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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

MỘT CỐ TIẾN ĐỀ

VỀ CÔNG TÁCHIỂU TIN CỦA ĐẢNG

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN THAY

LÊ HỒNG ANH

T

Ừ khi ra đời đến nay , Đảng ta

luôn luôn quan tâm , chỉ đạo và

không ngừng hoàn thiện , phát

triển lý luận và thực tiễn về công tác

kiểm tra . Công tác kiểm tra là một nhân

tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo

của Đảng nói chung và của các tổ chức

đảng nói riêng . Chính vì thế , công tác

kiểm tra của Đảng với các thế hệ cán bộ

làm công tác kiểm tra đã góp phần rất

quan trọng làm cho Đảng ta ngày càng

trưởng thành , phát triển , đủ sức lãnh đạo

nhân dân ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này

đến thắng lợi khác .

Qua 16 năm đổi mới đất nước, công

tác kiểm tra của Đảng phát huy những

truyền thống quý báu , tiếp tục góp phần

xứng đáng vào những thành tựu quan

trọng của công cuộc đổi mới. Qua các kỳ

Đại hội , Đảng ta luôn luôn quan tâm sửa

đổi , bổ sung nhằm không ngừng hoàn

thiện Điều lệ Đảng , trong đó có những

quy định về công tác kiểmtra . Đại hội IX

của Đảng cũng vừa sửa đổi, bổ sung Điều

lệ Đảng và Ban Chấp hành Trung ương

đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy

ban Kiểm tra Trung ương . Đây là điều

kiện rất thuận lợi để công tác kiểm tra

ngày càng đóng vai trò xứng đáng với vị

trí của nó . Tuy nhiên, công tác kiểm tra

của Đảng hiện nay còn bộc lộ những yếu

kém, bất cập. Không phải chúng ta thiếu

quy định , quy chế mà cái chính là nhiều

cấp ủy đảng, nhiều cán bộ, đảng viên

chưa thực hiện đúng đắn , đầy đủ và

nghiêm túc những quy định của Điều lệ

Đảng về công tác kiểm tra . Nhiều nội

dung, nhiệm vụ, nhiều vấn đề công tác

kiểm tra đã được quy định từ những Đại

hội trước , nhưng cho đến nay nhiều cán

bộ lãnh đạo, nhiều đảng viên vẫn hiểu

chưa đúng đắn, đầy đủ và thực hiện chưa

nghiêm. Do đó, hiện nay có một số vấn

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Chủ

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số 19 (tháng 7 năm 2002)
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

đề cần được nhận thức, quán triệt và thực

hiện , đặng góp phần đưa Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng vào cuộc sống.

I - Lãnh đạo, kiểm tra , và tiến hành

công tác kiểm tra của cấp ủy và tổ

chức đảng

Trải qua hơn 72 năm lãnh đạo cách

mạng nước ta, Đảng ta đã đúc rút ra một

bài học kinh nghiệm quý báu, mang tính

quy luật : Đã lãnh đạo thì phải có kiểm

tra . Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi

như không có lãnh đạo . Điều này đã được

thực tiễn sinh động của cách mang nước

ta chứng minh và khẳng định. Chủ tịch

Hồ ChíMinh rất nhiều lần căn dặn, chỉ

đạo công tác kiểm tra của Đảng .

Người khẳng định : "Có thể nói rằng ,

chín phần mười khuyết điểm trong công

việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra" .

Như vậy, toàn bộ hoạt động kiểm tra phải

gắn bó mật thiết với toànbộ hoạt động

lãnh đạo của Đảng, coi hoạt động kiểm

tra là hoạt động lãnh đạo . Nếu hiệu lực

của hoạt động kiểm tra yếu cũng tức là

hiệu lực của lãnh đạo yếu ; hiệu quả của

công tác kiểm tra kém cũng tức là hiệu

quả lãnh đạo kém.

Trong những Đại hội gần đây , Đảng ta

đã "luật hóa" trách nhiệm của cấp ủy và

tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm

vụ kiểm tra . Điều lệ Đảng được sửa đổi

và thông qua tại đại hội VIII và Đại

hội IX vừa qua, trong đó Điều 30 đã chỉ

rõ : "Kiểm tra là một trong những chức

năng lãnh đạo của Đảng" ( ... ) . "Các cấp

ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ

chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ

chức đảng và đảng viên chấp hành

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng , nghị

quyết, chỉ thị của Đảng" .

Ngoài quy định trên , ở nhiều điều

khác trong Điều lệ Đảng, Đảng ta đã quy

định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, nội

dung kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức

đảng từ Trung ương đến cơ sở. Điểm 2,

Điều 17 quy định : "Bộ Chính trị lãnh

đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc , nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương... " .

Điểm 3 , Điều 20 quy định : "Ban thường

vụ (tỉnh, thành ủy, huyện ủy, quận ủy,

thị ủy ) lãnh đạo và kiểm tra việc thực

hiện nghị quyết của đại hội đại biểu , nghị

quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp và cấp

trên" . Điểm 5 , Điều 23 quy định tổ chức

cơ sở đảng có nhiệm vụ "kiểm tra việc

thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ

thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước

được chấp hành nghiêm chỉnh ; kiểm tra

tổ chức đảng và đảng viên chấp

hành Điều lệ Đảng". Điểm 3, Điều 42,

Điểm 3 , Điều 43 quy định đảng đoàn ,

ban cán sự đảng "kiểm tra việc chấp hành

đường lối chính sách của Đảng" .

Như vậy, qua từng kỳ Đại hội , Đảng ta

đều khẳng định chức năng lãnh đạo

không thể tách rời chức năng kiểm tra .

Trong quá trình thực hiện chức năng

lãnh đạo và kiểm tra , nhiều cấp ủy đảng,

nhiều tổ chức đảng , nhiều cán bộ, đảng

viên đã nhận thức sâu sắc , đúng đắn , kết

hợp chặt chẽ lãnh đạo với kiểm tra . Tuy

nhiên, vẫn còn cấp ủy, tổ chức đảng và cá

nhân lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ,

đúng đắn và chưa thực hiện tốt vấn đề

này , nhất là chưa phân biệt rõ phạm vi
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

trách nhiệm tiến hành công tác kiểm tra

của cấp ủy đảng, của từng tổ chức đảng

với công tác kiểm tra của ủy ban kiểm

tra.

Tình hình nói trên vừa làm hạn chế

vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức

đảng vừa không phát huy được sức mạnh

của các cơ quan chức năng, vừa làm cho

hoạt động của ủy ban kiểm tra kém hiệu

quả, ảnh hưởng không tốt đến quá trình

đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để thực hiện tốt Điều 30 của Điều lệ

Đảng, các cấp ủy đảng phải tăng cường

lãnh đạo công tác kiểm tra , đồng thời

phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

các tổ chức đảng và đảng viên thuộc

phạm vi lãnh đạo của mình .

Việc lãnh đạo công tác kiểm tra của

cấp ủy bao gồm nhiều nội dung và bằng

nhiều phương thức, đòi hỏi phải có kết

hoạch chỉ đạo rất cụ thể trong từng thời

gian nhằm vào nội dung quan trọng bậc

nhất là kiểm tra việc chấp hành Cương

lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết ,

chỉ thị của Trung ương và của cấp ủy cấp

mình . Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ

kiểm tra phải hướng vào nội dung quan

trọng bậc nhất đó bằng các chương trình

kiểm tra cụ thể trong từng thời gian , phân

công rõ ràng , rành mạchcác cấp ủyviên

đích thân chủ trì các cuộc kiểm tra và ban

thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy

phải chỉ đạo chặt chẽ, kết luận đúng , sai,

ưu điểm , khuyết điểm .

Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động

phối hợp với văn phòng cấp ủy và các

ban đảng giúp cấp ủy sơ kết tình hình

thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị

(khóa VIII) " Về tăng cường công tác

kiểm tra của Đảng" , rút ra những bài học

kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu

quả hơn , thường xuyên hơn nhiệm vụ

lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

kiểm tra của cấp ủy .

II - Ủy ban Kiểm tra các cấp và vấn

đề kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy

viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp

dưới khi có dấu hiệu vi phạm

Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại

hội VIII và Đại hội IX đã quy định rõ

phạm vi, trách nhiệm của các tổ chức

đảng trong công tác kiểm tra. Đặc biệt,

Điều lệ Đảng đã quy định rõ nhiệm vụ

của các cấp ủy đảng và của các cơ quan

chuyên trách làm công tác kiểm tra của

Đảng. Điều 32 của Điều lệ Đảng đã quy

định 5 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các

cấp trong đó có nhiệm vụ "kiểm tra đảng

viên , kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có

dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên,

tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực

hiện nhiệm vụ đảng viên" ; " kiểm tra tổ

chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi

phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh

chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ

thị của Đảng , các nguyên tắc tổ chức của

Đảng ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ

kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng" .

Có thể nói , những quy định đó, nhất là

quy định về nhiệm vụ kiểm tra đảng viên

kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức

đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là

mộtsự tổng kết hoạt động thực tiễn sinh

động qua các thời kỳ hoạt động của Đảng

ta ; là kết quả của một quá trình nghiên

cứu đổi mới phương thức lãnh đạo
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của Đảng . Quy định đó phù hợp với tính

chất đặc thù của cơ quan chuyên trách

làm công tác kiểm tra của Đảng, phân

biệt được rõ chức năng kiểm tra của lãnh

đạo và nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra

chuyên trách của cấp ủy đảng.

Quá trình thực hiện, tuy ban đầu có

những băn khoăn , ngán ngại của một bộ

phận cán bộ làm công tác kiểm tra ,

nhưng thực tế qua hơn một nhiệm kỳ thực

hiện nhiệm vụ này, ủy ban kiểm tra các

cấp đã thu được nhiều kết quả, góp phần

thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ

chính trị nói chung và công tác xây dựng

Đảng nói riêng. Những băn khoăn , ngán

ngại ban đầu, những nhận thức không

đúng như cho rằng kiểm tra khi có dấu

hiệu vi phạm là "không chủ động phòng

ngừa" , nặng về "chống", coi nhẹ "xây" đã

cơ bản được giải quyết.

Để thực hiện có hiệu quả cao hơn

nhiệm vụ quan trọng này đúng với mục

đích và ý nghĩa của nó , cần tiếp tụcquán

triệt và thống nhất nhận thức : có dấu

hiệu vi phạm chưa hoàn toàn đã phải là vi

phạm, mà mới chỉ là những biểu hiện của

sự vi phạm . Muốn biết những " dấu hiệu ",

những biểu hiện đó có phải là vi phạm

hay không thì phải nắm tình hình, phải tổ

chức kiểm tra, phải tiến hành thẩm tra,

xác minh và có kết luận vi phạm hay

không vi phạm ngay từ“ khi” có dấu hiệu

vi phạm . Nắm tình hình và tiến hành

kiểm tra, xem xét kịp thời ngay từ “khi ”

có dấu hiệu sẽ có thể ngăn ngừa, tránh vi

phạm hoặc nếu vi phạm chưa nghiêm

trọng thì không để phát triển thành

nghiêm trọng ; hoặc nếu chỉ là vi phạm

của một người, một tổ chức thì không để

trở thành vi phạm của nhiều người, nhiều

tổ chức.

Đây không những là một đòi hỏi rất

cao về tinh thần trách nhiệm , tình cảm

cộng sản của những cán bộ làm công tác

kiểm tra , mà muốn làm được như vậy,

còn đòi hỏi những cán bộ kiểm tra cả về

năng lực và sự nhạy cảm chính trị.

Cùng với quy định của Điều lệ Đảng

về nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi

phạm ..., để chủ động phòng ngừa và xử

lý kịp thời vi phạm kỷ luật Đảng, trong

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra

Trung ương (khóa IX), Ban Chấp hành

Trung ương đã quy định trách nhiệm của

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là, phải

thông qua việc thực hiện nhiệm vụ kiêm

tra, tham mưu giúp Ban Chấp hành

Trung ương , Bộ Chính trị , Ban Bí thư "về

công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật

trong Đảng, về những giải pháp nhằm

giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt

Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung

dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất

trong Đảng, tăng cường kỷ cương , kỷ

luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi

phạm của tổ chức đảng và đảng viên " .

Đó là những vấn đề mang tính định

hướng của công tác kiểm tra . Vì vậy ,

trong phương hướng , nhiệm vụ công tác

nhiệm kỳ khóa IX, Ủy ban Kiểm tra

Trung ương đã xác định kiểm tra đảng

viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi

phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban

kiểm tra các cấp . Ủy ban kiểm tra các

cấp cần nhận thức rõ nhiệm vụ quan

trọng này để tiến hành, không mặc cảm,
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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không ngại khó, không hữu khuynh , né khóa nghiên cứu từ lâu và Ban Bí thư

tránh .

Cấp ủy các cấp theo dõi , chỉ đạo, tạo

điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này .

Tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên

khi được kiểm tra cũng không nên mặc

cảm mà tự giác " chịu sự kiểm tra " như

Điều lệ Đảng đã quy định .

Một điều cần chú ý là, hoạt động kiểm

tra , dù là kiểm tra khi có dấu hiệu vi

phạm cũng chỉ là một hoạt động bình

thường như mọi hoạt động khác trong

Đảng, phải dựa trên các nguyên tắc của

Đảng và phải có tình đồng chí. Người đi

kiểm tra phải có thái độ đúng mực tôn

trọng tổ chức và người được kiểm tra để

tổ chức và người được kiểm tra có thể

yên tâm, tin tưởng trong khi báo cáo

trung thực những hoạt động và thiếu sót

khuyết điểm của mình mà không sợ bị

đánh giá sai lệch . Ngược lại , tổ chức và

người được kiểm tra cần coi việc báo cáo

trung thực với tổ chức và người đi kiểm

tra là trách nhiệm bình thường của mình.

Mọi sự " quan trọng hóa" hoạt động của

các cuộc kiểm tra là điều không nên có,

bởi nó dễ làm cho kết quả kiểm tra bị sai

lệch và làm giảm tác dụng giáo dục, ý

nghĩa xây dựng của công tác kiểm tra .

III - Về vấn đề ủy ban kiểm tra các

cấp không xem xét, giải quyết những

đơn , thư tố cáo giấu tên, mạo tên,

không rõ địa chỉ...

Việc có xem xét , giải quyết đơn thư tố

cáo giấu tên, mạo tên , không rõ địa chỉ

hay không là một vấn đề quan trọng đã

được Ủy ban Kiểm tra Trung ương các

khóa VII, Bộ Chính trị khóa VIII đã cho

ý kiến chỉ đạo giải quyết từng bước.

Đảng ta hoạt động theo Hiến pháp và

pháp luật . Luật khiếu nại, tố cáo đã quy

định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân

trong việc khiếu nại , tố cáo, trong đó có

quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của

người tố cáo , người bị tố cáo, thủ tục giải

quyết tố cáo.

Điều lệ Đảng cũng đã quy định quyền

của đảng viên được "phê bình , chất vấn

về hoạt động của tổ chức đảng và đảng

viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức

báo cáo , kiến nghị với các cơ quan có

trách nhiệm và yêu cầu được trả lời" .

Đồng thời, Điều lệ Đảng cũng quy định

nhiệm vụ của đảng viên phải "tham gia

xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách

và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật,

giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng :

thường xuyên tự phê bình và phê bình ,

trung thực với Đảng" . Trong quy định

"những điều đảng viên không được làm" ,

Bộ Chính trị cũng đã quy định không

được " tố cáo sai sự thật, viết đơn thư tố

cáo nặc danh, mạo danh" ... , và trong

Hướng dẫn thực hiện, để bảo đảm quyền

dân chủ của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra

Trung ương đã đặt vấn đề phải xem xét,

xử lý nghiêm khắc đối với những người

trù dập,trả thù người tố cáo .

Trong những năm qua, thực hiện sự

nghiệp đổi mới đất nước, dưới sự lãnh

đạo của Đảng, tình hình sinh hoạt chính

trị trong nội bộ Đảng cũng như trong xã

hội đã có nhiều đổi mới , trình độ của cán

bộ, đảng viên cũng như nhân dân đã được
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nâng cao . Đảng ta đã có những quy định

cụ thể nhằm phát huy quyền làm chủ của

nhân dân, ... nên trong thời gian vừa qua

việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng và

cán bộ , đảng viên đã được thực hiện tốt ;

ở nhiều nơi đơn , thư tố cáo giấu tên giảm

nhiều .

Hiện nay, có một số người lợi dụng

đơn , thư tố cáo giấu tên, mạo tên để đả

kích, vu cáo, nói xấu người khác, gây

căng thẳng, phức tạp, làm cho nội bộ

nghi kỵ lẫn nhau ; việc giải quyết đơn ,

thư tố cáo giấu tên, mạo tên tốn rất nhiều

công sức , thời gian và ngân sách nhưng ít

hiệuquả. Để nêu cao tinh thần đấu tranh

phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng,

khắc phục mặt tiêu cực , đồng thời để

chống lại âm mưu của các thế lực thù

địch lợi dụng vấn đề này làm suy yếu

Đảng ta , gây nghi ngờ giữa nhân dẫn với

Đảng , gây mất ổn định chính trị, Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX )

quyết định từ nay ủy ban kiểm tra các cấp

không xem xét, giải quyết những đơn ,

thư tố cáo giấutên , mạo tên ,không rõ địa

chỉ và những tố cáo đã được cấp có thẩm

quyền do Điều lệ Đảng quy định xem

xét, kết luận, nay tố cáo lại , nhưng khôngtố cáo lại , nhưng không

có thêm tài liệu , chứng cứ mới. Đây là

một quyết định đã được nghiên cứu, xem

xét thận trọng, phù hợp với tình hình hiện

nay và quy định của Bộ Chính trị "Về

những điều đảng viên không được làm "

cũng như quy định của pháp luật về vấn

đề này . Đây là một quyết định xuất phát

từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong

Đảng. Có như vậy mới giữ vững được kỷ

cương kỷ luật và sự thống nhất trong

Đảng .

IV- Nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra

các cấp trong thời gian tới

Công tác xây dựng Đảng nói chung và

công tác kiểm tra nói riêng sắp tới vô

cùng nặng nề , trách nhiệm của ủy ban

kiểm tra các cấp và của đội ngũ những

người làm công tác kiểm tra hết sức lớn

lao .

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm

vụ đã được Điều lệ Đảng quy định và để

thực hiện nghiêm chỉ thị mới đây của

Ban Bí thư " về việc phổ biến, quán triệt

và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng",

ủy ban kiểmtra các cấp và đội ngũ những

người làm công tác kiểm tra cần làm tốt

những công việc sau đây :

1 - Nghiên cứu , quán triệt Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng , qua đó nâng caosự

thống nhất tư tưởng và hành động vềcác

quan điểm cơ bản , đường lối , chủ

trương... của Đảng. Nâng cao lòng tự hào

và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng,

vào công cuộc đổi mới và con đường xã

hội chủ nghĩa . Nắm vững chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra

và những quy định về thi hành kỷ luật

trong Điều lệ Đảng.

Có chương trình , kế hoạch triển khai

toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của

công tác kiểm tra , tập trung làm tốt

nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức

đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu

hiệu vi phạm , giải quyết đơn , thư tố cáo

với tinh thần chủ động tiến công, bằng

phương pháp năng động, sáng tạo nhằm

tiếp tục phục vụ yêu cầu của Cuộc vận

động xây dựng , chỉnh đốn Đảng theo tinh
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thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) ,

khóa VIII . Đấu tranh chống tệ quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí , sự suy thoái về tư

tưởng chính trị , đạo đức, lối sống , đấu

tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội,

bảo vệ quan điểm , đường lối của Đảng,

giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ,

giữ vững đoàn kết thống nhất trong

Đảng , góp phần làm trong sạch đội ngũ

cán bộ, đảng viên , nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổchức

đảng, ngăn chặn và đẩy lùi 4 nguy cơ đối

với đất nước ta, Đảng ta và Nhànước ta

hiện nay .

2 - Làm tốt chức năng tham mưu cho

cấp ủy trong công tác xây dựng Đảngở

địa phương,đơn vị và thực hiện có hiệu

quảnhữngnhiệm vụ do cấp ủy giao . Tập

trung giúp cấp ủy tiếp tục thực hiện

tốt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2),

khóa VIII , tiến hành kiểm tra theo

Điều 30 của Điều lệ Đảng nhằm thực

hiện tốt nhiệm vụ : "kiểm tra tổ chức

đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh

chính trị , Điều lệ Đảng , nghị quyết, chỉ

thị của Đảng " khắc phục tình trạng "tổ

chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc

thực hiện các nghị quyết của Đảng và

pháp luật của Nhà nước còn yếu" như

Nghị quyết của Đại hội IX đã chỉ rõ.

Muốn vậy, ủy ban kiểm tra các cấp

cần phải giúp cấp ủy xây dựng chương

trình , kế hoạch kiểm tra, xây dựng quy

chế phối hợp và quy định của cấp ủy về

công tác kiểm tra ; hướng dẫn, đôn đốc tổ

chức đảng các cấp thực hiện nhiệm vụ

kiểm tra của cấp mình, tăng cường phối

hợp với các ban xây dựng Đảng giúp cấp

ủy tiến hành có kết quả nhiệm vụ kiểm

tra của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra .

Trước mắt, giúp các cấp ủy tiến hành 2

cuộc kiểm tra năm 2002 theo Kế hoạch

của Ban Bí thư Trung ương giao Ủy ban

Kiểm tra Trung ương chủ trì là : Kiểm tra

việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định

về những điều đảng viên không được làm

và kiểm tra việc lãnh đạo , chỉ đạo thực

hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công

dân , được tiến hành từ tháng 6 đến tháng

10-2002 . Thông qua kiểm tra , đánh giá

đúng ưu điểm , khuyết điểm , hoặc vi

phạm (nếu có) của tổ chức đảng các cấp

và đảng viên trong việc chấp hành nghị

quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và

pháp luật Nhà nước trong những lĩnh vực

được kiểm tra , bao gồm cả ưu điểm ,

khuyếtđiểm trong việc lãnh đạo , chỉ đạo ,

tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực

hiệncủa các cấp . Qua đó , rút kinh

nghiệm đề ra biện pháp phát huy ưu

điểm ,khắc phục khuyết điểm , uốn nắn

các lệch lạc để tăng cường sự lãnh đạo,

chỉ đạo của cấp ủy các cấp ; bảo đảm góp

phần đưa nghị quyết, chỉ thị, quy định

của Đảng và pháp luật Nhà nước vào

cuộc sống . Ủy ban Kiểm tra Trung ương

cũng nhưủy ban kiểm tra các cấp, trên cơ

sở nhiệm vụ được phân công và theo

trách nhiệm của mình, chủ động phối

hợp với cácban, ngành có liên quan tham

mưu cho cấp ủy các cấp tiến hành các

cuộc kiểm tra có kết quả ; bảo đảm các

cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình ,

phương pháp, đúng nguyên tắc của

Đảng ; phát huy được tinh thần tự giác , tự

phê bình của các tổ chức đảng và đảng

viên ; phát huy vai trò xây dựng Đảng

Số 19 (tháng 7 năm 2002)
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của quần chúng nhân dân , của các tổ

chức chính trị - xã hội để giúp cấp ủy các

cấp, Ban Bí thư kết luận chính xác các

nội dung được kiểm tra , góp phần nâng

cao hiệu quả các cuộc kiểm tra này .

3 - Phải thường xuyên coi trọng việc

kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ

quan giúp việc theo hướng đủ về số

lượng và ngày càng nâng cao về

chất lượng để có khả năng hoàn thành

nhiệm vụ được giao trong mọi tình

huống. Trước hết phải chú trọng tổ chức

xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo

đức, phẩm chất trong sáng , có bản lĩnh

chính trị vững vàng, kiên định , có trình

độ nghiệp vụ cao, đáp ứng mọi yêu cầu,

nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ

động phối hợp với ban tổ chức giúp cấp

ủy trong việc lựa chọn bổ nhiệm , đề bạt,

sử dụng cán bộ nói chung, nhất là cánbộ

thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý ;

đồng thời phải có kế hoạch đào tạo , bồi

dưỡng nâng cao kiến thức nhiều mặt cho

đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cả

về chính trị, kinh tế, xã hội… nghiệp vụ

công tác kiểm tra , nhất là những cán bộ

mới được phân công làm công tác kiểm .

tra.

Một vấn đề hết sức quan trọng trong

công tác cán bộ là, ủy ban kiểm tra các

cấp phải thường xuyên làm tốt việc quản

lý , giáo dục , rèn luyện đội ngũ cán bộ

kiểm tra cả về tư tưởng chính trị, phẩm

chất đạo đức, lối sống, ý chí chiến đấu.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra phải luôn luôn

giữ vững và phát huy truyền thống

" Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy

với nhiệm vụ , trung thực, liêm khiết,

đoàn kết, kỷ luật" đã được Trung ương

Đảng ghi nhận và biểu dương.

Toàn Đảng, toàn quân , toàn dân ta đã

bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bước

đầu đã thu được một số thành tích, giữ

được tốc độ tăng trưởng khá, trong khi

nền kinh tế thế giới chưa qua thời kỳ suy

thoái , ở nhiều nước tốc độ tăng trưởng

kinh tế giảm mạnh. Phát huy hiệu quả

của công tác kiểm tra, công tác xây dựng

Đảng để góp phần phát triển kinh tế - xã

hội đạt được phương hướng và chỉ tiêu đề

ra là nhiệm vụ của cấp ủy và ủy ban kiểm

tra các cấp . Mối quan hệ biện chứng giữa

nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác

xây dựng Đảng cần được cấp ủy các cấp

và toàn thể đảng viên quán triệt hơn nữa .

Từđó, các cấp ủy chú trọng nhiều hơn

nhiệm vụ kiểm tra của mình, lãnh đạo ủy

ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra

ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai mà nhiệm

vụ của cấp ủy các cấp , nhiệm vụ của ủy

ban kiểm tra các cấp được quy định rõ

ràng và ổn định trong Điều lệ Đảng. Cấp

ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục

phát huy những kinh nghiệm thành công

từ nhiều khóa trước , không ngừng nâng

cao hiệu quả của công tác kiểm tra, góp

phần tạo một bước chuyển biến mới

trong công tác xây dựng Đảng như

Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IX đã đề ra, giữ vững lòng tin yêu

của nhân dân đối với Đảng.D
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HẢI PHÒNG .

BƯỚC PHÁT TRIỂNMỚI

TOHUYRÚA

K

trì. Công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là

cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng

theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , công

tác xây dựng chính quyền, vận động quần

chúng được tăng cường ; quốc phòng - an

ninh được bảo đảm vững chắc.

HÉP lại năm 2001 , lần đầu tiên

sau nhiều năm , GDP của Hải Phòng

lại đạt mức tăng 2 con số : 10,38% ,

bằng 1,5 lần mức tăng bình quân của cả

nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế cơ bản khác

của Hải Phòng đạt khá : giá trị sản xuất

công nghiệp tới ngưỡng 5 con số , đạt trên

10 000 tỷ đồng , tăng 19,7% ; giá trị xuất khẩu

đạt 410 triệu USD, tăng 25% (kế hoạch là

19%) ; du lịch tăng 12% ; giá trị dịch vụ tăng

11 % ; thu ngân sách nội địa đạt mức 4 con số

( 1 020 tỷ đồng ), số thu ngân sách trên địa bàn

đạt gần 5 000 tỷ đồng (chỉ đứng sau Thành

phốHồ Chí Minh , Bà Rịa -Vũng Tàu vàThủ kỳ

đô Hà Nội) . Trong nông nghiệp, mặc dù thời

tiết không thuận , sâu bệnh , chuộtpháhoại

trên diện rộng , song tổng giá trị sản xuất toàn

ngành nông - lâm nghiệp vẫn tăng 2,5%,

năng suất lúa cả năm đạt trên 10 tấn /ha.

Việc quản lý và phát triển đô thị được đặt

đúng vị trí và quan tâm chỉ đạonêncó những

chuyển động bước đầu đáng mừng. Sự nghiệp

giáo dục và đào tạo tiếp tục giành được những

thành tựu mới trên cả 3 mặt " nâng cao dân

trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài" .

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ,

chăm lo sức khỏe cộng đồng, chăm sóc các

đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó

khăn , giải quyết việc làm ... tiếp tục được duy

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu

năm 2002 đã và đang cho thấy Hải Phòng có

những bước phát triển vững chắc, khá toàn

diện trên nhiều lĩnh vực . GDP đạt tốc độ

tăng trưởng 10,6% ; giá trị sản xuất công

nghiệp trên địa bàn tăng 24,9 % so với cùng

năm trước . Đặc biệt, công nghiệp trung

ương tăng tới 40,9% do một số ngành phát

triển mạnhnhư sản xuất giấy , hóa chất, nhựa,

xi-măng, thép, nhất là lĩnh vực đóng tầu

và sửa chữa phương tiện vận tải thủy ... Công

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,9% .

lịch - dịch vụ tăng khá . Lượng hàng hóa

Các lĩnh vực sản xuất thủy sản, xuất khẩu , du

bốc xếp qua cảng Hải Phòng ước đạt gần

5 120 000 tấn , tăng 20,9% so cùng kỳ, tạo

khả năng đạt và vượt chỉ tiêu 9 triệu tấn trong

năm 2002.

Có thể nói, những gì Hải Phòng đạt được

trong năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002 là

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng
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kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu trong

nhiều năm của Đảng bộ và nhân dân thành

phố . Đó là bức tranh khái quát về thế và

lực của Hải Phòng hôm nay , đồng thời là

tiền đề cho những bước phát triển mới trong

tương lai.

1. Nhận thức đúng đắn vị trí, tiềm năng,

lợi thế

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí , tiềm

năng, lợi thế của Hải Phòng là vấn đề lớn , rất

quan trọng ; là điểm xuất phát cho việc hoạch

định chiến lược phát triển toàn diện của Đảng

bộ thành phố. Đây là công việc phức tạp và

khó khăn ; bởi vị trí , tiềm năng, lợi thế của

một địa phương có phần do tự nhiên, có phần

được nảy sinh , tích tụ trong quá trình phát

triển , có phần do kết quả của những chủ

trương mới về chính trị, kinh tế , xã hội của

đất nước đem lại ; có phần do tác động của

tình hình quốc tế và khu vực tạo nên . Có lợi

thế tồn tại lâu dài, nhưng cũng có lợi thế có

thể mất đi nếu không được gìn giữ và phát

huy kịp thời . Vấn đề lại càng trở nên quan

trọng , cần thiết hơn là trong quá trình xây

dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc

tế thì suy cho cùng, để tồn tại và phát triển

nhất định phải phát huy cho được các tiềm

năng, lợi thế của đất nước , địa phương mình .

Tiềm năng cơ bản nhất và to lớn nhất của

Hải Phòng trước hết là 1,7 triệu người sinh

sống và làm việc trên một vùng lãnh thổ

1 500 km, được phân bố trên 13 quận , huyện,

thị xã. Tiềm năng của Hải Phòng được Đảng

bộ thành phố xem xét, đánh giá trong mối

quan hệ hữu cơ, nhiều mặt, có hợp tác và

phân công với các tỉnh , thành phố bạn, trước

hết là những địa phương lân cận trong vùng

kinh tế trọng điểm phía Bắc, với miền Bắc, cả

nước và với quốc tế . Hải Phòng phát triển đi

lên không chỉ bằng nguồn lực của chính mình

mà còn bằng nguồn lực của các địa phương

bạn và của nước ngoài thông qua các quan hệ

hợp tác, trao đổi , phân công phù hợp với các

quy luật phát triển kinh tế xã hội . Với nhiệm

vụ của một nguồn động lực , Hải Phòng cũng

có trách nhiệm phải phát huy vai trò ngày

càng đầy đủ hơn của mình góp phần làm cho

kinh tế xã hội ở địa phương bạn và cả nước

ngày càng phát triển .

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ thành phố là quá trình Đảng bộ thường

xuyên, liên tục đổi mới nhận thức về vị trí,

tiềm năng, lợi thế của địa phương ; đồng thời ,

trân trọng tiếp thu các ý kiến lãnh đạo , chỉ

đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà

nước, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các

bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của

bạn bè gần xa. Đại hội lần thứ XII Đảng bộ

thành phố họp vào đầu năm 2001 là dịp để

Hải Phòng nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn

về vị trí, tiềm năng, lợi thế của mình.

Về vị trí , Hải Phòng có vị trí địa - chính

trị , địa - kinh tế rất quan trọng trong vị thế là

của chính ra biển của miền Bắc, một thành

phố lớn trực thuộc Trung ương , một đô thị

trung tâm cấp quốc gia, một cực tăng trưởng

trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc , một

địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh .

Về tiềm năng, lợi thế , với quá trình phát

triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị trên 100

năm, Hải Phòng là một trong số không nhiều

địa phương của nước ta có hệ thống cơ sở hạ

tầng khá phát triển , một đầu mối giao thông

thuận tiện , liên hoàn, đồng bộ về đường biển,

đường sông, đường bộ, đường sắt, đường

hàng không ; nguồn nhân lực có số lượng và;

chất lượng chỉ sau Thủ đô Hà Nội và Thành

phố Hồ Chí Minh . Hải Phòng còn có tiềm

năng , lợi thế lớn để phát triển công nghiệp,
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dịch vụ và thủy sản . Với hệ thống cơ sở

nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế biến, hạ

tầng giao thông vận tải khá tốt và đồng bộ ,

diện tích nuôi trồng gồm cả nước lợ , nước

mặn, nước ngọt, gần các ngư trường lớn , Hải

Phòng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển

toàn diện kinh tế thủy sản để trở thành một

trong những trung tâm thủy sản lớn của miền

Bắc và của cả nước .

sở hậu cần nghề cá... làm thay đổi cơ bản diện

mạo thành phố từ nội thành đến ngoại thành ,

từ đất liền đến các huyện đảo Cát Hải , Cát

Bà, Bạch Long Vỹ. Hệ thống cơ sở hạ tầng

này đang phát huy tác dụng tích cực cho sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành

phố , của cả vùng hiện tại cũng như trong thời

gian tới.

-

- Hai là : Các tiềm năng, lợi thế của Hải

Thực tế đã và đang cho thấy , khi ý Đảng, Phòng cho phép phát triển kinh tế đa dạng .

lòng dân thống nhấttừ nhận thức tới hành Song, trong bước đi ban đầu của sự nghiệp

động nhất định sẽ tạo ra nhiềucơhội mớicho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đầu
thành phố, Đảng bộ chủ trương tập trung

sự phát triển , nhiều cách làm đa dạng nhằm

phát huy mọi thế mạnh , tạo ra sức bật vô cùng nhằm nhanh chóng tạo ra sự phát triển có tính
tư cho một số lĩnh vực , sản phẩm mũi nhọn,

to lớn của cả hệ thống để vươn lên .

2. Tập trung phát huy mọi nguồn lực

Tiềm năng, lợi thế đã rõ, nhận thức đã

thống nhất ; vấn đề là, phát huy mọi nguồn

lực, trước hết là nội lực như thế nào để khai

thác , sử dụng, bồi đắp và phát huy những

tiềm năng, lợi thế đã có sao cho đạt hiệu quả

cao nhất nhằm phục vụ lợi ích của Hải Phòng

và của cả đất nước . Tự nhận về mình trọng

trách đó , Đảng bộ Hải Phòng đã triển khai

thực hiện một số vấn đề mấu chốt sau :

Một là : Huy động mọi nguồn lực đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ,

hiện đại . Nhờ sự quan tâm của Trung ương

Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban,

ngành ở Trung ương, chỉ tính từ năm 1996

đến nay, Hải Phòng huy động được trên

23 000 tỷ đồng vốn từtrong và ngoài nước

cho việc nâng cấp hệ thống cơ sởhạ tầng , như

quốc lộ 5, quốc lộ 10, đường 353 (CầuRào -

Đồ Sơn ), đường xuyên đảo Đình Vũ - Cát Bà,

nâng cấp cảng Hải Phòng, xây dựng các khu

công nghiệp Nô-mu -ra, Vật Cách, Bắc Thủy

Nguyên, Đình Vũ, Vĩnh Niệm, Quán Trữ, An

Tràng ... ; hệ thống bưu điện, cấp điện, cấp

nước, thoát nước , vệ sinh môi trường , các cơ

đột phá với lượng hàng hóa và dịch vụ có

khối lượng lớn , có chất lượng ngày càng cao

đủ sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường , giải

quyết nhiều lao động , đóng góp lớn cho ngân

sách nhà nước .

Về sản xuất công nghiệp : Nắm bắt thời

cơ do công cuộc đổi mới, mở cửa đất nước

mang lại , thành phố đã tập trung sức tháo gỡ

các khó khăn , tranh thủ sự chỉ đạo của Chính

phủ, tích cực phối hợp với các Tổng công ty

90, 91 khôi phục và phát triển mạnh ngành cơ

khí đóng và sửa chữa tàu biển , sản xuất vật

liệu xây dựng và giày dép xuất khẩu.

Ngành cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển áp

dụngnhiều công nghệ tiên tiến , đóng thành

công 3 tàu viễn dương , trọng tải 6 500 tấn ,

theo tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu một số tàu

công trình cho I-rắc và Xin-ga-po ; triển khai

đóng tàu 11 000 tấn hiện đang đầu tư lớn để

củng cố và tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho

bước phát triển mới của thành phố vốn là

trung tâm đóng tàu lớn nhất nước ta .

Với ngành sản xuất vật liệu xây dựng,

thành phố có 2 nhà máy lớn sản xuất xi-măng

là Công ty xi-măng Hải Phòng và Công

ty liên doanh xi-măng Chinh Phong
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Hải Phòng, với tổng công suất khoảng 2 triệu

tấn xi-măng/năm . Hiện đang triển khai xây

dựng nhà máy sản xuất xi-măng Hải Phòng

mới tại Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên,

công suất 1,4 triệu tấn xi-măng/năm . Nét mới

là Hải Phòng từ chỗ không có trong bản đồ

sảnxuất thép của Việt Nam , nhưng do biết

phát huy lợi thế có cảng biển , giao thông vận

tải thuận lợi và truyền thống công nghiệp,

nên sau mấy năm Hải Phòng đã vươn lên trở

thành một trong những trung tâm sản xuất

thép hàng đầu Việt Nam , với gần 10 nhà máy,

sản lượng 70 vạn tấn thép xây dựng /năm .

Các nhà máy giày dép của Hải Phòng , chủ

yếu thuộc khu vực ngoài quốc doanh , đã sản

xuất được 36 triệu đôi /năm . Song, ý nghĩa to

lớn của nó còn ở chỗ Nhà nước không phải

đầu tư lớn về kinh phí mà chỉ bằng đổi mới cơ

chế quản lý đã tạo ra một ngành hàng công

nghiệp mũi nhọn sản xuất được khối lượng

sản phẩm xuất khẩu lớn , giải quyết hàng vạn

lao động, làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu

kinh tế một số huyện ngoại thành , nhưKiến

Thụy , An Lão theo hướng tăng tỷ trọng công

nghiệp , giảm tương đối tỷ trọng nông nghiệp .

Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế then chốt,

mang lại hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa hết

sức to lớn cho tương lai phát triển củathành

phố . Hải Phòng là địa phương có đủ mọiđiều

kiện thuận lợivề tự nhiên , kinh tế xã hội để

trên cơ sở những gì đã có , tiếp tục phát triển

thành một cảng biển quốc tế lớn , hiện đại,kể

cả việc xây dựng cảng nước sâu cho tàu biển

trọng tải từ 5 vạn tấn trở lên ra vào dễ dàng ,

để thành phố tiếp tục là cửa chính ra biển của

các tỉnh phía Bắc ; đồng thời, có thể khai thác

được cả thị trường vận tải rộng lớn ở khu vực

Tây Nam Trung Quốc . Năm 2001 , Đảng bộ

thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất hàng

xuất khẩu tại địa phương, coi trọng nâng cao

chất lượng , có chiến lược thị trường đúng

đắn, nên kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng

đã tăng 25%, vượt kế hoạch đề ra ( 19%), đạt

410 triệu USD, trở thành điểm sáng trong

lĩnh vực xuất khẩu của cả nước.

Về thủy sản : Đảng bộ thành phố tập trung

cao sự lãnh đạo, chỉ đạo để nắm bắt thời cơ

mới, nhằm tạo cho thủy sản có tốc độ phát

triển đột phá trên tất cả các mặt nuôi trồng ,

đánh bắt, chế biến, xuất khẩu . Năm 2001 , sản

lượng đánh bắt thủy sản đạt 26 000 tấn ,

tăng 12,2 % ; nuôi trồng đạt23 000 tấn , tăng

21 % ; xuất khẩu đạt 40,5 triệu USD, tăng

58% so với năm trước .

Về du lịch : Với chủ trương xây dựng Hải

Phòng thành trung tâm du lịch lớn của miền

Bắc và cả nước, một đầu mối phân phối

khách du lịch quốc tế , hướng mạnh vào phát

triển du lịch sinh thái biển và du lịch văn hóa,

tế tham gia kinh doanh du lịch . Bởi vậy , thị

Thành phố khuyến khích các thành phần kinh

trườngdu lịch được mở rộng , sản phẩm du

lịch ngày càng đa dạng , phong phú hơn mở ra

triển vọng mới để phát triển mạnh trong

những năm tới.

- Ba là : Quán triệt quan điểm của Trung

ương về xây dựng nền kinh tế nhiều thành

phần , trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo t

phát huy nội lực và nâng cao hiệu quả hợp tác

quốc tế, Đảng bộ thành phố đã chú trọng cải

thiện môi trường đầu tư kinh doanh , xây dựng

các cơ chế của địa phương để tháo gỡ cho sản

xuất - kinh doanh phát triển . Năm 2001 được

thành phố xác định là " Năm cơ chế" , nhiều

công việc đã được cải tiến từ các thủ tục như

cấp đất, cấp phép, vay vốn... đến xây dựng cơ

sở hạ tầng, tạo thêm môi trường và những

điều kiện thuận lợi cho phát triển sản

xuất kinh doanh . Năm 2001 , Hải Phòng đã

đẩy nhanh tiến độ thực hiện Luật Doanh

nghiệp , cấp đăng ký sản xuất kinh doanh cho
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gần 600 lượt doanh nghiệp, với tổng số vốn

889 tỷ đồng, thu hút thêm 335 tỷ đồng vốn

đăng ký bổ sung của 100 lượt doanh nghiệp .

Sau 2 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp, số

doanh nghiệp mới thành lập của Hải Phòng

ngày càng nhiều, năm 2000 gấp 3 lần so

với năm 1999 và năm 2001 tăng 87% so với

năm 2000 , giải quyết việc làm cho trên

30 000 lao động.

Kinh tế hợp tác được chú ý đầu tư và mở

rộng các hình thức để nhân lên sức mạnh của

mỗi xã viên, làm cầu nối giữa nhànước và

nông dân, tạo ra một số mô hình quản lý sản

xuất kinh doanh trong nông nghiệp như mô

hình hợp tác xã Lập Lễ, mô hình VAC, mô

hình liên kết giữa công ty kinh doanh và hộ

nông dân cung ứng nông sản , gắn sản xuất

với chế biến và thị trường nhằm nâng cao

giá trị, hiệu quả và đẩy mạnh tiêu thụ nông

sản (nhất là các sản phẩm chăn nuôi , thủy

sản, chế biến cà chua, chế biến dưa chuột... ) ,

mô hình phát triển sản xuất theo phương thức

nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế

vườn đồi.

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh

tế đã đóng góp 75% tổng ngân sách nhà nước

của Hải Phòng . Kinh tế dân doanh được

khuyến khích phát triển nên đã lớn mạnh cả

về số lượng , quy mô và loại hình , huy động

được nguồn vốn lớn trong dân, đóng góp

ngày càng lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của

thành phố, thu hút đông đảo lao động có việc

làm mới , góp phần tích cực vào công tác

" xóa đói giảm nghèo" .

Thực tiễn phát triển ở Hải Phòng chứng tỏ

quan điểm , chủ trương phát huy nội lực của

Thành phố là hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng ,

cần thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nếu biết

cách phát huy tốt các nguồn lực thì không

nhất thiết phải chờ có đầu tư nước ngoài mới

tạo ra sự phát triển .

3. Đổi mới sự chỉ đạo và phương pháp,

cách thức tổ chức thực hiện

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố

quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và

phát triển . Tuy nhiên, cần tiếp tục đổi mới

phương pháp lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng, tổ

chức triển khai phù hợp với tình hình , nhiệm

vụ mới .

bộ

Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

thành phố chủ yếu là bằng nghị quyết và

thông qua nghị quyết, song vấn đề đổi mới ở

đây là Đảngbộ Hải Phòng đã không dàn trải

mà chú trọng phát huy trí tuệ của toàn Đảng

bộ, toàn dân ; xác định trúng các vấn đề trọng

tâm ,các khâu then chốt để xây dựng các nghị

quyết nhằm phát huy các tiềm năng , lợi thế

của địa phương, tạo ra những chuyển biến

mang tính đột phá và lan tỏa đến mọi lĩnh

vực khác của thành phố, đáp ứng mong

muốn , đòi hỏi của nhân dân . Đólà Nghị

quyết Đại hội XII, Đảng bộ thành phốvề

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai

đoạn 2001 - 2005 ; Nghị quyết 20 về phát

thủy sản ; Thông báo kết luận số 44 về đẩy

triển du lịch ; Nghị quyết 16 về phát triển

mạnh phát triển công nghiệp ; Nghị quyết

số 17 về đẩy mạnh phát triển các thành phần

kinh tế ; Nghị quyết số 15 về phát triển nông

nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ; Nghị quyết 25 về cảng nhằm phát huy

tiềm năng của cảng ...

Thứ hai, đổi mới cách tổ chức thực hiện

nghị quyết. Trong thực tế có tình trạng cấp ủy

ra nghị quyết là coi như đã xong nhiệm vụ,

còn việc tổchức triển khai đạtkếtquả như thế

nào lại được coi thuần túy là việc của các cấp

chính quyền và các tổ chức khác . Khắc phục

điều đó, các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

đưa ngay nội dung nghị quyết đó vào cuộc

sống, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ

động và sáng tạo. Mặt khác, trong quá trình

thực hiện nghị quyết, Thành ủy Hải Phòng

theo dõi , kiểm tra , đôn đốc chặt chẽ kịp thời

sơ kết những mặt làm được và chưa được , kịp

thời bổ khuyết các giải pháp nhằm thực hiện

tốt các nghị quyết.

Kinh nghiệm rút ra là , trước tình hình mới ,

rõ ràng, phải đổi mới cách lãnh đạo , chỉ đạo

của Đảng theo hướng Đảng tập trung trí tuệ

của cả hệ thống khi xác định những phương

hướng , giải pháp lớn ; tạo sự thống nhất cao

độ và bằng sức mạnh của cả hệ thống với cơ

chế quản lý kiểm tra chặt chẽ , cụ thể để thực

hiện cho kỳ được nghị quyết của Đảng.

*

Từ những kết quả và kinh nghiệm bước

đầu , Hải Phòng chủ động bước vào thời kỳ

phát triển mới . Mục tiêu đặt ra là phát triển

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Một số

chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong thời gian tới

là : năm 2002 tổng sản phẩm trong nước

(GDP) tăng 10,5 - 11% so với năm 2001 ; giá

trị sản xuất công nghiệp tăng 17 - 17,5% ; giá

trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 5 - 6%,

trong đó thủy sản tăng 20% ; giá trị sản xuất

nhóm ngành dịch vụ tăng 11 % ; khối lượng

hàng hóa vận chuyển qua cảng Hải Phòng9

triệu tấn ; thu hút trên 1,4 triệu lượt khách du

lịch, tăng 16% ; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt

471 triệu USD, tăng trên 20% ; tổng vốn

đầu tư - phát triển toàn xã hội 6 500 tỉ đồng,

tăng 18% ; giải quyết 36 000 lao động, tăng

5,8% ; giảm 10% số hộ đói nghèo .

Từ yêu cầu của thực tiễn , Hải Phòng tiếp

tục xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi

trường đầu tư phát triển hấp dẫn để duy trì sự

tăng trưởng bền vững và nâng cao sức cạnh

tranh trong quá trình hội nhập kinh tế chung

của đất nước. Trước mắt Hải Phòng tiếp tục

xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi hơn

nữa để thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất

công nghiệp ; có kế hoạch hỗ trợcác doanh

nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

theo các tiêu chuẩn quốc tế ; chú ý đầu tư

thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm

nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng sức cạnh

tranh , đáp ứng những yêu cầu của hội nhập

kinh tế khu vực và quốc tế .

Một vấn đề hết sức quan trọng là nỗi bức

xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành

phố trong công tácphát triển đô thị. Hiện

nay, Hải Phòng được xếp là thành phố cấp II .

Điều này rõ ràng là chưa phù hợp với vị thế ,

quá trình lịch sử và khả năng của Hải Phòng.

Vấn đề đặt ra là cần có quan niệm đúng hơn

về vị trí, tính chất, chức năng cần phải phấn

đấu để trong thời gian không xa, Hải Phòng

trở thành đô thị loại I , xứng đáng là 1 trong

5 đô thị trung tâm cấp quốc gia mà Chính phủ

đã xác định . Ở đây , ngoài nỗ lực chủ quan

của địa phương , sự lãnh đạo giúp đỡ , tạo điều

kiện của Trung ương Đảng và Chính phủ có

ý nghĩa rất quyết định .

Hải Phòng sẽ phát triển để trở thành một

thành phố văn minh, hiện đại và giàu đẹp. Để

biến ước mơ thành hiện thực , Đảng bộ và

nhân dân Hải Phòng phải nỗ lực phấn đấu với

quyết tâm cao nhất ; đồng thời rất cần sự quan

tâm , giúp đỡ của Đảng, Nhà nước , Quốc hội,

Chính phủ và các bộ ngành trung ương .

Thành phố Hải Phòng rấtmong nhận được

mối quan hệ, phối hợp tốt đẹp và sự cổ vũ,

động viên của các địa phương bạn trong

cả nước. Với sự nỗ lực và giúp đỡ đó , chắc

chắn Hải Phòng sẽ phát triển nhanh và bền

vững , góp phần tích cực vào sự nghiệp phát

triển chung của đất nước vì mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

vănminh .
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NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (9-7-1912 - 9-7-2002 )

NGUYỄN VĂN CỪ- MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC

CỦA ĐẢNG TA , CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

V

-IẾT về đồng chí Nguyễn Văn Cừ ,

có học giả đánh giá bằng một

hình ảnh mà tôi rấttâm đắc : " Có

những vĩ nhân mà cuộc đời đi qua lịch sử

như một ánh chớp rực rỡ" .

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ của chúng ta

đúng là một vĩ nhân như thế. Cuộc đời

đồng chí quá ngắn ngủi , tiếc thay ! Nhưng

cống hiến của đồng chí thì sáng rực như

một ánh sao băng trên bầu trời cách mạng

Việt Nam ở một thời đoạn lịch sử mang

tính bước ngoặt lớn , phức tạp .

Sinh ngày 9-7-1912, vào Đảng năm

1929 lúc mới 17 tuổi . Bị thực dân Pháp

cầm tù ở Côn Đảo từ năm 1931 đến năm

1936. Là Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc kỳ năm

1937. Ủy viên thường vụ Trung ương

Đảng tháng 9-1937 . Tổng Bí thư Đảng

tháng 3-1938 lúc chưa đầy 26 tuổi.

Ngày 18-1-1940 bị sa lưới mật thám . Ngày

28-8-1941, cùng với những chiến sĩ cộng

sản lỗi lạc : Hà Huy Tập, Võ Văn Tần ,

Nguyễn Thị Minh Khai... , Nguyễn Văn Cừ

lẫm liệt bước ra pháp trường và đi vào cõi

bất tử với 29 tuổi đời , 11 tuổi Đảng trong

đó có hai năm giữ trọng trách Tổng Bí thư

của Đảng.

Nói công lao , sự nghiệp của Nguyễn

Văn Cừ, trước hết phải nói đến Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng,

ngày 6 - 7 - 8 tháng 11- 1939 và tác phẩm

nổi tiếng Tự chỉ trích của đồng chí . Nghĩ

vậy , nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh

đồng chíNguyễn Văn Cừ , tôi chăm chú

đọc lại và cố gắng suy ngẫm từ hai công

trình ấy để tìm hiểu sâu hơn những kinh

nghiệm cách mạng và bài học về xây dựng

Đảngta .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của

Trung ương , tháng 11-1939, do đồng chí

Nguyễn Văn Cừ chủ trì khởi thảo là một

văn kiện có ý nghĩa vạch thời kỳ. Nó đánh

dấu bước chuyển hướng cực kỳ quan trọng

trong chỉ đạo chiến lược, sách lược sáng

suốt và kịp thời của Đảng ta chuẩn bị đưa

cách mạng lên cao trào trong Chiến tranh

thế giới thứ hai. Cũng cần nói rằng trước

hội nghị Trung ương 6 hơn một tháng,

ngày 29-9-1939 , trong Thông cáo của

Trung ương gửi các cấp bộ đã nói rõ : mấy

đấu đòi các quyền tự do dân chủ rộng rãi ,

năm gần đây, Đảng ta còn ở thời kỳ tranh

"Nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi

* GS , nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành

Trung ương Đảng
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Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ... Tạp chí Cộng sản

nhiều . Hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến

bước đến vấn đề dân tộc giải phóng... Vậy

tất cả các đồng chíphải thâm hiểu vấn đề

dân tộc giải phóng một cách quả quyết,

gây cho tất cả các tầng lớp dân chúng hiểu

biết tinh thần dân tộc giải phóng "( 1) .

Trước đó khá lâu , trong Tuyên ngôn của

Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời

cuộc ngày 29-10-1938 (nghĩa là gần một

năm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới

thứ hai) Đảng đã sớm cảnh báo về nguy cơ

chiến tranh thế giới đang đến gần : " Tình

hình thế giới ngày nay đã tới thời kỳ đặc

biệt nghiêm trọng , ngòi lửa chiến tranh

xâm lược do phát xít gây ra đã cháy rải rác

khắp thế giới ..." (2 ) . Trong khi vạch rõ

chính sáchnhu nhược củaAnh , Pháp đối

với phát xít Đức , khiến chiến tranh đếquốc

càng nguy cấp từng giờ , từng phút vàcàng

khuyến khích phát xít chuyển hướng

nhanh sang đánh Liên Xô, Tuyên ngôn còn

vạch rõ : "Đồng thời chiến tranh xâm lược

của Nhật ở Trung Quốc mà nhất là Hoa

Nam càng trực tiếp hăm dọa xứ Đông

Dương ... Đông Dương sẽ không chắc gì

khỏi bị đánhphá" 3). Ở thời điểm năm

1938, đó quả là những dự báo vô cùng sáng

suốt bởi ta biết rằng mãi đến 22-9-1940

phát xít Nhật mới vào Đông Dương ; thậm

chí lúc đó ( 1938) chiến tranh thế giới thứ

hai còn chưa bùng nổ, càng chưa có

chuyện phát xít chuyển từ chiến tranh giữa

đế quốc với đếquốc sang chiến tranh phản

cách mạng chống Liên Xô - thành trì của

chủ nghĩa xã hội và hòa bình .

Trở lại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

của Trung ương , tháng 11-1939 . Nghị

quyết đã phân tích sâu sắc tình hình thế

giới và tính chất chiến tranh trong giai

đoạn đầu là đế quốc chiến tranh ; dự báo

khả năng phát xít sẽ chuyển sang tiến công

Liên Xô do đó chiến tranh sẽ thay đổi tính

chất ; dự báo, tuy vậy, tiền đồ cách mạng

thế giới là rất xán lạn . Hội nghị Trung

ương đã nhận định vị trí Đông Dương và

chính sách cai trị ngày càng phản động của

đế quốc Pháp, lại bị đế quốc Nhật lăm le

xâm lược - "đó là số phận đau đớn và nguy

cơ của 25 triệu nhân dân Đông Dương" .

Hội nghị phân tích tình hình xã hội - kinh

tế và thái độ các giai cấp, tầng lớpở Đông

Dương từ nông dân, thợ thuyền , tiểu tư sản

thành thị đến tư sản , địa chủ . Từ phân tích

giai cấp , Nghị quyết đi đến phân tích các

đảng phái và xu hướng chính trị trên chính

trường. Nghị quyết còn phân tích sâu sắc

vấn đề dân tộc , mối quan hệ về kinh tế và

chính trị giữacác dân tộc, về chính sách áp

phong trào dân tộc , vềvịtrí vấn đề dân

bức và chia rẽ dân tộc của đế quốc Pháp,

về

tộc và thái độ của các giai cấp đối với vấn

đề dân tộc .

Từ phân tích tình hình xã hội - kinh tế,

xu hướng chính trị của các giai cấp , tầng

lớp , đảng phái ; phân tích tương quan lực

lượng giữa các giai cấp, Nghị quyết nêu

bật mâu thuẫn chủ yếu nổi lên lúc bấy giờ :

một bên là đế quốc Pháp dựa vào bọn vua

quan bổn xứ thối nát và bọn chó săn phản

bổn xứ bị đế quốcáp bức như trâu ngựa và

bội dân tộc ; một bên là tất cả các dân tộc

đẽo rút xương tủy . Trong lúc này tất cả các

dân tộc , trừ bọn vua quan và một bộ phận

phản động trong đám địa chủ và tư sản; tất

cả các đảng phái, trừ bọn chó săn đang

phản bội dân tộc, đều phải gánh chịu

những tai họa ghê gớm của đế quốc

( 1 ) Văn kiện Đảng toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà

Nội , năm 2001 , t 6 , tr 756

(2 ) , (3 ) Văn kiện đã dẫn , t 6, tr 431 , 432
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Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ... Tạp chí Cộng sản

chiến tranh , đều căm tức kẻ thù chung là

chủ nghĩa đế quốc . Nghị quyết viết :

"Những thảm họa do đế quốc chiến tranh

gây nên sẽ làm cho trình tự cấp tiến hóa và

cách mệnh hóa của quần chúng hết sức

mau chóng... , lòng phẫn uất sẽ sôi sục,

cách mệnh sẽ nổ bùng" , "Cuộc khủng

hoảng kinh tế , chính trị gây nên bởi đế

quốcchiến tranh lần này sẽ nung nấu cách

mệnh Đông Dương nổ bùng và tiền đồ

cách mệnh giải phóng Đông Dương nhất

định sẽ quang minh rực rỡ" (4) .

Trên cơ sở phân tích tình hình và dựbáo

chính xác triển vọng cách mạng, Nghị

quyết Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương

chỉ rõ : " Bước đường sinh tồn của các dân

tộcĐông Dương không cònconđường nào

khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc

Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm vô luận

da trắng hay da vàng để giành lấy giải

phóng , độc lập. Đế quốc Pháp còn , dân

chúng Đông Dương chết. Đế quốc Pháp

chết, dân chúng Đông Dương còn" . "Đảng

ta phải thay đổi chính sách. Mặt trận dân

chủ thíchhợpvới hoàn cảnh trước kia ,

ngày nay không còn thích hợp nữa. Ngày

nay phải thành lập Mặt trận thống nhất dân

tộc phản đế Đông Dương để tranh đấu

chống đế quốc chiến tranh , đánh đổ đế

quốc Pháp và bọn phong kiến thối nát , giải

phóng các dân tộc Đông Dương , làm cho

Đông Dương hoàn toàn độc lập" (5 ) .

Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương

quyết định thay đổi một số khẩu hiệu,

chuyển hướnghìnhthứctổ chức và đấu

tranh , tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất

của giai cấp địa chủ, chỉ chủ trương tịch

thu ruộng đất của đế quốc và tay sai, thay

khẩu hiệu lập Xô-viết công nông binh

bằng lập chính phủ Cộng hòa dân chủ .

Cùng với lập Mặt trận thống nhất dân tộc

phản đế, Hội nghị chủ trương lập Công

hội, Nông hội, Thanh niên phản đế,Phụ nữ

phản đế... , nhấn mạnh chuyển sang hoạt

động bí mật, bất hợp pháp là chính kết hợp

khôn khéo lợi dụng nhiều hình thức biến

tướng , công khai và bán công khai để tập

hợp rộng rãi số quần chúng chậm tiến và

che đậy cho những hình thức bí mật, tất cả

nhằm "dự bị những điều kiện bước tới bạo

động làm cách mạng giải phóng dân tộc ".

Về xây dựng Đảng , Hội nghị đặc biệt nhấn

mạnh : " Trong thời giờ nghiêm trọng này ,

phát triển hết sức to rộng và sắp bước vào

trong lúc phong trào cách mệnh đương sắp

thời kỳ quyết liệt thì Đảng ta nhất định

phải thốngnhất ý chí lại thành một ý chí

duy nhất, một mà thôi" (6 ).

Tóm lại , sự sáng tạo lớn và cực kỳ nhạy

bén của Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương

Đảng, tháng 11-1939, do Tổng Bí thư

Nguyễn Văn Cừ chủ trì là đã kịpthời nêu

ra phương hướng chiến lược mới tập trung

mũi nhọn cách mạng vào đế quốc và tay

sai , giương cao ngọn cờ giải phóng dân

tộc , chuẩn bị bước tới caotrào cách mạng

tiến lên giành chính quyền về tay nhân

dân . Sự sáng tạo ở đây là đã giải quyết

đúng đắn mối quan hệ giữa hainhiệmvụ

cơ bản phản đế và phản phong của chiến

lược cách mạng tư sản dân quyền theo lối

mới (*) được Đảng ta và Bác Hồ đề ra từ

năm 1930 ; xét sâu hơn , đó là việc giải

quyết đúng đắn mối quan hệ giai cấp - dân

tộc , dân tộc - giai cấp trong điều kiện lịch

sử - cụ thểcủa đất nướcvà thế giới trước

thềm chiến tranh thế giớithứ hai.

(4) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 534 - 535

(5 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 536 - 537

(6) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 58

(* ) Về sau được gọi rõ nghĩa hơn là “ cách mạng dân

tộc - dân chủ ” hoặc “cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ”
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Chỉ ra mối quan hệ giữa Mặt trận thống

nhất dân tộc phản đế Đông Dương với

cách mệnh tư sản dân quyền , Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương viết :

" Cuộc cách mệnh giải phóng các dân tộc

của Mặt trận phản đế là một kiểu của

cách mệnh tư sản dân quyền . Song đúng

trong tình thế khác ít nhiều với tình thế

1930 -1931 , chiến lược cách mệnh tư sản

dân quyền bây giờ cũng phải thay đổi ít

nhiều cho hợp với tình thế mới. Cách

mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu

chốt của cách mệnh tư sản dân quyền.

Không giải quyết được cách mệnh điền địa

thì không giải quyết được cách mệnh phản

đế . Trái lại, không giải quyết được cách

mệnh phản đế thì không giải quyết được

cách mệnh điền địa - cái nguyên tắc chính

ấy không bao giờ thay đổi, nhưng nó phải

ứng dụng một cách khôn khéo thế nào để

thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của

cách mệnh là đánh đổ đế quốc . Hiện nay

tình hình có đổi mới . Đế quốc chiến tranh ,

khủng hoảng cùng với ách thống trị phát

xít thuộc địa đã đưa vấn đề dân tộc thành

một vấn đề khẩn cấp rất quan trọng . Đám

đông trung tiểu địa chủ và tư sản bổn xứ

cũng căm tức đế quốc . Đứng trên lập

trường giải phóng dân tộc , lấy quyền lợi

dân tộc làm tối cao , tất cả mọi vấn đề của

cách mệnh , cả vấn đề điền địa cũng phải

nhằm vào cái mục đích ấy mà giải

quyết" (7 ).

Để đi tới đánh đổ đế quốc , Nghị quyết

Hội nghị này cũng chỉ rõ : Phải huy động

dân chúng chống đế quốc chiến tranh và

kêu gọi lòng ái quốc chân chính, những tập

truyền tốt đẹp của dân tộc ; phải biết gắn

những quyền lợi thiết thực của các tầng lớp

nhân dân với quyền lợi dân tộc và kêu gọi

thống nhất dân tộc . Cái tinh thần ái quốc

và đòi thống nhất dân tộc, giải phóng dân

tộc càng phát triển thì phong trào phản đế

càng cao . Mở rộng và nâng cao tinh thần

dân tộc, làm cho mỗi người trong các giai

cấp có ý thức về sự tồn vong của dân tộc và

sự liên quan mật thiết của vận mạng dân

tộc với lợi ích cá nhân mình ; đặt quyền lợi

dân tộc lên trên các quyền lợi khác , thống

nhất lực lượng dân tộc, đó là điều kiện cốt

yếu để đánh đổ đế quốc .

Nhấn rất mạnh vấn đề dân tộc , tinh thần

dân tộc , quyền lợi dân tộc, sự thống nhất

dân tộc, Nghị quyết Hội nghị lần thứ6 của

Trung ương không hề xem nhẹ và xa rời

lập trường giai cấp, quan điểm giai cấp,

phương pháp phân tích giai cấp. Trái lại ,

chính là thấm nhuần sâu sắc lập trường,

quan điểm giai cấp, nắm chắc và vận dụng

nhuần nhuyễn chứ không phải cứng nhắc

và thô sơ phương pháp phân tích giai cấp

mà Hội nghị đã đặt đúng tầm và giải quyết

đúng đắn vấn đề dân tộc, vấn đề giải phóng

dân tộc trong điều kiện cụ thể lúc đó :

"Đứng về quan niệm giai cấp , Mặt trận

thống nhất phản đế không những có ý

nghĩa thống nhất dân tộc mà còn có ý

nghĩa là liên hiệp các giai cấp trong dân

tộc bị áp bức đánh đổ chế độ đếquốc là chế

độ tàn ác , thối nát của giai cấp tư bản tài

chính, giai cấp đương làm chủ nhơn ông

trên thế giới tư bản. Không vạch rõ cái tính

chất liên hiệp giai cấp của Mặt trận phản

đế trong những điều kiện nhất định , thái độ

và vị trí của mỗi giai cấp nằm trong Mặt

trận thì Mặt trận sẽ là lợi khí cho giai cấp

tư sản đòi thi hành những quyền lợi ích kỷ

hoặc đi vào con đường quốc gia hẹp hòi

(7 ) Văn kiện đã dẫn , t 6, tr 538 - 539
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của giai cấp tư sản , Mặt trận sẽ không thi

hành được nhiệm vụ cách mệnh của mình.

Nếu sự tuyên truyền vận động lập Mặt trận

phản đế không có in cái dấu vô sản

(empreinte prolétarienne ), đa số giai cấp

vô sản không tỏ rõ được con đường chính

trị đúng của mình , giai cấp vô sản không

cầm được bá quyền trong Mặt trận , lực

lượng chỉ huy Mặt trận yếu thì cách mệnh

tư sản dân quyền không giải quyết được

nhiệm vụ theo phương pháp vô sản . Phải

làm cho giai cấp bị bóc lột nhận rõ trong

thời kỳ này quyền lợi dân tộc là quyền lợi

cao nhất, nhưng không thể che dấu những

quyền lợi mâu thuẫn của các giai cấp...

Nếu không làm cho dân chúng tin vào sức

mạnh của họ, vào năng lực cách mệnh của

họ, sự thắng lợi nhất định sẽ về tay họ thì

không thể có phong trào cách mệnh giải

phóng dân tộc và cách mệnh không thể

thành công" (8) .

Như vậy, trong khi đặt nhiệm vụ giải

phóng dântộc lên trên hết, nhấn rất mạnh

tinh thần dân tộc , quyền lợi dân tộc, sự

thống nhất dân tộc, Hội nghị lần thứ 6 của

Trung ương không sa vào quan niệm trừu

tượng về dân tộc mà xuất phát từ lập

trường, quan điểm giai cấp và phương

pháp phân tích giai cấp ; nếu không thế thì

dễ đi vào con đường dân tộc chủ nghĩa hẹp

hòi, quốc gia tư sản . Không có dân tộc trừu

tượng , chung chung , phi giai cấp. Từ đó

khi sắp xếp lực lượng trong Mặt trận thống

nhất dân tộc phản đế, Nghị quyết vạch rõ :

"Mặt trận ấy phải dưới quyền chỉ huy của

vô sản giai cấp " và " Công nông là hai cái

lực lượng chính của cách mệnh, sự đồng

minh chặt chẽ của công nông là vấn đề

sống chết của cách mệnh , không có sự

đồng minh ấy thì cách mệnh không thể

thắng lợi được" . Nhưng "công nông phải

đưa cao cây cờ dân tộc lên , vì quyền lợi

sinh tồn của dân tộc mà sẵn sàng bắt tay

với tiểu tư sản và những tầng lớp tư sản

bổn xứ , trung tiểu địa chủ còn có căm tức

đế quốc, vì sự căm tức ấy có thể làm cho

họ có ít nhiều tinh thần chống đế quốc "(9) .

Còn về tranh đấu thì : "Phải biết xoay

tất cả phong trào tranh đấu lẻ tẻ vào cuộc

tranh đấu chung , phản đối đế quốc chiến

tranh , chống đế quốc Pháp và bè lũ (tay

sai - NĐB), dự bị những điều kiện bước tới

bạo động làm cách mệnh giải phóng dân

tộc . Trong sự sinh hoạt hằng ngày của các

giai cấp bổn xứ tất nhiên không tránh khỏi

sự xung đột quyền lợi . Những cuộc tranh

đấu của công nhân với tư bản bổn xứ, nông

dân với phú nông, địa chủ tất nhiên phải

có, song đứng trên lập trường cách mệnh

giải phóng dân tộc, sự điều hòa những

cuộc tranh đấu của những giai cấp người

bổn xứ đưa nó vào phong trào đấu tranh

chung của dân tộc là nhiệm vụ cốt tử của

người lãnh đạo. Song, không ngó ngàng

đếm xỉa đến quyền lợi hằng ngày của quần

chúng lao động, không tìm cách bênh vực

làm cho họ đủ no, thì năng lực cách mệnh

của quần chúng sẽ giảm đi . Nhưng nếu

căng thẳng cáccuộctranh đấu ấy, thì sự

liên hiệp các giai cấp bổn xứ sẽ không

thành , khẩu hiệu " Quyền lợi dân tộc cao

hơn hết" sẽ không thực hiện được" (10).

Ta biết rằng, Hội nghị lần thứ 8 của

Trung ương , tháng 5-1941 , càng đặt cao và

nhấn mạnh hơn nữa vấn đề dân tộc và

nhiệm vụ giải phóng dân tộc . Đó là do

(8) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 545 - 546

(9 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 540

( 10) Văn kiện đã dẫn , t 6, tr 552
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tình hình đã có nhiều biến chuyển mới và

cực kỳ bức xúc hơn so với năm 1939 lúc ra

đời Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của

Trung ương. Hội nghị lần thứ 8 của Trung

ương họp khi phát xít Nhật đã vào Đông

Dương (từ 20-9-1940) ; khi Pháp đã đầu

hàng phát xít cả ở chính quốc, cả ở Đông

Dương thuộc địa ; khi dân tộc ta đã bị "một

cổ hai tròng " ; khi "đánh Pháp, đuổi Nhật"

đã trở thành lẽ sống chết, " nước sôi lửa

bỏng" . Mỗi nghị quyết của Đảng đều gắn

liền với mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể của

đấu tranh cách mạng . Nghị quyết Hội nghị

lần thứ 6 và 8 của Trung ương đều là như

vậy. Cả hai đều phản ánh và đáp ứng một

cách chính xác, đầy sáng tạo - phù hợp với

điều kiện lịch sử rất cụ thể ở mỗi thời

điểm - những yêu cầu của quy luật về mối

quan hệ biện chứng giữa giai cấp và dân

tộc , dân tộc và giai cấp trong quá trình phát

triển cách mạng Việt Nam. Và như vậy , cả

hai đều là minh chứng rực rỡ điểm căn bản

và cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí

Minh . Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của

Trung ương do Bác Hồ đích thân chủ trì là

như thế đã đành , và Nghị quyết Hội nghị

lần thứ 6 của Trung ương, tuy vắng Bác,

cũng vẫn là văn kiện thể hiện sáng ngời tư

tưởng Hồ Chí Minh . Cả ngày nay cũng như

vậy, tuy Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng Hồ

Chí Minh vẫn sống mãi trong sự nghiệp

cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta,

của dân tộc ta , bởi tư tưởng Hồ Chí Minh

chính là chân lý lớn của cách mạng Việt

Nam, là sự phản ánh đúng quy luật phát

triển của lịch sử hiện đại Việt Nam .

Xin chuyển sang thu hoạch từ tác phẩm

Tự chỉ trích của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(xuất bản tháng 7-1939 ) . Đây là một tác

phẩm lý luận lớn vừa tổng kết thực tiễn

cách mạng những năm 1936-1939 , vừa

đấu tranh tư tưởng lý luận chống tả, chống

hữu , chống bọn tờ -rốt-kít, vừa "giải bày cái

cốt yếu của chính sách Mặt trận Dân chủ

mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề xướng

và vẫn đương thực hành" ( 11 ) .

Đặc điểm nổi bật và bao trùm ở tác

phẩm là sự quán triệt những nguyên tắc

cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

bằng phương pháp biện chứng và tư duy

chính trị cực kỳ sắc sảo, và cả bằng một

hình thức văn học luận chiến sắc bén,

không khuôn sáo , công thức mà sinh động,

gắn sát với thực tiễn, có tính chiến đấu và

sức thuyết phục cao, tác giả đã phân tích

sâu sắcđến độ tinh tế hàng loạt mối quan

hệ phức tạp giữa chiến lược và sách lược ,

giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, giữa

hiện thực và triển vọng đi tới.

Hồi đó trên chính trường Việt Nam,

trong điều kiện đấu tranh công khai ,

hợp pháp , ngoài Đảng ta (Đảng Cộng sản

Đông Dương ), là cả một bức tranh đa dạng,

nhiều gam mầu , sắc thái, đủ loại các đảng

phái, phe nhóm và xu hướng chính trị

từ cách mạng đến cải lương, từ cải lương

đến bọn phản động, từ bảo hoàng đến

tờ -rốt-kít v.v .. , với cả một rừng báo chí.

Một cảnh tượng thật hiếm thấy ở một xứ

thuộc địa. Thực tế phong phú đó là một

phòng thí nghiệm lớn , một môi trường thử

thách lớn đối với tư duy chính trị . Trong

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Trung

Hương (tháng 11-1939 ) có kể ra và phân tích

một loạt các đảng phái , phe nhóm ở Trung

Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, gắn với giai cấp

phong kiến , với giai cấp tư sản, với giai

cấp tiểu tư sản v.v .. Với tầm nhìn chính trị

( 11 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 621
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sáng suốt đến tinh vi , tác giả Tự chỉ trích

chỉ ra sự cần thiết phải phân biệt giữa cách

mạng với cải lương ; giữa cải lương với

phản động ; giữa cách mạng chân chính

với " cách mạng đầu lưỡi" , thực chất là

phản cách mạng của bọn tờ-rốt -kít ; giữa

kê nguy hiểm ít với kẻ nguy hiểm nhiều ;

giữa phần tử , cá nhân với đảng phái ; giữa

đảng phái , lãnh tụ với quần chúng ; giữa

liên minh bên dưới với liên minh bên

trên v.v... và v.v... Từ đó tác giả chỉ rõ cần

" biết lợi dụng những mâu thuẫn giữa phe

địch , để kéo kẻ có thể đồng minh , để thúc

dục họ hành động chống kẻ thù nguy hiểm

hơn hết, kẻ thù chung . Người cách mệnh

mà không biết đi quanh co , không biết đi

tìm kiếm đồng minh , lại xua đuổi trước

những kẻ có thể đồng minh thì thật không

phải kẻ lãnh đạo phong trào . Và đó chỉ là

một xu hướng " tả " khuynh cô độc, không

biết xôngpha trong những đường núi gập

ghềnh hiểm trở , không biết chèo chống

trong những cơn phong ba bão táp " ( 12 ) .

Hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều ,

bệnh rập khuôn máy móc, tác phẩm Tự chỉ

trích còn chỉ rõ : "Ta khôngthể đem những

khái niệm "đảng phái" , "lãnh tụ " , " quần

chúng " ở các xứ tư bản Âu - Mỹ mà đặt

một cách máy móc vào hoàn cảnh Đông

Dương. Ta phải biết phân tích tình hình

theo mác- xít , phải biết những điều kiện

đặc biệt ở Đông Dương . Ở các xứ tư bản,

các đảng cải lương đã phát triển hằng mấy

chục năm , có tập truyền và cội rễ sâu xa

trong quần chúng, có hệ thống tổ chức và

quy tắc đàng hoàng... Còn ở Đông Dương

là xứ mà các đảng phái cải lương đã vừa ít

lại rất hèn yếu , Mặt trận thống nhất dân

chủ Đông Dương thực hiện được hay

không chỉ cốt yếu là do lực lượng tranh đấu

của quần chúng . Đồng thời ta vẫn thành

thực vận động khiến cho các đảng phái và

các phần tử tư sản tự do vì quyền lợi của

giai cấp họ và quyền lợi của dân tộc, mạnh

dạn cùng đi với dân chúng đòi các điều cải

cách cần kíp" (13 ).

V.I. Lê-nin nói : "Chỉ có thể thắng một

kẻ địch mạnh hơn bằng một nỗ lực hết sức

lớn , và với điều kiện bắt buộc là phải lợi

dụng một cách hết sức tỷ mỉ, hết sức chăm

chú, hết sức cẩn thận , hết sức khôn khéo

bất cứ một "rạn nứt" bé nhỏ nhất nào giữa

các kẻ thù , bất cứ những mâu thuẫn bé nhỏ

nhất nào về lợi ích giữa giai cấp tư sản các

nước , giữa các tập đoàn hay các hạng tư

sản khác nhau ở trong từng nước , cũng như

phải lợi dụng mọi khả năng dù bé nhỏnhất

để có được một bạn đồng minh mạnh về số

lượng , dù đó là bạn đồng minh tạm thời,

bấp bênh, có điều kiện , ít chắc chắn và ít

chân lý ấy thì cũng chẳng hiểu gì về chủ

đáng tin cậy. Người nào không hiểuđược

chân lýấy thì cũng chẳng hiểu gì về chủ

nghĩa Mác, nói chung cũng chẳng hiểu gì

về chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại"(14) .

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ của chúng ta ,

không những hiểu sâu sắc mà còn biến

qua tác phẩm Tự chỉ trích đã chứng tỏ

thành bản lĩnh thực tiễn trong chỉ đạo

được cái chân lý mác - xít-lê-nin-nít ấy

chiến lược , sách lược cách mạng. Và, thật

vô cùng tự hào cho Đảng ta, đồng chí

NguyễnVănCừ, tuy còn rất trẻ , đãhoàn

toàn xứng đáng danh hiệu một lãnh tụ

củaĐảngvới đầy đủ những tư chất mà

V.I. Lê-nin nêu lên như sau : "Lý do tồn tại

của tổ chức Đảng và của các lãnh tụ

( 12) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 638 - 639

( 13 ) Văn kiện đã dẫn, t 6 , tr 636 - 637

( 14) V. I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát- xcơ-va,

1977, t 41 , tr 68 - 69
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xứng đáng với danh hiệu đó là, ngoài

nhiều điểm khác, đảng và lãnh tụ phải

thông qua một công tác lâu dài, kiên

cường , thiên hình vạn trạng và nhiều mặt

của tất cả những đại biểu giác ngộ của giai

cấp mình mà thu hoạch được những kiến

thức cần thiết, kinh nghiệm cần thiết, ngoài

kiến thức và kinh nghiệm, là tính nhạy bén

chính trị cần thiết để giải quyết một cách

chính xác và mau lẹ những vấn đề chính trị

phức tạp " (15 ).

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ không chỉ

giàu tài năng mà còn giàu đức độ . Đồng

chí là một tấm gương sáng ngời về lòng

trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản ,

về đức hy sinh quên mình vì Đảng vì dân,

về khí phách kiển cường ,bất khuất, về gắn

bó mậtthiết với quần chúng, về lối sống

giản dị , khiêm tốn, đoàn kết với mọi người .

Đồng chí Hoàng Tùng kể lại : Có người

hỏiđồng chí Lê Duẩn vì sao đồng chí

Nguyễn Văn Cừ trẻ thế, ít hơn các Ủy viên

Thường vụ Trung ương khác khi đó những

5 - 6 tuổi mà lại được bầu làm Tổng Bí

thư ? Đồng chí Lê Duẩn trả lời : "Vì năng

lực anh ấy thực sự hơn chúng tôi . Anh ấy

rấtsắc sảo về chính trị và là một đồng chí

có đạo đức , phẩm chất rất trong sáng" .

Trong khi tiến hành cuộc đấu tranh lớn

về tư tưởng chống những khuynh hướng cơ

hội (lúc bấy giờ thường dùng chữ "hoạt

đầu" ) " tả " , “hữu” trong thực hiện đường lối

của Đảng về Mặt trận Dân chủ lúc đó,

tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí

Nguyễn Văn Cừ không chỉ thể hiện sự sắc

sảo về chính trị và lý luận, mà còn cho ta

một bài học lớn về tính Đảng, tính nguyên

tắc , tính kiên định cách mạng và về đạo

đức bôn -sơ -vích trong phê bình và tự phê

bình . Đặt vấn đề "thế nào là tự chỉ trích

bôn -sơ -vích" , đồng chí chỉ rõ : " Tự chỉ

trích bôn -sơ - vích không phải là công kích

Đảng, mạt sát Đảng, đặt danh dự cá nhân

lên trên tất cả quyền lợi của Đảng, của

cách mệnh" .

Đồng chí nói , Đảng ta có đường lối

chính trị đúng đắn nhưng cũng phạm

những khuyếtđiểm, sai lầm , "điều ấy

Đảng luôn luôn tự chỉ trích thành thật và

mạnh dạn công nhận để sửa đổi. Mỗi đảng

viên có quyền tự do thảo luận và chỉ trích

nhưng phải có nguyên tắc" . Và " bao giờ sự

chỉ trích cũng là tự chỉ trích bôn -sơ-vích ,

nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp

đảng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín

của Đảng , để cho Đảng càng được thống

nhất và củng cố, để đưa phong trào phát

khôngphải đặt cánhânmìnhlên trên

triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi , chớ

Đảng... vin vào một vài khuyết điểm mà

mạt sát Đảng , phá hoại ảnh hưởng của

Đảng, gieo mốihoàinghi, lộn xộntrong

quần chúng , gây mầm bè phái chia rẽ trong

hàng ngũ Đảng".

tríchmộtcách nghiêm túc , đúng đắn , có

Đồng chí còn nhấn mạnh, Đảng tự chỉ

không sợkẻ thù lợi dụng. "Công khai,

nguyên tắc thì không sợ làm suy yếu Đảng,

mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi

của mình và tìm phương sửa đổi, chống

những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như

thế không phải làm yếu Đảng , mà là làm

cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ . Làm

như thế không sợ địch nhân lợi dụng , chửi

rủa , vu cáo cho Đảng, không sợ "nối dáo

cho giặc" . Trái lại , nếu "đóng kín cửa bảo

nhau", giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong

thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu ,

đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa ;

(15) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 41 , tr 66
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hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền

phong cách mạng, mà là một đảng hoạt

đầu cải lương" .

Tóm lại , " chỉ trích cũng có nhiều thứ :

có thứ chỉ trích theo kiểu tờ-rốt- kít, nghĩa

là chửi rủa , vu cáo để phá hoại phong trào ;

nhưng cũng có thứ chỉ trích của người cách

mạng tìm tòi những lầm lỗi của mình,

nghiên cứu phương pháp để sửa đổi , để

tiến lên ; có thứ chỉ trích của người cách

mạng vạch mặt nạ bọn phản động ; có thứ

chỉ trích thân mật những chỗ nhu nhược

của bạn đồng minh ; cóthứ chỉ trích

nghiêm khắc kẻ lung lay , do dự để mong

kéo họ về mình . Chúng ta không vu cáo

như bọn tờ -rốt-kít . Chúng ta không cãi vã

những chuyện nhỏ nhen . Chúng ta làngười

cách mạng, chúng ta đứng về lợi ích và

công cuộc của dân chúng mà chỉ trích

những khuyết điểm ,những chỗ lừngchừng

hoặc hèn nhát đểđẩy phong trào phát triển

mạnh mẽ, rộng rãi hơn" (16 ). "Chúng ta phải

chiến thắng những xu hướng sai lầm trong

hàng ngũ : xu hướng "tả " khuynh , cô độc

nó muốn làm cho Đảng co bé, rút hẹp bởi

biệt phái, cách xa quần chúng, và xu hướng

thỏa hiệp, “hữu ” khuynh , lung lay trước

những tình hình nghiêm trọng, những quên

hoặc che lấp sự tuyên truyền chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , lăm le rời bỏ những nguyên

tắc cách mệnh" ( 17 ) .

2

Thiết tưởng những luận điểm nêu trên

của đồng chí Nguyễn Văn Cừ về tự chỉ

trích và chỉ trích bôn- sơ -vích vẫn có ý

nghĩa nóng hổi đối với chúng ta hôm nay .

Đồng chí Nguyễn Văn Cừchưa một lần

được gặp lãnh tụ vĩ đại và người thầy

vĩ đại của cách mạng Việt Nam là

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh . Nhưng tư

duy chính trị , cống hiến lý luận và hoạt

động thực tiễn của đồng chí có sự trùng

khớp hoàn toàn với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đó là vì nó dựa chắc trên cơ sở chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , thấm nhuần phương pháp

luận duy vật biện chứng , phản ánh và đáp

ứng đúng yêu cầu của thực tiễn và của quy

luật phát triển cách mạng Việt Nam trong

điều kiện lịch sử cụ thể ở thời kỳ 1936 -

1939 và trong bước ngoặt chuyển sang giai

đoạn cách mạng sau đó trong Chiến tranh

thế giới thứ hai. Điểm căn bản, cốt lõi

trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự giải

luật giữa giaicấp và dân tộc , dân tộc và

quyết đúng đắn mối quan hệ có tính quy

quốc tế ,giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa

xã hội . Quy luật về các mối quan hệ ấy

được Nguyễn Ái Quốc sớm phát hiện từ

cuối những năm 20 của thế kỷ XX và tác

động xuyên suốt quá trình lịch sử Việt

Nam mãi về sau . Lịch sử có từng giai đoạn

và không diễn ra thẳng tắp, trơn tru mà gập

ghềnh, khúc khuỷu . Phong trào cáchmạng

có khi lên khi xuống. Nhưng lô-gích khách

quan của lịch sử được phản ánh trong tư

tưởng Hồ Chí Minh , rốtcuộc mở đường đi

cho mình thông qua hoạt động lãnh đạo

của Đảng ta trên cơ sở quán triệt phép

biện chứng "dĩ bất biến , ứng vạn biến" , cái

đúng không ngừng được phát huy, cái sai

được gạt bỏ, những chuệch choạc được uốn

nắn, những bài học kinh nghiệm và những

giá trị mới , những nhận thức mới không

ngừng được bổ sung, phát triển trên nền

tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

HồChí Minh .

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ , tuy cuộc

đời và sự nghiệp quá ngắn ngủi , nhưng đã

để lại một dấu ấn lịch sử chốilọimãi mãi

không phaimờ trong quá trình cách mạng

Việt Nam .

( 16 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 640

( 17 ) Văn kiện đã dẫn , t 6 , tr 645
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CHUNG QUANH VẤN ĐỀ

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ở VIỆTNAM

TIẾN HẢI

Đ

ỊNH hướng cho Việt Nam đi lên

chủ nghĩa xã hội (CNXH) hình

thành từ bao giờ ? Đó là sự lựa

chọn đúng hay sai , hợp hay không hợp quy

luật, thuận hay không thuận lòng dân ?

Những vấn đề nêu trên cần được xác định

thật rõ ràng, cụ thể. Bởi vì trong bối cảnh

tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng

phức tạp như hiện nay, ở nước ta thỉnh

thoảng lại bùng lên những ý kiến đòi xem lại

con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Đảng ta đã lựa chọn .

Có ý kiến cho rằng Cụ Hồ "nhập " chủý

nghĩa Mác - Lê -nin vào Việt Nam quá sớm ,

vì thế CNXH bị " đẻ non" , dẫn tới tình trạng

yếu ớt, còi cọc và đó chính là lý do làm cho

Việt Nam chậm tiến , lạc hậu , ì ạch mãi mà

không " cất cánh " lên được.

Ý kiến khác cho rằng Hồ Chí Minh và

Đảng Cộng sản đã mắc phải bệnh giáo điều ,

chủ quan, duy ý chí , vội vã gắn độc lập dân

tộc với CNXH làm cho nền độc lập của

nước nhà phải trả bằng một cái giá quá đắt,

đó là hai cuộc chiến tranh khốc liệt.

Lại có ý kiến cho rằng, đường lối phát

triển kinh tế thị trường theo định hướng

XHCN mà Đảng Cộng sản đề ra là chắp vá,

không tưởng . Bởi vì , đã chấp nhận kinh

tế thị trường thì không thể định hướng

XHCN ; đã định hướng XHCN thì kinh tế

thị trường không thể nào phát triển được .

Tóm lại , tất cả những ý kiến đó đều có

thâm ý coi việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và

Đảng Cộng sản chọn cho dân tộc con đường

đi lên CNXH là một sai lầm, không hợp

quy luật , cũng chẳng thuận lòng dân ;

nếu không thìViệt Nam đã là nước giàu

mạnh , cũng trở thành "con rồng" , "con hổ"

chứ chẳng kém ai . Cuối cùng họ đòi hủy bỏ

mục tiêu XHCN, trở về với giai đoạn dân

chủ nhân dân .

Phải bình tĩnh nhìn lại toàn bộ tiến trình

lịch sử cách mạng Việt Nam thì mới tìm

được lời giải đáp thỏa đáng cho những vấn

đề nêu ra trên đây . C.Mác đã từng nói : " Con

người làm ra lịch sử của chính mình , nhưng

không phải làm theo ý muốn tùy tiện của

mình, trong những điều kiện tự mình chọn

lấy , mà là trong những điều kiện trực tiếp có

trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để

lại" . Những lời chỉ dẫn đó của Mác giúp

( 1 ) Mác - Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật , Hà Nội ,

1981 , t2, tr 386
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chúng ta nhận thức một cách khách quan

hơn về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH

của Bác Hồ và của Đảng ta. Sự lựa chọn đó

là một tất yếu lịch sử , bởi vì lịch sử đòi hỏi

phải như thế chứ không thể nào khác được.

Giữa thế kỷ XIX , đế quốc Pháp đánh

chiếm nước ta, triều đình nhà Nguyễn

hèn nhát đầu hàng . Trước tình hình đó, các

sỹ phu yêu nước thay nhau phát động

phong trào chống Pháp . Nhưng các phong

trào này cũng lần lượt thất bại và đến cuối

thế kỷ XIX về cơ bản đã bị đế quốc Pháp

dập tắt . Như vậy, các đại biểu ưu tú của chế

độ phong kiến đã bất lực, đành phải nuốt

hận vì không tìm được con đường cứu nguy

dân tộc .

Đầu thế kỷ XX , thay thế các sỹ phu yêu

nước là các đại biểu tiên tiến của khuynh

hướng dân chủ tư sản , các đại biểu này cũng

liên tiếp phát động những phong trào cách

mạng , cố gắng tìm con đường cứu nguy dân

tộc . Nhưng sau khi Phan Bội Châu bị bắt

( 1925 ) , Phan Chu Trinh qua đời ( 1926) ,

Việt Nam Quốc dân Đảng khởi nghĩa thất

bại ( 1930) thì khát vọng " sôi máu nóng rửa

vết nhơ nô lệ " của họ cũng tiêu tan ; cách

mạng Việt Nam lại rơi vào tình trạng " đen

tối như không có đường ra" .

Trong bối cảnh lịch sử nêu trên , Hồ Chí

Minh đã xuất hiện . Sự xuất hiện của Hồ Chí

Minh là đòi hỏi của chính lịch sử lúc bấy

giờ . Và, Hồ Chí Minh đã đáp ứng được đòi

hỏi đó . Sự đáp ứng này thể hiện ở chỗ Người

đã tìm ra được con đường đi mới và lực

lượng mới cho cách mạng Việt Nam.

Đường đi mới đó (con đường đi lên

CNXH) được Hồ Chí Minh phát hiện ra

chính thức từ khi nào và trong hoàn cảnh

nào ? Luận cương về vấn đềdân tộc và vấn đề

thuộc địa của Lê- nin đã làm cho Hồ Chí Minh

có những nhận thức hoàn toàn mới . Sau khi

nghiên cứu kỹ Luận cương nêu trên của Lê-

nin , Người khẳng định một cách dứt khoát

rằng : " Chỉ có chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa

cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị

ấp bức và những người lao động trên thế giới

khỏi ách nô lệ" . Từ giờ phút ấy , con đường

đi lên CNXH đã được định hình trong tư

tưởng Hồ Chí Minh ; sau đó đã được chính

Người triển khai bằng cách tích cực truyền

bá chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào Việt Nam,

xây dựng lực lượng cách mạng trong nước,

đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ trung

kiên làm nòng cốt, tiến tới chuẩn bị những

tiền đề cần thiết cho việc thành lập Đảng

Cộng sản. Như vậy , tư tưởng Hồ Chí Minh

về con đường đi lên CNXH đã xuất hiện

trước khi ở Việt Nam có Đảng Cộng sản .

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt

Nam ra đời . Trong Chánh cương vắn tắt -

một văn kiện cực kỳ quan trọng - do Bác Hồ

soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng

thông qua đã ghi rõ : Phải "làm tư sản dân

quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để

đi tới xã hội cộng sản" . Sau đó, trong Luận

cương chánh trị được Hội nghị Trung ương

Đảng tháng 10-1930 thông qua cũng khẳng

định : Cách mạng Việt Nam sẽ "bỏ qua thời

kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường

xã hội chủ nghĩa" .

Như vậy , đi lên CNXH là con đường duy

nhất đúng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng

sản đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam. Đó

cũng là mục tiêu không thay đổi của cách

mạng nước ta. Song CNXH là gì và Việt

Nam đi lên CNXH bằng cách nào thì qua

mỗi thời kỳ cách mạng chúng ta mới có

được những nhận thức ngày càng đầy đủ hơn

và sâu sắc hơn .

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà

Nội , 1996, t 10 , tr 128
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Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng

lợi, năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ III của Đảng đã xác định "đường lối

cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội" ở miền

Bắc nước ta . Tiếp sau đó, các hội nghị

của Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị

(khóa III) đều có những điều bổ sung và

phát triển đường lối cơ bản này .

Đến năm 1976 , sau khi cuộc kháng chiến

chống Mỹ đã toàn thắng, nước nhà được

thống nhất , Đại hội IV của Đảng lại phát

triển thêm một bước nữa đường lối xây

dựng CNXH của Đại hội III . Đại hội IV đã

vạch ra đường lối xây dựng CNXH trong

phạm vi cả nước là : "Nắm vững chuyên

chính vô sản , phát huy quyền làm chủ tập

thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng

thời ba cuộc cách mạng : cách mạng quan hệ

sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật ,

cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó

cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt;

đẩymạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ

tiếnlênchủ nghĩa xã hội ;xây dựngchế độ

làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng

nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng

nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ

nghĩa" . Tuy nhiên , trong suốt những năm

của nhiệm kỳ Đại hội IV và Đại hội V, vì

chủ quan , duy ý chí , suy nghĩ và hành động

có phần đơn giản , nóng vội , không tôn trọng

quy luật khách quan , nhận thức về CNXH

chưa thật sát với thực tế Việt Nam cho nên

chúng ta đã phạm phải một số sai lẫn trong

việc hoạch định , chủ trương , chính sách và

trong chỉ đạo tổ chức thực hiện .

Tháng 12-1986 , tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ VI , Đảng ta đã phân tích một

cách sâu sắc những sai lầm ,khuyết điểm nói

trên ; từ đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện

đất nước nhằm nhận thức đúng hơn và thực

hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng

CNXH . Đại hội đã đưa ra những nhận thức

mới về cơ cấu kinh tế , về công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu

tiên, thừa nhận sự tồn tại khách quan của

hàng hóa và thị trường , phê phán triệt để cơ

chế tập trung quan liêu bao cấp và khẳng

định phải chuyển hẳn sang hạch toán kinh

tế . Đại hội cũng chủ trương phát triển nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với

những hình thức kinh doanh thích hợp ...

;

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991 ) họp

trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở các

nước Đông Âu bị sụp đổ, Liên Xô đã đi

chệch hướng cải tổ và có nguy cơ tan rã ;

một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân

ta đã có những biểu hiện hoang mang, dao

động , thậm chí có người muốn đi con đường

khác... Trong bối cảnh như thế, Đại hội đã

sáng suốt thông qua " Cương lĩnh xây dựng

đấtnướctrong thờikỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội" và "Chiến lược ổn định và phát triển

kinh tế đến năm 2000 " . Cương lĩnh khẳng

định chúng taphải kiên trì con đường đi lên

CNXH ; xác định rõ sáu đặc trưng của

CNXH ở Việt Nam và bảy phương hướng cơ

bản chỉ đạo quá trình xây dựng CNXH

trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta .

Đại hội VIII của Đảng (tháng 6-1996)

trên cơ sở tổng kết thực tiễn đã rút ra những

kết luận rất quan trọng : "Con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được

xác định rõ hơn". "Việc hoạch định và thực

hiện đường lối đổi mới những năm qua về

cơ bản là đúng đắn , đúng định hướng xã hội

chủ nghĩa " .

Tóm lại , đến trước Đại hội IX của Đảng ,

nhận thức về CNXH và con đường đi lên

CNXH ở nước ta đã từng bước được bổ sung

và hoàn thiện dần.
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Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) , lại

tiếp tục bổ sung và làm sáng tỏ thêm những

vấn đề về : "Mục tiêu của cách mạng, lý

tưởng của Đảng ". "Thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội" . "Mô hình kinh tế tổng quát" .

" Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế " .

"Đấu tranh giai cấp và động lực phát triển

đất nước ". "Nền tảng tư tưởng của Đảng " .

" Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế " v.v ... Có thể

nói Đại hội IX đã làm sáng tỏ hơn nữa nhận

thức về CNXH và con đường đi lên CNXH

ở nước ta . Ngay trong năm đầu triển khai

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , Hội nghị

Trung ương 3 đã ra Nghị quyết về doanh

nghiệp nhà nước ; rồi sau đó Hội nghị Trung

ương 5 ra hai Nghị quyết về kinh tế tập thể

và kinh tế tư nhân . Đó là một bước hoàn

chỉnh mới về chính sách phát triển nền kinh

tế nhiều thành phần trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Tuy

nhiên , thực tế sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp

tục nghiên cứu , bổ sung, phát triển và hoàn

thiện thêm .

*

Xác định được hướng đi đúng, lại kiên trì

đi theo con đường đã lựa chọn, do đó cách

mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác

Hồ và của Đảng đã liên tiếp giành được

những thắng lợi vẻ vang :

Ngay sau khi mới ra đời , Đảng đã phát

động được một phong trào cách mạng rộng

lớn mở đầu bằng cuộc bãi công của 5 000

công nhân đồn điền Phú Riềng , phát triển

lên thành cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh , chĩa

mũi nhọn đấu tranh vào bọn thực dân cướp

nước và bọn tay sai bán nước . Tuy cao trào

cách mạng 1930 - 1931 bị đàn áp dã man và

sau đó rơi vào thoái trào, nhưng ý nghĩa của

nó là vô cùng quý giá . Đây là lần đầu tiên

chứng minh trong thực tiễn vai trò và khả

năng lãnh đạocủa Đảng đối với quần chúng.

Đây cũng là lần đầu tiên chứng minh trong

thực tiễn tính đúng đắn và sức mạnh của

hướng đi mới và lực lượng mới của cách

mạng Việt Nam.

Thất bại tạm thời không làm Đảng ta nao

núng , bó tay . Một loạt công tác rộng lớn

được Đảng triển khai nhằm củng cố nội bộ,

tập hợp quần chúng, hoàn chỉnh đường lối

và sách lược đấu tranh . Nhờ vậy , chỉ sau vài

ba năm, phong trào cách mạng lại phục hồi

và phát triển ; một cao trào dân chủ được

dấy lên kéo dài từ năm 1936 đến năm 1939.

Đây có thể nói là sự kiện hiếm thấy ở một

nước thuộc địa lúc bấy giờ. Sau đó, phong

trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

vẫn tiếp tục phát triển và trưởng thành .

Những năm 1939 - 1945 là những năm sôi

động ; toànĐảng ,toàn dân ta tích cực chuẩn

bị cho một cuộc tổng khởi nghĩa giành chính

quyền về tay nhân dân. Khi" giờ quyết định

vận mệnh dân tộc đã đến " , nhân dân ta từ

Bắc đến Nam nghe theo lời kêu gọi của

Đảng và Bác Hồ Đã đồng loạt vùng lên tổng

khởi nghĩa , trong vòng không đầy hai tuần

lễ giải phóng toàn bộ Tổ quốc , thành lập

nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở

Đông Nam châu Á. Cách mạng Tháng Tám

đã đưa nhân dân ta từ người nô lệ thành

người tự do, làm chủ đất nước, đưa Đảng ta

từ một Đảng không hợp pháp thành Đảng

lãnh đạo cách mạng , mở ra một kỷ nguyên

mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do

và CNXH.

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

vừa mới ra đời thì thực dân Pháp quay trở

lại xâm chiếm nước ta . Nhờ có đường lối

(Xem tiếp trang 34)
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1. Vài nét về kinh tế hợp tác và hợp

tác xã trong nông nghiệp nước ta

Trong những năm đổi mới , kinh tế hợp

tác và hợp tác xã trong nông nghiệp nước

ta đã có những chuyển biến tích cực, bước

đầu đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn .

Các hình thức kinh tế hợp tác ngày càng đa

ở những mức độ nhất định về tổ chức và

nội dung hoạt động . Đặc biệt, trong những

năm gần đây , nhiều HTX mới đã được

thành lập theo Luật Hợp tác xã. Tính đến

tháng 12-2000 , cả nước có 10 817 HTX

nông nghiệp ( 10 289 HTX nông, lâm

nghiệp, 528 HTX thủy sản) . Số hợp tác xã

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

KINH TẾHỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP

HOÀNG VIỆT"

dạng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông

nghiệp tăng trưởng với tốc độ bình quân

5%/năm trong giai đoạn 1986 - 2000 .

Các tổ hợp tác phát triển khá mạnh ở

một số vùng . Đến nay, trong nông nghiệp

nước ta có hơn 100 nghìn tổ hợp tác tự

nguyện của nông dân ; ở đồng bằng sông

Cửu Long chiếm khoảng 50% . Do nội

dung và mục đích hoạt động cụ thể khác

nhau , nên tên gọi của các tổ chức hợp tác

cũng khác nhau . Các tổ hợp tác đã có tác

dụng thiết thực đối với kinh tế hộ nông

dân , đáp ứng các nhu cầu phát triển sản

xuất , kinh doanh như : nhu cầu về công cụ

lao động và sức lao động , về kỹ thuật và

kinh nghiệm sản xuất, về vay vốn , tiêu thụ

sản phẩm , v.v... Đây là hình thức hợp tác

phù hợp với trình độ hiện tại của kinh tế hộ

nông dân trên nhiều vùng ở nước ta .

Các hợp tác xã (HTX) trong nông

nghiệp (cả lâm , ngư nghiệp ) đã có đổi mới

đã chuyển đổi sang mô hình mới theo Luật

Hợp tác xã là 5 928 (5 764 HTX nông,

lâm nghiệp, 164 HTX thủy sản ) , số hợp tác

xã chưa chuyển đổi là 3 128 (3 110 HTX

nông, lâm nghiệp, 18 HTX thủy sản) .

Số hợp tác xã thành lập mới là 1 761 ( 1 415

HTX nông, lâm nghiệp, 346 HTX thủy

sản) . Số hợp tác xã đã chuyển đổi chiếm

54,80%, chưa chuyển đổi chiếm 28,92% và

thành lập mới chiếm 16,28% tổng số. Phần

lớn các HTX thành lập mới hoạt động có

hiệu quả, cung cấp kịp thời các dịch vụ mà

hộ nông dân yêu cầu, góp phần hỗ trợ các

hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh

doanh .

Các hình thức hợp tác khác trong nông

nghiệp cũng đã xuất hiện và có tác dụng

* PGS,TS , Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn , Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
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tích cực đối với kinh tế hộ nông dân như

các câu lạc bộ , các hội và chi hội nghề

nghiệp, ...

Đánh giá chung về sự phát triển của

kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nước ta

những năm qua , có thể thấy mộtsố vấn đề

rất đáng quan tâm sau :

- Xét cả quá trình , ngay sau khi đã hoàn

thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệpở

miền Bắc (1960 ), kinh tế hợp tác xã ở

nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu

kém hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp có

sự suy giảm và ngày càng rõ nét. Cụ thể ,

năm 1960 , sản lượng lương thực của miền

Bắc đã giảm đáng kể so với năm 1959 (là

năm chữa hoàn thành hợp tác hóa) và nhiều

năm sau đó, miền Bắc cũng không đạt được

sản lượng lương thực của năm 1959. Để

khắc phục tình trạng kém hiệu quả của kinh

tế hợp tác xã và sự trì trệ của nông nghiệp,

trong những năm 60 và 70 của thế kỷ XX,

ba cuộc vận động lớn đã được tiến hành

nhằm cải tiến quản lý hợp tác xã, tăng

cường dân chủ và tăng cường cơ sở vật chất

kỹ thuật cho các HTX trong nông nghiệp.

Song, các cuộc vận động trên cùng với sự

đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước

cho các HTX cũng không khắc phục được

tình trạng trên . Chỉ đến khi hộ nông dân

được xác định và trở thành chủ thể kinh tế

chủ yếu trong nông nghiệp, nông thôn ;

HTX nông nghiệp không còn giữ vai trò tổ

chức và điều hành sản xuất tập trung mà

chuyển sang chức năng làm dịch vụ, thì

nền nông nghiệp nước ta mới từng bước

khởi sắc .

Như vậy, động lực cơ bản thúc đẩy nông

nghiệp nước ta phát triển và đạt được .

những thành tựu quan trọng trong những

năm đổi mới là kinh tế hộ. Điều đó bắt

nguồn từ việc trả lại cho hộ nông dân địa vị

tự chủ trong sản xuất và giải phóng sức sản

xuất trong nông nghiệp , nông thôn khỏi sự

trói buộc và lệ thuộc quá nhiều vào kinh tế

hợp tác xã. Trong những năm đổi mới, kinh

tế hợp tác xã trong nông nghiệp đã từng

bước chuyển sang chức năng làm dịch vụ

và hỗ trợ kinh tế hộ, qua đó góp phần thúc

đẩy sự tăng trưởng và pháttriển củasản

xuất nông nghiệp . Tuy nhiên , việc thực

hiện chức năng dịch vụ và hỗ trợ kinh tế hộ

mới chỉ được thực hiện tốt ở một bộ phậnở

HTX , đại bộ phận chưa thực hiện tốt, thậm

chí còn không ít HTX chưa thực hiện được

chức năng trên .

-

- Số hợp tác xã yếu kém trong các thời

kỳ luôn chiếm tỷ lệ cao , thường khoảng

25 - 30% . Thực hiện Luật Hợp tác xã, đến

tháng 12-2000 , còn 3 128 HTX chưa

chuyển đổi . Về thực chất đây là những

HTX rất yếu kém (vốn quỹ hầu như không

còn, công nợ nhiều, tồn tại một cách hình

thức ). Nếu so với tổng số HTX trong nông

nghiệp thì số HTX rất yếu kém chiếm

28,92%, còn nếu so với số có nguồn gốc là

HTX thành lập trong thời kỳ tập thể hóa

(tức trừ số hợp tác xã thành lập mới) thì số

rất yếu kém chiếm tới 34,5% (3 128/9 056

HTX) .

-
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của

các HTX trong nông nghiệp còn thấp .

Năm 2000 , số HTX trong nông nghiệp

kinh doanh có lãi chỉ chiếm 39,1% , kinh

doanh hòa vốn và thua lỗ là 60,9% . Số

HTX thành lập mới và chuyển đổi kinh

doanh hòa vốn và thua lỗ chiếm tới 45% so

với tổng số HTX thành lập mới và chuyển

đổi (đến tháng 12-2000 có 7 689 HTX ).

Như vậy, hiệu quả hoạt động của các hợp

tác xã mới và chuyển đổi còn thấp. Riêng

các hợp tác xã chuyển đổi thì hiệu quả kinh

doanh đã được cải thiện nhưng chưa cao .

Số 19 (tháng 7 năm 2002 )
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xây dựng,Như vậy, sau hơn 40 năm

củng cố và đổi mới kinh tế hợp tác xã

trong nông nghiệp, hiệu quả hoạt động của

các HTX vẫn còn thấp, kinh tế hợp tác xã

vẫn chưa trở thành nhân tố thúc đẩy mạnh

mẽ sản xuất nông nghiệp. Cho tới
nay, khi

mà phần lớn các HTX trong nông nghiệp

đã có sự chuyển đổi sang mô hình mới với

những mức độ khác nhau, đồng thời đã có

nhiều HTX mới được thành lập nhưng vai

trò , vị trí và hiệu quả hoạt động của kinh tế

HTX trong nông nghiệp nước ta vẫn chưa

có sự chuyển biến một cách cơ bản .

2. Nguyên nhân hoạt động kém hiệu

quả của kinh tế hợp tác xã trong nông

nghiệp

Các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng

trên trong thời kỳ trước đổi mới thường

được đưa ra là : mô hình HTX nông nghiệp

tập trung không phù hợp với đặc điểm của

sản xuất nông nghiệp ; các nguyên tắc của

kinh tế hợp tác chưa được đảm bảo ; trình

độ và năng lực tổ chức, quản lý sản xuất

của đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn thấp ; cơ

sởvật chất kỹ thuật của HTX còn yếu

kém, ... Tới nay , sau nhiều năm đổi mới và

chuyển đổi HTX sang mô hình mới, ngoài

các nguyên nhân về tổ chức, quản lý, về cơ

sở vật chất kỹ thuật... ; nhiều ý kiến cho

rằng , HTX trong nông nghiệp hoạt động

kém hiệu quả còn do việc chuyển đổi HTX

kiểu cũ sang mô hình mới ở nhiều nơi còn

2

gượng ép, thậm chí còn áp đặt chủ quan,

chưa đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc của

kinh tế hợp tác .

Những lý giải trên đều là đúng , song có

thể là chưa thật đầy đủ . Để làm rõ hơn

nguyên nhân kém hiệu quả kéo dài của

kinh tế HTX trong nông nghiệp nước ta, có

thể xem xét thêm một số khía cạnh khác :

Thứnhất, phải chăng do chưa xác định

một cách đầy đủ vai trò , vị trí của từng hình

thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, đặc

biệt là kinh tế hợp tác xã. Có lúc chúng ta

đã quá đề cao vai trò của kinh tế hợp tác xã

và kỳ vọng vào kinh tế hợp tác xã mà xem

nhẹ các hình thức kinh tế hợp tác khác

trong nông nghiệp . Có lúc chúng ta lại xem

nhẹ, không quan tâm đến hỗ trợ kinh tế

HTX phát triển . Do vậy , có những nơi hình

thức HTX không phù hợp với những điều

kiện cụ thể, nhưng vẫn tổ chức HTX ; có

những nơi hình thức tổ hợp tác là phù hợp

và các tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả

thể thấy ,do phát triển HTX khôngtính đến

thì lại tìm mọi cách chuyển lên HTX . Có

điều kiện cụ thể của từng nơi, nên hiệu quả

hoạt động của kinh tế hợp tác xã thấp là

điều không tránh khỏi.

-

Thứ hai, việc chuyển đổi các HTX

trong nông nghiệp thời gian qua chưa tạo ra

được một sự chuyển biến cơ bản về vai trò,

tác dụng , hiệu quả hoạt động của HTX so

với trước khi chuyển đổi.

đã chuyển sang làmdịch vụ cho kinh tế hộ

Trước khi chuyển đổi , hầu hết các HTX

đổi ,các HTX chỉ có một số thay đổi về

ở những mức độ khác nhau. Sau chuyển

hình thức tổ chức bộ máy quản lý và ít

nhiều có sự thay đổi về tư cách xã viên .

Một bộ phận HTX hầu như vẫn duy trì tư

cách xã viên và số lượng xã viên như trước

chuyển đổi, một bộ phận khác thì xã viên là

các chủ nông hộ. Vì thế , số lượng xã viên

trong mỗi HTX chuyển đổi còn khá nhiều .

Theo báo cáo của các địa phương về 3 772

HTX nông, lâm nghiệp chuyển đổi, bình

quân một HTX có 1 036 xã viên. Thực tế

cho thấy , mỗi HTX chỉ có 40 - 50 xã

viên trực tiếp tham gia làm dịch vụ cho

các hộ nông dân và chủ yếu làm dịch vụ
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tưới , tiêu ; số xã viên còn lại (95 - 96%)

hầu như chỉ là người hưởng (sử dụng ) dịch

vụ của HTX . Trong điều kiện phần lớn các

HTX chuyển đổi không có nhu cầu tăng

thêm vốn để hoạt động do nội dung hoạt

động còn hạn hẹp thì số xã viên không trực

tiếp tham gia hoạt động dịch vụ của HTX

chỉ tồn tại như là những xã viên hình thức.

3. Mấy suy nghĩ về hướng tiếp tục đổi

mới và phát triển kinh tế hợp tác xã

trong nông nghiệp

a - Nhận thức một cách đầy đủ và thống

nhất hơn nữa vai trò , vị trí của kinh tế hợp

tác và hợp tác xã trong nông nghiệp .

Kinh tế hợp tác và HTX có vai trò hết

sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất

nông nghiệp và nông thôn nước ta. Đây là

những hình thức liênkết kinh tế tự nguyện,

đa dạng, đa mức độ của các hộ nông dân,

các trang trại nhằm hỗ trợ nhau trong các

khâu của quá trình sản xuất mà từng hộ,

từng trang trại tách riêng sẽ không thực

hiện được hoặc thực hiện không có hiệu

quả. Trong nông nghiệp, đối tượng sản

xuất (cây trồng, vật nuôi) là những cơ thể

sống, luôn đòi hỏi một sự chăm sóc tỷ mỷ,

thường xuyên với thái độ cần mẫn của

những người chủ thực sự và trực tiếp nên

nói chung hình thức tổ chức sản xuất thích

hợp và hiệu quả trong nông nghiệp là kinh

tế hộ và trang trại gia đình , nơi mà mỗi

thành viên của gia đình đều là một người

chủ thực sự và trực tiếp của đồng ruộng và

chuồng trại . Vì vậy, ở mọi quốc gia, kinh tế

nông hộ và trang trại là lực lượng kinh tế

sở tạo ra tuyệt đại bộ phận nông sản phẩm

cho xã hội và do đó có vai trò hết sức

trọng trong nền nông nghiệp. Tuy nhiên,

như đã nêu ở trên , từng hộ nông dân , từng

trang trại nếu tách riêng ra thì không thể tự

giải quyết một cách hiệu quả mọi vấn đề

CƠ

quan

2

của quá trình sản xuất kinh doanh . Khiếm

khuyết này được bổ sung và hỗ trợ bởi các

hình thức của kinh tế hợp tác . Như vậy, các

hộ nông dân, các trang trại là những chủ

thể kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp và

kinh tế hộ, kinh tế trang trại là những hình

thức kinh tế cơ sở ; kinh tế hợp tác nói

chung và kinh tế HTX nói riêng là hình

thức kinh tế bổ sung và hỗ trợ cho kinh tế

hộ và kinh tế trang trại , có vai trò liên kết

và góp phần tạo nền tảng của nền nông

nghiệp nước ta.

b - Nghiên cứu tổ chức lại các hợp tác xã

chuyển đổi để góp phần nâng cao hiệu quả

của kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp .

Việc chuyển đổi các HTX nông nghiệp

thời gian qua, ở một góc độ nào đó, có thể

xem như một phương án kết hợp giữa đổi

mới HTX với duy trì pháp nhân cũ để có

địa chỉ chịu trách nhiệm về công nợ của

HTX kiểu cũ . Như đã nêu ở trên , phương

án chuyển đổi dẫn đến hiện tượng là về

thực chất các HTX chuyển đổi chưa có sự

chuyển biến cơ bản về tổ chức, vai trò , tác

dụng và hiệu quả hoạt động . Để góp phần

nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của

kinh tế HTX trong nông nghiệp, cần tổ

chức lại các HTX chuyển đổi theo hướng

cơ bản và triệt để hơn trên cơ sở giải thể

các HTX không còn phù hợp và tổ chức

mới các HTX dịch vụ nông nghiệp với số

lượng xã viên được xác định dựa trên nhu

cầu lao động để thực hiện khối lượng công

việc của các loại dịch vụ mà HTX sẽ

cung ứng cho các hộ và trang trại trên địa

bàn. Các HTX chưa chuyển đổi (tính đến

31-12-2000 là 3 128 HTX) là những HTX

rất yếu kém, vốn quỹ hầu như không còn,

công nợ nhiều và tồn tại hình thức cần

kiên quyết giải quyết dứt điểm bằng cách

giải thể để các hộ nông dân tự lựa chọn
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hình thức hợp tác phù hợp với điều kiện và

nhu cầu của họ.

Đê
tạo thuận lợi cho việc thành lập các

HTX mới, cần giải quyết dứt điểm công nợ

của các HTX kiểu cũ (hiện nay các HTX

chuyển đổi đang là địa chỉ chịu trách

nhiệm) theo hướng sử dụng nguồn ngân

sách nhà nước xóa nợ vì số công nợ của các

HTX không lớn và hoàn toàn có thể giải

quyết dứt điểm" .

с
-

Thực hiện đầy đủ , đúng đắn và

nghiêm túc các nguyên tắc của kinh tế hợp

tác có ý nghĩa quyết định đối với sự thành

công trong việc tiếp tục đổi mới và phát

triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp.

Thời gian qua là do chúng ta chưa thực

sự thấu hiểu một cách sâu sắc về bản chất,

vai trò của kinh tế hợp tác và HTX cũng

như các nguyên tắc của kinh tế hợp tác .

Thêm vào đó không thể không nói đến tư

tưởng chủ quan, nóng vội , dẫn đến sự áp

đặt trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn .

Trong đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác

và HTX hiện nay, việc nhận thức một cách

thấu đáo, sâu sắc và thực hiện một cách đầy

đủ, đúng đắn các nguyên tắc của kinh tế

hợp tác là nhân tố cơ bản bảo đảm cho việc

tiếp tục đổi mới và phát triển thành công

kinh tế hợp tác và HTX trong nông nghiệp,

nông thôn nước ta theo đường lối đổi mới

của Đảng . D

(* ) Theo số liệu của Vụ Chính sách - Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn , đến ngày 31-12-1996 công nợ của

các HTX nông nghiệp là 552,3 tỷ đồng , trong đó nợ ngân

hàng 125,4 tỷ đồng , nợ thuế nông nghiệp 22,4 tỷ đồng, nợ

các doanh nghiệp nhà nước 236,3 tỷ đồng

|

|

|

|

|

CHUNG QUANH...

( Tiếp theo trang 29)

kháng chiến đúng đắn của Đảng, chúng ta

đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp,

miền Bắc nước ta sạch bóng quân thù .

Khi đế quốc Mỹ hất cẳng Pháp, nhảy vào

miền Nam hòng biến miền Nam nước ta

thành thuộc địa kiểu mới ; kiên trì con

đường đã lựa chọn , Đảng ta chủ trương tiến

hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược :

xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiếp tục

hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở

miền Nam. Nhờ có đường lối đúng đắn đó,

thắng lợi, miền Namhoàn toàn được giải

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã

phóng, non sông ta thu về một mối , cả nước

ta cùng tiến lên xây dựng CNXH . Từ đây,

lịch sử dân tộc bước sang một trang
mới .

Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình xây

dựng CNXH là một thử thách lớn đối với sự

lãnh đạo của Đảng. Do kiên định con đường

đã lựa chọn, cho nên mặc dù lúc đầu có

những vấp váp, sai lầm , nhưng sau đó Đảng

đã đề ra được đường lối đổi mới đúng đắn .

Nhờ có đường lối đổi mới đó, hơn 15 năm

đất nước ta đã đạt được những thành tựu

to lớn và rất quan trọng .

qua

Thực tiễn phong phú và những thành

tựu thu được trong tiến trình cách mạng đã

cho phép chúng ta một lần nữa khẳng

định con đường đi lên CNXH là hoàn toàn

đúng đắn . Vì thế "Đảng và nhân dân

ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam

theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền

tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ ChíMinh " 3. D

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 20
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ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CON NGƯỜI :

KHÂU QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN

CỦA CÔNG TÁC CÁN BỘ

LÊ ĐỨC BÌNH *

C

a

c

á

n

ÔNG tác cán bộ bao gồm nhiều khâu ,

nhiều việc từ tìm hiểu , tuyển chọn

cán bộ đến đào tạo bồi dưỡng, sử

dụng, điều động, đề bạt cán bộ, chăm sóc

sức khỏe và đời sống, khen thưởng, kỷ luật

cán bộ ... Các khâu công việc đó liên kết với

nhau , tác động qua lại lẫn nhau nhằm xây

dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng và chất

lượng cao đáp ứng được nhiệm vụ cách

mạng. Trong các khâu đó , việc tìm hiểu,

nhận xét, đánh giá đúng cán bộ là khâu quan

trọng đầu tiên , có ảnh hưởng quyết định đến

hiệuquả và chất lượng của các khâu công

việc tiếp theo . Trong tác phẩm Sửa đổi lối

làm việc, phần nói về vấn đề cán bộ, Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đầu tiênđến

việc : "... Phải biết rõ cán bộ -Từtrước đến

nay , Đảng ta chưathực hành cáchthường

xem xét cán bộ . Đó là một khuyết điểm to .

Kinh nghiệm cho ta biết : mỗi lần xem xét lại

nhân tài, một mặt thì tìm thấynhững nhân tài

mới, một mặt khác thì những người hủ hóa

cũng lòi ra" ( 1 ).

Trải qua đấu tranh cách mạng lâu dài ,

Đảng ta lựa chọn và xây dựng được một đội

ngũ cán bộ đông đảo về cơ bản đã hoàn

thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ chính trị ở các

giai đoạn lịch sử khác nhau . Điều đó chứng

tỏ việc tìm hiểu , nhận xét, đánh giá cán bộ

nhìn chung là đúng đắn .

Tuy nhiên từng lúc, từng nơi, từng trường

hợp đã có tình trạng nhận xét, đánh giá cán

bộ chưa thật chính xác, dẫn đến việc sử

dụng , bố trí, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật

cánbộ không đúng, gây ảnh hưởng không tốt

tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặt

khác, ở không ít thời điểm việc thay đổi, đề

bạt cán bộlãnh đạo ở cấp này, ngành nọ rơi

vào lúng túng, bị động, hụt hẫng, phải sắp

xếp miễn cưỡng , chắp vá, do không nắm

chắc , không hiểu rõ cán bộ . Các ngành, các

cấp từ dưới tới trên đều xây dựng quyhoạch

cán bộ khá công phu , nhưng đếnkhi có nhu

cầu sử dụng, đề bạt hoặc luẫn chuyển cánbộ

phảithayđi đổi lại, cũng là do việc quy

thì có những quy hoạch bị đổ vỡ, nhân sự

hoạch, đánh giá và lựa chọn cán bộ chưa

đúng . Có những ngành và địa phương , khi

thay đổi thủ trưởng , việc đánh giá, lựa

chọn cán bộ lại xoay chuyển khác hẳn, do

việc đánh giá cán bộ chưa tuân theo một

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng , nguyên Phó

Trưởng ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 274
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quan niệm thống nhất mà tùy thuộc vào ý chí

chủ quan của từng người thủ trưởng. Thậm

chí có những cán bộ được đánh giá là năng

động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, được

đề nghị xét thưởng, nhưng chỉ ít lâu sau đó bị

đánh giá ngược hắn lại , thậm chí bị truy tó.

Vậy, vì đâu mà nhận xét, đánh giá cán bộ lại

có những trường hợp trái ngược như vậy ?

Trong điều kiện hiện nay, ai cũng lên án

tư tưởng cơ hội và tệ nạn thoái hóa biến chất

trong cán bộ, đảng viên nhưng thường chỉ

phê phán chung chung mà không nêu được

địa chỉ cụ thể.

Đương nhiên, nhận xét, đánh giá đúng

con người là việc không đơn giản. Con người

không đứng im mà luôn vận động và phát

triển , không theo một đường thẳng tắp mà

thường quanh co khúc khuỷu , trong mối

quan hệ tác động qua lại giữa con người với

môi trường chính trị , kinh tế , xã hội và môi

trường tổ chức mà con người sống và hoạt

động trong đó . Khó mà mọi lúc, mọi trường

hợp nhận xét, đánh giá về cán bộ đều đầy đủ,

chính xác một cách tuyệt đối . .

Nhưng nếu nhiều lần đánh giá sai lệch

cán bộ và xảy ra đối với nhiều trường hợp thì

nhất định phải xem xét, rút kinhnghiệm một

cách nghiêm túc . Thực tế cho thấy, những

yếu kém , khuyết điểm trong nhận xét, đánh

giá cán bộ thường là do : quan niệm về tiêu

chuẩn đánh giá cán bộ chưa được rõ ;

phương pháp tư tưởng trong đánh giá cán bộ

chưa được đúng ; thái độ tư tưởng của người

đánh giá cán bộ chưa thật công tâm , khách

quan ; tổ chức quản lý cán bộ còn yếu kém ...

Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ được

chính xác, hạn chế sai lệch , từ đó phát hiện ,

sử dụng đúng người có đức , có tài , phát huy

mọi tiềm năng của đội ngũ cán bộ, đồng thời

ngăn ngừa sự nhầm lẫn trong sử dụng , đề bạt

những phần tử cơ hội , bất tài , cần tìm ra

những kinh nghiệm tốt để thực hành đồng

thời phân tích , khắc phục những yếu kém ,

khuyết điểm nói trên .

Trước hết , cần nắm vững quan điểm

của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ. Đó là căn

cứ để đánh giá cán bộ tốt hay xấu, giỏi hay

kém . Nói ngắn gọn , cán bộ phải có đức có

tài , hai mặt ấy gắn bó hữu cơ với nhau , đức

là gốc và tài không thể thiếu , đức và tài được

thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ

chính trị .

Xét về đức, điều quan trọng nhất là phẩm

chất chính trị . Đó là lòng trung thành với Tổ

quốc và chủ nghĩa xã hội, là sự nhất trí và

quyết tâm thực hiện đường lối chính sách

của Đảng , là sự vững vàng về lập trường,

quan điểm chính trị trước những tình huống

khó khăn phức tạp ở những bước ngoặt của

cách mạng. Nhưng có người quan niệm đức

chỉ nặng về phong cách, lối sống mà không

xem xét kỹ phẩm chất chính trị , chỉ dừng lại

ở những nhận xét chung chung , trừu tượng.

Có khi người cương trực, đấu tranh thẳng

thắn thì bị coi là thiếu khiêm tốn, gây mất

đoàn kết nội bộ, còn người tròn trĩnh , ba

phải, thì có khi lại được đánh giá cao, được

trọng dụng , kiếm được nhiều phiếu bầu . Có

trường hợp lại quá khắt khe với những

khuyết tật nhỏ thuộc về cá tính ; ngược lại có

khi dễ dãi bỏ qua những sai trái không lành

mạnh về lối sống, nhân cách ...

Xét về tài, vấn đề quan trọng nhất là năng

lực quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối ,

chính sách của Đảng , hiệu quả hoàn thành

nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhưng có những trường hợp do đánh giá

không rõ cán bộ, đã xảy ra những ý kiến trái

ngược nhau. Người này khen là tháo vát,
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linh hoạt, người kia lại chê là làm bừa , làm

ẩu, vô kỷ luật, mà không cùng tuân theo một

tiêu chí thống nhất về hiệu quả công việc của

cán bộ đó . Có trường hợp đánh giá về tài của

cán bộ chỉ nhìn vào bằng cấp, học hàm , học

vị, mà không xem xét trước hết tới kiến thức

và năng lực cán bộ được thể hiện trong công

tác thực tiễn . Tiêu chuẩn hóa từng chức danh

cán bộ là cần thiết nhưng có đồngchí không

quan niệm toàn diện về tiêu chuẩn hóa, chỉ

hiểu đơn thuần là trình độ lý luận chính trị

cao cấp hoặc trung cấp, trình độ đại học về

quản lý kinh tế hoặc khoa học - kỹ thuật, dẫn

tới có những cán bộ chạy đua theo bằng cấp

để được lên ngạch , thăng chức , bằng thật

nhưng học "giả" , trình độ kiến thức và năng

lực thực tiễn rất thấp .

Người dám nghĩ, dám nói, dám làm, tư

duy độc lập, ý kiến sắc sảo có trường hợp bị

quy là hữu khuynh , tả khuynh, không "vững

vàng về chính trị " , còn người không có chính

kiến , chỉ lựa lời cho hợp với ý lãnh đạo thì có

khi được đánh giá là "lập trường quan điểm

vững vàng" . Cách nhận xét cán bộ như vậy

đã hạn chế dân chủ nội bộ, không phát huy

sáng tạo và chỉ khuyến khích kẻ cơ hội,

xu nịnh .

Đức và tài của cán bộ đều thể hiện ở việc

quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị

của Đảng. Sở dĩ có những trường hợp ý kiến

đánh giá rất khác nhau về một cán bộ là do

nhận thức , quan điểm khác nhau về nhiệm

vụ chính trị mà người cán bộ được giao phó .

Cho nên người đánh giá cán bộ cần nắm

vững đường lối , quan điểm , nhiệm vụ chính

trị của Đảng mới có thể nhận xét đúng về tư

tưởng và hành động của cán bộ . Đảng ta

ngày càng hoàn thiện và cụ thể hóa đường

lối, quan điểm, chủ trương trên các lĩnh vực

công tác . Điều đó giúp cho cán bộ có phương

hướng phấn đấu đúng đắn , đồng thời cũng

làm sáng tỏ căn cứ để xem xét, đánh giá

chính xác cán bộ.

Để đánh giá cán bộ , cần có phương pháp

tư tưởng đúng dựa trên quan điểm chủ

nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử .

Xem xét con người không chỉ căn cứ vào

lời nói , mà phải nhìn vào việc làm , vào hoạt

động thực tiễn và hiệu quả của họ. Người

làm công tác quản lý cán bộ nếu chỉ nắm

cán bộ qua các cuộc hội nghị , qua các báo

cáo và bài phát biểu mà không sâu sát công

việc thực tế của họ thì đánh giá khó tránh

khỏi lầm lạc.

Xem xét con người cần phân biệt hiện

tượng với bản chất. Phải nhìn từ nhiều phía,

từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra

đâu là mặt bản chất của người cán bộ. Không

thể dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng

rẽ , nhất thời.

Trên đời khó có con người toàn thiện ,

toàn mỹ. Cán bộ bên cạnh ưu điểm không

tránhkhỏi có khuyết điểm này, nhược điểm

nọ. Vì vậy, phải xem xét một cách toàn diện,

phân tích một cách cụ thể , tìm ra cái gì là cơ

bản , là chủ yếu , cái gì là thứ yếu, là mặt

không cơ bản, để đánh giá và sử dụng đúng

cán bộ. Tránh tình trạng khi cán bộ làm được

việc thì khen hết lời, không chỉ ra mặt yếu để

khắc phục , còn khi cán bộ có khuyết điểm

thì chê hết mức, chỉ toàn thấy mặt xấu .

Cái mạnh và cái yếu hiện tại của cán bộ

được hình thành trong quá trình hoạt động

lâu dài của họ, do kết quả phấn đấu rèn luyện

và ảnh hưởng của những môi trường công tác

mà họ đã trải qua. Vì vậy, cần xem xét lý

lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử của

cán bộ . Nhưng không thể chỉ đánh giá cán bộ

qua đọc bản lý lịch khô cứng , định kiến với

quá khứ của cán bộ, mà quan trọng hơn cả là
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đánh giá hoạt động hiện tại của cán bộ. Xem

xét lý lịch và quá khứ cũng phải nhằm đánh

giá rõ hơn về tư tưởng , quan điểm và năng

lực hiện tại của cán bộ.

Ví dụ, một cán bộ lăn lộn trong chiến đấu ,

trải qua nhiềuthử thách gay go, ác liệt , có

nhiều cống hiến, nhưng có vấp váp nào đó

mà bị coi là " có vấn đề lịch sử ", mặc dù

không tìm ra chứng cớ gì , và cứ bị "án treo "

kéo dài nhiều năm ! Trong khi đó, một cán

bộ học ở trường ra, về công tác bàn giấy ở cơ

quan hậu phương, không qua chiến đấu,

chẳng có rèn luyện thử thách trong thực tiễn ,

vìvậy không có vấpváp, nhưng cũng chẳng

có công tích đáng kể gì thì lại được coi là có

"lý lịch trong sạch" ! Nếu đánh giá lịch sử

cán bộ kiểu đó thì thật là không thỏa đáng.

Việc xem xét thành phần giai cấp xuất

thân là cần thiết. Tư tưởng con người chịu

ảnh hưởng không nhỏ của thành phần giai

cấp xuất thân, của nguồn gốc gia đình . Đảng

chăm lo đào tạo, bồidưỡng cán bộ xuất thân

từ giai cấp công nhân và gia đình cách mạng

làmột chủ trương rất đúng. Thực tế cho

nhiều cán bộ xuất thân từ thành phần này có

phẩm chất chính trị và đạo đức tốt , nhưng

cũng có một số người không chịu tu dưỡng

rèn luyện , ỷ thế nguồn gốc gia đình và bổ

mẹ, chỉ muốn hưởng đặc quyền đặc lợi, đã bị

tha hóa, biến chất. Ngược lại , có những

người xuất thân từ các tầng lớp không phải

công nông nhưng có quá trình chiến đấu , rèn

luyện , thử thách lâu dài , trở thành những

cán bộ trung kiên và tài năng của Đảng, của

nhân dân .

thấy,

Vì vậy khi xem xét, đánh giá và sử dụng

cán bộ, quan tâm đến thành phần giai cấp

xuất thân và nguồn gốc gia đình là rất cần

nhưng không nên sa vào chủ nghĩa thành

phần, không nên coi thành phần xuất thân là

quyết định hết thảy .

.

Để đánh giá cán bộ, điều quan trọng bậc

nhất là phải có thái độ tư tưởng đúng, công

tâm , vô tư , khách quan. Người lãnh đạo và

người làm công tác cán bộ cần có tấm lòng

trong sáng, vì lợi ích chung của Đảng, của

nhân dân . Nếu khác đi thì họ không thể vận

dụng đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp

đánh giá cán bộ, thậm chí họ cố tình xuyên

tạc, đổi trắng thay đen . Chủ nghĩa cá nhân và

tư tưởng địa phương , cục bộ, bè phái là

những căn bệnh rất nguy hiểm trong công tác

cán bộ cần bị lên án. Một khi việcđánh giá

cán bộ được nhìn qua lăng kính của chủ

nghĩa cá nhân , tư tưởng cụcbộ , phe phái thì

sự nhìn nhận sẽ trở nên méo mó, yêu nên tốt

ghét nên xấu , kẻ khéo nịnh bợ , luồn lọt, cùng

phe cánh thì được ưu ái trọng dụng, còn cán

bộ có đức có tài , cương trực thẳng thắn thì bị

thành kiến, trù dập . Ở đảng bộ nào có người

lãnh đạo như vậy thì bọn cơ hội và thoái hóa

biến chất lộng hành , nội bộ mất đoàn kết

trầm trọng, nhân dân mất lòng tin, mọi

nhiệmvụ chính trị bị bê trễ .

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy : "Trong Đảng

ta còn có những người chưa học được , chưa

làm được bốn chữ "chí công vô tư " , cho nên

mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân . Chủ

nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất

độc , do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy

hiểm ..." ( 2) . Người nói tiếp : “Kéo bè kéo

cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa . Từ

bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình

thì dù người xấu cũng cho là tốt , việc dở

cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau , ủng

hộ lẫn nhau . Ai không hợp với mình thì

người tốt cũng cho là xấu , việc hay cũng cho

là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm

cách dìm người đó xuống . Bệnh này rất tai

( 2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 254 - 255
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hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất.

Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực

hành được đầy đủ chính sách của mình . Nó

làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí .

Nó gây ra những mối nghi ngờ" (3 ).

Những lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí

Minh cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn còn

nguyên giá trị .

Công tác quản lý cán bộ những năm qua

có một số tiến bộ. Bộ máy tổ chức quản lý

cán bộ từng bước được kiện toàn. Đảng và

Nhà nước ta tiếp tục ban hành hàng loạt các

quy định , quy chế, quy trình về nhận xét,

đánh giá cán bộ, về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ,

về bầu cử cấp ủy ...

Tuy nhiên , công tác quản lý cán bộ còn

nhiềuyếu kém, cái yếu nhất ở nhiều nơi là tệ

quan liêu , chủ quan, thiếu dân chủ, do đó

chưa động viên được đông đảo cán bộ , đảng

viên và nhân dân tham gia vào công tác quản

lý cán bộ. Chính vì thế mà không sâu sát

công việc và con người cán bộ, không hiểu

rõ cán bộ một cách hệ thống, đánh giá cán bộ

còn hời hợt , đại khái , từ đó trong bố trí, sử

dụng, đề bạt, khen thưởng , kỷ luật để xảy ra

những trường hợp lệch lạc hoặc lầm lẫn đáng

tiếc .

Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là cần dân

chủ hóa công tác quản lý cán bộ, khắc

phục bệnh quan liêu, chủ quan, cá nhân , gia

trưởng . Chỉ dân chủ hóa công tác quản lý cán

bộ mới có thể lắng nghe được ý kiến đầy đủ ,

phong phú, thu nhận được thông tin nhiều

chiều, từ đó phân tích , nhận xét, đánh giá

chính xác cán bộ. Cũng chỉ có dân chủ hóa

công tác quản lý cán bộ mới bảo đảm công

tâm , khách quan, phòng và chống một cách

chủ động và hiệu quả các tệ nạn tiêu cực như

"mua quan bán tước" , chạy chức, chạy

quyền, chạy tội...

Người lãnh đạo cần có phong cách dân

chủ , gần gũi sâu sát cán bộ dưới quyền,

thường xuyên theo dõi, kiểm tra , động viên

họ tiến bộ và giúp đỡ uốn nắn kịp thời nếu

họ có khuyết điểm ; hết lòng thương yêu cán

bộ, sẵn sàng đối thoại và lắng nghe họ, tạo

không khí thuận lợi cho cán bộ cấp dưới tin

cậy , dám nói sự thật .

Những người làm công tác tổ chức càng

phải có những phong cách dân chủ, được cán

bộ quý mến , gửi gắm niềm tin . Cần đi sâu

tìm hiểu công việc , cuộc sống và tâm tư tình

cảm của cán bộ, qua tiếp xúc trực tiếp với

cán bộ và qua gặp gỡ lắng nghe ý kiến của

các cơ quan có liên quan và những người

chung quanh về cán bộ đó. Hồ sơ lý lịch cán

bộ được thường xuyên bổ sung cập nhật,

phản ánhkịpthời những diễnbiến về tư

tưởng trong công tác và sinh hoạt của cán bộ.

Chế độ phê bình và tự phê bình và chế độ

nhận xét cán bộ theo định kỳ cần được thực

hiện có nền nếp và lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ

cán bộ.

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng,

cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan

nhà nước , các đoàn thể nhân dân trong công

tác quản lý cán bộ. Thực hiện tốt việc phân

công, phân cấp quản lý cán bộ để công tác

cán bộ gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiện

nhiệm vụ chính trị, để gắn chặt trách nhiệm

nắm việc với trách nhiệm nắm người.

Cần có cơ chế mở rộng dân chủ thu hút

cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân

tham gia quản lý cán bộ. Chúng tađã có một

số quy định theo hướng này song cần tiếp tục

mở rộng dân chủ và làm tốt hơn nữa . Cần

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 257
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khắc phục một quan niệm khá phổ biến

lâu nay coi công tác cán bộ là " công tác bí

mật" , chỉ dành cho một số người được bàn và

quyết định. Thực hiện nghiêm túc chế độ cán

bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị định kỳ tự

phê bình, có cơ chế khuyến khích sự phê

bình của cấp dưới và lấy ý kiến tín nhiệm

của cán bộ, công chức về người lãnh đạo.

Mở rộng và nâng cao chất lượng việc thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, để mọi công

nhân viên chức trong cơ quan và nhân dân ở

xã, phường được phê bình và kiểm tra, giám

sát cán bộ, đảng viên. Việc nhận xét, lựa

chọn, giới thiệu người để bầu vào các cơ

quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước , đoàn thể

cần được tiến hành một cách dân chủ, lắng

nghe ý kiến và tôn trọng sự lựa chọn của cử

trĩ vàcác đại biểu trên cơ sở định hướng về

tiêu chuẩn và cơ cấu nhưng không gò ép về

nhân sự cụ thể.

Cần giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo

trong việc bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, điều động

cán bộ và những quyết định quan trọng khác

trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm cho

những quyết định về công tác cán bộ được

chính xác , ngăn chặn động cơ cá nhân, cục

bộ, phe phái hoặc dân chủ hình thức , không

tạo điều kiện cho các cấp ủy viên có được

đầy đủ thông tin về cán bộ nên có những

trường hợp biểu quyết theo cảm tính hoặc

mượn danh tập thể để hợp thức hóa quyết

định của cá nhân thủ trưởng .

Việc tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo

hoàn toàn không có nghĩa hạ thấp vai trò của

thủ trưởng trong công tác cán bộ . Người thủ

trưởng chịu trách nhiệm điều hành thực hiện

nhiệm vụ chính trị cần chủ động nghiên cứu ,

nhận xét, đề xuất với tập thể việc bố trí, đề

bạt cán bộ trong bộ máy cơ quan, đơn vị

mình . Cấp ủy lãnh đạo khi ra quyết định cần

tôn trọng , lắng nghe, ủng hộ những đề xuất

đúng đắn , công tâm của người thủ trưởng và

trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan

tham mưu và của cấp dưới mà phân tích, bổ

sung, uốn nắn khi cần thiết.

Một trong những chức trách của người

lãnh đạo là cùng với việc quản lý công việc

chuyên môn còn phải quản lý con người,

quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan,

đơn vị . Vì vậy , ngoài năng lực chuyên môn

giỏi , một tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo là

phải biết làm công tác tư tưởng, công tác tổ

chức, công tác với con người. Người cán bộ

lãnh đạo có phẩm chất đạo đức và có năng

lực ắt chọn được nhiều cán bộ tốt . Nếu người

lãnh đạo kém, có nhiều khuyết tật thì dễ bị

bọn cơ hội, bọn xấu tranh thủ, lung lạc . Vì

vậy , hơn ai hết, cán bộ lãnh đạo cần gương

mẫu, không ngừng tu dưỡng rèn luyện mình ,

có tấm lòng trong sáng, chí công vô tư ,

không cá nhân chủ nghĩa , cục bộ, bè phái.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở những

ngườilãnh đạo: "Muốn biết rõ cán bộ, muốn

đối đãi một cách đúng đắn các hạng người,

trước hết phải sửa những khuyết điểm của

mình . Mình càng ít khuyết điểm thì cách

xem xét cán bộ càng đúng"(4 ).

nhiệm vụ trung tâm , xây dựng Đảng là

Đảng ta xác định : Xây dựng kinh tế là

nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện thắng lợi

những nhiệm vụ đó, công tác cán bộ có ý

nghĩa quyết định, vì "cán bộ là cái gốc của

mọi công việc" , như lời Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã dạy . Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ

trong sạch , vững mạnh ngang tầm đòi hỏi

của nhiệm vụ cách mạng, nhất định cần bắt

đầu làm thật tốt từ việc tìm hiểu , nhận xét,

đánh giá cán bộ.

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, tr 278
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IỆN nay , xu thế toàn cầu hóa về

kinh tế và quá trình hội nhập

kinh tế thế giới đang diễn ra ở

mọi quốc gia . Tình hình đó đặt nền văn hóa

của mỗi dân tộc trước những biến động

lớn . Phải chăng trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế,

các nền văn hóa

dân tộc sẽ trở nên

đồng nhất , mất

hết bản sắc của

mình ? Không ít

các nhà lý luận

phương Tây đang

cổ vũ cho xu

hướng đó .

Nhưng cuộc

sống vẫn có quy

luật của nó. Hội

nhập kinh tế thế

yêu cầu có tính bức xúc : phải phát triển

nhanh về quy
mô và chất lượng ; cần cải

tiến về nội dung chương trình , về phương

pháp dạy và học ; phải có nhiều loại hình

trường lớp ; cần sử dụng công nghệ hiện

đại trong hoạt động giáo dục và đào tạo ...

Thời cơvà thách thức

ĐỐI VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC

trong xu thế toàn cầu hóa

giới là một quá trình liên kết, thường xuyên

diễn ra sự đồng hóa và dị hóa. Khả năng

đồng hóa và dị hóa này không chỉ phụ

thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế mỗi

nước , mà chủ yếu còn tùy thuộc vào bản

lĩnh văn hóa và sức sống của mỗi dân tộc .

Vì vậy, văn hóa dân tộc có vai trò cực kỳ

quan trọng trong hội nhập kinh tế thế giới.

Xu thế toàn cầu hóa là nhằm đạt tới sự

liên thông về kinh tế giữa các quốc gia dân

tộc, đòi hỏi một sự giao thoa lớn hơn giữa

các giá trị văn hóa trên phạm vi toàn cầu .

Nhưmột tất yếu, quá trình đó cũng đang

diễn ra ở nước ta, đặc biệt là từ khi chúng

ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với

những thay đổi tích cực tạo nên nhiều

thành tựu trên lĩnh vực kinh tế là diễn biến

sôi động trên lĩnh vực văn hóa.

Do tác động của toàn cầu hóa, hoạt

động giáo dục - đào tạo đang đứng trước

TRẦN VĂN BÍNH

Và, một quan niệm mới : tri thức là tài sản

và là sức mạnh đang dần hình thành trong

đời sống xã hội, nhất là ở các đô thị, nơi tác

động của toàn cầu hóa diễn ra nhanh và

mạnh .

Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, sản

xuất thường bị tách rời nghiên cứu khoa

học ; khoa học và kỹ thuật đi vào đời sống

một cách chậm chạp và khó khăn . Ngày

nay, tình hình đã khác hẳn . Sản phẩm của

khoa học công nghệ mới đã nhanh chóng

có mặt khắp nơi, thâm nhập vào sản xuất

và hiện diện trong đời sống từng gia đình .

Người dân có điều kiện kiểm chứng vai trò

to lớn của khoa học công nghệ. Ai cũng

thấy cần phải hiểu biết, làm quen và sử

dụng được thành tựu của khoa học công

nghệ.

*
PGS,TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Về lối sống cũng đang có biến động tích

cực. ởNền văn minh nông nghiệp lúa nước ở

nước ta từ hàng ngàn năm trước đây đã tạo

những thói quen lề mề, luộm thuộm, thiếu

khoa học . Những năm sau Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 , ta đã có ý thức vượt

qua những hạn chế ấy . Nhưng đất nước ta

phải đối mặt với chiến tranh quá dài, nên

những tàn dư đó chậm được khắc phục.

Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện

nay, nếp suy nghĩ và lối sống của người

dẫn đãbắt đầu đổi khác . Các nhu cầu về

học tập , công tác và sinh hoạt diễn rakhá

khẩn trương,thúc đẩy mọi người, nhất là

lớp trẻ phải sắp xếp thời gianhợp lý. Cuộc

sống đòi hỏi một sự kế hoạch hóa, không

thể tùy tiện . Khái niệm và tâm lý biết quý

trọng thời gian đã dần dần hình thành .

Tuy nhiên, cùng với tác động tích cực ,

xu thế toàn cầu hóa cũng đặt ra những

thách thức đối với sự phát triển văn hóa của

các quốc gia, trong đó có Việt Nam .

Những tháchthức này cũng khởi đầu từ

kinh tế. Toàn cầu hóa kinh tế tư bản chủ

nghĩa đang tạo nên những bất công, phi lý

trong đời sống giữa các quốc gia, giữa các

tầng lớp xã hội trong một quốc gia. Nguy

cơ thất nghiệp ngày càng tăng, tạo ra sự bất

ổn trong đời sống . Bản chất tha hóa của

nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không những

tạo nên sự suy thoái về quan hệxã hội

trong các quốc gia tư bản mà còn cả trên

phạm vi rộng lớn hơn . Sự gia tăng của các

loại tội phạm có tính quốc tế là một trong

những biểu hiện của xu thế này . Khi nói

vấn đề tha hóa là nói đến vấn đề đánh mất

nhân cách và nhân tính . C. Mác đã chỉ ra

rất rõ quy luật tha hóa người lao động làm

thuê trong chế độ tư bản, nhưng cần hiểu

thêmmột khía cạnh khác : quy luật tha hóa

không chỉ diễn ra đối với người làm thuê

mà còn đối với cả nhà tư sản . Khi đã trở

thành một tên tư sản kếch xù, thì tình cảm

thường chỉ còn lại với đồng tiền . Trước đây

vài thập kỷ , nguy cơ tan vỡ gia đình chỉ xảy

ra ở các nước phương Tây, các nước tư bản

chủ nghĩa . Nhưng ngày nay dưới tác động

của toàn cầu hóa kinh tế tư bản chủ nghĩa,

nguy cơ đó không loại trừ một quốc gia

nào .

Cùng với sự suy thoái trong quan hệ xã

hội là sự phá hoại nghiêm trọng môi trường

sinhthái.Điển hình là khu vực Mỹ la tinh

vốn rấtmàu mỡ , đã bị các tập đoàn tư bản

Bắc Mỹ và Tây Âu bòn rút, dẫn đến nguy

chủ nghĩa dù có đặt ra những yêu cầu mới

cơ cạn kiệt . Công cuộc toàn cầu hóa tư bản

về sản xuất và xuất khẩu cho khu vực này

thực chất cốt chỉ nhằm phục vụ cho các tập

đoàn tư bản . Các doanh nghiệp liên

hiệp nông sản thực phẩm ra đời thay thế

cho các doanh nghiệp truyền thống . Trong

10 năm , từ 1970 đến 1980, là thời gian

công cuộc toàn cầu hóa chỉ mới bắt đầu ở

khu vực này , mà diện tích đất trồng trọt

tăng từ 97 triệu héc- ta lên 117 triệu héc- ta .

Xu thế kinh doanh theo lợi nhuận tối đa

của các tập đoàn tư bản đã dẫn đến hai hậu

quả lớn :

at,

- Tới 60% diện tích rừng ở Mỹ la tinh đã

Ô
bị phá hủy . Việc khai thác gỗ xảy ra

đặc biệt ở Bra-xin . Người ta ướctính mỗi

năm rừng A-ma-zôn bị phá hủy tới 5,8 triệu

héc-ta .

Nhằm mục đích khai thác nhanh, thu

lãi nhanh, các tập đoàn tư bản đã ra sức

sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và

những công nghệ mới, bất chấp các hậu

quả của chúng . Nếu trong năm 1970 mới sử

dụng 2 883 000 tấn phân hóa học thì đến

1999 là 9 263 000 tấn /năm .
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Hai hậu quả trên chứng minh mặt trái

của xu thế toàn cầu hóa kinh tế tư bản chủ

nghĩa đối với vấn đề môi trường sinh thái -

một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong đời

sống của con người, và cũng là nhân tố tạo

nên đời sống văn hóa và sự phát triển bền

vững.

Sự chuyển giao công nghệ, vốn, cùng

với các hình thức liên doanh kinh tế, đã tạo

điều kiện để lối sống tư sản thâm nhập vào

các quốc gia. Cách kinh doanh theo kiểu tư

sản , quan hệ chủ thợ mang tính tư bản đang

thâm nhập vào các quốc gia, kể cả những

nước xa lạ với chủ nghĩa tư bản . Những

hiện tượng đối xử bất bình đẳng với người

lao động thường vẫn diễn ra trong các tổ

chức liên doanh kinh tế với người nướcvới người nước

ngoài. Tâm lý sùng bái vật chất,tính cạnh

tranh khốc liệt trong sản xuất tư bản ... đều

có ảnh hưởng xấu đến cách suy nghĩ và tâm

lý của người lao động.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó.

Phần lớn các công nghệ thông tin đang

nằm trong tay các tập đoàn tư bản , bị sự

khống chế của các ông trùm tư bản. Hiện

tại70 % nội dung chương trình được

chuyển tải trên mạng in-tơ-net là của Mỹ.

Giao lưu văn hóa thế giới đang bị mất

thăng bằng , bị chi phối bởi những nước

giàu có nhất. Hiện nay, ngành xuất khẩu

lớn nhất của Hoa Kỳ không phải là máy

bay, ô tô mà là ngành vui chơi giải trí .

Phim của Hô-ly-út có tổng thu nhập hằng

năm lên tới 30 tỷ USD, và nó đã thâm nhập

đến tận những ngõ ngách các vùnghẻo

lánh nhất trên địa cầu . Có nghĩa là, lối sống

Mỹ ngang nhiên công khai truyền bá trên

toàn thế giới , bất chấp mọi hàng rào thuế

quan . Kênh truyền hình CNN của Mỹ cũng

vươn tới mọi nơi, mặc sức đưa tin và bình

luận các sự kiện chính trị, kinh tế, văn

hóa... của nước khác, theo con mắt của giới

tư bản truyền thông Mỹ .

Theo công bố của Tổ chức Văn hóa

Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) ,

thương mại thế giới trong lĩnh vực văn

hóa - ấn phẩm , văn học, âm nhạc, hội họa,

phim ảnh , các thiết bị âm thanh và điện tử ,

có số lượng tăng gấp ba lần trong thời

gian từ 1980 - 1991, (giá trị tăng từ 97 tỷ

lên 200 tỷ USD).

Sự tác động của " văn hóa tiêu dùng "

đang dẫn đến nguy cơ đồng nhất về văn

hóa . Các nhà sản xuất đẩy mạnh tuyên

truyền cho các sản phẩm mang tính toàn

cầu . Các nhãn hiệu Nike và Sony, các

dịch vụ quảng cáo và giải trí, các loại mỹ

phẩm , các loại đồ uống , đồ ăn , các phương

tiện đi lại và trao đổi toàn cầu... đang góp

phần lan truyền văn hóa phương Tây , văn

hóa Mỹ ra toàn thế giới ; và, đã làm băng

hoại nếp sống cổ truyền của các dân tộc,

thay đổi theo nguy cơ "phương Tâyhóa" và

"Mỹ hóa" .

Để hiểu sâu hơn và bước đầu đánh giá

đốivới vănhóa ởnước ta , chúng tôi tổ

mức độ tác động của toàn cầu hóa kinh tế

chức khảo sát điều tra một số lĩnh vực trên

địa bàn Thủ đô Hà Nội, kết quả rất bất ngờ

và lý thú :

* Trên lĩnh vực tâm lý xã hội : Ngoài

những đức tính mà người Việt Nam và

người Hà Nội vẫn đề cao như trung thực,

thủy chung, vị tha... đã xuất hiện những

phẩm chấtmới, theo hướng tích

-

cực như :

Có khả năng thích nghi (47,6% số

người ủng hộ)

Có khả năng kiếm tiền (45,3% số

người ủng hộ)

- Tay nghề giỏi (43,7% số người ủng hộ)
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Bên cạnh đó cũng xuất hiện những nhân

tố khá xa lạ, tuy số người ủng hộ chưa

nhiều , nhưng cũng là vấn đề phải quan tâm .

Ví dụ, trong khi số người không ủng hộ ly

hôn là 75,7% thì số người ủng hộ vẫn là

20,4 %, hoặc xuất hiện trong đời sống tình

trạng hôn nhân thử nghiệm...

Về lĩnh vực giáo dục : Ngoài những

giá trị truyền thống , đã xuất hiện những

nhân tố mới thể hiện nhu cầu đa dạng hóa

giáo dục :

-97,1 % số người được hỏi thấy cần thiết

phải học ngoại ngữ và có nhu cầu học

ngoại ngữ .

- 60,3 % thấy cần học tin học .

- 66,2 % cho rằng cần giáo dục dân số.

- 82,8% cho rằng cần giáo dục giới tính .

- 77,9% cho rằng cần giáo dục Luật

Giao thông.

Nhưng câu hỏi về ấn tượng sâu sắc đối

với thầy cô giáo thì có 47,5 % người được

hỏi không trả lời. Phải chăng đây cũng là

biểu hiện tiêu cực đối với hoạt động giáo

dục - đào tạo ở nước ta ?

* Về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật : Có

73,1 % số người được hỏi yêu thích ca nhạc

quốc tế phát trên chương trình MTV của

Đài Truyền hình Việt Nam . Điều đó chứng

tỏ người Hà Nội đã sớm nắm bắt được các

thành tựu nghệ thuật thế giới. Đã có 9,8%

số người được điều tra tán thành , thậm chí

1,1% rất tán thành việc một số diễn viên

nước ta bắt chước thời trang và phong cách

biểu diễn của diễn viên nước ngoài. Ngược

lại, số người ưa thích các loại hình nghệ

thuật dân tộc : chèo , tuồng , cải lương ngày

càng ít dần. Đây là hiện tượng đáng suy

nghĩ.

* Về hoạt động báo chí, xuất bản : Tuy

đã có các phương tiện nghe nhìn , số người

đọc sách và báo vẫn đông, chiếm 58,04 %

(đọc sách) và 79,68% (đọc báo ). Đáng chú

ý, số người đọc sách báo nước ngoài nhập

khẩu rất đông. Người đọc quan tâm đến rất

nhiều chủ đề: Về kinh tế có 62% ; về ngoại

giao, khoa học công nghệ, văn hóa... có

trên 50% số người quan tâm . Điều đó thể

hiện nhu cầu hiểu biết của người dân được

nâng cao , và báo chí xuất bản trong nước

đã cố gắng đáp ứng nhu cầu đó của quần

chúng . Tuy vậy, 65,17% bạn đọc cho rằng

lượng thông tin là quá nhiều, 15,9% cho là

trùng lặp thông tin , 34,82% cho rằng có

những thông tin không cần thiết và 37,3%

cho là có những thông tin có hại .

Trước tác động của toàn cầu hóa, đòi hỏi

người làm công tác báo chí xuất bản phải

nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị ,

chuyên môn, ngoại ngữ , biết sử dụng công

nghệ thông tin hiện đại : 87,5% những

người hoạt động trên lĩnh vực này trả lời

cần nâng cao trình độ chính trị, 85% cho

rằng phải nâng cao trình độ chuyên môn và

92,5% cho rằng92,5% cho rằng phải nâng cao trình độ

ngoại ngữ . Gần đây, hầu hết các báo đều

tăng kỳ xuất bản và số lượng phát hành ,

tăng phụ trương để chuyển tải kịp thời các

thông tin mới, nhưng xu hướng thương mại

hóa cũng đã có mặt trong hoạt động báo

chí . Đây là điều rất mới và không thể

không quan tâm .

Trên các lĩnh vực khác của đời sống văn

hóa cũng có những vấn đề đáng quan tâm.

Ví dụ, tiếng nói của các dân tộc thiểu số,

một bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc

giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc cũng

đang đứng trước thời cơ và thách thức.
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Trong xu thế hiện nay , tiếng Anh đang

trở thành ngôn ngữ phổ biến trên phạm vi

quốc tế . Tình hình đó đòi hỏi các dân tộc

phải biết sử dụng tiếng Anh. Nắm được

tiếng Anh cũng là điều kiện để nắm thông

tin , tiếp thu các thành tựu khoa học công

nghệ của thế giới. Theo điều tra gần đây

nhất ở Hà Nội thì, 87,3%cho rằng phải học

tiếng Anh , 25% cho là cần học tiếng Pháp

và 23,5 % cho là cần học tiếng Trung Quốc .

Chưa bao giờ nhu cầu học ngoại ngữ lại

tăng lên như vậy . Tuy nhiên , nhu cầu học

ngoại ngữ lại dẫn tới xu thế coi nhẹ tiếng

mẹ đẻ . Cũng theo khảo sát ở ngành giáo

dục, học sinh ở các cấp viết chữ xấu, sai

chínhtả vàngữ pháp là hiện tượng rất phổ

biến từ tiểu học đến đại học. Dùng sai từ

cũng là điều thường diễn ra trong cuộc

sống, kể cả trên các phương tiện thông tin

đại chúng.

Như vậy, trước một thực tế khách quan

của đời sống, không nên nghĩ rằng chúng ta

chỉ chấp nhận toàn cầu hóa về kinh tế mà

lảng tránh toàn cầu hóa về văn hóa. Điều

đó là không tưởng . Vì giữa kinh tế và văn

hóa có mối liên hệ chặt chẽ hữu cơ không

tách rời nhau . Cố nhiên, kinh tế có quy luật

vận động khác với văn hóa. Cần nhận thức

rằng trong những thời cơ do toàn cầu hóa

đưa lại cho kinh tế, đồng thời có những thời

cơ mang tới cho văn hóa . Ví dụ, việc tiếp

thu các công nghệ mới, những kinh nghiệm

tổ chức và quản lý kinh tế từ các nước tư

bản phát triển cũng là những thành tựu của

văn hóa nhân loại. Những thách thức mà

toàn cầu hóa kinh tế đặt ra cho nền kinh tế

của các nước , xét ở khía cạnh nào đó cũng

là những thách thức về phương diện văn

hóa, bởi những thách thức đó bao gồm cả

mặt hiệu quả xã hội của nền kinh tế .

Nói hiệu quả xã hội là nói đến mục tiêu văn

hóa của kinh tế.

Đồng thời, tác động của toàn cầu hóa

đối vớikinh tế và văn hóa cũng phải nhìn

ở hai phương diện : thời cơ và thách thức .

Về thời cơ : Toàn cầu hóa tạo điều

kiện để các dân tộc hiểu biết lẫn nhau ,

bổ sung và làm giàu cho nền văn hóa

dân tộc mỗi nước . Điều này rất phù hợp với

quy luậtvận động và phát triển của

văn hóa. Để phát triển , các nền văn hóa

dân tộc cần mở rộng cánh cửa giao lưu

quốc tế . Văn hóa chứa đựng trong nó sự

bao dung.

tiếp thu những giátrị của văn hóa các dân

tộc khác, mỗi dân tộc có điều kiện suy

ngẫm nhiều hơn , từ đó soát xét lại về các

giá trị của văn hóa dân tộc mình . Hiện nay ,

khi cuộc đấu tranh về ý thức hệ vẫn diễn ra

gay gắt, khi một số cường quốc kinh tế và

kỹ thuật đang muốn lợi dụng sức mạnh để

ấp đặt lối sống , tư tưởng của mình đối với

các nước khác , thậm chí cả những cuộc

"xâm lăng văn hóa" , thì ý thức về dân tộc

và về văn hóa dân tộc của các quốc gia

càng cần phải được nâng cao trên một tinh

thần tự tôn dân tộc .

Trong xu thế giao thoa đó , ngoài việc

Về thách thức : Thông qua toàn cầu hóa

kinh tế, các nước tư bản tăng cường

phổ biến ýthứchệ vàlối sống của mình

nên hàng loạt văn hóa phẩm mang tính độc

nhằm làm suy thoái đời sống tinh thần , gây

hại đang được tung vào mọi quốc gia,

mất ổn định xã hội . Lợi dụng xu thế này ,

chủ nghĩatư bản tìm cách bóp chết các

giá trịvăn hóa truyền thống của các dân tộc

và áp đặt mô hình văn hóa tư sản vào

(Xem tiếp trang 64 )
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

VÀ ĐỘI NGŨ CÁN CỘ CƠSỞ

Lời Bộ Biên tập : Để góp phần quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX "Về đổi mới và nâng cao chất lượng

hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn " ngày 19-6-2002 , tại thị xã Phủ Lý

(Hà Nam ), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam tổchức Hội

thảo khoa học - thực tiễn : " Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở" .

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến với

Hội thảo . PGS, TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản , Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ; đồng chí Tăng Văn Phả, Bí thư

Tỉnh ủy Hà Nam ; PGS, TS Trần Quang Nhiếp , Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí

Cộng sản ; cùng các đồng chí : Nguyễn Minh Quang, Phó Bíthư thường trực Tỉnh ủy

Hà Nam ; Đinh Văn Cương , Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà

Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gồm đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung

ương , các nhà lý luận , các đồng chí là cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp của tỉnh Hà

Nam và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo cán bộ

nghiên cứu , phóng viên , biên tập viên của các cơquan thông tấn báo chíở Trung ương

và tỉnh Hà Nam .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

Ơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt

đại bộ phận nhân dân cư trú , sinh

sống và diễn ra mọi mặt hoạt động

của đời sống xã hội một cách sinh động. Hệ

thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan

trọng trong việc tổ chức và vận động nhân

TRẦN QUANG NHIẾP

dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách

và pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại

đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ

của nhân dân, huy động mọi khả năng để

phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống

của cộng đồng dân cư .
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Hệ thống chính trị cơ sở nước ta trong thời

gian qua đã được thiết lập rộng rãi trên khắp

các địa phương trong cả nước , từ thành thị

đến nông thôn , miền núi, biên giới, hải đảo.

Hệ thống chính trị cơ sở đã tích cực tổ chức

thực hiện những nhiệm vụ chính trị, nhất là

Quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với nhân dân

tạo nên những thành tựu đổi mới và phát triển

kinh tế , văn hóa, xã hội , củng cố vững chắc

quốc phòng, an ninh , làm thay đổi rõ rệt bộ

mặt nông thôn và thành thị. Hệ thống chính

trị cơ sở ở nhiều nơi đã phát huy vai trò là hạt

nhân chính trị trong tổ chức , vận động nhânchức , vận động nhân

dân thực hiện một cách chủ động, sáng tạo

các nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào

cuộc sống và góp phần đưa cuộc sống vào

nghị quyết. Qua đó , hệ thống chính trị cơ sở

ở nhiều nơi đã không ngừng trưởng thành và

vững mạnh, thực sự là nền tảng chính trị vững

chắc ở cơ sở, cho ta những kinh nghiệm tốt .

Việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở

cơ sở luôn luôn gắn chặt với vai trò của đội

ngũ cán bộ ở cơ sở . Vì vậy , trong những năm

qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ của các tổ

chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở nước ta

đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt,

nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, chủ

động sáng tạo tổ chức các hoạt động có hiệu

quả để phát huy vai trò và sức mạnh của tổ

chức mình trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên , hệ thống chính trị và việc xây

dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay, như Nghị

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX) chỉ rõ : "Còn rất nhiều

mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo,

quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần

chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu , mất

đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ

của dân , vừa không giữ đúng kỷ cương, phép

nước xảy ra nhiều nơi , có những nơi nghiêm

trọng. Chức năng , nhiệm vụ của các bộ phận

trong hệ thống chính trị chưa được xác định

rành mạch , trách nhiệm không rõ ; nội dung

và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn

nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung, quan

liêu , bao cấp . Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được

đào tạo , bồi dưỡng ; chính sách đối với cán bộ

cơ sở còn chắp vá" . Rõ ràng những bất cập

trong lãnh đạo, quản lý ; những vi phạm chính

sách , vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ;

tình trạng quan liêu , tham nhũng, mất đoàn

kết ở một bộ phận cán bộ, đảng viên ; những

nội dung, phương thức hoạt động chậm được

đổi mới đó đã làm cho hệ thống chính trị cơ

sở kém hiệu lực .

;

Thực tế cho thấy việc tiếp tục xây dựng và

đổi mới hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ

cơ sở đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, nổi

bật nhất là việc xác định chức năng, nhiệm

vụ , xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức

trong hệ thống chính trị chưa rõ ràng ; cơ chế

vận hành của hệ thống chính trị chưa thật

nhịp nhàng , đồng bộ. Đồng thời, việc thực thi

dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân

dân còn nhiều hạn chế ; thực tế xây dựng đội

ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có

năng lực đủ sức đảm đương những công việc

khó khăn , phức tạp đòi hỏi tinh thần trách

nhiệm cao, tính sáng tạo lớn ở cơ sở còn

nhiều bất cập.

Sở dĩ còn những yếu kém và các vấn đề

bức xúc như vậy, do nhiều nguyên nhân ,

trong đó có phần trách nhiệm của bản thân hệ

thống chính trị ở cơ sở, có phần thuộc trách

nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị nói

chung . Một trong những nguyên nhân nổi bật

nhất là, chúng ta nhận thức chưa đúng tầm và

đầy đủ về vị trí, vai trò , tầm quan trọng của

hệ thống chính trị ở cơ sở. Có nơi, có lúc

chúng ta còn chủ quan , buông lơi, thiếu
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thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống

chính trị cơ sở ; chưa có những chủ trương ,

quyết định và chính sách kịp thời để củng cố,

tăng cường các tổ chức và đội ngũ cán bộ ở

những cơ sở còn yếu kém .

Thực tiễn cho thấy, việc xây dựng hệ

thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở phụ

thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó những yếu tố

cơ bản không thể xem nhẹ gồm : Một là ,

nhận thức và hoạt động đúng với vai trò hạt

nhân chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở ;

hai là , phát huy hiệu lực của chính quyền cơ

sở ; ba là , đổi mới nội dung, phương thức

công tác của Mặt trận và các đoàn thể

nhân dân ; bốn là , xây dựng đội ngũ cán bộ

cơ sở đủ về số lượng , mạnh về chất lượng ;

năm là , tăng cường sự chỉ đạo của cấp trên

đối với hệ thống chính trị cơ sở một cách có

hiệu quả...

Những yếu tố trên đây không phải có sẵn ,

hoặc tự nhiên mà có. Nó tùy thuộc vào trình

độ và mức độ nhận thức về vị trí , vai trò hệ

thống chính trị cơ sở của các cấp, các ngành

có liễn quan , cũng như chínhbản thân các tổ

chức là thành viên của hệ thống chính trị cơ

sở. Đồng thời , đòi hỏi chúng ta chủ động tạo

ra các yếu tố thông qua các hoạt động xây

dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân

dân ; thông qua các hoạt động tự giác và sáng

tạo của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên

thực sự là những chủ thể tích cực tham gia xây

dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Để xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ

cán bộ cơ sở ở nước ta theo tinh thần Nghị

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX ) trong rất nhiều việc

phải làm , nhiều vấn đề cần quan tâm giải

quyết, trước hết Hội thảo chúng ta dành sự tập

trung nghiên cứu , từng bước làm rõ những

điểm chính sau .

Thứ nhất, nhận rõ thực trạng hệ thống

chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở ở từng địa

phương, trước hết ở Hà Nam hiện nay ra sao ?

Đâu là mặt mạnh và đâu là mặt yếu cần khắc

phục ? Những vấn đề gì đang đặt ra cần quan

tâm giải quyết ? Giải quyết những điều đó

bằng cách nào ? Ai có trách nhiệm chính và

ai tham gia giải quyết ?

Thứ hai, những nhận thức , quan niệm

đúng đắn, lệch lạc hoặc chưa đầy đủ về vị trí,

vai trò, chức năng , nhiệm vụ của hệ thống

chính trị , đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay ?

Những ảnh hưởng của sự nhận thức đó đối với

việc xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ

cán bộ cơ sở nói chung, ở Hà Nam nói riêng

như thế nào ? Bằng cách nào để chúng ta khắc

phục những lệch lạc và thiếu sót đó ?

Thứba, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, vai

trò quản lý của Nhà nước như thế nào đối với

cáctổchức trong hệ thống chính trị ở cơ sở

nói chung, cũng như ở Hà Nam nói riêng để

nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

không ngừng phát huy quyền làm chủ của

hiện đạihóa,tiếp tục đổi mớixây dựng đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ?

thế nào để đổi mới phương thức hoạt động

Thứ tư , chúng ta cần làm gì và làm như

của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ

sở, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn ,

dân làm , dân kiểm tra .

Thứ năm , phương hướng và biện pháp cụ

thể xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ

cán bộ cơ sở trong điều kiện thực hiện nền

kinh tế nhiều thành phần gắn với thị trường

theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay

gồm những điểm gì ?

Thứ sáu , nhận diện và phân tích rõ những

cản trở, vướng mắc chính của quá trình nâng

cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính
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trị và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay

nói chung, ở Hà Nam nói riêng ? .

Thứbảy , nhận định thực trạng đội ngũ cán

bộ cơ sở hiện nay, và những vấn đề cần quan

tâm ? Việc đào tạo , bồi dưỡng, sắp xếp, sửdưỡng , sắp xếp , sử

dụng đội ngũ cán bộ cơ sở có những vấn đề gì

đang đặt ra cần giải quyết ? Những chính sách

chếđộ cụ thể nào chưa phù hợp trong việc

xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính

trịcơ sở hiện nay cần nhất thiết phải sửa đổi,

sung và sửa đổi, bổ sung như thế nào ?

Thứtám , đổi mới cơ chế vận hành của hệ

thống chính trị như thế nào để thực hiện

phương châm Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản

bổ

lý , nhân dân làm chủ ở cơ sở nói chung, ở

Hà Nam nói riêng ?

Thứ chín , mối quan hệ biện chứng giữa

xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ

G

cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố

an ninh , quốc phòng ở địa phương ?

Thứmười, những kết quả và kinh nghiệm

bước đầu cùng với các kiến nghị cụ thể từ

thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị vàđội

ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh Hà Nam ...

nhiều vấn đề quan trọng và bức xúc khác rất

Ngoài những điểm nêu trên có thể còn

đáng quan tâm , chúng ta sẽ đặt ra và phântích ,

trong quá trình hội thảo . Với tinh thần khoa

học, nghiêm túc, đầy trách nhiệm , chúng ta hy

vọng trong cuộc Hội thảo này sẽ được các

đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà

hoạt động thực tiễn đóng góp nhiềuý kiến sâu

sắc, quý báu, thiết thực góp phần làm rõ hơn

nữa những vấn đề chủ yếu của việc xây dựng

hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở

hiện nay để chúng ta triển khai thực hiện tốt

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương (khóa IX).Q

TỔNG QUAN HỘI THẢO

ẦN 50 bản tham luận được gửi tới

Hội thảo , đề cập dưới mọi góc độ,

mọi bình diện, mọi khía cạnh và hết

sức sâu sắc chung quanh các vấn đề lý luận ,

thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị và đội

ngũ cán bộ cơ sở . Nhìn khái quát, Hội thảo đã

tập trung nghiên cứu , tranh luận và làm nổi

bật mấy nội dung cơ bản sau :

I - VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG ,

NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH

TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở CƠ SỞ

1. Chung quanh vấn đề hệ thống chính

trị cơ sở

Nhiều báo cáo dành vị trí xứng đáng cho

việc nhận diện , đánh giá và bình luận một

cách toàn diện, sinh động, sắc sảo về vị trí , vai

trò , chức năng và nhiệm vụ của hệ thống

chính trị cơ sở trong việc tổ chức và vận động

nhân dân thực hiện đường lối , chủ trương của

Đảng , chính sách và pháp luật của Nhà nước ,

tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy

quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi

khả năng kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống

của cộng đồng dân cư. Đồng chí Hà Đăng

(trợ lý Tổng Bí thư ) nhận diện và phân tích

mười nhóm vấn đề gồm 30 khía cạnh về hệ

thống chính trị ở cơ sở bằng sự khái quát

"Mười cái ba" .

Đồng chí Trần Mạnh Tiến (Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam ), lại góp một
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cách nhìn sâu sắc về nội hàm của hệ thống

chính trị cơ sở cho rằng , bất kỳ hệ thống

chính trị nào cũng có mặt vật chất và mặt tinh

thần của nó. Các nhân tố vật chất bao gồm

các cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội, các

đảng phái chính trị hợp pháp ; trong đó , cơ

bản nhất là các đảng phái chính trị của giai

cấp cầm quyền - lực lượng chủ yếu quyết định

đường hướng phát triển của quốc gia . Phương

diện tinh thần của hệ thống chính trị là các

quan điểm lý luận chính trị, các chuẩn mực

chính trị và pháp lý, các động lực tinh thần

của hoạt động chính trị... Ở đây , quan điểm

chính trị của giai cấp cầm quyền chiếm vị trí

chi phối đờisống tinh thần của hệ thống

chính trị .

Từ cách tiếp cận như vậy, các tham luận

trình bày nhận thức của mình về hệ thống

chính trị nước ta, chung quy lại gồm các yếu

tố : Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các

tổ chức thành viên của mặt trận ; các yếu tố

định chế : pháp luật, văn hóa, truyền thống,

tập quán , quan niệm đạo đức v.v ..Trong hệ

thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản

Việt Nam vừa là yếu tố cấu thành vừa là một

tổ chức giữ vai trò lãnh đạotoàn bộ hệ thống"

Đồng chí Phạm Hiệp (Tạp chí Cộng sản)

viết : Ngày nay, hệ thống chính trị ở nước ta

hàm chứa và thể hiện bản chất nền dân chủ

XHCN theo cơ chế : Đảng lãnh đạo, Nhà

nước quản lý , nhân dân làm chủ . PGS, TS

Nguyễn Chí Mỳ (Trưởng ban Tuyên giáo

Thành ủy Hà Nội) góp thêm về mặt cấu trúc :

Hệ thống chính trị cơ sở là cấp độ cuối cùng

trong cấu trúc của hệ thống chính trị đất nước,

là nơi kiểm định tính đúng đắn của mọi chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hệ thống chính trị cơ sở là cầu nối trực tiếp

đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là

nơi cung cấp cơ sở thực tiễn sát hợp nhất để

đưa cuộc sống vào nghị quyết.

Khi phân tích về đặc điểm hệ thống chính trị

cơ sở ở nước ta hiện nay TS . Vũ Hoàng Công

(Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh )

khái quát thành bảy điểm "nhất" : Một là , cấp

thấp nhất của hệ thống chính trị Việt Nam

thực hiện việc quản lý tương đối toàn diện,

song lại có bộ máy đơn giản nhất. Hai là, cấp

gần dân nhất và cán bộ chủ chốt hoàn toàn

phụ thuộc vào lá phiếu trong các kỳ bầu cử.

Ba là , cấp có đội ngũ cán bộ không chuyên

nghiệp và ít được đào tạo nhất. Bốn là , cấp

mà trình độ văn hóa, trình độ lý luận và

chuyên môn thấp nhất. Năm là , cấp mà chi

phí của Nhà nước tính trên đầu cán bộ thấp

nhất . Sáu là , cấp mà hiệu quả của hệ thống

chính trị phụ thuộc nhiều nhất vào cá nhân

lãnh đạo . Bảy là , cấp mà quan hệ dòng họ,

văn hóa ứngxử truyền thống có ảnh hưởng

nhiều và sâu nhất đến hiệu quả của hệ thống

chính trị .

Từ nhiều cách nhìn và phân tích khác nhau

về hệ thống chính trị cơ sở, các báo cáo đều

kết luận thống nhất : Cần phải tiếp tục đổi

mới và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở một

cách toàn diện và cụ thể làm cho nó thực sự là

nềntảngchính trị ở cơ sở trong xã hội .

2. Vị trí , vai trò , chức năng và nhiệm vụ

của đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : " Cán bộ là

cái gốc của công việc" , " cán bộ quyết định

hết thảy" , " công việc thành công hay thất bại

đều do cán bộ tốt hay kém " ... Cũng như toàn

bộ hệ thống chính trị nước ta , trong hệ thống

chính trị ở cơ sở, cán bộ giữ vai trò to lớn ,

quyết định . Đội ngũ này gồm cán bộ đảng,

chính quyền , mặt trận , các đoàn thể nhân dân .

Với vị trí , chức năng và nhiệm vụ riêng của

cơ sở, đây là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân

đoàn kết, giáo dục tổ chức nhân dân ở cơ sở

thực hiện mọi đường lối , chủ trương của Đảng ,
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chính sách và pháp luật của Nhà nước ; là

chiếc cầu nối liền giữa Đảng, chính quyền,

Mặt trận cấp trên với đông đảo nhân dân ở

CƠ SỞ .

Đánh giá vai trò và những đóng góp của

đội ngũ cán bộ cơ sở đối với cách mạng nước

ta , đồng chí Lê Đức Bình (Hội đồng Lý luận

Trung ương) cho rằng : Từ thực tiễn hoạt

động phong phú ở cơ sở, nhân dân cùng với

đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã sáng tạo nhiều kinh

nghiệm hay , nhiều mô hình tốt, từ đó giúp cấp

trên và Trung ương nghiên cứu , khái quát

những chủ trương , chính sách quan trọng, phù

hợp với đòi hỏi khách quan của cuộc sống,

trong kháng chiến trước kia cũng như trong

công cuộc đổi mới những năm vừa qua.

TS . Nguyễn Tuấn Phong (Ban Tổ chức

Trung ương ) nhận diện : Cán bộ chuyên trách

cơ sở gồm cán bộ giữ chức vụ qua bầu cử có

cán bộ chủ chốt của cấp ủy đảng , hội đồng

nhân dân , ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội ; cán bộ

chuyên môn được tuyển chọn : công an, xã

đội trưởng , cán bộ văn phòng , địa chính ,

tài chính - kế toán, tư pháp , văn hóa - xã hội .

Xác định hệ thống chính trị cơ sở có cán

bộ chuyên trách là một bước tiến quan

trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

PGS. TS Nguyễn Hữu Khiển (Học viện

Hành chính Quốc gia ) coi cấp xã, phường là

một mắt khâu quan trọng trong hệ thống

chính trị ở nước ta . Do đó, theo tác giả, cán bộ

cơ sở là cán bộ của bộ máy đảng và nhà nước

làm việc ở địa phương . Hiệu quả hoạt động

của họ là một thước đo hiệu quả hoạt động bộ

máy đảng và nhà nước ở cơ sở.

ThS. Hoàng Bích Yến (Tạp chí Cộng sản)

cho rằng : Cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở

là bộ phận quan trọng, họ vừa là người đại

diện cho chính quyền nhân dân trong quản lý

nhà nước ở địa phương , vừa là người trực tiếp

lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyền hành pháp

và quản lý, vận động quần chúng thực hiện tốt

chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà

nước, các chương trình kinh tế - xã hội toàn

quốc, toàn tỉnh cũng như các chương trình

kinh tế - xã hội ở địa phương.

ThS . Nguyễn Thị Vy (Tạp chí Cộng sản )

nhận xét : Một khi có chủ trương hợp lòng

dân , có đội ngũ cán bộ mẫn cán , được dân

thực sự tin cậy thì dân sẽ hăng hái tham gia

mọi phong trào và các kế hoạch đề ra được

hoàn thành một cách tốt đẹp . Ngược lại, nếu

có chủ trương đúng đắn nhưng thiếu đội ngũ

cán bộ đủ năng lực thì cũng không đạt được

mục tiêu đề ra .

3. Mối quan hệ giữa việc xây dựng đội

ngũ cán bộ với nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị ở cơ sở

Ở cấp độ này hay cấp độ khác , các tham

luận đều đề cập đến mối quan hệ biện chứng

giữa hai vấn đề hệ trọng này. Dưới góc nhìn

quan hệ nhân quả đồng chí Lê Đức Bình

lý giải : ở những nơi đội ngũ cán bộ đoàn kết

thống nhất thì phát huy được sức mạnh tổng

hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đoàn

kết trong nội bộ nhân dân được tăng cường ,

mọi nhiệm vụ chính trị được hoàn thành tốt

đẹp . Ngược lại, ở những cơ sở cán bộ chủ

chốt mất đoàn kết, nội bộ hệ thống chính trị

lủng củng, kháng tảng, thậm chí dẫn đến mâu

thuẫn trong nội bộ nhân dân , giữa các thôn

xóm, các dòng họ với nhau , thì nhất định sẽ

làm giảm sức mạnh của hệ thống chính trị .

Đồng chí Phạm Bá Chức (Bí thư Đảng ủy

phường Lương Khánh Thiện , thị xã Phủ Lý ,

Hà Nam ) từ thực tế địa phương mình, rút

ra nhận xét : Nói đến chất lượng hệ thống

chính trị ở cơ sở hiện nay trước hết phải nói

đến sự lựa chọn đúng đắn, tổ chức hợp lý ,
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đúng người đúng việc, phát huy được năng

lực từng thành viên, từng ngành . Đồng chí

Nguyễn Văn Lạc (Bí thư Huyện ủy Kim

Bảng, Hà Nam ) nêu một kinh nghiệm hay :

" Xã đang yếu , chỉ cần bố trí thay cán bộ chủ

chốt, có phẩm chất, năng lực , có uy tín thì

phong trào đi lên " . Bằng cách nói mộc mạc,

giản dị, đồng chí Trần Anh Tài ( Bí thư

Huyện ủy Bình Lục, Hà Nam ) cho rằng : Cán

bộ nào phong trào ấy, nếu đội ngũ cán bộ yếu

thì phong trào yếu, cán bộ không gương mẫu

thì không lãnh đạo được nhân dân .

Từ những ý kiến , saukhi phân tích ở khía

cạnh này, đều thống nhất một bài học thành

công chung : Cán bộ cơ sở phải sống giữa

cuộc sống sôi động của nhân dân , phải gắn

với dân , sâu sát và thấu hiểu nguyện vọng,

yêu cầu của đại đa số nhân dân , một lòng một

dạ phục vụ lợi ích của nhân dân , bền bỉ tuyên

truyền giáo dục vận động, tổ chức nhân dân

thực hiện thành công đường lối, chủ trương

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà

nước , nhằm ổn định và phát triển toàn diện ở

cơ sở. Rõ ràng xây dựng được một đội ngũ

cán bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, gắn bó

chặt chẽ với nhân dân là nhân tố quyết định

sự lớn mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường, thị trấn .

II - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHÍNH

TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ

HIỆN NAY

Đây là vấn đề nhạy cảm và khó khăn. Với

nhiều cách tiếp cận khác nhau các báo cáo và

tham luận đã đưa ra một số nhận định có tính

khái quát.

1. Về hệ thống chính trị cơ sở

Qua 16 năm thực hiện đường lối đổi mới

của Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở đã từng

bước được củng cố, kiện toàn cùng với toàn

dân tạo nên những thành tựu về phát triển

kinh tế - xã hội - văn hóa, giữ vững an ninh

chính trị, tăng cường khả năng quốc phòng,

xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các

cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đã xây

dựng và thực hiện quy chế hoạt động, nhằm

tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ

đạo và quản lý một cách phù hợp , chú trọng

kiểm tra giữ vững kỷ cương , phát huy dân

chủ, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ,

chính sách của Nhà nước ở cơ sở .

Đại bộ phận tổ chức Đảng trong hệ thống

chính trị cơ sở giữ vững vai trò hạt nhân lãnh

đạo, các cấp chính quyền làm tròn trọng trách

quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy tính tích

cực của nhân dân trong việc phát triển kinh tế ,

xã hội, văn hóa , an ninh và quốc phòng theo

Quy chế dân chủ ở cơ sở , thông qua các

phong trào hành động của toàn dân , làm thay

đổi rõ rệt diện mạo nông thôn và thành thị .

Những thành tựu quan trọng của hệ

thống chính trị ở cơ sở có phần đóng góp to

lớn và quyết định của các thành viên trong

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Đồng chí

Đỗ Duy Thường (Ủy viên Thường trực

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

TổquốcViệtNam ) khẳng định : Tổ chức của

Mặt trận ở cơ sở, nhất là ở nông thôn ngày

càng được mở rộng với nhiều hình thức đa

dạng , thích hợp theo đặc điểm từng vùng,

từng nơi để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp

nhân dân, thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn

kết toàn dân ở từng cơ sở xã, phường, thị

trấn ... Đồng chí Nguyễn Đức Triều (Ủy viên

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân

Việt Nam ) nhấn mạnh nét nổi bật về vai trò

và sự đóng góp to lớn của các tổ chức Hội

Nông dân ở cơ sở là góp phần xây dựng nông

thôn vững mạnh , làm nòng cốt trong các

phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh

doanh giỏi ; xóa đói giảm nghèo , xây dựng
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kết cấu hạ tầng nông thôn , phát triển văn hóa

xã hội, bảo vệ an ninh , quốc phòng ; tham gia

với các cơ quan nhà nước hòa giải, giải quyết

khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân .

Các báo cáo đều khẳng định , hệ thống

chính trị cơ sở đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ

ổn định chính trị - xã hội, phát huy tính tích

cực của nhân dân trong việc thực hiện các

chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa

phương và được nhân dân tín nhiệm . Đồng

chí Trần Anh Tài (Bí thư Huyện ủy Bình

Lục) góp một luận chứng : Hằng năm , Bình

Lục huy động trên 100 tỷ đồng đầu tư cho xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật nông thôn

(điện , đường , trường, trạm , hệ thống thủy

lợi...) thì nhân dân đã tự nguyện đóng góp từ

70 đến 75%. Nhận xét về những đóng góp của

hệ thống chính trị cơ sở trong việc cụ thể hóa

và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

TS. Đỗ Nhật Tân (Quyền Trưởng Ban Chính

trị - Triết học, Tạp chí Cộng sản) nêu rõ :

Chính quyền cơ sở nói riêng và hệ thống

chính trị cơ sở nói chung đã tích cực triển

khai, tạo một động lực mới trong công tác

quản lý xã hội của chính quyền, cũng như

khơi dậy lòng nhiệt tình cách mạng của nhân

dân đối với sự nghiệp đổi mới ở các địa bàn

Cơ sở .

Tuy nhiên , từ thực tiễn và trước yêu cầu

của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước , hệ thống chính trị ởở

cơ sở đã và đang bộc lộ những khuyết điểm

và yếu kém. TS . Nguyễn Tuấn Phong cho

rằng , bên cạnh những thành tựu đạt được , hệ

thống chính trị ở cơ sở còn có những yếu

kém trong công tác lãnh đạo, quản lý , tổ

chức thực hiện và vận động quần chúng . Phân

tích nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại

đó , PGS, TS . Nguyễn Chí Mỹ nêu rõ : Mô

hình tổ chức , chức năng , nhiệm vụ thẩm

quyền của hội đồng nhân dân , ủy ban nhân

dân và của các đoàn thể chưa được quy định

cụ thể ; vai trò , vị trí, mối quan hệ giữa các

tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở

chưa được xác định thông qua các quy chế

hoạt động.

Điều cơ bản nhất là, tổ chức cơ sở đảng ở

một số nơi chưa được chỉnh đốn , buông lỏng

chế độ sinh hoạt, kỷ luật kỷ cương không

nghiêm , tự phê bình và phê bình yếu ; vai trò

hạt nhân lãnh đạo của không ít cấp ủy rất mờ

nhạt, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu ,

không đủ sức giải quyết những vụ việc tồn

đọng, nổi cộm ,bức xúc trên địa bàn , dẫn đến

nhân dân bất bình khiếu kiện vượt cấp. Mặt

khác , phương thức hoạt động chậm đổi mới ,

nặng nề không phù hợp với yêu cầu phát triển

năng động của đời sống xã hội cơ sở . Bổ sung

cho nhận định này, ThS . Nguyễn Vũ Cân

(Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản) cho

rằng : Không ít các tổ chức trong hệ thống

chính trị cơ sở lúng túng trong việc cụ thể hóa

các đường lối , nghị quyết của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước . Đây chính là

nguyên nhân làm cho nghị quyết của Đảng

chậm đi vào cuộc sống và cuộc sống thực tiễn

chậm được phản ánh vào đường lối chủ

trương của Đảng.

Có một loại nguyên nhân khác dẫn tới

những thiếu sót, hạn chế hiện nay của hệ

thống chính trị ở cơ sở, theo đồng chí

Trần Thành (Phó Tổng Biên tập Tạp chí

Kiểm tra ) là, do các cấp các ngành từ trung

ương đến cơ sở chưa nhận thức đúng đắn và

đầy đủ vị trí , vai trò của cơ sở ; tình trạng

quan liêu , xa dân , độc đoán , chuyên quyền

không được giải quyết nghiêm túc, do thiếu

chủ trương chính sách phù hợp. Đây là một

trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng

một số nơi nhân dân mất lòng tin vào cán bộ
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cơ sở đã gây nên sự mất ổn định chính trị và

trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn .

Có những ý kiến cho rằng, chúng ta thiếu một

mô hình hợp lý trong xây dựng chính quyền

và trong một thời gian dài thiếu những chính

sách đồng bộ cho cơ sở.

2. Về đội ngũ cán bộ cơ sở

Các tham luận đều cho thấy, kinh nghiệm

địa phương nào có đội ngũ cán bộ tốt thì các

phongtrào và kết quả phát triểnkinh tế xã hộiphong trào và kết quảphát triển kinh tếxã hội

ở đó tốt. Những năm qua, các địa phương đã

có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đào tạo ,

bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cho

hệ thốngchính trị ở cơsở. ĐồngchíTrần

Anh Tài cho biết : " Ở huyện Bình Lục đội

ngũ lãnh đạo chủ chốt (Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch Hội đồng nhân dân , ủy ban nhân dân ) có

trình độ trung cấp chính trị trở lên chiếm

90 %. Trình độ trung cấp và đại học quản lý

kinh tế , quản lý nhà nước chiếm 80%. Lãnh

đạo các tổ chức đoàn thể ở xã có trình độ

trung cấp chính trị chiếm 60%, trung cấp về

chuyên môn chiếm 70 %" . Tỷ lệ đó cho thấy

cán bộ ở địa phương, cơ sở dần dần được

nâng cao trình độ nhờ sự chăm lo đào tạo , bồi

dưỡng của Đảng ngày một tốt hơn. Vì thế đội

ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở

của chúng ta trong thời gian qua, như các báo

cáo đã phân tích , đánh giá cao và coi đó là

một trong những nguyên nhân tạo nên sự

chuyển động tích cực ở cơ sở trên quy mô

toàn quốc .

Tuy nhiên, các tham luận đã đề cập tới

những yếu kém, bất cập, những vấn đề đã và

đang đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đó

là tình trạng cơ sở vừa " thừa" vừa " thiếu " cán

bộ, mất cân đối giữa các loại cán bộ thuộc các

loại hình cơ sở, các vùng cơ sở khác nhau ;

tình trạng hụt hẫng về trình độ cán bộ. Đồng

chí Phạm Bá Chức (Thị xã Phủ Lý ) nêu một

thực tế : tưởng như vô lý mà vẫn tồn tại. Đó

là cán bộ "đầu ra " của các cấp từ huyện đến

trung ương lại trở thành "đầu vào " của cán bộ

xã, phường, thị trấn . Về số lượng và cơ cấu

đội ngũ cán bộ cơ sở, ThS Nguyễn Thị Vy

dẫn liệu : Mỗi xã, phường có khoảng 50 -

90 người, ngoài ra còn có đội ngũ cán bộ các

thôn xóm, bản , chi ủy. Số cán bộ như vậy là

đông và có sự chênh lệch lớn . Tuy nhiên , về

vẫncònthấp chủ yếu mới hết cấp I -II . Ở một

chất lượng, nhìn chung còn yếu , trình độ học

số xã miền núi, tuyệt đại đa số mới chỉ biết

đọc, biết viết, còn tới 3,5% số cán bộ chưa

biết chữ .

Đề cập đến các chính sách, chế độ đối với

cán bộ cơ sở, nhiều ý kiến đều thống nhất với

nhận định là chưa thỏa đáng, chưa có tác dụng

động viên đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm , tận

sức vì công việc

III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ

Đây là vấn đề thu hút sự chú ý và kiến giải

của hầu hết các tham luận tại Hội thảo . Trong

hệ thống các giải pháp, có những giải pháp

chung cho cả hệ thống chính trị và xây dựng

đội ngũ cán bộ, nhưng cũng có những giải

pháp riêng , rất cụ thể cho từng vấn đề . Từ các

ý kiến , có thể chia thành một số nhóm giải

pháp sau :

1. Tiếp tục đổi mới tư duy về xây

dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ

ở cơ sở

Cơ sở là nền tảng của đất nước ; hệ thống

chính trị cơ sở là nền tảng của thiết chế

chính trị - xã hội quốc gia . Các ý kiến đều

thống nhất cho rằng , không có sự vận hành

và chuyển động từ cơ sở thì đất nước không

có sự vận động phát triển mạnh mẽ và bền

vững nào .
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Do đó, các ý kiến đều nhấn mạnh, cần tiếp

tục hướng toàn bộ mọi hoạt động cũng như

chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ sở, vì

cơ sở và cho cơ sở, trong điều kiện cho phép

và khả năng có thể . Nghĩa là, tiếp tục dành sự

ưu tiên kịp thời và thỏa đáng cho cơ sở ; mặt

khác , khoan thư sức dân, phát huy và bảo vệ

quyền làm chủ của nhân dân . Đó cũng chính

là con đường xây dựng, tăng cường sức mạnh

và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

ở cơ sở hiện nay . Cùng với đó là tiếp tục đổi

mới công tác tổ chức và cán bộ . Coi đó là

nhân tố quyết định sự thành bại ở cơ sở.

2. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của hệ

thống chính trị ở cơ sở

Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách .

Kinh nghiệm cho thấy, không cómột cơ chế

phù hợp, hiệu quả không thể phát huy được

sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở.

rất nhiều việc cần làm , các ý kiến đềuTrong

thống nhất mấy khía cạnh chủ yếu sau :

Thứnhất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa

các tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo

PGS. TS. Trần Quang Nhiếp, mối quan hệ

giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể

nhân dân thực chất là mối quan hệ giữa các tổ

chức trong hệ thống chính trị. Mối quan hệ ấy

được vận hành theo cơ chế : “Đảng lãnh đạo ,

Nhà nước quản lý , nhân dân làm chủ ". Do đó ,

phải xuất phát từ nền tảng xã hội để thiết lập

và điều tiết mối quan hệ giữa Đảng - chính

quyền - với nhân dân bằng những quy định cụ

thể , một cách đúng quy luật, phát huy một

cách đồng bộ sức mạnh của ba chủ thể, nhằm

tạo nên sức mạnh tổng hợp ở cơ sở.

Góp tiếng nói từ cơ sở , đồng chí Trần

Anh Tài nhấn mạnh : Các tổ chức trong hệ

thống chính trị phải bám sát chức năng ,

nhiệm vụ của tổ chức mình , vận dụng sáng

tạo vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

ở địa phương . Xây dựng quy chế hoạt động,

nhất là quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các tổ

chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo ra sự

vận hành đồng bộ của hệ thống chính trị .

Thứ hai, giải quyết tốt mối quan hệ giữa

hoạt động ở cơ sở với toàn bộ hệ thống chính

trị. Các ý kiến đều nhất trí với cách đặt vấn đề

của đồng chí Hà Xuân Trường (nguyên

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ) : Hệ thống

chính trị nước ta là một cơthể sống và cần

được xây dựng , củng cố từ cơ sở đến trung

ương . Do đó, cần thể chế hóa cụ thể hơn nữa

mối quan hệ giữa hệ thống chính trị cấp xã

với hệ thống chính trị cấp trên nó. Đây là mối

quan hệ không thể thiếu được trong hoạt động

của hệ thống chính trị cơ sở . Sự mạnh, yếu

của hệ thống chính trị cơ sở phụ thuộc một

phần rất quan trọng vào mối quan hệ này .

Trong mốiTrong mối quan hệ giữa cấp cơ sở và cấp trên

cũng phải làm rõ hơn quyền, nghĩa vụ , trách

nhiệm của cấp trên đối với cơ sở .

Thứ ba, việc cấp bách trước mắt để giải

quyết tốt mối quan hệ giữa hệ thống chính trị

ở cơ sở với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh

tế xã hội, phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ

ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Tùng (nguyên

Bí thư Trung ương Đảng ) trình bày cụ thể :

Đối với tất cả các nhiệm vụ quan trọng về

chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội phải thu hút

nhân dân vào việc quản lý xã hội, giảm

bớt những chức vụ có thể giảm . Đồng chí

Tạ Xuân Đại (Phó Trưởng ban Tổ chức

Trung ương ) nhấn mạnh : Phải xác định rõ

chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong

hệ thống chính trị ; xây dựng mối quan hệ

phối hợp , thực hành dân chủ thực sự trong nội

bộ các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở

theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy

quyền làm chủ của nhân dân, phát huy dân

chủ gắn liền với củng cố và nâng cao kỷ luật
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kỷ cương ; nâng cao trình độ của đội ngũ cán

bộ cơ sở.

3. Đổi mới nội dung và phương thức

hoạt động của mỗi thành viên trong hệ

thống chính trị ở cơ sở

Trước hết , về tổchức cơ sở Đảng . Đây là

hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở . Vì vậy

các ý kiến đề xuất sáu biện pháp cụ thể sau

đây : 1. Tổ chức đều đặn và thường xuyên các

hoạt động sinh hoạt chính trị trong tổ chức

đảng cơ sở ; 2. củng cố cấp ủy , chính quyền ,

chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc

khoa học, kỷ luật ; 3. tiến hành xây dựng, tổ

chức đảng ở cơ sở với xây dựng hệ thống

chính trị vững mạnh , thực hiệnquyền làm chủ

của nhân dân ; 4. gắn củng cố tổ chức cơ sở

đảng với việc thực hiện có kết quả công tác

thanh tra, kiểm tra ; 5. gắn việc củng cố,

xây dựng tổ chức cơ sở đảng với việc đẩy

mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ,

củng cố an ninh quốc phòng tại địa phương ;

6. tăng cường sự lãnh đạo của cấp trên đối với

CƠ SỞ .

Vấn đề đổi mới hoạt động của chính quyền

cơsở , nhất là đổi mới hoạt động của Hội đồng

nhân dân , Ủy ban nhân dân, nâng cao hiệu

lực của cơ quan hành chính . Nhiều ý kiến cho

rằng cần nâng cao chất lượng đại biểu Hội

đồng nhân dân ; đổi mới, khắc phục tính

hình thức , nâng cao chất lượng các kỳ họp,

Hội đồng nhân dân sẽ là hướng cơ bản để

nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng

nhân dân . Phải coi việc nâng cao hiệu lực

quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân là

khâu có tính quyết định trong việc nâng cao

hiệu lực , hiệu quả quản lý của chính quyền

CƠ SỞ.

Về đổi mới hoạt động của các đoàn thể

nhân dân , tăng cường đoàn kết, tạo chất keo

gắn kết ở cơ sở cũng được nhiều đồng chí đặc

biệt quan tâm , chỉ ra những ưu điểm và những

hạn chế trong công tác Mặt trận và các đoàn

thể nhân dân trong thời gian qua.
Đối với

công tác Mặt trận , đổi mới phương thức hoạt

động là đưa các nội dung phong trào, các

cuộc vận động về khu dân cư , thôn , làng, ấp

bản , tổ dân phố. Ở cấp xã, đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng trước hết cần thực

hiện nền nếp chế độ định kỳ làm việc giữa

Bí thư Đảng ủy với Chủ tịch Mặt trận

Tổ quốc, giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam .

Về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở ,

các ý kiến kiến nghị : Cần thực hiện công

chức hóa đội ngũ cán bộ cơ sở một cách phù

hợp , như Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ ;

đồng thời, tiếp tục cải cách chế độ phụ cấp,

chế độ công tác phí phù hợp với các loại hình

cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa,

biên giới , hải đảo. Sớm ban hành các chính

sách thu hút cán bộ giỏi, sinh viên tốt nghiệp

đại học về công tác ở cơ sở. Đổi mới chế độ

đào tạo , bồi dưỡng về mọi mặt một cách thiết

thực theo các chức danh cho đội ngũ cán bộ

CƠ SỞ.

4. Nâng cao chất lượng và đổi mới

phương thức chỉ đạo của cấp trên đối với

cơ sở

Các ý kiến cho rằng, cấp trên cơ sở cần

khắc phục bệnh quan liêu , xa dân. Mọi hoạt

động của cấp trên cần hướng mạnh về cơ sở

theo hướng gắn việc xây dựng hệ thống chính

trị với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và

quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ cơ

sở. Sau khi phân tích những nhu cầu phát

triển mới ở cơ sở , các ý kiến đề xuất nhiều

giải pháp, trong đó nhấn mạnh giải pháp về :

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn cơ sở

:

56
Số 19 (tháng 7 năm 2002 )



Hội thảo khoa học - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

gắn chặt với việc đào tạo, bồi dưỡng theo các

chức danh cụ thể một cách phù hợp theo

phương hướng kiện toàn thiết thực và hiệu

quả nhất đối với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu với Hội thảo , đồng chí Nguyễn

Khoa Điềm nhiệt liệt biểu dương sáng kiến

của Tạp chí Cộng sản , Tỉnh ủy Hà Nam đồng

tổ chức cuộc Hội thảo có ý nghĩa lý luận và

thực tiễn rất quan trọng này, góp phần thiết

thực triển khai kịp thời Nghị quyết lần thứ

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX . Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng

hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở,

cần giải quyết tốt ba vấn đề bức xúc đang đặt

ra gồm : Một là , làm rõ vị trí , vai trò, chức

năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị cơ sở ;

hai là , thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát

huy quyền làm chủ của nhân dân ; ba là, chăm

lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở có

phẩm chất đạo đức tốt , tư tưởng chính trị

.

vững vàng , năng lực công tác tốt, sáng tạo .

Trong ba vấn đề đó, mấu chốt là vấn đề cán

bộ. Đồng chí mong rằng, sau cuộc Hội thảo,

Ban Tổ chức sớm tổng hợp nội dung các vấn

đề mà các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và

quản lý , các đồng chí hoạt động thực tiễn đã

bàn , để kịp thời tuyên truyền phổ biến những

kinh nghiệm tốt về xây dựng hệ thống chính

trị và đội ngũ cán bộ cơ sở ở nhiều nơi trong

cả nước . Đồng chí cũng hy vọng rằng, với

tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực và

hiệu quả, Tạp chí Cộng sản tiếp tục cố gắng

hơn nữa, gắn chặt lý luận với thực tiễn, tổng

kết thực tiễn nhằm góp phần phát triển lý luận

theo chức năng và nhiệm vụ của mình bằng

nhiều hình thức mà Hội thảo như thế này là

cách đóng góp kịp thời và thiếtthực.

MƯỜI CÁI BA

RONG chủ đề chung của cuộc Hội

thảo " Xây dựng hệ thống chính trị

\\ và đội
ngũ

cán
bộ cơ sở " , tôi

chọn

phát biểu ý kiến về nội dung : " Nhận thức ,

quan niệm về hệ thống chính trị ở cơ sở và

vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở " .

Đương nhiên, trong khi đề cập nội dung này ,

không thể không xem xét đến những nội dung

khác mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX ) đã nêu .

Tôi không trình bày theo lối phân tích , luận

giải mà chỉ khái quát lại một số điểm để nói

NGUYỄN VŨ CÂN

(Tổng thuật)

HÀ ĐĂNG

lên nhận thức của mình . Theo tôi , có mười

cái ba đáng chú ý sau đây :

1. Ba câu hỏi cần trả lời

Cơ sở là gì ? Cơ sở ở đây là nói theo

nghĩa chính trị chứ không phải theo nghĩa

triết học .

- Hệ thống chính trị ở cơ sở là gì ?

Làm gì và làm thế nào để đổi mới và

nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở

cơ sở (hay nói nhưchủ đề Hội thảo : để xây

dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ

CƠ SỞ ) ?

Số 19 (tháng 7 năm 2002 ) 57



Hội thảo khoa học - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

Trả lời được ba câu hỏi đó thì sẽ nhận thức

được phạm vi, phương hướng và nhiệm vụ

giải quyết vấn đề cơ sở của Nghị quyết Trung

ương 5.

2. Ba điều nhận biết về ý nghĩa quan

trọng của cơsở

Cơ sở nói ở đây là xã, phường , thị trấn .

Cấp cơ sở là cấp thấp nhất của hệ thống chính

quyền bốn cấp của ta . Nhưng đó cũng là cấp

rộng rãi nhất, đông đảo nhất. Vị trí quan trọng

của nó được quyết định ở ba điều sau đây :

-
- Cơ sở là địa bàn cư trú của dân. Hiện

nay, 79 triệu dân của cả nước cư trútại

10 538 đơn vị cơ sở , gồm 8 497 xã , 565 thị

trấn , 1 026 phường .

Cơ sở là cấp chấp hành, là cầu nối trực

tiếp của toàn bộ hệ thống chính trị với dân , là

nơi mà mọi đường lối , chủ trương , chính sách

của Đảng , muốn đến dân, đều phải qua nó.

- Cơ sở là nơi quyền dân chủ trực tiếp của

dân được thực hiện rộng rãi (các hình thức tự

quản) và quyền dân chủ đại diện (thông qua

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ) được

phát huy, nơi thể hiện trực tiếp khối đại đoàn

kết toàn dân (thông qua Mặttrậnvà các đoàn

thể nhân dân ) và là nơi bảo đảm sự vững

mạnhcủa chế độ cả về chính trị, kinh tế, văn

hóa và quốc phòng - an ninh, (những nơi cơ

sở yếu kém thì các thếlựcthù địch dễ thọc

tay vào) .

Như vậy , nói đến cơ sở là nói đến Dân

và mối quan hệ giữa Dân với Đảng và Chính

quyền.

3. Ba thành tố quan trọng của hệ thống

chính trị ở cơ sở

Hệ thống chính trị là khái niệm thường

dùng để chỉ hệ thống các tổ chức chính trị

trong xã hội ta ; nói một cách khác là một cơ

cấu của các lực lượng chính trị được tổ chức

có tính hệ thống quyết định toàn bộ hoạt động

của bộ máy chính trị nước ta . Hệ thống đó bao

gồm ba thành tố, hay là ba bộ phận : Đảng ,

Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Mỗi bộ

phận trong hệ thống đó đều có chức năng

riêng và cùng vận hành trong cái cơ chế tổng

thể của chế độ ta - cơ chế Đảng lãnh đạo,

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nói hệ thống chính trị ở cơ sở là nói về tổ

chức đảng ở cơ sở, tổ chức chính quyền ở cơ

sở và tổ chức Mặt trận và các đoàn thể ở cơ

sở. Cùng một chức năng lãnh đạo, nhưng lãnh

đạo của tổ chức đảng ở cấp trung ương hay

tỉnh , huyện thì không hoàn toàn giống với

lãnh đạo của tổ chức đảng ở cấp cơ sở . Cùng

một chức năng quản lý, nhưng quản lý của

chính quyền cấp trung ương và tỉnh, huyện

cũng khác với quản lý của chính quyền ở cấp

cơ sở . Đối với Mặt trận và các đoàn thể , cũng

có tình hình như vậy.

4. Ba cái mạnh và ba cái yếu của hệ

thống chính trịở cơ sở

riêngcủa mình. Nhưng nếu căn cứ vào sự

Tôi không muốn đưa ra một sự đánh giá

đánh giá của Nghị quyết Trung ương 5 thì hệ

thống chính trị ở cơ sở của ta hiện có :

khắpở tất cảcác cơ sở với nhiều biến

chuyển thích hợp qua các thời kỳ cách mạng

( 10 538 xã, phường , thị trấn , như đã nói ở

trên ) . b) Thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ

chính trị của mình (một cuộc điều tra xã hội

học để khảo sát hệ thống chính trị ở cấp xã

cho thấy khoảng 50 - 60% người được hỏi ý

kiến đánh giá hệ thống chính trị thực hiện

nhiệm vụ tốt hoặc tương đối tốt, khoảng 10%

cho là chỉ làm được đôi chút , còn lại 30 -

40 % không quan tâm hoặc không biết - Cuộc

điều tra trong tháng 10 và 11-2001 ở 15 xã

thuộc 5 tỉnh Yên Bái, Nam Định, Bình Định,

Ba cái mạnh là : a) Được thiết lập rộng

-
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Đắc Lắc , Cần Thơ ) ; c) Việc xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở đạt kết quả khá (theo một cuộc

điều tra xã hội học khác ở các tỉnh , số cơ sở

tốt khoảng 60 %, cơ sở yếu kém khoảng 20 %,

số đảng viên tốt khoảng 60 - 65%) .

- Ba cái yếu là : a) Có sự bất cập trong

công tác lãnh đạo , quản lý và vận động quần

chúng ; tệ quan liêu , tham nhũng, hà lạmcủa

công và sách nhiễu dân thể hiện trong việc

thực hiện chính sách đất đai , sử dụng quỹ

công, sử dụng vốn đầu tư của ngân sách và

vốn huy động thêm của dân , thực hiện các

chính sách xã hội, v.v.. b) Hiệu lực của hệ

thống chính trị nhiều cơ sở yếu kém , tương

đốiphổ biến là tình trạng mất đoàn kết nội bộ,

thiếu dân chủ và coi thường kỷ cương , phép

nước . c) Nội dung và phương thức hoạt động

chậm đổi mới, còn nhiều dấu ấn của cơ chế

tập trung quan liêu , bao cấp trong quản lý

kinh tế và đời sống xã hội .

5. Ba vấn đề cơ bản và bức xúc cần giải

quyết từ nay đến 2005 đểđổi mới và nâng

cao chất lượng hoạt động ởcơsở

Để chọn đúng những vấn đề cơ bản và bức

xúc ấy, cùng với việc đánh giá đúng thực

trạng , tình hình, phải nhận thức rõ ba mối

quan hệ: a) quan hệ giữa các tổ chức trong hệ

thống chính trị ở cơ sở với nhau . b) quan hệở

giữa hoạt động ở cơ sở với toàn bộ hệ thống

chính trị. c) Quan hệ giữa hệ thống chính trị

với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội .

Theo Nghị quyết Trung ương 5 , ba vấn đề

đó là :

Một, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của

từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng

thời xây dựngmối quan hệ đoàn kết, phối hợp

giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng

bộ, chi bộ cơ sở ; đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát

với dân, được dân tin cậy.

Hai, thực hành dân chủ thực sự trong nội

bộ các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở

theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy

quyền làm chủ của dân trên cơ sở thực hiện

quyền dân chủ trực tiếp , phát huy quyền dân

chủ đại diện, thực hiện quyền giám sát của

dân đối với tổ chức và cán bộ ở cơ sở. Phát

huy dân chủ phải đi liền với củng cố và nâng

cao kỷ luật, kỷ cương , theo pháp luật.

Ba , xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có

năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực

hiện đường lối của Đảng , pháp luật của Nhà

nước, công tâm , thạo việc, tận tụy với dân ,

biết phát huy sức dân , không tham nhũng,

không ức hiếp dân .

6. Ba nội dung của việc đổi mới nội

dung và phương thức lãnh đạo của tổchức

đảng ở cơ sở

Một là : đảng bộ, chi bộ cơ sở phải làm

đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các

mặtcông tác ở cơ sở, nắm vững nhiệm vụ

phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng Đảng

là then chốt, chăm lo xây dựng chính quyền,

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân .

2

Hai là : mọi đảng viên phải nêu cao vai trò

tiên phong, gương mẫu, vững vàng về chính

trị , có đạo đức trong sáng, có lốisống lành

mạnh, gắn bó với nhân dân, thực sự tiêu biểu

cho lực lượng tiến bộ nhất ở cơ sở, phấn đấu

trở thành người lao động giỏi , người công dân

mẫu mực .

Ba là : đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ

thể là đổi mới việc ra nghị quyết của đảng bộ,

chi bộ, của cấp ủy đảng ; xây dựng quy chế

làm việc giữa bí thư cấp ủy với những người

đứng đầuchính quyền, Mặt trận và các đoàn

thể ; xây dựng đội ngũ cán bộ với nhiều thế

hệ bổ sung, kế tiếp nhau ; đổi mới sự lãnh đạo

đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở ; tăng cường

công tác kiểm tra chấp hành nghị quyết...
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7. Ba nội dung của việc đổi mới và nâng

cao hiệu lực của chính quyền cơ sở

Trước hết, xác định chính quyền cơ sở có

chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước, các mục tiêu kinh tế , văn hóa , xã hội ,

an ninh , quốc phòng ở cơ sở ; thực hiện việc

quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo

thẩm quyền được giao ; hướng dẫn và giám

sát các hoạt động tự quản của dân .

Hai là , đổi mới hoạt động của các Hội

đồng nhân dân trên các mặt : quyết định mục

tiêu kinh tế , xã hội, an ninh , quốc phòng tại

cơ sở ; phê chuẩn các chức danh hành chính

theo luật định ; giám sát hoạt động của cơ

quan hành chính và những công việc do cấp

trên thực hiện trên địa bàn ; đổi mới cơ chế;

bầu cửvà hoạt động củađại biểuHộiđồng

nhân dân .

Ba là , nâng cao hiệu lực của cơ quan hành

chính mà nội dung chủ yếu là đề cao trách

nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan hành

chính xã, phường, thị trấn .

8. Ba nội dung của việc đổi mới công tác

Mặt trận và các đoàn thểnhân dân

Một là , xác định Mặt trận và các đoàn thể

nhân dân đóng vai trònòng cốt xây dựng khối

đại đoàn kết toàn dân và thực hiệnquy chế

dân chủ ở cơ sở.

Hai là , đa dạng hóa các hình thức tập hợp

quần chúng ; coi trọng và mở rộng các tổ

chức và hoạt động tự quản của nhân dân dưới

nhiều hình thức phong phú.

Ba là, đổi mới cơ chế bảo đảm kinh phí

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân ở cơ sở.

9. Ba nội dung của việc xây dựng đội

ngũ cán bộ ở cơsở

Trước hết, xác định rằng hệ thống chính trị

ở cơ sở có cán bộ chuyên trách và cán bộ

2

không chuyên trách , xếp cán bộ chuyên trách

ở cơ sở vào ngạch cán bộ, công chức cơ sở ,

một bộ phận trong hệ thống cán bộ, công

chức nói chung. Pháp lệnh cán bộ, công chức

hiện hành sẽ được sửa đổi theo hướng bao

gồm cả cán bộ, công chức cơ sở.

Hai là , thực hiện một cách có kế hoạch

việc trẻ hóa và từng bước chuẩn hóa đội ngũ

cán bộ, công chức cơ sở . Khắc phục tình trạng

cán bộ cơ sở ở nhiều nơi quá già và dựa chủ

yếu vào cán bộ hưu trí.

Ba là , giải quyết hợp lý và đồng bộ chính

sách đối với cán bộ cơ sở, trong đó, đặc biệt

chú trọng chính sách đào tạo và bồi dưỡng

cán bộ .

10. Ba nội dung của việc đổi mới sự chỉ

đạo của cấp trên đối với cơ sở

- Một : Các tổ chức trong hệ thống chính

trị từ Trung ương đến cấp huyện phải đổi mới

phương thứcchỉ đạo , khắc phục bệnh quan

liêu , xa dân, hướng mạnh tới cơ sở.

- Hai : Mở rộng các cuộc vận động về phát

triển kinh tế - xã hội và sửa đổi luậtpháp có

quan hệ tới cơ sở.

- Ba : Chỉ đạo có trọng điểm cơ sở, nhanh

chóng khắc phục tình trạng yếu kém của hệ

thống chính trị ở một số xã phường, trước hết

tập trung chấn chỉnh cho được các cơ sở đang

có nguy cơ trở thành điểm nóng .

Trên đây, tôi thử nêu lên mười cái ba quan

trọng nhất, bao gồm 30 điểm cụ thể, để chúng

ta một lần nữa xác định vai trò quan trọng của

hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng là để góp

phần nhận thức rõ thêm về nội dung Nghị

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX ) về "Đổi mới và nâng

cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường , thị trấn " .
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Hợp tác quốc tế -

YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

PHẠM THANH HÀ

P

HÁT triển là yêu cầu bức xúc của tất

cả các nước. Song, muốn phát triển

thì không thể không mở rộng hợp

tác , giao lưu quốc tế . Nhiều bài học kinh

nghiệm lịch sử cho thấy, "bế quan tỏa cảng"

là sai lầm, vì nó không phải là phương thức

bảo vệ độc lập dân tộc (ĐLDT) mà trái lại ,

nó kìm hãm sự phát triển .

Hợp tác quốc tế (HTQT) là sự quan hệ

qua lại giữa các quốc gia, dân tộc (song

phương hoặc đa phương ) cùng chung sức

giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc , một

lĩnh vực nào đó, nhằm đạt tới một mục đích

chung . Như vậy, qua khái niệm HTQT ta

thấy , mỗi quốc gia, dân tộc luôn chứa đựng

trong mình một tiềm năng nội lực nhất định ,

nhưng không phải đã đầy đủ và hoàn thiện .

Có quốc gia có lợi thế so sánh về mặt này

nhưng lại yếu mặt khác . Nếu không hợp tác

với nhau thì điểm mạnh của mỗi quốc gia,

dân tộc sẽ không được phát huy một cách

hiệu quả nhất và đồng thời, không khắc

phục, bổ khuyết được cho những điểm yếu,

hạn chế . Ví dụ , một quốc gia có nguồn tài

nguyên dầu mỏ rất lớn , nhưng thiếu vốn và

công nghệ tiên tiến nên chỉ khai thác được

số lượng rất ít và sản phẩm xuất khẩu dưới

dạng thô , hiệu quả kinh tế không cao .

Nhưng khi quốc gia này hợp tác với một

quốc gia có công nghệ tiên tiến , có vốn đầu

tư , thì chắc chắn sản lượng dầu khai thác

được sẽ tăng lên , sản phẩm dầu xuất khẩu

được tinh chế, hiệu quả kinh tế thu được vì

thế sẽ cao hơn rất nhiều .

Nếu như chính sách đối nội là sự thể hiện

các hoạt động của một nhà nước trong phạm

vi lãnh thổ của quốc gia, dân tộc mình, thì

chính sách đối ngoại nhằm điều tiết quan hệ

qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên phạm

vi thế giới. Chính sách đối ngoại là sự tiếp

nối đường lối , chính sách đối nội , nhằm

phục vụ có hiệu quả cho chính sách đối nội .

Theo quan điểm của Đảng ta : " Chính sách

đối ngoại phải là sự thể hiện của những đặc

trưng, mục tiêu cách mạng trong nước phù

hợp với xu hướng, quy luật vận động của

thế giới . Nó nhằm khai thác tốt nhất những

điều kiện , kinh nghiệm, nguồn vốn , công

nghệ và các nhân tố khác để phát triển đất

nước , đồng thời thông qua quan hệ hợp tác

quốc tế , nâng cao vị thế của đất nước ta

trên trường quốc tế và góp phần đắc lực vào

cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới

* Ths , Phân viện Hà Nội , Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh

Số 19 (tháng 7 năm 2002) 61



Thế giới : Oấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến

bộ xã hội" (1 ) .

HTQT không thể xem như một hành vi

thân thiện giản đơn , một sự tranh thủ kết

bạn , mà phải được xem là một vấn đề có tính

nguyên tắc trên cơ sở bình đẳng giữa các

quốc gia và vì sự phát triển chung của thế

giới. Mặc dù chính sách đối ngoại của một

quốc gia, dân tộc có độc lập chủ quyền là do

chính quốc gia, dân tộc đó "thiết kế " cho

mình : quan hệ với nước nào ; hợp tác trên

lĩnh vực kinh tế hay văn hóa, quân sự hay

ngoại giao ; mức độ hợp tác thân thiện hay

bình thường ... đều do quốc gia, dân tộc đó tự

quyết định, lựa chọn . Song, sự hợp tác giữa

các quốc gia, dân tộc là nhằm chung sức ,

giúp đỡ lẫn nhau cùng hướng tới một mục

đích chung. Hợp tác ở đây cũng không phải

tùy hứng, không phải là sự kết bạn đơn

thuần . HTQT phải trên cơ sở các nguyên

tắc : tôn trọng chủ quyền của nhau , không

can thiệp vào công việc nội bộ của nước

khác , bình đẳng và cùng có lợi . Đảng ta xác

định rõ : " Chúng ta chủ trương hợp tác bình

đẳng và cùng có lợi với tất cả cácnước,

không phân biệt chế độ chính trị - xã hội

khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng

tồn tại hòa bình" (2) .

HTQT là một nhu cầu khách quan. Muốn

có được một thế giới hòa bình và phát triển ,

bên cạnh sự nỗ lực của từng quốc gia , dân

tộc, phải có sự hợp tác để cùng giải quyết

những vấn đề mà từng quốc gia, dân tộc

riêng lẻ không thể giải quyết được như : vấn

đề ô nhiễm môi trường, vấn đề thất nghiệp,

vấn đề chiến tranh hạt nhân ... đặc biệt là cho

hòa bình thế giới - khát vọng của loài người,

hạnh phúc của nhân loại . Tuy nhiên , muốn

có được hòa bình, phải có sự hợp tác , chung

sức của mọi quốc gia . Cùng tồn tại hòa bình

là không gây chiến tranh chống nhau, không

can thiệp vào công việc nội bộ của nhau , là

tôn trọng độc lập , chủ quyền lẫn nhau . Cùng

tồn tại hòa bình là cầu nối quan trọng để các

quốc gia, dân tộc mở rộng hợp tác , trao đổi

các thành tựu khoa học - công nghệ và các

giá trị văn hóa...

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đang tạo

ra cho các nước đang phát triển một con

đường công nghiệp hóamới mà không cần

mất nhiềuthời gian như trước đây. Cùng với

cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là xu

hướng quốc tế hóa về kinh tế mà nguồn gốc

trực tiếp của nó gắn liền với bước nhảy vọt

của lực lượng sản xuất. Với cuộc cách mạng

khoahọc - công nghệ và xu hướng toàn cầu

hóa kinh tế, không một nước nào, dù lớn đến

đâu , có thể phát triển theo con đường tự cấp ,

tự túc . Muốn phát triển , các nước đều phải

tìm cho mình một vị trí tối ưu trong sự phân

cônglao động quốc tế để phát huy ưu thế lợi

thế so sánh củamình. Cácnước lớn , nhỏ vừa

độc lập, vừa tùy thuộc lẫn nhau ở mức độ

khác nhau . Đây là xu hướng khách quan . Sự

tùy
thuộc vào nhau , gắn bó mật thiết với

nhau , đặc biệt là về kinh tế giữa tất cả các

nước lớn , nhỏ là cần thiết . Bởi vì, nó là cơ

sở bảo đảm phát triển quan hệ HTQT vững

chắc và thân thiện, là nền tảngkhách quan

của sự cùng tồn tại hòa bình giữa các nước

và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các

dân tộc .

Đặt cách mạng Việt Nam trong xu thế

chung của thời đại , kết hợp lợi ích dân tộc

và lợi ích chung của nhân dân lao động

các nước , kết hợp chủ nghĩa yêu nước và

( 1 ) Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội :

Đề cương bài giảng các chuyên đề bồi dưỡng Nghị quyết

Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam , Hà Nội ,

1997 , t 1 , tr 115

( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1996 , tr 88
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chủ nghĩa quốc tế chân chính là một quan

điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh .

Người nói : " Trong thời đại ngày nay , cách

mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận

khăng khít của cách mạng vô sản trong

phạm vi toàn thế giới ; cách mạng giải

phóng dân tộc phải phát triển thành cách

mạngXHCN thì mới giành được thắng lợi

hoàn toàn (3 ). Việc xác định và kiên định

mục tiêu lựa chọn con đường đi tới ĐLDT

và CNXH theo quan điểm của Hồ Chí Minh

đã đưa sự nghiệp cách mạng do nhân dân ta

thực hiện dưới sự lãnhđạocủa ĐảngCộng

sản Việt Nam hội nhập đúng đắn với trào

lưu giải phóng của toàn nhân loại, bao gồm

cả giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội vàcả giải phóngdân tộc, giải phóng xã hội và

giải phóng con người.

HTQT diễn ratrên nhiều lĩnh vực : hợp

tác về kinh tế , về văn hóa, về khoa học

công nghệ và quốc phòng , an ninh... HTQT

về kinh tế là sự trao đổi buôn bán thương

mại giữa các nước , là sự hợp tác trong việc

gọi vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA... ) , là

sự phối hợp cùng tạo ra một sản phẩm đạt

trình độ quốc tế hóa cao, v.v. Xu hướng

toàn cầu hóa về kinh tế làm cho HTQT về

kinh tế càng trở nên đa dạng và chặt chẽ

hơn. HTQT về văn hóa là sự giao lưu giữa

các nền văn hóa thông qua các hoạt động cụ

thể như : liên hoan phim , tổ chức hội chợ

triển lãm , thăm quan biểu diễn nghệ thuật,

hợp tác phát triển các loại hình nghệ thuật ,

tổ chức các giải thể thao... Mở rộng giao lưu

văn hóa sẽ giúp cho các quốc gia, dân tộc có

điều kiện để tiếp thu những tinh hoa của văn

hóa thế giới đồng thời sẽ giới thiệu được

những nét văn hóa của các quốc gia, dân tộc

đó. HTQT về quân sự là những hoạt động

phối hợp , trao đổi các vấn đề liên quan đến

công tác quốc phòng an ninh giữa các nước ,

vùng lãnh thổ ( giảiquyết vấn đề biên giới ,

hợp tác chống tội phạm quốc tế... ) .

Ngày nay , HTQT không chỉ diễn ra trên

nhiều lĩnh vực , mà còn đa dạng về đối tượng

hợp tác , phương thức hợp tác và mức độ hợp

tác . Khi cuộc chiến tranh lạnh chưa kết thúc,

quan hệ HTQT giữa các quốc gia, dân tộc

chủ yếu trong cùng một thể chế chính trị.

Những khi trật tự thế giới hai cực bị tan rã ,

phát triển kinh tế trở thành mục tiêu hàng

đầu đối với các quốc gia thì sự tùy thuộc lẫn

nhau, sự liên kết, hợp tác kinh tế giữa các

nước đã thúc đẩy HTQT được rộng mở hơn .

Phương thức HTQT cũng diễn ra phong phú

dưới các hình thức song phương , đa phương ,

liên kết khu vực, tham gia vào các tổ chức

quốc tế... Nắm bắt được xu thế vậnđộngcủa

thếgiới và xuất phát từ thực trạng , yêu cầu,

nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng Việt

Nam ,Đại hội VI của Đảng ta đã đề ra đường

triểnmở rộng đường lối đối ngoại : "Ngày

lối đổi mới toàn diện, trong đó có việc phát

nay sự nghiệp cách mạng của nước ta càng

có nhiều điều kiện thuận lợi mở rộng sự hợp

tác và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế" (4 ). Đảng

chủ trương kiên trì thực hiện chính sách đối

ngoại hòa bình, hữu nghị và ủng hộ chính

sách cùng tồn tại hòa bình giữa các nước có

chế độ chính trị - xã hội khác nhau ; đặc biệt

nhấn mạnh chủ trương " thêm bạn bớt thù "

nhằm thắt chặt và tăng cường sự ủng hộ của

thế giới đối với cách mạng Việt Nam.

Có thể nói , Đại hội VI của Đảng đã đặt

nền móng cho chính sách đối ngoại rộng

mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ

quốc tế, mở đường cho quá trình hội nhập

khu vực và thế giới của nước ta . Đại hội VII

của Đảng đã phát triển phương châm

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà

Nội , 1996, t 12 , tr 304 - 305

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1987 , tr 99
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" thêm bạn bớt thù " từ Đại hội VI thành

phương châm "Việt Nam muốn là bạn với

tất cả các nước trong cộng đồng thế giới ,

phấn đấu vì hòa bình , độc lập và phát

triển" (5 ). Đại hội VIII của Đảng tiếp tục thực

hiện đường lối đối ngoại đó với tinh thần

" Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước

trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa

bình , độc lập và phát triển . Hợp tác nhiều

mặt, song phương và đa phương với các

nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên

nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền ,

toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau , bình đẳng,

cùng có lợi" ( 6) . Trong Văn kiện Đại hội

Đảng lần thứ IX , một lần nữa Đảng ta khẳng

định : "Thực hiện nhất quán đường lối đối |

ngoại độc lập tự chủ , rộng mở, đa phương

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế . Việt

Nam sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của |

các nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu

vì hòa bình, độc lập và phát triển "(7 .

Như vậy, muốn phát triển thì việc đảm

bảo được độc lập dân tộc trên mọi phương

diện , nhất là độc lập tự chủ về kinh tế là

quyết định nhưng chưa đủ . Sự phát triển bền

vững , toàn diện đòi hỏi phải có sự hợp tác

giữa các quốc gia, dân tộc . Nhưng sự hợp

tác phải trên những cơ sở nguyên tắc nhất

định , bảo đảm được quyền lợi của từng

quốc gia , dân tộc và sự ổn định , phát triển

của thế giới . HTQT là một tất yếu khách

quan , là động lực thúc đẩy các quốc gia, dân

tộc phát triển và là cầu nối cho sự cùng tồn

tại hòa bình của cộng đồng quốc tế ,

(5 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb

Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 147

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1996 , tr 120 - 121

(7 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 42

|

|

|

|

|

|

|

|

THỜI CƠ...

(Tiếp theo trang 45 )

mọi quốc gia " . Tính chất đa dạng phong

phú của các nền văn hóa dân tộc có nguy

cơ bị thay thế bằng một nền văn hóa "đồng

dạng " hoặc "ngoại lai" . Xu hướng toàn cầu

hóa có thể gây phương hại tới tính sáng tạo

và đa văn hóa của thế giới, tạo ra sự đồng

nhất nghèo nàn về văn hóa.

Trước tình hình đó , việc xây dựng một

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc phải trở thành một chiến

lược văn hóa của đất nước ta . Đó sẽ là nền

văn hóa luôn mở rộng cánh cửa để tiếp

nhận những giá trị tiến bộ của thời đại,

đồng thời là sự kế thừa và phát huy những

nhân tố nội sinh, những giá trị trường tồn

của dân tộc Việt Nam. Không nên nghĩ

rằng trong quá trình toàn cầu hóa , chúng ta

chỉ làm một nhiệm vụ tiếp nhận , cho dù có

chọn lọc, những giá trị từ bên ngoài . Lẽ đời

là vậy, đã vay thì phải trả, đã nhận thì phải

cho .

Văn hóa Việt Nam, tự mấy ngàn năm

qua đã tạo nên nhiều giá trị to lớn . Các giá

trị đó đã là giá đỡ tinh thần tạo nên sức

mạnh giúp dân tộc ta vượt qua bao thử

thách nghiệt ngã của lịch sử.

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm

Vì vậy , chiến lược xây dựng và phát

đà bản sắc dân tộc không chỉ tạo nên bức

tường thành kiên cố chống lại sự xói mòn

bởi những nhân tố độc hại trong quá trình

toàn cầu hóa hiện nay , mà còn tạo tiền đề

cho sự phát triển văn hóa Việt Nam ở thời

đại mới với những đỉnh cao mới . D

( 1 ) Trong tác phẩm “ Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế -

một tuyên ngôn không cộng sản ” học giả Mỹ Rostow ngạo

mạn tuyên bố : “Các nước phương Tây , đặc biệt là Mỹ , đã

đạt đến trình độ phát triển hoàn mỹ, trở thànhmẫu mực và

mô hình tất yếu cho các nước khác ...”
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" Xây dựngdân dụng và côngnghiệp ,san lấp mặt bằng, thi công cầu đường .

T Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị và khu công nghiệp .

o Thiết kế kỹ thuật, tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư .

- Kinh doanh dịch vụ nhà đất , kinh doanh kho bãi.

Sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn .

T Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoàinước trên lĩnh vực

đầu tư và xây dựng .

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU .

Khu dân cư Bình Trưng (Quận 2 ).

Khu nhà ở Tân Đức An (Quận Thủ Đức ).

Khu đô thị An Phú - An Khánh (Quận 2 ).

Khudân cư An Sương (Quận 12 )

Khu dân cư Trường Thọ (Quận Thủ Đức ).

» Các công trình phục vụ chương trình

Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

D Trong hơn 17 năm qua , Công ty đã xây

dựng trên 5.000 căn hộ ở các khu dân cư

Tô Hiến Thành (Quận 10 ), Văn Thánh

(Quận Bình Thạnh ), Bình Thới (Quận 11 ) ,

Bình Trưng (Quận 2), Nguyễn Văn Lượng

(Quận Gò Vấp)...

D Thi công xây dựng nhiều công trình nhà ở,

khách sạn, frường học , văn phòng đại

chất lượng cao ở Thành phố Hồ Chí Minh,

Vũng Tàu , Cần Thơ ...

: Được thưởng 10 huy chương vàng chất

lượng cao ngành Xây dựng Việt Nam.
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P. GIÁM ĐỐC : NGÔ HÙNG THÚY

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Tưvấn lập dự án đầu tư các công trình giao thông,

công nghiệp , dân dụng, thủy lợi.

Tư vấn lậpquy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về

phát triển giao thông , xây dựng dân dụng, công

nghiệp , thủy lợi.

* Tư vấn thiết kếkỹ thuật, thiết kếkỹ thuật thi công, lập

dự toán các công trình xây dựng .

* Tưvấn lậphồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu xây lắp,

giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ

bản.

*Kiểm tra và đánh giá các thông số kỹ thuật của vật

liệu xây dựng .

Cung cấp sức chịu tải của đất, đá , nền móng, kết cấu

bêtông .

* Kiểm tra chất lượng công trình , kết cấu công trình

bằng phương pháp không phá hủy.

- Thiết kếcấp phối bê tông , bê tôngnhựa.

* Tưvấn thẩm định dựán, thiết kế kỹthuật, tổng dự

toán công trình xây dựng cơ bản và hồ sơ mời thầu .

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Là công ty tư vấn xây dựng ở một tỉnh miền núi phía

Bắc mới được tái lập , bước đầu Côngtygặp rất nhiều

khó khăn , thiếu thốn về cơ sở vật chấtvà lực lượng

cán bộ . Song, với quyết tâm phấn đấu khẳng định

mình trong cơ chế thị trường, lãnh đạo Công ty đã có

sựphối hợp tốt với các đoàn thể và đặc biệt tranh thủ

Bộ phận thiếtkếphòng Thiết kếkỹ thuật

sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ngành , sau hơn hai

năm hoạt động , Công ty Tưvấn Xâydựng Bắc Kạn đã

đạtđược những thành côngđáng kể:

*Năm 2001 Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu , kế

hoạch , nộp ngân sách trướcthờihạn ...

Các công trình do Công ty đảm nhận công tác tư

vấn , thiết kế , giám sát thicông đều đảm bảo yêu cầu

kỹthuật, mỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu của các chủ

đầu tư .

* Đời sống của CBCNV trong Công ty không ngừng

được cải thiện . Năm 2001 Công ty được UBND Tỉnh

Bắc Kạntặngcờ đơn vị xuấtsắc trong phong trào thi

đua, hai tập thể Phòng đạt tập thể lao động xuất sắc,

năm cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấpcơ sở , 14 cá

nhân đạt lao động giỏi . Các tổ chứcĐảng, Công đoàn ,

Đoàn Thanh niên đều đạt danh hiệu trong sạch vững

mạnh.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu

năm 2002 đạt 67 %kế hoạch năm .

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Không ngừng mởrộng phát triển sang các lĩnh vực

tư vấn xây dựng , thủy lợi. Coi trọng chất lượng sản

phẩm là hàngđầu .

* Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Khoa

học kỹ thuật, có chính sách đàotạo, đãi ngộ xứng

đáng đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác ,

tích cực đóng gópxây dựng đơn vị .
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-
nhànước hoạt động theo cơ chế công ích và sản xuất

kinh

THOORT

21-06

doanh.

Công ty được giao quản lý 412km đường tỉnh lộ và quốc lộ .

- Với nhiệm vụ là duy tu sửa chữa 412 km.

- Sửa chữa định kỳ các công trình cầu đường.

-Đảm bảo giao thông, thông suốt khi cósựcố xảy ra .

- Sản xuất vật liệu xây dựng .

Ngoài ra , còn tham gia đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản

trong và ngoài tỉnh .

+

+

Tổng số CBCNVC trong toàn Công ty là 268 người được chia

thành 7 đơn vị và 1 văn phòng Công ty .

+ Hạt 1 - đóng tại thị xã Bắc Kạn

+ Hạt 2 - đóng tại Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Hạt 3 - đóng tại thị trấn ChợRã , huyện Ba Bể

200 MAID TH

Hạt 4 - đóng tại thị trấn Bằng Lũng, huyện ChợĐồn An

+ Hạt 5 - đóng tại thị trấn Côn Minh , huyện Na Rì

+ Hạt 6 - đóng tại xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

+ Đội Xây dựng công trình và các sản xuất vật liệu đóng tại xã Xuất

Hóa thị xã Bắc Kạn .

Từ ngày thành lập đến nay , Công ty luôn hoàn thành mọi nhiệm

vụ được giao và các công trình xây dựng này được đánh giá cao

về chất lượng, luôn đảm bảo và cải thiện đời sống cho người lao

động , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nên được Ủy ban

nhân dân tỉnh Bắc Kạn , Bộ Giao thông vận tải tặng cờ và nhiều

bằng khen . Đặc biệt năm 2001 , Công ty được Chính phủ tặng cờ .

5

HệIan Gan phònghộ cứng tại Đèo Áng Toóng đường tỉnh

lộ 256doCông ty thi công

gnão

Rải nhựakm 79-80 đường tỉnh lộ 254 do Côngtythi công
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KỸ SƯ : NGUYỄN CƯƠNG

Con

ông ty Xây lắp Điện Bắc Thái là một doanh

nghiệp nhà nước thành lập theo quyết định số:

605/UB - QĐ ngày 28 tháng 11 năm 1992 của UBND

tỉnh Bắc Thái trên cơ sở sápnhập 2 doanh nghiệp cũ

là: Công ty Điện lực Bắc Thái được thành lập năm

1976 và Xí nghiệp Xâylắp côngnghiệp Bắc Thái được

thành lập năm 1975. Năm 1999, Công ty Xây lắp Điện

Bắc Thái đã thực hiện cổ phần hóa một đơn vị thành

viên thành : Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng

Thái Nguyên, hiện đanghoạtđộng rất hiệu quả.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Xí nghiệp cơ khí bê tông và xây

dựng .

2. Xí nghiệp xây lắp công nghiệp .

3. Xí nghiệp xây lắp I.

4. Chi nhánh Công ty tỉnh Bắc

Kan.

5. Chi nhánh Công ty tại

CHDCND Lào.

6. Xưởng khảo sát thiết kế .

7. Đội xây lắp điện 1 .

8. Đội xây lắp điện 2 .

NGÀNH NGHỀ

- Khảo sát , thiết kế thi công các

công trình điện đến 220kV .

- Xây lắp cột thu phát sóng phát

thanh truyền hình , thông tin ,

viba. S

- Sản xuất, kinh doanh cột điện

bê tông li tâm và các cấu kiện bê

tông .

- Lắp đặt máy, dây chuyền sản

xuất công nghiệp.

9. Đội xây lắp điện 4.

10. Đội xây lắp 5.

11. Đội xây lắp 6.

12. Đội xây lắp 7.

13.Đội xây lắp 8 .

14. Đội xây lắp 9 .

15. ĐộiCTgiao thông .

16. Đội xây lắp thủy lợi, cấp thoát

nước .

17. Chi nhánh tại Cao Bằng .

18. Chi nhánh tại Hà Giang .

KINH DOANH :

Công trình do Công ty thi công

- Xây dựng các công trình công

nghiệp , dân dụng .

San lấp mặt bằng nền móng

công trình .lắp mặtbằ

- Xây dựng công trình cầu ,

đường giao thông .

- Xây dựng các công trình thủy

lợi, cấp , thoát nước.

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu

điện .

Thi công tháp ăng ten

truyền hình

a ove out grism mov

Thiết bị Thi công cơgiới

Qua 25 năm xây dựng và phát triển , Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái đã vinh dự được Nhà

nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba , Huân chương Lao động hạng nhì và

Huân chương Lao động hạng nhất.

Phương châm hoạt động của Côngty là: Lấy chất lượng và hiệu quả làm mụctiêu cho sự

phát triển , luôn giữ chữ tín với khách hàng. Công tyXây lắp Điện Bắc Tháisẵn sàng liên

doanh , liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực : xây lắp công trình ,

sản xuấtcác sản phẩm cơ khí, bê tông , thiết bị, vật liệu

TRỤ SỞ CÔNG TY : 434/1 ĐƯỜNG DƯƠNG TỰ MINH , THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

H ĐIỆN THOẠI : (84 280) 855234 - 855222 * FAX : (84 280) 859730
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GIÁM ĐỐC : LÊ CÔNG SƠN

hìn lại 5 năm qua từ khi được thành lập , Bưu

điện Quảng Nam đã góp phần quan trọng

trong việcđưa tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại

hoá làm chuyển biến diệnmạo kinh tế xã hội của

Quảng Nam .

Năm 1997, năm đầu tiên tỉnh Quảng Nam táilập -

cơ sở vật chất của Bưu điện còn hạnchế về nhiều

mặt. Tuy vậy, với sựquan tâm lãnh đạo kịp thời của

Tỉnh ủy , UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng công ty Bưu

chính-Viễn thông ViệtNam ,Bưuđiện Quảng Nam

đã cónhiều nỗ lực khắc phục khókhăn đểvươn

lên để cải tạo cơ sở vật chất cũ, từng bước xây

dựng cơ sở mới, tiến hành hiện đại hoá mạng lưới

Bưu chính - Viễn thông tạo nên sức bật mới cho

ngành.

Đối vớimạng lưới Bưu chính - phát hành báo

chí: Đã phục vụ ngày càng tốthơn cho những

người cónhu cầu sử dụng bưu điện , mạng lưới bưu

cục không ngừng phát triển và ngày càng hiện đại

hóa. Qua5 năm thực hiện chiến lược tăng tốc của

ngành, toàn tỉnh có 65 bưu cục và 97 điểm bưu

điện văn hóa xã. Hầu hết các bưu cục , kiốt , đại lý ,

bưuđiện văn hóa xã đều được trang bị thiết bị hiện

đại như cân điện tử , máy Fasimine, máy in cước

thay tem , đồng hồ tính cước... Mặt khác,đã đưa tin

họcvào khai thácvà quản lý nghiệpvụ Bưu chính -

phát hành báo chí. Mạng lưới đường thưđã chuyển

nhanh hơn bằng phương tiện ôtô , tuyến đường

cấp xã trung du và miền núi cũng như đã được cơ

giới hóa bằng xe máy.Nhờ đó đã rút ngắn được

khoảng cách và thời gian đưa thư , báo gấp nhiều lần

so vớitrước đây .

Thực hiệnchỉthị 11 củaBộ Chính trị, Trung ương

Đảng và thông tri 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy , về

việc mua, đọc tạp chí, báo Đảng ở chi bộĐảng ,Bưu

điện thường xuyên phối hợp với Bantuyên giáo

Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc đặt mua tạp chí, báo

Đảng, tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị,

thông tri nói trên và thammưu cho Ban thường vụ

Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng làm tốt

công việc mua đọc tạp chívà báo Đảng.

Việc hiện đại hoá mạng lưới viễn thông đã được

chú trọng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của

người sử dụng Bưu điện và phục vụ tốt cho việc

phát triển - kinhtế xã hội địa phương. Năm 1997 có 1

tổng đàiHost, 8 tổng đài vệ tinh và 8 tổng đài SDE ,

thì đến năm 2001 có 1 tổng đài Host với 27 tổng đài

vệ tinh và 11 tổng đàiSDE , dung lượng hiện có

37.998 line, hiệu xuất sử dụng là 83%. Mạng truyền

dẫn có 37 cặp vi ba với 74 đầu máy, có 3 cáp quang

với chiều dài 67km . Hiện nay toàn tỉnh có 34.204

máy thuê bao. Tốc độ tăng trưởng năm 2001 so với

năm 1997 là 2,7 lần . Số xã có điện thoạinăm 1997là

27% đến cuối năm 2001 đã đạt 76,20%, nhờ đó mật

độ sửdụng điện thoại là 2,5máy /100dân . Bưu điện

còn phát triển nhiều dịch vụ khác như : đài 108 , phát

tận nhà ... Đã đáp ứng được nhiều nhu cầu của các

khách hàngsử dụng bưu điện .

Nhữngthành tựu Bưu điện Quảng Nam đạtđược

trong 5 năm có nhiều nguyên nhân, trong đó có



những nguyên nhân cơbản sau :

- Đảng ủy, Ban cán sự Đảng Bưu điện Tỉnh có định

hướng đúng , đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo ,

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ,vượt mọi

khó khăn của mộttỉnh mới tái lập, một tỉnh nghèo của

miền Trung , địa bàn rộng, có nhiều huyện miền núi,

thường xuyên bị thiên tai tàn phá nặng nề. Đây không

chỉ là đặc điểm mà là khó khăn lớn trong quá trình

phong trào ngành Bưu điện Quảng Nam. Đặc biệt

dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sựchỉ

đạo của Ban cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện , Hội

đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện -Viễn

thông Việt Nam , Bưu điện QuảngNam đã phấn đấu

không mệt mỏi đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm

vụ chính trị của địa phương, toàn thể độingũ cán bộ

công nhân viên không ngừng nâng cao trình độ chính

trị, chuyên môn, nghiệp vụ để làm chủ trang thiết bị

hiện đại và đáp ứng yêu cầu hoạt động trong cơ chế

thị trường, cạnh tranh và hội nhập quốc tế , khu vực.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu cầu , phát

huy sáng kiến , cải tiến kỹ thuật , nâng cao năng suất

laođộngvà hiệu quảtrong sản xuất kinh doanh.

Những thành tựu đạt được 5 năm qua của ngành

Bưu điện Quảng Namrất đáng tự hào, đã góp phần

vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội củatỉnhnhà.

NHÀ XUẤT BẢN

ص
ل

Y HOC

Nhânviên bưu tá phátthưbáo tại vùngxa

Đó là cơ sở , động lựcvà cũng là niềm tin đểtạo điều

kiện cho Bưu điện Quảng Nam bước vào thời kỳ

cạnh tranh và hội nhập, góp phần tiến nhanh vào

con đường côngnghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

ĐC: 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội * ĐT:04.7625934 - Fax :04 . 7625923

Email : xuatbanyhoc@netnam.vn * GIÁM ĐỐC: HOÀNG TRONG QUANG

Nhà xuất bản Y học được thành lập tháng 10-1959. Là

Nhà xuất bản chuyên ngành, với tôn chỉ mục đích là

phục vụ các đối tượng trong và ngoài ngành, sử dụng

tri thức khoa học, kỹ thuật, quản lý nghiệp vụ y, dược;

quy tụ việc xuất bản và in các ấn phẩm củangành.
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NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

C

SỐ143ALÊTHÁI TỔ .PHƯƠNG THỊXÃ VỊNHCONG TÍNH TNH LONG

DT 070.823-109, 824130 FAX 070.822596

* NHẬN CÁC LOẠI TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN, CÓ KỲ HẠN BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG VÀ NGOẠI

TỆ CỦACÁCTỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚCVÀ NƯỚC NGOÀI.

* CHO VAYNGẮN HẠN, TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM VÀ NGOẠI TỆ ĐỐI

VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾVÀ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU

DÙNG.

* NHẬN CHO VAY ỦY THÁC THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC TỔ

CHỨC TÀITRỢTRONG NƯỚCVÀNƯỚC NGOÀI.

LÀM CÁC DỊCH VỤ BẢO LÃNH , CẦM CỐ, THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN, DỊCH VỤ NGÂN QUỸ,

MUABÁN NGOẠI TỆ ..., GIẤYTỜ CÓ GIÁ ...

CÁC PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:

1. Phòng giao dịch Chợ Vĩnh Long , số 1C

Hoàng Thái Hiếu , Phường 1 , Thị xã Vĩnh Long .

ĐT: 070.823758

2. Phòng giao dịch Phước Thọ, số 10 Nguyễn

Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long .

ĐT: 070.823809 .

1A, ấp Tân Xuân , Xã Tân Ngãi , Thị xã Vĩnh

Long.ĐT: 070.815048

4. Phòng giao dịch Vũng Liêm , Quốclộ 53 , Xã

Hiếu Phụng, Vũng Liêm . ĐT: 070.874978

5. Phòng giao dịch Tam Bình , Quốc lộ 1A , Xã

Song Phú , Tam Bình . ĐT: 070.864575 .

6. Phòng giao dịch Bình Minh , Quốc lộ 1A ,

trấn Cái Vồn, Bình Minh. ĐT:070.891882 .3. Phòng giao dịch Mỹ Thuận , Số 183 Quốc lộ Thị

VÌ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA MỌI NGƯỜI . MỌI NHÀ - MỌI DOANH NGHIỆP
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TRƯỜNG3730 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ : Khu II - Đường 3/2 , TP . Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

Điện thoại : 071.838237, 071.838262 * Fax : 071.838474

Website: http://www.ctu.edu.vn * E-mail : dhct@ctu.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG: PGS.TS.LÊ QUANG MINH

LỄ ĐÓN NHẬN

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG

KHOA NÔNGNGHIỆP, HẠI HỌC GỒM THU

HỘI NGHỊ VỀ ĐÀO TẠO

GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

VỚI LÃNH ĐẠO CÁC TỈNH ĐB.SCL

15/5 001

Lãnh đạo Tỉnh Cần Thơ và Ban Giám hiệu

Trường đại học Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị

TrườngđạihọcCầnThơtiềnthân làviệnđại học Cần Thơilập ngày 31 tháng năm 1966, đất

nước hoàn toàn giải phóng (30-04-1975 ) đổi tên thành Trường

đại học Cần Thơ.

Trongquá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Trường luôn

luôn được nhân dân, Đảng, chính quyền các cấp của vùng

ĐBSCL tin yêu và hỗ trợ. Trường đã năng động, tích cực vượt qua

nhiều khó khăn thửthách, xây dựng thành công mô hình trường

đa ngành, đa lĩnh vực. Trường luôn nêu cao tinh thần tự lực

trong việc phát triển không ngừng cơ sở vật chất, mở rộng

ngành nghề và quy mô đào tạo nhưng luôn đảm bảo chất lượng

đào tạo.

t... Hiện nay, Đại học Cần Thơ có 8 khoa đào tạo, 4 bộ môn trực

thuộc và 3 Viện, 2 Trung tâm nghiên cứu khoa học, 10 phòng

bản . Trường đào tạo các cử nhân, kỹ sư , bác sĩ thuộc 40 chuyên

ngànhkhoa học trong các lĩnh vực sư phạm, nông nghiệp, công

nghệ thực phẩm, y - nha - dược, điện tử , tin học, luật và kinh tế -

quản trị kinh doanh . Trường đang đào tạo trên 16.000 sinh

viên hệ chính quy và 14.614 sinh viên hệ không chính quy tại

các tỉnh .
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BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 66 phố Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội

Tel: 84-4-8233084. Fax: 84-4-8231085

Giám đốc: Hoạ sỹ Cao Trọng Thiềm

Nền mỹ thuật Việt Nam có cội nguồn rất sớm , được nuôi dưỡng, kế thừa và phát triển

không ngừng . Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra đời với mục đích bảo tồn và tôn vinh những giá

trị thẩm mỹ đặc sắc của dân tộc - tinh hoa nghệ thuật tạo hình từthời Tiền sử - Sơsử tới nay.

chuyên đề:

*

Hệ thống trưng bày của Bảo tàng được sắp xếp khoa học, thể hiện ở 5 nội dung

Mỹ thuật thời Tiền sử - Sơ sử.

* Mỹ thuật từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX

(qua các thời Lý - Trần -Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng - Tây Sơn - Nguyễn ).

* Tranh tượng thếkỷ XX.

* Mỹ thuật dân gian.

* Nghệ thuật Gốm Việt Nam từthếkỷ XI đến thếkỷ XX.

Trong 35 năm hoạt động từ khi thành lập ( 1966) Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam đã được đón

nhận các phần thưởng cao quý :

Huân chương Lao động hạng III ( 1997, 1986)

Huân chương Lao động hạng II (1983 )

Huân chương Lao động hạng I ( 1996 )

Giờ mở cửa hằng ngày từ 9h15 đến 17h. Thứ hai nghỉ
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Partido en las revistas de teoría política . NGUYỄN THỊ DOAN : Prácticas de ahorro , lucha contra la corrupción , el

despilfarro y la burocracia según el pensamiento de Hồ Chí Minh . PHẠM NGỌC QUANG: Diez años de la ejecución de

la Resolución del Buró Político: "Sobre el trabajo teórico en el período actual". QUÁCH ĐỨC PHÁP: Contribuir en

impulsar la formación y el desarrollo del mercado inmobiliario en Vietnam . LÊ CHI MAI : Formación y educación de los

cuadros locales : Problemas y soluciones . VÜ HIÉN : Informe de introducción del Seminario cientifico- práctico : “Puertos

marítimos del Nor- Este y la integración económica internacional”. *** Vista panorámica del Seminario . CHU QUANG

THÚ: La estrategia del desarrollo del sistema de puertos marítimos en Vietnam . NGUYỄN VĂN QUYNH : Para acelerar

fuertemente las actividades económicas de puerto marítimo de la provincia de Quảng Ninh . OMER ERTUR: La

demografía y el desarrollo : un problema global .
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

PHÁT HUY DÂN CHỦ, TẬP TRUNG TRÍ TUỆ TẬP THỂ

ĐỂ QUYẾT ĐỊNH NHỮNG CÔNG VIỆC HỆ TRỌNG

CỦA ĐẤT NƯỚC *

Bài phát biểu của Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH

Khai mạc Hội nghị lần thứsáu

Ban Chấp hành Trung ươngĐảng khóa IX

Thưa toàn thế Trung ương ,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

HỰC hiện Chương trình công tác

toàn khóa của Ban Chấp hành Trung

ương, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp

hành Trung ương Đảng lần này sẽ :

T

Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII) và xác định

phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo

và khoa học công nghệ từ nay đến

năm 2010 ;

·

-

3

Kiểm điểm việc thực hiện 3 nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương về công tác

tổ chức, cán bộ : Nghị quyết Trung ương 3

(khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3 và

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) ,

đồng thời xác định một số phương hướng,

biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nghị

quyết của Trung ương về công tác tổ chức ,

cán bộ ;

-

- Cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu tổ chức

Chính phủ khóa XI, chuẩn bị nhân sự cấp

cao của Nhà nước , Quốc hội, Chính phủ để

giới thiệu với Quốc hội ;

Xem xét một số vấn đề về công tác

kiểm tra , kỷ luật Đảng, nghe báo cáo tình

hình quốc tế và một số vấn đề khác .

Những vấn đề mà Hội nghị Trung ương

lần này sẽ bàn và quyết định đều rất quan

trọng , có tính chất vừa cơ bản, vừa cấp bách ,

đã được xác định trong các văn kiện Đại

hội IX, nay cần được cụ thể hóa để nhanh

chóng đưa vào cuộc sống, góp phần tạo nên

những chuyển biến mới tích cực trong đời

sống chính trị , kinh tế , xã hội của nước ta .

Từng nội dung, Bộ Chính trị sẽ có tờ

trình với Ban Chấp hành Trung ương . Dưới

đây , tôi chỉ xin nhấn mạnh một số điểm :

1 - Giáo dục - đào tạo và khoa học - công

nghệ là hai lĩnh vực hoạt động rất cơ bản ,

được Đảng và Nhà nước ta xác định là

quốc sách hàng đầu , là động lực phát triển

* Đầu đề là của báo Nhân Dân
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

kinh tế - xã hội , là nền tảng và nhân tố quyết

định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước . Đây cũng là một động

lực rất quan trọng để thực hiện thắng lợi

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến

năm 2010 và 2020 do Đại hội IX của Đảng

đã đề ra.

Hơn 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân

dân ta, tất cả các cấp , các ngành , nhất là

nhữngngành trực tiếp phụ trách , đã có nhiều

cố gắng để thực hiện Nghị quyết Trung

ương 2 (khóa VIII) về phát triển giáo dục -

đào tạo , khoa học - công nghệ ; chúng ta đã

đạt được nhiều thành tựu quan trọng , đồng

thời cũng còn nhiều khuyết điểm và yếu

kém không nhỏ. Đánh giá về những gì đã

làm được và chưa làm được trong hai lĩnh

vực này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau .

Vì vậy, Hội nghị Trung ương lần này cần

kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII), kiểm điểm ở tầm

thực hiện những quốc sách hàng đầu chứ

không phải chỉ ở mức những chính sách

thôngthường. Đề nghị Trung ương phân tích

đầy đủ và rõ ràng những thành tựu trên các

mặt đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị

quyết Trung ương 2 ; đồng thời thẳng thắn

chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm , bất cập,

các hiện tượng tiêu cực ; phân tích những

yếu kém và nguyên nhân chủ quan trong

lãnh đạo và quản lý , làm rõ trách nhiệm của

từng cấp, từng ngành , từng đơn vị trong việc

thực hiện nguyên lý, mục tiêu và các giải

pháp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo

cũng như trong sự nghiệp khoa học và công

nghệ . Chúng ta phải trả lời cho được câu hỏi

giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ

đã thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã

hội chưa ? Thực sự là nền tảng và nhân tố

quyết định thắng lợi của sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa ?

Vì sao ?

Về phương hướng, nhiệm vụ , giải pháp

sắp tới , trên cơ sở những định hướng cơ bản

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định,

cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa

những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII) . Tập trung phát

triển giáo dục và đào tạo mạnh hơn , nhanh

hơn, có chất lượng cao hơn , hiệu quả hơn để

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;

ra một số việc cụ thể phải thực hiện trong 5 -

10 năm tới , nhất là các giải pháp có tính chất

đột phá, để nâng cao dân trí, đào tạo nhân

lực , bồi dưỡng nhân tài , ưu tiên phát triển sự

nghiệp giáo dục - đào tạo ở các khu vực

miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục .

đề

Phát triển khoa học và công nghệ phải

nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ công

nghệ của đất nước, nâng cao năng lực nội

và

sinh của khoa học và công nghệ nước nhà,

nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh

xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công

nghệ vừa giỏi chuyên môn, vừa vững vàng

về lập trường tư tưởng chính trị ; gắn khoa

học xã hội và nhân văn với khoa học tự

nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo

ra tính thống nhất giữa hai lĩnh vực này.

2 - Tổ chức - cán bộ là một nội dung rất

quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Trung ương lần

này tập trung chủ yếu vào kiểm điểm việc

thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành

Trung ương về công tác tổ chức , cán bộ và

trong từng vấn đề cũng lựa chọn một số

4
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

khâu quan trọng để thảo luận và đề ra những

biện pháp thực hiện khả thi nhất . Về tổ chức,

đó là việc xác định chức năng, nhiệm vụ ,

mối quan hệ phối hợp, phân cấp quản lý,

trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu .

Về cán bộ, đó là việc đánh giá, quy hoạch,

đào tạo , luân chuyển, quản lý và một số vấn

đề về chính sách, chế độ đối với cán bộ.

Tư tưởng chỉ đạo chung là cần nhìn thẳng

vào sự thật, đánh giá đúng việc thực hiện

3 Nghị quyết Trung ương nói trên đã làm

được gì , chưa làm được gì, nguyên nhân vì

sao ; những vấn đề gì cần làm sáng tỏ thêm,

cần bổ sung hoặc điều chỉnh. Cần làm rõ vì

sao chúng ta có nhiều nghị quyết về công tác

tổ chức và cán bộ, trong đó có nhiều điểm

rát quan trọng , rất đúng song thực hiện được

ít hoặc thực hiện một cách khó khăn ? Cần

chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và

khách quan, song tập trung đi sâu kiểm điểm

những nguyên nhân chủ quan trọng
tổ chức,

chỉ đạo thực hiện .

Đối với mục tiêu và nhiệm vụ của công

tác tổ chức, cán bộ trong thời gian tới , cần

xác định đồng bộ cả việc nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , nâng

cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà

nước và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân, phát huy quyền làm

chủ của nhân dân để thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đồng thời

có bước chuẩn bị cho Đại hội X và những

năm sau .

Công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định để

tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và

củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng,

Nhà nước và nhân dân . Cần tiếp tục cụ thể

hóa hơn nữa nguyên tắc Đảng thống nhất

lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ

cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của

các cơ quan , đơn vị, nhất là tập thể lãnh đạo

và người đứng đầu đối với công tác này .

Thông qua các hoạt động thực tiễn , nhất là

qua các vụ án và các vụ kỷ luật trong Đảng

và cơ quan Nhà nước thời gian gần đây mà

soát xét lại những sơ hở trong các khâu đánh

giá , bồi dưỡng , lựa chọn đề bạt và quản lý

cán bộ ; đặc biệt là phát huy dân chủ trong

Đảng và lắng nghe ý kiến nhân dân trong

công tác cán bộ. Cần rà soát lại toàn bộ đội

ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ Trung

ương đến cơ sở, thực hiện tốt Nghị quyết của

Bộ Chính trị về luân chuyển và bố trí lại cán

bộ. Tích cực tuyển chọn những người có đủ

tiêu chuẩn để bổ sung vào đội ngũ công

chức các cấp ; thực hiện tốt chế độ dự bị

công chức ; tăng cường công tác đào tạo cán

bộ. Đẩy mạnh thực hiện các bước cải cách

tiền lương và chính sách đối với cán bộ,

công chức và có những biện pháp kiên

quyết, hiệu quả để nâng cao tinh thần trách

nhiệm và đạo đức, lối sống của cán bộ,

công chức , đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống

tham nhũng , lãng phí, quan liêu , thực hiện

nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 )

khóa VIII và Kết luận của Hội nghị Trung

ương 4 (khóa IX ) .

3- Quốc hội khóa XI vừa được cử tri

cả nước ta bầu ra tại cuộc bầu cử ngày

19-5-2002 . Đây là một cuộc bầu cử có ý

nghĩa thắng lợi hết sức to lớn , thể hiện niềm

tin sâu sắc của nhân dân cả nước đối với chế

độ chính trị tốt đẹp của chúng ta . Theo quy

định của Hiến pháp , kỳ họp đầu tiên của

Quốc hội khóa XI dự kiến sẽ họp từ ngày

19-7-2002 sắp tới để bầu các chức danh lãnh

đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định

những vấn đề trọng đại khác của đất nước .

Số20 (tháng 7 năm 2002 )
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Quy chế làm việc của Ban Chấp hành

Trung ương , Bộ Chính trị và Ban Bí thư

khóa IX đã quy định là Ban Chấp hành

Trung ương quyết định về chủ trương thành

lập , sáp nhập, chia tách các bộ, cơ quan

ngang bộ ; giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử

các chức danh Chủ tịch nước , Chủ tịch Quốc

hội, Thủ tướng Chính phủ... Thực hiện

những quy định đó, tại Hội nghị lần này,

Ban Chấp hành Trung ương xem xét và

quyết định nhân sự ứng cử các chức danh

Chủ tịch nước , Chủ tịch Quốc hội và Thủ

tướng Chính phủ để Quốc hội bầu và cho ý

kiến về cơ cấu Chính phủ , về các nhân sự

cấpcao khác của Nhà nước để giới thiệuvới

Quốc hội bàn bạc , lựa chọn và quyết định,

nhằm góp phần xây dựng Nhà nước của ta

thực sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của nhân dân , do nhân dân và vì nhân

dân , ngày càng trong sạch , vững mạnh và

tiêu biểu cho nhân dân. Việc xem xét giới

thiệu nhân sự vào các cương vị nói trên phải

căn cứ vào các tiêu chuẩn đã được quy định

và theo đúng quy trình . Trong tình hình hiện

cầnđặc biệt chú ý đến tiểu chuẩn về bản

lĩnh chính trị, năng lực , đạo đức , phẩm chất ,

lối sống và mối quan hệ mật thiết với nhân

dân, với cơ sở, thực sự được cán bộ và nhân

nay

dân tin yêu và tín nhiệm . Từng đồng chíỦy

viên Trung ương cần phát huy dân chủ, đề

cao trách nhiệm ,tạo sự thống nhất cao trong

Ban Chấp hành Trung ương , chấp hành

nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ , làm

cơ sở có ý nghĩa quyết định cho sự thành

công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI.

Về những nội dung khác của Hội nghị , đề

nghị Trung ương vận dụng những nội dung

cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 )

và Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị

(khóa VIII) để xem xét và đấu tranh thẳng

thắn , có thái độ xử lý nghiêm minh đối với

những cán bộ của Đảng và công chức Nhà

nước đã phạm phải những sai lầm, khuyết

điểm, phân tích rõ những thiếu sót trong

quản lý điều hành đất nước để làm cho nội

bộ Đảng ta ngày càng trong sạch và vững

mạnh hơn , củng cố lòng tin của cán bộ, đảng

viên và nhân dân, bảo vệ vững chắc chế độ

xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh, quốc

phòng của đất nước .

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương diễn ra trong bối cảnh chúng ta

Quốc hộikhóa XI ; toàn Đảng, toàn dân và

vừa tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử

toàn quân ta vừa thực hiện thắng lợi chương

trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu

năm 2002, một năm tình hình quốc tế tiếp

tục có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta

phải vượt qua những khó khăn, thách thức

không nhỏ để từng bước thực hiện cácmục

tiêu mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra.

Những nội dung được nêu ra tại Hội nghị

Trung ương lần này rất quan trọng , thời gian

Hội nghị lại có hạn , mong các đồng chí

nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân

dân , trước Đảng, phát huy dân chủ, thảo

luận thẳng thắn và nghiêmtúc , tập trung trí

tuệ của tập thể để xem xét, thảo luận và

quyết định những vấn đề được nêu ra,bảo

đảm thành công của Hội nghị, đáp ứng được

lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và

nhân dân .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai

mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX. Chúc toàn thể các

đồng chí mạnh khỏe và hoàn thành tốt

nhiệm vụ của Hội nghị này .

Xin cảm ơn .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

LƯỜINĂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC ,

CÁN BỘ CỦA ĐẢNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU,

NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC

TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ THEO BA NGHỊBỘ THEO BA NGHỊ

QUYẾT TRUNG ƯƠNG

Nắm bắt thực tiễn , hoạt động dựa vào thực

tiễn , thường xuyên tổng kết thực tiễn để rút ra

những bài học thành công, những hạn chế, yếu

kém , những khuyết điểm và cả những sai lầm

để sửa chữa, khắc phục và phát triển là việc

làm thường xuyên trong suốt chặng đường

72 năm hoạt động sôi động của Đảng ta . Kỳ

này cũng vậy, thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX và chương trình toàn khóa của Ban

Chấp hành Trung ương, việc tổng kết công tác

tổ chức và cán bộ củaĐảng theoba nghị quyết

Trung ương (Nghị quyết Trung ương 3

khóa VII, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị

quyết Trung ương 7 khóa VIII) cũng là một

hoạt động thường kỳ của Đảng ta .

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi

mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh

đạo , đất nước ta đã giành được những thành

tựu to lớn và quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế -

xã hội ; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn

định , quốc phòng và an ninh được bảo đảm ,

tạo ra thế và lực mới để đất nước bước vào

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

TRẦN ĐÌNHHOAN

hóa . Đảng ta có bước trưởng thành mới về

chính trị , tư tưởng và tổ chức. Hệ thống chính

trị nước ta từng bước được đổi mới. Công tác

tổ chức, cán bộ đã có những đóng góp tích cực

vào thành tựu đổi mới của đất nước . Tuy

nhiên , công tác tổ chức và cán bộ hiện nay

cũng còn nhiều mặt yếu kém, trực tiếp làm

hạn chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của

Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan

hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm giảm

lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là

vấn đề cần sớm được khắc phục trong thời

gian tới.

1 - Tình hình thực hiện công tác tổ chức

theo ba nghị quyết

Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản về công tác

tổ chức đề ra trong ba nghị quyết là đổi mới và

chỉnh đốn Đảng ; xây dựng và từng bước hoàn

thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân , do dân , vì dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng ; đổi mới tổ chức và hoạt động của các

đoàn thể quần chúng, phát huy quyền làm chủ

của nhân dân.

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

- Về kiện toàn tổ chức đảng

Sau mười năm thực hiện ba nghị quyết, đã

có bước đổi mới , trên một số mặt có tiến bộ rõ

rệt. Cụ thể là :

quy

Thực hiện việc chuyển tiếp cán bộ lãnh

đạo cấp cao của Đảng theo đúng nguyên tắc

và có bước đi thích hợp , có đổi mới và bảo

đảm tính kế thừa , đoàn kết trong Đảng ; điều

chỉnh bộ máy tổ chức và ban hành quy định

mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và

chế hoạt động của các cơ quan thammưu và

đơn vị sự nghiệp của Đảng, giảm bộ máy cơ

quan đảng ở trung ương từ 25 đầu mối

năm 1990 còn 16 đầu mối . Các cấp ủy ở tỉnh

và huyện hoạt động theo quy chế, phát huy

dân chủ, định rõ hơn chức năng lãnh đạo của

tổ chức đảng và chức năng quản lý của cơ

quan nhà nước .

-
- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng,

công tác đảng viên và xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở, trên một số mặt đã có tiến bộ

nhất định : khắc phục đáng kể tình trạng sinh

hoạt đảng lỏng lẻo trước đây ; công tác đảng

viên đã được quan tâm hơn , số đảng viên xin

ra khỏi Đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng giảm

hẳn ; số lượng và một số mặtchất lượng đảng

viên mới có tiến bộ đáng kể (năm 1991 kết

nạp 36 067 đảng viên , trong đó 17,2%có trình

độcao đẳng trở lên, con số tương tự năm 2000

là 112 882 và 24,1%) .

·
Về kiện toàn tổchức bộ máy nhà nước

Các nghị quyết đều xác định mục tiêu đổi

mới là nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả

quản lý nhà nước , đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp đổi mới , trong đó nhiệm vụ cải cách

hành chính với ba nộidung : cải cách thể chế,

chấn chỉnh tổ chức bộ máy , xây dựng đội ngũ

cán bộ, công chức được xác định là nhiệm vụ

cực kỳ quan trọng .

Qua đổi mới tổ chức và hoạt động, vai trò

là cơ quan quyền lực cao nhất, thựchiện các

chức năng lập pháp, giám sát và quyết định

những vấn đề hệ trọng của đất nước củaQuốc

hội được tăng lên rõ rệt. Qua kiện toàn tổ chức

của Chính phủ và cơ quan chính quyền địa

phương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

trách nhiệm của các tổ chức trong bộ máy

chính quyền nhà nước được xác định rõ hơn ,

cải cách hành chính đã đạt được những kết quả

bước đầu . Đặc biệt, đã có bước chuyển quan

trọng trong việc tách chức năng quản lý sản

xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý

nhà nước về kinh tế . Tổ chức bộ máy các cơ

quan tư pháp có điều chỉnh , lập mới các tòa án

chuyên trách như tòa kinh tế , tòa lao động, tòa

hành chính .

Nội dung và phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước đã có bước đổi mới,

vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính chủ

động của các cơ quan nhà nước .

·
Kiện toàn tổchức các đoàn thể và hội

quần chúng

Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng

sau giai đoạn đầu lúngtúng do chuyển đổi cơ

chế , đã từng bước đổi mới về tổ chức và

phương thức hoạt động . Đến nay, ngoài Mặt

trận Tổ quốc và 5 đoàn thể chính trị - xã hội,

hàng loạt tổ chức quần chúng, nhất là các hội

nghề nghiệp, nhân đạo, từ thiện ra đời (cả

nước có 202 hội quần chúng hoạt động với tư

cách hội ở cấp trung ương, và 1 363 hội cấp

tỉnh ).

Bên cạnh những kết quả đạt được đó, công

tác xây dựng Đảng về tổ chức, nhìn chung

chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực

và sức chiến đấu của Đảng. Việc thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ tuy có tiến bộ,

nhưng còn những biểu hiện dân chủ hình thức ,

kỷ luật lỏng lẻo , chấp hành không nghiêm

nghị quyết, thực hiện tự phê bình và phê bình

kém. Một số tồn tại trong hệ thống tổ chức của
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Đảng chậm được giải quyết . Tổ chức cơ sở

đảng ở một số nơi chưa được củng cố vững

chắc, lúng túng trong việc thực hiện chức

năng, nhiệm vụ, nhất là trong khu vực doanh

nghiệp, cơ quan và đơn vị sự nghiệp. Vấn đề

đảng viên làm kinh tế tư nhân tuy đã được

nghiên cứu nhiều năm , nhưng đến nay vẫn

chưa có lời giải đáp .

Tổ chức bộ máy hành chính , cải cách hành

chính còn chậm , thủ tục hành chính còn nhiều

phiền hà , "cơ chế xin - cho " chậm được xóa

bỏ ; việc giải quyết khiếu kiện của nhân dân

còn lúng túng, bị động, kéo dài ; hiệu lực thi

hành luật pháp, trật tự kỷ cương trong bộ máy

nhà nước không nghiêm . Chất lượng và hiệu

quả xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành

chính còn thấp ; chưa giảiquyết đồng bộ và

sát hợp những vấn đề về tổ chức và cán bộ ở

CƠ SỞ .

Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động

của các đoàn thể quần chúng chuyển biếnchúng chuyển biến

chậm ; chưa khắc phục được tình trạng hành

chính hóa trong hoạt động ; không nắm chắc

được tâm tư , nguyện vọng của quần chúng ; do

vậy thường lúng túng, bị động, mất khả năng

vận động quần chúng khi xảy ra những tình

huống chính trị, xã hội phức tạp .

2 - Tình hình cán bộ và công tác cán bộ

Vị trí công tác cán bộ gắn liền với vai trò

của đội ngũ cán bộ . Nó góp phần quan trọng -

quyết định sự thành công hay thất bại của cách

mạng . Qua hoạt động thực tiễn vô cùng phong

phú ,Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã nhận thức đúng đắn và khẳng định

vai trò quan trọng hàng đầu của cán bộ và

công tác cán bộ : " Cán bộ là gốc của mọi công

việc" , " công việc thành công hay thất bại đều

do cán bộ tốt hay xấu " .

Các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị

quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2) khóa VIII đã đánh giá một cách

đúng đắn mặt mạnh và mặt yếu của đội ngũ

cán bộ hiện nay . Những đánh giá đó được

khẳng định một lần nữa tại Đại hội IX của

Đảng và là một căn cứ quan trọng để xây dựng

đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Thế hệ cán bộ hiện nay, nói chung đã phát

huy được truyền thống cách mạng, tinh thần

sáng tạo , tự chủ của các thế hệ đi trước. Nhìn

chung, trình độ cán bộ sau 15 năm đổi mới

được nâng lên rõ rệt . Họ năng động, tự tin ,

dám nghĩ, dám làm , phương pháp tư duy có

tiến bộ, năng lực lãnhđạo và quản lý có bước

phát triển mới . Song, như Nghị quyết Trung

ương 3 khóa VIII, đã nhận định : "Đội ngũ cán

bộ hiện nay, xét về chất lượng, số lượng , cơ

cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" . Bộ

phận cán bộ thoái hóa, biến chất không giảm

mà có chiều hướng tăng lên.

Mặt khác, đội ngũ cán bộ hiện nay đang

đứng trước một số mâu thuẫn đáng chú ý. Đó

là mâu thuẫn giữa yêu cầu cao của sự nghiệp

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa với

năng lực hạn chế của cán bộ ; giữa yêu cầu

xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng

nhiệm vụ trước mắt và lâu dài với tình hình

thực tế cán bộ hiện nay ngày một già nhưng

chậm được bổ sung sức trẻ ; giữa đòi hỏi cao

về trình độ chuyên môn, khoa học của cán bộ

với khả năng đào tạo có hạn ; giữa bằng cấp

với trình độ và năng lực thực tế ... Trong tình

hình đó , cơ cấu cán bộ không cân đối, tỷ lệ

cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ giai cấp công

nhân, giai cấp nông dân và các gia đình có

công với cách mạng ngày càng giảm, sự phân

bố cán bộ trong các lĩnh vực hoạt động, trong

các cấp, các ngành còn nhiều bất hợp lý .

Trong 10 năm qua, công tác đào tạo cán bộ

đã có một số đổi mới, cải tiến . Một số địa

phương , đơn vị đã chủ động thực hiện việc

luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo.
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Điều đó đã mang lại kết quả nhiều mặt rất

đáng khích lệ . Qua đợt sinh hoạt tự phê bình

và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2) khóa VIII, tuy chưa đạt yêu cầu nhưng

đã giúp cho việc đánh giá và sử dụng cán bộ

sát hơn , đúng hơn .

Song, nhìn một cách khái quát, công tác

cán bộ chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng

yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nhiều chủ

trương đúng đắn được đưa ra trong các nghị

quyết nhưng mới được thực hiện một phần,

hoặc chưa được thực hiện có hiệu quả. Đánh

giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được

khắc phục. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh

đạo và quản lý vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Yêu cầu cụ thể hóa trong triển khai chiến lược

cán bộ còn chậm . Công tác đào tạo không gắn

chặt với quy hoạch ; việc luân chuyển , điều

động cán bộ chưa được coi trọng đúng mức từ

trung ương đến các cấp, các ngành, làm cho cơ

cấu và sựphân bố cán bộ chưahợplý. Không

ít trường hợp công tác cán bộ cũng bị tiêu cực

chi phối. Chính sách cán bộ còn nhiều khuyết

điểm ,bất hợp lý nhưng chậm được khắc phục ,

sửa đổi...

3 - Tình hình đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng

Các nghị quyết của Đảng về công tác tổ

chức , cán bộ nói riêng và công tác xây dựng

Đảng nói chung đều coi trọng phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ;

coi trọng đổi mới nội dung, phong cách công

tác và sinh hoạt đảng nhằm nâng cao vai trò

lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực quản lý

của Nhà nước, vai trò của Mặt trận , các tổ

chức quần chúng và quyền làm chủ của nhân

dân trong điều kiện Đảng cầm quyền tiến

hành sự nghiệp đổi mới.

Thực hiện ba nghị quyết, trong những năm

qua, phương thức lãnh đạo của Đảng đã có

nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả

tích cực . Đã từng bước hoàn chỉnh và cụ thể

hóa các quan điểm của Đảng về đổi mới hệ

thống chính trị , đổi mới tổ chức , nội dung và

phương thức hoạt động của từng bộ phận trong

hệ thống đó. Từ thực tiễn , phương thức Đảng

lãnh đạo bằng tổ chức , củng cố đảng đoàn, lập

ban cán sự đảng trong các đoàn thể và các cơ

quan nhà nước được coi trọng và không ngừng

đổi mới.

Tuy nhiên, tình hình đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng những năm qua vẫn còn

một số thiếu sót, khuyết điểm như : chậm xây

dựng một số quy chế cụ thể về phương thức

lãnh đạo đối với hệ thống chính trị ; thực hiện

chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt

đảng ; quan hệ trong nội bộ Đảng, quan hệ

giữa Đảng với nhân dân chưa được củng cố

vững chắc ; vẫn ra nhiều nghị quyết và nghị

quyết còn dài, nhiều nội dung các nghị quyết

chồng chéo nhau , thiếu cácbiện pháp thực

hiện cụ thể , chưa coi trọng chỉ đạo tổng kết ;

hiệnnghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng chưa

công tác kiểm tra , nhất là kiểm tra việc thực

đượcquan tâm đúng mức.

Qua những việc đã làm được , những ưu

điểm cùng những khuyết điểm , yếu kémnhư

đã phân tích ở trên , có thể rút ra một số bài

học kinh nghiệm sau :

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ

chức và hoạt động của Nhà nước, các đoàn thể

nhân dân phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội, có bước đi thích hợp , bảo đảm

giữ vững, ổn định chính trị - xã hội.

- Phải cụ thể hóa cơ chế : "Đảng lãnh đạo,

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" . Đổi

mới tổ chức, cán bộ cần có sự lãnh đạo tập

trung , thống nhất của Đảng, các nghị quyết

của Đảng phải được thể chế hóa. Coi trọng

quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng

Đảng, xây dựng Nhà nước và các đoàn thể
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chính trị , xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng ;

coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở

CƠ SỞ .

Đổi mới tổ chức và cán bộ phải đồng thời

thực hiện trong cả hệ thống chính trị ở các cấp,

nhất là ở cấp trung ương và cấp cơ sở ; phải

triển khai đồng bộ các biện pháp, nhưng phải

có trọng tâm , trọng điểm , phải tìm ra khâu đột

phá trong mỗi thời kỳ .

- Phải có chiến lược xây dựng đội ngũ cán

bộ, hoạch định chương trình , kế hoạch mục

tiêu dài hạn , ngắn hạn rõ ràng, cụ thể .

II - NHỮNG NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC

VÀ CÁN BỘ CẦN TẬP TRUNG THỰC

HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục tăng cường côngđòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục tăngcường công

tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng

Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh . Điều

này có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh

của Đảng ta và chế độ ta. Trong xây dựng

Đảng , công tác cán bộ được xác định là khâu

quan trọng nhất, là khâu then chốt củavấnđề

then chốt.

Mỗi thời kỳ cách mạng cần có một đội ngũ

cán bộ thích ứng, có phẩm chất và năng lực

ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình

mới. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, hơn lúc

nào hết, Đảng ta phải tiếp tục tập trung lãnh

đạo công tác tổ chức và cán bộ, tạo nên sự

chuyểnbiến về chất nhằm đáp ứng yêu cầu ,

nhiệm vụ của thời kỳ mới như Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng đề ra .

1 - Một số quan điểm chỉ đạo và mục

tiêu thực hiện

Căn cứ kết quả tổng kết 10 năm thực hiện

công tác tổ chức và cán bộ theo ba nghị quyết,

nhất là từ những bài học kinh nghiệm được rút

ra , xin nêu lên một số vấn đề về quan điểm chỉđiểm chỉ

đạo , mục tiêu cần được nhấn mạnh trong quá

trình chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ trong

thời gian tới là :

-
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm

túc những quan điểm chỉ đạo trong các nghị

quyết Trung ương về một số nhiệm vụ đổi

mới, xây dựng , chỉnh đốn Đảng ;về xây dựng

và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ; về chiến

lược cán bộ trong thời kỳ mới ; về kiện toàn

bộ máy trong hệ thống chính trị .

-
- Những nhiệm vụ trên phải được tiến hành

với tinh thần tích cực và có bước đi thích hợp ,

bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội ;

phải gắn và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh ,

quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại.

- Đổi mới tổ chức và cán bộ phải đồng thời

thực hiện trong cả hệ thống chính trị ở các cấp ,

nhất là ở cấp trung ươngvà cấp cơ sở ; phải

luậtpháp hóa những nguyên tắc , chủ trương

về tổ chức cán bộ và đổi mới công tác tổ chức,

cán bộ . Phải có chiến lược, chương trình , kế

hoạch, mục tiêu dài hạn và ngắn hạn cụ thể về

xây dựng đội ngũ cán bộ . Đảng và Nhà nước

nhất thiết phải đầu tư đúng mức cho công tác

đào tạo bồi dưỡng và thực hiện các chính sách

cán bộ .

Từ những quan điểm chỉ đạo trên, mục tiêu

đề ra cho thời gian tới là : Từ nay đến

năm 2005 và những năm tiếp theo phải đạt

mục tiêu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo

tổ chức bộ máy, thực hiện cải cách hành

và sức chiến đấu của Đảng ; sắp xếp, kiện toàn

chính,cải cách tử pháp theo tinh thần Nghị

quyết Đại hội IX, Nghị quyết Trung ương 3 và

Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII, Nghị

quyết 08 của Bộ Chính trị khóa IX, tiến tới ổn

định về cơ bản bộ máy của hệ thống chính trị .

Tổ chức nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn để xác định mô hình tổ chức của hệ thống

chính trị phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ; nâng cao trình độ đội ngũ cán

Số20 (tháng 7năm 2002 )
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bộ lãnh đạo và quản lý . Từng bước đẩy lùi tệ

tham nhũng và các biểu hiện suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ

phận cán bộ, đảng viên ; tiếp tục thực hiện

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII .

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện một bước

quan trọng chiến lược cán bộ của thời kỳ

mới mà Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

đã đề ra.

lón

3

2 - Một số nhiệm vụ và những giải pháp

Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới ,

cần làm tốt một số vấn đề cơ bản sau :

· Về tổchức

Nhiệm vụ chủ yếu là tập trung vào công

tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thực hiện phân

cấp quản lý, bổ sung và hoàn thiện các quy

chế làm việc ở các cấp, các ngành .

Về tổ chức bộ máy Đảng , chú trọng hơn

nữa việc sắp xếp, điềuchỉnh bộ máy đảng cấp

Trung ương, ổn định các cơ quan tham mưu ,

các đơn vị sự nghiệp. Ôn định mô hình tổ chức

đảng các cơ quan trung ương và các đơn vị

hành chính sựnghiệp cấp tỉnh , mô hình các tổ

chức đảng ở các doanh nghiệp nhà nước . Thực

hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa IXvề

đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống

chính trị ở cơ sở. Chú trọng xây dựng tổ chức

đảng, đội ngũ cán bộ xã, phường , thị trấn

trong sạch, vững mạnh .

Về tổchức bộ máy nhà nước

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của

bộ máy nhà nước , trước hết là Quốc hội theo

Hiến pháp và Luật sửa đổi, bổ sung cán bộ có

chất lượng cho bộ máy của Quốc hội. Lấy cải

cách hành chính làm nội dung trọng tâm của

cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà

nước . Tập trung xây dựng, cụ thể hóa chức

năng , nhiệm vụ , quy chế tổ chức, hoạt động , lề

lối làm việc của các cơ quan nhà nước, nhất là

cơ quan hành pháp. Đổi mới tổ chức, nhiệm

vụ của tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân

dân các cấp theo Luật tổ chức mới.

Sự

Củng cố tổ chức bộ máy các đoàn thể và

các hội quần chúng, tăng cường hơn nữa

lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà

nước ; đồng thời, tạo điều kiện cho các đoàn

thể và hội quần chúng thực hiện tốt chức năng,

nhiệm vụ của mình theo quy định .

Tổ chức tốt việc nghiên cứu lý luận và tổng

kết thực tiễn nhằm xác định mô hình tổ chức

của hệ thống chính trị nước ta phù hợp với

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa .

- Về công tác cán bộ

nhấtlãnh đạo côngtác cán bộ và quản lý đội

Cụ thể hóa hơn nữa nguyên tắc Đảng thống

ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm

người đứng đầu .Cầnsớm làm rõ nội dung và

của các bộ phận trong hệ thống chính trị và

phương thức quản lý của Đảng đối với một số

chức danh cán bộ mà quy chế quản lý hiện nay

chưa được rõ ràng như : cán bộ có chức danh

bổ nhiệm , cán bộ đảng do cấp dưới bầu ra ;

cán bộ nhà nước , cán bộ đoàn thể do cấp dưới

hoặccùng cấp bầu ra...

quan

Khắc phục tình trạng trì trệ và những mâu

thuẫn trong đội ngũ cán bộ, công chức . Muốn

làm tốt được việc này, phải thống nhất

điểm, chủ trương và phương pháp tiến hành ;

phải có quyết tâm cao , có đề án toàn diện, cụ

thể , có chính sách đủ mạnh ; đồng thời coi

trọng công tác giáo dục , vận động , thuyết

phục .

Việc xây dựng quy hoạch, tổ chức đào tạo,

bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ là một nội

dung trọng yếu của công tác cán bộ, quy

hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính

trị , nhiệm vụ tổ chức , đánh giá thực trạng và

khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ , công

12
Số 20 (tháng 7 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

chức. Kế hoạch tạo nguồn cán bộ cần chú

trọng những cán bộ lãnh đạo trẻ có thành tích

xuất sắc trong những năm đổi mới ; những

công nhân, nông dân, trí thức ưu tú , cán bộ nữ ,

con em các gia đình có công với cách mang có

triển vọng, có thành tích trong lao động và

công tác ; các sinh viên đại học tốt nghiệp xuất

sắc, các cán bộ khoa học trẻ thuộc các lĩnh

vực ... Trong xây dựng quy hoạch cán bộ thực

sung,

hiện quan điểm "động" và "mở" với phương

châm một cán bộ có thể dự bị cho một số chức

danh và mỗi chức danh có thể quy hoạch một

số người có khả năng thay thế . Phải định kỳ sơ

kết, bổ điều chỉnh nhằm không ngừng

nâng cao chất lượng quy hoạch . Bêncạnhđó ,

cần đẩy nhanh việc cụ thể hóa và thực hiện

chiến lược đào tạo cán bộ . Nhà nước cần có kế

hoạch tổ chức đào tạo, đào tạo lại và nâng cao

trình độ đội ngũ cán bộ , công chức. Đặc biệt

chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân

tài tạo nguồn cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp

là những thanh niên ưu tú , con em gia đình có

công với cách mạng đưa đi đào tạo ở nước

ngoài và phải có biện pháp quản lý, giáo dục

và sử dụng tốt số cán bộ này .

Các cấp ủy và tổ chức đảng cần tiếp tục

quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung Nghị

quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về luân

chuyển cán bộ, coi đây là một trong những

khâu đột phá của công tác cán bộ ; tiến hành

xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh

đạo quản lý ở ngành , địa phương mình . Khắc

phục tình trạng khép kín , cục bộ từng ngành ,

từng địa phương , từng tổ chức . Mọi đảng

viên, cán bộ phải phục tùng tuyệt đối quyết

định điều động , luân chuyển của Đảng và

Nhà nước .

Cải cách tiền lương và các chế độ chính

sách đãi ngộ cán bộ, công chức ; nâng mức

lương tối thiểu để cán bộ, công chức đủ sống

bằng lương . Nâng cao tinh thần trách nhiệm

và đạo đức cán bộ, công chức, đẩy mạnh cuộc

đấu tranh đẩy lùi tham nhũng và các biểu hiện

tiêu cực khác . Để làm tốt vấn đề này, cần tiếp

tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2) khóa VIII và chế độ kê khai tài

sản của cán bộ, công chức theo quy định.

·
Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng

hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục hoàn thiện , cụ thể hóa, xây dựng

đối với hệ thống chính trị, các cơ quan nhà

nước và đoàn thể ; các nguyên tắc tổ chức sinh

hoạt đảng . Xây dựng hệ thống các quy chế

thốngnhất về các mặt hoạt động của Đảng,

nhất là bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ

cương, kỷ luật . Cải cách phong cách lãnh đạo,

phương pháp ra nghị quyết theo hướng ngắn ,

gọn, rõ ràng. Tăng cường công tác kiểm tra ,

sát dân , sát cơ sở , sát thực tế .

Tổng kết 10 năm công tác tổ chức và cán

bộ theo tinh thần ba nghị quyết trong các cấp,

các ngành từ trung ương đến cơ sở bước đầu

cho thấy , chúng ta đã đạt được một số kết quả

quan trọng về tổ chức, cán bộ và đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần

quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp

đổi mới, bảo đảm sự ổn định về chính trị - xã

hội. Đó là những tiền đề , những căn cứ và bảo

đảm cho sự phát triển của đất nước . Song cần

tiếp tục khắc phục một cách hiệu quả những

khuyết điểm , yếu kém mà nguyên nhân chính

làdo chưa quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh

thần các nghị quyết, sự chỉ đạo thiếu liên tục ,

thiếu cụ thể . Trong thời gian tới , cần tiếp tục

khẳng định nội dung công tác tổ chức và cán

bộ đề ra trong các nghị quyết đó là đúng đắn

để tiếp tục phấn đấu tạo ra sự chuyển biến

mạnh mẽ hơn, góp phần thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Gộng sản

LÀM TỐT HƠN NỮA VIỆC TUYÊN TRUYỀN

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

TRÊN CÁC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

K

Lời Bộ Biên tập : Ngày 15-6-2002, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng -

Văn hóa Trung ương tổchức cuộc tọa đàm “Khối tạp chí lý luận

chính trị với việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng ”. Đồng chí

NguyễnKhoa Điềm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tới dự và

phát biểu với cuộc tọa đàm . Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới

thiệu bài nói quan trọng này .

HỐI các tạp chí lý luận chính trị tổ

chức buổi tọa đàm bàn việc nâng cao

chất lượng tuyên truyền các nghị

quyết của Đảng trong tình hình mới là việc

làm tích cực, phù hợp với yêu cầu triển khai

Nghị quyết về tư tưởng , lý luận mà Hội

nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5

(khóa IX ) vừa ban hành. Giai đoạn mới của

cách mạng nước ta đang đặt ra yêu cầu rất cao

về công tác tuyên truyền tư tưởng , lý luận

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận

thức tư tưởng, chính trị , phù hợp với yêu cầu

phát triển đất nước trong quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đi lên chủ nghĩa xã

hội .

Chúng tôi hoan nghênh Vụ Báo chí - Xuất

bản, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , các

cơ quan tạp chí lý luận đã nhiệt tình tham dự

buổi tọa đàm này . Phải nói rằng , số lượng các

nghị quyết của Đảng trong một nhiệm kỳ Đại

hội là rất lớn , ngoài Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, chúng ta có các nghị quyết của 14 Hội

nghị Ban Chấp hành Trung ương mà gần như

Hội nghị nào cũng có nghị quyết mới. Ngoài

ra, các Hội nghị của Bộ Chính trị cũng bàn và

ra các nghị quyết như Bộ Chính trị vừa ra

Nghị quyết 11 về luân chuyển cán bộ. Hội

nghị Ban Bí thư cũng ra rất nhiều chỉ thị của

Đảng . Ví dụ, mới đây Ban Bí thư ra chỉ thị về

phát triển hệ thống y tế cơ sở. Nói như vậy để

thấy số lượng các văn kiện của Đảng trong

một nhiệm kỳ là rất lớn , đòi hỏi hệ thống báo

chí và các cơ quan tuyên truyền lý luận phải

làm tốt việc giới thiệu , tuyên truyền nghị

quyết của Đảng .

Các tạp chí lý luận chính trị có lợi thế so

với hệ thống báo viết, báo nói , báo hình ở chỗ

tạp chí vừa có thể làm tốt nhiệm vụ tuyên

truyền , vừa có thể đi sâu làm tốt nhiệm vụ

nghiên cứu lý luận. Bởi vì tuyên truyền các

nghị quyết phải trên cơ sở nghiên cứu phân

tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của nội
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

dung nghị quyết, không thể tuyên truyền một

cách hời hợt, đơn giản . Tạp chí lý luận chính

trị được giao hai chức năng này nên càng có

lợi thế . Làm thế nào để các tạp chí lý luận

chính trị thực sự đổi mới và nâng cao chất

lượng trong tuyên truyền nghị quyết của

Đảng , làm tốt hơn nữa việc đưa nghị quyết của

Đảng vào cuộc sống, đồng thời phản ánh

những mặt tích cực và những thay đổi theo

chiều hướng tích cực của cuộc sống, kịp thời

tổng kết thực tiễn , nhạy bén giới thiệu cái mới

nảysinh từ thực tiễn, làm phong phú tư tưởng

của Đảng trong chỉ đạo cách mạng là một vấn

đề cấp thiết hiện nay. Trách nhiệm to lớn đó

đang đòi hỏi các tạp chí phải có những nỗ lực

mới. Nghị quyết của Đảng là văn kiện chính

trị quan trọng nhất của một chính đảng , vì nó

chứa đựng chủ trương lớn về đường lối, chiến

lược , sách lược , những giải pháp lớn trong

việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây

dựng và bảovệ Tổ quốc, đưa đất nước đi lên

chủ nghĩa xã hội . Nghị quyết chứa đựng nội

dung con đường đi tới của cáchmạng nước ta ,

thể hiện sự phát triển chính trị tư tưởng của

Đảng nên tuyên truyền nghị quyết là tuyên

truyền cho sự lớn mạnh của Đảng . Do vậy,

nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết hiện nay đặt

ra yêu cầu rất cao .

Lịch sử hơn 72 năm của Đảng đã khẳng

định Đảng ta có rất nhiều nghị quyết quan

trọng. Nhiều nghị quyết vạch đường, đánh dấu

bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta .

Như các đồng chí đã biết , Nghị quyết đầu tiên

của Đảng ta là Chính cương Vắn tắt, Sách

lược vắn tắt được Bác Hồ trực tiếp soạn thảo

và chủ trì thông qua tại Hội nghị hợp nhất

thành lập Đảng năm 1930 ; tiếp đó là Nghị

quyết 6 Ban Chấp hành Trung ương do Tổng

Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì năm 1939, đặt

vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa

Đảng ta vào thời kỳ đẩy mạnh nhiệm vụ giải

phóng dân tộc ; Nghị quyết 8 (Bác Hồ chủ trì ,

năm 1941) , chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa

Cách mạng Tháng Tám ; Nghị quyết 15 về

đường lối cách mạng miền Nam ; Nghị quyết

Đại hội lần thứ VI của Đảng đưa đất nước vào

thời kỳ đổi mới... Những nghị quyết trên mang

ý nghĩa đánh dấu sự chuyển mình của cách

mạng, liên quan đến vận mệnh của dân tộc ,

của Đảng. Triển khai công tác lý luận chính trị

của Đảng, các tạp chí từ khi ra đời đã đáp ứng

yêu cầu của cuộc vận động cách mạng ở nước

ta . Ví dụ như Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý

luận hàng đầu của Đảng, có bề dày kinh

nghiệm trong công tác tuyên truyền giới thiệu

các nghị quyết của Đảng. Các tạp chí đã hình

thành được một đội ngũ cán bộ biên tập ,

phóng viên , cộng tác viên tham gia biên soạn

các trang lý luận , giới thiệu trực tiếp nghị

quyết của Đảng. Nhìn chung, các tạp chí lý

luận chính trị của chúng ta đã được tăng cường

về số lượng cũng như trình độ nghiệp vụ, và

đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị

quyết của Đảng . Tuy nhiên, bước vào thời kỳ

mới của cách mạng Việt Nam, việc tuyên

nhiềutruyền nghị quyết của Đảng đang đặt ra

kiến của nhiều cơ quan lý luận khác nhau về

vấn đề ; tôi rất chú ý lắng nghe và thu thập ý

các vấn đề mà chúng ta quan tâm . Điều đáng

vui mừng là Hội nghị tọa đàm hôm nay đã đạt

được sự nhất trí về trách nhiệm lớn của hệ

thốngtạpchí lý luận chính trị trongviệc tuyên

truyền nghị quyết của Đảng và quyết tâm phải

tìm cho được giải pháp , hình thức tốt nhất để

tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết của Đảng .

Sau đây, tôi xin góp với các đồng chí ba vấn

đê :

Thứ nhất, tuyên truyền nghị quyết của

Đảng là làm những việc gì ?

Tất nhiên, các tạp chí theo chức trách của

mình phải công bố toàn văn các nghị quyết

hoặc một phần văn kiện nghị quyết ; đăng tải

ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của các

đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước về chủ

Số20 (tháng 7 năm 2002) 15



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

trương thực hiện nghị quyết, coi đó là tiếng

nói chính thống của Đảng . Tạp chí phải có các

bài giới thiệu , làm sáng tỏ toàn bộ nội dung

nghị quyết, hoặc những phần, những vấn đề

quan trọng trong từng nghị quyết ; làm sáng tỏ

các tư tưởng cơ bản cả về lý luận và thực tiễn

để từ đó tạo ra nhận thức sâu sắc, khoa học về

nghị quyết, qua đó nâng cao năng lực hành

động của toàn Đảng, toàn dân . Phải kịp thời

phản ánh chương trình hành động của các

ngành , các cấp trong triển khai thực hiện nghị,

quyết,thểhiện thái độ của các ngành , các cấp

đối với các nghị quyết của Đảng. Ví dụ, nghị

quyết về công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn thì ngành nông nghiệp

nước ta có thái độ như thế nào ? Hội Nông dân

có quyết tâm như thế nào ? Chương trình hành

động là những văn bản, kế hoạch thực hiện

làm cho nghị quyết đi nhanh vào cuộcsống.

Đó là chiều thông tintạp chí đưa nghị quyết

vào cuộc sống. Có chiều thông tin ngược lại

là từ thực tiễn cuộc sống với mặt đượcvà chưa

được trong quá trình triển khai Nghị quyết

được phản ánh và đăng tải trên tạp chí . Các tạp

chí phải làm tốt việc thu lượm tình hình , tổng

kết thực tiễnqua việc triển khai thực hiện nghị

quyết để thấy mặt thành công và chưa thành

công , những vấn đề gì đang đặt ra trong triển

khai nghị quyết, đâu là điển hình , nhân tố mới,

những mặt trái cần phải xử lý, khắc phục ?

Đây là chiều thông tin rất quan trọng trong

tuyên truyền nghị quyết. Bởi lẽ , tuyên truyền

nghị quyết không chỉ là việc giải minh, sáng

tỏ nghị quyết mà còn làm cho Đảng thấy rõ

nghị quyết của Đảng đã được triển khai trong

thực tiễn như thế nào, hiệu quả đến đâu , những

vấn đề gì còn phải tiếp tục xử lý. Vừa qua,

Trung ương đề ra chủ trương đổi mới việc ban

hành nghị quyết, nghĩa là không nhất thiết lúc

nào cũng ra nghị quyết mới, mà thông qua

kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết đã

ban hành để ra kết luận thúc đẩy việc thực

hiện nghị quyết tốt hơn . Sắp tới đây , chúng ta

sẽ kiểm điểm ba văn kiện về tổ chức cán bộ ,

đánh giá tình hình thực hiện thế nào để tiếp

tục thúc đẩy công tác xây dựng Đảng. Như

vậy, muốn tuyên truyền tốt nghị quyết của

Đảng thì các tạp chí phải tích cực tham gia

tổng kết thực tiễn thực hiện nghị quyết.

Thứ hai, như thế nào là tuyên truyền

nghị quyết có chất lượng ?

nghị

Tiêu chí đánh giá chất lượng tuyên truyền

quyết, theo tôi có ba điểm sauđây: tuyên

Thuyếtphụcnghĩalà đi vào tâm tư ,suy nghĩ

của cán bộ , đảng viên để cởi mở thắc mắc,

giúp họ tự nguyện tiếp nhận chủ trương mới

của Đảng , “tâm phục, khẩu phục” , tán thành

nghị quyết của Đảng và quyết tâm thực hiện .

Nói một cách khác, nghị quyết được tuyên

truyền trên các tạp chí là sựmở ra nhận thức

mới, làmột quá trình nâng cao trách nhiệm , ý

chí , tình cảm của người nghiên cứu nghị

quyết. Tạp chí phải phấn đấu theo hướng như

vậy, không dừng lại ở sao chép, phổ biến

chung chung nghị quyết của Đảng . Phải mở ra

cách xem xét mới, nâng cao tầm hiểu biết,

đồng thời thôi thúc lương tâm, trách nhiệm , ý

chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị

truyền thật đúng , thật hay , thật thuyết phục.

quyết. Để đạt được việc đó , các bài viết trên

tạp chí phải thể hiện được sự gắn bó giữa lý

luận và thực tiễn , giữa chủ trương , nhiệm vụ

và việc nâng cao nhận thức , tư tưởng tình cảm .

Muốn vậy, phải giúp các tạp chí được tham

gia ngay từ bước khởi thảo nghị quyết của

Đảng , chứ không phải sau khi có nghị quyết

mới bắt đầu công việc . Chẳng hạn, sắp tới

đây, Trung ương sẽ có Hội nghị kiểm điểm

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về

khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo . Nếu

các tạp chí tham gia từ đầu về vấn đề này,

nghĩa là tạp chí phải tham gia thảo luận, phản

ánh tình hình , chuẩn bị cho xã hội cũng như

các đồng chí lãnh đạo của Đảng nắm bắt được

tình hình mới xung quanh vấn đề khoa học,

16
Số 20 (tháng 7 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

giáo dục để sau đó có cơ sở tuyên truyền các

kết luận Hội nghị được sâu sắc hơn . Tạp chí

cần phải làm sớm , chủ động trong việc tuyên

truyền nghị quyết, không thụ động đợi có nghị

quyết rồi mới làm ; giải quyết cho được nhận

thức , nhất là những mắc míu trong tư tưởng

hiện nay của cán bộ , đảng viên khi tiếp nhận

nghị quyết, từ đó nâng cao phẩm chất, ý chí

tinh thần của người cán bộ, đảng viên trong

quán triệt nghị quyết. Hiện nay, chúng ta mới

chỉ tuyên truyền nghị quyết một chiều. Cứ

giới thiệu , người nghe tiếp thu hay không ,

không cần biết. Tuyên truyền cần gắn với các

đối tượng cụ thể ít nhiều có mắc máu tâm tư ,

từ đó tháo gỡ những khâu gì , điểm gì mà

người ta chưa thông. Tuyên truyền thực sự giải

quyết được tư tưởng chứ không phải chỉ

truyền đạt một chiều từ trên xuống.

Tuyên truyền gắn với đấu tranh chống tiêu

cực , chống các quan điểm sai trái vàtưtưởng

thù địch ; đồng thời giới thiệu các nhân tố

mới, điển hình tích cực trong cuộc sống, bắt

kịp những tiến bộ của khoa học, công nghệ

hiện đại, của trí tuệ văn minh nhân loại , tìm

kiếm các phong cách, những hình thức trình

bày, giới thiệu phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Tôi nghĩ rằng , tuyêntruyền nghị quyết cầncó

những bài rất chững chạc, mặt kháccũng cần

chấp nhận các thể tài sinh động phong phú,

như : đối thoại , trao đổi , phỏng vấn... Về lĩnh

vực kinh tế , có thể mời một số nhà khoa học

kinh tế xuất sắc phỏng vấn trao đổi, mạn đàm .

Rất cần loại bài này trên tạp chí lý luận chính

trị , không nên quan niệm tạp chí lý luận chính

trị chỉ viết chính luận mà từ bỏ những phương

thức tuyên truyền trên , thậm chí có thể

nghĩ đến cả hình thức bút ký chính luận, viết

một cách mềm mỏng nhưng có sức hấp dẫn để

bày tỏ thái độ của người trí thức trước các văn

kiện của Đảng. Người ta có thể viết tâm trạng

của mình về những vấn đề mà Đảng đang đề

cập . Như thế loại bài này sẽ sinh động, phong

phú , đa dạng, tạo cơ hội cho độc giả tiếp nhận

suy

nghị quyết của Đảng . Tất nhiên, sử dụng bài

vở như thế nào cho phù hợp với tính chất,

khuôn khổ của từng tạp chí , chúng ta cần bàn

kỹ chứ không phải cái gì cũng đưa vào tạp chí.

Thứ ba , muốn làm tốt việc tuyên truyền

nghị quyết chúng ta phải làm gì ?

đồng chí làtrước hết cần xác định rõ tôn chỉ,

Tôi đồng ý với ý kiến phát biểu của một số

mục đích của các tạp chí thì mới làm tốt được

công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Bởi vì, mỗi tạp chí có chức năng, nhiệm vụ

riêng đòi hỏi lựa chọn nội dung và phong cách

trình bày khác nhau . Có tạp chí có tính “ hàn

lâm ” , đi vào học thuật chuyên môn sâu ; có

tạp chí mang tính chất tuyên truyền đường lối

chính trị ; có tạp chí đi sâu chỉ đạo nghiệp vụ...

Cho nên, tùy theo tôn chỉ , mục đích và phong

cách của từng tạp chí để chọn cách tốt nhất

tuyên truyềngiới thiệu nghị quyết. Nhưng

cách nào đi nữa thì cũng phải làm thật tốt việc

giới thiệu cho được nội dung chủ yếu , cơ bản

của nghị quyết, làm sáng tỏ các lĩnh vực mà

hiện nay Đảng ta cũng như xã hội đang quan

tâm. Tuyên truyền nghị quyết phải tính tới yêu

cầu phát triển của phong trào, không phải

tuyên truyền để tuyên truyền . Vấn đề lựa chọn

“điểm nóng” , đầu tư cho những bài vở sắc

bén , có tính chiến đấu cao là yêu cầu hiện nay

đối với các Ban Biên tập . Đồng chí Tổng biên

tập và Ban Biên tập cần thường xuyên bàn

bạc, lựa chọn vấn đề gì để tuyên truyền , giới

thiệu . Bên cạnh số bài chung nhất để mọi

người hiểu biết chung về nghị quyết, là những

bài đề cập đến những vấn đề đang đặt ra trong

thực tiễn . Nội dung từng số tạp chí thể hiện

trình độ của Ban Biên tập, Tổng Biên tập . Như

hiện nay , trước những âm mưu thủ đoạn của

các thế lực thù địch , các “ điểmnóng” nổi lên ở

một vài nơi , tạp chí có bài gì để xử lý tình hình

này ? Rõ ràng, Ban Biên tập phải suy nghĩ,

không thể cho rằng tạp chí lý luận chính trị thì

không cần bàn về tình hình thời sự. Sức sống
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của tạp chí chính là gắn nghị quyết của Đảng

với thực tiễn . Nếu không, chắc chắn tuyên

truyền nghị quyết sẽ thiếu sức thuyết phục,

hấp dẫn . Chúng tôi rất mong các đồng chí

nghiên cứu sâu , xác định nhiệm vụ , chương

trình tuyên truyền cụ thể của tạp chí.

Các tạp chí cần bám sát chương trình xây

dựng nghị quyết của Đảng để chuẩn bị chương

trình tuyên truyền lý luận . Chẳng hạn , để

tuyên truyền nghị quyết về côngtắc tổchức

cán bộ cũng phải chuẩn bị trước vài tháng, cử

người thâm nhập thực tế , đầu tư suy nghĩ mới

hy vọng có bài vở chất lượng . Tạp chílý luận

chính trị đòi hỏi tri thức khoahọc thật nghiêm

túc.

Có hai việc cần xử lý để nâng cao chất

2

lượng tuyên truyền . Thứ nhất, phát huy tự do

tư tưởngđi đôi với nâng cao định hướng chính

trị và kỷ luật thông tin như thế nào ? Các tạp

chí phải có trách nhiệm phát huy tự do tư

tưởng , phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý

luận hiện nay . Điều này đã ghi trong Nghị

quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng , lý

luận. Rõ ràng, tuyên truyền phải có kỷ cương,

định hướng, nhưng việc phát huy tự do tư

tưởng là để tạo ra những trang viết sâu hơn ,

sắc bén hơn về nghị quyết của Đảng. Sắp tới,

chúng ta cần hình thành quy chế về công tác

tuyên truyền của các tạp chí lý luận chính trị .

Chẳng hạn, bài viết có ý kiến mới mẻ so với

văn kiện của Đảng, tạp chí có cho đăng

không ? Lâu nay , một số tạp chí đã tiếp nhận

loại bài viết như vậy và đưa vào mục trao đổi,

tham khảo, thảo luận . Như vậy, sẽ giảm nhẹ

tính chính thức của bài báo đó, tăng thêm sự

trao đổi rộng rãi các ý kiến khác nhau . Tôi cho

rằng , xử lý vấn đề trên cần có quy chế, như

quy chế về dân chủ trong công tác lý luận

đang được giao cho Hội đồng Lý luận Trung

ương soạn thảo. Được như vậy , hoạt động lý

luận của mỗi tạp chí sinh động hơn , có sự suy

nghĩ, tìm tòi , đóng góp ý kiến của nhiều

cán bộ, đảng viên , những người nghiên cứu .

Thứ hai, phải nói và làm theo nghị quyết, vậy

thì phản ánh những vấnthì phản ánh những vấn đề mới mà nghị quyết

chưa đề cập như thế nào ? Phải khẳng định đã

có nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị

quyết của Đảng. Các tạp chí phải tuân thủ

nguyên tắc đó . Nhưng khi vấn đề đang xem

xét, thảo luận thì các tạp chí cần mở rộng sự

trao đổi , tranh luận . Ví dụ, khi bàn về nghị

quyết khoa học , công nghệ, giáo dục đào tạo

nếu đang thời điểm thảoluận thì mọi người

đều được trình bày ý kiến của mình . Đó là

quyền dân chủ trong đóng góp xây dựng nghị

quyết, nhưng khi cónghị quyết rồi thì không

thể đăng những bài có quan điểm trái với nghị

quyết. Để tạp chí ngày càng sinhđộng hơn ,tôi

rát mong tạp chí phải có thảo luận, tranh luận

bàn cãi sôi nổi , đi tới những kết luận đúng

đắn, nâng cao chất lượng học thuật của tạp

chí . Điểm nữa, để nâng cao chất lượng của tạp

chí cần có sự phân công, bố trí lực lượng

nghiên cứu , lực lượng biên tập trong tạp chí

thật chặt chẽ, khoa học, để cho các đồng chí

có điều kiện đi sâu tìm hiểu lĩnh vực mà các

nghị quyết của Đảng đặt ra . Vừa qua, Tạp chí

Cộng sản đã coi trọng việc thâm nhập thực

tiễn,tích cực quan hệvới các địa phương để

cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng

tác viên của Tạp chí hiểu vấn đề sâu hơn , nắm

tình hình thực tiễn kỹ hơn . Đây là phương

pháp, phong cách làm việc đúng đắn mà các

tạp chí cần nghiên cứu , triển khai . Cuối cùng,

tôi nghĩ rằng, nên có hình thức khen thưởng,

độngviên các cộng tác viên, phóng viên có

nhiều bài viết hay tuyên truyền nghị quyết

của Đảng. Việc tuyên truyền nghị quyết của

Đảng là rất khó, vì tuyên truyền vừa phải

đúng, vừa phải hay và có sức thuyết phục .

Chúng ta có yêu cầu nâng cao chất lượng hệ

thống tạp chí lý luận chính trị trong công tác

tuyên truyền nghiên cứu lý luận ; mặt khác,

cần đầu tư kỹ hơn cho tuyên truyền các nghị

quyết của Đảng . Q
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THỰC HÀNH TIẾT KIỆM , CHỐNG THAM Ô,

LÃNG PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

V

ÀO một ngày tháng sáu năm 1952,

Bác Hồ đã viết tác phẩm Thực hành

tiết kiệm , chống tham ô , lãng phí,

chống bệnh quan liêu

Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ rất phức tạp ,

do bị thất bại trong chiến lược "đánh nhanh ,

thắng nhanh" , nên thực dân Pháp bắt đầu thi

hành chính sách nguy hiểm "lấy chiến tranh

nuôi chiến tranh , dùng người Việt trị người

Việt" . Nguy hiểm nhất là từ năm 1950, thực

dân Pháp đã cầu cứu đế quốc Mỹ . Từ đó, Mỹ

tiến thêm một bước , trực tiếp can thiệp vào

nước ta. Bởi vậy, trong Lời kêu gọi nhân dịp

kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Độc

lập ( 1950), Bác viết : "Thế là ngày nay ta đã

có một kẻ địch chính là giặc Pháp lại thêm

một kẻ địch nữa là bọn can thiệpMỹ" 2 .

Trong bối cảnh thù trong, giặc ngoài cấu

kết phá hoại cách mạng Việt Nam một cách

trực tiếp, trắng trợn và nguy hiểm như vậy ,

Nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam

Á mới chưa đầy 7 tuổi , nhưng Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã phát động phong trào tẩy trừ

bệnh quan liêu , tham ô, lãng phí, làm cho bộ

máy chính quyền trong sạch, thật sự là chính

quyền của dân, do dân và vì dân .

NGUYỄN THỊ DOAN

Tác phẩm Thực hành tiết kiệm , chống

tham ô, lãngphí, chống bệnh quan liêu là một

bài nói chuyện nhân dịp có phong trào sản

xuất và tiết kiệm . Nội dung tác phẩm có 3

phần chính :

1. Tiết kiệm

2. Phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và

bệnh quan liêu

3. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là

kẻ thù của nhân dân

Bằng một lối hành văn rất ngắn gọn,

nhưng sâu sắc và súc tích, Bác chỉ ra bản chất

của tiết kiệm bằng cách đặt ra những câu hỏi :

Tiết kiệm là gì ? ; Vì sao phải tiết kiệm ? ; Tiết

kiệm những gì ? ; Ai cần phải tiết kiệm ? Rồi

Bác trả lời : " Tiết kiệm không phải là bủn xỉn,

không phải là "xem đồng tiền to bằng cái

nống" , gặp việc đáng làm cũng khônglàm,

đáng tiêu cũng không tiêu" . Và "tiết kiệm cốt

để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản

* PGS, TS Kinh tế , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ

nhiệm UBKT Trung ương

( 1 ) Hồ Chí Minh , Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà

Nội , 1995 , t 6 , tr 484 - 502 (những phần trích dẫn tiếp theo

không có chú thích chính là từ tác phẩm này )

(2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 81
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xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ

đội, cán bộ và nhân dân" .

the

Muốn xây dựng kinh tế , thì phải có tiền ,

của để làm vốn . Trong khi đó chúng ta không

vay mượn nước ngoài, ăn cướp của các

thuộc địa, bóc lột công nhân , nông dân như

các nước tư bản. Bởi vậy , theo Bác trong bối

cảnh lúc bấy giờ : " Chúng ta chỉ có cách là

một mặt tăng gia sản xuất, một mặt tiết kiệm

để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng

và phát triển kinh tế của ta " .

Bác chỉ ra những gì cần phải tiết kiệm thật

là cụ thể, đó là sức lao động, thời giờ, tiền của .

Chẳng hạn , từ việc sử dụng lại cái phong bì

trong hoạt động hành chính , tiết kiệmviênđạn

của bộ đội đến tiết kiệm thời gian trong công

tác của cán bộ tư pháp. Bác nói : " Nếu cán bộ

tư pháp nâng cao năng suất, làm việc mau

chóng, thì sẽ giúp đồng bào có việc đến tư

pháp tiết kiệm được ngày giờ , để tăng gia sản

xuất" . Nghĩa là , sự tiết kiệm luôn luôn nằm

trong một chỉnh thể xã hội - kinh tế - chính trị

liên quan
đến tất cả mọi người , mọi vị trí công

việc . Theo Bác, ai ai cũng cần tiết kiệm , có đối

tượng cứ tưởng là công việc của mình như thế

thì tiết kiệm cái gì được , nhưng qua sự chỉ bảo

của Bác thì thấylà cụ thể và dễ hiểu . Bác kết

luận "Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm" .

Mỗi người tiết kiệm được một ít, nhưng cả

nước góp lại tiết kiệm được rất nhiều. Ngày

nay, trong cải cách hành chính , chúng ta đang

cố gắng, nếu không nói là trầy trật, để đơn giản

hóa các thủ tục (một cửa , một dấu ) tránh gây

phiền hà cho nhân dân , nhưng mấy ai nghĩ

rằng , đó cũng là tiết kiệm tiền của để dựng xây

đất nước . Trong không ít trường hợp, chính sự

phiền hà, hạch sách , nhũng nhiễu nhân dân lại

chính là để số quan chức thoái hóa, biến chất

kiếm lợi bất chính từ chính đồng bào mình.

Phần lớn nội dung của tác phẩm (2 mục

chính trong toàn bộ 3 mục), Bác đề cập đến

việc chống nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan

liêu . Ngày nay có người, có lúc đã lầm tưởng

rằng chỉ có quan chức mới có thể tham ô ,

nhưng theo Bác nhân dân mà "ăn cắp của

công, khai gian , lậu thuế " cũng là tham ô . Cả

ba nạn trên đều đã được Bác vạch rõ bản chất,

và sâu sắc hơn nữa là Bác đã phân tích chúng

trong mối liên hệ nhân quả với nhau làm cho

người đọc càng đọc càng thấm thía và liên hệ

được ngay với những việc mình đang làm .

Bác viết : " Tham ô là trộm cướp . Lãng phí

tuy không lấy của công đút túi , song kết quả

cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ .

Có khi tai hại hơn nạn tham ô" .

"Mà có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh

quan liêu " , " (...) vì những người và những cơ

quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử

có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không

nghe thấu , có chế độ mà không giữ đúng, có

kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là

những người xấu, những cán bộ kém tha hồ

tham ô, lãng phí.

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng ,

che chở cho nạn tham ô, lãng phí . Vì vậy,

muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước

mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu ".

Phần 2 đã được viết vẻn vẹn hơn hai trên

tổng số 19 trang sách , trong khi Bác đã dành

phần lớn bài viết ( 13/19 trang ) tập trung phân

tích kỹ phần 3 : " Tham ô, lãng phí và bệnh

quan liêu là kẻ thù của nhân dân " . Bác khẳng

định đây là : "Kẻ thù khá nguy hiểm , vì nó

không mang gươm mang súng , mà nó nằm

trongcác tổ chức của ta, để làm hỏng công

việc của ta " và " (...) dù cố ý hay không , cũng

là bạn đồng minh của thực dân và phong

kiến" , "tội ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian,

mật thám ". Sự phá hoại của chúng là toàn

diện " (...) phá hoại tinh thần, phí phạm sức

lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của

nhân dân " .
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Cho nên chống tham ô, lãng phí và bệnh

quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như

việc đánh giặc trên mặt trận . Bác chỉ rõ : "Đây

là mặt trận tư tưởng và chính trị" và vạch kế

hoạch cụ thể để tổ chức đấu tranh chống tham

ô, lãng phí và bệnh quan liêu , theo cácbước ,

như sau :

Bước đầu là đánh thông tư tưởng, là để

mọi người đều hiểu về tác hại , nguy hiểm của

tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu , vì sao

phải chống nạn ấy . Đả thống tư tưởng có

nghĩa là “Đểsửa chữa những ý nghĩ sailầm ,

như :

Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là

khuyết điểm .

- Những người có công với cách mạng, thì

tham ô, lãng phí chút đỉnh , cũng nên tha thứ

cho họ .

- Nước ta nghèo , không có gì mà tiết kiệm .

Cơ quan ta không có gì mà lãng phí .

- Không phải cơ quan kinh tế tài chính , thì

không có gì mà tham ô, lãng phí, v.v..

Để yên định những lo ngại không đúng,

như :

-

" Một sự nhịn , chín sự lành " , kiểm thảo

lẫn nhau làm gì .

Tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện ,

mất uy tín , sợ bị phạt, v.v ..

- Chỉ trích lỗi của người sẽ mất đoàn kết.

- Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không

tham ô, lãng phí thì thôi .

- Nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị

cấp trên trù , v . v .."

Bước thứhai, sau khi đã hiểu thấu thì chia

tổ để nghiên cứu tài liệu (Bác thống kêmột số

tài liệu quan trọng ), để vừa nghiên cứu , vừa

thật thà tự kiểm thảo và giúp nhau kiểm thảo

để tự liên hệ lại mình . Bác khuyên : "Tự kiểm

thảo và kiểm thảo người khác phải thật thà ,

phải dựa vào sự thực , phải đào tận gốc rễ

những khuyết điểm . Không nên thoa vẽ , che

giấu.Không nên " ít thít ra nhiều" , càng

không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn , nói việc

cũ quên việc mới" . Trong quá trình thực hiện

phê và tự phê, phải vừa nêu rõ khuyết điểm,

vừa phân tích tư tưởng . Chỉ trích những

khuyết điểm , khen ngợi những ưu điểm . Tiến

hành từ tiểu tổ đến khai hội toàn thể đơn vị

hoặc cơ quan , chọn người để xung phong tự

kiểm thảo trong các buổi khai hộiđó.

Bước thứ ba , khai hội kiểm thảo chung để

giải quyết các vấn đề, giảithích các thắc mắc,

sửa chữa những khuyếtđiểm trong phong trào

kiểm thảo... và bầu ban lãnh đạo phong trào ,

chia thành tiểu tổ để điều tra kho tàng , điều

tra sổsách, v . v . , đồng thời giúp các bộ phận

ấy kiểm thảo .

Tóm lại , Bác đã chỉ ra cách thức tiến hành ,

các bước đi rất cụ thể trong đấu tranh chống

tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu , mà ngày

nay trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ,

quan liêu chúng ta cần họctập và thực hiện

một cách nghiêm túc . Đối với Bác, việc

chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là

kiên quyết và cầnkíp "như đánh giặc ngoại

xâm ",như chống lại "kẻ thù của nhân dân "...,

nhưng vẫn ngời sáng bản chất cách mạng và

nhận đạo caocả. Bác viết " Trong phongtrào

chống tham ô, lãng phí , quan liêu , giáo dục là

chính , trừng phạt là phụ ..." .

Bác đề cập hai nội dung : Thứ nhất,

" Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách

mạng" . Bác cho rằng, tham ô, lãng phí, quan

liêu là nọc xấu của thực dân, phong kiến , và

là những xấu xa của xã hội cũ do lòng tự tư tự

lợi, ích kỷ hại nhân mà ra , do chế độ người

bóc lột người mà ra . Nọc xấu ấy ngấm ngầm

ngăn trở ,ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây

dựngcủa cách mạng. Thứ hai, Bắc cho rằng

"Chống tham ô , lãng phí, quan liêu là dẫn

chủ " . Bác đề cập đến hình thức cụ thể của dân

chủ tập trung , đó là "Chiến sĩ gửi tính

mệnh mình, đồng bào gửi công, gửi của mình

trong tay Chính phủ và Đoàn thể, để kháng

chiến kiến quốc" . Chính phủ và Đoàn

thể giao cho cán bộ cái quyền điều khiển

bộ đội , sử dụng tiền của trong công cuộc

:
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kháng chiến kiến quốc . Nhiệm vụ của cán bộ

là chăm nom, yêu mến mỗi một chiến sĩ ; quý

trọng , tiết kiệm mỗi một đồng tiền , một báttiền , một bát

gạo ,một giờ công của đồng bào. Đồng thời,

chiến sĩ và đồng bào, một mặt hoàn toàn có

quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ,

mặt khác cũng có quyền phê bình, chỉ trích

những cán bộ không làm tròn nhiệm vụ đó.

Bản chất dân chủ của chế độ mới còn thể hiện

rất rõ và rất cụ thể khi xác định vai trò của

quần chúng nhân dân trong phong trào chống

tham ô, lãng phí, quan liêu . Bác viết : "Dân

chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng

đường lối quần chúng . Cho nên phong trào

chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa

vào lực lượng quần chúng thì mới thành

công." Và "Quần chúng tham gia càng đông,

thành công càng đầy đủ, mau chóng ."

Bác chỉ rõ " Tham ô, lãng phí, quan liêu là

một thứ " giặc trong lòng". Nếu chiến sĩ và

nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà

quên chốnggiặc nội xâm ,như thế là chưa làm

tròn nhiệm vụ của mình." Do đó, Bác cho

rằng : " (...) Thắng lợi trong phong trào này sẽ

giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao

năng suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo

tư tưởng,nâng cao giácngộ, thấm nhuần đạo

đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và

nhân dân. Nó giúp chính quyềnta thànhmột

chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng

tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng

bào... "

50 năm sau đọc lại vàsuy ngẫm tác phẩm

Thực hành tiết kiệm , chốngtham ô, lãng phí,

chống bệnh quan liêu chúng ta càng thấy

có lỗi nhiều trước khát vọng của Bác. Cuộc

đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu của

chúng ta tuy đã có được một số kết quả bước

đầu, nhưng quy mô của nó chưa bị thu hẹp ;

tính nguy hiểm , tính gay go và ác liệt của nó

chưa có dấu hiệu suy giảm.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2)

Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đã

nhận định : " (...) Trong Đảngđang bộc lộ một

số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính

trị ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng

phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có

chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn .

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

không nghiêm , bộ máy tổ chức của Đảng và

Nhà nước chậm được củng cố và đổimới." (3).

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng tiếp tục

nhấn mạnh : " Tình trạng tham nhũng, suy

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

là rất nghiêm trọng . Nạn tham nhũng kéo dài

trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong

nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe

dọa sự sống còn của chế độ ta . Tình trạng

lãng phí, quan liêu còn khá phổ biến " (

Ngày nay, tham nhũng, quan liêu chẳng

những là một nguy cơ mà đã thực sự trở thành

một hiểm họa trong thực tế . Nó không những

đã trở thành quốc nạn, mà còn là nguyên

nhân số một của các nguy cơ khác và“điều

đáng lo sợ nhất là "diễn biến hòa bình từ nội

bộ Đảng ta" .

Trước những vụ, việc đã và đang được

phơi bày ra ánh sáng gần đây, đọc lại và suy

ngẫm Tác phẩm củaBácvề thực hành tiết

kiệm , chống tham ô, lãng phí, chống bệnh

quanliêu , chúng tôi thấy cần làm tốt mấy vấn

đề chính yếu, như sau :

-

Một là , phải kiên quyết tiếp tục thực hiện

triệt để cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng đã được phát động từ 19-5-1999 theo

tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu

(Xem tiếp trang 28 )

( 3 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành

Trung ương khóa VIII. Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

1999, tr 24

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 76

(5 ) Phạm Văn Đồng, Tạp chí Cộng sản , số 10, tháng

5-1999, tr 5
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Nghiên cứu - Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

THỰC HIỆN NGHI QUYẾT

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC

LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

PHẠM NGỌC QUANG *

N

* ói tới công tác lý luận là nói tới

nghiên cứu lý luận, tổng kết thực

tiễn ; giáo dục lý luận, tuyên

truyền lý luận ; đấu tranh trên lĩnh vực

lý luận ; đào tạo và sử dụng cán bộ lý luận ;

tổ chức các cơ quan làm công tác lý luận và

chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đó .

Xét trên những phương diện đó, công

tác lý luận của Đảng ta kể từ sau Nghị

quyết 01-NQ /TU , ngày 28-3-1992, của Bộ

Chính trị Về công tác lý luận trong giai

đoạnhiện nay, đến nay đã có nhiều thành

tựu rất quan trọng .

Để đưa Nghị quyết nêu trên vào cuộc

sống và hoàn thiện thêm một bước quan

niệm về công tác lý luận , Đảng ta đã ra

Nghị quyết của Bộ Chính trị Về một số

định hướng lớn trong công tác tưtưởng hiện

nay . Vấn đề công tác lý luận củaĐảng cũng

được làm rõ trong Báo cáo chính trị của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII

tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

của Đảng, trong Nghị quyết Hội nghị

lần thứ hai BanChấp hành Trung ương

Đảng (khóa VIII) Về định hướng chiến

lược phát triển giáo dục - đào tạo trong

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

nhiệm vụ đến năm 2000, Về định hướng

chiến lược phát triển khoa học và công

nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện

đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000, trong

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

tiêntiến , đậm đà bản sắc , dân tộc, trong

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)

Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong

công tác xây dựng đảng hiện nay ,...

Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu

tranh tư tưởng - lý luận trước những diễn

biến phức tạptrênlĩnh vực này, Đảng ta đã

có chủ trương bảo vệ nền tảng tư tưởng,

cương lĩnh, đường lối của Đảng, đấu tranh

chống các luậnđiệu sai trái và chống những

người cơ hội về chính trị và bọn phản động

(Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị

Trung ương ba khóa VIII) , Chỉ thị Về việc

nói và viết những vấn đề liên quan đến lịch

sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà

nước , Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)

Về đấu tranh chống các quan điểm sai trái,

bảo vệ Cương lĩnh , Điều lệ và đường lối

* GS, TS , Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Số20 (tháng 7 năm 2002 )
23



Nghiên cứu - Trao
Trao đổi Tạp chí Cộng sản

của Đảng. Trên đây là khái quát một số

văn kiện quan trọng của Đảng về công tác

lý luận hiện nay .

Để nâng cao hiệu quả công tác lý luận

của Đảng , chúng ta cũng chủ trương hoàn

thiện hệ thống tổ chức bộ máy làm công

tác lý luận , trước hết là hệ thống trường

đảng . Liên quan tới vấn đề này , Đảng ta có

Thông tri hướng dẫn thi hành quyết định số

61-QĐ /TƯ ngày 10-3-1993 của Bộ Chính

trị Về việc sắp xếp lại các trường đảng

Trung ương chuyển thành Học viện chính

trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định

Thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương , Quyết định Về

việc tổ chức trung tâm bồi dưỡng chính trị

cấp huyện .

Ý thức rõ năng lực lý luận của Đảng phải

được thể hiện ở từng cán bộ, đảng viên ,

Đảng ta đã có Quy định Về chế độ học tập

lý luận chính trị trong Đảng.

;

Năng lực lý luận củaĐảng có tác động

mạnh mẽ tới năng lực lý luận của xãhội

ngược lại, năng lực lý luận của xã hội tạo

nền cho việc nâng cao năng lực lý luận của

Đảng. Để góp phần nâng cao năng lực lý

luận trong xã hội , Đảng ta đã có Thông báo

Ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị vềđề

án nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng

dạy , học tập các bộ môn khoa học Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh trong các

trường đại học và cao đẳng, Thông báo

Ýkiến của Ban Bí thư về việc mở lớp bồi

dưỡng lý luận cho đội ngũ giáo viên .

Qua việc điểm lại một cách khái quát

những hoạt động trên cho thấy , trong

10 năm qua Đảng ta đã có nhiều chủ

trương, nghị quyết về công tác lý luận, về

việc nâng cao chất lượng công tác lý luận

của Đảng, về đấu tranh chống lại những tư

tưởng - lý luận sai trái , về nâng cao lý luận

trong xã hội .

Trong chỉ đạo công tác lý luận , đã nhấn

mạnh sự cần thiết của việc định hướng

nghiên cứu lý luận vào việc giải quyết

những vấn đề bức xúc mà công cuộc đổi

mới đặt ra ; nâng cao trách nhiệm của các

cơ quan khoa học trong việc tổng kết thực

tiễn nhằm rút ra những vấn đề lý luận ,

những bài học kinh nghiệm cần thiếtđể tiếp

tục hoàn thiện và nâng cao năng lực tổ chức

thực tiễn của Đảng.

Trên cơ sở bảo đảm tăng cường vai trò

nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh , đã khuyến khích

những tìm tòi có trách nhiệm vì sự phát

triểncủa đấtnước.Do vậy , bước đầu đã

khởi động được bầu không khí đối thoại,

trước hết trong một số hội thảo khoa học .

Việc dân chủhóa quá trình nghiên cứu lý

luận đã có bước tiến nhất định .

Từ Đại hội VIII, nhất là từ khi ra

Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba

(khóa VIII) Về chiến lược cán bộ của thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, Đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , trước hết là đối

với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ

chốt trong hệ thống chính trị các cấp. Việc

học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị

được thực hiện gắn với việc tiêu chuẩn hóa

đối với cán bộ , đảng viên các cấp, các

ngành trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội .

Kết quả học tập lý luận chính trị là một

trong những tiêu chuẩn để xem xét , đánh

giá, sử dụngvà thực hiện chính sách đối với

cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và tổ

chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhờ coi trọng công tác đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ lý luận của Đảng, năng lực lý

luận của cán bộ được nâng lên ; đội ngũ cán

bộ làm công tác lý luận được tăng cường cả

về chất lượng và số lượng .
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Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác lý

luận , Hội đồng Lý luận Trung ương đã được

thành lập . Nhờ vậy , công tác tư vấn cho

Trung ương về những vấn đề lý luận của

quá trình đổi mới có hiệu quả thiết thực

hơn ; việc chỉ đạo triển khai các chương

trình trọng điểm về khoa học xã hội và

nhân văn có chất lượng hơn . Kết quả

nghiên cứu của nhiều chương trình , đề tài

khoa học đã góp phần cung cấp luận cứ

khoa học cho việc hoàn thiện đường lối ,

chủ trương, chính sách đổi mới trên nhiều

lĩnh vực quan trọng của đất nước . Nhiều cơ

quan làm công tác lý luận đã được tham gia

vào quá trình hoạch định và hoàn thiện

cũng như triển khai đường lối , chủ trương ,

chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước .

Giao lưu khoa học trong và ngoài nước

được xem trọng hơn ...

Có được những thành tựu to lớn nêu trên ,

một phần quan trọng nhờ sự lãnh đạo của

Đảng trên lĩnh vực công tác lý luận bước

đầu được đổi mới ; cơ chế quản lý công tác

nghiên cứu lý luận của Nhà nước đã được

luật hóa ; đầu tư cho nghiên cứu lý luận

được nâng lên ; các cơ quan làm côngtác lý

luận được tăng cường ; đội ngũ làm công

tác lý luận ngày càng có trình độ cao hơn .

Trong khi tự hào về tất cả những gì đã

đạt được, chúng ta cũng càng ý thức sâu sắc

những hạn chế còn tồn tại trên lĩnh vực

công tác quan trọng này .

Trong công tác lý luận , chúng ta chưa

tạo ra được một bầu không khí thực sự

dân chủ sâu rộng ; đối thoại trên lĩnh vực

lý luận còn chưa có bước phát triển ở mức

cần thiết ; quan niệm về sự thống nhất;

trong tư tưởng - lý luận còn thiếu tính biện

chứng ; chưa hiểu hết vai trò động lực phát

triển lý luận của sự tranh luận nghiêm túc,

dân chủ.

Vai trò của một số trung tâm làm công

tác lý luận còn chưa thật nổi bật ; sự phối -

kết hợp giữa các cơ quan làm công tác lý

luận trong nước chưa thật tốt ; quan hệ quốc

tế trên lĩnh vực công tác lý luận còn chưa

được xem trọng đúng mức .

Công tác bồi dưỡng , sử dụng đội ngũ

chuyên gia trên lĩnh vực công tác lý luận

làm chưa tốt. Đội ngũ này vốn đã ít lại

không được phát huy có hiệu quả. Đây là

một nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình

trạng nhiều vấn đề cấp báchtrong lý luận

và thực tiễn chưa được tổng kết, chưa được

giải đáp thật sự khoa học .

Công tác giáo dục lý luận chậm được đổi

mới cả nội dung và hình thức ; có xu hướng

chạy theo chỉ tiêu số lượng , chạy theo bằng

cấp lý luận một cách thiếu thực chất .

Phương thức đào tạo , phương pháp giảng

dạy các môn lý luận còn lạc hậu , chưa kết

hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận với thực

tiễn , với rèn luyện đạo đức , tác phong , giữa

việc tiếp thu tri thức lý luận với việc vận

dụng những tri thức đó để lý giải những vấn

đề, để giải quyết những mâu thuẫn mới

trong đời sống xã hội và tổ chức các hoạt

động thực tiễn để giải quyết những mâu

thuẫn đó. Trong chương trình các lớp đào

tạo và bồi dưỡng lý luậnphần lớn là các bài

giảng lý thuyết, ít có những báo cáo chuyên

đề để cậptrựctiếp những vấn đề cấp bách

đang diễn ra trong đời sống ; ít có những

cuộc thảo luận, hội thảo để người học trình

bày những quan niệm, những kiến nghị của

mình . Khâu nghiên cứu , điều tra và thực

hành trong thực tế thường bị coi nhẹ và

mang nặng tính hình thức. Cả nội dung và

phương pháp đào tạo không kích thích, phát

huy được tính tích cực, sáng tạo của người

học, do đó, không đáp ứng được yêu cầu

của giai đoạn cách mạng hiện nay đối với

công tác đào tạo, bồi dưỡng người cán bộ
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lãnh đạo, quản lý , cán bộ nghiên cứu lý

luận chính trị .

Đầu tư cho nghiên cứu lý luận , tổng kết

thực tiễn chưa thỏa đáng ; chính sáchcho

cán bộ làm lý luận chậmđược đổi mới, vẫn

còn không ít chính sách khuyến khích

những nhà lý luận chuyển sang lẫm quản lý

hơn là yên tâm phấn đấu thành chuyên gia

trên lĩnh vực lý luận.

Ngoài những nguyên nhân khách quan,

những yếu kém trên đây của công tác lý

luận trước hết và chủ yếu do những hạn chế

của nhân tố chủ quan.

Việc nghiên cứu lý luận chưa bám thật

sát đòi hỏi của thực tiễn nên kết quả nghiên

cứu chưa có vai trò lớn giúp nâng cao hiệu

quả hoạt động thực tiễn . Chính vì vậy , động

lực cho việc nghiên cứu lý luận còn yếu.

Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận vừa

yếu, vừa thiếu . Do chính sách chưa thỏa

đáng mà một bộ phận không nhỏ những

người làm công tác giảng dạy lý luận và

nghiên cứu lý luận chạy theo thu nhập qua

giảng dạy , nên ít có điều kiện chuyên sâu

và đầu tư công sức cho nghiên cứu khoa

học, tổng kết thực tiễn .

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng và đoàn

thể chính trị - xã hội , cơ quan quản lý của

Nhà nước chưa chú ý " đặthàng " cho các cơ

quan và các cán bộ làm công tác lý luận .

Dân chủ trong công tác lý luận chưa cao .

Xu hướng cơ hội ngay trong công tác lý

luận còn chưa được khắc phục về cơbản ,

điều đó đã làm giảm tính khoa học và vai

tròcủa công tác lý luận đối với sựp
háttriển

xã hội.

Vừa có hiện tượng đặc quyền đặc lợi,

vừa có hiện tượng bình quân trong đầu tư

nghiên cứu lý luận và sử dụng cơ quan khoa

học , sử dụng người làm công tác lý luận ...

Điều kiện làm việc của những nhà

nghiên cứu trong lĩnh vực lý luận còn rất

hạn chế : thông tin nghèo nàn, lạc hậu và

thường phiến diện, một chiều ; phương tiện

vật chất cần thiết cho nghiên cứu khoa học

theo những phương pháp hiện đại hầu như

không có. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán

bộ làm khoa học trong lĩnh vực này không

tạo được động lực để mọi người toàn tâm ,

toàn ý vì nghề nghiệp mà mình đã được đào

trong cơ chế quản lý, lãnh đạo hoạt động

tạo hoặc được sắp xếp . Sự khiếm khuyết

khoa học xã hội cũng làm giảm khả năng

phát huy sáng tạo của người nghiên cứu .

Từ thành tựu và hạn chế cùng những

nguyên nhân của chúng, qua 10 năm thực

hiện Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị Về

công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay,

có thể nêu lên mộtsốbài học kinh nghiệm

chủ yếu sau đây :

1. Công tác lý luận phải luôn bám sát

thực tiễn cuộc sống, phải được định hướng

vào việc giải đáp những vấn đề vừa cơ bản ,

vừa cấp bách

-
Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh là khoa học làm cách mạng,

là khoa học làm người. Lý luận đó, tư tưởng

đó, một mặt, là sự kế thừa toàn bộ tinh hoa

tư tưởng của loài người, là kết quả khái quát

những thành tựu mới nhất của khoa học tự

nhiên và khoa học xã hội , mặt khác - và là

mặt chủ yếu nhất - là kết quả tổng kết từ

thực tiễn cuộc sống nhằm phục vụ cho sự

nghiệp đấu tranh giải phóng con người.

Thực tiễn lại không ngừng vận động và

phát

triển. Từ đó, nhiềuvấn đềmới được

đặt ra, nhiều cứ liệu mới cần được khái

quát, nhiều câu hỏi mới cần được giải đáp.

Bám sát thực tiễn đó, khái quát từ thực tiễn

đó mà năng lực lý luận được trưởng thành ,

quan điểm lý luận được bổ sung, được hoàn

thiện , những chủ trương và giải pháp
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của Đảng được kiểm tra ... Nhờ vậy, Đảng

nâng cao năng lực hoạch định, hoàn thiện

quan điểm, đường lối , phương thức lãnh

đạo , đóng được vai trò là người khởi xướng

những tư tưởng, quan điểm mới , đúng đắn

để đất nước tiến lên . Đó là tiền đề quan

trọng nhất để nâng cao uy tín lãnh đạo của

Đảng trong xã hội , là điều kiện củng cố và

tăng cường vị trí lãnh đạo toàn diện đất

nước trong giai đoạn mới. Việc quán triệt tư

tưởng củaV.I. Lê-nin : Chỉ một đảng được

vũ trang bằng một lý luận tiên phong mới

làm tròn sứ mệnh tiên phong đòi hỏi phải

phát huy hơn nữa bài học kinh nghiệm này .

2. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp

trí tuệ của toàn dân tộc ; kết hợp trí tuệ

trong Đảng với trí tuệ trong nhân dân ; kết

hợp trí tuệ của dân tộc với trí tuệ của thời

đại

Sức mạnh trí tuệ của Đảng không chỉ do

sức mạnh trí tuệ của riêng những người

đảng viên của Đảng quyết định, nó còn

được quyết định bởi khả năng phát hiện và

sử dụng nhân tài có trong cộng đồng dân

tộc . Về điều đó, Hồ Chí Minh băn khoăn , lo

lắng và sợ rằng Chính phủ nghe không đến ,

thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức

không thểxuất thân .

Hơn nữa, năng lực trí tuệ của Đảng là sự

kết tinh nguồn lực trí tuệ của dân tộc và của

loài người . Bởi vậy, cần biết tiếp thu và kế

thừa những tinh hoa truyền thống văn hiến

hàng ngàn năm của nhân loại và dân tộc ,

tinh thần quật khởi và ý chí độc lập tự chủ

trong dựng nước vàgiữ nước của nhân dân ,

lấy đó làm nguồn cổ vũ và sức mạnh cho sự

nghiệp hôm nay . Mọi cán bộ, đảng viên

phải biết tiếp thu có phê phán , có chọn lọc

những nhântố hợp lý ở các học thuyết, lý

luận trong suốt lịch sử tư tưởng nhân loại,

và xem đó cũng là một nguồn lực để nâng

cao năng lực trí tuệ của Đảng .

Như vậy , năng lực trí tuệ của Đảng được

quyết định bởi tầm cao trí tuệ của đảng

viên , bởi tầm cao trí tuệ của cả dân tộc , bởi

khả năng sử dụng chất xám trong nhân dân,

bởi việckế thừa biện chứng những tinh hoa

trong lịch sử tư tưởng nhân loại .

3. Phát huy dân chủ trong nghiên cứu

lý luận

Dân chủ cần cho sáng tạo lý luận như

không khí cần cho cơ thể sống. Do vậy ,

trong khi kiên trì những quan điểm lý luận

của Đảng, cũng cần tôn trọng sự tìm tòi,

sáng tạo vì nước , vì dân ; trong khi quyết

định theo đa số, cũng cần tôn trọng ý kiến

của thiểu số . Liên quan tới vấn đề này,

chúng ta biết rằng chân lý không chỉ được

phát hiện ra từ thực tiễn , qua thực tiễn , nó

còn được phát hiện ra trong tranh luận ,

trong thảo luận - đương nhiên vẫn phải trên

cơ sở thực tiễn và được kiểm tra bằng thực

tiễn . Sự đa dạng hóa ý kiến mang tính lành

mạnh, trong giới hạn của pháp luật, của

Luật Báo chí, của Điều lệ Đảng sẽ mang lại

bầu không khí thuận lợi cho việc nâng cao

năng lực lý luận và nâng cao hiệu quả công

tác lý luận của Đảng.

4. Phải thấy rõ những gì thúc đẩy , những

gì kìm hãm sựphát triển của lý luận

Thực tiễn là nguồn gốc và động lực của

nhận thức lý luận, do vậy, nó cũng là nguồn

gốc, động lực nâng cao năng lực lý luận và

hiệu quả công tác lý luận của Đảng. Động

lực đó còn được khởi nguồn từ tự do tư

tưởng , tự do tranh luận , giải phóng tư

tưởng , mở rộng cửa cho sự tìm tòi khoa học

với thái độ trách nhiệm cao trước vận mệnh

dân tộc , trước tiền đồ của đất nước. Bệnh

giáo điều, rập khuôn , sự minh hoạ một cách

thụ động theo lối cơ hội chủ nghĩa và sự

truy chụp là những lực cản đối với sự sáng

tạo lý luận . Mặt khác, hoạt động lý luận

sáng tạo chân chính cũng bị ngăn trở bởi
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những ngụy tạo tìm tòi khoa học, tìm tòi

chân lý để phục vụ cho những động cơ đi

ngược lại lợi ích của nhân dân , của dân tộc .

"Dân chủ" tới mức đi ngược lại kỷ cương ,

phép nước sẽ triệt tiêu động lực phát triển

của lý luận chân chính

5. Tránh bệnh hình thức trong đào tạo ,

sử dụng cán bộ lý luận

|

|

|

Từ Đại hội VIII, nhất là từ Hội nghị

Trung ương ba (khóa VIII) Về Chiến lược

cán bộ củathời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã nhấn

rất mạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ , trước hết là đối với đội ngũ cán bộ lãnh

đạo, quản lý chủ chết trong hệ thống chính

trị các cấp . Nhờ vậy , đội ngũ cán bộ lãnh

đạo , quản lý của Đảng và Nhà nước ta đã

có bước trưởng thành về nhiều mặt, chẳng |

những đã tổ chức thực hiện đúng đắn và có

hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, mà còn

góp phần hoạch định đường lối , chủ trương

đổi mới. Tuy nhiên , bệnhhình thứctrong

đào tạo còn khá nặng nề. Nó đã gây hậu

quả nghiêm trọng , tạo ra sự ngộ nhận về

năng lực lý luận của một số cán bộ, của một

số cơ quan quản lý công tác cán bộ để rồi

không xem trọng đúng mức sự cần thiết

phải không ngừng tự nâng cao bản thân

mình về lý luận, không chú ý đúng mức

chất lượng việc mở trường , mở lớp . Trong

không ít trường hợp , chất lượng thực tế

không tương ứng với bằng cấp được trao ,

nhưng khi sử dụng đôi khi lại quá câu nệ

vào bằng cấp mà không chú ý đúng mức tới

năng lực thực tế .

Việc nắm vững và phát huy những bài

học kinh nghiệm trên đây là một vấn đề có

ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện

mục tiêu , nhiệm vụ của công tác lý luận ở

giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

|

|

để

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM...

(tiếp theo trang 22 )

(lần 2) Ban chấp hành Trung ương khóa VIII,

thực sự làm cho cuộc vận động này trở

thành nền nếp, thường xuyên thực hiện Di

chúc của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách

mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ ,

đảng viên , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của các tổ chức đảng.

các cơ quan chức năng để nâng cao hơn nữa

- Hai là , phải có sự phối hợp đồng bộ giữa

công tác kiểm tra, công tác đào tạo, tuyển

chọn và sàng lọc cán bộ của Đảng . Quyết

không để lọt vào bộ máy của Đảng và Nhà

nước những phần tử cơ hội chính trị, thoái

hóa, biến chất . Thực tế cho thấy, các vụ , việc

tiêu cực vừa qua phần nhiều là do nhân dân

và công luận phát hiện, kịp thời báo cáo với

tổ chức đảng và các cơ quan hữu trách từ đó

lần ra manh mối , trong khi việc nắm bắt các

luồng thông tin , phát hiện vụ việc tiêu cực

của một số cơ quan chức năng lại rất hạn chế .

- Ba là , nhất quyết không sợ vì do đấu

tranh quyết liệt chống tệ nạn tham nhũng,

quan liêu và xã hội đen sẽ làm mất cán bộ

như một số người lo ngại. Nhân tài trong

nhân dân không bao giờ thiếu, điều cốt yếu là

làm gì và làm như thế nào để người hiền tài

đứng ra cùng với Đảng, với dân, góp phần

gánh vác trọng trách xây dựng đất nước theo

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh . Trong cuộc đấu

tranh chống tham nhũng, quan liêu chúng ta

có thể mất "một bộ phận khôngnhỏ" cán bộ,

đảng viên nào đó, nhưng Đảng và Nhà nước

ta sẽ lấy lại được niềm tin yêu của quần

chúng nhân dân, và từ đó dẫn dắt quần chúng

nhân dân đưa sự nghiệp cách mạng đi tới

thắng lợi cuối cùng . D
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Góp phần thúc đẩy

sự hình thành

và phát triển thị trưởng

bất động sản ở nước ta

N

a

n

d

QUÁCH ĐỨC PHÁP

Ói đến thị trường bất động sản là

nói đến hai khía cạnh của một

vấn đề, đó là "bất động sản " và

" thị trường" .

"Bất động sản " trước hết phải là tài sản ,

nhưng không phải tài sản nào cũng là bất

động sản . Bất động sản, như tên gọi của nó,

là tài sản nhưng nó có đặc điểm riêng là :

không di dời được . Như vậy, chỉ những tài

sản không di dời được mới là bất động sản .

Điều 181 của Bộ luật Dân sự đã quy định :

"bất động sản là tài sản không di dời được".

Với ý nghĩa đó, bất động sản trước hết là

đất đai và các công trình , vật kiến trúc gắn

liền với đất đai.

"Thị trường" là mua bán, trao đổi. Muốn

có một thị trường bất động sản thì trước hết ,

bất động sản phải trở thành hàng hóa. Như

vậy , ở đâu và lúc nào bất động sản chưa trở

thành hàng hóa, thì ở đó, lúc đó chưa thể có

thị trường bất động sản . Khác với sản xuất

tự cấp, tự túc , sản xuất hàng hóa là sản xuất

để bán . Nhưng không hẳn là cứ có mua bán ,

trao đổi là có kinh tế thị trường ; mà chỉ khi

kinh tế hàng hóa phát triển đến một mức độ

.

nhất định thì mới có kinh tế

thị trường. Như vậy, thị

trường bất động sản là sự

mua bán , trao đổi hàng hóa

bất động sản phát triển ở

mức độ cao, và đó chính là

thị trường mua bán, trao đổi

đất đai và các công trình ,

vật kiến trúc gắn liền với

đất đai.

Đất đai có hai đặc điểm :

- Đất đai là bất động sản

quan trọng vào bậc nhất, đất đai chỉ có hạn ,

không làm thêm ra được . Đất đai là tài

nguyên vô cùng quý giá , là tư liệu sản xuất

đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu

của môi trường sống ; là địa bàn phân bổ

các khu dân cư , xây dựng các cơ sở kinh tế ,

văn hóa, xã hội , an ninh, quốc phòng. Với

đà tăng trưởng mọi mặt của kinh tế - xã hội

và sự gia tăng tự nhiên của dân số, nhu cầu

về đất đai sẽ ngày càng lớn, đất đai như bị

thu hẹp dần . Chính vì vậy, việc quản lý , sử

dụng đất đai sao cho tiết kiệm , có hiệu quả

là một yêu cầu tất yếu, khách quan đối với

mọi quốc gia. Thực tiễn cho thấy kinh tế thị

trường , với những quy luật khách quan của

nó là môi trường có khả năng thiết lập một

cơ chế quản lý , sử dụng đất đai có hiệu lực

và có hiệu quả nhất . Do đó, cần phát triển

thị trường bất động sản .

- Đất đai tự nó không mang lại lợi lộc gì .

Nhưng đất đai , một khi được đem ra

sử dụng thì mang lại nhiều nguồn lợi cho

con người . Đất đai càng được sử dụng thì

* TS , Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính , Bộ Tài chính
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càng tốt thêm (chứ không xấu đi ) , giá trị

của đất càng được bồi bổ thêm . Chính vì

vậy, đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của

quốc gia cần được triệt để khai thác , sử

dụng với tinh thần "tấc đất, tấc vàng" ; hạn

chếđến mức thấp nhất việc để đất hoang

hóa hoặc sử dụng đất lãng phí , kém hiệu

quả. Giải pháp tốt nhất để thực hiện điều đó

là hình thành và phát triển một thị trường

bất động sản ở nước ta , mà trước hết và

quan trọng nhất là thị trường đất đai.

Ở nước ta , Luật Đất đai (năm 1993) đã

xác định : đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do

Nhà nước thống nhất quản lý . Điều 12 của

Luật Đất đai còn quy định : Nhà nước xác

định giá các loại đất để tính thuế chuyển

quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất

hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi

giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu

hồi đất. Theo các quy định nói trên , ở nước

ta không có hoạt động mua bán đất , không

có giá thị trường tự do về đất đai và do đó

không có thị trường đất đai. Tuy Luật Đất

đai có quy định : Hộ gia đình , cá nhân được

Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi,

chuyển nhượng, cho thuê , thừa kế, thế chấp

quyền sử dụng đất, nhưng do không có giá

thị trường tự do về đất và đặc biệt là không

có giấy tờ về đất cho nên không có cơ sở

pháp lý đầy đủ để thực hiện các quyền của

Nhà nước đã cho theo đúng luật định . Mặc

dù vậy, theo quy luật của thị trường , bất

chấp những điều kiện còn hạn chế về mặt

thủ tục pháp lý , hoạt động của thị trường

bất động sản về đất đai vẫn đã từng bước

phát triển một cách sôi động và có lúc đã có

những cơn sốt về giá đất, giá nhà. Mua bán,

trao đổi , thừa kế, thế chấp nhà, đất là một

trong những yêu cầu tất yếu trong đời sống

hàng ngày của con người, không thể hạn

chế và cũng không đợi khi được phép .

Nhưng do chưa tạo cho nó có những cơ sở

pháp lý và những điều kiện cần thiết để

hoạt động công khai, minh bạch , lành

mạnh, cho nên thời gian qua, thị trường đất

đai đã diễn ra dưới hình thức thị trường

ngầm là chủ yếu. Kéo theo nó là rất nhiều

hoạt động dịch vụ, môi giới khác cũng diễn

ra một cách thường xuyên và sôi động ,

nhưng cũng dưới hình thức thị trường

ngầm, khó quản lý . Đối với mỗi cá nhân ,

gia đình, đất đai, nhà cửa là những tài sản

lớn và quan trọng , cho nên mỗi khi mua

bán, trao đổi , chuyển nhượng... rất cần có

sự xác nhận của chính quyền để bảo hộ

quyền lợi hợp pháp cho mình . Nhưng, do

còn thiếu những cơ sở pháp lý đầy đủ , cho

nên những yêu cầu chính đáng nói trên đã

không thực hiện được. Thực tế đã và đang

diễn ra là : Chính quyền không bảo đảm

đầy đủ giấy tờ về mua bán đất cho dân , và

dân tự mua bán đất cũng không muốn đến

khai báo với chính quyền.

Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai

diễn ra dưới hình thức kinh tế ngầm như

trên đã dẫn đến nhiều thiệt hại cho cả Nhà

nước và nhân dân, đất đai đang bị hạn chế

việc sử dụng đúng mục đích, dẫn đến lãng

phí , kém hiệu quả.

Theo ước tính của Tổng cục Địa chính ,

trong các năm từ 1997 đến nay , Nhà nước

chỉ kiểm soát được khoảng 30% số trường

hợp mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho

thuê, thế chấp quyền sử dụng đất. Điều đó

đã dẫn đến nhiều thiệt hại như : đối với Nhà

nước , do không kiểm soát được thị trường

đất đai nên không hạn chế được những

vi phạm về quy hoạch , kế hoạch sử dụng
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đất, nhiều trường hợp phải đền bù, giải tỏa ,

giải quyết khiếu kiện , tranh chấp rất tốn

kém và mất nhiều thời gian. Do không

kiểm soát được thị trường đất đai nên Nhà

nước không thu được thuế chuyển quyền sử

dụng đất, không thu được lệ phí trước bạ

đối với đất, không thu được thuế đối với các

hoạt động dịch vụ , môi giới về mua bán ,

chuyển nhượng đất đai ... Đối với người

dân, do không có giấy tờ làm căn cứ pháp

lý cho việc thực hiện công khai, minh bạch

việc mua bán , chuyển nhượng đất đai dẫn

đến thường bị dìm giá, ép giá gây thiệt hại

cho người bán hoặc người mua. Không ít

trường hợp đã bị lừa đảo, chiếm đoạt quyền

sử dụng đất dẫn đến kiện tụng kéo dài gây

lãng phí tiền bạc và thời gian . Mặc dù Nhà

nước đã có chủ trương chuyển các nhà máy

từ nội thành ra ngoại thành để tránh ô

nhiễm, nhưng do chưa có quy định cụ thể

về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

cho nên đã có nhiều trường hợp nhà máy

không còn sản xuất nhưng cũng không

chuyển ra ngoại thành mà sử dụng đất làm

mặt bằng cho tư nhân thuê làm nơi bán

hàng , bán bia, vừa lãng phí đất, vừa gây mất

trật tự trị an trong thành phố...

Nhằm khắc phục những tồn tại trên , góp

phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển

một thị trường bất động sản ở nước ta, như

tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng đã đề ra , xin kiến nghị và đề xuất việc

đổi mới một số cơ chế chính sách về tài

chính đối với đất đai :

1- Việc quan trọng trước hết là Nhà nước

kịp thời cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất cho nhân dân, trước hết là cho

các hộ gia đình có đất đang sử dụng, không

có tranh chấp, không phạm các quy hoạch

của Nhà nước. Về việc này , có các điểm

cần chú ý sau :

Về mặt pháp lý, Luật Đất đai quy

định : Nhà nước giao đất có thu tiền sử

dụng đất đối với một số trường hợp nhất

định. Như vậy chỉ với trường hợp Nhà nước

giao đất thì người được nhận đất mới phải

nộp tiền sử dụng đất. Những trường hợp đất

sửdụng làm nhà ở từ bao đời để lại, đất của

cha mẹ, ông bà cho con cháu để ở , đất đã

mua bán , trao đổi với nhau không có tranh

chấp, không phạm quy hoạch thì Nhà nước

phải cấp giấy chứng nhận cho nhân dân mà

không đặt vấn đề phải nộp tiền sử dụng đất .

Từ trước đến nay, Nhà nước không cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân

nên dân không có giấy tờ chứng nhận về

quyền sử dụng đất. Nay, Luật Đất đai yêu

cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất thì Nhà nước phải tổ chức cấp cho dân

để có căn cứ pháplý cho việc mua bán , trao

đổi quyền sử dụng đất. Đó cũng là trách

nhiệm hành chính của Nhà nước .

- Muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất cho dân phải tổ chức đo đạc , lập

bản đồ địa chính . Theo ước tính của Tổng

cục Địa chính đến 2005 mới có thể đo đạc

xong đất đai cho dân . Luật Đất đai ban

thành từ năm 1993, sau gần 10 năm do chưa

kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất cho nhân dân , cho nên công việc

cứ lũy kế ngày càng nhiều thêm , phức tạp

thêm . Nay không giải quyết dứt điểm thì

đến năm 2005 rồi 2010 chắc chắn vẫn sẽ

không giải quyết nổi. Chúng ta có thể áp

dụng một trong hai giải pháp sau :

Một là , không đợi đo đạc xong mới cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà

trước mắt nên căn cứ vào tự kê khai của
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từng hộ để cấp giấy, sau này khi đo đạc sẽ được tiến hành sau khi có quyết định thu

điều chỉnh lại theo thực tế . hồi đất đó" . Mỗi khi cần thu hồi đất để

dùng vào việc công hoặc thu hồi đất để giao

cho người khác, Nhà nước nên đứng ra đền

bù cho người có đất bị thu hồi ; sau đó nếu

giao cho người khác thì người được giao đất

phải nộp tiền sử dụng đất (hoặc nộp tiền

thuê đất) cho Nhà nước. Làm như vậy sẽ có

nhiều hiệu lực, hiệu quả hơn , trên các mặt

sau đây :

Hai là , Nhà nước cho phép thành lập các

tổ chức dịch vụ về đo đạc đất cho dân , trên

cơ sở đó Nhà nước cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất . Làm như vậy cũng

phù hợp với chủ trương của Nhà nước về

thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ

đất đai .

2- Nhà nước có quy định rõ ràng cho các

nhà máy hiện đang ở trong nội thành được

bán quyền sử dụng đất trêndiện tích đất của

nhà máy đang sử dụng, không nên thu hồi

đất của nhà máy như hiện nay. Việc cho

phép các nhà máy được bán quyền sử dụng

đất sẽ mang lại các lợi ích thiết thực và cơ

bản sau đây :

- Nhà máy được bán quyền sử dụng đất

sẽ tích cực thực hiện chủ trương của Nhà

nước , hạn chế việc sử dụng lãng phí như đã

nói ở trên .

- Bán quyền sửdụng đất ở nội thành theo

giá thị trường sẽ giúp cho nhà máy mua lại

được quyền sử dụng đất ở ngoại thành,

đồng thời có thể xây dựng lại được mộtnhà

máy khang trang hơn bằng chính tiền bán

quyền sử dụng đất đó . Hơn nữa , sẽ hạn chế

được thất thoát tiền bạc, mang lại lợi ích

thiết thực cả cho nhà máy và Nhà nước .

- Người mua quyền sử dụng đất của nhà

máy phải sử dụng đúng mục đích và theo sự

quy hoạch chỉ đạo của Nhà nước . Như vậy,

điều lợi cho cả hai phía là không tốn kém

về thời gian , tiền bạc trong việc giải tỏa ,

đền bù thiệt hại về thu hồi đất .

3- Về thu hồi đất và giao quyền sử dụng

đất : Đề nghị thực hiện đúng Điều 21 của

Luật Đất đai là : " Việc quyết định giao đất

đang có người sử dụng cho người khác chỉ

-
Nhà nước với chức năng công quyền ,

có đầy đủ phương tiện và công cụ trong tay

sẽ thực hiện việc đền bù và giải phóng mặt

bằng nhanh hơn , thiết thực hơn là giao cho

người nhận quyền sử dụng đất phải tự đền

bù , tự giải phóng mặt bằng .

- Làm như vậy sẽ đúng luật, phù hợp

đạo lý, việc thu tiền sử dụng đất hoặc tiền

thuê đất cũng rõ ràng , minh bạch, hợp lý

hơn là khấu trừ tiền đền bù giải phóng mặt

bằng vào số tiền sử dụng đất phải nộp cho

Nhà nước .

- Bảo đảm sự công bằng đối với cá nhân ,

tập thể ; hạn chế được sự suy bì, so đo hơn

thiệt, lợi dụng, tiêu cực trong đền bù thiệt

hại, giải phóng mặt bằng như thời gian qua.

4- Nhà nước cần cho phép thành lập các

công ty dịch vụ (cả Nhà nước và tư nhân )

như : dịch vụ đo đạc và lập bản đồ đất đai ;

dịch vụ thông tin ; dịch vụ môi giới ; dịch

vụ tư vấn làm các hồ sơ thủ tục mua bán

quyền sử dụng đất ; dịch vụ về định giá

quyền sử dụng đất ; dịch vụ về đầu tư tài

chính ; dịch vụ về mua bán nợ... Như vậy ,

Nhà nước mới thực hiện được quyền quản

lý và kiểm soát về đất đai theo đúng pháp

luật đã quy định , góp phần làm cho thị

trường đất đai phát triển .
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1. Sự cấp bách từ thực tiễn

Lịch sử hành chính Việt Nam từ xưa đến

nay luôn nổi lên vai trò của chính quyền cơ

sở gắn với đặc trưng cộng đồng làng xã.

Chính quyền cơ sở là nền móng của toàn bộ

bộ máy hành chính nhà nước . Trong điều

kiện nước ta dân số đông (77 triệu người),

80% trong số đó chủ yếu sống bằng nghề

nông, gắn với địa bàn cư trú , thì chính quyền

cơ sở càng có vai trò

quan trọng trong quản lý

mọi mặt đời sống của địa

phương.

Trong công đổi

những điểm nóng, khiến nhân dân bất bình,

mất lòng tin vào chính quyền, thậm chí có

nơi đối lập với chính quyền . Đánh giá về

tình hình trên , Hội nghị lần thứ năm Ban

chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã

nhấn mạnh nguyên nhân về phía Đảng và

Nhà nước là : "... chưa nhận thức đúng vai

trò , vị trí của cơ sở , quan liêu, để một thời

gian quá dài không có chính sách đồng bộ

ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG

mớicủa đất nước, tình CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ .
- hội

an ninh trật tự trên cả

nước đã có những chuyển

biến mạnh mẽ, tích cực,

diện mạo đất nước từ

nông thôn đến thành thị

đều có sự thay đổi cơ

vấn đề và giải pháp

bản . Những thành công đó không thể tách

rời sựđóng góp tích cực của chính quyền cơ

sở - cấp hành chính gần dân nhất và trực tiếp

đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước

vào nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu nói trên , còn

không ít những hiện tượng phản ánh sự yếu

kém của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở

trong quản lý điều hành công việc của địa

phương . Lề lối làm việc của nhiều cán bộ cơ

sở còn mang nặng tính hành chính , quan

liêu , không sát thực tế , không nghe ý kiến

của dân, cán bộ ngại tiếp dân, né tránh ,

không dám nhìn thẳng vào sự thật . Nhiều

việc giải quyết cứng nhắc, trái pháp luật, dẫn

đến tình trạng khiếu kiện phức tạp , kéo dài .

Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị

vi phạm, tình trạng thiếu công khai về các

khoản đóng góp của nhân dân, nạn tham

nhũng tiền của của nhân dân đã dẫn đến

vụ

LE CHI MAI*

đối với cán bộ, thiếu chăm lo bồi dưỡng, đào

tạo đội ngũ cán bộ cho cơ sở, không kịp thời

bàn và đưa ra những chính sách đểcủng cố

và tăng cường cơ sở "(1 ).

Số liệu điều tra của Ban Tổ chức - Cán bộ

Chính phủ về đội ngũ cán bộ chính quyền cơ

sở (bao gồm đại biểu Hội đồng nhân dân,

thành viên Ủy ban nhân dân và cán bộ thuộc

4 chức danh chuyên môn) cho thấy một thực

trạng về đội ngũ cán bộ cơ sở chưa được

chuẩn hóa và việc đào tạo, bồi dưỡng chưa

được quan tâm đúng mức nên trình độ, năng

lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều

bất cập .

* TS, Học viện Hành chính Quốc gia

( 1 ) . Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,

2002, tr 153
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Trình độ văn hóa của cán bộ chính

quyền cơ sở còn thấp, số đại biểu Hội đồng

nhân dân (HĐND) có trình độ học vấn cấp I

là 10,2 %, cấp II : 46,4%, cấp III : 42,7% ;

số ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) có

trình độ cấp I là 5,6%, cấp II : 39% , cấp III :

54%.

- Trình độ lý luận chính trị còn yếu, số đại

biểu HĐND chưa được đào tạo , bồi dưỡng

về lý luận chính trị chiếm 54,4%, số ủy viên

UBND chưa được đào tạo , bồi dưỡng là

42,4%.

-

- Trình độ quản lý nhà nước còn bất cập,

số ủy viên UBND chưa được đào tạo, bồi

dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước chiếm

đến 69,3%
trong khi họ chính là những

người trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước ở

cơ sở. Ngay tại Thủ đô Hà Nội , số cán bộ

chính quyền xã, phường chưa qua bồi dưỡng

kiến thức quản lý nhà nước cũng lên đến

62,4% . Số đã được đào tạo thường mới chỉ

qua một số lớp bồi dưỡng ngắn ngày.

-
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn

yếu kém, tuyệt đại bộ phận cán bộ chính

quyền cơ sở chưa được đào tạo về chuyên

môn, nghiệp vụ (85,2% trong HĐND và

82,2% trong UBND) . Thậm chí ngay cả số

cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thuộc bốn

chứcdanh ở xã cũng có đến 73 % không

được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

qua

- Đội ngũ cán bộ cơ sở luôn biến động

Những số liệu nói trên là một hồi chuông

báo động về trình độ của đội ngũ cán bộ

chính quyền cơ sở. Nếu không nâng cao

trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ này

thì việc thực hiện các chủ trương , đường

lối của Đảng và chính sách , pháp luật của

Nhà nước sẽ gặp nhiều trở ngại, thậm chí

còn có thể dẫn đến những sai lệch , gây tác

hại không nhỏ cho đời sống xã hội .

Bộ máy nhà nước muốn vững mạnh thì

phải được củng cố từ nền móng, từ cơ sở.

Nhận thức được vấn đề này, Nghị quyết Hội

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa IX) đã đề ra mục tiêu đào

tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền

cơ sở là : "Phấn đấu từ nay đến hết năm 2005

có khoảng 70 - 80% cán bộ chuyên trách giữ

chức vụ qua bầu cử được đào tạo , bồi dưỡng

đạt tiêu chuẩn quy định ; khoảng 80% cán

bộ, công chức chuyên môn có trình độ trung

cấp trở lên đối với đồng bằng , sơ cấp trở lên

đối với miền núi" (3) .

2. Vấn đề đặt ra

nay,
các

Thực tế cho thấy , các chương trình bồi

dưỡng cho cán bộ chính quyền cơ sở trong

những năm qua chưa thực sự đáp ứng những

kiến thức mà họ cần . Từ trước đến

bộ giáo trình bồi dưỡng cán bộ chính quyền

thống : giới thiệu các kiến thức chung một

cơ sở vẫn được xây dựng theo cách truyền

cách tóm tắt , sơ lược, bao gồm từ những kiến

thức về nhà nước , pháp luật, pháp chế, cho

bầu cử . Số tái cử thường chỉ chiếmmột đếnnhững kiến thức về chức năng , nhiệm

tỷ lệ nhỏ dưới 50% . Tình hình đó dẫn tới có

những cán bộ đã được qua đào tạo, bồi

dưỡng nhưng không trúng cử ; trong khi đó ,

số người mới trúng cử lại chưa được đào tạo,

bồi dưỡng . Sự bố trí cán bộ cũng thường

xuyên thay đổi , có những người mỗi nhiệm

kỳ tái cử lại đảm nhận một chức danh khác

nhau (2 ) .

vụ, thẩm quyền của chính quyền cơ sở về

các mặt ... Cách làm này đã cung cấp ở dạng

( 2 ) Xem Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ : Báo cáo kết

quả điều tra cơ bản , đánh giá thực trạng, đề xuất các giải

pháp xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ chính trị cơ

sở , Hà Nội , 1999

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 179
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khái quát nhất những kiến thức cần trang bị

cho đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. Tuy

nhiên , các kiến thức nói trên chỉ cần thiết

cho người lần đầu tiên tham gia vào hoạt

động của chính quyền cơ sở. Còn để cho họ

nâng cao chất lượng hoạt động của mình thì

những kiến thức này lại quá sơ sài . Trên thực

tế , các cán bộ được cử đi tham gia các khóa

học khi trở về vẫn khó có thể áp dụng các

kiến thức được nhà trường trang bị vào xử lý

các công việc cụ thể ở địa phương. Có những

cán bộ do trúng cử liên tiếp vài nhiệm kỳ nên

đã được cử đi bồi dưỡng qua một số lớp ,

nhưng họ không nâng cao kiến thức được

bao nhiêu, vì nội dung lần bồi dưỡng nào

cũng tương tự như nhau .

Vấn đề đặt ra là phải đào tạo cho đội ngũ

cán bộ cơ sở cái gì và đào tạo như thế nàovà đào tạo như thế nào

cho có hiệu quả ?

Theo chúng tôi , phải xuất phát từ những

cái mà họ còn yếu kém, từ yêu cầu mới đặt

ra đối với người cán bộ chính quyền cơsở

mà cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ

năng cần thiết. Vậy đâu là những yếu kém

của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở ? Qua

nghiên cứu điều tra , cho thấy những yếu kém

đó là :

Quản lý, điều hành xã hội không theo

pháp luật, còn mang tính gia trưởng và dáng

·
dấp của kiểu " xin cho". Do không nắm

chắc các quy định của pháp luật nên nhiều

cán bộ còn làm việc tùy tiện , thậm chí tự ý

đặt ra những quy định trái pháp luật .

-

Năng lực ra quyết định quản lý còn hạn

chế ; họp hành quá nhiều (khoảng 30% số

cán bộ chính quyền cơ sở họp từ 11-15 ngày

trong một tháng ; và tới 40% họp từ 5-10

ngày một tháng ) . Do đó, họ không còn đủ

thời gian để điều hành công việc và thực thi

tốt các nhiệm vụ được giao .

-

Không nắm chắc các quy trình và

nguyên tắc giải quyết công việc ; lúng túng

trong việc giải quyết những tình huống , vụ

việc phức tạp trong đời sống.

Những biểu hiện trên thể hiện sự bất cập

của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở về

kiến thức pháp luật cần thiết, nhất là cách

thức áp dụng các quy định của pháp luật vào

cuộc sống và kiến thức về quản lý hành

chính và kỹ năng hành chính trong giải

quyết các công việc hằng ngày ; về kiến thức

và kỹ năng về nghiệp vụ, chuyên môn trong

các lĩnh vực hoạt động cụ thể và kiến thức lý

luận chính trị trong xử lý các vụ việc bức xúc

của đời sống chính trị - xã hội .

đê

Tuy nhiên , không nên căn cứ đơn thuần

vào trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ xã

chỉ mới ở mức cấp II hoặc cấp III để đánh

giá năng lực của họ tương đương như những

học sinh phổ thông trung học hiện nay

xây dựng chương trình bồi dưỡng cho họ.

Ở họ, ngoài trìnhđộ học vấn , còncó những

kinh nghiệm thực tiễn hết sức phong phú,

đa dạng .

3. Đưa chủ trương vào cuộc sống

Để thực hiện mục tiêu từ nay đến năm

2005 đào tạo được khoảng 70 - 80% cán bộ

chính quyền cơ sở , rất cần có một khoản

kinh phí lớn , tương ứng với số lượng cán bộ

được đưa đi đào tạo. Nếu tính cả nước hiện

nay có 10 390 xã, phường, trung bình mỗi cơ

người cần đào tạo, bồi dưỡng trong hơn

sở có khoảng 30 - 32 cán bộ thì số lượng

3 năm lên tới 230 000 - 260 000 người. Tuy

nhiên , không thể đặt chuẩn đánh giá chỉ là

chỉ tiêu số lượng mà cần đưa lên hàng đầu

hiệu quả thực tế của việc đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ chính quyền cơ sở. Nghị quyết Hội

nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương

(khóa IX) nhấn mạnh : "Đổi mới căn bản

chương trình , nội dung và phương pháp
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giảng dạy đối với cán bộ cơ sở theo hướng

đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh,

bảo đảm tính thiết thực" ( 4 ) . Theo tinh thần

trên , cần tập trung vào 5 nội dung cơ bản sau

đây nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở :

- Thứ nhất, bồi dưỡng theo chức danh .

Khi điều kiện nguồn kinh phí còn hạn hẹp,

thì trong ba năm tới , chỉ có khoảng 2/3 tổng

số cán bộ cơ sở được đi học, và cũng chỉ có

thể học một lần, vì vậy cần bồi dưỡng những

cái cần thiết nhất, phù hợp với chức danh của

họ . Cần phân loại cán bộ để biết số lượng

cần đào tạo ở từng huyện , từng tỉnh theo

từng chức danh , trên cơ sở đó bố trí các

khóa học cho phù hợp với các đối tượng .

Phân loại càng cụ thể bao nhiêu thì càng

có ích cho người học bấy nhiêu . Chẳng hạn,

thành viên UBND nên phân thành bốn

loại : loại 1 gồm : chủ tịch và phó chủ tịch ;

loại 2 - các cán bộ phụ trách về kinh tế , tài

chính ; loại 3 - các cán bộ phụ trách quân sự,

an ninh ; loại 4 các cán bộ phụ trách
-

văn hóa - xã hội . Còn các cán bộ chuyên

môn thuộc bốn chức danh : địa chính, tư

pháp, tài chính - kếtoán , văn phòng thìcần

phải được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng

chức danh của họ.

Việc mở nhiều lớp theo các chức danh có

ba lợi thế sau : một là , bồi dưỡng chuyên sâu

phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của từng

loại ; hai là , bảo đảm trong thời gian cán bộ

được cử đi học vẫn có cán bộ khác duy trì

công việc ; ba là , việc tập trung những cán

bộ cùng chức danh quản lý cùng một lĩnh

vực quản lý ở các địa phương khác nhau sẽ

tạo môi trường và điều kiện tốt cho họ học

hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, sát thực

hơn.

- Thứ hai, đổi mới căn bản chương trình

và nội dung giảng dạy . Cần xây dựng mới

các chương trình và nội dung bồi dưỡng theo

hướng căn cứ vào cách phân loại các chức

danh nói trên . Làm như vậy tuy phải huy

động một lực lượng chất xám đa dạng và

rộng lớn để biên soạn chương trình , giáo

trình , song, hiệu quả lại cao nhất. Nhà nước

cần thành lập Ban biên soạn chương trình ,

giáo trình bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ

sở. Ban này sẽ bao gồm các tiểu ban khác

nhau theo từng loại chức danh cán bộ cơ sở .

Đặc biệt , cần thống nhất về nguyên tắc

phương pháp xây dựng các chương trình

theo hướng cụ thể hóa các kiến thức và tăng

cường kỹ năng hoạt động. Thực tế cho thấy ,

đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có trình độ

văn hóa không cao, hơn nữa lại là những

người làm công tác thực tế , nên việc bồi

dưỡng theo cách kinh viện , nặng về lý thuyết

sẽ không giúp ích gì nhiều cho công việc cụ

thể của họ, thậm chí sau khi học xong , họ

vẫn không thể ứng dụng được vào hoạt động

hằng ngày . Vì vậy , việc biên soạn chương

trình , nội dung khóa học phải xuất phát từ

thực tiễn công việc của người cán bộ chính

quyềncơ sở .Cách viết phải ngắngọn , đơn

giản , cụ thể , mang tínhhướng dẫn nghiệp

vụ.

-
Thứ ba, đổi mới phương pháp giảng

dạy . Đổi mới nội dung chương trình đòi hỏi

phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Cách

một chiều của giảng viên gắn với chương

giảng dạy truyền thống theo lối thuyết trình

trình giảng dạy có tính kinh viện , nặng về lý

thuyết trước đây không còn thích hợp với đối

tượng học viên có trình độ cao hơn và kinh

nghiệm thực tế phong phú hơn . Với điều

kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu

thốn hiện nay , phương pháp giảng dạy mới

không nhất thiết là phải sử dụng các phương

tiện giảng dạy hiện đại, mà quan trọng hơn

( 4 ) Văn kiện đã dẫn , tr 179
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cả là cách thức tiến hành bài giảng của giảng

viên . Kinh nghiệm cho thấy , các phương

thức thích hợp ở đây là : thảo luận nhóm, đối

thoại giữa giảng viên và học viên , làm bài

tập, xử lý tình huống... Các phương thức này

có tác dụng phát huy trí tuệ và sự năng động

của mỗi học viên , đồng thời giúp chobài học

trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, có tác

dụngthiếtthực đối với người học. Đời sống

thực tế thường hết sức đa dạng, song có

nhiềutình huống quản lý mang tính điển

hình cần được phổ biến rộng rãi. Điều

trọng nhất trong việc áp dụng các phương

pháp trênlà luyện tậpchongười học cách

thức tư duy khi xử lý một vấn đề đặt ra .

-

quan

Thứ tư , nâng cao chất lượng đội ngũ

giảng viên . Phương pháp giảng dạy mới đòi

hỏi người giảng viên không những phải có

trình độ cao hơn cả về lý thuyết và thực tiễn ,

mà còn phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng ,

công phu cho mỗi bài giảng. Bản thân giảng

viên cũng phải hết sức nhanh nhạy trong

việc xử lý các tình huống đặt ra trên lớp .

Hiện nay , chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ chính quyền cơ sở được phân cấp cho các

trường chính trị tỉnh , thành phố vàcác trung

tâm giáo dục chính trị cấp huyện. Trên thực

tế, đội ngũ giảng viên này chưa đáp ứng yêu

cầu đề ra, thậm chí đa số giảng viên cũng

chưa được đào tạo một cách bài bản về các

kiến thức quản lý nhà nước , cũng như

phương pháp sư phạm trong giảng dạy . Vì

vậy , việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ

giảng viên cũng là một nhiệm vụ quan trọng

và cấp bách. Trước mắt, cần tập huấn đội

ngũ giảng viên này theo các chuyên đề cụ

thể mà họ chịu trách nhiệm giảng dạy cho

cán bộ chính quyền cơ sở. Đồng thời, có thể

sử dụng chuyên gia, cán bộ hoạt động thực

tiễn trực tiếp giảng dạy hoặc phối hợp cùng

giảng dạy. Về lâu dài , đội ngũ giảng viên

cần được quan tâm xây dựng và đào tạo

chính quy, trong đó chú trọng đến những

người đã kinh qua thực tiễn hoạt động ở

chính quyền cơ sở hoặc tạo điều kiện cho họ

thâm nhập vào hoạt động của chính quyền

CƠ SỞ .

-
Thứ năm , triển khai đào tạo cán bộ

nguồn cho chính quyền cơ sở . Chúng ta

không thể tiếp tục ở vào thế bị động trong

việckhắc phục hậu quả của sự biến động

liên tục trong cơ cấu nhân sự của chính

quyền cơ sở ,màcầnchủ động tạo nguồn cho

các tổ chức này. Bên cạnh việc bồi dưỡng

ngắnngày cho đội ngũ cán bộđương nhiệm ,

cần đào tạo theo phương thức đón đầu cho

đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. Việc đào

tạo này gắn với sự chủ động quy hoạch và

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở một mặt sẽ

tránh được tình trạng khấp khểnh về trình độ

của đội ngũ cán bộ ; mặt khác , kịp thời và

chủ động đáp ứng yêu cầu và giải quyết về

kiểu ăn đong. Theo cách này, dù chúng ta

cơ bản tình trạng đào tạo , bồi dưỡng theo

thực hiện cơ chế bầu cử hay bổ nhiệm đối

với các chức danh cán bộ chính quyền cơ sở,

chuẩnban đầu về trình độ, năng lực. Khi

thì trước hết họ vẫn phải đáp ứng các tiêu

tham gia vào bộ máy chính quyền cơ sở, họ

đã có được những kiến thức cơ bản ; do đó,

chỉ cần tiến hành bồi dưỡng nâng cao trình

độ cho họ thông qua các khóa học ngắn

ngày . Đây là hướng đi cơ bản, lâu dài trong

việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

chính quyền cơ sở ở nước ta . Vì vậy, trong

thời gian tới , bên cạnh việc tiếp tục bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cần sớm

triển khai phương thức đào tạo cán bộ nguồn

một cách lâu dài cho chính quyền cơ sở, tập

trung vào những người trẻ tuổi để từng bước

chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở,

bảo đảm họ ngang tầm với trọng trách được

đảm nhiệm .
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Phát huy

những
giá trị văn hóa ,

đạo đức tốt đẹp

kinh nghiệm lịch sử và tổng kết thực tiễn , Nghị

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng

khẳng định : Tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng

xã hội còn tồn tại lâu dài , hiện vẫn là nhu cầu

tinh thần của một bộ phận nhân dân . Nghị

quyết còn nhấn mạnh : Đạo đức tôn giáo có

nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã

CỦA CÁC TÔN GIÁO hộimới. Từ nhận thức đúng đắn đó, trong thực

HỒ TRỌNG HOÀI •

1. Mười lăm năm qua, dưới ánh sáng của

đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo, mặc dù cách mạng nước ta còn phải

vượt qua nhiều khó khăn thử thách , song công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất

nước đã thu được nhiều thành tựu quan trọng .

Hiện tại , lĩnh vực tôn giáo, mặc dù vẫn còn

những phức tạp , nhất là khi có sự lợi dụng của

các thế lực thù địch , song nhìn chung sinh hoạt

tôn giáo của nhân dân vẫn diễn ra bình thường ,

đúng pháp luật . Cuộc sống của tuyệt đại đa số

đồng bào các tôn giáo được cải thiện đáng kể về

vật chất và tinh thần . Đồng bào cảm thấy yên

tâm hơn trong hành đạo, tin tưởng hơn vào

đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước .

Nhân dân phấn khởi đồng tình với chính

sách tôn giáo của Nhà nước, khẳng địnhsinh

hoạt tôn giáo hiện nay là thuận lợi , phù hợp với

nguyện vọng của đồng bào .

Có được kết quả như vậy , trước hết do tác

động từ những thành tựu về kinh tế - xã hội mà

cáchmạng đã đạt được ; và hai là, do đường lối ,

chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà

nước là đúng đắn, có sự đổi mới thích hợp.

Cách đây 10 năm , trước những biến đổi của

tình hình quốc tế và trong nước , qua nghiên cứu

tiễn , Đảng và Nhà nước đã thường xuyên nâng

cao đời sống vật chất và tinh thần, đáp ứng

ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng chân

chính của người có đạo, kiên quyết đấu tranh

chống các biểu hiện vi phạm quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng, phá

hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Để động viên đồng bào có đạo tham gia tích

cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc , Hội nghị Trung ương lần thứ 5

(khóa VIII ) nhấn mạnh sự cần thiết phải

khuyến khích những ý tưởng công bằng, bác ái ,

hướng thiện của các tôn giáo vì sự nghiệp dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn

minh . Đến Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết

Đại hội tiếp tục chỉ rõ : "Phát huy những giá trị

văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo" .

Qua quá trình phát triển và hoàn thiện nhận

thức của Đảng về tôn giáo, ta thấy , đường lối

của Đảng đã thâu tóm được những kết quả mới

nhất của khoa học xã hội và nhân văn về tôn

giáo, kế thừa được những kinh nghiệm của ông

cha ta trong quá trình giao lưu , tiếp nhận , sử

dụng tôn giáo vì lợi ích của dân tộc . Đường lối ,

chính sách của Đảng và nhà nước cũng bao hàm

việc khẳng định những đóng góp của đồng bào

các tôn giáo trong quá trình cách mạng trước đây

cũngnhư trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đảng ta thấy rằng , mặc dù tôn giáo chứa đựng

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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nhiều yếu tố đẩy con người đến trạng thái yếm

thế xa rời với thế giới quan khoa học, song

trong đó cũng có nhiều yếu tố có giá trị về

phương diện văn hóa, đạo đức. Những yếu tố có

ý nghĩa đó rất cần được phát huy phục vụ sự

nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh, phục vụ cho chiến lược bảo
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xây dựng một mẫu người Việt Nam có nhân

cách trong sáng, tâm hồn phong phú, đời sống

tình cảm lành mạnh và năng lực trí tuệ đủ sức

đáp ứng những yêu cầu của thời đại . Tinh thần

chung là "Cầu đồng, tôn dị , hiệp thương để đạt
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công bằng, dân chủ, văn minh" .
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Vì lẽ đó, việc nghiên cứu và vận dụng chủ

trương đúng đắn của Đại hội Đảng được đặt ra

như một nhiệm vụ cấp bách hiện nay .

2. Nước ta là nước đa dân tộc , đa tôn giáo .

Mỗi dân tộc đều tự do lựa chọn cho mình một

hoặc một vài tôn giáo . Cũng có trường hợp ,

nhiều dân tộc cùng lựa chọn một tôn giáo nào

đó. Trong số các tôn giáo hiện có, Phật giáo,

Công giáo, đạo Cao Đài , đạo Hòa Hảo, đạo Tin

lành và Hồi giáo là những tôn giáo có số lượng

tín đồ đông nhất . Các tôn giáo đó cũng rất khác

nhau về nguồn gốc, về tín lý , về cách tụ tập,

thực hành đức tin , cách thức tổ chức giáo hội .

Tuy nhiên, khi được người Việt Nam tiếp nhận

hay tạo ra , mỗi tôn giáo theo cách của mình đều

đáp ứng được một hoặc một số phương diện

nào đó trong số những nhu cầu rất đa dạng của

đời sống tinh thần người Việt . Nhìn chung, mọi

thế lực ngoại bang , khi mưu toan đặt ách đô hộ

lên dân tộc đều tìm cách lợi dụng tôn giáo và

việc một bộphận tín đồ, chức sắc trong các tôn

giáo quỳ gối đầu hàng , vụ lợi là chuyện thời

nào cũng có . Song căn bản tuyệt đại bộ phận tín

đồ các tôn giáo vẫn đứng về lợi ích của dân tộc,

cùng phấn đấu cho nước mạnh , dân cường để

tránh họa " vong quốc nô" . Kinh nghiệm đã cho

họ thấy rằng, các thế lực ngoại xâm mặc dù

nhân danh bảo vệ một tôn giáo nào đó cũng sẵn

sàng phản bội lại những người đã từng đi theo

họ khi lợi ích của chúng đã đạt được . Trong tác

phẩm "Việt Nam vong quốc sử ", Phan Bội Châu

đã phẫn uất thốt lên rằng, hơn 80 năm nay, thực

dân Pháp nghiêm hình , trọng luật nhưng có

điều nào giảm nhẹ cho giáo Gia tô đâu ? Thay

chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ nhảy vào xâm

lược miền Nam Việt Nam hòng "ngăn chặn làn

sóng đỏ" tràn xuống Đông-Nam Á. Một số

phần tử cực đoan trọng đạo Công giáo bị lợi

dụng để sử dụng cho chiến lược của Mỹ và

được quan thầy nâng đỡ song đại bộ phận tín

hữu của họ cũng chẳng được gì ngoài cảnh chia

ly qua cuộc ra đi của hàng vạn đồng bào Công

giáo miền Bắc vì bị lừa phỉnh vào Nam theo

Chúa. Rồi sau đó, là những cảnh đau thương

của người thân khi bị Mỹ - ngụy xúi giục ra làm

bia đỡ đạn . Mặc dù vậy, tuyệt đại đa số tín đồ,

chức sắc của đạo Công giáo và của các tôn giáo

khác vẫn tỉnh táo để nhận ra chính nghĩa , âm

thầm hay công khai hành động vì một nước

Việt Nam độc lập, tự do .

Sự thật lịch sử đã minh chứng những đóng

góp của các tôn giáo vào mục tiêu phụng sự lợi

ích dân tộc là lựa chọn duy nhất đúng của một

tôn giáo chân chính , của một tín đồ chân chính .

Chúa Ky tô đã dạy rằng, đạo đức là bác ái , mọi

thứ trên đời không có gì không đến từ Chúa

Trời. Suy rộng ra , Tổ quốc ta, non sông ta, dân

tộc ta, cũng có cội nguồn của nó và ta có bổn

phận phải giữ gìn, tôn tạo để sáng danh Thiên

Chúa. Đạo Phật cũng dạy rằng , làm người phải

biết " Tri ân " . Trong "Tứ ân" của nhà Phật ngoài

ân Tam bảo, có ân Thầy, ân Cha mẹ và ân Tổ

quốc . Vì lẽ đó, Tri ân Tổ quốc cũng là làm trọn

bổn phận của một tín đồ Phật giáo chân chính .

Đáng tiếc , trong các tôn giáo hiện nay vẫn

có một số ít người không trọn đời sống đạo . Họ

lạc lõng kêu gào ngoại bang gia ân để cho Việt

Nam được " tự do" , cho mưu đồ chống dân tộc

của họ được thực hiện . Thật không may cho họ,
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họ sinh ra ở nước Việt Nam nơi mà qua đau

thương và mất mát, con người càng bộc lộ

phẩm chất bao dung và lòng nhân ái , càng cố

kết vì có một mục tiêu nước mạnh, dân giàu...

càng hiểu đâu là lẽ phải và cần phải bảo vệ lẽ

phải như thế nào . Vì vậy, những lời đường mật

của kẻ xấu không lung lạc được ai .

Tham gia vào lịch sử dân tộc , các tôn giáo

còn để lại cho con người và xã hội Việt Nam

nhiều giá trị văn hóa và đạo đức. Trên các chiều

cạnh của đời sống xã hội, các tôn giáo khẳng

định những đóng góp của mình bằng cách làm

giàu thêm cho các giá trị tinh thần , thậm chí có

trường hợp còn bổ sung và phát triển hệ giá trị

đó . Vào Việt Nam, được tiếp biến trên nền tảng

văn hóa giàu bản sắc của bản địa, Phật giáo

cũng như các tôn giáo khác đã có sự dung hợp

để cuối cùng tổng hợp nên những giá trị mới.

Phật giáo nguyên thủy nặng tính xuất thế nhưng

ở Việt Nam , nó trở nên gần gũi hơn với những

nhu cầu của cuộc sống đời thường , quan tâm

hơn đến các nhu cầu đó. Vì lẽ đó, trong một

thời kỳ dài các cơ sở Phật giáo không chỉ là nơi

để người ta thưởng ngoạn phong cảnh mà còn

là nơi diễn ra các lễ hội của dân làng ; nhà chùa

trở thành nơi không chỉ dạy người mà còn dạy

chữ , các sư tăng không chỉ là những người thầy

mà còn là các mưu sĩ cho nhà vua. Trong hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ, nhiều nhà chùa đã trở thành các cơ sở

của cáchmạng .

Đạo Công giáo vào nước ta cũng vậy, không

chỉ đem theo lời dạy của Chúa Trời mà còn

chuyển tải nhiều giá trị văn hóa, đạo đức của

người phương Tây . Tín lý về lòng nhân từ , bác

ái , sự vị tha đã nhập cuộc mạnh mẽ cùng dòng

văn hóa truyền thống của Việt Nam đến nỗi

làm lu mờ cả những điều cấm kỵ vốn có ở tôn

giáo này . Nhiều người Công giáo theo đạo

Thiên chúa vẫn luôn kính nhớ cha mẹ, ông bà,

tổ tiên, cũng đau nỗi đau vì đất nước bị nô lệ,

giống nòi bị giày xéo. Trong sâu thẳm của đời

sống tâm linh, họ khát khao khi chết về với

Chúa Trời và cuộc sống trần gian được Chúa

che chở, nhưng họ vẫn không quên công ơn của

cách mạng, của Bác Hồ, tham gia vào các hoạt

động trần thế theo phương châm đẹp đạo, tốt

đời , kính Chúa, yêu nước , những giá trị mà họ

theo đuổi và sẽ còn theo đuổi .

Điểm qua một vài khía cạnh như trên để

thấy rằng, việc nhận diện và phát huy những

giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo

theo tinh thần Nghị quyếtĐạihội toàn quốclần

thứ IX của Đảng là việc làm có ý nghĩa thiết

thực hiện nay . Thực hiện tốt phương châm này

sẽ góp phần khắc phục thái độ không thật đúng

đắn đối với tôn giáođang rải rác tồn tại ở chỗ

này chỗ khác, sẽ phục vụ thiết thực cho chiến

lược đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho

các tôn giáo đóng góp ngày càng nhiều hơn cho

sự phồn vinh dân tộc, nhằm tập trung nội lực

tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

3. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội có khả

năng tồn tại lâu dài cùng với nhân loại . Dự cảm

khoa học này đã được C. Mác luận chứng khi

ông phân tích các cơ sở làm phát sinh và duy trì

niềm tin tôn giáo. Theo đó, khi và chỉ khi nào

con người chế ngự được một cách có hiệu quả

sức mạnh tự phát của tự nhiên, xã hội thì tôn

giáo mới mất đi . Ph . Ăng-ghen cũng khẳng

định điều đó bằng việc thừa nhận một trạng thái

xã hội mà ở đó niềm tin tôn giáo không tồn tại .

Đó là trạng thái xã hội con người sống, hành

động với tư cách là người tự do, con người không

chỉ biết mưu sự mà còn quyết định thành sự.

Vấn đề này, trong Văn kiện Đại hội VII và

một số văn kiện khác, Đảng ta cũng đã khẳng

định . Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hạn chế

các biểu hiện sai lầm trong nhận thức và ứng xử

với tôn giáo, làm cho chính sách về tôn giáo của

nhà nước ta càng ngày càng đúng đắn và được

đông đảo đồng bào có đạo đồng tình , ủng hộ.

(Xem tiếp trang 61)
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CẢNG BIỂN VÙNG CÔNG BẮC

VỚI HỘINHẬP HINH TẾ QUỐC TẾ

Lời Bộ Biên tập : Ngày 25-6-2002, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh),

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Tỉnh ủy

Quảng Ninh tổchức Hội thảo khoa học - thực tiễn " Cảng biển vùng Đông Bắc

với hội nhập kinh tế quốc tế ". PGS, TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Trung ương

Đảng , Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt

Nam ; đồng chí Lê Ngọc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí

Hà Văn Hiền , Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng chủ

trì Hội thảo .

Tham dự Hội thảo có trên 150 đại biểu là các nhà nghiên cứu , quản lý và

kinh doanh liên quan đến kinh tế cảng biển ở Trung ương và các khu vực ; các

phóng viên , biên tập viên của Tạp chí Cộng sản ; các cán bộ chủ chốt của Bộ

Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Ninh . Tới dự Hội thảo còn có đại diện đông

đảo các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và tỉnh Quảng Ninh. Dưới

đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu ba bài phát biểu tại Hội thảo và bài Tổng

quan Hội thảo .
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HIẾN trình chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế của nước ta bao hàm nhiều

phương diện, nhiều hướng và nhiều

mức độ. Trong tiến trình đó, lĩnh vực kinh tế

cảng biển Việt Nam nói chung, kinh tế cảng

biển vùng Đông Bắc nói riêng có vị thế riêng ,

thế mạnh độc đáo và đóng góp rất riêng , đòi

hỏi phải được quan tâm, đầu tư và phát triển

tương xứng nhằm góp phần thiết thực đẩy

nhanh quy mô và tốc độ hội nhập kinh tế quốc

tế của nước ta.

đề

Cuộc Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ

"Cảng biển vùng Đông Bắc với hội nhập

kinh tế quốc tế " là tiếng nói đóng góp vào

nhiệm vụ chung đó.
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Trước hết, cuộc Hội thảo góp phần hệ

thống những vấn đề chủ yếu về quan điểm ,

phương châm phát triển kinh tế cảng biển Việt

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế . Trên cơ

sở đó, Hội thảo trực tiếp bàn đến vấn đề kinh

cảng biển - một mũi nhọn trong kinh tế biển

và lĩnh vực giao thông vận tải - với góc nhìn

trực tiếp từ cơ sở cảng Cái Lân , Quảng Ninh -

một vùng cảng biển đang không ngừng phát

huy tiềm năng của mình để phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Với ý nghĩa đó, cuộc Hội thảo nhằm mục

đích góp phần giải quyết vấn đề kinh tế cảng

biển đối với phát triển kinh tế - xã hội và chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế ; nhất là đối với

các tỉnh vùng Đông Bắc nước ta cả về lý luận

và thực tiễn. Trên cơ sở làm rõ cảng biển ở

Hải Phòng và Quảng Ninh để nhìn rộng ra cả

kinh tế cảng biển đất nước , mà trước hết là đối

với các tỉnh vùng Đông Bắc. Đây là vấn đề hết

sức có ý nghĩa trong việc giao lưu kinh tế, văn

hóa giữa các vùng với quốc tế .

Mặt khác , góp phần củng cố mối quan hệ

giữa kinh tế ngành và kinh tế vùng, giữa các

địa phương với nhau trong chiến lược phát

triển kinh tế đất nước, chiến lược kinh tế biển

nói chung cũng như kinh tế cảng biển nói

riêng . Từ đó, dự báo hướng phát triển mới

trong quan hệ hợp tác, liên kết, phối hợp giữa

các ngành, vùng, các địa phương cùng hoàn

thành nhiệm vụ .

Cùng với những vấn đề chung đó, cuộc Hội

thảo này là một biểu hiện cụ thể và sinh động

góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Tạp

chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của

Trung ương Đảng với Bộ Giao thông vận tải

và các địa phương vùng Đông Bắc , trong đó có

tỉnh Quảng Ninh .

Để đạt mục đích trên , yêu cầu đặt ra mà

cuộc Hội thảo của chúng ta cần bảo đảm là :

Từ việc quán triệt các quan điểm , đường lối

của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, chiến

lược phát triển vùng và ngành, chiến lược kinh

tế biển, về hội nhập quốc tế rút ra những khía

cạnh có tính định hướng để giải quyết những

vấn đề thực tiễn . Bên cạnh kỷ yếu hội thảo

phục vụ cho việc nghiên cứu và chỉ đạo thực

tiễn sẽ đăng tải một số tham luận trên các

phương tiện thông tin đại chúng của Trung

hương và tỉnh Quảng Ninh.

Do vậy, chúng tôi đề nghị cuộc Hội thảo

chúng ta tập trung giải quyết các vấn đề sau :

Trước hết là những vấn đề chung . Rất nhiều

vấn đề xuất phát điểm cần tiếp tục làm rõ : Từ

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự

phát triển đất nước đến nhận diện vị trí , vai trò

kinh tế biển nói chung và kinh tế cảng biển nói

riêng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa và hội nhập quốc tế bao gồm những

khía cạnh nào ? Những vấn đề cơ bản về kinh

tế cảng biển tới những mối liênhệ của các

ngành ,các đơn vị kinhtế trong tiến trình phát

triển kinh tế cảng biển là như thế nào ? Làm gì

để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa các cảng biển nước ta ? Chúng ta cần phải

làm gì và làm như thế nào đểphát huy nhân tố

con người, trước hết là xây dựng nguồn nhân

lực cho sự phát triển của kinh tế cảng biển ? Và

vùng Đông Bắc trong quy hoạch tổng thể về

phát triển cảng biển Việt Nam bao gồm những

vấn đề gì , chúng như thế nào ? Mô hình và

kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế cảng

biển ra sao , có những gợi ý gì tốt trong việc

tiếp thu để phát triển kinh tế cảng biển

Việt Nam ?, v.v. và v.v.

Vấn đề quan trọng thứ hai, đề nghị Hội thảo

chúng ta tập trung kiến giải , đó là thực trạng ,

triển vọng và những vấn đề đang đặt ra đối với

cảng biển vùng Đông Bắc từ Cảng Cái Lân ,

Cảng Hồng Gai , Cảng Cửa Ông, Cảng Hải

Phòng tới Cảng Ninh Bình , Cảng Thái Bình ,

Cảng Nam Định, Cảng Thanh Hóa v.v. Về
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vấn đề này, từ thực tiễn phát triển của hệ thống

cảng biển trên , chúng ta sơ kết một bước

những việc đã làm được và chưa làm được ,

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... Đồng

thời, phân tích những vấn đề đặt ra và đòi hỏi

phải cấp bách giải quyết đối với sự phát triển

trong thời gian tới : từ quy hoạch tổng thể và

cụ thể , đầu tư và vốn, cơ chế chính sách và

phát triển khoa học kỹ thuật, cán bộ và đào tạo

tới mối quan hệ với ngành và địa phương v.v..

Mặt khác , chúng ta có thể nêu thêm kinh

nghiệm phát triển cảng biển ở một số vùng

khác để so sánh , tham khảo .

CB

Chúng tôi tin rằng, với nỗ lực và kinh

nghiệm quý báu của đông đảo các nhà nghiên

cứu , quản lý và kinh doanh liên quan
đến cảng

biển sẽ góp phần từng bước trả lời các vấn đề

đó, quyết định sự thành công của cuộc Hội

thảo hôm nay .

Nhân dịp này , chúng tôi xin chúc tỉnh

Quảng Ninh qua sự phát triển toàn diện nói

chung , phát triển kinhtế cảng biển nói riêng sẽ

đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành

một trong những tỉnh đi đầu của cả nước,

sánh vai với các thành phố cảng - du lịch trên

thế giới.D

TỔNG QUÊ HỘI THẢOQUAN

UỘC Hội thảo "Cảng biển vùng Đông

Bắc với hội nhập kinh tế quốc tế " có ý

nghĩa quan trọng về lý luận và thực

tiễn , thể hiện đúng đắn và sinh động quan

điểm của Đảng ta là : " Thực hiện nhất quán

đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, rộng mở,

đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc

tế" . Cuộc hội thảo đã thu hút sự tham gia tích

cực của các nhà lý luận, các đồng chí lãnh đạo,

các nhà quản lý tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giao

thông vận tải và Tạp chí Cộng sản thảo luận

sôi nổi và đề cập tới nhiều vấn đề thiết thực ,

thể hiện tập trung ở những nội dung chính

dưới đây .

I.NHẬN THỨC, QUAN NIỆM VỀ PHÁT

TRIỂN CẢNG BIỂN VÀ HỘI NHẬP KINH

TẾ QUỐC TẾ

Đây là một chủ đề lớn , nhiều tham luận đề

cập từ nhiều khía cạnh, với những mức độ

khác nhau . PGS.TS Trần Quang Nhiếp

(Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản )

nêu rõ những quan điểm của Đảng ta : Chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo

tinh thần phát huy tối đa nội lực , nâng cao hợp

tác quốc tế , bảo đảm độc lập , tự chủ và định

hướng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ lợi ích dân tộc ,

an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân

tộc , bảo vệ môi trường. Hội nhập kinh tế quốc

tế là quá trình vừa hợp tác , vừa đấu tranh , vừa

có cơ hội, vừa có thách thức . Do đó cần tỉnh

táo và khôn khéo khi hội nhập. Có kế hoạch và

lộ trình hợp lý , phù hợp với trình độ phát

triển của đất nước, đáp ứng các thông lệ và luật

pháp quốc tế . Ông Nguyễn Đình Lương

(Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại) có cách

nhìn khá toàn diện , sâu sắc về hội nhập kinh tế

quốc tế và nhấn mạnh đặc thù của ngành vận

tải trong hội nhập kinh tế quốc tế : Xây dựng

cơ sở hạ tầng của cảng biển là cạnh tranh để

tồn tại mà phát triển . Khi ranh giới quốc gia về

kinh tế bị xóa nhòa thì vấn đề đặt ra là bảo vệ

lợi ích dân tộc, bản sắc văn hóa, an ninh quốc

2)
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gia, bảo vệ môi trường phải được coi trọng .

Cho nên mở cửa mức độ nào cho phù hợp cần

phải tính kỹ . TS. Võ Văn Đức (Phó Trưởng

khoa Kinh tế phát triển - Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh ) đã bổ sung thêm một

số khía cạnh về quan hệ giữa hội nhập kinh tế

quốc tế với phát triển cảng biển ở Việt Nam :

Coi trọng việc xây dựng và phát triển các cảng

biển (bao gồm cả các đội tàu , đội ngũ thuyền

viên và cán bộ quản lý có đủ năng lực cạnh

tranh quốc tế) . TS. Phạm Tất Thắng (Ủy viên

Ban biên tập Tạp chí Cộng sản) phân tích khá

rõ vị trí , vai trò của cảng biển trong xu thế hội

nhập kinh tế quốc tế . Việt Nam có nhiều tiềm

năng kinh tế , gần đường hàng hải quốc tế , nằm

trong khu vực phát triển năng động trên thế

giới. Nhất là, sau khi có hiệp định thương mại

Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và có hiệu lực

thì nhiều cơ hội lớn cho giao lưu hàng hóa Việt

Nam với nước ngoài đã mở ra . Do đó, phải có

hệ thống cảng biển phù hợp để vận chuyển

hàng hóa tới nhiều cảng trên thế giới. Xu

hướng toàn cầu hóa, chuyên môn hóa đã tác

độngtới ngành vận tải , xuất hiện những cảng

trung chuyển quốc tế hàng hóa với cước phí rẻ

nhất, đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng.

Rõ ràng, Việt Nam phải phát triển cảng biển

một cách đồng bộ để tàu của ta có thể đến các

cảng biển của mọi châu lục, đồng thời đủ sức

đón tàu và hàng của nhiều nước có thể dễ dàng

cập cảng Việt Nam .

TS. Hoàng Xuân Hòa (Chủ tịch Hội đồng

khoa học Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu

Âu ) đã giới thiệu và phân tích kinh nghiệm của

châu Âu về phát triển cảng biển , với hai nội

dung chính : Phát triển vận tải biển - yếu tố-

quan trọng để cảng biển châu Âu phát triển ;

xu hướng phát triển cảng biển ở châu Âu .

TS. Hoàng Hải ( P. Vụ trưởng Vụ Kinh tế -

Tạp chí Cộng Sản ) đề cập tới kinh nghiệm của

châu Á về phát triển cảng biển . Trong đó , phân

tích ba vấn đề chính : Tiềm năng và tình hình

phát triển cảng biển ở châu Á ; hợp tác phát

triển cảng biển nhằm thúc đẩy tính hiệu quả

của cảng biển ; xu hướng phát triển của cảng

biển và những vấn đề đặt ra đối với các nước

châu Á. Báo cáo cho biết , các nước ASEAN có

mạng lưới cảng biển phát triển , toàn khối có

hơn 20 cảng biển quốc tế và 3 700 bến cảng

nội địa . Riêng In-đô-nê-xi-a có tới 1 544 cảng

do nhà nước quản lý và 1 233 cảng tư nhân .

Cảng Xin-ga-po là cảng lớn nhất nhì thế giới ,

liên kết với 700 cảng và 400 tuyến đường biển

quốc tế . Hầu hết các nước trong khu vực đã

phát triển tốt cơ sở hạ tầng cảng biển , xây

dựng các cảng nước sâu, cảng container

chuyên dụng. Đặc biệt, cảng Xin-ga-po trong

vòng một thập kỷ nay đã đạt được kỷ lục về

hoạt động khai thác, kinh doanh . Với một hệ

thống hạ tầng hoàn thiện và hiện đại gồm

37 cầu tàu container, 120 cầu bờ , 400 cần cẩu

bãi , 600 xe chuyên dụng chở container... Hàng

năm, tập đoàn khai thác cảng biển hùng mạnh

nhất Xin - ga -po (PSA) tiếp nhận 8% lượng

hàng container của thế giới, 30% sản lượng

container trung chuyển , khoảng 10 triệu Teu

và thu về mỗi năm trên 2 tỷ USD. Cùng với

Xin-ga-po, hai cảng khác là Hong-Kong và

Kao-Hùng (Đài Loan) hiện đang đứng hàng

đầu thế giới về khối lượng hàng container

thông qua cảng. Ở Châu Á, có Hồng-Kông,

Đài Loan , Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan ,

Phi - lip -pin.. đã và đang ra sức đầu tư xây dựng

cảng trung tâm, cải tiến thủ tục tiếp nhận,

quảng bá thông tin ra toàn thế giới đểthu hút

hàng trung chuyển . Cùng với hai báo cáo trên ,

bản dịch bài phát biểu của ông Mai-sơn Pau-

li-ơ (Chủ tịch Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải thế

giới) đã cho thấy sự quan tâm của thế giới đối

với phát triển cảng biển ở nhiều khía cạnh .

Các tham luận , đã góp phần làm phong phú

và sâu sắc hơn sự phát triển cảng biển và tính
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hữu ích của nó xét trong mối quan hệ tích cực

với mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế . Tuy tiếp

cận theo nhiều góc độ song các ý kiến đều

thống nhất là, phát triển cảng biển sẽ tạo ra

nhiều dịch vụ khai thác tiềm năng của vùng

miền và phát triển giao thông vận tải mở mang

nhiều ngành sản xuất - dịch vụ cho cảng biển ;

tăng sức hút đầu tư ; thúc đẩy sản xuất và

xuất - nhập khẩu ; tạo thuận lợi cho mở rộng-

du lịch . Phát triển cảng biển nói chung và ở

vùng Đông Bắc nói riêng , còn đẩy mạnh phát

triển giao thông, giao lưu hàng hóa với các

nước trong khu vực và trên thế giới. Với

Quảng Ninh , phát triển cảng biển còn gắn với

việc giao lưu kinh tế biển và chu chuyển hàng

hóa với các nước, mà trực tiếp là Trung Quốc.

II . THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CẢNG

BIỂN VÙNGĐÔNG BẮC TRONG CHIẾN.

LƯỢC KINH TẾ BIẾN VIỆT NAM

Tại hội thảo có 10 báo cáo đề cập đến vấn

đề này. Ông Lê Ngọc Hoàn (Bộ trưởng Bộ

Giao thông vận tải) đã chỉ rõ vai trò của cụm

cảng Đông Bắc đối với phát triển kinh tế xã

hội Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế .

Báo cáo nhấn mạnh : Cảng Cái Lân là cảng

tổng hợp quốc gia , cảng Hải Phòng là thương

cảng quan trọng nhất ở khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Văn Quynh (Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Ninh) đề cập đến kết quả

về phát triển kinh tế cảng biển ở Quảng Ninh

và đi sâu phân tích ba giải pháp lớn đã thực

hiện, ba tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở năm

hướng phát triển kinh tế cảng biển ở Quảng

Ninh, báo cáo nhấn mạnh vai trò của Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với hoạt động

hàng hải trên địa bàn, nhất là đối với việc xây

dựng và hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát

triển hệ thống cảng biển Quảng Ninh.

ở

Ths. Lê Minh Đạo (Cục Hàng hải Việt

Nam ) phân tích vấn đề luồng tàu vào cảng Hải

Phòng . Vấn đề này đã được nghiên cứu trong

thời gian dài, liên tục 70 - 80 năm nay , bởi rất

nhiều đơn vị , cá nhân ở nhiều quốc gia khác

nhau tham gia : Pháp, Liên Xô (cũ) , Bỉ , Nhật,

Anh... và cả ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay ,

các tài liệu được đánh giá có chất lượng cao

nhất là : Dự án "Nghiên cứu tổng quát luồng

tàu vào cảng Hải Phòng" do HAECON (BỈ )

thực hiện vào những năm 1995 - 1996 ; Đề tài

KCKH DL 01 - 93 do Viện Địa lý thuộc Trung-

tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

chủ trì, hoàn thành vào năm 1997 ; Báo cáo

nghiên cứu khả thi của TEDI " Dự án luồng tàu

vào cảng khu vực Hải Phòng" , hoàn thành vào

tháng 8/1997 .

TS . Nguyễn Ngọc Long (Chủ tịch Hội

đồng quảntrị Tổng công ty tư vấn thiết kế giao

thông- TEDI) và TS. Nguyễn Ngọc Huệ (Phó

Tổnggiám đốc TEDI), với tham luận "Một vài

ý kiến về thực trạng và tiềm năng các cảng

Đông Bắc trong quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế" , đã trình bày ba vấn đề : Những đặc

điểm cơ bản trong việc xác định vai trò chức

năng của cụm cảng Đông Bắc ; đánh giá tình

hình các cảng và khả năng phát triển . Các tác

giả nhận định : Việc định hướng phát triển

đúng đắn theo khả năng và chức năng của từng

cảng kết hợp với khuyến khích các bên liên

quan cùng khai thác và chia sẻ góp phần tích

cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã

hội ... Đây là tham luận được minh họa bằng hệ

thống hình ảnh, biểu bảng rất sinh động và có

sức thuyết phục. Báo cáo của ông Doãn Đình

Huề (Ban Kinh tế , Tạp chí Cộng sản ) nêu rõ :

để cảng biển vùng Đông Bắc tương xứng với

vị trí và tầm của vùng Đông Bắc nói riêng và

của miền Bắc nói chung, cần phát triển cụm

cảng biển này theo hướng xác định rõ cảng

biển vùng Đông Bắc trong tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội của Việt Nam . Tính toán các

mặt về kinh tế, xã hội có liên quan để có luận

cứ thuyết minh cho phát triển cảng nước sâu
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Cái Lân, cảng Cẩm Phả là đúng hướng , với

qui mô thích hợp . Mặt khác, xây dựng cụm

cảng ở vùng biển Đông Bắc cần tính đếnsự tác

động qua lại giữa phát triển kinh tế với bảo vệ

môitrường sinh thái . Mối quan hệ giữa kinh tế

với quốc phòng cần được xem xét và giải

quyết thỏa đáng. Các báo cáo của TS. Phạm

Văn Cương (Trường đại học Hàng Hải) ,

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đẩu (P. Viện trưởng

Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải ) ,

PGS.TS. Phạm Tiến Tỉnh (P. Hiệu trưởng

Trường đại học Hàng hải Việt Nam ) ... đi sâu

phân tích những yếu tố cần và đủ để phát triển

cảng biển vùng Đông Bắc trong xu thế hội

nhập kinh tế quốc tế. Các ông Vũ Ngọc Sơn

(Tổng Giám đốc Tổng công ty hàng hải ) ,

Vũ Khắc Từ (Giám đốc cảng Quảng Ninh) và

Doãn Thiện Ngôn (Giám đốc Công ty cảng và

kinh doanh Than) đi sâu phân tích vai trò của

các doanh nghiệp trong phát triển cảng biển

vùng Đông Bắc nói chung, cảng Cẩm Phả và

Quảng Ninh nói riêng .

Những tham luận của Tổng Giám đốc cảng

Sài Gòn và Tổng Giám đốc cảng Đà Nẵng bổ

sung cho bức tranh toàn cảnh về thực trạng và

những kinh nghiệm rút ra trong tiến trình phát

triển cảng biển Việt Nam . Đây là những gợi ý,

so sánh để tham khảo trong quá trình hoạch

định chiến lược phát triển cụm cảng biển vùng

Đông Bắc .

Nhìn khái quát , các báo cáo đều khẳng

định : Hệ thống cảng biển của chúng ta đã phát

huy được thế mạnh của mình, phục vụ đắc lực

cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước , đặc

biệt là lĩnh vực xuất - nhập khẩu .Các lĩnh vực

hoạt động của kinh tế cảng biển từng bước

được củng cố và phát triển , góp phần phát triển

kinh tế cảng biển từ xây dựng , bốc xếp, điều

hành đến đào tạo nguồn nhân lực từng bước

đáp ứng nhu cầu phát triển , trong đó , cụm cảng

Đông Bắc có vị trí quan trọng và vai trò to lớn .

III . NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIẾN

NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢNG

BIỂN

TS. Chu Quang Thứ (Q. Cục trưởng Cục

Hàng hải Việt Nam ) phân tích và nêu rõ quy

hoạch , kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển

Việt Nam đến năm 2010 và kết luận : Việc xây

dựng và phát triển hệ thống cảng biển , đặc biệt

cảng nước sâu ở Việt Nam là hết sức cần thiết

cả về mặt chủ quan lẫn khách quan . Chung

quanh vấn đề này cũng được 2 báo cáo về kinh

nghiệm nước ngoài phân tích góp phần làm rõ

thêm . Một số ý kiến đề xuất, cần chú trọng

phát triển có trọng điểm các cảng biển lớn .

Trên góc độ khác , TS. Nhị Lê (Q. Vụ trưởng

Vụ Thư ký , Tạp chí Cộng sản) , cho rằng : Bên

cạnh những cảng lớn, cảng nước sâu cần phát

triển các cảng nhỏ ở tất cả các tỉnh ven biển

Bắc Bộ trong tổng thể hệ thống cảng biển Việt

Nam. Lý giải về quan điểm này, tác giả cho

rằng : các cảng nhỏ có tác dụng đáp ứng những

dịch vụ biển khác nhau như cảng cá, cảng du

lịch, bốc xếp hàng nhỏ, trung chuyển giữa

cảng biển lớn với cảng sông và cảng nội địa...

Bổ sung cho quan
điểm

này , ông Đặng
Văn

Hà

cổ phần(Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

AP) đề xuất : Cần quan tâm phát triển cảng nội

địa làm nơi trung chuyển container - cầu nối

giữa thị trường trong nước với cảng biển . Ông

Hà cho biết, doanh nghiệp của ông đã có ý

định đầu tư phát triển một cảng nội địa

Container tại Thái Bình.

TS. Nguyễn Thiết Hùng (Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội) đã

phân tích về giá và gợi ý hướng đầu tư phát

triển cảng biển sao cho có hiệu quả. Liên

quan đến vấn đề giá, có báo cáo nhận xét : Tại

TP. Hồ Chí Minh và một số khu vực khác , tình

hình phát triển cảng và sự cạnh tranh đang có

những diễn biến phức tạp, gay gắt với sự tham

gia của nhiều cảng liên doanh và nhiều đơn vị
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khác trên thị trường khai thác cảng và dịch vụ

hàng hải , tạo nên tình trạng giá cước thỏa

thuận bị giảm xuống dưới mức giá thành .

Ths. Nguyễn Thị Như Mai (Phó Trưởng Ban

Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam ) cho biết :

Tài chính cảng được hiểu là tài chính để phát

triển nhóm cấu trúc hạ tầng cảng biển và

phương tiện xếp dỡ hàng hóacủa cảng. Theo

kinh nghiệm của các nước, thì nguồn tài chính

cảng bao gồm một số nguồn chủ yếu như : phí

cảng, cáckhoản trợcấp , phát hành trái phiếu ,

tiền vay , và các nguồn khác . Qua số liệu về sự

tham gia của các nguồn tài chính trong phát

triển cảng ở Nhật Bản và ở Mỹ, thì nguồn tài

chính cảng từ phí cảng chiếm không quá 40%

nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển cảng .

Đồng thời, báo cáo đi sâu phân tích việc hoàn

thiện pháp luật cảng biển ở Việt Nam .

Đánh giá khả năng hoạt động của cảng

biển , có báo cáo nhận xét : Phần lớn cảng biển

của Việt Nam là cải tạo và nâng cấp , chưa đáp

ứng được nhu cầu một cách toàn diện mang

tính chiến lược. Một số cảng chính quốc gia

chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở phương tiện ,

năng lực tổ chức quản lý và tiếp thị quốc tế đủ

sức thu hút hàng trung chuyển container.

TS . Đào PhươngThảo (TổngCông tyHàng

hải Việt Nam) phân tích sâu về vai trò của cần

cẩu Container tại các cảng biển . Trên cơ sở

đánh giá chất lượng cần cẩu tại các cảng, tác

giả đã gợi ý hướng đầu tư chế tạo cần cẩu sao

cho tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

quốc tế . TS . Phạm Văn Cương ( Trường đại

học Hàng hải Việt Nam ) đề xuất : Phải có

nhiều biện pháp đồng bộ để ứng dụng hơn nữa

các thành tựu khoa học công nghệ để phát triển

các hoạt động liên quan đến cảng biển . Trong

đó , tác giả đã nêu rõ sự cần thiết của việc ứng

dụng tin học trong quản lý kỹ thuật đội tàu vận

tải biển và nhấn mạnh Chương trình phần mềm

"mô phỏng Radar Jma 627-6" và Chương trình

mô phỏng nghiên cứu hệ thống tự động điều

chỉnh hướng tàu (máy lái tự động) có giá trị

thực tiễn cao.

Những vấn đề nêu ra và bàn luận tại Hội

thảo khá đa dạng và sâu sắc . Đó chính là cơ sở

khoa học và thực tiễn cho những kiến nghị

chung và cụ thể . Với những mức độ khác nhau ,

các báo cáo của PGS. Ngô Quang Minh

(Trưởng khoa Quản lý Kinh tế , Học viện chính

trị Quốc gia Hồ Chí Minh), TS. Phạm Tất

Thắng , TS . Hoàng Hải và nhiều tác giả khác

đã nêu những kiến nghị và giải pháp nhằm

phát triển kinh tế cảng biển Việt Nam nói

chung, kinh tế cảng biển vùng Đông Bắc nói

riêng. Trong phát biểu kết luận Hội thảo,

PGS.TS. Vũ Hiền đã tổng hợp các giải pháp

và kiến nghị do các nhà khoa học, quản lý

và kinh doanh đề xuất , với những nét chính

như sau :

nhưcủa địa phương, các cấp quản lý nhà nước

1. Cần nâng cao nhận thức của xã hội, cũng

triển kinh tế cảng biển .

và doanh nghiệp về ý nghĩa to lớn của phát

2. Cụ thể hóa chiến lược phát triển cảng

biển trên cơ sở Chiến lược và quy hoạch tổng

thể về phát triển cảng biển củaquốc gia và

từng vùng . Cần có giải pháp phát huy thế

mạnh của từng cảng và cụm cảng .

3. Phát triển cụm cảng vùng Đông Bắc cần

chú ý đến đặc thù địa - kinh tế , địa - chính trị

và an ninh . Chú ý phát triển cảng biển gắn với

các dịch vụ kinh tế biển như phát triển thủy

sản , du lịch và các dịch vụ khác. Đồng thời ,

lưu ý đến các vấn đề bảo vệ môi trường, di sản

văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới ...

4. Phát triển đa dạng hệ thống các cảng

biển nhưng cần đầu tư tài chính có trọng điểm ,

mở rộng thu hút các nguồn vốn khác nhau để

tạo sức mạnh trong đầu tư phát triển cảng biển .

Đối với một số cảng quan trọng , không nên để
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nước ngoài xây dựng và điều hành mà nhà

nước phải trực tiếp thực hiện .

5. Cần đổi mới cơ chế quản lý theo hướng

hiện đại , phù hợp với thực trạng từng cảng và

gắn với thông lệ quốc tế để khai thác có hiệu

quả các cảng biển nói chung và cụm cảng

vùng Đông Bắc nói riêng . Tăng cường tiếp thị

quốc tế để theo kịp với cácđốithủ cạnh tranh

từ bên ngoài .

6. Để phát triển theo đúng định hướng và

đẩy nhanh tiến trình hội nhập, sớm hoàn thiện

hệ thống pháp luật về quản lý cảng biển, bảo

đảm vừa phát huy được tiềm năng đất nước

phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống

cảng biển Việt Nam trong thời gian tới. Theo

đó, cần sớm ban hành các văn bản quy định có

tính pháp lý cần thiết (ban hành mới hoặc sửa

đổi , bổ sung các văn bản hiện hành không còn

phù hợp ) . Việc xây dựng các văn bản pháp luật

về quản lý cảng biển , phải bảo đảm các

nguyên tắc và nội dung cơ bản sau :

- Tính thống nhất của văn bản : thể hiện văn

bản về quản lý cảng không mâu thuẫn với các

luật khác có liên quan (như Luật Doanh nghiệp

nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư ...).

- Văn bản pháp luật phải bảo đảm cung cấp

một môi trường pháp lý rộng mở, lành mạnh

giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa các

doanh nghiệp cảng với nhau . Trong đó, văn

bản về quản lý cảng cần phải phân định rõ

chức năng quản lý hành chính nhà nước và

quản lý kinh doanh cảng.

-

2- Xây dựng mô hình chức năng cảng biển

và hình thức tổ chức của cơ quan quản lý cảng

thích hợp . Chẳng hạn, hệ thống cảng biển Việt

Nam có thể xây dựng theo nhiều mô hình khác

nhau dựa trên tính chất, chức năng của mỗi

cảng nhưng phải đảm bảo tính thống nhất của

hệ thống. Chẳng hạn , với những cảng được

xây dựng mới, có thể theo mô hình "chủ cảng" ,

với những cảng đang khai thác thì thực hiện

theo mô hình" Công ty nhà nước quản lý trực

tiếp" , hoặc "Công ty thương mại" . Tương tự

như vậy, cơ quan quản lý cảng cũng có thể

theo một số mô hình khác thích hợp, sau khi

thử nghiệm . Cụ thể, đối với những cảng xây

mới , cơ quan quản lý cảng có thể là tổ chức

của chính quyền Trung ương , hoặc Cảng vụ ;

đối với những cảng hiện có thì cơ quan quản lý

cảng có thể là doanh nghiệp nhà nước, hoặc

công ty thương mại.

7. Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật

trong vận hành cảng , cũng như các biện pháp

đảm bảo an toàn tại cảng biển và đường ra vào

cảng .

8. Tăng cường quan hệ liên kết, hợp tác

cũng như học tập kinh nghiệm của nhau, tiến

tới phân công chuyên môn hóa mỗi cảng đảm

nhiệm một số chức năng chính trong toàn bộ

hệ thống cảng biển Việt Nam .

9. Để điều hành cảng ngang tầm trình độ

quốc tế và khu vực, phải bồi dưỡng năng lực

toàn diện, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ

cho cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật. Tăng

cường đào tạo nguồn nhân lực ở ngoài nước

hoặc đào tạo ở trong nước theo tiêu chuẩn

quốc tế .

Hội thảo " Cảng biển vùng Đông Bắc với

hội nhập kinh tế quốc tế " đã đặt ra nhiều vấn

đề thiết thực và có những kiến nghị, giải pháp

khả thi nhằm góp phần phát triển cảng biển

vùng Đông Bắc và sự phát triển kinh tế biển

của đất nước trong những năm tới. Đây cũng là

thành công quan trọng nhất của các bên đồng

tổ chức hội thảo . Đồng thời, Hội thảo còn gợi

mở một số vấn đề liên quan đến kinh tế biển

cần tiếp tục nghiên cứu . D

HẢI HƯNG

(Tổng thuật)
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG CẢNG BIỂN Ở VIỆTNAM

CHU QUANG THỨ

1. Thực trạng hệ thống cảng biển Việt

Nam

Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Nam Á,

bên bờ Thái Bình Dương có vùng lãnh hải và

vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn , với trên

1 triệu km , gấp 3 lần so với diện tích đất

liền . Bờ biển Việt Nam trải dài 3 260 km, gần

các tuyến hàng hải quốc tế truyền thống,

xuyên Á - Âu và khu vực. Dọc theo bờ biển

có rất nhiều vị trí với điều kiện tự nhiên lý

tưởng để xây dựng cảng biển. Nhận thức về

tàm quan trọng của hệ thống cảng biển đối

với sự nghiệp phát triển nền kinh tế - xã

hội đất nước, Nghị quyết số 03-NQ/TW ,

ngày 6-5-1993, của Bộ Chính trị khóa VII, đã

chỉ rõ : " Vận tải biển cần phát triển đồng bộ

về cảng, đội tàu , dịch vụ hàng hải, công

nghiệp sửa chữa và đóng tàu . Nâng cấp và

xây dựng mới các cảng biển . Tổchức lại một

cách hợp lý việc quản lý các cảng biển ... " ( ) .

Nhờ đó, trong những năm qua hệ thống cảng

biển Việt Nam không ngừng được xây dựng,

củng cố và phát triển .

Hiện nay, cả nước đã xây dựng được hơn

90 cảng lớn , nhỏ, với gần 24 000 m cầu cảng

và 10 khu chuyển tải ; Tổng diện tích đất dành

cho kho bãi và hoạt động của cảng lên đến

trên 10 triệu m3. Trang thiết bị phục vụ bốc

xếp tại cảng cũng không ngừng được nâng

cấp, cải tiến, thay thế , từng bước thích ứng

với yêu cầu về công nghệ của thế giới.

Một số bến container chuyên dụng có công

nghệ bốc xếp hiện đại ngang tầm các nước

trong khu vực đã được xây dựng tại Chùa

Vẽ, Hải Phòng và Khánh Hội, Thành phố

Hồ Chí Minh .

Cùng với chính sách đổi mới và phát triển

nền kinh tế , mô hình quản lý cảng bước đầu

cũng đã có sự thay đổi. Trước đây, tất cả các

cảng trong nước đều do các doanh nghiệp

nhà nước thuộc các bộ, ngành, trung ương,

địa phương quản lý và khai thác . Hiện nay,

ngoài những đối tượng trên, cảng còn do các

công ty trách nhiệm hữu hạn, liên doanh ... đầu

tư xây dựng và khai thác . Tiêu biểu trong số

đó là cảng VICT của Công ty liên doanh phát

triển tiếp vận số 1. Giai đoạn I cảng đã xây

dựng được hai bến với 305 m cầu cảng, tiếp

nhận được tàu tới 20 000 DWT, với công suất

165 000 TEU ; và khi mở rộng sẽ đạt công

suất 4 triệu tấn (năm 2010) và 6 triệu tấn

(năm 2020) . Cảng Phú Mỹ của Công ty liên

doanh Bà Rịa Serece cũng đã xây dựng được

300 m cầu cảng cho tàu với 50 000 DWT và

* TS Kinh tế, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

( 1 ) 50 năm Ban kinh tế Trung ương - Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội - 2000, tr 263
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trở thành cảng cho tàu hàng rời lớn nhất khu

vực hiện nay ; dự kiến đạt công suất 14 triệu

tấn (năm 2010) và 25 triệu tấn (năm 2020) .

Năm 2001 , các cảng biển Việt Nam đã đón

41 725 lượt tàu , tương đương 176 784 050 GT,

tăng 7,5% về số lượt tàu và 16,25 %về GT so

với năm 2000. Sản lượng hàng hóa thông qua

hệ thống cảng đạt 91 415 974 tấn , tăng

10,26% so với năm 2000. Trong đó, hàng

container đạt 1 345 587 TEU, tăng 17,25% ;

hàng lỏng đạt 31 198 434 tấn , tăng 9,6% ;

hàng khô đạt 35 465 521 tấn, tăng 7,5% ;

hàng quá cảnh đạt 9 626 847 tấn , tăng 5% ;

lượng hành khách qua cảng đạt 403 464 lượt

người, tăng 101% . Các khu vực cảng có tốc

độ tăng trưởng lượng hàng hóa thông qua cao

so với năm 2000 là : khu vực Thành phố

Hồ Chí Minh tăng 12,3% ; khu vực Vũng Tàu

tăng 22,4% và khu vực Hải Phòng tăng 6,1 % .

Một số cảng có sản lượng hàng hóa thông qua

cao, tăng trưởng khá so với năm trước như :

cảng Hải Phòng đạt 8,55 triệu tấn , tăng 11,8% ;

cảng Đà Nẵng đạt 1,7 triệu tấn , tăng 21 % ;

cảng Sài Gòn đạt 10 triệu tấn , tăng 3,1 % ;

Tân Cảng đạt 392 000 TEU tương đương

3,875 triệu tấn và cảng Bến Nghé đạt

3,4 triệu tấn.

2. Quy hoạch phát triển hệ thống cảng

biển Việt Nam đến năm 2010

-

Để đáp ứng kịp thời nhịp độ phát triển của

nền kinh tế đất nước và của ngành hàng hải,

ngày 12-10-1999, trên cơ sở những kết quả

nghiên cứu , khảo sát của Bộ Giao thông

Vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết

định số 202-1999 /QĐ -TTg, phê duyệt quy

hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển

Việt Nam đến năm 2010. Mục tiêu được xác

định là : Bảo đảm nhu cầu thông qua toàn bộ

lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

biển ; phục vụ tốt cho các vùng kinh tế, các

khu công nghiệp trong cả nước ; áp dụng

những tiến bộ khoa học, công nghệ, tạo điều

kiện hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong

hoạt động cảng biển với các nước khu vực và

quốc tế .

Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010

sẽ được quy hoạch theo định hướng :

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các cảng

hiện có. Phát huy những điều kiện tự nhiên và

cơ sở sẵn có nhằm đầu tư hợp lý, khai thác có

hiệu quả hệ thống cảng.

Tập trung xây dựng một số cảng nước

sâu tại các vùng kinh tếsâu tại các vùng kinh tế trọng điểm cho tàu

trên 30 000 DWT. Chú trọng các cảng con-

tainer, cảng trung chuyển quốc tế, cảng

chuyên dùng cho hàng rời, hàng lỏng.

- Xây dựng có trọng điểm và hiệu quả các

cảng vệ tinh, cảng địa phương có quy mô vừa

và nhỏ có chức năng phục vụ cho sự phát

triển kinh tế ở từng địa phương .

Từ mục tiêu và định hướng trên , quy

hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam được

chia thành các nhóm cụ thể như sau :

cảng biểntừQuảng Ninh đến Ninh Bình, có

* Nhóm cảng biển phía Bắc : Gồm các

tác dụng góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực ,

nhất là vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội - Hải

Phòng - Quảng Ninh. Trong đó, cảng Hải

phòng là thương cảng tổng hợp phục vụ trực

tiếp cho xuất nhập khẩu ngoại thương và trao

đổi nội địa . Hàng hóa sẽ được chở trên các

tàu hàng bách hóa, tàu container có sức chở

đến 10000 DWT. Cảng Cái Lân là cảng nước

sâu tổng hợp , phục vụ cho các khu công

nghiệp tập trung và hàng xuất nhập khẩu

ngoại thương . Hàng hóa được vận tải trên các

tàu lớn từ 10 000 - 50 000 DWT nhằm hỗ

cho cảng Hải Phòng. Ngoài ra , các cảng nước

trợ

50
Số 20 (tháng 7 năm 2002 )



Hội thảo Khoa học - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

sâu có tiềm năng khác như Đình Vũ, Cẩm

Phả và Nam Đồ Sơn sẽ hỗ trợ đắc lực cho

việc vận tải hàng hóa của cả vùng . Tổng

lượng hàng hóa dự kiến thông qua khu vực

này là 60,6 triệu tấn vào năm 2010.

* Nhóm cảng biển Bắc Trung bộ : Gồm

các cảng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ,

phục vụ cho phát triển kinh tế của ba tỉnh

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và thu hút

hàng quá cảnh Thái Lan, Lào qua các đường

7 và 8. Trong đó các cảng Nghi Sơn, Cửa Lò ,

Vũng Áng là loại cảng tổng hợp , trung tâm

của vùng, phục vụ cho xuất nhập khẩu bằng

việc sử dụng tàu biển đạt tới 15 000 DWT.

Cảng chuyên dùng Nghi Sơn , Thạch Khê sẽ

được chú trọng phát triển hơn nữa.

* Nhóm cảng biển Trung Trung bộ : Gồm

các cảng biển từ Quảng Bình đến Quảng

Ngãi, phục vụ cho phát triển kinh tế của các

tỉnh trong khu vực, như vùng kinh tế trọng

điểm Đà Nẵng, Quảng ngãi, các tỉnh Tây

Nguyên, Nam Lào và Đông bắc Thái Lan,

thông qua quốc lộ 9 và 19B . Các cảng được

coi là trọng điểm phát triển gồm : Cảng tổng

hợp quốc gia Liên Chiểu - Chân Mây phục

vụ cho tàu từ 40 000 đến 50 000 DWT ; cảng

tổng hợp quốc gia Đà Nẵng (Tiên Sa - Sông

Hàn ) dành cho tàu 50 000 DWT ; cảng Dung

Quất phục vụ khu công nghiệp lọc hóa dầu và

luyện kim dành cho tàu 200 000 DWT.

Lượng hàng hóa dự kiến thông qua nhóm

cảng biển này là 45,6 triệu tấn vào năm 2010.

* Nhóm cảng biển Nam Trung bộ : Gồm

các cảng biển từ Bình Định đến Bình Thuận ,

phục vụ cho phát triển kinh tế của các tỉnh từ

Bình Định đến Bình Thuận , các tỉnh Tây

Nguyên (Đắc Lắc , Lâm Đồng) và vùng Đông

Bắc Cam-pu-chia, Đông Bắc Thái Lan theo

quốc lộ 19, quốc lộ 24. Hai cảng được coi là

trọng điểm phát triển là cảng tổng hợp Qui

Nhơn và Nha Trang với quy mô phục vụ cho

các tàu tới 30 000 DWT. Khu vực vịnh Văn

Phong (Khánh Hòa) sẽ hình thành và phát

triển thành cảng trung chuyển quốc tế .

* Nhóm cảng TP. Hồ Chí Minh - Đồng

Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu : phục vụ phát triển

kinh tế các tỉnh Nam bộ, một phần Nam Tây

Nguyên , trong đó có vùng tam giác kinh tế

trọng điểm Sài Gòn - Biên Hòa - Vũng Tàu

(có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả

nước ) ; dự báo tổng sản lượng hàng hóa thông

qua đạt 102,5 triệu tấn (năm 2010) . Các cảng

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là thương

cảng tổng hợp , phục vụ trực tiếp cho xuất

nhập khẩu ngoại thương, cho tàu bách hóa,

tổng hợp , tàu container tới 20 000 DWT, tàu

dầu và tàu hàng rời tới 25 000 DWT. Các

cảng khu vực Vũng Tàu - Thị Vải nhằm hỗ

trợ các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh,

chuyển tải cho đồng bằng sông Cửu Long và

tiếp nhận tàu 30 000 - 60 000 DWT. Khu vực

này gồm cảng container , cảng chuyên dùng

phục vụ các khu công nghiệp , các ngành kinh

tế trong vùng, căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng

Tàu . Hướng xây dựng cảng container cho tàu

50 000 - 80 000 DWT với trọng điểm ở cảng

Cái Mép, Thị Vải , Gò Dầu và Bến Đình -

Sao Mai .

* Nhóm cảng đồng bằng sông Cửu Long

là nhóm cảng tiếp chuyển nội địa từ các cảng

lớn trong nước để phục vụ kinh tế từng tỉnh

và có thể xuất nhập khẩu trực tiếp với một số

nước trong khu vực với tàu 10 000 DWT ;

trong đó cảng tổng hợp Cần Thơ được coi là

cảng trung tâm của vùng .

* Nhóm cảng biển ở các đảo Tây Nam và

nhóm cảng biển Côn Đảo được quy hoạch là

những nhóm cảng tiềm năng .
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3. Cơ chế, chính sách tạo nguồn vốn

đầu tư phát triển hệ thống cảng biển

Đối với mọi ngành kinh tế , vấn đề tất yếu

là phải xây dựng chiến lược phát triển ngành

đúng đắn . Song, khi thực hiện thì việc huy

động, tìm nguồn vốn lại là nhân tỏ quyết định

sự thành bại của chiến lược phát triển đó.

Ngành hàng hải cũng không nằm ngoài thông

lệ trên .

Trước đây, theo cơ chế cũ , Nhà nước đã

sử dụng rất nhiều vốn từ ngân sách để đầu

tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển . Sau đó ,

Nhà nước giao lại cho doanh nghiệp cảng

tiến hành kinh doanh . Do vậy, nguồn thu từ

việc đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, phí cầu

bến, phí neo đậu ... đáng lý phải được hoàn

lại cho ngân sách nhà nước để tiếp tục tái

đầu tư , nhưng thực tế lại trở thành một trong

những nguồn doanh thu của doanh nghiệp .

Đây là một cơ chế bất hợp lý , làm thất thoát

một lượng vốn lớn mà đáng lẽ phải được

dành để đầu tư , xây dựng cơ sở hạ tầng cảng

biển . Hơn nữa việc đầu tư , xây dựng hệ

thống cảng biển đòi hỏi một lượng vốn

đầu tư khổng lồ và dài hạn . Xin đơn cử một

vài con số : vốn đầu tư ban đầu cho một số

cảng trọng điểm của quốc gia từ nay đến

năm 2003 là 1 296,9 tỷ đồng và đến năm 2010

là 3 150,7 tỷ đồng . Đó là những con số

không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt

Nam hiện nay .

Do vậy, cần phải có một chính sách hợp lý

để tận dụng và thu hút được nguồn vốn cần

thiết cho đầu tư phát triển hệ thống cảng biển

Việt Nam. Nguồn vốn đó bao gồm : Vốn

ODA ; vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài

chính trong nước và quốc tế ; vốn đầu tư của

các doanh nghiệp trong và ngoài nước ;

nguồn thu hồi từ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng

biển ; vốn ngân sách ; nguồn thu từ các loại

phí ; phát hành trái phiếu ; các nguồn vốn khác .

Để thu hút được các nguồn vốn trên ,

Chính phủ cần có một chính sách hài hòa và

tạo cơ chế cho việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng

cảng biển ; vận dụng các hình thức đầu tư phổ

biến, theo nguyên tắc : xây dựng - kinh doanh -

chuyển giao như BOT, BT, BTO ... ; khuyến

khích các hình thức liên doanh, liên kết, cổ

phần... Đặc biệt, cần khẩn trương ban hành

"Nghị định của Chính phủ về quản lý cơ sở

hạ tầng cảng biển ", theo hướng Nhà nước

thống nhất quản lý cơ sở hạ tầng cảng biển,

các doanh nghiệp có quyền đầu tư , thuê , khai

thác và trả phí , nhằm thống nhất việc quản lý ,

quy hoạch và sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng

cảng biển trong toàn quốc , tận dụng nguồn

thu từ các loại phí và tạo nguồn vốn tái đầu tư

xây dựng cảng biển .

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa

kinh tế hiện nay, vị trí địa lý thuận lợi và hệ

thống cảng biển có vai trò là cầu nối trong

thông thương hàng hóa, sẽ góp phần không

nhỏ trong việc đẩy nhanh tiến độ hội nhập

của nền kinh tế nước ta . Vì thế, việc xây dựng

và phát triển hệ thống cảng biển, đặc biệt là

cảng biển nước sâu ở Việt Nam là thực tế cần

thiết khách quan . Để làm được điều đó, cần

có sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các

bộ, ngành có liên quan ; cần tạo cơ chế,

chính sách hợp lý trong việc hoạch định, tìm

và huy động nguồn vốn đầu tư cho xây dựng ,

phát triển hệ thống cảng biển ; tạo điều kiện

cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển . Mục

tiêu chung cần đạt tới là nhanh chóng đưa hệ

thống cảng biển Việt Nam lớn mạnh, đáp

ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước và ngang tầm khu vực.D
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ĐỂ ĐẨYMẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG

T

KIIH
TẾ CẢNG BIỂ

Ở QU
ẢNGNINH

TRONG những năm qua, thực hiện

công cuộc đổi mới của Đảng, nước

ta đã đạt được những thành tựu to

lớn . Nền kinh tế đang khởi sắc , nhiều chỉ

tiêu kinh tế đã đạt và vượt so với kế hoạch ;

đời sống nhân dân không ngừng được cải

thiện , tình hình an ninh , xã hội ổn định .

Cùng với sự phát triển của đất nước , tình

hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh có-

bước phát triển mạnh. Nguồn thu cho ngân

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mỗi năm

đều tăng, từng bước đáp ứng sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, kinh tế cảng biển phát triển với

tốc độ nhanh, ổn định và hiệu quả, được

phản ánh qua một số chỉ tiêu bình quân từ

năm 1996 đến năm 2001 như sau :

Một là , hàng hóa thông qua cảng tăng

13,4%, riêng than xuất khẩu năm 2001

tăng 26,8% so năm 2000 (năm 2001 hàng

hóa thông qua cảng Quảng Ninh đạt

10,3 triệu tấn ) .

Hai là , hành khách qua cảng tăng 140 % ;

đã hình thành nhiều tuyến vận chuyển hành

khách quốc tế định kỳ đến Quảng Ninh .

Ba là , thu ngân sách nhà nước qua

hoạt động cảng biển (thuế xuất nhập khẩu ,

NGUYỄN VĂN QUYNH

thuế cước vận tải, lệ phí hàng hải ...) chiếm

tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà

nước trên địa bàn.

Bốn là , cơ sở hạ tầng cảng biển đã từng

bước được quan tâm đầu tư xây dựng với

quy mô ngày càng lớn . Dịch vụ hàng hải

không ngừng phát triển và mở rộng cả về

quy mô, phạm vi, cũng như hoạt động sản

xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Khu vực kinh

tế cảng biển đã tạo thêm nhiều việc làm cho

người lao động tại địa phương. Công tác

quản lý nhà nước không ngừng được tăng

cường. Đội ngũ cán bộ, công chức được

quan tâm đào tạo , bồi dưỡng nhằm từng

bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập

kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước ...

Những kết quả trên là do các đơn vị cảng

biển Quảng Ninh đã chủ động , sáng tạo

hiện thực hóa sự chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh

và các bộ, ngành tập trung làm tốt các mặt

sau đây :

1. Cơ sở hạ tầng của hệ thống cảng biển

khu vực Quảng Ninh ngày càng phát triển

mạnh . Các trang thiết bị kỹ thuật như

( * ) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh .
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cầu tàu , bến phao , luồng lạch, phao tiêu báo

hàng hải , thiết bị xếp dỡ... được đầu tư lớn ;

do đó, khối lượng hàng hóa tăng, năng suất

xếp dỡ nâng cao, thời gian giải phóng tàu

nhanh... Vì vậy , đã thu hút thêm nhiều loại

tàu, cỡ tàu đến cảng . Đặc biệt là tàu có

trọng tải lớn , mớn nước sâu và tàu vận

chuyển khách du lịch biển vào cập cảng

ngày càng nhiều . Việc đầu tư mở rộng cảng

đã làm các hoạt động dịch vụ phát triển , tạo

nguồn thu ngân sách trên địa bàn .

2. Các doanh nghiệp làm dịch vụ hàng

hải có bước trưởng thành về năng lực, tổ

chức sản xuất và cung ứng dịch vụ. Các

doanh nghiệp xếp dỡ, đại lý hàng hải, du

lịch, cung ứng tàu biển, hoa tiêu hàng hải...

đã vươn lên tự khẳng định mình trong cơ

chế thị trường . Một số chủ hàng, chủ tàu,

đại lý môi giới đã khai thác được thị trường

hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất với

các tỉnh phía Nam Trung Quốc , làm cho

hoạt động hàng hải khu vực Quảng Ninh

tăng lên , đồng thời sản xuất, tiêu thụ và

xuất khẩu hàng hóa của các ngành than ,

xăng dầu , bột mỳ, dầu thực vật trên địa bàn

tỉnh ổn định và tiếp tục tăng trưởng.

3. Công tác quản lý nhà nước ở các cảng

biển luôn không ngừng đổi mới và có

nhữngđóng góp tích cựcvào việc phát triển

kinh tế cảng biển . Đây là một lĩnh vực ngày

càng có vị trí quan trọng trong tổng thể

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của

tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới . Các

cơ quan quản lý nhà nước liên quan như

Cảng vụ , Hải quan, Biên phòng, Y tế, Môi

trường... đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của mình và phối hợp thực hiện

tốt, có hiệu quả " Quy chế phối hợp hoạt

động giữa các cơ quan , tổ chức làm nhiệm

vụ quản lý nhà nước tại cảng biển " theo

Quyết định 202/TTg của Thủ tướng Chính

phủ. Kịp thời giải quyết những vướng mắc

phát sinh cho tàu thuyền và doanh nghiệp ,

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất,

kinh doanh . Trong đó nổi bật là, mạnh dạn

cải cách thủ tục hành chính phục vụ tàu

thuyền ra vào cảng thuận lợi, tách các thủ

tụchành chính với công tác kiểm tra , kiểm

soát chuyên ngành. Xây dựng và công khai

các quy chế, thể lệ quản lý, từ đó hạn chế

phiền hà, thiết lập được chế độ quản lý một

cách kỷ cương, nền nếp ngay từ đầu , bảo

đảm an ninh quốc gia, ngăn ngừa sự thẩm

lậu hàng hóa vào nội địa , giữ vững trật tự an

toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi

trường , tạo điều kiện cho tàu thuyền và các

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hàng hải

được thuận lợi và dễ dàng hơn ...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm

được, trong quá trình thực hiện các hoạt

động lĩnh vực kinh tế cảng biển ở Quảng

Ninh còn một số vấn đề cần tháo gỡ :

-
Một là , hệ thống cảng biển khu vực

Quảng Ninh mang tính chất chuyên dùng là

chủ yếu (than , dầu và khách ), thương cảng

tổng hợp (Cái Lân , Mũi Chùa , Vạn Gia

hiện còn nhỏ) lại đang trong giai đoạn xây

dựng. Mỗi cụm cảng chỉ có một cầu hoặc

một bến phao , hệ thống giao thông đường

bộ , đường sắt chưa đồng bộ, mặt hàng chữa

đa dạng , chủ yếu hàng rời, giá trị thấp ,

do đó chưa tạo được sức hấp dẫn trong việc

thu hút tàu, thuyền , hàng hóa qua cảng.

-

Hai là , các doanh nghiệp cảng và khai

thác dịch vụ hàng hải phổ biến quy mô nhỏ

và vừa (chủ yếu là đại diện hoặc chi nhánh

của các công ty có trụ sở chính tại Hải

Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

nên chưa có điều kiện tổ chức, đầu tư để
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nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ dẫn

đến khả năng cạnh tranh ở mức độ hạn chế.

- Ba là , nhận thức về kinh tế cảng biển

trên cả góc độ quản lý nhà nước và khai

thác kinh doanh dịch vụ hàng hải còn hạn

chế. Thủ tục hành chính chưa đổi mới đồng

bộ và triệt để nên tàu thuyền còn phải xuất

trình nhiều loại giấy tờ gây nhiều phiền hà.

Đội ngũ cán bộ , công chức thuộc lĩnh vực

hàng hải, còn nhiều mặt bất cập , do đó hạn

chế đáng kể trong khai thác dịch vụ hàng

hải, cả về số lượng và giá trị dịch vụ.

ngư

Địa thế Quảng Ninh có nhiều thuận lợi

cho việc phát triển kinh tế biển . Với chiều

dài 250km bờ biển , có hàng nghìn đảo lớn

nhỏ, vùng biển này là một trong bón

trường trọng điểm của cả nước giàu về

nguồn lợi, phong phú về chủng loại và rộng

lớn về diện tích nuôi trồng thủy sản . Bờ

biển kéo dài từ thành phố Hạ Long đến thị

xã Móng Cái , được bao bọc bởi các Vịnh

lớn kín gió , nước sâu , thuận lợi cho việc

phát triển cảng biển. Nằm trong vùng phát

triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, Quảng

Ninh có nhiều tài nguyên khoáng sản thuận

lợi cho một số ngành công nghiệp phát

triển , khaithác từ 20 đến 23 triệu tấn

quặng/năm , tiêu thụ chủ yếu thông qua hệ

thống cảng biển . Sản lượng Ciment sẽ

khoảng 6 triệu tấn , trong đó khoảng 4 -4,5

triệu tấn Clinke sẽ vận chuyển vào các tỉnh

phía Nam. Ngoài ra còn có nhiều mặt hàng

của các nhà máy thuộc khu Công nghiệp

Cái Lân , các nhà máy cán thép tại Cẩm

Phả... Quảng Ninh có đường biên giới với

các tỉnh phía Nam Trung Quốc (nơi có tốc

độ phát triển kinh tế cao) , có di sản thiên

nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, thuận lợi cho

hoạt động du lịch phát triển , nhất là du lịch

biển. Dự kiến đến năm 2005 , Quảng Ninh

sẽ đón từ 3,5 đến 4 triệu lượt khách quốc tế ,

trong đó sẽ có hàng chục vạn khách du lịch

đến bằng đường biển . Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng chỉ rõ : "Các vùng, khu

vực đều phát huy lợi thế để phát triển , tạo

nên thế mạnh của mình theo cơ cấu kinh tế

mở, gắn với nhu cầu của thị trường trong và

ngoài nước" (1 ). Chính vì vậy, hệ thống cảng

biển vùng Đông Bắc phải thực sự là cửa mở

lớn ở Bắc Bộ, nối với khu vực và thế giới,

phải trở thành một khu vực phát triển năng

động về kinh tế ven biển , phải có tốc độ

tăng trưởng cao và bền vững, tạo nên thế và

lực cho sự phát triển bên trong và làm đối

ứng cạnh tranh với khu vực .

Để kinh tế cảng biển khu vực Quảng

Ninh phát triển nhanh có hiệu quả hơn

trong những năm tới cần quan tâm giải

quyết một số vấn đề lớn sau đây :

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức vị trí,

vai trò , chức năng của cảng biển , vùng

Đông Bắc với hội nhập quốc tế

;

Trên cơ sở xác định rõ địa thế vùng

Đông Bắc trong tổng thể chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội đất nước , cần xây dựng

định hướng phát triển cảng biển một cách

toàn diện. Bởi lẽ, cảng biển là đầu mối giao

thông đồng bộ giữa đường biển , đường bộ,

đường sông và đường sắt ; tạo ra thị trường

thương mại và ngoại thương cũng như

các dịch vụ liên quan đến hàng hóa... ; tạo

môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ

hàng hải và khai thác cảng như đại lý , môi

giới hàng hải, cung ứng , mua - bán tàu , ủy

thác thu xếp hoa tiêu , cầu bến, lai dắt, sửa

chữa, cứu hộ cứu nạn... Làm tốt điều đó sẽ

tạo ra thị trường vận tải , tạo môi trường

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr. 179
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du lịch và kích thích du lịch phát triển , hình

thành các trung tâm công nghiệp, khu chế

xuất, các dịch vụ, hình thành các khu đô thị,

giải quyết thêm việc làm, phân công lại

lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách

Nhà nước và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thứ hai : Chủ động thúc đẩy tiến độ

đầu tưxây dựngphát triển cơsở hạ tầng

cảng biển theo kế hoạch được Nhà nước

phê duyệt

Quảng Ninh hiện có 4 khu vực hàng hải

lớn là : Hạ Long , Cẩm Phả, Mũi Chùa

(huyện Tiên Yên)và Vạn Gia (thịxã Móng

Cái ), các khu vực này cách nhautừ 50 đến

200km . Theo quy hoạch hệ thống cảngbiển

Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt thì

ngoài 4 khu vực trên còn thêm khu vực tiềm

năng tại Điền Công (thị xã Uông Bí) .

Ngoài các cảng biển , khu vực hệ thống

cảngthủy nội địa kéo dài từ Đông Triều

cho đến Móng Cái cho các phương tiện

sông ra, vào xếp dỡ vận chuyển hàng hóa

đã góp phần rất lớn vào tốc độ phát triển

kinh tế của địa phương .

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển cảng

biển đã được Nhà nước phê duyệt, có thể

hình dung :

- Khu vực Hạ Long, gồm các cảng tổng

hợp , các nhà máy đóng và sửa chữa tàu

biển , các trung tâm dịch vụ hàng hải lớn

như : Cảng Cái Lân , Cảng xăng dầu B12 ,

Cảng khách Hòn Gai , Nhà máy đóng

tàu Hạ Long ... Trước mắt , cần thúc đẩy tiến

độ xây dựng và chuẩn bị cho khai thác

ba bến số 5 , 6 , 7 Cái Lân, tiếp nhận loại

tàu 3 - 4 vạn tấn ; đồng thời, tiến hành

nâng cấp bến số 1 và bến phụ hiện đang

khai thác. Xây dựngbến số 2 từ 1-2 vạn tấn2

cho hai nhà máy Cinment Hạ Long và

2

Thăng Long . Xây dựng 2 bến , một bến

3 vạn tấn và một bến 5 vạn tấn cho Cảng

dầu B12 , thay thế bến phao hiện nay . Xây

dựng, cải tạo Cảng tàu khách Hòn Gai đủ

năng lực tiếp nhận các tàu khách lớn như du

khách ở trong nước và nước ngoài đến thăm

di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

-
Khu vực Cẩm Phả, với chủ yếu là hệ

thống cảng chuyên dùng cho tiêu thụ và

xuấtkhẩu than nhằm đáp ứng yêu cầu phát

triển của ngành than . Trong thời gian tới,

và nhất là trong môi trường cạnh tranh xuất

khẩu hiện nay ,để hạ giá thành bán than ra

nước ngoài cần phải dùng tàu lớn vận

chuyển , nên cần đầu tư kéo dài cầu cảng, hạ

độ sâu thủy điện, khơi luồng vào cảng đủ

khả năng tiếp nhận đồng thời hai tàu lớn .

Xây dựng khu chuyển tải Hòn Nét thành

tấn ravào thuận lợi. Đây là khu vực tiềm

khu trung chuyển cho tàu hàng trăm ngàn

năng rất lớn cho phát triển hàng hải không

những cho khu vực Quảng Ninh mà cho cả

miền Bắc, vì ở đây có vùng neo đậu với độ

rộng và độ sâu lý tưởng .

·
Khu vực Mũi Chùa có hệ thống cảng

tiềm năng phục vụ trung chuyển hàng hóa

cho thị trường các tỉnh Lạng Sơn , Cao Bằng

và có thể cả tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc ).

Thời gian tới, một mặt cần sớm hoàn thiện

đoạn đường bộ nối Quảng Ninh với Lạng

Sơn ; mặt khác, tìm tòi một số biện pháp

nhằm thu hút tàu, hàng hóa đến cảng .

- Khu vực Vạn Gia gồm các cảng nằm

sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chủ

yếu là cho tàu thuyền vừa và nhỏ, hàng

hóa buôn bán tiểu ngạch , với mật độ tàu

thuyền qua lại rất lớn . Cảng Vạn Gia cũng

là cảng du lịch, đón khách trong và ngoài

nước đi tham quan du lịch ở Trà Cổ, Móng

Cái , Đông Hưng (Trung Quốc) và các tua
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du lịch xuyên vùng . Thời gian tới cân có

chính sách quản lý phù hợp với tính chất và

đặc thù của cảng này .

cơ quan , tổ chức làm công tác quản lý nhà

nước tại cảng biên . Uy ban nhân dân tỉnh sẽ

đề nghị cảng biển khu vực Quảng Ninh

Thứba : Về hoạt động của các tổ chức thực hiện các nội dung như đề án về " cải

dịch vụ hàng hải

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

có năm đơn vị làm nhiệm vụ quản lý và

khai thác cảng ; ba đơn vị chuyên trách về

bốc dỡ, giao nhận hàng hóa ; 15 tổ chức đại

lý hàng hải và cung ứng tàu biển ; ba đơn vị

kinh doanh tàu lai ; một công ty hoa tiêu ,

hai nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển...

Nhìn chung , các đơn vị trên hoạt động dịch

vụ hàng hải tương đối năng động, có khả

năng cạnh tranh cao, không độc quyền,

thúc đẩy hoạt động dịch vụ hàng hải phát

triển .

Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức này còn

nhỏ (chủ yếu là các đại diện hoặc chi

nhánh) , do vậy mô hình tổ chức năng lực

cán bộ và thẩm quyền còn nhiều hạn chế,

nên còn gây cản trở rất lớn đến khai thác

hoạt động dịch vụ hàng hải trên địa bàn . Vì

vậy, cần sớm xem xét quy mô thẩm quyền

của tổ chức bộ máy ; nghiên cứu mức độ

đầu tư trang thiết bị kỹ thuật công nghệ ; ra

soát và nâng cao năng lực cán bộ quản lý,

công chức chuyên môn nghiệp vụ về hàng

hải nhằm đáp ứng yêu cầuhội nhập kinh tế

quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ tư : Về công tác cải cách thủ tục

hành chính trong hệ thống cảng biển khu

vực Quảng Ninh

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục

hành chính tại cảng biểnnhằm tạo nhanh sự

hội nhập trong lĩnh vực kinh tế cảng biển

với khu vực và thế giới, đòi hỏi phải có sự

chỉ đạo cương quyết và đồng bộ đối với các

cách thủ tục hành chính tại các cảng biển

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh " .

Thứ năm : Công tác chỉ đạo các hoạt

động lĩnh vực kinh tế cảng biển ở Quảng

Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường

công tác chỉ đạo hoạt động hàng hải trên

địa bàn , nhất là các lĩnh vực quy hoạch, kế

hoạch phát triển hệ thống cảng biển Quảng

Ninh ; tiến độ thi công , xây dựng cơ sở hạ

tầng cảng biển, tổ chức hoạt động dịch vụ

hàng hải; vấn đề môi trường như rừng đầu

nguồn , khai thác tài nguyên có ảnh hưởng

đến sa bồi hệ thống cảng biển... Đồng thời ,

coi trọng xây dựng kế hoạch , chỉ đạo các cơ

quan, đơn vị thực hiện chương trình hội

nhập kinh tế quốc tế, theo hướng đề nghị

Nhà nước sửa đổi , bổ sung các chế định để

phù hợp với thực tế và với luật pháp và

thông lệquốc tế. Mặt khác , tăng cường đào

tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng hải

nhằm thúc đẩy kinh tế cảng biển khu vực

Quảng Ninh không ngừng phát triển .

Đẩy mạnh các hoạt động lĩnh vực kinh tế

cảng biển ở Quảng Ninh là góp phần thúc

đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế đối

ngoại nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách

nhà nước . Vì vậy , đòi hỏi các cấp, các

ngành , các bộ ngành quan tâm xây dựng hệ

thống cảng biển vùng Đông bắc nói chung

và hệ thống cảng biển ở Quảng Ninh nói

riêng để hệ thống cảng biển này sớm đưa

vào sử dụng , phục vụ cho các mục tiêu phát

triển kinh tế - xãhội.D
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-
DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN -

một vấn đề toàn cầu

Ô -MƠÊ -TUA

D

ÂN số và phát triển có mối quan hệ

hết sức chặt chẽ . Tiến bộ trong lĩnh

vực này sẽ là tiền đề và động lực

cho lĩnh vực kia và ngược lại . Thực tế cho

thấy , việc nâng cao chất lượng cuộc sống

phụ thuộc chủ yếu vào việc giải quyết đồng

bộ vấn đề : vừa phải nâng cao tỷ lệ tăng

trưởng kinh tế vừa phải giảm mức tăng dân

số . Có như vậy , thu nhập của nhân dân mới

được nâng cao , đời sống mới được cải thiện .

Phát triển bền vững

Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển

(ICPD) tại Cai -rô (Ai Cập) năm 1994 đã cho

rằng , dân số , đói nghèo , hình mẫu sản xuất

và tiêu dùng , môi trường sinh thái là những

vấn đề cóliên quan chặt chẽ đếnmức không

có vấn đề nào trong đó có thể giải quyết

riêng lẻ . Hiện nay, tình trạng nghèo đói phổ

biến trên diện rộng : khoảng 1,3 tỷ người

đang phải sống với mức nghèo tuyệt đối .

Nếu mức sống không được nâng lên thì 20%

số dân thế giới, trong đó có trẻ em, sẽ tiếp

tục phải chịu cảnh suy dinh dưỡng , bệnh tật

và thất học . Do vậy , thách thức lớn của nhân

loại là làm thế nào để nâng cao mức sống

cho mọi người.

Phát triển bền vững chính là để giải quyết

thách thức này . Phát triển bền vững là sự

phát triển mạnh mẽ mọi lĩnh vực sản xuất

vật chất đi đôi với việc nâng cao nhanh

chóng lĩnh vực hoạt động tinh thần ; tăng

trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng

xã hội . Phát triển bền vững phải là sự phát

triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tự

nhiên. Phát triển bền vững là cơ sở để thực

hiện xóa đói nghèo, từ đó thực hiện tốt các

chương trình , kế hoạch dân số, giảm được

tốc độ tăng dân số và đạt được sự ổn định

dân số.

Các quyền về sinh sản gắn bó một cách

tổng thể với sự phát triển bền vững . Nguồn

tài nguyên thiên nhiên sẽ được bảo vệ một

khi các cá nhân có được thông tin và dịch vụ

cần thiết , để có kế hoạch xây dựng cho mình

một gia đình ít con và khỏe mạnh. Điều tiên

quyết là, nếu giảm dần và ổn định tỷ lệ gia

tăng dân số, các nước đang phát triển sẽ có

thời gian để tiến hành các bước nhằm đáp

ứng nhu cầu của người dân trong khi vẫn

bảo vệ được môi trường , như : bảo toàn

nguồn nước sạch , đưa vào ứng dụng các

phương pháp canh tác ổn định và hạn chế

việc thải ra các loại khí hiệu ứng nhà kính .

Dân sốgắn với tăng trưởng kinh tếbền

vững, bảo đảm công bằng xã hội

Trong gần toàn bộ lịch sử nhân loại ,

dân số tăng rất chậm , nhưng trong nửa thế

*

Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc ( UNFPA )

tại Việt Nam
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kỷ qua, dân số tăng hơn gấp đôi và đã đạt tới

con số 6 tỷ vào cuối năm 1999. Dân số sẽ

tiếp tục tăng trong những thập niên tới, và

toàn bộ mức tăng dân số, dự báo sẽ diễn ra

ở các nước đang phát triển . Tuy nhiên, hiện

nay, tốc độ gia tăng thực sự đã chậm dần lại

và xu hướng thiên về loại gia đình quy mô

nhỏ hơn . Trong 10 năm tới , việc tiếp tục làm

giảm tốc độ gia tăng dân số sẽ phụ thuộc vào

cách lựa chọn và hành động của cá nhân ,

chính sách dân số và phát triển của các

chính phủ, cũng như cam kết quốc tế giảm

nghèo đói.

Tăng trưởng kinh tế bền vững, xã hội tiến

bộ, văn minh là điều kiện thuận lợi để thực

hiện công bằng xã hội. Đến lượt nó, công

bằng xã hội làm cho mỗi gia đình, mỗi cá

nhân có cuộc sống lành mạnh , văn minh ,

góp phần làm giảm tốc độ gia tăng dân số.

Những nội dung chính để thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế và bảo đảm công bằng xã

hội là :

- Giải quyết việc làm cho người lao động ,

sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp

úng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các chương trình phát triển kinh

tế, đadạng hóa các hình thức giải quyết việc

làm, tạo nhiều chỗ làm việc mới, giảm tỷ lệ

thất nghiệp .

- Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm

nghèo , có chính sách trợ giúp cho người

nghèo , tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn,

công cụ và môi trường sản xuất để người

nghèo tự vươn lên .

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng , phấn

đấu để mọi thành viên trong xã hội đều được

chăm sóc sức khỏe ; đẩy mạnh các hoạt

động dịch vụ y tế , dịch vụ sức khỏe sinh sản .

- Phát triển giáo dục nhằm mục tiêu nâng

cao dân trí ; phát triển nguồn nhân lực đáp

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội . Coi

trọng việc đầu tư cho công tác giáo dục ở

những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu

vùng xa ; giúp đỡ con em người dân tộc

thiểu số, những gia đình nghèo có điều kiện

học tập.

Nâng cao vai trò của người phụ nữ

Phụ nữ đóng vai trò then chốt trong quá

trình phát triển . Tuy nhiên , so với nam giới,

những phụ nữ nghèo ít có cơ hội sở hữu đất

đai, được cấp tín dụng, có công ăn việc làm

hay được bảo đảm tài chính vào lúc tuổi già.

Những phụ nữ nghèo cũng ít được đến

trường, không được ăn uống đầy đủ , ít được

chăm sóc sức khỏe và nhận lương thấp hơn

nam giới . Trong khi đó, nếu phụ nữ được

giáo dục tốt và có thu nhập caohơn , thì cũng

có nghĩa là thai nhi khỏe mạnh hơn và sinh

con an toàn hơn . Thông thường thì phụ nữ

dành nhiều thu nhập cho gia đình hơn nam

giới. Khi phụ nữ tham gia vào quá trình phát

triển , gia đình , xã hội và quốc gia sẽ được

hưởng lợi hết sức to lớn về kinh tế, xã hội và

văn hóa.

Sức khỏe sinh sản tạo điều kiện cho phụ

nữ có những cơ hội và lựa chọn khác nhau

trong cuộc đời của mình . Gia đình nhỏ thì

con cái khỏe mạnh hơn , ít nhiễm bệnh lây

truyền qua đường tình dục hơn, sinh con an

toàn hơn . Sức khỏe sinh sản tốt có thể cứu

được rất nhiều mạng sống . Hằng năm , có

khoảng 500 000 phụ nữ chết do hầu hết các

nguyên nhân liên quan đến thai sản, lẽ ra có

thể tránh được, và nhiều hơn 15 lần con số

đó là những phụ nữ đang bị thương tật hay

viêm nhiễm .

Năm 1994 , cũng tại Hội nghị Quốc tế về

Dân số và Phát triển (ICPD), 180 nước

đã thông qua chương trình 20 năm về bảo

vệ quyền sức khỏe tình dục và sức khỏe

sinh sản . Chương trình hành động ICPD

khẳng định quyền của phụ nữ được chăm
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sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm kế hoạch

hóa gia đình và sức khỏe tình dục mà không

bị ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào .

Chương trình tái khẳng định quyền tự do

quyết định về số con và khoảng cách giữa

các lần sinh ; khẳng định sức khỏe sinh sản

là tình trạng hoàn toàn sung mãn về thể chất,

tinh thần và xã hội , chứ không đơn thuần là

không bị bệnh tật hoặc không ốm yếu .

Chương trình cũng chỉ ra rằng, con người có

quyền tự do quyết định liệu có con hay

không , khi nào có con , cũng như khoảng

cách giữa các lần sinh v.v.

Năm 1999 , các nhà lãnh đạo trên thế giới

gặp nhau để tổng kết những tiến bộ đã đạt

được trong việc thực hiện các mục tiêu

của ICPD và đề xuất những hoạt động chủ

yếu cho tương lai . Năm năm sau Hội nghị

Cai - rô , nhiềunước đã tiến hành các biện

pháp nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ

sức khỏe sinh sản . Tiến bộ đặc biệt rõ rệt là

trong việc cải thiện kế hoạch hóa gia đình .

Nhiều nước đã thực hiện các chính sách hay

pháp lệnh thúc đẩy bình đẳng và công bằng

giới cũng như tăng quyền năng cho phụ nữ,

bao gồm cả quyền thừa kế , sở hữu tài sản ,

việc làm và quyền được bảo vệ khỏi tình

trạng bạo hành xuất phát từ giới .

Thành tựu của Việt Nam trong lĩnh

vực dân số và phát triển

Việt Nam bắt đầu thực hiện Chương trình

Dân số từ năm 1960 , sau khi Chính phủ ban

hành chỉ thị đầu tiên về dân số, khuyến

khích các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch

hóa gia đình (KHHGĐ ). Một tiến bộquan

trọng đã diễn ra vào năm 1993 , đó là khi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết về

một chính sách mới về dân số và KHHGĐ

và Chính phủ ban hành một chiến lược hoạt

động cho việc thực hiện chính sách đó. Kể

từ đó, Việt nam đã liên tục giảm tỷ lệ tăng

trưởng dân số và tỷ lệ sinh thông qua việc

thực hiện một Chương trình KHHGĐ toàn

diện và sâu rộng .

Việt Nam đã thực hiện thành công

Chương trình Dân số vào năm 2000. Từ

năm 1989 đến năm 1999, tổng tỷ suất sinh

đã giảm từ 3,8 xuống còn 2,3 . Tỷ lệ sử dụng

các biện pháp tránh thai tăng từ 58%

năm 1988 lên 75% năm 1997. Cùng thời

gian này , những thành tựu đáng kể cũng

được ghi nhận trong lĩnh vực chăm sóc bà

mẹ và trẻ em cũng như trong việc giảm tỷ lệ

mù chữ và thực hiện bình đẳng giới trong

giáo dục . Trong số 7 chỉ số mà Quỹ Dân số

Liên hợp quốc (UNFPA) sử dụng để phân

loại các nước cho mục đích phân bổ ngân

sách , Việt Nam đã đạt được tất cả ngưỡng

chỉ số, trừ chỉ số về tử vong người mẹ.

Năm 1999, Liên hợp quốc đã trao Giải

thưởng Dân số cho Ủy ban Quốc gia về Dân

số và KHHGĐ Việt Nam, công nhận những

nỗ lực bền bỉ của Việt nam trong lĩnh vực

dân số và phát triển .

Trong suốt thập niên qua, mối quan hệ

qua lại giữa dân số và phát triển kinh tế

xã hội bền vững là mối quan tâm lớn

của Chính phủ Việt Nam . Mối quan hệ này

được phản ánh trong rất nhiều chiến lược,

chính sách và kế hoạch khác nhau . Nhiều

bước đi quan trọng đã được xúc tiến .

Năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thông

qua Chiến lược Dân số Quốc gia cho giai

đoạn 2001 - 2010. Chiến lược dân số mới

này được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ

giữa các cơ quan chính phủ và các đoàn thể

quần chúng liên quan , và là một bộ phận của

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội cho

giai đoạn 2001 - 2010.

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA )

tại Việt Nam

UNFPA là nguồn tài trợ lớn nhất thế giới

cho lĩnh vực dân số. Khi được yêu cầu ,

UNFPA giúp các nước đang phát triển và

-
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những nước đang trong giai đoạn quá độ

kinh tế cải thiện các dịch vụ sức khỏe sinh

sản (SKSS) và KHHGĐ , cũng như giúp xây

dựng các chính sách và chiến lược dân số hỗ

trợ cho phát triển bền vững. Khoảng 25%

ngân sách hỗ trợ cho lĩnh vực dân số của các

nhà tài trợ được chuyển qua UNFPA. Kể từ

năm đầu hoạt động ( 1969) cho đến nay,

UNFPA đã tài trợ khoảng 5 tỷ USD cho các

hoạt động liên quan đến dân số.

UNFPA hỗ trợ cho Việt Nam từ |

năm 1977. Cho đến năm 2000 , tổng số ngân

sách Quỹ hỗ trợ cho Việt Nam trong các

lĩnh vực dân số và SKSS , bao gồm chăm sóc

sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ , đã lên

tới hơn 112 triệu USD.

Hoạt động của UNFPA tại Việt Nam đã

góp phần nâng cao năng lực của Ủy ban

Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia

đình , Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khác

trong quản lý các chương trình quốc gia về

dân số và SKSS ; trợ giúp việc đánh giá, cập |

nhật các chính sách dân số - phát triển và

việc thực hiện ở các cấp hành chính .

Trong chương trình Quốc gia (CTQG)

VI - giai đoạn 2001 - 2005, UNFPA tiếp tục

hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc

sống cho người dân thông qua việc cải thiện

SKSS , cân đối hài hòa giữa động thái dân số

và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng

thời bảo đảm cơ hội bình đẳng trong phát

triển xã hội . Trong khuôn khổ CTQG VI,

hai tiểu chương trình đã được xây dựng :

Tiểu chương trình SKSS và Tiểu chương

trình Chiến lược dân số và phát triển . Mỗi

tiểu chương trình đều bao gồm các dự án

thành phần cho cả tuyến trung ương và

tuyến tỉnh . Bên cạnh đó, UNFPA còn hỗ trợ

trực tiếp cho 11 tỉnh, nhằm nâng cao các

dịch vụ chăm sóc SKSS tại các tỉnh này .

|

|

|

|

|

|

|

|

PHÁT HUY ...

(Tiếp theo trang 40 )

Khi thừa nhận tôn giáo là hiện tượng xã hội

còn tồn tại lâu dài , chúng ta ý thức được rằng,

dù muốn hay không, một khi còn tồn tại , tôn

giáo vẫn là nhu cầu tinh thần của bộ phận đồng

bào có đạo. Nó vẫn phát huy ảnh hưởng của

mình trên các chiều hướng của xã hội . Trong

trường hợp này, thái độ đúng đắn, biện chứng

nhất là phát huy các yếu tố văn hóa, đạo đức tốt

đẹp của nó, làm cho các yếu tố đó có ý nghĩa

hơn khi tham gia vào quá trình hoàn thiện ,

phát triển văn hóa và nhân cách con người

Việt Nam .

Mặt khác, thừa nhận khả năng tồn tại lâu dài

của tôn giáo cũng đồng nghĩa với việc thừa

nhận rằng , trong điều kiện xã hội đang diễn ra

cuộc đấu tranh giai cấp thì tôn giáo vẫn và sẽ là

một công cụ mà các thế lực chính trị phản động

giới tôn giáo đang có
xu hướng bị chính trị hóa .

luôn tìm cách lợi dụng, nhất là hiện nay trên thế

Vì lẽ đó, thái độ cảnh giác để ngăn ngừa có

hiệu quả các mưu toan lợi dụng tôn giáo chống

phá cổng cuộc xây dựng hòa bình của đất nước

là rất cần thiết . Làm được điều này không chỉ

lợi ích dân tộc được bảo đảm mà những nét

hay, nét đẹp trong văn hóa, đạo đức tôn giáo

| cũng được bảo tồn . Đó là nguyện vọng chân

chính của bất kỳ tôn giáo chân chính nào, của

bất kỳ tín đồ tôn giáo chân chính nào .

Cuối cùng, có thể nói các giá trị văn hóa,

đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo chỉ được phát

huy thông qua một cơ chế phù hợp . Vì vậy ,

hoàn thiện pháp luật , thực thi luật pháp nghiêm

minh là cách để các giá trị văn hóa, đạo đức tốt

đẹp của tôn giáo phát huy ảnh hưởng và cũng

là cách để hạn chế những tiêu cực phát sinh bởi

sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực chính trị

phản động .
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ,

THÁNG 6-2002

GÀY 28 và 29 tháng 6, tại Hà Nội, Chính phủ

đã họp phiên thường kỳ , dưới sự chủ trì của

Thủ tướng Phan Văn Khải .

Chính phủ đã tập trung thảo luận tình hình thực

hiện kế hoạch , ngân sách năm 2001 và thực hiện

nhiệm vụ kế hoạch , ngân sách 6 tháng đầu năm

2002 (do Bộ kế hoạch và Đầu tư trinh ).Chính phủ

nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

vẫn duy trì mức tăng trưởng khá . Đã vượt qua được

nhiều khó khăn , thách thức , huy động được mọi

nguồn lực cho phát triển . Nổi bật là sản xuất công

nghiệp phát triển khá cao cả về khối lượng sản xuất,

cả về tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu ; có những

chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản

xuất nông - công nghiệp ; hoạt động dịch vụ có bước

phát triển ; nhiều nguồn lực phát triển đã được huy

động khá hơn , nhất là nguồn vốn trong dân cư ; nhiều

công trình xây dựng bảo đảm được tiến độ ; thu ngân

sách đạt khá... Chính phủ đã dành nhiều thời gian

phân tích , đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà

nước năm 2001 , tình hình ngân sách Nhà nước

6 tháng đầu năm 2002 và các giải pháp chủ yếu

nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân

sách Nhà nước năm 2002 (do Bộ Tài chính trình ).

Thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2002

đạt khá , nhưng nhiệm vụ ngân sách Nhà nước

6 tháng cuối năm vẫn còn nặng , nhiều nguồn thu đang

giàu tiềm năng , nhưng thất thu còn lớn, nhiều nhiệm

vụ chi quan trọng thực hiện chậm , thiên tại diễn biến

khó lường ... Để hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà

nước năm 2002, Chính phủ đòi hỏi các bộ , ngành và

địa phương phải nỗ lực phấn đấu , thu đạt và vượt dự

toán , thực hiện tốt nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã

hội , tăng dự phòng , dự trữ phòng chống thiên tai , thực

hiện các nhiệm vụ quan trọng phát sinh và chuẩn bị

nguồn gối đầu cho năm 2003. Chính phủ thảo luận

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

khiếu nại, tố cáo (do Thanh tra Nhà nước trình) . Việc

sửa đổi Luật khiếu nại , tố cáo phải quán triệt các

quan điểm của nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng, khắc phục tình trạng trùng chéo , đùn đẩy trách

nhiệm , gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và

giải quyết khiếu kiện của dân . Nâng cao vai trò của

tòa hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành

chính . Về dựán pháp lệnh động viên công nghiệp (do

Bộ Quốc phòng trình ). Chính phủ xét thấy , đây là dự

án hết sức cần thiết, là yếu tố quan trọng trong việc

xây dựng hệ thống các cơ sở công nghiệp dân sinh ,

chuẩn bị động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

và bố trí hệ thống công nghiệp quốc phòng một cách

hợp lý , bảo đảm nguồn lực cho quân đội trong mọi

tình huống. Chính phủ cũng cho nhiều ý kiến về công

tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong 6 tháng

đầu năm 2002 (do Văn phòng Chính phủ trình ).

Phát biểu tổng kết phiên họp , Thủ tướng Phan

Văn Khải nhấn mạnh : tình hình kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm 2001 có nhiều chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước ước đạt

khoảng 6,74 % (kế hoạch cả năm là 7,0 - 7,3 %). Tốc

độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp khoảng trên

13,9% (kế hoạch cả năm là 14%) . Tốc độ tăng giá trị

các ngành dịch vụ khoảng trên 6,4% (kế hoạch cả

năm là 6,8 - 7%) ... Trong 6 tháng cuối năm phải tập

trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh , thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế ; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn

đầu tư ; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ

những khó khăn , ách tắc nhằm đạt mức kim ngạch

xuất khẩu cao nhất ; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước ; thực hiện

chương trình xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc

làm ; nâng cao hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa

học và công nghệ ; tích cực phòng chống tội phạm ,

tệ nạn xã hội và ngăn ngừa tai nạn giao thông ; chống

trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại ... Thủ

tướng yêu cầu các bộ , ngành , các cấp , các cơ sở sản

xuất phát huy những nhân tố tích cực , vượt qua

những khó khăn , thách thức nhằm thực hiện thắng lợi

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002.2
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Tin hoạt động lý luận Tạp chí Cộng sảnluận - thực tiễn

N

KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

GÀY 29 và 30-6-2002, tại Hà Nội , Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005 đã họp

kỳ thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách

công tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương . Tới dự có đồng chí

Trần Đình Hoan , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ;đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính

trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng các đồng chí thành

viên Hội đồng và các Thư ký Khoa học của Hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khai mạc kỳ họp , báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ,

chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2002 và nêu lên những ý kiến chỉ đạo cuộc Hội thảo lý luận

tại kỳ họp .

Trong 6 tháng đầu năm 2002 , Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành một số công việc : đã

thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao về nghiên cứu một số vấn đề lý luận kết hợp với thực tiễn .

Hội đồng đã góp ý kiến vào một số dự thảo văn kiện trình các Hội nghị Trung ương khóa IX như :

Dự thảo các văn bản trình Hội nghị Trung ương 5, trọng tâm là văn bản về “Nhiệm vụ chủ yếu của

công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình mới” và dự thảo các văn bản trình Hội nghị Trung ương 6.

Hội đồng phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các cơ quan hữu quan xây dựng kế

hoạch đấu tranh chống các luận điệu sai trái. Thường trực Hội đồng đã cùng lãnh đạo Ban Khoa giáo

Trung ương, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức triển khai các chương trình và nghiệm

thu các đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước , xem xét những đề nghị bổ sung một số đề tài và chuyên

đề nghiên cứu ; phối hợp chỉ đạo tổng kết một số chương trình và nghiệm thu một số đề tài còn lại

của giai đoạn 1996 - 2000 ; định kỳ làm việc 6 tháng mỗi lần với Ban chủ nhiệm các Chương trình

khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005.

Hội đồng đã xây dựng các Quy chế làm việc của Hội đồng, của Thường trực Hội đồng, các Tiểu

ban , Ban Thư ký và Văn phòng của Hội đồng ; đã xuất bản cuốn “Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm

kỳ 2001 - 2005 ” và ra “Bản tin nội bộ” .

Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2002, Hội đồng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lý

luận - thực tiễn ; nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương giao ; chuẩn

bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ; góp ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị Trung ương

7 (khóa IX) ; tham gia đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái ; phối hợp với các cơ quan hữu quan triển

khai các Chương trình và nghiệm thu các đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 .

Hội đồng đã dành phần lớn thời gian kỳ họp để thảo luận về một số vấn đề lý luận - thực tiễn .

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận , tranh luận với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ , thẳng thắn ,

cởi mở.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã phát biểu ý kiến với Hội nghị , nhấn mạnh những vấn đề mà Hội

nghị đề cập là rất lớn , có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, liên quan đến đường lối , chính sách ,

pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các nhà lý luận cần từng bước nghiên cứu làm rõ hơn bản chất các

vấn đề nghiên cứu để giúp Đảng có được những căn cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương,

chính sách .

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết thúc Hội nghị , đánh giá cao tinh thần trách nhiệm ,

sự đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng đã giúp cho Kỳ họp thứ ba thành công tốt đẹp .

Đồng chí nêu lên những nhiệm vụ, công tác chính của Hội đồng 6 tháng cuối năm 2002 và tư tưởng

chỉ đạo cuộc Hội thảo khoa học tại Kỳ họp thứ tư sắp tới . D
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Tin hoạt động lý luận , thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

Hội thảo khoa học - thực tiễn

T

“NHÂN QUYỀN - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Ở VIỆT NAM VÀ Ô -XTRÂY-LI- A ”

* RONG hai ngày 30 và 31-5-2002, tại Hà Nội , đã diễn ra Hội thảo khoa học - thực tiễn "Nhân

quyền - lý luận và thực tiễn ở Việt Nam và Ô -xtrây-li-a " do Trung tâm Nghiên cứu quyền con

người (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Trung tâm Luật châu Á - Thái Bình Dương

(Đại học Xít- ni ) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác phát triển Ô -xtrây -li- a (AusAID) .

Tham dự Hội thảo gồm có : TS . Nguyễn Văn Sáu , Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương về

công tác tư tưởng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; TS . Nguyễn Đăng Thành ,

PhóGiám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; ngài Mai-cơn Men , Đại sứ đặc mệnh toàn

quyền Ô-xtrây-li -a tại Việt Nam ; GS . TS.E-lic E-sun Tay, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền và các cơ hội

bình đẳng Ô -xtrây -li- a , cùng hơn 50 đại biểu là các nhà khoa học , giảng viên , nghiên cứu viên của các

viện nghiên cứu, trường đại học , các cán bộ làm công tác thực tiễn của các bộ , ban , ngành và một số

cơ quan báo chí .

Hội thảo côngbố kết quả nghiên cứu chung về quyền con người trên các bình diện lý luận và thực

tiễn ở Việt Nam và Ô-xtrây-li -a với các chủ đề khác nhau. Hội thảo diễn ra trên tinh thần xây dựng,

hữu nghị , tôn trọng và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Các nhà khoa học Việt Nam và Ô -xtrây -li- a

đều nhất trí thừa nhận rằng , quyền con người là thành quả của sự phát triển lâu dài của xã hội , là giá

trị chung của tất cả các dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa , sự tôn trọng các chuẩn mực quốc tế

về quyền con người càng trở nên cần thiết , đồng thời thừa nhận tính đa dạng trong việc áp dụng các

chuẩn mực quốc tế ở các nền chính trị và văn hóa khác nhau vì mục tiêu hòa bình và phát triển , vì sự

ổn định và tiến bộ xã hội . Sự khác biệt về thể chế chính trị , về con đường phát triển kinh tế giữa các

quốc gia là điều không thể tránh khỏi nhưng cách thức giải quyết những bất đồng trên lĩnh vực nhân

quyền chỉ có thể bằng con đường đối thoại , xây dựng và tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc , cũng

như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế . Mục đích việc nghiên cứu chung của các nhà khoa học hai

nước là nâng cao nhận thức về quyền con người ; thúc đẩy sự tôn trọng giá trị phổ biến và đặc thù về

văn hóa, truyền thống và điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Việc công bố các báo cáo khoa học và thảo luận tại diễn đàn này là một cơ hội tốt để các nhà khoa

học hiểu biết nhau hơn về quan điểm lý luận , cách nhìn nhận những vấn đề nhân quyền hiện nay trên

thế giới cũng như ở Ô-xtrây- li -a và Việt Nam , góp phần vào việc phát triển lý luận nhân quyền, thúc

đẩy việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và tình hữu nghị giữa hai nước . Hội thảo đã không chỉ

đem lại những thông tin bổ ích về kinh nghiệm thực thi , tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam,

Ô-xtrây - li -a và một số nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi có những nét tương đồng

về văn hóa với Việt Nam ; mà hơn thế nữa , nó còn cung cấp những quan điểm lý luận về nhân quyền

tương đối hệ thống và đầy đủ dưới góc độ triết học , chính trị học , sử học , luật học và đạo đức học trên

bình diện quốc gia , khu vực và quốc tế , từ quá khứ tới đương đại ...

Nhiều ý kiến thống nhất rằng, cần mở rộng hoạt động hợp tác chặt chẽ hơn nữa về mọi mặt trên

lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục về nhân quyền, như mong muốn của hai bên và đặc biệt

như ý nguyện của ngài Mai -cơn Men , Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô -xtrây -li- a tại Việt Nam được nhấn

mạnh trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo . Ông là người đã góp phần quan trọng vào việc tăng

cường và thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Ô -xtrây -li- a nói chung

cũng như giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đại học Xít - ni nói riêng.D
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GENERAL AVIATION IMPORT - EXPORT COMPANY (AIRIMEX)
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* Xuất nhập khẩu máy bay, động cơvà phụ

tùng máy bay; trang thiết bị , vật tư cho

ngành hàng không và vật liệu , vật tư dân

dụng khác.

Dịch vụ gửi hàng, đặt chỗ và đại lý bán vé

máy bay cho Việtnam Airlines .

* Nhận uỷ thác xuất nhập khẩu máy móc ,

thiết bị , vật tư .....cho mọi thành phần kinh

BIA HOT

TRỤ SỞ CHÍNH:

ĐỊA CHỈ:

100 NGUYỄN VĂN CỪ -

GIA LÂM - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI:

(84.4) 8271351 -

8271939-8770265-

8770266 *

FAX: (84.4) 8271925

EMAIL:

AIRIMEX@FPT.VN

tếvới phícạnh tranh.

* Sẵn sànghợp tác , liên doanh, liên kết với

cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoạt

động trên mọi lĩnh vực mà không trái với

pháp luật Việt Nam.

* Kinh doanh vật tư , thiết bị phục vụ cho

các ngànhXây dựng, Điện lực, Giao thông

vận tải, Ytế ...

CHI NHÁNH PHÍA NAM:

Địa chỉ: 126 đường Thăng Long . P. 4.

Q Tân Bình . TP . Hồ Chí Minh

DT: (84.8) 8114472 ; Fax: (84.8) 8114471

ĐẠILÝBÁN VÉ MÁYBAY :

Địa chỉ:142 TônĐức Thắng - Quận

Đống đa - Hà Nội

ĐT: (84.4 ) 7320995 - 7320996

01

unt

bib

nai AiriNe XIN @S FPT.VN Fax: 04 4r Bum



ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHUVỰC BẮC TRUNGBỘ

HYDROMETEOROLOGICAL OBSERVATORY OF NORTH CENTRAL REGION

Đ /c Nguyễn Nguyễn Xuân Sít - Giám đốc Đài báo cáo dịc

Trương Đình Tuyến - Bí thưTỉnhỦyvà độc Lê Doãn Hợp

- Chủ tịchUBNDtỉnh NghệAnvàdiễn biến thời tiết

Cán bộ trạm Khí tượng - Hải văn - Môi trườngSầmSơn

đang thảphao đoHải văntại vùng biểnSầmSơn-TH

ĐỊA CHỈ: 144 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆAN

TEL: 038.845920/840403 FAX: 038.832037

Giám đốc : Nguyễn Xuân Sít

Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ là đơn vị trực

thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn , được thành lập năm 1994

trên cơ sở hợp nhất Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa và Đài

khí tượngThủy văn liên tỉnh NghệAn - HàTĩnh .

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC :

Năm 1996: Được tặngcờ thi đuacủa Chínhphủ .

Năm 1997: Được tặng cờ thi đuacủaNgành.

Năm 1998 : Được tặnghuân chương Lao động hạng III .

Năm 1999: Được tặng cờ thi đua củaNgành .

Năm 2000 : Được tặng cờ thi đua của Chínhphủ .

Năm 2001: Được tặng cờ thi đuacủaNgành.

Liên tục từ năm 1997 - 2001: Đảng bộ Đài được công

nhận đạtdanhhiệu :

66

Đảng bộ trong sạch vững mạnh” .

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT TOA XE HÀNG HÀ NỘI

TRỤ SỬA SỐ 2A - THÁNH THIÊN HÀ NỘI

Giám đốc : KS . Nhữ Duy Thắng

Với đầy đủ năng lực , phương tiện xếp , dỡ và đội

ngũ cán bộ, công nhân viên có tay nghề cao , nhiệt

tình chu đáo ...

Xí nghiệp Dịch vụđường sắt Toa xe hàng Hà Nội có khả năng

tổ chức vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn , hàng siêu

trường, siêu trọng, nguyên toa , hàng lẻ ...và làm các công việc xê

dịch , nâng hạ, lắp đặt, vận chuyển thủ công, cơ giới hàng hóa có

hình khối đa dạng , trọng lượng lớn ở mọi địa hình phức tạp theo

yêu cầu của Quý khách hàng .

Ngoài ra , với hệ thống các máy móc thiết bị hiện đại, Xí

nghiệp Dịch vụ đường sắt Toa xe hàng Hà Nội còn tổ

chức sản xuất các sản phẩm cơ khí dân dụng, phụ tùng toa

xe đường sắt, sửa chữa goòng máytheo yêu cầu

của khách hàng với chất lượng cao .

QUÝ KHÁCH HÀNGSẼ HÀILÒNG KHIĐẾN VỚI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT TOA XEHÀNG HÀ NỘI



CÔNG TY SẮT CAO BẰNG

TIN TÀI TRỤ SỞ GIAO DỊCH : HỒNG VIỆT, PHƯỜNG HỢP GIANG, THỊ XÃ CAO BẰNG .

ĐIỆN THOẠI: (026)853102 - (026 )854452 .

GIÁM ĐỐC: KS. NÔNG VĂN CHIẾN

ondo 0

gnom

enbo

Giám đốc :

KS. Nông Văn Chiến

M

Lò cao luyện gang của Công ty Sắt

Sản phẩm gang đúc đạt huy chương vàng

Hội chợHàng Quốc tếCông nghiệp

Phân xưởng sàng tuyển quặng

Thành lập theo Quyết illnhđịnh

158/DD 'TCCB ngày 17-5-195

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp .

BAO GỒM 2 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Xí nghiệp sắt Nà Lủng: xã Duyệt

Trung , Thị xã Cao Bằng

- Lò cao luyện gang km5 , Đề Thám ,

huyện Hòa An , Cao Bằng

SẢN PHẨM CHỦYẾU:

Quặng sắt có hàm lượng 60-70 % Fe

. Gang đúc GĐ1 - GĐ6 chất lượng

tương đương Lk1 và Lk2 của Liên

Bang Nga và Z30, Z26 của Trung

Quốc. Năm 2000 , sản phẩm gang

đúc của Công ty đã đạthuy chương

vàng Hội chợ Quốc tế hàng Công

nghiệp .



THIÊN NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

THIÊN NAM TRADING & CONSTRUCTION CO. , LTD .

Nhà máy kem đánh răng EP /S Củ Chi

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc :

TRẦN ĐÌNH DOÃN

Địa chỉvăn phòng :

76 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 , TP.Hồ Chí Minh

Tel: 8231297-8237426

Fax: 84.8.8237427

Email: thiennam@bdvn.vnd.net

1- Xây dựng các công trình dân dụng , công nghiệp , cầu

đường, cảng , cấp thoát nước .

2- Xây dựng nền móng bằng công nghệ cọc khoan nhồi, cọc

ép, cọc rung , cọc đóng .

3- Sản xuất và lắp dựng khung nhà thép .

Thiên Nam là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây

dựng , là nhà thầu chính các công trình đã và đang thi công

như sau :

1. THÀNH PHỐ HCM: - Nhà máy kem đánh răng EP/S (Unilever Việt Nam) – Nhà máy dược phẩm VINA

SPECIA (Pháp - Việt Nam) - Nhà máy chế biến thức ăn gia súc New Hope (KCN Vĩnh Lộc) - Biệt thự 144

Nguyễn Khoái, Q.4 - Khu nhà liên kế cao cấp Nguyễn Án , Q.5 – Nhà máy giày Hiệp Hưng – Nhà máy giầy

Thiên Lộc – Nhà máy chế biến mủ cao su Củ Chi – Xưởng mỹ phẩm Lana – Nhà máy chế biến cao su Trường

Sơn (Vĩnh Lộc ) - Nhà máy Shinil – Nhà máy AROMA (KCN Củ Chi) .

2. BÌNH DƯƠNG: KCN Sóng Thần I: - Nhà máy bao bì Ngai Mee Singapore – Nhà máy dệt nhuộm Hưng

Phước ; KCN Sóng Thần II: (Tập đoàn sản xuất xe đạp Đài Loan : Nhà máy Asama – Nhà máy Active – Nhà

máy Song Tain – Nhà máy Wang Seng – Nhà máy Sheang Lih - Nhà máy Bor Yueh – Nhà máy Alhonga – Nhà

máy Tsai Yarn – Nhà máy Yen Yue) – Nhà máy sản xuất khí Argon Thái Nguyên – Nhà máy sản xuất hệ thống

giải nhiệt Wan Sing – Xưởng sản xuất nón Ho Chang VINA – Xưởng sản xuất bao bì Thái Phong – Xưởng lắp

đặt dây chuyển sản xuất Rinors – Nhà máy điện cơ Full Power – Nhà máy sản xuất nón bảo hộ ZEUS Long

Huei – Nhà máy sản xuất sơn Dehfu - Nhà máy sản xuất nhôm cao cấp Tiger Alwin – Nhà máy mạ tôn Đại

Thiên Lộc – Nhà máy chế biến đậu phộng MHY – Nhà máy sản xuất mực in Hsin Mei Kuang – Nhà máy sản

xuất hóa chất keo Hwapao - Nhà máy dệt may Kaosha - Nhà máy chế biến gỗ Nam Liau - Nhà máy sản xuất

văn phòng phẩm Oval – Nhà xưởng cho thuê Công ty cổ phẩn phát triển Sóng Thần - Nhà máy chế biến gỗ

POH HUAT. – KCN Bình Đường: - Xưởng sản xuất phụ tùng điện xe gắn máy A Sung VINA; Các công trình

ngoài KCN: Nhà máy sản xuất trang phục lót Vina Chang Tại – Nhà máy gốm sứ Hữu Thanh – Công trình bệnh

viện 512 – Nhà máy chế biến thực phẩm Tân Tân .

3. VŨNG TÀU : Nhà văn phòng 08 tầng – Nhà máy chế biến mì Châu Đức.

4. TÂY NINH: Nhà máy chế biến mì Tân Châu – Nhà máy chế biến gỗ Triều Sơn.

5. BÌNH PHƯỚC : Chế biến mì Sigapore – Nhà máy chế biến cao su A.P.T.

Thiên Nam mong muốn hợp tác với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng nhau phát triển mạnh mẽ.

Đến với Thiên Nam , Quý khách hàng sẽ hài lòng bởi chất lượng , uy tín và sự tận tâm của người xây dựng.

prio

ASAMA



KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

MCHIEP PHUOC INDUSTRIAL PARK PROJECT

210 - 212 LÊ HỒNG PHONG - QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

TEL: 84.88322871-8303022 * FAX: 84.8 8303022 * E-MAIL: Iochv@hcm.vnn.vn.

Khu vực Hiệp Phước, với tổng diện tích tự nhiên 3.762 ha, nằm dọc theo sông Soài

Rạp đến cuối huyện Nhà Bè. Đất nông nghiệp chiếm 59% diện tích tự nhiên, nhưng năng

suất canh tác kém nên hiệu quả sửdụng đất rấtthấp so với các vùng khác.

Dự án thành lập Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước có mục đích cải tạo tình

trạng nghèo đói lạc hậu tại đây, đồng thời đáp ứng nhu cầu đất đai của các dự án công

nghiệp nặng với chi phí thấp nhất, tạo ra mặt bằng thích hợp cho việc xây dựng các nhà

máyvà các công trình phụ thuộc.

Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước, với diện tích quy hoạch là 2.000 ha, sẽ là nơi

lý tưởng đểtập hợp các ngành công nghiệp tạo nguyên liệu.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, và cách cửasông Soài Rạp 25 km ,

Khu công nghiệp Hiệp Phước rấtthuận lợi về giao thông đường thuỷ , có thể nối liền với

các tỉnh phía Nam và sẽ được cung cấp điện bởi Nhà máy điện Hiệp Phước

cócông suất 675MW .

To VL Road 34

Thêm vào đó, một cảng nước sâu sẽ được xây dựng tạikhu vực

Hiệp Phước để tàu lớn vớitải trọng trên 30.000 DWTcó thể cập

cảng nhằm phụcvụcho các nhà máy tại Khu công nghiệp Hiệp

Phướcvà các khu vực lân cận .
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Các nhà đầu tư đượcmời gọihợp tác với IPC để

xây dựng và kinh doanh hạ tầng cơ sởnhưhệ

thốngđường sá ,mạng lưới cấp thoátnước ,

dẫn điện, dịch vụ viễn thông … trong khu

To VL Road 39
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| Đấtcông nghiệp

| Đất kho bãi

Đốt công trình KTHT đấu mỗi

| Khu quản lý điều hành và dịch vụ

Song rach

Đường giao thông, bến cảng

Đất cây xanh cách ly

SECHICAL A

To VL Road 39
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WAREHOUSING

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

To VL Road 39
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Giai đoạn 1 : 322 hà



CÔNG TY XIMĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

HATIEN KIEN GIANG CEMENT COMPANY

thoả

Là doanh nghiệp nhà nước ,

Công ty đặt tại huyện Kiên

Lương , tỉnh Kiên Giang , nơi có

nguồn nguyên liệu tốt nhất với

dây chuyền công nghệ hiện

đại và đội ngũ công nhân lành

nghề, cho ra sản phẩm xi

măng đạt chất lượng cao ,

mãn cho việc xây dựng các công

trình kiến trúc bền vững . Sản

phẩm xi - măng của Công ty mang

thương hiệu Cá Sấu đã được chứng

nhận tiêu chuẩn TCVN 6260 : 1997 ,

được Quacert Việt Nam và DNV - Na-

uy cấp chứng nhận hệ thống quản lý

chất lượng ISO 9001 : 2000. Đạt 8 Huy

chương vàng về chất lượng sản phẩm tại

Hội chợ Triển lãm Quốc tế - Cần Thơ , Hội

chợ Triển lãm Quốc tế Sài Gòn EXPO ,

Hội chợ Triển lãm chất lượng và hội nhập

lần thứ I , lần thứ II tại Thành phố Hồ Chí

Minh và đạt giải thưởng chất lượng Việt

Nam nhiều năm liền do Bộ Khoa học -

Công nghệ và Môi trường cấp .

un

TGUN 6260-1997 1
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ISO9001: 2000 REGISTERED FIRM
DNYCertification EV THEC ERLAND

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISO 9001: 2000

Địa chỉ:

Xã Bình An -Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077).854374 - 854406 - 854418 -

Sản phẩm của Công ty gồm các loại :

PCB 30 , PCB 40 , PC 30 , PC 40 dùng

để xây dựng các công trình dân dụng ,

công nghiệp , giao thông , thuỷ lợi v.v ...

091.3993395-091.3908753-091.3885247-

Fax: (9077) 854362- (077) 759212

(PCB301
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ISO 9001 :2000

COOKING

Me

Tường Âm

Dầu ăn thượng hạng

Hoàn toàn

không có

Cholesterol
,

lànguồn

dinh dưỡng

cho mọi lứa tuổi,

đặc biệt

cho người già

và trẻ em

Tay

tac

Các sảnphẩm của TườngAn đều có nguồn gốc từ thực vật nên có thểdùng cho các

món ăn chay, ăn mặn và dùng sản xuất bánh kẹo...

mannplenang

nhu an , Singa

hop

ngh

Twingo
COOKING

OIL

COOKING

Tuinge

DẤU NÀNH dan phòng

ChuchDi

Jau Me

GARINE

Tường An
SHORTENING

LO CHUYẾN HÀNG ĐI ĐÂUAN

- PHAN NAM TÂN BINH TP HỒ CHÍNH
DT:

RISS41-5050-815-61182 FAX (845)BISMA

48/5 Phan Huy Ích , P. 15 , Q. Tân Binh , TP . Hồ Chí Minh , Việt Nam

DT: (84.8) 8153941-8153950-8153972-8151102 Fax: (84.8) 8153649 p

Dinh dưỡng hợp lý

Trẻ đẹp &hạnh phúc hơn

Hate dùng cho vát



M GIẤYTỔNG
NAMCÔNG TY

VIỆT

VINAPIMEX

TONGGONGTY

TRỤ SỞ CHÍNH :

25A Lý Thường Kiệt - Hà Nội

DT: 04.8247773 Fax: 84.8.8260381
·

CHINHÁNH TẠI TP.HCM :

9-19 Hồ Tùng Mậu - Q.1 .

DT: 08.8299292 - Fax: 84.8.8231011

CHỨC NĂNG :

Sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu các chủng loại

giấy và carton , thiết bị phụ tùng hóa chất, vật tư

ngành giấy.

-

TỔNG CÔNG SUẤT:

Giấy các loại : 154.000 tấn/năm

- Bột giấy : 143.000 tấn/năm

- Gỗ dán : 6.000m3/năm

- Tập học sinh : 110 triệu tập /năm

Liên doanh , liên kết sản xuất kinh doanh , dịch vụ với

mọi đối tượng trong và ngoài nước .

SẢN PHẨM :

BỘT GIẤY :

- Bột hóa

- Bột hóa nhiệt cơ

GIẤY :

- Giấy viết , giấy in

- Giấy in báo

- Giấy trắng Couché

- Giấy bao gói

- Giấy bao ximăng

C

ti

C

Ban

DUSO

-On

-Xa

cao.

S

ngu

20
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MÁY XEO GIẤY

Giấy vệ sinh , khăn giấy

- Giấy hộp, duplex

- Giấy đánh máy. giấy photocop cha

TẬP HỌC SINH

(Sản phẩm mới)

nhus

nghe

dao

Cong

doan

CH

hoan

buding

BUC

Suat

Vuaq

chuc
GỖDÁN - VĂN PHÒNG PHẨM

MÁY NÉN KẺ TẬP TIỂU
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CÔNG TY CƠ KHÍTY

1
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LỰA CHỌN ĐÚNGĐẮN PHÁTHUY

NỘI LỰCVỮNG VÀNG TRIỄN LIÊN

Co

ông ty Ôtô - Xe máy Thanh Xuân phát triển từ Nhàmáy

Đại tu ôtô số 1 , để có được thành tích hôm nay , Công ty

đã trải quamột chặng đường phấn đấu vượt bao khókhăn ,có

lúc tưởng như không đứng vững trong cơ chế thị trường . Nhờ

có đường lối đổimớiđúng đắn và kịp thờicủaĐảng, Nhànước,

Ban lãnh đạo Công ty đã kiên quyết đổi mới toàn diện theo 3

bước

- Ổn định đời sống CBCNV bằng cách tìm thêm công việc , qua

đó tăngthu nhập, giúp CBCNVyên tâm gắn bó với Công ty.

- Xây dựng kỷ cương , xiết chặt kỷluật lao động .

- Xắp xếp lại bộmáy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

cao.

Sau một thời gian được làm việc theo tinh thần "muốn làm

chủ công nghệ hiện đại phải bắt đầu từ con ốc có ren tốt" , đội

ngũ CBCNV đã có kỷ luật lao động tốt và tác phong công

nghiệp . Bên cạnh đó Công ty còn có chính sách chiêu nạp thợ

giỏi , đẩy mạnh phát huy sáng kiến , cử các đoàn cánbộ đi

otoch nghiên cứunhững công nghệ cần thiết, hiện đại ở nước ngoài

như : Nga, Nhật, Israel, Thái lan , Singapore...từ đó , mở rộng sự

hợp tác với các đối tác nước ngoài để tranh thủ vốn và công

nghệ. Hợp tác, kết hợp với việc phát huy các yếu tố nội lực -

đào tạo tại chỗ , tiếp nhận công nghệ tiên tiến đã giúp cho

Công ty hoàn toàn làm chủ được mọi công việc sản xuất kinh

doanh hiện nay.

H

Cho đến nay , Công ty đã có công nghệ sửa chữa ôtô khá

hoàn chỉnh , bao gồm thiết bị làm vỏ xe cao cấp của Israel ,

buồng sơn và sấy của Italia , các thiết bị hiện đại của Nhật Bản ,

Đức , Tây Ban Nha , hàng loạt xe được tái tạo , tính năng kỹ

thuậthoàn chỉnh , chấm dứt thời kỳ "dật gấu vá vai" , cảithiện

cơbản sức laođộng cho người lao động , các thiết bị đó hoàn

toàn có thể tiến hành lắp ráp ôtô ở dạng CKDII khi cần thiết.

VừaquaCông ty đã lắp ráp hơn 30 xe HINO của Nhật và hàng

chục xe YAZ 452D . Đặc biệt , năm 1998 Công ty đã lắp ráp

OTO

MÁY

THANH XUÂN

XE

ĐC:105 NGUYỄN TUÂN

QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI

*
DT: 045588010 FAX: 04.8583121

GIÁM ĐỐC : TRẦNVĂN KHOÁT

xe , loại bỏ việc thử xe trên đường. Bên cạnh việc sửa chữaôtô

Công ty còn là cơ sở đầu tiên đưa sản phẩm phản quang vào

Việt Nam (12/1992) với công nghệ của Israel , khi có Nghị định

36 của Chính phủ về việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông , thì

sản phẩmcủaCông ty sản xuất là các loại biển báo giao

thông , biển xe cơgiới phản quang được đưa vào sử dụngở

nước ta . Qua việc nghiên cứu thiết bị của bạn , Công ty đã sản

xuất ra các máy móc tốt hỗ trợ nhiều cơ sở của công an các

tỉnh , trong khi đó giá thành chỉ bằng 1/3 sản phẩm nhập ngoại

cùng loại. Sản phẩm bình đun nước nóng bằng năng lượng

mặt trời do tiếp thu công nghệmới đã triển khai lắp ráp có tác

dụng thiếtthực phục vụ cuộc sống.

Bằng ý chí và sự sáng tạo , CBCNV Công ty đã hoàn toàn

làm chủ công nghệ và nâng cao được trình độ , tay nghề của

mình . Với cơ sởvậtchất , kỹ thuật, đội ngũ CBCNV năng động

sáng tạo , Công ty Xe máy - Ô tô Thanh Xuân đang tiến tới giai

đoạn phát triển mới, vươn tới sản xuất, lắp ráp , sửa chữa các

loại xe cao cấp khác, đáp ứng nhu cầu của thị trường , sẵn

sàng hội nhập cạnh tranh quốc tế .

KẺ Tại thiết bị chuẩn đoán hiện đại của Italia dùng cho tất cả các loại Xe UAZ kiểu 31514 do Xí nghiệp X25 sản xuất, lắp ráp
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VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: THANH TRÌ - HÀ NỘI * ĐT: (84-4)8615487 - 8615556

FAX: (84-4)8613937 * EMAIL: Vasi@hn.vnn.vn

Trụ sở Viện
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Khu sản xuất giống gốc bốmẹ lúa lai

HIỆN NAY VIỆN CÓ:

Viện trưởng :

GS. TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Viện trưởng :

VS.TSKH . Trần Đình Long

PGS.TS. Tạ Minh Sơn

TS . Phạm Văn Chương

TS. Lê Quốc Doanh

* Huân chương Lao động

hạng Nhì (năm 1962) .

* Huân chương Lao động

hạng Nhất (năm 1982 ).

* Huân chương Độc lập

hạng Nhì (năm 1992 ).

* Huân chương Độc lập

hạng Nhất (năm 1996 ).

* Huân chương Hồ Chí

Minh (năm 2002 ).

* GS. Bùi Huy Đáp được

tặng giải thưởng Hồ Chí

Minh .

* 3 nhà khoa học được

tặng danh hiệu Anh hùng

Lao động .

* Trên 100Thạc sĩ , Tiến sỹ , Phó giáo sư , Giáo sư , Viện sỹ .

* Trên 150 cán bộ có trình độ Đại học.

* Trên 200 cán bộ và công nhân lành nghề.

TỪ1990 - 2000

* Viện KHKTNN Việt Nam đã được công nhận :

* 38 giống cây trồng là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật .

* 43 giống cây trồng được khu vực hoá .

* 10 quy trình công nghệ được công nhận cấp Quốc gia.

*7
* 7 quy trình công nghệ được khu vực hoá.

* Đào tạo 292 Tiến sỹ , 356 Thạc sỹ .
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CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số nhà 152 đường Minh Cầu - phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyễn

Điện thoại: 0280 854 420

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY :

* Côngty Xây lắp điện Thái Nguyên được thành lập tại Quyết định 875/QĐ -UB

ngày 24/12/1993 của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) .

* Ngành nghề kinh doanh :

Xây lắp trạm biến áp và đường dây đến 35kV ;

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng ;

- Xây dựng các công trình giao thông ;

- Xây lắp các công trình thuỷ lợi và cấp thoát nước;

- Đào đắp nền móng san ủimặt bằng ;

* Sản xuất kinh doanh :

- Gia công kết cấu thép .

-Mua bán vật tư thiết bị điện và vật liệu xây dựng.

Công ty Xây lắp điện Thái Nguyên là một trong những Công ty TNHH đầu tiên

đượcthành lập ở tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) .

Qua nhiều năm hoạt động công ty đã không ngừng phát triển với đội ngũ cán bộ

có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề , đã tham gia thi công và hoàn

thành ,đưa vào sử dụng nhiều công trình cấp quốc gia quan trọng như : Hệ thống điện

Bằng Lũng, Chợ Đồn , huyện Na Rì , khu công nghiệp Gang thép , khu công nghiệp

Sông Công, huyện Định Hoá, huyện Đại Từ .... Và đặc biệt là hệ thống điện Nhà máy

xi- măng CaoNgạn được tỉnh và các bạn chuyên gia đánh giá rất cao .

Với độingũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, Công ty Xây lắp điện Thái

Nguyên không ngừng đổi mới về quản lý, đổi mới về công nghệ , lấy chữ tín làm đầu ,

khôngngừngnâng cao chất lượng công trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về

kỹ thuật vàmỹ thuật của xã hội .

DANH MỤC CÁCCÔNG TRÌNH

CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG TRONG THỜI GIAN QUA

(Từ năm 1996 2001 )

Giá trị

TT Công trình , địa điểm thực hiện hợp đồng Chủ đầu tư

(triệu đồng )

1 | Công trình điện Bằng Lũng - Chợ Đồn

2 | Công trình điện Mỏ Chè TTYT Sông Công

3 | Công trình điện Đông Viên - Chợ Đồn

4 | Công trình điện Trung Lương - Định Hoá

5 | Công trình điện Ký Phú - Đại Từ

970,0 UBND huyện Chợ Đồn

420,0 UBND TX . Sông Công

2.315,0 UBND huyện Chợ Đồn

450,0 UBND huyện Định Hoà

1.235,0 UBND huyện Đại Từ

6 | Công trình cải tạo lưới điện Gang Thép

7 | Công trình điện nhà máy XM Cao Ngạn

875,0
Điện lực GangThép

870,0 Nhà máy XM Cao Ngạn

8 | Công trình điện xã Lý Phú - Đại Từ 1.200,0 UBND huyện Đại Từ

9 | Công trình điện xã Cường Lợi - Na Rì - BK | 3.323,0 UBND huyện Na Rì

| 10 | Công trình đài tưởng niệm các anh hùng
1.500,0 UBND huyện Định Hoá

liệt sỹ Định Hoá

11 | Công trình Trường PTTH Đại Từ 6.340,0 Trường PTTHĐại Từ

12 | Công trình chợ thị xã Sông Công 470,0 UBND TX . Sông Công

13 | Công trình trạm bơm và kênh mương 420,0 Cục Định canh định cư

Minh Đức - Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

14 | Công trình TTYT Định Hoá 9.300,0 Sở Ytế Thái Nguyên

| 15 | Công trình lưới điện Kim Rú - Na Rì - BK 4.705,0 UBND huyện Na Ri
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A

Tạp chí Cộng sản

ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THÔNG BÁO HỘI THỊ LẦN THỨ SÁU

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

H

ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX

đã tiến hành tại thủ đô Hà Nội từ

ngày 4 đến ngày 15-7-2002 .

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

đã chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc

Hội nghị .

Tại Hội nghị lần này , Ban Chấp hành

Trung ương đã nghe , thảo luận và quyết

định về các vấn đề quan trọng : kiểm điểm

và ra kết luận về việc tiếp tục thực hiện

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII ) và

phương hướng phát triển giáo dục - đào

tạo , khoa học và công nghệ từ nay đến

năm 2005 và đến năm 2010 ; kiểm điểm

và ra kết luận về việc tiếp tục thực hiện

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII ) ,

Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết

Trung ương 7 (khóa VIII) về công tác tổ

chức, cán bộ ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu

tổ chức Chính phủ khóa XI ; chuẩn bị nhân

sự cấp cao của Nhà nước, Quốc hội , Chính

phủ để giới thiệu với Quốc hội khóa XI ;

xem xét một số vấn đề về kiểm tra, kỷ luật

đảng ; nghe báo cáo về tình hình quốc tế

và một số vấn đề khác .

1 - Về giáo dục và đào tạo, Hội nghị

Trung ương đánh giá : Qua 5 năm

;

thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

(khóa VIII) , nền giáo dục nước ta có bước

phát triển mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc

gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

tiểu học , trình độ dân trí và chất lượng

nguồn nhân lực được nâng lên ; quy mô

giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết các cấp,

bậc học , ngành học , đáp ứng nhu cầu học

tập ngày càng lớn của nhân dân . Cơ sở vật

chất giáo dục được tăng cường . Đội ngũ

nhà giáo đã lớn mạnh thêm , vượt qua

nhiều khó khăn, góp phần quyết định tạo

ra chuyển biến bước đầu rất quan trọng

của nền giáo dục nước ta. Những thành tựu

đạt được đã góp phần tích cực chuẩn bị

tiền đề cho bước phát triển mới của sự

nghiệp giáo dục trong thế kỷ 21. Tuy

nhiên, giáo dục, đào tạo nước ta còn đang

đứng trước nhiều khó khăn và yếu kém ,

đó là : chất lượng giáo dục còn thấp ; nội

dung, phương pháp dạy và học còn lạc

hậu ; các hiện tượng tiêu cực trong giáo

dục còn nhiều ; cơ cấu giáo dục và đào tạo

còn mất cân đối ...

Hội nghị xác định toàn Đảng, toàn dân ,

toàn ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt

và thực hiện tốt những định hướng

chiến lược về giáo dục - đào tạo trong

Số21 (tháng 7 năm 2002) 3
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Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) . Từ

nay đến năm 2010 phải tập trung vào 3

nhiệm vụ lớn là : nâng cao chất lượng ,

hiệu quả giáo dục ; phát triển quy mô giáo

dục trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều

chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn đào tạo với yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo với

sử dụng ; thực hiện công bằng xã hội trong

giáo dục ; và thực hiện 5 giải pháp chủ

yếu : đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước

về giáo dục ; xây dựng và triển khai

chương trình “xây dựng đội ngũ nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn

diện ” ; tiếp tục hoàn thiệncơ cấu hệ thống

giáo dục quốc dânvàsắpxếp , củng cố

mạng lưới trường lớp , cơ sở giáo dục ;

tăng cường đầu tư cho giáo dục đúng với

yêu cầu quốc sách hàng đầu ; đẩy mạnh xã

hội hóa giáo dục , nhằm tạo nguồn nhân

lực có sốlượng và chất lượng đáp ứng yêu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa.

2 - Về khoa học và công nghệ, Hội nghị

Trung ương cho rằng sau 5 năm triển

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

(khóa VIII ) , khoa học và công nghệ nước

ta có bước phát triển mới. Khoa học xã hội

và nhân văn đã góp phần quan trọng trong

việc khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin-

và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đã cung

cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho

việc hoạch định đường lối, chủ trương,

chính sách . Trình độ công nghệ trong một

số ngành sản xuất, dịch vụ đã được nâng

lên đáng kể, nhiều sản phẩm hàng hóa có

tính cạnh tranh cao hơn ; tiềm lực khoa

học và công nghệ được tăng cường ; đội

ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát

triển về số lượng, có khả năng tiếp thu

tương đối nhanh và làm chủ tri thức hiện

đại trên một số lĩnh vực ; công tác quản lý

hoạt động khoa học và công nghệ có

những tiến bộ . Tuy vậy, hoạt động khoa

học chưa giải đáp được nhiều vấn đề trong

thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ

với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ;

trình độ công nghệ, cơ sở vật chất và kỹ

thuật còn thấp , đội ngũ cán bộ khoa học,

công nghệ còn thiếu , cơ cấu ngành nghề

và phân bố còn nhiều bất hợp lý

trường khoa học và công nghệ chưa phát

triển ; công tác quản lý khoa học,công

nghệ còn mang tính hành chính , chưa có

cơ chế phát huy mạnh mẽ nội lực của đội

ngũ cán bộ khoa học và công nghệ...

thị

Hội nghị Trung ương 6 yêu cầu các cấp ,

các ngành tiếp tục quán triệt và tổ

Trungương 2 (khóa VIII) về khoa học và

chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết

công nghệ .Đồngthời Hội nghị xác định từ

nay đến năm 2010 cần tập trung thực hiện

các nhiệm vụ : giải đáp kịp thời những vấn

đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt

ra ; đổi mới , nâng cao trình độ công nghệ

trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; xây

dựng và phát triển có trọng điểm các

ngành công nghệ cao ; và thực hiện 4 giải

pháp chủ yếu : đổi mới quản lý và tổ chức

hoạt động khoa học - công nghệ ; tạo lập

và phát triển thị trường khoa học - công

nghệ ; phát triển tiềm lực khoa học và

công nghệ ; tập trung chỉ đạo việc thực

hiện các nhiệm vụ trọng điểm, nhằm tiếp

tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công

nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc.

|
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3 - Về công tác tổ chức và cán bộ, Hội

nghị Trung ương đã kiểm điểm sâu sắc

việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương

3 (khóa VII), Trung ương 3 và Trung ương

7 (khóa VIII), khẳng định việc thực hiện 3

Nghị quyết thời gian qua đã đạt những kết

quả tích cực : Tổ chức của hệ thống chính

trị nước ta đã từng bước được đổi mới ; cơ

chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý ,

nhân dân làm chủ thể hiện ngày càng cụ

thể , rõ nét hơn , đáp ứng yêu cầu của công

cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường ,

mở cửa hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc . Đội ngũ cán bộ trưởng thành

về nhiều mặt, là lực lượng nòng cốt cùng

với nhân dân tạo ra những thành tựu to lớn

những năm qua.

Song công tác xây dựng Đảng về tổ

chức chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan

nhà nước và việc phân cấp quản lý giữa

các bộ và chính quyền địa phương chưa

thật rõ ràng, thủ tục hành chính còn phiền

hà. Hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà nước

của chính quyền các cấp còn nhiều mặt

yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư

pháp còn bất cập. Tổ chức và phương thức

hoạt động của các đoàn thể chuyển biến

chậm , nhiều cơ sở không nắm chắc quần

chúng. Đội ngũ cán bộ xét cả về số lượng,

chất lượng và cơ cấu chưa đáp ứng yêu cầu

cả trước mắt và lâu dài, chưa ngang tầm

với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa . Tình trạng cán bộ thoái hóa,

biến chất chưa được đẩy lùi ; công tác cán

bộ còn nhiều khuyết điểm .

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các

cấp, các ngành trong thời gian tới tiếp tục

quán triệt sâu sắc , cụ thể hóa và thực hiện

có hiệu quả những nhiệm vụ về tổ chức và

cán bộ đã được đề ra trong ba Nghị quyết

Trung ương, tập trung giải quyết một số

khâu bứcxúc sau đây :

Về công tác tổ chức : tiếp tục sắp xếp,:

làm rõ chức năng, nhiệm vụ các tổ chức

trong bộ máy đảng , chính quyền và các

đoàn thể nhân dân . Tập trung kiện toàn và

tăng cường hệ thống các tổ chức chính trị

ở cơ sở . Xây dựng và triển khai chương

trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn về công tác tổ chức, làm căn cứ hoàn

thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong

thời kỳ mới.

Về công tác cán bộ : tiếp tục cụ thể hóa ,

thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất

lãnh đạo công tác cán bộ ; tiếp tục thực

hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2) khóa VIII , đẩy mạnh cuộc đấu

tranh chống tham nhũng và các biểu hiện

tiêu cực ; đổi mới việc đánh giá cán bộ,

tăng cường công tác quy hoạch cán bộ

lãnh đạo và quản lý, làm tốt việc luân

chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào tạo

cánbộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ; tăng

cường công tác quản lý cán bộ ; thực hiện

cải cách cơ bản chế độ tiền lương với cán

bộ, công chức .

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng : hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Bộ

Chính trị , Ban Bí thư đối với Đảng đoàn

Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ,

Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể quần

chúng ; tiếp tục hoàn thiện chức năng ,

nhiệm vụ, lề lối làm việc của Đảng đoàn

Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và

ban cán sự đảng các bộ, ngành ; làm rõ

mối quan hệ và lề lối làm việc giữa ban

Số21 (tháng 7 năm 2002 )
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cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương với

ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, mối

quan hệ công tác giữa các cấp ủy đảng với

chính quyền, đoàn thể các cấp.

4 - Tại Hội nghị lần này, với tinh thần

nghiêm minh và trách nhiệm cao, Ban

Chấphành Trung ương đã xem xét những

khuyết điểm , sai phạm của đồng chí Bùi

Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng,

Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần

Mai Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng,

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

có liên đến
quan vụ án Trương Văn Cam .

Đồng chí Bùi Quốc Huy đã không hoàn

thành nhiệm vụ trong thời gian làm Giám

đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh,

thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo,

chỉ đạo , chưa khẩn trương kiên quyết tấn

công bọn tội phạm ; buông lỏng công tác

quản lý , sử dụng , giáo dục , kiểm tra cán

bộ, để nhiều cán bộ dưới quyền tha hóa,

biến chất , trở thành đồng phạm trong vụ

án Trương Văn Cam ; mất cảnh giác, quan

hệ trực tiếp và trong thời gian dài với một

số phần tử xấu .

Đồng chí Trần Mai Hạnh đã sử dụng

chức quyền và báo chí để liên tục đưa ra

công luận nhiều thông tin thiếu trách

nhiệm , không trung thực, sai sự thật, có

trường hợp vi phạm Luật báo chí nhằm

chạy tội cho Trương Văn Cam ; quan hệ

trực tiếp và trong thời gian dài với một số

phần tử xấu .

Ban Chấp hành Trung ương nhận thấy

những việc làm của hai đồng chí là sai lầm

và khuyết điểm nghiêm trọng , gây ảnh

hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối

với Đảng và Nhà nước .

Ban Chấp hành Trung ương quyết định

cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung

ương và các chức vụ khác trong Đảng đối

với đồng chí Bùi Quốc Huy và đồng chí

Trần Mai Hạnh ; đề nghị Chính phủ cách

chức Thứ trưởng Bộ Công an , giáng cấp từ

Trung tướng xuống Thiếu tướng đối với

đồng chí Bùi Quốc Huy, cách chức Tổng

Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với

đồng chí Trần Mai Hạnh ; đề nghị Hội

Nhà báo Việt Nam xem xét cách chức Phó

Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo

Việt Nam đối với đồng chí Trần Mai

Hạnh .

5 - Hội nghị Ban Chấp hành Trung

ương đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về

cơ cấu bộ máy Quốc hội , Chính phủ nhiệm

kỳ Quốc hội khóa XI và việc chuẩn bị

nhân sự để giới thiệu với Quốc hội.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã

dành thời gian xem xét tình hình quốc tế

và một số vấn đề khác .

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

lần thứ sáu (khóa IX) kêu gọi toàn Đảng,

toàn quân , toàn dân đoàn kết nhất trí , tích

cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ do

Hội nghị Trung ương 6 đề ra ; phát huy

truyền thống cách mạng của dân tộc, của

Đảng , nắm chắc thời cơ, khắc phục khó

khăn , vượt qua thách thức , tiếp tục đẩy

mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủnghĩa

trước mắt nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

2002 , đưa đất nước ta tiến lên giành

những thắng lợi mới . D

năm

·

6
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NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

VÀ KU CHỈ NH

CHO ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM

NGUYỄN DYNIÊN

T

RONG mấy ngàn năm dựng nước

và giữ nước của dân tộc ta , lĩnh

vực ngoại giao luôn góp phần

xứng đáng . Từ khi có Đảng Cộng sản

ViệtNam và Bác Hồ lãnh đạo sự nghiệp

cách mạng, đường lối đối ngoại trở thành

bộ phận hữu cơ của sự nghiệp cách mạng ;

ngoại giao trở thành một mặt trận và đội

ngũ những người làm công tác ngoạigiao

là binh chủng hợp thành của cách mạng

Việt Nam, góp phần đắc lực vào những

thành tựu vẻ vang của dân tộc . Nền ngoại

giao Việt Nam hiện đại ra đời cùng với nhà

nước Việt Nam mới kể từ sau Cách mạng

Tháng Tám 1945 , đã không ngừng trưởng

thành và lớn mạnh , góp phần to lớn vào

những thành tựu vê vang của dân tộc , từng

bước nâng nước ta lên những tầm cao mới

trên trường quốc tế .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là ngọn hải đăng soi rọi, dẫn

dắt con đường cách mạng Việt Nam nói

chung và nền ngoại giao Việt Nam nói

riêng trong thời đại Hồ Chí Minh, vì một

nước Việt Nam dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ , văn minh phát

triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

đồng thời , góp phần tích cực vào cuộc đấu

tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa

bình , độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã

hội trong thời đại ngày nay .

MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

hoạtđộngđối nội . Hoạt động đối ngoại ở

Hoạt động đối ngoại là sự tiếp nối của

mọi thời kỳ đều nhằm phục vụ cho các

mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Chính

sách đối ngoại được Đảng ta xác định phù

hợp với mục tiêu chung đặt ra cho từng

thời kỳ cách mạng và bối cảnh lịch sử cụ

thể. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh quyết

định toàn bộ con đường cách mạng Việt

Nam là giải phóng dân tộc , xây dựng chế

độ xã hội mới , đặt đất nước vào dòng chủ

lưu của thời đại để xây dựng chủ nghĩa

xã hội . Ngoại giao Việt Nam đảm nhận vai

trò cầu nối giữa đất nước và thế giới , dân

tộc và thời đại trong quá trình ấy. Vì thế ,

Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

;

Số 21 (tháng 7 năm 2002)
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trên nền tảng tư tưởng đó, nền ngoại giao

Việt Nam trở thành nền ngoại giao hòa

bình , hòa hiếu, độc lập tự chủ và gắn kết

hữu cơ với trào lưu tiến bộ của ngoại giao

thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngoại

giao Việt Nam phục vụ cuộc cách mạng

dân tộc , dân chủ, cho độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , cho hòa

bình , hợp tác và hữu nghị với thế giới .

Tính thời đại, tính đảng , tính dân tộc và

giai cấp của chủ nghĩa Mác -Lê -nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh là những tiêu chí

trong việc xác định mục tiêu cho ngoại

giao Việt Nam . Ngoại giao Việt Nam luôn

phục vụ lợi ích dân tộc,phụng sự nhân dân .

Ngoại giao Việt Nam góp phần tạo dựng

và gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình và

ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

tăng cường vị thế của đất nước trên trường

quốc tế . Chủ nghĩa quốc tế trong sáng và

đoàn kết quốc tế thủy chung là một đặc

tính của ngoại giao Việt Nam , được thể

hiện trong nhiệm vụ đối ngoại ở tất cả các

giai đoạn cách mạng của dân tộc . Việc thực

hiện nhiệm vụ ấy đã góp phần không nhỏ

nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất

nước ta .

và

Ngoại giao còn là hoạt động văn hóa.

Hoạt động ngoại giao có nội dung văn hóa

mang tính văn hóa, tính nhân dân, đại

chúng sâu sắc . Những giá trị nhân văn

cao cả của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong các mục

tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt cũng như

lâu dài của ngoại giao Việt Nam và tác

động chi phối mọi hoạt động đối ngoại của

Việt Nam.

Những nguyên tắc cơ bản của đường

lối đối ngoại Việt Nam là sự thể hiện sinh

động những nguyên tắc chỉ đạo đối với

con đường cách mạng Việt Nam được

Đảng ta vạch ra . Độc lập tự chủ, tự lực tự

cường, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại, đóng góp

vào sự nghiệp cao cả chung của toàn

nhân loại là những bài học thành công của

cách
mang nước ta, và đó cũng là nguyên

chỉđạo cho ngoại giao Việt Nam .Tính

triệt đểcách mạng, chủ động tiến công của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí

Minh là những tiêu chí để đánh giá hiệu

quả, là yêu cầu đặt ra đối với ngoại giao

tắc

Việt Nam .

Hoạt động đối ngoại có thành công hay

không, ở thời kỳ nào cũng vậy, trước hết

phải nhờ có đường lối đối ngoạiđúng đắn .

Vì thế, việc hoạch định đường lối và chính

sách đối ngoại chung cho cả thời kỳ cách

mạng dân tộc , dân chủ và xã hội chủ nghĩa

và cho từng giai đoạn cụ thể nói riêng đóng

vai trò rất quan trọng. Tiền đề không thể

thiếu được cho việc hoạch định chính sách

đối ngoại là : cần xác định rõ mục tiêu

trướcmắt và lâu dàicủa dân tộc ; đánh giá

đúng thế và lực của đất nước ; phân tích và

dự báo chính xác diễn biến tình hình thế

giới và khu vực ; chiều hướng diễn biến về

chính trị, kinh tế , xã hội và an ninh ở cả

trong nước và ngoài nước để từ đó thấy

được thuận lợi và khó khăn , cơ hội và

thách thức, những việc cần làm nhằm tranh

thủ được cái cầnphải tranh thủ , chủ động

lường trước và tránh được những tác động

tiêu cực cần phải tránh . Phươngpháp luận

và tư duy biện chứng duy vật mác-xít,

8 Số 21 (tháng 7 năm 2002 )
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phương pháp và phong cách ngoại giao

Hồ Chí Minh, đặc biệt trong phân tích tình

hình thế giới, phân tích và dự báo thời cơ,

vận dụng tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo

cũng như nghệ thuật tận dụng mâu thuẫn

trong hàng ngũ đối phương, đã giúp cho

Đảng ta đề ra được đường lối, chính sách

đối ngoại đúng đắn và có những điều chỉnh

chiến lược kịp thời mỗi khi xuất hiện tình

huống mới hoặc khi đất nước chuẩn bị

bước vào giai đoạn mới . Lịch sử nền ngoại

giao Việt Nam hiện đại có thể đưa ra

rất nhiều bằng chứng sinh động cho điều

đó thông qua sự trưởng thành và lớn mạnh ,

những bước tiến vững vàng của mình cả

về lý luận và trên thực tế qua các thời kỳ

như : thời kỳ nhà nước cách mạng công -

nông non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám,

thời kỳ hai cuộc kháng chiến thần thánh

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thời

kỳ chống bao vây cấm vận, thời kỳ đổi

mới , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Sự lãnh đạo của chính đảng cách mạng

là một nội dung nổi bật của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh . Sự

lãnh đạo ấy là nhân tố quyết định cho

thắng lợi của cách mạng, là hạt nhân của

chính sách đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự

lãnh đạo thống nhất của Đảng , cách mạng

thực sự trở thành ngày hội của quần chúng,

là sự nghiệp chung của toàn dân tộc . Tư

tưởng đó cũng chỉ đạo mạnh mẽ hoạt động

đối ngoại Việt Nam. Nền ngoại giao

Việt Nam hiện đại là nền ngoại giao mang

tính nhân dân sâu sắc . Hoạt động ngoại

giao do Đảng lãnh đạo và được cả dân tộc

thực hiện, sự tham gia và phối hợp của tất

cả các bộ , ban , ngành và các địa phương

với nội dung và hình thức ngày càng thêm

đa dạng và phong phú . Chính nhờ vậy mà

vừa bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung, sự

quản lý thống nhất, vừa phát huy cao độ lợi

thế và tiềm năng của từng ngành và địa

phương , tạo dựng được sức mạnh tổng hợp

của cả đất nước .

Đảng và Nhà nước ta định hướng chính

sách và hoạt động đối ngoại vào việc xác

định đúng vị trí ổn định và có lợi nhất cho

Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đánh

giá đúng khả năng và vị thế của Việt Nam

trong mọi biến hóa của thời cuộc để từ đó

nhận biết và chủ động nắm bắt thời cơ ,

tranh thủ những điều kiện thuận lợi và

nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho lợi ích

dân tộc ; phát triển đất nước và bảo vệ

Tổ quốc ; giảm thiểu những tác động và

ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài đối với đất

nước ta . Sợi chỉ đỏ xuyên suốt việc xác

định mục tiêu đối ngoại, hoạch định biện

pháp, chính sách cụ thể và triển khai thực

hiện đường lối đối ngoại là lợi ích tối cao

của dân tộc, là yêu cầu bảo vệ và thực hiện

tốt nhất những lợi ích ấy. Dưới ánh sáng

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam phục

vụ lợi ích quốc gia đồng thời góp phần vào

cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới

vì hòa bình , độc lập dân tộc, dân chủ và

tiến bộ xã hội . Đấy cũng còn là một bản

sắc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Nền tảng tư tưởng ấy và sự kiên định

mục tiêu nhất quán trong chính sách đối

ngoại đã làm cho chính sách đối ngoại thời

kỳ mới có được tính phát triển liên tục, trên

cơ sở vừa kế thừa thành quả của các thời kỳ
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trước, vừa được điều chỉnh, bổ sung và

phát triển hơn nữa để phù hợp và ngang

tầm với những yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ

mới.

Tập hợp lực lượng quốc tế luôn là vấn

đề mà nền ngoại giao nào cũng phải quan

tâm xử lý thỏa đáng . Đối với những nước

nhỏ và vừa, vấn đề tìm kiếm đồng minh và

đối tác tin cậy , tạo dựng và tập hợp lực

lượng có lợi cho mình - hay nói đúng hơn

là tranh thủ sự đồng tình của các nước khác

trong cộng đồng quốc tế - hoặc tham gia

đến mức độ nào, ở thời điểm nào vào các

hình thức và mức độ tập hợp lực lượng đã

có, là vấn đề vừa mang tính chiến lược , vừa

là sách lược quan trọng . Chỉ có đứng vững

trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ ChíMinh thì mới định

hướng đúng đắn cho đối ngoại Việt Nam

giữa sự biến thiên khôn lường và sâu sắc,

nhanh chóng và nhạy cảm của các mối

quan hệ quốc tế , đồng thời kiên định thực

hiện thành công đa phương hóa, đa dạng

quan hệ quốc tế và chủ động hội nhập

kinh tế thế giới. Trên nền tảng vững chắc

đó, những vấn đề về đồng minh và đối tác ,

lợi ích trước mắt và lâu dài, riêng và chung ,

ưu tiên hay không ưu tiên , cơ hội và thách

thức đều được giải quyết một cách có

nguyên tắc , hợp lý hợp tình .

hóa

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐƯỜNG

LỐI ĐỐI NGOẠI

Những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí

Minh về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa

xã hội , gắn độc lập tự chủ, tự lực tự cường

với đoàn kết và hợp tác quốc tế , kết hợp

sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời

đại được bao hàm trong chính sách đa

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế,

trong chủ trương xây dựng nền kinh tế độc

lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ

nghĩa đồng thời với chủ động hội nhập

kinh tế thế giới.

Hoạt động đối ngoại diễn ra trong cái

muôn hình muôn vẻ của đời sống chính trị,

kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh giữa các

quốc gia với nhau . Do đó , chỉ có thể triển

khai thực hiện thành công đường lối đối

ngoại trên cơ sở cách tư duy và tiếp cận

khoa học, biện chứng.

Để triển khai thực hiện thành công

đường lối đối ngoại của Đảng, việc cần

làm là nghiên cứu , học tập, quán triệt và

thấm nhuần những nguyên lý, nguyên tắc

và nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo

ngoại giao Việt Nam và thể hiện trong mục

tiêu, chính sách đối ngoại cụ thể của

Việt Nam. Đó là sự gắn kết hài hòa giữa

lý luận và thực tiễn, giữa vận dụng sáng tạo

và tiếp tục phát triển để luôn ngang tầm với

thời đại . Chỉ với hành trang tri thức ấy,

những người làm công tác đối ngoạimới có

thể thựchiện hiệu quả đường lối đối ngoại

của Đảng cho dù môi trường quốc tế và

khu vực có diễn biến bất ngờnhư thế nào.

Độc lập tự chủ , tự lực tự cường , kiên

định nguyên tắc nhưng luôn linh hoạt trong

mọi ứng xử theo phương châm "dĩ bất biến

ứng vạn biến " và gắn mình vào dòng chảy

chung của thời đại vẫn là điều cần thiết hơn

bao giờ hết đối với ngoại giao Việt Nam.

Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện

đại , phương pháp , phong cách và nghệ

thuật ngoại giao Hồ Chí Minh đã được

Đảng ta vận dụng để triển khai thực hiện
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đường lối đối ngoại. Phương pháp dự báo

thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ đã góp

phần quan trọng vào việc xây dựng những

quyết sách đúng đắn, đúng thời điểm lịch

sử , có đối sách thích hợp với từng nước

trong từng giai đoạn , nhất là với những

quốc gia có liên quan đến Việt Nam.

Ngoại giao tâm công mà ông cha ta đã

sử dụng từ ngàn xưa và được Chủ tịch

Hồ ChíMinh phát huy cao độ vẫn là di sản

quý báu đối với nền ngoại giao Việt Nam

hiện đại. Theo tinh thần đó, ngoại giao

Việt Nam xây đắp quan hệ hữu nghị chân

thành và thủy chung, trong sáng với bạn bè

và đồng chí của mình ; đi từ những giá trị

nhân văn để tìm điểm tương đồng , tạo

dựng cơ sở lợi ích chung, tranh thủ sự ủng

hộ quốc tế , phân biệt rõ bạn thù , làm sáng

ngời thêm chính nghĩa của Việt Nam .

Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh , đặc

biệt về nhân nhượng có nguyên tắc là

những chuẩn mực trong việc thực hiện

đường lối đối ngoại . Trong đó thể hiện

nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chính mình

và đối tác, bản lĩnh chính trị vững vàng và

kiên định nguyên tắc nhưng đồng thời linh

hoạt trong ứng xử đối ngoại và chủ động

tiến công trong hoạt động đối ngoại, đi

từng bước vững chắc nhưng luôn giữ được

cái nhìn xa trông rộng ở tầm chiến lược .

Một nội dung nổi bật trong tư tưởng

Hồ Chí Minh là gắn việc giữ vững độc lập

tự chủ và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ

quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mở

rộng quan hệ quốc tế với việc thực hiện các

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất

nước . Đảng ta cũng đã khẳng định việc

phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm

của toàn Đảng, toàn dân . Vì thế , phục vụ

kinh tế được coi là một trong những nhiệm

vụ hàng đầu của đối ngoại Việt Nam , đặc

biệt trong giai đoạn hiện nay. Ngoại giao

phục vụ kinh tế thể hiện ở chỗ , mọi hoạt

động đối ngoại đều phải nhằm phục vụ

thiết thực công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước , phát triển kinh tế đất

nước vững chắc và chủ động hội nhập kinh

tế thế giới, góp phần không ngừng cải thiện

môi trường quốc tế và khu vực - hòa bình ,

ổn định để phát triển và bảo vệ đất nước.

Ngoại giao phục vụ kinh tế cũng còn có

nghĩa là, thông qua các mối quan hệ đối

ngoại và hoạt động đối ngoại tranh thủ

những thuận lợi và điều kiện từ các mối

quan hệ quốc tế để làm lợi cho công cuộc

phát triển và bảo vệ đất nước . Trong các

hoạt động đối ngoại , cần nâng cao hơn nữa

hiệu quả thiết thực của việc đa phương hóa,

đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế,

đây cũng còn là việc vận dụng bài học kinh

nghiệm về tranh thủ sức mạnh của thời đại,

kết hợp với sức mạnh dân tộc .

Ý nghĩa kim chỉ nam của tư tưởng

Hồ Chí Minh đối với ngoại giao Việt Nam

trong quá trình thực hiện đường lối đối

ngoại của Đảng còn thể hiện ở nội dung coi

ngoại giao là một mặt trận và nêu cao

chính sách đại đoàn kết dân tộc . Nhờ đó,

ngoại giao nhân dân đã được phát triển

mạnh mẽ và trở thành một lực lượng, binh

chủng quan trọng của mặt trận ngoại giao .

Tính dân tộc và nhân dân sâu sắc đã

trở thành một bản sắc của ngoại giao

Việt Nam hiện đại . Hoạt động đối ngoại đã

trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân , cần có sự tham gia của

Số 21 (tháng 7 năm 2002 )
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toàn dân tộc. Chính vì thế , đối với việc

triển khai thực hiện thành công đường lối

đối ngoại của Đảng, sự phối hợp hài hòa

giữa các bộ, ban , ngành và địa phương, đặc

biệt giữa ngoại giao - quốc phòng - an ninh

và kinh tế đóng vai trò không kém phần

quyết định. Trong điều kiện toàn cầu hóa .

và hội nhập quốc tế, việc tăng cường và

nâng cao hiệu quả của sự phối hợp ấy

dưới sự
lãnh đạo và quản lý thống nhất của

Đảng là một trong những điều bảo đảm cho

việc thực hiện thành công đường lối đối

ngoại của Đại hội IX .

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO SỰ PHÁT

TRIỂN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

-
Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là nền tảng cơ sở lýluận của

ngoại giao Việt Nam. Đảng ta lấy những

luận điểm và phương pháp trong đó làm vũ

khí và chỗ dựa để tổ chức thắng lợi của đấu

tranh giải phóng và xây dựng cuộc sống

mới ; lấy những giá trị tinh thần to lớn từ

đólàm thếmạnh và niềmtinvàotính tất

thắng của sự nghiệp cách mạng chính

nghĩa của cả dân tộc ; lấy sự hài hòa giữa

tính truyền thống và thời đại làm tiêu chí

cho hoạch định đường lối và thực hiện

đường lối .

Đối với ngoại giao Việt Nam, sự khẳng

định nói trên có ý nghĩa hết sức to lớn cả

về phương diện lý luận lẫn thực tiễn . Cuộc

đấu tranh trên mặt trận ngoại giao là sự cọ

xát lợi ích quốc gia, văn hóa và lịch sử dân

tộc , là cuộc đấu tranh về tư tưởng , có

dung hòa và thoả thuận , nhưng luôn kiên

định nguyên tắc, có khi công khai, có lúc

thầm lặng. Là kim chỉ nam cho hành động .

của Đảng ta trên mặt trận này, chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi

rọi cho việc hoạch định và thực hiện chính

sách đối ngoại, giúp giải mã những sự việc

và vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ quốc

tế , vượt qua những khúc quanh co của lịch

sử, đồng thời cũng là tiêu chí để kiểm

nghiệmtính đúng đắn của đường lối đối

ngoại và hiệu quả của việc triển khai thực

hiện đường lối chính sách đó . Chiếc kim

chỉ nam ấy là sự đảm bảo cho ngoại giao

Việt Nam có được sự nhất quán và liên tục

trong chính sách, sự thống nhất giữa nhận

thức và hành động, đảm bảo được sự lãnh

đạo của Đảng và tính thời đại trong chính

sách đối ngoại .

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX đã nhấn mạnh

tầm quan trọng và tính cấp thiết của công

tác lý luận - tư tưởng trong giai đoạn hiện

-

nay . Lý luận có cội gốc từ sự tổng kết

thực tiễn, soi rọi vào thực tiễn và thực tiễn

kiểm nghiệm làm cơ sở phát triển lý luận .

Từ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại

giao Việt Nam có thể tiếp tục phát triển và

hoàn thiện những cơ sở khác nữa cho lý

luận ngoại giao Việt Nam, như : tư tưởng

và những giá trị truyền thống của dân tộc

Việt Nam kết hợp với những tri thức và

kinh nghiệm ngoại giao được tổng kết và

khái quát từ thực tiễn hoạt động đối ngoại

của Đảng và Nhà nước ta, cũng như của

các dân tộc khác trên thế giới. Những cơ

sở ấy là không thể thiếu được cho việc từng

bước tiến tới xây dựng nền ngoại giao Việt

Nam chính quy và hiện đại , xứng đáng với

tầm vóc dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. D
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PHÁT HUY QUYỂN LÀNH CHỦ CỦA PHÂN DÂN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỦA

Ở CƠ SỞ VỮNGTẠI

THỊ

PHẠM QUANG NGHỊ

T

LỰC hiện dân chủ luôn luôn là một

tiêu chí quan trọng, là thước đo trình

\ độ phát
triển

của
m
ộ
t

xã hội
. Tiêu

chí

đó càng trở nên quan trọng và rõ nét khi

chúng ta xem xét nó tại cơ sở, nơi hằng ngày

diễn ra mối quan hệ qua lại giữa tổ chức

đảng, chính quyền, đoàn thể với dân.

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo

tinh thần Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và

Nghị định 29 của Chính phủ thể hiện quyết

tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đề

cao quyền làm chủ của nhân dân. Đây là một

chủ trương lớn , vừa mang tính cấp bách

trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài , là giải pháp

quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ,

chính quyền , đoàn thể, góp phần làm lành

mạnh và trong sạch bộ máy và cán bộ . Phát

huy dân chủ của nhân dân là mục tiêu , đồng

thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của

cách mạng, của công cuộc đổi mới trên đất

nước ta.

*

Để quán triệt và thực hiện tốt chủ trương

phát huy dân chủ và Quy chế Dân chủ ở cơ

sở, chúng ta cần coi trọng phát huy dân chủ

bằng cả hai hình thức dân chủ đại diện và

dân chủ trực tiếp.

Ở tỉnh Hà Nam, những kết quả tích cực

của việc phát huy quyền làm chủ của nhân

dân được thể hiện rõ nét trong việc phát

động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông

thôn . Đến nay tất cả các xã trong tỉnh , nhân

dân đều được sử dụng hệ thống điện lưới

quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Mỗi

năm tỉnh làm mới, sửa chữa, nâng cấp được

hàng trăm km đường nông thôn các loại với

số vốn huy động trong dân hàng trăm tỷ

đồng ; 100 % trường phổ thông trung học và

trung học cơ sở đã xây dựng kiên cố, cao

tầng, kinh phí chủ yếu do nhân dân tự đóng

góp ; 100 % số xã có trạm y tế . Hầu hết thôn ,

xóm xây dựng được hương ước , quy ước và

bầu được thanh tra nhân dân ; 90% thôn ,

xóm, bầu trưởng thôn , xóm bằng hình thức

bầu trực tiếp ; 90% cơ quan xây dựng được

quy chế làm việc ... Nhiều xã đã thực hiện có

nề nếp việc bàn bạc dân chủ và công khai

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -

Thông tin
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các khoản đóng góp và sử dụng các khoản

đóng góp của dân. Tại nhiều xã, các cuộc

họp của Hội đồng nhân dân được truyền

thanh cho toàn dân nghe. Công tác tiếp dân

và giải quyết đơn , thư khiếu kiện, các vụ

tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

được tổ chức đảng và chính quyền các cấp

quan tâm giải quyết không để phát sinh

thành các vụ việc phức tạp , kéo dài . Một số

xã, thôn trước đây đã xảy ra những hiện

tượng vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ

của nhân dân, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật ,

vừa qua đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ

cán bộ, vươn lên trở thành đơn vị vững mạnh

toàn diện v.v.. Đó là những tiến bộ và kết

quả cụ thể, sinh động của việc thực hiện

chủ trương phát huy dân chủ và Quy chế

Dân chủ ở cơ sở trong tỉnh.

Những kết quả trên không chỉ chứng

minh nguồn lực trí tuệ và vật chất trong nhân

dân là vô cùng to lớn mà còn minh chứng

cho sức sống và tính đúng đắn của chủ

trương phát huy dân chủ, huy động sức nhân

dân để làm những công việc hữu ích cho

nhân dân. Làm được điều đó, dân chủ thực

sự vừa là mục tiêu , vừa là động lực ; là bản

chất của Nhà nước ta, là nguyện vọng và ý

chí của nhân dân ta . Dân chủ không chỉ là lời

hô hào, kêu gọi mà đã trở thành hiện thực

sinh động trong đời sống nhân dân tại cơ sở.

Hà Nam, một tỉnh mang đậm tính thuần

nông, 91 % dân số sống ở nông thôn. Tỷ

trọng kinh tế nông nghiệp còn chiếm tới gần

40% GDP của tỉnh . Thu nhập bình quân đầu

người năm mới đạt khoảng 2,3 triệu đồng,

bằng gần nửa mức bình quân chung cả nước ,

nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân

Hà Nam làm được đều chứng minh tính đúng

đắn của chủ trương phát huy dân chủ , đặc

biệt là quyền làm chủ của quần chúng nhân

dân cơ sở nông thôn. Chủ trương này đã phát

huy cao độ nguồn nội lực của nông thôn ,

nông dân ; khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại

bao cấp của Nhà nước ; là bước đi, cách làm

phù hợp trong điều kiện đất nước đang đi

vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Đặc biệt ,

phát huy dân chủ còn là biện pháp cực kỳ

quan trọng làm cho đội ngũ cán bộ và hệ

thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch ,

vững mạnh.

Nhìn lại quá trình thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở trong mấy năm qua, bên cạnh số

đông cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân

dân có nhận thứcđúng đắn ,cũng còn không

ít người hiểu không đúng , cách nghĩ, cách

làm lệch lạc , phiếndiện. Khi khắc phục sai

lầm , khuyết điểm có nơi lại từ cực đoan này

chuyển sang cực đoan khác . Một hiện tượng

khá phổ biến là nhận thức và việc kết hợp

giữa dân chủ đại diện với dân chủ trực tiếp ở

nhiều nơi chưa tốt . Nơi coi nhẹ dân chủ trực

tiếp thì dẫn đến quan liêu , mệnh lệnh , vi

phạm quyền làm chủ của nhân dân . Trái lại ,

nơi coi nhẹ dân chủ đại diện dẫn tới buông

lỏng lãnh đạo, làm suy yếu vai trò của tổ

chức đảng , chính quyền, mặt trận và các

đoàn thể quần chúng.

Muốn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ

sở , thực sự phát huy được dân chủ, về cách

làm, có loại việc cần đưa ra dân tham gia ý

kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định,

Hội đồng nhân dân không nên quyết định khi

chưa xin ý kiến nhân dân . Có loại việc đưa ra

dân bàn và quyết định trực tiếp theo đa số

nhất trí . Nhưng dù đưa ra cho dân bàn, quyết

định trực tiếp thì cũng không phải mọi việc

đều chờ toàn thể nhân dân đồng ý mới làm,

vì khi đưa ra cho nhân dân bàn có những việc

2
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

chúng ta cũng phải làm theo đa số tích cực

tiên tiến chứ không thể theo đuôi những

người lạc hậu. Trong trường hợp thực hiện

cơ chế dân chủ trực tiếp , nhân dân quyết

định trực tiếp theo đa số để chính quyền lãnh

đạo tổ chức thực hiện thì thiểu số còn lại phải

chấp hành theo đa số.

Có loại việc cấp ủy, chính quyền, đoàn

thể nêu định hướng rồi đưa ra nhân dân bàn,

sau đó tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể

bàn lại để quyết định... Nhưng dù làm cách

nào thì vẫn phải coi trọng công tác tuyên

truyền , vận động và bàn bạc với dân. Đây là

khâu mấu chốt nhất quyết định thành công

của mọi công việc , đúng như Bác Hồ đã nói:

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" .

Để phát huy dân chủ, phải tránh cả hai

khuynh hướng lệch lạc , hoặc chỉ đề cao dân

chủ đại diện, coi nhẹ việc bàn bạc, lấy ý kiến

của nhân dân , dẫn đến mệnh lệnh , áp đặt,

nóng vội, huy động quá khả năng đóng góp

của nhân dân ; song cũng tránh khuynh

hướng cán bộ sợ trách nhiệm , không dám

phát động, huy động nhân dân đóng góp,

khiến mọi công việc trở nên trì trệ , thậm chí

thụ động theo đuôi quần chúng. Vừa qua, ở

nhiều nơi thực hiện dân chủ đại diện chưa

tốt, cán bộ không tôn trọng quyền dân chủ

của nhân dân, nên chúng ta phải khắc phục,

sửa chữa những cái sai của cán bộ. Song

không vì thế lại nghĩ rằng , phát huy dân chủ

trực tiếp là phải đưa tất cả mọi việc ra cho

dân bàn , dân quyết, thì đó lại là biểu hiện của

sự quan liêu , thiếu trách nhiệm của cán bộ

chứ không phải là đề cao dân chủ . Trong

thực hiện, điều quan trọng là phải thấm

nhuần tư tưởng vì dân. Cái gì có lợi cho dân

thì khó mấy cũng quyết tâm làm. Cái gì có

hại cho dân thì phải hết sức tránh . Phải làm

thật tốt công tác vận động quần chúng, thực

sự công khai, dân chủ, nhất là công khai các

khoản đóng góp và công khai sử dụng các

khoản đóng góp của dân. Điều quan trọng

tiếp theo là phải đảm bảo sự công bằng về

quyền và nghĩa vụ trong nội bộ nhân dân.

Nếu mọi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn

thể đều nhận thức rõ mục tiêu , cách làm như

vậy thì ở cơ sở không những không bao giờ

xuất hiện khiếu kiện , "điểm nóng" , mà người

người, nhà nhà đều yên vui ; Đảng với dân,

chính quyền, đoàn thể với dân là một

chí, một khối đoàn kết không ai có thể chia

rẽ được . Đó là biện pháp tốt nhất thực

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ IX : "Xây dựng khối đại đoàn kết

toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong

đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực chính

trị, kinh tế , văn hóa, xã hội ở tất cả các cấp ,

các ngành" .

Để góp phần hoàn thiện và phát huy dân

chủ, khắc phục những cách nghĩ, cách làm

không đúng trong việc thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân, chúng tôi nhận thấy cần làm

tốt một số nhiệm vụ sau đây :

Một là , phải thường xuyên làm tốt công

tác tuyên truyền , giáo dục , làm cho mọi

người, trước hết là cán bộ, đảng viên hiểu rõ

mục đích , ý nghĩa , tầm quan trọng của việc

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đây

không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt

mà còn là nhiệm vụ quan trọng , có ý nghĩa

lâu dài, thường xuyên của tất cả các cấp,

các ngành, nhất là ở cơ sở. Đây cũng là

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 124
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

yêu cầu đầu tiên của phương châm "Dân

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" .

ở

quy

Hai là , gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng

chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) . Đây là giải pháp cực

kỳ quan trọng trong công tác xây dựng

Đảng, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở.

Gắn thực hiện Quy chế Dân chủ với cải cách

hành chính , xây dựng các quy ché,

định ; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ,

xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây

dựng hương ước , quy ước trong khuôn khổ

của pháp luật , có nội dung thiếtthực để điều

chỉnh , phát huy những mối quan hệ , truyền

thống tốt đẹp và tính tự quản trong cộng

đồng dân cư,khơi dậy tình làng nghĩa xóm ,

truyền thống đạo lý văn hóa tốt đẹp của dân

tộc , của quê hương .

Ba là, kết hợp thật tốt và nâng cao chất

lượng hoạt động của dân chủ đại diện và dân

chủ trực tiếp . Các hình thức dân chủ đại diện

là kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế

dân chủ, nhưng nó không loại trừ việc thực

hiện dân chủ trực tiếp . Làm tốt dân chủ trực

tiếp sẽ làm cho dân chủ đại diện được thực

hiện tốt hơn và ngược lại . Thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở càng phải coitrọng việc

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý

của Nhà nước . Các đoàn thể quần chúng chủ

động, gương mẫu trong việc vận động nhân

dân thực hiện các quy chế , quy ước , hương

ước ... Hết sức coi trọng nâng cao phẩm chất,

năng lực đội ngũ cán bộ xã, phường , trưởng

thôn, trưởng xóm , tổ trưởng dân phố và

thanh tra nhân dân để làm tốt vai trò cầu nối

giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các

đoàn thể quần chúng.

Bốn là , mở rộng dân chủ đi đôi việc đổi

mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách của

Đảng và Nhà nước. Tăng cường dân chủ đi

đôi với tăng cường kỷ cương , kỷ luật. Thực

tế cho thấy vẫn còn không ít chủ trương ,

chính sách không chỉ sơ hở, không đồng bộ

mà có khi còn vênh , trái nhau , hoặc là chậm

được bổ sung, đổi mới, không phù hợp với

thực tế, gây khó khăn cho việc vận dụng, đối

chiếu để giải quyết các vấn đề cụ thể hàng

ngày . Vì vậy, chúng ta tiếp tục

đổi chế độ, chính sách ; chú ý làm tốt công

tác phổ biến pháp luật, nâng cao dân trí, giúp

cho dân hiểu biết đúng đắn về chính sách ,

pháp luật để thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ

quyền lợi chính đáng của mình , đồng thời

hiểu rõ trách nhiệm , nghĩa vụ và tham gia

kiểm tra , giám sát việc thực hiện của cán bộ.

bô

2

sung,
sửa

Năm là , thực hiện dân chủ ở cơ sở không

tách rời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

xã hội, giữ vững an ninh chính trị , trật tự an

toàn xã hội ở cơ sở, nâng cao đời sống của

nhân dân . Không nên hiểu phát huy dân chủ

chỉ là tổ chức những cuộc hội họp, học tập,

lấy ý kiến nhân dân một cách hình thức, hoặc

sự bàn bạc không gắn với việc chăm lo giải

quyếtnhững vấn đề thiết thực đến lợi ích và

tế ,xãhội phát triển , đời sống vật chất, tinh

cuộc sống nhân dân tại cơ sở. Trái lại , kinh

thần của nhân dân được cải thiện đó chính là

thước đo kết quả thực hiện dân chủ đối với

nhân dân .

Sáu là , kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu

dương nhữngviệc làm tốt , kinh nghiệm hay,

nhân rộng các điển hình tiên tiến ; đồng

thời phê phán, uốn nắn và xử lý kịp thời,

nghiêm minh những trường hợp vi phạm .

(Xem tiếp trang 42)
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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 55 NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2002)

Thự
c
hiện tốt

CÔNGTÁC THƯƠNG BINH , LIỆT SĨ

S'

INH thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn

dặn : Thương binh , bệnh binh, gia đình

quân nhân , gia đình liệt sĩ là những

người có công với Tổ quốc , với nhân dân.

Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết

ơn , phải thương yêu và giúp đỡ họ. Trong

những năm qua, lĩnh vực ưu đãi người có công

được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan

tâm , nhất là hệ thống chính sách về lĩnh vực

này được kế thừa, phát triển và ngày một hoàn

thiện , hoạt động quản lý nhà nước đạt được

nhiều thành tựuđáng phấn khởi, có ý nghĩa xã

hội rất to lớn .

Trong thời kỳ đổi mới, ưu đãi người có

công với cách mạng trở thành một nguyên tắc

Hiến định và được ghi nhận trang trọng ở

Điều 67 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam (năm 1992) . Từ năm

1994 đến năm 2000 , Nhà nước đã ban hành

bốn Pháp lệnh về người có công với cách

mạng, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong

quá trình tổ chức và thực hiện chế độ ưu đãi.

Hệ thống chính sách đối với người có công

bước đầu tạo lập được một hành lang pháp lý

để các cơ quan Nhà nước , đoàn thể , tổ chức xã

hội , mọi công dân thống nhất nhận thức và

thực hiện kịp thời. Đây còn là công cụ cho

hoạt động quản lý nhà nước , góp phần đảm

NGUYỄN ĐÌNH LIÊU

bảo công bằng xã hội , bảo vệ nền tảng đạo

đức, truyền thống đạo lý dân tộc ; đồng thời ,

giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế

hệ trẻ về truyền thống, lịch sử oanh liệt của

lớp người đi trước đã cống hiến, hy sinh cho

sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng,

của dân tộc . Có thể nói hệ thống chính sách

này là sự thể hiện đường lối , chính sách ưu đãi

của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới ,

khẳng định thái độ, nhận thức của các thế hệ

người Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy

truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc trong

tiến trình xây dựng Nhà nước ta, luôn trân

trọng , biết ơn công lao những người có công

với Tổ quốc.

Những năm qua, chính sách ưu đãi người

có công không ngừng được sửa đổi , bổ sung

cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của

đất nước, đảm bảo tính khoa học, công bằng ,

hợp lòng dân . Chẳng hạn , năm 1994 , do khả

năng tài chính quốc gia còn hạn hẹp, bộ máy

quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức

thực hiện đồng loạt việc chi trả, nên Pháp lệnh

ưu đãi người có công quy định người hoạt

động kháng chiến được khen tặng Huân

chương và Huy chương Kháng chiến phải hết

* TS . , Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ... Tạp chí Cộng sản

tuổi lao động mới hưởng trợ cấp . Hình thức

chi trả được phân định là trợ cấp một lần hoặc

trợ cấp hằng tháng . Khi điều kiện kinh tế , khả

năng ngân sách của Nhà nước cho phép, Ủy

banThường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp

lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công,

theo đó người tham gia kháng chiến được

khen tặng Huân chương , Huy chương được

hưởng trợ cấp ưu đãi một lần, không phụ

thuộc vào điều kiện tuổi đời. Đây không chỉ

là một quy trình chuyển đổi phương thức chi

trả trợ cấp trong tiến trình cải cách hành chính

nhà nước mà còn là sự phù hợp giữa chính

sách ưu đãi xã hội với việc thực hiện chính

sách trong thực tiễn đời sống .

Việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi

người cócông trong những năm vừa qua đạt

nhiều kết quả quan trọng . So với trước

năm 1995 , diện đối tượng chính sách tăng lên

hơn 4 triệu người. Một số đối tượng mới được

hưởng chế độ ưu đãi của Đảng , Nhà nước và

sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng như cán

bộ " Tiền khởi nghĩa" , " Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng" , Anh hùng lao động, Anh hùng lực

lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến ,

người hoạt động cách mạng , hoạt động kháng

chiến bị địch bắt tù , đày . Sau này , Chính phủ

tiếp tục mở rộng diện đối tượng mới là thanh

niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong

kháng chiến , người hoạt động kháng chiến và

con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học ...

Hằng năm, gần 3 000 tỉ đồng được chi trả đến

đối tượng hưởng chính sách một cách đầy đủ ,

kịp thời do có sự phối kết hợp đồng bộ giữa

các cấp, các ngành , các cơ quan chức năng.

Mức trợ cấp đã qua ba lần điều chỉnh cho phù

hợp với tình hình thực tiễn của đời sống xã

hội . Mặc dù trong điều kiện ngân sách còn

khó khăn , trợ cấp thường xuyên đối với người

có công tuy chưa đáp ứng nhu cầu, song đã

góp phần ổn định và từng bước nâng cao mức

sống của họ. Nhà nước đã giải quyết một số

bất hợp lý hoặc tập trung điều chỉnh trợ cấp

đối với một bộ phận người có công như : thân

nhân liệt sĩ, Bàmẹ Việt Nam anh hùng, Lão

thành cách mạng, thương binh, bệnh binh

nặng .

Các chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội

(ưu đãi ngoài trợ cấp) như bảo hiểm y tế , miễn

giảm thuế giao đất sản xuất, cải thiện về nhà

ở, đất ở ... , các chương trình lồng ghép như

xóa đói giảm nghèo , việc làm ... đã được các

ngành, các cấp, nhất là ở cơ sở thực hiện chu

đáo, kịp thời giải quyết những yêu cầu thiết

thực đối với người có công . Chính sách ưu đãi

trong giáo dục, đào tạo được các nhà trường ,

địa phương thực hiện nghiêm túc, với nhiều

hình thức phong phú, sinh động , có ý nghĩa

động viên, chăm lo , chuẩn bị hành trang cho

lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng bước

vào tương lai , tiếp tục xứng đáng với truyền

thống của cha anh trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, 61 tỉnh , thành phố đã hoàn thành

việc lập danh sách những người tham gia hoạt

động cách mạng, bị thương, bị chết trong thời

kỳ kháng chiến nhưng chưa được xem xét, kết

luận và đang hoàn tất hồ sơ , thủ tục để sớm

hoàn thành cơ bản việc xác nhận vào cuối

năm 2002. Công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ đã

và đang được đẩy mạnh, đáp ứng lòng mong

mỏi của đồng chí, đồng bào cả nước. Nhiều

công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm ,

nhà bia ghi tên liệt sĩ được tôn tạo, xây dựng

trở thành công trình lịch sử văn hóa, có ý

nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc , như : đền liệt

sĩ Bến Dược (Thành phố Hồ Chí Minh), nghĩa

trang liệt sĩ Điện Biên , nghĩa trang liệt sĩ

Trường Sơn , đền liệt sĩ Hải Hậu (Nam Định) ,

đền liệt sĩ Hồng Bàng (Hải Phòng) ... cùng với

2000 nhà bia ghi tên liệt sĩ đã được xây dựng
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ở cấp xã , phường . Hầu hết số mộ liệt sĩ quân

tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Lào đã

được đưa về yên nghỉ ở các nghĩa trang trên

đất mę Tổ quốc. Số mộ liệt sĩ trên đất bạn

Cam -pu -chia cũng đang tiến hành quy tập và

sẽ hoàn tất việc di chuyển về nước trong vài

ba năm tới.

Phong trào chăm sóc thương binh, gia đình

liệt sĩ và người có công với nước đã phát triển

ngày càng sâu rộng . Đến nay, ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương đã công nhận 5 640 xã, phường làm tốt

công tác thương binh, liệt sĩ ; 156 914 căn nhà

tình nghĩa được xây mới, sửa chữa, nâng cấp

với kinh phí hơn 900 tỉ đồng. Hơn 9 000 mẹ

hiện còn sống trong số 43 000 Bà mẹ Việt

Nam Anh hùng của cả nước đang được các cơ

quan đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng đến

cuối đời ... Quỹ đền ơn đáp nghĩa - nơi hội tụ

biết bao tấm lòng tình nghĩa - được thực hiện

sâu rộng và hiệu quả thực sự mang đậm

nét đẹp đạo lý truyền thống dân tộc . Ba năm

qua, các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ hơn

525 130 triệu đồng vào quỹ này, góp phần cải

thiện nhà ở và động viên, chăm sóc các gia

đình hưởng chính sách khi gặp hoàn cảnh đặc

biệt khó khăn .

Hoạt động quản lý nhà nước trong những

năm qua cùng với việc động viên toàn xã hội

chăm sóc người có công đã làm cho công tác

này mang tính xã hội hóa cao, có ý nghĩa về

nhiều mặt, từng bước ổn định và nâng cao đời

sống đối tượng hưởng chính sách, tạo tiền đề

cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế -

xã hội của đất nước .

Những thành tựu đó rất đáng ghi nhận , tuy

nhiên, chúng ta cũng nhận thấy công tác

thương binh , liệt sĩ và người có công còn

không ít những yếu kém và hạn chế. Công tác

xây dựng, hoạch định chính sách đã bộc lộ

những khía cạnh bất cập . Hệ thống chính sách

ưu đãi xã hội chưa đồng bộ, một số quy định

của Pháp lệnh chưa đi vào cuộc sống. Số

lượng văn bản rất lớn (4 Pháp lệnh, 18 Nghị

định, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ , 29 Thông tư ) nhưng còn nhiều

quy phạm thuộc nội dung của Pháp lệnh chưa

được hướng dẫn thực hiện (như trình tự , thủ

tục ưu đãi về nhà, đất,tục ưu đãi về nhà, đất , thuế, tín dụng, việc

làm... ) . Chế độ trợ cấp đối với người có công

nói chung còn thấp , mang tính chắp vá, chưa

phù hợp với mặt bằng chung trong đời sống

xã hội . Có những đối tượng là người có công

với nước thuộc diện điều chỉnh của Pháp lệnh

nhưng đã chết trước ngày 1-1-1995 , ngày

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (khoảng trên

hai triệu người) ; người có công giúp đỡ cách

mạng được khen tặng Huân chương, Huy

chương Kháng chiến (khoảng 130 000 người )

chưa được ghi nhận và giải quyết chế độ

ưu đãi .

Vấn đề giải quyết tồn đọng về chính sách

trong chiến tranh còn lớn và phức tạp . Hiện

nay, còn khoảng trên 90 000 người có yêu cầu

được xem xét, xác nhận là người có công với

nước theo Pháp lệnh, nhưng do chiến tranh

lâu dài, khốc liệt hoặc do công tác quản lý hồ

sơ, giấy tờ không đầy đủ, người biết việc

không còn sống hoặc tuổi đã cao, ở quá xa

không có điều kiện chứng nhận hoặc do

những thay đổi , giải thể đơn vị, địa phương...

đang là đòi hỏi phải cải cách thủ tục hành

chính cho phù hợp, nhằm đem lại quyền lợi

chính đáng đối với người có công.

Công tác quy tập mộ liệt sĩ cũng đang trở

thành mối quan tâm của xã hội , của gia đình

liệt sĩ . Còn hằng trăm ngàn đồng bào, chiến sĩ

ta hy sinh trên các chiến trường, mặc dù các

đơn vị quân đội , các địa phương vẫn đang

ngày đêm tổ chức tìm kiếm , phát hiện để quy
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tập , nhưng thực sự là công việc còn rất gian

khổ và đòi hỏi phải có thời gian .

Việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi

người có công với nước còn những sai sót, có

nơi xảy ra nghiêm trọng , làm thất thoát tiền

của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân và

đối tượng hưởng chính sách . Đã xuất hiện vụ

việc tiêu cực của một số cán bộ mất phẩm

chất, kể cả trong ngành Lao động - Thương

binh và Xã hội (ăn chặn, biển thủ công quỹ,

tham ô ngân sách ưu đãi xã hội) . Vấn đề tổ

chức bộ máy, vấn đề công chức , công vụ

trong lĩnh vực ưu đãi xã hội cũng còn bất cập,

gây không ít khó khăn cho hoạt động quản lý

nhà nước . Phong trào chăm sóc, giúp đỡ

thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

làto lớn , thiết thực nhưng mới chỉ có điều

kiện tập trung chủ yếu đến một bộ phận có

hoàn cảnh đặc biệt . Phong trào này phụ thuộc

vào khả năng , hoàn cảnh của từng địa

phương, cơ sở, vì thế còn có những hạn chế

nhất định . Mức sống của người có công với

nước còn thấp hơn mức sống trung bình của

người dân trong xã hội đang tồn tại với số

lượng cao . Có tới 17% số hộ nghèo thuộc diện

hưởng chính sách . Chỉ thị 08/CT- TW của Ban

Bí thư Trung ương Đảng, ngày 1-3-2002 , nêu

rõ : Ởmột số nơi cấp ủyđảng và chính quyền: Ở

còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổchức

thực hiện chính sách đối với người có công,

để xảy ra tiêu cực, tham nhũng , vi phạm chủ

trương, chính sách của Đảng , Nhà nước, đi

ngược lại đạo lý và truyền thống tốt đẹp của

dân tộc, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa " phát triển

chưa đồng đều , đời sống của một bộ phận

thương binh, gia đình liệt sĩ còn khó khăn ,

nhất là các đối tượng ở nông thôn , vùng sâu ,

vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Những tồn tại, thiếu sót trên đây có nguyên

nhân khách quan khó tránh khỏi, nhưng cũng

có nguyên nhân thuộc về công tác quản lý và

tổ chức thực hiện . Nhiều vấn đề về người có

công chưa được nghiên cứu , đề xuất , triển

khai thực hiện các chính sách phù hợp với quá

trình đổi mới của đất nước . Đội ngũ cán bộ

làm công tác đối với người có công với nước

chưa được trang bị những kiến thức ngang

tầm với nhiệm vụ ; cơ sở vật chất bảo đảm

cho việc quản lý và điều hành công tác này

chưa theo kịp với những yêu cầu của tình hình

thực tế .

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai

đoạn 2001 - 2010 của Đảng nhấn mạnh :

Khắc phục tình trạng bất hợp lý về trợ cấp

thương binh , bệnh binh ,... Thực hiện chính

sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham

giacác hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống

nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách

mạng, những người có công với nước, Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng , thương binh và cha mẹ,

vợ , con liệt sĩ, gia đình chính sách . Bảo đảm

cho tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc

sống bằng hoặc khá hơn mức sốngtrung bình

so với người dân địa phương trên cơ sở kết

hợp ba nguồn lực : Nhà nước , cộng đồng và

cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên ;

chăm sóc giúp đỡ những nạn nhân do hậu quả

chiến tranh để lại...

Hiện nay, công tác thương binh, liệt sĩ và

người có công đang đặt ra những yêu cầu

mang tính cấp thiết ; chỉ một sự chậm trễ hoặc

không bám sát thực tiễn để kịp thời tổng kết,

rút kinh nghiệm, đưa ra phương thức xử lý

phù hợp , thể hiện sự trân trọng, quan tâm

chăm sóc người có công với nước sẽ rất dễ

dẫn đến hậu quả đáng tiếc trong lĩnh vực hét

sức nhạy cảm này .

Thành quả của sự nghiệp cách mạng vẻ

vang của Đảng, của dân tộc ta hôm nay có sự

đóng góp của hằng triệu người đã hy sinh ,
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hàng chục vạn người suốt đời mang trên mình

thương tật, bệnh tật... Thực hiện tốt công tác

thương binh, liệt sĩ và người có công là làm

nghĩa vụ đối với lịch sử. Đây còn là sự kế thừa

và phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp của

dân tộc ta : tôn thờ , hậu đãi người có công.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thương

binh, liệt sĩ, người có công với nước chúng ta

cần thực hiện nghiêm túcChỉ thị của Ban Bí

thư : Lấy năm 2002 là năm đẩy mạnh công tác

chăm sóc thương binh , gia đình liệt sĩ và

người có công với cách mạng, thiết thực kỷ

niệm 55 năm ngày thương binh, liệt sĩ

(27-7-1947 - 27-7-2002 ). Trước hết, cần

tâm đến công tác tuyên truyền sâu rộng về

chủ trương , chính sách của Đảng, Nhà nước ;

thành quả công tác thương binh, liệt sĩ mà

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành

cho thương binh, gia đình liệt sĩ trong suốt

55 năm qua ; về những tấm gương vượt khó

vươn lên của nhiều đối tượng chính sách.

quan

Tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào

toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt

sĩ , người có công với cách mạng, động viên

toàn xã hội ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" .

Tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra, xử lý

nghiêm minh các vi phạm về thực hiện chính

sách ưu đãi . Đẩy nhanh công tác xác nhận

thương binh, liệt sĩ và người có công trong ba

thời kỳ cách mạng và kháng chiến . Khẩn

trương tiến hành việc khảo sát tìm kiếm , phát

hiện và quy tập mộ liệt sĩ , đặc biệt ở các xã

biên giới, các vùng căn cứ kháng chiến trước

đây ... Tổ chức quản lý và thông báo phần mộ

liệt sĩ về gia đình. Quản lý và phát huy tốt hơn

hệ thống các công trình ghi công liệt sĩ.

Thực hiện chu đáo, đầy đủ các chính sách

ưu đãi đối với thương binh , gia đình liệt sĩ và

người có công . Tổng kết, đánh giá việc thực

hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, tập

trung giải quyết cơ bản tồn đọng về công tác

xác nhận người có công ; nghiên cứu , sửa đổi ,

bổ sung một số chính sách bất hợp lý , tiến tới

hoàn thiện các chính sách đối với thương

bệnh binh , gia đình liệt sĩ và người có công

với cách mạng. Chú trọng thực hiện các chính

sách nhạy cảm , đang trở thành nỗi bức xúc

như : chế độ đối với người dân có công giúp

đỡ cách mạng được Nhà nước khen thưởng

sau ngày 1-1-1995, chính sách đối với người

tham gia cách mạng và kháng chiến đã mất

trước ngày Pháp lệnh ưu đãi người có công có

hiệu lực thi hành, chính sách đối với người bị

ảnh hưởng của chất độc hóa học... Các cấp,

các ngành cần nghiên cứu bổ sung, hướng dẫn

thực hiện các nội dung ưu đãi được quy định

tại Pháp lệnh ưu đãi người có công theo chức

năng, thẩm quyền của mình .

Phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể và

tổ chức xã hội, phát triển sâu rộng phong trào

chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ , người

có công bằng các chương trình cụ thể , thiết

thực và hiệu quả. Quan tâm cải thiện nhà ở,

chăm lo giáo dục, đào tạo , giải quyết việc làm

đối với con em người có công, giúp đỡ, chăm

sóc , phụng dưỡng những đối tượng chính sách

già yếu cô đơn , các cháu mồ côi không nơi

nương tựa, anh chị em thương binh, bệnh binh

nặng ở gia đình .

Thường xuyên thanh tra , kiểm tra việc thực

hiện chính sách đối với người có công, phát

hiện sai sót , vi phạm, đồng thời xử lý dứt

điểm theo quy định của pháp luật . Chú trọng

việc cải cách thủ tục hành chính , giảm tới

mức tối đa những phiền hà đối với người

hưởng chính sách ; tổ chức sắp xếp lại bộ máy

quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương binh ,

liệt sĩ và người có công, nâng cao trình độ của

đội ngũ cán bộ, bảo đảm điều kiện vật chất kỹ

thuật tương xứng với yêu cầu của công việc .
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H

À Nội không chỉ thu phục lòng

người bằng vẻ đẹp của một Thủ đô

mang đậm phong cách Việt Nam,

mà còn thu phục lòng người ở đạo lý hiếu

nghĩa " ăn quả nhớ kẻ trồng cây" .

Người Việt Nam nói chung và người Thủ

đô nói riêng đều hiểu sâu sắc rằng , Hà Nội

có được sự bề thế và phồn thịnh như hôm

nay, thì nhân dân cả nước, nhân dân Hà Nội

đã phải hy sinh mất mát rất nhiều, đặc biệt là

cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Kết quả từ năm 1995 đến nay, Hà Nội đã

tổ chức xét duyệt và chi trả trợcấp cho trên

21 vạn người, với số tiền bình quân hằng

năm gần 150 tỉ đồng ; tổ chức tốt việc nuôi

dưỡng thường xuyên 64 thương bệnh binh có

thương tật đặc biệt nặng và trên 60 bố mẹ liệt

sĩ cô đơn ; đồng thời tổ chức điều dưỡng luân

phiên cho 17 845 lượt thương binh nặng, bố

mẹ liệt sĩ và người

có công ở trung

tâm và ở nhà ; đã

cấp thẻ bảo hiểm

tế cho diện
Công tác thương binh, liệt sĩ

y

sách ưu

;

và người có công với cách mạng vớikinh phíhằng

ở Thủ đô Hà Nội

sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các

thương bệnh binh và những người có công

với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và

nhân dân ghi nhận . Sự hy sinh mất mát ấy đã

đi sâu vào tâm trí của nhân dân cả nước ,

cũng như nhân dân Thủ đô, nên không thể

nào quên được. Trong bầu không khí sôi

động của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất

nước hôm nay, Hà Nội cũng như cả nước vẫn

dành vị trí xứng đáng để ghi nhớ và tôn vinh

sự hy sinh mất mát đó .

Thủ đô Hà Nội tuy có tới trên 21 vạn

người được hưởng chính sách ưu đãi , nhưng

lại là nơi thực hiện rất tốt và có ít sai sót nhất

đối với Pháp lệnh ưu đãi người có công với

NHẬT TÂN

năm bình quân

trên 1 tỉ đồng và

phối hợp với các

tổ chức y tế thực

hiện các đợt khám

sức khỏe, phát

thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách .

Hầu hết nghĩa trang liệt sĩ được tôn tạo, nâng

cấp đẹp đẽ với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng .

Các thân nhân liệt sĩ hằng năm đi thăm viếng

mộ liệt sĩ được hỗ trợ chi phí tiền tàu xe...

;

Hà Nội đã hoàn thành việc hướng dẫn, xét

duyệt hồ sơ cho người có công với cách

mạng, cho các đối tượng là thương binh, liệt

sĩ , tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách

mạng bị địch bắt tù đày ; đồng thời, khẩn

trương hoàn tất thủ tục hồ sơ xét duyệt cho

các đối tượng thuộc diện hưởng ưu đãi kháng

chiến, người tham gia kháng chiến và con đẻ

của họ bị nhiễm chất độc hóa học .

Để thực hiện mục tiêu xóa hộ chính sách

nghèo năm 2002, nhiều quận, huyện đã tích
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cực chủ động bằng nhiều biện pháp hỗ trợ

như : nhận đỡ đầu, trợ cấp tiền, giải quyết

cho con thương binh, liệt sĩ đi xuất khẩu

lao động .

Ngoài ra , Hà Nội còn phối hợp với Mặt

trận Tổ quốc và các sở , ban, ngành có liên

quan tặng 55 nhà tình nghĩa tương đương

825 triệu đồng cho các đối tượng chính sách

có khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Trong đó,

ngân sách thành phố hỗ trợ 600 triệu đồng,

còn lại là huy động đóng góp. Đồng thời,

từng quận, huyện, xã, phường tùy theo điều

kiện khả năng thực tế của mình còn tặng

thêm từ 300 000 đến 1 triệu đồng cho một

bà mẹ .

Công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng trên địa bàn Hà Nội đã trở thành phong

trào thường xuyên mang tính xã hội hóa cao .

95 bà mẹ còn sống đều được các đơn vị ,

đoàn thể nhận phụng dưỡng, được chăm lo

chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Số tiền

phụng dưỡng hằng tháng cho mỗi mẹ từ

150 000 đồng đến 500 000 đồng (có những

mẹ được 2 - 3 đơn vị cùng nhận phụng

dưỡng ). Đối với các bà mẹ đã mất, chính

quyền địa phương lo chu đáo việc sửa sang

nâng cấp phần mộ nơi yên nghỉ của các mẹ

được khang trang , sạch đẹp .

Hà Nội không chỉ chăm lo phụng dưỡng

chu đáo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên

địa bàn của mình phụ trách , mà còn hỗ trợ

các địa phương khác có khó khăn hơn để

chăm sóc tốt hơn các Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng, như đã nhận phụng dưỡng 87 Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam Đà

Nẵng với mức phụng dưỡng bình quân hằng

tháng 200 000 đồng cho mỗi mẹ .

-

Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở các cấp từ thành

phố tới xã, phường đã được nhân dân nhiệt

tình đóng góptình đóng góp dùng để xây dựng, sửa chữa

nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp khó khăn

cho các đối tượng chính sách . Đặc biệt,

năm 1997 kỷ niệm 50 năm ngày thương

binh - liệt sĩ, quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " toàn

thành phố đã vận động được 29 tỉ đồng,

năm 2000 kỷ niệm 990 năm Thăng Long

thành phố đã vận động xây dựng và sửa chữa

được 664 nhà tình nghĩa với tổng kinh

phí trên 13 tỉ đồng, trong đó huy động trên

10 tỉ đồng.

;

Hà Nội đã ban hành và thực hiện Quyết

định số 1158 /QĐ -UB ngày 25-3-1997 về

việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho

người thuộc diện chính sách ; tổ chức điều

tra nhà ở của người có công với cách mạng ;

xây dựng kế hoạch thực hiện việc giải quyết ,

hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách

mạng phù
mạng phù hợp với điều kiện thực tế của

Thủ đô.

Tính đến hết năm 2001, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội Hà Nội đã xác nhận

cho gần 3 vạn trường hợp người có công với

cách mạng chuyển sang Sở Địa chính - Nhà

đất thực hiện chính sách nhà đất theo Quyết

định 118 /TTg . Trong đó, 853 hộ đã được cấp

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền

sử dụng đất (không thu tiền với tổng kinh phí

là 153,4 tỉ đồng) ; 650 hộ được cấp giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử

dụng đất ; 404 hộ đã có nhà riêng, mỗi hộ

được hỗ trợ 50 triệu đồng .

Phong trào xây dựng và sửa chữa nhà tình

nghĩa được duy trì và phát triển mạnh mẽ ở

các địa phương . Từ năm 1995 - 2001 , toàn

thành phố đã xây dựng mới 1 246 nhà, sửa

chữa 2 617 nhà với tổng kinh phí 73,8 tỉ

đồng ; trong đó, vốn huy động đóng góp là

47,7 tỉ đồng (65% ).
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Đối với các gia đình thương binh , gia

đình liệt sĩ và người có công với cách mạng

có nhiều khó khăn về đời sống, Hà Nội đã có

nhiều hình thức hỗ trợ như :

- Mở các doanh nghiệp giải quyết công ăn

việc làm cho một số đối tượng chính sách.

Trong nhiều năm qua, 6 doanh nghiệp của

thương binh và những người tàn tật làm ăn

khá và đời sống được bảo đảm.

- Tặng 23 942 sổ tiết kiệm cho các gia

đình thương binh , liệt sĩ có khó khăn với

tổng kinh phí trên 7,8 tỉ đồng .

-

Tặng 829 giếng nước sạch tình nghĩa

cho các gia đình chính sách ở các huyện

ngoại thành không có nước sinh hoạt với

kinh phí từngân sách thànhphố 1,4 tỉ đồng.

-
Nhận đỡ đầu gần 200 đối là bốtượng mẹ

liệt sĩ cô đơn , thương bệnh binh nặng, gia

đình chính sách có khó khăn với mức từ

100 000 ₫ - 200 000 đồng/tháng.

Hằng năm, thành phố còn dành trên

1,5 tỉ đồng để trợ cấp, tặng quà cho các gia

đình thương binh liệt sĩ và người có công vào

các dịp 27-7, 2-9 và Tết Nguyên đán .

Bên cạnh những thành tựu to lớn kể trên,

Thành ủy, Ủy ban nhân dân và nhân dân

thành phố đã nhận thấy rõ một số tồn tại cần

phải khắc phục là :

-

Mức trợ cấp hằng tháng của người tham

gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

và mức trợ cấp đối với thương binh có tỉ lệ

thương tật 81 % trở lên còn thấp so với mặt

bằng xã hội .

-
Từ năm 1999 Nhà nước ban hành luật

thuế giá trị gia tăng nhưng các cơ sở sản xuất

kinh doanh , dạy nghề của thương bệnh binh

và người tàn tật chưa được ưu đãi về thuế ,

nên còn gặp nhiều khó khăn .

-
Việc phát động phong trào chăm sóc đời

sống cho người có công ở Thủ đô Hà Nội đã

thực sự được xã hội hóa cao và đã đạt được

một số kết quả thiết thực cải thiện nhà ở, đời

sống . Song, ở Thủ đô Hà Nội vấn đề nhà ở ,ở

giải quyết việc làm cho người có công và

con cái họ vẫn luôn là những vấn đề bức xúc

cần được tiếp tục quan tâm .

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT- TW , ngày

1-3-2002 , của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác thương binh liệt sĩ , người có

công với cách mạng và phong trào "Đền ơn

đápnghĩa" trong giaiđoạn mới, Ủy ban nhân

dân Thành phố Hà Nội đã ban hành và thực

hiện Kế hoạch số 05/KH-UB ngày 22-1-2002

vềkỷ niệm 55 năm ngày thương binh -

sĩ với những nội dung chủ yếu như :

-
-

liệt

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ

và chu đáo các chế độ chính sách với thương

binh , gia đình liệt sĩ và người có công ; tăng

cường công tác thanh tra , kiểm tra việc thực

hiện chính sách , đấu tranh và xử lý nghiêm

minh các biểu hiện tiêu cực trong khâu thực

hiện chính sách đối với người có công ; tập

trung việc hoàn thành xác nhận người có

công trong các thời kỳ kháng chiến theo

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội .

- Phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa 608 hộ

chính sách nghèo bằng nhiều biện pháp hỗ

trợ . Cụ thể, cho vay vốn , hỗ trợ kinh phí sửa

chữa nhà hư hỏng , trợ cấp thường xuyên

trong năm 2002 cho các hộ chính sách không

có sức lao động, không có khả năng thoát

nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề

cho con các đối tượng chính sách .

Ngày 12-6-2002, Ủy ban nhân dân Thành

phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số
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4146/QĐ -UB về việc hỗ trợ 1,5925 tỉ đồng

từ ngân sách thành phố cho các hộ nghèo

thuộc diện chính sách để sửa chữa 177 nhà

hư hỏng. Thành phố hỗ trợ 7 triệu đồng, còn

lại là kinh phí vận động nhân dân đóng góp.

Hằng tháng, thành phố trợ cấp khó khăn cho

236 hộ với 1 010 khẩu . Các gia đình có

người tàn tật, ốm đau già yếu không có sức

lao động được trợ cấp hằng tháng với mức

50 000 đồng /người .

-

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp

từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường để

tổ chức phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp

nghĩa " nhằm thực hiện các mục tiêu như :

xây dựng nhà tình nghĩa , sửa chữa nhà, trợ

cấp khó khăn ; phấn đấu xây dựng 195 nhà

tình nghĩa , sửa chữa 400 nhà hư hỏng với

tổng kinh phí dự tính 8,7 tỉ đồng. Trong đó,

ngân sách của Thành phố hỗ trợ 177 hộ

nghèo là 1,2 tỉ đồng , còn lại là vận động

đóng góp ; tặng trên 3 000 sổ tiết kiệm tình

nghĩa với kinh phí huy động gần 3 tỉ đồng ;

vận động các doanh nghiệp giải quyết việc

làm chocon thương binh , liệt sĩ , đỡ đầu các

gia đình chính sách có nhiều khó khăn .

- Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội - Tài chính Vật giá đã trình Ủy ban nhân

dân Thành phố có kế hoạch thăm hỏi tặng

quà và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân

dịp 27-7 với tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng .

·
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ

chức tuyên truyền kết quả thực hiện chính

sách thương binh - liệt sĩ và người có công

với cách mạng.

*

Để thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày

thương binh, liệt sĩ và làm tốt công tác

thương binh, liệt sĩ , người có công với cách

mạng trong thời gian tới , Thành ủy, Ủy ban

nhân dân Thành phố chỉ đạo các quận,

huyện, xã, phường , thị trấn , các sở, ban ,

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội , các

đoàn thể và nhân dân Thủ đô có kế hoạch và

tổ chức tốt những nhiệm vụ cụ thể đã đề ra.

Đặc biệt là, thành phố đã có sự phân công,

phân nhiệm rõ ràng cho các ban, ngành và cơ

quan đoàn thể :

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

làcơ quan thường trực có trách nhiệm hướng

dẫn, theo dõi, phối hợp các quận, huyện, sở ,

ban, ngành , các đoàn thể triển khai thực hiện

kế hoạch kỷ niệm 55 năm Ngày thương binh,

liệt sĩ. Sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo

thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước

đối với ngườicócông ; phối hợp với các ban ,

ngành , đoàn thể phát động phong trào xây

dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ; xây tặng nhà

tình nghĩa và hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện

chính sách ; theo dõi việc xây dựng , quản lý

và sử dụng quỹ "Đền ơn , đáp nghĩa" ở các

cấp để đề xuất với Ban chỉ đạo xây dựng

điều hành quỹ hỗ trợ cho những quận, huyện

có nhiều đối tượng thuộc diện ưu đãi mà

nguồn vận động ủng hộ quỹ hạn chế ; trình

Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tặngquà

và tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng,

Nhà nước, thành phố viếng nghĩa trang liệt

sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu

vào dịp 27-7 .

2. Sở Địa chính - Nhà đất, Kiến trúc sư

trưởng Thành phố phối hợp chặt chẽ với

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các

ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện

kế hoạch hỗ trợ người có công với cách

mạng cải thiện nhà ở, đặc biệt là thực

hiện tốt Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày

3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc
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hỗ trợ cho người hoạt động cách mạng từ

trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải

thiện nhà ở ; chủ động có kế hoạch đầu tưở ;

xây dựng mới và sửa chữa những nhà hư

hỏng nặng thuộc sở hữu nhà nước ; thực hiện

các chế độ ưu đãi trong bán nhà thuộc sở hữu

nhà nước cho những người có công với cách

mạng ; lập kế hoạch, xác định giới thiệu địa

điểm , quỹ đất, giải quyết các thủ tục cấp đất ,

cấp giấy phép cho các công trình xây dựng

nhà tình nghĩa nhanh gọn, kịp thời .

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Vật giá căn cứ vào kế hoạch để phân bổ và

cấp phát kinh phí kịp thời cho các hoạt động

phục vụ thương binh, gia đình liệt sĩ và

người có công ; hướng dẫn thanh quyết toán

cácnguồn kinhphí đúng với chế độ quy định

của Nhà nước .

4.Ủy ban nhândân các quận, huyện kiểm

tra tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối

với người có công trên địa bàn ; có kế hoạch

phối hợp với các ban ngành , đoàn thể tổ chức

vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa " để

xây tặng nhà tình nghĩa , sửa chữa nhà cho

các gia đình thương binh, liệt sĩ có khó

khăn ; hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình chính

sách nghèo để giúp họ vượt nghèo ;nắm

chắc cụ thể tình hình về nhà ở , đời sống của

các đối tượng có khó khăn, đặc biệt là các hộ

nghèo thuộc diện chính sách để có biện pháp

và kế hoạch hỗ trợ chăm lo giải quyết việc

làm cho bản thân họ và con cái họ ; tổ chức

tốt các hội nghị xã, phường làm giỏi công tác

thương binh liệt sĩ ; liên hoan tiếng hát

thương binh, lựa chọn các gương điển hình

tiêu biểu trong thương binh và gia đình liệt sĩ

để tham dự hội nghị của thành phố ; tổ chức

tốt việc tặng quà của Nhà nước , thành phố,

quận , huyện, xã , phường đến tận tay đối

tượng chu đáo, kịp thời và đúng chế độ.

y

5. Sở Y tế thực hiện tốt việc khám chữa

bệnh theo bảo hiểm
tế cho các đối tượng

chính sách ; phối hợp với chính quyền các

đơn vị tổ chức khám chữa bệnh cho các bà

mẹ Việt Nam Anh hùng, bố , mẹ, vợ liệt sĩ cô

đơn , con liệt sĩ mồ côi , người tham gia kháng

chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc

hóa học, thương bệnh binh nặng tại các trung

tâm và tại các gia đình .

6. Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan

thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên

truyền trên các phương tiện thông tin đại

chúng các chính sách của Đảng, Nhà nước

với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có

công với cách mạng ; xây dựng phim phóng
;

tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt

sự truyền hình, câu chuyện truyền thanh

của thương binh và gia đình liệt sĩ ; phối hợp

với ngànhLao động - Thương binh và Xã

hội tổ chức liên hoan tiếng hátthương binh ,

vận động toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ

"Đềnơn, đáp nghĩa" ; kịp thời biểu dương

cáctập thể , cá nhân thực hiện tốt chính sách

đối với thương bệnh binh , gia đình liệt sĩ và

người có công với cách mạng, người có

nhiều cônglao đóng góp ủng hộ quỹ "Đền

ơn , đáp nghĩa" , xây dựng nhà tình nghĩa ;

nêu gương những thương binh , gia đình liệt

sĩ tiêu biểu phát huy truyền thống cách

mạng, khắc phục khó khăn vươn lên trong

các lĩnh vực học tập, công tác, lao động

sản xuất.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

phát động phong trào toàn dân , các cơ quan

nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội , các tổ

chức thành viên hưởng ứng phong trào

ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn , đáp nghĩa " ở

các cấp từ xã , phường, quận, huyện đến

thành phố.D
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

VÀ TƯDUY HIỆN ĐẠI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

C

ÁCH đây 10 năm , trên Tạp chí

Cộng sản , tôi có một bài nhan đề

" Giai đoạn mới của chủ nghĩa xã

hội "( 1). Trong bài đó tôi viết rằng, trong

giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa xã hội thế

giới đang trải qua cuộc khủng hoảng

nghiêm trọng , mô hình chủ nghĩa xã hội

truyền thống đang bị phá vỡ, nhưng không

phải chủ nghĩa xã hội đang tan rã mà đang

chuyển mình một cách đau đớn , quanh co

và phức tạp sang một giai đoạn mới mà tôi

xin khái quát thành tên gọi : "Giai đoạn

chủ nghĩa xã hội hiện đại".

Cũng trên Tạp chí Cộng sản số 8-1997,

tôi lại viết một bài nhan đề "Về đặc điểm

nổi bật và xu thế chủ yếu của thếgiới ngày

nay" . Bài báo đề cập "một xu hướng cực

kỳ quan trọng liên quan đến tiền đồ của

chủ nghĩa xã hội thế giới nói chung mặc

dù hiện đang lâm vào thoái trào " và dự báo

chủ nghĩa xã hội mô hình Liên Xô khủng

hoảng đang tìm tòi con đường tiến lên giai

đoạn chủ nghĩa xã hội hiện đại với nhiều

mô hình khác nhau phù hợp mỗi quốc gia -

dân tộc trong thế giới hiện đại , vừa hợp

tác, vừa đấu tranh với chủ nghĩa tư bản

hiện đại , để cuối cùng giải quyết mâu

thuẫn cơ bản nhất của thời đại, giành

QUANG CÂN

thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa

cộng sản (2) .

Lần này, sau những biến động của thế

giới và tình hình đất nước ta trong mấy

năm vừa qua, tôi xin phát biểu thêm một

số ý kiến .

1. Trước hết, tôi vẫn muốn khẳng định

tác dụng giải phóng mạnh mẽ lực lượng

sản xuất và mởđầu thời đại mới của xã hội

loài người của cuộc Cách mạng Tháng

Mười Nga vĩ đại. Một hình thái kinh tế -

xã hội mới được thiết lập. Chủ nghĩa xã

hội từ học thuyết trở thành hiện thực : chủ

nghĩa xã hội hiện thực, bắt đầu ở nước Nga

vàsau đó phát triển thành hệ thống xã hội

hậu , xuất hiện một Liên Xô siêu cường mà

chủ nghĩa thế giới . Từ một nước Nga lạc

thành tựu của nó còn có ý nghĩa và vai trò

to lớn . Phong trào giải phóng dân tộc đánh

sụp hệ thống thực dân cũ và mới, đưa tới

trên 100 nước giành độc lập ở khắp các

châu lục . Cùng với nó là sự phát triển của

phong trào dân chủ và tiến bộ ở các nước

tư bản chủ nghĩa ...

Nhưng lực lượng sản xuất được giải

phóng trong điều kiện đó là lực lượng

( 1 ) Tạp chí Cộng sản, số 8-1992 , tr 36

(2) Xem : Tạp chí Cộng sản , số 8-1997 , tr 29

Số 21 (tháng 7 năm 2002) 27



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

sản xuất nào, ở trình độ phát triển nào ?

Đó là lực lượng sản xuất bị kìm hãm trong

lòng chủ nghĩatư bản truyền thống đã phát

triển sanggiai đoạn đế quốc chủ nghĩa,

ở trình độ nền văn minh công nghiệp.

Chúng ta thường nói đến sự thu hẹp thị

trường tư bản chủ nghĩa do sự hình thành

hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và sự

xuất hiện hai thị trường tư bản chủ nghĩa

và xã hội chủ nghĩa đối lập nhau . Điều đó

là đúng nhưng chưa đủ . Chúng ta không

thấy rằng, với sự sụp đổ của hệ thống

thực dân và sự ra đời, phát triển của trên

100 nước độc lập dân tộc, thị trường tưbản

chủ nghĩa được mở rộng chưa từng có .

Được giải phóng khỏi ách thực dân, những

nước đã giành được độc lập về chính trị tất

yếu có nhu cầu và khả năng phát triển

mạnh mẽ về kinh tế để xây dựng nền kinh

tế dân tộc, dù lựa chọn con đường phát

triển nào : xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ

nghĩa, hoặc nói một cách khác " phi tư bản

chủ nghĩa " và "phi xã hội chủ nghĩa" . Nhờ

vậy, vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý

nói chung là những thành tựu của nền văn

minh công nghiệp được mở rộng và

chuyển mạnh sang các nước độc lập dân

tộc , đưa trình độ phát triển của lực lượng

sản xuất ở những nước này lên trình độ

nền văn minh công nghiệp nói chung .

Chưa nói đến những nước lựa chọn con

đường phát triển xã hội chủ nghĩa, sự phát

triển mạnh mẽ của những nước nói trên

diễn ra trong sự bị bóc lột , bị bóc lột trong

sự phát triển ; có thể gọi là sự bị bóc lột

tiến bộ so với chế độ thực dân, và do vậy

xu thế phát triển là chủ yếu , đưa đến

sự hình thành một loạt các nước đang

phát triển chịu sự chi phối của những nước

phát triển . Cũng nhờ vậy, lực lượng sản

xuất ở các nước đế quốc chủ nghĩa tiếp tục

phát triển mạnh và dần dần, đến mấythập

kỷ cuối của thế kỷ XX, chuyển từng bước

sang một trình độ mới, trình độ nền văn

minh trí tuệ. Phải chăng có thể nói rằng ,

chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang một giai

đoạn mới, chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chủ

nghĩa tư bản hiện đại vẫn là chủ nghĩa tư

bản, chủ nghĩa đế quốc nhưng có những

cái mới trong điều kiện của nền văn minh

trí tuệ (mà một số đặc điểm sẽ phân tích ở

phần sau) .

Thực ra Liên Xô (trước đây ) cũng đã

đạt được một số thành tựu có thể xếp vào

nền văn minh trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh

vực quân sự , nhưng nhìn chung các nước

xã hội chủ nghĩa còn đang trong nền văn

minh công nghiệp với mô hình mà ta biết,

thích hợp trong những thập kỷ đầu nhưng

dần dần không còn phù hợp về sau , nhất là

trước sự phát triển của nền văn minh trí tuệ

trên thế giới. Phải chăng đó chính là nguồn

gốc sâu xa cuộc khủng hoảng và tan rã của

hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới theo mô

hình cũ (đương nhiên còn phải nói đến

những sai lầm chủ quan và sự chống phá

về nhiều mặt của các thế lực thù địch

ngoài nước và cả trong nước) ?

Đến đây có thể có ý kiến hỏi : Phân tích:

như vậy có đúng quan điểm mác xít

không , hay là theo quan điểm của hai vợ

chồng nhà tương lai học người Mỹ

A. Tốp -flơ ? Tôi cho rằng sự phân tích

trên đây , nhấn mạnh nhân tố quyết định

nhất của lực lượng sản xuất trong mối

quan hệ với quan hệ sản xuất, dưới chủ

nghĩa tư bản và cả dưới chủ nghĩa xã hội ,

là một quan điểm mác xít, là cách tiếp cận
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hình thái kinh tế - xã hội mác xít. Vấn đề

là phải làm rõ trình độ phát triển cụ thể của

lực lượng sản xuất và hình thức cụ thể của

quan hệ sản xuất với tác dụng tích cực hay

tiêu cực của quan hệ sản xuất đối với lực

lượng sản xuất trong những điều kiện lịch

sử cụ thể . Đúng là A. Tốp-flơ chỉ nhấn

mạnh một chiều lực lượng sản xuất và do

vậy muốn bác bỏ cách tiếp cận hình thái

kinh tế - xã hội mác xít là cách tiếp cận

khoa học nhất.

Nhân đây tôi muốn nhấn mạnh rằng

cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội

mác xít khoa học nhất chứ không phải

là duy nhất, bởi còn có nhiều môn khoa

học xã hội và tự nhiên khác nữa giúp

chúng ta tìm hiểu lịch sử phát triển của xã

hội loài người một cách khoa học , đương

nhiên với mặt hạn chế của chúng . Phân

chia lịch sử các thời đại bằng trình độ phát

triển của lực lượng sản xuất, của kỹ thuật,

nói thời đại đồ đá, thời đại đồ sắt, văn

minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp,

văn minh trí tuệ có cơ sở khoa học của nó.

C. Mác từng gắn liền phát minh ra máy hơi

nước với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản .

Thực ra , nói A. Tốp-flơ không đề cập mối

quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan

hệ sản xuất có lẽ chưa thật đúng . Trên Tạp

chí Cộng sản giữa những năm 90, có tác

giả đồng tình với một tác giả khác phê

phán một quan điểm của A. Tốp-flơ "làn

sóng thứ ba sẽ cuốn theo các thểchế chính

trị và làm cho sở hữu không còn có ý

nghĩa" . Tôi cho rằng, đó là cách diễn đạt

theo luận điểm mác xít : lực lượng sản

xuất phát triển cao sẽ dẫn đến chế độ công

hữu cộng sản chủ nghĩa và sự tiêu vong

của nhà nước.

2. Lực lượng sản xuất ở trình độ nền

văn minh trí tuệ phát triển trong điều kiện

của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chính

trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản hiện

đại nên mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất sâu sắc hơn bao giờ

hết. Đặc điểm nổi bật là sự hình thànhvà

phát triển những tập đoàn tư bản độc

quyền xuyên quốc gia và đa quốc gia, nhất

là các tập đoàn tư bản độc quyền tài chính .

Một số ít người nắm đại bộ phận của cải

thế giới và chi phối thế giới đẩy khoảng

cách giữa những nước tư bản phát triển và

các nước đang phát triển ngày càng xa.

Chiến tranh xung đột sắc tộc, chiến tranh

xâm lược vẫn diễn ra liên miên dưới nhiều

hình thức và quy mô khác nhau . Toàn cầu

hóa là hệ quả tất yếu sự phát triển của lực

lượng sản xuất, nhưng trong điều kiện của

chủ nghĩa tư bản hiện đại, nên mặt tiêu cực

của nó cũng phát triển đồng thời với mặt

tích cực . Không phải ở đâu khác mà ngay

ở những nước tư bản phát triển , quần

chúng lao động và tầng lớp trí thức thấy rõ

và đấu tranh mạnh mẽ chống lại mặt trái

của toàn cầu hóa. Tôi cho rằng rất đúng

khi gọi đó là toàn cầu hóa tư bản chủ

nghĩa . Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày

càng bộc lộ sự bất lực của nó trước những

vấn đề toàn cầu là mặt trái của nền văn

minh . Sự thay thế chủ nghĩa tư bản hiện

đại tất yếu sẽ diễn ra bằng một hình thái

kinh tế- xã hội mới cao hơn mà ta gọi tên

là chủ nghĩa xã hội. Nhưng đó phải là chủ

nghĩa xã hội hiện đại, một chủ nghĩa xã

hội tiếp nhận và kế thừa được toàn bộ

những mặt tích cực của chủ nghĩa tư

bản hiện đại và vượt qua những sự hạn

chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại,
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giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất

ở trình độ văn minh trí tuệ.

Có thể cho rằng , trong nền văn minh trí

tuệ, loài người đang chuyển dần sang thời

đại lao động trí óc là chính trong khi lao

động chân tay vẫn còn tiếp tục nhưng ngày

càng giảm bớt và sự đối lập giữa lao động

trí ócvới lao động chântay sẽ mất dần

trong sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản hiện

đại lên chủ nghĩa xã hội hiện đại .

Nếu như nhân vật trung tâm của thời

đại chủ nghĩa tư bản là giai cấp tư sản thì

nhân vật trung tâm của thời đại chủ nghĩa

xã hội hiện đại chỉ có thể là giai cấp công

nhân , nhưng là giai cấp công nhân dần dần

trí thức hóa , tầng lớp trí thức ngày càng bổ

sung đông đảo vào đội ngũ công nhân ,

những người lao động trí óc (chân và tay ).

C. Mác vẫn đúng khi xác định vai trò của

giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

nhưng cần có tư duy mới về giai cấp công

nhân . Đó không phải là giai cấp công nhân

của nền văn minh công nghiệp mà là giai

cấp công nhân của nền văn minh trí tuệ .

Và cũng đúng như C. Mác nói : " Một khi

lao động được giải phóng thì tất cả mọi

người trở thành công nhân " , công nhân

lao động trí óc chứ không phải chỉ công

nhân lao động chân tay, công nhân làm

chủ chứ không phải công nhân làm thuê,

chủ sở hữu tư liệu sản xuất, chủ sở hữu trí

tuệ . Có sở hữu trí tuệ của cá nhân, sở hữu

trí tuệ trong sở hữu tập thể và sở hữu trí tuệ

trong sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân.

Xuất hiện ngày càng nhiều các trí nghiệp

( intelprise ) chứ không phải chỉ là những xí

nghiệp ( interprise) ... Những xí nghiệp

truyền thống có thể phát triển dần thành

các xí - trí nghiệp, các trí - xí nghiệp ... tùy

theo mức độ áp dụng những thành tựu

công nghệ thông tin của nền văn minh

trí tuệ .

Những thành tựu của nền văn minh trí

tuệ xuất hiện ngày càng nhiều trong điều

kiện của chủ nghĩa tư bản hiện đại, do vậy

tuyên truyền tư sản vội rêu rao rằng

"quyền lực thuộc về trí tuệ" . Nhưng xét về

bản chất, trong điều kiện của chủ nghĩa tư

bản hiện đại , quyền lực thực sự vẫn thuộc

về tư bản, đại bộ phận người lao động trí

óc và chân tay vẫn là những người làm

thuê cho tư bản .

3. Phải có thời gian, nhiều thời gian

mới có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện

đại. Nhưng có thể nói rằng , những nhân tố

của chủ nghĩa xã hội hiện đại đã xuất hiện

và phát triển ngay trong lòng của chủ

nghĩa tư bản hiện đại, phục vụ cho sựphát

triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đồng

thời phát triển những nhân tốphủ định chủ

nghĩa tư bản hiện đại.

Tư duy hiện đại về chủ nghĩa xã hội và

tư duy mác xít về chủ nghĩa xã hội mà

C. Mác đã nêu trong " Phê phán Cương

lĩnh Gô-ta " về một chủ nghĩa xã hội có

"những dấu vết còn lại về nhiều phương

diện của chủ nghĩa tư bản " ; là sự phủ định

một thứ " chủ nghĩa xã hội sạch sẽ" không

có gì là tư bản chủ nghĩa ; là sự phủ định

có kế thừa chủ nghĩa xã hội mô hình cũ và

vượt qua chů nghĩa xã hội mô hình cũ .

Tưduy hiện đại về chủ nghĩa xã hội là

biết kế thừa , tiếp nhận những thành tựu

của chủ nghĩa tư bản hiện đại đồng thời

biết khắc phục những mặt hạn chế của nó

là vượt qua chủ nghĩa tư bản hiện đại

bằng những con đường và phương pháp
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khác nhau tùy theo những điều kiện lịch sử

cu thể. Đó phải là cách mạng thay thế chế

độ xã hội cũ bằng chế độ xã hội mới chứ

không phải là cải lương trong khuôn khổ

của chế độ cũ, nhưng có thể bằng hòa bình

và bằng bạo lực , kết hợp hòa bình với bạo

lực. Có thể không nhất thiết chỉ bằng bạo

lực . Chủ nghĩa xã hội hiện đại phải có

nhiều mô hình khác nhau ở những quốc

gia - dân tộc khác nhau, phù hợp những

điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia -

dân tộc .

Có thể nhìn thấy triển vọng của chủ

nghĩa xã hội hiện đại ở Việt Nam trong

công cuộc đổi mới hiện nay . Trong điều

kiện của cách mạng Việt Nam, có thể và

cần phải bỏ qua chế độ tư bản nhưng nhất

thiếtphải trải qua những sự phát triển nhất

định của kinh tế tưbản ,có phần ở trìnhđộ

văn minh công nghiệp - công nghiệp hóa,

nhưng phải đi tắt, đón đầu những thành tựu

mới của nền văn minh trí tuệ- hiện đại

hóa. Nghĩa là từng bước tiếp cận và xây

dựng kinh tế tri thức theo chủnghĩa xã hộidựng kinh tế tri thức theo chủ nghĩaxãhội

phù hợp hoàn cảnh và điều kiện Việt Nam

về chính trị , kinh tế, địa lý , văn hóa.

Tư duy hiện đại về chủ nghĩa xã hội

hiện đại ở Việt Nam phải là tư duy mới về

giai cấp công nhân , giai cấp công nhân

từng bước trí thức hóa, tầng lớp trí thức đi

theo chủ nghĩa xã hội là một bộ phận của

giai cấp công nhân, giai cấp công nhân

làm chủ , tất cả những người lao động trí óc

và chân tay đều làm chủ . Muốn thế, phải

coi khoa học và công nghệ là quốc sách,

trí thức hóa công nông , nâng cao dân trí ,

phát triển đội ngũ lao động được đào tạo ...

Đồng thời phải xây dựng nền văn hóa tiên

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở

phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa

dân tộc đi đôi với giao lưu văn hóa, tiếp

nhận những tinh hoa văn hóa thế giới, cổ -

kim , đông - tây .

Như vậy, không phải là phủ nhận hoặc

coi nhẹ đấu tranh giai cấp , mà là đấu tranh

giai cấp trong hoàn cảnh mới, dưới những

hình thức mới. Trong quan hệ giai cấp,

không chỉ có đấu tranh mà vừa đoàn kết

vừa đấu tranh, vừa hợp tác vừa đấu tranh .

Giai cấp công nhân Việt Nam đã trở thành

dân tộc, phải phát huy sức mạnh của khối

đại đoàn kết toàn dân tộc . Thường xuyên

chăm lo bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận phi

quân sự và cả quân sự , sẵn sàng ứng phó

với tình huống chiến tranh xâm lược bằng

những phương tiện vũ khí kỹ thuật cao là

những thành tựu của nền văn minh trítuệ

áp dụng trong quân sự .

V.I. Lê-nin nói rất đúng : Chỉ khi nào

chủ nghĩa xã hội tạo nên một năng suất lao

động cao hơn chủ nghĩa tư bản thì mới

chiến thắng chủ nghĩa tư bản một cách

triệt để, giống như chủ nghĩa tư bản đã

chiếnthắngchủnghĩa phong kiến bằng

năng suất lao động của mình . Chủ nghĩa

xã hội hiện đại chỉ trở thành hiện thực và

chiến thắng chủ nghĩa tư bản hiện đại khi

chủnghĩaxã hộihiện đại tạo nên năng

suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản

hiện đại . Đúng là một con đường dài ,

không thể ảo tưởng. Nhưng trên con

đường đi của nó, phải tỏ rõ được từng

bước, từng bước tính ưu việt của sự lựa

chọn xã hội chủ nghĩa ở chừng mực nào

đó, về phương diện nào đó , trên lĩnh vực

nào đó . Điều này đã được chứng thực

trong công cuộc đổi mới theo định hướng

xã hội chủ nghĩa hiện nay của cách mạng

Việt Nam .
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S

UỐT nhiều thập niên, tư tưởng và lý

luận về hình thái kinh tế - xã hội cộng

sản chủ nghĩa đã bị xuyên tạc một

cáchgiáo điều hay cơ hội đủ loại ; và ngày

nay , nó đang bị bóp méo một cách độc ác và

thô thiển . Càng về cuối thế kỷ XX và bước

vào những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, các

thủ đoạn đó càng trở nên bành trướng về quy

mô, đa dạng về hình thức , nguy hiểm về tính

chất và thâm độc về mức độ.

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê -nin

không chỉ đơn thuần giải phẫu các hình thái

kinh tế - xã hội, mà bắt đầu từ cấu trúc nền

tảng để làm nổi bật lên những vấn đề của

chúng và cuối cùng, dự báo sự sụp đổ tất yếu

và sự thay thế giữa chúng với nhau hoặc tuần

tự hoặc nhảy vọt một cách biện chứng , theo

quy luật. Một cách tự nhiên, cũng như từ chế

độ cộng sản nguyên thủy nhân loại bước lên

chế độ chiếm hữu nô lệ rồi chế độ phong

KIÊN ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN

VỚI PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CÔNG TÁC LÝ LUẬN

NHỊ LÊ

C. Mác , Ph . Ăng-ghen, V.I. Lê-nin không

phải là những ông "thày bói của lịch sử " ( ! ) ,

như mấy ai bôi nhọ hay bài xích, dù vô tình

hay cố ý. Các ông là những nhà khoa học -

những nhà cách mạng. Lý tưởng các ông

theo đuổi là khát vọng của nhân loại tiến bộ -

lý tưởng giải phóng toàn vẹn con người . Do

đó , chủ nghĩa mà các ông sáng lập và đấu

tranh không mệt mỏi là để nhằm hiện thực

hóa lý tưởng đó, trên cơ sở lịch sử cụ thể,

một cách khách quan theo lô gích phát triển

tất yếu của nhân loại. Nói cách khác , lý luận

của các ông chỉ giúp loài người lựa chọn

điều cần và phải đi con đường dẫn tới chân

lý , với những lực lượng tiên quyết, những

điều kiện có tính chất cần và đủ, khi đứng

ở ngã ba lịch sử của sự lựa chọn và phải

quyết định .

cụ

kiến tới chủ nghĩa tư bản thì sau hình thái

kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa ấy chính là-

chủ nghĩa cộng sản . Đó là cái tất yếu lịch sử

hợp quy luật mà khoa học mác xít chỉ ra . Nói

như Đ. Đi-đơ -rô , một nhà lãnh đạo tư tưởng

của cuộc Đại cách mạng Pháp 1789, rằng :

Cách mạng Pháp sẽ nổ ra, sẽ lập được nhiều

công trạng , nhưng rồi con tàu cách mạng sẽ

dừng lại ở giữa đường , vì chính những người

lái tàu lại không muốn đưa con tàu tới đích .

Vì họ là chủ hiệu buôn, chủ công xưởng tư

bản - những kẻ quen đánh giá mọi thứ trên

đời bằng những cân vàng, những lạng vàng ,

họ sẽ đẩy đồng bào vào cảnh chết đói để

kiếm thêm lợi nhuận , dù chỉ một xu lãi ; do

đó, những người thực hiện cuộc cách mạng

xã hội chủ nghĩa, dưới ngọn cờ chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , sẽ là người lái con tàu tiến bộ
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xã hội đi nốt nửa đường mà chủ nghĩa tư bản

bỏ dở.

Cố nhiên , chúng ta không thể phủ nhận .

một điều là, những thập kỷ 70, 80, nhất là

những năm 90 của thế kỷ XX, trong quá

trình hiện thực hóa lý luận mác xít đó, những

người cộng sản vấp phải khó khăn to lớn .

Đặc biệt, trong thời điểm lịch sử ở vào tình

thế có tính bước ngoặt , khi xu thế toàn cầu

hóa trở thành phổ biến với những xung lực

mạnh mẽ, công việc đó càng trở nênkhó

khăn gấp bội. Giai cấp công nhânmà đúng

đầu là đảng cách mạng của nó đã, đang và

tiếp tục đủ sức gánh vác trọng trách đó của

lịch sử chủ nghĩa xã hội, khi biết dựa vào sự

chỉ dẫn của lịch sử phong trào xã hội chủ

nghĩa, biết cách vượt lên những thách thức

"mất, còn"của thời đại và điều cơ bản, có ý

nghĩa quyết định nhất là phải biết trở về với

chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách kiên định

và sáng tạo .

Do đó, trong công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện

nay, chúng ta phải trở về với chủ nghĩa

Mác - Lê-nin một cách kiên định và sáng

tạo . Nguyên tắc bất di bất dịch là , cần nghiên

cứu và thấu triệt nó với tư cách không chỉ là

một nền tảng tư tưởng về phương diện chính

trị - xã hội, một cương lĩnh chính trị - khoa

học về mặt hành động cách mạng, một chỉnh

thể toàn vẹn về mặt cấu trúc hệ thống, một

thực thể vận động và thống nhất trên bình

diện khoa học - thực tiễn mà còn là một lý

thuyết - thực tiễn mở về phương diện xã hội -

lịch sử và là một tổng thểphương pháp luận

khoa học và cách mạng , như chính bản

thân học thuyết Mác - Lê-nin chứa đựng và

thểhiện .

Mác

mục tiêu

Điều cần khắc sâu là, do sự kết tinh

những tư cách và phẩm chất đó, chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tự nó đã là một khoa học

mang tính cách mạng sâu sắc . Vì, nó là học

thuyết không chỉ nhằm giải thích thế giới mà

quan trọng hơn là, nhằm cải tạo thế giới. Nói

cách khác, chủ nghĩa Mác - Lê-nin tuyệt đối

không phải là thứ khoa học tự thân mà là

khoa học về cách mạng, khoa học của thực

tiễn và vì thực tiễn lịch sử nhằmtới

giải phóng con người khỏi sự

"vương quốc tất yếu " tiến tới "vương quốc tự

do" . Vì thế , tự nó hàm chứa khả năng tự phát

triển không ngừng , thông qua cách mạng.

Do đó, nói kiên định với chủ nghĩa Mác

triểnnó bằng thực tiễn cách mạng sáng tạo ;

Lê -nin cũng chính là phải không ngừng phát

đồng thời, tỉnh táo chống lại một cách kịp

thời và hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa

thực dụng, chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét

lại làm vấy bẩn, méo mó và xuyên tạc nó.

ché ngự bởi

Đó chính là mục đích , con đường, môi

trường , là bước đi, thước đo hiệu quả , là

thách thức , vận hội phát triển và là chân trời

của sựsáng tạo của công tác lý luận hiện nay

nhằm xây dựng và phát triển nền tảng tư

tưởng chính trị dẫn dắt sự nghiệp đổi mới

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ

quốc Việt Nam đi tới tương lai ; đồng thời,

xác nhận thái độ, bản lĩnh , năng lực và

đạo lý của chúng ta đối với học thuyết Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Chính từ sự phát triển phức tạp và khó

khăn của thực tiễn cách mạng cho thấy,

không gì có thể thực tiễn hơn , khi chúng ta

có một lý luận khoa học và cách mạng dẫn

đường. Ở đâu và ở lúc nào công tác lý luận

không được coi trọng đúng mức thì ở đó và

lúc đó xảy ra tình trạng khủng hoảng lý luận
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và lý luận tụt hậu ; theo đó, công tác tổ chức

thực tiễn sẽ hết sức chệch choạc, thậm chí

gặp khó khăn và đổ vỡ. Thực tiễn xác nhận ,

chỉ có xuấtphát từ chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, tổchức tốt thực tiễn ,

kịp thời và thường xuyên tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường

duy nhất đúng để phát triển và bảo vệ lý luận

cách mạng , mới tiếp tục đưa sự nghiệp cách

mạng không ngừng tiến lên.

-

Bởi vì, xét cho cùng, toàn bộ công tác lý

luận của chúng ta, về thực chất là nhằm tới

mục đích xây dựng một đường lối chính trị

độc lập , tự chủ và sáng tạo về lý luận của

Đảng để chỉ đạo thắng lợi công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta ,

theo chủ nghĩa Mác Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh. Lịch sử Đảng ta hơn 72 năm

qua , xác nhận : Do kiên định và vận dụng

linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tìm đúng bản

chất, quy luật vận động đặc thù của xã hội

Việt Nam và xu thế vận động của thời đại ;

đồng thời, đấu tranh một cách kiên quyết

chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực

dụng, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ

hội ... , Đảng ta đã xây dựng thành công một

đường lối cách mạng độc lập , tự chủ và sáng

tạo của cách mạng nước ta . Ở tầm vĩ mô,

công tác lý luận đã góp phần quan trọng

trong việc kiến giải hàng loạt vấn đề khoa

học - thực tiễn rất cơ bản và quan trọng, tiếp

tục đưa đất nước vượt qua những khó khăn ,

thử thách tiếp tục phát triển trên con đường

xã hội chủ nghĩa , dưới ánh sáng của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Đó là những vấn đề về đặc điểm và nội dung

của thời đại ngày nay ; về mô hình và con

đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ; về sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa ; về

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ; về chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế ; về xây dựng nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; về phát

huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đoàn

kết quốc tế ; về xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; về xây

dựng , chỉnh đốn Đảng ngang tầm sự nghiệp

đổi mới đất nước, v.v.. Tất cả sự nỗ lực đó

của công tác lý luận đã trực tiếp góp phần

làm cho "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn " ,

đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng

kinh tế - xã hội trầm trọng kéo dài suốt hai

thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX , bước vào

thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với vị

thế mới, thế và lực mới và một gia tốc mới.

Đó chính là một trong những bài học lịch

sử vô giá làm nên thắng lợi của cách mạng

Việt Nam, góp phần vào sựphát triển sáng

tạo và bảo vệ thành công chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở

bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận cách

mạng và thực tiễn cách mạng nhằm vừa

nâng cao trình độ lý luận vừa đẩy mạnh năng

lực tổ chức thực tiễn cách mạng.

Bước vào thế kỷ XXI , sự bùng nổ của

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ , xu

thế toàn cầu hóa với xung lực là kinh tế tri

thức đang tiến với tốc độ"một ngày bằng cả

nhiều năm " đã và đang đặt ra trước đất nước

những trọng trách mới , ngày càng to lớn ,

phức tạp và khó khăn hơn . Hàng loạt vấn đề

vừa có ý nghĩa chiến lược vừa cấp bách đặt

ra vừa cơ bản vừa bức thiết mệnh hệ tới

tương lai của đất nước đang đòi hỏi toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tìm câu

trả lời cấp bách, trong lúc những vấn đề mới

-
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mẻ và khó khăn ấy, khi mất đi, các nhà kinh

điển không để lại một lời chỉ dẫn nào một

cách cụ thể cả.

Cơ hội và thách thức đó đòi hỏi chúng ta

phải vừa kiên định vừa phát triển sáng tạo

không ngừng chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh , xuất phát từ hoàn cảnh

cụ thể của nước ta và xu thế vận động của

thời đại , từ đó hoạch định đường lối đúng

đắn , tiếp tục đề ra những giải pháp hữu hiệu

cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổquốc .

Bài học không thành công của những

người cộng sản ở không ít quốc gia, trong đó

lúc này hay lúc kháccó cả chúng ta,ở thế

kỷ XX, đã cho thấy một cách thuyết phục về

mối quan hệ giữa kiên định và pháttriển

sáng tạo học thuyết mác xít có tầm quan

trọng sống còn như thế nào. Trong quá khứ ,

ở không ít nơi , với không ít người, sự kiên

định bị biến thành thói bảo thủ , rập khuôn ,

tới mức giáo điều ; và, sự sáng tạo lại bịbóp

méo và nhảy sang thái cực hoặc là thực dụng

hoặc là cơ hội, thậm chí xét lại. Chủ nghĩa

Mác - Lê -nin bị vi phạm một cách thô bạo,

bị làm cho biến dạng, bị xuyên tạc tới mức

thảm hại dẫn tới đổ vỡ, thấtbại trên thực tiễn

một cách nặng nề, không thể cứu vãn nổi ở

không ít quốc gia, như chúng ta thấy .

Vì thế, một cách tự nhiên, trọng trách của

công tác lý luận trong quá trình kiên định ,

bảo vệ, phát triển sáng tạo và hiện thực hóa

chủ nhĩa Mác - Lê-nin , phải coi việc công

khai giữ vững , kiên định nguyên tắc tính

đảng mác xít là vấn đề có ý nghĩa thành bại,

sinh tử , đặc biệt là trong cuộc đấu tranh

chống chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa giáo

điều và những khuynh hướng cơ hội , xét lại

hiện đại . Tệ hại hơn, nếu xa rời nguyên tắc

đó, chúng ta lập tức mất phương hướng , từ

đó hoặc sa vào vũng bùn của các chứng bệnh

" tả " hay hữu khuynh hoặc rơi vào cạm bẫy

của chủ nghĩa giáo điều, thực dụng, cơ hội ...

một cách vô tình hay cố ý, tất yếu dẫn đến

sai lầm về chính trị , khoa học và tổ chức

thực tiễn . Rốt cuộc, nhất định sẽ thất bại.

Từ xuất phát điểm nguyên tắc đó, hơn

bao giờ hết, công tác lý luận phải tự nhận

về mình và làm thật tốt trọng trách kết hợp

chặt chẽ và nhuần nhuyễn việc nghiên cứu

cơ bản chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minhvới nghiên cứu triển khai thực

tiễn trong nước, tiếp thu một cách chọn lọc

với thái độ cầu thị kinh nghiệm tốt của các

nước khác nhằm tiếp tục góp phần cơ bản và

quyết sách đường lối chính trị của Đảng ,

quan trọng trong quá trình hoạch định và

chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Kinh nghiệm cho thấy , muốn tổ chức

bản tốt, nếu không rất khó tránh khỏi sự

thực tiễn cách mạng tốt phải nghiên cứu cơ

chắp vá . Nhưng, nếu coi chủ nghĩa Mác -

Lê-nin là" nhất thành bất biến" , vô hình

trung, đã biến lý luận thành một lược đồ

;cứng nhắc, thì cũng là sai lầm ; và, kỳ thực

như thế là đi ngược lại phương pháp của

chính các nhà sáng lập ra nó. Và, rốt cuộc ,

đã tước đi ở nó khả năng tựphát triển , với tư

cách là một khoa học ; đồng thời, thủ tiêu

tính thực tiễn của nó đối với lịch sử, khi nó

là một cương lĩnh hành động cách mạng. Vì,

toàn bộ thế giới quan của học thuyết C. Mác,

nói như Ph. Ăng -ghen , không chỉ là một học

thuyết mà còn là phương pháp. Nó đưa ra

không phải những giáo điều có sẵn mà là

những xuất phát điểm để tiếp tục nghiên cứu

toàn diện lịch sử.
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Vì vậy, nhất thiết phải phát triển lý luận

một cách sáng tạo , thông qua nghiên cứu ,

tông kết tiến trình tổ chức thực tiễn . Trong

quá khứ , ở mức độ này hay khác , sự phát

triển lý luận thường được quy thành một sự

kết hợp máy móc hai mặt đó đã khiến cho

một mặt lý luận mác xít bị phá vỡ tính chỉnh

thể do tình trạng chắp vá, giáo điều dẫn tới

tình trạng lý luận lạc hậu, đường lối mất tác

dụng dẫn dắt thực tiễn ;mặt khác, thực tiễn

lại vận động một cách tự phát, vì thiếu lý

luận hoặc lý luận không có khả năng dẫn

đường. Do vậy , phải bảo đảm sự thống nhất

giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển

khai - thống nhất giữa lý luận với thực tiễn

nhằm phát triển lý luận , chủ động đáp ứng

những nhu cầu phát triển của thực tiễn , thúc

đẩy thực tiễn tiến lên . Lấy thực tiễn để đối

chiếu , kiểm nghiệm , bổ sung và phát triển lý

luận, chứkhông phải lấy lý luận chứng minh

cho thực tiễn . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng ta chỉ rõ : Tăng cường tổng kết

thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận

dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới và

bức xúc từ thực tiễn đặt ra, bảo đảm cụ thể

hóa, bổ sung, phát triển đường lối , chính

sách của Đảng một cách đúng đắn và sáng

tạo. Nói như C. Mác , ở khía cạnh này, một

bước tiến trong thực tiễn có giá trị hơn cả

một tá cương lĩnh .

Nhưng, cũng phải thấy rằng, trong việc

tổng kết thực tiễn nhằm phát triển lý luận ,

trước hết cần bám sát thực tiễn đất nước trên

tất cả mọi phương diện kinh tế , chính trị , văn

hóa , xã hội , an ninh , quốc phòng , đối ngoại

và đời sống nhân dân lao động . Quađó, phát

hiện, tìm tòi và tổng kết những vấn đề có

tính quy luật làm cơ sở bổ sung cho việc

hoạch định đường lối xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc .

Tất nhiên, coi trọng thực tiễn không phải

là sự đồng nghĩa với chủ nghĩa thực dụng,

kinh nghiệm chủ nghĩa ; và, đề cao lý luận

cũng tuyệt nhiên không có nghĩa là đẻ ra một

thứ lý luận tự thân , lý luận suông. Cả hai thái

cực đều nguy hiểm như nhau và đồng nghĩa

với sự thất bại .

sung,

Do đó, trong việc tổng kết thực tiễn , phát

triển lý luận cần kế thừanhững thành quả lý

luận đã có nhưng phải kế thừa trên cơ sở phủ

định biện chứng nhằm bảo đảm sự nhất quán

và phát triển liên tục của quá trình bổ

hoàn thiện hệ thống lý luận thông qua sự

kiểm chứng của thực tiễn, gắn lý luận với

thực tiễn để không ngừng bổ sung, phát triển

lý luận. Mặt khác , trong việc phát triển lý

luận , cần phân tích và tiếp thu một cách

chọn lọc trên tinh thần phê phán các kinh

nghiệm của các nước với thái độ thực sự cầu

thị , không xa lánh , không kỳ thị , với phương

pháp độclập, sáng tạo , không rập khuôn và

không thực dụng .

Đó là con đường bảo vệ và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin một cách khoa học, cách

mạng và triệt để ; là sự thể hiện sinh động

lòng kiên định và hành động phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách chủ

động, thành tâm và chân chính nhằm làm

cho công tác lý luận thực sự góp phần xứng

đáng trong việc hoạch định đường lối

chính trị của Đảng ta một cách đúng đắn và

phù hợp. Và, chỉ có như thế , chúng ta mới

thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với

những quan điểm sai trái , những lực lượng

chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội của Đảng và nhân dân ta , bảo vệ sự trong

sáng của chủ nghĩa Mác - Lê - nin , tư tưởng

Hồ ChíMinh .
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K

INH nghiệm

dựng nước và

giữ nước của

dântộc ta đã chỉ ra rằng :

để góp phần giữ được ổn

định xã hội, yên dân và

khai thác tốt mọi nguồn

lực của đất nước , các

triều đại đều luôn chú

trọng quản lý làng , xã .

Ngày nay, cấp cơ sở có

Góp phần kiện toàn

CHÍN }I QUYỄN CƠ SỞ

CHU VĂN THÀNH " NGUYỄN MINH PHƯƠNG

10 543 đơn vị (trong đó có 8 947 xã, 1 031

phường , 565 thị trấn) . Chính quyền cơ sở

(xã, phường, thị trấn) là cấp cuối cùng trong

hệ thống hành chính của Nhà nước ta, là bộ

phận nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở,

trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở ;

giải quyết các công việc của dân, chăm lo

đời sống của dân ; tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thực tế

cho thấy chính quyền cơ sở có trong sạch ,

vững mạnh thì mới phát huy được quyền

làm chủ của nhân dân lao động, đẩy mạnh

phong trào cách mạng của quần chúng, nâng

cao đời sống kinh tế , văn hóa của nhân dân ,

ổn định trật tự, an toàn xã hội .

Trong suốt quá trình cách mạng , Đảng và

Nhà nước ta không ngừng củng cố , tăng

cường hệ thống các cấp chính quyền địa

phương nói chung, chính quyền cơ sở nói

riêng. Đặc biệt, trong 15 năm đổi mới, Đảng

và Nhànước ta đã quan tâm nhiều đến việc

củng cố , kiện toàn về mặt tổ chức và nâng

cao chất lượng hoạt động của chính quyền

cơ sở. Đại hội IX của Đảng đã khẳng định

"thực hiện tốt quy chế dân chủ , mở rộng dân

chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân

dân tham gia quản lý xã hội , thảo luận và

quyết định những vấn đề quan trọng" và "tổ

chức hợp lý Hội đồng nhân dân (HĐND) ;

kiện toàn các cơ quan chuyên môn của

Ủy ban nhân dân (UBND) và bộ máy chính

quyền cấp xã, phường, thị trấn " là phương

hướng cơ bản để nâng cao năng lực và hiệu

quả của quản lý nhà nước của chính quyền

cơ sở, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước .

Tuy nhiên, thực tế tổ chức bộ máy và

phương thức hoạt động của chính quyền

chế , yếu kém về hiệu lực , hiệu quả quản

cơ sở hiện nay đang bộc lộ những hạn

lý hành chính nhà nước , về năng lực tổ

chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

ở cơ sở. Quyền dân chủ của nhân dân còn bị

vi phạm , trật tự xã hội , kỷ cương , pháp luật

bị buông lỏng . Tình trạng bất lực ở một

số chính quyền cơ sở, sự tha hóa của một

số cán bộ, đảng viên, tham ô, lãng phí

của công , ức hiếp và gây oan trái cho dân...

vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Nội dung và

* T.S , Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước ,

Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

** T.S , Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Ban Tổ

chức Cán bộ Chính phủ
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phương thức hoạt động của hệ thống chính

trị cơ sở chậm đổi mới , còn mang nhiều dấu

ấn của cơ chế tập trung , quan liêu, bao cấp,

không phù hợp với chuyển biến của xã hội .

Quá trình phát triển kinh tế theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; chuyển đổi

cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng

hóa , sự phát triển của nhiều thành phần kinh

tế ; việc liên doanh, liên kết giữa người sản

xuất và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản

phẩm , tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản

phẩm , nhằm khơi dậy mọi nguồn lực tại chỗ

về đất đai, tài nguyên, lao động, trí tuệ để

phát triển kinh tế xã hội , nâng cao đời sống

nhân dân là những nhiệm vụ cấp bách hàng

đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước và phải được tiến hành

ngay từ cơ sở. Năng lực và hiệu quả hoạt

động của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan

trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ lớn lao

đó . Để phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền

làm chủ thực sự của nhân dân, đòi hỏi phải

tiếp tục mở rộng , phát triển các hình thức

dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để

nhân dân tham gia xây dựng và giám sát

hoạt động của chính quyền . Để dân xây

dựng chính quyền cơ sở trong sạch , vững

mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

kinh tế - xã hội , phục vụ nhân dân tốt hơn ,

gắn bó chính quyền với nhân dân , đảm bảo

chính quyền cơ sở thực sự là của dân , do

dân , vì dân trong công cuộc đổi mới , phát

triển đất nước, Hội nghị lần thứ năm

BCHTƯ khóa IX đã thông qua Nghị quyết

" Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị ở cơ sở xã , phường , thị trấn" .

Thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn phát

triển mới của đất nước đòi hỏi phải kiện toàn

một cách đồng bộ , đổi mới cơ bản ở một số

khâu đối với chính quyền cơ sở. Theo chúng

tôi , để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết

quan trọng nói trên , cần tập trung vào một số

nội dung chính yếu sau :

Thứnhất, xác định , nhận thức đúng vị trí,

chức năng , nhiệm vụ của chính quyền cơ sở .

Xã, phường , thị trấn là cấp hành chính cơ

sở, trực tiếp với dân . Chính quyền xã,

phường, thị trấn , cấp hành chính cuối cùng

trong hệ thống hành chính 4 cấp của Nhà

nước ta thực hiện đồng thời 2 chức năng :

quản lý hành chính nhà nước và tự quản

cộng đồng dân cư . Ở chức năng thứ nhất,

chính quyền cơ sở thực hiện các nhiệm vụ

của Nhà nước theo phương thức ủy quyền

hoặc phân cấp, theo hướng đẩy mạnh phân

cấp để phát huy tính chủ động, tự chủ, tự

chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở

trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực

kinh tế - xã hội ở cơ sở. Với chức năng tự

quản , chính quyền hướng dẫn, kiểm tra và

đáp ứng các yêu cầu của nhân dân về sản

xuất, cơ sở hạ tầng công cộng, đời sống văn

hóa của cộng đồng. Nhiệm vụ , quyền hạn cụ

thể của chính quyền xã, thị trấn là tổ chức

thực hiện pháp luật trên địa bàn ; tổ chức

phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở như quy

hoạch, kế hoạch, phát triển sản xuất, kinh

doanh dịch vụ , giáo dục , y tế , chính sách xã

hội , tài chính, ngân sách, tổ chức cán bộ ;

hướng dẫn tổ chức các hoạt động tự quản ở

phạm vi xã, thị trấn và các thôn , xóm .

2

Trong quá trình chuyển sang cơ chế kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

cuộc sống ở cơ sở đặt ra nhiều vấn đề đòi

hỏi chính quyền phải quan tâm giải quyết.

Nhưng chính quyền cơ sở không làm thay ,

không can thiệp cụ thể mà phải chuyển

những công việc nhân dân có thể làm được
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để nhân dân trực tiếp lo liệu thông qua các

tổ chức và hình thức hoạt động tự quản trong

các cộng đồng dân cư. Chính quyền khuyến

khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ

chức và hình thức hoạt động tự quản phát

triển , đồng thời thực hiện giám sát việc hoạt

động của các tổ chức tự quản theo đúng

pháp luật .

Cần phân biệt sự khác nhau giữa các loại

hình đơn vị hành chính cấp cơ sở. Khác với

xã và thị trấn , phường là đơn vị hành chính

phụ thuộc, không tách rời về lãnh thổ, về các

hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của

dân cư trong phạm vi toàn đô thị. Việc phân

chia đô thị thành các quận , phường mang ý

nghĩa thuần túy về quản lý hành chính . Do

vậy, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền

phường không thể giống như chính quyền

xã, thị trấn . Thôn (làng , ấp, bản) không phải

là một cấp hành chính trong hệ thống hành

chính nhà nước mà là tổ chức tự quản của

cộng đồng dân cư , có vai trò , vị trí quan

trọng trong việc phát triển kinh tế , văn hóa,

xã hội, nâng cao đời sống của cộng đồng ,

phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp

của làng, xã Việt Nam .

Thứ hai, mở rộng và thực hiện tốt các

hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực

tiếp đểphát huy mạnh mẽ quyền dân chủ ,

sức sáng tạo của nhân dân ở cơ sở .

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

trên cơ sở phát huy tốt dân chủ đại diện,

nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động

củaHĐND ; thực hiện tốt dân chủ trực tiếp

ở cơ sở để nhân dân bàn bạc , quyết định trực

tiếp những công việc quan trọng , thiết thực,

gắn liền với lợi ích của dân , bảo đảm quyền

của người dân trong việc giám sát bộ máy ,

cán bộ và hoạt động của chính quyền cơ sở.

là
Để HĐND xã, phường , thị trấn thực sự là

cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và

quyền làm chủ của nhân dân , quyết định chủ

trương , công việc ở cơ sở, đại biểu HĐND

phải đảm bảo phẩm chất và đủ năng lực đại

diện . Do vậy , cần đổi mới công tác bầu cử

đại biểu HĐND từ khâu định tiêu chuẩn, quy

định số lượng, cơ cấu, phân bổ đại biểu, giới

thiệu , hiệp thương, tuyển chọn và bầu cử .

Phải để cho dân thực sự có quyền giới thiệu ,

lựa chọn người đại diện của mình. Mở rộng

quyền giới thiệu , đề cử đại biểu HĐND cho

các tổ chức quần chúng, cá nhân và tạo cơ

hội cho những người có năng lực tự ứng cử.

Tăng số lượng ứng cử viên trong mỗi đơn vị

bầu cử để nhân dân có điều kiện lựa chọn .

Giảm thành phần đại biểu là cán bộ, tăng số

lượng đại biểu là dân thường, người ngoài

Đảng trong HĐND ở cơ sở để đảm bảo tính

chất là cơ quan đại diện của nhân dân .

Đảm bảo thực quyền của HĐND trong

quyết định các chủ trương phát triển kinh

tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất,

tinh thần của nhân dân ở cơ sở . Xây dựng

cơ chế để nâng cao chất lượng , hiệu lực, hiệu

quả giám sát của HĐND đối với cơ quan

hành chính , các tổ chức và công dân ở cơ sở.

Thực hiện công khai và mở rộng sự tham

gia của nhân dân trong việc giám sát hoạt

động của HĐND . Tăng cường hình thức

chất vấn của đại biểu đối với việc tổ chức

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hoạt

động của bộ máy và cán bộ chính quyền . Có

cơ chế để thực hiện quyền bãi miễn những

cán bộ không đủ tín nhiệm , vi phạm lợi ích

của dân , vi phạm pháp luật.

Ở nhiều nước đã thực hiện việc dân bầu

trực tiếp người đứng đầu cơ quan hành chính

cấp cơ sở. Ở nước ta, đây là một hình thức
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mới, cần nghiên cứu để mở rộng, phát huy

dân chủ . Xã, thị trấn là cấp cơ sở gần dân

nhất nên dân biết rất rõ phẩm chất, năng lực

của người được bầu. Khi được dân trực

tiếp bầu sẽ tăng cường uy tín và đề cao trách

nhiệm của người đứng đầu chính quyền.

Thực tiễn việc người dân trực tiếp bầu

83 020/106 831 trưởng thôn cho thấy quyền

dân chủ đã được mở rộng , người dân đã phát

huy quyền dân chủ trực tiếp của mình . Tuy

nhiên, đây là vấn đề phức tạp và rất nhạy

cảm, có nhiều ý kiến khác nhau , vì vậy cần

thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm và

đánh giá hiệu quả. Qua thực tiễn thí điểm sẽ

có thêm kinh nghiệm thực tế cho việc quyết

định chính xác các giải pháp mới về phát

huy dân chủ , xây dựng chính quyền cơ sở.

Thứ ba, kiện toàn bộ máy chính quyền

cơ sở theo tinh thần cải cách hành chính ,

thực hiện kiêm nhiệm các công việc trong

bộ máy chính quyền và các tổchức trong hệ

thống chính trị cơ sở .

Chính quyền cơ sở là một bộ phận trong

hệ thống chính trị cơ sở. Kiện toàn bộ máy

chính quyền phải đặt trong tổng thể kiện

toàn bộ máy của cả hệ thống chính trị . Yêu

cầu đặt ra là bảo đảm cho bộ máy chính

quyền hoạt động đúng chức năng, có hiệu

quả, không trùng lắp, chồng chéo, đồng thời

có sự phối hợp hành động nhịp nhàng với

các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở,

giải quyết nhanh chóng , kịp thời các công

việc , phục vụ nhân dân tốt hơn .

Nâng cao hiệu lực của cơ quan hành

chính, quy định rõ trách nhiệm của từng

thành viên trong bộ máy , không cần thiết

phải tăng thêm số lượng mà chú trọng hơn

đến chất lượng cán bộ . Ủy ban nhân dân ở

cơ sở là cơ quan chấp hành , điều hành tổ

chức thực hiện nghị quyết của HĐND và các

nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên .

Các chủ trương ở cơ sở do tập thể HĐND

quyết định . Vì vậy, UBND cần được tổ chức

gọn, đảm bảo sự điều hành nhanh , nhạy, kịp

thời thì mới nâng cao được hiệu quả quản lý .

Tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở theo

hướng tăng trách nhiệm cá nhân . Chủ tịch

UBND xã, thị trấn là người đứng đầu bộ

máy hành chính, trực tiếp lãnh đạo , điều

hành các hoạt động của cơ quan hành chính

xã, thị trấn . Tổ chức rành mạch bộ máy hành

chính giúp việc ở xã thành các khối việc .

Phân công chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã

phụ trách từng khối . Thực hiện kiêm nhiệm

giữa các chức danh .

Do đặc điểm lịch sử, truyền thống , xã, thị

trấn ở các vùng, miền có quy mô dân số, địa

hình , tập quán, trình độ phát triển kinh tế -

xã hội rất khác nhau, cho nên không thể rập

khuôn một mô hình tổ chức giống nhau với

tất cả các xã, thị trấn của cả nước. ở các xã,

thị trấn đông dân , kinh tế , xã hội phát triển

nên kiện toàn bộ máy hành chính chuyên

môn giúp việc theo hướng chuyên trách .

Thứ tư, xây dựng, nâng cao chất lượng

đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển thật sự về

công tác cán bộ ở cơ sở .

Đội ngũ cán bộ cơ sở gắn liền với cuộc

sống cộng đồng, gần gũi với nhân dân trên

địa bàn , xuất thân từ nhiều nguồn khác nhau ,

có kinh nghiệm công tác nhưng chưa được

đào tạo , bồi dưỡng cơ bản theo nhiệm vụ

được giao . Phân loại cán bộ để có chính sách

thích hợp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

phải được đào tạo , bồi dưỡng những kiến

thức cơ bản phù hợp với nhiệm vụ và có

chế độ, chính sách thích hợp theo chức vụ

được bầu cử. Cán bộ chuyên môn là người

40 Số 21 (tháng 7 năm 2002 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

thi hành công vụ, trực tiếp giải quyết các

công việc chuyên môn , làm việc ổn định,

không theo nhiệm kỳ. Do đó, cần được

chuẩn hóa và có quy chế tuyển chọn nghiêm

túc, tiến tới thực hiện chế độ thi tuyển .

Thực hiện chế độ cán bộ, công chức ở cơ

sở . Thay đổi chế độ sinh hoạt phí bằng chế

độ trả lương . Trên cơ sở đó, thay đổi cơ bản

về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn về cán bộ,

công chức cơ sở , quy định rõ các chế độ về

quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công

chức cơ sở trước pháp luật, trước nhân dân

nhằm quản lý, sử dụng và phát huy khả năng

của đội ngũ cán bộ này. Cán bộ, công chức

cơ sở phải làm việc theo chế độ thời gian

quy định, được điều chỉnh theo pháp lệnh

cán bộ, công chức .

Trên cơ sở quy hoạch mới về cán bộ,

công chức cơ sở , tập trung đẩy mạnh công

tác đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở đây.

Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ,

tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có chính sách

thích hợp để động viên , thu hút con em của

địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học ,

cao đẳng vào đội ngũ cán bộ chuyên môn

của cơ sở.

Thứ năm , đổi mới phương thức làm việc

ở cơ sở theo hướng cụ thểhóa cơ chế Đảng

lãnh đạo , chính quyền quản lý , nhân dân làm

chů.

Phân định, cụ thể hóa thành quy chế chức

năng lãnh đạo của đảng ủy với chức năng

quản lý, điều hành của chính quyền. Tập thể

đảng ủy quyết định các chủ trương , định

hướng lớn của cơ sở, lãnh đạo công tác cán

bộ và kiểm tra . HĐND quyết định cụ thể các

chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã

hội và các chủ trương tự quản cộng đồng ,

quyết định tài chính, ngân sách và nhân sự

theo pháp luật, thực hiện quyền giám sát

hoạt động của bộ máy và cán bộ ở xã. Ủy

ban nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm

vụ kinh tế - xã hội . Các tổ chức chính trị - xã

hội tham gia quản lý nhà nước , phát huy

quyền dân chủ, động viên hội viên, nhân dân

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ

sở.

Phương thức làm việc mới phải thể hiện

được các chủ trương phát triển kinh tế - xã

hội và phục vụ nhân dân ở cơ sở ; tập thể

đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, HĐND bàn bạc

và quyết định, UBND điều hành , tổ chức

thực hiện, bảo đảm sự triển khai công việc

theo chức năng một cách kịp thời, nhanh

chóng , hạn chế tình trạng họp hành nhiều ,

gây chậm trễ công việc . Tác phong của cán

bộ chính quyền cơ sở phải sát dân,sát việc .

Phân định rành mạch trách nhiệm của cá

nhân, của tập thể , tăng cường vai trò , trách

nhiệm cá nhân , nhất là của thủ trưởng , trong

tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chống tác phong

quan liêu giấy tờ, hành chính hóa. Chính

quyền cơ sở phải trực tiếp giải quyết công

việc, hạn chế tình trạng đẩy việc của UBND

cho trưởng thôn , xóm. Xây dựng quy chế

làm việc công khai, rõ ràng, phân công trách

nhiệm cụ thể, bố trí thời gian hợp lý để giải

quyết kịp thời công việc tại cơ sở.

Thứ sáu, triển khai đồng bộ các chương

trình đổi mới , kiện toàn về thể chế, cơ chế

chính sách , nguồn lực và tổchức thực hiện .

Xác định , cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ

của chính quyền cơ sở, làm rõ từng loại việc

quản lý nhà nước và tự quản của cấp xã

công việc của từng loại hình chính quyền cơ

sở. Trước mắt thể chế hóa trong sửa đổi Luật

Tổ chức HĐND và UBND về chức năng,
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nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn . Tiến tới

xây dựng pháp lệnh , luật về xã.

Thực hiện chương trình đổi mới cơ bản

công tác cán bộ và chính sách cán bộ chính

quyền cơ sở. Chuẩn bị và thực hiện chế độ

cán bộ công chức ở cơ sở. Chuyển đội ngũ

cán bộ chủ chốt và chuyên mônsang hưởng |

lương ; đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm

của cán bộ đúng với vị trí là cấp hành chính

cơ sở. Cùng với đổi mới cơ bản về chính

sách cán bộ, cần xây dựng tiêu chuẩn cho

các loại cán bộ công chức cơ sở ; quy hoạch ,

tạo nguồn cho đội ngũ này . Trên cơ sở đó,

thực hiện chiến lược đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ cơ sở để sau 5 - 10 năm chúng ta có được

đội ngũ cán bộ , công chức cơ sở ngang tầm |

nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước .

Thực hiện chương trình hiện đại hóa từng

bước chính quyền cơ sở, tăng cường điều

kiện và phương tiện làm việc của chính

quyền xã, thị trấn như : đầu tư xây dựng trụ

sở, đảm bảo các phương tiện làm việc đúng

với vị trí là cơ quan công quyền ở cơ sở. Tạo

cơ chế , chính sách mới theo hướng tăng

cường quyền tự chủ , tự chịu trách nhiệm để

chính quyền cơ sở phát huy được mọi nguồn

lực , năng động, sáng tạo trong tổ chức thực

hiện mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Tập trung ưu tiên, đầu tư nguồn lực, cán

bộ , cơ chế, chính sách cho cấp cơ sở ở các

vùng khó khăn , miền núi , vùng đồng bào

dân tộc thiểu số để các địa phương này có

bước chuyển nhanh, mạnh , chất lượng của

chính quyền, đáp ứng nhu cầu , tình hình

mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay . ם

|

|

PHÁT HUY ...

( Tiếp theo trang 16 )

Trong tình hình hiện nay, việc thực hiện dân

chủ ở cơ sở phải gắn liền với nhiệm vụ tiếp

dân và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố

cáo của công dân. Thực tế cho thấy , sự vi

phạm quyền làm chủ của nhân dân thường

diễn ra nhiều hơn ở phía cán bộ , những

người có chức , có quyền ; nhưng về phía

công dân , nhất là những người không hiểu

biết pháp luật và những người lợi dụng dân

chủ, xúi giục, kích động quần chúng vi

phạm pháp luật cũng vi phạm dân chủ . Vì

thế , việc biểu dương , khen thưởng hoặc chấn

chỉnh , xử lý, kỷ luật phải nghiêm minh,

chính xác, có lý , có tình , bất kể người vi

phạm là ai. Nhiều khi do xử lý những người

vi phạm không công bằng, không đúng lúc,

không đúng mức, làm cho vấn đề thực hiện

dân chủ càng trở nên khó khăn , phức tạp.

Hoàn thiện và phát huy quyền làm chủ

của nhân dân ở cơ sở đang là khâu quan

trọng và cấp bách trong cơ chế tổng thể của

hệ thống chính trị Đảng lãnh đạo , Nhà nước

quản lý, nhân dân làm chủ , nguyên tắc cốt

lõi cơ bản nhất của chế độ ta . Vấn đề này

mang ý nghĩa chính trị và thời sự lớn lao

trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang

ra sức thực hiện cuộc vận động xây dựng

và chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo lời

dạy của Bác Hồ : " Bao nhiêu lợi ích đều vì

dân . Bao nhiêu quyền hạn đều của dân .

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm

của dân ..." . D
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LÂM ĐỒNG

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

N

GAY sau khi giải phóng hoàn toàn

miền Nam, Khu ủy Khu 6 và Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

đã có chủ trương đưa đồng bào ở các khu tập

trung của địch trước đây trở về buôn làng cũ,

giúp họ phát triển sản xuất, giải quyết cứu đói

trước mắt ; đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố

trí dân cư , ổn định đời sống, xây dựng cơ sở

hạ tầng, trong đó đặc biệt chú ý đến các vùng

căn cứ cách mạng, nơi đồng bào đóng góp

nhiều vào sự nghiệp giải phóng đất nước .

Thực hiện Nghị quyết số 71 -NQ /TW của

Bộ Chính trị, Nghị quyết số 38-NQ /HĐCP

của Hội đồng Chính phủ về cuộc vận động

định canh định cư ; Nghị quyết số 22-NQ/TW

ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị,Quyết

định số 72- QĐ /HĐBT ngày 13-3-1990 của

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về

một số chủ trương chính sách lớn phát triển

kinh tế - xã hội miền núi ; Ban Thường vụ-

Tỉnh ủy (khóa III) đã có các chủ trương về

công tác dân tộc , công tác vận động quần

chúng, công tác định canh , định cư gắn với

việc giải quyết vấn đề Phun-rô phản động .

Với nguồn vốn ngân sách Trung ương và

ngân sách địa phương , giai đoạn 1976 - 1989

tỉnh đã dành trên 223 triệu đồng cho khai

.

NGUYỄN HOÀIBẢO

hoang , phục hóa, đưa tổng diện tích canh tác

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên

17 000 ha (bình quân mỗi khẩu 0,21 ha) ;xây

dựng 66 công trình thủy lợi, hàng chục cây số

kênh mương ; đầu tư hơn 50 công trình giao

thông, làm mới gần 600 km đường và hàng

chục cầu cống các loại, góp phần giải quyết

vấn đề lưu thông giữa các vùng ; xây dựng

mới 30 trường học, 21 trạm y tế , 20 trụ sở xã,

một công trình thủy điện với công suất

160 KW ; đã đầu tư chăn nuôi hàng trăm con

trâu , bò , trồng 4 000 ha cà phê . Nhờ kết quả

đầu tư trong thời gian này , toàn tỉnh đã có

39/56 xã hoàn thành định canh định cư theo

4 tiêu chuẩn , với 12 828 hộ/ 17 668 hộ dân tộc

thiểu số (chiếm 72 %). Kết quả đó đã góp

phần vào việc giải quyết dứt điểm lực lượng

Phun- rô phản động.

Trong những năm 1990 - 1994 , thực hiện

Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, tổng vốn

đầu tư của tỉnh đạt 40 tỷ đồng (bao gồm

cả vốn định canh, định cư , vốn chương trình

327) dành cho việc trồng mới , lập vườn hộ

gần 3 100 ha cây công nghiệp, khai hoang

xây dựng đồng ruộng hơn 700 ha ; xây dựng

* Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
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nhiều công trình thủy lợi ; xây dựng mới

71 phòng học, 6 trạm y tế, 120 giếng nước,

đầu tư chăn nuôi 1 100 con trâu , bò, giao

khoán cho 2 900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số

quản lý bảo vệ được 58 980 ha rừng . Nhờ đó

toàn tỉnh đã có 14 900 hộ với 92 200 người

(chiếm 62% số hộ và 65% số khẩu ) được định

canh định cư , trong đó có 13 100 hộ và 79

600 người đã có cuộc sống tương đối ổn định.

Tuy có nhiều cốgắng , nhưng kết quả đầu

tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số trong giai đoạn này vẫn còn

nhiều hạn chế, đời sống mọi mặt của bà con

còn gặp khó khăn ; tình trạng đói giáp hạt ,

phá đất rừng làm nương rẫy vẫn còn khá phổ

biến ... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ

Tỉnh ủy (khóa V) đã có Chỉ thị 25 nhằm đẩy

mạnh việc đầu tư ở 29 xã vùng sâu , vùng xa,

vùng căn cứ kháng chiến cũ . Tỉnh chỉ đạo đầu

tư có trọng tâm , trọng điểm , dứt điểm từng dự

án ở từng xã theo kiểu " cuốn chiếu " ; lấy

thôn , buôn làm đơn vị thực hiện kế hoạch,

mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều có

vườn hộ, chăn nuôi từ 1 - 2 con trâu hoặc bò,

được nhận từ 20 - 30 ha rừng để chăm sóc,

quản lý bảo vệ, thực hiện việc lồng ghép các

chương trình trên từng địa bàn nhằm đạt mục

tiêu : không còn tình trạng đói giáp hạt, xóa

dần nạn mù chữ và thất học, hạn chế dịch

bệnh, khắc phục suy dinh dưỡng ở trẻ em, giữ

vững an ninh quốc phòng và xây dựng thực

lực chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu

số.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1995 - 2000

của tỉnh đạt hơn 146 tỉ đồng (ngân sách địa

phương 46,2 tỉ ; vốn định canh định cư ,

vốn 135 , vốn trung tâm cụm xã là 67 tỉ đồng

và nguồn vốn các ngành lồng ghép là 33 tỉghép là 33 tỉ

đồng ) . Với tổng nguồn vốn trên , đã xây dựng

5 100 ha cây công nghiệp cho 7 500 hộ, hỗ

y

trợ 22 000 cây giống ăn trái cho 850 hộ ; đầu

tư chăn nuôi cho 3 480 hộ ; giao khoán quản

lý bảo vệ rừng 129 780 ha cho 4 974 hộ đồng

bào dân tộc thiểu số (bình quân 26 ha /hộ )

nâng cấp thông tuyến 228 km đường liên

thôn, xã, trung tâm cụm xã và xây dựng mới

hàng chục cầu, cống ; xây dựng 12 công trình

nước sạch tự chảy, 720 giếng nước, 250

phòng học , nâng cấp 30 trạm y tế, đưa điện

lưới quốc gia về 7/29 xã vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh việc đầu tư của Nhà nước và

với sự nỗ lực cố gắng của các hộ đồng bào

dân tộc thiểu số ở địa phương , đến nay, ở
ở

29 xã điểm đầu tư đã có 14 700 hộ được đầu

tư 3 mục tiêu , xây dựng được 21 550 ha vườn

hộ, nuôi 23 400 con trâu , bò, 3 200 hộ có nhà

xây dựng khang trang trên tổng số 19 116 hộ,

24 500 hộ có phương tiện nghe nhìn , hơn

11 700 hộ (40,2% ) đã sử dụng điện lưới, gần

17 000 hộ (57%) được sử dụng nước sạch ;

có 13 500 hộ (chiếm 46,4 %) có thu nhập từ

6 triệu đồng/năm trở lên, tỷ lệ đói nghèo từ

40% (năm 1995 ) giảm xuống còn 18% (năm

2000) ; 38 700 học sinh con em đồng bào dân

tộc hiện đang theo học các cấp ; 27/29 xã

được công nhận xóa mù chữ và phổ cập tiểu

học . Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của

ngành y tế đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu

khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân , đã

chặn đứng được các loại dịch bệnh, tỷ lệ suy

dinh dưỡng ở trẻ em ngày càng giảm.

Từ kết quả đầu tư trong những năm qua,

đặc biệt là sau 15 năm đổi mới , kinh tế -

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm

Đồng đã có bước phát triển khá, góp phần

quan trọng vào việc khai thác, phát huy

tiềm năng, lợi thế , mở rộng sản xuất hàng

hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ

tầng kinh tế - xã hội . Đời sống của đại bộ

phận nhân dân có bước cải thiện rõ rệt,
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quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

được bảo đảm đã thực sự làm chuyển biến

mạnh mẽ về nhận thức trong đồng bào dân

tộc thiểu số ở địa phương . Đây là điểm mấu

chốt khẳng định những chủ trương đầu tư vào

vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hoàn toàn

đúng đắn . Nhìn lại chặng đường hơn 27 năm

qua, tùy từng thời gian , cách làm và biện

pháp có khác nhau, nhưngsự quan tâm đầu tư

đến đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương

nhất quán, xuyên suốt của đảng bộ, chính

quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm

Đồng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là

tình cảm, sự đền ơn, đáp nghĩa đối với đồng

bào vùng căn cứ cách mạng . Việc đầu tư này

còn mang tính quyết định để giữ vững và ổn

định về an ninh chính trị trong tình hình hiện

nay , tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát

triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp

theo .

Để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của

Đảng, ngày 20 tháng 11 năm 2001 Tỉnh ủy

(khóa VII) đã có Nghị quyết số02-NQ /TƯ về

tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ 2001 - 2005

nhằm trực tiếp triển khai có kết quả

Nghị quyết số 10-NQ /TW ngày 18 tháng 01

năm 2002 của Bộ Chính trị và Quyết định

số 168/2001/QĐ -TTg ngày 30 tháng 10

năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát

triển vùng Tây Nguyên. Tỉnh ủy đã tập trung

lãnh đạo nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ và

đồng bộ về tư tưởng , nhận thức , nâng cao dân

trí , ý thức tự lực, tự cường của đồng bào dân

tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế - xã hội ;

xóa cơ bản nạn đói, giảm tới mức thấp nhất

hộ nghèo, tăng số hộ giàu , từng bước ổn định

và cải thiện đời sống ; xây dựng thực lực

chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính

trị, an ninh , quốc phòng.

Từ nay đến hết năm 2005 , tỉnh quyết tâm

thực hiện : xóa hộ đói, giảm hộ nghèo xuống

còn 13 - 15% so với tổng số hộ đồng bào dân

tộc thiểu số trong tỉnh ; bảo đảm thông tin

liên lạc thông suốt đến các xã ; đưa điện lưới

quốc gia đến trung tâm tất cả các xã ; 50% số

hộ được dùng nước sạch ; 80% số xã có bác

sỹ ; 100% số thôn - buôn có nhân viên y tế ;

tất cả các xã đều có trường trung học ; liên xã

và trung tâm cụm xã có trường phổ thông

trung học ; hình thành cơ bản các thiết chế

văn hóa ở cơ sở ; 100 % thôn - buồn có đảng

viên ; ở cấp tỉnh và huyện có từ 5 đến 10%

cán bộ là người dân tộc thiểu số ; 20 - 25%

giáo viên tiểu học, nhân viên y tế ở thôn

buôn là người dân tộc tại chỗ ; giữ vững ổn

định chính trị, quốc phòng, an ninh trong

vùng đồng bào dân tộc thiểusố .

Để thực hiện mục tiêu trên , tỉnh tập trung

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và

giải pháp cơ bản sau :

-

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đa

dạng hóa cây trồng , con vật nuôi , coi trọng

sản xuất lương thực, giữ các vườn hộ đã được

đầu tư ; đồng thời, xem xét lại cơ cấu cây

trồng trên từng tiểu vùng để chuyển dịch cho

phù hợp. Liên kết với các thành phần kinh tế ,

phát triển chăn nuôi gắn với thị trường . Tăng

diện tích giao khoán bảo vệ rừng, khuyến

khích hình thành các tổ , nhóm, hộ gia đình

bảo vệ rừng ; thực hiện chính sách đất đai ,

bảo đảm mỗi hộ có từ 1 đến 2 ha đất sản xuất

tùy theo quỹ đất mỗi xã. Đầu tư củng cố và

phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến

làm ở cơ sở.

Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở

chế biến , bảo quản nông - lâm sản phù hợp

với các vùng sản xuất ; thực hiện chính sách

miễn giảm thuế trong kinh doanh , ưu tiên cho
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vay các nguồn vốn , phát triển các ngành nghề

thủ công truyền thống ; xây dựng cơ chế

chính sách để đưa các nông - lâm trường,

doanh nghiệp nhà nước , ban quản lý rừng

giúp dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm .

- Thực hiện hợp nhất các dự án định canh

định cư ; dự án hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn ...

vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội

các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định

138/2000/QĐ- TTg ; hình thành quỹ phát

triển vùng đồng bào dân tộc . Tiếp tục thực

hiện chủ trương lồng ghép các chương trình ,

mục tiêu quốc gia với các nguồn vốn thuộc

ngân sáchtập trung để đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm tính

đồng bộ trong đầu tư phát triển sản xuất với

đầu tư , xây dựng các công trình phúc lợi .

- Tiến hành điều tra , khảo sát, đánh giá,

phân loại từng xã, thôn để lập dự án ; tiếp tục

đầu tư các xã thuộc khu vực III ; thực hiện

đầu tư ở các xã khu vực II và các thôn - buôn

phân tán nhưng có tính chất khó khăn như

khu vực III .

- Tập trung phát triển giáo dục , quy hoạch

xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú ở

các huyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả

đào tạo . Thực hiện các chính sách ưu đãi về

giáo dục, y tế theo quy định của Nhà nước,

nhất là chính sách khuyến khích những cán

bộ, giáo viên định cư lâu dài và biết nói giỏi

tiếng dân tộc . Đẩy mạnh phong trào toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong

vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; khuyến

khích khôi phục những lễ hội truyền thống có

nội dung giáo dục tốt và đấu tranh xóa bỏ các

hủ tục lạc hậu . Mở rộng các hình thức kết

nghĩa , đỡ đầu của các cơ quan của tỉnh,

huyện, các doanh nghiệp nhà nước , nhân

dân các vùng kinh tế - xã hội với vùng đồng

bào dân tộc thiểu số để tạo điều kiện giao lưu ,

hỗ trợ lẫn nhau .

Nâng cao hiệu quả phong trào quần

chúng bảo vệ an ninh Tổquốc ; xây dựng các

lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh , trật

tự ở cơ sở , kiên quyết ngăn chặn và làm thất

bại âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết giữa

các dân tộc, các tôn giáo .

·
Xây dựng hệ thống chính trị ở các xã

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực sự

vững mạnh ; tăng cường sự lãnh đạo và sức

chiến đấu của tổ chức đảng, của đảng viên ;

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính

quyền cơ sở ; phát huy vai trò của các đoàn

thể nhân dân, hướng mọi hoạt động đến từng

hộ dân. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác

dân vận . Thực hiện tốt chính sách tôn giáo ,

chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước .

- Ưu tiên quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng , bố

trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ;

thực hiện chính sách ưu đãi tuyển sinh ;

chính sách hỗ trợ cho cán bộ là người dân tộc

thiểu số đi học ở tất cả mọi ngành , mọi lĩnh

vực.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay , giữ

vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại

đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ cấp bách, đáp

ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài

nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung

và ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

của tỉnh Lâm Đồng nói riêng . Đảng bộ,

chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh

Lâm Đồng phấn đấu thực hiện có hiệu quả

các nhiệm vụ chiến lược trên theo như tinh

thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ IX và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã

đề ra . D
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N

HỜ một số thuận lợi ở thượng

nguồn, nhất là sự điều tiết của Biển

Hồ (Cam -pu -chia ) nên lũ sông Mê

Công khi về đến đồng bằng sông Cửu Long

(ĐBSCL) trở nên " hiền" . Mỗi năm thường

chỉ một đỉnh , đặc biệt mới có 2 đỉnh. Cường

suất lũ dâng thường dưới 10 cm trong 24 giờ.

Từ tâm điểm ở Tân Châu, lũ thường làm

ngập một vùng từ 1,1 đến 1,9 triệu ha, đường

cung đi qua mạn dưới

thị xã Vĩnh Long,

thành phố Cần Thơ

đến Rạch Giá. Tính

từ mặt ruộng, diện

ngập trên 1 m chiếm

58%, trong đó ngập

trên 3 m không nhiều .

Có thể phân

3 vùng :

ra

Chỉ có vậy thì ngập lụt không đến nỗi sâu

và dài ngày, nếu như không có thêm những

nhân tố bất lợi khác . Chẳng hạn chế độ bán

nhật triều của biển Đông, triều cường

15 ngày một lần , cùng với chế độ hỗn hợp

nhậttriều và bán nhật triều của Biển Tây làm

cản trở tiêu thoát lũ . Thủy triều theo sông

vào sâu trong nội đồng. Khi lũ tràn xuống

lớn nhất, gặp triều cường, nơi cách cửa sông

Mấy vấn đề

VỀ GIẢI QUYẾT NAN NGẬP LỤT

ỞĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vùng giữa sông

Tiền và sông Hậu, lũ

cùng dâng lên biến vùng này thành bãi giữa

làm lòng cả (ligne majeuse) cho 1 con

sông khổng lồ, lưu lượng đỉnh từ 31 000

34 000 m /giây . Tổng lượng lũ tải qua từ

315 - 340 tỉ m3.

Vùng tứ giác Long Xuyên, chủ yếu do lũ

vượt tuyến biên giới tràn vào, lưu lượng lớn

nhất 2500 ~ 3200 m/giây, tổng lượng 12,5 -

15 tỉ m3 . Tràn vào bờ sông Hậu đoạn bắc

Vàm Nao chỉ từ 5 000 ~ 7 000 m3/giây , tổng

lượng 3 ~ 5 tỉ m

2

Vùng Đồng Tháp Mười, chủ yếu là lũ qua

biên giới tràn vào . Lưu lượng đỉnh 7 000 -

9 000 m /giây , tổng lượng 45 50 tỉ m .

Tràn qua bờ sông Tiền đoạn Tứ Thường -

Hồng Ngự, lưu lượng đỉnh 200

400 m3/ giây , tổng lượng 1 ~ 2 tỉ m3 và thoát

ngay ra sông Tiền tại phía dưới , gần như

không ảnh hưởng tới nội đồng.

~

~

PHAN KHÁNH *

100 km trên sông Tiền , vẫn còn nhận biết

được dòng chảy ngược , đương nhiên sóng

triều còn vào sâu hơn nhiều. Sông lớn cũng

như các sông nhỏ, rạch con trong nội đồng

đều chịu cảnh tương tự . Nước trong sông lớn

rút ra biển đã khó , nước trong nội đồng rút ra

sông càng khó hơn . Nhân tố thứ hai làm

ngập lụt nghiêm trọng hơn là lũ và mưa nội

đồng trùng hợp. Các tháng 8, 9, 10 nước lũ

đổ về lớn nhất cũng là thời đoạn mưa nội

đồng tầm tã, tiêu chưa được lại đổ thêm vào.

Thứ ba là do con người gây ra.

Lược qua về lũ và quá trình lịch sử đối

phó với lũ trước 1945 ở đồng bằng sông

Cửu Long

Khác với đồng bằng Bắc Bộ, ĐBSCL chỉ

có nguồn nước sông Mê Công. Về mùa kiệt ,

* Kỹ sư thủy lợi , TP Hồ Chí Minh
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nước sông Mê Công qua sông Tiền và sông

Hậu là nguồn sống duy nhất của ĐBSCL.

Nguồn nước mùa kiệt ấy do đâu mà có ?

Đương nhiên, một phần lớn do nước sinh

thủy của Mê Công qua Tân Châu chiếm 84 -

87% lưu lượng , còn lại 13 - 16% tuy ít,

nhưng rất quý giá là do sông Hậu lấy từ Biển

Hồ. Lưu lượng tháng kiệt trung bình nhiều

năm là 2 488 m/giây, trong đó sông Hậu đã

cung cấp 398 m /giây. Tháng kiệt nhất

(p = 95 %) sông Hậu vẫn còn cung cấp được

351 m /giây. Ngoài tác dụng nói trên, nước

lũ sông Cửu Long còn có những mặt lợi to

lớn đối với toàn ĐBSCL, như : tiếp tục bồi

đắp mở rộng đồng bằng, đưa phù sa làm tăng

độ phì của đất . Thau chua rửa phèn, rửa mặn,

làm vệ sinh môi trường ; bổ sung nguồn thủy

sản hằng năm sau hơn nửa năm bị cạn kiệt do

đánh bắt và thuốc trừ sâu .

Những lợi ích cốt tử này không những cho

toàn đồng bằng, mà bản thân vùng ngập

cũng được hưởng ân huệ . Lợi ích này khó có

giải pháp nào thay thế .

Nước lũ sông Cửu Long, những năm lên

cao cũng gây nhiều tác hại cho khoảng

800 000 ha bị ngập sâu, dài ngày . Nhưng có

lẽ lỗi lầm thuộc về con người nhiều hơn là về

thiên nhiên . Tai họa cũng chỉ xẩy ra cho

1/5 đồng bằng và các biện pháp khắc phục

đang dần dần có hiệu quả.

Nhìn lại lịch sử, dân tộc Việt Nam chinh

phục đồng bằng sông Hồng mất hàng mấy

thiên niên kỷ , chinh phục lũ lụt cũng mất

ngót ngàn năm . Người Việt đến khai phá đất

Đồng Nai - Gia Định từ đầu thế kỷ XVII.

Sau đó, toàn ĐBSCL đã được lập thành tổ

chức xã hội chặt chẽ dưới quyền chúa

Nguyễn , và vùng giữa sông Tiền và sông

Hậu trở nên sầm uất nhất . Người Việt đã

chung sống với ngập lụt từ đó , nhưng biên

niên sử triều Nguyễn cũng như truyền thuyết

dân gian không hề nhắc đến lũ lụt ở ĐBSCL.

Điều đó dễ hiểu , bởi đến năm 1873, dân số

toàn Nam Kỳ lục tỉnh mới có 1,5 triệu người,

ruộng lúa ĐBSCL đã lên tới 224 700 ha. Các

công cuộc thủy lợi lớn như đào kênh Thoại

Hà (Long Xuyên - Rạch Giá) , kênh Vĩnh

Tế v.v.. cũng không có mục đích đối phó với

ngập lụt .

Thực dân Pháp khai thác ĐBSCL triệt để

với khoa học tiên tiến và phương tiện hiện

đại hơn nhà Nguyễn . Năm 1927 , dự án tứ

giác Long Xuyên nhằm xử lý nạn chua phèn

là chính và góp phần chống lũ , bao gồm :

-
Kéo dài kênh Vĩnh Tế (cơ sở thủy lợi

quan trọng này đã có từ thời Nguyễn) đến

biển bằng kênh Hà Giang , đồng thời đào

kênh Rạch Giá Hà Tiên. Mở rộng kênh Mạc

Cần Đứng, đào kênh Bà Thê , Tri Tôn để dẫn

nước ngọt.

- Từ kênh Rạch Giá - Hà Tiên, xẻ 4 cửa ra

biển để xổ phèn và thoát lũ .

Đây là dự án duy nhất của người Pháp

có tính đến ngập lụt ở ĐBSCL . Sau đó,

năm 1937, bổ sung thêm việc đắp đê có mức

độ, để ngăn lũ bảo vệ lúa, đồng thời cấy lúa

vào thời điểm thích hợp , xây cống ngăn mặn

giữ ngọt, tháo phèn và thoát lũ , nhưng chưa

làm được bao nhiêu thì bỏ dở.

Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, ngoài

việc đào kênh tưới tiêu , người Pháp chưa bao

giờ đề cập đến lũ .

Riêng Đồng Tháp Mười, hơn 800 000 ha

vẫn còn hoang hóa . Trong hội nghị bàn về

thủy lợi ở ĐBSCL, do Toàn quyền Đông

Dương triệu tập ( trù bị ngày 11-9-1944 ,

chính thức ngày 18-9-1944 ), Đồng Tháp

Mười bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự , bởi
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tính chất "dễ sợ" của chua phèn và ngập lũ .

Bi- góc-ne , Tổng thanh tra công chính Đông

Dương, trình dự án đào mấy con kênh ngang,

chuyển nước sông Tiền sang sông Vàm Cỏ,

nhưng cũng đã bị bác bỏ .

Để chiến thắng ngập lụt , từ 1975 đến

2000

Trải qua 30 năm chống thực dân Pháp và

đế quốc Mỹ, đến 1975 tình trạng thủy lợi

ĐBSCL không được cải thiện gì hơn trước

1945, mà còn sa sút, xuống cấp trầmtrọng .

Ngay sau khi thống nhất đất nước , Đảng và

Nhà nước ta chủ trương khôi phục và phát

triển thủy lợi làm biệnpháp hàng đầu ,để

khôi phục và phát triển kinh tế . Đến 1995,

thủy lợi ở ĐBSCL đã đạt được trình độ cao

không thua kém gì các nước Đông - NamÁ,

tạo điều kiện cho kinh tế nói chung, nông

nghiệp nói riêng phát triển mạnh và vững

chắc chưa từng có “ . Ở đây, chúng tôi chỉ

xin nói tới ba vùng ngập lũ :

- Vùng tứ giác Long Xuyên, đã khôi phục

và mở rộng toàn bộ các kênh rạch cũ . Đào

mới hàng loạt trục kênh quan trọng , đưa

nước ngọt từ kênh Vĩnh Tế và sông Hậu vào

thau chua rửa phèn , qua kênh Rạch Giá - Hà

Tiên thoát ra biển như : Trà Sư , Mỹ Thái

Mười Châu Phú, Kênh Tròn , Tám Ngàn, H8,

T5 v.v..

Đắp đê bao chống lũ đầu vụ, biến hơn

200 000 ha tiểu vùng Long Xuyên từ 1 vụ,

lúa nổi năng suất thấp hoặc hoang hóa thành

một vùng nông nghiệp phát triển sầm uất của

An Giang. Nhiều dự án tiếp tục giải quyết

tiểu vùng Hà Tiên nhưng thiếu vốn nên chưa

được triển khai. Năm 1996 , Quyết định

99/ TTg cho phép đầu tư không hạn chế, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đào

mới thêm nhiều kênh T và H, xẻ thêm hai

-

cửa từ kênh Rạch Giá - Hà Tiên ra biển , xây

cống ngăn mặn, tháo phèn, thoát lũ , đắp đê

biển v.v.. Với kịch bản ngăn mặn, tháo phèn ,

tạm gọi là cụm công trình 1 , đã làm cho kinh

tế tiểu vùng Long Xuyên phát triển toàn diện

hơn và tiểu vùng Hà Tiên cũng đang khởi

sắc với nhiều hứa hẹn . Đồng thời, thêm một

kịch bản điều tiết lũ, bằngcách xây dựng

cụm công trình 2 : Đắp cao bờ nam kênh

Vĩnh Tế, bịt 5 trong số 7 cầu trên đường

cầu Tha La và Trà Sư , chủ động điều tiết lũ

Châu Đốc - Tịnh Biên ; làm đập cao su dưới

vào tứ giác tương ứng với khả năng tiêu thoát

của cụm công trình 1. Lượng lũ vượt biên

còn lại , thay vì đổ vào Long Xuyên như

trước kia , nay phần lớn được theo kênh Vĩnh

Tế dẫn về BaChúc, rồi cũng thoát ra biển

Tây nhờ cụm côngtrình 1. Tổng năng lực

thiết kế thoát lũ ra biển Tây là 3 840 m/giây,

còn 960 m /giây được tháo xuống bán đảo

Cà Mau. Những lượng lũ còn lại sẽ đổ về

Châu Đốc ra sông Hậu. Gọi đó là " chương

trình thoát lũ ra biển Tây " thực ra không

chính xác so với mục tiêu kịch bản của cụm

công trình 2, trong quy hoạch tổng thể của

thủy lợi toàn vùng tứ giác .

·
Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, từ

xưa đến nay, các nhà thủy lợi đều thống nhất

tôn trọng vai trò lòng cả chẳng những để

chuyển tải lũ qua Tân Châu - Châu Đốc, mà

còn để thoát lượng lũ vượt biên vào Đồng

Tháp Mười chảy ra . Bất cứ một động thái

nào làm nâng cao mực nước lũ không đáng

có, từ Bắc Vàm Nao trở lên , đều gây hại cho

thoát lũ biển Tây và Đồng Tháp Mười.

- Riêng Đồng Tháp Mười, một vấn đề rất

nhạy cảm trước dư luận, bởi quá nhiều

( 1 ) Xem : Sơ thảo lịch sử thủy lợi Việt Nam 1945 - 1950,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1997
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truyền thuyết và tư liệu nửa hư , nửa thực, nói

về tính chất "dễ sợ " của chua phèn và ngập

lụt . Nhất là khi chuẩn bị đào kênh Hồng

Ngự , mở đột phá khẩu vào chinh phục những

cái "dễ sợ " đó . Một số người đã chỉ trích gay

gắt bằng cách cảnh báo những hậu quả ghê

gớm . Nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của

Đảng và Nhà nước, kênh Hồng Ngự vẫn

được đào. Sau đó là hàng loạt kênh ngang ,

kênh dọc đan dày trên vùng đất hoang hóa,

cùng với việc đắp bờ bao chống lũ đầu vụ

bảo vệ lúa hè thu v.v.. "Hậu quả " chẳng thấy

đâu , nhưng hiệu quả thì đã và đang thấy rõ .

Một vùng gồm 800 000 ha hoang vu " dễ sợ" ,

sau chưa đầy 20 năm đã trở thành một vùng

kinh tế và xã hội phát triển toàn diện, không

thua gì các vùng trù phú khác .

Nhờ có Quyết định 99 /TTg , từ năm 1996 -

2000 , Đồng Tháp Mười sau khi chiến thắng

chua phèn, đã bước vào cuộc đấu với ngập

lũ. Nổi bật nhất là xây dựng tuyến điều tiết

lũ vượt biên giới tràn vào, bằng cách đắp cao

kéo dài suốt tuyến đường Tân Thành - Lò

Gạch đến tận kênh 28. Nạo vét một số kênh

như Cái Cỏ - Long Khốt để tiêu thoát lũ qua

sông Vàm Cỏ Tây, kể cả phá bỏ đập Bình

Châu thay bằng cầu bắc qua sông. Nạo vét,

đào thêm một số kênh theo hướng thoát lũ ra

sông Tiền với những cửa khẩu thích hợp .

Với các biện pháp nói trên , nếu gặp lũ

lịch sử như năm 1961 , lưu lượng lũ lớn

nhất tràn được vào Đồng Tháp Mười là

8 400 m /giây , sẽ cho thoát qua sông Vàm

Cỏ 3 000 m/giây, lưu lượng thoát ra sông

Tiền là 6 300 m3/giây. Ngoài ra, lưu lượng lũ

vượt bờ sông Tiền qua vùng Tứ Thường và

rạch Hồng Ngự dự kiến 3 800 m /giây cũng

sẽ thoát ngay ra sông. Hệ thống đê bao bảo

vệ những vùng cần thiết khá vững chắc .

Giải pháp để đối phó với ngập lũ đã vậy ,

giải pháp tổ chức đời sống cho ba vùng ngập

lụt còn được Nhà nước quan tâm tới mức

chưa từng có trong lịch sử . Những chương

trình được thực hiện nổi bật là :

-
Cho từng hộ dân vay (bình quân 4 triệu

đồng ) để tự tôn cao nền nhà bằng đất, hoặc

bằng sàn, tổng cộng khoảng 1 282 tỉ đồng.

·

Chi hàng trăm tỉ đồng để xây dựng các

cụm dân cư thí điểm sống trên lũ. BộXây

dựng cũng chi hàng chục tỉ đồng cho các nhà

khoa học nghiên cứu kết cấu nhà ở cho vùng

lũ ĐBSCL, trong đó có cả kiểu nền nhà nổi

bằng phao xi măng lưới thép rất đắt tiền .

Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu

Long được nhà nước cấp vốn, xây dựng

530 000 căn hộ bán cho dân trả góp.

Lũ và Su kiểm định nghiệt ngã của lũ

năm 2000

Lũ sông Mê Công đổ vào ĐBSCL theo

4 ngả, những lưu lượng và mực nước tại Tân

Châu là ổn định nhất và chi phối các ngả

khác . Người ta thường lấy Tân Châu để chỉ

mức độ của lũ . Theo tài liệu đo lũ liên tục

61 năm ( 1931 - 1991 ), có 5 năm lũ bé , mức

nước thấp hơn + 4,00 m ; 24 năm lũ vừa,

mức nước từ + 4,00 m ~ + 4,50 m ; 22 năm

lũ lớn , mức nước trên + 4,50 m. Lũ đặc biệt

lớn là các năm 1961 , 1966 , 1978 , 1984 ,

1991 , 1994, 1996 và 2000 ; ứng với đỉnh lũ

Tân Châu : + 5,12 m ; +5,11 m ; +4,78 m ;

+ 4,94 m ; + 4,80m ; + 4,67 m ; + 4,86 m ;

+5,06 m.

Trước năm 1975 , vùng giữa hai sông và

vùng tứ giác Long Xuyên dân chúng cũng đã

sống chung với lũ , nhưng chẳng ai nói tới lũ,

càng không ai cho "mùa nước nổi" là tai họa.

Chỉ từ khi chúng ta tiến vào xây dựng và

phát triển kinh tế tại những vùng ngập lũ, thì
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những trận lũ lớn , theo đà phát triển đó cũng

dần dần được hiểu như một thứ tai họa. Lũ

năm 1978 và 1984 tuy lớn hơn và dài ngày,

nhưng dư luận chưa mấy quan tâm . Lũ

năm 1991 thấp hơn nhưng thiệt hại về người

bắt đầu được nói nhiều . Đến lũ năm 1994

còn thấp hơn , nhưng thực sự đã trở thành đại

họa. Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó cùng

một số bộ trưởng nằm ở vùng lũ hàng chục

ngày để chỉ đạo . Sinh hoạt toàn xã hội bị đảo

lộn . Theo Bộ Thủy lợi, tổng thiệt hại tính

thành tiền là 1477 tỉ đồng (tương đương

1 triệu tấn thóc theo thời giá ), 310 người

chết, trong đó có 213 trẻ em. Rút kinh

nghiệm của năm 1994, trong các năm từ

1996 đến 2000 , Nhà nước ưu tiên đầu tư theo

tinh thần của Quyết định 99 /TTg.

Năm 2000 , ĐBSCL bước vào cuộc đấu

tràn đầy tự tin với lũ . Đỉnh lũ có cao hơn

năm 1984 là 12 cm, hơn năm 1994 là 39 cm,

nhưng thiệt hại vẫn lặp lại với mức độ

nghiêm trọng hơn nhiều . Theo Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , tổng thiệt hại

là 3 500 tỉ đồng (tương đương 3triệu tấn

thóc theo thời giá) , 434 người chết, trong đó

có 350 trẻ em.

Phải chăng có sai lầm trong giải pháp

thủy lợi ? Số liệu thực đo và diễn biến của

từng vùng đại để như sau :

Vùng tứ giác Long Xuyên, diễn biến gần

đúng như kịch bản. Lưu lượng đo dẫn vào

cũng như thoát ra gần đúng thiết kế .

Đoạn tràn Châu Đốc - Long Xuyên vượt

thiết kế 25% vì đắp chưa đủ độ cao. Riêng

1 800 m /giây tràn qua bờ kênh Hà Giang

(Hà Tiên) là chưa lường trước .

- Vùng giữa hai sông, việc ngập nặng nề

vùng bắc đường Tân Châu - Châu Đốc là đã

thấy trước . Phía nam đường này, đê bao bị

vỡ nhiều vừa do cao trình và chất lượng kém ,

vừa là điều không thể tránh .

- Vùng Đồng Tháp Mười, nhìn chung các

công trình làm việc rất hiệu quả nhưng quy

mô chưa đủ lớn , chất lượng còn yếu. Về giải

pháp có tính chiến lược còn nhiều điểm phải

bàn . Cụ thể là lưu lượng lũ lớn nhất tràn qua

tuyến Tân Thành - Lò Gạch 13 900 m /giây

gấp 1,65 lần thiết kế , đê tuyến ngăn bị vỡ

nhiều đoạn . Lưu lượng đổ vào Vàm Cỏ Tây

4 030 m /giây gấp 1,34 lần thiết kế, khiến

cho mức lũ ở Vĩnh Hưng, Mộc Hóa cao hơn

so với các trận lũ lớn trước đây từ 40 - 50 cm

và đã có hiện tượng uy hiếp ven ngoại thành

thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thoát lũ

ra sông Tiền làm việc vượt thiết kế nhưng

vẫn chưa đủ v.v .. Đồng Tháp Mười là vùng

khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhìn chung trên

cả ba vùng, giải pháp công trình đã hạn chế

được rất nhiều những bất lợi do lũ gây ra.

Vậy , lỗi lầm thuộc về con người đến mức

độ nào ? Thựcchất là tính nghiêm túc trong

thực hiện Quyết định 99/TTg đến đâu ? Tuy

ngập lụt rất dài ngày, nhưng cường suất, tốc

độdòng chảybé tới mức không đáng so sánh

với lũ lụt miền Trung, hay vỡ đê Bắc Bộ.

kèm theo gió bão, mức ngập năm cao nhất

Mức nước lũ được dự báo hàng giờ, không

(2000) cũng chỉ hơn năm 1991 có 26 cm, đất

thổ cư ngập sâu cũng chỉ 1,50 m (ngoại trừ

những hộ tự động xuống mặt ruộng để ở).

Trong những điều kiện như vậy, nhà cửa chỉ

cần bằng cây tràm , cây đước v.v .. kết cấu

khung bằng "mộng" có con xỏ (đinh vít càng

tốt ) chắc chắn không trôi đổ, lũ cũng không

cuốn được lương thực vật dụng, thế nhưng

trận lũ nào cũng phải cứu trợ khẩn cấp cho

hàng triệu người. Trong những điều kiện đó

nếu động viên được dân tự lo , chắc số người

chết đuối sẽ giảm và nỗi khổ cũng không lặp
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đi lặp lại như vậy. Trong khi đó mặc dù đầu

tư cứu trợ của Nhà nước và của nhân dân cả

nước cho vùng ngập lũ là to lớn , lũ năm 2001

có nhỏ hơn , thiệt hại ít hơn , nhưng vẫn đi

theo " vết xe " năm 2000 .

Đi tìm giải pháp công trình

Bởi những thiệt hại lặp đi lặp lại nói trên ,

có người nghĩ rằng : chắc cần phải có những

giải pháp công trình vĩ đại và tốn kém hơn

nữa. Thậm chí có người còn đề xuất một

công trình phân lũ dự kiến tới 2 tỉ USD (tức

30 000 tỉ VND) gấp 1,5 lần thủy điện Sơn La

(phương án cao ).

Qua kiểm định của lũ năm 2000, chúng ta

thử nhìn lại và suy nghĩ. Trong các nhân tố

gây ngập lụt , thì thủy triều và mưa nội đồng

là không có giải pháp can thiệp . Nguồn nước

từ sông Mê Công đổ vào, về lý thuyết có thể

can thiệp , chẳng hạn :

Một là, làm hồ chứa để cắt lũ phía thượng

nguồn châu thổ. Đã phát hiện hai hồ chứa

Pa -mong và Stung- treng, có dung tích điều

tiết tổng cộng 70 tỉ mỉ nước . Gặp lũ rất lớn

(xác suất 1 % ) có thể làm hạ thấp mức nước

ở Tân Châu chừng 1 mét, biến lũ rất lớn

thành lũ vừa và nhỏ . Lại còn tăng thêm lưu

lượng mùa kiệt . Tiếc rằng phía Lào và Thái

Lan , nơi có thể xây hồ , chưa nhìn thấy cái lợi

lâu dài của các công trình này . Hai là, phải

phân bớt lũ ngoài biên giới đi nơi khác, vị trí

phân lũ phải gần biên giới , càng ở xa càng

hạn chế, đến mức không còn tác dụng. Cũng

đã phát hiện các khả năng , như đào các

kênh phân lũ : Tà Keo - Vịnh Thái Lan,

Kom-pông-chàm - Tông- lê -sap , Neak-luong --

Vàm Cỏ Tây, Sa Rài - Thạnh Hưng, ngoài ra

còn đóng dòng lũ các sông rạch trên đất

Cam-pu-chia không cho chảy vào Mê Công

và Bác-sác . Nhưng khả năng phân lũ của các

công trình này không đáng kể, lại có thể làm

mất đi nguồn nước mùa kiệt quý giá.

Giải pháp hiện thực nhất, làm ngay trên

vùng ngập lũ là ngăn bớt lượng lũ đổ vào và

thúc nhanh phần lũ đổ ra biển . Qua kiểm

định của lũ năm 2000 với năng lực làm việc

của các giải pháp công trình hiện có, cùng

những sự cố bất lợi, cần đánh giá từng vùng

như sau :

·

Vùng tứ giác Long Xuyên, không có gì

phải bàn cãi , ngoài việc tiếp tục hoàn thiện

và củng cố cả hai cụm công trình theo quy

hoạch tổng thể, lưu ý tới tuyến bờ kênh

Hà Giang.

-

Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu,

không làm tăng độ bất lợi của lũ . Chú ý xây

dựng cụm dân cư và kinh tế an toàn, nhưng

phải bảo đảm vai trò lòng cả thoát lũ . Bất cứ

một sự nâng cao mức nước từ Bắc Vàm Nao

trở lên đều gây hại cho toàn cục và các vùng

ngập lũ .

- Riêng Đồng Tháp Mười, với những sự

cố nói trên , cần phải điều chỉnh lại một vài

giải pháp có tính chiến lược . Lưu lượng tràn

qua tuyến ngăn Tân Thành - Lò Gạch vượt

xa dự kiến , vượt xa số liệu lịch sử là điều

đáng bàn . Có thể do mở rộng khả năng tải lũ

của kênh quá lớn , đê ngăn lại yếu , vỡ nhiều

chỗ. Nhưng một phần đáng lo lắng khác là sự

tàn phá giải rừng dọc biên giới cả hai phía.

Chúng ta còn nhớ lúc rừng còn đang tốt như

trước kia thì dù không có tuyến đê ngăn ,

lưu lượng lớn nhất tràn vào cũng chỉ 6 000 -

7 000 m/giây . Điều này cũng có thể kéo

theo hiện tượng lưu lượng và mức nước đỉnh

lũ ở Tân Châu bị hạ thấp không tương xứng.

Về khả năng thoát lũ của Vàm Cỏ Tây cũng

cần được xem xét lại . Trước kia , người Pháp

cho rằng Vàm Cỏ Tây chỉ thoát được lượng
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mưa lũ trong lưu vực của nó mà thôi, vì lòng

sông nhỏ hẹp quanh co. Một số nhà thủy lợi

của chúng ta cho rằng sông có khả năng

thoát lũ ngoại lai 1 500 m/giây. Lũ năm 1996,

Vàm Cỏ Tây đã quá tải , lũnăm 2000 rõ ràng

không thể chấp nhận được. Cần có biện pháp

hạn chế. Nhưng quan trọng vẫn là phải xem

xét lại thật kỹ việc đắp đêbao đã có và sắp

tới, cũng như việc xây dựng các tuyến dân cư

vượt lũ . Qua lũ năm 2000 nhiều người cho

rằng khả năng thoát lũ ra sông Tiền còn

nhiều , nhưng khả năng thoát trong nội đồng

rất hạn chế, kèm theo có nhiều hiện tượng

bất thường làm rối rắm bức tranh về lũ . Phải

chăng đối với Đồng Tháp Mười cũng như

đối với vùng giữa sông Tiền và sông Hậu

cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch đê

bao, bố trí khu dân cư , chuyển đổi mục đích

sử dụng các vùng ngập sâu v.v.. để bảo đảm

vai trò "bãi tràn " lũ của nội đồng sao cho đạt

yêu cầu thoát lũ nhanh, đủ lượng để làmvề

sinh và bồi dưỡng đồng ruộng, tiêu chua rửa

phèn, đón được luồng tôm cá do lũ dẫn về .

Tìm lời giải bằng cách tổ chức sống

chung với lũ

Những giải pháp , các công trình đã thực

hiện từ trước đến nay là đúng đắn , những

điều chỉnh nói trên cũng trong tầm tay .

Trong khi chờ đợi giải pháp ngoài biên giới,

cũng không thể làm được điều gì to tát và tốnto tát và tốn

kém đến hàng tỉ USD, như một số người nêu

ra , chúng ta vẫn phải chấp nhận một mức

ngập, thời gian ngập hợp lý . Về cơ bản ,

Quyết định 99/ TTg đã giải đầy đủ bài toán

này. Thêm vào đó là sự hướng dẫn thực hiện

của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Bộ Xây dựng , Bộ Giao thông - vận

tải v.v .. cho chi tiết hơn . Nhưng thành công

lại quyết định bởi ý thức và lực lượng tổng

hợp của toàn xã hội .

Qua hình ảnh lũ lụt cập nhật trên truyền

hình và các phương tiện thông tin đại chúng

vài năm gần đây , nhiều người không khỏi

băn khoăn : Trung ương đã cố gắng hết

mình , địa phương, nhất là huyện, xã, thôn , ấp

đã lo đến đâu ? Đành rằng tiền của Trung

ương bỏ ra tuy nhiều nhưng cũng không thể

rải khắp toàn dân . Nguyên tắc và đạo lý là ai

nguy nhất và nghèo nhất phải được cứu

trước . Lũ năm 2000 và 2001 , những căn nhà

sập đổ vẫn là cành cây chằng buộc quá sơ

sài . Vẫn thấy những căn hộ chơ vơ giữa đồng

sâu, lẻ loi ngập tới mái , không một bóng cây ,

bóng cọc để bấu víu v.v .. tại sao đến

năm 2000, vẫn còn tình trạng "tính mạng và

tài sản của dân vùng ngập lũ không được an

toàn, mọi hoạt động xã hội bị đình trệ và đảo

lộn " (báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn) . Vấn đề đặt ra là chúng ta đã

động viên sức dân và ý thức trách nhiệm của

người dân đến đâu ?

Việc cứu trợ lương thực , quần áo v.v ..

cũng nên phân biệt có bao nhiêu người do

thiếu đối từ trước. Đối với diện thiếu đói nên

bất cập bị trôi chìm, bao nhiêu người vốn

đưa vào xóa đói giảm nghèo và cấp phát cho

họ khi lũ chưa lên, để rảnh tay cứu trợ những

người bị lũ làm bất cập . Cũng nên xem lại số

người trận lũ nào cũng phải cứu trợ trùng lặp

là bao nhiêu. Vấn đề nhức nhối cứ lặp đi lặp

lại là chết đuối , phần rất lớn lại là trẻ em do

người lớn bất cẩn , thậm chí bố mẹ ngủ quên

để con rơi xuống . Những hiện tượng vô cùng

đáng tiếc này xảy ra cảkhi có lũ lụt và khi

không có lũ lụt. Nếu mọi người đều nêu cao

ý thức trách nhiệm , nạn chết đuối chắc chắn

được khắc phục .

Để giải bài toán này còn rất nhiều việc

phải làm, trong đó phải khẳng định phương

châm Nhà nước và nhân dân cùng làm là cốt

lõi của thành công .
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GIÁO
DỤC

trong phát triển cộng đồng

Ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

ĐƯA GIÁO DỤC VÀO PHÁT TRIỂN

CỘNG ĐỒNG

Khái niệm "Phát triển cộng đồng" và

khuyến khíchcác quốc gia sử dụng phương

phápphát triển cộng đồng như là một công

cụ để triển khai các chương trình phát triển

quốc gia và từng vùng trong mỗi quốc gia ,

đã được Liên hợp quốc công nhận từ năm

1950. Sự phát triển cộng đồng đã góp phần

làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đáp ứng

được nhu cầu có thật của người dân , giúp

người dân nâng cao năng lực tự quyết định,

và địnhhình sự phát triển tương lai của cộng

đồng, bằng chính người dân ở cộng đồng đề

xướng, triển khai và kiểm tra . Mục tiêu cuối

cùng là đưa cộng đồng từ tình trạng yếu kém

đến mức có khả năng tự hành động để giải

quyết các vấn đề của cộng đồng như : nhu

cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành , chữa

bệnh , việc làm, thu nhập, nghỉ ngơi, giao lưu

tiếp cận văn hóa - nghệ thuật, v.v.

Để sử dụng phương pháp phát triển cộng

đồng như là một công cụ để triển khai các

chương trình phát triển ở vùng đặc thù

thường xuyên ngập lũ , giáo dục và đào tạo

có vai trò hết sức quan trọng , song phải là

những chương trình giáo dục đào tạo linh

hoạt và có hiệu quả đối với cộng đồng. Mọi

ĐÀO TRỌNGHÙNG

việc giảng dạy đều hướng vào người học.

Nội dung học phải xuất phát từ thực tiễn

cuộc sống, xuất phát từ các vấn đề nảy sinh

hằng ngày . Tổ chức cho việc học cộng đồng

nhất thiết phải có những tác viên phát triển

cộng đồng có đủ các phẩm chất như năng

lực , tính hòa đồng, kiên trì, nhẫn nại, khiêm

tốn học hỏi người dân , khách quan vô tư ,

hiểu biết được tâm sinh lý người dân trong

mỗi cộng đồng ; và như vậy , các tác viên

phát triển cộng đồng ngoài năng lực vốn có

của họ, cần phải được huấn luyện kỹ năng

để sử dụng phương pháp phát triển cộng

đồng.

Đối chiếu với những vấn đề nêu trên , để

từ đó mà ứng dụng vào việc phát triển cộng

đồng trong vùng ngập lũ đồng bằng sông

Cửu Long (ĐBSCL) bằng chiến lược và giải

pháp giáo dục riêng biệt, linh hoạt. Muốn

vậy , phải làm cho cộng đồng nhận thức rõ vị

trí , vai trò của giáo dục trong quá trình phát

triển kinh tế - xã hộicó liên quan hữu cơ tới

cuộc sống, tới sự tiến bộ và phát triển của

người dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo gắn

kết chặt chẽ với các chủ trương , các ý tưởng

* NGƯT , PGS, TS , Viện Nghiên cứu Giáo dục , Trường

đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
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quy hoạch tổng thể đó . Giáo dục và đào tạo

phải đi trước một bước và sẽ có ý nghĩa

rất lớn đối với nông dân , góp phần quan

trọng vào việc xóa đói giảm nghèo và tạo

nguồn lực có tri thức phục vụ cho nông

nghiệp nông thôn .

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TRONG

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ỞKHU VỰC

NGẬP LỤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU

LONG

Vùng ngập lũ ĐBSCL bao gồm các tỉnh

Đồng Tháp , An Giang, Kiên Giang , Cần

Thơ, Long An và một số địa bàn vùngtrũng

của các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long , Bến

Tre . Vùng ngập lũ ĐBSCL có diện tích

khoảng 1 830 000 ha, chiếm 47% diện tích

ĐBSCL. Vùng ngập lũ ĐBSCL cùng với

các tỉnh còn lại của ĐBSCL là vùng sản

xuất lúa gạo, cây ăn trái và thủy hải sản lớn

nhất nước . Sản phẩm gạo trở thành hàng

xuất khẩu lớn đưa Việt Nam đứng vào hàng

thứ 2 trong các nước xuất khẩu gạo. Hai mùa

lũ liên tiếp năm 2000 và 2001 lớn hơn nhiều

so với mùa lũ năm 1996, gây thiệt hại hàng

ngàn tỉ đồng, trong đó đã làm hư hỏng nhiều

trường học, hàng trăm ngàn học sinh phải

nghỉ học vì lũ lụt kéo dài , các trường , lớp

học cho người lớn tuổi cũng trong tình trạng

tương tự .

Muốn vực dậy tiềm năng của khu vực

ĐBSCL cần đặc biệt quan tâm đến một lực

lượng đông đảo, đó là cộng đồng phụ nữ và

thanh , thiếu niên. Họ đang tham gia tích cực

vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(CNH, HĐH) nông nghiệp và phát triển

nông thôn, song trình độ dân trí còn thấp,

chỉ xấp xỉ trình độ dân trí ở 2 vùng Tây2

Nguyên và Tây Bắc của nước ta .

-

Trình độ dân trí thấp ảnh hưởng đến việc

ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sự

nghiệp phát triển nông nghiệp , nông thôn

theo hướng CNH, HĐH. Để xoay chuyển và

tạo bước tiến bộ vượt bậc về sự phát triển

kinh tế, văn hóa ở toàn vùng, nhất thiết phải

có chiến lược giáo dục - đào tạo cho cộng-

đồng, đông đảo nhất là phụ nữ và thanh

thiếu niên nông thôn ở vùng ngập lũ . Vấn

đề quan trọng nhất của chiến lược này là

phải dựa trên tính đặc thù của vùng ngập lũ,

và xuất phát từ yêu cầu về sản xuất và cuộc

sống của cộng đồng để có bước đi thích hợp ,

thực hiện bằng được việc nâng cao dân trí ,

đào tạo nhân lực , huấn luyện kỹ năng nghề

nghiệp bằng cách tiếp tục chống mù chữ ,

phổ cập giáo dục tiểu học , phổ cập trung

học cơ sở và mở mang các trường lớp , loại

hình dạy nghề ngắnhạn , dạy nghề phổ

thông ở những nơi có điều kiện để họ có kỹ

năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật - công

nghệ vào sản xuất, tạo ra của cải vật chất

cho xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt

nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, và

như vậy cũng chính là làm thay đổi cuộc

sống của cộng đồng về các mặt văn hóa, văn

minh và sức khỏe .

Công cuộc đổi mới đất nước hơn 15 năm

qua đã mang lại kết quả đáng mừng như tốc

độ tăng trưởng cao về sản phẩm quốc nội

(GDP ), lạm phát giữ ở mức độ thấp, sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế có những tiến bộ

và phát triển , đã tạo ra các điều kiện thuận

lợi cho các cộng đồng ở mỗi vùng khác

nhau có nhiều khả năng lựa chọn và có cơ

hội tham gia vào quá trình phát triển .

Quá trình đó đã góp phần làm giảm tỷ

lệ nghèo đói từ 58% năm 1992 - 1993 xuống

còn 37 % năm 1997 - 1998 (theo Tổng cục

thống kê 1999) và tỷ lệ người lớn biết chữ

được duy trì ở mức trên 90% (theo UNDP -

1998), tỷ lệ học sinh tiểu học tăng từ 90%

năm 1993 - 1994 lên 97% năm 1997 - 1998 .

Điều đó chứng tỏ rằng, đổi mới đã làm

giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói (theo bảng

thống kê so sánh ) và những chỉ số xã hội

được nâng cao chung cho các vùng địa

phương, trong đó có ĐBSCL) .
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Chiều sâu của sự đói nghèo phân theo nông thôn và góp phần làm giảm thiểu việc

khu vực, năm 1993 và 1998

Khu vực Chỉ số khoảng cách đói nghèo

(đo lường chiều sâu của sự đóinghèo )

1993 1998

| Vùng núi phía bắc 26,8 16.3

Đồng bằng sông Hồng
18.8 5,7

| Bắc Trung Bộ 24,7 11.8

Ven biển miền Trung 16,8 10,6

| Cao nguyên Trung Bộ 26.3 19.1

Đông Nam Bộ 9,2 1.3

Đồng bằng sông Cửu Long
13.8 8,1

Toàn quốc 18.5 9,5

(Nguồn : Ước tính của WB dựa theo VLSS93 và VLSS 98)

Trong quá trình chuyển đổi này, phụ nữ

và thanh thiếu niên nông thôn vùng ngập lũ

ĐBSCL đã được hưởngthụ kết quả dođổi

mới đem lại. Tuy nhiên , gánh nặng những

công việc màphụ nữ phải đảm nhận do việc

tăng năng suất nông nghiệp và trách nhiệm

đối với gia đình làm họ đặc biệt vất vả, ít có

điều kiện nghỉ ngơi, hoạt động xã hội ,học

tập văn hóa nhất là học các kỹ năng mới ở

các loại hình trường , lớp dànhcho ngườilớn

tuổi. Khả năng của phụ nữ nông thôn , trong

đó có phụ nữ nông thôn vùng ngập lũ

ĐBSCL đối với việc tăng cường sự an toàn

kinh tế cho gia đình và cho chính bản thân

họ bị hạn chế bởi các mặt trong việc tiếp cận

với các dịch vụ mở rộng , với giáo dục phổ

thông và đào tạo nghề ( theo UNDP - 1998) .

Đối với thanh, thiếu niên , như chúng ta

biết , 77% dân số Việt Nam sống ở nông

thôn , nhưng học sinh trung học ở nông thôn

chỉ chiếm 42% trên tổng số học sinh nhập

học . Học sinh dân tộc Khơ-me và nữ thanh

niên vùng ngập lũ chỉ chiếm một phần nhỏ

trong các trường học . Do đó, việc nỗ lực

cung cấp giáo dục cơ sở với nhiều loại hình

linh hoạt, đa dạng cho nhóm cộng đồng này

là rất cần thiết, để từ đó có điều kiện giữ họ

lại gắn bó với nông thôn , tham gia vào quá

trình CNH, HĐH nông nghiệp, phát triển

tăngdân sốđô thị do có hiệntượng di dân từ

nông thôn đến thành thị .

Tại Hội thảo quốc tế " Việt Nam trong

thế kỷ XX ", nguyên Tổng Bí thư Lê Khả

Phiêu đã phát biểu với bạn bè thế giới :

"Chúng tôi phải trí thức hóa Đảng, trí thức

hóa dân tộc, tiếp tục trí thức hóa công nông ,

cả nước là một xã hội học tập... Phải nắm lấy

ngọn cờ khoa học nhưnắmlấy ngọn cờ dẫn

tộc " . Con người trong cộng đồng, trongxã

hội học tập là con người có chất lượng tổng

hợp, chủ động tạo nên cho mình việc làm và

làm được việc , nhằm đáp ứng yêu cầu đặc

thù của Việt Nam hiện đang phải tiến hành

cả 3 nền kinh tế : Kinh tế nông nghiệp đang

chuyển dịch , kinh tế công nghiệp đang phát

triển và kinh tế tri thức đang manh nha.

Thực tế cho thấy, tri thức vàkỹ năng của

con người có được chủ yếu thông qua giáo

dục và đào tạo, kết quả của nền giáo dục

thực sự của dân , vì dân và do dân, phản ánh

đầy đủ quan điểm của Đảng và Nhà nước

ta : " Giáo dục và đào tạo là quốc sách

hàng đầu " . Nền giáo dục của chúngta,

trong suốt 55 năm qua, đã biến từ chỗ hơn

95 % dân số mù chữ đến nay có gần 94 % dân

số biết chữ, 61 tỉnh , thành (100 %) đã hoàn

thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù

chữ , và có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên

đang học tại các trường trong năm học

2000 - 2001. Xin xem bảng dưới đây :

Nhà trẻ

Bậc, cấp học

Mẫugiáo

Tiêu học

| Trung học cơ sở

| Trung học phổ thông

| Đại học - Cao đăng

Số sinh viên đại học , sau ĐH

hưởng học bổng quốctế

Số lượng học sinh , sinh viên

(Đơn vị : Người)

496 000

2 521 000

10 137 000

6041000

2174000

1 300 000

19618

Nguồn : Bộ GD-ĐT trong Báo Giáo dục và Thời đại

(số đặc biệt 136 ngày 11-11-2000 )
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Sau phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù

chữ vẫn còn một số lượng không nhỏ thanh

thiếu niên cả nam lẫn nữ vẫn chưa hoàn

thành phổ cập giáo dục trung học . Người lao

động, nhất là ở nông thôn chưa đạt chuẩn

xóamù chữ hoặc xóa mù chữ chưa bền

vững. Nhà nước chủ trương tiếp tục hoàn

thiện công việc này và đã xây dựng kế

hoạch để thực hiện chương trình phổ cập

trung học cơ sở đến năm 2005 (ở những nơi

có điều kiện thuận lợi) và đến năm 2010

(ở những vùng khó khăn ). Chủ trương này là

một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to

lớn trong việc nâng cao chất lượngnguồn

nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực từ các

cộng đồng sống trong vùng ngập lũ ĐBSCL .

LOẠIHÌNH GIÁO DỤC THIẾTTHỰC

CHO PHÁT TRIỂN CỘNGĐỒNGỞ

Ở

VÙNG NGẬP LŨ ĐBSCL

Từ việc học tập, áp dụng từng bước loại

hình trường thế hệ " Trường trung học chân

đất" (Barefoot ) của Ấn Độ do NMi-xra

khởi xướng, tổ chức và điều hành (1 ), Nông

trường sông Hậu (Sohafarm ) tỉnh Cần Thơ

đã thực hiện loại hình giáo dục theo kiểu

nhà trường " Trung học chân đất" để phát

triển cộng đồng. Nơi đây, với vai trò lãnh

đạo và sự quan tâm của "Cố giám đốc chân

đất" Trần Ngọc Hoằng, công tác giáo dục

trong phát triển cộng đồng đã tiến một bước

dài quan trọng . Mộtvài thế hệ chưa từng có

một thứ văn bằng nào nay trở thành những

công nhân nông nghiệp có trình độ văn hóa,

có kỹ năng về kỹ thuật vận hành , sửa chữa

các thiết bị cơ khí nông nghiệp, chọn giống

và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi thích

hợp với vùng đất nông trường ; kỹ thuật bảo

quản và chế biến nông hải sản sau thu hoạch

; kỹ thuật ươm cây trồng rừng , kỹ thuật nuôi

trồng thủy sản trong các ao hồ và nuôi ghép

với ruộng trồng lúa v.v... Người dạy và học

là những tập thể cộng đồng sống chan hòa

trong tình anh em tại nông trường . Ở đây ,

việc khuyến khích sáng kiến cá nhân được

đề cao và tạo điều kiện tự do phát triển .

Những hoạt động như vậy đã góp phần giải

quyếtkịp thời những thách thức của giáo

dục nông thôn mà ngân sách nhà nước hiện

nay chưa thể đáp ứng được . Từ những ngày

đầu khai phá lập nông trường, cộng đồng

dân cư tại đây còn rất nghèo, trình độ học

vấn của nhiều phụ nữ và thanh , thiếu niên

rất thấ
p , chỉ biết làm những việc giản đơn để

kiếm sống . Nông trường đã từng bước đưa

cộng đồng này vào các loại hình trường lớp

học chữ , họcnghề để trang bị tri thức và kỹ

năng sản xuất cho họ. " Gia sư , hương sử "

của họ chính là những người lãnh đạo nông

trường , những người biết chữ . Những lão

nông có kinh nghiệm nghề truyền thống

loại hình giáo dục cơđộng ,mà rất thiết thực

cũng tình nguyện làm "giảng viên " của các

loại hình giáo dụccơ động ,mà rất thiết thực

này . Chính họ nhận thấy rằng, kiểu trường

" Trung học chân đất" ở nông trường sống

Hậu cũng có những ưu thế riêng trong việc

biến những người mù chữ , kỹ năng lao động

rất thấp trở thành người lao động có tri thức ,

có ý thức chính trị, có kỹ thuật lao động , có

tinh thần làm chủđể xây dựng và phát triển

nông trường.

Một ví dụ khác, trang trại trồng hoa xuất

khẩu ở Đà Lạt do nhà khoa học Nguyễn Chí

Bảo cũng rất thành công trong việc tổ chức

các loại hình giáo dục kiểu trường " Trung

học chân đất" . Những người trước khi vào

trường có trình độ văn hóa thấp và không có

việc làm nay đã trở thành người lao động có

tri thức , có kỹ năng mới trong việc chăm

sóc , bảo quảncác loài hoa. Ở đấy, họ được

học chữ, học kỹ thuật và được tự do sáng

tạo , cùng sống hòa đồng, cộng tác tự nguyện

với "nhà khoa học chân đất" và có được

cuộc sống tốt trong cộng đồng.

Từ những điển hình giáo dục sinh động

đó, chúng ta thấy, rõ ràng kiểu trường

" Trung học chân đất" đã thiết thực làm tăng

( 1 ) Thế hệ “Trường trung học Chân Đất” Neelesh Misra,

Tạp chí Người đưa tin UNESCO , số 3 - tháng 4-2000
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Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Gộng sản

sức mạnhcủa cộng đồng, vì nó biết sử dụng

những kiến thức phù hợp với thực tiễn sản

xuất - kiến thức trở thành công cụ để đạt

được nhữngmục tiêu, mà trong những hoàn

cảnh cụ thể, các chính sách giáo dục của

Nhà nước chưa thể bao cấp để đạt được.

Kinh nghiệm của Ấn Độ về loại hình trường

dân dãnày khi được nghiên cứu tỉmỉ và nếu

áp dụng vào từng địa bàn sản xuất cụ thể ở

nông thôn , trong đó có vùng ngập lũ

ĐBSCL theo kiểu tận dụng tiềm nặng về tri

thức của các trung tâm khuyến nông ,

khuyến ngư , các trường, viện hoặc tổ chức

dạy nghề lưu động v.v... hiện nay thì chúng

ta sẽ có những hoạt động giáo dục phong

phú, gắn kết với cộng đồng để phát triển

cộng đồng. Các hoạt động giáo dục như vậy

sẽ thực sự là " chìa khóa " của thành công .

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TỪ XA

TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

"Nghệ thuật tuyệt đỉnh của giáo dục

là khơi dậy niềm hạnh phúc được học

tập và sáng tạo " (A.Anh-xtanh - 1879 -

1955) (2 ) . Giáo dục từ xa rất cần có những

chương trình cố định được phát đi trên làn

sóng phát thanh , truyền hìnhgiúp cho những

người dù vùng quê xa xôi hẻo lánh, vùng

thường có ngập lũ , hay vùng núi cao , vùng

sâu , vùng xa, có điều kiện học tập . Chương

trình " giáo dục từ xa " có thể bao gồm đa loại

hình với nội dung vừa sức , thuật ngữ, dễ

học , dễnhớ, dễ làm và dễ áp dụng trong đời

sống để góp phần phát triển cộng đồng, thiết

thực sinh lợi trong sản xuất, đem lại hiệu

quả cao .

Một số không ít thanh , thiếu niên nam nữ

nông thôn đang học dở dang các cấp học , vì

nhiều lý do khác nhau họ phải từ bỏ ý định

học tập tiếp lên các bậc đại học , cao đẳng

hoặc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

ở đô thị . Họ phải ở nhà để cùng cha mẹ sản

xuất đảm bảo cuộc sống gia đình . Sức học

của họ đạt được ở trình độ tiểu học , trung

học là điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận với

các chương trình học từ xa, qua đó trình độ

văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp cũng như

năng lực giao lưu ứng xử của họ sẽđược

nâng lên .

"Nhân vật " chủ yếu của hoạt động dạy

học theo phương thức này vẫn là các tác

viên phát triển cộng đồng được huấn luyện

để trở thành người hướng dẫn , tổ chức việc

dạy và học từ xa . Nhà nước cần có những

chính sách hỗ trợ họ. Thực hiện loại hình

giáo dục này theo từng khóa học và có kết

thúc đánh giá sẽ tạo dựng được các thế hệ có

kiến thức và thành đạt, gópphần quan trọng

vào việc nâng cao năng suất lao động trong

sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

ở nông thôn .

Giáo dục từ xa bằng làn sóng phát đi các

chương trình "học " và "hành " thiết thực, là

một trong các giải pháp tốt nhất với người

dân nông thôn đang phải đi lại trên những

con đường mòn gập ghềnh và kênh rạch

chằng chịt. Chừng nào còn những vùng

thường xuyên ngập lũ và những vùng khó

khăn thì chừngđóvẫn rất cần đến giáo dục

từ xa và cách tổ chức giáo dục từ xa có hiệu

quả .

Từ thực tế đó, thiết nghĩ Bộ Giáo dục và

Đào tạo cần kết hợp với các Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội ; Hội Nông

dân Việt Nam , Hội Khuyến học, Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam ; các cơ quan phát

thanh - truyền hình và các địa phương v.v ...

để xây dựng cho được các chương trình giáo

dục từ xa thiết thực.Đề nghị Nhànước đầu

tư ngân sách để đổi mới thiết bị các đài

truyền tin , đài phát thanh, truyền hình ở

trung ương và địa phương phục vụ tốt các

chương trình giáo dục từ xa, từng bước xây

dựng một xã hội học tập, đạt hiệu quả mong

muốn .

(2) An-be Anh-xtanh - nhà vật lý và toán học Mỹ gốc

Đức ( 1879 - 1955 ) , Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 3 -

tháng 4-2000
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Sinh hoạt tư tưởng
Tạp chí Cộng sản

AI ĐÚNG, AI SAI ?

NG T là một cánbộ

cao cấp . Ông sống

( ) )
g
ư
ơ
n
g

m
ẫ
u

, lại
c
ó

O

năng lực lãnh đạo , quản lý,

trình độ nghiệp vụ chuyên

môn giỏi cho nên cán bộ ,

nhân viên dưới quyền chẳng

những quý mến mà còn rất

kính trọng . Về mặt quyền lợi,

ông hoàn toàn toại nguyện,

chẳngcó gì phải kêu ca, phàn

nàn . Ông không có nhà cao ,

cửa rộng như nhiều người

khác , nhưng một căn hộ ba

phòng khép kín ở khu tập thể

đối với ông như thế cũng đã

là hơn nhiều người. Hằng

ngày, ông đi làm đều có xe ô

tô đưa đón. Lương tháng và

các khoản phụ cấp ông lĩnh

đầy đủ . Còn về cuộc sống gia

đình , thì ít người hạnh phúc

như ông. Vợ ông đã ngoại

ngũ tuần , ngấp nghé tuổi về

hưu nhưng bà còn khỏe

mạnh, chẳng mấy khi xổ mũi,

hắt hơi . Đặc biệt, bà sống rất

biết điều , hết lòng thương

yêu chồng, con ; hàng xóm

hầu như chẳng bao giờ thấy

bà to tiếng . Các con ông đều

đã trưởng thành và rất kính

yêu
bố mẹ . Cậu con cả mới

ngoài 30 tuổi đã đạt tới học vị

TIẾN HẢI

tiến sĩ , thông thạo ba ngoại

ngữ, thường xuyên xách cặp

đi dự các hội nghị khoa học

ở nước ngoài. Cô hai (đồng

thời cũng là cô út) xinh tươi,

khỏe mạnh, giỏi tiếng Anh và

vi tính , vì thế mới tốt nghiệp

đại học đã được mời vào làm

việc tại một công ty liên

doanh với nước ngoài. Như

vậy , cả về đời sống vật chất

và tinh thần, phải xếp ông T

vào loại hơn người .

Ấy vậy mà, chẳng hiểu

sao mấy tháng nay ông

cứ buồn buồn, ít nói , khí sắc

kém hẳn . Đúng như Ra-bơ-

le , nhà văn nổi tiếng thời

Phục hưng của Pháp thường

nói : “ Niềm vui sướng chia

đôi là nhân đôi niềm sung

sướng , nỗi đau thương chia

đôi là nửa nỗi đau thương”

cho nên nỗi buồn của ông T

rồi cũng được ông chia sẻ với

một số người. Ông nói với họ

rằng ông buồn vì mấy lẽ :

Thứ nhất, cái gọi là nếp nhà

truyền thống ở gia đình ông

nó mỏng manh nhưlàn sương

chiều thu và đang bị cơ chế

thị trường tấn công quyết liệt .

Lâu nay, vợ chồng ông vẫn

cố duy trì cái nếp là bữa cơm

tối phải có mặt đầy đủ các

thành viên trong gia đình . Vì

công việc hối hả ; vả lại , tính

chất công việc của mỗi thành

viên trong gia đình cũng khác

nhau cho nên ông T chấp

thuận bữa sáng và bữa trưa

có thể “ tùy nghi di tản” ,

nhưng bữa tối thì dứt khoát

tất cả các thành viên trong

gia đình phải có mặt đông đủ .

Cái quy định ấy của ôngdần

dần cũng không còn hiệu lực.

Các con ông, đặc biệt là cô

con gái rất nhiều bữa không

ngồi ăn cùng với bố mẹ

nhưng đều có lý do chính

đáng nên ông đành chịu.

Thậm chí, có bữa ông phải

một mình đi ăn cơm bụi .

Chưa hết, ông T còn bảo ,

xem ti vi ông thích chương

trình thời sự ; còn chương

trình văn nghệ thì thích

các loại hình như chèo, dân

ca, các bài hát trong thời kỳ

kháng chiến chống Pháp và

chống Mỹ . Nhưng vợ con

ông thì mỗi ngườimột phách .

Vợ ông không thể hiện

rõ chính kiến ; xem gì đối với

bà không quan trọng . Cậu

con cả chỉ vùi đầu vào sách

vở. Còn cô út thì chỉ thích

chương trình ca nhạc nước

ngoài . Thứ hai, cái gọi là

“ dấu ấn quê hương” trong

các con ông nó mờ nhạt quá.

(Xem tiếp trang 64 )
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Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

Vị thế địa - chính trị

Á

DÔNG ĐÁ

thập niên đầu thế kỷ XXI

TRẦN KHÁNH *

K

HU vực Đông Nam Á - một bộ phận

không thể tách rời của châu Á - Thái

Bình Dương, đã từ lâu trở thành địa

bànchiến lược trọng yếu, nơi tranh chấp ảnh

hưởng của các nền văn hóa - văn minh, các cực

quyền và nước lớn trên thế giới. Khoảng một

thập niên trở lại đây, cùng với sự kết thúc

chiến tranh lạnh, sự gia tăng của toàn cầu hóa

kinh tế và bùng nổ của công nghệ thông tin đã

tác động sâu sắc đến cục diện thế giới nói

chung, đến môi trường địa - chính trị Đông

Nam Á nói riêng, làm cho tổ chức ASEAN và

các nước thành viên trong khu vực trở nên

nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương bởi tác động

của các quá trình quốc tế . Đây là những vấn đề

cần được nghiên cứu , bàn bạc kỹ lưỡng và có

hệ thống.

Trên góc độ địa - chiến lược , Đông Nam Á

nằm ở khu vực thuận lợi về mặt thông thương

và phòng thủ quốc tế ; nằm ở ngã ba châu Á ,

án ngữ con đường hàng hải thuận tiện nhất từ

Ân Độ Dương sang Thái Bình Dương,

giữa Đông Bắc Á và Nam Thái Bình Dương

Khoảng hai thập niên trở lại đây , Đông Nam Á

trở thành cầu hàng không nối các chuyến bay

từ Đông Bắc Á , Bắc Mỹ sang nhiều nước Tây

Nam Á , Trung Đông - Bắc Phi và Trung

Đông Âu.

Bởi nằm ở vị trí địa lý chiến lược trọng yếu,

nơi nối liền các mạch máu giao thông giữa các

châu lục và đại dương và nơi giàu có về tài

nguyên thiên nhiên , nên từ thời Trung cổ,

Đông Nam Á đã trở thành nơi tranh giành ảnh

hưởng giữa nền văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa

(từ đầu Công nguyên) và sau đó là nền văn hóa

Ả rập - Ba Tư (từ thế kỷ XIV ) . Các tôn giáo

chính của thế giới lúc đó là Hin-đu giáo,

Khổng giáo và Hồi giáo đã xâm nhập sâu rộng,

thiết lập được vị trí vững bền và dần trở thành

một phần của lối sống văn hóa của các dân tộc

Đông Nam Á.

Trong thời kỳ nô dịch của phương Tây, đế

quốc Anh, Pháp, Hà Lan, sau đó là Mỹ và

Nhật Bản không chỉ coi Đông Nam Á là "cái

phao nâng đỡ " cho nền kinh tế "chính quốc" ,

mà còn là tiền đồn quân sự , án ngữ ở phương

Đông, làm bàn đạp để tiến vào đất nước Trung

Hoa đầy bí hiểm và hấp dẫn.

Trong chiến tranh lạnh , Đông Nam Á là nơi

tập trung các mâu thuẫn của trục tam giác

chiến lược Mỹ - Xô - Trung và là điểm nóng

gay gắt nhất trong cuộc đối đầu giữa hai cực

* TSKH , Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
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Liên Xô và Mỹ. Những đặc điểm của tình hình

quốc tế đã tác động mạnh mẽ đến các nước

trong khu vực. Đông Nam Á chia thành hai

chiến tuyến đối lập, một bên là ba nước Đông

Dương (gồm Việt Nam , Lào và Cam -pu -chia )

theo con đường xã hội chủ nghĩa và một bên là

các nước ASEAN cũ (Thái Lan, Ma-lai- xi-a ,

Xin - ga -po , In -đô- nê -xi- a , Phi- lip- pin và Bru-

nây) phát triển theo con đường tư bản chủ

nghĩa .

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Đông

Nam Á trở thành nơi hội tụ của những nỗ lực

hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực.

ASEAN đã đưa ra hàng loạt sáng kiến mới

nhằm thích ứng với sự gia tăng của toàn cầu

hóa và thay đổi quyền lực trên thế giới. Sự

phát triển năng động và có hiệu quả của các

nước ASEANở cuối những năm 80, nửa đầu

những năm 90 của thế kỷ XX cùng với sự ra

đời các cơ chế hợp tác mới như thành lập Khu

vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA ) và Diễn

đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF ) năm 1994

cũng như bước đột phá kết nạp Việt Nam vào

tổ chức này năm 1995 đã biến ASEAN tiến tới

gần như "một trung tâm quyền lựcmới" ở khu

vực châu Á - Thái Bình Dương . Nếu như trong

chiến tranh lạnh ở khu vực này có 4 cực là

Mỹ -Xô - Nhật - Trung chi phối , thì sang thập

niên 90 thế kỷ XX có 5 cực là Mỹ -Trung -

Nhật - Nga và ASEAN. Sự xuất hiện cực mới

ASEAN là một trong những nhân tố tích cực

thúc đẩy xu hướng đa cực hóa, góp phần củng

cố an ninh và thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực

và quốc tế .

Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI,

khu vực Đông Nam Á nói chung , ASEAN nói

riêng đứng trước những vận hội và thách thức

đan xen trên con đường tiếp tục khẳng định

mình . Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ

1997 - 1998 đã gây ảnh hưởng kép về kinh tế

và chính trị trực tiếp làm suy giảm phần nào uy

tín và sức mạnh của Hiệp hội các nước Đông

Nam Á.

Là một thị trường đầy tiềm năng , với những

bài học thành công cũng như thất bại trong quá

khứ cùng những cơ chế mới đã và đang được

tạo ra trong từng nước và những cải cách tiến

bộ, đổi mới chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy

dân chủ hóa xã hội, thiết lập các cơ chế, thể

chế
hợp tác mới song phương, đa phương v.v..

có thể tin tưởng rằng, nền kinh tế các nước

ASEAN sẽ lấy lại được đà tăng trưởng cao

trong những năm sắp tới . Khi kinh tế tăng

trưởng trở lại , các nỗ lực hợp tác và liên kết nội

khối , mà điển hình là sự thực hiện AFTA sẽ

diễn ra suôn sẻ, môi trường chính trị - xã hội

và đoàn kết của Hiệp hội nói chung không chỉ

bình ổn trở lại mà còn được củng cố hơn lên.

Và như vậy, ASEAN và các nước thành viên

của nó sẽ có tiếng nói quan trọng hơn , đóng

góp nhiều hơn trong việc thúc đẩy hợp tác

kinh tế , gìn giữ an ninh ở khu vực châu Á -

Thái Bình Dương và trên thế giới .

Xét trên phương diện địa - chính trị của

Đông Nam Á trong tương quan ảnh hưởng

quyền lực của các nước lớn, khu vực này bước

vào thập niên đầu thế kỷ XXI tiếp tục giữ vị trí

chiến lược quan trọng đối với việc xác lập các

ngôi thứ quyền lực ở châu Á - Thái Bình

Dương cũng như trên thế giới.

quan

Trước hết đối với Mỹ, sau sự kiện ngày

11-9-2001 , khu vực Đông Nam Á có tầm

trọng hơn trong chính sách "Mỹ hóa thế giới" .

Nếu như cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ

châu Á năm 1997 - 1998 củng cố ưu thế của-

đồng đô la Mỹ, làm cho Oa-sinh -tơn quyết tâm

hơn trong việc theo đuổi chủ nghĩa bá quyền

"Mỹ hóa" thế giới, thì sau sự kiện trên , Mỹ

mượn cớ chống khủng bố, công khai và "hợp

pháp hóa" việc triển khai lực lượng quân sự
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ở nhiều nơi trên thế giới , trong đó có việc đưa

quân trở lại khu vực Đông Nam Á, trước hết là

đến Phi-lip- pin . Khoảng một thập niên vắng

bóng lính Mỹ, kể từ khi căn cứ không quân

Clac và hải quân Xu-bích của Mỹ bị đóng cửa

vào năm 1992, thì giờ đây, tại Phi-lip -pin đã

có tới hàng ngàn binh lính và sĩ quan Mỹ vừa

làm huấn luyện, vừa trực tiếp tham gia

chống lại các nhóm Hồi giáo quá khích . Cuộc

tập trận Mỹ - Phi-lip -pin bắt đầu từ thượng

tuần tháng 4 và Mỹ - Thái Lan bắt đầu từ cuối

tháng 5 năm 2002 , có nhiều nước Đông Nam

Á khác tham dự , không chỉ làm khuấy động

trở lại các hoạt động quân sự trong vùng mà

còn chứng tỏ biện pháp kết hợp giữa " củ cà

rốt" và "chiếc gậy " của Mỹ trong chính sách

" Mỹ hóa" thế giới. Những nỗ lực mới của Mỹ

nhằm tăng nhanh ảnh hưởng và quyền lực của

mình ở Đông Nam Á còn được biểu hiện bằng

cường độ gia tăng các cuộc tiếp xúc, trao đổi

ngoại giao, bàn luận và làm ăn kinh tế giữa Mỹ

và ASEAN. Trong cuộc họp các bộ trưởng

kinh tế ASEAN ở Băng Cốc ngày 5-4-2002

vừa qua, đại diện thương mại Mỹ đã khẳng

định lại nguyện vọng muốn thiết lập "Khu vực

mậu dịch tự do Mỹ - ASEAN " . Mục tiêu trước

mắt cũng như lâu dài của Mỹ là tập hợp, phân

hóa lực lượng một cách có lợi cho mình, làm

cho Đông Nam Á phụ thuộc hơn nữa vào Mỹ,

kìm chế ý đồ độc lập hay liên kết khu vực,

trong đó có liên kết Đông Á (gồm ASEAN +

Trung Quốc + Nhật Bản + Hàn Quốc) , tạo ra

rào chắn hạn chế hoặc ngăn cản ảnh hưởng

đang tăng nhanh của Trung Quốc và một số

nước khác trên thế giới.

Đối với Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á
Á

là cửa ngõ phía Nam truyền thống quan trọng

nhất trong chính sách đối ngoại của nước này.

Phát huy các lợi thế sẵn có ( là nước láng giềng

gần , có quan hệ truyền thống lâu đời với các

nước Đông Nam Á và có đông đảo cộng đồng

người Hoa có thực lực kinh tế và và uy tín

quốc tế tăng nhanh trong thập niên 90) , Trung

Quốc đã và đang nhanh chóng mở rộng

ảnh hưởng trên tất cả các phương diện đối với

khu vực này. " Biên giới mềm " (hàng hóa tiêu

dùng và văn hóa tinh thần ) của Trung Quốc

ngày càng trải dài , mở rộng đến từng hang sâu ,

ngõ hẻm của các nước Đông Nam Á. Kết

hợp sức mạnh vật chất (như sức cạnh tranh

hàng hóa tương đối cao, vốn dự trữ ngoại tệ

lớn , có mạng lưới kinh doanh mạnh của người

Hoa khá độc đáo v.v.. ) với uy tín về chính

trị (mà Trung Quốc đã gặt hái được trong

những thập kỷ tăng trưởng kinh tế cao và ổn

định chính trị nội bộ, đặc biệt từ sau khủng

hoảng tài chính - tiền tệ châu Á năm 1997 -

1998 ) đã cho phép quốc gia này ngày càng có

ảnh hưởng lớn hơn trong các công việc quốc

tế. Sự hưởng ứng tham gia vào các cơ chế

hợp tác mới của ASEAN như Diễn đàn an ninh

khu vực (ARF) , Hợp tác phát triển các nước

khu vực sông Mê Công cũng như đề xuất

thành lập các cơ chế hợp tác rộng lớn hơn

như ASEAN+ 1 (ASEAN + Trung Quốc) ,

ASEAN+3 (ASEAN + Trung Quốc + Nhật

Bản + Hàn Quốc) và các cuộc thăm viếng dồn

dập lẫn nhau của các nhà lãnh đạo Trung Quốc

và các nước ASEAN trong thời gian gần đây

không những chứng tỏ sự quan tâm lớn của

Trung Quốc đối với Đông Nam Á mà còn nói

lên tầm quan trọng của ASEAN trong bàn cờ

địa - chính trị khu vực châu Á - Thái Bình

Dương và trên trường quốc tế .

-

Đối với Nhật Bản, Đông Nam Á trong

những thập kỷ gần đây là một trong những địa

bàn đầu tư số một của Nhật, là thị trường tiêu

thụ sản phẩm và cung cấp nguyên liệu thô

hay sơ chế cho nước này. Có thể nói, nếu

không có thị trường Đông Nam Á thì Nhật Bản

khó có thể đạt được những thần kỳ kinh tế

trong những thập niên 70 - 80. Để thoát khỏi
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sự trì trệ kinh tế diễn ra trong thập niên 90 của

thế kỷ XX và nâng cao vai trò của mình tương

xúng với địa vị cường quốc kinh tế thứ hai trên

thế giới, Nhật Bản hiện nay đang tập trung cải

thiện tình hình đầu tư và thương mại với

ASEAN, muốn cùng Mỹ lôi kéo ASEAN về

phía mình để đối phó với sự mở rộng ảnh

hưởng nhanh của Trung Quốc . Điều này được

thể hiện rõ nét bằng chuyến thăm viếng của

Thủ tướng J. Côi-dư -mi đến 5 nước ASEAN

tháng 1-2002 và các thỏa thuận mới đã đạt

được trong chuyến đi đó. Về kinh tế , Nhật Bản

muốn củng cố quan hệ kinh tế song

phương với từng nước ASEAN, cụ thể là vào

ngày 13-1-2002 đã ký với Xin-ga-po một Hiệp

định , mở đường cho việc thiết lập thị trường tự

do Nhật Bản - Xin- ga -po, trong đó không chỉ-

mở cửa thương mại tự do mà còn đi kèm với

thúc đẩy quan hệ về khoa học - kỹ thuật, phát

triển nguồn nhân lực và khuyến khích du lịch

song phương giữa hai nước . Thêm vào đó ,

Nhật Bản thông qua chuyến đi của Thủ tướng

J. Côi-dư-mi đã vận động ASEAN mở

rộng hợp tác không chỉ trong khuôn khổ

ASEAN+3 , mà bao gồm các quốc gia khác

như Ô -xtrây -li-a , Niu Di-lân và thậm chí cả

Mỹ tham gia . Điều này chứng tỏ Nhật Bản rất

ngại vai trò chi phối của Trung Quốctrong

Hợp tác Đông Á (hay ASEAN+3) khi cơ chếÁ

hợp tác này đi vào thực chất . Cho nên, Nhật

Bản muốn lôi kéo các đối tác khác tham gia,

đặc biệt là Mỹ để hạn chế Trung Quốc , làm

thăng bằng cán cân sức mạnh . Như vậy , Đông

Nam Á cũng đang trở thành địa bàn chiến

lược cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nhật Bản và

Trung Quốc.

Đối với Nga, Đông Nam Á nói chung, tổ

chức ASEAN nói riêng là một trong những

hướng khá quan trọng trong chính sách từng

bước lập lại vị thế siêu cường của họ. Việc

nước Nga đang hâm nóng quan hệ với bạn bè

2

truyền thống là Việt Nam và muốn thông qua

Việt Nam , mở rộng quan hệ trên tất cả các lĩnh

vực với các nước Đông Nam Á, là một bước

phát triển mới trong quan hệ Nga - các nước

ASEAN . Cũng giống như Trung Quốc và

nhiều nước khác trong khu vực châu Á - Thái

Bình Dương, nước Nga đã tham gia tích cực

vào diễn đàn ARF , là thành viên đối thoại đầy

đủ với ASEAN kể từ năm 1996. Trong những

năm gần đây, đặc biệt là sau sự kiện 11-9-2001

tại Mỹ, nhiều nước thành viên ASEAN trở nên

có quan hệ mật thiết hơn với Liên bang Nga

trong việc mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự .

Mục tiêu của Nga là tranh thủ tối đa cơ hội tốt

đểmở rộng quan hệ với các nước ASEAN , kể

cả bán vũ khí, nhằm phục vụ phát triển kinh tế

trong nước .

Đối với Ấn Độ , ASEAN có vai trò không

nhỏ trong việc thiết lập địa vị nước lớn ở

châu Á, tranh đua với Trung Quốc. Những cải

cách kinh tế tiến bộ diễn ra từ đầu thập niên 90

đã làm cho Ân Độ trở thành một trong những

nước có nhiều hứa hẹn . Đặc biệt là, trong việc

chiếm lĩnh ưu thế nổi trội về phát triển công

nghệ thông tin của thế giới đã làm cho quan hệ

kinh tế Ấn Độ - ASEAN phát triển rất nhanh .

Cộng đồng người Ấn Độ ở khu vực Đông Nam

Á hưởngứng tích cực vào xu hướng trên. Mục

tiêu của Ấn Độ không chỉ riêng về phát triển

kinh tế mà không kém quan trọng là giữ cho

Đông Nam Á không rơi vào vòng ảnh hưởng

độc tôn của một quốc gia nào.

Đối với Liên minh Châu Âu (EU) - một tập

đoàn các quốc gia mạnh có quan hệ gắn bó

lịch sử lâu đời đối với các nước Đông Nam Á,

ngay từ năm 1972, EU đã lập quan hệ chính

thức với ASEAN. Nước Anh muốn thông qua

mối quan hệ truyền thống với Ma-lai-xi- a ,

Xin-ga-po và Bru -nây để duy trì ảnh hưởng

vốn có của mình ở khu vực . Nước Pháp muốn
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thông qua Việt Nam , Lào và Cam -pu-chia để

từ đó củng cố và mở rộng ảnh hưởng ở khu vực

rộng lớn châu Á - Thái Bình Dương nói chung,

Đông Nam Á nói riêng . Từ khi Diễn đàn

hợp tác Á - Âu (ASEM) ra đời năm 1996,

ASEAN trở thành một trong những hạt nhân

nòng cốt , đưa ra nhiều sáng kiến , mở rộng

quan hệ giữa hai châu lục Á - Âu , hai tổ chức

là ASEAN và EU.

Nói tóm lại , khu vực Đông Nam Á nói

chung, tổ chức ASEAN nói riêng luôn có một

vị trí quan trọng trong bàn cờ địa - chính trị thế

giới , đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình

Dương rộng lớn . Bước vào thập niên đầu thế

kỷ XXI, tầm quan trọng của khu vực này cũng

như tổ chức ASEAN không giảm đi mà đang

được tăng lên bởi sự lớn mạnh không ngừng và

khả năng phối hợp hành động và liên kết

AI ĐÚNG, ...

( Tiếp theo trang 59 )

Cũng đã trở thành nếp, mỗi

tháng gia đình ông về thăm

quê một lần . Mỗi lần như thế

ông đều cảm thấy mình trẻ

lại . Ông chìm đắm vào các kỷ

niệm thời thơ ấu với những

cây đa, giếng nước, sân đình .

Còn các con ông thì coi đó

hoàn toàn như một nghĩa vụ.

Thứ ba, chuyện làm ông

buồn nhất là khi ông cảm

thấy cậu con cả hình như

không tha thiết với việc xin

gia nhập Đảng. Hai chuyện

trên ông có thể cho qua bởi

đúng như các cụ ta thường

nói : “ cha mẹ sinh con, trời:

sinh tính ” . Ông tôn trọng tính

cách và sở thích riêng của các

ngày càng chặt chẽ hơn giữa các thành viên

ASEAN ; bởi sự xuất hiện các đối thủ mới,

tranh đua ngày càng quyết liệt giữa các nước

lớn ở châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt

là giữa Mỹ và Trung Quốc . Bởi vậy, tổ chức

ASEAN có khả năng đóng vai trò cân bằng

giữa các cực. Nếu tổ chức này đứng về một cực

nào đó thì cán cân quyền lực có thể sẽ thay đổi .

Việt Nam nằm ở nơi tiếp giáp , cầu nối trực tiếp

cả phần đất liền và biển giữa Đông Nam Á

và Trung Quốc, lại có bờ biển dài rộng , hướng

ra biển Đông, nơi đang diễn ra tranh chấp

chủ quyền của nhiều nước, lại là vị trí chiến

lược hàng hải, hàng không quốc tế của thế giới

nên có thể trở thành địa bàn trọng yếu của

các cuộc tranh đua giành ưu thế ảnh hưởng ở

Đông Nam Á. D

con. Vả lại , ông cũng không

cổ hủ đến mức việc gì cũng

nhất nhất bắt các con phải

làm theo ý mình . Nhưng cái

chuyện cậu con cả không tha

thiết với việc xin gia nhập

Đảng thì ông không thể cho

qua. Ông đã trao đổi, tranh

luận và thuyết phục con

nhiều lần nhưng vẫn không

đạt kết quả . Thế là ông giậnđạt kết quả. Thế là ông giận

con và chìm đắm vào một nỗi

buồn vô hạn .

Đối với những chuyện

như của gia đình ông T hiện

đang có hai loại quan điểm

khác nhau . Không ít người

bảo rằng đó là quy luật tất

yếu của thời kinh tế thị

trường. Và cái gì đã là tất yếu

thì phải chấp nhận nó, chí

ít cũng phải sống chung với

ý

nó ; vì thế ông T cũng cần

xem lại mình ; nếu không

người ta sẽ cho ông là bảo

thủ, là mang nặng tư tưởng

phong kiến . Lại có rất nhiều

kiến khác cho rằng, càng đi

vào kinh tế thị trường càng

phải giữ gìn và phát huy

những truyền thống tốt đẹp

của cả dân tộc nói chung và

của từng địa phương, từng

làng xã, từng gia đình nói

riêng, bởi kinh tế thị trường

và những truyền thống tốt

đẹp không phải là hai đại

lượng tỷ lệ nghịch.

Tôi chỉ nêu hiện tượng để

bạn đọc tham khảo . Còn

nhận định và kết luận về

những hiện tượng đó như thế

nào là quyền của mỗi người.

Và ai đúng, ai sai thì thực tế

sẽ có câu trả lời thỏa đáng . D
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CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÁCH BẢO VIỆTNAM

ABAD (Vietnam national corporation for the export and import of books ,

periodicals and other cultural commodities

MANHASABA

CÔNG TY XNK SÁCH BÁO VIỆT NAM XUNHASABA

(Doanh nghiệp nhà nước thành lập từ 18/04/1957)

TRỤ SỞ :

# 32 Hai Bà Trưng , Hà Nội

Tel : 04 826 2989

Fax: 04 825 2860

E-mail: xunhasaba@hn.vnn.vn

CHI NHÁNH:

#25ANguyễn Bỉnh Khiêm , Q1 ,

Tp . Hồ Chí Minh

Gian hàng XunhaSaba tạihội chợ triển lãm

sách quốc tế Frankfurt - CHLB Đức

Sách báo Việt Nam đến với độc giả các

nước châu Phi

dogodmaint

Triển lãm sách Pháp tạiXunhaSaba

www
besale.com.m

anub

Tel : 08 829 2900

Fax: 08 824 1321

E-mail:xunhasabahcmc@hcm.vnn.vn

* Văn phòngđại diện tại Mát-xcơ -va (LB Nga ):

Moscow,Srednecondratievsky Preulok, 10-48.

* Chức năng nhiệmvụ , lĩnh vực kinh doanh :

- Là đầu mối chính trong việc xuất khẩu sách báo phục vụ

công tác thông tin đốingoạicủaĐảngvà Nhànước;

- Thường xuyêntham gia và tổ chức các gian hàng ViệtNam

tại các hộichợ , triển lãm sáchbáo quốc tếlớnhằngnăm ;

- Xuất khẩu uỷ thác các loại sách báo, VHP cho tất cả các tổ

chức, cánhân ;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sách báo, VHP nước

ngoài vào Việt Nam phục vụ các đơn đặt hàng của các thư

viện , trường đại học , cơ quan Đảng và Nhà nước, các tổ chức

quốc tế tại Việt Nam , các doanh nghiệp và bạn đọc trong cả

nước.

- Hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản và các tác giả trong

và ngoàinước ...

* Cácdịch vụ kinh doanh hỗ trợ , bổsung:

babdaft

- Quảng cáo trên cuốn "Lịch trình bay quốc tế" - Hợp đồng

hợp tác với NetComm international (CH Pháp ) cho các

doanhnghiệp , kháchhàngcónhu cầu quảngcáo;

- Kinh doanh dịch vụkhách sạn , du lịch .

- Khách sạn Xunhasaba có 18 phòng , máy lạnh , đầy đủ tiện

nghi, nằm tại trung tâmThủ đô.

Hân hạnh chào đón Quý khách đến với XunhasADA !



CÔNG TY THAN HOẠT TÍNH

TRABACO

TRÀ BÁC

TRA BAC ACTIVATED CARBON CO. , LTD

Phường 4 , Thị xã Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh , VIỆT NAM

4th, Tra Vinh Town, Tra Vinh Province, VIETNAM

Fax: (84-74) 854857Tel : (84-74) 852523 - 854857

E.mail: trabaco@hcm.vnn.vn

GRANLAR

ACTIVATEDCARSON

TRARMO

108.60

THAN HOẠT TÍNH KHỨ MÙI TỦ LẠNH

ACTIVATED CARBON FRIDGE DEODORISER

GRANULAR

ACTIVATED CARBON

24X48 PESH

NET KG

TRABACO

TRÀ
VINH. VIỆT

VÀ

ĐẶC TÍNHỨNG DỤNG

I- Xử lý khí:

Mặt nạ phòng độc

Khử mùi

Lọc khí

II- Xử lý nước :

Soupand rbiemelt sist

Lọc nước cho sinh hoạt, các

trình dân dụng.

nghiệp chếbiến

MÔ TẢ

Mặt nạ dùng trong công nghiệp , quân đội, dân dụng

Khử mùi tủ lạnh , hấp phụmùi đế giày, máy...

điều hoà , xe hơi....

Lọc khí công nghiệp , công nghiệp thuốc lá , khí

trong các nhàmáy hạt nhân , lọc khí trongmáy bay ....

công -Lọc nước uống , công trình nước, vài lọc nước ,

bể cá cảnh , lọc nước thải đô thị....

poup vad du

Lọc nước trong các nghành công | Lọc nước cho ngành chế biến thuỷ hải sản ,chế

biến thực phẩm , lọc CO và C1 trong cácnhàmáy

chế biến rượu , bia, nướckhoáng , trong công

nghiệp y dược, trong các phòng thí nghiệm ,

trong công nghiệp nước và xử lý nước thải ....

III. Các ngành công nghiệp khác

Công nghiệpbán dẫn

Công nghiệp hóa chất

Tìnhlọctrong công nghiệp mà điện

Lọc vàng từ quảng

Hạn chếsự bay hơi nhiên liệu động cơ xe

Trong công nghiệp bản dẫn

Trong ngành hoá dầu

Trong ngành sản xuất sắt thép

|

|

Không rửa (không xử lý pH )

Thích hợp cho hấp phụ các chất khí

Lọc và khử mùi khí và nhiều loại khí khác

Tách hơi thuỷ ngân

Hiệu quả lọc nước dân dụng cao .

Làm giảm hàm lượng sắt và một số kim loại

khác.

Làm giảm tạp chất tinh lọc.

Làm giảm lượng alkaline, hạn chếsự tạo thành

dung dịch màu độc hại.

Hiệu quả tách thuỷ ngân trong nướcthải.

Tách các chấtnhư arshine và phosphine

Tách halogen, hydrogencyanide

Tách hỗn hợp khi sulfur như mercaptan và

nhómsulfide .

Hấpphụ các chất có phân tử nhỏ hơn như

acetaldehide và homaldehide qua phản ứng

hoáhọc



BỘGIAOTHÔNG VẬN TẢI

TỔNGCÔNGTYXÂYDỰNG CÔNGTRÌNH GIAOTHÔNGI

CÔNG TY ĐƯỜNG 126

Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Đông Anh - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.8 840 717

HỢP MẶT TÍNH NHA

Fax: 04.8 840 398

Bí thưĐảng uỷ - Giám đốc

Kỹ sư Trần Danh Nhiên

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Xây dựng công trình giao thông .

Sản xuất cấu kiện bê - tông đúc sẵn .

- Xây dựng công trình công nghiệp .

Xây dựng công trình dân dụng .

Xây dựng công trình thuỷ lợi
TRỤ SỞ CÔNG TY

Công ty đường 126 là doanh nghiệp loại 1 , tiền thân là công trường 114 Bắc Thái thành lập

tháng 9 năm 1964 , được thành lập lại theo Quyết định số 250/QĐ /TCCB - LĐ ngày

12/2/1993 của Bộ GTVT. Với đội ngũ kỹ sưvà công nhân có nhiều kinh nghiệm cùng nhiều

trang thiết bị hiện đại của Nga - Nhật - Hàn Quốc - Đức ... ( gồm trạm bê - tông nhựa cân

đong tự động của Nga, Hàn Quốc với công suất 104T /h , máy rải bê -tông nhựa hiện đại

của Nhật – Đức với công suất 600T/h đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến của quy trình

AASHTO ). Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trong và ngoài nước đạt chất lượng

cao , như: công trình Bắc Thăng Long - Nội Bài , quốc lộ 1 , nhà ga T1 , đường băng sân bay

quốc tế Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, cảng Sải Gòn , đường 9 (Nước Cộng hòa Dân chủ nhân

dân Lào) và nhiều công trình giao thông đường bộ khác.



CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Đồng Quang,

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại : 0280 855 487 - 750 586

- Fax: 028-751 860

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tham gia đấu thầu trên các lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong và ngoài nước

I/ Chức năng- Nhiệm vụ :

1/Chức năng :

KS. Phạm Mạnh Thắng

Chủ yếu là điều tra cơ bản, quy hoạch và tư vấn về công tác đầu tư xây dựng, cungcấpcác thông tin ,hồ sơ tài liệu

phục vụ cho công tác đầu tư và phát triển của tỉnh trên lĩnh vực nông , lâm nghiệp , thủy lợi, thủy sản và phát triển nông

thôn Thái Nguyên , đồng thời công ty thực hiện hạch toán kinh tế độc lập , tự chủ về tài chính vàsản xuất kinh doanh

thúc đẩy nhữngquy định của Luật Doanh nghiệp .

2 /Nhiệm vụchủyếu của công ty :

Thực hiện điều tra , khảo sát thu thập các tài liệu cơ bản , lập quy hoạchtổng thể, quy hoạch vùng dự án hoặc quy

hoạch từng lĩnh vực thuộc các ngành : Nông , lâm nghiệp , thuỷ lợi, thuỷ sản phục vụ cho công tác quản lý , đầu tư và

phát triển kinh tếcủa tỉnh ;

- Khảo sát địa hình , địa chất nềnmóng các công trình xây dựng ,khảo sát phục vụ cho công tác tư vấn đầu tư xây dựng

trên các lĩnh vực nông ,lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn ;

- Lập các dự án ,thiếtkế và lập dự toán các công trình xây dựng nông, lâm nghiệp ,thủy lợivà các công trình phụ trợ

thuộc các lĩnh vực trên ;

- Hợpđồng tư vấn về giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng và thực hiệnchuyển giao công nghệ các công

trình hoặc hạng mục công trình xây dựng .

II / Năng lực của công ty :

1/ Nănglực :

- Về tổ chức :+ Lao động có99 lao động ,

+ Phòngchức năng03 phòng ,

+ Đơn vị sản xuất 10 tổ,

+ Có01 phòng thí nghiệmđịa chất ,

+ Đội ngũ cán bộ trung cao có tuổi nghề bìnhquân 15năm .

2 / Mộtsố công trình trọngđiểmđơn vị đãtưvấn :

- Hồsuối lạnh - Phổ Yên - Thái Nguyên (thưởng HuychươngVàngchấtlượng cao )

Hồ Phú Xuyên - ĐạiTừ - Thái Nguyên .

ChạiHồ -QuánChẽ +Đập Suối - Võ Nhai - Thái Nguyên .

Cấpnước sạch - huyện Na Rì - Bắc Kạn

Cấpnước sạch - Thượng Nung - VõNhai - Thái Nguyên .

Hệ thống kênh cấp II - Núi Cốc - Thái Nguyên .

- Trạm bơm tiêu cống táo - PhổYên -Thái Nguyên .

Khảo sát đường điện trung - cao thế- tỉnh HòaBình , CaoBằng.

- Đã thực hiện một nghìn công trình lớn nhỏ thuộc các lĩnh vực : thủy lợi, giao thông, xây dựng cơ bản , điện , lâm

nghiệp .

III/ Công tác xây dựng và phát triểnĐảng :

- Chi bộ có tổng số : 25 đảng viên : Năm 2001, sau khi tổng kết công tác xây dựng Đảng, có 25/25 đảng viên đủ tư

cách .

- Được Thành ủy Thái Nguyên công nhận : Chi bộ trong sạch , vững mạnh năm 2001, và Chi bộ trong sạch , vững

mạnh 5 năm liên tục (1997 - 2001 ).

Công tác phát triển Đảng : hoàn tất các thủ tục và đã kết nạpđược 03 quầnchúng vào Đảng (đầu năm 2002) .



CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên giao dịch quốc tế : HOCHIMINH CITY POWER COMPANY (viết tắt HCMPC)

- Trụ sở: số12 Nguyễn Thị Minh Khai - P. Đa Kao - Q1 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 8.292241 - 8.292242 - Fax: (84.8) 8.241616

E.mail: hcmcpc@hcm.vnn.vn

DLHCMHIM VAT OOUN Giám đốc Công ty : Ông Lê Minh Hoàng

Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập , trực

thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam , được thành lập từnăm1995 (thực chất có từnăm 1975 với

tên gọi SởĐiện lực TP.HCM ).

Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấpđiện năng cho tất cả các khách

hàngtrong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệpvà thắp sáng sinh hoạt trên địa bàn

thành phố với phương châm “đảm bảo chất lượng, ổn định và liên tục cho khách hàng” . Hiện số

khách hàng của Công ty là 978201 (tháng 3/2002 ) và dựkiến sẽ đạt 1 000 000 khách hàng vào năm

2005.

Ngoài chức năng kinh doanh điện năng,Công ty còn có các chức năng khảo sát thiếtkế lưới

điện ; thínghiệm và sửa chữa thiết bị điện ; xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện quản

lý các dự án đầu tư của ngành điện; xuấtnhập khẩu trực tiếp các vật tư - thiết bị điện và các dịch vụ

khác liên quan đến ngành điện .

Công ty Điện lực TP. Hồ ChíMinh có 19 đơn vị trực thuộc, gồm 11 điện lực khu vực và 08

đơn vị trực thuộc khác . Các đơn vị điện lực khu vực có nhiệm vụ kinh doanh điện năng, quản lý vận

hành , sửa chữa cải tạo lưới điện phân phối và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến ngành điện

trên địa bàn các quận , huyện trong thành phố.

Nhằm tạo điều kiện thuậnlợichokhách hàngsửdụngđiện ,kể từ ngày 01- 12- 2000,Công ty

Điện lực TP.HCM chính thứcuỷquyền cho các đơn vị điện lực khu vực sau :

Ký hợp đồng thực hiện trọn gói đối với các công trình di dời, cải tạo và xâydựng mới đường

dây trunghạ thế và trạm biếnthế phân phối khách hàng, bao gồm :

-Khảosát, lập phương án cấpđiện hoặc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có) ;

- Lập thiếtkế kỹ thuật thi công và tổng dự toán ;

- Thi công xây lắp và cung ứng vật tư thiết bị ;

- Giám sát thi công vànghiệm thu đóng điện ;

- Ký hợpđồngmuabán điện ;

Khách hàng có thể liên hệ với các đơn vị điện lực khu vực để ký hợp đồng thuêmướn

Robot đào đường , thicông xây lắp mạngđiện nội bộ công nghiệpvà dân dụng, bảo trìsửa chữa

các hệ thống điện , thuê baomáy biến thếvà cácdịch vụ vềđiện khác.

Quý khách có các nhu cầu nêu trên ,xinliên hệ với các đơn vị điện lực khu vực để được phục

vụ vớichất lượng tốt nhất .



XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

Địa chỉ : 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ĐT: 822327/827/06

Tài khoản : 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

KÍNH CHÚC QUYĐỒNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG -YÊN BÁI

tip hood

Công ty cổ phần xây dựng giao thông tỉnh Yên

Bái được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước Công ty

xây dựng giao thông theo Quyếtđịnh số 603/QĐ -UB

ngày 12/11/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh

Yên Bái.

Giám đốc : Nguyễn Quý Đức

Trụ sở giao dịch : 779 đường Lê Hồng Phong -

Phường Nguyễn Thái Học - Thành phốYên

Bái - tỉnh Yên Bái.

-Điện thoại :029 867 395 /Fax : 029 865 800.

- Vốn điều lệ : 10970 200000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính củaCông ty :

+ Xâydựng các công trình giao thông .

+ Sản xuất vật liệu xây dựng .

+ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn .

の

hoviloa hình daotao

Trụ sở Công ty các trưởng anchương

Đi và dưới thảo dang ho

Với đội ngũ cán bộ kỹ sư , công nhân kỹ thuật

lành nghề và hệ thống các phương tiện maymóc

thiết bị chuyên dùng tiên tiến , hiện đại, Công ty xây

dựng nhiều công trình giao thông thuộc nguồn vốn

* của trung ương và địa phương đạt chất lượng cao ,

doanh thu hằng năm đạt trên 30 tỷ đồng. /.
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VITACO

CÔNG TY VẬN TẢI XĂNGDẦU

VIÊTNAM TANKER COMPANY - VITCO

ĐỊA CHỈ: 12 LÊ DUẨN - QUẬN 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

TEL: 84.8.8222675-8256457-8231824-8224729 -FAX: 84.8.8293848-8234623- TELEX: 8 813 093 VITACO-VT

VTACO : VẬN TẢI XĂNG DẦU - ĐẠI LÝ TÀU BIÊN
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CÔNG TY XUẤTNHẬP KHẨU TỔNG HỢP I-BỘ THƯƠNG MẠI

Vietnam National General Ex/Import Corp. - Ministry ofTrade

Trụ sở chính : 46 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84.4) 8262337-8264009 ,Fax: (84.4) 8259894

Email: gexim@generalexim.com.vn

CÔNG TY TÂN TÀU THUỶ L

WATERWAY TRANSPORT COMPANY No1

Địa chỉ: 78 , đường Bạch Đảng , quán Hai Bà Trưng , Hà Nội .

Address: 78 Bach Dang Road, Hai Ba Trung District, Hanoi

Tel : ( 84.4) 9716848-8211574-9715374 Fax: (84.4) 8214217

Email: watranconot@hn.vnn.vn

Các Chi nhánh :

GENERALEXIM

Hải Phòng: 57 Điện Biên Phủ - TP Hải Phòng .

Tel: 84.31.745835 - Fax: 84.31.745927.

Đà Nẵng : 191 Hoàng Diệu - TPĐà Nẵng .

Tel: 84.511.829923 Fax: 84.511.824077.

TP Hồ Chí Minh : 26B Lê Quốc Hưng , Q4 - TP Hồ ChíMinh ,

Tel: 84.8.9400211 - Fax : 84.4.9402214.

Lĩnh vực hoạt động chính :

1. Kinh doanh thươngmại : Xuất nhập khẩu tất cả cácmặt hàng (trừ các

mặthàng do Nhà nước Việt Nam cấp phép đặc biệt ).

2. Dịch vụ :

Cho thuê kho bãi - dịch vụ giao nhận hàng hoá XNK tại các cảng chính

của Việt Nam .

Cung ứng các dịch vụ thươngmại : XNK uỷ thác, tạm nhập tái xuất, đổi

hàng....

3. Sảnxuất:

* Xí nghiệp Gia công hàng May mặc Xuất khẩu :

Km 110 -QLS HN-HP;DT: 84.31.825484 /Fax: 84.31.827097.

* Xínghiệp chế biến quế và làm sản XK :

Đình Xuyên Gia Lâm - Hà Nội; ĐT84.4.9347698 / Fax :84.4.8249894 .

4. Các hoạt động khác:

Cổ đông lớn của Ngân hàng XNK Việt Nam (EXIMBANK ).

Liên doanh cho thuê văn phòng tại 53 Quang Trung - Hà Nội.

Công ty chúng tôi mong muốn hợp tác và phụcvụ các bạn hàng

trong và ngoài nước trong các lĩnh vựcnêu trên

UO

a tr

TH



TRƯỜNGTRUNG HỌC THUỶSẢN IV

DU

ĐỊA CHỈ : ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BẮC NINH * ĐIỆN THOẠI: (0241 ) 831632 - 831420 - 831419

HIỆU TRƯỞNG

NGÔ VĂN QUÝT

O-VT

PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
ㅁ

Đượcthànhlậptừ năm 1962, nằmtrong
hệ trường học

ghiệp Việt Nam , trường Trung học Thủy

n IV trực thuộc Bộ Thủy sản đã trải qua

năm xây dựng và trưởng thành.

Là một trong ba trường trung học trực

uộc Bộ Thủy sản , mục tiêu chủ yếu của

ưởng là đào tạomột đội ngũ cán bộ có

nh độ kỹ thuật viên , cán bộ nghiệp vụ

ản lý kinh tế và công nhânkỹ thuật có khả

ng đáp ứng nguồn nhân lực cho các thành

lần kinh tế ,các đơn vị sản xuất kinh doanh

ong và ngoài ngành thủy sản (kể cả các

ện và trung tâm nghiên cứu nuôi trồng

ủy sản ) .

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về

áo dục và Đào tạo , cùng cácchủ trương

lính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ

ủy sản , Trường đã tích cực đa dạng hóa

ic ngành đào nghề đào tạo, cấp đào tạo và

ại hình đào tạo :

+ Bậc trung học chuyên nghiệp có 3

lành đào tạo: chuyên ngành nuôi trồng

ủy sản , ngành hạch toán kế toán , ngành

toán tin , thời gian đào tạo 2 năm (đối với

xc sinh tốt nghiệp PTTH ) , thời gian đào tạo

lãm (đối với học sinh tốt nghiệp THCS ) .

+ Bậc công nhân kỹ thuật, có 2 chuyên

lành chính : chuyên ngành nuôi thủy sản

ước ngọt và chuyên ngành nuôi thủy sản

ước lợ mặn , thời gian đào tạo từ ba tháng

là một năm .

Kết quả sau 40 năm xây dựng và trưởng

nh , đếnnay qua 44 khóa Trường đã đào

2 được 5.809 học sinh tốt nghiệp , 9 khóa

ng nhân kỹ thuật nuôi trồng thủy sản với

713 học sinh , đào tạo bồi dưỡng được

ng ngàn cán bộ côngchức, viên chức cho

anh thủy sản .

Trên cơ sởthực hiện nhiệm vụ được giao ,

hà trường đã vận dụngcác chủ trương

ninh sách của Đảng, Nhà nước và của

gành giáo dục đào tạo , thực hiện liên kết

các trường , cơ quan , địa phương, nhằm

rộng quy mô đào tạo , đa dạng hóacác

đào tạo, các loạihình đào tạo. Bắtđầu từ

1993 , Trường đã liên kết với trường Đại

Thủy sản Nha Trang mở các khóa đào

đại học hệ tại chức với ba chuyên ngành

tạo : ngành nuôi trồng thủy sản , ngành

-h tế thủy sản và ngành kế toán doanh

ghiệp . Đến nay, Trường đã liên kết đào tạo

ược 7 khóa với 1166 học viên.

Song song với việcmởrộngquy mô đào

Trưởng đặc biệt coi trọng nâng cao chất

công cho đội ngũ cán bộ giáo viên về mọi

ất .Với tổng số38 cán bộ giáo viên (trong

có 6 giáo viên có trình độ thạc sĩ), hầu

lạc giáo viên đều được đi học tập bồi dưỡng

ln yên môn , nghiệp vụ ở trong nước và

c ngoài, 100 % giáo viên thường xuyên

lược đithực tế theo chuyên môn sâu , học

tập

B

ngoạingữ tinhọc,kiến thứcquản lý
Nhà nước ,quản

Với chủ trương hội nhập quốc tế và khu

vực của Đảng và Nhà nước , được sự giúp

đỡ của Bộ Thủy sản , Trường Trung học

Thủy sản IV đã thiết lập được mối quan hệ

với một số trường , tổ chức quốc tế và khu

vực như : Viện Công nghệ châu Á-Thái Lan ,

Viện MI-Canada, Hiệp hội các trường cao

đẳng Bắc Đại Tây Dương, tổ chức ČIDA-

Canada nhằm thực hiện các dự án về nâng

cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo

viên , cũng như tăng cường cơ sở vật chất

phục vụ đào tạo .

Với những thành tựu đã đạt được sau 40

năm xây dựng và trưởng thành , Trường đã

được Đảng , Nhà nước tặng thưởng Huân

chương Lao động hạng Ba và hạng Hai .

Nhà trường ba lần được nhận cờ luân lưu

của Chínhphủ , liên tục nhiều năm được Bộ

Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường

tiên tiến xuất sắc của ngành THCN . Đảng

bộ nhà trường liên tục được công nhận là

Đảng bộ trong sạch vững mạnh .

Tiếp tục phấn đấu vìmục tiêu chất lượng

đào tạo , trong thời gian tới thầy và trò

Trường Trung học Thủy sản IV đã đưa ra

những vấn đề cơ bản cần phải thực hiện

được:

+ Tiếp tục đổi mới mục tiêu nội dung

chương trình đào tạo các cấp học, các

ngành học theo chương trình khung của Bộ

Giáo dục và Đào tạo , nhằm đáp ứng yêu

cầu của người học và yêu cầu sử dụng lao

động của các thành phần kinh tế hiện nay.

+Mở rộng quy mô đào tạo bằng các hình

thức mở rộng ngành nghề đào tạo , cấp đào

tạo vàloại hình đào tạo . Tiếp tục liên kết với

các trường , địa phương và cơ quan để đa

dạng hóacác cấp đào tạo , đồng thời xúc

tiếnchủ trương liên thông đàotạo trong

các trường trung học chuyên nghiệp và dạy

nghề .

+ Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong

nhà trường, bằng hình thứccử giáo viên ,

cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng chuyên

môn , nghiệp vụ , cũng như các chương

trình quản lý nhà nước và quản lý kinh tế .

Phấn đấu đến năm 2005 Trường có 30%-

40% giáo viên có trình độ trênđạihọc.

+ Tiếp tục tăng cườngcơ sở vật chất theo

chiều sâu : hệ thống các phòng thực hành

môn học và hệ thống giáo trình tài liệu đối

với tất cả các ngành , các cấp đào tạo , đặc

biệt các cơ sở phục vụ thực hành, thực tập

và rèn nghề cho học sinh ngành nuôi trồng

thủy sản .

+ Xúc tiến lập dự án khả thi nâng cấp và

mở rộng trường Trung học Thủy sản IV

trong giai đoạn 2000-2010 .

www

Hội nghị cán

bộ chủ chốt

của trường

Thực hành

cho cá

Sinh sản

nhân tạo

Giờ học

ngoại ngữ

Giờ học

vi tính
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BẾN XE KHÁCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ : Phường Quang Trung - TP Thái Nguyên

ĐT: 0280.851 543 - 855 586

Nhiệm vụ chính trị được giao

Dịch vụ phục vụ hành khách đi xe ô tô

tại bến xe Thái Nguyên, gồm các công việc :

* Bán vé cho hành khách đi xe các tuyến

nội và ngoại tỉnh;

* Điều hành xếp các luồng tuyến choxechở

hành khách trong và ngoại tỉnh, kể cả xe quốc

doanh và xe tư nhân ;

Bảo vệ trật tự trong bến , đảm bảo an toàn

cho hành khách và phương tiện vận tải ;

* Trông giữ xe khách đỗ qua đêm tại bến ;

* Lập các hợp đồng dịch vụ với các chủ

phương tiện sắp xếp luồng tuyến , giờ giấc xuất

bến cho các xe trong và ngoài tỉnh .

Từ năm 2000 được giao thêm công việc

XDCBtiến hành mởrộng cải tạobến , theo Quy

chếquản lý đầu tưXDcủaChính Phủ .

Lễ cắt băng khánh thành bếnxe Thái Nguyễn

Bến xe hiện có 32 luồng liên tỉnh và 5 luồng

nội tỉnh , có trên 200 lượt xe xuất bến mỗi ngày.

Việc sắp xếp , điều độ , bán vé tốt; tổ chức cho xe

vào bến , đón trả khách an toàn , thuận tiện , công

bằng giữa các thành phần kinh tế . Giữ gìn tốt an

ninh trật tự trong bến và khu vực, hạn chế thấp

nhất nạn trộm cắp , móc túi , các tệ nạn xã hội .

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường

được quan tâm đúng mức. Mặc dù bến chật hẹp,

vừa xây dựng vừa sản xuất, nhưng CNVC , các

nhà thầu xây dựng chấp hành tốt kỷ luật lao động , nên trong năm đã bảo đảm

toàn trong lao động, công tác vệ sinh môi trường tương đối tốt , hàng quán ,sân

Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hoá , do đồng chíPhó Bí thư

Trưởng ban .

tuyệt đối a

bến sạch s

chibộ là

Công tác tăng thu cho bến được đặc biệt quan tâm , từ khâu tận thu các xe vào đón khá

đến dịch vụ trong sân bến , thông qua hợp đồng kinh tế vừa bảo đảm nguyên tắc vừa tại

thuận lợi cho các đối tác . Công tác chi hết sức tiết kiệm theo Quy chế đã được hội ngh

CNVC thông qua .

IN TAI CÔNG TY IN TẠP CHÍCÔNG SẢN - 20 BÀ TRIỆU -HÀ NÔI .DT :99679 % + chỉ cố 198E leeNAREE.1976 + BANBASỐ -
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CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI 178 TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ

Khuyến mại cước quốc tế

Chỉ còn 1 USD /phút cho cuộc gọi từ

23h đến 7h sáng và Chủ nhật.

(Áp dụng từ 15/7/2002)

178

www

Mã số tiết kiệm của bạn

CÁCH GỌI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI 178 ĐI QUỐC TẾ:

178 + 00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao
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CHÀO MỪNG KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XI

Xãvận

QUỐC HỘI ĐẦU THẾ KỶ

K

Ỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI, khai mạc trọng thểngày 19-7-2002 ,

tại Hà Nội. Quốc hội khóa XI là kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội ngày 19-5 vừa qua. 498 đại biểu được bầu vào Quốc hội nhiệm

kỳ mới , bao gồm mọi thành phần nhân dân , dân tộc , tôn giáo, nam nữ , nghề nghiệp,

trong Đảng và ngoài Đảng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân . Kết quả bầu cử

thểhiện sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước,

Mặt trận và đối với chế độ ta .

Quốc hội khóa XI là khóa Quốc hội đầu tiên của nước ta trong thế kỷ mới.

Quốc hội khóa XI có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới của sựphát

triển đất nước, có vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề trước vận mệnh của dân tộc

ta trong những năm đầu thếkỷ XXI.

Kể từ khóa đầu tiên năm 1946 đến nay , trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, với

mười khóa liên tiếp , Quốc hội ta ngày càng trưởng thành , xứng đáng là cơ quan

đại biểu cao nhất của nhân dân , cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Năm năm qua (1997-2002), Quốc hội khóa Xđã tiến hành sâu rộng các hoạt động

lập pháp , giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, gópphần quan

trọng vào việc thểchế hóa Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và đưa Nghị quyết vào

cuộc sống, xây dựng Nhà nước ta trong sạch vững mạnh. Nhà nước ta đã có những

cốgắng lớn trong việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý , điều hành , động viên

cán bộ , nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , phát triển kinh

tế , xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, thực hiện

hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ . Một trong những thành tựu

đáng kểcủa Quốc hội khóa X là đã căn cứ vào Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẩn

xúc tiến quy trình lập pháp , ra Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều củatrương
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Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và một số luật khác về

tổchức bộ máy nhà nước, tạo khuôn khổpháp lý cho việc tăng cường tổ chức và

nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước

trong
tình hình mới.

Nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu đó của Quốc hội khóa X và

mong muốn rằng Quốc hội khóa XIsẽ tiếp tục phát huy tất cả những gì mà Quốc hội

ta đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng

Nhà nước pháp quyền của dân, do dân , vì dân , dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam .

Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

phải theo đúng những quan điểm có tính nguyên tắc : Nhà nước ta là công cụ chủ

yếu đểthực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân , do

dân và vì dân . Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sựphân công và phối hợp giữa

các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp , hành pháp, tưpháp.

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan , tổchức, cán bộ, công chức,

mọi công dân đều có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Việc cải cách

tổchức và hoạt động của Nhà nướcphải gắn liền với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước .

Đại hội yêu cầu tiến hành mạnh mẽ việc cải cách thể chế và phương thức hoạt

động của Nhà nước, trước hết phải kiện toàn tổchức , đổi mới phương thức và nâng

cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội ; xây dựng một nền hành chính nhà nước dân

chủ , trong sạch , vững mạnh, từng bước hiện đại hóa , tiếp tục cải cách tổchức, nâng

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Một trong những nội

dung trọng yếu của việc xây dựng Nhà nước trong sạch , vững mạnh là xây dựng đội

ngũ cán bộ, công chức có năng lực và đạo đức, được đào tạo bồi dưỡng cơ bản, có

hệ thống về đường lối , chính sách , pháp luật, về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà

nước . Đại hội đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ

máy nhà nước và trong toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp , các ngành, từ trung

ương đến cơsở ; gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu , buôn lậu , đặc

biệt chống các hành vi lợidụng chức quyền đểlàm giàu bất chính.

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội khóa XI không chỉ có nhiệm

vụ đổi mới tổchức và hoạt động của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vì dân mà còn phải đóng vai trò

trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước đó.

quan

Trước hết, cần đẩy mạnh hoạt động lập pháp và nâng cao hơn nữa chất lượng lập

pháp . Để xây dựng được hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cần có chương trình lập pháp

dài hạn cho cả thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, trên cơ sở đó
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xây dựng chương trình lập pháp hằng năm và cả nhiệm kỳ. Việc làm luật phải tuân

thủ một quy trình chặt chẽ , thu hút nhiều chủ thể tham gia , trong đó, cần xác định

trách nhiệm và cách thức làm việc của các ban soạn thảo , đổi mới công tác lấyý kiến

đóng góp của nhân dân , của các chuyên gia ; thay đổi cách thức và nâng cao hiệu

quả việc các đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến và thông qua luật tại các kỳhọp Quốc

hội , sao cho các dựán luật và pháp lệnh , khi đưa ra trình , đều cơ bản hoàn chỉnh, có

chất lượng cao, nhất là về kỹ thuật lập pháp .

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát của Quốc

hội. Công tác giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc mà nhân dân đang quan

tâm như sử dụng vốn và tài sản nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ,

phòng chống tệnạn xã hội. Đồng thời tăng cường giám sát việc ban hành các văn

bån quyphạm pháp luật, giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo của công dân

và các cử tri. Hoàn thiện việc giám sát của Quốc hội tại các kỳ họp và ngoài các

kỳ họp ; nghe và đánh giá công khai, khách quan các báo cáo của Chính phủ và các

cơ quan tưpháp ; trả lời của các thành viên Chính phủ đối với các chất vấn của cử

tri và của đại biểu Quốc hội ; thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội thông

qua quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặcphê chuẩn .

Ba là , phấn đấu đểQuốc hội và các đại biểu Quốc hội, trên cơsở được cung cấp

thông tin một cách đầy đủ , phát huy trí tuệ, đầu tư công sức, thảo luận dân chủ, tìm

ra phương án tối ưu để quyết định một cách thực chất hơn nữa các vấn đề về kếhoạch

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các chương trình quốc

gia , các dự án đầu tư lớn, các vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân sự nhà nước cũng

nhưcác vấn đề quan trọng khác.

và

Tại kỳ họp đầu tiên trọngthể này, Quốc hội khóa XIsẽ bầu và phê chuẩn các chức

danh quan trọng nhất của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm cho những nhà

lãnh đạo của Nhà nước ta thật sự là những người tiêu biểu về năng lực và phẩm chất,

đủ sức gánh vác những trọng trách mà nhân dân giao phó, xứng đáng với lòng tin

cậy và sựmong đợi của các tầng lớp nhân dân .

Sự mở đầu tốt đẹp sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho hoạt động của cả một nhiệm kỳ .

Vì một sựmở đầu như vậy , xin chúc Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XI thành

công rực rỡ . Xin chúc Quốc hội ta , với chức năng cao cả của mình, hoàn thành một

cách xuất sắc những nhiệm vụ đề ra , góp phần đưa đất nước và nhân dân ta tiến lên

theo phương hướng mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra : "Phát huy sức mạnh toàn dân

tộc , tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" .

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA THIỆU VỤ

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦNGH

CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN , VÌTIÊN DÂN

C

(Bàiphát biểu của TổngBí thưNÔNG ĐỨCMẠNH ,

tại phiên khai mạc Kỳ họp thứNhất, Quốc hội khóa XI)

Thưa các vị đại biểu Quốc hội khóa XI ,

Thưa các vị khách quốc tế ,

Thưa các đồng chí và các bạn ,

UỘC bầu cử đại biểu Quốc hội

ngày 19-5 vừa qua đã thành công

tốt đẹp . Với tỷ lệ số cử tri đi bỏ

phiếu cao nhất từ trước đến nay (99,73 %) ,

cuộc bầu cử đã lựa chọn bầu 498 đại biểu

vào Quốc hội nhiệm kỳ mới , bao gồm mọi

thành phần nhân dân , dân tộc, tôn giáo,

nam nữ, nghề nghiệp, trong Đảng và ngoài

Đảng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn

dân . Kết quả bầu cử cho thấy ý thức chính

trị, trách nhiệm công dân , trình độ dân trí

và sinh hoạt dân chủ của các tầng lớp nhân

dân ta đã được nâng lên một bước mới. Kết

quả đó thể hiện sự gắn bó và niềm tin của

các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà

nước , Mặt trận và đối với chế độ ta , chứng

tỏ nhân dân ta rất tin tưởng ở Quốc hội ,

đánh giá cao vai trò của Quốc hội và mong

đợi rất nhiều ở Quốc hội .

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt

chúc mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệt liệt chúc

mừng các vị đại biểu vừa được bầu và tin

tưởng sâu sắc rằng các vị sẽ gánh vác một

cách xứng đáng trọng trách của mình trước

nhân dân .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Quốc hội khóa XI là khóa Quốc hội đầu

tiên của nước ta trong thế kỷ mới. Quốc hội

khóa XI có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

trong giai đoạn phát triển mới của đất

nước , vừa có vinh dự to lớn , vừa có trách

nhiệm nặng nề trước vận mệnh của dân tộc

ta trong những năm đầu thế kỷ XXI.

Vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử này ,

chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tình hình

đất nước hơn một năm sau Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản

Việt Nam.

Để đưa dân tộc ta vững bước tiến lên

trong thế kỷ mới, Đại hội IX của Đảng đã
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đề ra phương hướng cơ bản là : " Phát huy

sức mạnh toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

xây dựng và bảo vệ Tổquốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa ". Trên cơ sở phân tích bối

cảnh mới của thế giới và khu vực, thế và

lực của đất nước sau những năm đổi mới,

Đại hội khẳng định rằng , trước mắt nhân

dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn .

Sự phát triển của đất nước ta hơn một

năm qua đã diễn ra trong sự đan xen giữa

cơ hội và thách thức , giữa thuận lợi và khó

khăn , giữa thời cơ và nguy cơ, có lúc, có

nơi khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên thế

giới, sau sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ, tình hình

diễn biến càng phức tạp , nhiều bất trắc , gây

tác động bất lợi đến kinh tế , chính trị và an

ninh đối với nhiều nước. Trong nước ta,

thiên tai dồn dập xảy ra , nhiều khó khăn

mới về kinh tế , xã hội nảy sinh , nhất là

những khó khăn về thị trường , giá cả , xuất

khẩu , đầu tư nước ngoài , chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội ... Mặc dù vậy, nét nổi bật của

tình hình vẫn là những nỗ lực phấn đấu của

Đảng , Nhà nước và nhân dân ta nhằm đưa

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc

sống . Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

qua các kỳ hội nghị lần thứ hai , ba , bốn ,

năm và sáu, đã lần lượt cụ thể hóa nhiều

nội dung trọng yếu của Nghị quyết Đại hội,

từ phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa,xã hội đến văn hóa,

giáo dục và đào tạo, khoa học và công

nghệ, xây dựng Đảng và hệ thống chính

trị... Nhànước ta đã có nhiều cố gắng thể

chế hóa các nghị quyết của Đảng, tiếp tục

đổi mới quản lý và điều hành, cải cách

hành chính , đóng góp quan trọng vào việc

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế , văn hóa, xã

hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại ...

Nhân dân ta tin tưởng ở Đảng và Nhà nước ,

và vì cuộc sống của chính mình, đã đẩy

mạnh các hoạt động lao động sản xuất và

xây dựng, nâng cao dân trí , xóa đói, giảm

nghèo , cải thiện đời sống. Chúng ta tiếp tục

tạo được nhiều chuyển biến mới tích cực,

làm đậm nét thêm những thành tựu đã

giành được. Năm 2001 và 6 tháng đầu năm

2002, tuy một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

không đạt mức dự kiến , một số mặt công

tác còn yếu kém , nhưng nhìn chung , kinh

tế tiếp tục tăng trưởng, tình hình chính trị -

xã hội cơ bản ổn định , quốc phòng và

an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại

tiếp tục mở rộng , hội nhập kinh tế quốc tế

và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ

gìn bản sắc văn hóa dân tộc có những mặt

tiến bộ .

Chúng ta rất vui mừng về những tiến bộ

thuận lợi, khắc phục khó khăn , vượt qua

mới đó. Chúng ta ghi nhận rằng : "Phát huy

thách thức, giành thắng lợi ngàycàng lớn " ,

đó là tinh thần cách mạng , là trí tuệ và

phẩm chất cao quý, cũng là phong cách

hành động đúng đắn của chúng ta .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân , do dân , vì dân , dưới sự lãnh

đạo của Đảng là một nhiệm vụ cơ bản lâu

dài , có tính chiến lược trong quá trình thực

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

2001-2010 . Điều đó không chỉ khẳng định

quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc

đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động

của Nhà nước , phát huy dân chủ , tăng

cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai

đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây

dựng nhà nước kiểu mới - nhà nước của

dân, do dân, vì dân.
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Sự nghiệp xây dựng Nhà nước ta từ

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay

luôn luôn gắn liền với ý tưởng về nhà nước

pháp quyền . Chủ tịch Hồ Chí Minh từng

khẳng định : " Nước ta là nước dân chủ, bao

nhiều lợi ích là vì dân, bao nhiêu quyền lực

đều là của dân, chính quyền từ xã đến trung

ương đều do dân cử" . Các bản Hiến pháp

năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều thể hiện

mục tiêu xây dựng một chế độ nhà nước

dân chủ với nguyên tắc nhất quán "toàn bộ

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" .

Ngày nay, với mục tiêu chũng xây dựng đất

nước "độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội ; dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh" , chúng ta

càng phải ra sức đẩy mạnh nhiệm vụ xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa .

Tại diễn đàn Quốc hội các khóa IX

và X , Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã

có dịp trình bày những quan điểm cơ bản,

phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp

lớn để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch , vững

mạnh. Lần này, tôi xin trình bày một cách

vắn tắt những nhiệm vụ bức bách nhất về

xây dựng Nhà nước mà Đại hội IX của

Đảng xác định.

Trước hết, đó là xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh

đạo củaĐảng theo các quan điểm có tính

nguyên tắc : Nhà nước ta là nhà nước pháp

quyền của dân, do dân , vì dân . Quyền lực

nhà nước là thống nhất, có sự phân công và

phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong

việc thực hiện các quyền lập pháp , hành

pháp, tư pháp, hoàn toàn không có sự phân

lập giữa các quyền đó . Nhà nước quản lý xã

hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức ,

*

cán bộ , công chức, mọi công dân đều có

nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp

luật. Việc cải cách tổ chức và hoạt động

của Nhà nước phải gắn liền với việc xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước .

Hai là , tiến hành mạnh mẽ việc cải cách

thể chế và phương thức hoạt động của Nhà

nước .

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà

nước cao nhất. Phải kiện toàn tổ chức, đổi

mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt

động của Quốc hội , trọng tâm là tăng

cường công tác lập pháp, làm tốt chức năng

quyết định các vấn đề quan trọng của đất

nước , thực hiện có hiệu quả quyền giám sát

tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà

nước .

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà

nước cao nhất. Phải xây dựng một nền hành

chính nhà nước dân chủ , trong sạch, vững

mạnh, từng bước hiện đại hóa. Điều chỉnh

chức năng và cải tiến phương thức hoạt

động của Chính phủ theo hướng thống nhất

quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ

chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội, quốc

phòng , an ninh và đối ngoại trong cả nước

bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn

chỉnh , đồng bộ. Định rõ chức năng, nhiệm

vụ , quyền hạn của các bộ theo hướng bộ

quản lý đa ngành , đa lĩnh vực trên phạm vi

toàn quốc, cung cấp dịch vụ công. Đồng

thời thực hiện việc phân công, phân cấp ,

nâng cao tính chủ động của chính quyền

địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành

và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên

tắc tập trung dân chủ .

Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm

sát Nhân dân tối cao là những cơ quan cao

nhất về tư pháp . Phải cải cách tổ chức,
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nâng cao chất lượng và hoạt động của các

cơ quan tư pháp, nâng cao tinh thần trách

nhiệm , phẩm chất và năng lực của các cơ

quan và cán bộ tưpháp . Viện kiểm sát nhân

dân thực hiện tốt chức năng công tố và

kiểm sát hoạt động tư pháp . Hệ thống tòa

án nhân dân được sắp xếp lại và phân định

hợp lý thẩm quyền của tòa án các cấp. Tổ

chức lại cơ quan điều tra và cơ quan thi

hành án theo hướng gọn đầu mối.

Coi việc phát huy dân chủ, giữ vững kỷ

luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế là một

nội dung rất quan trọng trong việc xây

dựng Nhà nước, Đại hội IX của Đảng yêu

cầu phải nâng cao chất lượng nền dân chủ

đại diện, thông qua cơ quan dân cử các cấp,

đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ

sở , mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở.

Đại hội cũng nêu lên những yêu cầu

nghiêm ngặt về xây dựng đội ngũ cán bộ,

công chức trong sạch, có năng lực và đạo

đức, một đội ngũ được đào tạo, bồi dưỡng

cơ bản , có hệ thống về đường lối, chính

sách , pháp luật, về kiến thức và kỹ năng

quản lý nhà nước , được sắp xếp theo đúng

chức danh , tiêu chuẩn , được định kỳ kiểm

tra và đánh giá chất lượng.

Đại hội IX đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ

đấu tranh chống tham nhũng, đòi hỏi cuộc

đấu tranh này phải được đẩy mạnh trong bộ

máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính

trị, ở các cấp, các ngành từ trung ương đến

cơ sở ; gắn đấu tranh chống tham nhũng

với chống lãng phí, quan liêu , buôn lậu,

đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức

quyền để làm giàu bất chính .

Nhằm thực hiện những nhiệm vụ xây

dựng Nhà nước do Đại hội IX xác định ,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề

nghị và Quốc hội khóa X , kỳ họp thứ 10 đã

thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung

một số điều của Hiến pháp 1992, Luật

Tổ chức Quốc hội và một số luật khác về

tổ chức bộ máy Nhà nước ta, tạo ra một

khuôn khổ pháp lý quan trọng cho công tác

và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan

nhà nước trong thời kỳ mới.

Cũng để góp phần thực hiện những

nhiệm vụ xây dựng Nhà nước , Hội nghị lần

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX) đã ra Nghị quyết về đổi mới và

nâng cao chất lượng hệthống chính trị ở cơ

sở, xã, phường, thị trấn , tạo ra cho hệ thống

chính trị ở cơ sở những khả năng mới trong

việc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh

đạo của Đảng , sự quản lý của Nhà nước và

quyền làm chủ của nhân dân được thực

hiện một cách đầy đủ ở cơ sở .

Mới đây, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp

hành Trung ương Đảng đã thông qua việc

kiểm điểm công tác tổ chức và cán bộ theo

ba nghị quyết của Trung ương khóa VII và

khóa VIII , một lần nữa khẳng định rằng

mục tiêu và nhiệm vụ của công tác tổ chức ,

cán bộ trong thời gian tới là xác định đồng

bộ cả việc nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực

quản lý và điều hành của Nhà nước và vai

trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng , đồng thời có bước

chuẩn bị cho Đại hội X và những năm

tiếp theo .

Liên quan đến cuộc đấu tranh chống

tham nhũng, lãng phí , quan liêu , một trong

những nguy cơ có quan hệ đến sự mất còn

của chế độ ta, Hội nghị lần thứ tưBan Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX đã đưa ra

nhiều biện pháp cụ thể có tính khả thi nhằm
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đẩy mạnh cuộc đấu tranh này . Ban Chấp

hành Trung ương đã nêu lên tính bức bách

phải giải quyết, xử lý những vụ nổi cộm,

bức xúc, những vụ việc đã rõ ; cần xử lý

nghiêm minh, kiên quyết những người vi

phạm pháp luật, đặc biệt những người

phạm tội , bất kể người đó là ai, giữ cương

vị công tác nào ; không ai được có các hành

vi can thiệp vào quá trình điều tra , xét xử ,

làm sai lệch các vụ án , gây oan sai hoặc để

lọt người , lọt tội . Tại Hội nghị lần thứ sáu ,

Trung ương quyết định thông qua các hoạt

động thực tiễn, nhất là qua các vụ án và các

vụ kỷ luật trong Đảng và cơ quan nhà nước

thời gian gần đây, mà soát xét lại các khâu

đánhgiá,bồi dưỡng , lựa chọn, đề bạt và

quản lý cán bộ.

Tư tưởng chỉ đạo, cũng là quyết tâm của

Trung ương là sẽ làm tất cả những gì cần

thiết để tăng cường bản chất nhân dân, tính

pháp quyền, tính hiệu lực và hiệu quả của

Nhà nước ta . Chúng ta sẽ không làm và

không chấp nhận bất cứ việc làm nào có thể

làm suy giảm bản chất cách mạng, làm tổn

hại đến uy tín, sự trong sạch và vững mạnh

của Nhà nước ta . Chúng ta xây dựng cho

mình phong cách nói đi đôi với làm, đã nói

là làm và đã làm thì phải làm đến nơi đến

chốn, làm tốt, làm có hiệu quả. Kiên quyết

khắc phục trình trạng nói mà không làm ,

nói nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm

một nẻo .

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân,

Nhà nước của khối đại đoàn kết toàn dân,

Nhà nước của cộng đồng các dân tộc anh

em cùng sống chung trong Tổ quốc Việt

Nam, Nhà nước mà mỗi công dân đều có

quyền và nghĩa vụ làm chủ, không phân

biệt nam nữ, dân tộc , tôn giáo. Nhà nước ta

thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại

độc lập , tự chủ, rộng mở, đa phương hóa ,

đa dạng hóa các quan hệ quốc tế , sẵn sàng

là bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong

cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình ,

độc lập và phát triển . Chúng ta làm hết sức

mình để xây dựng Nhà nước ta , để mọi

người Việt Nam , mọi công dân Việt Nam

đều phát huy được quyền làm chủ của

mình , đóng góp tài năng và sức lực của

mình vào việc xây dựng đất nước, được

sống bình đẳng và hạnh phúc, sống trong

sự tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và được

pháp luật bảo vệ, sống trong hòa bình , hữu

nghị với các dân tộc trên thế giới. Chúng ta

bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù

địch xuyên tạc về dân chủ và nhân quyền ở

nước ta , mọi hành vi nhân danh dân chủ và

nhân quyền, lợi dụng các vấn đề dân tộc và

tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ

của chúng ta, để phá hoại khối đại đoàn kết

dân tộc và cản trở chúng ta mở rộng dân

chủ , tăng cường pháp chế, bảo đảm tính

thống nhất của nhà nước .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất

của nhân dân , cơ quan quyền lực nhà nước

cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam . Quốc hội không chỉ có

nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của

mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân, vì dân mà còn phải đóng vai trò

quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở

nước ta .

Căn cứ vào hoạt động thực tiễn của

Quốc hội nhiều năm qua và theo Nghị

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của

Hiến pháp 1992 , Luật Tổ chức Quốc hội ,

tôi đề nghị trong thời gian tới , Quốc hội
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khóa XI tập trung sức làm tốt việc nâng cao

chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động

của mình .

Về hoạt động lập pháp ,

Trong 15 năm qua, trải qua ba khóa

VIII, IX và X, là những khóa của thời kỳ

đổi mới, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp

1992 và ra Nghị quyết sửa đổi, bổ sung

một số điều của Hiến pháp này ; Quốc hội

và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã

ban hành hàng trăm đạo luật, pháp lệnh ,

trong đó có những bộ luật lớn như Bộ luật

dân sự , Bộ luật hình sự , Bộ luật lao động.

Hệ thống pháp luật ấy đã điều chỉnh hầu

hết các lĩnh vực của đời sống nhà nước và

xã hội từ chính trị, kinh tế , an ninh , quốc

phòng đến văn hóa, khoa học và công

nghệ, giao lưu dân sự ... góp phần rất quan

trọng vào sự phát triển ổn định đất nước

theo đường lối đổi mới của Đảng . Tuy

nhiên , hệ thống pháp luật của nước ta nhìn

chung vẫn chưa hoàn thiện , đồng bộ ; chất

lượng và hiệu quả chưa cao, chưa thật sát

với cuộc sống, chưa đáp ứng tốt yêu cầu

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa, chưa phản ánh được đầy

đủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân .

Nhiều quy định của luật còn thiếu cụ thể,

muốn đưa vào cuộc sống, phải chờ đợi ban

hành nhiều văn bản dưới luật .

Để xây dựng được hệ thống pháp luật

hoàn chỉnh, có chất lượng và hiệu quả cao

hơn , cần có chương trình lập pháp dài hạn

cho cả thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước , trên cơ sở đó, xây dựng

chương trình kế hoạch lập pháp, hàng năm

và cả nhiệm kỳ phải đổi mới hơn nữa quy

trình lập pháp sao cho việc xây dựng luật từ

nay phải tuân thủ một quy trình chặt chẽ,

bao gồm nhiều công đoạn với nhiều chủ

thể tham gia, xác định trách nhiệm và cách

thức làm việc của các ban soạn thảo , đổi

mới công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân

dân , của các chuyên gia ; quy định lại quy

trình tham gia ý kiến của các đại biểu Quốc

hội ; thay đổi cách thức và nâng cao hiệu

quảcủa việc thông qua luật tại các kỳ họp

Quốc hội, để các dự án luật và pháp lệnh

khi đưa trình ra Quốc hội và Ủy ban

Thường vụ Quốc hội cơ bản đã được hoàn

chỉnh với chất lượng cao, nhất là về kỹ

thuật lập pháp. Việc ban hành luật là quan

trọng , song điều quan trọng hơn là giải

thích, hướng dẫn, tuyên truyền , phổ biến,

giáo dục và thực thi pháp luật .

Cần thấy rằng , vấn đề xây dựng nhà

nước pháp quyền phụ thuộc rất lớn vào

việc xây dựngpháp luật và thi hành pháp

luật mà nội dung trung tâm là hoạt động

làm luật của Quốc hội. Quyền lực của

Quốchội được kết tinh trong các quy định

tếcủaQuốc hội đượcđo bằng hiệu lực thực

của luật. Do vậy, có thể nói, quyền lực thực

tế của các đạo luật trong thực tiễn . Xin các

vị đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm vấn

để này.

Về công tác giám sát,

Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một cơ

chế kiểm tra , giám sát thật sự mạnh mẽ và

có hiệu quả đối với toàn bộ hoạt động của

Nhà nước .

Thời gian qua, Quốc hội các khóa , nhất

là Quốc hội khóa X, đã có nhiều cố gắng

thực hiện chức năng giám sát. Các hình

thức , phương pháp giám sát được triển khai

đã đưa lại kết quả, góp phần vào việc thực

hiện các nhiệm vụ , mục tiêu của công cuộc

đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động
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của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên,

do nhiều nguyên nhân , hoạt động giám sát

của Quốc hội, của các cơ quan Quốc hội,

của các đại biểu Quốc hội vẫn chưa đáp

ứng được yêu cầu nâng cao sức mạnh của

Nhà nước , phát huy dân chủ , tăng cường

pháp chế. Hiến pháp , luật pháp vẫn chưa

được thực hiện một cách nghiêm minh ;

kỷ cương nhà nước , pháp chế vẫn chưa

được củng cố vững chắc . Các hiện tượng

tiêu cực trong hoạt động nhà nước như vô

trách nhiệm, quan liêu , tham nhũng , lãng

phí, không tôn trọng kỷ cương , kỷ luật vẫn

chưa được đẩy lùi , niềm tin của nhân dân

vào Nhà nước, vào công lý vẫn có nguy cơ

suy giảm .

Tôi đề nghị Quốc hội khóa XI đặc biệt

lưu ý đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám

sát, nhất là giám sát của Quốc hội . Cần

khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh đạo luật

về giám sát của Quốc hội để có thểsớm

được ban hành .

Công tác giám sát cần tập trung vào

những vấn đềbức xúc mànhân dân đang

quan tâm và kỳ vọng ở Quốc hội . Đồng

thời, cần tăng cường giám sát việc ban

hành các văn bản quy phạm pháp luật,

giám sát việc thực hiện Luật khiếunại,tố

cáo của công dân và các kiến nghị của cử

tri. Phải hoàn thiện các hình thức giám sát

của Quốc hội tại các kỳ họp và ngoài các

kỳ họp, nghe và đánh giá công khai các báo

cáo của Chính phủ , Tòa ánnhân dân tối

cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trả lời

của các thành viên Chính phủ đối với các ,

chất vấn của cử tri và của đại biểu Quốc

hội ; thực hiện quyền giám sát của Quốc

hội thông qua quyền bỏ phiếu tín nhiệm

đối với các chức vụ do Quốc hội bầu

hoặc phê chuẩn , không để có chỗ đứng cho

những ai kém tài , kém đức. Chúng ta phải

tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám

sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân,

lắng nghe tiếng nói của công luận.

Về chức năng quyết định những vấn đề

trọng đại của đất nước.

Những vấn đề trọng đại mà Quốc hội có

Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội.

chức năng quyết định đã được ghi trong

Nhưng để thực hiện được, Quốc hội không

chỉ có quyền mà còn phải có đủ những điều

kiện thực tế và pháp lý cần thiết. Nếu Quốc

hội không được thông tin đầy đủ về những

vấn đề cần quyết định , về những phương án

và các loại ý kiến khác nhau , nếu đại biểu

Quốc hội không đủ trình độ và năng lực

phân tích , đánh giá thì việc đưa ra những

quyết định có khi chỉ là hình thức , chỉ là

một thủtục pháp lý đơn thuần .

phải phấn đấu để Quốc hội và các đại biểu

Quốc hội, trên cơ sở những nguồn thông tin

đầy đủ , phát huy trí tuệ , đầu tưcông sức ,

thảo luận dân chủ, tìm ra phương án tối ưu ,

quyết địnhmột cách thực chất hơn các vấn

đề về kế hoạch và quy hoạch phát triển

kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các

chương trình quốc gia, các dự án đầu tư

lớn , các vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân

sự nhà nước cũng như các vấn đề quan

trọng khác .

Chúng ta

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng

việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu

quả hoạt động của Quốc hội nhất thiết phải

gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu

lực và hiệu quả quản lý, điều hành của

Chính phủ , chất lượng, hiệu lực và hiệu quả

hoạt động của các cơ quan tư pháp , như

Đại hội IX của Đảng đã yêu cầu .
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Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Để Quốc hội thực hiện tốt chức năng ,

nhiệm vụ của mình , cần kiện toàn tổ chức

của Quốc hội , đồng thời có chương trình kế

hoạch đổi mới hoạt động của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc,

các ủy ban của Quốc hội và của đại biểu

Quốchội, nhất là các hoạt động khảo sát

thực tiễn, tiếp xúc với cử tri , với nhân dân ,

thu thập và phân tích thông tin để có cơ sở

quyết định chính xác .

Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành ,

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI sẽ có ít nhất

25% số đại biểu Quốc hội hoạt động

chuyên trách . Đây là một bước tiến mới

nhằm tăng cường chất lượng, hiệu lực và

hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời

gian tới. Vì thế , cần quan tâm bố trí , sắp

xếp hợp lý, khoa học, đủ số lượng đại biểu

hoạt động chuyên trách ở các đoàn và các

cơ quan của Quốc hội , tạo ra một số thay

đổi về chất trong tổ chức và hoạt động của

các đoàn và cáccơ quan Quốc hội .

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho

ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không

chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử

ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả

nước ; là người thay mặt nhân dân thực

hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Mỗi đại biểu Quốc hội dù ở cương vị công

tác nào cũng phải đề cao trách nhiệm của

đại biểu nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử

tri , chịu sự giám sát của cử tri , tìm hiểu tâm

tư , nguyện vọng của cử tri , thu thập và

phản ánh trung thực ý kiến , kiến nghị của

cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước

hữu quan . Đại biểu Quốc hội phải nêu cao

phẩm chất đạo đức , cần kiệm liêm chính ,

chí công vô tư , gương mẫu chấp hành

pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi

biểu hiện quan liêu , hách dịch , cửa quyền,

tham nhũng và các hành vi vi phạm

pháp luật .

Tại kỳ họp đầu tiên này của Quốc hội

khóa XI, các đại biểu Quốc hội có trọng

trách bầu Chủ tịch nước,Thủ tướng Chính

phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch

nước , các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh

án Tòa án Nhân dân tối cao , Viện trưởng

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao , các chức

danh của các cơ quan của Quốc hội. Quốc

hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch

nước về thành lập Hội đồng Quốc phòng

An ninh và theo đề nghị của Thủ tướng

Chính phủ , sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm các

Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành

viên khác của Chính phủ.

Mong các vị đại biểu Quốc hội đề cao

trách nhiệm trước nhân dân , sáng suốt lựa

chọn và quyết định .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Đảng Cộng sản Việt Nam , với chức

năng lãnh đạo toàn xã hội, theo trách

nhiệm và quyền hạn do Hiến pháp quy

định , đã , đang và sẽ tiếp tục chăm lo xây

dựng Nhà nước và Quốc hội ta thật sự của

dân , do dân và vì dân , hoạt động có hiệu

lực và hiệu quả. Ban Chấp hành Trung

ương Đảng tin tưởng sâu sắc rằng , phát huy

những thắng lợi qua hơn 16 năm đổi mới ,

dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần

thứ IX của Đảng và các nghị quyết tiếp

theo của Trung ương Đảng , Quốc hội

khóa XI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống

đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu làm tròn

nhiệm vụ vẻ vang mà nhân dân giao phó

trong thời kỳ mới.

Chúc Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

khóa XI thành công tốt đẹp. Q
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DIỄN VĂN KHAI MẠC

LY HỢP THỨ NHẤT,
KY

QUỐC HỘI KHÓA XI

NGUYỄN VĂN AN

Chủ tịch Quốc hội khóa X

Kính thưa các đồng chílãnh đạo Đảng, Quốc hội khóa XI. Đây là cuộc bầu cử đại

Nhà nước và Mặt trận ,

Thưa các vị khách quý ,

Thưa các vị đại biểu ,

T

HAY mặt Ủy ban Thường vụ

Quốc hội khóa X, tôi nhiệt liệtQuốc hội khóa X, tôi nhiệt liệt

chào mừng các vị vừa được cử tri

cả nước tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc

hội khóa XI.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận ,

các đồng chí lão thành cách mạng, các vị

khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao,

các bạn quốc tế đã đến dự phiên khai mạc

trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội

khóa XI của nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam.

Ngày 19 tháng 5 năm 2002 vừa qua,

đúng vào Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí

Minh vĩ đại , trong không khí tưng bừng

của ngày hội lớn , cử tri cả nước ta đã

nô nức tham gia cuộc bầu cử đại biểu

.

biểu Quốc hội đầu tiên trong thiên niên

kỷ mới, thế kỷ mới ở nước ta . Cuộc bầu

cử đã thu được thắng lợi to lớn trên nhiều

mặt, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật , an

cử tri đibầuđạt tỷ lệ 99,73 %, cao nhất từ

ra . Sốtoàn , tiết kiệm và đúng tiến độ đề

trước tới nay. Ở tấtcả 188 đơn vị bầu cử

trong cả nước đã bầu được 498 đại biểu

Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI.

Thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội thể hiện rõ ý thức chính trị,

trách nhiệm công dân, trình độ dân trí và

sinh hoạt dân chủ trong xã hội chúng ta

đã được nâng lên một bước mới . Thắng

lợi đó bắt nguồn từ truyền thống đại đoàn

kết toàn dân , từ tinh thần yêu nước và

lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với

sự nghiệp cách mạng ; là thắng lợi của

công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ,

xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân .
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Tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan

nghênh thắng lợi của cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XI.

Thưa các vị đại biểu ,

Kế thừa và phát huy thành tựu của các

khóa Quốc hội trước đây, với tinhthần

trách nhiệm cao trước nhân dân và đất

nước , Quốc hội khóa X không ngừng

phấn đấu và đã thu được nhữngkếtquả

đáng trân trọng trong việc thực hiện các

chức năng lập pháp , giám sát tối cao và

quyết định các vấn đềquan trọng của đất

nước, góp phần to lớn vào thành công của

sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực kinh

tế, xã hội, quốc phòng, an ninh , đối

ngoại, xây dựng và củng cố hệ thống

chính trị, cải cách bộ máy nhà nước , giữ

vững bản chất nhà nước pháp quyền

hội chủ nghĩa của dân ,dodân và vì dân

dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đạt được những thắng lợi nêu trên ,

trước hết là do Quốc hội, các vị đại biểu

Quốc hội đã đoàn kết thống nhất, kiên

định thực hiện đường lối đổi mới ; không

ngừng hoàn thiện về tổ chức và phương

thức hoạt động, kịp thời nắm bắt những

đòi hỏi của thực tiễn, nâng cao trình độ

năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người

đại biểu nhân dân . Đó còn là kết quả của

sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội , Chủ

tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân

tối cao,Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,

các ngành, các cấp ; sự ủng hộ của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành

viên của Mặt trận , của nhân dân cả nước,

của kiều bào ta ở nước ngoài và của bạn

bè quốc tế.

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tổ

chức và hoạt động của Quốc hội khóa X

và các khóa trước đây có ý nghĩa quan

trọng trong việc tiếp tục nâng cao chất

lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của

Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI.

Thưa các vị đại biểu ,

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI là nhiệm

kỳ đầutiên của thế kỷ mới, trong bối

cảnh đất nước ta tiếp tục đổi mới, đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh . Với

ý nghĩa đó , tại kỳ họp đầu tiên này của

Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư Ban

Chấp hànhTrung ương ĐảngCộng sản

ViệtNam sẽ có bài phát biểu quan trọng .

Tiếp đó,Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết

quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI

báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả

nước kiến nghị với Quốc hội ; báo cáo

thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội

khóa XI và một số báo cáo quan trọng

khác .

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện

một nhiệm vụ rất quan trọng có ý nghĩa

trực tiếp , quyết định đến chất lượng , hiệu

quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà

nước trong suốt cả nhiệm kỳ, đó là bầu và

phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy

nhà nước .

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp

luật, Quốc hội sẽ thảo luận thông qua Nội

quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi ), quy chế

hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn

đại biểu Quốc hội (sửa đổi) ; cho ý kiến

về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa

đổi) và các dự thảo Quy chế hoạt động
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Chào mừng Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI Tạp chí Cộng sản

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa

đổi ), Quy chế hoạt động của Hội đồng

Dân tộc (sửa đổi) , Quy chế hoạt động của

các Ủy ban của Quốc hội (sửa đổi ).

Thưa các vị đại biểu ,

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc

hội khóa X về nhiệm vụ năm 2001 và

năm 2002, mặc dù thời gian qua, tình

hình khu vực và quốc tế có nhiều biến

động phức tạp, ở trong nước gặp không ít

khókhăn nhất là 6 tháng đầu năm 2002,

nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của nhân

dân cả nước ;sự cố gắng trong chỉ đạo

điều hành của Chính phủ, các ngành , các

cấp , nền kinh tế nước ta tiếp tục có

chuyển biến tích cực, các nguồn lực trong

nước được chú trọng phát huy, việc đầu

tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong dân

cư tiến bộ hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế

đạt khoảng 6,8% , một số lĩnh vực sản

xuất công nghiệp, đầu tư phát triển , thu

hút vốn đầu tư nước ngoài ... đều có sự

tiến bộ ; trật tự xã hội , quốc phòng , an

ninh được giữ vững. Tuy vậy, một số chỉ

tiêu kinh tế còn đạt thấp , tốc độ tăng

trưởng kinh tế đang có phần suy giảm ;

các lĩnh vực xã hội vẫn còn nhiều tồn tại

đáng lo ngại , lao động thiếu và không có

việc làm còn lớn , tệ tham nhũng, tình

trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn

còn diễn ra phức tạp ; tai nạn giao thông ,

các tệ nạn xã hội và tội phạm vẫn đang là

vấn đề nhức nhối .

Tại kỳ họp này , Quốc hội sẽ dành thời

gian xem xét báo cáo bổ sung của Chính

phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân

sách nhà nước và thảo luận bổ sung

những giải pháp khả thi , bảo đảm hoàn

thành nhiệm vụ năm 2002 ở mức cao

nhất.

Thưa các vị đại biểu ,

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI

được tiến hành ngay sau khi Hội nghị lần

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX vừa kết thúc. Các quyết định của

Hội nghị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII) và phương

hướng phát triển giáo dục - đào tạo , khoa-

học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và

đến năm 2010 ; kiểm điểm và kết luận về

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung

ương 3 (khóa VIII) và Nghị quyết Trung

ương 7 (khóa VIII) về công tác tổ chức ,

cán bộ ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu tổ

chức Chính phủ khóa XI ; chuẩn bị nhân

sự cấp cao của Nhà nước để giới thiệu với

Quốc hội khóa XI ; xem xét một số vấn

đề về kiểm tra , kỷ luật Đảng. , đã tạo

thêm cơ sở và niềm tin để Quốc hội

chúng ta thảo luận và quyết định các vấn

đề trong chương trình nghị sự của kỳ họp .

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Kỳ

họp thứ Nhất, tôi trân trọng đề nghị các vị

đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách

nhiệm trước nhân dân , dân chủ thảo luận ,

sáng suốt bầu và phê chuẩn những người

xứng đáng đảm đương các chức vụ cao

cấp trong bộ máy nhà nước và đóng góp

nhiều ý kiến xây dựng thiết thực vào các

nội dung quan trọng khác , góp phần làm

cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI ,

thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai

mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại

biểu . D
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Đồng chí TRẦN ĐỨC LƯƠNG

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIỂU SỬ

Ngày sinh : 5-5-1937 8-1977 - 2-1987 : Phó Liên đoàn trưởng , Liên đoàn

Quê quán : Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất, Tổng Cục trưởng

Quảng Ngãi

Thành phần gia đình : Trung nông

Ngày tham gia công tác : Năm 1955

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 19-12-1959

Ngày chính thức : 3-1-1961

Trình độ học vấn : Kỹ sư địa chất

Lý luận chính trị : Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 2-1955 : Tập kết ra miền Bắc

2-1955 - 8-1966 : Học sơ cấp, học bổ túc trung cấp

địa chất , Kỹ thuật viên , Đội trưởng , Đoàn phó Kỹ thuật

địa chất , Bí thư chi đoàn , Chi ủy viên , Bí thư chi bộ ,

Liên chi ủy viên .

Tổng cục Địa chất (sau đổi thành Tổng cục Mỏ-Địa

chất ) , Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp

hành Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Ban cán sự

Đảng Tổng cục.

Đại biểu Quốc hội khóa VII , Phó Chủ nhiệm rồi Chủ

nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội , Phó

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Xô.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa V.

2-1987 - 8-1997 : Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

Phó Thủ tướng Chính phủ , Đại biểu Quốc hội khóa VIII.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI .

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII .

Đại diện Thường trực CHXHCN Việt Nam tại Hội

9-1966 - 1-1970 : Học Đại học Mỏ Địa chất, Đảng đồng Tương trợ kinh tế .

ủy viên , Bí thưĐoàn trường ,

2-1970 - 8-1975 : Phó Cục trưởng Cục Bản đồ địa

chất, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục .

9-1975 - 7-1977 : Học Trường Nguyễn Ái Quốc

Trung ương, Bí thư chi bộ lớp .

6-1996 đến nay : viên Bộ Chính trị sau đó

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng

khóa VIII , Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX . Đại biểu Quốc

hội khóa X, khóa XI.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .



TÔI NGUYÊN PHẤN ĐẤU HẾT SỨC HÌNH PHỤC VỤ TỔ QUỐC ,

T

PHỤC VỤ NHÂN DÂN, LÀM TRÒN NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

(Trích bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Trần Đức Lương)

Tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI . Đây là sự tin cậy , giao phó trách nhiệm nặng nề

của Quốc hội và của nhân dân . Tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc , phục vụ nhân dân , làm tròn nhiệm

vụ của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trên cương vị công tác của mình , tôi hứa sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân , phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy

ban Thường vụ Quốc hội , Chính phủ , Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao , Tòa ánNhân dân tối cao , các ngành, các cấp ,

với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, sâu sát nhân dân và thực tiễn cuộc

sống, quan tâm chăm lo các mặt công tác đối nội , đối ngoại, cũng như sự nghiệp bảo đảm quốc phòng và an ninh của

Nhà nước ta được thực hiện thắng lợi, tuân thủ đường lối , chủ trương của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với xây dựng và phát triển toàn diện đời sống xã hội , thực hiện công bằng xã

hội , tạo nhiều việc làm , xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân , thực hiện tốt các chính sách đối với các

gia đình và người có công với nước , bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt quan tâm đến các vùng nông thôn , miền

núi , hải đảo, vùng sâu , vùng xa , ra sức bài trừ các tệ nạn xã hội ... Các chính sách xã hội phải nhằm bảo đảm sao cho

mọi tầng lớp nhân dân , mọi vùng của đất nước đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới .

...

Các lĩnh vực phát triển văn hóa , giáo dục, đào tạo , khoa học - công nghệ phải được coi vừa là mục tiêu, vừa là

động lực cơ bản của sự phát triển , thể hiện bản chất chế độ chính trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước

ta. Giáo dục và đào tạo , khoa học - công nghệ phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực

cao xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn là hai nhiệm vụ chiến lược gắn bó hữu cơ. Bước

vào thế kỷ 21 , tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp , khó lường , Nhà nước và nhân dân ta nêu

cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chăm lo sự nghiệp quốcphòng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã

hội , tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước .

Trong thời đại của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế , Nhà nước và nhân dân ta bày tỏ quyết tâm kiên trì

đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn là bạn , là

đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình , hợp tác và phát triển . Nhà nước Việt Nam

sẽ tham gia với tinh thần trách nhiệm, chủ động và xây dựng trong các tổ chức cũng như các diễn đàn quốc tế và khu

vực mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, với bạn bè truyền thống và với

các nước có vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế và khu vực .

Nhân dân ta mong đợi Quốc hội nước ta trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI có những tiến bộ vượt bậc trong nhiệm

vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ; đề cao trách nhiệm trong xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng

của đất nước ; tăng cường thực quyền giám sát tối cao của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Nhân dân ta đòi hỏi công

cuộc cải cách hành chính phải có những bước tiến đột phá theo hướng đề cao trách nhiệm của các tổ chức, của mọi

cán bộ , công chức, trước hếtlà của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp ; đề cao kỷ luật , loại trừ những phần

tử thoái hóa biến chất, thiếu trách nhiệm ra khỏi guồng máy công quyền của Nhà nước ; chú trọng xây dựng chính

quyền cấp cơ sở ; thực hiện sâu rộng Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; tổng kết và tập trung chỉ đạo việc giải quyết khiếu

nại , tố cáo của công dân ... Thực tiễn cuộc sống cũng đang đòi hỏi công cuộc cải cách tư pháp phảiđược tiến hành

khẩn trương .

Tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước , kiều bào ta ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn ,

lòng tự hào và tự tôn dân tộc , trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân ,

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước , thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta .

- Phó Chủ tịch nước : TRƯƠNG MỸ HOA

* Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao : NGUYỄN VĂN HIỆN

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao : HÀMẠNH TRÍ



Đồng chí PHAN VĂN KHẢI

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày sinh : 25-12-1933

TIỂU SỬ

1959 - 1965 : Học ngoại ngữ , học Đại học

Quê quán : Xã Tân Thông Hội , huyện Củ Chi , Kinh tế tại Mát-xcơ-va, Liên Xô .

thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc : Kinh , tôn giáo : Không

Trình độ học vấn : Đại học Kinh tế

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 15-7-1959

Ngày chính thức : 15-7-1960

Lý luận chính trị : Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1947 : Vào Đội Thiếu nhi cứu quốc , cán bộ

thiếu nhi xã.

1948 - 1949 : Ủy viên Ban Chấp hành Thiếu

nhi cứu quốc huyện Hóc Môn .

1950 - 1954 : Công tác Văn phòng Tỉnh Đoàn

Thanh niên Gia Định , Văn phòng Mặt trận , Văn

phòng Tỉnh ủy Gia Định Ninh .

1954 - 1959 : Tập kết ra miền Bắc, đi công tác

cải cách ruộng đất , học văn hóa .

1965 - 1971 : Cán bộ, Phó phòng, Trưởng

phòng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước .

1972 - 1975 : Cán bộ nghiên cứu kinh tế miền

Nam, đi chiến trường B2, Vụ phó Ủy ban Thống

nhất Chính phủ.

1976 - 1984 : Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy

ban Kế hoạch , Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ

Chí Minh, Thành ủy viên , Thường vụ Thành ủy

TP Hồ Chí Minh.

1985 - 3-1989 : Ủy viên Trung ương , Phó Bí

thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí

Minh .

4-1989 - 8-1991 : Ủy viên Trung ương, Chủ

nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

7-1991 - 8-1997 : Ủy viên Bộ Chính trị , Phó

Chủ tịch HĐBT Thường trực , Phó Thủ tướng

Thường trực .

9-1997 đến nay : Đại biểu Quốc hội , Ủy viên

Bộ Chính trị , Thủ tướng Chính phủ .



TÔI SẼ CÙNG CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THÚC LÀM VIỆC ,

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ VÀ CỦA TỪNG NGƯỜI THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ NÀY

(Trích bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải)

Tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XI đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng

Tôi chân thànhcả nhiệmcác mới. Nhậncuốc hộikhóaXI đã ngánlên bầu trời chiếnnhiệmnặnchức khiđảm nhận

cương vị người đứng đầu Chính phủ trong giai đoạn mới của sự phát triển đất nước , tôi xin hứa tận trung với nước ,

tận hiếu với dân , mang hết tâm sức gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Năm năm trước mắt là thời gian phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng , tạo cho được bước

phát triển mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hình thành đồng bộ nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , phát triển toàn diện con người, làm lành mạnh môi trường xã hội và tự nhiên ; đồng

thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự , an toàn xã hội ; củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng , bảo vệ độc lập ,

chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống .

Trên thế giới, hòa bình và phát triển là xu thế chủ đạo , kinh tế có dấu hiệu phục hồi , nhưng cục diện chính trị,

kinh tế còn chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn định và tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng ta mở rộng quan hệ đối ngoại ,

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhập cuộc hợp tác và đua tranh kinh tế ngày càng gay gắt trong khi nền kinh tế

còn nhiều yếu kém . Tình thế mở ra khả năng mới, đồng thời buộc chúng ta phải đẩy mạnh công cuộc đổi mới để

phát triển nhanh và bền vững , tận dụng được cơ hội và vượt qua được thách thức để xây dựng và bảo vệ đất nước .

Yêu cầu của cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải vận dụng đường lối của

Đảng, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời phải tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và tổ chức thực

hiện các chủ trương công tác . Muốn vậy , điều quan trọng hàng đầu là phải xây dựng bộ máy hành chính trong sạch ,

vững mạnh, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức , đẩy lùi và ngăn chặn cho được tệ tham

nhũng , lãng phí,quan liêu . Tôi sẽ cùng Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức làm việc , đề cao trách nhiệm của

tập thể và của từng người để tăng cường hiệu lực chỉ đạo , điều hành trên cơ sở tận dụng những bài học quý báu rút

ra từ những kinh nghiệm thành công cũng như từ những việc chưa làm tốt trong thời gian qua và thông qua việc

tăng cường đi sát , lắng nghe nguyện vọng, học hỏi sáng kiến của nhân dân , của các địa phương và cơ sở...

Sau khi Quốc hội khóa XI phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên khác của Chính phủ , tôi sẽ trình bày những

vấn đề lớn mang tính định hướng để Chính phủ mới bàn định và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động trong

nhiệm kỳ này .

Tôi xin bày tỏ lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm hành động của

Chính phủ và các cấp chính quyền, vào hoạt động lập pháp và sự giám sát của Quốc hội , sự hợp tác của các cơ quan

tư pháp, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân dân , các tổ chức xã hội , các cơ quan thông

tin đại chúng và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân đối với chính sách và hoạt động của Chính phủ .

Với niềm tự hào và tin tưởng vào nhân dân ta , dân tộc ta, tôi xin gửi đến đồng bào ta trên khắp mọi miền đất

nước và ở nước ngoài lòng biết ơn cùng với lời thăm hỏi và lời hứa hẹn cùng nhau dốc lòng đưa đất nước phát triển

nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng ,

dân chủ , văn minh .

Một điều tâm niệm của tôi khi nhậm chức là học tập các bậc đàn anh đi trước kinh nghiệm chuyển giao nhiệm

vụ cho thế hệ kế tiếp, thực hiện sự chuyển tiếp đúng lúc , bảo đảm thế ổn định và không ngừng nâng cao hiệu lực ,

hiệu quả hoạt động của Chính phủ . Tôi coi đó là một nhiệm vụ phải thực hiện tốt trong nhiệm kỳ công tác mới.

Những điều tâm nguyện bày tỏ ở đây cũng là lời hứa của tôi khi nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ trong

nhiệm kỳ mới. Tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ, giám sát của nhân dân và của Quốc hội đối với Chính phủ

cũng như đối với cá nhân tôi . D



Đồng chí NGUYỄN VĂN AN

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày sinh : 1-10-1937

TIỂU SỬ

Quê quán : Xã Mỹ Tân , thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thành phần gia đình xuất thân : Cố nông

Nghề nghiệp bản thân : Công nhân điện

Ngày tham gia công tác : 6-1954

Ngày vào Đảng : 14-8-1959 . Ngày chính thức : 14-8-1960

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện phát dẫn

Lý luận chính trị : Cao cấp

Ngoại ngữ . Nga (D ), Anh, Pháp (B )

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1954 - 1960 : Công nhân điện Hà Nội ; Ủy viên BCH Công

đoàn , Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Điện Hà Nội .

1961 - 1967 : Học trong nước 2 năm, học Liên Xô 5 năm ;

Chi ủy viên Chi bộ lưu học sinh thành phố Đô-nhét-xcơ.

1967 - 1969 : Công tác ở Công trường 8438 thuộc Công ty

Điện lực Hà Nội ; Tổ trưởng Tổ thiết kế điện, Tổ trưởng Đảng.

1970 - 1973 : Phó phòng thí nghiệm, Bí thư chi bộ , Đảng

ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy Sở điện III , Phó giám

đốc Công ty Điện Nam Hà, Tỉnh ủy viên dự khuyết ( 1972) .

1974 - 1976 : Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

khóa 7 .

1976 - 1980 : Thường vụ Tỉnh ủy , Trưởng ban tuyên huấn,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh , Bí thư Thành ủy thành

phố Nam Định.

11-1980 - 1987 : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Nam Ninh, đại biểu Quốc hội khóa VII, Ủy viên Ủy ban

Kinh tế - Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội. Ủy viên dự

khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V. Bí thư Tỉnh

ủy Hà Nam Ninh ( 1982). Ủy viên Ban chấp hành Trung ương

Đảng khóa VI ( 12-1986) .

1987 - 6-1996 : Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Có

thời gian kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan , kiêm Vụ trưởng Vụ tổ

chức Điều lệ và cơ sở đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII (6-1991 ) .

6-1996 đến nay : Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của

Đảng , được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng , được

BCH Trung ương bầu vào Bộ Chính trị , phân công giữ chức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương . Đại biểu Quốc hội khóa X.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001 ) của

Đảng, được bầu vào BCH TƯ Đảng, được Trung ương bầu vào

Bộ Chính trị , phân công giữ chức Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban

Tổ chức Trung ương .

Tại kỳ họp thứ 9 , Quốc hội khóa X , được bầu giữ chức Chủ

tịch Quốc hội (6-2001 ).

Thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng và Trưởng ban Tổ

chức Trung ương . Được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XI

(5-2002).

Tại kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XI được bầu giữ chức

Chủ tịch Quốc hội ( 7-2002 ).



TÔI SẼ NỖ LỰC PHẤN DẤU, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO ,

ĐỂ KHÔNG PHỤ LÒNG TIN CẬY CỦA QUỐC HỘI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

(Trích bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Văn An )

Tha

thay mặt các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa mới được Quốc hội bầu và

nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ niềm xúc động và chân thành cảm ơn về sự tín nhiệm mà các

vị đại biểu Quốc hội đã dành cho chúng tôi . Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn ,

đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà các vị đại biểu Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước

trao cho .

... Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc trong

thời kỳ mới , với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Quốc hội , tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ

Quốc hội khóa XI có nhiều ý nghĩa này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và với cương vị Chủ

tịch Quốc hội , chúng tôi xin nguyện cùng với các vị đại biểu Quốc hội trung thành với Tổ quốc và

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , kiên trì phấn đấu , đem hết khả năng và nghị

lực, đề cao tinh thần trách nhiệm , đóng góp tích cực vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác

lập pháp, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của

đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất , cơ

quan đại biểu cao nhất củanhândân .

Để thực hiện được điều đó, chúng tôi xin nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính

yêu : “Làm việc nước bây giờ là hy sinh , là phấn đấu , quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung… ” ; thường

xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư , gương mẫu chấp

hành pháp luật ; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu , tham nhũng , lãng phí ; đồng

thời không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ ; thường xuyên liên hệ chặt chẽ

với cử tri , chịu sự giám sát của cử tri , tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri , thu thập và phản ánh

trung thực ý kiến , kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan, xứng đáng

là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , được sự giúp đỡ và giám sát của nhân dân cùng với sự cộng tác chặt

chẽ của Chủ tịch nước , Thủ tướng Chính phủ , Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối

cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu

Quốc hội , Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ

được giao, để không phụ lòng tin cậy của Quốc hội và của nhân dân cả nước. 2

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XI

Chủ tịch Quốc hội :

- NGUYỄN VĂN AN

+ Các Phó Chủ tịch Quốc hội :

-- TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC NGUYỄN PHÚC THANH

- LÊ QUANG BÌNH

- NGUYỄN ĐỨC KIÊN

- BÙI NGỌC THANH

- NGUYỄN VĂN YỂU

* Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- TRẦN THỊ TÂM ĐAN

VŨ MÃO

- NGUYỄN THỊ HOÀI THU

VŨ ĐỨC KHIỂN

- TRÁNG A PAO

- HỒ ĐỨC VIỆT



KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG

(1-8-1930 - 1-8-2002 ) VÀ TẠP CHÍ CỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU (5-8-1930 -5-8-2002 )

72 NĂM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẢNG :

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG - PHẦN THƯỞNG CHO QUÝ

TRỌNG TRÍCH LỚN LAO

N

ĂM nay, toàn ngành Công tác Tư

tưởng - Văn hóa của Đảng long trọng

kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống

( 1-8-1930 - 1-8-2002) và đón nhận Huân

chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý

nhất của Đảng và Nhà nước trao cho Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương. Đó là niềm vui

lớn , niềm vinh dự và tự hào chung đồng thời

cũng là trọng trách mới của toàn thể đội ngũ

những cán bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

của Đảng trước sự phát triển của đất nước ,

trong thế kỷ XXI.

Tròn 72 năm trước , ngày 1-8-1930, Ban Cổ

động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản

Việt Nam ra mắt quốc dân đồng bào bằng bản

Tuyên truyền đại cương ngày Quốc tế đỏ mồng

1 tháng 8, tuyên bố cùng gánh vác trọng trách

lịch sử cách mạng do Đảng và dân ta giao phó.

Và kể từ đó , ngành công tác tư tưởng của Đảng

chính thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò

của mình . Việc lập ra Ban Cổ động và Tuyên

truyền là kết quả tất yếu xuất phát từ yêu cầu,

nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng. Ngay từ

lúc Đảng mới khai sinh, điều đó được khẳng

định trong Sách lược vắn tắt của Đảng :" Trong

khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam

độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành

liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp

thế giới ..." ; được nhấn mạnh trong Điều lệ vắn

tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam : "Tuyên

truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần

chúng theo Đảng" . Mặt khác qua thực tiễn ,

công tác tư tưởng càng khẳng định và trở thành

một bộ phận cơ bản của chỉnh thể hữu cơ toàn

bộ công việc lãnh đạo của Đảng , như Bác Hồ

căn dặn : "Công việc thành hay bại một phần

lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối

làm việc ..." , do đó, "toàn Đảng phải tư tưởng

nhất trí, hành động nhất trí , đoàn kết nhất trí

mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng" .

Đứng ở vị trí đặc biệt đó , với vai trò to lớn

và trách nhiệm nặng nề, 72 năm qua, trong mỗi

chặng đường cách mạng của dân tộc , dưới sự

lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng - văn hóa

không ngừng trưởng thành và vững mạnh , góp

phần quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại giành độc

lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc .

Mười lăm năm đầu tiên non trẻ (1930 -

1945 ), công tác tư tưởng - văn hóa sinh thành

cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt

Nam, nỗ lực vượt bậc cho công tác chuẩn bị

giành chính quyền . Mới ra đời, Đảng ta đã nhận

thức rõ ràng và sâu sắc rằng công tác tư tưởng

là mặt trận có tầm quan trọng hàng đầu .

Các văn kiện như Chánh cương vắn tắt, Sách

lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ

vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc
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soạn thảo được thông qua tại Hội nghị hợp nhất

Đảng đã trở thành Cương lĩnh đầu tiên

của Đảng . Ngọn gió tư tưởng chính trị đó ,

qua những đảng viên cộngsản - những chiến sĩ

tiên phong tư tưởng đã thổi bùng ngọn lửa yêu

nước Việt Nam thành cao trào Xô viết Nghệ

Tĩnh 1930 - 1931 , nuôi dưỡng phong trào cách

mạng Việt Nam 1930 - 1935, dù bị thực dân

phong kiến đàn áp đẫm máu.

Như "trời chớp giật tất đến ngày sét đánh ",

trận địa tư tưởng của Đảng với đội ngũ chiến sĩ

trung kiên , đã tỏa rộng trong nhân dân qua các

cao trào 1936 - 1939, 1939 - 1945 vừa tuyên

truyền các chủ trương của Đảng, đưa ra những

khẩu hiệu hướng dẫn tư tưởng và hành động

của quần chúng, vừa đấu tranh sắc bén với các

khuynh hướng tư tưởng sai lầm như rụt rè , do

dự , sợ địch hay phiêu lưu , nôn nóng, manh

động... Tất cả nhằm tập trung sức mạnh toàn

dân tộc vào nhiệm vụ phản đế, giành độc lập

cho dân tộc. Và năm 1945, thời cơ cách mạng

đã chín muồi. Từ mặt trận tư tưởng, với hàng

loạt binh chủng ra quân , với những hình thức

hoạt động phong phú, linh hoạt vừa mềm dẻo

vừa táo bạo, những chiến sĩ tư tưởng đã góp

phần to lớn vào việc cổ vũ và tổ chức quần

chúng cách mạng nổi dậy đồng loạt và rộng

khắp , huy động sức mạnh toàn dân tộc vùng lên

lật đổ chế độ thực dân , phong kiến, giành lại

độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa.

Thắng lợi vĩ đại đó là thắng lợi của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng

độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta ; thắng lợi

của ý chí độc lập , tự do của nhân dân ta , đồng

thời cũng là thắng lợi to lớn của công tác tư

tưởng trong việc tuyên truyền , giáo dục và cổ

động, biến những tư tưởng lý luận thành hiện

thực cách mạng, biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

đường lối chính trị của Đảng thành phong trào

hành động cách mạng sâu rộng của nhân dân.

Chặng đường tiếp theo là chặng đường công

tác tư tưởng ra sức vận động nhân dân bảo vệ

vững chắc nền độc lập của Tổquốc , giữ vững

thành quả cách mạng vừa mới giành được sau

Cách mạng Tháng Tám và tiến hành cuộc

kháng chiến thần thánh đánh thắng thực dân

Pháp .

Vừa giành được chính quyền, lịch sử đã đặt

ra trước Đảng ta vô vàn khó khăn , thách thức

to lớn . Và do đó, cũng đặt ra trước công tác tư

tưởng không ít thử thách cam go, không ít trách

nhiệm nặng nề. Nếu những ngày đầu tiên

năm 1946 công tác tư tưởng hướng trọng tâm

vào nhiệm vụ củng cố, bảo vệ chính quyền non

trẻ , chống giặc đói, giặc dốt, chuẩn bị chống

giặc ngoại xâm ..., thì ngay sau đó , suốt chín

năm trường kháng chiến chống Pháp xâm lược ,

công tác tư tưởng góp phần quan trọng vào việc

xây dựng đường lối và biến đường lối ấythành

phong trào vừa kháng chiến , vừa kiến quốc, với

phương châm "toàn dân , toàn diện, trường kỳ,

dựa vào sức mình là chính" , quyết chiến thắng

vì độc lập tự do. Các phương tiện tiến công của

mặt trận tư tưởng được mở rộng trong cả nước

và không ngừng gây ảnh hưởng trên trường

quốc tế ; các binh chủng tư tưởng ra quân đồng

loạt... tạo nên một trận địa tư tưởng lòng dân

vững chắc , tranh thủ sự đồng tình , ủng hộ của

nhân dân thế giới , quyết tâm đưa cuộc kháng

chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn . Và

Việt Nam đã chiến thắng . Trong thắng lợi này,

công tác tư tưởng đã góp phần xứng đáng và hết

sức quan trọng. Chúng ta không chỉ chiến thắng

đế quốc Pháp bằng sức mạnh quân sự với vũ

khí quân sựmà còn chiến thắngbằng sức mạnh

tư tưởng với vũ khí tư tưởng... Tất cả tổng hòa

thành sức mạnh của bạo lực cách mạng Việt

Nam , dưới ngọn cờ của Đảng .

-

Tiếp tục truyền thống quý giá ấy, 21 năm

( 1954 1975 ) cả dân tộc vừa kháng chiến

chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam ,

vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,

thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược

cách mạng, công tác tư tưởng lại đi đầu tổ chức,

động viên, phát huy sức mạnh của dân tộc trong
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.

thời đại mới. Các binh chủng tư tưởng xứng

đáng là lực lượng xung kích cách mạng trong

cuộc chiến đấu mới của dân tộc , góp phần mở

rộng quan hệ quốc tế , nêu caochính nghĩa

Việt Nam, hình thành hậu phương quốc tế của

sự nghiệp giải phóngmiền Nam , bảo vệ và xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thống nhất

đất nước. Hàng nghìn cán bộ tư tưởng đã ngã

xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc nhưng

đội ngũ vẫn tiếp tục không ngừng lớn mạnh ;

trongtổ chức của toàn ngành tư tưởng , binh

chủng nào cũng được củng cố và phát triển . Và

năm 1975 , Việt Nam đã đi , đã đến và chiến

thắng : giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống

nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả tất yếu của đường

lối cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí

Minh vạch ra ; là kết tinh của sức mạnh dân tộc

với sức mạnh thời đại. Công tác tư tưởng và

hoạt độngcủa đội ngũnhững người làm công

tác tư tưởng đã góp phần xứng đáng vào chiến

thắng thần kỳ ấy . Có thể nói, đó là thành tựu

vô cùng to lớn và rất đáng tự hào của công tác

tư tưởng - văn hóa của Đảng ta .

Hơn 27 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc trên cả nước , kể từ chiến thắng

lịch sử mùa Xuân năm 1975, công tác tư tưởng

đã trải qua một tiến trình phức tạp và có bước

phát triển khá phong phú. Trong chặng đường

10 năm đầu (1975 - 1985 ), công tác tư tưởng

tập trung tuyên truyền , giáo dục phát huy chủ

nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu

nước trong chiến tranh vào thực tiễn xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, động viên

các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn ,

quyết tâm vượt qua thử thách của cuộc khủng

hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng , chống lại

những luận điệu phủ định quá khứ cách mạng

tốt đẹp và những mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn

kết toàn dân tộc ... Chặng đường 15 năm tiếp

theo ( 1986 - 2000 ), công tác tư tưởng không

ngừng góp phần xây dựng ý chí kiên định con

đường xã hội chủ nghĩa , xây dựng tinh thần độc

lập tự chủ trong việc xác định phương hướng ,

bước đi và tổ chức công cuộc đổi mới toàn diện,

đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc ,

phản động, củng cố niềm tin của nhân dân vào

sự lãnh đạo củaĐảng. Đặc biệt, bước vào thế

kỷ XXI , công tác tư tưởng góp phần cơ bản và

quan trọng trong việc từng bước làm rõ hơn

những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , động

viên và tập hợp đông đảo nhân dân xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Mặt trận công tác tư tưởng

ngày càng trưởng thành và khẳng định vị trí

tiên phong khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đi vào chiều sâu , trở thành động lực

mạnh mẽ, tạo nên bước chuyển lớn cả về quy

mô, nhịp độ và tính chất của sự nghiệp xây

dựngvà bảo vệ Tổ quốc. Dù còn những hạn

chế, khuyết điểm , nhưng trong 27 năm qua,

nhất là 16 năm đổi mới,công tác tư tưởng đã

góp phần quan trọng tuyên truyền giáo dục

những quan điểm đổi mới, khẳng định sự lãnh

đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa,

giữ vững sự thống nhất tư tưởng và hành động

trong Đảng và trong toàn xã hội, đấu tranh

chống lại mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá ,

xuyên tạc của kẻ thù đối với Đảng, Nhànước

và chế độ ta ; nhất là , góp phần to lớn đổi mới

tư duy, tổng kết thực tiễn , phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể

hóa và phát triển đường lối , xây dựng các luận

cứ khoa học cho những quyết sách lớn của

Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phong trào thi đua

hành động cách mạng của nhân dân, nâng cao

ý nghĩa quốc tế của sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩaxã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của

nhân dân ta, thắt chặt tình đoàn kết giữa nước

ta với bầu bạn trên thế giới .

Thực tiễn công tác tư tưởng 72 năm qua với

những thành tựu to lớn giành được , cùng những

khuyết điểm cần khắc phục đã đưa lại cho

chúng ta nhiều bài học quý báu.
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Một là , trước hết, phải kiên định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận

dụng sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống ,

phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị,

đưa đường lối ấy vào cuộc sống, thực hiện

nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách

mạng.

Thực tiễn 72 năm qua của sự nghiệp cách

mạng của dân tộc ta đã chỉ rõ vì sao trước

những thách thức hiểm nghèo, trước các bước

ngoặt của cách mạng , Đảng ta vẫn vững vàng

lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến lên giành

những thắng lợi vĩ đại . Bài học kinh nghiệm lớn

của công tác tư tưởng - văn hóa là phải tập

trung xây dựng Đảng về chính trị, làm cho toàn

Đảng kiên định mục tiêu lý tưởng , kiên định

nền tảng tư tưởng, kiên định nguyên tắc cơ bản

trong hoạt động, kiên định sự lãnh đạo của

Đảng. Chỉ trên cơ sở Đảng và các tổ chức đảng

vững mạnh về chính trị , vững vàng trước mọi

diễn biến phức tạp của tình hình , đề ra đường

lối , chiến lược đúng đắn , Đảng mới thực sự làm

cho toàn xã hội thống nhất về chính trị tư tưởng

để vượt qua mọi thách thức, phấn đấu thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ , đưa

cách mạng tiếp tục tiến lên .

Giáo dục kiên định mục tiêu, lý tưởng của

cách mạng , nền tảng tư tưởng, nguyên tắc cơ

bản của hoạt động không có nghĩa là dập

khuôn , máy móc, mà chính là nắm vững bản

chất cách mạng , khoa học của nó để vận dụng

một cách sáng tạo vào thực tiễn cách mạng,

phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị ,

đưa đường lối đó vào cuộc sống nhằm thực hiện

có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đó là nhiệm vụ

nặng nề của công tác tư tưởng của Đảng .

Hai là , công tác tư tưởng phải gắn liền với

công tác tổchức, vớiphong trào cách mạng của

quần chúng, nói đi đôi với làm .

Sau khi có đường lối chính trị , tư tưởng

đúng đắn, phải có phương hướng, kế hoạch

công tác tổ chức và dày công tổ chức thực hiện

phong trào cách mạng quần chúng thì tư tưởng

mới biến thành hành động . Nói phải đi đôi với

làm . Cán bộ , đảng viên phải gương mẫu trong

hành động cách mạng, dẫn đầu phong trào quần

chúng theo phương châm "đảng viên đi trước ,

làng nước theo sau " .

Ba là , định hướng tư tưởng đúng và kịp thời ,

nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và

trong các bước ngoặt của cách mạng .

Công tác tư tưởng cần bám sát thực tiễn, kịp

thời nắm bắt diễn biến tư tưởng , dự báo chiều

hướng phát triển để định hướng tư tưởng đúng

và kịp thời . Định hướng đúng và kịp thời thì

thống nhất được tư tưởng và hành động, phát

huy được các nhân tố tích cực , hạn chế tiêu cực ,

làm cho cách mạng phát triển thuận lợi. Việc

định hướng tư tưởng đúng và kịp thời không

những quan trọng đối với các vấn đề chiến lược

hoặc những biến động chính trị lớn , mà còn cần

thiết cả đối với những vấn đề mới nảy sinh

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với

việc chống lại những thủ đoạn lừa bịp,phá hoại

của kẻ thù . Việc chỉ đạo tư tưởng cần đi sát

cuộc sống , có định hướng đúng, nhất là đối với

báo chí, văn nghệ là những công cụ quan trọng ,

nhạy cảm , hằng ngày tác động đến đông đảo

quần chúng.

Bốn là , phát huy thế chủ động, tiến công

trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt giữa "xây "

và "chống ", biểu dương và phê bình .

Không thụ động, né tránh , bỏ trống trận địa

tư tưởng . Đó là biểu hiện tính khoa học và tính

chiến đấu của công tác tư tưởng .

Tính chủ động còn thể hiện ở chỗ coi trọng

cổ vũ, biểu dương những điển hình tốt,

những nhân tố tích cực trong cuộc sống, đi đôi

với phê phán những cái xấu , những hiện

tượng tiêu cực. " Xây " là chính , đó là cách

"chống" một cách chủ động để ngăn ngừa cái

xấu . Nhưng " xây" phải đi liền với " chống"

thì mới "xây" được vững chắc . Đẩy mạnh

phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm vụ
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rất quan trọng . Báo công , lập công đi đôi với tự

phê bình và phê bình là hình thức giáo dục có

hiệu quả.

Năm là , kết hợp ba mặt giáo dục lý luận

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ ChíMinh và đường-

lối, chính sách của Đảng, kiến thức văn hóa,

quản lý , kỹ thuật, phẩmchất và đạo đức cách

mạng.

Trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, cần

coi trọng việc thống nhất lý luậnvà thựctiễn ,

học đi đôi với hành , giáo dục lý luận gắn chặt

với giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng.

Muốn nắm vững phẩm chất chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phải có tri

thức cách mạng , vừa phải có tinh thần cách

mạng, nhiệt tình cách mạng.

Việc giáo dục toàn diện đối với cán bộ, đảng

viên là nội dung rất quan trọng của công tác

xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự tiên

phong về đạo đức cách mạng , về trí tuệ và năng

lực tổ chức thực tiễn trong tình hình hiện nay .

Sáulà, nâng cao tính khoahọc, thực hiện

dân chủ trong công tác tư tưởng.

Phải tăng cường nghiên cứu lý luận Mác

Lê -nin, tư tưởng Hồ Chí Minhgắn với việc

tổng kết kinh nghiệm thực tiễn . Phải phản ánh

đúng hiện thực khách quan, quy luật vận động,

đúng sự thật, tức là thể hiện tính chân thực của

công tác tư tưởng . Thái độ của Đảng là nhìn

thẳng vào sự thật , nói đúng, nói rõ sự thật cho

nhân dân biết. Phải nghiêncứu đặcđiểm của

các tầng lớp nhân dân ,từng đối tượng đểcó nội

dung , phương pháp thích hợp . Cần tổng kết

khoa học nghiệp vụ của các binh chủng (tuyên

truyền miệng , báo chí , xuất bản , văn học - nghệ

thuật, trường học ... ).

Thực hiện dân chủ là một phương châm cơ

bản của công tác tư tưởng. Trong nghiên cứu lý

luận , cần có cơ chế khuyến khích phát huy tự

do tư tưởng , tạo môi trường cho sự thảo luận

dân chủ, tranh luận để tìm ra chân lý khách

quan , tránh được những kết luận chủ quan một

chiều, đồng thời bảo đảm được sự lãnh đạo của

Đảng, bảo vệ và phát triển được chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , chống lại

các lý thuyết phản động, các quan điểm sai lầm .

Thực hiện mở rộng thông tin , bảo đảm quyền

được thông tin của cán bộ , đảng viên và nhân

dân , mở rộng những hình thức đối thoại , thảo

luận dân chủ cởi mở với các tầng lớp nhân dân

đi đôi với chống quan liêu , ngăn ngừa và hạn

chế sai lầm .

Bảy là , tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng, cải tiến phương thức lãnh đạo , phát huy

sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

trên các mặt : nghiên cứu lý luận , tổng kết thực

tiễn, phát huy vai trò và tiềm lực của đội

ngũ cán bộ ; định hướng chính trị tư tưởng

đúng và kịp thời , nắm bắt diễn biến tư tưởng

nhanh nhạy, nâng cao chất lượng dự báo các

chiều hướng phát triển , đấu tranh sắc bén

với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các

thế lực thù địch ; chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên

tuyếnđườnglối, chính sách , nghịquyết,quan

điểm của Đảng, tăng cường giáo dục lý tưởng ,

phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ,

đảng viên ; xây dựng đội ngũ cán bộ công tác

tư tưởng .

Cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức

mạnh của công tác tư tưởng : chỉ đạo chặt chẽ

về định hướng chính trị tư tưởng thông qua cấp

ủy, các tổ chức Đảng, huy động và phối hợp lực

lượng toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, kết

hợp các lực lượng chuyên trách và không

chuyên trách , phát huy sức mạnh tổng hợp của

côngtác tư tưởng, vai trò và hiệu lực quản lý ,

điều hành của Nhà nước , sử dụng có hiệu quả

các phương tiện thông tin đại chúng ; bám sát

cơ sở, gắn với thực tiễn ở cơ sở .

Dân tộc ta cùng nhân loại bước vào thế kỷ

mới và thiên niên kỷ mới. Sự nghiệp đổi mới,

Số22 (tháng 8 năm 2002 )
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xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

đang đứng trước những cơ hội lớn và những

thách thức lớn . Đó cũng là trọng trách mới

của toàn thể đội ngũ cán bộ trên mặt trận tư

tưởng - văn hóa của Đảng .

quan

Tình hình và điều kiện mới đó đã và đang

đặt ra trước công tác tư tưởng - văn hóa của

Đảng hàng loạt vấn đề vừa cơ bản vừa bức xúc

đòi hỏi phải giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Như Đảng ta chỉ rõ , "tình hình tư tưởng trong

Đảng và trong nhân dân hiện nay là : mặt tích

cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó mặt tích

cực là cơ bản , đã và đang quyết định chiều

hướng phát triển của xã hội , là nhân tố

trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới

đất nước ; tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc , có nơi

cũng rất nghiêm trọng , thực sự là nguy cơ tiềm

ẩn , liên quan tới sự mất còn của Đảng, của chế

độ" . Trong lúc đó, "công tác tư tưởng của ta còn

thiếu sắc bén , tính chiến đấu không cao ,

phương pháp tiến hành chưa linh hoạt , chưa tạo

được nhận thức đúng và nhất trí cao đối với

đường lối , quan điểm của Đảng ; chưa thường

xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư

tưởng , chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên

quyết chống chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng cơ

hội , những quan điểm mơ hồ, sai trái , khuynh

hướng " thương mại hóa" , lai căng, chạy theo thị

hiếu tầm thường trên báo chí, phát thanh ,

truyền hình, trong văn hóa, văn nghệ và xuất

bản. Công tác tư tưởng chưa gắn với công tác tổ

chức , xây dựng cơ chế, chính sách , nhiều tổ

chức đảng chưa thật sự lãnh đạo công tác tư

tưởng" . Tình hình đó đặt trọng trách lớn lao

trên vai toàn thể đội ngũ cán bộ trên mặt trận

công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng ta .

Trong tình hình mới, Đảng ta xác định

phương hướng chung, sáu nhiệm vụ chủ yếu và

bảy giải pháp đẩy mạnh công tác tư tưởng , lý

luận . Hơn ai hết , toàn thể những cán bộ trên

mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng phải quán

triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau :

1 - đẩy mạnh tổng kết và nghiên cứu lý luận ,

tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta ; 2 - nâng cao chất lượng và hiệu quả

công tác tuyên truyền , giáo dục lý luận chính

trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng,

sự đồng thuận trong nhân dân ; 3 - công tác tư

tưởng, lý luận phải góp phần giải quyết những

vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa

cá nhân, tư tưởng cơ hội , thực dụng, chặn đà

suy thoái về đạo đức, lối sống ; 4 - chủ động

tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh

trên mặt trận tư tưởng , lý luận , làm thất bại

chiến lược " diễn biến hòa bình" , âm mưu bạo

loạn lật đổ của các thế lực thù địch ; 5 - thực

hiện nghiêm túc những chỉ thị , quy định của

Đảng về bảo vệ Đảng ; xử lý kịp thời theo pháp

luật và kỷ luật Đảng mọi hoạt động tán phát tài

liệu xấu , thông tin bịa đặt , các thư nặc danh ,

mạo danh có nội dung xấu ; và 6 - nâng cao

chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền , cổ

động, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ,

thông tin đối ngoại.

Với tất cả những thành tựu đã đạt được ,

những khiếm khuyết, hạn chế đã được nghiêm

túc xem xét, bằng những kinh nghiệm máu thịt

được rút ra từ thực tiễn truyền thống vẻ vang

72 năm qua , với niềm vinh dự và tự hào đón

nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng

cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng ,

chúng ta tin tưởng vững chắc rằng , toàn thể đội

ngũ những cán bộ trên mặt trận tư tưởng - văn

hóa của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần cách

mạng tiến công, nắm chắc cơ hội, vượt qua

thách thức, không ngừng vươn lên mạnh mẽ,

vững chắc, hoàn thành trọng trách vinh quang

mà sự nghiệp cách mạng giao phó, xứng đáng

với sự tin cậy của Đảng và niềm yêu quý của

nhân dân . Đ
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN

gau

TIẾP TỤC GÓPPHẦN TOLỚN HƠN NỮA VÀO

SỰ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG CÔNG TÁC

TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

Ừ thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta

luôn đánh giá cao vị trí , tầm quan trọng

\\ của công

tác
tư tưởng

, lý luận
, coi

đó là

một trong những nhân tố cốt lõi làm nên thắng

lợi của cách mạng nước nhà ; đồng thời, là một

trong những mặt cơ bản quyết định sự thành

công của công tác xây dựng Đảng . Vì, lẽ giản dị

là , chỉ có đảng nào có được một lý luận tiền

phong hướng dẫn thì đảng đó mới có thể đóng

được vai trò của người lãnh đạo tiền phong.

Do đó , vừa ra đời, Đảng ta đã hết sức chăm

lo và phát triển công tác tư tưởng, lý luận . Thực

hiện quyết định của Hội nghị thành lập Đảng

(3-2-1930 ) : "Ban trung ương có thể xuất bản

một tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền của

ba xứ" , Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của

Đảng đã xuất bản Tạp chí Đỏ, và số 1 Tạp chí

ra mắt bạn đọc ngày 5-8-1930, do Bác Hồ kính

yêu vừa là người sáng lập vừa là Tổng Biên tập

đầu tiên . Từ đó đến nay, tròn 72 năm , gắn chặt

với mỗi bước đi của cách mạng nước ta, Tạp chí

của Đảng nối tiếp nhau ramắtbạnđọc , với các

tên gọi khác nhau . Từ 1930 đến 1945, sau tạp chí

Đỏ là tạp chí Cộng sản (1931 ), tạp chí Bổn -sơ-

vic , rồi tới Tạp chí Cộng sản (1941, 1943 ) .

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ,

là tạp chí Sinh hoạt nội bộ và Tạp chí Cộng sản

( 1950) . Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc , tạp

chí Học tập ra đời tháng 12-1955 và xuất bản

đều kỳ hằng tháng . Từ ngày 5-1-1977, tạp chí

Học tập được đổi tên thành Tạp chí Cộng sản ,

vẫn ra đều kỳ hằng tháng . Từ tháng 7-1995, Tạp

chí Cộng sản ra hai kỳ một tháng ; và cho tới

ngày 1-1-2002, Tạp chí ra ba kỳ mỗi tháng.

Tròn 72 năm qua, là cơ quan lý luận và chính

trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản

không ngừng lớn mạnh toàn diện, góp phần to

lớn và quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nước

ta nói chung, sự phát triển của công tác tư tưởng,

lý luận của Đảng nói riêng. Đặc biệt, trong hơn

15 năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công

cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , với chức năng và vị thế của mình, Tạp

chí Cộng sản cùng toàn Đảng , toàn quân và toàn

dân ta đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức nghiên cứu

lý luận , nỗ lực tổng kết thực tiễn và không ngừng

phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xãhội và

bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều vấn đề thực tiễn nóng

bỏng của đất nước được kiến giải và từng bước

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
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tổng kết, xây dựng về phương diện lý luận , góp

phần làm cho "con đường đi lên chủ nghĩa ở

nước ta ngày càng được xác định rõ hơn " . Trước

thềm Đại hội lần thứ IX của Đảng , phát huy

những thành quả đã đạt được , Tạp chí Cộng sản

tiếp tục đóng góp quan trọng vào quá trình phát

triển và bảo vệ chủnghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh , tham gia hoạch định đường lối

chiến lược phát triển đất nước trong những thập

kỷ đầu thế kỷ XXI của Đảng. Qua đó, tính lý

luận và tính chiến đấu của Tạp chí Cộng sản

không ngừng được nâng lên .

Chúng ta tự hào về sự cố gắng liên tục rất

đáng trân trọng , những thành tích rất đáng ghi

nhận đó của tập thể cán bộ, nhân viên thuộc Bộ

biên tập sát cánh với đội ngũ cộng tác viên,

thông tin viên là các nhà lý luận , các nhà lãnh

đạo và quản lý , các chuyên gia khoa học công

nghệ, văn hóa nghệ thuật cùng toàn thể bạn đọc

của Tạp chí Cộng sản . Sự nỗ lực liên tục , sự

trưởng thành không ngừng và toàn diện đó của

Tạp chí Cộng sản cũng chính là kết quả của sự

hợp tác , giúp đỡ và đóng góp chung của tất cả

các ban, ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước ,

các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và

địa phương cùng toàn thể nhiều thế hệ cộng tác

viên và bạn đọc trong và ngoài nước...

Năm 2002, Tạp chí Cộng sản tròn 72 năm

xây dựng và trưởng thành cũng là năm đánh dấu

đất nước bước vào năm thứ hai của thiên niên kỷ

thứ III . Cách mạng nước ta bước vào thời kỳ phát

triển mới - thời kỳ tiếp tục sự nghiệp đổi mới đi

vào chiều sâu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX của Đảng, trong bối cảnh toàn

cầu hóa mạnh mẽ và sâu sắc , với sự bùng nổ của

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, với sự

lan tỏa ngày càng sâu rộng của kinh tế tri thức .

Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thời cơ , vận

hội to lớn song cũng đang đối mặt với không ít

nguy cơ, thách thức nghiệt ngã, có khi mang tính

chất sống còn. Hàng loạt vấn đề lý luận hết sức

mới mẻ, quan trọng , vừa cơ bản chiến lược vừa

cấp bách , có ý nghĩa quyết định đối với sự thành

bại của công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra đòi hỏi

chúng ta phải lý giải , buộc chúng ta phải đi sâu

nghiên cứu, cùng nhau tìm tòi suy nghĩ để có câu

trả lời đúng. Chẳng hạn, cần phải cắt nghĩa vấn

đề toàn cầu hóa và kinh tế tri thức như thế nào ?

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ

tư bản chủ nghĩa ở nước ta trong bối cảnh hiện

nay ra sao ? Việc phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

bao gồm những vấn đề gì ? Xây dựng nền kinh

tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế ra sao ? Xây dựng nhà nước pháp quyền

Việt Nam xã hội chủ nghĩa như thế nào ? Làm

sao để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm

nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới ? Xử lý như

thế nào mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa ? V.v..

Có lẽ chưa bao giờ có nhiều vấn đề lớn như

thế đặt ra một cách bức thiết đối với công tác tư

tưởng, lý luận . Vì vậy , các cơ quan và tập thể cán

bộ làm công tác tư tưởng, lý luận có trách nhiệm

đào sâu nghiên cứu góp thêm những tiếng nói

thiết thực làm sáng rõ các vấn đề đó . Trong các

cơ quan lý luận đó , Tạp chí Cộng sản cần nhận

rõ trọng trách cao cả của mình, không ngừng cố

gắng với mức cao nhất và chủ động sáng tạo , nỗ

lực đi sâu nghiên cứu , tổng kết thực tiễn , tìm câu

trả lời một cách đúng đắn và nhanh nhất ; qua đó

góp phần cùng toàn Đảng và Nhà nước hoạch

định đường lối , chính sách đúng đắn , tiếp tục đề

ra những giải pháp hữu hiệu đưa công cuộc đổi

mới xây dựng đất nước không ngừng phát triển .

Với vị thế và tư cách là cơ quan lý luận và

chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng

sản cùng các cơ quan lý luận khác phải đi

đầu trênmặt trận tư tưởng , lý luận của Đảng như :

một trách nhiệm thiêng liêng và một vinh dự to

lớn nhưng cũng hết sức nặng nề. Chính vì lẽ đó,

để tạo điều kiện phổ cập lý luận một cách

rộng rãi và sâu sắc hơn , Bộ Chính trị, Ban Bí thư
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Trung ương Đảng (khóa VII, VIII và IX) đã

quyết định giao nhiệm vụ cho Tạp chí Cộng sản

nâng nhịp độ xuất bản Tạp chí in từ một kỳ lên

hai kỳ, rồi ba kỳ một tháng kể từ tháng 1-2002 ;

cho phép "sớm đưa Tạp chí Cộng sản lên mạng

in -tơ -net ". Tạp chí Cộng sản đã và đang thực

hiện tốt nhiệm vụ nặng nề đó , với chất lượng

ngày càng cao . Ngày 3-2-2002 , nhân dịp kỷ

niệm 72 năm ngày thành lập Đảng, Tạp chí

đã phát hành chương trình chính thức trên mạng

in-tơ-net , với dung lượng hai kỳ mỗi tháng. Cho

tới nay , Tạp chí Cộng sản điện tử với nội dung

phong phú, sâu sắc và hình thức đẹp đã được

phát hành 18 kỳ trên mạng in -tơ -net, thu hút

hàng chục vạn lượt người truy cập. Cùng với

ba kỳ Tạp chí in định kỳ, đó là một cố gắng lớn

nhằm mở rộng diện tuyên truyền chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối

chính trị của Đảng , chủ trương và chính sách của

Nhà nước ; đồng thời , giới thiệu những thành

quả quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta với

bầu bạn trên thế giới.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt chức năng , nhiệm

vụ do Trung ương Đảng giao phó, mỗi cán bộ

biên tập , mỗi phóng viên , cộngtác viên của Tạp

chí phải chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc

nghiên cứu lý luận gắn chặt với tuyên truyền chủ

nghĩaMác -Lê-nin , tư tưởng Hồ ChíMinh; tổng

kết thực tiễn cách mạng một cách toàn diện và

sâu sắc gắn chặt với việc tiếp thu một cách chọn

lọc kinh nghiệm tốt của các nước khác, phát triển

lý luận cách mạng lên trình độ mới nhằm tiếp tục

góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng

đường lối chính trị của Đảng, chính sách và pháp

luật của Nhà nước. Đồng thời, Tạp chí luôn trở

thành cầu nối đưa nghị quyết của Đảng, chính

sách và pháp luật củaNhà nước vào cuộc sống ;

qua đó , chủ động và liên tục tổng kết thực tiễn ,

trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, không ngừng phát triển lý luận ,

nhằm góp phần tích cực làm rõ hơn nữa những

vấn đề lý luận và thực tiễn của thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chủ động đấu tranh

bảo vệ sự đúng đắn của đường lối , chính sách

của Đảng ta . Điểm cần nhấn mạnh là , toàn bộ

công tác đó phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và

toàn diện của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung

ương Đảng. Đó là nguyên tắc cơ bản đầu tiên để

Tạp chí Cộng sản không ngừng nâng cao tính lý

luận và tính chiến đấu củamình trên mặt trận tư

tưởng , lý luận của Đảng nhằm góp phần đáp ứng

những yêu cầu và đòi hỏi mới rất cao của đất

nước trong thời đại hiện nay.

Cuộc sống cho thấy, không nghiên cứu , vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn,

chúng ta không thể hoạch định đúng đắn và thực

hiện thành công đường lối chính trị phát triển đất

nước ; và ngược lại , không thực hiện thành công

đường lối chính trị của Đảng thì chúng ta không

thể phát triển và bảo vệ hiệu quả chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phương

hướng lý luận của Đảng ta . Với tinh thần đó, Tạp

chí Cộng sản cần xuất phát từ chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục thâm

nhập thực tế , đisâu phát hiện, tổng kết những

vấn đề thực tiễn nóng bỏng , nhất là trên những

phươngdiện cơ bản vàquan trọng của đời sống

đất nước nhằm phát triển lý luận ; mở rộng diễn

đàn thảo luận và tranh luận lý luận một cách sôi

nổi, dânchủ nhằm thuhút vàtập trung trí tuệ của

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc xây

dựng và thực hiện đường lối, nghị quyết của

Đảng ; đồng thời , thực hiện tốt hơn nữa sự kết

hợp linh hoạt giữa hai loại hình Tạp chí in và

Tạp chí điện tử cùng với hệ thống tạp chí lý luận

của các ngành để nâng cao hiệu quả tuyên

truyền , giáo dục lý luận . Không ngừng chăm lo

đào tạo , bồi dưỡng toàn diện kiến thức, cải thiện

và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho

đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tạp chí nhằm tạo

ra môi trường và điều kiện tốt nhất để Tạp chí

hoàn thành mọi nhiệm vụ.

(Xem tiếp trang 45)
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG
Tạp chí Cộng sản

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC,

RÚT NGẮN QUÁ TRÌNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

ÁCH đây hai thế kỷ, khi nền kinh tế

công nghiệp ra đời , nhân loại đã trải qua

\ m
ộ
t

thời
kỳ chuyển

tiếp
với

những

biến

động to lớn , phương thức sản xuất phong kiến

được thay thế bằng phương thức sảnxuất tư bản

chủ nghĩa. Ngày nay , thế giới đang bước vào

một thời kỳ chuyển tiếp mạnh mẽ hơn , một cơn

đau đẻ " rất dữ dội, một cuộc đấu tranh rất quyết

liệt giữa cái cũ đã phơi bày đầy đủ bộ mặt

xấu xa , lỗi thời của nó với cái mới tốt đẹp hơn

đang nảy mầm từ trong lòng xã hội cũ . Đó là sự

chuyển tiếp từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri

thức mang tính toàn cầu , một xã hội thực sự tự

do, dân chủ, công bằng và văn minh, trong đó

con người được hoàn toàn giải phóng, phát triển

toàn diện . Đó là sự chuyển tiếp của một xã

hội có giai cấp sang một xã hội không có giai

cấp, văn minh - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà

C. Mác đã tiên đoán.

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện

đại phát triển vô cùngmạnh mẽ, cùng với cách

mạng thông tin và cách mạng tri thức đang làm

biếnđổi sâu sắc lực lượng sản xuất xã hội, tạo

tiền đề cho lực lượng sản xuất bước lên một

thang bậc phát triển mới : nền kinh tế tri thức

toàn cầu hóa. Sự nhảy vọt của lực lượng sản xuất

chắc chắn sẽ gây ra những biến động to lớn , sâu

sắc đến mọi mặt đời sống nhân loại trên toàn

hành tinh , dẫn tới một cuộc cách mạng xã hội

ĐẶNG HỮU "

rộng lớn thay thế những quan hệ xã hội đã lỗi

thời bằng những quan hệ tiên tiến , phù hợp . Đó

là những nét đặc trưng chủ yếu của thời kỳ quá

độ của xã hội loài người từ chế độ tư bản chủ

nghĩa sang chế độ cộng sản chủ nghĩa .

kinhSự chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang

tế công nghiệp là sự chuyển từ lao động thủ công

sang lao động máy móc, từ kinh tế lao động

sang kinh tế tài nguyên . Sự chuyển từ kinh tế

công nghiệp sang kinh tế tri thức là sự chuyển

từ nền kinh tế dựa vào lao động và tài nguyên

sang nền kinh tế dựa chủ yếu vào trí tuệ con

người. Máy móc do con người làm ra không

chỉ thay thế lao động cơ bắp mà còn thay thế

nhiều chức năng lao động trí óc , làm cho năng

lực trí óc và khả năng sáng tạo của con người

được nhân lên gấp bội. Xu thế phát triểnnày

không nằm ngoài dự đoán của C. Mác. C. Mác

tuy không nói kinh tế tri thức , nhưng đã nói :

" tri thức sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực

tiếp" , "khoa học trực tiếp làm ra sản phẩm " ,

"xuất hiện công nhân khoahọc" ; " giá trị của lao

động cơ bắp trong sản phẩm làm ra sẽ còn là cực

nhỏ" ... Những dự báo đó ngày nay đang được

thực tế chứng minh.

Kinh tế tri thức đã bắt đầu xuất hiện từ hai

thập kỷ qua ; trong các nền kinh tế phát triển

* GS , Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương
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trên thế giới đang diễn ra nhiều chuyển biến

mới rất đáng chú ý . Các hoạt động kinh doanh ,

thương mại, cách tổ chức sản xuất, cơ cấu kinh

tế , cơ cấu lao động , vị trí con người trong sản

xuất... đều có những thay đổi to lớn . Tri thức và

công nghệ đã trở thành yếu tố quyết định nhất

của sản xuất, quan trọng hơn so với vốn , tài

nguyên và lao động .

Nền kinh tế tri thức tạo nhiều cơ hội mới,

nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối

với các nước đang phát triển : đó là nền kinh tế

dựa trên nền khoahọc công nghệ tiên tiến và

mạng xa lộ thông tin hiện đại, có năng suất, chất

lượng, hiệu quả , tốc độ tăng trưởng cao, dịch

chuyển cơ cấu nhanh và không ngừng đổi mới.

Song, đây cũng là nền kinh tế mang nhiều tính

rủi ro , linh hoạt, biến động. Cơ cấu lao động thay

đổi rất lớn ; người lao động trực tiếp làm ra sản

phẩm giảm đi, người làm các công việc ở xử lý

thông tin , điều khiển , kiểm soát, làm việc ở văn

phòng tăng lên ; công nhân áo trắng , nhất là công

nhân tri thức chiếm đa số trong lực lượng lao

động. Sản xuất công nghệ trở thành loại hình

sản xuất quan trọng nhất . Các doanh nghiệp sản

xuất kinh doanh công nghệ - doanh nghiệp

sáng tạo mọc lên như nấm. Các khu công nghệ

phát triển nhanh trở thành những trụ cột của nền

kinh tế .

Kinh tế tri thức thúc đẩy sự dân chủ hóa. Tổ

chức quản lý có nhiều đổi mới ; mô hình chỉ huy

tập trung, có đẳng cấp không còn phù hợp đang

được thay thế bằng mô hình phi đẳng cấp, phi

tập trung, mô hình mạng . Trong nền kinh tế tri

thức mọi người đều học tập , học thường xuyên,

không ngừng trao dồi kỹ năng , thường xuyên

được bổ túc , cập nhật kiến thức , chủ động theo

kịp sự đổi mới.Mô hình giáo dục truyền thống

chuyển
sang mô hình học tập suốt đời. Đầu tư vô

hình (cho con người, cho giáo dục, khoa học ,

văn hóa xã hội ... ) cao hơn đầu tư hữu hình

(đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ... ) . Phát

triển con người trở thành nhiệm vụ trung tâm của

xã hội .

Sự sáng tạo , đổi mới trở thành động lực chủ

yếu nhất của sự phát triển . Công nghệ đổi mới

rất nhanh, vòng đời công nghệ rút ngắn ; quá

trình từ lúc ra đời, phát triển rồi tiêu vong của

một lĩnh vực sản xuất, hay một công nghệ chỉ vài

năm, thậm chí vài tháng . Trong nền kinh tế

tri thức , của cải làm ra dựa chủ yếu vào cái chưa

biết ; cái đã biết không còn giá trị nữa ; môi

trường để tìm ra cái chưa biết chính là mạng

thông tin . Khi phát hiện ra cái chưa biết thì cũng

tức là loại trừ cái đã biết. Cái cũ mất đi thay thế

bằng cái mới ; nền kinh tế , xã hội luôn đổi mới .

Nếu không có năng lực sáng tạo , trì trệ không

đổi mới, thì sẽ bị thất bại , bị đè bẹp trong cuộc

cạnh tranh .

Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin hiện

nay đang thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển

mạnh hơn nữa . Trong thế kỷ XXI sẽ xuất hiện

nền sản xuất hoàn toàn tự động hóa, con người

sẽ lao động trí óc là chủ yếu , công việc chính là

xử lý thông tin , điều khiển , kiểm soát, học tập,

nghiên cứu , sáng tạo công nghệ mới ; hầu như

không còn người công nhân trực tiếp sản xuất

bằng lao động chân tay . Đó phải chăng là tiền đề

vật chất cho một xã hội tương lai trong đó con

người được hoàn toàn giải phóng, làm việc theo

khả năng, hưởng theo nhu cầu ? Là xã hội cộng

sản chủ nghĩa mà C. Mác đã tiên đoán ? Con

đường đi tới đó còn đầy chông gai , trắc trở , loài

người còn phải trải qua những cuộc vật lộn quyết

liệt, những cuộc cách mạng xã hội long trời lở

đất để phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng

chắc chắn loài người sẽ đi tới chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sản , đó là quy luật phát triển

khách quan ,
tất yếu của lịch sử nhân loại.

Hiện nay , sự phát triển của kinh tế tri thức

đang khơi sâu các mâu thuẫn vốn có của chủ

nghĩa tư bản . Chủ nghĩa tư bản đã buộc phải thực

hiện "đại điều chỉnh " các quan hệ xã hội , quan

hệ sản xuất để thích nghi với sự phát triển , để

tiếp tục củng cố vị trí, lũng đoạn toàn thế giới ;

nhưng chỉ có thể điều chỉnh được trong phạm

vi cho phép của chủ nghĩa tư bản , chứ không thể
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giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa trình độ

xã hội hóa rất cao của lực lượng sản xuất với chế

độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất .

Toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa hiện nay đang

làm gia tăng nhanh chóng sự bất công xã hội ,

phân cực giàu nghèo, suy thoái đạo đức , văn hóa.

Báo cáo phát triển con người năm 1999 của Liên

Hợp quốc đã vẽ lên bứctranh đầy đủ về những

mâu thuẫn nan giải đó và kêu gọi phải tái lập các

chính phủ, phải cải tổ cơ cấu quản lý nền kinh tế

toàn cầu , kêu gọi tập trung sức giải quyết sự

phân cực về tri thức và thông tin trên phạm vi

toàn cầu. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đã

thừa nhận : " Tri thức là tài sản chung của loài

người, khôngthể bị chiếm hữu ". Khoa học, công

nghệ, kinh tế tri thức là thành tựu chung của loài

người, lẽ ra đem lại hạnh phúc cho mọi người ,

thế nhưng nó lại tạo ra sự bất công xã hội , phân

cực giàu nghèo, hủy hoại các giá trị văn hóa của

nhân loại. Nguyên nhân là chủ nghĩa tư bản , một

mặt đã tạo điều kiện cho khoa học, lực lượng sản

xuất phát triển , nhưng mặt khác biến nó thành

công cụ để áp đặt sự thống trị lên toàn cầu.

Phong trào đấu tranh chống lại trật tự thế

giới do chủ nghĩa tư bản áp đặt đang gia tăng

mạnh mẽ, đòi hỏi toàn cầu hóa phải công bằng,

dân chủ, nhân văn hơn . Phong trào đấu tranh của

công nhân và nhân dân lao động trong các nước

tư bản chủ nghĩa cũng lên cao. Cuộc đấu tranh

của nhân dân thế giới chống lại chủ nghĩa tư bản

sẽ còn lâu dài , quyết liệt cho đến khi trên thế giới

hình thành được một xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh, một xã hội trong đó con người sống

hạnh phúc, phát triển mọi tài năng .

Nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa hiện nay là

cơ hội và thách thức đối với tất cả các nước ,

nhưng hội nhập là sự lựa chọn duy nhất, là quá

trình hợp tác và đấu tranh .

Các nước đang phát triển phải đối mặt với

những thách thức gay gắt, nhưng phải biết nắm

lấy thời cơ, nắm bắt khoa học công nghệ và kinh

tế tri thức để rút ngắn khoảng cách với các nước

phát triển . Ngày nay, khoảng cách về sự phát

triển chính là do khoảng cách về tri thức. Nhiều

nước đã đề ra " chiến lược đi tắt vào kinh tế tri

thức ", " chiến lược công nghiệp hóa dựa vào tri

thức" , " sử dụng tri thức cho phát triển " ... Nhân tố

quan trọng hàng đầu để thực hiện các chiến lược

ấy là phát triển vốn con người, vốn tri thức , phát

triển mạnh giáo dục đào tạo , nâng cao năng lực

khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế để

tranh thủ vốn, công nghệ của nước ngoài. Các

nước đều đặc biệt quan tâm đến phát triển cơ sở

hạ tầng về công nghệ thông tin, coi đó là động

lực hàng đầu đẩy nhanh sự phát triển .

Đối với nước ta , kinh tế tri thức là thách thức

rất gay gắt, nhưng cũng là cơ hội to lớn để rút

ngắn quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa.

Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn đi lên

thẳng chủ nghĩa xã hội , bỏ qua giai đoạn phát

triển tư bản chủ nghĩa , cái thiếu nhất đối với

chúng ta là cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản

xuất tiên tiến, hiện đại của chủ nghĩa xã hội . Vì

vậy , Đảng ta xác định nhiệm vụ trung tâm trong .

suốt thời ký quá độ là phát triển lực lượng sản

xuất, là công nghiệp hóa , hiện đại hóa . Công

nghiệp hóa trong bối cảnh quốc tế ngày nay

không thể rập khuôn mô hình công nghiệp hóa

các nước đã đi trước . Kinh tế tri thức - giai đoạn

phát triển mới của lực lượng sản xuất xã hội cho

ta thấy những khả năng mới để rút ngắn quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nước ta phải nắm bắt thời cơ, khẩn trương

chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển kinh tế tri

thức. Công nghiệp hóa ở nước ta phải thực hiện

đồng thời hai quá trình chuyển tiếp, hai nhiệm

vụ cơ bản : chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang

kinh tế công nghiệp và từ kinh tế công nghiệp

sang kinh tếtri thức ; và phải pháttriển theo hai

tốc độ, vừa tuần tự , vừa nhảy vọt : một mặt, phải

lo phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực sản

xuất những ngành công nghiệp cơ bản , lo giải

quyết những nhu cầu cơ bản và bức xúc của

người dân , tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo

28
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mặt khác , phải phát triển nhanh những ngành

kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao , nhất là

công nghệ thông tin để hiện đại hóa và nâng cao

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế , tạo ngành

nghề mới, việc làm mới, đạt tốc độ tăng trưởng

cao, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế , hội nhập

có hiệu quả với nền kinh tế thế giới.

Sự thành công của công nghiệp hóa rút ngắn

dựa vào tri thức phụ thuộc chủ yếu vào các yếu

tố sau đây :

Chủ động hội nhập quốc tế kết hợp với tăng

cường năng lực nội sinh của dân tộc. Yếu tố

quyết định nhất đối với năng lực nội sinh của

một dân tộc là văn hóa, giáo dục, khoa học, cũng

tức là sức mạnh tinh thần và trí tuệ của dân tộc .

Dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-

nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , tiếp tục đẩy mạnh

công cuộc đổi mới. Công nghiệp hóa là sửdụng

tri thức và khoa học công nghệmới nhấtđể hiện

đại hóa nền kinh tế , chuyển nền kinh tế từ tình

trạng năng suất, chất lượng , hiệu quả thấp sang

nền kinh tế năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Vì vậy, công nghiệp hóa đi liền với hiện đại hóa,

công nghiệp hóa ngày nay phải là công nghiệp

hóa dựa vào tri thức .

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong

điều kiện hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

không có nghĩa là phải sản xuất để thỏa mãn các

nhu cầu trong nước , không bị lệ thuộc vào nước

khác ; mà điều cốt yếu là nền kinh tế phải có tính

cạnh tranh cao, tự định đoạt vận mệnh của mình ,

không chịu sức ép của nước khác , ít bị ảnh

hưởng nhất trước những biến động lớn của kinh

tế thế giới hay khu vực .

У

Chuyển hướng mạnh trong chính sách đầu tư ,

từ trọng tâm là kinh tế sang trọng tâm là cho con

người (cho văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế , khoa

học ...), từđầu tưhữu hình chuyển sang đầu tư vô

hình . Đó là kinh nghiệm của các nước đi sau

đang đi nhanh vào kinh tế tri thức . Thực sự coi

tri thức là nguồn vốn của sản xuất, và là nguồn

vốn
quan trọng nhất .

Tăng cường năng lực khoa học công nghệ của

Việt Nam , bắt kịp và làm chủ công nghệ hiện

đại. Không có đủ tri thức , không có đủ năng lực

nội sinh về khoa học công nghệ thì hội nhập chỉ

bị thua thiệt , bị bóc lột , chèn ép và sẽ trở thành

bãi thải công nghệ của các nước khác . Đã đầu tư

mới thì dùng công nghệ mới , tiên tiến nhất. Tận

dụng cơ sở vật chất hiện có phải đi đôi với sử

dụng tri thức mới , khi không đưa lại hiệu quả

nữa thì phải chuyển sang làm việc khác hoặc bỏ

đi . Không chấp nhận dùng "công nghệ trung

gian ", bởi thực chất đó là những công nghệ đã lỗi

thời.

Nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng công

nghệ thông tin , hình thành mạng xa lộ thông tin

quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi

trong tất cả các lĩnh vực, phát triển công nghiệp

thông tin ,nhất là côngnghiệp phần mềm, để

thúcđẩy phát triển nhanh tất cả các lĩnh vực,

dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế . Công nghệ

thông tin là chìa khóa đểđi vào kinh tế tri thức.

mục

Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí,

đào tạo nhân tài là nhân tố quyết định nhất đối

với phát triển kinh tế tri thức.Kinh tế tri thức đòi

hỏi mọi người học tập thường xuyên, học suốt

đời , có đủ năng lực sáng tạo, đổi mới và phát

triển . Trong những năm tới phải tăng mạnh đầu

tu để phát triển giáo dục và phải tiến hành một

cuộc cải cách giáo dục mới, cải cách

tiêu , hệ thống giáo dục, nội dung và phương

pháp giáo dục nhằm xây dựng những thế hệ

người Việt Nam có bản lĩnh , có lý tưởng , có khả

năng sáng tạo, làm chủ được tri thức hiện đại,

quyết tâm đưa nước ta lên trình độ phát triển

sánh kịp các nước . Hướng tới một xã hội học tập ,

phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên , tạo

điều kiện cho mọi người học tập suốt đời. Phấn

đấu sớm hoàn thành phổcập giáo dục trung học

cơ sở và trung học, tăng nhanh đào tạo đội ngũ

cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân có tay

nghề cao, đội ngũ cán bộ quản lý, các doanh gia.

Khâu then chốt nhất hiện nay là đổi mới cơ

chế và chính sách nhằm thực sự giải phóng mọi
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lực lượng sản xuất, mọi khả năng sáng tạo. Tạo

lập được một khuôn khổ pháp lý mới phù hợp

với sự phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ; tạo môi trường thuận

lợi cho mọi người dân , mọi thành phần kinh tế

phát huy hết khả năng của mình đóng góp vào

phát triển sản xuất. Nhà nước quản lý bằng luật

pháp , bằng cơ chế chính sách ; khuyến khích sự

cạnh tranh bằng hiệu quả, chất lượng ; phát huy

quyền chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp ,

để họ tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc

của mình . Vai trò của các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế có ý nghĩa rất quyết định

đối với phát triển khoa học và công nghệ, phát

triển kinh tế tri thức . Không có các doanh nghiệp

chủ động sáng tạo biến các tri thức , các ý tưởng

mới , các công nghệ thành sản phẩm thì khoa học

công nghệ không phát triển và sẽ không có kinh

tế tri thức . Cơ chế chính sách phải thực sự

khuyến khích và buộc các doanh nghiệp thường

xuyên đổi mới , thúc đẩy sự ra đời nhanh chóng

các doanh nghiệp mới, nhất là các doanh nghiệp

kinh doanh sản phẩm mới, công nghệ mới . Phải

tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, chống

độc quyền .

Nước ta tuy còn nghèo, thu nhập thấp , nhưng

tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam không

thua kém những nước "con rồng" , những nước

công nghiệp mới. Con người Việt Nam tiếp thu

và làm chủ các tri thức mới, công nghệ mới rất

nhanh ; một số lĩnh vực mới hình thành đã sử

dụng công nghệ mới nhất và theo kịp trình độ

của thế giới. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên, vốn,

lao động và theo cách nghĩ , cách làm công

nghiệp hóa trước đây thì bài toán đặt ra về rút

ngắn khoảng cách là không có lời giải . Sử dụng

tri thức như nguồn vốn chủ yếu, từng bước phát

triển kinh tế tri thức trong quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa như Đại hội lần thứ IX của

Đảng đặt ra - đó là lời giải của bài toán . Làm như

thế chúng ta đã đảo lại thế trận : thay vì chạy đua

với các nước đã công nghiệp hóa hằng trăm năm,

chúng ta chạy đua cùng các nước trong phát triển

công nghệ thông tin , kinh tế tri thức vừa chỉ mới

bắt đầu hơn một thập kỷ qua, mà ở đây ta có thế

mạnh có thể phát huy. Không phải là vì trình độ

kinh tế của nước ta chưa phát triển , hạ tầng cơ sở

còn yếu, còn nhiều vấn đề bức xúc phải giải

quyết như phát triển nông nghiệp nông thôn , xóa

đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ... , mà không

thể phát triển kinh tế tri thức được . Trái lại, sử

dụng tri thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin ,

gia tăng hàm lượng tri thức trong từng ngành

kinh tế , phát triển các ngành kinh tế tri thức

chính là chìa khóa để phát triển sản xuất, giải

quyết việc làm , phát triển nông nghiệp nông

dần sự cách biệt thành thị và nông thôn... và

thôn, nhất là các vùng xa xôi hẻo lánh , thu hẹp

khâu mấu chốt nhất là nguồn nhân lực có tri

thức .

Kinh tế tri thức dưới chế độ tư bản chủ nghĩa

làm gia tăng sự phân cực giàu nghèo, bất công xã

hội thì trong chế độ ta kinh tế tri thức tạo cơ hội

bình đẳng cho sự phát triển của mọi người, mọi

vùng, thực hiện được mục tiêu xã hội công bằng ,

dânchủ, văn minh. Suy cho cùng , kinh tế tri thức

là lực lượng sản xuất của chủ nghĩa xã hội.

Khó khăn , thách thức đối với nước ta rất gay

gắt. Nhưng thời cơ lớn đang trước mặt ; phải

nắm bắt thời cơ , bắt tay ngay vào hành động,

không chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ . Thế giới đang

phát triển ngày càng nhanh, một năm bằng nhiều

năm trước đây , năm sau nhanh hơn năm trước,

thập kỷ sau nhanh hơn thập kỷ trước . Chúng ta

đã chậm trong những năm qua, bây giờ phải tăng

tốc, bắt kịp, không thể để vận hội lớn trôi qua.

Với tiềm năng trí tuệ, tinh thần sáng tạo, ý chí

và bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam ,

phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa

và sức mạnh của toàn dân tộc , tiếp tục đẩy mạnh

công cuộc đổi mới, chúng ta nhất định sẽ thực

hiện thành công nhiệm vụ từng bước phát triển

kinh tế tri thức, rút ngắn quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước. Q
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Số22 (tháng 8 năm 2002)



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

-

NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỰC HIỆN

QUYẾT TRUNG ƯƠNG 2 (KHÓA VIII)

VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

NGHỊ

NGUYỄN MINH HIỂN •

T

RONG 5 năm (1996 - 2001), thực hiện

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) ,

ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT)

cùng với các ngành, các cấp, đã nỗ lực phấnđấu,

quyết tâm đổi mới tạo ra những chuyển biến rõ

nét trên nhiều mặt :

1. Quy mô giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết

các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo ; đáp ứng

ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của các tầng

lớp nhân dân . Tính đến đầu năm học 2001 -

2002 , cả nước có gần 23 triệu học sinh, sinh

viên , tăng khoảng 24 % so với năm học 1995 -

1996 ; số học sinh trung học phổ thông (THPT)

và số sinh viên đại học, cao đẳng đều tăng rất

nhanh, gấp khoảng 2,3 lần . Tỷ lệ số sinh viên

trên một vạn dân hiện nay đã đạt 118, vượt chỉ

tiêu định hướng cho năm 2000 mà Nghị quyết

đề ra . Riêng số học sinh tiểu học (TH) giảm

khoảng 8,6% (còn 9,3 triệu ) và có xu hướng dần

ổn định trong những năm tới.

củng cố thêm một bước dưới các hình thức tổ

chức, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng

hơn , đặc biệt là hình thức bán trú . Việc thành lập

thêm các trường đại học và cao đẳng ở các khu

vực khó khăn như Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu

Long , Nam Trung Bộ v.v.. đã đáp ứng lòng

mong mỏi của đồng bào ở các khu vực này, góp

phần thực hiện công bằng trong giáo dục ; đào

tạo nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả

nước. Hệ thống các cơ sở đào tạo nghề, các

Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm

lao động kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cũng

đã được sắp xếp lại, củng cố và phát triển (gần

đây có thành lập các Trung tâm học tập cộng

đồng ), tạo thêm cơ hội học tập cho các tầng lớp

nhân dân, trước hết là thanh , thiếu niên ( I) .

2. Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt .

Năm 2000 , cả nước hoàn thành xóa mù chữ và

Mạng lưới trường lớp được củng cố và phát phổ cậpgiáo dụctiểu học, thực hiệnđược mục

triển rộng khắp trong cả nước, kể cả ở vùng sâu ,

vùng xa, miền núi, hải đảo và vùng đồng bào

dân tộc thiểu số. Điều đáng phấn khởi là sau 5

năm thực hiện Nghị quyết, đến nay ở hầu hết các

địa phương, trường TH đã về đến thôn , ấp,

trường trung học cơ sở (THCS ) đã có ở các xã

hoặc cụm xã, nên giảm hẳn tỷ lệ học sinh thất

học hoặc bỏ học do phải đi học xa. Các trường

phổ thông dân tộc nội trú và bán trú (quy mô

khoảng 350 trường với trên 6 vạn học sinh) được

tiêu mà Nghị quyết đề ra . Gần 94% dân số nước

ta trong độ tuổi 15 - 35 đã biết chữ (tỷ lệ này

là 92% vào năm 1996) , 90 % trẻ em đến tuổi 14

* PGS.TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo

( 1 ) Hiện nay cả nước có 35 293 trường học các cấp (chưa

kể các trường dạy nghề) , bao gồm 13 943 trường TH , 9 362

trường THCS, 1 966 trường THPT , 252 trường trung học

chuyên nghiệp 114 trường cao đẳng, 109 trường đại học

còn lại là các trường mẫu giáo , mầm non.
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đều tốt nghiệp tiểu học . Số năm đi học trung

bình của dân cư là 7,4 cao hơn nhiều nước trong

khu vực và trên thế giới có cùng trình độ phát

triển kinh tế . Đến tháng 3-2002, có 10 tỉnh,

thành phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia về

phổ cập giáo dục THCS. Do những thành tựu về

GD và ĐT và các chính sách xã hội khác , chỉ số

phát triển con người HID(2) nước ta theo bảng

xếp loại của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc

(UNDP ) trong 11 năm gần đây đã có những

tiến bộ đáng kể, tăng từ 0,456 vào năm 1990

(xếp thứ 121/174 nước) lên 0,682 vào năm 2001

(xếp thứ 101 ), tăng 20 bậc . So với chỉ số phát

triển kinh tế (GDP /người ) ở cùng năm 2001 thì

chỉ số HDI vượt lên 19 bậc .

3. Chất lượng và hiệu quả giáo dục có những

chuyển biến tích cực trên một số mặt. Tỷ lệ học

sinh lưu ban , bỏ học giảm dần , hiệu suất đào tạo

tăng lên đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở tiểu

học - bậc học có số lượng học sinh động nhất và

điều kiện học tập có nhiều khó khăn hơn các bậc

học khác . Ở bậc trung học, số học sinh đạt giải

cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và

quốc tế ngày một tăng và không còn chỉ tập

trung ở Hà Nội mà đã xuất hiện ở nhiều địa

phương khác trong cả nước (3 ). Ở bậc đại học,

chất lượng đào tạo của một số ngành khoa học

cơ bản và công nghệ đã được nâng lên một bước.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong

nước và quốc tế , trình độ hiểu biết, năng lực tiếp

cận tri thức mới của học sinh , sinh viên nước ta

nhìn chung là tốt so với mặt bằng chung của khu

vực và nhất là so với điều kiện đầu tư cho giáo

dục . Có một bộ phận học sinh phổ thông vượt

hơn hẳn học sinh các nước trong khu vực trên

một số mặt, nếu được chăm lo đào tạo tốt ; và sử

dụng hợp lý thì có thể trở thành những tài năng

của đất nước .

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và

học (nội dung, chương trình giáo dục, đội ngũ

nhà giáo, trường học và cơ sở vật chất kỹ thuật

khác...) từng bước được cải thiện . Đối với giáo

dục phổ thông, đã rà soát lại và đổi mới một

bước sách giáo khoa theo hướng giảm tải tránh

chồng chéo, loại bỏ một số nội dung không

thiết thực , đồng thời khẩn trương xây dựng bộ

chương trình và sách giáo khoa mới cho cả 3 cấp

học : TH , THCS , THPT theo hướng cơ bản, hiện

đại, thiết thực, gắn với cuộc sống nhiều hơn .

Đến nay, đã ban hành chương trình TH , THCS ,

hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa lớp 1

và lớp 6 để đưa vào áp dụng đại trà bắt đầu từ

năm học 2002 - 2003. Đối với giáo dục đại học ,

các trường đang chuyển dần sang đào tạo theo

diện rộng , tăng tỷ trọng kiến thức khoa học cơ

bản , gắn đào tạo cơ bản với đào tạo chuyên

ngành, đổi mới quy trình đào tạo bằng cách kết

hợp niên chế với học phần, áp dụng tín chỉ , thực

hiện liên thông giữa các ngành học và trình độ

đào tạo . Đã tổ chức biên soạn chương trình

khung của nhiều ngành học theo quy định của

Luật Giáo dục đối với cả 3 trình độ đào tạo : cử

nhân , thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp

bách của việc xây dựng đội ngũ nhà giáo , trong

5 năm qua ngành GD và ĐT cùng với các địa

phương đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì,

bổ sung biên chế và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên

(GV) . Đến nay cả nước có gần 90 vạn GV các

cấp , tăng 34 % so với năm học 1995 - 1996 (4) .

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn,

chất lượng chính trị của đội ngũ giáo viên,

giảng viên cũng được quan tâm đặc biệt. Việc

phát triển đảng trong nhà trường cũng được

(2) HDI là thước đo tổng hợp về sự phát triển con người

trên 3 chỉ tiêu sức khỏe ( tuổi thọ), trình độ giáo dục ( tỷ lệ

biết chữ ở người lớn và tỷ lệ nhập học ở các cấp ) và mức

sống (GDP thực tế tính bình quân đầu người dựa theo sức

mua tương đương ) .

( 3) Nếu trong năm học 1995 - 1996 tỷ lệ lưu ban ở bậc

tiểu học là 4,81 %, tỷ lệ bỏ học là 7,16% và hiệu suất đào

tạo là 60,87%, thì đến năm học 2000 - 2001 các tỷ lệ tương

ứng là 2,92%, 3,67% và 74,42% . Tính đến năm 2001

chúng ta đã cử 383 học sinh đi dự các kỳ thi Ô-lim-pích

quốc tế , có 327 em đạt giải trong đó có 72 huy chương

vàng , 114 huy chương bạc và 122 huy chương đồng .

(4) Số GV đạt chuẩn đào tạo theo quy định của Luật

Giáo dục là : Giáo dục mầm non : 42,25% ; tiểu học :

78,5% ; THCS : 85,62% và THPT : 95,87%. Số giảng viên

đại học , cao đẳng có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm 45% ;

số có chức danh giáo sư và phó giáo sư chiếm 5,8% .
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các cấp ủy đảng quan tâm hơn và thu hút ngày

càng nhiều cánbộ, GV tự nguyện phấn đấu gia

nhập Đảng .

Trong những năm qua , cùng với việc được

Nhà nước tăng ngân sách cho giáo dục, ngành

đã biết kết hợp nhiều nguồn vốn , trong đó có sự

đóng góp củanhân dân để tăng cường cơ sở vật

chất kỹ thuật cho các nhà trường, tạo điều kiện

nâng cao chất lượng dạy và học. Số trường đạt

chuẩn quốc gia ngày càng tăng (riêng ở TH đã

có 12 %). Ở nhiều địa phương, tỷ lệ phòng học

kiên cố và bán kiên cố đã đạt 80% . Trong hai

năm 2000 và 2001, đã sử dụng vốn vay và viện

trợ quốc tế để xây dựng và đưa vào sử dụng

2 603 phòng học kiên cố, tập trung chủ yếu ở

các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn .

5. Chủ trương xã hội hóa giáo dục bắt đầu

phát huy tác dụng, góp phần quan trọng làm cho

giáo dục thực sự trở thành sự nghiệp của toàn

Đảng , toàn dân . Phong trào toàn dân chăm lo

phát triển sự nghiệp giáo dục ngày càng mở rộng

với nhiều việc làm thiết thực như : tổ chức đại

hội giáo dục các cấp, xây dựng quỹ khuyến học,

hiến đất xây dựng trường học , v.v .. Các nguồn

lực được huy động thông qua con đường xãhội

hóa giáo dục, cùng với nguồn lực của Nhà nước,

tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy giáo dục

phát triển với nhiều loại hình trường lớp, nhiều

phương thức đào tạo , đáp ứng nhu cầu học tập

ngày càng phong phú, đa dạng của các tầng lớp

nhân dân , góp phần xây dựng một xã hội học

tập (5 ).

6. Công tác quản lý giáo dục đã đạt được một

số kết quả đáng ghi nhận . Dưới sự chỉ đạo trực

tiếp của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính

phủ , Bộ GD và ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các

cơ quan hữu quan , tập trung xây dựng và hoàn

chỉnh cơ sở pháp lý trong lĩnh vực giáo dục

đào tạo . Trên cơ sở định hướng chiến lược

được trình bày trong Nghị quyết Trung ương 2

và các văn kiện khác của Đảng , đã xây dựng và

trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (tháng

12/1998 ) , trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

"Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010"

(tháng 12-2001) . Nhiều văn bản quy phạm pháp

luật cấp Chính phủ, cấp Bộ cũng đã được ban

hành nhằm tiếp tục thểchế hóa các Nghị quyết

của Đảng và cụ thể hóa Luật Giáo dục. Bộ GD

và ĐT đã ban hành theo thẩm quyền 137 văn

bản ; nhiều văn bản đã đi vào cuộc sống, góp

phần tháo gỡ khó khăn , vướng mắc, giải quyết

những vấn đề cấp bách , tạo môi trường pháp lý

thuận lợi cho các hoạt động giáo dục.

Các cơ quan quản lý giáo dục đã có các giải

pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu

quả chỉ đạo, điều hành, bám sát chức năng quản

lý nhà nước, mạnh dạn phân cấp cho cơ sở , đồng

thời tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra .

Ngành GD và ĐT đã phối hợp với các địa

phương tiến hành chấn chỉnh tình trạng dạy

thêm, học thêm tràn lan , thu chi không đúng quy

định ; việccấp phát và sử dụng văn bằng, chứng

chỉ không hợp pháp ; cương quyết xử lý các biểu

hiện "thương mại hóa" giáo dục. Những việc

làm trên đã góp phần bước đầu lập lại trật tự , kỷ

đồng tình ,ủng hộ.

cương, đẩy lùi tiêu cực, được dư luận xã hội

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được,

ngành giáo dục và đào tạo cũng mạnh dạn nhìn

thẳng vào sự thật, nêu rõ nhữngmặt tồn tại,yếu

kémvà khuyết điểm :

Thứ nhất, chất lượng và hiệu quả giáo dục

nhìn chung còn thấp so với yêu cầu phát triển

của đất nước và so với trình độ tiên tiến của các

nước trong khu vực và trên thế giới. Đa phần

học sinh , sinh viên còn hạn chế về năng lực sáng

tạo , kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng

nhanh với những thay đổi trong công việc và

trong đời sống xã hội . Trình độ ngoại ngữ , tin

học, những hiểu biết chung về xãhội của học

sinh, sinh viên nước ta vẫn còn nhiều bất cập.

Điều đáng lo ngại là có một bộ phận học sinh ,

sinh viên thiếu ý chí vươn lên trong học tập vàý

sống thực dụng .

tu dưỡng , ngại khó khăn, gian khổ, chạy theo lối

(5 ) Đến nay , số cháu đi các lớp mẫu giáo ngoài công lập

là 52%, số học sinh THPT ngoài công lập chiếm 34%,

tăng 10% so với 5 năm trước. Cả nước có 19 trường

đại học, cao đẳng dân lập và 5 trường bán công với gần

100 000 sinh viên .
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Hiệu quả giáo dục, vẫn còn thấp, đặc biệt là

ở bậc TH và ở các địa bàn khó khăn . Số học

sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có việc

làm hoặc phải chuyển đổi ngành nghề vẫn còn

cao. Nhìn chung, đào tạo chưa gắn bó chặt chẽ

với sử dụng, gây lãng phí lớn .

Thứ hai, cơ cấu giữa các cấp học , bậc học ,

trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề , cơ cấu

vùng, miền và cơ cấu xã hội trong hệ thống giáo

dục vẫn còn bất hợp lý . Mặc dù, đã có một số

điều chỉnh trong những năm qua, nhưng tâm lý

xã hội cũng như công tác chỉ đạo của ngành vẫn

còn nặng về đào tạo đại học , chưa chú trọng

đúng mức đến đào tạo nghề , đặc biệt là đào tạo

công nhân kỹ thuật có trình độ cao và chưa phát

triển mạnh trung học chuyên nghiệp. Ngay trong

đào tạo đại học, chưa làm tốt công tác dự báo ,

quy hoạch, định hướng ngành nghề nên có giai

đoạn , học sinh chủ yếu tập trung vào một số

ngành như : kinh tế , luật , ngoại ngữ , v.v. , trong

khi đó chúng ta lại rất thiếu cán bộ về một số

ngành công nghệ, nông nghiệp, điều tra cơ

bản v.v. Việc phân luồng học sinh sau khi tốt

nghiệp THCS và THPT chậm triển khai và chưa

có các giải pháp đồng bộ và đủ mạnh để thu hút

học sinh vào học các trường nghề và trường

THCN . Các trường đại học, cao đẳng vẫn tập

trung quá nhiều vào hai thành phố lớn là Hà Nội

và TP . Hồ Chí Minh , tạo nên sức ép về nhiều

mặt đối với hai thành phố này . Số sinh viên là

con em các gia đình nghèo, gia đình ở vùng khó

khăn , con em đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn

còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số sinh viên

cả nước .

Thứ ba , nội dung , chương trình , phương

pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm được đổi

mới. Nhìn chung , chương trình giáo dục các cấp,

kể cả ở phổ thông lẫn đại học, còn nặng tính hàn

lâm , kinh viện , thiên về lý thuyết , ít thực hành ,

chưa gắn bó nhiều với cuộc sống . Điều này cùng

với tâm lý khoa cử nặng nề đã tạo nên tình trạng

quá tải đối với học sinh, sinh viên . Phương pháp

dạy và học vẫn còn nặng về truyền thụ một

chiều, ít phát huy năng lực tự học, tính chủ động ,

sáng tạo của học sinh, sinh viên . Ở các trường

đại học, cao đẳng chưa có sự gắn kết chặt chẽ

giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học và

triển khai ứng dụng . Việc giáo dục đạo đức, lý

tưởng , thẩm mỹ, sức khỏe trong nhà trường vẫn

còn nặng về hình thức, thiếu sinh động, ở một số

nơi chưa có điều kiện để thực hiện một cách đầy

đủ . Chế độ thi cử , nhất là các kỳ thi tuyển sinh

còn nặng nề , căng thẳng , tốn kém và dễ làm nảy

sinh tiêu cực .

Thứ tư , đội ngũ giáo viên, giảng viên còn

thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu và

còn nhiều bất cập về trình độ . Ở các cấp học phổ

thông, với quy mô hiện nay, để có đủ giáo viên

đúng lớp theo quy định, cần được bổ sung thêm

khoảng 100 000 người cho ngành giáo dục .

Nhiều trường thiếu giáo viên các môn học như :

sinh vật, kỹ thuật, giáo dục công dân, nhạc, họa,

thể dục. Hiện nay ,nguồn tuyển từ các trường sư

phạm tương đối dồi dào, nhưng còn khó khăn về

biên chế và thể thức tuyển dụng chưa hợp lý .

Ở bậc đại học , tỷ lệ số sinh viên/ 1 giảng viên

quá cao (khoảng 30) ; phần đông giảng viênở

độ tuổi trên dưới 50, phải đảm nhận khối lượng

giảng dạy lớn , ít có điều kiện thường xuyên tiếp

cận , cập nhật tri thức mới và tham gia nghiên

cứu khoa học . Nguy cơ hẫng hụt đội ngũ đã

được nói đến từ lâu , nhưng chưa có các giải pháp

khắc phục một cách kịp thời .

Thứ năm , cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà

trường vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu . Cả nước

vẫn còn 1 072 lớp học ba ca, 72 864 phòng học

tranh tre , nứa lá, chủ yếu tập trung ở miền núi,

vùng sâu , vùng xa . Thư viện, trang thiết bị phục

vụ cho giảng dạy và học tập còn nghèo nàn, lạc

hậu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% yêu

cầu . Tình trạng "dạy chay" còn kháphổ biến .

Ở nhiều địa phương, ngân sách giáo dục phải sử

dụng đến 85 - 90% để chi trả lương và các khoản

phụ cấp theo lương , không còn khả năng để mua

sắm trang thiết bị chứ chưa nói đến việc hiện đại

hóa cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường .

Thứ sáu, các hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ

cương, nề nếp trong giáo dục chưa được ngăn

chặn kịp thời. Chưa có các giải pháp đồng bộ và
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đủ mạnh để giải quyết tình trạng dạy thêm , học

thêm tràn lan . Các biểu hiện "thương mại hóa"

giáo dục như : mua bằng , bán điểm, tuyển sinh

vượt chỉ tiêu bất chấp các điều kiện đảm bảo

chất lượng v.v. chậm được phát hiện và xử lý

chưa nghiêm. Thanh tra giáo dục vẫn còn là một

trong những khâu yếu nhất của công tác quản lý

giáo dục . Ma túy và các tệ nạn xã hội đang có xu

hướng lây lan , thâm nhập sâu vào các đối tượng

là học sinh, sinh viên .

Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém

trên , trước hết là do trình độ quản lý giáo dục

chưa theo kịp thực tiễn và nhu cầu phát triển ,

ngành GD và ĐT còn chậm đổi mới về tư duy và

phương thức quản lý . Việc định hướng chiến

lược, xây dựng quy hoạch , kế hoạch phát triển

ngành và đề ra các chính sách vĩ mô để giải

quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa quy mô,

chất lượng và hiệu quả, giữa ổn định và đổi mới,

giữa phát triển đại trà và ưu tiên mũi nhọn v.v.

chưa rõ ràng , chậm đưa ra các giải pháp đồng

bộ , khả thi . Một số vấn đề về lý luận phát triển

giáo dục trong giai đoạn mới chưa được quan

tâm nghiên cứu đầy đủ để định hướng cho các

hoạt động thực tiễn . Cơ chế quản lý giáo dục

chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng vừa ôm đồm,

bao biện vừa buông lỏng quản lý nhà nước. Một

bộ phận cán bộ quản lý , giáo viên năng lực hạn

chế và suy giảm về phẩm chất đạo đức, có

những hành vi tiêu cực , làm ảnh hưởng đến uy

tín của ngành .

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa ngành GD

và ĐT với các ngành, các cấp cũng còn nhiều

vướng mắc, thậm chí có nơi có lúc giáo dục chỉ

được xem là công việc riêng của ngành giáo

dục . Việc kết hợp giáo dục nhà trường với giáo

dục gia đình và giáo dục ngoài xã hội chưa được

quan tâm đầy đủ và thiếu cơ chế phối hợp .

Về mặt khách quan , khó khăn lớn nhất là yêu

cầu học tập của nhân dân, yêu cầu đào tạo nguồn

nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước ngày càng cao, trong khi

nguồn lực và các điều kiện đảmbảo chất lượng

và hiệu quả giáo dục lại rất hạn chế . Những

chậm trễ trong cải cách hành chính nhà nước,

đổi mới quản lý kinh tế, sử dụng lao động, chính

sách tiền lương ... cũng là những yếu tố cản trở

việc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong

quá trình phát triển giáo dục .

Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã cụ
the

hoá các mục tiêu đến năm 2010 trên cơ sở tiếp

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 và triển

khai Nghị quyết Đại hội IX. Đó là :

1. Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất

lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ

tiên tiến của thếgiới, phù hợp với thực tiễn Việt

Nam , phục vụ thiết thực cho sựphát triển kinh

tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa

phương, hướng tới một xã hội học tập . Phấn đấu

đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng

lạchậu trên một số lĩnh vực so với các nướcphát

triển trong khu vực.

2. Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân

lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công

nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh

giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề ; trực tiếp

góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh

tế ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập trung

học cơ sở .

3. Đổi mới mục tiêu , nội dung, phương pháp ,

chương trình giáo dục các cấp bậc học và trình

độ đào tạo ; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng

yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất

lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy -

học ; đổi mới quản lý giáo dục, tạo cơ sở pháp

lý và phát huy nội lực để phát triển giáo dục .

Để thực hiện các mục tiêu trên , ngành GD và

ĐT sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp lớn :

Một là . Đổi mới mục tiêu , nội dung, chương

trình giáo dục ; hai là . Phát triển đội ngũ nhà

giáo, đổi mới phương pháp giáo dục ; ba là . Đổi

mới quản lý giáo dục ; bốn là . Tiếp tục hoàn

chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dânvà phát

triển mạng lưới trường lớp vàcác cơ sở giáo

dục ; năm là . Tăng cường nguồn tài chính, cơ sở

vật chất cho giáo dục ; sáu là . Đẩy mạnh xã hội

hóa giáo dục ; bảy là . Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

về giáo dục . Trong các giải pháp trên , đổi mới

chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ nhà

giáo là các giải pháp trọng tâm ; đổi mới quản lý

giáo dục là khâu đột phá .
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VỀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ ĐỔI MỚI

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA QUỐC HỘI

BÙI NGỌC THANH *

Q

UỐC hội nước ta đã trải qua 10 khóa

hoạt động với thời gian 56 năm ,

nhưng các cơ quan chuyên môn (gồm

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban ) chỉ ra đời và

hoạt động từ năm 1960 đến nay . Cũng không

phải tất cả các cơ quan chuyên môn nhất loạt

cùng lúc ra đời, mà hình thành và phát triển

dần dần qua các khóa. Khóa I ( 1946 - 1960)

chưa có cơ quan chuyên môn nào. Khóa II

(1960 - 1964 ) Quốc hội mới thành lập hai ủy

ban , đó là Ủy ban Dự án pháp luật và Ủy ban

Ké
hoạch và Ngân sách.

Ủy ban Dự án pháp luật có ba nhiệm vụ :

thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và những

dự án khác về vấn đề pháp luật do Quốc hội

hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho ;

căn cứ vào quyết định củaQuốc hội hoặc Ủy

ban Thường vụ Quốc hội, soạn thảo dự án luật

và dự án pháp lệnh ; đề ra dự án và choý kiến

về vấn đề pháp luật với Quốc hội hoặc Ủy ban

Thường vụ Quốc hội (Điều 35, Luật tổ chức

Quốc hội năm 1960) . Ủy ban Kế hoạch và

Ngân sách có nhiệm vụ thẩm tra dự án kế

hoạch nhà nước , dự toán và quyết toán ngân

sách nhà nước và những dự án khác về kế

hoạch nhà nước và về ngân sách nhà nước

(Điều 36 Luật đã dẫn) .

Khóa III ( 1964 - 1971) , Quốc hội đã thành

lập 5 ủy ban, ngoài Ủy ban Dự án pháp luật và

Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách thì có thêm

Ủy ban Dân tộc , Ủy ban Thống nhất và Ủy ban

Văn hóa - Xã hội . Các cơ quan chuyên môn

này vẫn hoạt động theo Luật tổ chức Quốc hội

năm 1960 , nhưng chưa có văn bản nào quy

định nhiệm vụ, quyền hạn choba ủy ban mới

được thành lập. Khóa IV ( 1971 - 1975) vẫn

duy trì 5 ủy ban như khóa III . Khóa V ( 1975 -

1976 ), ngoài 5 ủy ban đã có, Quốc hội thành

lập thêm Ủy ban Đối ngoại. Khóa VI (1976 -

1981), sau khi thống nhất đất nước , Ủy ban

thống nhất cũng chấm dứt vai trò lịch sử của

mình . Khóa VII ( 1981 - 1987) và khóa VIII

( 1987 - 1992) , Quốc hội được tổ chức và hoạt

động theo Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng

thànhlập 8cơquan chuyênmôn, bao gồm Hội

Nhà nước năm 1981. Ở hai khóa này, Quốc hội

đồng dân tộc và 7 ủy ban (Ủy ban Pháp luật ;

Ủy ban Kinh tế , Kế hoạch và Ngân sách ;

Ủy ban Văn hóa và Giáo dục ; Ủyban Khoa

học và Kỹ thuật ; Ủy ban Y tế và Xã hội ; Ủy

ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ;

Ủy ban Đối ngoại ). Chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn củacác cơ quan chuyên môn được

quy định ở hai điều (một điều cho Hội đồng

Dân tộc và một điều chung cho cả 7 ủy ban ).

*

* TS , Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
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Khóa IX ( 1992 - 1997) và khóa X ( 1997 -

2002) , các cơ quan chuyên môn của Quốc hội

được tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức

Quốc hội năm 1992, vềsố lượng vẫn là 8 (gồm

Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban ) nhưng có sự

sáp nhập, đổi tên và thành lập mới. Ủy ban

kinh tế , kế hoạch và ngân sách được đổi thành

Ủy ban Kinh tế và Ngân sách ; Ủy ban Y tế và

Xã hội đổi thành Ủy ban về các vấn đề xã hội ;

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật đổi thành Ủy

ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ; sáp

nhập haiỦy ban (văn hóa và giáo dục và thanh

niên , thiếu niên, nhi đồng) thành Ủy ban Văn

hóa, Giáo dục , Thanh niên , Thiếu niên và Nhi

đồng ; thành lập mới Ủy ban Quốc phòng và

An ninh.

Từ khóa VIII trở về trước , nói chung quyền

hạn, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn

của Quốc hội chỉ được quy định rất tổng quát.

Cả 7 ủy ban chỉ có một điều quy định về

nhiệm vụ và quyền hạn, tuy nhiên cũng đủ các

loại công việc là thẩm tra , giám sát và kiến

nghị . Luật Tổ chức Quốc hội năm 1992 có tiến

bộ rõ rệt trong việc cụ thể hóa, chi tiết hóa

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc và

từng ủy ban. Nếu trước đây nhiệm vụ, quyền

hạn của 8 cơ quan chuyên môn của Quốc hội

chỉ được quy định trong hai điều luật thì nay

được quy định trong 9 điều gồm 27 khoản

(chung cho tất cả các cơ quan chuyên môn và

riêng cho từng cơ quan cụ thể ). Ủy ban Pháp

luật , Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế và

Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại, mỗi cơ quan có

4 loại nhiệm vụ, quyền hạn ; các ủy ban còn

lại, mỗi ủy ban có ba loại . Với nhiệm vụ,

quyền hạn được cụ thể hóa, chi tiết hóa, Luật

tổ chức Quốc hội năm 1992 bước đầu đã chỉ ra

phạm vi hoạt động của mỗi cơ quan chuyên

môn trước đây chưa quy định . So với Luật

Tổ chức Quốc hội và Hội đồng nhà nước

năm 1981 và Luật tổ chức Quốc hội năm 1960

thì Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 quy định

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên

môn của Quốc hội đã bao quát tương đối "kín" ,

tương đối đầy đủ các lĩnh vực hoạt động như :

pháp luật ; kế hoạch và ngân sách ; dân tộc ;

văn hóa và giáo dục ; đối ngoại ; khoa học , kỹ

thuật ; y tế và xã hội ; thanh niên , thiếu niên và

nhi đồng ; công nghệ, môi trường ; quốc phòng

và an ninh.

Từ chỗ Quốc hội chưa có cơ quan chuyên

môn nào đến lúc khởi đầu có hai cơ quan và

cho đến nay có tám cơ quan, về số lượng là

tương đối đủ ; những quy định để thâu tóm các

lĩnh vực hoạt động khá bao quát . Tuy nhiên ,

vấn đề đặt ra là, tổ chức các cơ quan đã thật

hợp lý chưa ; những nhiệm vụ và quyền hạn

được quy định cho các cơ quan đó đã được

thực thi đầy đủ chưa và hiệu quả đến mức độ

nào... thì cần phải bàn thêm .

1. Hoàn thiện tổ chức các cơ quan

chuyên môn

Có thể coi đây là một chuyên đề có rất

nhiều vấn đề phải bàn, nhưng trong phạm vi

bài này xin đề cập vấn đề cơ cấu các thành

viên của mỗi cơ quan . Theo Luật tổ chức Quốc

hội (sửa đổi) thì Hội đồng dân tộc và các ủy

ban đều có bốn nhiệm vụ chủyếu trong phạm

vi hoạt động của mình là : thẩm tra các dự án

luật, pháp luật, báo cáo ; giám sát việc thực

hiện pháp luật , nghị quyết, chính sách, trong

đó có nhiệm vụ mới là giám sát văn bản quy

phạm pháp luật mới được Luật Tổ chức Quốc

hội năm 2001 bổ sung; kiến nghị những

vấn đề trong phạm vi quyền hạn , nhiệm vụ của

mình . Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ

đó thì cơ cấu các thành viên của mỗi cơ quan

chuyên môn phải bảo đảm có ba loại kiến thức

cơ bản . Một là kiến thức luật pháp , hai là kiến

thức ngữ văn và ba là kiến thức chuyên môn.

Các văn bản luật, pháp lệnh , các nghị quyết

của Quốc hội đều là những văn bản đòi hỏi

phải rõ về nội dung, chuẩn tắc về ngôn từ ,

trong sáng về văn phạm . Nếu coi ba loại kiến

thức nói trên là tiêu thức của cơ cấu hợp lý ,

là cần thiết thì soi tiêu thức đó vào cơ cấu
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Hội đồng dân tộc và các ủy ban sẽ cho ta thấy

có điều chưa ổn , hoặc là thiếu kiến thức pháp

luật , hoặc là thiếu kiến thức chuyên môn.

Thiếu sót này là do ngay từ đầu hình thành tổ

chức, chúng ta đã không tính toán đầy đủ theo

nguyên tắc " từ nhiệm vụ mà tìm người" , mà bị

chi phối bởi tên cơ quan chuyên môn (cơ quan

phụ trách công tác dân vận thì tiêu thức chi

phối tuyệt đối để lựa chọn thành viên phải là

đại biểu dân tộc thiểu số ; cơ quan pháp luật thì

phải là đại biểu đã học luật và làm công tác

pháp luật ; cơ quan quốc phòng và an ninh thì

tất cả phải là bộ đội hoặc công an ; cơ quan

phụ trách các vấn đề xã hội thì mọi thành viên

phải trải qua công tác xã hội ...). Cách lựa chọn

cơ cấu thành viên như thế tuy không sai,

nhưng không đủ và không hoàn thiện .

Trong 8 cơ quan chuyên môn của Quốc hội ,

có thể chia làm hai loại. Loại cơ quan chuyên

về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an

ninh (gồm Hội đồng Dân tộc và 6 ủy ban ) và

loại cơ quan chuyên về luật pháp, đó là Ủy ban

Pháp luật . Theo quy định của Luật Tổ chức

Quốc hội năm 1992 và theo "thông lệ " hai

nhiệm kỳ gần đây thì không chỉ có Ủy ban

pháp luật mới "làm luật" mà các ủy ban và Hội

đồng Dân tộc đều phải "làm luật" (thẩm tra

luật, pháp lệnh) . Ngược lại , hầu như Ủy ban

Pháp luật không phải giám sát , kiến nghị gì về

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc

phòng, an ninh, nghĩa là Ủy ban Pháp luật chỉ

chuyên về công tác luật pháp. Hai loại cơ quan

này, nếu nói theo kiểu "dân dã " thì "người

thiếu thứ nọ , kẻ thiếu thứ kia" .

Hội đồng Dân tộc và 6 ủy ban phụ trách

các lĩnh vực, trong cơ cấu thành viên rất ít

người được đào tạo về luật hoặc làm công tác

pháp luật. Tính toán một cách tương đối (khi

hình thành tổ chức ở kỳ họp thứnhất Quốc hội

khóa X) thì ủy ban có tỷ lệ thành viên được

đào tạo luật cao nhất là 16,7% ; tiếp đó có

hai ủy ban có tỷ lệ thấp hơn là 10,5% và

11,7% ; ba cơ quan có tỷ lệ rất thấp là 5%, 3%

và 2,9% ; đặc biệt có ủy ban không có ai được;

đào tạo về luật nhưng lại được giao thẩm tra rất

nhiều luật quan trọng . Như vậy , các cơ quan

chuyên môn về các lĩnh vực sẽ rất khó khăn

khi thẩm tra , thẩm định các dự án luật, pháp

lệnh ; nay lại thêm nhiệm vụ giám sát các văn

bản quy phạm pháp luật của Chính phủ , Thủ

tướng Chính phủ, bộ trưởng , thủ trưởng cơ

quan ngang bộ … chắc chắn sẽ càng khó khăn

hơn . Có ý kiến cho rằng , cứ làm rồi sẽ biết, học

trong quá trình làm . Nếu nói cho cả một đời

công tác thì điều đó đúng nhưng trong một

nhiệm kỳ Quốc hội thì đến khi "biếtlàm "

cũng là lúc kết thúc nhiệm kỳ . Đây là một

trong các nguyên nhân của tình trạng chất

lượng thẩm định một số dự án luật , pháp lệnh

không cao.

Về cơ quan phụ trách công tác pháp luật

của Quốc hội, được Luật Tổ chức Quốc hội

quy định thẩm tra , giám sát các dự án luật

thuộc các lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước,

hình sự, dân sự , hành chính. Ngoài ra còn phải

thẩm tra một số dự án khác do Quốc hội, Ủy

ban Thường vụ Quốc hội giao.

Cũng theo tính toán sơ bộ sau khi hình

thành bộ máy các cơ quan chuyên môn của

Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

thì trong cơ quan phụ trách công tác pháp luật

có gần 73% các thành viên được đào tạo về

luật pháp , 12% được đào tạo về ngữ văn , 15%

được đào tạo về một vài chuyên môn kinh tế ,

xã hội, kỹ thuật. Với thế mạnh về kiến thức

luật và ngôn ngữ thì các luật thuộc các ngành

luật Hiến pháp, hành chính, dân sự , tố tung

dân sự, hình sự, tố tụng hình sự... có nhiều

thuận lợi trong việc thẩm tra , thẩm định cả về

nội dung lẫn kỹ thuật lập pháp. Nhưng đối

với những dự án khác có liên quan đến các

ngành luật tài chính , đất đai , kinh tế , lao động,

hôn nhân và gia đình thì không phải là không

gặp khó khăn . Tuy nói là "một vài dự án khác"

nhưng thực tế trong khóa X, cơ quan chuyên

môn về pháp luật được giao khá nhiều dự án
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được gọi là"khác" như hai lần dự án Luật Đất

đai sửa đổi, dự án Luật Hôn nhân và Gia đình,

dự án Luật Hải quan, dự án Luật Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam ... Đây là những dự án luật có

độ phức tạp khá cao . Các dự án Luật Đất đai ,

hải quan có liên quan đến các quan hệ phát

sinh trong quá trình sử dụng đất đai, quan hệ tổ

chức , quản lý sản xuất, quan hệ về huy động

vốn, hoạt động tín dụng , thuế khóa , ngân

sách... Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình và dự

án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan

nhiều đến những vấn đề chính trị, xã hội , đặc

biệt là các vấn đề xã hội trong cơ chế thị

trường . Chỉ với 15% thành viên có chuyện

môn kinh tế, xã hội, dù có kết hợp khéo đến

đâu giữa các loại kiến thức thì cũng không

phải là dễ dàng trong việc xử lý các điều khoản

có nội dung kinh tế, xã hội đặc thù . Đó là chưa

nói đến khi cơ quan pháp luật đi giám sát việc

thực hiện các luật đó mà bản thân mình chưa

có đủ trình độ cao hơn về tài chính, kinh tế , lao

động... so với người thực thi pháp luật thì sẽ

càng gặp khó khăn hơn .

Từ những phân tích trên , xin kiến nghị là,

khi hình thành , tổ chức các cơ quan chuyên

môn của Quốc hội, chúng ta không nên quá

phụ thuộc tới mức máy móc vào tên của các cơ

quan đó, mà phải xuất phát từ chức năng,

nhiệm vụ của nó (tựa như khi nói đến quân đội

thì phải nghĩ ngay tới sự hợp thành nhiều quân,

binh chủng chứ không phải chỉ có bộ binh).

Với suy nghĩ như vậy, bước đầu xin được đưa

ra một vài con số định lượng để tham khảo cho

việc hình thành tổ chức các cơ quan chuyên

môn của Quốc hội khóa XI như sau :

a. Đối với các cơ quan chuyên môn về

các lĩnh vực kinh tế , văn hóa, xã hội, quốc

phòng, an ninh gồm Hội đồng Dân tộc và

6 ủy ban thì : thành viên được đào tạo về luật

pháp chiếm khoảng 25 % ; thành viên được đào

tạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh

vực mà cơ quan đó phụ trách chiếm khoảng

65 % ; thành viên được đào tạo về ngữ văn

chiếm khoảng 5% ; thành viên được đào tạo

các chuyên môn khác 5%.

b. Đối với cơ quan chuyên môn về pháp

luật (hiện nay là Ủy ban Pháp luật) thì : thành

viên được đào tạo về pháp luật chiếm khoảng

65 % ; thành viên được đào tạo về kinh tế , xã

hội, kỹ thuật chiếm khoảng 20% ; thành viên

được đào tạo về ngữ văn khoảng 10% ; thành

viên được đào tạo các chuyên môn khác chiếm

khoảng 5%.

Cả hai loại cơ quan nói trên , nếu các thành

viên có chuyên môn, khoa học, kỹ thuật thuộc

nhiều lĩnh vực càng tốt. Đây cũng là một

hướng lựa chọn thành viên "một người biết

nhiều việc" .

2. Đổi mới hoạt động của các cơ quan

chuyên môn của Quốc hội

Đây cũng là chuyên đề có tầm rộng lớn và

bao gồm nhiều nội dung liên quan trực tiếp

đến nhiệm vụ , quyền hạn của mỗi cơ quan

chuyên môn của Quốc hội . Trong mục này xin

được đề cập tới một vài việc mà chúng tôi cho

là cấp bách và thiết thực nhất.

Một là , Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành

đã quy định tương đối đầy đủ nhiệm vụ , quyền

hạn và nội dung hoạt động của các cơ quan

chuyên môn của Quốc hội, nhưng đó mới là

những quy định chung nhất, vẫn còn những

mảngcông việc phải tiếp tục được nghiên cứu

xử lý . Ví dụ lĩnh vực giám sát, cho đến naythé

nào là hoạt động giám sát, các hình thức giám

sát, nội dung hoạt động giám sát, phạm vi

giám sát của từng chủ thể... vẫn còn là những

vấn đề đang tranh luận với nhiều ý kiến khác

nhau vì Luật Tổ chức Quốc hội chưa quy định

cụ thể các vấn đề trên cho từng ủy ban và Hội

đồng Dân tộc . Không ít các ủy ban đều nhận

xét rằng, dù đã tích cực , cố gắng nhiều trong

hoạt động giám sát nhưng hiệu quả không cao ,

nhiều kiến nghị sau giám sát chưa được tiếp

thu thực hiện một cách nghiêm chỉnh .
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Do vậy, cần phải xây dựng và ban hành một

đạo luật về hoạt động giám sát. Đạo luật này

cần phân biệt rõ hoạt động giám sát của các cơ

quan quyền lực nhà nước với hoạt động giám

sát của các đoàn thể nhân dân ; phân biệt hoạt

động giám sát với hoạt động kiểm sát ; phân

biệt hoạt động giám sát với hoạt động thanh tra

của các cơ quan hành pháp... và đặc biệt là làm

rõ phạm vi, giới hạn hoạt động giám sát của

các ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

với hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy

ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, quy định

rõ các hình thức giám sát, nội dung hoạt động

giám sát của các ủy ban và Hội đồng Dân tộc.

Đặc biệt quy định rõ hậu quả pháp lý của hoạt

động giám sát nhằm ràng buộc đối tượng được

giám sát trong một thời hạn nhất định phải

khắc phục sai sót, khuyết điểm và trả lời bằng

văn bản cho chủ thể giám sát.

Hai là, từng bước khắc phục những trùng

chéo công việc giữa các cơ quan chuyên môn

với nhau . Theo cách phân chia khác thì tám cơ

quan chuyên môn của Quốc hội hiện nay được

tổ chức theo ba mô hình khác nhau. Mô hình

thứ nhất tổ chức theo lĩnh vực hoặc theovấn

đề, bao gồm sáu ủy ban (đối ngoại ; quốc

phòng và an ninh ; các vấn đề xã hội ; kinh tế

và ngân sách ; pháp luật ; khoa học, công nghệ

và môi trường) . Mô hình thứhai tổ chức theo

lĩnh vực và đối tượng . Đó là Ủy ban Văn hóa ,

Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

(văn hóa và giáo dục là lĩnh vực ; còn thanh

niên , thiếu niên và nhi đồng là đối tượng - đối

tượng điều chỉnh của luật pháp , chínhsách) .

Mô hình thứ ba tổ chức theo đối tượng và địa

bàn. Đó là Hội đồng Dân tộc (các dân tộc thiểu

số là đối tượng , mặc dù tên của Hội đồng

không có chữ miền núi nhưng các đối tượng

này chủ yếu là ở miền núi , vùng sâu , vùng xa,

nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và

đặc biệt khó khăn ; hoạt động giám sát theo

đoàn của Hội đồng Dân tộc cũng chủ yếu diễn

ra trên các địa bàn này ) .

Ba mô hình tổ chức này dẫn đến sự khó

phân biệt, khó bóc tách trong việc quy định và

thực hiện một số nhiệm vụ. Ví dụ, cần giám sát

để góp phần giải quyết tình trạng một bộ phận

trẻ em nghiện ma túy là người các dân tộc

thiểu số thì cơ quan nào của Quốc hội thực

hiện ? Trên giác độ tệ nạn xã hội thì Ủy ban

các vấn đề xã hội phải làm ; nhưng trên giác độ

đối tượng là trẻ em thì phải chăng là Ủy ban

Văn hóa, Giáo dục , Thanh niên, Thiếu niên và

Nhi đồng ; song cũng có thể Hội đồng dântộc

phải thực hiện vì đốitượng đó là con em đồng

bào các dân tộc thiểu số do đó Hội đồng thấu

hiểu họ hơn. Tương tự như vậy, vấn đề văn

hóa , nghệ thuật ở miền núi thì Hội đồng Dân

tộc hay Ủy ban Văn hóa , Giáo dục, Thanh

niên , Thiếu niên và Nhi đồng xử lý ? Xóa đói

giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu

?

số thuộc công việc củaỦy ban các vấn đề xã

hội hay Hội đồng Dân tộc ?... Chúng ta thường

nói khi thực hiện phải phối, kết hợp , phải huy

động tổng hợp mọi lực lượng, nhưng ai kết hợp

với ai, ai huy động ai , nếu không có quy định

thật rànhmạch, không quy ước một cách rõ

ràng thì sẽ rất khó trong việc thực hiện .

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 đã cụ thể

hóa một bước nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ

quan chuyên môn của Quốc hội nhưng vẫn

chưa xử lý được tồn tại này. Theo chúng tôi,

những nhiệm vụ đúng với chức năng của cơ

quan nào thì đương nhiên thuộc công việc của

cơ quan đó, nhưng những nhiệm vụ "ai làm

cũng có thể thực hiện" hoặc những công việc

có "mảng giao thoa " giữa cơ quan này và cơ

quan khác thì phải quy ước, xác định người

chủ trì thực hiện . Nên chăng, Ủy ban Thường

vụ Quốc hội cần có nghị quyết phân công, giao

những công việc đó cho từng cơ quan chuyên

môn của Quốc hội để các cơ quan chủ động

công việc (tương tự như các nghị định của

Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ cho

các bộ, ngành trong Chính phủ vậy) . D
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coi là một loại hình kinh tế xấu , vì nó là "tàn dư "

của chế độ cũ , mang nặng tính chất bóc lột, ăn

bám ... Nhận thức ấu trĩ đó đã kỳ thị đến cả các

doanh nhân hoạt động trong khu vực KTTN , bằng

thành những tên gọi" bọn tư thương", " con buôn" , "bọn

KINH TẾ TƯNHÂN

bộ phận cấu thành

quan trọng

của nền kinh tếté

nước ta

LÊXUÂN BÁ *

ẠI hội IX của Đảng xác định đường lối

cơ bản phát triển đất nước trong giai đoạni
t ) cách mạng

hiện
nay

là " Phát
huy

sức

mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" . Phát huy sức

mạnh toàn dân tộc có nghĩa là huy động các nguồn

nội lực của tất cả các thành phần kinh tế, các tầng

lớp nhân dân , không phân biệt đối xử ; coi các

thành phần kinh tế kinh doanh bình đẳng theo

pháp luật đều là các bộ phận cấu thành quan trọng

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, cùng phát triển lâu dài , hợp tác và cạnh

tranh lành mạnh. Những tư tưởng lớn ấy tiếp tục

được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng ,

nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX .

Kinh tế tư nhân (KTTN ), bao gồm kinh tế cá

thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân hoạt động

trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ dưới nhiều

hình thức tổ chức quản lý khác nhau, như : doanh

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn , công

ty cổ phần, công ty hợp doanh, hộ sản xuất kinh

doanh cá thể...

Trước đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao

cấp , khu vực KTTN không có điều kiện tồn tại , bị

tư sản" ...

Trong công cuộc đổi mới (từ năm 1986) do

Đảng ta khởi xướng, nhất là chủ trương xây dựng

và phát triển nền kinh tế hàng hóa gồm

nhiều thành phần , KTTN bắt đầu có điều kiện và

cơ sở pháp lý để phát triển trở lại. Có thể nói

"Bước ngoặt thứ nhất" trong quá trình phát triển

KTTN ở Việt Nam là ngay từ cuối những năm 80

đầu những năm 90, Nhà nước đã ban hành

Luật Đầu tư nước ngoài , Luật Doanh nghiệp tư

nhân , Luật Công ty , Luật Khuyến khích đầu tư

trong nước, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho nhiều

thành phần kinh tế hoạt động . Năm 1991 , cả nước

mới chỉ có 494 doanh nghiệp hoạt động theo

Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty , đến

năm 1999 đã có 30 500 (tăng gấp 74 lần so với

năm 1991 ), bình quân mỗi năm có thêm 3388

doanh nghiệp ( 1 ) ,

sung

" Bước ngoặt thứhai" là khi Luật Doanh nghiệp

được ban hành . Trong năm đầu thực hiện Luật, đã

có 14 417 doanh nghiệp mới và 150 000 hộ kinh

doanh cá thể mới được thành lập với tổng vốn

đăng ký đạt hơn 24 000 tỉ đồng (tương đương với

1,65 tỉ USD) , trong đó 17 000 tỉ đồng là vốn đăng

ký mới và 7 000 tỉ đồng là vốn đăng ký bổ

của các doanh nghiệp đang hoạt động, tức là tăng

hơn 3 lần nếu xét về số lượng doanh nghiệp và hộ

kinh doanh, tăng 5 lần nếu xét về số vốn so với

năm 1999. Đáng chú ý là, trong thời gian này có

khoảng 500 công ty cổ phần mới được thành lập,

lớn hơn tổng số công ty cổ phần được thành lập

trong suốt 9 năm trước cộng lại . Năm 2001, đã có

thêm 21 040 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo

* TS Kinh tế, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản

lý kinh tế Trung ương

( 1 ) Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam gửi Ban Kinh tế Trung ương , ngày 5-10-2001
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Luật Doanh nghiệp, tăng 1,46 lần so với năm

2000 ; tổng số vốn huy động được của các doanh

nghiệp đạt khoảng 35 500 tỉ đồng, tăng gấp

1,78 lần so với cùng kỳ năm 2000, trong đó vốn

đăng ký mới là 26 500 tỉ đồng và vốn đăng ký bổ

sung là 9 000 tỉ đồng.

Số lượng các doanh nghiệp khu vực tư nhân đã

được cấp mã số thuế là tương đối lớn (xem bảng 1 ) ,

nhưng theo đánh giá của một số nhà phân tích thì

có thể số doanh nghiệp đang hoạt động còn cao

hơn mức các cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận

được. Dù sao con số trên 60 000 doanh nghiệp có

đăng ký mã thuế , và đã huy động được hơn 50 000

tỉ đồng, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 0,7 triệu

người của các doanh nghiệp khu vực KTTN (hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp) đã nói lên sức vươn

mạnh mẽ của chúng trong mấy năm vừa qua.

Bảng 1 : Tổng hợp số doanh nghiệp khu vực tư

nhân đẳng ký nộp thuế

Loại DN | 31-12-98 31-12-99

| Cty TNHH

Đến 30-9-2001Đến 31-12-2000

| Tổng số| Đang | Báo | Tổng số Đang | Báo|

| đăng ký | hoạt | nghỉ | đăng ký | hoạt | nghỉ

động | KD dong KD

9.375 13.850 21.031 20.255 776 29.160 28.356 804

Cây cổ phần | 582 | 933 | 1718 |168| 50 || 2986 2928| 58

DNTN 18.751 22.794 28.719 27.277 1.442 33.925 32.459 1.466

Tổng số 28.708 37.577 51.468 49.200 2.268 66.071 63.743 2.328

| Nguồn : Bộ Tài chính

Những kết quả bước đầu trên đây đã nói lên

rằng , mỗi khi môi trường đầu tư , kinh doanh được

cải thiện , nhiều ràng buộc hành chính bất hợp lý đã

được gỡ bỏ, các định kiến xã hội về khu vực KTTN

đang mất dần , thì nhiều doanh nghiệp đã huy động

thêm năng lực , mở rộng thêm quy mô, địa bàn kinh

doanh, tăng vốn ... Vị trí , vai trò của khu vực

KTTN ngày càng được thể hiện là một bộ phận

cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân , thể

hiện rõ nét ở những điểm sau :

- Là động lực khai thác tiềm năng, phát huy nội

lực , huy động được nhiều vốn nhàn rỗi trong dân

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước . Từ năm

1986 trở về trước , đầu tư của Nhà nước chiếm

phần lớn tổng đầu tư xã hội , đến năm 1990 tỷ trọng

đầu tư của Nhà nước chỉ còn chiếm 37,6% tổng

đầu tư xã hội , phần còn lại (62,4%) chủ yếu là do

khu vực KTTN đầu tư . Tính chung cho 5 năm

( 1991-1995 ) , tổng vốn đầu tư phát triển của toàn

xã hội ước tính khoảng trên 18 tỉ USD (theo mặt

bằng giá năm 1995 ), trong đó phần của Nhà nước

chiếm 43%, phần của nhân dân đầu tư chiếm 30%

và phần còn lại 27% là do các nhà đầu tư nước

ngoài .

Trong 3 năm 1996-1998 , mặc dù có những tác

động bất lợi của khủng hoảng tài chính trong khu

vực và trên thế giới, nhưng so với mục tiêu 5 năm,

khu vực KTTN vẫn thực hiện đầu tư đạt tiến độ cao

hơn so với đầu tư thuộc các nguồn nhà nước : Đầu

tư của khu vực tư nhân trong nước đạt 77%, đầu tư

của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 46,6%, đầu tư

của các nguồn từ Nhà nước (ngân sách nhà nước ,

tín dụng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước) chỉ

đạt 47,5% .

Với tốc độ đầu tư trong hai năm vừa qua, một

lần nữa có thể khẳng định, khu vực KTTN đã góp

phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều năm liền KTTN và cá thể đóng góp khoảng

35 - 36% GDP cả nước .

Bảng 2 : Đóng góp của các thành phần kinh tế

trong tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh

1994 (tỉ lệ %)

Thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế tưnhân

Kinh tếcá thể

Kinh tế hỗn hợp

Kinh tế có vốn đầu

tưnước ngoài

Tổng

1995 1997 1998 1999 2000

40,07 41,35 41,27 40,40 40,64

9,70 8,72 8,54 8,64 8,47

3,06 3,25 3,31 3,26 3,28

35,94 34,22 33,45 33,09 32,63

4,50 4,26 4,19 4,25 4,32

6,73 8,20 9,24 10,36❘ 10,67

100 100 100 100 100

Nguồn : Niên giám thống kê năm 2000 , Nxb Thống kê,

Hà Nội 2001, tr 75 .

Góp phần mở rộng ngành nghề, phát triển

sản xuất, kinh doanh ; tổchức sản xuất, kinh doanh

phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của

từng địa phương. Theo số liệu thống kê , số DNTN
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đăng ký thành lập trong lĩnh vực thương mại - dịch

vụ có xu hướng tăng nhanh hơn , giai đoạn 1991-

1996 các DNTN hoạt động thương mại dịch vụ

chiếm 39% trong tổng số DNTN, giai đoạn 1997-

1998 là 49% , hai năm (1999-2000 ) lên đến 54% .

Trong khi đó, tỷ lệ các DNTN đăng ký thành lập

trong lĩnh vực công nghiệp lại có xu hướng giảm

mạnh, giai đoạn 1991-1996 số doanh nghiệp này

chiếm 35%, giai đoạn 1997-1998 chiếm 22 %,

hai năm 1999-2000 giảm xuống còn 15% .

Một cuộc khảo sát khoảng gần 500 doanh

nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động chủ yếu trong

các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động,

như : may mặc, giày dép, chế biến hải sản ... do

MPDF (Chương trình phát triển dự án Mê Công)

tiến hành năm 2001, cho thấy các doanh nghiệp

này xuất khẩu tới 3/4 sản lượng của mình

(xem bảng 3 ) .

Bảng 3 : Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh

nghiệp vừa và nhỏ

Dêt may

Lĩnh vực sản xuất

| Sản phẩm da

Số lượng Tỷ lệ xuất khẩu

40 000 người năm 2001 (số ước tính). Trong hơn

10 triệu người được tạo công ăn việc làm mới, thì

khu vực KTTN chiếm tuyệt đại đa số , vì khu vực

kinh tế tập thể và kinh tếnhà nước đều đang trong

quá trình cơ cấu lại và giảm biên chế . Ở nông thôn,

lao động được thu hút vào các hình thức kinh tế hộ

và trang trại ; ở thành thị , các cơ sở cá thể, tiểu chủ

kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ , thủ

công nghiệp là những nơi tạo ra khá nhiều chỗ làm

việc mới với suất đầu tư rất thấp.

Các DNTN đã chứng tỏ khả năng lớn trong tạo

việc làm . Về tổng thể, số lượng lao động trong các

doanh nghiệp và công ty tư nhân tăng 16,2% trong

năm 1998 so với 0,3% trong các doanh nghiệp nhà

nước. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có

số lao động tăng 20,6%, cao hơn nhiều so với mức

tăng trong các lĩnh vực khác .

Bảng 4 : Số người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc

làm thường xuyên trong 12 tháng chia theo thành

phần kinhtế

1996 1997 1998 1999 2000

33,98 34,35 34,80 35,68 36,21

100% 100% 100% 100% 100%

8,75 9,01 10,1510,11 10,06

Ngoài nhà nước , % |91,25 |90,61 |89,32 | 89,36 |89,33

Tổng số lao động

DN
so với sản lượng( %)

(triệu người)

159 80.5
Tổng

34 85.0 Nhà nước, %

| Cao su, nhựa 22 75.0

Thựcphẩm ,đồuống
71 63.2

Có vốn đầu tư

Chế biến gỗ 65 75.1
nước ngoài, %

Các sản phẩm phi kim loại khác 39 73.2

Các sản phẩmkim loại
9

Các sản phẩm hoá chất 9 20.0

| Các sản phẩm khác
49 74.4

Tổngsố
457 75.3

Nguồn : Số liệu của MPDF

- Tạo việc làm , sử dụng lao động ở nhiều trình

độ khác nhau và ở mọi nơi, tăng thu nhập

cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm

nghèo . Mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội 10 năm (1991-2000 ) là mỗi năm

tạo thêm 1 triệu việc làm mới. Trong thời gian đó,

tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh

tế đã tăng từ 30 289 người năm 1990 lên hơn

0.38 0,53 0,53 0,61

Nguồn : Số liệu thống kê Lao động - việc làm ở Việt Nam 1996 - 2000,

Nxb Thống kê 1998 , tr 606.

·
Góp phần đáng kểcho tăng trưởng kinh tế và

đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà

nước. Chẳng hạn , năm 2000 KTTN đóng góp

5 900 tỉ đồng, năm 2001 dự toán là 6 370 tỉ đồng

cho ngân sách nhà nước. Năm 2001, khu vực công

nghiệp tư nhân đã có tốc độ tăng trưởng rất cao

(20,3% so cùng kỳ năm 2000) , trong khi công

nghiệp của khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ

tăng 12,7% (Trung ương : 13,1 % và địa phương

11,8%) và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp của nước

ngoài tăng 12,1 % (2 ) .

(2) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2001, Tổng cục

Thống kê , Hà Nội , 2001, tr 9
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Ngoài ra , khu vực KTTN phát triển còn góp

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong nông

nghiệp, nông thôn . Ngày càng có nhiều mặt hàng,

sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp , tăng tính

cạnh tranh , chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài

nước, như kẹo dừa, cà phê Trung Nguyên...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được , nhiều

chuyên gia đều có chung một đánh giá là tiềm lực

phát triển và khả năng đóng góp của khu vực

KTTN còn rất lớn , bởi mấy lý do sau :

Thứ nhất, những kết quả đạt được của KTTN

trong thời gian qua chủ yếu là do sự "cởi trói" bước

đầu của Nhà nước và sự "tự bật dậy " của người

kinh doanh mang lại .

Thứ hai, số lượng doanh nghiệp bình quân đầu

người ở nước ta còn quá nhỏ, khoảng 40-50 người

mới có 1 doanh nghiệp (tính cả doanh nghiệp nhà

nước ), trong khi ở nhiều nước chỉ khoảng 10 người

đã có một doanh nghiệp. Số người bỏ vốn thành

lập doanh nghiệp chưa phải đã nhiều , thể hiện ở

chỗ số người có tiền nhưng chưa muốn thành lập

doanh nghiệp , mà dùng tiền để mua nhà, mua đất

hoặc gửi tiết kiệm còn lớn .

Thứ ba, còn có sự bất bình đẳng và phân biệt

đối xử (ví dụ, trong vay tín dụng, thuê đất... ) nên

sức cạnh tranh của KTTN còn thấp.

Bởi vậy, để tiếp tục phát triển khu vực kinh tế

này trong thời gian tới, chúng ta cần nỗ lực tìm các

giải pháp hữu hiệu . Bước đầu chúng tôi đề xuất

một số vấn đề về cơ chế, chính sách , như sau :

1. Tiếp tục tạo môi trườngpháp lý thuận lợi cho

KTTN . Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do kinh

doanh theo pháp luật của các tổ chức, cá nhân tại

Việt Nam ; xóa bỏ việc đặt ra các ràng buộc, điều

kiện trái Hiến pháp đối với việc thực thi quyền tự

do kinh doanh ; các nhà đầu tư được quyền chọn

hình thức tổ chức sản xuất , kinh doanh trong những

ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh mà pháp

luật không cấm, không bị hạn chế về quy mô, được

khuyến khích đầu tư làm ăn lâu dài . Nhà nước giúp

đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ, nhóm

kinh doanh giải quyết những khó khăn về vốn,

khoa học, công nghệ, tiếp thị .

Đa dạng hóa các phương thức liên doanh , liên

kết giữa kinh tế nhà nước với KTTN trong nước ,

với các nhà đầu tư nước ngoài, với người Việt Nam

định cư ở nước ngoài .

Giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ sự phân biệt trong

các quy định quản lý kinh tế dẫn đến sựkhông bình

đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế .

2. Tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện

các giải pháp kinh tế vĩ mô đểkhuyến khích phát

triển khu vực tưnhân. Thực hiện các biện pháp , cơ

chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong nước

theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, trong

đó không có sự phân biệt giữa khuyến khích kinh

tế nhà nước với khu vực KTTN , chú trọng khuyến

khích ở mức độ cao việc đầu tư của mọi thành phần

kinh tế vào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và

đặc biệt khó khăn, vào các ngành nghề, lĩnh vực

cần khuyến khích đầu tư , vào các sản phẩm , công

nghệ mới ...

Miễn giảm thuế cho các hộ nông nghiệp , các cơ

sở kinh doanh nhỏ ở thành thị . Mở rộng tín dụng

cho các hộ nông dân , các trang trại ở đồng bằng,

trung du , miền núi và ngư dân đánh bắt hải sản xa

bờ ; tăng nhanh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa

và nhỏ. Tăng đầu tư của ngân sách nhà nước vào

việc cải thiện cơ sở hạ tầng của các vùng nông

thôn, nhất là nâng cấp và xây dựng mới hệ thống

thủy lợi, thực hiện đề án điện nông thôn , phát triển

phương thức nhà nước và nhân dân cùng đầu tư xây

dựng giao thông nông thôn , xây dựng thị tứ , thị

trấn trên các địa bàn nông thôn .

3. Cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam .

Quán triệt tinh thần và nội dung các chủ trương ,

chính sách và nhất là Luật khuyến khích đầu tư

trong nước (sửa đổi ) đến lãnh đạo các tỉnh , thành

phố trong cả nước, để có nhận thức đầy đủ trong

việc phát huy nội lực đẩy mạnh công cuộc công

nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương . Tuyên

truyền rộng rãi chính sách khuyến khích , ưu đãi

đầu tư đến các nhà đầu tư , các tầng lớp nhân dân

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để

mọi người biết và hưởng ứng tích cực. Xây dựng cơ

chế phối hợp giữa các sở , ban , ngành nhằm thống

nhất thực hiện các chính sách , biện pháp thúc đẩy

đầu tư tư nhân phát triển .
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Khắc phục tư tưởng "tận thu " , làm triệt tiêu

động lực phát triển và " thui chột" nguồn thu . Đối

với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực

kinh tế" sinh sau , đẻ muộn" , hướng sửa đổi chính

sách thuế nên kéo dài thêm thời gian miễn giảm

thuế cho các dự án đầu tư thuộc các địa bàn kinh

tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn . Hạ thuế

suất thu nhập doanh nghiệp ; áp dụng một thuế

suất VAT.

4. Rà soát để gỡ bỏ các quy định hiện hành

đang cản trở quyền tự do kinh doanh của các

doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước, cụ thể :

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các giấy phép trái với Luật

Doanh nghiệp và các giấy phép không hợp lý cản

trở đầu tư , kinh doanh ; khẩn trương liệt kê, công

khai hóa các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

và chuẩn mực hóa các điều kiện kinh doanh từng

ngành nghề . Sớm ban hành Nghị định xử phạt vi

phạm Luật Doanh nghiệp, Nghị định về tổ chức ,

quản lý và hoạt động của các hội , hiệp hội . Thành

lập Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ với

nhiệm vụ tổng hợp, điều hành và thực hiện cơ chế

chính sách , chương trình trợ giúp doanh nghiệp

vừa và nhỏ. Thành lập Hội đồng khuyến khích

doanh nghiệp vừa và nhỏ có chức năng tư vấn cho

Chính phủ về cơ chế, chính sách . Thành lập các

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp vừa

và nhỏ, các quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và

nhỏ ở trung ương và địa phương . Phê chuẩn quy

hoạch pháttriển mạng lưới đào tạo nghề để hỗ trợ

phát triển nguồn nhân lực cho khu vực KTTN .

5. Tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh

bình đẳng cho tất cả các thành phần kinh tế thông

qua các biện pháp : Hợp nhất Luật Doanh nghiệp ,

Luật DNNN, Luật Thương mại và phần về tổ chức,

hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nước

ngoài của Luật Đầu tư nước ngoài thành một bộ

luật kinh doanh (hoặc Bộ luật thương mại ) . Hợp

nhất Luật khuyến khích đầu tư trong nước với

phần về các chính sách khuyến khích đầu tư của

Luật Đầu tư nước ngoài thành một luật khuyến

khích đầu tư . Sửa đổi chế độ kế toán tài chính hiện

hành, các chuẩn mực kế toán , kiểm toán sát với các

thông lệ quốc tế . Vận hành thị trường bất động sản ,

thị trường lao động và nhiều loại thị trường khác

một cách thông suốt .D

TẠP CHÍ CỘNG SẢN...

( Tiếp theo trang 25 )

Để làm tốt trọng trách của mình , đòi hỏi Tạp

chí một mặt tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống

nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập

thể ; mặt khác, không ngừng mở rộng mối quan

hệ, cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ

quan nghiên cứu khoa học , các trường đại học,

các ban , ngành , các địa phương , đội ngũ đông

đảo cộng tác viên và bạn đọc nhằm thu hút trí

tuệ , sức lực và nhiệt tình của toàn Đảng, toàn

quân và toàn dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của

toàn bộ hệ thống chính trị nước ta trong việc xây

dựng, tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đường

lối , nghị quyết của Đảng và chính sách , pháp

luật của Nhà nước .

Phát triển và không ngừng nâng cao vị trí,

sức mạnh và sự ảnh hưởng của Tạp chí lý luận

và chính trị của Trung ương Đảng cũng là trách

nhiệm và vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên . Vì

vậy, các cấp , các ngành, các địa phương tăng

cường phối hợp, giúp đỡ Tạp chí Cộng sản có

hiệu quả hơn nữa để Tạp chí đủ sức mạnh vươn

lên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thời gian

qua , chúng ta đã và đang làm tốt vấn đề này .

Chắc chắnrằng, thời gian tới, sự phối hợp, giúp

đỡ đó ngày càng tốt hơn nữa, đạt hiệu quả cao

hơn nữa.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những

bài học kinh nghiệm quý báu trong 72 năm hoạt

động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp , toàn diện và

chặt chẽ của Trung ương , sự quan tâm giúp

đỡ của các cấp, các ngành , chúng ta hy vọng

rằng , Tạp chí Cộng sản tiếp tục phấn đấu

vượt lên những khó khăn , thách thức, hoàn thành

tốt những nhiệm vụ mới, góp phần xứng đáng

hơn nữa vào sự phát triển công tác tư tưởng, lý

luận của Đảng, bảo đảm ngang tầm sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , vì mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh . D
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CÔNG TÁC KIỂM TRA

ở Đảng bộ huyện Quỳnh Phụở

(Đồng chíPHẠM VĂN SINH , Bí thưHuyện ủy Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Cộng sản )

Câu hỏi : Trong những năm 1997, 1998 ,

huyện Quỳnh Phụ đã từng là một trong những

" điểm nóng" của tỉnh Thái Bình. Theo đồng

chí, đâu là nguyên nhân sâu xa của tình hình

đó và Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã có những

chủ trương gì để ổn định tình hình ?

Trả lời : Quỳnh Phụ là huyện thuần nông,

có 38 xã và thị trấn với 241 000 người, Đảng

bộ huyện Quỳnh Phụ có trên 9 600 đảng viên ,

sinh hoạt tại 70 tổ chức cơ sở đảng . Giới thiệu

một vài nét như vậy để các đồng chí có thể

hình dung được những khó khăn , phức tạp

mà chúng tôi đã phải giải quyết kể từ giữa

năm 1997 khi tình hình mất ổn định xảy ra ở

33 xã trong tổng số 38 xã của huyện. Sự buông

lỏng về quản lý kinh tế , nhất là quản lý đất đai,

tài chính của các cấp, các ngành đã tạo điều

kiện cho tệ quan liêu , thamnhũng, mất dân

chủ … trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

phát triển , thậm chí có nơi, có lúc không kiểm

soát được. Trong khi đó công tác thanh tra ,

kiểm tra , công tác xây dựng Đảng lại không

được quan tâm đúng mức ; những ý kiến chính

đáng của cán bộ , đảng viên và nhân dân chậm

được giải quyết đã tích tụ thành những bức

xúc , dồn nén, làm cho quần chúng nhân dân

bất bình, mất lòng tin . Với tinh thần "nhìn

thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật , nói rõ

sự thật" , Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ

2001 - 2005 đã nghiêm túc kiểm điểm những

yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm

quý giá . Một trong những bài học đó là : "Tăng

cường công tác kiểm tra , thanh tra , giải quyết

những tồn tại, vướng mắc từ cơ sở , xử lý

nghiêm minh những cán bộ , đảng viên sai

phạm , giữ vững kỷ cương , kỷ luậtcủa đảng" .

Câu hỏi : Các đồng chí đãtổ chức thực

hiện chủ trương trên đây như thế nào ?

Trả lời : Thực tiễn ở Quỳnh Phụ đã cho

thấy, nơi nào tổ chức và cấp ủy đảng quan

tâm thực hiện nghiêm túc , thường xuyên công

tác kiểm tra của Đảng cũng nhưchỉ đạo công

tác này chặt chẽ thì ở đó , những hiện

tượng tiêu cực ítxảy ra. Đảng bộ xã An Đồng,

từ năm 1984 đến nay luôn luôn được công

nhận là "đảng bộ trong sạch , vững mạnh" .

Năm 1997 , mặc dù nhiều xã trong huyện mất

ổn định , nhưng ở An Đồng, tình hình an ninh -

chính trị vẫn ổn định ; kinh tế - xã hội phát

triển tốt. Được nhưvậy là do hằng năm cấp ủy

và Ủy ban kiểm tra đảng ủy đều chủ động xây

dựngchương trình và tổ chức tốt việc kiểm tra ,

nhất là kiểm tra quản lý kinh tế với hai khâu

nhạy cảm : tài chính và xây dựng cơ bản . Tăng

cường công tác kiểm tra , luôn luôn coi công

tác kiểm tra là một chức năng lãnh đạo đã giúp

cho Đảng bộ xã An Đồng sàng lọc được đảng

viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương , nội bộ

đoàn kết, thống nhất, góp phần giữ vững và ổn

định tình hình . Từ kinh nghiệm của Đảng bộ

An Đồng, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã xác định

công tác kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm

tra cấp ủy cơ sở là một trong những lĩnh vực

mấu chốt để giữ gìn phẩm chất, phong cách ,

2

-
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lối sống cho cán bộ, đảng viên , đảm bảo đoàn

kết nộibộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong

sạch, vững mạnh , giữ vững ổn định ở nông

thôn . Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã biên soạn

đè cương , tổ chức cho các cơ sở đảng , quán

triệt Điều 30 của Điều lệ Đảng ; giúp cơ sở

phân biệt rõnhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy theo

Điều 30 Điều lệ Đảng với nhiệm vụ kiểm tra

của Ủy ban kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ

Đảng. Trên cơ sở đó , Ủy ban kiểm tra của các

cấp ủy cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy

xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện nghị

quyết , chỉ thị của Đảng, đồng thời xây dựng

chương trình kiểm tracủa Ủy ban kiểm tra

đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ xây dựng

chương trình kiểm tra .

Căn cứ thực tế và theo chức năng của mình ,

Huyện ủy Quỳnh Phụ đã xây dựng chương

trình kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của

Đảng, chính sách và pháp luật củaNhà nước

vớimột số nội dung cụ thể như : kiểm tra việc

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ; kiểm tra

việc xâydựng và thực hiện quy chế của cấp ủy

vàcác tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở ;

kiểm tra việc thực hiện Luật Ngân sách, xây

dựng cơ bản... ; kiểm tra việc thực hiện chuyển

đổi hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác

xã ; kiểm tra việc giải quyết những tồn tại

trong quản lý đất đai; kiểm tra việc triển khai

thựchiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và

các nghị quyết của đảng bộ địa phương, v.v...

Câu hỏi : Theo đồng chí, nội dung kiểm tra

đối với cấp ủy đảng ở nông thôn thường tập

trung vào những những vấn đề gì ?

Trả lời : Trong tình hình hiện nay, các tổ

chức và cấp ủy đảng ở địa bàn nông thôn , khi

xây dựng chương trình kiểm tra , cần tập trung

vàomột số nội dung chủ yếu sau :

Một là , kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và

tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình về

chuyển đổi cơ cấu kinhtế nông nghiệp , nông

thôn , giải quyết công ăn việc làm cho người

lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

Hai là , kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về vấn

đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở , tập

trung vào xây dựng nếp sống văn hóa, xây

dựng làng , xã, gia đình văn hóa , khu dân cư

tiên tiến .

Ba là , kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở ; việc quán triệt và thực hiệncác

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, bốn và nhất là

lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương

(khóa IX) , vì đây là một trong những Nghị

quyết quan trọng của Đảng hướng về cơ sở .

Bốn là , kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất

đai , thu - chi ngân sách xã theo Luật Đất đai ,

Luật Ngân sách ; quản lý, sử dụng vốn, quỹ

hợp tác xã nông nghiệp , xây dựng cơ bản .

Năm là , kiểm tra việc chấp hành Điều lệ

Đảng, các quy chế của tổ chức cơ sở đảng .

tiến hànhđồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển

Năm nội dung kiểm tra trên đây phải được

kinh tế , văn hóa, xã hội ở nông thôn , phòng

ngừa và kịp thời ngăn chặn vi phạm của cán

bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ

sở đảng trong sạch, vững mạnh .

Câu hỏi : Trong năm nội dung trên, kiểm

tra kinh tế là vấn đề khó khăn nhất, trong khi

trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm tra cáccấp ,

nhất là ở cơ sở còn nhiều bất cập . Đảng bộ

huyện Quỳnh Phụ làm thế nào để khắc phục

điểm hạn chế này ?

khó khăn nhất và cần đến sự giúp đỡ về

Trả lời : Kiểm tra kinh tế đúng là vấn đề

chuyên môn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ

đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp

với Thanh tra Nhà nước huyện, Phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài

chính ... biên soạn nội dung tập huấn cho ủy

ban kiểm tra cơ sở . Ủy ban kiểm tra Huyện ủy,

Thanh tra Nhà nước huyện cử cán bộ phụ trách

các xã, thị trấn chỉ đạo chuyên môn ; đồng thời

thành lập các tổ thẩm định chuyên ngành. Các

cuộc kiểm tra về thực hiện Luật Ngân sách,
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xây dựng cơ bản được đồng loạt triển khai và

thực hiện theo một quy trình tương đối chặt

chẽ : cơ sở tự làm - huyện giúp đỡ, hướng dẫn,

thẩm định - đảng ủy xã kết luận - huyện phúc

tra xác suất để đánh giá chất lượng. Ban

Thường vụ Huyện ủy phân công các ủy viên

thường vụ phụ trách cụm xã ; huyện ủy viên,;

trưởng, phó phòng, ban phụ trách xã... tham

dự ,kết luận và chỉđạo kiểm điểm các tập thể,

cá nhân có khuyết điểm , xử lý đảng viên, thu

hồi kinh tế bị xâm phạm, chấn chỉnh công tác

quản lý. Cách làm này đã phát huy được sức

mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp , đem lại

hiệu quả thiết thực . Theo tinh thần đó, các

cuộc kiểm tra thu , chi ngân sách xã theo Luật

Ngân sách, kiểm tra xâydựng cơ bản đã đúng

và trúng với điều quan tâm của đảng viên và

nhân dân , tạo đượcniềm tin , củng cố đoàn kết

nội bộ, góp phần ổn định tình hình , được cơ sở

đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Câu hỏi : Đồng chí đánh giá thếnào về vai

trò của ủy ban kiểm tra trong việc tham gia

giải quyết những vấn đề còn bức xúc của nhân

dân sau thanh tra , kiểm tra ?

Trả lời : Được sự chỉ đạo của cấp trên , các

cấp, các ngành trong huyện đã nỗ lực tập

trung giải quyết những vấn đề bức xúc. Đến

năm 2000, tình hình trong huyện đã cơ bản ổn

định. Tuy nhiên, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện

(tháng 11-2000 ), nhất là sau kiểm tra , thanh

tra , ở một số xã, nhân dân vẫn còn những bức

xúc chung quanh việc thu hồi kinh tế và xử lý

cán bộ , đảng viên vi phạm. Trước tình hình đó ,

Ủy ban kiểm tra đã tham mưu cho Huyện ủy

tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc thu

hồi kinh tế sai phạm được phát hiện và kết luận

sau thanh tra. Đến nay , đã thu hồi được 80%

tài sản , vật chất bị chiếm dụng,thấtthoát.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, các

đảng bộ, ủy ban nhân dân xã thực hiện chế độ

công khai tài chính , đưa việc thu, chi ngân

sách xã đi vào nền nếp, đồng thời tiến hành

việc kiểm tra kinh tế ở cơ sở. Khi có đơn , thư

tố cáo cán bộ, đảng viên liên quan đến tài

chính , đất đai ở cơ sở , cấp ủy tại nơi đó phải

đích thân chỉ đạo giải quyết. Chính vì vậy ,

đơn , thư khiếu kiện vượt cấp đã giảm rất nhiều

so với trước , lòng tin của nhân dân đối với đội

ngũ cán bộ cơ sở từng bước được cải thiện , góp

phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị

ở cơ sở ngày càng vững mạnh theo tinh thần

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp

hành Trung ương (khóa IX) .

Câu hỏi : Đồng chí cho biết ở Quỳnh Phụ

thực hiện vấn đề "kiểm tra khi có dấu hiệu vi

phạm " như thế nào ?

Trả lời : Kiểm tra tổ chức đảng, kiểm tra

đảng viên "khi có dấu hiệu vi phạm " là nhiệm

vụ của ủy ban kiểm tra các cấp , được quy định

tại Điều 32 của Điều lệ Đảng. Mục đích của

" kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm "là kịp thời

phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn những vi

phạm có thể xảy ra ; yêu cầu của " kiểm tra khi

có dấu hiệu vi phạm " là chủ động tiến hành

kiểm tra khi thấy có biểu hiện ban đầu của sự

vi phạm .

Thực tiễn cho thấy , kiểm tra tổ chức đảng,

đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một việc

làm không dễ dàng. Để phát hiện sớm " dấu

hiệu vi phạm" , cần chủ động nắm bắt, sàng lọc

thông tin ngay từ cơ sở. Trên cơ sở đó, ủy ban

kiểm tra cấp ủy xác định đối tượng kiểm tra và

chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra .

kiểm tra" , năm 2001, Ban Thường vụ Huyện

Thực hiện nhiệm vụ "lãnh đạo công tác

ủyQuỳnh Phụ đã chỉ đạo tất cả các xã,thị trấn

tự kiểm tra ngân sách xã, kiểm tra xây dựng

cơ bản, thu thuế, ... Qua các cuộc kiểm tra này,

nhiều thiếu sót, khuyết điểm (dấu hiệu ban đầu

của sự vi phạm ) trong quản lý kinh tế , quản lý

và sử dụng đất đai đã kịp thời được phát

hiện và ngăn chặn , không để xảy ra những vi

phạm lớn .

Xin trân trọng cám ơn đồng chí ! D
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Phú Tài - Ba năm

một chặng đường

PHÚTÀI-

Khu công nghiệp khu công nghiệp đầy tiềm năng
(KCN ) Phú Tài nằm

ở phía Nam tỉnh

Bình Định, cách

trung tâm thành phố

Quy Nhơn 10 km .

Nằm ở giao điểm

của tuyến đường

của Bình Định

xuyên Việt (quốc lộ 1A) và hành lang Đông -

Tây (quốc lộ 19) đi các tỉnh Tây Nguyên ,

Phú Tài cách ga đường sắt Diêu Trì 2 km , cách

cảng nước sâu Quy Nhơn 12 km và cách sân

bay Phù Cát 25 km ... cùng với các yếu tố

thuận lợi khác về kinh tế - xã hội , cho phép

khẳng định : KCN Phú Tài hội đủ những điều

kiện cần thiết và khá lý tưởng cả trong việc

vận chuyển vật tư , hàng hóa trong nước và

xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu (đặc

biệt là nguyên liệu gỗ) với các nước trong khu

vực và thế giới.

Từ năm 1977, tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã có

chương trình quy hoạch thị trấn Phú Tài thành

KCN tập trung . Tuy nhiên , vì nhiều lý do khác

nhau nên trong suốt 20 năm , Phú Tài chỉ đón

được hơn 10 doanh nghiệp (DN) chấp nhận

vào, chủ yếu là để giữ đất. Đến năm 1997 , Thủ

tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt

KCN Phú Tài vào hệ thống các KCN của cả

nước. Đây là KCN đầu tiên của Bình Định , có

tổng mặt bằng là 188 ha được chia làm 3 giai

đoạn xây dựng ; trong đó giai đoạn 1 là 80 ha,

giai đoạn 2 và 3 là 108 ha. Có thể nói , cũng

với vị trí địa lý và những điều kiện tự nhiên và

kinh tế - xã hội đó , nhưng từ khi có quyết định

của Thủ tướng Chính phủ , KCN Phú Tài có

một sức hút kỳ lạ không chỉ đối với các DN

của tỉnh Bình Định. Nắm bắt được cơ hội này ,

TRẦN QUANG HẢI

tỉnh Bình Định đã nhanh chóng xây dựng và

ban hành một loạt cơ chế vừa linh hoạt vừa cụ

thể và thiết thực để đặt KCN Phú Tài vào " tầm

ngắm" , nhằm biến dự định 20 năm trước thành

hiện thực.

Cùng với những quy định chung của nhà

nước đối với các KCN, căn cứ vào những điều

kiện cụ thể của địa phương, tỉnh Bình Định đã

vận dụng và triển khai các cơ chế theo hướng

mở để thu hút các nhà đầu tư . Tỉnh Bình Định

đã xác định hướng đi cơ bản đối với KCN

Phú Tài là áp dụng hình thức vừa thu hút đầu

tư (bằng việc cho các DN thuê đất, xây dựng

nhà xưởng , sản xuất - kinh doanh ) vừa đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng KCN giai đoạn I.

Phương thức " cuốn chiếu " này đãđáp ứng kịp

thời yêu cầu về mặt bằng và thời gian, tạo

được độ tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và

ngoài tỉnh .

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ

Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Bình Định, hàng loạt

khó khăn buổi đầu của các DN tại KCN Phú

Tài đã nhanh chóng được khai thông . Bằng

chứng là, tỉnh đã có hàng loạt các biện pháp

thiết thực như khuyến khích mở rộng thị

trường cho mặt hàng gỗ xuất khẩu thông qua

việc hỗ trợ kinh phí cho DN ; tổ chức cho các

DN tham gia hội chợ tại Đức (tháng 9-2001 )

để tạo cho các doanh nghiệp cơ hội tiếp xúc
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và trực tiếp ký kết hợp đồng sản xuất và xuất

khẩu với các công ty nước ngoài ; hỗ trợ vốn

vay với lãi suất 0 % để các DN nhanh chóng

khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 8 gây

ra , và mọi vướng mắc khác về thủ tục pháp lý

tại KCN cũng được xử lý rất kịp thời .

Theo lý thuyết, ở điều kiện cụ thể như nước

ta, để một KCN hình thành và ổnđịnh phải

mất khoảng 7 năm chuẩn bị . Nhưng ở KCN

Phú Tài , điều làm người ta không khỏi ngạc

nhiên là chỉ sau 3 năm , kể từ khi có quyết định

của Chính phủ, Phú Tài không chỉ cơbản ổn

định về mọi mặt mà còn đạt được những kết

quả ngoài sự mong đợi. Chỉ sau 3 năm , KCN

Phú Tài đã thu hút được 51 dự án đầu tư , nếu

tính cả 15 DN đã có mặt từ nhiều năm trước thì

tại đây đã có 66 DN. Riêng năm 1999, KCN

Phú Tài đã thu hút thêm12 dự án vớitổngsố

vốn đầu tư là 320 tỉ đồng ; 26 DN tham gia sản

xuất với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 285 tỉ

đồng chiếm 23% giá trị sản xuất công nghiệp

của toàn tỉnh , và tạo ra giá trị xuất khẩu là

15 triệu USD, chiếm 32,21 % giá trị xuất khẩu

của tỉnh . Trên đà thắng lợi đó , năm 2000 tỉnh

quyết định cho phép KCN Phú Tài được

chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2 và 3 .

Các nhà đầu tư đã " lấp đầy" diện tích quy

hoạch, buộc KCN phải xin mở rộng về phía

Nam thêm 132 hạ nữa .

Năm 2001 là năm có nhiều biến động lớn .

Vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ đã gây ảnh hưởng trực

tiếp đến kinh tế nhiều nước trên thế giới, trong

đó có việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

ra thị trường bên ngoài. Mặt khác , do ảnh

hưởng của cơn bão số 8 đổ bộ vào Bình Định

và Phú Yên gây tổn thất nặng nề về sản xuất -

kinh doanh của các DN trong tỉnh , riêng KCN

Phú Tài đã thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng . Nhưng

KCN Phú Tài đã nhanh chóng khắc phục và đã

thu hút thêm 22 dự án đầu tư .

Như vậy, tính đến tháng 5-2002 , tại KCN

Phú Tài đã có mặt 85 DN, trong đó 50 DN đã

đi vào sản xuất - kinh doanh , 12 DN đang khẩn

trương xây dựng , 2 DN chờ giải phóng mặt

bằng, 21 DN đang làm thủ tục và đăng ký đầu

tư . Điều đáng nói là 100 % số DN hiện có mặt

ở Phú Tài đều là doanh nghiệp trong nước với

tổng số vốn đầu tư 756,3 tỉ đồng ; thu hút được

9 300 lao động tại chỗ vào làm việc với thu

nhập bình quân là 800 000đ/người/ tháng. Cơ

cấu ngành nghề ở đây khá đa dạng : có 30 DN

chuyên sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu

6 DN sản xuất bao bì các tông ; 6 DN sản xuất

xuất khẩu ; 3 DN sản xuất, chế biến giấy tái

vật liệu xây dựng ; 5 DN sản xuất, chế biến đá

; 3

sinh ; các DN còn lại tham gia sản xuất bia,

chế biến thủy sản , thức ăn gia súc, sản xuất

cồn... Gầnđây, một số sản phẩm hànghóamới

ra đời, được thị trường tín nhiệm như hệ thống

đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, gạch

block, clinke xi-măng v.v...

Những điều rút ra từ Phú Tài

Từ những kết quả khả quan trên , câu hỏi

được đặt ra : Từ khai thác những lợi thế về tự

nhiên Bình Định đã có những tác động và vận

hành như thế nào để có một KCN Phú Tài khá

chững chạc và có được sức hút mạnh mẽ ?

Qua làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ,

các đồng chí trong Ban quản lý các khu công

nghiệp (BQLCKCN) Bình Định và tìm hiểu

thực tế tại KCN Phú Tài, bước đầu chúng tôi

rút ra một số bài học kinh nghiệm .

Một là , cùng với sự đánh giá toàn diện và

khách quan những lợi thế về tự nhiên , tỉnh

Bình Định đã nắm bắt kịp thời các chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện

phương châm " táo bạo nhưng phải tính toán

chính xác các mục tiêu , chương trình để đưa ra

những quyết định thích hợp" nhằm đẩy tới sự

khởi động của KCN "khởi đầu " này. Từ chủ

trương của Chính phủ : miền Trung cần được
:

;
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ưu tiên đầu tư về mọi mặt để phát triển và hòa

nhập với hai đầu đất nước , tỉnh Bình Định đã

có những quyết định đúng , trong đó có chủ

trương không kinh doanh kết cấu hạ tầng ngay

khi DN mới vào như các KCN khác . Bình

Định thống nhất quan điểm là tập trung các

DN vào một đầu mối để vừa phát huy hiệu quả

quản lý của các cơ quan nhà nước, vừa tạo ra

nhiều thuận lợi hơnđể giúp các DN sớm ổn

định sản xuất - kinh doanh . Tinh thần chung

của lãnh đạo tỉnh là đáp ứng tốt nhất cho các

nhà DN những điều kiện có thể để thành phố

Quy Nhơn , KCN Phú Tài nhích lại gần hơn,

nhanh hơn với cả nước .

Hai là , muốn phát triển phải có cơ chế tác

động phù hợp . Khi các điều kiện về địa lý , hạ

tầng v.v .. của các KCN đều có các yêu cầu cơ

bản giống nhau thì vấn đề là ở chỗ cơ chế

thông thoáng . Vì vậy, song hành với những

quyết định đúng và kịp thời , lãnh đạo tỉnh đã

có sự thống nhất cao trong xây dựng và ban

hành một loạt các cơ chế, chính sách và giải

pháp rất cụ thể ; và điều quan trọng là vận;

dụng chúng một cách linh hoạt để hấp dẫn các

nhà đầu tư đã đến , sẽ đến . Đó là cơ chế "một

của" trong việc đáp ứng các yêu cầu về thủ tục

pháp lý cho các DN khi vào cũng như trong

quá trình xây dựng và hoạt động. Một trong

những cơ chế tạo khả năng thu hút mạnh đầu

tư là đáp ứng nhanh yêu cầu về mặt bằng và áp

dụng giá thuê đất có gắn với kết cấu hạ

tầng xuống mức thấp nhất so với các KCN

khác (0,3 USD /m3/năm và sẽ tiếp tục giảm ) ;

bởi Bình Định xác định lấy phục vụ để kinh

doanh là chính chứ không làm ngược lại .

Ba là , xây dựng đội ngũ CBCNV tại KCN

có đủ năng lực và phẩm chất , năng động và

nhiệt tình với công việc. Mặc dù không lường

được khả năng tham gia ồ ạt của các DN vào

KCN nên từ đầu, BQLCKCN Phú Tài chỉ

được duyệt một bộ máy biên chế là 12 người.

Nhưng bộ máy tinh gọn này đã được BQL bố

trí sắp xếp hợp lý và hoạt động rất nhịp nhàng.

Ngần ấy con người, nhưng tại từng DN cũng

như toàn bộ KCN Phú Tài vẫn có cán bộ

thường xuyên bám sát cơ sở , lắng nghe và

truyền đạt kịp thời những tâm tư , vướng mắc ,

cùng DN phân tích và xử lý thấu đáo mọi vấn

đề với tinh thần trách nhiệm cao. Bình Định đã

giải quyết vấn đề sâu sát cơ sở không chỉ ở sự

chỉ đạo cán bộ thường xuyên bám người , bám

việc mà còn đề ra chủ trương, giải pháp đi đôi

với kiểm tra giám sát chặt chẽđể uốn nắn kịp

thời mọi sai lệch. Để chủ trương "một cửa tại

chỗ" phát huy hiệu lực , cán bộ chuyên trách

của Ban đã thực sự là người đại diện cho DN

để làm việc với các cơ quan chức năng, hạn

chế đến mức thấp nhất những tiêu cực phương

hại đến công sức và tiền bạc của DN. Nhận

thức rõ đối với các DN, trong cơ chế thị trường

thời gian chính là tiền bạc, nên yêu cầu của

DN đặt ra một cách nghiêm túc để giải quyết

nhanh chóng và hiệu quả. Chẳng hạn, một DN

có vốn đầu tư 24 tỉ đồng cần vào KCN Phú

Tài, thì thời gian để hoàn tất mọi thủ tục , đầu

tư xây dựng và đưa nhà máy đi vào sản xuất

chỉ trong vòng 6 tháng , trong khi ở một số

KCN khác, DN có mức vốn đầu tư từ 2 đến 3

tỉ đồng phải chờ đợi ít nhất là 2 năm .

Bốn là , luôn thấm nhuần bài học về phát

huy nội lực. Bài học này được thể hiện

trước hết ở sự đoàn kết nội bộ, và sau đó là ở

cái tâm vì dân và lo cho dân . Cái tâm đó

đã được chuyển từ lãnh đạo tỉnh đến cán bộ

BQLCKCN . Đó là tinh thần làm việc vì cái

chung, mạnh dạn xây dựng và vận dụng các cơ

chế thông thoáng để dân yên tâm đầu tư vào

sản xuất - kinh doanh . Một cán bộ là chuyên

viên của BQLCKCN Bình Định quả là rất thực

tế khi nói rằng : Các DN dù là của Trung ương ,

nước ngoài hay các tỉnh bạn , khi thấy mình

làm hay và thực sự vì họ thì họ mới quan tâm
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và tự tìm đến đầu tư . Nội dung của ý tưởng này

hiểu nôm na là muốn người tin mình thì mình

phải tạo ra niềm tin trước đã. Đó chính là ý chí

tự lực tự cường , không trông chờ ỷ lại theo tư

tưởng quan liêu bao cấp trước đây.

Tinh thần phát huy nội lực của tỉnh Bình

Định và của KCN Phú Tài nói riêng đã được

thực tế hóa bởi 3 yếu tố . Đó là : Thứ nhất, phát

huy nguồn nội lực của con người trên cả hai

phương diện năng lực và phẩm chất. Thứ hai,

phát huy vị trí địa lý và cơ sở vật chất trong

quy hoạch phát triển kinh tế hàng lang Đông -

Tây dọc đường 19 và cảng Quy Nhơn . Thứ ba ,

tạo ra một môi trường thông thoáng và mới mẻ

(bao gồm cơ chế chính sách, thủ tục hành

chính , cơ sở hạ tầng , chỉnh trang đô thị v.v .. )

nhằm tranh thủ và thu hút ngoại lực. Cả 3 yếu

tố đó đã được thể hiện cụ thể và sinh động ở

KCN Phú Tài. Cụ thể và sinh động ở chỗ,

trong số 85 DN vào đầu tư ở đây, đã có tới 1/3

là các DN ngoài tỉnh tham gia .

Những bài học đó, có thể nằm trong những

bài học chung của cả nước , nhưng Bình Định

đã biết " gạn đục khơi trong" để xây dựng nên

những bài học cụ thể , và vận dụng một cách

linh hoạt vào hoàn cảnh riêng của mình để đạt

tới mục tiêu . Những năm gần đây, câu nói dân

gian là "Bình Định nằm co " có lẽ không còn

đúng nữa. Sự trăn trở của Đảng bộ và nhân dân

tỉnh Bình Định trong chuyển dịch cơ cấu kinh

tế đã đem lại những thay đổi đáng mừng. Đến

nay, thu nhập bình quân đầu người của Bình

Định đã đứng vào thứ 31 của cả nước ; đứng

thứ 34 về chỉ số phát triển con người (nếu tính

ở khu vực miền Trung thì đứng thứ 3 , chỉ sau

Khánh Hòa và Đà Nẵng) ; nhịpđộ tăng trưởng

10 năm ( 1991 - 2000 ) của Bình Định là hơn

8%/năm. Nếu những năm 90, công nghiệp và

xây dựng của Bình Định chỉ chiếm 6,6% trong

cơ cấu kinh tế, thì đến năm 2000 đã tăng

lên 23,2% , nghĩa là chỉ sau 10 năm đã tăng

gấp 3 lần ; nông nghiệp từ 60 % đã giảm xuống

còn 40% vào cuối năm 2001. Chỉ nói riêng về

công nghiệp , Bình Định được Trung ương

đánh giá là có những tiến bộ rõ rệt, với nhịp độ

tăng trưởng công nghiệp hiện nay cao nhất

miền Trung , nhiều mặt trong đó không chỉ đạt

mà đã vượt các chỉ tiêu đề ra ; trong tổng giá

trị sản xuất công nghiệp hàng năm của tỉnh thì

công nghiệp địa phương hiện đã chiếm từ 85

đến 90 % .

Niềm vui sẽ trọn

Tuy "vạn sự khởi đầu nan" , nhưng những

thành công bước đầu của KCN Phú Tài là biểu

hiện của sự thống nhất cao về ý chí để lựa

chọn một hướng đi đúng đắn và vững chắc.

Phú Tài quả là nơi hội tụ và phát huy được cả

3 mặt "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" . Tỉnh3

Bình Định đang tiếp tục khẳng định những chủ

trương , chính sách và cơ chế đúng đắn, phù

hợp và linh hoạt của mình trong phương

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2002

và những năm tới : " ... tăng nhanh quy mô đầu

tư phát triển bằng việc cải thiện hơn nữa môi

trường đầu tư, có các chính sách đặc biệt hấp

dẫn để thu hút các nguồn lực đầu tư trong tỉnh ,

ngoài tỉnh và ngoài nước ; chú trọng đầu tư

chiều sâu, hiện đại hóa từng bước các cơ sở sản

xuất công nghiệp ; khuyến khích đầu tư vào

các ngành công nghiệp có lợi thế , nhất là chế

biến nông sản và sản xuất hàng xuất khẩu ..." .

Để đạt được những mục tiêu quan trọng đó,

một trong những điểm mà Bình Định đang tập

trung hướng vào chính là KCN Phú Tài. Mới

sau hơn 3 năm, Phú Tài chưa thực sự ổn định

là một điều tất yếu. Hiện ở Phú Tài còn một số

vấn đề vướng mắc, trong đó tập trung chủ yếu

ở ba vấn đề cơ bản :

Một là , bộ máy BQL của KCN Phú Tài

quá mỏng, khó có thể đảm đương nổi

một khối lượng công việc ngày càng lớn . Khi

bắt đầu xây dựng giai đoạn 1 , KCN Phú Tài
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chỉ có 80 ha, bộ máy quản lý được giải quyết

là 12 người biên chế. Nhưng hiện nay , KCN đã

qua các giai đoạn 1, 2, 3 và giai đoạn mở rộng

về phía nam với tổng diện tích quy hoạch đã

lên tới trên 320 ha (gấp 4 lần ban đầu) , bộ máy

của BQL vẫn chỉ có 12 người . Do thực tiễn

của KCN, hiện 12 người này được chia

làm 3 phòng chức năng, gồm văn phòng ban

(3 người ) ; phòng quản lý quy hoạch - môi

trường (4 người) ; phòng quản lý doanh

nghiệp - đầutư - lao động - xuất nhập khẩu (3

người ). Như vậy, căn cứ nhiệm vụ và quyền

hạn của BQL đã được quy định tại Nghị định

số 36/CP (ngày 24-4-1997) của Chính phủ và

Điều lệ quản lý KCN của UBND tỉnh Bình

Định về thực hiện việc quản lý Nhà nước trực

tiếp các KCN, trong đó cóKCN Phú Tài và

KCN Phú Tài mở rộng thêm về phía Nam,

phía Long Mỹ thì yêu cầu công việc đã trở nên

quá tải với bộ máy hiện có. Vấn đềđặt ra là,

cùng với tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số

công việc cần thiết cho KCN Phú Tài, UBND

tỉnh cầncó chínhsách tăngcường cán bộ

chuyên môn , nghiệp vụ cho BQLCKCN , để

Ban quản lý đủ sức đáp ứng được nhiệm vụ

công tác năm 2002 và những năm tiếp theo .

Hai là , với những mục đích chính là thu hút

nhiều DN, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội,

đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu ngân sách và

giải quyết việc làm v.v.. thì việc xây dựng kết

cấu hạ tầng KCN cần được tập trung vào một

đầu mối , cụ thể là do BQLCKCN quản lý là

phù hợp và cần thiết. Nhưng vấn đề này ở Bình

Định có vẻ như chưa thật thoáng . Cũng như

một số tỉnh khác đã có KCN ở các tỉnh miền

Trung, có lẽ tỉnh Bình Định cần xúc tiến việc

thành lập một công ty phát triển hạ tầng KCN

với hình thức là một đơn vị hành chính sự

nghiệp có thu , trực thuộc BQLCKCN của tỉnh .

Bởi thực tế cho thấy , việc kinh doanh kết cấu

hạ tầng tại các tỉnh miền Trung để thu hút đầu

tư (nhất là đầu tư nước ngoài) hiện đang gặp

rất nhiều khó khăn . Việc tập trung vào một đầu

mối trong xây dựng kết cấu hạ tầng KCN sẽ

góp phần đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng

mặt bằng ; tiến độ thi công các hạng mục công

trình để đón bắt kịp thời những cơ hội đầu tư

của các thành phầncủa các thành phần kinh tế . Có lẽ không

phương án nào ưu việt hơn là tập trung quản lý

các DN vào một đầu mối như đã nói ở trên ; từ

đó mà có sự gắn kết các DN lại bằng việc hình

thành một trung tâm dịch vụ tại chỗ để đáp

ứng kịp thời các nhu cầu ăn ở, sinh hoạt văn

hóa v.v.. cho hàng ngàn (và trong tương lai

gần là hàng chục ngàn ) lao động tại KCN Phú

Tài . Về lâu dài, chính khu trung tâm này cũng

là nơi đứng chân và hoạt động của các cơ quan

chức năng của nhà nước gồm hải quan, thuế,

ngân hàng, công an, bưu chính viễn thông v.v..

Nếu để từng DN tự lo hoặc có sự quản lý phân

đến việc thu hút đầu tư , cũng nhưyêu cầu ổn

tán , chồng chéo ... sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ

định và phát triển của KCN.

Định và KCN Phú Tàinói riêng còn nhiều bất

Ba là , vấn đề đào tạo nhân lực ở tỉnh Bình

Định và KCN Phú Tài nói riêng còn nhiều bất

cập. Trước tình hình đầu tư của các DN ngày

càng nhiều và mạnh vào KCN Phú Tài, và do

sự đa dạng về ngành nghề và sản phẩm mới đã

làm nảy sinh nhu cầu đào tạo và đào tạo lại

nhân lực để kịp với thực tiễn và đáp ứng sự

phát triển về lâu dài . BQLCKCN Bình Định

đã có đề án và những kiến nghị cụ thể về việc

tuyển dụng lao động gắn với đào tạo và giao

nhiệm vụ này cho cơ quan có chức năng .

Nhưng trên thực tế, sự giải quyết của tỉnh về

vấn đề này chưa kịp thời, nếukhông muốn nói

là còn chậm . Các DN đang chưa hết băn khoăn

trước tình trạng lao động ở KCN Phú Tài đang

vừa thiếu về số lượng vừa yếu về nghề nghiệp

chuyên môn. Đầu tư dù mạnh đến đâu nhưng

nguồn nhân lực không đáp ứng kịp thì khó có

thể đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh như

mong
mong muốn . DD
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BẢY CÁI " NHẤT " ỞCƠ SỞ

X

UA nay , nói về cơ sở

có thể kể đến hàng

kho chuyện : dân

gian , thời sự , cổ , kim, trên

trời, dưới bể... Nghĩa là, cơ

sở - một trong những địa chỉ

có lắm chuyện nhất. Nhưng

để khái quát về những cái

" nhất" của cơ sở thì vừa qua,

trong Hội thảo khoa học tại

tỉnh H , với nội dung " Xây

dựng hệ thống chính trị và

đội ngũ cán bộ cơsở " , có ý

kiến của Bí thư Đảng bộ xã

Ph.nói về bảy cái "nhất" ở cơ

sở thấy rất "gồ ghề" nhưng

cũng có lý . Xin lược ghi lại :

Thứ nhất : Cơ sở là cấp

nhiều việc nhất.

" Thượng vàng, hạ cám " , từ

triển khai nghị quyết đến thực

thi nghị quyết là cơ sở ; từ đưa

nghị quyết vào cuộc sống và

tham gia sơ kết , tổng kết việc

thực hiện nghị quyết cũng là

cơ sở. Một năm có biết bao

nghị quyết, chính sách , thông

tư , chỉ thị , hướng dẫn , thông

báo của trung ương , tỉnh ,

huyện . Tất cả đều "dồn"

xuống cơ sở. Đấy là chưa kể

đến những " văn bản miệng"

những " chỉ giáo nhỏ" mà cơ

NAM DŨNG

sở thường xuyên phải làm .

Xem ra , cơ sở nhiều việc thật.

Thứ hai : Cán bộ lãnhđạo ,

quản lý ở cơ sở có trình độ

nghiệp vụ thấp nhất .

Lâu nay, kinh phí ngân

sách dành cho việc đào tạo ,

bồi dưỡng cán bộ cơ sở quá ít

ỏi và bị "hụt hơi " , đứt quãng .

Phải chăng cấp ủy cấp trên

của cơ sở ở nhiều địa phương

chỉ tập trung lo cho cái " dạ

dày" đã mệt lắm rồi nên ít

chăm lo cho sự phát triển cơ

sở một cách căn cơ, bài bản

và bền vững. Cán bộ có trình

độ đại học , cao đẳng hoặc

trung cấp ở mỗi cơ sở chỉ đếm

đầu ngón tay , thậm chí nhiều

cơ sở không có, trong khi lại

phải quản lý hàng nghìn dân ,

hàng nghìn héc -ta đất trồng

trọt , hàng vạn con vật, gia súc

và bao chuyện dân sinh khác .

Thứ ba : cán bộ cơ sở có

chế độ phụ cấp thấp nhất.

Phụ cấp trung bình cho

mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý ,

cán bộ chuyên trách , bán

chuyên trách chỉ có từ 60

120 nghìn đồng/tháng . Mức

thu nhập như thế trong thời

giá hiện nay khó có thể mong

-

muốn cán bộ cơ sở làm việc

hiệu quả hơn được.

Thứ tư : Cơ sở làm việc

trong điều kiện phương tiện

khó khăn nhất.

Từ trụ sở làm việc, đến xe

cộ, trang thiết bị văn phòng là

những vật dụng không thể

thiếu , vậy mà nhiều cơ sở

hiện nay rất thiếu ; thậm chí

có những cơ sở không có trụ

sở làm việc . Nguồn lực tài

chính của nhiềucơ sở lại rất

yếu do thu không bù đủ chi,

Trong thời buổi bùng nổ

thông tin mà nhiều cơ sở vẫn

phải dùng tê-lê-phôn "bằng

chân" .

Thứ năm : Cơ sở là nơi có

cán bộ, đảng viên hưu trí

nhiều nhất.

Điều đó thì quá rõ rồi.

Thông thường cán bộ, đảng

viên nam 60 tuổi , nữ 55 tuổi,

dù công tác ở bất cứ đâu,

ngành nghề gì đến lúc nghỉ

hưu cũng về với cơ sở - nơi cư

trú cuối cùng của họ. Ở nhiều

tổ chức của hệ thống chính trị

cơ sở hiện nay , "đầu ra" của

trung ương , tỉnh , huyện lại là

"đầu vào " của cơ sở. Vừa có

quyết định nghỉ hưu đã" phải"

tham gia vào cấp ủy cũng như

các tổ chức trong hệ thống

chính trị ở cơ sở . Có không ít

chi bộ hiện nay tới 90% là

đảng viên về hưu, số đảng

viên gấp vài lần số đoàn viên

thanh niên .

Thứ sáu : Cơ sở là nơi có

nhiều hủ tục , mê tín dị đoan

và tệ nạn xã hội nhất.

(Xem tiếp trang 64 )
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ASEAN

trong hành trình 35 năm qua

và chặng đường phía trước

Chặng đường 35 năm qua của Hiệp hội

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Ba mươi lăm năm trước đây (8-8-1967) ,

khi đặt bút ký Tuyên bố Băng -cốc để thành

lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

(ASEAN ), hẳn những người sáng lập ra tổ

chức này cũng chưa thể hình dung được đầy

đủ tương lai phát triển của hợp táctrong Hiệp

hội cũng như quan hệ giữa Hiệp hội với bên

ngoài . Trong bối cảnh quốc tế và khu vực vô

cùng phức tạp lúc đó, Tuyên bố Băng-cốc tuy

mới chỉ ra những định hướng nền tảng cơ bản

cho tiến trình hợp tác của ASEAN nhưng

cũng có thể coi đây là bản tuyên ngôn về ước

nguyện của họ về một tương lai tốt đẹp hơn

cho các nước thành viên và cho khu vực rất

quan trọng này .

Ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh và

chịu tác động mạnh mẽ bởi môi trường địa -

chính trị của thời kỳ này, phạm vi hợp tác của

ASEAN trong hơn hai thập kỷ đầu chỉ bó hẹp

trong một số lĩnh vực và ít hiệu quả. Các

thành viên của Hiệp hội gắn kết được với

nhau nhờ một "chất keo dính ", đó là những

nguy cơ , thách thức chung có nguồn gốc từ

chiến tranh lạnh đối với hòa bình , ổn định và

phát triển của mỗi nước trong khu vực . Sự kết

thúc chiến tranh lạnh đã mở ra triển vọng to

LÊ CÔNG PHỤNG *

lớn để triển khai mạnh mẽ những ý tưởng hợp

tác toàn Đông Nam Á, nhằm xây dựng một

khu vực hòa bình, ổn định và phát triển phồn

vinh . Với nỗ lực to lớn , sự hiểu biết và tôn

trọng lẫn nhau trong sự đa dạng , các nước

thành viên ASEAN trong những năm qua đã

xây dựng ASEAN trở thành một trong những

tổ chức khu vực hoạt động thành công nhất

trên thế giới và tạo được uy tín lớn trong và

ngoài khu vực. Mở đầu bằng việc Việt Nam

gia nhập Hiệp hội vào tháng 7-1995 , giờ đây

ASEAN baogồm cả 10 nước Đông Nam Á.

Lịch sử khu vực bước sang một chương

mới . So với tất cả các khu vực khác trên thế

giới từ Tây Bắc Âu, Ca-ri-bê , Mỹ La-tinh ,

Trung Đông, Nam Á... , ASEAN là tổ chức

khu vực duy nhất tập hợp được tất cả các

nước, không phân biệt chế độ chính trị -

xã hội, trình độ phát triển kinh tế , tôn giáo,

văn hóa... nhằm một mục tiêu chung là hòa

bình , hợp tác và phát triển . Các lĩnh vực hợp

tác của ASEAN ngày càng phát triển cả về

bề rộng và chiều sâu, bao gồm mọi mặt đời

sống của khu vực, từ chính trị, kinh tế, đến

văn hóa, xã hội , khoa học - công nghệ , môi

trường... Quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
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không ngừng được tăng cường và mở rộng,

tạo thế và lực ngày càng tăng cho ASEAN

trong các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực và

quốc tế . Hiện ASEAN có quan hệ hợp tác đối

thoại với 11 nước và tổ chức quốc tế, trong đó

có những nước và trung tâm lớn như Mỹ , Nga ,

Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu,

Ấn Độ . ASEAN vừa sáng lập vừa giữ vai trò

chủ đạo trong Diễn đàn khu vực ASEAN

(ARF) và trong tiến trình hợp tác giữa

ASEAN với 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và

Hàn Quốc (ASEAN + 3) , đồng thời đề ra sáng

kiến liên khu vực giữa ASEAN với châu Âu

và với Mỹ La-tinh ...

Những thành tựu quan trọng của

ASEAN từ khi thành lập

Nhiều năm đầu, hợp tác chính trị trong

ASEAN chỉ phục vụ mục tiêu cải thiện quan

hệ song phương giữa các nước thành viên với

nhau . Càng về sau , do những thay đổi căn

bản trong tình hình quốc tế và khu vực cũng

như những điều chỉnh chiến lược của các nước

lớn , sự xuất hiện những cơ hội và thách thức

mới đối với an ninh và phát triển kinh tế ,

ASEAN đã đẩy mạnh hơn các hoạt động

nhằm xóa bỏ sự nghi kỵ, tạo hiểu biết và lòng

tin giữa các nước thành viên . ASEAN đã trở

nên gắn bó với nhau hơn , quan tâm nhiều hơn

tới những cố gắng chung nhằm xây dựng một

khu vực Đông Nam Á hòa bình , ổn định , và

phát triển phồn vinh. Năm 1971 , ASEAN đã

ra Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và

trung lập (ZOPFAN), tạo ra sự hòa giải , cải

thiện quan hệ, ngăn chặn tranh chấp bùng nổ

thành xung đột vũ trang giữa các nước thành

viên , đồng thời tạo dựng môi trường chung ổn

định cho hợp tác khu vực . Hiệp ước Thân

thiện và Hợp tác (gọi tắt là Hiệp ước Ba- li ) ký

năm 1976 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần

thứ nhất đã trở thành một bộ luật ứng xử cho

mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á,

trong đó nhấn mạnh nguyên tắc không can

thiệp vào công việc nội bộ của nhau , không

sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực , giải

quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương

lượng, ngăn chặn sự can thiệp của các cường

quốc bên ngoài vào công việc của Đông Nam

Á, nêu cao tính tự lực tự cường và nhu cầu

liên kết ASEAN. Các cuộc tiếpxúc được thể

chế hóa của quan chức cao cấp , đặc biệt các

cuộc họp cấpcao thường xuyên hơn giữa các

nhà lãnh đạo ASEAN đã làm tăng thêm sự

hiểu biết và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác

khu vực .

Cùng với việc mở rộng và làm sâu sắc hơn

hợp tác khu vực, từ giữa năm 1993 , ASEAN

đã đề xuất và thúc đẩy việc thành lập Diễn

đàn khu vực ASEAN, một diễn đàn khu vực

duy nhất để tiến hành đối thoại về các vấn đề

hòa bình , ổn định và an ninh khu vực với sự

tham gia của nhiều nước lớn , quan trọng . Bên

cạnh đó , ASEAN còn ký Hiệp ước về Đông

Nam Á không có vũ khí hạt nhân

(SEANWFZ ) và xây dựng những nguyên tắc

cơ bản cho việc giải quyết hòa bình các cuộc

tranh chấp có thể xảy ra ở biển Đông . Những

nỗ lực đó đã và đang góp phần quan trọng

củng cố môi trường hòa bình và ổn định ở khu

vực .

Việc mở rộng thành viên ASEAN cũng

được coi là một thành tựu lớn của ASEAN

trong 35 năm tồn tại và phát triển . Sau khi

két nạp Bru -nây (năm 1984) , hơn 10 năm

sau , ASEAN tiếp tục kết nạp Việt Nam

(năm 1995 ) và ba quốc gia còn lại ở Đông

Nam Á lục địa (Lào và Mi-an-ma năm 1997 ;

Cam-pu-chia năm 1999) . Như vậy, ý tưởng

ban đầu về một ASEAN bao gồm tất cả

10 nước Đông Nam Á đã được hoàn thành và

nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân khu

vực về một ASEAN của, do và vì Đông Nam

Á đã thành hiện thực.

Có thể nói , ASEAN đã đạt được mục tiêu

ban đầu về mặt chính trị , tạo ra một Đông

Nam Á thống nhất, một ASEAN có quan hệ

hợp tác ngày càng chặt chẽ và mở rộng ,
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giải quyết hòa bình những tồn tại, khác biệt

trên tinh thần đoàn kết, tin cậy , hiểu biết và

thông cảm lẫn nhau, không có sự can thiệp

của bên ngoài, mở ra một chương mới trong

lịch sử phát triển của khu vực. Việc mở rộng

ASEAN đã hoàn thành , song một vấn đề lớn

đặt ra cho Hiệp hội là phải thúc đẩy liên kết

khu vực, tạo một sức mạnh tổng hợp cho

ASEAN trong bối cảnh có sự khác biệt về

chính trị, cơ cấu kinh tế và sự chênh lệch khá

lớn về trình độ phát triển giữa các thành viên .

Để giải quyết vấn đề trên , trong khi triển khai

những chương trình hợp tác toàn khu vực,

ASEAN đã đề ra và thực hiện Sáng kiến

liên kết khu vực ASEAN, thu hẹp khoảng

cách phát triển , hỗ trợ bốn thành viên mới là

Việt Nam , Lào , Cam -pu- chia và Mi-an-ma .

Hợp tác phát triển kinh tế là một mục tiêu

quan trọng của ASEAN như đã được nêu

trong Tuyên bố Băng-cốc. Tuy nhiên, trong

giai đoạn đầu (1967-1975), hợp tác kinh tế

nội bộ ASEAN chưa được coi là trọng tâm .

Hoạt động hợp tác kinh tế chỉ được bắt đầu từ

năm 1976 và được củng cố, thúc đẩy dần

trong những năm tiếp theo . Mốc quan trọng

đánh dấu bước chuyển trong hợp tác kinh tế

ASEAN là Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ

tư tại Xin-ga-po (năm 1992) . Nhận thức rõ tác

động to lớn của quá trình toàn cầu hóa kinh tế ,

ASEAN đã coi việc thúc đẩy hợp tác trong

lĩnh vực này là một trọng tâm hoạt động

của Hiệp hội với việc ký Hiệp định khung về

nâng cao hợp tác kinh tế ASEAN và đặc biệt

là Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu

lực chung (CEPT ) để thành lập Khu vực

mậu dịch tự do ASEAN (AFTA ) trong vòng

15 năm từ 1993 đến 2008. Những năm gần

đây, ASEAN đã quyết định đẩy nhanh hơn

việc thực hiện AFTA bằng cách rút ngắn

việc hoàn thành cắt giảm thuế quan , theo đó

mốc hoàn thành cắt giảm thuế quan về 0 - 5%

đối với ASEAN-6 là năm 2002 , Việt Nam

là năm 2006 , Lào và Mi-an-ma là năm 2008

.

và Cam -pu-chia là năm 2010 ; đưa toàn bộ

các sản phẩm có mức thuế suất 0% vào năm

2010 đối với ASEAN - 6 và 2015 đối với

ASEAN -4 . Hợp tác ASEAN cũng được mở

rộng sang nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ, sở

hữu trí tuệ, lập khu vực đầu tư ASEAN, đẩy

mạnh thương mại điện tử .

quan

Song song với việc thúc đẩy hợp tác nội

khối, ASEAN đang thỏa thuận với các nước

đối thoại như Ô -xtrây-li-a , Niu Di-lân , Trung

Quốc, Nhật Bản nhằm xây dựng các mối

hệ kinh tế chặt chẽ hơn , có kế hoạch xây dựng

Khu vực mậu dịch tự do (như với Trung

Quốc) nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư

hai phía.

Trong các lĩnh vực phát triển xã hội, khoa

học - công nghệ, văn hóa - thông tin, môi

trường, y tế , giáo dục... , hợp tác ASEAN cũng

đạt được tiến bộ đáng kể và ngày càng được

mở rộng và đi vào chiều sâu . Hội nghị

Cấp caoASEAN lần thứ 5 tại Băng-cốc tháng

12-1995 đã quyết định nâng hợp tác chuyên

ngành lên tầm cao mới ngang bằng với hợp

tác chính trị và kinh tế nhằm đạt sự thịnh

vượng chung cho cả khu vực . Hàng trăm dự

án hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành

đã và đang được triển khai với Su hỗ trợ tài

chính của các nước đối tác và bằng chính nỗ

lực của ASEAN.

Về quan hệ đối ngoại , trong hơn ba thập kỷ

qua ASEAN luôn nhấn mạnh tầm quan trọng

của việc mở rộng hợp tác với bên ngoài, đã

xây dựng được nhiều chương trình ,cơ chế

hợp tác cụ thể và hiệu quả với các nước đối

thoại, nhất là với những nước lớn để trao đổi

ý kiến về các vấn đề chính trị, an ninh, chiến

lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế . Nhờ vậy,

ASEAN đã phát huy được vai trò và khẳng

định được tiếng nói của mình trong những vấn

đề lớn liên quan đến hòa bình , ổn định và

phát triển . Đến nay, ASEAN là tổ chức khu

vực duy nhất trên thế giới thiết lập được cơ

chế đối thoại với tất cả các nước và trung tâm
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kinh tế - chính trị lớn trên thế giới như Mỹ,

Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn

Quốc, Ô- xtrây -li-a , Niu Di-lân , Ca-na-đa ,

Liên minh châu Âu ; đưa ra sáng kiến lập tổ

chức Hội nghị Á - Âu (ASEM), lập Diễn đàn

hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh (FEALAC ), lập

cơ chế họp Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và Cấp

cao ASEAN + 1 với từng nước trên và sắp tới

là với Ấn Độ.

Những thành tựu quan trọng mà ASEAN

đạt được trong những năm qua cho thấy sức

sống mãnh liệt, tiềm năngtolớn củaHiệp hội.

Đạt được những thành tựu trên là do ASEAN

luôn theo đúng các tôn chỉ , mục đích đã được

đề ra trong Tuyên bố Băng-cốc , giữ vững các

nguyên tắc cơ bản của mình, luôn tôn trọng ,

chiếu cố lẫn nhau, đảm bảo sự " thống nhất

trong đa dạng " và xử lý mọi vấn đề theo

"phương cách ASEAN" .

Triển vọng của ASEAN

Một ASEAN- 10 đã và đang tạo tiềm năng

to lớn về nhiều mặt và là một tập hợp lực

lượng đáng kể ở châu Á - Thái Bình Dương

và trên thế giới . Các nước thành viên ASEAN

đều có nhu cầu tạo dựng môi trường hòa bình ,

ổnđịnh để cùng phát triển kinh tế , không

muốn có sự can thiệp từ bên ngoài . Mặc dù

còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả của cuộc

khủng hoảng tài chính - tiền tệ 1997-1998 và

tăng cường hợp tác để vượt qua những khó

khăn , thách thức do biến động của kinh tế thế

giới và khu vực, cũng như những diễn biến

mới đầy phức tạp trong quan hệ quốc tế sau sự

kiện 11-9-2001 ở Mỹ, ASEAN vẫn giữ được

các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội , hợp tác

mọi mặt giữa các thành viên vẫn tiếp tục được

củng cố ; nhiều cơ chế và khuôn khổ hợp tác

mới đã được xây dựng trong Hiệp hội và với

bên ngoài, gắn những vấn đề khu vực và

thế giới .

ASEAN đang khôi phục lại hình ảnh và vị

thế của một tổ chức hợp tác khu vực được coi

là rất thành công và năng động , đóng vai trò

tích cực trong việc thúc đẩy quá trình hội

nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và

trên thế giới. Các nước và trung tâm lớnđều

muốn cóhòa bình , ổn định và phát triển ở khu

vực, một ASEAN ổn định, phát triển, có vai

trò và vị trí nhất định, đồng thời tranh thủ

ASEAN để phục vụ tính toán chiến lược của

mình. Các nước Đông Bắc Á đều có bước đi

tăng cường quan hệ với ASEAN : Trung

Quốc đẩy nhanh việc lập Khu vực mậu dịch

tự do ASEAN - Trung Quốc ; Nhật Bản đưa

ra năm sáng kiến về tăng cường quan hệ với

ASEAN, trong đó có Sáng kiến Phát triển

Đông Á (IDEA) ; Hàn Quốc thúc đẩy việc

họp Cấphọp Cấp cao Đông Á. Đó là cơ hội mới để

ASEAN tiếp tục duy trì được vai trò , vị trí

quan trọng đối với hòa bình , ổn định và phát

triển trong khu vực, nếu ASEAN biết phát

huy mạnh mẽ hơn nữa nội lực của khối, năng

động và chủ động trong tiến trình hợp tác và

rộng mở này.

Với việc đưa ra Tầm nhìn ASEAN 2020

vào năm 1997 và thông qua Chương trình

Hành động Hà Nội , Tuyên bố thu hẹp khoảng

ASEAN , Hiệp hội đã xác định hướng phát

cách phát triển , thực hiện Sáng kiến liên kết

triển tương laicủa mình trong hai thập kỷđầu

của thiên niên kỷ mới. Theo đó, các nước sẽ

cùng nhau phấn đấu để xây dựng ASEAN

thành "một nhóm hài hòa các dân tộc Đông

NamÁ,sốngtronghòa bình , ổn địnhvà thịnh

vượng , gắn bó với nhau bằng mối quan hệ đối

tác trong phát triển năng động và trong một

cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau và

mở rộng hợp tác với bên ngoài" .

Tuy nhiên, ASEAN sẽ tiếp tục đứng trước

nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động

không thuận của toàn cầu hóa, nguy cơ tụt

hậu hơn nữa về khoa học, công nghệ nhất là

công nghệ thông tin , khoảng cách phát triển
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ngay trong ASEAN và giữa ASEAN với bên

ngoài ngày càng gia tăng. Mặt khác , do tác

động nhiều mặt của sự kiện 11-9, sự lôi kéo

của các nước lớn và tình hình kinh tế , xã hội

khó khăn ở một số nước thành viên cùng với

những tính toán khác nhau về lợi ích dân tộc,

vai trò và vị thế của ASEAN ở các diễn đàn

và cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế cũng bị

thách thức đáng kể.

Trước những thách thức lớn đối với

ASEAN hiện nay, con đường duy nhất để

vượt lên là ASEAN phải tiếp tục củng cố

đoàn kết, tăng cường phối hợp chính sách ,

phát huy nội lực, đẩy mạnh liên kết khu vực,

thu hẹp khoảng cách phát triển và năng động

thúc đẩy các quan hệ đối tác với các bên đối

thoại .

Quan hệ Việt Nam và ASEAN

Việc Việt Nam trở thành thành viên chính

thức của ASEAN từ tháng 7-1995 đã khởi đầu

cho việc hoàn thành ý tưởng lịch sử về một

ASEAN bao gồm 10 nước Đông Nam Á.

Việc chúng ta gia nhập tổ chức này là một

quyết sách đúng đắn và kịp thời của Đảng và

Nhà nước ta , phù hợp với đường lối đối ngoại

đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội

nhập khu vực và thế giới, phù hợp với xu thế

hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển ,

thế khu vực hóa, toàn cầu hóa trên thế giới, từ

đó góp phần tạo môi trường quốc tế và khu

vực thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ

và phát triển đất nước. Có thể nói, đây là

lần đầu tiên chúng ta tham gia một tổ chức có

nội dung hợp tác phong phú, lĩnh vực hợp tác

xu

đa dạng và khá phức tạp , đòi hỏi sự tham gia

của hầu hết các bộ , ngành, thậm chí cả một số

địa phương với một số khá lớn cán bộ trực

tiếp tham gia các hoạt động hợp tác . Trong

7 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng vươn

lên, phát huy nội lực , tham gia chủ động, tích

cực và có hiệu quả các hoạt động hợp tác của

Hiệp hội. Chúng ta đã có những đóng góp

quan trọng vào việc giữ vững các nguyên tắc

cơ bản của ASEAN, góp phần củng cố đoàn

kết, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính

trị - an ninh, kinh tế , chuyên ngành, quan hệ

đối ngoại của Hiệp hội . Đỉnh cao những

nỗ lực tham gia ASEAN của chúng ta là việc

chủ trì và tổchức thành công Hội nghị Cấp

cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội vào tháng

12-1998 với việc thông qua Chương trình

Hành động Hà Nội , một văn kiện quan trọng

cụ thểhóa định hướng phát triển tương lai của

ASEAN khi bước vào thế kỷ mới. Việc hoàn

thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASC và ARF

(tháng 7-2000 - 7-2001) cũng như việc tổ

chức rất thành công các Hội nghị AMM 34,

ARF 8 và PMC đã được không chỉ các nước

liên quan mà cả dư luận báo chí đánh giá cao.

Tại AMM 34, chúng ta đã đưa ra sáng kiến

thông qua Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp

khoảng cách phát triển , đáp ứng được mối

quan tâm chung của Hiệp hội và phù hợp với

vấn đề chung của thế giới. Bên cạnh đó, trong

thời gian qua Việt Nam cũng chủ trì và tổ

chức thành công Hội nghị Bộ trưởng kinh tế

ASEAN (AEM), Hội nghị Bộ trưởng công vụ

ASEAN và hiện chúng ta đang đảm nhiệm

vai trò Chủ tịch Liên minh Nghị viện ASEAN

(AIPO ) và vào tháng 9 tới, chúng ta sẽ tổ chức

Đại hội đồng AIPO ở Hà Nội .

Mặc dù là thành viên mới, nhưng Việt

Nam đã có những đóng góp có ý nghĩa vào

những thành tựu chung của ASEAN trong

thời gian qua. Đạt được những kết quả quan

trọng trong quá trình tham gia hoạt động hợp

tác của ASEAN là do có sự chỉ đạo chặt chẽ ,

đúng đắn và kịp thời của Đảng, Chính phủ, sự

nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và nhiệt

tình , trách nhiệm của những người tham gia

cụ thể vào tiến trình hội nhập khu vực. Suy

cho cùng, một nước Việt Nam mạnh và năng

động trong một ASEAN đầy sức sống và có

vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên

thế giới chính là lợi ích của chúng ta và của cả

khu vực.

2
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Quan hệ giữa

quản lý hành chính và cơ chế thị trường*

G

ẨN đây, sách báo Trung Quốc đề cập rất

nhiều về vấn đề cải cách quản lý hành

| chính , cho rằng giữa quản lý hành chính

và cơ chế thị trường là chủ đề cơ bản của việc

nghiên cứu kinh tế chính trị hiện đại ; xử lý mối

quan hệ giữa quản lý hành chính và cơ chế thị

trường luôn là vấn đề gay cấn nhất, đáng quan

tâm nhất của các nhà chính trị , các nhà kinh tế và

các nhà quản lý hành chính vĩ mô và vi mô. Sau

đây là những luận điểm chủ yếu .

Lý luận hành chính học truyền thống cho

rằng , chức năng chủ yếu của chính phủ là làm

những công việc mà thị trường tự nó điều tiết

không có hiệu quả ; tức là những công việc không

thích hợp với việc cá nhân kinh doanh như cung

cấp nước, điện , hơi đốt , thanh lý rác thải đô thị,

thông tin bưu điện , y tế, giao thông thànhphố,

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giáo dục trung

tiểu học v.v.. Tuy nhiên , xã hội ngày càng phát

triển , quy mô đô thị ngày càng lớn , nhu cầu của

dân chúng đối với dịch vụ công cộng tăng lên

nhanh chóng và đa dạng . Do vậy, chính phủ phải

đầu tư vào các lĩnh vực này nhiều hơn , gánh

nặng tài chính ngày càng lớn hơn . Do đó , nếu để

chính phủ quản lý các ngành đó theo nguyên tắc

quản lý hành chính thì dễ đi đến độc quyền, bù

lỗ tài chính quá lớn , cơ chế vận hành lạc hậu,

chất lượng phục vụ kém, dân chúng ngày càng

không vừa lòng . Vì vậy , việc cải cách hành chính

nhằm vận dụng cơ chế cạnh tranh vào dịch vụ

công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ , giảm

bớt sự bù lỗ của chính phủ, trở thành nội dung

quan trọng của việc cải cách quản lý hành chính

và bộ máy chính phủ các cấp của nhiều nước

trên thế giới .

Điểm xuất phát quan trọng của việc cải cách

hành chính là phục tùng và phục vụ việc cải cách

thể chế kinh tế, không ngừng phát triển kinh tế,

văn hóa , thực hiện "thị trường hóa" chức năng

quản lý hành chính công cộng. Theo đó , cơ quan

quản lý hành chính nhà nước tập trung vào việc

điều hành vĩ mô, xác định chính sách về cơ cấu

sản xuất và cơ cấu ngành nghề, về cách thức

điều tiết thị trường , quản lý tốt việc xây dựng công

trình cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công

cộng . Những việc gì thị trường làm tốt hơn cơ

quan hành chính nhà nước thì giao cho thị

trường ; chính phủ chỉ làm những việc thị trường

không làm được , hoặc làm không tốt. Ngay cả

những công việc cơ quan hành chính thực hiện ,

như cung cấp dịch vụ côngcộng, cũng vận dụng

cơ chế thị trường . Ở đây , cần phát huy những ưu

thế của quyền lực hành chính nhà nước và chức

năng tích cực của thị trường , kết hợp hai mặt đó

để làm tốt dịch vụ công cộng ; trong đó , hình thức

phổ biến là ký hợp đồng bao thầu . Tức là, cơ

quan hành chính nhà nước chuyển giao việc sản

xuất và cung cấp sản phẩm công cộng mà trước

đây nó độc quyền cho các công ty chịu trách

nhiệm kinh doanh mà ở đây gồm : công ty tư

nhân , công ty nhà nước , các tổ chức xã hội và tổ

chức phi lợi nhuận nhằm vừa nâng cao chất

lượng dịch vụ công cộng , vừa tăng cường năng

lực và hiệu quả quản lý hành chính. Các nước gọi

những hình thức này là "thị trường hóa thứ cấp"

việc cung cấp dịch vụ công cộng .

Đi đôi với việc vận dụng cơ chế cạnh tranh thị

trường vào dịch vụ công cộng , các nước còn chủ

trọng việc thu hút đông đảo công dân tham gia

quản lý ; tăng cường tính công khai và sự minh

bạch của dịch vụ công cộng ; vận dụng phương

* Nguồn : Ngô Cẩm Lương : Cải cách bộ máy chính phủ

và sự phát triển các tổchức xã hội, Nxb Khoa học xã hội

Trung Quốc, Bắc Kinh, tháng 7- 2001 , tr 117-120, 211-

219 ; tạp chí Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội, số 5- 2001 ; tạp

chí Khoa học xã hội, số 2-2002 ; tạp chí Quản lý kinh tế ,

số 3-2002 .
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pháp kiểm nghiệm của thị trường để hoàn thiện

cơ chế xử lý khiếu nại trong tranh chấp kinh tế ;

định kỳ trưng cầu ý kiến của đông đảo công dân

đối với dịch vụ công cộng.

Một trong những biện pháp thị trường hóa

chức năng hành chính là "doanh nghiệp hóa" việc

quản lý hành chính nhà nước . Nghĩa là vận dụng

mô hình quản lý kinh doanh của doanh nghiệp -

mô hình thương mại vào việc cung cấp dịch vụ

công cộng . Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý

hành chính phải thật sự coi trọng hiệu suất, chất

lượng công việc, thái độ tốt đối với khách hàng,

giống như cung cách của các nhà quản lý kinh

doanh trong các doanh nghiệp , để làm tốt chức

năng quản lý hành chính của mình . Đồng thời,

vận dụng phương pháp quản lý khoa học trong

các doanh nghiệp hiện đại , như quản lý theo mục

tiêu , hạch toán giá thành, đánh giá hiệu quả quản

lý theo chất lượng một cách toàn diện ; quản lý

bằng cách giao quyền , để cải cách cơ quan quản

lý công cộng . Nhiều nước gọi cách làm này là

"doanh nghiệp hóa chính phủ" , là "cuộc vận động

tái tạo chính phủ" . Theo đó , một chính phủ muốn

làm tốt chức năng của mình, cần phải : 1 - Cầm

lái chứ không chèo thuyền ; 2 - Giao quyền chứ

không trực tiếp phục vụ ; 3 - Thực hiện cơ

chế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công

cộng ; 4 - Một chính phủ có sứ mệnh lớn thúc đẩy

toàn bộ kinh tế - xã hội tiến lên , không vùi đầu

vào sự vụ , quan liêu , giấy tờ ; 5 - Cấp phát

theo hiệu quả, không theo yêu cầu của đầu vào ;

6 - Chính phủ phục vụ theo yêu cầu của khách

hàng ; 7 - Chính phủ chịu trách nhiệm trước xã

hội - một chính phủ trong sạch , không tham

nhũng, lãng phí ; 8 - Chính phủ có dựbáo,có dự

phòng, "phòng bệnh chứ không chữa bệnh" ;

9 - Một chính phủ phân quyền, xóa bỏ đẳng cấp ,

thực hiện thể chế "tham dự "(1 ) và hợp tác (2 ) ; và

10 - Một chính phủ hướng theo thị trường , đáp

ứng nhu cầu thị trường .

Việc thành lập chính phủ điện tử cũng không

ngoài mục đích nâng cao hiệu suất và chất lượng

quản lý hành chính ; nâng cao khả năng cạnh

tranh của bộ máy chính phủ trong việc cung cấp

dịch vụ công cộng ; tạo mọi thuận lợi cho dân

chúng trong mọi quan hệ của họ với cơ quan

hành chính nhà nước . Nhiều nước coi việc thành

lập chính phủ điện tử là nhằm triệt để cấu trúc lại

việc dịch vụ công cộng của chính phủ.

Việc cải cách hành chính - cải cách bộ máy

chính phủ , trước hết là do bối cảnh thời đại và

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước quyết

định . Việc cải cách đó chịu ảnh hưởng chi phối

của những quan niệm tư tưởng khá sâu sắc .

Trong đó có lý luận về lợi ích công cộng ; chủ

nghĩa quản lý và kinh tếhọc về chếđộ mới.

Luận điểm cơ bản của lý luận lợi ích công

cộng cho rằng con người có lý tính ; tức là , con

người bao giờ cũng muốn làm cho mình thu được

lợi ích lớn nhất, mọi hành vi của con người đều

chịu sự chi phối của lợi ích cá nhân . Theo đó, các

quan chức của bộ máy hành chính các cấp bao

giờ cũng muốn cho kinh phí được cấp của ngành

mình được thỏa mãn ở mức tối đa , các nhà chính

trị muốn thu được số phiếu bầu cho mình ở mức

cao nhất. Kết quả là bộ máy chính phủ ngày càng

phình to , các tập đoàn có thế lực thường chiếm

được một tỷ lệ giá trị rất lớn trong phân phối thu

nhập quốc dân .Một thể chế hànhchính như vậy ,

tất yếu sẽ ngày càng xơ cứng , mất hiệu lực. Vì

vậy, cần hạnchế vai trò và chức năng của chính

phủ theo hướng , chính phủ không nên vừa hoạch

định chính sách vừa chấp hành chính sách, các

dịch vụ của chính phủ cần áp dụng cơ chế cạnh

tranh . Việc cải cách hành chính theo hướng tự do

hóa , phân quyền, giao quyền, nới lỏng quản lý ,

vận dụng cơ chế cạnh tranh , cho phép cá nhân

lựa chọn ... đều thể hiện lý luận về lợi ích công

cộng.

Chủ nghĩa quản lý còn gọi là "trường phái mới

về quản lý công cộng ". Sự xuất hiện chủ nghĩa

quản lý đánh dấu sự chuyển đổi mô hình quản lý

hành chính trong thời đại mới, thời đại thông tin

điện tử. Từ chỗ , trước kia là hành chính công

cộng , nay là quản lý công cộng. Sự thay đổi chủ

yếu trong đólà việc điều chỉnh chức năng của

chính phủ thích ứng với vai trò của thị trường . Mô

hình hành chính công cộng trước đây nhấn mạnh

vai trò vạn năng của chính phủ , nhấn mạnh tính

chất công cộng , cho dù cơ quan công quyền mất

hiệu lực , nó vẫn có thể khắc phục tình trạng mất

hiệu lực của thị trường . Vì vậy, cơ quan công

quyền thường viện lý do "bất khả quản lý" để

thoái thác trách nhiệm của mình .

Nay, mô hình quản lý công cộng đòi hỏi thành

lập chính phủ có giới hạn, xuất phát từ thị trường

( 1 ) Tham dự : Thu hút đông đảo quần chúng tham gia

quản lý nhà nước dưới mọi hình thức .

(2) Hợp tác : Hợp tác giữa cơ quan chính phủ với xã hội ,

với công dân .
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để giải cứu hiện tượng mất hiệu lực của cơ quan

hành chính công, vận dụng sách lược và nghệ

thuật quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vào

cơ quan quản lý công cộng , trên cơ sở đó hình

thành một "chính phủ - doanh nghiệp" .

Luận điểm cơ bản của chủ nghĩa quản lý có

thể tóm tắt như sau : Quản lý là một hoạt động

mang tính chất thuần túy thủ đoạn (biện pháp ,

phương tiện) ; việc quản lý của tổ chức công cộng

và tổ chức tư nhân , về bản chất là giống nhau . Vì

vậy , có thể vận dụng lý luận , phương pháp và kỹ

thuật quản lý của các tổ chức doanh nghiệp tư

nhân để nâng cao hiệu suất và trình độ quản lý

của cơ quan quản lý hành chính nhà nước .

Một trong những luận điểm cơ bản của "kinh

tế học về chế độ mới" là lý luận về đại lý và giá

thành giao dịch . Lý luận này coi các sinh hoạt xã

hội và sinh hoạt chính trị là quan hệ hợp đồng

giao dịch giữa người ủy thác và người đại lý .

Người làm đại lý dựa theo hợp đồng để thay mặt

người ủy thác, thực hiện các điều khoản trong

hợp đồng ; còn người ủy thác cũng dựa theo thỏa

thuận trong hợp đồng để trả thù lao cho người

làm đại lý. Một trong những giả thiết cơ bản của

lý luận đại lý cũng cho rằng con người là có lý

tính , đều mong muốn thu được lợi ích lớn nhất . Vì

vậy, trong quan hệ giữa người ủy thác và người

làm đại lý , thường xảy ra mâu thuẫn , xung đột .

Nhất là trong điều kiện thông tin không đầy đủ

hoặc không ăn khớp nhau, người ủy thác không

thể kiểm tra được hành vi của người làm đại lý ,

cho nên quan hệ giữa hai bên rất phức tạp . Vì

vậy, phải chú trọng lựa chọn người làm đại lý ;

xác định hình thức hợp đồng tối ưu ; tìm được

phương pháp đàm phán và giám sát việc thực thi

hợp đồng một cách tốt nhất , nhằm ngăn chặn

hành vi vi phạm hợp đồng , nhất là từ phía người

làm đại lý .

Như vậy , lý luận đại lý rất coi trọng việc tuyển

lựa người làm đại lý thích hợp ; còn lý luận giá

thành giao dịch chủ yếu quan tâm đến hình thức

quản lý tối ưu đối với các hành vi giao dịch , nhất

là hình thức tổ chức tối ưu việc sản xuất và trao

đổi vật phẩm. Lý luận giá thành giao dịch cũng

giống như lý luận đại lý, đều cho rằng người ủy

thác và người làm đại lý - hai bên giao dịch - đều

tìm cách thu lợi tối đa , nhưng họ có thực hiện

được điều đó hay không lại tùy thuộc một loạt

điều kiện và yếu tố khách quan . Đó là mức độ

không thể xác định của việc cung cấp dịch vụ ;

tình trạng thông tin không ăn khớp ; việc giao

dịch có bị phụ thuộc vào lý tính có giới hạn hay

không ; mỗi bên giao dịch có những tài sản đặc

biệt mà đối phương không có hay không ; trong

một số lĩnh vực nào đó , có trường hợp nào ít có

khả năng mặc cả hay không - tức là có rất ít

người mua hoặc người bán tiềm tàng - do vậy, tạo

điều kiện cho một bên giao dịch được độcquyền

hoặc đơn phương chiếm ưu thế hay không .

Lý luận giá thành giao dịch cho rằng , trong

trường hợp việc cung cấp dịch vụ ít mang tính

chất không xác định , do có thể định lượng và dự

báo được thì nên để cho thị trường cung cấp

những dịch vụ đó. Trong trường hợp ngược lại ,

nhất là trong trường hợp chất lượng vật phẩm

hoặc dịch vụ đặc biệt quan trọng , thì do cơ quan

chính phủ cung cấp là tốt nhất.

Có thể thấy, việc cải cách hành chính công

cộng nói trên của các nước là áp dụng biện pháp

điều chỉnh quan hệ giữa chính phủ và thị trường -

quan hệ giữa quản lý hành chính và cơ chế thị

trường - để vận dụng cơ chế cạnh tranh và hình

thức quản lý kinh doanh doanh nghiệp vào quản

lý hành chính , nhằm xoá bỏ độc quyền trong dịch

vụ công cộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả

của dịch vụ công cộng . Đó là một xu thế tất yếu

và có tính chất phổ biến . Tuy nhiên , còn có ý kiến

cho rằng , mặc dù cơ chế cạnh tranh trên thị

trường và phương pháp quản lý kinh doanh trong

doanh nghiệp có thể vận dụng vào quản lý hành

chính , và đó cũng là một xu thế tất yếu ; nhưng

điều này còn tùy thuộc trình độ phát triển về

kinh tế - xã hội , khoa học - kỹ thuật và về nhân

lực mỗi nước . Hơn nữa , quản lý hành chính và

quản lý kinh doanh dẫu sao vẫn có đối tượng ,

mục tiêu và phương pháp khác nhau ; vì vậy , việc

thành lập "chính phủ - doanh nghiệp" cần xuất

phát từ thực tế mỗi nước để từng bước nghiên

cứu và vận dụng thích hợp .

Để thay cho lời kết thúc bài tổng thuật này, xin

nhắc lại một hiện tượng mang tính quy luật, rằng :

Trong lịch sử của nhân loại tiến bộ, khi một học

thuyết , một lý luận hay một sự vật mới xuất hiện ,

không phải được mọi người chấp nhận ngay,

thậm chí còn bị kịch liệt phản đối . Nhưng trải qua

kiểm nghiệm của thực tiễn , tình hình sẽ thay đổi

dần và thay đổi hẳn .D

VĂN QUANG

(Tổng thuật)
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N

KỲ HỌP CHÍNH PHỦ , PHIÊN THƯỜNG KỲ

THÁNG 7 NĂM 2002

* GÀY 21-7-2002 , tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ, đồng thời là phiên họp

cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ 1997 - 2002, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn

Khải cùng với sự có mặt của các phó thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Mạnh Cầm ,

Nguyễn Công Tạn , Phạm Gia Khiêm và các thành viên của Chính phủ . Tới dự phiên họp còn có

các đồng chí : Phạm Thế Duyệt , Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam ; Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ; Hà Thị Khiết , Chủ tịch Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, của Quốc hội ,

Văn phòng Chủ tịch nước. Dự họp còn có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày Đề án thành lập Công ty

Đầu tư tài chính nhà nước ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Phó Chủ tịch Hội đồng tư

vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia Lê Đức Thúy báo cáo về tình hình điều hành chính sách

tiền tệ 6 tháng đầu năm 2002 , định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2002 và đến năm 2005 ; Bộ

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và bảy

tháng đầu năm 2002 ; Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh báo cáo công tác thanh tra , giải

quyết khiếu nại , tố cáo sáu tháng đầu năm 2002 .

Chính phủ nhận định, việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước là biện pháp quan trọng

nhằm đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường ,

nhưng đây là vấn đề mới, ta chưa có kinh nghiệm thực tiễn , nên cần tiếp tục nghiên cứu trên nhiều

phương diện để hoàn chỉnh, bổ sung Đề án .

Chính phủ đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2002

tiếp tục có những chuyển biến tích cực : sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng liên tục

công nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng cao ; thu ngân sách đạt khá ; hoạt độngtiền tệcó một số

tiến bộ ; các hoạt động về dân số , giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo , phòng chống dịch bệnh đã

có những chuyển biến đáng kể ; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2002, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành

và địa phương khi tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp đã đề ra (Nghị quyết số

05/2002/NQ -CP ), cần hết sức lưu ý các vấn đề : đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động phòng chống thiên

tai , giảm tai nạn giao thông ; tập trung hơn vào những ngành , lĩnh vực, địa phương trọng điểm có tỷ

trọng lớn trong sản xuất - kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi cácmục tiêu đã đề ra cho năm 2002.

Chính phủ đánh giá công tác thanh tra , giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2002 có

những chuyển biến tích cực , nhiều vụ việc khiếu kiện đông người đã được tập trung giải quyết . Tuy

nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu kiện

đông người , vượt cấp lên Trung ương vẫn còn nhiều . Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương

chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở , tập trung xem xét, giải quyết

dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đặc biệt là vào những thời điểm có các sự kiện chính trị - xã hội

quan trọng .

C
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp, trong đó, Thủ tướng đã điểm lại

đặc điểm tình hình và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chính phủ 1997 - 2002. Bên cạnh

những thuận lợi , nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua đã hoạt động trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó

khăn và biến động khó lường, bất lợi, đất nướccó những thách thức gay gắt . Nhưng , với tinh thần

trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân , tập thể Chính phủ đã phát huy tinh thần đoàn kết chặt chẽ,

giữ vững nền nếp và kỷ luật công tác , linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, bám sát thực tiễn , phát huy

nội lực và các điều kiện thuận lợi, vượt qua nhiềukhó khăn , thách thức, tiếp tục góp phần quan trọng

vào thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước . Chính phủ thực hiện nghiêm túc đường

lối và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, phối hợp tốt công tác với Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và

các đoàn thể quần chúng ; có chương trình công tác hằng năm phù hợp thực tiễn và đời sống nhân

dân , điều hành kinh tế vĩ mô ổn định , kết hợp tốt chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại với việc

phát huy nội lực trong nước để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã

hội , làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện ...

Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thẳng thắn nêu rõ những mặt còn yếu trong chỉ đạo , điều hành

của Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua. Việc bảo đảm tốc độ pháttriển nhanh và bền vững trong thời gian

tới còn rất bấp bênh do chưa khắc phục được tình trạng kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất -

kinh doanh ; sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước và của nền kinh tế chưa được cải thiện đáng

kể , chi phí sản xuất còn cao ; bộ máy hành chính còn để dân kêu ca , phàn nàn nhiều , nhất là tệ nạn

tham nhũng, quan liêu , lãng phí .

Nhân dịp này, Thủ tướng Phan Văn Khải cảm ơn các cơ quan Đảng , Quốc hội , Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các đoàn thể , cảm ơn các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính

phủ đã cộng tác, giúp sức cùng Chính phủ nhiệm kỳ 1997 - 2002 hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và

nhân dân giao phó .

sự phức tạp của cuộc sống

BẢY CÁI “NHẤT”... cộng đồng dân cư.

(Tiếp theo trang 54 )

Ngoài một số sinh hoạt

văn hóa dân gian truyền

thống mang tính giáo dục,

cơ sởphải đối mặt và trực tiếp

giải quyết những hủ tục

phi giáo dục : cờ bạc, mê tín ,

bói toán, số đề, ma túy , mại

dâm v.v .. Những chuyện quan

liêu , tiêu cực , hạch sách ,

Điều đó thật hiển nhiên,

bởi cơ sở là nơi sinh sống của

79 triệu dân của cả nước tại

10538 đơn vị cơ sở , gồm

8497 xã, 565 thị trấn và

cuối cùng này thật nặng nề và

1 206 phường . Cái "nhất"

cũng có thể coi là hệ quả của

sáu cái "nhất" trên . Ngược lại

nếu 10 538 đơn vị cơ sở đều

có hệ thống chính trị vững

mạnh và trong sạch thì sẽ là

nhũng nhiễu vi phạm quyền nềntảng vững chắc nhất cho

làm chủ của nhân dân cũng

không ít .

Thứ bảy : Cơ sở nơi có

nhiều cư dân sinh sống nhất ;

nơi hằng ngày cũng phải trực

tiếp đối mặt và giải quyết mọi

sự phát triển kinh tế - xã hội ,

quốc phòng , an ninh của đất

nước.

Có lẽ chưa thể kể hết.

những cái "nhất" còn hàm

chứa ở cơ sở song phần tham

luận của đồng chí Bí thư

Đảng ủy xã Ph vừa tạm

ngừng , cả hội trường đã vỗ

tay râm ran tán đồng . Nhân

đây , xin được "mượn gió " để

đề xuất một cái "nhất" nữa là :

Hãy quan tâm nhất đến cơ sở

bằng nghị quyếtmà cả những

một cách sâu sắc , không chỉ

hành động, việc làm và những

điều kiện thiết thực để diện

mạo của mọi "tế bào " trên cả

nước ta vài năm nữa với đi

dần những cái " nhất" không

cần cho đời sống chính trị,

kinh tế, văn hóa, xã hội ở

cơ sở. Và mong rằng, câu

chuyện về bảy cái" nhất " ở cơ

sở hôm nay sẽ như chuyện cổ

tích nào đó của một ngày mai

đây !Q

:
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+ NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ ỞDOANH NGHIỆP

iện lực Hải Dương thuộc Công ty

Điện lực I là một doanh nghiệp tiêu

biểu trong khối doanh nghiệp nhà

nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương . Liên tục

trong nhiều năm là một đơn vị sản xuất kinh

doanh có hiệu quả, đạt mức tăng trưởng khá và

vững mạnh toàn diện , góp phần hoàn thành

thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội ở địa phương và các nhiệm vụ, mục tiêu

quan trọng của Công ty Điện lực I. 5 năm qua ,

Điện lực Hải Dương đạt tốc độ phát triển về một

số chỉ tiêu cơ bản nhưsau : Điện thương phẩm

tăng 1,4 lần ; doanh thu tăng 1,33 lần ; tỷ lệ tổn

thất điện năng giảm 5,62% ; đường dây ( bao

gồm các loại 110, 35, 22, 6 và 0,4kV ) tăng

149,256km .

quyền lợi của người lao động về tiền lương, về

học tập nâng cao nghiệp vụ, về khen thưởng

và các hưởng thụ khác về đời sống văn hóa

tinh thần ... một cách công khai , dân chủ . Nhờ

đó, Điện lực Hải Dương liên tục phát triển và trở

thành một đơn vị tiên tiến , được Nhà nước, các

cấp , các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội

tặng thưởng nhiều danh hiệu quýgiá .

Điện lực Hải Dương luôn bám sát các

chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước ,

cụ thể hóa các chủtrương, đường lối đó vào

thực tiễn đơn vị một cách sáng tạo . Hằng năm,

đại hội công nhân viên chức được tổ chức theo

đúng Luật Doanh nghiệp ; Đại hội ra Nghị

quyết và được thực hiện tốt nhằm bảo đảm

Hiện tại, Điện lực Hải Dương còn phải

đối diện với mộtsố khó khăn, bất cập như : việc

triển khai thực hiện pháp lệnh về các xí nghiệp

công ích , chưa có các chế tài thực hiện nên

khó khăn cho việc thanh toán điện với các xí

nghiệp khai thác các công trình thủy lợi ; hoặc

những vi phạm hành lang lưới điện chưa thể

giải tỏa.... Nhưng với truyền thống là một đơn vị

mạnh, chắc chắn năm 2002 này , Điện lực Hải

Dương sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

phấn đấu như: đạt 600 triệu kW /h điện thương

phẩm ; đạt tổng doanh thu 332589 triệu đồng

và giảm 0,2%tổn thất điện năng ; tăng thu nhập

cho người lao động 15%... giữ vững truyền

thống là một đơn vị vững mạnh toàn diện.
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Nền tảng cho tương lai vững bền

Thép hiệu V nổi tiếng trong nước và toàn thếgiới.

Các chữ số là đường kính thanh thép

thể hiện sự chínhxác của nhà sản xuất và

tỉnh trung thực của nhà kinh doanh .
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BIN ĐOÀN 15

(TỔNG CÔNG TY 15)

FAX: (059) 825109TRỤ SỞ : PHƯỜNG YÊN THẾ -THÀNH PHỐ PLEIKU - TỈNH GIA LAI ĐIỆN THOẠI: (059) 825110 - 825166

CHI NHÁNHPHÍA BẮC : 26 NGÕ THÔNG PHONG - QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI: (069 ) 882176

CHI NHÁNH PHÍA NAM : 15K PHAN VĂN TRỊ - PHƯỜNG 7 GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH ĐIỆN THOẠI: (089) 857905

TƯ LỆNH (TỔNG GIÁM ĐỐC) : ĐẠI TÁ, NGUYỄN XUÂN SANG

Binhđoàn 15(TổngCông ty 15 )thuộc Bộtưlệnh Quân khu 5

được thành lập theoquyếtđịnh số : 68/CP ngày 20/02/1985 của

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ). Làdoanh nghiệp Nhà

nước có tư cáchpháp nhân thực hiệnhạch toán kinh tế độc lập ,

có tàikhoản tại ngânhàng (kể cả tài khoản ngoại tệ ). Tài khoản -

TK73010517tại ngân hàng đầutư và phát triểnTỉnh Gia Lai.

Tên giao dịch Quốctế : GENERALN15

Tên quân sự . Binhđoàn 15

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty 15.

1. Tổng tài sản : 675 tỷ đồng .

2. Nguồn vốn kinh doanh : 151 tỷ đồng .

3. Ngànhnghề sản xuấtchủ yếu :

Trồng chăm sóc, khai thác cây công nghiệp (gồm 23.000ha

cao su ,2.500 hacàphê ).

Chế biến caosu , cà phê, phân bón KOMIX .

Trồng cây lương thực, chăn nuôi, chế biến sản phẩm từ cây

lương thực .

Khai hoang qui hoạch , khảo sát, thiết kế xây dựng giao

thông, thủy lợi, nhà ở , đê đập , cầu cống , bưu điện , công trình

hạtầng , điện nước .

Sảnxuất kinh doanh : Phân vi sinh NPK và các loại phân bón

khácphụcvụ nông nghiệp .

Sản xuất điện năng :

Xây dựng công trình khai hoang dân dụng , công nghiệp ,

đườnglâm nghiệp , giao thông , thuỷ lợi.

4. Cáccơ quan - đơn vị :

a. Coquan:

Phòng Chính trị

PhòngTác chiến

PhòngTài chính

Phòng Tổ chức LĐTL

Phòng Kế hoạch

PhòngKỹthuật

Văn phòngBộ Tư

BanĐiều tra

Ban Thanh tra

: Điện thoại: (059 ) 865188

: Điện thoại: (059 ) 825166

: Điện thoại : (059 ) 865187

:Điện thoại: (059 ) 865189

: Điện thoại: (059 ) 865186

: Điện thoại: (059 ) 865190

lệnh : Điện thoại: (059)825110

:Điện thoại: (059) 865193

:Điện thoại: (059 ) 865192

b . Cácdoanh nghiệphạch toán độc lập :

Côngty 72

Nhiệm vụ Trồng mới

phê.

Công ty74

: Điện thoại: (059 ) 846191

chăm sóc khai thác , chế biến cao su ,cà

: Điện thoại: (059 ) 846192

Nhiệm vụ : Trồng mới, chăm sóc , chếbiến cao su, cà phê ,

LỄ GẶP MẶT GIA LÀNG TRƯỜNG BẢN

VĂNG NHÀ TẾT NHẬN NGƯ

Đại tá Nguyễn Xuân Sang - Tư lệnh binh đoàn 15 gặp gỡ tặng quà cho gia đình làng , trưởng bản ,lão

thành cách mạng xã IATÔ - Huyện Chư PRông - Gia Lai nhân tết Nhâm Ngọ (Ảnh Tiến Hợi).

Công ty75 :

Nhiệm vụ :Trồngmới,

Công ty càphê 15:

Điện thoại: (059 ) 846194

chăm sóc, chếbiến caosu , cà phê .

Điện thoại (059) 825441

Nhiệmvụ : Trồngmới, chăm sóc, chếbiến càphê.

Công ty 732 : Điện thoại (060 ) 832174

Nhiệm vụ : Trồng mới, chăm sóc , khai thác , chếbiến mủ cao

su ,càphê, sản xuất lúa nướcvàchăn nuôi.

CôngtyBình dương : Điện thoại: (059 ) 825484 .

Nhiệm vụ :Trồng mới, chăm sóc, chế biến cà phê .

Côngty 715 : Điện thoại: (059 ) 840732

Nhiệm vụ : Trồng mới , chăm sóccaosu , càphê .

Công ty 711 : Điện thoại: (059) 825174

Nhiệm vụ : Khai hoang đồng ruộng, xâydựnggiaothông, thuỷ

lợi, sản xuất vật liệu xâydựng .

Côngty 78 :

Nhiệm vụ : Khai hoang trồng mới, chăm sóccao su .

c . Đơn vịhạch toánphụthuộc:

Xí nghiệp khảo sát thiết kế: Điện thoại (059) 825395

Nhiệm vụ : Khảo sát lập luận chứng kinh tế- kỹ thuật, thiết kế

các công trình dân dụng công nghiệp .

Nhàmáyphân vi sinh : Điện thoại (059 ) 865746 .

Nhiệm vụ : SXKD phân vi sinh NPK và các loại phân bón khác

phụcvụ nông nghiệp.

d . Cácđơn vịsựnghiệp:

Bệnhviện khu vực 15: Điện thoại: (059) 825121

Trang bị 150 giường bệnh : Có nhiệm vụ khám điều trị cho cán

bộ , chiến sỹ ,công nhân viên vànhân dânđịaphương .

Trường huấn luyện : Điện thoại: (059 ) 825743

Cán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn công nhân là người địa phương xã IATÔ huyện Chư Prông chăm

bóncảphê (Ảnh TiếnHợi

Làng Côngnhân Công ty 75 Binh đoàn 15 thuộcxã IATUR huyện ĐứcCơ-GiaLai - Làng định

canh định cư(Ảnh Tiến Hợi)
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CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI

Military Petroleum Company

GIÁM ĐỐC: THƯƠNG TÁ – THẠC SĨ VƯƠNG ĐÌNH DUNG

Trụ sở Công ty

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

* Xuất nhập khẩu xăng dầu, cungứng nhiên

liệu , dầu , mỡ bôi trơn , dầu mỡbảo quản cho

quốc phòng và mọi thành phần kinhtế .

* Xuất nhập khẩu khí tài xăng dầu ; máymóc

thiết bị , dụng cụ , phụ tùng , vật tư ngành

xăng dầu ...

* Kinh doanh vận chuyển xăng dầu phục vụ

quốc phòng và kinh tế.

* Sản xuất, sửa chữa mọi sản phẩm của ngành

xăng dầu ; các loại bơm vận chuyểnvà cấp

phát xăng , dầu , nhớt; súng tra dầu ; van hô

hấp ; ô tô xitéc ; xe bơm ; xe tra nạp xăngdầu ;

thùng phuy 200 lít, các loại bồn ; bể chứa

chất lỏng từ 1,3m3 - 100m3; phụ kiện kho và

đường ống dẫn xăng dầu ... Bằng thépđen

hoặc thép không gỉ .

* Chếtạo và lắp dựng kết cấu thép các loại; giường sắt hai tầng chiến sĩ, tủ sắt tài liệu , khuôn đúc bê tôngly tâm ;xilô

trạm trộn bê tông ; kết cấudàn, dầm thép cho nhàxưởng , cầu cống, cột điện cao thế...

*Xâylắp công trình kho bể chứa xăng dầu , trạm cấp phát, cửa hàng bán lẻ xăng dầu với hệ thống côngnghệ hoàn

chỉnh .

Địachỉ: 106.ĐườngNguyễn Phong Sắc . Phường Dịch Vọng - QuậnCầuGiấy - Hà Nội

Address : 105. Nguyen Phong Sae Road - Dich Vong Block - Cau Giay District , Hanoi

Telephone: 04, 7567893-069.515633 Fax: 04.7567858

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA VÀ KHAI THÁC ĐẤT SÉT TRÚC THÔN

Địa chỉ: Xã Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY :

CÁCĐƠNVỊTHÀNH VIÊN (TRỰCTHUỘC CÔNG TY):

1. XÍ NGHIỆPVẬT LIỆU CHỊU LỬA .

Điện thoại: 0320.884656 Fax : 0320.884657

2. MỎĐÔLÔMITTHANH HOÁ

Điệnthoại: 037.853041

3. MỎĐẤTSÉT CHỊU LỬA :

Fax: 037.853041

Điện thoại: 0320.885012 Fax: 0320.885013

4. KHỐICƠ QUAN CÔNG TY

Điện thoại: 0320.883.243 Fax: 0320.883163

KS. NGUYỄN HẢI NAM

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦACÔNG TY :

1. Sản phẩm mới cho năm 2002: Gạch men CERAMIC (ốpvà lát)

2. Sản phẩm truyền thống:

Á Khai thác , chế biến đất sét trắng các loại cung cấp cho các nhà

sản xuất gốm sứ, sứ vệ sinh, sứ cáchđiện, gạch ceramic ,

granic...vv..

A. Khai thác, chế biến đất chịu lửa phục vụ cho nhu cầu côngghiệp

và dân dụng .

Á Sản xuất gạch chịu lửa sa mốtA, B , C phục vụ côngnghệ đúcrút

thép , xây các lò xi-măng, lò tuynel và các công trình chịu nhiệt

khác.

+ Sản xuất đất đèn phục vụ cho côngnghiệp và dân dụng .

Á Sản xuất bột đôlômit các loại phục vụ cho ngànhluyện kim , sành

sử, phân bón ....

Á Sản xuấtcác loại vữaxây gạchsa mốt.

Các sản phẩm của Công ty được cấp chất lượng theo tiêu chuẩn

Việt Nam

Công ty rất hân hạnh được phụcvụ quí khách hàng
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Số 02 ,Lê Lợi , TP. Long Xuyên - Ân Giang

Điện thoại : 076.855025 - 076.855052 * Fax : 076.852025

E-mail: hanhchinhbdagg@hcm.vnn.vn

GIÁM ĐỐC: PHAN THANH XIẾU

Bưu điện tỉnh An Giang được xếp vào doanh nghiệp hạng I

của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam .

14 ,NĂNG LỰCMẠNG LƯỚI

- 11 Bưu điện huyện - thị - thành , 55 Bưu điện nông thôn, 62 Bưu điện

VHX bán kính phục vụ bình quân 4,9 km ’/điểm

- Tổng dung lượng tổngđài điệnthoại 105.000 số ,80.000 có máy điện

thoại các loại, mậtđộ đạt3,8máy /100dân .

Mạng điện thoại di động với 12 trạm BTS .

DỊCH VỤ ĐANG KHAI THÁC

Ngoài các dịch vụ Bưu điện truyền thống , đã có các dịch vụ mới:

+ Điện thoại di động.

+ Điện thoại thẻ.

+ Điện thoại VOIP.

+ Nhắn tin.

+ Internet, Fax .

+ Chuyển tiền nhanh , chuyển tiền điện tử .

+ Chuyển phát nhanh bưu phẩm .

+ Nhận ủy thác chuyển nhận các vật phẩm .

+ Phát hành báo chí các loại.

+ Điện hoa.

+ Tiết kiệm Bưu điện.

+ Dịch vụ bưu phẩm khai giá.

PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ :

"NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN - TIỆN LỢI- VĂN MINH ”

-

2, ĐÃ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG THÔI ĐUÔI

THOM

- Danh hiệu :" Anh hùng lực lượng vũ trang ngành Giao bưu - TTLL" .

SHOWE

02 Huân chương Lao động hạng II .

02 Huân chương Lao động hạng III.

45 cờ thi đua và 65 bằng khen các loại.

11 năm Đảng bộ trong sạch vững mạnh.



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CƠ KHÍ & XÂY DỰNG THĂNG LONG

Thang Long Mechanical & Construction Company (TMC)

Trụ sở công ty : Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội.

Điện thoại: ( 84-4 ) 8.389 550 - 8.385 041/Fax : (84-4 )8.389 085
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CÔNG TY CƠ KHÍ XĂNG DẦU

MC)

PETROLIMEX

PETROLEUM MECHANICAL COMPANY

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM - BỘ THƯƠNG MẠI

ĐỊA CHỈ: 446 NƠ TRANG LONG - Q.BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM

ĐT: ( 0.8 ) 8432325 - 8433597 FAX: (0.8) 8432329

CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH

* Sản xuất thùng phuy thép 200 lít và thùng 18 lít ,

20 lít, 25 lít chứa đựng : Xăng dầu , hóa chất, sơn ,

dầu thực vật...

* Sản xuất, lắp đặt các loại bồn bể , ôtô xitéc

chứa đựng và vận chuyển xăng dầu, hóa chất ,

nhựa đường nóng lỏng . Đóng mới, sửa chữa tàu ,

xà lan và xe chữa cháy .

Xây dựng các cửa hàng bán lẻ , các kho xăng

dầu . Thiết kế chế tạo khung nhà kho , nhà xưởng

bằng thép có khẩu độ theo yêu cầu của khách

hàng .

* Sửa chữa , kinh doanh các thiết bị phục vụ

chuyên ngành xăng dầu .

MANUFACTURINGANDTRADING

* Manufacturing drums of200 litres and pails

of 18, 20, 25 litres for holding and containing

petroleum products, chemicals, paint, edible

oil...

* Manufacturing, assembling various tanks and

vehicles for petroleum, chemicals, hot bitumen

transportation. Building, repairing ships ,

barges andfire engines.

warehouses. Designing , manufacturing ware-

* Building fuel retail sale stations, petroleum

house frames, steel premises with aperture at

customer's request.

* Trading, maintaining specialised equipments

used in petroleum industry.

PLAYS

MOTOR OIL HA

HAIA
Castro

RX

Energoe

MOTOR OIL BO

GREASE L

GREASE L1

WEIGHT

* Công ty đã đầu tư một dây chuyền sản xuất thùng 18 , 20 , 25

lít hiện đại do Hãng Sargiani ( Italia ) chế tạo có công suất 700

thủng/giờ . Thùng được sản xuất theo công nghệ tiên tiến , đạt

tiêu chuẩn quốc tế . Thủng được in theo logo của khách hàng trên

dây chuyền in tự động của Đức .

* The Company put in operation a new production line of 18,

20, 25 litre pails, made by Sargiani (Italy) with output of700

units/hour. The pails are produced according to advanced tech-

nology, meeting the international norm, and they are printed

with the customers ' logos on the automatic printing machines

from Germany.

* Thùng 18 , 20 , 25 lít sản xuất theo hợp đồng với

các Hàng Petrolimex , BP ...

- Đường kính thùng : 272 - 285 mm. Chiều cao :

327mm . Chiều dày : 0,32mm . Trọng lượng: 1,5 kg .

In theo logo của khách hàng .

* Pails produced in accordance with customers'

requirements, and supplied to Petrolimex, BP...

- Pails' capacity: 18, 20, 25 litres . Diameter: 272-

285mm. Thickness: 0.32mm. Height: 327 mm.

Weight: 1,5kg. Printed: At customers ' request.
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PVECC

ORME

tạocông nhân kỹ thuậtxâydựng hệ chuẩn gồm các nghề : cấp thoátnước , điện công nghiệpvàdândụng , hàn , nề , mộc, cốt thép ....

Chức năng, nhiệm vụ :

- Đào tạo cán bộ chuyên môn bậc trung học chuyên nghiệp đối với các ngành Xây dựng , Cấp thoát nước , Công trình đô thị và môi trường , Cơđiện

công trình .

- Đào

-Tổchứcbồidưỡng nâng cao , đàotạo lại cho cán bộ chuyên môn nghiệpvụ và cán bộ quản lý vềcấpthoátnước , môi trường .

-Bồi dưỡng nghiệp vụ sưphạm cho giáo viên trường trung học chuyên nghiệpvà dạy nghề xâydựng .
EUM

-Đào tạo , giáodụcđịnh hướng cho những người đi laođộng ở nước ngoài.

OFT

OMOT

DA
G
C
S
T
R
H
D
O
TH
E

Cơ sở vật chất:

Trường có đủ các khu nhà học chính , xưởng thực tập các nghề , các phòng thí nghiệm , phòng

học ngoại ngữ , tin học. Khu nhà ở cho giáo viên , học sinh nội trú và nhà ăn tập thể khang trang

sach dep.

Hệ đào tạo :

A/Hệdài hạn (cấpbằngtốt nghiệp )

* Ký thuatvien trung hoc : ОДНИЙ ТАНХИАМИДНО

- Chuyên ngành : Cấpthoátnước , Xâydựngdândụng vàCông nghiệp ,Cơđiệncông trình .

- Đối tượng tuyển sinh : tốt nghiệp PTTH .

- Thời gian đào tạo : 24 tháng .

- Văn bằng : Trung học kỹthuật.

* Công nhân kỹthuật hệ chuẩn :

Học đến
sudo il 28 OS

- Nghề đào tạo : Cấp thoát nước , Điện xây dựng và công nghiệp , Hàn , Mộc , Nề, Cốt thép... Tuy n

-Đối tượng tuyển sinh : tốt nghiệp PTCS trởlên .

- Thời gianđàotạo : Từ 18 - 24 tháng .

isol osɔ isb a tux në

- Văn bằng :Côngnhân kỹ thuậtbậc 3/7 Linh PHÚC TÂMdinhsinh

B/Henganhan:

- Bồi dưỡng nghiệpvụ sưphạm .

- Bồi dưỡng cán bộ ngành nước .

- Đào tạo tin học, ngoại ngữ .

- Đào tạo công nhân ngắn hạn theo hợpđồng .

-Đào tạo và bồidưỡng các lớp ngắn hạn phục vụ nhu cầu xã hội.

gnon group aura

Věda sudo ex év nél ex

Địa chỉ: xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 04 8 271 305 - Fax: 8 271 305

CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ

PETRO VIETNAM ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

OFFSHORE REPAIRING AND MAINTENANCE ENTERPRISE

CHỨC NĂNG

- Sửa chữa bảo dưỡng các công trình phục vụ công tác. Thăm dò ,

khai thác của ngành dầu khí.

- Lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa đường ống dẫn dầu khí trên bờ và

ngoài biển .

- Chế tạo và lắp đặt bồn, bể chứa dầuvà các sản phẩm sau dầu .

- Xây , lắp nhà máy phát điện vừa nhỏ , lắp đặt thiết bị đường dây

tải điện .

- Xây dựng các công trình côngnghiệp và dân dụng .

Xí nghiệp Sửa chữa các công trình dầu khí trực thuộc Công ty

Thiết kế và Xây dựng dầu khí là một trong những đơn vị đầu tiên

của ngành dầu khí thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng các

giàn khoan biển ở thềm lục địa Việt Nam.

X *

ISO 9002

DNV

Sửachữa giàn khoan biển

ĐC:SỐ 1QUỐC LỘ 51A - P.9 - TP . VŨNG TÀU

ADD: 01 NATIONAL ROAD NO 51A, WARD 9, VÜNGTÀU CITY

TEL: (064) 838 151- FAX: (64) 834812 - Email: xnsccctb@hcm.vnn.vn

Acored ted
bythe RvA
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VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ

ĐỊA CHỈ: SỐ 3 PHAN ĐÌNH GIÓT - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 84-04-8642024 ; FAX : 84-04-8641564

Viện trưởng : TS. Phùng Mạnh Đắc

TIỀM LỰC KHOA HỌC

Gồm các phòng nghiên cứu về các lĩnh vực: Địa cơ mỏn

Công nghệ khoan thăm dò, Xây dựng các công trình ngầm

và mỏ, Công nghệ khai thác than hầm lò, Công nghệ khai

thác than lộ thiên , an toàn mỏ, Môi trường , Công nghệ

than sạch , Điện tự động hóamỏ. và các đơn vị thành viên :

• Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ

• Trung tâm Thông tin và DV KHKTThan

NHÂN LỰC :

Tổng số 240 cán bộ viên chức . Trong đó : 20 tiến sĩ, 10

thạc sĩ, 150 nghiên cứu viên .

TRANG THIẾT BỊ :

Có các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại để

kiểm soát môi trường , an toàn mỏ, khí mỏ, nghiên cứu tính

chất khoáng sản và khối đá mỏ, áp lực và điều kiện địa chất

mỏ, kiểm định , đo lường và tự động hoá mỏ.

MỘT SỐ ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU MỚI MẤT

Triển khai thực hiện và khánh thành “ Trung tâm quản lý

khímỏthan ViệtNam ” - Dựán hợp tác kỹ thuật giữa Chính

phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản .

Dựán quy hoạch tổng thể phân loại khímỏ than hầm lò .

Dự án tăng cường năng lực bảo vệ môi trường trong

ngành khai thác mỏ và các hoạt động có liên quan .

Nghiêncứu và áp dụng các giải pháp ổn định bờmỏ.

Nghiên cứu áp dụng các sơ đồ công nghệ khai thác trong

điều kiện địa chất phức tạp .

Nghiên cứu triển khai dự án “ áp dụng thử nghiệm công

nghệcơ giới hoá trong khai thác than bằng máy liên hợp và

vì chống thuỷ lực trong các hầm lò Quảng Ninh” .

Nghiên cứu xây dựng Dự án ngăn ngừa bục nước vào các

mỏ hầm lò.

Nghiêncứu áp dụng các phương pháp và thiết bị địa vật lý

để xác định các điều kiện địa chất mỏ, các công nghệ và

thiếtbịkhoanthăm dò phục vụ khai thác hầm lò .

Trụ sở chính

Viện trưởng Viện KHCN Mỏ cùng tản bộ kỹ thuật kiểm tra là

chợ chống giá thuỷ lực di độngtạicông ty than Hà Lầm .

Hoạt động của dự án " Trung tâm qualý khímỏ than Việt Nam "

Do viện KHCNmới Thực hiện



9730

Khi mua bảo hiểm nhân thọ ,

Bảo Việt Nhân Thọ

là chọn lựa tốt nhất

Vi:

Bảo Việt là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt,

hoạt độngbảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam , có tiềm

lực tài chính vững mạnh.

Bảo Việt với hệ thống sản phẩm phong phú đáp

ứng đầy đủ các hoạch định tài chính của khách

hàng

Gia tăngsự hài lòng của khách hàng là mục tiêu

tiên quyết của BảoViệt Nhân Thọ Miền Nam .

Chúng tôi chăm sóc chu đáo và ân cần nhất từ

sinh hoạt thường ngày đến đời sống tinh thần .
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CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIỀN NAM

185-187 Nguyễn Thái Học

Q. 1 , Tp. HCM

DT: 8376886-8376903

Fax: 8376904
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 64- 839871/72 . Fax : 64- 839857

XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động lần thứ hai, là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang

Nga khai thác dầu khí lớn nhất ở Việt Nam , đang hoạt động trên 3 mỏ: Bạch Hổ ,

Rồng và Đại Hùng. Sản lượngdầu khai thác từ năm 1986đến năm 2001 đạt 101,3

triệu tấn . Khi cung cấp vàobờ từ năm 1995đến năm 2001 đạt 6,75 tỉ mét khối.

XNLD VIETSOVPTRO sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí khác

trong nhiều lĩnh vực: địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bảo

dưỡng , sửa chữa các công trình dầu khí biển , khoan thăm dò , khai thác

dầu khí, dịch vụ cảng, vận tải biển, phòng chống phun trào dầu khí, bảo vệ

môi trường .
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Điện thoại : (04) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch,
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LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM -

NHỮNGBƯỚC TIÊN QUAN TRỌNG

B

abohromieb dende gob Doub

ƯỚC vào những năm đầu thập

kỷ 90 của thế kỷ XX , tình hình

kinh tế - xã hội nước ta rất khó

khăn. Đất nước vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc

khủng hoảng kinh tế - xã hội ; tình hình lao

động, việc làm trở thành vấn đề xã hội

gay gắt và bức xúc , gõ cửa từng gia đình ,

là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ,

của toàn xã hội và mọi người . Dân số

tăng nhanh , tốc độ tăng nguồn lao động

khoảng 3%/ năm , hằng năm có trên một

triệu thanh niên đến tuổi lao động cần việc

làm ; số tồn đọng lao động chưa có việc

làm các năm trước chuyển sang lên đến gần

2 triệu người, đồng thời có khoảng 90 vạn

lao động dôi dư do sắp xếp lại tổ chức sản

xuất và bộ máy khu vực nhà nước ; số bộ

đội xuất ngũ, số lao độngở Liên Xô, Đông

Âu và Trung Đông trở về ; hàng chục vạn

học sinh tốt nghiệp các trường chuyên

nghiệp và dạy nghề đang có nhu cầu việc

làm , dẫn đến sức ép về việc làm tăng và hết

sức bức bách .

Đường lối đổi mới, phát triển kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần do Đảng ta khởi

xướng và lãnh đạo đã tạo ra nhiều điều kiện

thuận lợi để người lao động có cơ hội tự tạo

việc làm và có việc làm , đáp ứng yêu cầu

bức xúc về đời sống, góp phần ổn định tình

NGUYỄN THỊ HẰNG

Tạp chí Cộng sản

hình kinh tế - xã hội. Giải quyết vấn đề lao

động - việc làm trong 15 năm đổi mới vừa

qua đã có những bước tiến vững chắc, có

thể đánh giá khái quát như sau :

-
Số việc làm mới được tạo ra hằng

năm tăng nhanh , từ 863 nghìn người

mỗi năm trong giai đoạn 1991 - 1995 lên

1,2 triệu người mỗi năm trong giai đoạn

1996 - 2000 ; tăng trưởng việc làm bình

quân là 2,9% mỗi năm ;

-

- Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm từ

10% (năm 1991) xuống 6,28% (năm 2001 ).

Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông

thôn tăng từ 72,1 % (năm 1996 ) lên khoảng

74% (năm 2001) ;

-

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo

hướng tăng lao động cho sản xuất công

nghiệp , xây dựng và các ngành dịch vụ ;

giảm lao động nông nghiệp từ 72,6 %

(năm 1991 ) xuống còn 63% (năm 2000 ),

bình quân mỗi năm giảm gần 1% lao động

làm nông nghiệp . Chất lượng lao động từng

bước đượcnâng lên, tỷ lệ lao động được đào

tạo tăng liên tục từ 10 % (năm1996) lên

khoảng 20 % (năm 2000), trong đó được

đào tạo nghề khoảng 13,4 %.

*
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số 23 (tháng 8 năm 2002)
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

Do cải cách hành chính và sắp xếp lại

doanh nghiệp nhà nước, lao động trong khu

vực nhà nước đã giảm từ 14,7% (năm 1991 )

xuống còn 9% (năm 2000 ). Khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài, tuy mới chỉ thu hút được

33 vạn lao động (năm 2000 ), nếu kể cả số

lao động gián tiếp thì sử dụng được khoảng

1% lực lượng lao động, song đã có vai trò

tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

và hội nhập .

- Xuất khẩu lao động và chuyên gia được

coi là mũi nhọn , góp phần làm giàu cho đất

nước , cho người lao động, xây dựng lực

lượng lao động cho công cuộc công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và chống tụt hậu xa hơn

về kinh tế và kỹ thuật. Số lao động và

chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài tăng từ

hơn một nghìn người năm 1991 lên 37 000

người năm 2001.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giải

quyết việc làm được triển khai có kết quả .

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hình

thành từ năm 1992, đến năm 2000 có

khoảng 2.000 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp để giải

quyết việc làm cho người thất nghiệp , người

thiếu việc làm và các đối tượng yếu thế . Từ

năm 1996 đến năm 2000, Quỹđã giải quyết

việc làm cho 1,8 triệu người, trong đó

80 vạn người có việc làm mới và một triệu

người có thêm việc làm . Hoạt động dịch vụ

giới thiệu việc làm và tư vấn nghề nghiệp

được tăng cường. Hệ thống 140 trung tâm

dịch vụ giới thiệu việc làm hoạt động từ

năm 1992 đến năm 2000 đã tư vấn cho gần

2 triệu lượt người , dạy nghề gắn với việc

làm và bổ túc nghề cho 70 vạn người, giới

thiệu việc làm và cung ứng lao động cho

87 vạn người.

Những thành tựu trên đây bắt nguồn từ

chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng

và Nhà nước về đổi mới trong lĩnh vực lao

động và việc làm . Thực chất đó là sự thay

đổi về nhận thức , đổi mới tư duy trong lĩnh

vực lao động và việc làm phù hợp với nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Tư tưởng lớn nhất, cái gốc của đổi

mới tư duy trong lĩnh vực lao động và việc

làm là phảibằng mọi giải pháp giải phóng

sức sản xuất, giải phóng và phát huy mọi

tiềm năng sức lao động, khơi dậy tiềm năng

của mỗi người và của cả cộng đồng dân tộc,

coi trọng giá trị lao động, mở rộng cơ hội

cho mọi người cùng phát triển .

Tư tưởng đổi mới này là cơ sở định

hướng cho một cuộc cách mạng trong lĩnh

vực lao động và việc làm , đã thay đổi căn

bản tư tưởng bao cấp và cơ chế kế hoạch

hóa tập trung trước đây để chuyển sang

nhận thức , quan niệm mới về lao động và

việc làm .

Người lao động đã năng động và chủ

động tự tạo việc làm cho mình và cho xã

hội ; không thụ động, trông chờ vào su

trí việc làm của Nhà nước. Người sử dụng

lao động được khuyến khích đầu tư phát

triển sảnxuất, kinh doanh , dịch vụ, tạo việc

làm . Trong xã hội, mọi người tự chịu trách

nhiệm về cuộc sống của bản thân mình, từ

đó cần phát huy năng lực sáng tạo và tính

năng động xã hội trong tạo việc làm , tăng

thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý và

điều kiện kinh tế , kỹ thuật để có môi trường

đầu tư lành mạnh của toàn xã hội ; khuyến

khích mọi người đầu tư phát triển sản xuất -

kinh doanh , tạo việc làm cho mình và thu

hút lao động xã hội . Đồng thời bảo đảm

4 Số 23 (tháng 8 năm 2002)
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Tạp chí Cộng sản

lao động được tự do trên cơ sở giải phóng

mọi tiềm năng lao động. Người lao động tự

do hành nghề, tự do liên doanh, liên kết, tự

do thuê mướn lao động theo pháp luật và sự

hướng dẫn của Nhà nước ; mọi hoạt động có

ích đem lại thu nhập mà không bị pháp luật

cấm đều được coi là việc làm .

Đổi mới tư duy về lao động, việc làm

thời gian qua được thể hiện trong các nghị

quyết, văn kiện của Đảng . Điều quan trọng

là , nó không chỉ dùng lại ở nhậnthức mới,

mà đã đượcthể chế hóa bằng pháp luật và

trở thành hành động sinh động trong cuộc

sống . Nhà nước đã ban hành nhiều chính

sách vĩ mô về phát triển kinh tế nhiều thành

phần, chính sách đất đai , thuế , tài chính,

tiền tệ, tín dụng, tập trung phát triển nông

nghiệp, nông thôn , phát triển trang trại hộ

gia đình , phát triển khu công nghiệp, khu

chế xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà

nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân ,

doanh nghiệp nhỏ và vừa , khu vực phi kết

cấu ... hướng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế , tạo việc làm và nâng cao năng suất lao

động . Cải cách thể chế, xây dựng và hoàn

thiện hệ thống luật pháp. Hình thành và tổ

chức thực hiện có kết quả các chương trình

mục tiêu quốc gia về việc làm , Chương

trình phát triển nông nghiệp - nông thôn ;

Chương trình 327, 773 , Chương trình trồng

5 triệu ha rừng , Chương trình đánh bắt hải

sản xa bờ , kế hoạch đào tạo nghề. Đẩy

mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm

huy động mọi nguồn lực, trong đó , Nhà

nước đóng vai trò nòng cốt, như " bà đỡ" ,

đồng thời đặc biệt coi trọng phát huy nguồn

lực trong nhân dân , các doanh nghiệp , các

tổ chức, cá nhân và cộng đồng quốc tế ;

thực hiện lồng ghép các chương trình mục

tiêu nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực tạo việc làm ; đã phát triển nhiều hình

thức , mô hình giải quyết việc làm phong

phú, đa dạng ở các địa phương , các ngành ,

các cấp , đơn vị cơ sở với sự tham gia tích

cực , chủ động của các tổ chức đoàn thể xã

hội.

Nhờ những thành tựu nổi bật về kinh tế -

xã hội và những bước tiến vững chắc về giải

quyết lao động và việc làm của hơn 15 năm

đổi mới, ViệtNam bước sang thế kỷ XXI

với thế và lực mới.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ

đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Nền

kinhkinh tế dựa chủ yếu vào tri thức và công

nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho

các quốc gia , như duy trì tốc độ tăng trưởng

cao ; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực , đặc

biệt là nguồn lực con người, tạo nhiều công

ăn việc làm ; giải quyết tốt hơn các vấn đề

xã hội , cải thiện đời sống người lao động .

Song, điều đó cũng đòi hỏi các quốc gia

muốn phát triển phải dựa vào nguồn vốn

con người, được hình thành trên cơ sở đầu

tư phát triển , tạo lập kỹ năng, kiến thức , tay

nghề, kinh nghiệm , năng lực sáng tạo để

sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ có hàm

lượng chất xám cao . Người lao động cần

nhanh chóng được trí thức hóa, có khả năng

thích nghi và có sức cạnh tranh cao . Xu thế

toàn cầu hóa sẽ tác động đến phân công lao

động quốc tế . Lợi thế cạnh tranh ngày càng

nghiêng về những quốc gia có nguồn nhân

lực chất lượng cao, có môi trường pháp lý

thuận lợi cho đầu tư và một xã hội ổn định .

Điều này đặt ra những thách thức đối với

vấn đề lao động, việc làm và phát triển

nguồn nhân lực của mỗi quốc gia . Các quốc

gia phải tập trung đầu tư vào con người

Số23 (tháng 8 năm 2002)
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thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo ,

dạy nghề, chăm sóc sức khỏe , tạo việc làm ,

an sinh xã hội.

Nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển

mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa . Đây là vận hội to lớn để phát triển

nguồn nhân lực và tạo nhiều việc làm . Đặc

biệt, thị trường lao động đã hình thành và

phát triển sẽ thúc đẩy phân bố và sử dụng

nguồn lực con người một cách hiệu quả

hơn , giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu

lao động và nâng cao chất lượng việc làm .

Những thuận lợi và cơ hội do thế và lực

mới tạo ra là rất cơbản , song đến nay , nuớc

ta vẫn là một nước nghèo và đang phát triển

ở trình độ thấp ; nền kinh tế chưavững chắc

và dễ bị tác động do các yếu tố bên ngoài.

Đây là thách thức không nhỏtrong việc huy

động nguồn lực giải quyết các vấn đề lao

động và việc làm . Thách thức này càng trở

nên gay gắt hơn khi chúng ta thực hiện

các tiến trình hội nhập với khu vực và thế

giới . Trong khi đó , nước ta đất chật, người

đông, tốc độ tăng nguồn lao động còn lớn

(2,1%/ năm ) ; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở

thành thị khá cao (6,28% năm 2001) ;

chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra rất

chậm , đến nay vẫn còn hơn 70% lao động ở

khu vực nông thôn và hơn 60% lao động

làm nông nghiệp ; các nguồn lực cho phát

triển phân bố không đồng đều giữa các

vùng càng làm tăng sự di chuyển lao động

từ nông thôn ra các đô thị lớn ; theo tiến

trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đến

năm 2005 sẽ có khoảng 25 vạn người lao

động trong diện dôi dư cần được bố trí việc

làm ; hàng chục vạn bộ đội ra quân ; trên

500 ngàn học sinh tốt nghiệp các trường

chuyên nghiệp và dạy nghề có nhu cầu tìm

việc làm hằng năm càng làm cho sức ép về

việc làm thêm gay gắt.

Công tác giáo dục và đào tạo nguồn

nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển

kinh tế trong bối cảnh đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập .

Nước ta đang thiếu hụt nghiêm trọng lao

động kỹ thuật cao thuộc cácngành kinh tế

mũi nhọn ; lao động thay thế các vị trí của

lao động nước ngoài đang làm . Lao động

nông thôn phần lớn chưa qua đào tạo đang

cấu lao động nông nghiệp, nông thôn .

là trở lực lớn trong quá trình chuyển dịch cơ

Các thể chế chính sách lao động - việc

làm hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất hợp

các chính sách thuế, đất đai, tín dụng, dạy

lý ; chính sách còn thiếu đồng bộ, nhất là

nghề ,bảo hiểm xã hội ... Nguồn vốn trong

mạnhvà cơchế phù hợp để huy động đầu

tư phát triển sản xuất. Quản lý nhà nước về

lao độngvà việc làm còn bấtcập. Năng lực

hoạch định chính sách và điều hành thực thi

chính sách về lao động và việc làm còn

nhiều hạn chế, qua nhiều khâu trung gian ,

thiếu sự kiểm tra giám sát và đánh giá.

dân còn lớn , song chưa có chính sách đủ

Lao động và việc làm là một trong

những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng và

Nhà nước . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng đã xác định phải đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động

theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và

dịch vụ , tăng nhanh hàm lượng công nghệ

trong sản phẩm và phải giải quyết có hiệu

quả những vấn đềxã hội bức xúc : Tạo

nhiều việc làm , giảm tỷ lệ thất nghiệp ở

thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn .

Đây là tư tưởng , quan điểm chiến lược ,

6 Số 23 (tháng 8 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

định hướng cho một thời kỳ dài về lao động

và việc làm . Tạo nhiều việc làm mới là yếu

tố quyết định để phát huy nhân tố con

người, ổn định và phát triển kinh tế , làm

lành mạnh xã hội , đáp ứng yêu cầu bức xúc

của nhân dân . Chuyển dịch cơ cấu lao động

phù hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế .

Kết hợp tăng trưởng việc làm với không

ngừng nâng cao chất lượng việc làm . Tạo

môi trường và điều kiện thuận lợi cho tất cả

các thànhphần kinh tế đầu tư phát triển ,

mở mang các ngành nghề , các cơ sở sản

xuất, dịch vụ có khả năng tạo nhiều việc

làm mới ; đẩy mạnh xuất khẩu lao động và

chuyên gia . Tăng cường các hoạt động hỗ

trợ trực tiếp giải quyết việc làm thông qua

thực hiện có hiệu quả Chương trình mục

tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc

làm , nhất là các hoạt động tín dụng ưu đãi

để tạo việc làm , thông tin tư vấn và giới

thiệu việc làm , dạy nghề...

·

Vấn đề cấp thiết đặt ra là đến năm 2005

phải tạo việc làm mới và ổn định việc làm

cho 7,5 triệu lao động, bình quân 1,5 triệu

lao động/ năm . Tăng tỉ trọng lao động trong

sản xuất công nghiệp và xây dựng lên 20 -

21%, lao động trong các ngành dịch vụ

lên 22 - 23% ; giảm tỉ trọng lao động trong

nông, lâm , ngư nghiệp xuống còn 56

57% ; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị

xuống còn khoảng 5,4% và nâng quỹ thời

gian lao động được sử dụng ở nông thôn lên

khoảng 80%, tỷ lệ lao động qua đào tạo

khoảng 30%, trong đó đào tạo nghề đạt 18 -

19%. Đến năm 2010 tạo việc làm mới và ổn

định việc làm cho khoảng 13 triệu lao động,

bình quân mỗi năm 1,3 triệu . Phấn đấu

đạt cơ cấu lao động : nông nghiệp khoảng

50% ; công nghiệp, xây dựng 23 - 24 % ;

dịch vụ 26 - 27%. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành

thị dưới 5% ; quỹ thời gian lao động

được sử dụng ở nông thôn khoảng 80

85%. Tỷ lệ lao động được đào tạo khoảng

40 %, trong đó đào tạo nghề là 26%. Tốc độ

tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng

4 - 5%.

Để đạt được các mục tiêu đó , trong

những năm tới, chúng ta cần nỗ lực triển

khai thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau

đây :

Thứnhất, tập trung nguồn lực và sự chỉ

đạo của trung ương, sự nỗ lực của các

ngành , các địa phương thực hiện thành công

Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội

10 năm 2001 - 2010. Thành công của Chiến

lược có ý nghĩa quyết định đối với việc thực

hiện các mục tiêu giải quyết việc làm . Đồng

thời, tổ chức triển khai có hiệu quả một số

chương trình trọng điểm có khả năng tạo

nhiều việc làm mới như các chương trình

phát triển nông nghiệp, nông thôn (thâm

canh 9 triệu ha đất nông nghiệp , trồng

5 triệu ha và khoanh nuôi, bảo vệ 10 triệu

ha rừng) ; phân bố lại lao động và dân cư ,

xây dựng các vùng kinh tế mới ; phát triển

nuôi trồng, đánh bắt , chế biến và xuất khẩu

thủy , hải sản ; chương trình phát triển công

nghiệp và dịch vụ du lịch. Xây dựng các

vùng kinh tế động lực , các đô thị lớn thu hút

lao động có trình độ cao để tăng sức cạnh

tranhcủa nền kinh tế và sản xuất hàng xuất

khẩu ; các chương trình mở rộng , phát triển

làng nghề, xã nghề, phố nghề, hỗ trợ phát

triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ; giải

quyết việc làm cho người thất nghiệp , người

thiếu việc làm , các đối tượng yếu thế ,

chương trình đào tạo nghề ; chương trình

xuất khẩu lao động và chuyên gia .
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Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực , đặc biệtlà nâng cao chất lượng và

thay đổi cơ cấu dạy nghề theo yêu cầu của

thị trường lao động . Thực hiện tốt việc quy

hoạch mạng lưới các trường đại học , cao

đẳng , các trường dạy nghề theo hướng xã

hội hóa, đa dạng hóa hình thức đào tạo , linh

hoạt, năng động và thiết thực ; kết hợp giữa

dạy nghề chính quy và không chính quy,

giữa cơ sở dạy nghề của Nhà nước , các

doanh nghiệp và tư nhân . Quy hoạchcáccơ

sở dạy nghề công nghệ , kỹ thuật cao , đáp

ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mũi

nhọn ,khu công nghiệp tập trung ,khu chế

xuất , lĩnh vực xuất khẩu lao động và chuyên

gia . Phấn đấu đến năm 2005 tỷ lệ lao động

trình độ cao chiếm khoảng 15% lực lượng

lao động và đến năm 2010 là khoảng

Tuyên truyền nângcaotráchnhiệm củacác

cấp chính quyền , các đoàn thể xã hội ở

trung ương và địa phương,nhận thức của

các doanhnghiệp , các gia đình và của toàn

xã hội, nhất là thanh niên về nghề nghiệp

nhằm định hướng lại giá trị xã hội đối với

nghề nghiệp , nâng cao sự tôn vinh đối với

người thợ , nhất là người có tay nghề,

chuyên môn kỹ thuật cao .

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách

theo hướng giải phóng sức sản xuất, giải

phóng sức lao động, khuyến khích mọi

người đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc

làm . Hoàn thiện các chính sách tạo động lực

phát triển sản xuất như : khuyến khích đầu:

tư nước ngoài và đầu tư trong nước ; hỗ trợ

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát

triển ngành nghề nông thôn ; phát triển

nguồn nhân lực và dạy nghề tạo điều kiện

cho mọi người học tập thường xuyên ,

suốt đời ; nâng cao chất lượng đào tạo

nghề ; khuyến khích mạnh mẽ các thành

phần kinh tếđầu tư đào tạo nghề ; đổi mới

chính sách di dân và phát triển các vùng

kinh tế mới, khai thác tiềm năng các vùng

đất nước ; đảm bảo phát triển thị trường lao

động thông thoáng, không bị chia cắt về

mặt hành chính , cạnh tranh lành mạnh ,

nhiều người có việc làm , đồng thời có sự

quản lý, giám sát và điều tiết của Nhà

nước ; bảo hiểm việc làm cho người lao

động ,mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm

xã hội, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp để

trợ người mất việc làm có điềukiện ổn

định đời sống, đào tạo lại và giúp họsớm

hỗ

trở lại thị trường lao động .

Thứ tư , ngoài sự hỗ trợ , đầu tư của Nhà

giảm nghèo và việc làm , đầu tư đào tạo

nước (tăng đầu tư cho Quỹ quốc gia xóa đói

nghề ), cần tổ chức thực hiệntốt chủtrương

tổng hợp cácnguồn lực trong nước , tại chỗ

xã hội hóa giải quyết việc làm ; huy động

(của các tổ chứcđoàn thể, doanh nghiệp và

cộng đồng) và sự trợ giúp quốc tế để giải

quyết vấn đề lao độngvàviệc làm .

Thứ năm , đổi mới công tác quy hoạch

trongcơchế thị trường ; các ngành , các địa

và xây dựng kế hoạch lao động - việc làm

phương thực hiện kế hoạch Phát triển kinh

tế - xãhội hằng năm và 5 năm phải luôn

luôn gắn với kếhoạch và chương trình tạo

việc làm . Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

và quản lý của Nhà nước về lao động - việc

làmở mọi cấp, trước hết là cấp cơ sở ; phát

triển hệ thống sự nghiệp về lao động, việc

làm (trung tâm tư vấn và giới thiệu việc

làm , chuyển giao công nghệ, thông tin thị

trường lao động...). Đó là những điều kiện

và tiền đề hết sức cơ bản tạo nên những

bước đi vững chắc về lao động và việc làm

trong những năm đầu của thế kỷ XXI. D
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PHÚ
THỌ

VỚI VIỆC ĐƯA FIGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNGNOK!

VÀO CUỘC SỐNG

Lời Bộ Biên tập : Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện

thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Là một tỉnh miền núi, Phú Thọ lựa chọn

cách đi riêng của mình . Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn

đồng chí : Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy Phú Thọ về các vấn đề đó.

Hỏi : Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

(khóa IX ) được coi là những quyết sách

quan trọng hướng về cơ sở . Đồng chí

cho biết, Tỉnh ủy Phú Thọ đã có những

chương trình hành động cụ thể nhưthếnào

đểtriển khai thực hiện tốt Nghị quyết ?

Trả lời : Hội nghị lần thứ năm Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã

ban hành các Nghị quyết quan trọng, có

liên quan đến rất nhiều vấn đề bức xúc cần

được giải quyết ở địa phương, nhất là ở cơ

sở . Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan

trọng của các Nghị quyết, Ban Thường vụ

Tỉnh ủy Phú Thọ đã có kế hoạch tổ chức

học tập , quán triệt các Nghị quyết cho các

cấp ủy, chính quyền và cán bộ , đảng viên

từ tỉnh đến cơ sở ; đồng thời xây dựng năm

chương trình hành động cụ thể của tỉnh .

Một là, chương trình hành động về tiếp

tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu

quả kinh tế tập thể . Chương trình này có

những nội dung chủ yếu : Tiến hành

tổng kết, đánh giá thực trạng kinh tế tập

thể sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác

xã (HTX ) ; xây dựng phương hướng củng

cố phát triển kinh tế HTX đến năm 2005

và 2010, tổng kết từ cơ sở đến huyện và

tỉnh hoàn thành vào cuối quý IV - 2002.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đến

năm 2005 Phú Thọ tập trung củng cố, phát

triển các HTX khá và trung bình , giải thể

các HTX hoạt động kém . Những nơi

không còn HTX thì tiếp tục củng cố và

phát triển các tổ hợp tác . Từ năm 2006

đến 2010 vận động thành lập các HTX ở

những nơi có đủ điều kiện, mở rộng liên

doanh, liên kết, thành lập liên hiệp

các HTX. Tập trung phát triển tiểu, thủ

công nghiệp, phát triển các cơ sở chế biến

nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, tận thu

khoáng sản , phế liệu công nghiệp, đẩy

nhanh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

xuất khẩu . Từng bước đổi mới công nghệ,

nâng cao chất lượng, hạ giá thành

sản phẩm . Tăng cường liên doanh, liên

kết, thu hút vốn đầu tư , công nghệ mới,

Số23 (tháng 8 năm 2002 )
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mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho

HTX và người lao động. Tiếp tục thực

hiện Chỉ thị 57/ CT-TW của Bộ Chính trị

về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ

thống Quỹ tín dụng nhân dân . Phấn đấu

mỗi Quỹ tín dụng có 70 - 80 % số hộ trong

xã, phường, thị trấn góp vốn tham gia đẩy

mạnh huy động nguồn vốn tiết kiệm tại

chỗ, tăng dư nợ bình quân từ 7 - 10%, tỷ lệ

nợ quá hạn dưới 3% . Tiếp tục phát triển tổ

hợp tác và HTX trong lĩnh vực vận tải,

thương mại và xây dựng ; củng cố nâng;

cao hiệu quả hoạt động của các HTX vận

tải hiện có.

Hai là , chương trình hành động về tiếp

tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến

khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát

triển kinh tế tư nhân . Phấn đấu đến

năm 2005 đạt một số mục tiêu chủ yếu :

số lượng các doanh nghiệp tư nhân

tăng bình quân hằng năm từ 18 - 20% (số

doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và du

lịch 35 - 40%) tăng trưởng GDP bình quân

hằng năm từ 12 - 13 % ; thu hút vốn đầu tư

khoảng 3 000 đến 3 500 tỉ đồng ; giải

quyết việc làm cho 40 - 45 ngàn lao động ;

giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 13

triệu USD ; tỷ trọng nguồn thu trong

ngân sách từ 20 24 % ; nâng doanh

nghiệp có tổ chức công đoàn từ 17,2% như

hiện nay lên 40 - 45%. Một trong những

giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các

mục tiêu trên là , tập trung nguồn lực cho

mũi nhọn đột phá đầu tư xây dựng kết cấu

hạ tầng kinh tế xã hội , cải cách thủ tục

hành chính , nhằm thúc đẩy đầu tư sản

xuất, kinh doanh.

-

-

-
14

Ba là , chương trình hành động về đẩy

nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010, với

định hướng phấn đấu đến năm 2005 đạt

giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng

trưởng bình quân từ 4,5 - 5% ; tỷ trọng

kinh tế nông nghiệp trong GDP giảm

xuống còn 24,5 % ; giảm tỷ trọng ngành

trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi,

phát triển tiểu , thủ công nghiệp ở nông

thôn ; đảm bảo vững chắc an ninh

lương thực (bình quân đầu người trên

300 kg/năm ) ; tăng thu nhập cho người

nông dân từ 1,5 - 2 lần so với hiện nay ;

giảm hộ nghèo từ 10 - 11% hiện nay

xuống còn 5 %. Phát triển sản xuất , chế

biến cây công nghiệp , cây ăn quả phục vụ

tiêu dùng và xuất khẩu . Đến năm 2010,

sản lượng chè búp tươi đạt 90 ngàn tấn ,

chế biến xuất khẩu đạt 13 - 15 ngàn tấn

chè khô ; sản lượng mía đạt 100 - 112

ngàn tấn ; sản lượng các loại cây ăn quả

200 ngàn tấn , trong đó có 100 ngàn tấn

xuất khẩu . Trồng rừng nguyên liệu giấy 40

ngàn ha, nâng độ che phủ rừng lên

trên 50%. Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn

xuất khẩu , chăn nuôi bò sữa theo hướng

công nghiệp hóa với hình thức , quy mô

trang trại , đến năm 2010 sản lượng sữa đạt

14 - 15 ngàn tấn .

Bốn là , chương trình hành động về đổi

mới và nâng cao chất lượng hệ thống

chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn với

những mục tiêu chủ yếu : Phấn đấu đến

năm 2005 có từ 60 % trở lên số đảng bộ đạt

tiêu chuẩn trong sạch , vững mạnh , không

còn đảng bộ yếu kém ; có 100 % các khu

dân cư , bản vùng cao thành lập được chi

bộ đảng ; trên 95% bí thư chi, đảng bộ

được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác

đảng. Hằng năm có trên 85% tổ chức cơ sở

đảng và trên 65% chi bộ trong đảng bộ cơ

sở kết nạp được đảng viên mới ; trên 95%

10 Số23 (tháng 8 năm 2002)
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số đảng viên đủ tư cách loại I ; có trên

60 % chính quyền cơ sở đạt trong sạch ,

vững mạnh ; 100% cán bộ chủ chốt ở cơ

sở tốt nghiệp trung học phổ thông , có trình

độ trung cấp về lý luận chính trị, 50% trở

lên có trình độ trung cấp về chuyên môn

nghiệp vụ, 100 % được bồi dưỡng chương

trình quản lý nhà nước ; 100% cán bộ 4

chức danh chuyên môn nghiệp vụ (địa

chính , tài chính , tư pháp , văn phòng

thống kê) có trình độ trung cấp về chuyên

môn nghiệp vụ (trong đó 30% có trình độ

đại học ) ; trên 50% có trình độ trung cấp

quản lý, chính trị ; trên 60 % Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thanh niên, phụ

nữ , nông dân và trên 75% tổ chức hội cựu

chiến binh cơ sở đạt tiêu chuẩn vững

mạnh .

Năm là , chương trình hành động về

công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình

mới. Nội dung của chương trình này chú

trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách

mạng, tinh thần yêu nước và trình độ mọi

mặt cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên

tuyên truyền chủ trương của Đảng, các nội

dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh , những giá trị tốt

đẹp của dẫn tộc cho các tầng lớp nhân dân

trong tỉnh . Khơi dậy phong trào yêu nước,

giữ vững ổn định chính trị , thực hiện thắng

lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội

đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đẩy mạnh việc đưa thông tin về cơ sở,

nhất là địa bàn dân cư vùng sâu , vùng xa,

khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số,

đồng bào theo đạo . Tăng số lượng phát

hành báo Phú Thọ, đến năm 2005 sẽ ra

báo hằng ngày với số lượng phát hành từ 9

đến 10 nghìn tờ /kỳ. Đài Phát thanh

Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng

5 giờ /ngày và 6 buổi/tuần . Tất cả các xã

trong tỉnh đều có đài truyền thanh . Tổ

chức điều tra dư luận xã hội để nắm bắt,

phân tích diễn biến tư tưởng của cán bộ,

đảng viên và nhân dân trong tỉnh , xử lý kịp

thờicác tình huống xảy ra.

Hỏi : Đối với các tổchức của hệ thống

chính trị ở cơ sở , trách nhiệm của các cấp

ủy đảng cũng như của từng cán bộ , đảng

viên tham gia lãnh đạo các tổ chức đó

được thểhiện như thế nào khi triển khai

thực hiện Nghị quyết của Đảng ?

Trả lời : Việc triển khai , tổ chức thực

hiện Nghị quyếtTrung ương 5 của Đảng là

một nội dung rất quan trọng, có vai trò to

lớn trong việc đưa nghị quyết vào cuộc

sống. Trước hết, các cán bộ chủ chốt

nghiên cứu và quán triệt sâu sắc từng nghị

quyết, chú trọng nghị quyết nào có liên

quan đến lĩnh vực mình đang công tác,

làm việc và sinh hoạt hoặc đang được giao

phụ trách . Các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt

chẽ việc tổ chức quán triệt , học tập nghị

quyết để nâng cao nhận thức cho cán bộ ,

đảng viên, chú trọng việc thảo luận , xây

dựng và bàn kế hoạch tổ chức thực hiện

từng nội dung, đưa ra giải pháp cụ thể , có

tính khả thi cao, xác định rõ những khâu

đột phá, những việc cần làm ngay . Các

trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,

thành , thị xã nhanh chóng đưa nội dung

nghị quyết vào chương trình giảng dạy .

Các phương tiện thông tin đại chúng như :

báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền

hình tỉnh,v.v. tích cực tuyên truyền phong

trào thi đua thực hiện nghị quyết, mở các

chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền

nội dung nghị quyết ; thường xuyên
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phản ánh , biểu dương, giới thiệu kinh

nghiệm những ngành, địa phương, cơ

quan , đơn vị sớm tổ chức triển khai và

thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Hỏi : Vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về

luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý .

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị

quyết này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã gặp những

thuận lợi , khó khăn gì ?

Trả lời : Từ khi tái lập tỉnh (1-1-1997 )

đến nay, việc điều động, luân chuyển cán

bộ lãnh đạo và quản lý là việc làm thường

xuyên của Tỉnh ủy . Đến tháng 5-2000,

Phú Thọ đã luân chuyển 60 cán bộ lãnh

đạo và quản lý , trong đó điều động , luân

chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh 14 người,

từ tỉnh xuống cấp huyện 07 người, từ quản

lý nhà nước sang cơ quan đảng, đoàn thể

và ngược lại là 39 người. Từ tháng 7-2000 ,

sau khi có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị

về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản

lý, Tỉnh ủy Phú Thọ đã luân chuyển 17

đồng chí là trưởng , phó các ban , ngành , là

bí thư , phó bí thư huyện ủy, chủ tịch, phó

chủ tịch UBND huyện từ vị trí này sang vị

trí khác .

Thực hiện công tác điều động, luân

chuyển cán bộ, Tỉnh ủy Phú Thọ đã xác

định những thuận lợi và khó khăn cơ bản

là :

Về thuận lợi : Đây là việc làm thường

xuyên của tỉnh từ trước đến nay, nhất là từ

khi tái lập tỉnh, bởi chúng tôi xác định vấn

đề này là yêu cầu khách quan và đòi hỏi

bức xúc để nâng cao chất lượng, hiệu quả

lãnh đạo, quản lý . Một trong những thuận

lợi rất cơ bản là Phú Thọ đã xây dựng được

quy hoạch cán bộ đến năm 2010 (xác định

được nguồn cán bộ, thời gian đào tạo , bố

trí, kế hoạch đào tạo , sử dụng). Hiện tại,

cán bộ lãnh đạo và quản lý được đào tạo

khá cơ bản , toàn diện, có thể thích ứng với

môi trường mới mỗi khi được điều động,

luân chuyển . Mặt khác, cán bộ, đảng viên,

cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh

nhất quán về quan điểm , nhận thức, đồng

tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước

vềđiều động,luân chuyển cán bộ. Qua

thực tế ở Phú Thọ đã khẳng định , nơi nào

có điều động, luân chuyển thì cán bộ và

phong trào ở những nơi đó có chất lượng

tiễntừ các đợt luân chuyển tập trung và

thường xuyên của tỉnh Phú Thọ trong thời

về ý nghĩa và vai trò quan trọng của công

gian qua đã giúp Tỉnh ủy nhìn nhận đúng

tácluân chuyển cán bộ .

và hiệu quả hơn . Những kinh nghiệm thực

Về khó khăn : Nguồn cán bộ trẻ được

đào tạo cơ bản để luân chuyển theo quy

hoạch còn thiếu . Vấn đề bố trí, sử dụng

cán bộ sau luân chuyển thường gặp khó

khăn . Có xu hướng nguồn lực phát triển

thay đổi hoặc nghỉ hưu ít . Nghị quyết đã

nhiều, nhưng vị trí lãnh đạo, quản lý ít, số

ban hành , nhưng pháp luật và chính sách

chưa đồng bộ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và

cán bộ chủ chốt các cấp phần lớn là do bầu

cử, các chức danh chủ chốt của chính

quyền hầu hết phải tham gia HĐND cùng

cấp nên khi điều động luân chuyển phải

tiến hành nhiều thủ tục theo quy định của

pháp luật ; trợ cấp cho cán bộ được điều

động, luân chuyển, bố trí sau khi hết hạn

luân chuyển chưa rõ ràng . Mặt khác , tư

tưởng khép kín , cục bộ trong tổ chức cán

bộ vẫn còn ảnh hưởng nhiều, nhất là tâm

lý cán bộ, đời sống riêng tư , gia đình cũng

có ảnh hưởng không nhỏ, nên vẫn còn tình
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

trạng phổ biến là ngại thay đổi môi trường ,

điều kiện sinh hoạt, công tác .

Qua đây chúng tôi thấy , để thực hiện tốt

Nghị quyết của Bộ Chính trị về luân

chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý , cần

điều chỉnh quy hoạch cán bộ có thời gian

dài hơn (5 năm , 10 năm ) ; xây dựng đề án ,

quy hoạch, phát triển nguồn cán bộ trẻ để

quy hoạch và đào tạo cán bộ chiến lược

cho tỉnh . Thực hiện chu trình điều động,

luân chuyển cán bộ một cách chủ động, tự

giác , lâu dài. Cụ thể hóa quy hoạch thành

kế hoạch hằng năm về đào tạo gắn với

bố trí, sử dụng ; luân chuyển từ tỉnh đến

huyện, giữa các huyện với nhau, giữa các

cơ quan đảng, đoàn thể với chính quyền để

có căn cứ thực hiện và điều chuyển cho

phùhợp với thực tiễn , với yêu cầu nhiệm

vụ của địa phương . Có các chính sách tiền

lương , trợ cấp sinh hoạt, ưu tiên bố trí sau

điều động, nhà công vụ và một số chính

sách khuyến khích khác cho cán bộ được

luân chuyển, điều động . Sau một chu kỳ

luận chuyển cán bộ cần tổ chức đánh giá

để có kinh nghiệm làm tốt hơn .

Hỏi : Nhân đây, đề nghị đồng chí Bí

thư cho biếtvề chất lượng độingũ cán bộ

cơ sở của tỉnh Phú Thọ trong thời điểm

hiện nay ?

Trả lời : Tỉnh Phú Thọ có 270

xã , phường , thị trấn , tính đến ngày

31-12-2001, đội ngũ cán bộ cơ sở có 5 576

người, bao gồm cán bộ đảng, Hội đồng

nhân dân, chính quyền , Mặt trận Tổ quốc ,

các đoàn thể chính trị, xã hội và cán bộ

chuyên môn, cán bộ phụ trách các mặt

công tác của chính quyền cấp xã. Trung

bình mỗi xã có gần 21 định biên .

Đội ngũ cánbộ chủ chốt chính quyền

cơ sở có trình độ trung học cơ sở 35,65% ;

phổ thông trung học 64,2 % ; trung cấp , đại

học, cao đẳng 6,31%, sơ cấp 15,8%, có

54% đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý

nhà nước ; 9% được bồi dưỡng kiến thức

quản lý kinh tế ; trình độ lý luận chính trị

cao cấp hoặc cử nhân mới chỉ chiếm 0,6%,

trung cấp là 55,8%, còn lại là sơ cấp hoặc

chưa qua đào tạo .

Đội ngũ cán bộ khối đảng, đoàn thể

chiếm bình quân khoảng trên 60 % có trình

độ học vấn trung học phổ thông, gần 40 %

có trình độ trung học cơ sở ; trình độ đại

học , cao đẳng trên 7%, trung cấp 19%,

trên 25% có trình độ trung cấp lý luận

chính trị .

chốt mới tốt nghiệp trung học cơ sở còn

Số liệu trên đây cho thấy , số cán bộ chủ

nhiều .Chỉ tính riêng 5 chức danh cán bộ

chủ chốt còn có 40,2 % mới tốt nghiệp

trung học cơ sở , trên 50% chưa được đào

tạo chuyên môn nghiệp vụ ; tuổi đời bình

quận cao , có 20,4% cán bộ chủ chốt có độ

tuổi
trên 50 và 63% có độ tuổi từ 40 đến

49 tuổi ; số cán bộ chủ chốt dưới 30 tuổi

chỉ chiếm 0,2% . Cán bộ chủ chốt của các

xã miền núi còn trên 64 % chưa quađào

tạo chuyên môn nghiệp vụ.

Nói chung, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện

nay do được thử thách , rèn luyện trong quá

trình đấu tranh cách mạng của dân tộc

trước đây, cũng như trong công cuộc đổi

mới, nên đại bộ phận có bản lĩnh chính trị

vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường

mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn ; sớm nắm

bắt thực tiễn cuộc sống để kịp thời xử lý

những vấn đề nảy sinh. Đông đảo cán bộ

vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống

lành mạnh , gắn bó với nhân dân , quan tâm

lợi ích , nhu cầu của dân, thực hiện tốt Quy

Số 23 (tháng 8 năm 2002) 13



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

chế dân chủ ở cơ sở. Trình độ của đội

ngũ cán bộ cơ sở sau 15 năm đổi mới

cũng đã được nâng lên rõ rệt, nhất là trình

độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận

chính trị .

Tuy nhiên , chất lượng đội ngũ cán bộ

cơ sở hiện nay ở tỉnh PhúThọ cũng còn có

nhiều mặt bất cập, yếu kém, chưa đáp ứng

đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước. Một bộ phận cán bộ,

đảng viên thoái hóa về đạo đức, lối sống ,

lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm

giàu bất chính . Một bộ phận cán bộ thiếu

bản lĩnh , không dám đấu tranh phê bình và

tự phê bình , thiếu ý thức vươn lên, ít quan

tâm đến việc học tập nâng cao trình độ

chính trị và chuyên môn nghiệp vụ .Một

số cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng, chính

quyền không giữ nghiêm kỷ cương, pháp

luật, cửa quyền , hống hách, thiếu quan tâm

đến nhân dân , vi phạm quyền làmchủ của

nhân dân , mất đoàn kết trong nội bộ lãnh

đạo. Thực tế cho thấy , ở những xã,

phường, thị trấn nào kinh tế kém phát

triển , đời sống nhân dân khó khăn , các mặt

văn hóa, xã hội yếu, nhân dân khiếu kiện

kéo dài thì ở đó đội ngũ cán bộ cũng yếu

kém và mắc nhiều khuyết điểm .

Hỏi : Những điều bất cập mà đồng chí

vừa nêu cũng là vấn đề chung của nhiều

nơi, nhưng lại không thể có một lời giải

chung cho tất cả các địa phương. Vậy theo

đồng chí, Phú Thọ phải làm gì và làm như

thếnào đểkhắc phục những bất cập trên

đây?

Trả lời : Về phía địa phương, trước hết

phải quan tâm công tác đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ cơ sở, phấn đấu đến năm 2005 có

70% cán bộ chủ chốt xã, phường , thị trấn

phải có trình độ đại học về chuyên môn

nghiệp vụ và cao cấp về lý luận chính trị ,

chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ . Phú

Thọ đang có chủ truong bổ sung đội ngũ

cán bộ cơ sở , trước mắt cho tuyển hợp

đồng đối với số sinh viên mới tốt nghiệp

các trường đại học , cao đẳng hoặc trung

cấp hệ chính quy, sau đó xem xét tuyển

dụng vào định biên cán bộ xã nhằm tăng

cường cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn

cho các xã, đồng thời ban hành một số

chính sách phụ cấp cho cán bộ ở khu vực

dân cư , bí thư chi bộ , cán bộ là cấp phó các

tổ chức đoàn thể v.v... Xây dựng và hoàn

thiện các
chế, quy

bộ.Thực hiện tiêuchuẩn hóa cán bộ cơ sở ,

nhất là việc tuyển chọn, giới thiệu các

chức danh bầu cử , bổ nhiệm các chức danh

chuyên môn phải trên cơ sở xem xét

những người có trình độ chuyên môn

nghiệp vụ và lý luận chính trị, có phẩm

chất đạo đức trong sáng , gần gũi với nhân

dân , được nhân dân tin cậy, gương mẫu

chấp hành chủ trương đường lối của Đảng

và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

quy trình công tác cán

Về phía trung ương, chúng tôi kiến

nghị : Cần sửa đổi, bổ sung kịpthời Pháp

lệnh cán bộ , công chức, Luật Tổ chức Hội

đồng nhân dân và Ủy bannhân dân theo

tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa IX ) “Về đổi mới và nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,

phường, thị trấn " ; đổi mới cơ chế bầu cử ,

bổnhiệm các chức danh , chủ chốt chính

quyền cơ sở. Xây dựng chính sách đồng

bộ và thỏa đáng đối với cán bộ cơ sở bao

gồm : đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử

dụng . Hoàn thiện Quy chế Dân chủ ở xã ,

phường, thị trấn . Giao quyền chủ động về

14
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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tài chính cho chính quyền cơ sở . Có quy

định cụ thể về chức năng , nhiệm vụ, quyền

hạn của từng tổ chức trong hệ thống chính

trị, cơ sở ; về chế độ trách nhiệm của tập

thể và cá nhân .

Hỏi : Cử tri tỉnh Phú Thọ đã tín nhiệm

bầu đồng chí là đại biểu Quốc hội

khóa XI. Với tư cách là đại biểu Quốc hội

và trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy , đồng chí

sẽ làm gì đểcải thiện đời sống của nhân

dân , nhất là của đồng bào cácdẫntộc thiểu

số ở vùng sâu , vùng xa ?

Trả lời : Trước hết tôi xin cảm ơn các

cử tri tỉnh Phú Thọ đã tín nhiệm bầu tôi là

đại biểu Quốc hộikhóa XI. Như trên tôi đã

nói, Phú Thọ là tỉnh miềnnúi, có tới trên

20 dân tộc thiểu số sinh sống, tập trung ở

vùng nông thôn , vùng sâu, vùng xa, đời

sống còn gặp nhiều khó khăn cần được sự

quan tâm hỗ trợ của Nhà nước. Với trách

nhiệm của ngườiđại biểu Quốc hội, tôi sẽ

thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến

của cử tri , nhất là những vấn đề bức xúc có

liên quan trực tiếp đến những kiến nghị

thuộcthẩm quyền; chuyển tải đầy đủ, kịp

thời những kiến nghị thuộc phạm vi quản

lý vĩ mô đến Quốc hội và các cơ quan nhà

nước hữu quan . Tích cực tham gia đóng

góp ý kiến để Quốc hội quyết định những

quyết sách lớn , góp phần thúc đẩy sự phát

triển của đất nước , nâng cao đời sống của

nhân dân nói chung , của đồng bào các dân

tộc thiểu số nói riêng. Trên cương vị là Bí

thư Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban

Thường vụ Tỉnh ủy có những quyết định

đúng đắn về chủ trương, chính sách để

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số của tỉnh . Chỉ đạo đẩy

mạnh thực hiện các biện pháp khuyến

khích , hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

như : trợ giá giống vật nuôi, cây trồng có

năng suấtvà chất lượng cao, trợ giá vật tư

nông nghiệp ; tạo điều kiện về vốn và môi

trường thuận lợi khuyến khích phát triển

ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ,

kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh việc ápdụng

tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất,

giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế

có hiệu quả. Mặt khác, tỉnh sẽ có biện

pháp nhằm thúc đẩy phát triển công

nghiệp chế biến và tìm thị trường xuất

khẩu để đảm bảo tiêu thụ được sảnphẩm

cho nông dân , góp phần xóa đói, giảm

nghèo , tạo việc làm cho người lao động .

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông

nghiệp , nông thôn , nhất là ở cácthôn , xã

vùng núi ; chỉ đạo thực hiện bằng được

mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến tất cả

các xã trong tỉnh vào cuối năm 2003 ; phát

triển nhanh hệ thống giao thông nông

thôn , tăng cường cơ sở vật chất cho các

trường học , hệ thống trạm y tế thôn , bản ,

phục vụ côngtác chăm sóc sức khỏe cho

nhân dân. Tập trung thực hiện các chương

trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế cho

các xã vùng cao , xã đặc biệt khó khăn .

Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần ,

văn hóa xã hội cho đồng bào các dân tộc

thiểu số ; thực hiện tốt chính sách với

người có công với cách mạng, những nạn

nhân chất độc màu da cam , những hộ đói,

nghèo để các đối tượng này giảm bớt khó

khăn trong cuộc sống.Chỉ đạo giải quyết

tốt các vấn đề bức xúc trong xãhội, kiên

quyết đấu tranh phòng chống tội phạm , vi

phạm pháp luật ; ngăn chặn và đẩy lùi các

tệ nạn xã hội ; giải quyết kịp thời các khiếu

nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở

để người dân yên tâm sản xuất và sinh

sống.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !
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Bột Ly tich Hjel

VŨ HIỀN

C

ó những sự kiện lịch sử diễn ra

như một tất yếu, như có sự sắp

đặt của tạo hóa, càng thêm thời

gian càng thấy rõ hơn vị trí và ý nghĩa

đặc biệt của nó. Cách mạng Tháng Tám

là một sự kiện chính trị như thế. Năm

mươi bảy năm đã trôi qua càng cho ta

những yếu tố vững chắc để khẳng định

Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một

cột mốc son trong lịch sử hào hùng của

dân tộc ta , mà còn là một kỳ tích lịch sử .

Sự kỳ diệu hiếm có của Cách mạng

Tháng Tám được hợp thành bởi các

yếu tố sau :

Một là , sựchuẩn xác đến kỳ lạ trong

việc nhận định thời cuộc của Bộ Tư

lệnh Cách mạng

" Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa

cầu " , " biết người biết ta " , nhận định đánh

giá đúng tình hình chí ít đã là một nửa của

thắng lợi. Có thể nêu hai dẫn chứng cụ

thể để thấy sự tuyệt vời trong nhận định

và định hướng của Bác Hồ và Đảng ta .

Thứ nhất, bước vào những năm 40 của

thế kỷ XX , tình hình thế giới có những

diễn biến hết sức nhanh chóng tác động

mạnh đến nước ta. Cũng vào thời điểm

này, lãnh tụ Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn

ba ở nước ngoài trở về Tổ quốc cùng với

Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo

cách mạng . Người đã triệu tập và chủ trì

Hội nghị Trung ương Đảng ở Pắc Bó,

tháng 5-1941 . Hội nghị quan trọng này đã

phân tích những diễn biến mới của tình

hình thế giới, nhất là từ khi Pháp đầu

hàng Đức, Nhật xâm lược Đông Dương

và chỉ ra rằng : "Trong lúc này nếu không

giải quyết được vấn đề dân tộc giải

phóng, không đòi được độc lập dân tộc,

tự do cho toàn thể dân tộc , thì chẳng

những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu

mãi kiếp ngựa trâu , mà quyền lợi của bộ

phận, giai cấp đến vạn năm cũng không

đòi lại được" .

Thứ hai, đêm 9-3-1945 , Nhật nổ súng

đánh Pháp. Và cũng đúng đêm đó, Ban

Thường vụ Trung ương Đảng họp tại

Đình Bảng, Bắc Ninh, kịp thời ra Chỉ thị :

"Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của

chúng ta ". Bản Chỉ thị nhận định tuyệt

đối đúng là, nhất định Pháp sẽ bại vì Pháp

không có tinh thần chiến đấu ; thiếu vũ

khí tinh xảo ; không thống nhất hành

động với lực lượng chống Nhật ở

Đông Dương. Quả nhiên là Pháp đã thua

và đầu hàng Nhật. Chỉ thị định hướng

khẩu hiệu hành động là, đem khẩu hiệu

"Đánh đuổi phát xít Nhật" thay cho khẩu

hiệu "Đánh đuổi Nhật, Pháp " , chống lại

chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn
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của bọn Việt gian thân Nhật. Chỉ thị nổi

tiếng này thực sự là kim chỉ nam cho các

chiến sĩ cộng sản , các thành viên Mặt trận

Việt Minh vận dụng và biến thành hành

động cụ thể . Đó cũng chính là hiệu lệnh

cho một cao trào đấu tranh chống Nhật và

chính quyền tay sai.

Hai là , tài tình trong nắm bắt và vận

dụng thời cơ

Thời cơ là hoàn cảnh và điều kiện

thuận lợi để thực hiện một việc gì đó.

Thời cơ cho cuộcTổng khởi nghĩaTháng

Tám là những điều kiện chín muồi để có

thểphátđộng đấu tranh giành thắng lợi .

Thời cơ ấy chỉ xuất hiện trong một thời

gian ngắn , được ví như mũi tên bay hoặc

nhanh hơn, như một tia chớp. Chỉ thị

" Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của

chúng ta" đã khẳng định những cơ hội

cho cuộc khởi nghĩa mau chín muồi là :

a) Chính trị khủng hoảng (quân thù

không rảnh tay đối phó với cách mạng) ;

b) Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán

ghét quân cướp nước ) ; c) Chiến tranh

đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ

đổ bộ vào ĐôngDươngđánh Nhật ).Nắm

bắt những cơ hội đó, Đảng ta chủ trương

phát động một cao trào kháng Nhật cứu

nướcmạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng

khởi nghĩa . Đây là thời kỳ động viên

quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ,phát triển

lực lượng chính trị sâu rộng ở nông thôn

;
và thành thị, đồngbằngvàrừngnúi ;kết

hợp chặt chẽ các hình thức đấu tranh ,

đánh du kích , nổi dậy của quầnchúng,

phá kho thóc giải quyết nạn đói, diệt Nhật

trừ gian, đẩy địch vào thế lúng túng, bị

động và hoang mang tan rã . Do những nỗ

lực chủ quan và yếu tố khách quan, thời

cơ đã chín muồi và Đảng ta phát lệnh

Tổng khởi nghĩa . Như vậy , chúng ta nổi

dậy khi lực lượng ta đã được chuẩn bị và

đang có khí thế , khi quân đội Nhật tuy

vẫn còn nguyên vẹn nhưng ý chí bị tan rã ,

khi đội quân của phe đồng minh chưa kịp

vào nước ta để tước vũ khí của quân

Nhật. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã tập trung

sức mạnh đập tan bộ máy thống trị của

ngụy quyền ở ba trung tâm làHàNội,

Huế , Sài Gòn và các thành phố,tỉnh lỵ,

toànvề tay nhân dân . Cuộc Tổng khởi

các làng xã, thôn ấp ; chínhquyền hoàn

tuyệt vời về chớp thời cơ , tận dụngcơhội

giành thắng lợi.Giả dụ bây giờ códùng

mọikỹ năng của công nghệ mới để tính

toán thì cũng không thể có lời giải hay

nghĩa Tháng Tám thực sự là nghệ thuật

hơn thế .

Ba là, sựhoàn hảo của thắng lợi

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa

Tháng Tám 1945 thật ngoạnmục, không

the
trọn vẹn hơn . Trong một thời gian

ngắn , với khí thế cáchmạng dâng trào

như nước vỡ bờ , cuộc Tổng khởi nghĩa đã

giải quyết 4 mục tiêu hếtsức cơ bản và

hộ của thực dân Pháp , 5 năm chiếm đóng

phức tạp : chấm dứt gần một trăm năm đô

nước, đưa giangsơnthu về một mối ;

và khống chế của Nhật ; thống nhất đất

giành quyềnlàm chủ chế độcho quần

chúng lao động ; dựng nên nhà nước

Cộng hòađầutiên tronglịch sử Việt Nam

và của Đông Nam Á.

đáo,lạiphát động nổi dậy đúng lúc,

Do được chuẩn bị lực lượng thật chu

phươngthức hành động hợp lý, mau lẹ và

sát hợp với từng nơi, với một sức mạnh

(Xem tiếp trang 29)

;
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TRÍ TUỆ VÀ SỨCMẠNH

CỦA ĐẢNG , CỦA DÂN TỘC -

CỘI NGUỒN THẮNG LỢI

CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

LÊMẬU HÃN

1 - Cách mạng Tháng Tám 1945 thành

công . Nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa ra đời. Ngày 2-9-1945 , Chủ tịch

Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm

thời long trọng công bố với quốc dân

đồng bào và thế giới bản Tuyên ngôn

Độc lập khẳng định quyền dân tộc cơ

bản của nhân dân Việt Nam. Tuyên ngôn

nêu rõ :

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều

sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có

quyền sống , quyền sung sướng và quyền

tự do” .

“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự

do và độc lập , sự thật đã thành một nước

tự do độc lập” .

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết

đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính

mang và của cải để giữ vững quyền tự do,

độc lập ấy” ( ) .

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám

và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới

trên con đường phát triển của dân tộc

Việt Nam - kỷ nguyên Độc lập Tự do.

Cách mạng Tháng Tám đã chặt đứt

khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa

của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ

tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa

thực dân cũ , góp phần to lớn vào sự

nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế

quốc và giải phóng dân tộc trên thế giới.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng

Tám : “Chẳng những giai cấp lao động và

nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà

giai cấp lao động và những dân tộc bị áp

bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng :

* GS Sử học

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 557
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lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách

mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa

thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh

đạo cách mạng thành công, đã nắm chính

quyền trong toàn quốc” (2 ).

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

1945 mở ra kỷ nguyên phát triển nhảy

vọt mới trên con đường tiến hóa của Việt

Nam . Đó chính là thắng lợi của trí tuệ và

sức mạnh của Đảng, của dân tộc , dưới

ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh .

2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ

thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt

Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều

kiện Việt Nam , một quốc gia dân tộc có

nền văn hóa lâu đời. Lịch sử tạo dựng và

phát triển quốc gia dân tộc ta đã hình

thành nên ý chí độc lập dân tộc, dòng chủ

lưu trong giá trị truyền thống Việt Nam.

Từ năm 1924, Hồ Chí Minh đã khẳng

định một cách khoa học rằng : ý chí độc

lập dân tộc là một động lực lớn của đất

nước ... Phát động ý chí đó là một chính

sách mang tính hiện thực tuyệt vời.

Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị

của thực dân Pháp là một xã hội thuộc

địa. Mâu thuẫn giữa đế quốc thực dân

Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam là

mâu thuẫn chủ yếu, tác động mạnh mẽ

đến thái độ chính trị của các giai cấp,

tầng lớp xã hội Việt Nam đối với vấn đề

dân tộc ; là động lực thúc đẩy cuộc đấu

tranh dân tộc của nhân dân Việt Nam .

Yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định tính

độc đáo của cách mạng ở thuộc địa. Đầu

Xuân 1930, với tư cách là phái viên của

Quốc tế cộng sản có đầy đủ quyền quyết

định mọi vấn đề liên quan đến phong trào

cách mạng ở Đông Dương, Hồ Chí Minh

đã chủ động, độc lập , quyết đoán trong

việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ,

xây dựng Cương lĩnh chính trị đầu tiên

của Đảng. Cương lĩnh đó đã kết hợp biện

chứng yếu tố dân tộc và dân chủ, quốc gia

và quốc tế trong đó nổi bật lên như một

điểm son sáng chói là yếu tố dân tộc, là

tư tưởng độc lập, tự do. Vừa mới ra đời,

số lượng đảng viên chỉ có 310 người,

song có tổ chức chặt chẽ, thống nhất, có

Cương lĩnh cách mạng sáng tạo nên Đảng

sớm tập hợp , đoàn kết dân tộc và trở

thành tổ chức cách mạng tiên phong, đại

biểu cho lợi ích, trí tuệ , danh dự của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động, của

dân tộc Việt Nam . Đảng đã tổ chức và

lãnh đạo một phong trào cách mạng rộng

lớn ngay trong năm 1930 - 1931 mà đỉnh

cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Ở Thái Bình,

Quảng Trị , Quảng Ngãi... phong trào

cũng khá sôi nổi. Trong cao trào cách

mạng ở Nghệ - Tĩnh, cùng với công nông

đông đảo, các tầng lớp trí thức , sĩ phu,

tư sản nhỏ, phú nông, tiểu địa chủ cũng

có xu hướng cách mạng rõ rệt. Ngay khi

cách mạng bị khủng bố trắng, họ vẫn

(2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 159
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ủng hộ cách mạng. Đây là một hiện tượng

lịch sử hiếm có trong phong trào cách

mạng thuộc địa do Đảng Cộng sản lãnh

đạo , một sự kiện lịch sử có ý nghĩa khoa

học và thực tiễn quan trọng.

Trong thời kỳ 1939 - 1945 , các dân tộc

ở Đông Dương bị đặt dưới hai tầng áp

bức bóc lột của Pháp và Nhật. Quyền lợi

tất cả các giai cấp bị cướp giật, vận mệnh

dân tộc nguy vong không lúc nào bằng .

Tình hình , thái độ chính trị của các giai

cấp xã hội cũng đã có những chuyển biến

mới. Cả tư sản bản xứ , phú nông và địa

chủ, chỉ trừ một số ít làm tay sai cho Pháp

hoặc nịnh Nhật, còn phần đông có cảm

tình với cách mạng hoặc giữ thái độ trung

lập. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị , và

thái độ cácgiai cấp nên Đảng quyết định

phải chuyển hướng chiến lược và phương

pháp cách mạng cho phù hợp với thực

tiễncủa đất nước . Hội nghị lần thứ 6 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp

tháng 11 - 1939 dưới sự chủ trì của Tổng

Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã sớm quyết

định chuyển hướng chiến lược cách

mạng, nêu cao nhiệm vụ giải phóng

phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế

quốc ,bất luận là Pháp hay Nhật,coiđólà

mục tiêu chiến lược trước mắt của cách

mạng Việt Nam cũng như đối với Làovà

Cam -pu-chia .

Sự chuyển hướng chiến lược và

phương pháp cách mạng trở nên hoàn

chỉnh hơn kể từ năm 1941, khi Hồ Chí

Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách

-

mạng Việt Nam. Hội nghị lần thứ 8 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp

tháng 5 1941 tại Pắc Bó, Hà Quảng,

Cao Bằng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ

trì đã nhấn mạnh : “ Cần phải thay đổi

chiến lược” cách mạng. Nhiệm vụ chiến

lược của Đảng lúc này là phải tập trung

cho được lực lượng cách mạng toàn cõi

Đông Dương , không phân biệt thợ

thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư

bản bản xứ , ai có lòng yêu nước thương

nòi sẽ cùng nhau thống nhất mặt trận , thu

góp toàn lực đem tất cả ra giành quyền

độc lập, tự do cho dân tộc , đánh tan giặc

Pháp - Nhật xâm chiếm nước ta. Vì vậy

“ cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại

không phải là cuộc cách mạng tư sản dân

quyền , cuộc cách mạng phải giải quyết

hai vấn đề : phản đế và điền địa nữa, mà

là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết

một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”,

vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương

trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách

mang dân tộc giải phóng” (3 ).

Sự thay đổi chiến lược cách mạng tư

sản dân quyền có tính chất phản đế và

điền địa thành cách mạng dân tộc giải

phóng dẫn đến sự thay đổi về chủ trương

tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc

và thành lập chính quyền cách theo

thể chế cộng hòa dân chủ. Nhiệm vụ

đánh Pháp đuổi Nhật không phải riêng

mạng

(3 ) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đảng toàn tập ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2000 , t 7 , tr 119
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đã chỉ rõ là : Sẽ thành lập một nước

Việt Nam theo tinh thần dân chủ mới.

Chính quyền cách mạng của nước dân

chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng

của một giai cấp nào mà là của chung cả

toàn thể dân tộc. Ai là người dân sống

trên đất nước Việt Nam đều được tham

gia và bảo vệ chính quyền ấy. Chính phủ

của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa , do

quốc dân đại hội cử lên và lấy ngọn cờ

sao vàng năm cánh làm cờ chung cả

của giai cấp công nhân và nông dân , mà

là của toàn thể dân tộc. Do đó phải tổ

chức cho được lực lượng dân tộc trong cả

nước, không phân biệt công nhân, nông

dân , tiểu tư sản, tư sản dân tộc , phú nông

địa chủ, các dân tộc, các tôn giáo, các

đảng phái , ai có lòng yêu nước thương

nòi cùng nhau đoàn kết thống nhất, đem

toàn lực ra giành quyền độc lập , tự do.

Mặt trận đó có nội dung và tên gọi có tính

dân tộc , có sức đánh thức được tinh thần

dân tộc được kết tụ từ xưa đến nay và có nước.

thể thực hiện được trong tình thế lúc bấy

giờ. Mặt trận đó là Việt Nam độc lập

đồng minh , gọi tắt là Việt Minh . Việt

Nam độc lập đồng minh lấy ngọn cờ đỏ

có ngôi sao vàng năm cánh là cờ hiệu .

Đảng cũng ra một nghị quyết về chương

trình Việt Minh làm cơ sở để tổ chức và

lãnh đạo mặt trận .

Tuyên ngôn và Chương trình cứu nước

của Việt Minh đã nêu rõ mục tiêu và

chính sách toàn diện, cụ thể về chính trị,

kinh tế , văn hóa xã hội cốt đáp ứng hai

điều mà toàn thể dân tộc ta đang mong

ước là : “Làm cho nước Việt Nam được

hoàn toàn độc lập” , “dân Việt Nam được

sung sướng , tự do” .

Để được độc lập tự do, sau khi đánh đổ

ách thống trị của Pháp và Nhật phải dựng

lên một chính thể dân tộc dân chủ của

đông đảo dân chúng. Chính phủ đó

không phải theo hình thức Xô -viết Công

Nông mà như Nghị quyết của Hội nghị

lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương

Từ đầu nguồn cách mạng ở Pắc Bó,

Cao Bằng, tổ chức Việt Minh đã ra đời,

sớm lan tỏa khắp cả nước, từ miền núi

đến nông thôn đồng bằng và đô thị. Tổ

chức Việt Minh được tổ chức thí điểm ở

Cao Bằng và sau khi được chính thức

thành lậpđã phát triển mạnh ở Việt Bắc .

Đặc điểm to nhất, đáng chú ý nhất của

Việt Minh ở Việt Bắc là tính chất rộng rãi

đến một trình độ chưa từng thấy về mặt tổ

chức quần chúng trong lịch sử vận động

cách mạng đến lúc đó là trong từng xã ,

từng tổng , từng châu , từng huyện toàn

dân đã tham gia vào hàng ngũ Việt Minh.

Các hội cứu quốc đã phát triển trong cả

nước , trong đó có Hội Văn hóa cứu quốc,

Đảng Dân chủ Việt Nam đã lần lượt

được thành lập và đã tham gia Việt Minh.

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước từ

tháng 3 đến tháng 8 - 1945 , tổ chức Việt

Minh đã thực sự có mặt khắp đất nước

với thêm nhiều loại hình tổ chức quần

chúng khá phong phú . Sự phát triển mạnh

·
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mẽ về lực lượng cách mạng, sự đoàn kết

dân tộc trong Mặt trận Việt Minh là một

nhân tố cơ bản , là nội lực của dân tộc để

khi thời cơ khởi nghĩa xuất hiện , giờ

quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã

đến , toàn quốc đồng bào ta nhanh chóng

đúng lên “ đem sức ta mà tự giải phóng

cho ta” .

3 - Muốn thoát vòng nô lệ, chúng ta

chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cả dân

tộc. Khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh

giải phóng dân tộc là phương thức đấu

tranh cách mạng cơ bản của nhân dân

thuộc địa để đập tan nền thống trị của đế

quốc thực dân và tay sai. V.I. Lê-nin đã

vạch rõ : Khởi nghĩa dân tộc là một khởi

nghĩa nhằm thiết lập quyền độc lập chính

trị của các dân tộc bị áp bức của đế quốc

thực dân nhằm tạo dựng nên một quốc gia

dân tộc riêng biệt.

Từ những năm 20 của thế kỷ XX,

Hồ Chí Minh cũng đã sớm nêu lên quan

điểm về khởi nghĩa dân tộc. Các cuộc

khởi nghĩa ở đây phải có tính chất quần

chúng rộng rãi chứ không phải là một

cuộc nổi loạn . Khởi nghĩa phải được

chuẩn bị chu đáo trong quần chúng . Tổ

chức và chuẩn bị các hoạt động phối hợp

cùng một lúc ở cả thành thị và nông thôn,

coi đó là mục đích căn bản của các đảng

cách mạng ở các nước nông nghiệp và

nửa nông nghiệp. Song khởi nghĩa ở đô

thị theo kiểu ở châu Âu có ý nghĩa quyết

định thắng lợi chứ không chỉ khởi nghĩa

đột ngột ở biên giới Trung Quốc theo

phương pháp của các nhà cách mạng

trước kia của chúng ta . Xuất phát từ các

quan điểm lý luận nói trên , Hội nghị lần

thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng đề ra chủ trương chuẩn bị khởi

nghĩa vũ trang thành nhiệm vụ trung tâm

của Đảng, xây dựng lực lượng ở nông
ở

thôn và đô thị, từ lực lượng chính trị của

quần chúng tiến lên từng bước xây dựng

lực lượng vũ trang với các hình thức tổ

chức thích hợp, đấu tranh chính trị tiến

lên kết hợp với đấu tranh vũ trang , xây

dựng các căn cứ địa cách mạng , tiến hành

chiến tranh du kích cục bộ, khởi nghĩa

từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa đánh

đổ Pháp , Nhật giành lấy chính quyền

trong cả nước.

Từ quan điểm , chủ trương đến tổ chức

thực hiện của Đảng ta từ khi chiến tranh

thế giới lần thứ hai bùng nổ , đặc biệt từ

năm 1941 đến tháng 8 - 1945 đã diễn ra

theo phương hướng đó và đã dẫn đến

thắng lợi của cuộc khởi nghĩa thành công

trong cả nước .

Cách mạng Tháng Tám năm 1945

là một cuộc cách mạng giải phóng dân

tộc. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền

năm 1945 là một điển hình thành công

về khởi nghĩa dân tộc, phản ánh rõ rệt

tiềm năng sáng tạo và trí tuệ của Đảng,

của dân tộc Việt Nam mà trước hết là

Hồ Chí Minh, thể hiện trên các nét cơ bản
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Cuộc cách mạng đó nổ ra bằng

phương thức khởi nghĩa vũ trang nhằm

thực hiện mục tiêu giành độc lập tự do

cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa , nhà nước dân tộc thống

nhất và dân chủ của toàn dân . Ủy ban dân

tộc giải phóng do Quốc dân đại hội bầu ra

và mở rộng thành chính phủ lâm thời

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một

chính phủ của dân , do dân và vì dân.

Hoạt động của chính phủ luôn luôn “tỏ ra

một ý muốn duy nhất làm sao đem lại cho

dân chúng được tự do độc lập hoàn toàn

và để cho tất cả mọi phần tử quốc dân

được hưởng tự do độc lập như muôn vật

được hưởng ánh sáng mặt trời” (4).

-

Lực lượng quần chúng vùng dậy

giành chính quyền không đơn thuần là

công, nông mà bao gồm tất cả các giai

cấp, tầng lớp dân cư , các tôn giáo, dân

tộc, các đảng phái yêu nước và cách

mạng được tập hợp trong tổ chức Việt

Minh , một tổ chức có tính chất dân tộc

rộng rãi với tên gọi có sức đánh thức

được tinh thần và sức mạnh của cả dân

tộc . Có những người chưa có điều kiện

kịp tham gia tổ chức Việt Minh thì cũng

sẵn có cảm tình với cách mạng và khi

thời cơ khởi nghĩa chín muồi họ cũng đã

tự giác xuống đường hành động theo

ngọn triều khởi nghĩa của dân tộc . Kể cả

việc Bảo Đại thoái vị để được làm dân

của một nước độc lập và ngay sau đó

không lâu được Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh

số 23/SL ngày 10-9-1945 cử làm Cố vấn

Chính phủ lâm thời cũng là một hiện

tượng lịch sử nói lên tính dân tộc của

cuộc khởi nghĩa năm 1945 , một sự kiện

có ý nghĩa về tinh thần chính trị và tính

hợp pháp hóa truyền thống đã được thừa

nhận ở nhiều nước trên thế giới. Có

những người thờ ơ đứng bên lề cuộc đấu

tranh của dân tộc , về sau trở thành đối lập

với Việt Minh như Nguyễn Tương Bách

chẳng hạn , đến năm 1981 đã viết trong

cuốn Việt Nam những ngày lịch sử xuất

bản ở Môn -rê -an cũng đã khâm phục hạ

bút viết : “Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc

với sức mạnh của quần chúng và không

khỏi ngạc nhiên tại sao lại có nhiều

người tham gia như thế... Đâu cũng là

Việt Minh cả... Họ tài thật. Chúng tôi

không khỏi khâm phục” . Và đối với Hồ

Chí Minh , ông ta nói : “ Chúng tôi vẫn

khâm phục như một nhân vật thần kỳ !” .

- Lực lượng được xây dựng ở cả miền

núi, nông thôn đồng bằng và đô thị , bao

gồm cả lực lượng chính trị của quần

chúng và lực lượngvũ trang đấu tranh với

các hình thức và yêu cầu thích hợp. Đến

khi cao trào kháng Nhật được phát động

thì Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã

chủ trương và tổ chức đẩy mạnh chiến

tranh du kích cục bộ , khởi nghĩa từng

phần , lập khu giải phóng và các căn cứ

du kích coi đó là hình thức mấu chốt để

đẩy mạnh phong trào kháng Nhật tiến

lên, là phương pháp tích cực của dân

tộc ta để phát triển lực lượng , đóng vai trò

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 45
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chủ động trong việc đánh đuổi phát xít

Nhật, giành chính quyền, chuẩn bị hưởng

ứng quân Đồng minh một cách tích cực

với tư cách là người chủ đất nước .

- Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo , tạo nên

một ưu thế về lực lượng cách mạng rộng

lớn , đã nhạy bén và kịp thời chớp thời

cơ khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh ,

phát động cuộc khởi nghĩa trong toàn

quốc với ý chí dù hy sinh tới đâu , dù phải

đốt cháycả dãy Trường Sơn cũng phải

kiên quyết giành cho được độc lập tự do.

Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một

đặc điểm , một ưu điểm của Cách mạng

Tháng Tám 1945 .

Khi thời cơ đến cuộc khởi nghĩa giành

chính quyền của dân tộc ta đã có bước

phát triển nhảy vọt từ khởi nghĩa từng

phần tiến lên Tổng khởi nghĩatrong cả

nước , khắp cả nông thôn và đô thị, trong

đó khởi nghĩa ởđô thị đóng vai trò quyết

định thắng lợi dứt khoát và triệt để. Trong

các cuộc khởi nghĩa ở đô thị thì khởi

nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có ý nghĩa

quyết định nhất. Đây lại cũng làmột đặc

điểm , một ưu điểm nữa của cuộc khởi

nghĩa năm 1945 .

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và

khởinghĩa dân tộc năm 1945 là một cuộc

cách mạng vô cùng nhân đạo thể hiện tập

trung , sáng tạo và sinh động một phong

trào dân tộc sáng suốt. Sự thức tỉnh của ý

thức dân tộc Việt Nam không hề đi theo

lối bài ngoại quen thuộc, đặc điểm của

những bùng nổ thông thường bột phát của

chủ nghĩa dân tộc sô vanh . Cuộc Cách

mạng Tháng Tám ở Việt Nam có nhiều

ưu điểm so với cách mạng nhiều nước

trên thế giới : “ Cách mạng ở đâu thành

công cũng phải đổ máu nhiều . Có nước

phải chặt đầu vua. Có nước đồng bào chia

đảng phái, chém giết nhau liên tiếp trong

bao nhiêu năm . Nước ta, vua tự thoái vị,

các đảng phái không có mấy. Trong một

thời gian ngắn , các giai cấp đoàn kết

thành một khối, muôn dân đoàn kết để

mưu hạnh phúc chung là nước được hoàn

toàn độc lập và chống được giặc xâm

lăng, đuổi bọn thực dân tham ác ra ngoài

bờ cõi” (5) .

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng

Tám 1945 đã để lại cho chúng ta nhiều

bài học kinh nghiệm lịch sử quan trọng .

Những bài học đó đã được Đảng tiếp tục

kế thừa và phát triển trong cuộc kháng

chiến chống Pháp (1945 - 1954 ), kháng

chiến chống Mỹ,cứunước ( 1955 - 1975 )

và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất

nước , thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa hiện nay . Các bài học sáng tạo đó đã

góp phần làm phong phú kho tàng lý luận

cách mạng giải phóng dân tộc của thời

đại.

Sự đóng góp sáng tạo đó là công lao ,

trí tuệ của dân tộc, của Đảng ta dưới ánh

sáng củatư tưởng Hồ Chí Minh . Di sản tư

tưởng Hồ Chí Minh không thuộc riêng

của Việt Nam mà vượt ra khỏi biên giới

đến với nhân loại cần lao và tiến bộ trên

toàn thế giới . D

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 43 - 44
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BIỂU CHỨC
ĐỂ TỔ CHÚT CÁC TỲ LOẠI

của Quốc hội

ĐỖNGỌC THU

Q

UỐC hội tiến hành cáckỳ họp theo

quy định của Luật Tổ chứcQuốc

hội . Luật Tổ chức Quốc hội dành

hẳn Chương V, quy định thời điểm họp ,

nội dung họp, dự kiến chương trình và

quyết định chương trình họp,thànhphần

và khách mời dự họp. Kỳhọp của Quốc hội

xét về thời gian cho đến nayvẫn là dài nhất

so với nhiều cuộc họp khác. Về nội dung,

kỳ họp của Quốc hội thảo luận và thông

qua các dự án luật ; thông qua chương trình

phát triển kinh tế xã hội , quyết toán

ngân sách nhà nước ; quyết định những vấn

quan trọng của đất nước trong cả nhiệm

kỳ và trong từng thời kỳ v.v.. Thành phần

và số lượng thành viên dự kỳ họpQuốc hội

luôn luôn ổn định , không thể co dãn

như nhiều cuộc họp thông thường . Nội

dung công việc trong các kỳ họp cũng ổn

định , chỉ có cơ cấu, mức độcông việc giữa

kỳ họp đầu năm và cuối năm có thayđổi

đê

chút ít.

·

Vì những đặc điểm mang tính ổn định

và nội dung , tính chất của kỳhọp Quốc hội

nên hiệu quả kỳ họp phụ thuộc chủ yếu vào

ba loại vấn đề lớn là : chuẩn bị chokỳ họp,

điều hành kỳ họp và tinh thần làm việc của

đại biểu Quốc hội .

1. Chuẩn bị cho kỳ họp

Đây là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội được quy định tại khoản 2 Điều7

Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành . Chuẩn

gồm hai công việc lớn là chuẩn bịnội

dung và chuẩn bị các công việc hành

bị

chính .

Một là , chuẩn bị về nội dung

Thông thường trong một kỳ họp của

Quốc hội có hai phần công việc được giải

quyết, đó là thảo luận, quyết định các vấn

đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và

thảo luận, quyết định các vấn đề về luật

pháp, thông qua các đạo luật, quyết định

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ra

nghị quyết về việc thi hành luật...
•

* Chuẩn bị các vấn đề kinh tế , xã hội,

phòng, an ninhquốc

Chất liệu của " sản phẩm" này do hai

nguồn cơ bản hợp thành . Một là , kết quả

giám sát của các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc

của Quốc hội . Hai là , kết quả triển khai các

nhiệm vụ của Chính phủ. Nếu phạm vi

giám sát rộng rãi (đề cập đến những nội

* Văn phòng Quốc hội
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dung cơ bản , trên những địa bàn chủ yếu)

và các cuộc giám sát tương đối đầy đủ về

số lượng (mỗi Ủy ban thực hiện khoảng hai

cuộc giám sát trở lên tập trung vào những

vấn đề then chốt, bức xúc) thì mới có khả

năng khái quát và đánh giá sát đúng tình

hình làm cơ sở cho Ủy ban Thường vụ

Quốc hội thảo luận , quyết định. Ngược lại,

nếu quá ít các cuộc giám sát, lại ở những

việc không cơ bản, không đánh giá sát ,

đúng tình hình thì việc thảo luận , quyết

định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ

rất khó khăn và khó bảo đảm chính xác.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm

vụ kinh tế , xã hội, quốc phòng, an ninh và

ngân sách của Chính phủ cũng là vấn đề rất

đáng quantâm. Kinh nghiệm cho thấy ,khi

nào các báo cáo của Chính phủ trình bày

đầy đủ và đánh giá mọi vấn đề một cách rõ

ràng, chuẩn xácthì việc thảo luận của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội sẽ thuận lợi và

quyết định sẽ chính xác hơn . Có ýkiến cho

rằng , một số báo cáo của Chính phủ mới

chỉ đề cập chủ yếu đến vấn đề kinh tế,

trong đó cũng chỉ nói chủ yếu đến thu hút

vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế . Vấn đề

văn hóa - xã hội và các vấn đề khác còn

mờ nhạt trong khi tình hình thực tiễn lại rất

bức xúc. Báo cáo thẩm định cũng chỉ nói

đến kinh tế và ngân sách. Như vậy , có thể

nói rằng , các báo cáo của Chính phủ (nhất

là ở kỳ họp cuối năm) càng đầy đủ các

thông tin cơ bản ở tất cả các lĩnh vực và

càng phản ánh rõ ràng, cụ thể rồi nâng lên

tầm khái quát những ưu điểm và nhược

điểm bao nhiêu thì việc chuẩn bị nội dung

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra kỳ

họp Quốc hội càng tốt , càng có hiệu quả

bấy nhiêu. Trong việc này , Ủy ban Kinh tế

và Ngân sách của Quốc hội có vai trò quan

trọng . Tuy nhiên, theo chúng tôi, báo cáo

của Chính phủ là báo cáo kinh tế , xã hội ,

quốc phòng, an ninh thì việc thẩm định

không chỉ dừng lại ở kinh tế và ngân sách ,

mà một số Ủy ban khác của Quốc hội cũng

phải tham gia thẩm định những nội dung

tương ứng , kể cả khi trình ra kỳ họp của

Quốc hội chứ không chỉ trong việc chuẩn

bị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Chuẩn bị các dự án luật cho kỳ họp

Quốc hội

Một dự án luật có thể được đưa ra kỳ

họp Quốc hội thảo luận và thông qua hay

không , phụ thuộc vào hai vấn đề lớn là chất

lượng dự thảoluật và chất lượng thẩm tra

của cơ quan thẩm tra.

Về chất lượng soạn thảo dự án luật,

ngoài việc thực hiện đúng quy định của

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp

luật ra , muốn có một dự thảo luật tốt, trước

hết ban soạn thảo phải thật sự khách quan ,

đứng trên lợi ích của toàn xã hội chứ không

vì lợi ích cục bộ của ngành mình , địa

phương mình và phải quy tụ được trí tuệ

của nhiều chuyên gia giỏi về các lĩnh vực

có liên quan . Bởi vì, chuyên gia ở mỗi

ngành, mỗi lĩnh vực , có thể có kiến thức

chuyên môn sâu, có thực tế phong phú

nhưng chưa chắc đã có đầy đủ các kiến

thức của nhiều ngành luật có liên quan đến

dự án luật . Có lẽ ít nhất phải tập hợp được

ba loại chuyên gia, đó là chuyên gia pháp

luật chuyên ngành , chuyên gia các ngành

luật có liên quan và chuyên gia kỹ thuật lập

pháp.
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Khi đã có dự thảo luật thì phải chuẩn bị

tờ trình . Đây là tài liệu rất quan trọng , có ý

nghĩa như bản thuyết trình phân tích đầy

đủ tính khoa học, tính thực tiễn, cách thiết

kế các chương, điều, những nội dung cơ

bản , những vấn đề còn có ý kiến khác

nhau ... Vừa qua có một số dự án luật, từ

trình rất sơ sài (chỉ nói đã dự thảo bao

nhiêu lần, có mấy chương , mấy điều ) ,

không nói được những vấn đề cần tập trung

cho ý kiến , thậm chí tránh né những vấn đề

phức tạp . Theo chúng tôi , trong trường hợp

này cơ quan thẩm tra phải xử lý tất cả các

khuyết tật đó giúp cho Ủy ban Thường vụ

Quốc hội giải quyết tối đa các tồn đọng

trước khi đưa ra kỳ họp Quốc hội . Về

nguyên tắc , ban soạn thảo phải thực hiện

đúng khoản 5 Điều 26 Luật Ban hành Văn

bån quy phạm pháp luật là "Tờ trình nêu rõ

sự cần thiết phải ban hành , mục đích, yêu

cầu, phạm vi, đối tượng và nội dung chính

của dự án, những vấn đề cần xin ý kiến chỉ

đạo và những vấn đề còn có ý kiến khác

nhau " .

Về thẩm tra dự thảo luật, báo cáo thẩm

tra phải thể hiện rõ các chính kiến bằng các

lập luận có căn cứ khoa học, không tránh

né, không dung hòa để giúp cho Ủy ban

Thường vụ Quốc hội quyết định được

chính xác . Tuy nhiên, ban soạn
thảo cũng

phải thẳng thắn tiếp thu những vấn đềhợp

lý , rõ ràng , khách quan thì mới chỉnh sửa

tốt dự án luật. Theo quy định hiện hành, cơ

quan thẩm tra có vai trò tham mưu giúp Ủy

ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội ,

nhưng giá trị pháp lý của các ý kiến thẩm

tra đối với cơ quan soạn thảo thì chưa được

quy định rõ .

Kinh nghiệm cho thấy dự thảo dự án

luật càng chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, càng

rà soát tỷ mỷ từng chi tiết và mỗi vấn đề

khúc mắc đều có "một cơ số " tài liệu giải

trình cần thiết thì khi trình càng thuận lợi

và càng giảm được hao phí thời gian tranh

luận bấy nhiêu .

Hai là , chuẩn bị các công việc hành

chính

Một vấn đề thường xảy ra trong các kỳ

họp là thời gian trình bày các báo cáo trước

Quốc hội hoặc là bị kéo dài (lấn sang thời

gian của việc khác), hoặc là dư thời gian,

rất khó tiếp nối vào việc khác. Vì vậy,

trong công tác chuẩn bị phải thống kê rõ số

lượng báo cáo phải đọc, số trang của từng

báo cáo và tổng số trang của tất cả báo cáo

để xác định và bố trí thời gian cho phù

hợp. Các văn bản, tài liệu cần phải gửi

trước cho các đại biểu . Ở các cuộc họp

thông thường, nghiên cứu trước tài liệu

được coi là một kinh nghiệm tốt thì đối với

kỳ họp của Quốc hội với nhiều việc lớn

trong một thời gian dài, các đại biểu có

được nhiều thông tin trước khi vào họp là

cực kỳ cần thiết và bổ ích.

2. Điều hành kỳ họp

Không chỉ các phiên họp toàn thể mà

tất cả các phiên làm việc ở tổ, ở đoàn , việc

điều hành đều có vai trò chi phối kết quả

phiên họp. Tại các phiên họp toàn thể ở hội

trường trong các kỳ họp Quốc hội vừa qua ,

việc điều hành có rất nhiều tiến bộ cần phát

huy. Trước hết, chủ trì các phiên họp đều

nắm khá chắc nội dung, thông tin công

việc được phân công điều hành trong phiên
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họp. Việc này nói thì đơn giản nhưng với

những việc lớn như thảo luận những vấn đề

kinh tế - xã hội , thông qua những đạo luật

khó , những phức tạp bất ngờ của chất vấn -

trả lời chất vấn... thì việc thâu tóm thông

tin , ước lượng , vận trù trước tình hình là

cực kỳ khó khăn . Hai là, với tinh thần thực

cầu thị, những người chủ trì phiên họp

đã tạo ra được không khí làm việc dân chủ,

thẳng thắn , gợi mở các ý kiến "đa chiều,

nhiều bên " làm cho các vấn đề được xem

xét một cách toàn diện hơn . Ba là , bên

cạnh việc chỉ định phát biểu đồng đều , chủ

tọa đã chỉ định những đại biểu có chuyên

môn sâu về một lĩnh vực nào đó để góp

phần giải tỏa thông tin về những vấn đề

khó, ít người am tường. Bốn là, với sự nhạy

cảm cao, chủ tọa ngày càng nhuần nhuyễn

hơn sự lượng ước mức độ ý kiến, mức độ

cần thảo luận cho mỗi vấn đề và khi nào thì

kết thúc được . Vì vậy , tuyệt đại bộ phận

thời điểm kết thúc và kết luận các vấn đề

được đông đảo đại biểu đồng tình . Năm là ,

các kết luận ngày càng có độ chắc chắn

hơn , chính xác hơn và hợp lý hơn . Tuy

nhiên, việc điều hành các phiên họp toàn

thể cũng còn có những điểm phải hoàn

thiện thêm . Đó là , chủ tọa phải nhắc nhở

đại biểu , các đoàn đại biểu Quốc hội bảo

đảm quân số đông đủ trong các phiên họp ,

đó không chỉ là trách nhiệm của đại biểu

Quốc hội mà trên thực tế có rất nhiều việc

quan trọng phải quyết định bằng lá phiếu

hoặc bấm nút biểu quyết mà tỷ lệ đạt

không cao sẽ phát sinh những suy nghĩ

không đáng có không chỉ trong Quốc hội

mà còn cả trong dư luận nhân dân. Thứhai,

khi thảo luận thông qua các dự án luật, cần

theo dõi chặt chẽ hơn nữa các ý kiến của

đại biểu để yêu cầu ban soạn thảo giải trình

đầy đủ. Thứ ba , là việc lựa chọn các thành

viên Chính phủ, người đứng đầu các cơ

quan nhà nước trả lời chất vấn cũng đang

có nhiều ý kiến mà tập trung nhất là, nhân

dân muốn lần lượt được nghe các bộ trưởng

giải trình tất cả các vấn đề quan trọng trong

đời sống xã hội chứ không chỉ một vài việc

thường xuyên tập trung vào một số bộ,

ngành ... Nên chăng mỗi kỳ họp, Ủy ban

Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến các đoàn

đại biểu Quốc hội cần phải trả lời những

câu hỏi nào ; những câu hỏi đó đúng vào

ngành nào, bộ nào thì người đứng đầu cơ

quan đó phải trả lời, không nên chỉ định tập

trung vào một số bộ, ngành như trước đây.

Đại biểu hỏi thêm chỉ nên hỏi để làm rõ

câu hỏi đã được trả lời, không nên đặt ra

câu hỏi hoàn toàn mới, dễ làm cho người

trả lời bị động hoặc lạc đề ...

:

Tại các phiên làm việc ở tổ, đoàn, cần

khắc phục một số tồn tại như : một số đại

biểu coi thảo luận ở tổ, đoàn không quan

trọng bằng phiên họp toàn thể nên độ

nghiêm túc không cao ; chưa triệt để tận

dụng thời gian . Người điều khiển nên

nghiên cứu kỹ hơn vấn đề thảo luận để có

thể gợi ý những vấn đề cần đi sâu thảo

luận .

3. Tinh thần làm việc của các đại biểu

Quốc hội

Tinh thần làm việc của các đại biểu

Quốc hội có tác động toàn diện, sâu sắc

đến kết quả kỳ họp, đến thực hiện các yêu

cầu đối với kỳ họp.
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+ Các đại biểu Quốc hội phải nghiên | MỘT KỲ TÍCH ...
+

cứu kỹ tài liệu đã được gửi tới trước để có

thể tham gia thảo luận có chất lượng ;

chuẩn bị các tài liệu của địa phương mình ,

ngành mình có liên quan đến những vấn đề

đó. Để có thể hiểu và tham gia thảo luận

được , đòi hỏi đại biểu tranh thủ thời gian

đọc tài liệu trước , vì đây là những vấn đề

khó , có độ phức tạp cao, có số lượng lớn .

Số lượng văn bản tất cả các loại , của mỗi

kỳ họp khoảng 1 500 đến 2.000 trang đánh

máy. Ngoài ra , trong quá trình diễn biến

của kỳ họp phải tiếp tục nghiên cứu các tài

liệu khác có liên quan được bổ sung khi

cần thiết .

+ Mỗi đại biểu chủ động chuẩn bị kỹ

những ý kiến để tham gia thảo luận , nhất là |

những vấn đề , những lĩnh vực mà mình

hiểu biết sâu, có nhiều thông tin có thể trao

đổi . Thực tế cho thấy, nhiều đại biểu chuẩn

bị ý kiến rất công phu , một số đại biểu viết

thành bài nên phần tham luận có giá trị |

đóng góp tốt . Nhưng còn một số đại biểu

đưa ra ý kiến không mới, thiếu chuẩn bị

kỹ, lặp lại, ít thông tin nên giá trị đóng góp

thấp . Thực tế có những đại biểu rất ngại

phát biểu , tự ty, cho rằng ý kiến của mình

không hay, thiếu tính thuyết phục . Khắc

phục những tình trạng trên , chính là đề cao

trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội,

tăng cường nắm bắt thực tiễn, nâng cao

trình độ lý luận để có được những đóng

góp thiết thực , có hiệu quả vào những

quyết định quan trọng đối với sự phát triển

đất nước . D

|

|

|

|

|

( Tiếp theo trang 17

áp đảo nên chúng ta đã giành được chính

quyền mà hầu như không đổ máu . Cách

mang nổ ra như sấm sét , như bão táp mà

không bị tổn thất máu xương thật là hiếm

có và đây là bài học quý báu. Không chỉ

có thế, thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám còn đóng góp cho phong trào giải

phóng dân tộc trên toàn thế giới một cách

thức chặt đứt xiềng xích chủ nghĩa thực

dân kiểu cũ, cổ vũ các dân tộc đứng lên

tự giải phóng cho mình .

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

càng trọn vẹn hơn khi chứng tỏ đó là

cuộc cách mạng của nhân dân, vì nhân

dân và do nhân dân dưới sự lãnh đạo của

Đảng. Cuộc Cách mạng đó tập hợp được

sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại và

đến khi thắng lợi lại hình thành sức mạnh

mới, điều kiện mới để lập nên chính

quyền cách mạng của nhân dân, nhân

danh dân tộc Việt Nam độc lập sẵn sàng

đươngđầu và chiến thắng bọn đế quốc và

các thế lực thù địch. Chính vì thế, Cách

mạng Tháng Tám là bước khởi đầu huy

hoàng cho những giai đoạn tiếp theo của

Cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta

bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ

nghĩa xã hội .

Kỳ diệu thay Cách mạng Tháng Tám,

Cách mạng Tháng Tám là một kỳ tích

lịch sử , là bài ca bất diệt . Làm nên bài ca

hào hùng ấy là dân tộc Việt Nam ta với

sự dẫn dắt tài tình của đội quân tiên

phong là Đảng Cộng sản Việt Nam

quang vinh do Bác Hồ kính yêu sáng lập

và rèn luyện .

sự
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Một số vấn đề

VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUANG PH

ở Việt Nam

ỐI với bất kỳ một quốc gia nào,

việc thực hiện các mục tiêu trong

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

dạng hóa các hình thức huy động vốn. Bên

cạnh các biện pháp huy động vốn có tính

5 ) chiến
lược

phát
triển

kinh
tế - xã hội

truyền

thống

như
: phát

hành
công

trái
quốc

đều phụ thuộc rất nhiều vào chính sách huy

động vốn và hiệu quả sử dụng vốn . Hiện nay,

nước ta đang trong tình trạng thiếu vốn, nên

vấn đề huy động và cân đối các nguồn vốn

đầu tư lại càng có ý nghĩa quan trọng , góp

phần thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , bảo đảm

cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn

định và bền vững . Chính sách huy động vốn

là một bộ phận quan trọng của chính sách tài

chính quốc gia, gắn bó mật thiết với chính

sách đầu tư phát triển kinh tế , chính sách tiền

tệ tín dụng, đồng thời tác động trực tiếp đến

các quan hệ phân phối - thu nhập, tích lũy -

tiêu dùng trên phạm vi toàn xã hội. Đây là

chính sách được ưu tiên hàng đầu của các

quốc gia đang phát triển .

Trong những năm gần đây , thực hiện

trươngkhai thác tối đa nguồn vốn trongnước

(chủ yếu là vốn trong dân cư ) để bùđắp thiếu

hụt ngân sách và thựchiện các chương trình

phát triển công cộng , Việt Nam đã không

ngừng tăng cường mở rộng quy mô và đa

gia, phát hành tín phiếu , trái phiếu kho bạc

bằng biện pháp hành chính, trực tiếp thông

qua hệ thống kho bạc nhà nước , đã xuất hiện

những phương thức huy động vốn thông qua

thị trường đấu thầu tín phiếu , trái phiếu qua

Ngân hàng nhà nước, qua trung tâm giao

dịch chứng khoán (TTGDCK ), bảo lãnh phát

hành, ... tạo nên những kênh huy động vốn

mới cho ngân sách nhà nước . Việc phát hành

trái phiếu chính phủ (TPCP) trong những

năm qua đã đạt được những thành công sau :

Thứ nhất, khối lượng vốn huy động bằng

biện pháp phát hành TPCP tăng lên qua các

năm (trừ năm 2000) đã bù đắp bình quân trên

70% tổng số thiếu hụt ngân sách nhà nước

hằng năm , góp phần chấm dứt thời kỳ phát

hành tiền để bù đắp bội chi ngân sách . Điều

này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều

kiện ngân sách của nước ta chưa ổn định

(số bội chi hằng năm khoảng 3,5 % GDP ).

* Th . s , giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội
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Bảng : Kết quả phát hành trái phiếu chính động hơn trong việc sử dụng vốn vay và bố

trí nguồn trả nợ .phủ (1991 - 2001 )

Năm Tông giá trị TPCP đã

phát hành (tỉ đồng)

Tốc độ tăng ( % )

so với năm trước

1991 220,5

1992 1387,4 629,2

1993 4566,2 329,1

1994 7020,0 153,7

1995 7649,0 108,9

1996 8347,0 109,1

1997 6713,0

1998 7467,6 111,2

1999 11379,7

2000 9899,0

5444,8Đến 30-9-2001

Nguồn : Kho bạc nhà nước

80,4

152,4

- 13,0

Thứ hai, nhờ có nguồn vốn huy động

thông qua phát hành TPCP mà các nhu cầu

chi tiêu của ngân sách nhà nước đã được đáp

ứng kịp thời. Đặc biệt, việc phát hành TPCP

huy động được hàng tỉ đồng để đầu tư cho

các côngtrình trọng điểm của trung ương và

địa phương.

Thứ ba, các loại TPCP được phát

hành ngày càng đa dạng hơn . Bên cạnh các

tín phiếu có kỳhạn ngắn : 3 tháng, 6 tháng,

9 tháng, 12 tháng còn có trái phiếu cólãi

suất cố định , thanh toán mộtlần khi đáo hạn,

trái phiếu không có bảo đảm . Trong những

nămgần đây , Nhà nước đã phát hành cảcác

trái phiếu có kỳ hạn dài : 2 năm, 3 năm ,

5 năm ; trái phiếu chiết khấu ; trái phiếu có

bảo đảm(như trái phiếu xây dựng đường dây

tải điện 500 kV, bảo đảm giá trị theo vàng) ;

trái phiếu có lãi suất được điều chỉnh theo

mức độ trượt giá trên thị trường (như Công

trái xây dựng Tổ quốc kỳ hạn 5 năm, phát

hành từ 19 - 5 đến 15-7-1999 được bảo đảm

giá trị theo chỉ số trượt giá công bố hàng

năm ), trái phiếu có lãi suất thả nổi. Điều

đáng ghi nhận là TPCP đã góp phần đáp ứng

được nhu cầu đầu tư đa dạng của công chúng

và tạo điều kiện cho ngân sách nhà nước chủ

Cùng với những kết quả nêu trên , việc

phát hành TPCP ở Việt Nam trong những

năm qua cũng đã bộc lộ không ít những hạn

chế, bất cập sau :

Một là , khối lượng TPCP phát hành

hằng năm nhìn chung còn rất thấp , chỉ ở mức

trên dưới 2% GDP (năm 1991 : 0,21%, năm

1992 : 0,83%, năm 1993 : 1,75%, năm 1994 :

2,07 %, năm 1995 : 2,21%, năm 1996 :

0,93%, năm 1997 : 2,2%, năm 1998 : 2,39%,

năm 1999 : 3,34%, năm 2000 : 2,72%), chưa

khai thác thỏađáng nguồn vốn nhàn rỗi còn

nước trong khu vực , tỷ lệ dư nợ TPCP

khá tiềm tàng trong nền kinh tế . Đối với các

khoảng 20 % - 30% GDP như : Thái Lan ,

triển , tỷ lệnày còn cao hơn nhiều (như Mỹ,

In -đô -nê- xi-a , Ma-lai-xi-a . Tại các nước phát

Đức, I-ta - li- a , Nhật Bản ...) .

Hai là , mặc dù số lượng và loại trái phiếu

phát hành có xu hướng ngày càng tăng ,

nhưng phần lớn trái phiếu đã phát hành chữa

được chuẩn hóa về mệnh giá, về ngày phát

hành và thời gian đáo hạn nên không đủtiêu

chuẩn tham gia thị trường chứng khoán tập

trung , trừ lượng trái phiếu phát hành tại

TTGDCK TP Hồ Chí Minh và TPCP bán lẻ

qua hệ thống kho bạc nhà nước năm 2001 .

Ba là, thời gian gần đây , các phương thức

phát hành trái phiếu đã được đa dạng hơn .

Tuy nhiên , vẫn còn những bất cập trong cơ

chế phát hành, nhất là phát hành qua

TTGDCK làm ảnh hưởng đến mục tiêu huy

động vốn và phát triển thị trường . Tính đến

hết ngày 30-9-2001, sau hơn một năm , kể từ

khi TTGDCK TP Hồ Chí Minh chính thức đi

vào hoạt động, đã có 12 đợt phát hành trái

phiếu thông qua đấu thầu và 2 đợt bảo lãnh
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phát hành . Tuy vậy, về phương thức đấu thầu

thì chỉ có 7 đợt thành công với tổng giá trị

trúng thầu là 1 390 tỉ đồng . Còn 5 đợt đấu

thầu không thành công do không có tổ chức

nào trúng thầu vì lãi suất đặt thầu đều cao

hơn lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính hoặc

không có ai đặt thầu .

Bốn là , mặc dù TPCP là loại công cụ tài

chính có độ an toàn cao (được bảo đảm bằng

ngân sách quốc gia) , nhưng nó chưa thực sự

giữ vai trò"át chủ " trong các giao dịch chứng

khoán . Qua hơn một năm TTGDCK đi vào

hoạt động, tình hình giao dịch mua đi, bán

lại TPCP trên thị trường chứng khoán tập

trung này rất ít . Đây là một diễn biến ngoài

dự đoán . Bởi vì, khi TTGDCK TP Hồ Chí

Minh chính thức đi vào vận hành , nhiều

chuyên gia trong và ngoài nước đã kỳ vọng

rằng : trái phiếu là loại chứng khoán chủ lực

sẽ được giao dịch trên thị trường chứng

khoán tập trung , đặc biệt là TPCP. Nhận

định này hoàn toàn có cơ sở, vì so với các

loại chứng khoán khác, TPCP mang tính đại

chúng cao đối với công chúng đầu tư và

không có rủi ro thanh toán .

Thực tế cho thấy, khối lượng TPCP đã

niêm yết làkhá lớn (2 203,633 tỉ đồng,

chiếm 81,6% tổng giá trị chứng khoán niêm

yết tại TTGDCK ,nhưng hoạt động giao dịch

lại kém sôi động. Ở nhiều phiên giao dịch

không có lệnh đặt mua, bán và không có

giao dịch . Khối lượng giao dịch TPCP trong

các phiên có giao dịch cũng rất thấp (có

phiên chỉ có 10 trái phiếu ) , trừ những phiên

có giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư

có tổ chức ( phiên thứ 105 với giá trị giao

dịch khoảng 5,2 tỉ đồng ), phiên 115 : 1,03 tỉ

đồng, phiên 119 : 4,12 tỉ đồng, phiên 125 :

10,33 tỉ đồng) . Trong các loại TPCP đã được

phát hành , chỉ có trái phiếu CPIC0101 là

có giao dịch mua bán lại . Tính đến ngày

30-9-2001 có 101 920 trái phiếu được giao

dịch theo phương thức khớp lệnh , với tổng

trị giá giao dịch là 10 652,35 triệu đồng,

chiếm khoảng 1,2% tổng giá trị giao dịch thị

trường . Các loại trái phiếu khác hoàn toàn bị

" đóng băng" . Cùng với con số ít ỏi về lượng

trái phiếu được giao dịch, số lượng người

tham gia đầu tư trên thị trường thứ cấp cũng

chỉ đếm trên đầu ngón tay . Trong số các đơn

vị tham gia đấu thầu và trúng thầu, chỉ có

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt là có

thực hiện giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Các ngân hàng thương mại , các công ty bảo

hiểm, các công ty tài chính đều khá thờ ơ đối

với thị trường này . Trong khi đó, họ lại là

các đơn vị tham gia chủ yếu vào thị trường

sơ cấp.

Như vậy, thực tế thị trường TPCP đã diễn

ra không như mong đợi của các nhà hoạch

định chính sách và tổ chức thị trường . Việc

phát hành TPCP nhằm mục đích tạo nguồn

hàng hóa chính cho thị trường chứng khoán

tập trung của Việt Nam trong giai đoạn đầu

và nhằm kéo người đầu tư khỏi "cơn khát" cổ

phiếu , giảm bớt "nóng" cho thị trường đã

thực hiện không mấy kết quả.

chếnếutrên? Theo tôi tập trung ở một số

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến những hạn

điểm sau :

Thứ nhất, cơ chế xác định lãi suất chưa

hợp lý . Qua thực tế các đợt phát hành trái

phiếu tại TTGDCK cho thấy : lãi suất chỉ

đạo không sát với thực tế, thường thấp hơn

mặt bằng lãi suất hiện hành và lãi suất đặt

thầu (đợt 3, đợt 5, đợt 6, đợt 7) , lãi suất trái

phiếu bán lẻ cao hơn lãi suất trái phiếu đấu

thầu của trái phiếu cùng kỳ hạn . Kế hoạch

phát hành chưa hợp lý dẫn đến chồng chéo,
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hạn chế khả năng của từng phương thứcphương thức

phát hành .

Thứ hai, đối tượng tham gia đấu thầu và

bảo lãnh phát hành còn ít , chủ yếu có bốn

ngân hàng thương mại quốc doanh lớn và

một số công ty chứng khoán , công ty bảo

hiểm . Hiện tổng số thành viên được công

nhận là 25. Phiên đấu thầu có nhiều thành

viên tham gia nhất là 9, có phiên không có

một thành viên nào tham gia.

Thứ ba, cơ chế bảo lãnh phát hành còn

thiếu các quy định bảo đảm sự phân phối trái

phiếu ra công chúng, nên biến các hình thức

này thành một dạng đại lý phát hành với chi

phí bảo lãnh khá cao . Điều đó ngoài việcảnh

hưởng đến thị trường thứ cấpcủa các trái

phiếu này, còn gây trở ngại cho các hình

thức đấu thầu qua TTGDCK .

Thứ tư , do hạn chế về khả năng phân tích ,

đánh giá chất lượng các loại hàng hóa, nên

công chúng mua bán chứng khoán theo trào

lưu ; đó là đầu tư vào cổ phiếu, vì họ cho

rằng cổphiếu là loại hàng hóa cólợitức cao

hơn trái phiếu . Thực tế năm 2000 , tỷ lệ

cổ tức của các công ty niêm yết khoảng từ

15 % - 36% năm , còn lãi suất TPCP phát

hành qua TTGDCK chỉ có 6,5% - 6,6% năm .

Nhìn vào đây ta thấy tỷ lệ cổ tức cao hơn

nhiều lãi suất TPCP. Tuy nhiên, đây chỉ là

lãi suất danh nghĩa (lãi suất tính theo mệnh

giá chứng khoán ). Nếu tính lãi suất hiện

hành (so sánh mức lợi tức được hưởng với

tổng chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để mua

chứng khoán bao gồm giá mua và lệ phí giao

dịch trả cho công ty môi giới) thì tỷ lệ lợi tức

của cổ phiếu lại thấp hơn lãi suất TPCP.

Thứ năm , vai trò tư vấn đầu tư của các

công ty chứng khoán trong thời gian qua còn

rất hạn chế, chưa thực hiện được chức năng

của người tạo thị trường . Như đã nêu ở phần

trên, hoạt động tư vấn của các công ty chúng

khoán mới chỉ mang tính chất hướng dẫn

người đầu tư thực hiện đúng các thủ tục mua

bán chứng khoán, mà chưa thực sự tư vấn

cho họ biết cách đầu tư vốn của mình như thế

nào cho có hiệu quả. Nếu các công ty chứng

khoán thực hiện tốt nghiệp vụ này thì sẽ có

tác dụng quan trọng trong việc phân luồng

đầu tư, chuyển bớt được phần nào nhu cầu

đầu tư cổ phiếu sang trái phiếu , làm giảm áp

lực tăng giá cổ phiếu trong thời gian qua .

Thứsáu , việc mua bán TPCP tại TTGDCK

kém thuận tiện, công nghệ thanh toán còn

lạc hậu, cơ chế chuyển nhượng còn gò bó,

cứng nhắc . Nhược điểm này đã hạn chế tính

hoán tệ (khả năng chuyển đổi thành tiền) của

TPCP . Thực tế ở Việt Nam, khi có tiền nhàn

nhiềucách khác nhau . Hình thức đầu tư khá

rỗi, nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư bằng

quen thuộc ở Việt Nam đó là gửi tiết kiệm,

mua trái phiếu ngân hàng, hoặc mua TPCP

bán lẻ qua hệ thống ngân hàng thương mại

quốc doanh và kho bạc nhà nước . Đây là

những hoạt động có mạng lưới rộng khắp

toàn quốc và cơ chế giao dịch tại ngân hàng

hoặc kho bạc nhà nước được thực hiện trực

tiếp giữa người đầu tư với ngân hàng hoặc

kho bạc nhà nước . Còn nếu đầu tư qua

TTGDCK thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn ,

phức tạp hơn , vì thị trường chứng khoán chỉ

có một địa điểm giao dịch tập trung với một

mạng lưới các công ty chứng khoán rất hạn

chế . Hơn thế nữa, nhà đầu tư muốn mua, bán

chứng khoán phải thông qua các công ty

chứng khoán và trả phí giao dịch nếu giao

dịch được thực hiện. Do đó, nếu lãi suất trái

phiếu ngân hàng và TPCP bán lẻ qua hệ

thống ngân hàng thương mại quốc doanh và

kho bạc nhà nước bằng hoặc nhỏ hơn không
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đáng kể so với lãi suất TPCP phát hành tại

TTGDCK thì việc mua bán trái phiếu ngân

hàng và TPCP qua hệ thống kho bạc nhà

nước sẽ thuận lợi hơn nhiều so với việc mua

bán TPCP tại TTGDCK , mà vẫn bảo đảm

được mức lợi tức và chịu đựng sự rủi ro

tương đương nhau. Vì vậy, với mức lãi suất

TPCP phát hành qua TTGDCK năm 2000

(thấp hơn lãi suất trái phiếu ngân hàng và

TPCP bán lẻ) , tất yếu dẫn tới sự kém hấp dẫn

của TPCP và đã làm giảm nhu cầu đầu tư

TPCP tại thị trường chứng khoán tập trung.

Trong thời gian tới , để thực hiện được

mục tiêu huy động vốn trung và dài hạn cho

nền kinh tế , để TPCP thực hiện được chức

năng trọng yếu trong các công cụ đầu tư và

thực sự là một hàng hóa mẫu mực trên thị

trường chứng khoán , thiết nghĩ Nhà nước

cần thực hiện các giải pháp sau đây :

Một là , lập chương trình kế hoạch phát

hành TPCP đối với các loại kỳ hạn chủyếu

1 , 2, 3 , 5 , 7 và 10 năm. Việc công bố kế

hoạch phát hành TPCP giúp các nhà đầu tư

có thêm thông tin để phân tích , lựa chọn

hàng hóa đầu tư phù hợp với chiến lược đầu

tư riêng của mình và thị trường cũng luôn

tồn tại mức " lãi suất chuẩn" để các công cụ

đầu tư khác sử dụng tham chiếu .

Hai là , tiếp tục đổi mới, cải tiến và đa

dạng hóa các phương thức phát hành TPCP.

Đối với các nước có thị trường chứng khoán

phát triển , việc pháthành trái phiếu quakênh

bán lẻ không được coi là phương thức phát

hành có hiệu quả vì chi phí phát hành cao,

khả năng huy động vốn chậm và thường

không thu hút được những nhà đầu tư lớn . Ở

nước ta , do thị trường chứng khoán chưa

phát triển nên việc sử dụng tiền mặt để mua

bán trao đổi vẫn là phổ biến. Trước mắt, Nhà

nước cần tiếp tục duy trì kênh bán lẻ TPCP

qua hệ thống kho bạc nhà nước để thu hút

mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế .

Tuy nhiên về cơ chế bán lẻ các loại TPCP

cần cải tiến để đáp ứng được các điều kiện

cần thiết cho việc giao dịch tại TTGDCK .

Khi thị trường vốn đã thực sự phát triển , có

thể tiến tới xóa bỏ hình thức này .

Ba là , nâng dần thời hạn TPCP để tạo

điều kiện thuận lợi cho ngân sách nhà nước

trong việc sử dụng vốn và bố trí nguồn trả

nợ. Trong những năm từ 2001 - 2005 chủ

yếu phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 - 10 năm .

Từ năm 2006 trở đi, khi thị trường chứng

khoán hoạt động ổn định, chủ yếu phát hành

các loại trái phiếu dài hạn ( 10 năm trở lên) .

Các loại tín phiếu ngắn hạn sẽ được phát

hành qua Ngân hàng nhà nước để triển khai

nghiệp vụ thị trường mở và phối hợp thực

hiện chính sách tiền tệ .

môi

Bốn là , nâng cao năng lực của các tổ chức

giới và công tác tuyên truyền về chứng

khoán và thị trường chứng khoán . Thực tế

cho thấy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ

của các công ty môi giới còn nhiều hạnchế.

Vì vậy, cần phải tiếp tục đào tạo và đào tạo

lại chuyên môn cho các nhân viên, chuyên

viên của các công ty chứng khoán . Nếu

không nắm vững nghiệp vụ, họ sẽ không đủ

trình độ để thuyết phục khách hàng.

kiếnthức nhằm tạo điều kiện cho công

Coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến

chúng hiểu biết sâu hơn về chứng khoán

là giúphọ có thể dễ dàng xác định và phân

và thị trường chứng khoán . Điều quan trọng

biệt được các loại lãi suất như : lãi suất

danhnghĩa, lãi suất thực , lãi suất hiện hành ,

lãi suất đáo hạn ; làm căn cứ để so sánh

đối chiếu với các công cụ đầu tư khác .

Đồngthời, cung cấp thông tin để công chúng

(Xem tiếp trang 62 )
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I- TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT.

TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN TRONG

THỜI KỲ MỚI

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng yêu

cầu tiếp tục xây dựng và phát triển năng

lực , phong cách tư duy lý luận trong thời

kỳ đổi mới theo chiều sâu thực hiện tốt sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước .

Người nhấn mạnh, không có lý luận thì

như đi rừng , đi biển không có la bàn ; có

lý luận mà không thực hành thì lý luận

suông , vô dụng ; có kinh nghiệm mà

không có lý luận như một mắt sáng, một

mắt mờ ...

Bản chất tư duy lý luận khoa học là

thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là có phê

cách mạng . Lý luận tiên phong theo tinh

Phát triển năng lực

TƯ DUY CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO,

QUẢN LÝ HIỆN NAY

Tư duy lý luận là tư duy bắt nguồn từ

thực tiễn cuộc sống xã hội nhằm phát hiện

các quy luật chung của sự phát triển , vươn

lên trình độ khái quát một cách có hệ

thống các phạm trù , khái niệm, quan

điểm ; có khả năng định hướng cho mọi

hoạt động thực tiễn .

Tư duy lý luận có quan hệ với tư duy tổ

chức hoạt động thực tiễn, biến lý luận

thành chủ trương, đường lối , kế hoạch,

biện pháp tổ chức thực hiện cải tạo thực

tiễn theo quy luật. Mỗi hình thái tư duy có

tâm quan trọng riêng của nó theo vị thế ,

chức năng của mình và không thể thay thế

cho nhau . Hồ Chí Minh là người hành

động, nhà tổ chức thực tiễn . Không chỉ có

tư duy tổ chức thực tiễn thiên tài , Người

đồng thời, cũng có tư duy lý luận kiệt xuất .

HỒ BÁ THÂM *

phán và cách

mạng, có tính

khoa học và

sáng tạo cao , có

khả năng cải tạo

thực tiễn , có khả

năng đổi mới và

phát triển .

Xây dựng và

phát triển tư duy

lý luận không

chỉ là xây dựng

năng lực tư duy

lý luận sắc bén mà còn phải hình thành và

phát triển một hệ thống lý luận về hiện

thực xã hội đang vận động, đang tiến lên .

Đúng như các nhà kinh điển của chủ

nghĩa Mác đã chỉ rõ : " Tư duy lý luận ...

là sản phẩm của lịch sử mang những hình

thức khác nhau trong những thời đại

khác nhau và do đó có những nội dung rất

khác nhau " (1 ), phương pháp, phong cách

khác nhau . Trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo

con đường xã hội chủ nghĩa , chúng ta tiếp

tục xây dựng và phát triển tư duy lý luận

lên trình độ mới, chất lượng mới .

* TS , Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn

TP Hồ Chí Minh

( 1 ) C.Mác và Ph.Ăng -ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội , 1994, t 20 , tr 487
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Tiếp tục nhận thức các biểu hiện mới

của các quy luật phát triển trong đặc điểm

mới của dân tộc và thời đại . Nhận thức về

thời đại phải hiểu xu hướng vận động và

những mâu thuẫn của nó. Quan trọng nhất

là tiếp tục nhận thức về mô hình chủ nghĩa

xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta ; nhận thức về cuộc đấu tranh

giai cấp và đại đoàn kết dân tộc , những

động lực để đất nước phát triển nhanh và

bền vững ; các vấnđềkinh tế -xã hộinhằm

đưa nước ta cơ bản thành nước công

nghiệp sau 20 năm tới. Và cả những vấn đề

nângcao tínhnăng động , sáng tạo, bám sát

thực tiễn , mở rộng tầm nhìn để làm rõ

những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh như :

vấn đề hội nhập quốc tế , vấn đề kinh tế tư

nhân , vấn đề cổphần hóa, dân chủ hóa

trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân, do dân , vì dân ...

Trong xây dựng và phát triển tư duy lý

luận , chú ý bổ sung phương pháp tư duy

khoa học , những phong cách mới từ kinh tế

tri thức . Không chỉ tiếp tục đào sâu , nghiên

cứu di sản kinh điển của các nhà sánglập

và phát triển học thuyết mác xít để vấn

dụng vào thực tế , quan trọng không kểm

là tổ chức nghiên cứu để nắm được những

vấn đề thực tiễn và lý luận mới ở trong và

ngoài nước .

Tư duy lý luận của chúng ta tránh rơi

vào chủ nghĩa giáo điều , chủ nghĩa kinh

nghiệm và nhất là tránh bị ảnh hưởng của

tư duy và tư tưởng cơ hội chủ nghĩa . Tư

duy lý luận của Đảng ta trong thời kỳ mới

là tư duy phát triển và vận dụng thành công

lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi

ở trong nước , góp phần xứng đáng vào sự

nghiệp cách mạng thế giới . Xây dựng và

phát triển đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học

xã hội nhân văn , các nhà lý luận .

II- YÊU CẦU NÂNG CAO NĂNG

LỰC TƯ DUY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

THỰC TIỄN

Năng lực tư duy tổ chức hoạt động thực

tiễn là yêu cầu thường xuyên của người

cán bộ lãnh đạo , quản lý từ cấp vĩ mô đến

vi mô, đặc biệt là cấp tỉnh, thành , bộ,

ngành và các cấp cơ sở. Theo đánh giá của

Đảng ta, ở nhiều cấp, năng lực tổ chức hoạt

động thực tiễn đang là một khâu yếu nhất

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

hiện nay . Đây là khâu cần đột phá theo

tế để tổng kếtkinh nghiệm , đề ra đường

Việc nắm vững lý luận và tình hình thực

lối , chủ trương , chính sách là điều quan

trọng trước hết. Nhưng , để đưa Nghị quyết

vào cuộc sống thì rất cần năng lực tổ chức

hoạt động thực tiễn để đề ra chương trình

hành động với mục tiêu , nội dung và

nhiệm vụ cụ thể, tìm cơ chế tạo động lực ,

tìm các giải pháp để thực hiện nhằm đạt

được các mục tiêu được giao , kiểm tra việc

thực hiện và rút kinh nghiệm cho những

công việc sắp tới. Như vậy, người cán bộ

cần có nănglực cao và phong cách dân

chủ , tổ chức cho quần chúng thảo luận

cùng bàn bạc và tham gia quyết định, vận

động quần chúng đồng tình cùng thực hiện

và tổ chức kiểm tra , đánh giá, tổng kết kinh

nghiệm tiếp tục bổ sung cho lý luận thêm

sâu sắc và phong phú .

Gần đây, Đảng và Nhà nước đã chấn

chỉnh một bước nhằm nâng cao năng lực tổ

chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán

bộ lãnh đạo, quản lý . Tuy nhiên, dù nhìn ở

góc độ hành động hay nhận thức thì trước

yêu cầu mới với nhiệm vụ ngày càng cao

và nặng nề, người cán bộ lãnh đạo, quản lý

hiện nay phải rèn luyện để tạo cho mình

thói quen làm việc khoa học, tỉ mỉ trong
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quá trình thu thập, xử lý thông tin ; tổ chức

quy trình lãnh đạo, quản lý với sự hỗ trợ

của công nghệ hiện đại ; biết quy tụ cán bộ

cấp dưới, với tinh thần hợp tác , cùng tiến

bộ , biết sử dụng chuyên gia , cùng thảo

luận bàn bạc chấp nhận , các ý kiến khác

nhau và biết lựa chọn cách giải quyết

hợp lý .

Khoa học lãnh đạo hiện đại đòi hỏi rất

cao đối với các nhà lãnh đạo những tố chất

cần thiết phải có như có khả năng làm việc

với cộng đồng các nhà khoa học, khả năng

đối thoại với dân chúng, khả năng sư

phạm, và nghệ thuật thương thuyết, đàm

phán, kể cả các khả năng làm việc với các

đối tác có khác hệ tư tưởng...

Trong cơ chế thị trường và xu thế toàn

cầu hóa, dân chủ pháp quyền và xã hội

thông tin , người cán bộ lãnh đạo cũng rất

cần năng lực xử lý tình huống thực tiễn ,

không chỉ liên quan đến kinh tế , văn hóa

mà cả các mặt chính trị , xã hội . Năng lựcmà cả các mặt chính trị , xã hội . Năng lực

của người cán bộ khi nghiên cứu tình

huống, xử lý tình huống giảm thiểu tính

phức tạp của tình hình, làm sao có lợi cho

sự nghiệp của Đảng , lợi ích của nhân dân

là yêu cầu cực kỳ quan trọng .

Cán bộ, đảng viên không chỉ chấp hành,

làm theo nghịquyết củaĐảng mà phải

tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ; không

chỉ là người tổ chức giáo dục người khác

về Hiến pháp và pháp luật mà còn phải

gương mẫu thực hiện . Người cán bộ lãnh

đạo , quản lý phải là người am hiểu các lĩnh

vực kinh tế - xã hội , có khả năng tự học

qua thực tế cuộc sống để có trình độ và

kinh nghiệm lãnh đạo , quản lý . Phải biết

phát triển , bồi dưỡng, lựa chọn những

người cán bộ kế cận,có tầm nhìn chiến

lược và khả năng hoạt động thực tiễn .

III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Ngày nay không chỉ nhấn mạnh đổi mới

tư duy, quan trọng hơn là phát triển

năng lực trí tuệ . Phát triển trí tuệ, tức là

phát triển các phẩm chất của tư duy, năng

lực tư duy .

Thời gian qua , nhất là trong thời kỳ đổi

mới , Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải

pháp , từ dân chủ hóa xã hội, đếntổchức

tổng kết kinh nghiệm thực tiễn , nghiên cứu

khoa học , tăng cường công tác thông tin,

công tác dự báo , công tác giáo dục - đào

tao, đổi mới cơ chế, chính sách ... , thực sự

đã tạo ra bước chuyển biến vượt bậc về

phát triển năng lực tư duy, nhất là
tư duy lý

luận và tổ chức hoạt động thực tiễn .

1- Dân chủ hóa quá trình phát triển

xã hội, nhất là trên lĩnh vực lãnh đạo ,

quản lý

Muốn tư duy, trí tuệ không ngừng đổi

mới và phát triển cần có môi trường , cơ

chếthật sự dân chủ cho sự trao đổi tri thức,

đấu tranh khắc phục các mặt đã lỗi thời ,

mở đường cho ý tưởng mới, phương pháp

mới, tiến bộ phát triển .

Dân chủ hóa xã hội, nhất là thiết chế

dân chủ, là môi trường và xung lực trực

tiếp không thể thiếu trong hoạt động lãnh

đạo quản lý cũng như các lĩnh vực khác

như hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên

cứu khoa học, sáng tác văn học - nghệ

thuật và các loại hình hoạt động khác .

Dân chủ nghĩa là không chỉ chủ động đi

sâu nghiên cứu khoa học mà còn phải biết

tranh luận khoa học , tìm ra các quyết định

đúng trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.

Dân chủ nghĩa là không độc quyền chân lý,

chấp nhận những ý kiến còn khác nhau

trong nghiên cứu khoa học. Xây dựng
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quy chế hoạt động lãnh đạo , quản lý và

trong hoạt động khoa học, là yêu cầu và

giải pháp hữu hiệu để phát triển năng lực

tư duy , phát triển trí tuệ của mọi người,

nhất là những người lãnh đạo chủ chốt.

2- Bám sát thực tiễn , tăng cường

thông tin khoa học và thông tin thực tế

Tư duy trí tuệ con người phát triển hay

không là nhờ vào khả năng bám sát thực

tiễn cuộc sống của dân tộc và thời đại , qua

đó bổ sung thông tin mới , hiện đại loại bỏ

thông tin lỗi thời . Thông tin tạo ra hiểu

biết, hiểu biết tạo ra sự thông tuệ và cũng

tạo ra phương pháp.

Khi chúng ta nói mở cửa không chỉ là

nói về mặt kinh tế mà cả văn hóa xã hội,

trongđó mở cửa thông tin là yếu tố cực kỳ

quan trọng. Thông tin có thông suốt, có

luôn luôn được đổi mới, cập nhật, mớihiểu

được tình hình trên thế giới và trong nước,

mới có các quyết định đúng đắn, kịp thời

trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, trong

nghiên cứu khoa học . Phải đẩy mạnh hơn

nữa sự giao lưu , hội nhập quốc tế mà tạo

thêm thuận lợi để phát triển tư duy lý luận

mác xít trong thời đại mới, tránh được sự

lạc hậu và sai lầm về mặt lý luận .

tiễn

phải trung thực , quy trình tổng kết phải

khoa học, có kết hợp giữa khoa học và hoạt

động thực tiễn ; trên nhiều điển hình cả

điển hình tốt cũng như điển hình không

thành công .

Tổng kết thực tiễn cũng có nghĩa là lý

luận phải gắn với thực tế, không né tránh

những vấn đề phức tạp, và có khả năng dự

báo những xu hướng nảy sinh .

4- Đổi mới nội dung và phươngpháp

đào tạo gắn với sự nỗ lực cao độ của

người lãnh đạo - chủ thểtưduy

Tư duy, trí tuệ phát triển không chỉ qua

thực tiễn cuộc sống mà cả trong học tập

rèn luyện ở nhà trường. Mục đích giáo dục

lao động hiện đại, có phương pháp giải

phải toàn diện để tạo ra những con người

quyết sáng tạo, biết lập nghiệp , cóích cho

mình và cho xã hội .

Công tác giáo dục đào tạo bao hàm các

tri thức toàn diện về nhiều lĩnh vực nhưng

cái gần nhất là phương pháp nhận thức,

phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn

đè
trong lãnh đạo , quản lý .

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay,

chủ thể tư duy như các nhà khoa học, các

3- Nghiên cứu lý luận , tổng kết thực nhà văn hóa, và nhất là các nhà lãnh đạo

Chính nhờ tổng kết kinh nghiệm và

nghiên cứu khoa học mà công việc của

chúng ta thu được kết quả, tư duy được đổi

mới, trí tuệ được phát triển , hoạt động lãnh

đạo, quản lý tự giác hơn , có hiệu quả hơn .

Vì vậy việc điều tra thực tế , đánh giá

các điển hình tiên tiến, phân tích những

thất bại, những "điểm nóng"... để hiểu sâu

hơn các quy luật khách quan, là việc làm

thường xuyên , liên tục với những cấp độ

ngày càng sâu sắc hơn. Tổng kết thực tiễn

quản lý , các doanh nhân có vai trò cực kỳ

quan trọng , đó là lực lượng chủ công trong

sự phát triển hiện tại của đất nước. Do đó ,

cần có cơ chế và chính sách để tập hợp ,

khuyến khích họ đổi mới tư duy lý luận ,

nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực

tiễn , nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát

triển trí tuệ , năng lực tổ chức hoạt động

thực tiễn lên một trình độ mới vừa là đòi

hỏi của xã hội , vừa là nhu cầu của đội ngũ

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các

ngành trong thời kỳmới. D
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1- Thế nào là bản sắc

dân tộc ?

Bản sắc dân tộc là một

phạm trù rộng, bao quát

một cách uyển chuyển

nhiều đặc điểm của một

dân tộc để tạo nên một bộ

mặt, hình dáng , cốt cách

của dân tộc ấy không

đồng nhất với các dân tộc

khác. Bản sắc dân tộc còn

là kết quả của quá trình

THI SẮC DÂN TỘCBẢN

và sự giao lưu hội nhập

trong văn hóa

lâu dài dựng nước , giữ nước và xây dựng

đất nước của một cộng đồng người đã sống,

đấu tranh , xây dựng trong những điều kiện

thiên nhiên, địa lý , lịch sử , tâm lý, sắc thái

địa phương... với những yếu tố vật chất và

tinh thần, nhân tố nội tại và bên ngoài , có

mặt tích cực - tiến bộ và mặt tiêu cực - lạc

hậu ... , mà không phải lúc nào người ta cũng

có thể chỉ ra rõ ràng như trên một bảng

thống kê. Bản sắc dân tộc vì vậy , vừa có thể

nhận thức lý trí , vừa có những yếu tố chỉ có

thể cảm thúc , cảm giác.

Khi nói đến bản sắc dân tộc , chúng ta

chú ý đến hai bình diện thường tập trung

đậm đặc những nét biểu hiện của bản sắc ,

sắc thái : một là đời sống tinh thần (ý thức

hệ, tư tưởng , đạo đức, lối sống, các hệ giá

trị, phong tục, sở thích , văn học , nghệ

thuật...) ; hai là bản sắc dân tộc vì là kết quả

của một quá trình hình thành lâu dài và

nhiều cơ sở - nên chịu sự tác động của

những yếu tố theo chiều dọc của thời gian

(truyền thống) và theo chiều ngang của

không gian (hiện đại).

HỒ SĨ VỊNH *

Như vậy , bản sắc ở cấp độ dân tộc và cấp

độ sắc thái địa phương không thể là phạm

trù bất biến , khép kín mà là một phạm trù

động , mở. Dân tộc ta trong chiều dài lịch sử

để tồn tại và phát triển đã không ngừng tiếp

nhận những yếu tố ngoại sinh, những tinh

hoa của các nước và những yếu tố mới có

ngay trên mảnh đất đang sống của cha ông .

Chính những yếu tố đó - tùy mức độ khác

nhau - đã mang lại những sắc thái mới cho

bản sắc dân tộc phù hợp với sự phát triển tất

yếu của xã hội và con người. Nói bản sắc

dân tộc là phạm trù mởtức là khuyến khích ,

phát huy bản chất của bản sắc dân tộc cao

hơn , nhưng bộ mặt, vóc dáng, cốt cách thì

vẫn là Việt Nam . Mỗi sự vật đều có cái vô

tận và cái giới hạn , giới hạn trong cái vô tận

của bản chất. Vì vậy , khi xét bản sắc dân

tộc , nhà nghiên cứu không chỉ khảo sát các

giá trị tự nhiên mà còn xem xét những đặc

điểm mới trong quá trình hội nhập . Bản sắc

dân tộc bắt rễ trong tâm địa - văn hóa có bề

* PGS , TS , Tổng biên tập Tạp chí “ Văn hiến Việt Nam ”
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dày truyền thống . Thiếu cơ sở đó thì hoặc là

một nền văn hóa xa lạ, lai căng hoặc là một

nền văn hóa nệ cổ.

Bản sắc dân tộc thường trùng khít với

bản sắc văn hóa của dân tộc , người ta

thường coi bản sắc dân tộc là bản sắc văn

hóa của dân tộc . Vì sao vậy ? Bởi vì văn

hóa là lĩnh vực rộng, bao trùm lên tất cả các

lĩnh vực đời sống , có thể nói ở đâu có con

người là ở đó có văn hóa, ở đâu có hoạt

động của con người là có nhân tố văn hóa

hiện diện, biểu hiện hoặc ẩn tàng bản sắc

dân tộc . Lại nữa, văn hóa là lĩnh vực nhạy

cảm , ở đó bản sắc dân tộc thường được biểu

hiện một cách trung thực , linh hoạt .

Nếu bản sắc dân tộc là tổng hòa những

đặc điểm của dân tộc (các dân tộc đa số ,

thiểu số, sắc tộc ... ), của xã hội (giai cấp,

giới tính, nhóm xã hội, địa phương...), của

lịch sử (các thời kỳ , giai đoạn, khi nhanh,

khi chậm, lúc thịnh, lúc suy... ) , thì bản sắc

dân tộc được phát triển một cách biện

chứng, chuyển động với xu hướng và tích

lũy dần những cái tốt, cái tiến bộ và sa thải

cái xấu, cái không phù hợp với thời đại .

Quan điểm lịch sử của chủ nghĩa duy vật

trong đánh giá các hiện tượng lịch sử đã qua

cho ta biết rằng : giai cấp thống trị ở thời kỳ

tiến bộ cũng có những đóng góp cho sự

hình thành bản sắc dân tộc , ngược lại - giai

cấp bị trị cũng có bộ phận bị tha hóa, làm

mất gốc dân tộc .

Bản sắc dân tộc là một đại lượng tinh

thần , một hệ phẩm chất của một cộng đồng

người , sống chan hòa với cộng đồng các

dân tộc khác . Cho nên , khi xét bản sắc dân

tộc không nên đi tìm cái nguyên chất , cái

thuần chủng, cái đơn nhất chỉ có ở nước

mình . Bản sắc dân tộc được thể hiện ở đời

sống văn hóa tinh thần là đậm đà nhất, bao

gồm những giá trị bền vững như : tư tưởng ,

đạo đức , lối sống , tập quán ; văn hóa giao

tiếp ; chủ nghĩa nhân văn dân tộc với

lý tưởng thẩm mỹ tiến bộ : tôn thờ cái đẹp ,

cái cao thượng ; năng lực tiếp biến văn hóa

trên cơ sở sự sáng tạo của nhân dân ,

của nghệ sĩ ; tiếng Việt với những quy tác

tạo từ , văn phạm , chính tả có những đặc

điểm riêng như giàu tính nhạc và tính hình

tượng ; cái xinh, cái gọn, kích thước vừa

phải trong các di tích vật thể và cái hài

hòa, cái có mực thước trong di tích phi vật

thể v.v.. Tất cả những biểu hiện của bản sắc

dân tộc ở đây đều có dấu hiệu , vết tích động

lại trong nhiều loại hình văn hóa - nghệ

thuật dân tộc , thậm chí có vùng đậm đặc .

2 - Bản sắc dân tộc lần theo dấu chân

lịch sử

Do phải đương đầu với nạn ngoại xâm

trong nhiều thế kỷ, phải chống chọi với

thiên nhiên khắc nghiệt , nhân dân ta , thời

nào cũng vậy, đều có bản lĩnh và sức mạnh

để gìn giữ , phát huy nền nghệ thuật độc

đáo, đa dạng của mình. Khảo sát bản sắc

dân tộc trong nghệ thuật Việt Nam , nhiều

công trình đã nói đến năng lực vừa đối

kháng mãnh liệt trước sự cưỡng chế của văn

hóa xâm lăng , vừa đồng hóa những cái hay,

cái đẹp của các nền văn hóa khác bổ sung

cho nền nghệ thuật của mình . Nền nghệ

thuật ấy có những bản sắc nổi trội mà

không nói đâu xa, chỉ cần so sánh với một

số nền nghệ thuật các nước trong khu vực

cũng đã thấy rõ sự khác biệt . Một vài dẫn

chứng trong âm nhạc cho ta thấy rõ

quan niệm độc đáo và hiện đại của người

xưa. Tháng Giêng năm Đinh Ty ( 1437 ) ,

vua Lê Thái Tôn bổ nhiệm Nguyễn Trãi và
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Lương Đăng trông coi việc làm xe loan và

thẩm định nhã nhạc, dịp đó Nguyễn Trãi đã

tâu lên vua : " Thời loạn thì dùng võ, thời

bình thì dùng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc

chính là phải thời lắm ... Hòa bình là gốc

của nhạc , thanh âm là văn của nhạc ... Học

vấn sơ sài, nông cạn sợ trong áng thanh luật

khó làm cho được hài hòa. Dám mong bệ hạ

rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân

khiến cho trong thôn cùng xóm vắng ,

không có một tiếng hờn giận , oán sầu. Đó

tức là giữ được cái gốc của nhạc" . Bên

cạnh nhạc cung đình (mà đã là nhạc cung

đình thì đại bộ phận phỏng theo âm nhạc

đời Minh, đời Thanh bên Trung Quốc ),

chúng ta còn có âm nhạc dân gian đặc sắc.

Ngoài các thể loại phổ biến cả nước như hát

ru , hát đồng giao , ... từng miền, từng vùng
từng miền , từng vùng

đều có những thể loại âm nhạc riêng : Bắc

Bộ có hát trống quân, xoan , ghẹo, ... Nam

Trung Bộ và Nam Bộ có các điệu hò , điệu

lý, ... Từng vùng văn hóa đều có " đặc sản "

âm nhạc tồn tại cho đến hôm nay : vùng

Kinh Bắc có hát quan họ ; Thanh Hóa có

hò sông Mã ; Nghệ Tĩnh có hát ví, dặm ;

Bình - Trị - Thiên có ca Huế, hò mái nhì , hò

giã gạo ; các tỉnh khu 5 cũ có hát bài chòi ,

hát tuồng ; các tỉnh Nam Bộ có đờn ca tài

tử , vọng cổ, các điệu lý ... Những hiện tượng

nghệ thuật vừa nói toát lên sức sống trường

tổn , bản sắc sâu đậm của một nền văn hóa

nước ta .

Không sao hình dung nổi khuôn mặt văn

hóa trung - cận đại của dân tộc ta mà thiếu

bản sắc riêng . Dân tộc có thể bị đôhộ, nền

văn hóa dân tộc có thể bị cưỡng chế bởi thứ

văn hóa nô dịch xa lạ do những đạo quân

chiếm đóng áp đặt, thì cái còn lại là ý thức

tự tôn , tự cường của dân tộc . Đó chính là

con đập chắn những đợt sóng xâm thực của

văn hóa ngoại lai. Nghệ thuật đối với cha

ông chúng ta vừa là hương thơm toát ra từ

cuộc sống lao động, đấu tranh , xây dựng,

vừa là phương tiện hỗ trợ cho cuộc đấu

tranh chống ngoại xâm . Không phải ngẫu

nhiên mà trên những trang sử vàng của dân

tộc , chúng ta đọc thấy nhiều anh hùng dân

tộc cầm gươm cầm kiếm lại là những nhà

thơ lớn . Từ Lý Nhân Tông, Trần Nhân

Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi đến

Nguyễn Đình Chiểu , Hồ Chí Minh, ... đều

như vậy .

Tự tôn, tự hào dân tộc nhưng chưa bao

giờ tự kiêu , hiếu chiến , chỉ lấy "tâm công"

mà đối xử với các nước láng giềng, miễn

sao bảo vệ được chủ quyền , lãnh thổ là cảm

hứng chủ đạo trong thơ văn của các anh

hùng dân tộc. Cảmhứng đó, người đời sau

tìm thấy trong thơ văn của Nguyễn Trãi ,

Quang Trung . Chính sách "đánh vào lòng ,

không chiếnmà cũng thắng... để mở nền

thái bình muôn thuở... " cho nhân dân hai

nước là cảm hứng chủ đạo trong Bình Ngô

đại cáo như nhiều người đã biết, còn hào

khí sảng khoái, kế sách "thu phục nhân

tâm ", "sửa hòa hiếu" cho hai nước cũng

được Nguyễn Trãi - nhà văn hóa lớn nói rõ

trong Phú núi Chí Linh .

Mấy trăm năm sau, kế thừa những tư

tưởng lớn về truyền thống nhân nghĩa của

Lê Lợi, Nguyễn Trãi, vua Quang Trung

trong nhiều bài hịch, chiếu , dụ , biểu của

mình đã tuyên cáo minh bạch đường lối

chính trị thẫn dân và đại nghĩa của mình :

nay có cả thiên hạ, sẽ dìu dắt dân vào" Trẫm

( 1 ) Dẫn theo Từ trong di sản... , Nxb Tác phẩm mới, Hội

Nhà văn Việt Nam, Hà Nội , 1988 , tr 25

Số 23 (tháng 8 năm 2002 )
41



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

đạo lớn , đem dân lên cõi đài xuân" (Chiếu

lên ngôi ). Nhân nghĩa không chỉ với

dân , làm cho dân đời đời thái bình , có

phương lược nhìn xa trông rộng để ở bên

cạnh nước lớn mà vẫn yên ổn . Đối với kẻ

thua trận thì rộng lòng tha thứ : "... đối với

kẻ lầm lỗi thì trẫm tỏ lòng che chở, bao

dung... không hề lấy cớ còn - mất, được -

thua để đổ lỗi cho các người " (Chiếu dụ

các quan văn võ cựu triều ). Tác giả Hoàng

Lê nhất thống chíkể : sau chiến thắng Ngọc

Hồi - Đống Đa, Quang Trung hạ lệnh chiêu

an " ... Phàm là người Thanh trốn ở các nơi

đều bảo phải đầu thú , dân gian không được

chứa chấp ... Trong khoảng 10 ngày , quân

Thanh.ra thú có đến vài vạn , đều được cấp

phát lương ăn , áo mặc ...". Thật là một đức

trọng củamột lãnh tụ nông dân khởi nghĩa ,

một hoàng đế thân dân "oai vũ mà nhân

hậu " , mang đậm chủ nghĩa nhân văn , giàu

bản sắc Việt Nam ở thế kỷ XVIII.

Nói đến văn hóa là nói đến đức bao

dung, không so chấp hận thù . Nhận thức

như vậy, chúng ta hiểu các vua triều đình

nhà Nguyễn kéo dài sự thống trị 150 năm

cũng có những đóng góp cho bản sắc Việt

Nam . Chỉ dẫn vài ví dụ : năm thứ 8 , Minh

Mạng ra lệnh sưu tầm các văn kiện , sách ,

bia ký của triều đình Tây Sơn bởi ông cho

rằng " đó cũng là dấu tích một đời, kho sách

chứa cất không nên thiếu sót" . Minh

Mạng là ông vua hiểu biếtvà cónhiềuhình

thức bảo trợ nghệ thuật tuồng . Việc đặt tên

Hòa Thanh Thự chuyên lo việc quản lý và

sáng tác âm nhạc , hát xướng là công lao

của ông. Thiệu Trị chỉ sống có 41 năm , trị

vì 7 năm mà đã có hàng chục tập thơ văn

với khoảng 4 000 bài thơ đủ thể loại , hàng

trăm bài văn mang đậm bản sắc thiên nhiên

Việt Nam , con người nông dân Việt Nam

và tầm quan trọng của một nước nông

nghiệp (tất nhiên là bên cạnh đề tài thưởng

ngoạn phong, hoa , tuyết, nguyệt ). Vào

năm 1843, khi có dịp đánh giá nền văn hóa

đã được cha ông đời trước xây dựng ngót

900 năm , nhà vua không hổ thẹn với cha

ông khi đem nó so sánh với văn hóa

Trung Hoa : Văn vật ở nước ta không thua

kém gì Trung Quốc . Và hễ có dịp là ông

không ngần ngại phê phán những ý tứ chưa

chuẩn xác trong thơ từ của vài vị vua nhà

Đường. Vua Tự Đức cũng có đóng góp to

lớn vào nền văn hóa dân tộc mang sắc thái

Phú Xuân . Có thể nói Tự Đức là " một đại

thụ" trong rừng văn hóa đại ngàn xứ Huế,

có vốn Nho học uyên bác, sáng tác nhiều ,

đam mê thơ phú, văn tuồng, âm nhạc tuồng ,

diễn tuồng ; đó là chưa kể đến những chính

sách văn hóa do ông khởi xướng đã thúc

đẩy phát triển nền nghệ thuật tuồng, nghệ

thuật ca hát, kể cả nghệ thuật dân gian .

3 - Giữ gìn , phát huy bản sắc dân tộc

trong văn hóa và sự giao lưu , hội nhập

Cũng giống như mọi lĩnh vực hoạtđộng

khác, văn hóa có cấu trúc nội tại của

mình và mối liên hệ giữa nó với kinh tế - xã

hội ... , giữa nó với các nền văn hóa lân bang,

khu vực và thế giới. Nhu cầu học hỏi, trao

đổi , hiểu biết lẫn nhau là một quy luật của

phát triển . Nhưng mỗi một dân tộc cũng có

ý thứcgiữ gìn vàphát triển bản sắc dân tộc

của văn hóa nước mình trên cơ sở tâm lý,

thị hiếu , phong tục , trình độ của nước mình ,

(2) Dẫn theo GS Trần Văn Giàu : Sự phát triển tư

tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng

Tám - hệ ý thức phong kiến , Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội ,

1973, tr 99
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dân mình. Đó cũng là một quy luật thường của nước đi xâm lược bằng nhiều con

tình .

Do đặc điểm của thời đại , thành tựu của

các ngành khoa học - công nghệ như công

nghệ sinh học , công nghệ thông tin , công

nghệ vật liệu ,... đang đi vào mọi lĩnh vực

đời sống, nền văn hóa phát triển theo

phương châm : dân tộc, khoa học , đại

chúng , dân chủ , nhân văn . Hiện tượng đó

cũng xảy ra ở các nền văn hóa hầu hết các

nước phát triển và đang phát triển . Hằng

ngày , hằng giờ, văn hóa của các nước có thể

chế chính trị khác nhau bao gồm cả dòng

trong và dòng đục , sản phẩm tốt và những

thứ phẩm - phế phẩm độc hại như những đợt

sóng ùa vào thị trường văn hóa các dân tộc .

Không thể cưỡng lại được ! Đã xa rồi thời

kỳ cách ly giả tạo , chỉ biết đóng cửa , đối

phó, chỉ sợ "gió độc" tràn vào mỗi lần mở

cửa. Mở cửa, giao lưu , hội nhập vừa là sự

cởi mở , vừa là sự hứng chịu . Sự hứng chịu

trong quá trình mở cửa được thể hiện trên

hai bình diện : tâm lý sùng ngoại, phục

ngoại nhất là ở giai đoạn đầu và sự bài

ngoại , tự đóng cửa, tự giam hãm mình trong

sự tù đọng của địa phương , của khu vực.

Sùng ngoại và bài ngoại là hai cực đối lập

của một quá trình phát triển , nhưng thường

tựu trung là do tri thức kém , trình độ dân trí

thấp , thiếu lòng tự hào , tự trọng dân tộc. Cơ

sở để giải quyết mâu thuẫn này là bảo tồn

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Thực tế lịch sử nước ta trong hàng nghìn

năm bị đô hộ đã diễn ra cuộc đấu tranh vừa

chống sự cưỡng chế văn hóa mang tính chất

nô dịch, vừa tiếp nhận những yếu tố văn hóa

đường và nhiều phương thức khác nhau .

Bản lĩnh của nền văn hóa bản địa Việt Nam

chính là ở chỗ, mặc dầu bị thôn tính về mặt

sức mạnh quân sự nhưng về văn hóa thì

không co lại tự vệ, không từ chối những yếu

tố ngoại sinh , mà trái lại - chọn lọc, thu nạp ,

dung hòa những cái hay , cái đẹp , cái có ích

của nền văn minh các nước , kể cả nước

đang đô hộ mình . Kinh nghiệm lịch sử cũng

cho hay rằng : các nước đi xâm lược cũng

có khi bị chinh phục bởi nước bị xâm lược ,

họ cũng thu nhận những cái hay, cái đẹp

bằng nhiều con đường khác nhau (kể cả con

đường cướp bóc các di sản văn hóa của

nước bị đô hộ ) .

Vậy làm thế nào để văn hóa, nghệ thuật

vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa cởi mở ,

giao lưu với các nước , nhất là trong lĩnh vực

nghiên cứu và sáng tác nghệ thuật ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói

nổi tiếng về mối quan hệ biện chứng mà

chúng ta vừa bàn : " Phát triển hết cái hay ,

cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ

nhân loại" ). Vì sao vậy ? Vì trong kho tàng

di sản phi vật thể của cha ông ta, chừng nào

khôngbị đốt sạch qua những cơn binh lửa ,

chừng nào không bị kẻ thù lấy mất... thì ta

có thể duy danh nền văn hóa ấy gói gọn

trong 4 chữ : Trí tuệ , nhân văn , tân kỳ , hiện

đại . Bốn thành tố này quyện với nhau mà

sống, mà lấp lánh . Mỗi một nghệ sĩ sống và

làm việc trong một đất nước nhất định , một

địa phương nhất định, đó là máu thịt của tác

(3) Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới , Hội

Nhà văn Việt Nam, Hà Nội , 1985 , tr 50 - 51

Số23 (tháng 8 năm 2002 ) 43



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

phẩm . Nhưng tài năng của nghệ sĩ chính là

ở chỗ với một đối tượng phản ánh nhất

định , trong điều kiện địa lý cụ thể, nghệ sĩ

đặt ra những vấn đề có ý nghĩa thời đại, ý

nghĩa thế giới .

Để phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, chúng ta cần phải gắn với việc

xâydựng nền văn hóa tiên tiến . Vậy thế nào

là nền văn hóa tiên tiến của Việt Nam trong

sự tương ứng với quá trình hội nhập và giao

lưu quốc tế ? Xin được nêu mấy điểm như

sau :

1 - Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến gắn

liền với tư tưởng triết học tiên tiến và đạo

đức tiến bộ : đó là chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Văn hóa

Việt Nam có thể có những nhân tố tiên tiến

trước khi có Đề cương văn hóa Việt Nam

(1943). Trong Đề cương ghi rõ : 3 nguyên

tắc của cuộc vận động văn hóa trong thời kỳ

lịch sử mà Đảng ta chưa nắm chính quyền

là dân tộc hóa , đại chúng hóa và khoa học

hóa . Khoa học hóa nền văn hóa dân tộc

chính là quá trình dung nạp những yếu tố

hiện đại của dân tộc và của thời đại. Độ

chênh giữa 3 nguyên tắc trên với 3 nội dung

dân tộc - hiện đại - nhân văn là không lớn .

Chúng tạo nên cấu trúc động của một nền

văn hóa hướng về phía trước .

2 - Nền văn hóa tiên tiến của Việt Nam

tích chứa những giá trị bền vững của truyền

thống dân tộc trong mấy nghìn năm . Chính

chúng là ngọn nguồn, gốc rễ để cây văn hóa

phát triển qua các thời đại . Tiên tiến là yêu

nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ...

Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng

mà cả trong hình thức biểu hiện , trong các

phương tiện chuyển tải nội dung.

3 - Nền văn hóa tiên tiến cần được hiện

đại hóa làm tiền đề và điều kiện để hội nhập

và giao lưu . Có 3 nội dung sau :

-

Hiện đại hóa không đồng nhất với

phương Tây hóa , mặc dầu những kinh

nghiệm của phương Tây , của các nước phát

triển có một vai trò quan trọng trong quá

trình hiện đại hóa. Ý đồ và hành vi dùng

những khuôn thước , những mô hình nước

ngoài, để đo đếm , để quy chiếu những giá

trị của nền văn hóa nước ta là một sai lầm

về phương pháp và trên thực tế là không

phù hợp lô-gíc lịch sử .

-
- Hiện đại hóa trong văn hóa chỉ đi vào

cuộc sống suôn sẻ khi trình độ và mặt bằng

dân trí được nâng cao mới phát huy được

những giá trị truyền thống , vừa biết tiếp

nhận có chọn lọc tinh hoa của các nước và

của thời đại, cảnh giác và làm thất bại chiến

lược "diễn biến hòa bình " trên mặt trận văn

hóa , chống sùng ngoại, phục ngoại một

cách vô cớ.

-

- Hiện đại hóa các thiết chế, máy móc,

thiết bị để hoạt động văn hóa có hiệu quả

lớn hơn .

4 - Hiện đại hóa trong văn hóa không chỉ

đòi hỏi phải đổi mới công nghệ, thiết bị ,

xây dựng các thiết chế văn hóa tầm cỡ quốc

tế , ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt

động và sáng tạo văn hóa mà còn đòi hỏi có

con người văn hóa, môi sinh văn hóa, điều

kiện văn hóa và quản lý văn hóa tương ứng

với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . D
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đ

Ji

thực hiện tốt nhiệm vụ

GIÚP DÂN PHÒNG CHỐNG THIÊN TẠI

ỒNG thời với việc thực hiện xuất

sắc nhiệm vụ quốc phòng Quân đội

nhân dân luôn luôn thực hiện tốt

nhiệm vụ phòng chống thiên tai , hỏa hoạn,

lụt bão... tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc

phục hậu quả, ổn định đời sống, đã thể hiện

sâu sắc bản chất, truyền thống cách mạng tốt

đẹp của Quân đội nhân dân .

Những năm gần đây, sự biến đổi của khí

hậu, thời tiết, thiên nhiên cực kỳ khắc nghiệt,

lụt bão, khô hạn, hỏa hoạn... đã xảy ra ở

nhiều nơi trên đất nước ta, gây thiệt hại nhiều

nhà cửa , tài sản và đe dọa tính mạng của

nhân dân , Quân đội đã có biết bao tấm

gương tập thể và cá nhân anh hùng, dũng

cảm , kiên cường , hy sinh giúp dân chống lại

thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân

dân.

Hằng năm, Quân đội đã triển khai công

tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ,

giúp dân phòng chống thiên tai với trách

nhiệm chính trị cao nhất. Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng đã có chỉ thị triển khai nhiệm vụ này .

Tổng cục Chính trị cũng có văn bản hướng

dẫn công tác Đảng, công tác chính trị, đẩy

mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục cho

PHÙNG QUANG THANH

cán bộ , chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa

quan trọng , trách nhiệm chính trị của mình

trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Bộ

Tổng tham mưu đã xây dựng kế hoạch cụ

thể, triển khai đến các quân khu, quân đoàn ,

binh chủng ; thường xuyên tổ chức các đợt

luyện tập, diễn tập thực nghiệm cho nhiệm

vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm , cứu nạn.

sung
và

Các quân khu , quân đoàn , binh chủng...

luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ;

nhanh chóng xây dựng, bổ

hoàn thiện kế hoạch sử dụng bộ đội, phương

tiện trong trường hợp khẩn cấp, phòng

chống thiên tai tại chỗ. Với quan điểm

chỉ đạo lấy phòng làm chính , cứuchữa phải

kịp thời, hiệu quả... , các đơn vị đã luôn đề

cao cảnh giác trước những diễn biến

phức tạp của thiên nhiên, thời tiết ; có chủ

trương , kế hoạch phòng chống ngay từ đầu

và thường xuyên kiểm tra , đôn đốc thực

hiện tốt kế hoạch đã đề ra ; thường xuyên,

quyền địa phương,các cơ quan liên quan

chủ động phối hợp với cấp ủy, chính

* Trung tướng , Ủy viên Trung ương Đảng , Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng , Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân

dân Việt Nam
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triển khai nhanh , có hiệu quả các phương án

phòng chống thiên tai, không để bị bất ngờ,

nhanh chóng huy động lực lượng , phương

tiện giúp dân , cứu hộ, cứu nạn kịp thời và có

hiệu quả.

Các cơ quan quân sự địa phương và Bộ

đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt vai trò ,

chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho đảng bộ,

chính quyền trong công tác phòng chống

thiên tai. Từng bước vận dụng tốt các cơ chế

nâng cao hiệu quả trong hiệp đồng, điều

hành phòng chống thiên tai , thống nhất từ

trung ương đến cơ sở . Tăng cường sự chỉ

huy, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng ,

phát huy cao nhất sức mạnh và tiềm năng tại

chỗ, làm cho công tác phòng chống thiên tai

ngày một hiệu quả hơn .

Quân đội đã hình thành và không ngừng

hoàn chỉnh hệ thống " 4 tại chỗ" . Đó là : chỉ

huy tại chỗ , lực lượng tại chỗ, phương tiện

tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm tổ chức

phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm

kiếm cứu nạn , giúp dân phòng chống thiên

tai. Từ cấp Bộ đến các đơn vị cơ sở đã chú

trọng các địa bàn trọng điểm , tập trung xây

dụng các đơn vị đặc nhiệm mạnh , sẵn sàng

cơ động cao... , có thể nhanh chóng ứng cứu ,

chống thiên tai kịp thời ; chú trọng bảo đảm

một số trang bị , phương tiện cần thiết, bảo

đảm thông tin liên lạc kịp thời và thông suốt .

Các đơn vị trên các địa bàn trọng điểm đã

luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng

ý chí quyết tâm, tổ chức chặt chẽ, duy trì kỷ

luật nghiêm, thường xuyên rèn luyện, học

hỏi nâng cao trình độ, chất lượng công tác,

tích cực khai thác hết thế mạnh và tiềmnăng

hiện có cho nhiệm vụ phòng chống thiên tại ,

không để bị động trước tình hình . Qua nhiều

đợt giúp dân chống chọi với thiên tai , các

đơn vị luôn luôn tỏ ra bình tĩnh , tự tin, chủ

động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn , xử

lý nhanh các tình huống. Cùng với các lực

lượng kiên cường bám trụ , các chiến sĩ luôn

luôn có mặt tại những nơi khó khăn , gian

khổ , giành giật từng cơ hội để giúp dân ,cứu

dân, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng

cuộc sống yên lành cho nhân dân . Sau những

lần vượt qua lụt bão , thiên tai, nhân dân càng

thêm tin yêu "bộ đội Cụ Hồ" .

Do có kế hoạch cụ thể, có tinh thần

thường trực chiến đấu, sẵn sàng cơ động

cao ..., nên ngay khi nhận được tin lũ lụt, Bộ

Quốc phòng , Bộ Tổng Tham mưu đã theo

dõi chặt chẽ diễn biến tình hình , kịp thời

triển khai các biện pháp khẩn cấp , phối hợp

chặt chẽ với chính quyền địa phương , các bộ,

ban , ngành cứu dân , cứu tài sản , đã khắc

phục phần lớn hậu quả của hai đợt lũ lịch sử

liên tiếp , bất ngờ , đặc biệt lớn , cường độ

mạnh, diện rộng , dài ngày, ở miền Trung

tháng 11 , 12 năm 1999. Để đối phó với hai

đợt lũ này, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng

lập Chỉ huy sở tiền phương tại miền Trung ;

triển khai ngay nhiệm vụ cho các lực lượng

(quân khu, quân chủng, binh chủng, các bộ

tư lệnh, các đơn vị trên địa bàn ...) điều động

lực lượng , phương tiện cao nhất... kịp thời

phục vụ cứu hộ, cứu nạn . Bộ đã kịp thời điều

động lực lượng dự bị của Bộ, điều động toàn

bộ lực lượng , phương tiện cứu hộ , cứu

vật chất hậu cần (đã có kế hoạch chuẩn bị từ

trước ) đến hỗ trợ ; thiết lập cầu hàng không,

lập các tổ, đội quân y, hóa học, môi trường

và điều động đến ngay các vùng lũ lụt ; phát

động phong trào quyên góp ủng hộ đồng

bào bị lũ lụt trong toàn quân. Nhiều đơn vị

đã chủ động đề xuất đưa lực lượng , phương

tiện vật chất kỹ thuật và lương thực

thực phẩm vào miền Trung giúp đỡ đồng

bào. Với tinh thần chủ động, kiên cường ,

nan và
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khẩn truong, có tổ chức kỷ luật cao ... , Quân

đội đã kịp thời huy động hàng vạn cán bộ,

chiến sĩ với các phương tiện cần thiết, cùng

nhân dân cả nước quyên góp trên 16 tỉ đồng ,

gần 150 vạn tấn gạo và lương khô, gần 30

tấn mì tôm , bánh ép , 20 tấn thóc giống, hàng

vạn bộ quần áo, chăn màn , nhiềucơ số thuốc

quân y cùng sách vở, giấy viết, bút cho các

em học sinh , giúp nhân dân miền Trung

chống bão lũ, góp phần cứu sống gần 10.000

người dân, di dời gần 70 000 hộ thoát khỏi

vùng ngập lụt. Nhiều gương cán bộ , chiến sĩ

dũng cảm , nổi lên trongcuộc chiếnđấu

chống lụt bão này , trong đó bốn đồng chí đã

anh dũng hy sinhquên mình vì dân , vì nước.

Toàn bộ lực lượng vũ trang Quân khu 4,

Quân khu 5 đã "lao" vào trận chiến đấu , bất

chấp khó khăn, mưa rét, đói khát trong nhiều

ngày để cứu dân , nhường cơm , xẻ áo cho

dân. Bộ đội Biên phòng đã góp phần cứu

được hơn 8 000 người, di dời hơn 65 000 hộ

thoát khỏi vùnglũ lụt . Bộ đội Không quân

đã vượt qua khó khăn , nguy hiểm của thời

tiết thực hiện bay gần 400 lần chuyến hàng

cứu trợ an toàn...

Năm 2001, Quân đội được Đảng , Nhà

nước đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm

vụ ứng cứu và giúp dân bị ngập lụt ởđồng

bằng sông Cửu Long ; lũ quét, lũ ống ở

Thái Nguyên , Bắc Cạn, Bắc Giang , Tuyên

Quang , Lào Cai, Vĩnh Phúc... ; bão số 8

ở miền Trung… ; cứu được hằng trăm

người dân , đưa hằng nghìn học sinh đi dự

thi đại học đúng thời gian, di dời hơn

20 000 căn hộ tránh bão và ngập lụt, trục vớt

11 thuyền cá trôi dạt ...

Gần đây, trong vụ cháy rừng U Minh ,

tháng 4 - 2002, do tổ chức và chấp hành tốt

kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực

phòng chống thiên tai trong kế hoạch đã đề

ra, chốt của trạm 14, tiểu đoàn 207, tỉnh đội

Kiên Giang đã phát hiện đám cháy đầu tiên

tại tiểu khu 144 , vùng lõi vườn quốc gia U

Minh Thượng . Bộ Quốc phòng đã nhanh

chóng cử đồng chí Phó Tổng Tham mưu

trưởng cùng Tư lệnh Quân khu 9, các bộ chỉ

huy quân sự tỉnh , biên phòng... có mặt tại

hiện trường trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng

các lực lượng và tổ chức cho bộ đội chữa

cháy. Quân đội đã điều động hơn 1 600 cán

bộ, chiến sĩ, hơn 2000 dânquân tự vệ của

Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng… ; huy động

nhiều phương tiện , vật tư , vật chất hậu cần ..

tham gia chữa cháy tại những điểm xung

yếu , những nơi khó khăn , giankhổnhất.Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh

giá : Quân đội đã nêu cao tinh thần trách

nhiệm , tích cực , chủ động phối hợp với các

lực lượng , cùng lực lượng Phòng cháy

Chữa cháy, Bộ Công an chữa cháy suốt ngày

đêm . Với tinh thần xả thân cứu rừng, Bộ đội

đã kiên cường bám trụ , luôn có mặt ở những

nơi ,những thời điểm gian khổ, ác liệt nhất,

"chiến đấu " dũng cảm , bền bỉ, liên tục , kiên

cường, giành giậttừng mảnh rừng, từngcây

tràm để bảo vệ tài nguyên quốc gia, xứng

đáng là một lực lượng tiên phong , chủ yếu,

quyếtđịnh giành thắng lợi... Bộ Quốc phòng

đã biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo ,

khắc phục khó khăn , hoàn thành tốt nhiệm

vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Quân khu 9, các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh

Bộ đội Biên phòng.

Kết quả đó khẳng định quan điểm , chủ

trương đúng, quyết tâm cao, tổ chức tốt của

Quân đội nhân dân trong nhiệm vụ giúp dân

phòng chống thiên tai . Bộ Quốc phòng, các

lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt sâu

sắc chỉ thị của Đảng , Nhà nước, phát huy cao

độ bản chất, truyền thống Quân đội nhân

dân , truyền thống "bộ đội Cụ Hồ" , chủ động
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triển khai kế hoạch, tham gia chống thiên tai

với tinh thần trách nhiệm chính trị cao, ý

thức chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc, thực

sự là lực lượng đi đầu, lực lượngchủ yếu

trong công tác giúp dân phòng chống thiên

tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân ,

của Nhà nước , thực hiện tốt lời dạy của Bác

"Quân đội ta trung với Đảng , hiếu với dân ...

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó khăn

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

thắng" .

Để làm tốt hơn nữa công tác giúp đỡ nhân

dân phòng chống thiên tai trong thời gian

tới, Quân đội nhândân cầnquantriệttốt

những nội dung sau :

- Bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng,

bảo đảm huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu

cao ; tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán

bộ chiến sĩ về bản chất của quân đội ta là

quânđội nhândân , luôn luôn sẵn sàng chiến

đấu hy sinh, vượt qua gian khổ để bảo vệ,

giúpđỡnhândântrong mọitìnhhuống.

Trong phòng chống thiên tai, địch họa, quân

đội luôn luôn xác định vai trò nòng cốt của

mình để giúp đỡ nhân dân , không một phút

buông lơi , hay chậm trễ .

- Các đơn vị quân đội luôn luôn trong tư

thế sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân

phòng và chống thiêntai. Giúpđỡnhân dân

khôngchỉ về con người , phương tiện cơ sở

vật chất... mà còn thường xuyên có kế hoạch

dự phòng và tập dượt xử lý mọi tình huống

có thể xảy ra . Thường xuyên kết hợp diễn tập

sẵn sàng chiến đấu và diễn tập giúp đỡ nhân

dân phòng chống thiên tai hằng tháng , hằng

năm và hằng quý ; thường xuyên kiểm tra ,

đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm.

- Các đơn vị từ cơ quan Bộ Quốc phòng

đến các đơn vị chiến đấu và huấn luyện ; các

quân khu , quân đoàn ; các binh chủng

thường xuyên liên hệ hợp tác với các bộ,

ngành, cơ quan ýcó liên quan, chú ý theo dõi

và góp phần vào việc dự báo , dự phòng về

thiên tai, địch họa kể cả dài hạn và ngắn hạn.

Trên cơ sở đó , có kế hoạch dự phòng cụ

thể ..., không bị động trước diễn biến phức

tạp của thiên tai xảy ra trên địa bàn cả nước

cũng như trên địa bàn của các cấp quân khu ,

quân đoàn, binh chủng...

- Để giúp đỡ nhân dân có hiệu quả hơn về

mọi mặt, các cấp lãnh đạo chỉ huy từ Bộ

Quốc phòng đếncác đơn vị cơ sở cần tăng

cườngcác hoạt động dã ngoại, kết nghĩa , đi

sâu thâm nhập vào cuộc sống của nhân dân ,

cùngnhândân tham gia các hoạt động cụ thể

để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân

dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối

chính sáchcủa Đảng và Nhà nước xây dựng

cuộc sống mới. Đồng thời, nắm chắc tình

hình nhân dân , địa hình, địa thế... để chủ

động giúp đỡ nhân dân khắc phục có hiệu

quảcaohơnkhi thiên tai xảy ra.

dân phòng chống thiên taivàcácngành, các

cấp có liên quan cần tiến hành tổng kết, rút

kinh nghiệm , đề xuất ý kiến với Đảng, Nhà

nước để có cơ chế chính sách phù hợp , tạo

điều kiện thuận lợi cho quân đội làm tốt hơn

nữa nhiệm vụ phòng chống thiên tai . Đặc

biệt, cần quán triệt sâu rộng trong toàn quân

phương châm phòng hơn chống, chủ động

phòng ngừa trong nhiệm vụ phòng chống

thiên tai .

Các đơn vị đã tham gia giúp đỡ nhân

Có thể nói, phía trước còn nhiều khó khăn

và thách thức, hậu quả của thiên tai thật khó

lường. Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và

sáng suốt của Đảng, với sự nỗ lực cố gắng

của toàn quân, toàn dân, bằng quan điểm ,

chủ trương đúng, biện pháp thiết thực , cụ

thể... , Quân đội ta sẽ giànhnhiều thắng lợi

trên mặt trận giúp đỡ nhân dân phòng chống

thiên tai như đã từng anh dũng chiến thắng

kẻ thù xâm lược. D
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Đ

IỀU 4, Hiến pháp nước Cộng hòa

|xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ :

"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội

tiên phong của giai cấp công nhân

Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi

của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân

lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là

lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã

hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động theo

khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" . Để tiếp

quận phải luôn đổi mới ngang tầm nhiệm vụ,

trên nguyên tắc giữ vững vai trò lãnh đạo

của Đảng . Liên quan đến chủ đề rộng lớn

này, từ thực tiễn ở quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội, chúng tôi thấy cần nhận thức và giải

quyết tốt những vấn đề cơ bản sau :

Trước hết, xác định rõ các nội dung

lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền theo

những vấn đề có tính nguyên tắc .

Tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm

vụ của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CẤP QUẬN

tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt

toàn xã hội, Đảng ta coi vấn đề tự đổi mới ,

tự chỉnh đốn là vấn đề liên quan trực tiếp đến

sự tồn tại và phát triển của Đảng và của dân

tộc. Vì vậy , Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

đã nhấn mạnh : "Tăng cường vai trò lãnh

đạo và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước " .

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

của nhân dân , do nhân dân, vì nhân dân là

vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách . Trong hệ

thống chính quyền bốn cấp (trung ương,

tỉnh , huyện, xã) , cấp quận (ởcác thành phố )

được coi là cấp trên cơ sở. Xuất phát từ tình

hình thực tế của mỗi địa phương, từ

nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn

cách mạng cụ thể ; nội dung, phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp

VŨ HỒNG KHANH

Thường vụ Quận ủy với chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn, nhất là thẩm quyền của chính

quyền trong công tác quản lý nhà nước . Làm

rõ vấn đề này sẽ tránh được tình trạng bao

biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh

đạo của Đảng đối với chính quyền . Mặt

khác , không ngừng phát huy trí tuệ , trách

nhiệm và sức sáng tạo của chính quyền các

cấp, làm nền tảng , định hướng sự phát triển

và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính

trị.

Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng (từ

nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội

Đảng bộ thành phố đến Đại hội Đảng

bộ
quận ) ; đồng thời căn cứ vào các văn bản

chỉ đạo của Nhà nước từ Chính phủ , Ủy ban

nhân dân thành phố và các bộ, ban, ngành ;

nhất là luật và các chính sách cụ thể ; căn cứ

* Bí thư Quận ủy Cầu Giấy , Hà Nội
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vào tình hình và những vấn đề đặt ra trên địa

bàn quận để hoạch định và xây dựng các chủ

trương, nghị quyết chuyên đề , các chương

trình , kế hoạch công tác của Đảng một cách

phù hợp. Khi các vấn đề đã được quyết định,

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tránh chung

chung , dàn trải , thiếu trọng tâm, trọng điểm .

Nhiệm vụ chính trị của quận hiện nay là :

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lãnh

đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , xây dựng ,

quản lý đô thị - đảm bảo an ninh trật tự là

nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng .

Cấp ủy đảng, đặc biệt là thường trực và

người đứng đầu cấp ủy của quận phải tập

trung nghiên cứu , nắm vững những thông

tin , kiến thức, kinh nghiệm, những yêu cầu

đặt ra của cả thành phố và cơ sở . Từ đó đề

xuất các yêu cầu, nội dung để bàn bạc, thống

nhất quyết định trong cấp ủy, hoặc giao cho

ủy ban nhân dân, các phòng, ban chức năng

của chính quyền tham mưu , đề xuất để

cấp ủy bàn và ra quyết định . Đây là cách

thức để phát huy tính chủ động và khẳng

định vai trò , vị trí , tầm trí tuệ của cấp ủy

cũng như chính quyền các cấp nhằm thực

hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ

chính trị - kinh tế , văn hóa - xã hội, an ninh -

quốc phòng trên địa bàn .

Cấp ủy xây dựng cơ chế hoạt động phối

hợp chặt chẽ với chính quyền và các sở, ban ,

ngành của thành phố để nắm chắc chủ

trương, nội dung và giải pháp chỉ đạo những

công việc trên địa bàn quận . Từ đó, chọn các

vấn đề để phối hợp bàn bạc, quyết định .

Tranh thủ khai thác trí tuệ , khả năng điều

kiện của các tổ chức này , phục vụ cho việc

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy . Đồng thời chủ

động ủng hộ, hỗ trợ và cùng tháo gỡ khó

khăn cho chính quyền và cơ sở trong quá

trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại địa

phương, cơ sở.

Vấn đề không kém phần quan trọng trong

quá trình xác định nội dung, phương thức

.

lãnh đạo của Đảng, đó là cấp ủy phải định ra

chương trình , kế hoạch công tác một cách

khoa học, phù hợp với từng thời điểm cụ

thể ; chọn các nộidung, chọn thời điểm để

tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả. Đặc

biệt, tránh hình thức, chỉ nêu chung chung

hoặc "đánh trống bỏ dùi" , không theo dõi,

kiểm tra, xác định chế độ thông tin báo cáo

kịp thời và chế độ trách nhiệmcụ thể .

Sau khi đã xác định cụ thể nội dung lãnh

đạo, việc biến những nội dung đó thành

hiện thực phụ thuộc rất nhiều vào cách thức

lãnh đạo .

Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp

thông qua chủ trương, nghị quyết, quyết

định ; thông qua các tổ chức đảng và công

tác tổ chức, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ,

đảng viên được Đảng giới thiệu để bầu vào

các vị trí chủ chốt của chính quyền, các tổ

chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính

trị. Đảng lãnh đạo trên cơ sở những quy định

trong Hiến pháp và pháp luật củaNhà nước

và nhất là thông qua các tổ chức của Đảng

trong hệ thống chính quyền . Vì vậy , các cấp

ủy phải xây dựng được quy chế làm việc

giữa cấp ủy và chính quyền nhằm thực hiện

đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể

lãnh đạo , cá nhân phụ trách trên cơ sở không

ngừng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm

nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước,

phát huy vai trò làm chủ của nhân dân , tạo

sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện chủ

trương , nghị quyết của Đảng . Làm tốt vấn đề

này sẽ phát huy được vai trò của tổ chức, bộ

máy, nêu cao trách nhiệm cá nhân, tạo thuận

lợi trong việc chỉ đạo , kiểm tra xử lý. Việc

xây dựng quy chế đòi hỏi bản lĩnh chính trị

và tầm trí tuệ của cấp ủy, thể hiện vai trò

lãnh đạo toàn diện, trực tiếp , tạo mọi điều

kiện để phát huy tính chủ động, trí tuệ và sức

sáng tạo của chính quyền .

Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra .

Trước hết là kiểm tra đảng viên trong bộ
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máy chính quyền quán triệt và thực hiện

đường lối chính trị của Đảng trên các lĩnh

vực mà chính quyền quản lý . Kiểm tra việc

thực hiện các chủ trương , nghị quyết, chỉ thị

và các quyết định của Đảng có được thực

hiện hay không hoặc thực hiện đến mức nào,

những ưu, khuyết điểm , những vấn đề tồn tại

cần giải quyết, những vấn đề nảy sinh và

thậm chí cả những vấn đề cần phải điều

chỉnh cho phù hợp .

Ở đây có vấn đề cần lưu ý là không phải

lúc nào cũng phân biệt được rõ ràng ranh

giới giữa nghị quyết của Đảng với chính

sách pháp luật của Nhà nước . Các chủ

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước

chính là sự cụ thể hóa nghị quyết của Đảng .

Vì vậy, nói đến kiểm tra việc thực hiện nghị

quyết của Đảng, hiểu theo nghĩa rộng chính

là kiểm tra việc thực hiện các đường lối, chủ

trương của Đảng và chính sách , pháp luật

của Nhà nước .

Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị ở

cơ sở , đồng thời tạo cơ chế giám sát các hoạt

động của chính quyền theo đúng pháp luật.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện

trong việc vận động và phát huy sức mạnh

toàn dân, thực hiện nhiệm vụ của chính

quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân

chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân ; tích cực xây dựng chính quyền

trong sạch vững mạnh , nâng cao hiệu quả và

hiệu lực, đấu tranh chống tham nhũng, quan

liêu , lãng phí. Điều cần nhấn mạnh là , Đảng

không ngừng chăm lo công tác giáo dục

chính trị tư tưởng, mà trung tâm là xây dựng

khối đoàn kết để tạo ra sức mạnh thống

nhất trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện

có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận và

kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề

xả ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của

Đảng và công việc quản lý nhà nước của

chính quyền .

Đảng lãnh đạo chính quyền, không chỉ

thông qua các đảng viên bằng phương pháp

dân chủ, thuyết phục mà Đảng phải " hóa

thân " vào chính quyền bằng cách cử những

cán bộ chủ chốt nhất, có năng lực và phẩm

chất tham gia bộ máy chính quyền . Đảng

phải hết sức coi trọng và thống nhất trong

lãnh đạo và quản lý cán bộ. Nếu không,

công tác này nhất định sẽ làm tổn hại tới vai

trò lãnh đạo của Đảng. Tất nhiên , Đảng phải

đổi mới công tác cánbộ. Nghĩa là đổi mới từ

việc xác định rõ tiêu chuẩn đánh giá cán bộ,

bố trí và sử dụng cán bộ đến việc đào tạo ,

tuyển chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán

bộ . Cán bộ có thể là người trong hoặc ngoài

Đảng,nhưng phải là người có phẩm chất đạo

đức tốt, có năng lực công tác được quần

chúng tín nhiệm, phải trung thành với đường

lối của Đảng và phục tùng sự lãnh đạo của

Đảng . Cán bộ lãnh đạo chính quyền, ngoài

các tiêu chuẩn khác , phải có tính đảng cao ,

biết tôn trọng và thực hiện tốt các nguyên tắc

tổ chức và sinh hoạt đảng .

Cần làm rõ chức danh và tiêu chuẩn hóa

từng chức danh cán bộ các loại . Song, cần

nhấn mạnh các tiêu chuẩn về bản lĩnh

chính trị , về trình độ quản lý kinh tế , quản lý

nhà nước , về nghiệp vụ công tác đảng, về

kiến thức văn hóa và pháp luật, về kỹ thuật

và ngoại ngữ . Trong bố trí cán bộ, lựa chọn

những đồng chí tiêu biểu, ưu tú để bố trí phụ

trách công việc chủ chốt cho phù hợp , tăng

cường cán bộ từ quận cho cơ sở. Có quan

điểmtrọng dụng nhân tài khi lựa chọn và bố

trí cán bộ. Việc bố trí đúng lúc là hết sức

quan trọng, đảm bảo có một đội ngũ cán bộ

công chức đủ phẩm chất và năng lực . Mặt

khác , Đảng cần chỉ đạo việc xây dựng cơ

chế khen thưởng , bãi miễn, đối với cán bộ

trong bộ máy chính quyền khi họ tỏ ra

không còn xứng đáng , không đủ năng lực

hoàn thành nhiệm vụ. D
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M

NHẮCKHÉO

ẶC dù chức vụ mà tôi

đang đảm nhiệm ,

theocách nói vui của

giới trẻ hiện nay thì nó "chẳng

là cái đinh gì" trong xã hội , ấy

thế nhưng anh bạn thân của tôi

vẫn cứ khuyên bảo , thậm chí

còn có ý răn đe nữa. Anh nói :

"Ông phải sống sao cho khi

còn đương chức không bị

người ta ghét, khi về hưu

không bị người ta khinh ". Nghe

anh nói thế tôi giật thót người ;

hay là mình có sai phạm gì

nghiêm trọng không tiện nói

thắng ra nên anh mới nhắc

khéo như vậy. Dường như thấy

nét mặt tôi thể hiện rõ sự băn

khoăn ấy , nên anh bạn nói

thêm : "Ây là mình cứ dặn

trước , bởi vì những trường hợp

như mình vừa nói trong xã hội

ta hiện nay cũng chẳng hiếm

đâu ". Thế rồi anh kể cho tôi

nghe về trường hợp của ông Q,

thủ trưởng một cơ quan vào

loại lớn và coi đó như một ví dụ

điển hình.

Khi đương chức , đối với anh

chị em trong cơ quan , ông Q

sống rất quan cách ; làm việc

thì độc đoán , gia trưởng ,

chuyên quyền. Cán bộ cấp

dưới, kể cả mấy vị cấp phó của

ông mà muốn tiếp kiến ông

đều phải đăng ký trước , chớ có

dại mà xông thẳng vào phòng

làm việc. Anh nào liều mạng

như thế thì hãy dè chừng . Gặp

.

NGUYỄN TIẾN

ông , ai sơ ý không chào hỏi là

"có chuyện" . Lên , xuống cầu

thang ai thấy ông mà không

dừng lại nhường đường nhất

định sẽ bị xếp vào danh sách

những kẻ cứng đầu , cứng cổ,

cần phải giáo dục. Trong cuộc

sống thường ngày , ông không

cần biết cán bộ cấp dưới có

những khó khăn , thuận lợi gì,

tâm tư nguyện vọng của họ ra

sao, mà nhất nhất chỉ là công

việc. Còn về mặt quan điểm thì

ông tỏ ra hơi cứng , sự lên gân

của ông hơi lộ liễu . Ông lên lớp

cán bộ dưới quyền, thường răn

đe , dạy bảo họ phải thế này,

thế khác. Nếu ai có điều gì làm

ông phật ý thì người đó khó có

thể ngóc đầu lên được. Đấy là

ở cơ quan, còn ở tổ dân phố thì

trong ông không có khái niệm

"hàng xóm láng giềng" . Ông

sống theo phương châm "đèn

nhà ai nấy rạng " . Nhà ông lúc

nào cũng cửa đóng then cài ;

thậm chí mấy hộ láng giềng

gần nhất ông cũng chẳng quan

tâm . Ông không bao giờ đi họp

tổ dân phố. Khi có những việc

như đóng góp tiền ủng hộ bà

con các vùng bị bão lụt, nộp

phí an ninh , phí vệ sinh... mà

tổ dân phố đến thu thì ông xin

làm tròn nghĩa vụ. Thế là xong.

Ông sốngnhư vậy nên không

có bạn bè thân thiết, lại càng

không có những người chí cốt ,

tâm giao . Cán bộ cấp dưới

tuyệt đại đa số vừa sợ ông vừa

ghét ông. Còn đối với tổ dân

phố thì thật ra bà con không

thèm quan tâm . Đối với họ,

vắng ông thì chợ cũng chẳng

vì thế mà kém phần đông vui.

Ở đời, cái chức, cái quyền

cũng chỉ có một thời . Cho dù

nắm quyền cao chức trọng đến

mấy thì cũng có ngày phải

nghỉ. Ông Q không nằm ngoài

cái lẽ thường ấy . Cách đây một

năm ông cóquyết định về hưu .

Ấy là chuyện bình thường.

Nhưng cái không bình thường

khiến mọi người phải ngạc

nhiên là ở chỗ , từ khi ông về

hưu thì quan điểm, tính cách ,

lối sống của ông gần như thay

đổi hẳn . Ông rất hay cáu gắt,

nói năng không chút giữ gìn ,

phê phán đủ thứ, bài xích mọi

điều . Có những vấn đề trước

đây ông bảo vệ một cách triệt

để thì nay ông quay ra phê

phán một cách gay gắt . Có

những cá nhân trước đây ông

ca ngợi , khẳng định thì nay

ông chê bai , phủ định . Có

những việc trước đây ông khen

thì bẫy giờ ông chê... Nhiều

người cho rằng , phải về hưu có

lẽ ông Q bị sốc nên mới sinh ra

bất mãn như vậy.

Kể đến đây , anh bạn tôi

triết lý : "Có những người khi

đương chức, khi nghỉ và cả

đến khi chết vẫn được mọi

người yêu mến , kính trọng , suy

đương chức thì bị người ta

tôn . Song, có những người khi

ghét , khi về hưu thì bị người ta

khinh . Mình nhắc là cốt để ông

đề phòng đừng rơi vào trường

hợp như của ông Q" . Tôi xiết

chặt tay bạn mình và thật lòng

cảm ơn anh .

52
Số 23 (tháng 8 năm 2002)



Thế giới : Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Sự trỗi dậy của Ấn Độ

SAU 10 NĂM CẢI CÁCH KINH TẾTÉ

TRẦN BÁ KHOA

N

ƯỚC Cộng hòa Ấn Độ - một trong

những cái nôi của nền văn minh

-
nhân

loại
- có diện

tích
gần

3,3

triệu km, trải rộng trên phần lớn tiểu lục

địa Nam Á, với dân số hơn một tỉ người.

Ấn Độ có đội ngũ khoa học - kỹ thuật lớn

và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong

phú. Sau khi giành được độc lập và đặc

biệt là sau hơn 10 năm cải cách , thực lực

kinh tế , khoa học - công nghệ và quân sự

của Ấn Độ không ngừng tăng lên .
Án

Chính sách phát triển công nghiệp

sau khi giành được độc lập và chính sách

cải cách kinh tế từ thập kỷ 90, thếkỷXX

đến nay

Sau khi giành được độc lập ( 1947),

Chính phủ Ấn Độ mà người đứng đầu là thủ

tướng G. Nê-ru đã vạch ra "chính sách công

nghiệp hóa" nhằm nhanh chóng thay đổi

tình trạng mù chữ , nghèo đói, lạc hậu , biến

Ân Độ thành một nước giầu mạnh, đóng

vai trò lớn ở khu vực và thế giới. Nội dung

của chính sách công nghiệp hóa có một số

điểm chính sau :

·
Xây dựng nền kinh tế Ấn Độ theo mô

hình hỗn hợp giữa kinh tế quốc doanh , kinh

tế tư nhân và kinh tế hợp doanh , trong đó

kinh tế quốc doanh đóng vai trò nòng cốt.

-

trong

Coi trọng vai trò chỉ đạo của chính phủ

nền kinh tếkếhoạch . Chính phủ phân

loại các sản phẩm , ngành nghề và quy định

cụ thể loại sản phẩm và ngành nghề được

kinh doanh chocác thành phần kinh tế và

dành cho Nhà nước độc quyền kinh doanh

các ngành đường sắt, gang thép , điện lực ,

thông tin , dầu khí, v.v.

-
Nhấn mạnh kinh tế " tự cấp tự túc " và

sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động

kinh tế . Thủ tướng Nê -ru cho rằng , cần phải

nhanh chóng thực hiện chính sách tự lực

cánh sinh về kinh tế . Bởi vì , nếu dựa quá

nhiều vào thị trường xuất khẩu , Ấn Độ có

thể bị sa vào vòng xoáy của chủ nghĩa đế

quốc kinh tế và dễ bị ảnh hưởng trước

những xáo động của thị trường bên ngoài.

Bởi vậy, Chính phủ đã thông qua hàng loạt

chính sách và biện pháp kinh tế và hành

chính nhằm tăng cường sự kiểm soát của

Nhà nước đối với nền kinh tế, hạn chế trao

đổi buôn bán với nước ngoài, chú trọng bảo

hộ các xí nghiệp trong nước, ưu tiên sản

phẩm nội địa .

Dưới tiền đề của nền kinh tế kế hoạch ,

Ấn Độ đã thực hiện được " cách mạng

xanh" , tự túc được lương thực và xây dựng

được một nền công nghiệp tương đối
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hoàn chỉnh . Tuy nhiên, những khuyết tật

của nền kinh tế kế hoạch tập trung dần dần

bộc lộ : hiệu suất và năng suất thấp , xí

nghiệp quốc doanh kém khả năng cạnh

tranh , tài nguyên bị lãng phí nghiêm trọng ,

các khoản bù lỗ quá lớn gây ra sự thâm hụt

tài chính nặng nề . Thêm vào đó, việc quản

lý yếu kém tạo ra mảnh đất màu mỡ cho

nạn tham nhũng hoành hành ; đồng thời,

tình hình chính trị - xã hội trong nước bị

xáo trộn , hai chính phủ bị giải tán trong

một năm . Tình hình quốc tế cũng không

thuận lợi , biến động lớn ở Đông Âu, Liên

Xô và chiến tranh vùng Vịnh đã tăng sức ép

lên nền tài chính tiền tệ (thâm hụt thương

mại 8 tỉ USD và dự trữ ngoại tệ chỉ còn

một tỉ USD) ; nạn thất nghiệp tăng nhanh.

Trước những biến động trên , chính phủ

N. Rao (lên cầm quyền năm 1991 ) bắt đầu

thực hiện chính sách cải cách , mở cửa

kinh tế ; áp dụng nhiều chính sáchvà biện

pháp điều chỉnh , cải cách kinh tế vĩ mô trên

tất cả mọi lĩnh vực nhằm chuyển đổi nền

kinh tếkếhoạch tập trung sangnền kinh tế

thị trường có sự kiểm soát, điều tiết của

Nhà nước . Từ cuối năm 1999, để thúc đẩy

nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững,

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chương trình

cải cách mới, được gọi là cuộc cải cách

kinh tế lần thứ hai, trọng điểm là xúc tiến

nhanh hơn việc tư nhân hóa một loạt công

ty và các ngân hàng quốc doanh làm ăn

không hiệu quả. Chương trình cải cách mới

cũng chú trọng việc nới lỏng hơn nữa sự

kiểm soát của nhà nước đối với nhiều khu

vực quan trọng như : viễn thông , ngân

hàng , năng lượng , hàng không, chế tạo

hàng tiêu dùng và đưa ra chính sách khuyến

khích ưu đãi đầu tư mới.

Nội dung chính của chính sách cải cách

mở cửa :

1. Cải cách tài chính, tiền tệ : Hai lần

phá giá 20% đồng ru -pi và đồng ru -pi được

tự do chuyển đổi một phần ; cho phép

thương nhân nước ngoài đầu tư vào thị

trường chứng khoán cấp 1 và cấp 2 - giới

hạn từ 24 đến 40% ( 1992) ; cho phép thành

lập ngân hàng tư nhân ; các công ty lớn

trong nước được phép phát hành cổ phiếu ,

trái phiếu và được đầu tư vốn ra nước

ngoài ; khống chế thâm hụt tài chính của

chính phủ trung ương ở mức 4,7% GDP (từ

tài khóa 2001 - 2002 ).

2. Cải cách chính sách đầu tư và tưnhân

hóa các xí nghiệp quốc doanh : Nới lỏng

chế độ xét duyệt, mở cửa toàn diện cho các

nhà đầu tư trong và ngoài nước (chỉ trừ 14

ngành liên quan đến an ninh quốc gia , quốc

kế dân sinh và môi trường) ; khuyến khích

đầu
tư trựctiếp của nước ngoài. Từ tàikhóa

2001 - 2002 , nước ngoài được đầu tư vào

lĩnh vực in -tơ -nét và thương mại điện tử ,

nâng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoàivào

ngành dịch vụ từ mức 49% lên 74%, xóa bỏ

hạnngạch vốnđầu tư nước ngoài vào các

ngành sản xuấtđiện lực , tải điện và bán

điện (trừ điện hạt nhân ) ; từng bước tư nhân

hóa xí nghiệp quốc doanh. Từ tài khóa

2001 - 2002 , Chính phủ có kế hoạch bán

bớt cổ phần nhà nước trong 40xí nghiệp

quốc doanh cỡ lớn ; sẽ sửa đổi luật lao

động, quy định chỉ những xí nghiệp có

1000 công nhân trở lên (chứ không phải

100 công nhân như trước ) mới phải trình

Chính phủ phê chuẩn khi tuyên bố phá sản

hoặc sa thải công nhân .

3. Cải cách chính sách ngoại thương :

Thực hiện mở cửa thị trường, từng bước

giảm thuế nhập khẩu và xóa bỏ hàng rào
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#

tương đối nhanh, vững chắc, liên tục ,

giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc

khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á

( 1997 - 1998) và suy thoái kinh tế thế

giới (2001) .

Về nông nghiệp : Ấn Độ đã thu được

những thành quả to lớn nhờ ứng dụng thành

công khoa học - công nghệ tiên tiến . Cuộc

"cách mạng xanh " đã làm cho Ấn Độ

không những tự túc được lương thực mà

còn có dư thừa để dự trữ (từ 11 đến 41 triệu

tấn ) và hằng năm xuất khẩu trên dưới một

triệu tấn gạo. Ấn Độ còn là nước sản xuất

mía đường lớn nhất thế giới với sản lượng

230 triệu tấn/năm , đứng thứ hai thế giới về

sản xuất trái cây : 43 triệu tấn /năm ; rau

xanh : 72 triệu tấn /năm . Tương tự như vậy,

cuộc "cách mạng trắng " đã đưa Ấn Độ vượt

qua Mỹ, trở thành nước sản xuất sữa

lớn nhất thế giới với sản lượng 74 triệu

tấn/năm . Ấn Độ cũng thu được nhiều thành

tích trong "cách mạng nâu "
nâu " - phát triển

chăn nuôigia cầm . ẤnĐộ dự định tăng gấp

đôi sản lượng lương thực , thực phẩm trong

10 năm , đạt 300 triệu tấn lương thực (năm

2000 đạt 200 triệu tấn ) đảm bảo đủ cung

cấp cho trên 1 tỉ dân vào năm 2007 .

phi thuế quan . Mức thuế nhập khẩu bình

quân giảm xuống còn 35% so với mức

bình quân 87% trước đó. Từ tài khóa

2001- 2002 sẽ giảm xuống còn 20% .

Ngoài sản phẩm nông nghiệp , chế độ cấp

giấy phép nhập khẩu cơ bản bị xóa bỏ . Để

nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế thế

giới và khu vực, Chính phủ Ấn Độ theo

cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ), đã sớm ban bố việc xóa bỏ sự hạn

chế đối với 715 mặt hàng nhập khẩu và

đơn phương xóa bỏ hạn chế nhập khẩu

2 300 mặt hàng từ các nước thành viên

Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á

(SAARC ). Ban hành một loạt chính sách

ưu đãi , miễn giảm thuế đối với các xíthuế đối với các xí

nghiệp và khu công nghiệp lấy gia công

xuất khẩu làm chính . Song song với việc

xóa bỏ hạn chế số lượng hàng nhập khẩu ,

Chính phủ Ấn Độ cũng áp dụng nhiều biện

pháp bảo hộ công nghiệp nội địa như thành

lập Tiểu ban đặc biệt gồm đại diện của các

ngành thương mại , thuế vụ... tiến hành

nghiên cứu và theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng

của hàng hóa nhập khẩu đối với công

nghiệp trong nước, nhất là 300 mặt hàng

"nhạy cảm", để cảnh báo kịp thờivềảnh

hưởng đối với thị trường trong nước . Việc
Về công nghiệp và dịch vụ : Ấn Độ đã

nhập khẩu lương thực , phân hóa học, xăng
có con đường đi riêng , không theo cách đặt

điêm
trọng

dầu đều giao cho các công ty quốc doanh

từ đầu vào phát triển công

chuyên trách đảm nhận . Tuy thả nổi việc

nghiệp gia công xuất khẩu như “bốn con

nhập khẩu ô tô cũ, nhưng chỉ đốivới các hổ " Đông Á. Điều đáng ngạc nhiên là

loại xe tay lái thuận , không quá ba năm sử trong hoàn cảnh của một nước đang phát

triển , Ấn Độ đã nhanh chóng giành được

dụng và đánh 180% thuế nhập khẩu .

thế mạnh trong ba ngành : công nghệ thông

tin , dược phẩm và công nghiệp giải trí. Đây

cũng là ba ngành then chốt của kinh tế Mỹ.

Trong nhiều năm, xuất khẩu phần mềm

của Ấn Độ tăng 50% hằng năm, nhưng

năm 2001 đã chậm lại, đạt 8,5 tỉ USD, thấp

hơn dự đoán . Ngược lại, công nghiệp dược

Mười năm cải cách kinh tế : thành

tựu , vướng mắc và triển vọng

1. Thành tựu

Mười năm cải cách kinh tế đã thu được

những thành tựu rất to lớn trên tất cả các

lĩnh vực . Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng

ngay

là,
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phẩm và công nghiệp giải trí không bị suy

giảm trong năm 2001 mà còn tăng vọt.

Nhiều công ty dược phẩm nằm trong số

những nhà xuất khẩu hàng đầu về thuốc đặc

chủng và là những nhà cung cấp chính

thuốc chữa bệnh HIV /AIDS trên thế giới .

Trong khi nhiều nước phương Tây không

thể cạnh tranh nổi với công nghiệp điện ảnh

Mỹ thì ngành điện ảnh Ấn Độ lại chiếm

lĩnh thị trường trong nước . Phim ảnh và âm

nhạc của Ấn Độ cũng thu hút được ngày

càng đông đảo công chúng ở nhiều nước

thế giới thứ ba. Chính phủ Ấn Độ tiếp

tục đẩy mạnh sự phát triển công nghệ thông

tin (IT) . Hiệp hội quốc gia các công ty dịch

vụ và phần mềm máy tính (NASSCOM)

của Ấn Độ vừa cho biết, mụctiêu củachiến

lược phát triển công nghệ thông tin của Ấn

Độ là đạt doanh số 77 ủ USD, xuất khẩutỉ

phần mềm đạt 50 tỉ USD vào năm 2008.

Chiến lược này cũng đưa ra một số chỉ tiêu

khác như : nâng tổng số lao động làm việc

trong lĩnh vực IT lên bốn triệu người, đóng

góp 7% cho GDP và chiếm 30% tổng kim

ngạch xuất khẩu ... Hiện tại, lĩnh vực công

nghệ thông tin của Ấn Độ chỉ đóng góp

chưa đến 1% GDP so với 5% của Mỹ. Tuy

nhiên, Ấn Độ có thể sẽ nhảy vọtqua giải

đoạn phát triển công nghiệp truyền thống

(tập trung nhiều sức lao động) đểtiến thẳng

vào nền kinh tế tri thức . Trên cơ sở đội ngũ

các nhà khoa học đông đảo (trên 2,5 triệu

người ) , Ấn Độ đạt được thành tựu lớn

trong các lĩnh vực : hạt nhân , hàng không,

chế tạo và phóng vệ tinh, đóng tàu thủy,

chế tạo xe hơi , đầu máy xe lửa , thiết bị

xây dựng, thiết bị điện năng , hóa chất, dụng

cụ chính xác , thiết bị khai khoáng và lọc

dâu Ấn Độ dẫn đầu thế giới về sản xuất

kim cương , chiếm 55% tổng giá trị, 80%

tổng khối lượng và 90% khối lượng thành

..

phẩm của thị trường kim cương thế giới.

Trên cơ sở tự lực nghiên cứu và phát triển ,

đồng thời nhập khẩu công nghệ , kỹ thuật

quân sự và mua các trang bị vũ khí hiện đại

của nước ngoài (chủ yếu của Liên Xô trước

đây và Nga hiện nay ), Ấn Độ đã xây dựng

được lực lượng hải , lục, không quân và lực

lượng tên lửa hạt nhân chiến lược .

Về ngoại thương : Kết thúc tài khóa

2000 - 2001 (3-2001), kim ngạch xuất

khẩu đạt 44,1 tỉ USD, tăng 20% so với tài

khóa trước và kim ngạch nhập khẩu đạt

49,8 tỉ USD , tăng 0,27 % so với tài khóa

trước . Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm

2000 đạt 4,2 tỉ USD , tăng 15% so với năm

do

lạm

trước , song chỉ đạt chưa tới 50% chỉ tiêu

Chínhphủ đề ra . Dự trữ ngoại tệ của

phát dưới 3%, nợ nước ngoài ở mức

Ân Độ tiếp tục tăng, đạt 48,9 tỉ USD,

chiếm 6,3 %. Mức thâm hụt tài chính nếu

94,3 tỉ USD, trong đó nợ ngắn hạn chỉ

nửa cuối thập kỷ 1980, bình quân hằng

năm chiếm 8,2% GDP, trong 10 năm cải

cách là 5,7% thì từ tài khóa 2000 - 2001 và

chế ở mức 5,1% (dự tính 4,7 %). Số người

2001 - 2002, mức thiếu hụt đã được khống

nghèotừ chiếm 36% dân số năm 1994, hiện

nay đã giảm xuống còn 26 % - khoảng260

triệu người, trong đó có 200 triệu ở nông

thôn .

2. Những vướng mắc và triển vọng

Công cuộc cải cách của Ấn Độ đang

đứng trước mấy vấn đề lớn sau :

Thứ nhất : Do tác động của cuộc khủng

hoảng tiền tệ châu Á, sự suy thoái kinh tế

thế giới, giá dầu mỏ quốc tế không ổn định

(Ấn Độ phải nhập khẩu 75% lượng dầu khí

tiêu thụ) và chủ yếu là do từ tháng 5-1995,

đầu tư vào kinh tế của Chính phủ giảm

nhanh, nhất là vào cơ sở hạ tầng và ngành
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điện lực , khiến cho kinh tế Ấn Độ tăng

trưởng chậm .

Thứ hai : Việc cải cách xí nghiệp quốc

doanh và cải cách nông nghiệp chưa mang

lại kết quả mong muốn. Chương trình từ

nhân hóa chưa thực hiện được trong ngành

hàng không , sản xuất xe hơi, mà chỉ mới

bắt đầu một cách tượng trưng trong ngành

bảo hiểm . Bắt đầu từ tháng 4-2001 , Ấn Độ

đã mở cửa thị trường hàng tiêu dùng cho

nước ngoài, nhưng vẫn duytrì một số hàng

rào thương mại. Cuộc cải cách lần thứ hai

sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong hai lĩnh

vực : tự do hóa quyền lao động và giảm trợ

cấp cho nông dân , giảm bù lỗ và cải cách

nông nghiệp .

Thứ ba : Lĩnh vực ngoại thương và việc

thu hútvốn đầu tư nước ngoài cũng gặp

phải nhiều khó khăn , hạn chế. Trong cả

thập kỷ cải cách kinh tế, Ấn Độ thu hút

được 23,7 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước

ngoài,chỉ bằng một nửa sốđầu tư trực tiếp

của nước ngoài vào Trung Quốc năm 2001

(47 tỉ USD). Do sự trì trệ trong cải cách

hành chính , trong năm 2001 , hàng loạt

công ty nước ngoài đã rút vốn đầu tư khỏi

Ấn Độ để chuyển sang Trung Quốc . Việc

xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo cũng

vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các nước

khác, nhất là Trung Quốc.

Thứ tư : Thâm hụt tài chính vẫn còn lớn .

Sau khi thực hiện cải cách , tuy thâm hụt tài

chính ở cấp trung ương có giảm bớt , nhưng

thiếu hụt tài chính của các bang lại tăng lên,

từ 3,1% GDP tài khóa 1990 - 1991 lên 4%

tài khóa 1999 - 2000 và trên 5% tài khóa

2000 - 2001. Như vậy, nếu tính bình quân

cả trung ương và địa phương thì mức thâm

hụt tài chính lên tới 10,9% GDP như khi bắt

đầu cải cách. Nguyên nhân của tình hình

trên một phần là do tình hình quốc tế và

trong nước không thuận lợi (suy thoái

kinh tế thế giới, xung đột tôn giáo , phe

phái, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pa -ki -xtan

về vấn đề Ca-sơ -mia) ; mặt khác còn do các

phe phái chính trị, tôn giáo lo ngại nền kinh

tế mở cửa ngày càng rộng thì sẽ bị lệ thuộc

vào nước ngoài, đã mượn cớ bảo vệ người

lao động gặp khó khăn khi xí nghiệp bị tư

nhân hóa, tìm cách chống đối và cản trở cải

cách . Liên minh nhiều đảng cầm quyền

hiện nay không giành được đa số ở Thượng

viện cũng gây khó khăn cho việc thông qua

các dự luật cải cách , chẳng hạn như Dự luật

Lao động sửa đổi - đưa ra năm 2001 nhưng

đến nay vẫn chưa được thông qua v..

Tiếp theo sự bứt phá của Trung Quốc, sự

trỗi dậy của Ấn Độ làm cho thế giới hết sức

cải cách , kể từ tháng 6-1991 đến khi kết

chú ý. Nền kinh tế Ấn Độ sau 10 năm

thúc năm tài chính 2001 - 2002 vào ngày

31-3-2002 , với GDP đạt gần 450 tỉ USD,

tính theo sức mua tương đương lớn thứ tư

thếgiới,chỉ đứng sauMỹ, Trung Quốc và

Nhật Bản. Kết quả của cải cách kinh tế và

nền kinh tế, thay đổi toàn diện hình ảnh Ân

hội nhập quốc tế đã làm thay đổi diện mạo

Độ trong con mắt cộng đồng quốc tế . Ấn

Độ đã có cơ sở công nghiệp hiện đại tương

đối hoàn chỉnh . Hơn nữa , công tác nghiên

cứu ở nhiều ngành khoa học - công nghệ

cao, mũi nhọn , nhất là công nghệ phần

mềm, cũng ở hàng đầu thế giới. Quân sự

của Ấn Độ cũng không ngừng được tăng

cường thực lực , được trang bị vũ khí tiên

tiến và vũ khí hạt nhân , tên lửa chiến lược .

Tuy còn nhiều trở ngại trên con đường cải

cách kinh tế, ổn định chính trị nội bộ ,

nhưng nhiều học giả và chính khách nổi

tiếng thế giới dự đoán rằng, Ấn Độ sẽ trở

thành một trong những cường quốc và

trung tâm sức mạnh của thế giới trong vài

thập kỷ tới. D
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Đói nghèo - kẻ thù của các quyền con

người

Khó có thể tin rằng , khi nhân loại bước

sang ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba với

những thành tựu vượt mức tưởng tượng, đặc

biệt về khoa học, công nghệ... mà đói nghèo

vẫn còn là một vấn đề bức xúc toàn cầu .

Nhưng đó lại là sự thật !

bản không phải là " thiên đường" của những

người nghèo .

Đói nghèo cũng là một cản trở chính đối

với những nỗ lực bảo đảm nhân quyền .

Trong bối cảnh bất ổn về xã hội (hệ quả

tất yếu và trực tiếp từ đói nghèo ), việc thực

thi các quyền dân sự , chính trị bao giờ cũng

là một thách thức nghiêm trọng với các

XÓA ĐÔI NGHÈO

MỘT ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI

Trên thế giới hiện nay, cứ 5 nước thì có

một nước mà ở đó người nghèo chiếm đa số .

Sự phân cực giữa người giàu và người nghèo,

giữa quốc gia giàu và quốc gia nghèo ngày

càng lớn . Trong khoảng thời gian từ năm

1994 đến năm 1998, tài sản của 200 người

giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi, lên tới hơn

một nghìn tỉ USD, nhưngsốngười phải sống

trong cảnh đói nghèo (với thu nhập dưới 1

USD/ngày) cũng tăng tới mức kỷ lục là 1,2 tỉ

người. Chênh lệnh thu nhập giữa 1/5 số

người giàu nhất và 1/5 số người nghèo nhất

trên thế giới năm 1960 là 30 : 1 , tới năm 1997

tỷ lệ đó là 74 : 1 . Kể từ năm 1990, trong khi

thu nhập bình quân đầu người của 40 nước

công nghiệp phát triển tăng hơn 3% mỗi

năm, thì của 55 nước nghèo lại giảm đi so

với 10 năm trước đó. Theo thống kê, nợ nước

ngoài của các nước chậm phát triển nhất đã

tăng vọt từ 62,4% GDP năm 1985 lên 92,3%

GDP năm 1997 ( 1 ) . Hiện thực đó chứng tỏ

rằng, con đường tư bản chủ nghĩa chẳng phải

là cứu tinh của các quốc gia nghèo ; xã hội tư

VŨ CÔNG GIAO

quốc gia . Một chính phủ không thể bảo đảm

cho người dân của họ các quyền cơ bản trong

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế , xã

hội , văn hóa ( 1966) với một ngân khố trống

rỗng và một gánh nợ nần chồng chất. Hiện

nay, tại 2/3 số nước chậm phát triển nhất thế

giới , ngân sách dành cho trả nợ cao gấp

nhiều lần ngân sách trang trải cho các dịch

vụ xã hội cơ bản. Cụ thế, ở các nước vùng

Cận Xa-ha-ra của châu Phi, hằng năm, số

tiền phải trả nợ nước ngoài lên tới 200 tỉ

USD , trong khi chi phí cho y tế và giáo dục

chỉ là 306 triệu USD. Tại Tan-da -ni-a , hằng

năm, số tiền trả nợ nước ngoài cao gấp 4 lần

ngân sách dành cho giáo dục tiểu học và gấp

9 lần ngân sách trang trải cho các dịch vụ y

tế cơ sở (2) ...

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh .

( 1 ) Báo cáo năm 2000 của UNICEF : Tình hình trẻ em

thế giới năm 2000 , tr 19 - 23

(2) S. Ram-phan : Nợ nần mang khuôn mặt trẻ em .

Sự tiến bộ của các quốc gia , Trong Báo cáo năm 2000

của UNICEF : Tình hình trẻ em thế giới năm 2000.

UNICEF , tr 16
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·

- Sự kiện

Đói nghèo và nợ nần tác động đến quyền

con người của mọi cá nhân , nhưng trướchết

và nặng nề nhất là của những nhóm xã hội dễ

bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em .

Tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em ởcác quốcở

gia nghèo mắc nợ nhiều nhất cao gấp 3 lần ở

các nước phát triển . Hơn một 1/3 trẻ em ở

các quốc gia này không được tiêm chủng.

Một em bé ở Mô-ri- ta -ni khi mới ra đời đã

phải mang món nợ 997 USD, ở Ni-ca -ra- goa

là 1 213 USD và ở Công-gô là 1 872 USD . Ở

các nước đang phát triển , con số này là

417 USD. "Những gánh nặng nợ nần đó đè

lên cả thể xác và tâm hồn của trẻ em, giết

chết một số trẻ và làm cho số còn lại bị còi

cọc đến nỗi không thể phát triển một cáchtriển một cách

bình thường. Nó tước đoạt của trẻ em quyền

được tiêm chủng chống những bệnh nguy

hiểm nhưng có thể đề phòng một cáchdễ

dàng ; đồng thời, như một cái án treo lơ lửng

trên đầu , buộc chúng suốt đời không được

học hành hoặc phải học hành trong điều kiện

lớp không có mái che, không có bàn ghế ,

bảng, sách vở, thậm chí cả bút chì ..." (3 ) . Do

đói nghèo, theo ước tính của Tổ chức Lao

động Quốc tế (ILO ), chỉ riêng tại các nước

đang phát triển , hiện có khoảng 250 triệu trẻ

em ở độ tuổi 5 - 14 phải lao động quần quật

để kiếm sống, để trả nợ cho giađình... Đối

nghèo cũng đẩy hàng triệu trẻ em khác phải

cầm súng trong các nhóm vũ trang, phải

tham gia sản xuất, buôn lậu matúy hoặc

hành nghề mại dâm ...Với các em bé này,

không chỉ các quyền trong Công ước về

quyền trẻ em mà ngay cả tuổi thơ, tương lai ,

thậm chí mạng sống của chúng cũng bị

tước đoạt .

Xóa đói nghèo

quyền con người

·
nghĩa vụ bảo đảm

Hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc

(LHQ) và một số tổ chức quốc tế khácđã liên

tục kêu gọi các quốc gia tuyên chiến với đói

nghèo. Trong rất nhiều văn kiện của mình ,

kể cả ràng buộc và không ràng buộc về pháp

lý, LHQ đã đề cập đến việc xóa bỏ đói nghèo

như một nghĩavụ quốc gia vàquốc tế, là một

trong những vấn đề nhân quyền cấp bách .

bố

Xóa bỏ đói nghèo, xét trên phương diện

nhân quyền , nằm trong nghĩa vụ bảo đảm

các quyền kinh tế , văn hóa và xã hội của các

quốc gia ; mà cơ bản là các quyền về lương

thực , thực phẩm ; quyền có nhà ở và quyền

được chăm sóc y tế ... Mục đích cuối cùng

của nó là bảo đảm cho mọi cá nhân , không

phân biệt đối xử , có điều kiện sống (về vật

chất) thích đáng như một conngười.Ngay từ

năm 1948, trong Tuyên ngôn thế giới về

nhân quyền, LHQ đã long trọng tuyên

"Mọi người đều có quyền được bảo đảm một

mức sống thích đáng, đủ cho sức khỏe , sự

yên vui của bản thân và gia đình họ, bao gồm

có đủ ăn, đủ mặc, có nhà ở, được chăm sóc y

tế cũng như các dịch vụ xã hội cần thiết ... (4).

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã

hội , văn hóa (1966 ) , đã tái khẳng định và

pháp điển hóa quy định có tính nguyên tắc đó

của Tuyên ngôn : "Các quốc gia thành viên

của Công ước công nhận quyền của tất cả

mọi người được có một mức sống đầy đủ cho

bản thân và gia đình mình, có quyền được ăn

đủ, mặc đủ và có nhà ở, quyền được cảithiện

không ngừng điều kiện sống . Các quốc gia

thành viên sẽ thi hành những biện pháp thích

hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyền

này ..." (5). Cũng trong Công ước đó , LHQ còn

nêu ranhững biện pháp cụ thể ở tầm quốc gia

và quốc tế nhằm xóa bỏ đói nghèo như bảo

đảm việc làm và chế độ trả lương thích đáng

cho người lao động, duy trì các dịch vụ xã

hội cần thiết, thiết lập các cơ chế bảo hiểm ,

bảo trợ xã hội ... Năm 1986, Đại hội đồng

LHQ thông qua Tuyên bố về quyền

(3) Tài liệu đd , tr 14

(4) Các văn kiện quốc tế về quyền con người , Nxb Chính

trị Quốc gia, Hà Nội, 1998 , tr 68

(5) Sdd, 209
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phát triển , Điều 8 của Tuyên bố này nêu rõ :

"Các nước cần phải tiến hành ở cấp độ quốc

gia mọi biện pháp cần thiết để thực hiện

quyền phát triển và bảo đảm , trong số các

biện pháp đó, sự bình đẳng về cơ hội cho tất

cả mọi người có thể tiếp cận các nguồn vật

lực cơ bản, tiếp cận nền giáo dục , các dịch vụ

y tế , lương thực, nhà ở, việc làm và việc phân

phối một cách công bằng các nguồn thu

nhập ..." (6) .

Ngoài các văn kiện kể trên , trong nhiều

tuyên bố , công ước quốc tế khác về nhân

quyền, LHQ đã trực tiếp hoặc gián tiếp đề

cập đến vấn đề xóa bỏ đói nghèo . Thập niên

90 của thế kỷ XX cho thấy sự quan tâm đặc

biệt của LHQ tới vấn đề này, thể hiện qua

một loạt hội nghị quốc tế quan trọng , trong

đó xóa bỏ đói nghèo được xác định là một

trong những chủ đề cơ bản của chương trình

nghị sự . Mặc dù đề cập đến vấn đề ở những

góc độ, mức độ khác nhau , song các hội nghị

này đều khẳng định một tư tưởng có tính

nguyên tắc : Đói nghèo là một trở ngại

nghiêm trọng đối với việc hưởng thụ các

quyền con người , việc xóa bỏ đói nghèo

chính là sự bảo đảm nhân quyền, là một lĩnh

vực hoạt động quan trọng , một khía cạnh cấp

bách của nhân quyền .

Cũng như bất kỳ vấn đề nào khác trong

lĩnh vực nhân quyền , việc xóa bỏ đói nghèo

đồng thời đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia

và sự hợp tác quốc tế . Tuy nhiên, khác với

bất kỳ vấn đề nào, đặc biệt là với việc thực

hiện các quyền dân sự, chính trị, vấn đề này

không chỉ yêu cầu có sự hợp tác, mà còn đòi

hỏi trách nhiệm đóng góp của các quốc gia

phát triển vào cuộc chiến chống đói nghèo ở

các quốc gia chậm và đang phát triển .

Có những cơ sở khách quan , luân lý và

pháp lý cho điều đó. Tình trạng đói nghèo

hiện nay
ở các quốc gia chậm và đang phát

triển xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng

nguyên nhân cơ bản là do hậu quả của sự

bóc lột của chế độ thực dân trước kia và sự

bất công của trật tự kinh tế thế giới hiện nay .

Không ai có thể phủ nhận rằng , hầu hết các

nước tư bản phát triển hiện nay đều đã từng

xâm chiếm đất đai, vơ vét, cướp bóc các

quốc gia nghèo trong hàng thế kỷ của chế độ

thực dân . Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, khi

chế độ thực dân về cơ bản đã bị xóa bỏ trên

trái đất, các nước này, lợi dụng ưu thế về

khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thương

mại ... tiếp tục bóc lột các nước nghèo đến

mức cùng kiệt . Sự bóc lột này không chỉ tính

về tài nguyên - thông qua việc bán các sản

phẩm công nghiệp với giá cắt cổ và ép giá để

mua nguyên, nhiên, vật liệu thô với mức

vô cùng rẻ mạt - mà còn về sức lao động,

chất xám ...

mang tính

quan
đến

Nhưng cho tới thời điểm hiện nay, mặc

cho các nước nghèo liên tục đấu tranh , vẫn

chưa có một thỏa thuận quốc tế

ràng buộc nào được thiết lập , liên

nghĩa vụ trợ giúp của các quốc gia giàu với

các quốc gia nghèo . Những bức bối đã đến

mức tột cùng của sự phân cực giàu nghèo và

bất bình đẳng giữa các quốc gia mới chỉ khả

dĩ được làm dịu phần nào từ năm 1995, với

việc các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh

thế giới về Phát triển xã hội ở Ri -ô đờ Gia-

nây-rô (Bra-xin ) thông qua một thỏa thuận

được gọi là sáng kiến 20/20 . Đây là một thỏa

thuận về nghĩa vụ chung của cả những nước

giàu và những nước nghèo nhằm tạo ra một

nguồn lực thích hợp nhằm bảo đảm các dịch

vụ xã hội cơ bản cho phát triển con người.

Mặc dù chưa phải là một giải pháp triệt để ,

nhưng sáng kiến này, nếu đượctuân thủ hoàn

toàn , cũng sẽ tạo sự chuyển biến đáng kể với

việc xóa bỏ đói nghèo trên thế giới . Song bản

thân nó lại đang gặp phải những trở ngại lớn

từ chính những nước giàu . ODA của các

nước tài trợ , theo cam kết, lẽ ra phải tăng lên

(6) Sdd, 88
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tới 0,7% GDP, nhưng trên thực tế đã giảm đi

1/3 kể từ năm 1986, chỉ đạt mức bình quân

0,22% GDP vào năm 1997. Xét chung, từ

1992 đến 1997, ODA của các nước tài trợ

giảm 21 % , trong đó của các nước giàu là

30% . Một điều mỉa mai là, trong cùng

khoảng thời gian ấy, GDP của các nước giàu

cũng tăng lên gần 30% (7)...

Trên thực tế , hầu hết các nước giàu trên

thế giới, chỉ trừ một số nước Bắc Âu, đã vi

phạm những cam kết tài trợ mang tính chất

nhân đạo và hợp lý cho những nước nghèo.

Thêm vào đó, phần viện trợ ít ỏi lại thường

bị ràng buộc bởi rất nhiều điều kiện khắc

nghiệt, độc đoán do các nước giàu đưa ra . Có

những nhận định rằng, khi xem xét việc hỗ

trợ , nhiều nước giàu chủ yếu quan tâm đến

những lợi ích về chính trị , kinh tế của nước

họ hơn là hiệu quả do khoản viện trợ đó

mang lại cho nhân dân những nước nghèo.

Ví dụ sau có thể coi là một điển hình : mặc

dù bị tàn phá hết sức nặng nề bởi cơn bão

Mit-chơ (năm 1998) , nhưng Hôn -đu -rat chỉ

nhận được số tiền viện trợ đủ để trang trải

lãi xuất đến hạn của số nợ nước ngoài

(200 tỉ USD ) của nước này. Trong khi đó ,

cùng thời điểm ấy, chỉ trong vài tháng, các

nước Phương Tây đã dốc một khoản tín dụng

tới 100 tỉUSD cho một số nước Đông Á vay,

bởi lẽ sự vỡ nợ của những nước này có thể

ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của họ.

Á

Thực tế trên chứng tỏ, đã đến lúc LHQ và

các tổ chức liên chính phủ quốc tế khác phải

đưa ra những quy phạm quốc tế cụ thể và

hiệu quả hơn để chống lại đói nghèo ; trong

đó, bên cạnh trách nhiệm của các quốc gia

nghèo phải tăng cường những nỗ lực của

mình , cần thiết phải xác định rõ nghĩa vụ

pháp lý của những nước giàu trong việc đóng

góp vào cuộc đấu tranh xóa bỏ đói nghèo ở

những nước chậm và đang phát triển .

Việt Nam với công cuộc xóa đói nghèo

Cuộc sống trong độc lập , tự do và không

bị đói nghèo , dốt nát là những quyền con

người cơ bản, đầu tiên mà Đảng cộng sản

mang lại cho người dân Việt Nam kể từ sau

Cách mạng Tháng Tám 1945. Đấy cũng

chính là niềm trăn trở suốt đời của Chủ tịch

Hồ Chí Minh. Người đã đặt các quyền đó

trong cùng một cấp độ bức xúc, ưu tiên, khi

gọi mối đe dọa ngoại xâm , đói nghèo, dốt nát

cùng là" giặc " : "giặc ngoại xâm " , " giặc đói"

và "giặc dốt" .

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ

Chí Minh, ngay từ khi đất nước mới giành

được độc lập, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã

quan tâm và có những biện pháp nhằm xóa

bỏ đói nghèo. Trong suốt mấy chục năm

chiến tranh và sau ngày đất nước hoàn toàn

giải phóng, mặc dù nền kinh tế gặp muôn

vàn khó khăn , song Nhà nước vẫn cố gắng

bảo đảm cho nhân dân những dịch vụ xã hội

cơ bản, trong đó có nhà ở , việc làm, học tập ,

chăm sóc y tế , bảo trợ xã hội (với phụ nữ , trẻ

em, người tàn tật và những người già yếu ... ) .

Chính vì vậy, trước thời kỳ Đổi mới, mặc dù

Việt Nam là một trong những nước nghèo

nhất thế giới, nhưng các chỉ sốphát triển con

người nói chung, chỉ số giáo dục, tuổi thọ...

nói riêng lại cao hơn đáng kể so với nhiều

nước khác .

ĐảngCộng sản Việt Nam đã đề ra chiến lược

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

lâu dài , toàn diện về xóa đói, giảm nghèo

(XĐGN) . Văn kiện Đại hội lần thứ VII chỉ

kinh tế, phải tiến hành công tác XĐGN , thực

rõ : " Cùng với quá trình đổi mới, tăng trưởng

hiện công bằng xã hội, tránh sự phân hóa

triển khaichiến lược trên , Nghị quyết Trung

giàu nghèo quá giới hạn cho phép " . Để

ương 5 (khóa VII ) xác định những biện pháp

cụ thể để xóa đói , giảm nghèo, như cho dân

vay vốn, huấn luyện dân cách làm ăn, thiết

lập các quỹ XĐGN ở các địa phương , tranh

thủ nguồn tài trợ quốc tế...

(7) Báo cáo năm 2000 của UNICEF : Tình hình trẻ em

thế giới năm 2000, tr 38
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Với chủ trương , đường lối đúng đắn và

một loạt chính sách kinh tế , xã hội phù hợp ,

từ 1986 đến nay, tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam

liên tục giảm . Từ 70% số hộ nghèo (theo tiêu

chuẩn Việt Nam) cuối thập niên 1980 xuống

58% năm 1992 - 1993 , 37% năm 1997 -

1998, 17% năm 2001. Tính từ khi đổi mới

đến nay, khoảng hơn 2 triệu hộ dân Việt

Nam đã thoát khỏi đói nghèo. Cộng đồng |

quốc tế nhận định rằng , đó là một biến

chuyển thần kỳ , một thành tựu nổi bật về bảo

đảm các quyền con người của một quốc gia

nghèo. Trên cơ sở ấy, vừa qua, Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

xác định : " Phấn đấu đến năm 2010 về cơ

bản không còn hộ nghèo. Thường xuyên

củng cố thành quả xóa đói , giảm nghèo" ( 8 ) .

Những thành tựu trong công cuộc xóa bỏ

đói nghèo ở Việt Nam là kết quả của sự kết

hợp nhuần nhuyễn giữa những nguyên lý ưu

việt , tiến bộ của chủ nghĩa xã hội với truyền

thống đậm đà tính nhân đạo , nhân văn của

dân tộc . Nó chứng minh khát vọng xóa bỏ

đói nghèo của các quốc gia trên thế giới

hoàn toàn có thể trở thành hiện thực , nếu

như quốc gia ấy có một thể chế chính trị tiến

bộ và vững vàng ; một nhà nước của dân , do

dân và vì dân ; một xã hội mà mỗi cá nhân,

trong khi hưởng thụ các quyền và tự do luật

định , luôn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm

với cộng đồng, với những đồng loại yếu thế

của mình .

Thực tế lịch sử của dân tộc Việt Nam và

của loài người cho thấy : một xã hội với

những con người như vậy, một thể chế chính

trị mang những đặc thù như vậy, chỉ có thể là

chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không thể là

chế độ tư bản hay bất cứ một chế độ chính trị

nào.

(8 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 212

|

MỘT SỐ VẤN ĐỀ.

( Tiếp theo trang 34 )

đầu tư thấy rõ mục đích huy động và hiệu

quả sử dụng vốn, cách thức trả nợ gốc và lãi ,

để có được sự tin tưởng cao hơn vào TPCP .

Năm là, phát triển các tổ chức tài chính

và quỹ đầu tư . Thực tế trên thị trường TPCP

ở Việt Nam trong thời gian qua, phần lớn

các nhà đầu tư là cá thể , quy mô đầu tư nhỏ .

Để mở rộng quy mô, tăng khả năng đầu tư và

tính cạnh tranh cho thị trường vốn, cần tăng

cường phát triển các tổ chức tài chính và quỹ

đầu tư. Bởi lẽ, càng có nhiều tổ chức tham

gia thị trường, càng có điều kiện hạ thấp chi

phí huy động vốn. Trên thị trường thứ cấp

cũng vậy, một thị trường thứ cấp nhộn nhịp

và năng động không thể thiếu vai trò của các

tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư . Các tổ

chức này càng có nhu cầu lớn về TPCP thì

tính thanh khoản của TPCP mới càng cao.

Vì vậy, xây dựng và duy trì một cơ cấu các

công ty tài chính và quỹ đầu tư đủ mạnh là

điều kiện không thể thiếu để tạo lập một thị

trường TPCP phát triển và hoàn thiện .

Để nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa vận hành thông suốt, cần tiếp

tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường .

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ :

"Phát triển nhanh và bền vững thị trường

vốn, nhất là thị trường vốn dài hạn và trung

hạn" . Việc hình thành thị trường chứng

khoán là sự cần thiết khách quan để giải

quyết mối quan hệ giữa cung và cầu chúng

khoán ở nước ta trong tiến trình hội nhập

kinh tế quốc tế và khu vực. Dם

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 101
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THI DI ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIỄU

HỘI NGHỊ SƠ KẾT BỐN NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 17

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỪA qua, tại Hà Nội , được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ , Trung ương Hội Nông

VUAdân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Quyết định 17 của Thủ tướng

Chính phủ “Về ban hành quy định trách nhiệm của các bộ , các cấp chính quyền trong việc tạo

điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có kết quả" . Đồng chí Phạm Gia

Khiêm , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu ý kiến .

Hội nghị tập trung kiểm điểm , đánh giá những mặt đã làm được , những mặt hạn chế, những

bài học kinh nghiệm và phương hướng tiếp tục thực hiện Quyết định 17 trong thời gian tới .

Sau khi có Quyết định 17, Hội Nông dân đã ký 22 văn bản phối hợp với các bộ, ngành

50 tỉnh , thành phố có quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với Hội Nông dân . Hội

nghị khẳng định : Qua bốn năm thực hiện Quyết định 17, với những kết quả bước đầu quan

trọng , đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các bộ, ngành , các cấp chính quyền

về công tác vận động nông dân theo quan điểm Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa VI) . Chính phủ và các cấp chính quyền thường xuyên lắng nghe ý kiến của Hội về

những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nông dân và công

tác của Hội như : tăng các nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các doanh nghiệp bán vật tư trả

chậm cho nông dân ; tăng ngân sách chi cho hoạt động của Hội , giao cho Hội chủ trì một số

dự án trong các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước. Các nguồn lực đó đã tạo điều kiện

để hội hoạt động có hiệu quả trên cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần cùng các bộ, ngành hoàn

thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra . Tổ chức Hội được củng cố, uy tín của Hội trong hệ

thống chính trị và trong xã hội được nâng lên , cán bộ hội được trưởng thành về nhiều mặt. Qua

đó , Hội đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi , đoàn kết giúp

nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên , việc triển khai thực hiện Quyết định 17 cũng còn một số hạn chế, tồn tại như : ở

cấp tỉnh , thành việc triển khai nhanh , tốt , nhưng đến huyện, xã còn chậm , mang tính hình thức

một số bộ, ngành ở trung ương và địa phương có nghị quyết liên tịch , chương trình phối hợp

với Hội Nông dân nhưng hiệu quả còn thấp. Hội Nông dân ở một số địa phương chưa phát huy

tính chủ động trong việc cùng với chính quyền đưa các nộidung Quyết định vào chương trình

phối hợp hành động và thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân các cấp .

Phát biểu ý kiến với hội nghị , Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm biểu dương các bộ , ngành ,

chính quyền và Hội Nông dân các cấp đã thực hiện nghiêm túc , có hiệu quả Quyết định 17, chỉ

rõ nguyên nhân yếu kém cần khắc phục, đồng thời gợi ý phương hướng giải pháp để các cấp

Hội Nông dân và chính quyền phối hợp tiếp tục thực hiện Quyết định 17 tốt hơn nữa trong thời

gian tới. Đồng chí lưu ý một số nội dung : Hội Nông dân phải bám chặt kế hoạch , quy hoạch

của Chính phủ về chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ; chương trình hành động của

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) ; làm

tốt công tác khuyến nông , khuyến lâm ; kết hợp với Cục đào tạo - dạy nghề để đào tạo nghề
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cho nông dân ; vận động nhân dân làm tốt cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng cuộc

sống văn hóa mới ở khu dân cư " ; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu kiện , tố cáo của nông dân ;

trong quan hệ với chính quyền , Hội không chỉ là tham gia mà còn phải chủ động đề xuất trong

việc bàn và ra quyết định ; tăng cường kiểm tra , giám sát Quy chế Dân chủ ở cơ sở ...

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN :

“ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠTĐẢNG ”

xuối tháng 6 - 2002, tại Công ty giấy Bãi Bằng (Phú Thọ ), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp

Nhà nước KX . 03 - 06 phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giấy Bãi Bằng, tổ chức Hội

thảo “Đổi mới công tác sinh hoạt đảng” .

Tham dự Hội thảo gồm có Ban Chủ nhiệm đề tài, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giấy Bãi Bằng ,

đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu cùng toàn thể

các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty giấy Bãi Bằng, lãnh đạo phòng

ban trong Công ty .

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã sôi nổi phát biểu ý kiến chung quanh các vấn đề về công tác

sinh hoạt đảng, về xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng . Hội thảo nhất trí : Muốn nâng cao chất lượng hoạt động

của tổ chức cơ sở đảng, thì điều đầu tiên phải xây dựng cá nhân người đảng viên có phẩm chất chính

trị vững vàng, trình độ tay nghề cao và đạo đức tốt . Các tổ chức cơ sở đảng quan tâm kết hợp với

Đoàn Thanh niên , bồi dưỡng , giới thiệu những quần chúng đủ tiêu chuẩn cho Đảng. Khi đã trở thành

đảng viên , tiếp tục phấn đấu , nâng cao kiến thức nghề nghiệp, trau dồi ý thức chính trị , giữ vững

phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. Đảng ủy và các cấp lãnh đạo là trung tâm đoàn

kết , lôi cuốn mọi thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty .

Đi sâu vào nội dung sinh hoạt đảng, các ý kiến tập trung tham gia thảo luận các vấn đề : thời

gian sinh hoạt thường kỳ ; việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị ; nội dung sinh hoạt sao cho

thiết thực ; mô hình lãnh đạo nào là hợp lý, có khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức

cơ sở đảng và các cấp lãnh đạo về chính quyền .

Ý kiến rất phong phú và gặp nhau ở điểm chung là : Để đổi mới công tác sinh hoạt đảng cần

đoàn kết thống nhất mọi cán bộ đảng viên , phát huy tốt tiềm năng của từng cá nhân, phấn đấuhoàn

thành nhiệm vụ chính trị ; tìm những nội dung sinh hoạt thiết thực , hiệu quả. Vai trò của đoàn thể

quần chúng trong sinh hoạt chính trị phải được đặc biệt coi trọng, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa

sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban Giám đốc , gắn với mọi hoạt động của Công ty .

Vấn đề khả năng và phong cách riêng của người bí thư cũng được nêu lên , như một nguyên nhân

và điều kiện quyết định sự thành công của công tác sinh hoạt đảng. Bên cạnh sức mạnh tập thể là

cơ bản , thì tài năng của người đứng đầu cấp ủylà yếu tố không thể thiếu được. Vì vậy, tập thể phải

chăm lo phát hiện , bồi dưỡng toàn diện để xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi . Người đứng đầucấp

ủy , phải biết kết hợp sức mạnh tập thể và khả năng , uy tín cá nhân để tập hợp lãnh đạo đơn vị hoàn

thành nhiệm vụ. Điều quan trọng là, các tổ chức cơ sở đảng, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện các hình

thức sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị .

Cuộc Hội thảo đã kiến nghị một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đề nghị các cấp lãnh đạo của

Đảng tiếp tục nghiên cứu , sửa đổi các quy định nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác

sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay. D
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Hội trường công ty do CNCB công tytự thiết kế và xây dựng

Công ty được thành lập ngày 06/6/1974 , là đơn vị thành viên

hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Công ty có

ngành nghề kinhdoanh khai thác , chếbiến và tiêu thụ than .

Sản phẩm chính của Công ty là than an - tra - xit bao gồm các

loại than cục , than cám đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc

tế, đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp và

dân dụng. Năm 1997, than của Công ty đã được Tổ chức Chất lượng

quốc tế có trụ sở tại Tây Ban Nha tặng giải thưởng Khải hoàn môn

châu Âu (giải thưởng Chất lượng Vàng) .

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn -

Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh .

Điện thoại: 033 862 337 - 033 862 210

Fax: 033 863 945

úc ám đốc: Kỹ sưLê Đình Thưởng

d

q

D08

Tổmáy xúc 871 số 7 luôn đạtnăng suất cao, hoàn thành

vượtmức kế hoạch năm 2001 vào dịp 12/11

Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng :

- Huân chương Lao động hạng ba năm 1990.

- Huân chương Lao động hạng hai năm 1994 .

Huân chương Lao động hạng nhất năm 2000 và cờ thi đua đơn

vị xuất sắc của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của Tổng

Liên đoàn Laođộng Việt Nam, Bộ Công nghiệp.

đômôb a dômôb o dômôb a dômôb a u



BẢO TÀNG CÁCH MẠNG

VIỆT NAM

Địa chỉ: 25 Tông Đản - 216 Trần Quang Khải.HàNội

Điện thoại : 8254151 - 8254323- 8261651 Fax : 9342064

E-mail: baotangcm@hn.vnn.vn

Giám đốc : PGS. TS. Phạm Mai Hùng

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam khánh thành ngày 6

tháng 1 năm 1959. Hệ thống trưng bày của bảo tàng gồm : 29

phòng giới thiệu hơn 3000 hiện vật , hình ảnh , tài liệu về lịch

sửdân tộc ViệtNam từcuốithế kỷ 19 cho đếnngày nay.

Ngoài ra , Bảo tàng còn giới thiệu nhiều sưu tập hiện

vật gốc : tặng phẩm của nhân dân ViệtNam và bạn bè quốc tế

tặng Chủ tịch Hồ ChíMinh vàĐảngCộng sản Việt Nam ; báo

chícách mạng; côngnghiệp dầu khí; công nghiệp điện tử ...

Trong kho của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đang

lưu giữtrên 80000 hiện vật, hình ảnh ,tài liệu .

Trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành , Bảo

tàng Cách mạng Việt Nam đã phục vụ gần 13 triệu khách

thăm quan từ mọi miền đất nước và 114.000 khách của 120

nước và tổ chức quốc tế . Bảo tàng Cách mạng ViệtNam vinh

dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lần đón

các đồngchíTổng BíthưcủaĐảng đếnthămvàlàm việc.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam được Đảng và Nhà

nước tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập và 2 Huân chương

Lao động; trong thời kỳ đổi mới, Bảo tàng Cách mạng Việt

Nam nhiều năm được nhận cờ luân lưu của Chính phủ và liên

tục nhậncờthi đua xuất sắc củaBộ Vănhoá - Thông tin .

Hân hạnh đón chào Quý khách

đến với Bảo tàngCáchmạng ViệtNam

ĐẠI HỘI
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PHÁT TRIỂN THÔNG THỜI VIỆT N

PHẤN ĐẤU ĐỂ 100 % SỐ HỘ SẢNXUẤT KINH DOANH TRONG

CẢ NƯỚC CÓ NHU CẦU VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN

oh opub aoun Erin goingo insob

Hộ gia đình sản xuất nông , lâm , ngư , diêm nghiệp không phân biệt thành thị,

nông thôn , vùng sâu, vùng xa có tư liệu sản xuất (bao gồm đất, đồi rừng, mặt

nước...) vàmởthêm các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến ,

dịch vụ nếu có nhu cầu vay từ 10 triệu đồng trở xuống thì không phải thế chấp

tài sản đều được Ngân hàng Nông nghiệp giải quyết cho vay.

THỦ TỤC NHƯ SAU :

1. Có "Giấy đề nghị vay vốn" theo mẫu in sẵn của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .

2. Có "Giấychứngnhận quyền sửdụngđất" (sẽ được lưu giữ bản gốc tại

Ngân hàng Nông nghiệp ). Nếu nơi nào chưa có giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất thì người vay chỉ cần đượcỦy ban nhân dân xã ,

phường , thị trấn xác nhận "Đất đang được sử dụng và không có tranh

chấp"vào Giấy đề nghịvay vốn .
N
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Sau khi làm đầy đủ thủ tục trên , hộ sản xuất cùng Ngân hàng Nông

nghiệp nơi vay vốn lập " Sổ vay vốn "theo mẫu in sẵn . Sổ vay vốn được

dùng cho nhiều lần vay trả , khi viết hết trang thì được thay sổ mới .

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN VIỆT NAM

LÊVĂNSỞ

Trụ sở chính :

Điện thoại :

số 2 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội

8.313710 - 8.313776 Fax: 8.3137178.313719

SWIFT: VBAAVNVX E-mail: qhqt@fpt.vn

MỌI CHI TIẾT CẦNHỎI XINLIÊNHỆ VỚI 1568CHINHÁNH

NGÂN HÀNG NÔNGNGHIỆP TỈNH , THÀNH PHỐ THỊXÃ, HUYỆN ,

LIÊN TỈNH , LIÊN XÃ TRONG CẢ NƯỚC T



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – ĐIỆN LỮ GIA

LUCAC

LUGIA MECHANICAL ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY

LUGIACO

SWOST HMDUTA

MO SOUGAS AVAVIA

Trụ đèn trang trí Trụ đèn chiếu sáng

Chiếu sáng bờ Nam cầu Mỹ Thuận

|

Kỹ sưCao Tấn Khương

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc

C

ông ty Cổ phần Cơ khí - Điện

Lữ Gia (LUGIACO) tiền thân là

—
Công ty Cơ khí

Lữ Gia
, là một

nhiều tên gọi

doanh nghiệp nhà nước được thành lập

năm 1978. Qua nhiều tên gọi khác nhau,

đến tháng 12/1999 chuyển thành Công

ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lữ Gia theo

quyết định số 8032 / QĐ – UB - KT ngày

28/12/1999 của UBND TP.HCM . Kỹ sư CAO TẤNKHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị-Giám đốc

Là đơn vị sản xuất cơ khí trực thuộc

Sở Giao thông Công chánh TP.HCM . Qua nhiều năm tự tích lũy

vốn đổi mới thiết bị và đầu tư chiều sâu . Đến nay, Công ty đã

nghiên cứu và chế tạo được các sản phẩm đèn chiếu sáng

công cộng từ 70W đến 400W, trụ đèn đường loại tròn côn và

bát giác côn cao từ 4m đến 30m. Các sản phẩm tham dự Hội

chợ Thành tựu KHKT toàn quốc đã đạt 4 Huy chương Vàng, một

Huy chương Bạc . Sản phẩm đèn và trụ đèn của công ty đã

được lắp đặt cho nhiều hệ thống chiếu sáng công cộng ở các

khu chế xuất , khu công nghiệp, đường bờ Bắc, bờ Nam cầu Mỹ

Thuận , các tỉnh miền Tây, miền Trung và cung cấp ra miền

Bắc , sang Cam pu chia và Lào .

Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển Công ty đã được

Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhì ,

Ba.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho hệ

thống chiếu sáng , tín hiệu giao thông và trang trí nội thất.

Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục

vụ vệ sinh môi trường .

Sản xuất kinh doanh các loại trụ , cột bằng kim loại; thiết

kế và thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ;

thiết kế và thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông .

Thiết kế và thi công đường dây tải điện và trạm biến áp

đưới 35kV (sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

hành nghề ) ; sản xuất kinh doanh và lắp đặt các thiết bị báo

hiệu giao thông ; sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí chính

xác và các sản phẩm khác theo luật định ; sản xuất kinh doanh

và lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng .

Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư , nguyên liệu , thành phẩm

và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản

xuất kinh doanh của công ty ..

Trụ sở : 70 Lữ Gia , Quận 11 , TP. Hồ Chí Minh

Email : congtycokhilugia@hcm.vnn.vn

: (84.8) 8637856-8650167

Web
: lugiacolighting.com

Tel

Chiếu sáng đường ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Fax
: (84-8) 8651155 и ни изи



LISOHAKA
NIỀM TỰ HÀO CÔNG NGHIỆP

43

XE MÁY VIỆT NAM

STYCEPHANE

* GiảiCầu vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp chuẩn :

"Madein Vietnam 2002"

* Huy chương Vàng sảnphẩm hàng Việt Nam chất lượng cao

5

Kỹ thuật tiên tiến sản xuất tại Việt Nam

Phong phủ kiểu dáng, đa dạng về chủng loại

Sản phẩm tiêu biểu của ngànhcông nghiệp xe máy VN

Chất lượng được bảo hành 15.000 km hoặc 1 năm

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ , phụ tùng và

lắp ráp ô tô , xe máy LISOHAKA Hạ Bằng - Thạch Thất

- Hà Tây

a . ĐT Nhàmáy: (034 ) 686765.

ĐC giao dịch : 201 đường Trường Chinh - HN

ĐT : 04.5634539 - 04.8534135
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Địa chỉ: 284 - Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên

THÁI NGUYÊN Điện thoại : 0280.852671 - Fax: 0280.855710

E-mail: dhyktn@hn.vnn.vn

Trường Đại học Y khoa duy nhất của các tỉnh

miền núi phía Bắc Việt Nam, thành lập năm

1968. Trên 33 năm xây dựng và trưởng thành , đã

đào tạo được gần 9.000bác sĩcho Tổ quốc . Lưu

lượng người học là 2500 , thuộc ba hệ đào tạo .

- Sinh viên chính quy 6 năm .

- Sinh viên chuyên tu 4 năm .

- 2 đến 3 năm cho các học viên đào tạo sau

đại học , chuyên khoa I , II và Thạc sỹ .

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

(BVDKTWTN ) 500 giường bệnh là bệnh viện

thực hành chính của Trường . Hơn 600 cán bộ

giảng dạy bao gồm Giáo sư , Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác

sĩ, Dược sĩ và Cử nhân có trình độ cao thường

xuyên giảng dạy trong 34 bộ môn ở Trường và

30 khoa chuyên môn ở Bệnh viện . Quan hệ

quốc tếcủaTrường không ngừng phát triển .

Sự hợp tác chặt chẽ , toàn diện với

BVDKTWTN sự giao lưu thường xuyên với các

trường Đại học Y Dược và các bệnh viện lớn

trong nước và sự mở rộng quan hệ quốc tế là

những nhân tố cơ bản , tác động to lớn và quyết

định chất lượng đào tạo của Trường . Từnăm học

2001 - 2002, Trường bắt đầu đào tạo Dược sỹ

Đại học. Tiến tới thành lập trường Đại học Y

DượcThái Nguyên .

Mở rộng đào tạo cao học thuộc các hệ nội,

ngoại chocác tỉnh miền núi phía Bắc.

Mở rộng hoạt động đào tạo và phục vụ của

trung tâm tiền lâm sàng nhằm nâng cao chất

lượng học tập của sinh viên ở giai đoạn lâm sàng

Bệnh viện

pray

UYEN

5M PHÁ YKHOA

00

LỄ KHAI GIẢNG

NIÊN HỌC : 2001-2002

Hiệu trưởng - Nhà giáo ưu tú - Phan Văn Các

Ông Benoid Blanc điều phối viên Y tế

Đại sứquán Pháp thăm bộ môn Mô học.

Học tập bên giường bệnh tại khoa hồi sức Thầy, trò trong giờhọc môn giải phẫu .

cấp cứu BVDKTW Thái Nguyên
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VÔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH

Địa chỉ : 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ĐT: 822327 - 827 86

Tài khoản : 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh

KÍNH CHÚC ĐÚT ĐỒNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH
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CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

THAI NGUYEN IRON AND STEEL CORPORATION

Địachỉ : Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên - Tỉnh TháiNguyên

Điện thoại : 0280.832060 / 833559 - Fax: 0280.832056

Email: gangthep@hn.vnn.vn
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quản lý

chất lượng quốc tế
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Do người tiêu dùng

bình chọn

Năm 2001 - 2002
Kỹ sư . Đặng Văn Sáu

Bí thư đảng ủy - Tổng Giám đốc

Dây chuyền thiêu kết

Huy chương vàng

Hội chợ quốc tế

công nghiệp Việt Nam

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU :

Sản xuất thép xây dựng các loại

Sản lượng : 250000tấn /năm .

* Sản xuất gang đúc và gang luyện thép xuấtkhẩu

Sản lượng : 130000tấn /năm .

* Sản xuất các loại hợp kim như : FeMn, FeSi ,FeCr...

* Công nghiệp khai thác than , sản xuất than cốc và

các sản phẩm sau cốc.

* Sản xuất vật liệu chịu lửa , ô xy, đất đèn ,hồ điện cực.

* Sửa chữa xe ô tô và vận chuyển hàng hoá.

* Khảo sát thiếtkế , chế tạo , thi công cáccông trình

thiết bị luyện kim .

* Công ty được phép kinh doanh xuất nhập khẩu

trực tiếp .

Dây chuyền can thép 6,48 Thép vằn SD295A -D10 + D40

ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU“ TISCO ” TRÊN CÂY THÉP
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CÔNG TY ĐIỆN LẠC D

MENLOCLANGSUN

ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN

Địa chỉ : 109 Trần Đăng Ninh - Tam Thanh -Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 870 148 - 871 278 -872 047

LE DON

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘN

19.12.
20

Giám đốc : KS. Nguyễn Khắc Du

Được thành lập ngày 03/12/1966 , Điện lực

Lạng Sơn (tiền thân là Nhà máy phát điện Lạng

Sơn) là một trong số ít các đơn vị điện lực ở phía

Bắc phải chịu đựng thử thách khốc liệt của hai cuộc

kháng chiến chống ngoại xâm và đã đứng vững để

đảm bảo cung cấp điện ổn định , an toàn , góp phần

đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và pháttriển

kinh tế xã hội , nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn .

Do hoạt động trên địa bàn rừng núi hiểm trở

cho nên công tác kiểm tra , phát tuyến , bảo dưỡng

đại tu sửa chữa để cho dòng điện thông suốt , an

toàn là nhiệm vụ thường xuyên nặng nề đối với

CBCNV Điện lực Lạng Sơn . Tuy nhiên , với những

nỗ lực không mệt mỏi và ý thức trách nhiệm cao ,

CBCNV Điện lực Lạng Sơn không để xảy ra những

tai nạn lao động nặng hay những sự cố chủ quan về

thiết bị .

Trong hơn 35 năm qua , Điện

lực Lạng Sơn liên tục lớn mạnh về

mọi mặt, đạt được tăng trưởng về

doanh thu 21 %/ năm, nộp nghĩa vụ

ngân sách với địa phương tăng

trung bình 10% . Tính đến nay, toàn

tỉnh đã có 160/226 xã , phường 67%

số hộ dân có điện lưới quốc gia .

Theo dự kiến , đến năm 2003 sẽ

điện khí hóa xong 80% số xã của

tỉnh . Công tác bàn giao lưới điện

trung áp nông thôn đã hoàn thành

DIENLUC LANG SON

CHI NHÁNH ĐIỆN THỊ XÃ LẠNG SƠN

với 139km đường dây, 82 máy biến áp . Số lượng khách hàng tăng 4,27%/ năm .

Với sự cố gắng , nỗ lực không ngừng và đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc, Điện lực Lạng Sơn đã vinh dự được tặng nhiều huân chương, nhiều bằng

khen của UBND tỉnh , các bộ, ngành , tổng cục Điện lực Việt Nam , cờ thi đua của Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam...
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CHÀO MỪNG THẮNG LỢI KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XI

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH ĐỘNG

CỦA CHÍNH PHỦ TRONGNHIỆM KỲ 2002 - 2007

(Do Thủ tướng Chính phủ PHAN VĂN KHẢI

trình bày tại kỳ họp nhứ nhất, Quốc hội khóa XI)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và phục thiệt hại do hạn hán nặng ở nhiều

Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách,

Thưa đồng bào cả nước ,

T

HAY mặt các thành viên Chính phủ

vừa được Quốc hội phê chuẩn việc

bổ nhiệm , tôi xin bày tỏ lời cảm ơn

chân thành và lời hứa của tập thể Chính

phủ quyết tâm thực hiện tốt trọng trách

được giao để xứng đáng với sự tín nhiệm.

của các vị đại biểu Quốc hội và lòng mong

đợi của nhân dân .

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và

ngân sách nhà nước năm 2001 (trên cơ sở

số liệu thực tế cả năm) và 6 tháng đầu năm

nay, đề ra những biện pháp thúc đẩy thực

hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa X về

nhiệm vụ năm 2002, đã được gửi tới các vị

đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này . Tôi chỉ

xin nêu một số nhận định tổng quát làm cơ

sở cho việc định hướng chương trình hành

động của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới .

Trong hoàn cảnh phải tiếp tục ứng phó

với tác động bất lợi của tình hình kinh tế và

giá cả thị trường thế giới, lại phải khắc

vùng và các vụ cháy rừng quy mô lớn ,

chúng ta đã phấn đấu duy trì được nhịp độ

tăng trưởng kinh tế , đẩy mạnh đầu tư xây

dựng , tăng thu ngân sách, nâng cao sức

mua của thị trường trong nước , thực hiện

có hiệu quả chương trình xóa đói giảm

nghèo, tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội và

có bước đổi mới công tác giáo dục, khoa

học, phát hiện và xử lý kiên quyết một số

vụ tội phạm lớn , được nhân dân đồng tình .

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội

chưa vững chắc , còn nhiều yếu kém, đậm

nét nhất là những dấu hiệu suy giảm về

xuất khẩu , về đầu tư trực tiếp của nước

ngoài (qua số vốn đăng ký các dự án mới) ;

tình trạng yếu kém về hiệu quả và sức cạnh

tranh của nền kinh tế ; tệ nạn xã hội , tai nạn

giao thông và tệ tham nhũng, lãng phí,

quan liêu tiếp diễn nghiêm trọng .

Qua hơn 15 năm đổi mới , trong đó

5 năm lại đây phải đương đầu với tác động

bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính -

kinh tế khu vực và sự trì trệ của kinh tế thế

giới, chúng ta đã đạt được những thành tựu

to lớn làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống ở

cả nông thôn và thành thị , tăng cường một

sự

Số 24 (tháng 8 năm 2002 ) 3
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Tạp chí Cộng sản

bước quan trọng thế và lực của đất nước ta,

song Việt Nam vẫn là một nước nghèo,

thua kém nhiều nước xung quanh về trình

độ phát triển kinh tế và công nghệ.

và

Trong khi đó, tình hình chính trị và kinh

tế thế giới đang diễn biến rất phức tạp , ẩn

chứa nhiều nhân tố khó lường ; căng thẳng

xung đột gia tăng tuy hòa bình , hợp tác

và phát triển vẫn là xu thế lớn . Kinh tế thế

giới có dấu hiệu phục hồi , song chưa vững

chắc và có những diễn biếnbất lợi cho nền

kinh tế nước ta. Khoa học và công nghệthế

giới tiếp tục phát triển nhanh chóng , quá

trình toàn cầu hóa làm cho cuộc cạnh tranh

trên thị trường thế giới ngày càng gay gắt

và quyết liệt . Thời gian tới, nước ta sẽ phải

thực hiện đầy đủ các cam kết tham gia khu

vực mậu dịch tự do Đông - Nam Á (AFTA )

và các cam kết quốc tế khác , đẩy mạnh

đàm phán gia nhập Tổ chứcThương mại

thế giới (WTO) , đưa quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế của nước ta lên một bước

phát triển mới, cao hơn về chất .

Nhiệm kỳ này phải phấn đấu thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đi

đối với không ít khó khăn , thách thức , gay

gắt hơn trước . Tình thế vừa mở ra khả năng

mới, vừa đòi hỏi chúng ta phải phát triển

nhanh và bền vững thì mới tận dụng được

cơ hội , tránh bị tụt hậu và thua thiệt khi hội

nhập kinh tế quốc tế .

Để giành thắng lợi , phải tiếp tục phát

huy cao độ động lực chủ yếu là đại đoàn

kết dân tộc, khơi dậy sức mạnh toàn dân

với nguồn nội lực giàu tiềm năng, coi đó là

nguồn lực có ý nghĩa quyết định , đồng thời

tranh thủ ngoại lực, chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế , vận dụng sức mạnh thời đại

phục vụ cho sự phát triển đất nước, xây

dựng nền kinh tế độc lập tự chủ .

Chính phủ xác định trong 5 năm tới phải

tiếp tục nắm vững và làm tốt hơn nữa

nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế ,

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đi đôi với phát triển văn hóa,

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội , đáp

ứng những đòi hỏi bức xúc của nhân dân

là : có việc làm , xóa đói giảm nghèo, đời

sống vật chất , văn hóa và tinh thần cùng

với điều kiện học tập , chữa bệnh được cải

thiện ; an ninh , trật tự xã hội được bảo đảm ,

các tệ nạn xã hội bị đẩy lùi ; bộ máy nhà

nướctrong sạch , dân chủ , công khai,phục

nhũng , xa rời dân, ức hiếp dân .

vụ dân tốt hơn , ngăn chặn và loại trừ tham

Nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị,

trật tự , an toàn xã hội, củng cố và tăng

cường tiềmlực quốc phòng cần phải được

thường xuyên quan tâm , chú trọng các địa

bàn trọng điểm, phát huy lợi thế được quốc

tế đánh giá cao về sự ổn định chính trị - xã

hội , xây dựng nền quốc phòng toàn dân và

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với sự

phát triển kinh tế để bảo vệ an ninh, độc

lập, chủ quyền quốc gia trong mọi tình

huống .

Chính phủ kiên trì thực hiện đường lối

đối ngoại đã được Đại hội IX của Đảng

khẳng định, quán triệt phương châmViệt

Nam luôn luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác

tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc

tế , phấn đấu vì hòa bình , độc lập và phát

triển để mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động

hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới ,

củng cố môi trường quốc tế thuận lợicho

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ,

Chính phủ đã xây dựng chương trình

4 Số 24 (tháng 8 năm 2002)



I sản Chào mừng thắng lợi kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XI Tạp chí Cộng sản

xây hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng, chiến lược 10 năm 2001 -

phải 2010 và kế hoạch 5 năm 2001
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Bước vào nhiệm kỳ mới , Chính phủ sẽ

tiếp tục bàn định cụ thể chương trình ,

kế hoạch hành động và quan trọng hơn

nữa là nâng cao ý chí và năng lực chỉ đạo

thực hiện, tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn

dưới đây :

Một là , nâng cao chất lượng, hiệu quả và

sức cạnh tranh của nền kinh tế , bảo đảm

tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ;

Hai là , tạo bước tiến mới trong sự phát

triển con người một cách toàn diện, giải

quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện

môi trường xã hội và tự nhiên ;

Ba là , xây dựng nền hành chính trong

sạch , vững mạnh, có hiệu lực cao, đẩy lùi

và ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí, quan

liêu, mở rộng dân chủ , công khai đi đôi với

nâng cao kỷ luật , kỷ cương trong bộ máy

nhà nước và trong xã hội .

Ba nhiệm vụ nêu trên gắn bó với nhau ,

hội tụ các nỗ lực trên mọi lĩnh vực hoạt

động của các tầng lớp nhân dân và các

ngành, các cấp , vừa nhằm giải quyết những

vấn đề cấp bách, vừa tạo cơ sở cho sự

phát triển lâu dài và bền vững của đất

nước. Dưới đây, xin nêu những vấn đề lớn

mang tính định hướng cho chương trình

hành động của Chính phủ trong nhiệm kỳ

2002-2007.

I - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG , HIỆU

QUẢ VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA

NỀN KINH TẾ

Giai đoạn phát triển mới đòi hỏi phải

tiếp tục khai thác các yếu tố tăng trưởng

theo chiều rộng, nhất là sức lao động , vốn

đầu tư và đất đai , song muốn tiến nhanh và

bền vững, phải thật sự tạo được bước phát

triển mạnh mẽ về chất lượng theo chiều

sâu , nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

nâng cấp trình độ công nghệ và quản lý, cả

ở tầm vĩ mô và vi mô, để tăng năng suất,

sức cạnh tranh và hiệu quả của hàng hóa,

của doanh nghiệp và của nền kinh tế . Muốn

vậy, phải giải quyết những vấn đề chính

dưới đây bằng hành động quyết liệt của các

doanh nghiệp và nhân dân , với sự tổ chức

phối hợp có hiệu quả của các hiệp hội và

vai trò thúc đẩy , hỗ trợ thiết thực của Nhà

nước :

1 - Phát triển sản xuất đi liền với

chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa, phù

hợp với nhu cầu của thị trường , hướng

mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập

khẩu có hiệu quả, mở rộng thị trường trong

nước, phát huy lợi thế và tạo ra lợi thế mới

để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả. Cơ cấu

xuất khẩu phải có bước chuyển mạnh từ

các mặt hàng nguyên liệu thô sang các sản

phẩm chế tạo , chế biến với ngày càng

nhiều mặt hàng có thương hiệu trên thị

trường quốc tế .

Trong 5 năm tới , đặc biệt coi trọng đổi

mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế

nông thôn , nâng cao năng suất và thu nhập

trên một đơn vị diện tích , trên một ngày

công lao động ; mở mang công nghiệp chế

biến nông sản và các ngành dịch vụ , phát

triển các làng nghề chuyển dịch lao động từ

nông nghiệp sang các ngành công nghiệp

và dịch vụ phần lớn ngay tại nông thôn .

Xác định các cây trồng, vật nuôi phù hợp

với điều kiện sinh trái trên từng địa bàn ,

đáp ứng nhu cầu lương thực , thực phẩm ,

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
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trong nước và có khả năng đẩy mạnh

xuất khẩu ; hình thành các vùng chuyên

canh nông sản hàng hóa, xây dựng các khu

nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh

công tác khuyến nông áp dụng công nghệ

mới, đặc biệt là công nghệ sinh học,nhằm

tăng năng suất , chất lượng sản phẩm , giảm

chi phí, nâng cao trình độ chế biến , tăng

sức cạnh tranh trên thị trường trong nước

và quốc tế . Phát triển mạnh các hình thức

liên kết trên cơ sở hợp đồng kết hợp hài

hòa lợi ích giữa người nông dân sản xuất

nguyên liệu, với các doanh nghiệp chế biến

và tiêu thụ sản phẩm, các nhà khoa học

công nghệ.

Các đô thị và khu công nghiệp chú trọng

phát triển các ngành công nghiệp chế biến

ứng dụng công nghệ mới , không gây ô

nhiễm ; tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa đi đôi

với nâng cao sức cạnh tranh của các mặt

hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu ;

thực hiện có hiệu quả các chương trình xây

dựng kết cấu hạ tầng , phát triển công

nghiệp năng lượng và một số ngành công

nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, trang bị kỹ

thuật cho kinh tế và quốc phòng ; mở mang

nhanh các loại hình dịch vụ tương ứng với

vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa

học - công nghệ của từng địa bàn và của

cả nước.

Nhà nước chăm lo công tác quy hoạch

ngành và lãnh thổ, xây dựng kết cấu hạ

tầng, phát triển khoa học - công nghệ đồng

thời thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh

nghiệp và nhân dân về điều kiện sản xuất

kinh doanh, về ứng dụng công nghệ mới và

đào tạo nhân lực , về thông tin , tiếp thị và

xây dựng thương hiệu ... để chuyển dịch cơ

cấu kinh tế có hiệu quả.

2 - Phát huy mọi nguồn lực đầu tư

phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư .

Tiếp tục cải thiện môi trường thuận lợi cho

doanh nghiệp và nhân dân mạnh dạn , yên

tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ;

tạo điều kiện cho thị trường vốn phát triển

nhanh hơn, từng bước mở rộng vànâng cấp

thị trường chứng khoán ; thu hút mạnh hơn

đầu tư của nước ngoài, chủ yếu là đầu tư

trực tiếp (FDI) và từng bước áp dụng có

kiểm soát các hình thức đầu tư gián tiếp ;

tiếp tục tranh thủ nguồn tài trợ chính thức

(ODA), hạn chế vay thương mại ở ngoài

nước. Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội , thực hiện

chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư cho

những ngành, những địa bàn đáng được ưu

đãi ; bổ sung , sửa đổi quy chế đầu tư xây

dựng bằng nguồn vốn nhà nước , định rõ

trách nhiệm và tăng cường kiểm tra bảo

đảm chất lượng công trình và thiết bị mua

sắm, ngăn chặn cho được các hành vi tiêu

cực trong đấu thầu , thiết kế, thi công ; xử lý

nghiêm những vi phạm làm thất thoát vốn,

công trình kém chất lượng .

Phát triển mạnh các loại hình doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chú

trọng các doanh nghiệp quy mô nhỏ và

vừa,kể cả kinh tế hộ gia đình sản xuất hàng

hóa , tăng tỷ trọng của loại hình doanh

nghiệp năng động, có sức cạnh tranh ; phát

triển các hình thức kinh tế hợp tác, đồng

thời đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà

nước , sắp xếp lại , đa dạng hóa sở hữu các

doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm

giữ toàn bộ vốn , đổi mới công nghệ và

quản lý để phát huy hiệu quả hoạt động ;

bảo đảm cho kinh tế nhà nước thực hiện

tốt vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập

thể dần dần trở thành nền tảng kinh tế

quốc dân .
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Đi đôi với thực hiện nhất quán Luậtquán Luật

doanh nghiệp và tiến tới xây dựng luật

chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, cần

sớm sửa đổi , bổ sung Luật phá sản doanh

nghiệp đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các

đơn vị thua lỗ, mất khả năng thanh toán

để góp phần làm lành mạnh các quan hệ

kinh tế.

3 - Khẩn trương hình thành về cơ bản

hệ thống thể chế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , phù hợp với điều

kiện thực tế của nước ta và với yêu cầu chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tác

dụng tích cực và khắc phục mặt trái của cơ

chế thị trường. Trọng tâm hướng vào hoàn

thiện khung pháp lý cho sự thiết lập đồng

bộ các yếu tố thị trường và môi trường kinh

doanh lành mạnh , có trật tự , bảo đảm cho

các thành phần kinh tế không bị phân biệt

đối xử trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn,

đất, công nghệ, thông tin... Nhà nước

khuyến khích cạnh tranh theo pháp luật,

hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh

doanh, xóa bao cấp, giảm dần hàng rào bảo

hộ, buộc các doanh nghiệp từbỏ thói quen

ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước , chủ động

đổi mới công nghệ và quản lý, nâng cao

sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển .

Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp

nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí sản

xuất thông qua các hoạtđộng xúc tiến

thương mại và đầu tư , nghiên cứu và

chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin

định hướng cho kinh doanh, đơn giản hóa

thủ tục hành chính, kiểm soát giá độc

quyền và giảm chi phí giao dịch...

4 - Phát triển khoa học và công nghệ,

đổi mới cơ chế quản lý nhằm phát triển thị

trường công nghệ , coi sản phẩm nghiên cứu

là loại hàng hóa đặc biệt ; đi đôi với phát

huy tính tự chủ của các tổ chức nghiên cứu

khoa học - công nghệ ; coi trọng nhập khẩu

và ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới tạo

động lực về lợi ích để thúc đẩy hoạt động

khoa học , công nghệ gắn bó với sản xuất,

kinh doanh, hướng vào nâng cao năng lực

cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh

nghiệp cũng như của nền kinh tế . Chính

phủ tăng cường đầu tư cho hoạt động

nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc

biệt là các công nghệ mũi nhọn , đồng thời

tạo môi trường thúc đẩy các doanh nghiệp

đặt hàng cho các tổ chức khoa học - công

' nghệ, liên kết với nhau nghiên cứu , ứng

dụng công nghệ mới.

5 - Bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô,

làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, cả

tài chính nhà nước và tài chính doanh

nghiệp, dân cư, đổi mới và nâng cao chất

lượng hoạt động tiền tệ , tín dụng. Những

việc quan trọng và cấp bách là : tiếp tục đổi

mới chính sách tài chính , thực hiện chương

trình cải cách chế độ thuế đi đôi với chấn

chỉnh tổ chức và cải tiến phương thức thu

thuế , quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách

nhà nước ; phát triển thị trường vốn, đổi

mới cơ chế tín dụng, giải quyết nợ tồn

đọng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao năng

lực kiểm soát lạm phát và thiểu phát, xử lý

tỷ giá và lãi suất phù hợp với cơ chếthị

trường, giảm sử dụng tiền mặt trong lưu

thông tiền tệ , tăng khả năng chuyển đổi của

đồng tiền Việt Nam .

II - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CON

NGƯỜI , GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ

XÃ HỘI BỨC XÚC

Sự phát triển toàn diện con người, cả trí

lực , thể lực và nhân cách với đời sống vật

chất và văn hóa không ngừng được
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nâng cao trong môi trường xã hội và tự

nhiên lành mạnh, vừa là mục tiêu vừa là

nhân tố quyết định nhịp độ và chất lượng

phát triển của đất nước . Toàn bộ các hoạt

động phát triển con người hướng vào phát

huy và phục vụ mọi tầng lớp nhân dân ở

mọi miền ; trong đó rất coi trọng chăm lo

cho đồng bào những nơi chịu nhiều khó

khăn , thiệt thòi , đặc biệt là đồng bào các

dân tộc ở miền núi, các vùng sâu, vùng xa.

Dưới đây là những vấn đề bức xúc cần tập

trung giải quyết :

1 - Giải quyết việc làm, tăng thu nhập

và xóa đói, giảm nghèo là những vấn đề

cơ bản và cấp bách .

Đê tạo việc làm cho hàng chục triệu lao

động gồm những người chưa có việc làm ở

thành thị , thiếu việc làm ở nông thôn , số

lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước, số người đến tuổi lao

động hàng năm , phải có thêm hàng chục

vạn cơ sở sản xuất kinh doanh , chủ yếu là

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đi đôi với chính

sách hỗ trợ để giải quyết số lao động dôi dư

trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tăng

thêm việc làm từ nguồn vốn đầu tư công

cộng , Nhà nước tạo môi trường thuận lợi

hơn nữa cho các thành phần kinh tế đầu tư

mở rộng sản xuất , kinh doanh, tạo nhiều

việc làm và phát triển thị trường lao động ,

kể cả xuất khẩu lao động.

Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho

dân cư tăng thu nhập, kiểm soát chế độ tiền

công theo Luật lao động , trợ giúp người

nghèo và khuyến khích làm giàu chính

đáng , chú trọng cải thiện đời sống của nông

dân đi đối với xây dựng nông thôn mới ,

từng bước giảm dần tỷ lệ chênh lệch , hình

thành tương quan hợp lý về thu nhập giữa

nông thôn và thành thị, giữa các vùng và

các tầng lớp dân cư .

Nhà nước và xã hội tiếp tục hỗ trợ có

hiệu quả hơn cho việc xây dựng kết cấu hạ

tầng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở

các vùng nghèo , xã nghèo ; khuyến khích

và giúp đỡ các gia đình nỗ lực phấn đấu

thoát khỏi đói nghèo, tạo cơ hội cho người

nghèo được hưởng các dịch vụ cơ bản như

hoạtđộng đềnơn đáp nghĩa , chăm lo đời

học tập, chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh các

sống của những người tàn tật , nạn nhân

chấtđộc màu da cam , người già cả cô đơn ,

trẻ em không nơi nương tựa , mở rộng chế

độ bảo hiểm cả về loại hình và đối tượng

tham gia .

2 - Nâng cao chất lượng, đổi mới cơ

cấu và mở rộng quy mô giáo dục - đào

tạo ở các cấp học, phát triển nhanh đào tạo

nghề ;mở rộng các hình thức đào tạo liên

thông ; gắn kết giáo dục - đào tạo với

nghiên cứu khoa học - công nghệ, và cả

hai lĩnh vực phải bám sát nhu cầu phát triển

kinh tế - xã hội , đáp ứng nhu cầu nâng cao

dân trí, phát triển các tài năng và nhu cầu

đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và

quản lý . Nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà

nước đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa, huy

động toàn xã hội tham gia bằng nhiều hình

thức vào sự phát triển giáo dục - đào tạo và

khoa học - công nghệ. Triển khai thực hiện

kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6

khóa IX về giáo dục - đào tạo và khoa học -

công nghệ, tập trung vào đổi mới và nâng

cao năng lực quản lý , xây dựng đội ngũ

giáo viên và nhà nghiên cứu khoa học,

công nghệ, sớm loại bỏ những hiện tượng

tiêu cực trong dạy , học , thi cử, cấp bằng .

-
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3 - Triển khai toàn diện sự nghiệp bảo

vệ sức khỏe, nâng cao thể chất con người,

từ việc bảo vệ và làm trong sạchmôi

trường thiên nhiên, đến tiếp tục giảm tỷ lệ

tăng dân số gắn với bảo vệ sức khỏe sinh

sản, chăm sóc trẻ em, cải thiện chế độ dinh

dưỡng, rèn luyện thể dục - thể thao , phòng

bệnh và chữa bệnh. Phát huy những nỗ lực

tự giác bảo vệ và rèn luyện sức khỏe của

mọi người đi đôi với phát triển các cơ sở

cung ứng dịch vụ bảo vệ sức khỏe bằng

nhiều hình thức, trong đó các cơ sở công

lập phải đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao

chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò

nòng cốt, dẫn dắt các cơ sở ngoài công lập .

4 - Đẩy mạnh Cuộc vận động toàn dân

xây dựng đời sống văn hóa ; phát triển

các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng

về hình thức, phong phú và lành mạnh về

nội dung . Gắn với phong trào đó , phát

động cuộc vận động mọi người, mọi

gia đình, mọi doanh nghiệp phát triển

kinh tế, làm giàu cho mình và cho

đất nước. Hết sức quan tâm xây dựng gia

đình thành những tế bào lành mạnh tạo nên

xã hội văn minh : sinh đẻ có kế hoạch, nuôi

dạy trẻ em tốt, có cuộc sống vật chất và văn

hóa , tinh thần ngày càng cao, sống và làm

việc theo pháp luật, hiếu nghĩa trong gia

đình và tương thân tương ái trong cộng

đồng. Thực hiện nhất quán chính sách tôn

trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng,

quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo

pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần

của một bộ phận nhân dân , vừa phát huy

những yếu tố tích cực của tôn giáo chống

các tệ nạn xã hội .

5 - Trên cơ sở nâng cao đời sống vật

chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân,

phát huy sức đề kháng chủ động của mọi

người, mọi gia đình, mọi cộng đồng dân cư

kết hợp với hoạt động của các cơ quan chức

năng, để đẩy mạnh việc thực hiện các

chương trình quốc gia phòng, chống tệ

nạn xã hội ; kiên quyết đẩy lùi và ngăn

chặn các tệ nạn ma túy, mại dâm , mê tín dị

đoan , đấu tranh có hiệu quả chống văn hóa

độc hại, làm lành mạnh môi trường xã hội.

Có giải pháp đồng bộ đi đôi với huy

động tổng lực sức mạnh của toàn xã hội

cùng với Nhà nước giải quyết tình trạng

nhức nhối hiện nay về ách tắc giao thông

đô thị và tai nạn giao thông.

Trong các lĩnh vực văn hóa , xã hội, cần

chú trọng phát huy tính năng động tìm tòi,

thử nghiệm từ cơ sở , sớm tổng kết kinh

nghiệm của các nhân tố mới đã có không ít

trong cuộc sống , những bài học thành công

của một số địa phương, phát huy trí tuệ và

công sức của đội ngũ trí thức rất đông đảo

đang hoạt động trong các lĩnh vực này.

III - XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH

TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên

khai mạc kỳ họp đầu tiên này của Quốc

hội , đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

đã trình bày những nhiệm vụ bức bách nhất

về xây dựng Nhà nước theo quan điểm của

Đại hội lần thứ IX của Đảng .

Quán triệt quan điểm đó, Chính phủ đã

quyết định chương trình tổng thể cải cách

hành chính 10 năm 2001 - 2010, gắn kết

với cải cách kinh tế - xã hội và đặt trong

tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, nhằm

mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân

chủ , trong sạch , vững mạnh, chuyên

nghiệp , hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực,

hiệu quả, gần dân , phục vụ dân, đúng với

bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa .
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Trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ tập

trung chỉ đạo thực hiện những việc lớn

dưới đây :

1 - Bổ sung, hoàn thiện thể chế về tổ

chức và hoạt động của hệ thống hành

chính nhà nước gắn với nội dung xây

dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa (đã nêu ở phần trên ), tiếp

tục đổi mới chức năng quản lý của Nhà

nước , phát huy tính tự chủ, tự chịu trách

nhiệm của doanh nghiệp và của dân trong

hoạt động kinh tế .

Cụ thể hóa Luật tổ chức Chính phủ , xác

định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền

của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ và của chính

quyền địa phương các cấp, sớm loại bỏ tình

trạng chồng chéo về nhiệm vụ và không rõ

ràng về trách nhiệm . Trong bộ máy hành

chính , mỗi việc phải có một tổ chức, một

người chịu trách nhiệm ; việc nào chưa thể

tách bạch rõ ràng để giao cho một cơ quan

thì phải quy định cơ quan chủ trì và có quy

chế phối hợp. Đề cao trách nhiệm cá nhân

bằng các quy định cụ thể ; người đứng đầu

cơ quan không những chịu trách nhiệm về

công việc mà còn có trách nhiệm liên đới

về các vụ , việc sai phạm của cán bộ, công

chức thuộc quyền quản lý của mình.

Ban hành quy chế phân cấp mạnh hơn ,

rõ hơn trách nhiệm và thẩm quyền hành

chính cho chính quyền cấp tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và các cấp dưới theo

nguyên tắc : phân cấp công việc gắn với

phân cấp về tổ chức, cán bộ và ngân sách ;

phân cấp thẩm quyền đi liền với xây dựng

nguyên tắc , quy chế giải quyết công việc

để công tác quản lý hành chính vừa tuân

thủ sự thống nhất về thể chế, vừa sâu sát

với dân và dân dễ kiểm tra .

sung

Tiếp tục sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy

hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện

chương trình ứng dụng công nghệ tin học

trong quản lý nhà nước. Sửa đổi, bổ

chính sách đối với cán bộ, công chức, kể cả

cán bộ , công chức ở cơ sở xã, phường, thị

trấn . Xây dựng đội ngũ công chức trong

sạch, công tâm , thạo việc , mở rộng quy mô

và đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng

công chức , bảo đảm sau một thời gian ,

công chức các ngành , các cấp đều đạt tiêu

chuẩn quy định theo chức danh.

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan

nhà nước , phân biệt cơ quan hành chính với

đơn vị sự nghiệp. Đối với cơ quan hành

chính, thông qua việc thí điểm khoán biên

chế và kinh phí hành chính, cần xác lậpcác

tiêu chí , định mức hợp lý, sát thực tế để cải

tiến việc xây dựng và phân bổ ngân sách .

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cần

phát huyvai trò tự chủ ,tạo điều kiệnnâng

thực hiện chế độ tự quản tài chính .

cao khả năng tự trang trải kinh phí, tiến tới

Kết quả chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành

chính với sự phân công phân cấp hợp lý,

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đổi

mới cơ chế tài chính phải thể hiện ở hiệu

lực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ

của Chính phủ, các bộ và các cấp chính

quyền địa phương , ở chất lượng dịch vụ

hành chính và dịch vụ công phục vụ

nhân dân.

2 - Đấu tranh quyết liệt và có hiệu quả

hơn chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

Tệ nạn này đang diễn ra phổ biến và

nghiêm trọng trên hai mặt : một là hà lạm,

lãng phí của công , nhất là trong quản lý đất

đai và đầu tư xây dựng ; hai là sách nhiễu

dân , dựa vào các kẽ hở trong thể chế,
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thủ tục hành chính để đòi và nhận hối lộ .

Để đấu tranh có hiệu quả cần tập trung thực

hiện những biện pháp chủ yếu sau đây :

-

-

Tăng cường hơn nữa công tác xây

dựng pháp chế, khắc phục những sơ hở và

bất hợp lý đang bị lợi dụng ; khẩn trương

sửa đổi Luật đất đai và các văn bản quy

phạm pháp luật hiện hành về quản lý nhà

đất, tạo khung pháp lý cho thị trường bất

động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất)

hình thành và hoạt động công khai, lành

mạnh có sự kiểm soát của Nhà nước, ngăn

chặn đầu cơ gây các cơn sốt nhà đất, bổ

sung quy chế quản lý tài sản công, quy chế

đầu tư và thực hiện các dự án bằng nguồn

vốn nhà nước , xóa các "đường dây chạy dự

án , chạy công trình " , chống lẩn tránh đấu

thầu hoặc đấu thầu giả tạo ngăn chặn thông

đồng trong đấu thầu xây dựng và mua sắm

thiết bị ; tiếp tục loại bỏ những quy định

" xin - cho" không cần thiết và đơn giản hóa

các thủ tục hành chính.

quy

-

Hoàn chỉnh và thực hiện có nền nếp

chế dân chủ, côngkhaiởcơsở , nhấtlà

đối với các lĩnh vực liên quan đến tài sản

công và tài chính công, đến việc làm ăn,

sinh sống của dân ; có biện pháp xử lý đối

với những nơi không chịu thực hiện

quy chế này hoặc thực hiện một cách tắc

trách . Đề nghị Quốc hội ban hành Luật

giám sát có biện pháp chế tài để nâng cao

hiệu lực giám sát của các cơ quan dân cử và

đoàn thể nhân dân đối với cơ quan và cán

bộ, công chức nhà nước.

Tổng kết việc giải quyết khiếu kiện của

dân trong thời gian qua, phân tích rõ

nguyên nhân và có biện pháp khắc phục

tình trạng khiếu kiện kéo dài , đề cao trách

nhiệm giải quyết của các cơ quan hành

chính ; phối hợp giữa cơ quan có thẩm

quyền cấp trên và cấp dưới để giải quyết

dứt điểm các vụ phức tạp , tồn đọng từ lâu,

quy định cách làm bảo đảm cho người

khiếu kiện được có tiếng nói khi cơ quan

hành chính xử lý , đồng thời đề nghị bổ

sung thẩm quyền, trách nhiệm và kiện toàn

tòa án hànhchính .

- Cải cách cơ bản chế độ tiền lương của

khu vực nhà nước , chủ động và tích cực tạo

nguồn để nâng mức lương thỏa đáng, khắc

phục những bất hợp lý về thang bậc lương ,

thật sự thúc đẩy công chức nâng cao trình

độ và hiệu suất làm việc, đề cao trách

nhiệm và kỷ luật thực thi công vụ .

Truy xét đến cùng những vụ tham

nhũng và những vụ gian lận thương mại,

những vụ tội phạm có tổ chức , móc nối với

những phần tử biến chất trong bộ máy nhà

nước . Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh

những kẻ sai phạm, bất kể ở cương vị nào,

cần phân tích nguyên nhân để ngăn chặn từ

gốc, đặc biệt là bịt các kẽhởvề thể chế và

cách thức quản lý tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi

dụng, bổ sung các biện pháp hữu hiệu giám

sát, kiểm tra các cơ quan thực thi quyền

lực, đặc biệt là các cơ quan và cán bộ trong

bộ máy bảo vệ pháp luật .

Để tạo được chuyển biến rõ nét trong

cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt chống

tham nhũng, lãng phí, Chính phủ và cơ

quan hành chính các cấp phải nỗ lực rất

lớn , đồng thời phải dựa vào tai mắt và tiếng

nói của nhân dân, nâng cao hiệu lực giám

sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của

hệ thống chính trị , của các cơ quan báo chí

và công luận .
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3 - Xiết chặt kỷ luật trong hệ thống

hành chính nhà nước, giữ vững trật tự ,

kỷ cương theo luật pháp trong xã hội.

Công tác kiểm tra , thanh tra việc chấp

hành thể chế, trước hết là việc thực thi công

vụ trong cơ quan nhà nước phải được đặt

thành một nhiệm vụ quan trọng thường

xuyên trong hoạt động của Chính phủ và

chính quyền các cấp. Bên cạnh việc tăng

cường các cơ quan thanh tra , kiểm toán nhà

nước , Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng

cơ quan hành chính các ngành, các cấp

phải dành thì giờ làm việc trực tiếp với cấp

dưới, với cơ sở, kiểm tra công tác, qua đó,

đánh giá đúng về cán bộ, công chức thuộc

quyền quản lý trực tiếp. Kiểm tra , thanh tra

không chỉ để tìm sai phạm mà còn nhằm

pháthiện những sáng kiến và việc làm tốt.

Nghiêm khắc với những sai phạmđã phát

hiện, nhất là đối với cán bộ, công chức

lạm dụng chức quyền, tiếp tay , bao che cho

phần tử xấu , gây oan trái cho dân và doanh

nghiệp. Truy cứu trách nhiệm của cán bộ

lãnh đạo cơ quan để xảyranhững sai phạm

nghiêmtrọng . Chính phủ chỉ đạogiải quyết

triệt để một số vụ nổi cộm, qua đó có

biện pháp chấn chỉnh kỷ luật trong bộ máy

hành chính.

Đi đôi với đề cao kỷ luật trongbộ máy

nhà nước, từng địa phương cần lựa chọn

một vài vấn đề bức xúc và nổi cộmnhấtvề

trật tự , kỷ cương xã hội , ví dụ tình trạng coi

thường luật lệ giao thông ở đô thị , các vụ

lấn chiếm đất công, hoạt động ngang nhiên

của một số loại tội phạm , một số loại tệ nạn

xã hội đang gây nhức nhối trong nhân

dân... huy động sức mạnh của cả hệ thống

chính trị và nhân dân, tập trung chỉ đạo

quyết liệt với biện pháp đồng bộ để tạo

chuyển biến mạnh mẽ, làm đà cho việc đưa

trật tự, kỷ cương xã hội vào nền nếp.

Thưa các đồng chí,

Được các vị đại biểu Quốc hội thay mặt

đồng bào cả nước tin cậy giao trọng trách ,

Chính phủ quyết tâm đổi mới và nâng cao

chất lượng chỉ đạo, điều hành để thực hiện

tốt chức năng được Hiến pháp quy định ,

với niềm tin tưởng vững chắc vào sự lãnh

đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân cả

nước, sự hỗ trợ và giám sát của Quốc hội,

sựphối hợp có hiệu quả của Tòa án, Viện

kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân, các tổ chức dân sự , các cơ quan

báo chí .

Tôi hy vọng và tin tưởng rằng chương

trình hành động của Chính phủ trong

nhiệm kỳ mới theo các định hướng nêu trên

sẽ được đồng bào cả nước hưởng ứng và

dốc lòng cùng với Chính phủ thực hiện tốt.

Thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi đồngbào ,

chiến sĩ cả nước , kiều bào ở nước ngoài và

toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức hãy nêu

cao truyền thống đoàn kết và ý chí quật

cường của dân tộc, phát huy tinh thần , trí

tuệ và mọi nguồn lực để chiến thắng nghèo

nàn , lạchậu ,tạocuộc sống tốt đẹp cho

mình và góp phần tích cực xây dựng đất

nước .

quốctế và bè bạn trên thế giới tăng cường

Tôi mong rằng các nước , các tổ chức

hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi và tiếp

tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp

đỡ quý báu .

Dân tộc ta nhất định đạt được bước tiến

mới trong sự nghiệp đổi mới và phát triển

đất nước , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, thực hiện dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng , dân chủ , văn minh theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Xin cảm ơn quý vị đại biểu , các đồng

chí và các ban. D
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NG!!I :GHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT,

QUỐC HỘI KHÓA XI

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt

Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung

theo Nghị quyết số 51/2001 /QH10 ngày

25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

khóa X, kỳ họp thứ 10.

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả bầu

cử đã đạt được thắng lợi to lớn , bảo đảm

dân chủ, đúng pháp luật , an toàn , tiết

kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt

99,73 %, cao nhất từ trước đến nay . 498 đại

biểu Quốc hội được bầu đại diện cho các

tầng lớp nhân dân , các dân tộc , tôn giáo và

các thành phần xã hội , thể hiện sinh động

truyền thống đại đoàn kết toàn dân của dẫn

tộc ta. Quốc hội đã xác nhận tư cách đại

biểu của 498 người trúng cử trongcuộc

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI.

Thắng lợi của cuộc bầu cử cho thấy ý

thức chính trị , trách nhiệm công dân , trình

cử đại biểu Quốc hội khóa XI của Hội

đồng bầu cử ; báo cáo tổng hợp ý kiến,

kiến nghị của cử tri qua các hộinghị gặp độdân trí và sinh hoạt dân chủ của các

gỡ , tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử độ dân trí và sinh hoạt dân chủ của các

gỡ, tiếp xúc giữa cử tri vớingườiứng cử tầnglớp nhân dân đã được nâng lên một

đại biểu Quốc hội khóa XI của Ủy ban

tầm cao mới . Kết quả đó thể hiện sự gắn

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;

bó và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp

kết quả bầu , phê chuẩn nhân sự cấp cao

nhân dân đối với đường lối đổi mới của

của bộ máy nhà nước; báo cáo bổ sung Đảng, Nhà nước và tínhưu việt của chế độ

tình hình thực hiện kế hoạch, ngân sách

ta ; khẳng định nhân dân ta rất tin tưởng ở

nhà nước năm 2001 và thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, đánh giá cao vai trò của Quốc

kế hoạch , ngân sách nhà nước 6 tháng đầu hội, đồng thời mong muốn Quốc hội tiếp

năm 2002 của Chính phủ và ý kiến của đại tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả

biểu Quốc hội ;
hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ

phát triển mới.

QUYẾT NGHỊ :

1. Quốc hội đánh giá cao kết quả cuộc

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI được

tiến hành vào ngày 19-5-2002 . Cuộc bầu

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua

ngày 12-8-2002
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Quốc hội nhiệt liệt biểu dương đồng

bào và chiến sĩ cả nước , Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam , các đoàn thể nhân dân , các tổ

chức xã hội , cơ quan nhà nước, lực lượng

vũ trang nhân dân , các tổ chức phụ trách

bầu cử bằng hành động thiết thực của mình

đã góp phần làm nên thắng lợi to lớn của

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI .

2. Quốc hội hoan nghênh, ghi nhận và

đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử

tri cả nước tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri

với ứng cử viên đại biểu Quốc hội

khóa XI, đây là sự đóng góp quý báu, thiết

thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với

sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước .

Cử tri đã đánh giá cao kết quả hoạt

động của Quốc hội khóa X ; đồng thời

kiến nghị với Quốc hội khóa XI tiếp tục

đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập

pháp , hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám

sát tối cao , trong đó có việc giải quyết

những vấn đề bức xúc trên cáclĩnh vực

củađời sống kinh tế - xã hội ; quốc phòng,

an ninh ; cải cách hành chính ; chống lãng

phí, tham nhũng, buôn lậu ; phòng, chống

ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Cử tri

yêu cầu các vị đại biểu Quốc hội thực hiện

tốt chương trình hành động và lời hứa

trước cử tri ; giữ mối liên hệ chặt chẽ với

cử tri ; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu

tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến ,

kiến nghị của cử tri để phản ánhtrung thực

với Quốc hội và các cơquan nhà nước hữu

quan . Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn

gương mẫu , có bản lĩnh chính trị vững

vàng, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực ,

hết lòng bảo vệ quyền lợi của Nhà nước ,

lợi ích chính đáng của nhân dân, hoàn

thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người đại

biểu của nhân dân .

cao,

Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc

hội, Chính phủ , Tòa án nhân dân tối

Viện Kiểmsát nhân dân tối cao, Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ,

các cơ quan, tổ chức hữu quan , các cấp ,

các ngành, theo chức năng , nhiệm vụ của

mình, nghiêm túc nghiên cứu , tiếp thu ý

kiến của cử tri ; kịp thời giải quyết các;

kiến nghị chính đáng của cử tri , nhất là các

vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm và

báo cáo kết quả giải quyết với Quốc hội tại

các kỳ họp tới .

3. Quốc hội biểu thị sự nhất trí cao với

nội dung bài phát biểu quan trọng của

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai

mạc của kỳ họp này . Đây là những quan

điểm , tư tưởng chỉ đạo của Đảng về việc

tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân

dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa trong thời kỳ mới, là định hướng

hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm

kỳ , nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả

việc thực hiện chức năng lập pháp, giám

sát tối cao và quyết định những vấn đề

trọng đại của đất nước . Quốc hội nguyện

cùng các cơ quan khác trong bộ máy nhà

nước đoàn kết xung quanh Ban Chấphành

Trung ương Đảng phấn đấu hoàn thành tốt

nhiệm vụ , quyền hạn của mình theo quy

định của Hiến pháp và pháp luật .

4. Với tinh thần trách nhiệm trước nhân

dân và với sự nhất trí cao , Quốc hội đã
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phát huy dân chủ , sáng suốt lựa chọn

những người có đủ tiêu chuẩn để bầu , phê

chuẩn giữ các chức vụ quan trọng trong bộ

máy nhà nước . Kết quả này là sự tiếp tục

tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động,

xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch,

vững mạnh , thực sự là Nhà nước của nhân

dân , do nhân dân và vì nhân dân .

Quốc hội trân trọng ghi nhận ý kiến

phát biểu của Chủ tịch nước, Chủ tịch

Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã trình

bày trước Quốc hội khi nhận trọng trách

được Đảng , Nhà nước và nhân dẫn giao

phó . Quốc hội tin tưởng rằng trên cương vị

công tác của mình , các đồng chí sẽ hoàn

thành tốt nhiệm vụ , xứng đáng với sự

tin cậy của Đảng, của Quốc hội và của

nhân dân .

Quốc hội hoan nghênh và tán thành

định hướng chương trình hành động của

Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình

bày. Với sự nỗ lực phấn đấu của mình, sự

giám sát của nhân dân , sự cộng tác , phối

hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy

nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , các

tổ chức và các đoàn thể nhân dân, Chính

phủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm

kỳ mới.

2

Quốc hội tin tưởng rằng , trong việc thực

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các

đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

tiếp tục nêu cao tinh thần cần kiệm liêm

chính , chí công vô tư như lời dạy của Chủ

tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

5. Quốc hội tán thành báo cáo bổ sung

của Chính phủ về tình hình thực hiện kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân

sách nhà nước năm 2001 , thực hiện nhiệm

vụ , kế hoạch, ngân sách nhà nước 6 tháng

đầu năm 2002 và nhận thấy :
:

Sáu tháng đầu năm 2002, mặc dù phải

đương đầu với một số khó khăn lớn cả

trong nước và ngoài nước, nhưng nhờ sự

nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ,

của các ngành , các cấp , nền kinh tế nước

ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ;

một số tồn tại , yếu kém trong nền kinh tế

đang từng bước được khắc phục ; cơ cấu

kinh tế có bước chuyểndịch đáng kể ; việc

huy động các nguồn vốn đầu tưphát triển

và thu ngân sách đạt khá ; một số lĩnh vực

xã hội có bước chuyển biến tích cực ; trật

tự, an toàn xã hội được duy trì ; quốc

phòng , an ninh được giữ vững ; quan hệ

đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình

hình kinh tế - xã hội còn đan xen những

tồn tại, yếukém. Sức cạnh tranh của nền

kinh tế còn thấp , cơ cấu sản xuấttrong

từng ngành , từng vùng chuyển dịch chậm .

Chi phí sản xuất trong một số ngành còn

cao. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa

chặt chẽ, chất lượng nhiều công trình thấp .

Giá nông sản thấp , một số sản phẩm nông

nghiệp khó tiêu thụ . Sản xuất công nghiệp

tuy đạt mức tăng trưởng theo dự kiến ,

nhưng hiệu quả sản xuất chưa cao . Kim

ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm

trước và còn thấp so với kế hoạch đề ra .

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại

và tệ tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp.

Các lĩnh vực xã hội tuy có tiến bộ nhưng

vẫn còn nhiều tồn tại đáng lo ngại , tình
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hình khiếu nại, tố cáo không giảm . Tai nạn

giao thông có xu hướng gia tăng. Tội

phạm có tổ chức và các tệ nạn xã hội như

ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn đang là vấn

đề nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự , an

toàn xã hội .

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm

vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

6 tháng đầu năm 2002 , Quốc hội yêu cầu

Chính phủ và các cơ quan nhà nước hữu

quan nghiên cứu , tiếp thu ý kiến đóng góp

của đại biểu Quốc hội, tập trung chỉ đạo

thực hiện các giải pháp mạnh mẽ nhằm đạt

kết quả cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã

hội, ngân sách nhà nước năm 2002 như

Nghị quyết đã được Quốc hội khóa X

thông qua. Đặc biệt chú ý đến một số giải

pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh

doanh ; tháo gỡkhó khăn , ách tắc để đạt

mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất ; chủ

động phòng , chống thiên taiđểhạn chếtối

đa thiệt hại ; bảo đảm thu , chi ngân sách

nhà nước và thực hiện có hiệu quả các biện

pháp đồng bộ đấu tranh chống buôn lậu ,

lãng phí, tham nhũng, tệ nạn xã hội, tai

nạn giao thông .

6. Quốc hội yêu cầu các cơ quan của

Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ

các dự án luật , pháp lệnh để trình Quốc

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét,

quyết định trong thời gian tới.

Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa

đổi) sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh để trình

Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2. Việc

phân bổ ngân sách trung ương năm 2003

thực hiện theo quy định của Luật ngân

sách nhà nước hiện hành .

7. Các cơ quan của Quốc hội, Chính

phủ và các cơ quan hữu quan theo nhiệm

vụ và quyền hạn của mình chủ động triển

khai thực hiện Nghị quyết này .

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng

Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị

đại biểu Quốc hội giám sát chặt chẽ việc

thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các tổ chức thành viên động viên các tầng

nhândân thực hiện tốt các Nghịquyết

lớp

hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả

nước, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao

tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tự

lực, tự cường, cần kiệm xây dựng đất nước,

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2002,

quan , tổ chức hữu quan , trên cơ sở tổng kết đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

thực tiễn, xác định những vấn đề thực sự

bức xúc để khẩn trương chuẩn bị chương

trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương

trình giám sát của nhiệm kỳ Quốc hội

khóa XI có tính khả thi cao. Trước mắt,

tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

khóa X về chương trình xây dựng luật ,

pháp lệnh năm 2002 , khẩn trương
chuẩn bị

phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh ,

bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. D

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

ĐÃ KÝ

NGUYỄN VĂN AN
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DIỄN VĂN BẾ MẠC

KỲ HỌP THỨNHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XI

NGUYỄN VĂN AN

Chủ tịch Quốc hội khóa XI

Kính thưa các đồng chílãnh đạo Đảng,

Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ,

Thưa các vị khách quý ,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

H

ÔM nay, kỳ họp thứ nhất , Quốc

hội khóa XI đã kết thúc chương

trình làm việc.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe báo

cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc

hội khóaXI, báocáothẩmtra tưcáchđại

biểu Quốchội và báo cáotổng hợp ý kiến

của cử tri cả nước kiến nghị với Quốchội,

quyết định cơ cấu tổ chức, bầuvà phể

chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan

nhà nước .

Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo bổ.

sung của Chính phủ về kết quả thựchiện

nhiệm vụ kinh tế - xã hội , ngân sách nhà

nước năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002,

cho ý kiến về các dự thảo Nội quykỳhọp,

Quốc hội (sửa đổi ), Quychế hoạt động

của đại biểu Quốchội và Đoàn đại biểu

Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật ngân

sách nhà nước (sửa đổi ) , làm cơ sở cho

việc hoàn chỉnh các văn bản để trình

Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp

sau.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XI có

ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ

hoạt động của bộ máy nhà nước trong

suốt cả nhiệm kỳ, trong đó có Quốc hội,

cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Bước khởi đầu quan trọng là tại cuộc bầu

cử đại biểu Quốc hội khóa XI, nhân dân

cả nước ta đã lựa chọn và bầu được những

đại biểu xứng đáng , tiêu biểu cho khốiđại

đoànkết toàn dân , góp phần quan trọng,

đặt nền móng và tạo đà choviệc thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội trong cả

nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm kỳ "có nhiệm

vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn

phát triển mới của đất nước, vừacó vinh

dự to lớn , vừa có trách nhiệm nặng nề

trước vận mệnh của dân tộc ta trong

những nămđầu của thế kỷ XXI" như lời

đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã

khẳng định trong bài phát biểu trước

Quốc hội .

Trên cơ sở thảo luận, nhất trí cao,

Quốc hội đã tiến hành việc bầu Chủ tịch

nước , Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng

Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối

cao , Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
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tối cao; Phó Chủ tịch nước , các Phó Chủ

tịch Quốc hội , các Ủy viên Ủy ban

Thường vụ Quốc hội ; Chủ tịch, các Phó

Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân

tộc của Quốc hội ; Chủ nhiệm, các Phó

Chủ nhiệm và các Ủy viên của các Ủy

ban của Quốc hội ; phê chuẩn đề nghị của

Chủ tịch nước về danh sách thành viên

Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết

định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê

chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ

về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng ,

Bộ trưởng và các thành viên khác của

Chính phủ . Đây chính là kết quả của việc

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

về đổi mới tổ chức và hoạt động của

bộ máy nhà nước.

Việc bầu và phê chuẩn nhân sự đã

được tiến hành nghiêm túc , dân chủ , đúng

pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta tin tưởng và mong muốn rằng ,

các vị vừa được Quốc hội bầu và phê

chuẩn giữ các trọng trách trong bộ máy

nhà nước sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm,

thường xuyên rèn luyện đạo đức cách

mạng, nâng cao năng lực và trình độ để

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng

đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu

Quốc hội và đòi hỏi ngày càng cao của

cử tri và nhân dân cả nước .

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét

báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết

quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ,

ngân sách nhà nước năm 2001 , 6 tháng

đầu năm 2002 và nhất trí nhận định rằng:

Năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002 ,

mặc dù tình hình quốc tế có nhiều biến

động phức tạp ; trong nước , thiên tai xảy

ra nhiều nơi đã gây khó khăn nghiêm

trọng cho sản xuất và đời sống của nhân

dân , nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của

toàn Đảng , toàn dân và toàn quân, nền

kinh tế nước ta tiếp tục đạt được những

kết quả đáng khích lệ : Tốc độ tăng trưởng

kinh tế 6 tháng đầu năm 2002 đạt khá

(khoảng 6,8%), các nguồn lực trong nước

được chú trọng huy động, cơ cấu kinh tế

tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực ,

tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn

định, quốc phòng và an ninh được giữ

vững, quan hệ đốingoại tiếp tục mở rộng ,

quátrình hội nhậpvào nền kinh tế khu

vực và thế giới được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền

kinh tế nước ta cũng bộc lộ những mặt

yếu kém : Một số chỉ tiêu chủ yếu không

đạt mức dự kiến , tốc độ tăng trưởng kinh

tế chưa vững chắc , sức cạnh tranh yếu,

một số lĩnh vực xã hội còn nhiều tồn tại

đáng lo ngại ; tình hình buôn lậu, gian lận

thương mại, tệ nạn xã hội, tai nạn giao

thông và tội phạm vẫn tiếp diễn phứctạp.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn

diện những mặtđược, chưa được của nền

kinh tế, các vị đại biểu Quốc hội đã tập

trung thảoluận và đề xuất các giải pháp

khả thi, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn

thành ở mức cao nhất kế hoạch kinh tế -

xã hội và ngân sách nhà nước năm 2002.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI đã

kết thúc. Thay mặt Ủy ban Thường vụ

Quốc hội , tôi chân thành cảm ơn các vị

khách quý đã đến tham dự kỳ họp; nhiệt

liệt hoan nghênh sự đóng góp của cử tri

và nhân dân cả nước, của các vị đại biểu
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Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội ;

của Chính phủ, các ngành, các cấp, các

địa phương; của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

các cấp, các cơ quan thông tấn , báo chí và

các cơ quan phục vụ.

Sau kỳ họp này , tôi đề nghị các vị đại

biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc với cử

tri để báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời,

trên cương vị công tác của mình , tích cực

thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân

dân , góp phần cùng với cơ quan nhà nước

các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh

tế - xã hội năm 2002 theo Nghị quyết của

Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào , chiến sĩ cả

nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy

nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy

sức mạnh toàn dân tộc , ý chí tự lực ,

tự cường, lao động cần cù, thông minh và

sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong

nước và hiệu quả của sự hợp tác quốc tế ,

phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

tất cả vìmục tiêu dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó

cũng là những hoạt động thiết thực để

chào mừng kỷ niệm 57 năm Cách mạng

Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 .

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo

Đảng, Nhà nước , Mặt trận , các vị lão

thành cách mạng, các vị khách quý, các

vị đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh

phúc và thành công trong công tác .

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ

nhất, Quốc hội khóa XI.

Xin cảm ơn quý vị . D
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KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

LÀ NỀN TẢNG CỦA NỀN KINH TẾ NƯỚC TAเก

LÊXUÂN

L

ÂU
nay, vẫn còn một số người ở

trong và ngoài nước đả kích chủ

trương của chúng ta coi kinh tế nhà

nước và kinh tế tập thể là nền tảng của nền

kinh tế nước ta . Họ thường trình bày ý kiến

của mình dưới dạng "góp ý kiến vớiĐảng"

nhân các sự kiện lớn của đất nước như Đại

hội Đảng toàn quốc, sửa đổi Hiến pháp,

bầu cử Quốc hội... Hoặc có người lén lút

truyền tay nhau đọc những tài liệu có nội

dung xấu xuyên tạc, phản bác, bôi nhọ liên

quan đến chế độ kinh tế của chúng ta.

Ở nước ngoài , một số Việt kiều thường

đăng tải ý kiến của mình với những nội

dung thiếu thiện chí trên các báo chí tiếng

Việt của các tổ chức do họ lập ra và bí mật

đưa vào trong nước . Còn các đài phát

thanh thù địch thì coi đây là một chuyên

mục để tập trung khai thác , xuyên tạc,

truyền bá hằng ngày .

Phải nói rằng trong bản “hợp tấu ” đa

dạng đó, có nhiều tiếng nói khác nhau,

cung bậc khác nhau, từ ôn hòa đến quyết

liệt. Dàn “hợp tấu ” đó không phải là một

khối thống nhất , họ bộc lộ những mưu đồ

nhằm chống đối chúng ta. Một số xuất phát

từ lập trường chống cộng, chống chủ nghĩa

xã hội, chống chế độ chúng ta, thậm chí

lập trường đó đã trở thành thâm căn cố đế.

Một số khác do thiếu thông tin, thường sao

chép lại các luận điệu sai trái mà các lực

lượng thù địch gieo rắc . Có một số không

ít người thiếu hiểu biết thực chất của vấn

đề , nhận thức mơ hồ, non nớt về lý luận...

Không phải tất cả họ đều chống chủ nghĩa

xã hội, tuy về hình thức trình bày ý kiến

có những chỗ giống nhau .

Nhìn chung lập luận của họ có thể tóm

tắt như sau : Nước ta đang trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; tương ứng với

thời kỳ đó, kinh tế đất nước phải là nền

kinh tế nhiều thành phần cùng nhau phát

triển theo phương châm "dân giàu, nước

mạnh " . Nói kinh tế nhà nước , kinh tế tập

thể là nền tảng, kinh tế nhà nước là chủ đạo

sẽ làm hạn chế sự phát triển của các thành

phần kinh tế khác ở khu vực dân doanh .

Hoặc có ý kiến đi xa hơn : Lịch sử là

một quá trình phát triển tự nhiên, cùng đi

trên một con đường , hết chủ nghĩa tư bản
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rồi mới tới chủ nghĩa xã hội . Việt Nam

chưa trải qua chủ nghĩa tư bản mà đã tiến

vào chủ nghĩa xã hội là trái với quy luật

tiến hóa tự nhiên . Cho nên chưa vội coi

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể là

nền tảng , kinh tế nhà nước là chủ đạo, mà

hãy quay về xây dựng nền kinh tế tư bản

chủ nghĩa đã. Đẻ non thì khó mà phát triển ,

có khi chết yểu ...

Ngoài phần có tính " lý luận " như trên ,

đa số lập luận của họ tập trung vào

khuyếch đại các khuyết tật của kinh tế nhà

nước và kinh tế tập thể. Chúng kém hiệu

quả do tình trạng vô chủ "cha chung không

ai khóc " , bộ máy cồng kềnh , dựa vào bầu

vú sữa bao cấp của nhà nước , tình trạng

tham ô, lãng phí phổ biến... Họ nói kinh

nghiệm của thế giới là chưanước nào

thành công trong việc xây dựng kinh tế nhà

nước. Hiện nay, trong các nước tư bản

đang diễn ra quá trình phi nhà nước hóa,

triệt để áp dụng tư nhân hóa. Thậm chí quá

trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

ở nước ta hiện nay , họ cũngnhìn dưới lăng

kính tư nhân hóa. Họ đã áp dụng nhiều thủ

đoạn tinh vi để bôi nhọ chủ trương coi kinh

tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền tảng

kinh tế ở nước ta bằng các cách như nặng

về trình bày các yếu kém của các thời kỳ

trước đây , còn hiện nay thì họ đi sâu khai

thác những bộ phận, những mặt còn sa sút,

bê bối, thậm chí có những trường hợp đổ

vỡ mà chúng ta đang ra sức khắc phục , sắp

xếp hoặc chấn chỉnh lại. Họ tô đậm những

mảng tối này cốt để gây cho người đọc

cảm giác toàn bộ bức tranh kinh tế của

nước ta là xám xịt , đen tối .

Để bác bỏ những luận điệu thiếu thiện

chí trên , chúng ta cần làm rõ vấn đề Đảng

và Nhà nước ta công khai chủ trương xây

dựng nền kinh tế của mình trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Đó là một nền kinh tế gồm nhiều thành

phần . Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX,

năm 2001, đã nêu lên 6 thành phần kinh

tế : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh

tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân ,

kinh tế tư bản nhà nước , kinh tế có vốn đầu

tư nước ngoài.

Đó là nền kinh tế sản xuất hàng hóa vận

hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý

củaNhà nước . Nói cách khác , đó là nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Trong nền kinh tế đó,kinh tế nhà

nước và kinh tế tập thể là nền tảng của nền

kinh tế quốc dân và kinh tế nhà nước giữ

vai trò chủ đạo.

Mỗi chế độ xã hội bao giờ cũng có một

phương thức sản xuất thống trị. Đó là một

sự thật đã từng và sẽ tồn tại trong lịch sử .

Trên cơ sở kinh tế đó mà dựng lên thượng

tầng kiến trúc, quan trọng nhất là chếđộ

chính trị thích ứng với nó . Các nhà lý luận

và chính khách tư sản cũng công khai

tuyên bố chế độ kinh tế của họ là chế độ sở

hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa , rằng quyền

tư hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Chỉ có một chế độ kinh tế như vậy và chế

độ chính trị thích ứng với nó mới bảo đảm

quyền làm chủ của giai cấp tư sản .

Chúng ta đã lựa chọn chế độ chính trị là

chế độ xã hội chủ nghĩa - kết quả tất yếu

của một quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài
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của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

thì lôgic dẫn đến là phải có một cơ sở kinh

tế như trên để bảo đảm cho định hướng

chính trị đã lựa chọn. Nếu không xây dựng

được một cơ sở kinh tế mà nền tảng là kinh

tế nhà nước và kinh tế tập thể vững chắc,

thì thể chế chính trị sẽ không đứng vững,

như tòa nhà dựng trên nền móng yếu .

Chúng ta quyết tâm xây dựng một nền tảng

như vậy , từ yếu thành mạnh, từ ít hiệu quả

đến hiệu quả hơn .

Tất nhiên , chúng ta phải ngày càng

nâng cao tính hiệu quả của kinh tế nhànhà

nước và kinh tế tập thể, làm cho nó ngày

càng đóng được vai trò thúc đẩy các thành

phần kinh tế khác và toàn bộ nền kinh tế

phát triển .

Làm như vậy cũng không phải là chúng

ta bất chấp quy luật . Chúng ta luôn ghi nhớ

lời dạy của các nhà kinh điển mác xít :

không được dùng sắc lệnh hoặc nhảy vọt

lên trước để xóa bỏ tiến trình phát triển tự

nhiên của sức sản xuất. Nhưng chúng ta

cũng ghi nhận lời dạy khác của các ông

rằng : lịch sử không phải lúc nào cũng vận

động một cách tuần tự giống nhau , do

những điều kiện lịch sử đặc thù , có nước có

thể bỏ qua một phương thức sản xuất hoặc

những giai đoạn nhất định trong phương

thức sản xuất đó, để tiến lên một phương

thức sản xuất hoặc một giai đoạn phát triển

cao hơn. Trên thế giới có những nước bỏ

qua chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến

hoặc tư bản chủ nghĩa . Ngay nước ta cũng

đã không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ

và tư bản chủ nghĩa .

Nhưng những giai đoạn tiến hóa của sức

sản xuất, của khoa học kỹ thuật mà loài

người đã trải qua thì không thể hoàn toàn

bỏ qua được . Nó phải được tái hiện lại

bằng cách này hoặc bằng cách khác , mức

độ này hay mức độ khác trong quá trình

phát triển tiếp theo của dân tộc đó . Bỏ qua

một giai đoạn lịch sử có những mặt tích

cực như rút ngắn được thời gian tiến hóa,

bớt được những đau khổ mà loài người đã

trải qua... nhưng mặt tiêu cực cũng có

nhiều . Đúng như C. Mác nói : Chúng ta

đau khổ vì chủ nghĩa tư bản , nhưng cũng

đau khổ vì không có chủ nghĩa tư bản .

Chẳng hạn, vì nước ta chưa trải qua chủ

nghĩa tư bản , nên sau khi chính quyền về

tay nhân dân, thì sản xuất nhỏ và lao động

thủ công vẫn còn phổ biến , kinh tế tự cấp

tự túc , sản xuất hàng hóa kém phát triển ,

nền công nghiệp nhỏ bé , khoa học kỹ thuật

lạc hậu...

Những yếu kém tồn tại đó phải được

giải quyết dưới chính quyền mới . Một mặt

phải phát huy nội lực , vượt qua mọi trở

ngại để vươn lên, có cách đi và cách làm

hợp lý, mặt khác phải tranh thủ các điều

kiện thuận lợi của thời đại để phát triển đất

nước. Chẳng hạn chúng ta phải đi tắt đón

đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

phát huy lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát

triển để dần dần đuổi kịp các nước đi trước .

Như vừa qua, Việt Nam được thế giới đánh

giá là một trong những nước có tốc độ

phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực và

thế giới. Trong 5 năm 1996 - 2000 , tốc độ

phát triển bình quân hằng năm là 7% . Tính

22
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10 năm 1991 - 2000, tổng sản phẩm nội địa

cả nước tăng hơn 2 lần . Dự tính 10 năm tới

2001 - 2010 cũng sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần .

Chúng ta vừa phải theo kịp trình độ tiên

tiến của thế giới ngày nay , vừa phải tạo ra

sự phát triển sức sản xuất mới để phù hợp

với xu thế phát triển của thời đại . Chẳng

hạn, hiện nay chúng ta vừa xây dựng từng

bước nền kinh tế tri thức , vừa tiến hành

cách mạng kỹ thuật của thế kỷ XIX và

cách mạng khoa học - kỹ thuật của thế

kỷ XX . Tất cả diễn ra trong một quá trình .

Như vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta

gian khổ hơn, phức tạp hơn so với những

nước đã trải qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa .

Muốn thực hiện nhiệm vụ đó, một công

việc cần thiết là phải mở rộng giao lưu với

nước ngoài, chủ động hội nhập quốc tế ,

học tập những kinh nghiệm tốt của thế

giới. Có như vậy mới tạo điều kiện thuận

lợi cho nước ta tiếp cận với trình độ khoa

học công nghệ hiện đại , trình độ quản lý

tiên tiến , nhất là cách tổ chức sản xuất kinh

doanh trong cơ chế thị trường, sử dụng các

quan hệ hàng hóa - tiền tệ... Chúng ta đã

mở rộng cửa đón các nhà đầu tư nước

ngoài vào làm ăn ở nước ta, tạo môi

trường thuận lợi cho họ, từng bước áp dụng

chế độ đối xử quốc gia với họ... Nhờ vậy,

tính đến nay nước ta đã thu hút được một

lượng đầu tư tương đối lớn , trên 40 tỉ USD

đầu tư trực tiếp .

Chủ nghĩa xã hội non trẻ lại xuất hiện ở

những nước còn lạc hậu hoặc phát triển

trung bình về kinh tế , nên phải biết tiếp thu

và kế thừa những thành tựu xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản . Các

nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này . Chúng ta

không những phải biết tận dụng khoa học -

công nghệ, tri thức quản lý , điều hành tài

chính tín dụng... mà còn phải biết sử dụng

những chuyên gia tư sản .

Quan điểm và cách làm như trên , chắc

chắn sẽ tạo điều kiện để chúng ta xây dựng

được cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội,

với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là

nền tảng, mà không phải kinh qua giai

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa .

Dĩ nhiên chúng ta còn phải xử lý đúng

vai trò kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

trong nền kinh tế quốc dân . Đó là phải tăng

thêm tính hiệu quả trong sản xuất kinh

doanh, cơ cấu phải hợp lý, như thế mới giữ

được vai trò là nền tảng kinh tế và là đòn

bẩy thúc đẩy các thành phần kinh tế khác

cùng phát triển ... Thực hiện được những

nội dung trên đòi hỏi một quá trình tương

đối dài và phải tiến hành một cách tích cực .

Chúng ta không chấp nhận phát triển

kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể với bất

cứ giá nào . Những người phê phán nặng nề

nhất vấn đề này thường tập trung vào thời

kỳ trước đổi mới . Lúc bấy giờ do tư duy cũ

chi phối, chúng ta phát triển kinh tế nhà

nước và kinh tế tập thể một cách tràn lan .

Nhiều nơi chủ trương quốc doanh hóa, tập

thể hóa bất chấp các điều kiện cần thiết,

nặng về xây dựng quan hệ sản xuất mới ,

coi nhẹ phát triển sức sản xuất và hiệu quả

kinh tế , hạch toán kinh tế chỉ là hình thức,
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thực chất là lời giả, lỗ thật v.v ... Nhưng

thời kỳ đó đã qua rồi. Từ năm 1986, Đại

hội VI của Đảng đã chủ trương đổi mới

toàn diện , trong đó có kinh tế . Hơn 15 năm

qua chúng ta đã đi sâu vào cải cách và đổi

mới, thay đổi cách nghĩ , cách làm và ngày

càng đi đúng hơn với quy luật khách quan .

Trong những năm qua, chúng ta đã có

ba đợt tiến hành sắp xếp, đổi mới và phát

triển doanh nghiệp nhà nước .

Đợt thứ nhất (1990 - 1993) : Tiến hành

rà soát lại số doanh nghiệp nhà nước mở ra

tràn lan ở các thời kỳ trước , sắp xếp lại

những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ , giải

quyết một bộ phận lao động dôi dư , hình

thành tiêu chuẩn và điều kiện thành lập

doanh nghiệp nhà nước.

Đợt thứ hai (1994 - 1997) : Hình thành

các Tổng công ty nhà nước 90 và 91 , giảm

bớt tính chất hành chính trung gian của các

tổng công ty cũ , mở rộng cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước , thực hiện Luật

doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ dần chế

độ chủ quản của cơ quan hành chính

nhà nước .

Đợt thứ ba (từ 1998 đến nay) : Tiếp tục

củng cố và hoàn thiện doanh nghiệp nhà

nước cũng như tổng công ty nhà nước,

tiếp tục chuyển mạnh một bộ phận

doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ

phần, triển khai các hình thức giao, bán,

khoán , cho thuê một bộ phận doanh nghiệp

nhà nước ...

Đếnnay,
số lượng doanh nghiệp nhà nước

đã giảm đi đáng kể. Từ 12 300 doanh nghiệp

trước đây , nay chỉ còn trên 5 500 doanh

nghiệp. Quá trình này còn được tiếp tục .

Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được điều

chỉnh hợp lý hơn. Số doanh nghiệp nhà

nước có vốn dưới 1 tỉ đồng, từ chỗ chiếm

50%, nay còn 25% . Số doanh nghiệp nhà

nước có vốn trên 10 tỉ đồng tăng từ 10%

lên 20%. Từ năm 1994 đến năm 2000, vốn

bình quân của các doanh nghiệp nhà nước

tăng lên 7 lần (đạt 22 tỉ đồng ). Đóng góp

của doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng

40 % tổng nộp ngân sách , tương ứng với tỷ

trọng GDP của doanh nghiệp nhà nước

trong tổng GDP của cả nước là 40%.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ba

khóa IX (9-2001) đã ra Nghị quyết "Về

tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước" . Trong đó, nhấn mạnh lấy suất sinh

lời trên vốn làm một trong những tiêu

chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của

doanh nghiệp kinh doanh ; kiên quyết điều

chỉnh cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước có

cơ cấu hợp lý, tập trung vào những ngành ,

lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng,

chiếm thị phần đủ lớn đối với các sản

phẩm và dịch vụ chủ yếu ; không nhất

thiết phải giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các

ngành, lĩnh vực và sản phẩm của nền

kinh tế. Thực hiện độc quyền nhà nước

trong lĩnh vực cần thiết, nhưng không biến

độc quyền nhà nước thành độc quyền

doanh nghiệp. Nghị quyết đề ra mục tiêu,

nhiệm vụ và giải pháp lớn để đổi mới và

phát triển doanh nghiệp nhà nước trong

10 năm ( 2001 - 2010), đặc biệt trong 5 năm

(2001 - 2005 ) .
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Người ta thường phê phán một chiều

doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu

quả, thua lỗ kéo dài. Cái đó đúng một

phần. Nhưng hoạt động trong cơ chế thị

trường, việc có một số doanh nghiệp, công

ty làm ăn thua lỗ, phá sản cũng là điều bình

thường. Cái đó không chỉ diễn ra ở nước ta,

mà ngay cả ở các nước tư bản phát triển .

Ở Nhật và Mỹ hằng năm cũng có hàng

chục ngàn doanh nghiệp , công ty tư nhân

thua lỗ và phá sản .

Nhiệm vụ bức xúc là giải quyết số

doanh nghiệp nhà nước yếu kém này. Mới

đây nhiều ngành và địa phương đã đề ra

giải pháp kiên quyết : nếu doanh nghiệp

nhà nước nào 2 - 3 năm liền lỗ liên tục , thì

giám đốc ở đó bị bãi chức , ban lãnh đạo ở

đó tùy mức độ sẽ bị xử lý trách nhiệm .

qua
Kinh tế tập thể cũng trải nhiều thời

kỳ sóng gió . Cuối những năm 80 đầu

những năm 90 thế kỷ XX ,kinh tế tập thể

đổ vỡ hàng loạt do chuyển qua cơ chế thị

trường và do mất thị trường truyền thống.

Chỉ có điều là chúng ta không nản chí,

quyết tâm xây dựng ,đổi mới từng bước,

làm cho nó ngày càng có sức sống hơn .

Thể hiện trong nông nghiệp là Chỉ thị 100 ,

là Nghị quyết 10, là các giải pháp hiệu quả

của Chính phủ đề ra hàng năm để vực kinh

tế tập thể lên . Trong nông nghiệp cũng như

phi nông nghiệp, từ tổng kết thực tiễn,

Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ VIII ( 1996) đã đề ra nhiệm vụ :

thay vì duy trì các hợp tác xã kiểu cũ , phải

xây dựng hợp tác xã kiểu mới - hợp tác xã

cổ phần. Năm 1996 Quốc hội nước ta đã

ban hành Luật chuyển đổi hợp tác xã .

Từ nay, nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và

dân chủ được tôn trọng đầy đủ hơn , xã viên

hợp tác xã vừa đóng góp sức lao động vừa

góp cổ phần , phân phối vừa theo lao động

vừa theo vốn đóng góp, bớt các trách

nhiệm và phúc lợi xã hội mà hợp tác xã

phải đóng góp... Tính chất khép kín của

hợp tác xã từng bước bị loại bỏ, không

đóng khung trong địa giới hành chính hoặc

ngành nghề cố định , mối quan hệ liên

doanh liên kết dọc ngang và với kinh tế

nhà nước được tăng cường, mối liên hệ với

thị trường được mở rộng. Nhờ đó, hoạt

động của hợp tác xã có hiệu quả hơn trước .

Hiện có khoảng 70% số hợp tác xã cũ được

chuyển đổi, nhiều hợp tác xã được thành

lập mới trong tổng số trên 15 000 hợp tác

xã. Năm 2000 khu vực kinh tế tập thể

có mức tăng trưởng trên 4,6%, chiếm

8,5% GDP, thu hút trên 12,5 triệu thành

viên . Riêng vốn cổ phần đóng góp của xã

viên đã đạt tới trên 2 800 tỉ đồng.

Tuy nhiên , những tiến bộ nói trên mới

chỉ là bước đầu . Kinh tế tập thể hiện nay

còn nhiều yếu kém, tỷ trọng trong GDP

còn thấp , quy mô hợp tác xã còn nhỏ, hiệu

quả sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng

được yêu cầu của xã viên và đòi hỏi của

thị trường , cơ sở vật chất kỹ thuật còn

lạc hậu...

Nói như vậy để chúng ta tiếp tục phấn

đấu cao hơn nữa . So với trước, kinh tế tập

thể đã có bước tiến, nhưng so với yêu cầu

còn có khoảng cách xa. Chế độ chính trị

của chúng ta đòi hỏi phải phát triển

nhanh, mạnh khu vực kinh tế này. Ngay ở

các nước tư bản chủ nghĩa , từ Thái Lan,
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Nhật Bản đến Đức, Pháp, I-ta- li -a ... phong

trào hợp tác xã phát triển mạnh mẽ từ hàng

trăm năm nay. Điều đó trước hết bắt nguồn

từ đòi hỏi cuộc sống của những người nông

dân, thợ thủ công và làm dịch vụ . Đứng

trước sự cạnh tranh quyết liệt của thị

trường , của phân công và hợp tác lao động

ngày càng sâu rộng, của tiến bộ khoa học

công nghệ, của yêu cầu lớn về tài chính, tín

dụng... thì hợp tác xã là mái nhà chung

của những người sản xuất và kinh doanh

nhỏ. Vì thế Đảng và Nhà nước ta không

ngừng chăm lo phát triển khu vực này . Mới

đây, Hội nghị Trung ương 5 khóa IX

tháng 2-2002 đã ra Nghị quyết về kinh tế

tập thể, trong đó đề ra các nhiệm vụ , giải

pháp tích cực thúc đẩy kinh tế tập thể .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây,

dựng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

làm nền tảng , điều đó hoàn toàn không phủ

định hoặc hạn chế sự phát triển của kinh tế

tư nhân . Ngược lại , kinh tế nhà nước và

kinh tế tập thể vững mạnh sẽ càng tạo điều

kiện cho kinh tế tư nhân phát triển . Hội

nghị Trung ương 5 cũng ra Nghị quyết về

phát triển kinh tế tư nhân . Hơn 10 năm

qua , kinh tế tư nhân tăng cả về số lượng

đơn vị , vốn kinh doanh và lao động , phát

triển rộng khắp trong nước . Năm 2000 có

gần 10 triệu hộ kinh doanh cá thể. Bình

quân vốn của một hộ kinh doanh là gần

30 triệu đồng . Số lượng doanh nghiệp tư

nhân tăng rấtnhanh , nhất là từ khi thực hiện

Luật Doanh nghiệp. Tính từ đầu năm 2000

đến hết tháng 10-2001 , số đăng ký kinh

doanh đã vào khoảng hơn 35 000 đơn vị ,

gần bằng cả 9 năm trước cộng lại . Vốn đầu9

tư của kinh tế tư nhân năm 2000 chiếm hơn

24% tổng đầu tư toàn xã hội , và mua hơn

20% cổ phần của doanh nghiệp nhà nước

đã cổ phần hóa. Năm 2000 kinh tế tư nhân

chiếm hơn 42% GDP (nhiều hơn của thành

phần kinh tế nhà nước ), đóng góp hơn

16% tổng thu ngân sách .

Nghị quyết Trung ương 5 nhấn mạnh

kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan

trọng của nền kinh tế quốc dân . Phát triển

kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài .

Xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các thành

phần kinh tế, tạo môi trường thuận lợi về

chính sách , pháp lý và tâm lý xã hội để

trong những ngành nghề sản xuất , kinh

doanh nghiệp tư nhân phát triển rộng rãi

doanh và pháp luật không cấm, không hạn

chế về quy mô. Nghị quyết đề ra nhiệm vụ

sửa đổi , bổ sung một số cơ chế, chính sách

cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn , tạo thuận

lợi cho kinh tế tư nhân phát triển .

Trên thực tế, kinh tế tư nhân còn một số

vướng mắc , trở ngại trong quá trình phát

triển , do cơ chế chính sách chậm được sửa

đổi , bổ sung hoặc do sự điều hành của các

cấp quản lý . Cái này chúng ta sẽ khắc phục

dần. Nhưng quan điểm, đường lối của

Đảng và Nhà nước ta đối với kinh tế tư

nhân là rõ ràng, nhất quán và đúng đắn . Đó

không phải là giải pháp tình thế , chiến

thuật mà là một chiến lược lâu dài . Điều đó

thống nhất với đường lối chung của Đảng

và Nhà nước ta là đại đoàn kết toàn dân,

huy động nội lực, phát huy sức mạnh toàn

dân tộc trong sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.D
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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO

X

ÓA đói, giảm nghèo là một chủ

trương , chính sách lớn của Đảng

và Nhà nước trong chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội . Ngay từ khi nước ta

mới giành độc lập , Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã xác định đói nghèo cũng là một thứ

" giặc" , như giặc dốt, giặc ngoại xâm . Người

căn dặn phải làm cho người nghèo thì đủ

ăn , người đủ ăn thì khá, giàu ; người khá ,

giàu thì giàu thêm . Tư tưởng đó đã xuyên

suốt trong các chủ trương , chính sách về

công tác xóa đói, giảm nghèo của Hội Nông

dân Việt Nam .

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia xóa đói , giảm nghèo , Quyết định 133 và

Quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ ,

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân

Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho các cấp của

Hội thực hiện chương trình , mục tiêu xóa

đói, giảm nghèo ; đồng thời đẩy mạnh

phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh

doanh giỏi , đoàn kết giúp nhau xóa đói,

giảm nghèo và làm giàu . Đây vừa là nhiệm

vụ cấp bách trước mắt, thường xuyên lâu

dài, vừa là lương tâm và trách nhiệm của

mỗi cán bộ, hội viên nông dân. Làm tốt

công tác xóa đói , giảm

NGUYỄN ĐỨC TRIỀU

đem lại sự công bằng xã hội , thúc đẩy phát

triển kinh tế - xã hội .

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội, mỗi

tỉnh , thành hội chọn một huyện , mỗi huyện

chọn một xã , mỗi xã chọn một chi hội làm

điểm chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo. Phân

công mỗi hộ gia đình nông dân sản xuất

kinh doanh giỏi giúp đỡ từ 2 - 3 hộ đói

nghèo về kế hoạch , kinh nghiệm sản xuất,

vốn , giống, vật tư lao động để phát triển sản

xuất kinh doanh vươn lên xóa nghèo đói .

Các huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu

số sinh sống, chọn 1 - 2 xã, mỗi xã chọn từ

5 - 10 hộ để đầu tư chỉ đạo mô hình điểm

trình diễn kỹ thuật, đưa các giống cây con ,

chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn

sử dụng phân bón , kỹ thuật thâm canh , xóa

bỏ tập quán canh tác lạc hậu . Vận động

nông dân xây dựng gia đình , làng xã văn

hóa .Mỗi tỉnh, thành hội chỉ đạo xây dựng

một số làng , xã kiểu mẫu về nông thôn mới

để rút kinh nghiệm . Các cấp hội đã tổ

chức hàng trăm lớp tập huấn về kiến thức

xóa đói , giảm nghèo cho cán bộ, trong đó

*
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch

nghèo sẽ góp phần Hội Nổng dân Việt Nam
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Trung ương Hội đã mở 8 lớp cho trên

614 cán bộ của tỉnh, huyện có các xã đặc

biệt khó khăn .

Đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân

Việt Nam (1988) đã khởi xướng phong trào

nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,

đoàn kết, tương trợ , giúp nhau xóa đói,

giảm nghèo và làm giàu. Từ đó phong trào

nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

đã trở thành phong trào quần chúng sâu

rộng trong nông dân và nông thôn. Các cấp

hội phối hợp với các cơ quan chức năng , cơ

quan nghiên cứu khoa học, trường đại học

và các doanh nghiệp tổ chức hàng vạn lớpchức hàng vạn lớp

tập huấn chuyển giaokhoa học - kỹ thuật,

chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu sản xuất,

phát triển ngành nghề, xây dựng các điểm

trình diễn, tổ chức tham quan mô hình và

học tập kinh nghiệm . Thông qua đó giúp

nông dân tiếp cận được nhiều hơn với khoa

học - kỹ thuật, công nghệ mới và những

kinh nghiệm hay. Nhiều tỉnh , thành hội mở

hội nghị , hội thảo về phát triển kinh tế trang

trại, "nhà nông đua tài" , "kiến thức nhà

nông" , tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa hộ

sản xuất kinh doanh giỏi với hộ đói nghèo...

để chuyển tải kiến thức và kinh nghiệm

sản xuất kinh doanh cho nông dân, tạo sự

liên kết gắn bó giữa các nhà khoa học với

nông dân .

Các cấp hội phối hợp với các công ty,

xí nghiệp, nhà máy để xây dựng các mô

hình trình diễn ; cung ứng giống, phân bón,

thuốc trừ sâu , máy nông nghiệp trả chậm ;

tìm đầu vào, đầu ra và tiêu thụ sản phẩm

cho nông dân . Trung ương Hội đã ký Nghị

quyết liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp

vay

và Phát triển nông thôn Việt Nam để tín

chấp cho nông dân vay vốn. Sau hơn 2 năm

thực hiện đã thành lập được 85 000

vốn, trong đó có 45 000 tổ với trên 1 triệu

thành viên được vay 5 000 tỉ đồng ; phối hợp

với Ngân hàng phục vụ người nghèo thực

hiện chính sách tín dụng cho các hộ nghèo,

với tổng số tiền 540 719 triệu đồng, giải

quyết cho 684 102 hộ vay . Tiếp tục đẩy mạnh

xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay

tổng nguồn vốn đạt trên 164 527 triệu đồng,

trong đó nguồn vận động là 123 727 triệu

đồng , đã giúp cho 214 770 lượt hộ nông dân

nghèo được vay vốn . Các cấp hội vận động

thống đoàn kết, tương thân , tương ái giúp

cán bộ , hội viên nông dân phát huy truyền

đỡ nhau trong sản xuất và đời sống với

nhiều hình thức phong phú, nhất là giúp đỡ

đồng bào bị thiên tai khắc phục hậu quả,

nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển

sản xuất. Các cấp hội còn tích cực phối hợp

với các ngành , cơvới các ngành, cơ quan chức năng triển khai

các chương trình dự án nhằm tăng cường

nguồnlực hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất

kinh doanh giỏi , đoàn kết giúp nhau xóa

đói , giảm nghèo và làm giàu.

Để thực hiện công tác xóa đói , giảm

nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

Trung ương Hội đã chọn xã Lao Xả Phình,

huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu làm điểm .

Đây là một xã vùng 3 , cách trung tâm

huyện 48 km . Toàn xã có 259 hộ người

Mông và Xạ Phang, cơ sở hạ tầng thấp

kém ,60% dân số mù chữ , 82% dân số thiếu

nước sinh hoạt . Từ tình hình trên Trung

ương Hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho

200 cán bộ huyện Tủa Chùa, trong đó có

53 cán bộ xã, già làng, trưởng bản . Tổ chức
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cho 14 cán bộ chủ chốt đi tham quan, học

tập kinh nghiệm trồng ngô lai, chè, mía trên

đất dốc, chế biến dong giềng, làm chuồng

trại gia súc . Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 1 thôn

xây dựng bể chứa nước, làm đường giao

thông ; hỗ trợ 42 triệu đồng mở các lớp bổ

túc cho 31 cán bộ xã, từ chỗ không biết chữ

đã có trình độ văn hóa lớp 5. Nông dân đã

biết trồng và chăm sóc ngô lai, biết bón

phân thâm canh cây trồng và bước đầu một

số hộ đã làm chuồng lợn, chuồng trâu, bò

xa nơi ở, không thả rông như trước, sản xuất

phát triển , đời sống bà con được cải thiện .

Phát huy mặt được của mô hình xóa

đói , giảm nghèo ở xã Lao Xả Phình , từ

năm 2000 Trung ương Hội triển khai dự án

"Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn,nghèo cách làm ăn ,

khuyến nông, khuyến lâm và nhân điển

hình hộ nông dân tiên tiến trong sản xuất,

kinh doanh nông, lâm nghiệp ở một xã đặc

biệt khó khăn " tại 20 xã đặc biệt khó khăn

ở 12 tỉnh miền núi , vùng sâu , vùng xa. Dự

án tập trung vào 5 hoạt động chính : thông:

tin , tuyên truyền ; tập huấn cán bộ ; xây

dựng câu lạc bộ nông dân ; xây dựng các

nhóm hộ nông dân khuyến nông , khuyến

lâm ; xây dựng các mô hình hộ, nhóm hộ

phát triển kinh tế xóa đói , giảm nghèo. Hội

Nông dân Việt Nam đã biên soạn 14 đầu

sách kỹ thuật ngắn gọn, có tranh minh họa

bằng tiếng phổ thông , tiếng Mông và

Khơ-me nên đồng bào dễ hiểu , dễ vận

dụng . Trung ương Hội phối hợp với các cấp

hội địa phương mở 20 lớp tập huấn cho

1 320 cán bộ cấp xã về kiến thức , kỹ năng

phát triển kinh tế , xã hội , phương pháp

khuyến nông, khuyến lâm , hướng dẫn cách

làm ăn, lồng ghép với các chương trình xã

hội . Tổ chức 74 lớp tập huấn khuyến nông

tại cơ sở cho 3 372 hộ nông dân trực tiếp

tham gia dự án về kỹ thuật trồng trọt, chăn

nuôi và quy trình thực hiện . Đến nay, 20 xã

điểm đã xây dựng được 39 câu lạc bộ nông

dân với gần 2 000 hội viên thường xuyên

sinh hoạt ; thành lập được 525 nhóm

khuyến nông, khuyến lâm ; xây dựng 18 mô

hình trình diễn khuyến nông . Các mô hình

trồng cây ngắn ngày (lạc, ngô, đậu tương)

đều có năng suất tăng từ 20 - 30% so với

trước . Các mô hình trồng cây ăn quả (mận

Tam hoa, hồ tiêu) , từng hộ đều phát triển , tỷ

lệ sống đạt 95 - 98% . Sau 2 năm thực hiện

dự án đạt kết quả tốt, Hội đã giúp trực tiếp

cho 3 372 hộ nông dân thực hiện các mô

hình và hơn 2 vạn người biết cách làm ăn ,

có thêm việc làm , tăng thu nhập và cải thiện

đời sống, góp phần xóa đói , giảm nghèo

mỗi năm từ 4 - 6%, riêng xã Lao Xả Phình

đã giảm được tỷ lệ đói nghèo trên 20% .

Năm 2002 , Hội tiếp tục đầu tư 2 tỉ đồng cho

dự án "Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn

và khuyến nông, khuyến lâm , khuyến ngư

để triển khai ra 10 xãđặc biệt khó khăn của

10 tỉnh .

Đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã

giúp hàng vạn gia đình nông dân vượt khó

vươn lên thoát đói nghèo, đủ ăn và khá

giàu. Nhiều tỉnh, thành hội tổ chức hội nghị

gặp mặt biểu dương những gia đình nông

dân nghèo nêu cao tinh thần tự lực, tự

cường vượt khó vươn lên , thúc đẩy phong

trào xóa đói , giảm nghèo ngày càng phát

triển sâu , rộng . Nhờ những nỗ lực chung

của Đảng , Nhà nước , các cấp, các ngành ,

đoàn thể xã hội và các địa phương , trong đó

có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân
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Việt Nam sản xuất nông nghiệp và kinh tế

nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh ,

khá toàn diện và đạt được những thành tựu

to lớn . Cơ sở hạ tầng kinh tế , xã hội ở nông

thôn phát triển khá, hầu hết các xã đã có

đường ô tô đến trung tâm , có điện , có

trường học, trạm y tế, trạm thủy nông ...

Bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới

sâu sắc cả về chất và lượng . Đời sống vật

chất, tinh thần và trình độ mọi mặt của dân

cư nông thôn được nâng lên rõ rệt . Thu

nhập bình quân mỗi hộ năm 2001 đạt

10 triệu đồng. Số hộ giàu và mức giàu ở

nông thôn tăng lên . Tỷ lệ hộ giàu tăng từ

4% (năm 1990 ) lên 25% (năm 2001) . Số hộ

đói nghèo và mức độ đói nghèo giảm xuống.

Đặc biệt, từ cuối năm 1998, Đảng và Nhà

nước ta quyết định nâng Cuộc vận động xóa

đói, giảm nghèo trở thành Chương trình

mục tiêu quốc gia xóa đói , giảm nghèo, với

những chủ trương, kế hoạch , mục tiêu , biện

pháp và có đầu tư thỏa đáng nên đã đạt

được những kết quả đáng khích lệ . Tỷ lệ hộ

đói nghèo ở nông thôn giảm từ trên 30%

năm 1992 xuống còn 11 % năm 2000 và

theo chuẩn mới đến nay còn 17% . Tốc độ

xóa đói , giảm nghèo ở khu vực nông thôn

đạt bình quân 2 %/năm , tương đương với

mỗi năm có khoảng 30 vạn hộ thoát khỏi

đói nghèo và được quốc tế đánh giá là nước

đứng đầu về tốc độ xóa đói , giảm nghèo

trong các nước đang phát triển . Tình trạng

thiếu đói giáp hạt thường xuyên trước đây

đối với các hộ nghèo nông thôn ở mức 5 -

7% , thì những năm gần đây đã giảm xuống

còn dưới 1 %. Nhất là , ở khu vực nông thôn

đã cơ bản xóa tình trạng đói quanh năm ,

thiếu ăn trên 6 tháng . Tình trạng thiếu

lương thực trong các hộ nghèo chỉ còn diễn

ra trên diện hẹp và thời gian ngắn , chủ yếu

là những hộ già cả, neo đơn , bị tai nạn rủi

ro , thiên tai nặng, vùng sâu , vùng xa, vùng

dân tộc miền núi vào những tháng giáp hạt .

Đến nay, nhiều tỉnh đã cơ bản xóa hộ đói và

giảm hộ nghèo ở nông thôn xuống dưới

10% theo chuẩn mới.

Tuy nhiên, kết quả đạt được so với yêu

cầu còn thấp ; tốc độ xóa đói , giảm nghèo

không đồng đều giữa các vùng , các địa

phương ; tính vững chắc và ổn định chưa

cao. Mức độ và diện đói nghèo ở vùng sâu,

vùng xa và nơi thiên tai khắc nghiệt còn

cao, có xã, bản, làng còn 50% và thậm chí

70 - 75% số hộ đói nghèo. Số hộ tái đói

nghèo bình quân từ 7 - 10% mỗi năm . Tiêu

chí về chuẩn mực đói nghèo của ta còn quá

thấp . Theo Ngân hàng thế giới thì tỷ lệ đói

nghèo này mới nói lên nghèo đói về lương

thực , thực phẩm , nhưng nếu xác định nghèo

đói kể cả phi lương thực, thực phẩm thì tỷ lệ

đói nghèo ở nước ta tới 37,4% , trong đó ở

nông thôn là 44,9 %. Khoảng cách giàu

nghèo ở nông thôn có xu hướng doãng ra và

chưa có khả năng thu hẹp. Khó khăn và

thách thức lớn cho công tác xóa đói, giảm

nghèo ở nông thôn hiện nay là vấn đề thị

trường và giá cả nông sản không ổn định,

dẫn đến thu nhập và việc làm của nông dân

nói chung và nông dân nghèo nói riêng thấp

và tăng chậm . Một số nơi do đất chật, người

đông , thiếu việc làm, không có đất sản xuất,

điều kiện sản xuất khó khăn, trình độ dân trí

thấp, tập quán canh tác lạc hậu , do chuyển

đổi cơ cấu sản xuất tự phát, chưa kể một

bộ phận có tâm lý trông chờ ỷ lại vào

Nhà nước , các tổ chức cứu trợ xã hội, nên
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đã ảnh hưởng đến công tác xóa đói , giảm

nghèo. Hiệu quả của các chương trình đầu

tư dành cho vùng nghèo, hộ nghèo phát huy

chưa đều, chưa toàn diện, thậm chí vốn đầu

tư có nơi còn bị cắt xén . Tình trạng tham

nhũng cũng còn là vấn đề làm hạn chế đến

kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo.

Từ những thành tựu đạt được và cả

những mặt hạn chế, Hội Nông dân Việt

Nam đã rút ra được những bài học và kinh

nghiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác

xóa đói , giảm nghèo :

Một là, quá trình chỉ đạo và thực hiện

các chương trình xóa đói, giảmnghèo vừa

phải tiến hành theo diện rộng , vừa làm mô

hình điểm , hằng năm có sơ kết, tổng kết rút

kinh nghiệm , tìm nguyên nhân thiếu sót để

bổ sung cho nội dung hoạt động sát hợp với

từng địa phương , cơ sở. Phối hợp các giải

pháp xóa đói , giảm nghèo trước mắt với các

giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững .

Hai là , gắn tổ chức thực hiện phong trào

xóa đói , giảm nghèo với công tác xây dựng

Hội . Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng ,

nâng cao tinh thần trách nhiệm , xây dựng

lề lối , tác phong làm việc sâu sát, gần gũi

quần chúng . Nắm chắc đời sống của từng

hộ, phân tích nguyên nhân đói nghèo để có

kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Trong chỉ đạo luôn

nắm vững phương châm phát huy nội lực,

nêu cao vai trò của cộng đồng , phân công

các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ từ

2 - 3 hộ đói nghèo. Ở các xã điểm , những

hộ nông dân tham gia dự án nhất thiết phải

thực hiện nguyên tắc dân chủ , công khai ,

thực hiện "dân biết , dân bàn , dân làm , dân

kiểm tra" .

Ba là , các nguồn vốn vay phải được đầu

tư vào sản xuất, đồng thời phải tổ chức dạy

nghề , chuyển giao khoa học kỹ thuật ,

hướng dẫn cách làm ăn . Lựa chọn những

nông dân tiên tiến , bồi dưỡng họ trở thành

những khuyến nông viên , tuyên truyền viên

và cán bộ tổ chức , chỉ đạo sản xuất kinh

doanh giỏi ở cơ sở. Trong quá trình sản

xuất, tổ trưởng , chi hội trưởng thường xuyên

kiểm tra , giúp đỡ để hộ nghèo sử dụng vốn

vay có hiệu quả .

Bốn là , phối hợp với các ngành đẩy

mạnh các dịch vụ hỗ trợ nông dân , tổ chức

dạy nghề , chuyển giao khoahọckỹ thuật,

tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí , trình độ

nhận thức cho nông dân . Đối với các xã

vùng 3 , việc tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn

thực hành thông qua các mô hình sản xuất

tại chỗ theo phương thức cầm tay chỉ việc ,

nông dân nói cho nỗng dân nghe, nông dân

tư vấn cho nông dân .

Năm là , các cấp hội tiến hành hội nghị ,

hội thảo trao đổi kinh nghiệm , cách làm ăn

đối với những hộ nông dân sản xuất chưa

giỏi , động viễn tinh thần tự lực , tự cường

của mỗi gia đình cùng với sự giúp đỡ của

cộng đồng để vươn lên xóa đói , thoát

nghèo. Đồng thời mời một số hộ sản xuất

kinh doanh giỏi ở từng lĩnh vực báo cáo

kinh nghiệm và cách làm hay để các hộ đói

nghèo học tập.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

nhấn mạnh : " Tiếp tục thực hiện có hiệu

quả chương trình xóa đói, giảm nghèo ...

Phấn đấu đến năm 2005 về cơ bản không

còn hộ đói và chỉ còn khoảng 10% số hộ

thuộc diện nghèo . Các tỉnh đồng bằng Bắc

Bộ, các huyện đồng bằng miền Trung và
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các tỉnh Nam Bộ về cơ bản không còn hộ

nghèo. Nâng dần mức sống của các hộ đã

thoát nghèo, tránh tình trạng tái nghèo" .

Để đạt được mục tiêu này , trên cơ sở những

kinh nghiệm và bài học rút ra từ công tác

xóa đói, giảm nghèo, trong thời gian tới ,

chúng ta nỗ lực phấn đấu thực hiện những

nhiệm vụ cơ bản sau đây :

1. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình

mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo

thành Chương trình quốc gia về xóa đói

giảm nghèo và phát triển . Tăng cường đầu

tư và quản lý các chương trình , dự án xóa

đói , giảm nghèo . Tiếp tục thực hiện các

chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo ,

xã nghèo về y tế , giáo dục ,hướng dẫn cách

làm ăn , an sinh ; trợ giúp đồng bào dân tộc

đặc biệt khó khăn .

2. Hoàn thành dứt điểm việc giao đất,

giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho nông

dân . Đầu tư khai hoang phục hóa, sắp xếp

lại các nông, lâm , ngư trường , xây dựng

một số vùng kinh tế mới để chuyển một số

bộ phận nông dân , nhất là nông dân nghèo

không có đất, hoặc ít đất sản xuất đến làm

ăn sinh sống .

3. Nhà nước sớm ban hành chính sách

bình ổn giá cả đối với một số nông sản chủ

yếu. Tìm thị trường để nông dân có điều

kiện tiêu thụ sản phẩm . Đồng thời nâng cao

vai trò của các doanh nghiệp nhà nước

trong việc cung ứng vật tư phục vụ sản xuất

và tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân yên

tâm sản xuất.

4. Nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch

tổng thể về sản xuất gắn với chế biến và

nhu cầu thị trường làm cơ sở cho kế hoạch

hóa và đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn . Tiếp

tục đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn ,

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi,

vùng thiên tai khắc nghiệt. Đổi mới quan

điểm và nhận thứcđiểm và nhận thức về vai trò , vị trí của mặt

trận nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc

dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa ; đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở

cho xóa đói giảm nghèo. Tăng cường đầu tư

cho nông nghiệp và nông thôn kết hợp với

công tác khuyến nông , khuyến lâm , khuyến

ngư , chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng

dẫn cách làm ăn và dạy nghề cho nông dân .

5. Đổi mới chính sách tín dụng nông

thôn , tạo điều kiện cho người dân có đủ vốn

phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện

việc khoanh nợ, xóa nợ cho những hộ nông

dân đói nghèo ,hộ bị thiên tai tàn phá nặng

nề
không có khả năng phục hồi sản xuất.

Tạo điều kiện cho những hộ nông dân

không có đất , hoặc ít đất sản xuất nhưng

thiết tha lao động, có kinh nghiệm sản xuất

được vay vốn ưu đãi để chuộc lại ruộng đất

đã cầm cố, sang nhượng để tiếp tục đầu tư

sản xuất. Khuyến khích các thành phần

kinh tế phát triển nhằm giải quyết việc làm ,

thu hút lao động nông nghiệp sang sản xuất

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch

vụ . Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

hữu cho nông dân khi hết tuổi lao động .hưu

Tạo điều kiện cho Hội Nông dân được tham

gia các chương trình , dự án nhằm đóng góp

nhiều hơn vào Chương trình mục tiêu quốc

gia xóa đói , giảm nghèo ở nông thôn .

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 299
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CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ THI

VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CỦA DÂN , DO DÂN, VÌ DÂN

-ỘT trong những thắng lợi có ý

nghĩa lịch sử và thời đại của dân

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

quyết của Đảng , do sức đoàn kết và hăng

hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận

| J L tộc ta trong
thế kỷ XX là thắng

Việt
Minh

, cuộc
cách

mạng
Tháng

Tám
đã

lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám đã

xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở

nước ta , mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử

dân tộc : kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự

vùng dậy của cả một dân tộc dưới sự lãnh

đạo của Đảng Cộng sản với tinh thần "đem

sức ta mà tự giải phóng cho ta" . Đó là kết

quả của phong trào cách mạng liên tục

diễn ra suốt 15 năm kể từ ngày thành lập

Đảng , với cao trào những năm 1930-1931

và Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động

dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải

phóng dân tộc 1939-1945 .

Viết về nguyên nhân thắng lợi và ý

nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám,

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh : " Vì

chính sách của Đảng đúng và thi hành

chính sách ấy kịp thời và linh động, cuộc

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã thành

công ". "Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên

thắng lợi" ( 1 ) . Với thắng lợi của Cách mạng

Tháng Tám "chẳng những giai cấp lao

động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự

hào, mà giai cấp lao động và những dân

tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào

rằng : "Lần này là lần đầutiên trong lịch

sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và

nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã

lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm

chính quyền toàn quốc" (2 ) . Chủ tịch

Hồ Chí Minh chỉ rõ : Cách mạng Tháng

Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế

kỷ , đã đánh tan xiềng xích thực dân gần

100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân

dân , đã xây nền tảng nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa , độc lập , tự do, hạnh phúc.

" Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn

trong lịch sử của nước ta" (3 ) .

* PGS , TS , Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng , Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 6 , tr 159

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 159

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6, tr 160
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Thành quả lớn nhất của Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 là đã xây dựng Nhà

nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam .

Đặc trưng nổi bật của Nhà nước cách

mạng kiểu mới đó là Nhà nước dân chủ,

nhà nước của nhân dân , do nhân dân và vì

nhân dân . Ngay sau khi giành được chính

quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã cùng toàn dân xây dựng và củng cố

chính quyền nhân dân. Ngay sau một

tháng kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám

thành công , trong bài Chính phủ là công

bộc của dân Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu

rõ : " Các công việc của Chính phủ làm

phải nhằm vào một mục đích duy nhất là

mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho

nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải

đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì

có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho

dân thì phải tránh" (4 ).

Về chính quyền nhân dân ở các địa

phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ yêu

cầu : "Các Ủy ban nhân dân làng, phủ là

hình thức Chính phủ địa phương phải chọn

trong những người có công tâm, trung

thành , sốt sắngvới quyền lợi dân chúng,

có năng lực làm việc , được đông đảo dân

làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay

một thế lực gì khác mà chui lọt vào các Ủy

ban đó" . Người nhấn mạnh : "Ủy ban nhân

dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ

thối nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân,

không phạm vào công lý, vào tự do của

dân chúng . Nó hết sức tránh những cuộc

bắt bớ đánh đập độc đoán , những cuộc tịch

thu tài sản không đúng lý . Ủy ban nhân

dân thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng

công quỹ, không dám tuỳ ý tiêu tiền vào

những việc xa phí như ăn uống" "Những

nhân viên Ủy ban sẽ không lợi dụng danh

nghĩa Ủy ban để gây bè tìm cánh , đưa

người " trong nhà trong họ " vào làm việc

với mình " ( ...) "Ủy ban nhân dân là Ủy

ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ

cho dân chúng. Nó phải hành động đúng

tinh thần tự do dân chủ đó" (5 ).

Một điều dễ nhận thấy là vai trò quan

trọng của chính quyền ở địa phương và

cơ sở trong việc thực thi dân chủ trực

tiếp với nhân dân. Những ngày tháng

sau Cách mạng Tháng Tám Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian viết

nhiều bài về xây dựng các Ủy ban nhân

dân . Ngày 11-9-1945, Người viết bài Cách

thức tổchức các Ủy ban nhân dân . Ngày

4-10-1945 Người viết bài : Thiếu óc tổ

chức - một khuyết điểm lớn của các Ủy

ban nhân dân. Và ngày 12-10-1945, Người

lại viết bài Sao cho được lòng dân ? Người

nhấn mạnh : "Phải chú ý giải quyết hết các

vấn đề dẫu khó đến đâu mặc lòng, những

vấn đề quan hệ tới đời sống của dân . Phải

chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi

người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế

nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn

mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy

những việc có thể nâng cao đời sống vật

chất và tinh thần của dân phải được đặc

biệt chú ý " "muốn được dân yêu , muốn

được lòng dân , trước hết phải yêu dân,

phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết

thảy , phải có một tinh thần chí công vô

tư"(6) .

Đặc biệt, trên báo Cứu quốc số 69 ra

ngày 17-10-1945 đã đăng Thư gửi Ủy ban

nhân dân các kỳ , tỉnh , huyện và làng của

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 22

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4 , tr 23

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 48
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Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một lần nữa Người

nêu rõ bản chất cách mạng và dân chủ của

chính quyền nhân dân, nguồn gốc sức

mạnh của chính quyền là ở sự gắn bó vớiở

nhân dân , hết lòng, hết sức mưu cầu tự do,

hạnh phúc cho nhân dân . " Nếu không có

nhân dân thì Chính phủ không đủ lực

lượng . Nếu không có Chính phủ, thì nhân

dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính

phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một

khối. Ngày nay , chúng ta đã xây dựng nên

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . Nhưng

nếu nước độc lập mà dân không hưởng

hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có

nghĩa lý gì " (7 ) .

Trong xây dựng Nhà nước của nhân

dân , donhân dân và vì nhân dân , Hồ Chí

Minh coi trọng pháthuydân chủ để người

dân tự lựa chọn bầu rangười đại biểu

vào cơ quan chính quyền nhà nước . Ngay

trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ

lâm thời ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã đề nghị Chínhphủ tổ chứccàng

sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ

với chế độ phổ thông đầu phiếu . Tất cả

công dân trai gái mười tám tuổi đều có

quyền ứng cử và bầu cử , không phân biệt

giàu nghèo, tôn giáo , dòng giống v.v.. Viết

về ý nghĩa của Tổng tuyển cử Chủ tịch Hồ

Chí Minh nhấn mạnh, "Tổng tuyển cử là

một dịp cho toàn thểquốcdântự dolựa

chọn những người có tài, có đức, để gánh

vác công việc nước nhà. Tổng tuyển cử tức

là tự do, bình đẳng ; tức là dân chủ, đoàn
;

kết" . " Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu

ra Quốc hội. Quốchội sẽ cử ra Chính phủ .

Chính phủ đó thậtlà Chính phủ của toàn

dân" (8) .

Nhấn mạnh dân chủ, đồng thời Chủ tịch

Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng quản lý đất

nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật,

quan tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Ngay từ khi còn đi tìm đường cứu nước ,

năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt

những người yêu nước Việt Nam trong yêu

sách 8 điểm gửi tới Hội nghị Véc-xây đã

yêu cầu cải cách pháp luật ở Đông Dương

để người bản xứ được bảo đảm về luật

pháp như người châu Âu. Nguyễn Ái Quốc

đã nêu rõ tư tưởng xây dựng nhà nước

pháp quyền, Ngườinhấnmạnh" Trăm điều

phải có thần linh pháp quyền " . Một ngày

sau lễ tuyên bố độc lập, ngày 3-9-1945,

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : " Trước

chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế

cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém

phần chuyên chế, nên nước ta không có

hiến pháp . Nhân dân ta không được hưởng

quyền tự do dân chủ . Chúng ta phảicómột

hiến pháp dân chủ " (9) .

Với tư cách là người đứng đầu Nhà

nước và Chính phủ, Trưởng ban soạn thảo

Hiến pháp , Chủ tịch Hồ Chí Minhđã phát

huy trí tuệ của Đảng, toàn dân cùng với

Quốc hội được bầu ra ngày 6-1-1946 soạn

thảo bản Hiến pháp dân chủ , đó là bản

Hiến pháp đầu tiên trong lịch sửnước nhà.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà

nước cách mạng mới được xây dựng qua

14 tháng , đã có được bản Hiến pháp do

Quốc hội khóa I, kỳ họpthứhai thông qua

ngày 9-11-1946. Đó là hiện tượng đặc biệt

của lịch sử các cuộc cách mạng trên thế

giới. Và trong hoàn cảnh cách mạng nước

ta “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” phải

vượt qua bao khó khăn , thách thức , việc

thông qua Hiến pháp càng có ý nghĩa quan

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 56

(8) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 133

(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 8

ý
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trọng về thực tiễn và pháp lý. Đó còn là

thành quả to lớn của quá trình xây dựng

Nhà nước pháp quyền của nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân ở nước ta dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch

Hồ Chí Minh.

Trong Lời nói đầu của Hiến pháp đầu

tiên ( 1946) đã nêu rõ : Cuộc Cách mạng

Tháng Tám đãgiành lại chủ quyền cho đất

nước, tựdo cho nhân dân và lập ra nền dân

chủ cộng hòa . Hiến pháp là thành quả vẻ

vang của cách mạng và được xây dựng

trên các nguyên tắc :

Đoàn kết toàn dân không phân biệt

giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo .

-

Bảo đảm các quyền tự do dân chủ.

Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và

sáng suốt của nhân dân .

Bản chất cách mạng và nhân dân , tính

chất dân chủ và pháp quyền hòa quyện

và thống nhất với nhau khi Hiến pháp

khẳng định : Tất cả quyền bính trong nước

là của toàn thểnhân dân Việt Nam . Điều

khẳng định đó khiến ta nhớ lại tư tưởng

của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong

cuốn Đường cách mệnh ( 1927) khi Người

cho rằng : Chúng ta đã hy sinh làm cách

mệnh , thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là

làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho

dân chúng số nhiều , chớ để trong tay một

bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều

lần , thế dân chúng mới được hạnh phúc.

Từ một ý tưởng, một tư tưởng lớn đến điều

được ghi trong Hiến pháp là kết quả của cả

một chặng đường đấu tranh cách mạng lâu

dài , đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc ta,

nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và

của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đó là sự hiện

thực hóa, pháp chế hóa mục tiêu đấu tranh

cách mạng của Đảng và nhân dân ta .

Tính chất dân chủ , bản chất nhân dân

của Hiến pháp năm 1946 thật sâu sắc và

đến nay vẫn giữ nguyên giá trị . Sự xác

định rõ nghĩa vụ và quyền lợi công dân đã

thể hiện điều đó . Mỗi công dân Việt Nam

phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng

Hiến pháp và tuân theo pháp luật. Có tới

11 điều của Hiến pháp quy định về quyền

lợi của công dân (từ điều thứ 6 đến điều

thứ 16) . Hiến pháp xác định tất cả công

dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi

phương diện : chính trị, kinh tế, văn hóa .

Công dân đều bình đẳng trước pháp luật,

đều được tham gia chính quyền và công

cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức

hạnh của mình. Ngoài sự bình đẳng về

quyền lợi , những quốc dân thiểu số được

giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến

kịp trình độ chung. Đàn bà được ngang

quyền vớiđàn ông về mọi phương diện .

Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn

luận , tự do xuất bản , tự dotổ chức và hội

họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú , đi lại

trong nước và ra nước ngoài. Tư pháp chưa

quyết định thì không được bắt bớ và giam

cầm người công dân Việt Nam . Nhàở và

thư tín của công dân Việt Nam không ai

được xâm phạm một cách trái pháp luật .

Quyền tư hữu tài sản của côngdân được

bảo đảm. Quyền lợi của những người

trí thức và lao động chân tay được bảo

đảm . Người tàn tật , già cả được giúp đỡ .

Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng.

Thực hiện chế độ phổ cập giáo dục bắt

buộc v.v .. Đó là những nội dung dân chủ

mang tính cách mạng sâu sắc . Từ đó đến

nay những nội dung nền tảng đó tiếp tục

được phát triển , bổ sung trong các bản

Hiến pháp tiếp theo , đã và đang được thực

hiện một cách sinh động trên đất nước ta .
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Những quy định của Hiến pháp 1946 về

tổ chức bộ máy nhà nước từ Nghị viện

nhân dân , Chính phủ đến Hội đồng nhân

dân và Ủy ban hành chính các cấp , về cơ

quan tư pháp đều chứa đựng sâu sắc bản

chất của một nhà nước cách mạng - Nhà

nước pháp quyền kiểu mới, của dân, do

dân và vì dân .

Nhà nước của dân và do dân nghĩa là

nhân dân xây dựng, củng cố, bảo vệ chính

quyền nhà nước, coi chính quyền là ruột

thịt của mình . Nhà nước vì dẫn nghĩa là

nhà nước mưu cầu quyền lợi, hạnh phúc

cho nhân dân . Vì dân không chỉ là mục

tiêu hoạt động và tồn tại của chính quyển

mà còn là phương thức , phong cách và

phương pháp hành động của chính quyền .

Chủ tịchHồChí Minh nhắc lại nhiều lần :

" Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của

Chính phủtừ toàn quốc đến các làng, đều

là công bộc của dân , nghĩa là để gánh vác

việc chung cho dân , chứ không phải để đè

đầu dânnhư trong thời kỳ dưới quyền

thống trị của Pháp , Nhật" . Người nhấn

mạnh : " Việc gì có lợi cho dân , ta phải hết

sứclàm . Việc gì có hại đến dân , ta phải hết

sức tránh . Chúng ta phải yêu dân , kính dân

thì dân mới yêu ta, kính ta " (10) .

Xây dựng Nhà nước của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí

Minh hết sức chú trọng rèn luyện đội ngũ

cán bộ chính quyền . Chỉ hơn một tháng

sau khi thành lập chính quyền cách mạng,

trong thư gửi Ủy ban nhân dân các cấp

Người đã chỉ rõ : " Tôi vẫn biết trong các

bạn có nhiều người làm theo đúng chương

trình của Chính phủ , và rất được lòng dân.

Song cũng có nhiều người phạm những

lầm lỗi nặng nề" . Người đã thẳng thắn chỉ

ra những lầm lỗi chính như : trái phép,

cậy thế , hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo.

Người đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể

của từng lỗi lầm đó. Trong những lỗi lầm

đó nổi bật lên là bệnh tham ô, xa hoa, lãng

phí, quan liêu và hách dịch với dân . Người

nghiêm khắc phê phán những biểu hiện

như : "ngang tàng, phóng túng, muốn sao

được vậy , coi khinh dư luận , không nghĩ

đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để

làm việc cho dân , chứ không phải để cậy

thế với dân ". Trong khi đời sống của dẫn

còn đói khổ mà cán bộ "Ăn muốn cho

ngon , mặc muốn cho đẹp , càng ngày càng

xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn , thử hỏi

tiền bạc ấy ở đâu ra ? Thậm chí lấy của

côngdùng vàoviệc tư , quên cả thanh liêm ,

đạo đức" (11) . Những biểu hiện kéo bè,

kéo cánh , cá nhân , cục bộ, không vì việc

chung v.v.. cũng rất nặngnề. Đặc biệt,

Chủ
tịch Hồ Chí Minhphê phán gay gắt

thái độ, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt "quan

cáchmạng" hoặc là độc hành , độc đoán ,

hoặc là đi công , dinh tư (lấy của chung

làm của riêng ), thậm chí dùng pháp công

để báo thù tư (dùng pháp luậtnhà nước để

trả thù riêng). Thái độ đó làm mất lòng tin

cậy của dânvàuy tín của Chính phủ.

Phê phán những khuyết điểm của cán

bộ chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh

mong muốn mọi người sửa chữa để chính

quyền ngày càng hoàn thiện và làm việc

tốt hơn . Người nêu rõ : "Chúng ta không

sợ sai lầm ,nhưng đã nhận biết sai lầm thì

phải ra sức sửa chữa . Vậy nên, ai không

phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú

ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ .

Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì

phải hết sức sửa chữa ; nếu không tự

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 56, 57

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 57
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sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan

dung" ( 12).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu

cầu mọi cán bộ phải thường xuyên tự phê

bình , tự giáo dục, tự chỉ trích để khắc phục

khuyết điểm và cái hư hỏng trong mỗi

người và trong bộ máy. Người đòi hỏi cán

bộ phải nhận thức và tự giáo dục không

ngừng, cần phải có sự thành thực vạch ra

những khuyết điểm sai lầm mà sửa đổi đi.

Sau khi làm xong một công tác gì , hay sau

mỗi ngày làm việc , cần phải tự mình kiểm

điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn , chỗ nào

chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ ,

có được kinh nghiệm gì quý đáng ghi . Phải

bỏ thái độ " xong việc thì thôi" . "Không

chịu tự phê bình , tự chỉ trích thì không bao

giờ tấn tới được" .

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng những

khuyết điểm nhỏ của cán bộ thì làm cho

dân chúng hoang mang , lớn thì ảnh hưởng

đến khối đoàn kết toàn dân. Vì vậy, chúng

ta phải lập tức sửa đổi ngay . Chúng ta

không sợ có khuyết điểm mà chỉ sợkhông

có quyết tâm sửa đổi.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ

tịch Hồ ChíMinh và Đảng ta mong muốn

và đã làm hết sức mình để xây dựng, củng

cố vững -chắc Nhà nước kiểu mới - Nhà

nước pháp quyền của nhân dân , do nhân

dân và vì nhân dân . Nhà nước và bộ máy

chính quyền các cấp thật sự là công bộc

của nhân dân , gắn bó mật thiết với nhân

dân , hết lòng vì nhân dân . Chăm lo xây

dựng Hiến pháp và hệ thống luật pháp

phản ánh ý chí, nguyện vọng , lợi ích và

quyền lực của nhân dân , quyền làm chủ

đất nước và xã hội của nhân dân . Hoạt

động thực tiễn của chính quyền nhà nước

và nội dung Hiến pháp, pháp luật cũng

thể hiện đường lối, mục tiêu cách mạng

của Đảng Cộng sản . Do hoàn cảnh lịch

sử lúc đó mà Đảng phải rút vào bí mật

(11-11-1945) . Nhưng như Chủ tịch Hồ Chí

Minh khẳng định, dù là bí mật, Đảng vẫn

lãnh đạo chính quyền và nhân dân . Chính

nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ

Chí Minh mà bản chất cách mạng, bản

chất nhân dân , tính chất dân chủ triệt để

được giữ vững và tăng cường . Cũng nhờ sự

lãnh đạo đó mà sức mạnh và thực lực

của chính quyền nhân dân không ngừng

được củng cố, bảo đảm cho Nhà nước non

trẻ vượt qua được những khó khăn , thách

thức, hiểm nghèo giữ vững và phát triển

thành quả của cuộc Cách mạng Tháng

Tám lịch sử .

nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 về phương diện xây dựng

Nhà nước kiểu mới mãi mãi là bài học lớn ,

là định hướng sáng rõ cho đến ngày nay và

nhiệm vụ sắp tới trong việc xây dựng và

không ngừng hoàn thiện Nhà nước

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Đại

hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra

những quan điểm và biện pháp cơ bản về

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội

chỉ rõ : " Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là

Nhà nước pháp quyền của dân , do dân , vì

dân" (13 ). Đó là sự tiếp tục phát triển thành

quả của Cách mạng Tháng Tám và sự vận

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng

Nhà nước pháp quyền của nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân trong thời kỳ mới.

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 58

( 13 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 131
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Vị thế mới của Việt Nam

ở Đông - Nam Á

NGUYỄN HỮUNGUYÊN

V

I thế của một quốc gia được tạo

nên từ sự tổng hòa của các yếu tố

hoàn toàn bất lực trong việc phục hồi vị thế

của đất nước. Các phong trào chống Pháp

\ địa lý tự nhiên

, địa - chính

trị , địa
- của

nhân

dân
Việt

Nam
phát

triển
ngày

kinh tế , địa - văn hóa, địa - quân sự , địa -

lịch sử. Nói cách khác , những yếu tố đó tạo

nên địa vị và tư thế của mỗi quốc gia trong

khu vực và trên thế giới. Mỗi khi có sự biến

đổi lớn về vị thế đều mang đến những cơ

hội phát triển , đồng thời cũng đặt ra những

thách thức .

I- SỰ THAY ĐỔI VỊ THẾ CỦA VIỆT

NAMTỪĐẦU THẾ KỶXX ĐẾN ĐẦU

THẾ KỶ XXI

1- Từ thuộc địa của thực dân Pháp

đến " tiền đồn " của chủ nghĩa xã hội .

Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược ,

Việt Nam là một quốc gia độc lập trong

vùng Đông - Nam Á, có vị trí địa kinh tế

thuận lợi , có lịch sử phát triển lâu dài, có

truyền thống chống ngoại xâm rất oanh liệt,

đã từng đánh thắng các thế lực phong kiến

mạnh nhất ở phương Bắc và các hànhđộng

xâm lăng của một số quốc gia ở phía Tây .

Sau khi bị thực dân Pháp xâm lược (từ

giữa thế kỷ XIX) , hầu như các hoạt động

đối ngoại đều do Pháp nắm giữ, Việt Nam

không còn đóng vai trò đáng kể về quân sự ,

chính trị , kinh tế , văn hóa trong khu vực.

Nhà nước phong kiến Việt Nam hầu như

càng mạnh , nhưng ảnh hưởng chưa rộng .

Trong thời gian từ chiến tranh thế giới

thứ nhất đến khi chiến tranh thế giới thứ hai

bùng nổ, thực dân Pháp liên tiếp thực hiện

hai chương trình khai thác thuộc địa quy

mô lớn . Việt Nam bị coi là lãnh thổ phía

đông của nước Pháp , nơi để Pháp thể hiện

sứcmạnh đối trọng với hệ thốngthuộc địa

châu Á của Pháp .ở

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt

Nam là nơi tranh chấp quyết liệt giữa Pháp

và Nhật vì tính chất rất quan trọng về địa -

quân sự ở Đông Dương. Đầu năm 1945 ,

Nhật chiếm toàn bộ bán đảo này từ tay

Pháp để tạo bàn đạp nhằm thực hiện kế

Nhưngkế hoạch này bị phá sản khi

hoạch xâm lược vùng Đông - Nam Á .

Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân

Quan Đông của Nhật ở vùng Mãn Châu

( Trung Quốc ). Cũng từ lúc này, Việt Nam

lọt trong tầm nhìn của Mỹ . Trong chiến

lược Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã

viện trợ quân sự cho Pháp để giữ vùng này.

* TS , Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn

TP Hồ Chí Minh
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Ở Đông - Nam Á, sau chiến tranh thế

giới thứ hai , Việt Nam trở nên hết sức

quan trọng đối với vùng Đông - Nam Á và

quốc tế bởi không chỉ đi tiên phong trong

phong trào giải phóng dân tộc mà còn là

nước đầu tiên ở khu vực Đông - Nam Á đi

theo con đường xã hội chủ nghĩa . Sự thay

đổi vị thế địa - chính trị đã đặt Việt Nam

trước những thử thách lớn . Là một mắt xích

quan trọng của phe xã hội chủ nghĩa ở

châu Á, vì thế các nước đế quốc đã tạo điều

kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược

Việt Nam . Trong bối cảnh thế giới ấy , cuộc

kháng chiến của nhân dân Việt Nam do

Đảng Cộng sản lãnh đạo chống lại thực dân

Pháp không chỉ mang ý nghĩa là bảo vệ nền

độc lập quốc giamà còn là bảo vệ một chế

độ chính trị xã hội chủ nghĩa . Việt Nam ở

vị trí "tiền đồn " của phe xã hội chủ nghĩa cả

về ý nghĩa địa lý và chính trị. Khi tiến hành

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ,

Việt Nam đã trở thành nơi tập trung cao độ

của hai mâu thuẫn lớn nhất thời đại là mẫu

thuẫn dân tộc và mâu thuẫn ý thức hệ, là nơi

diễn ra sự tranh chấp quyết liệt để chứng

minh vấn đề "ai thắng ai" giữa haihệ thống

thế giới.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp, vị thếmới của Việt

Nam càng làm cho chủ nghĩa đế quốc lo

ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản

xuống vùng Đông - Nam Á. Mỹ đã nhảy

vào thay thế cho Pháp với mục đích ngăn

chặn , đẩy lùi và khôiphục lại thế bao vây

phe xã hội chủ nghĩa ở hướng đông nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân

Việt Nam lại bắt đầu .

Trong suốt thời kỳ tiến hành kháng

chiến chống Mỹ , Việt Nam là tâm điểm chú

ý của dư luận thế giới. Mỹ lo ngại về sự thất

bại của nó ở Việt Nam có thể dẫn đến sự

sụp đổ dây chuyền của chủ nghĩa thực dân

mới , đã đưa ra "thuyết Đô -mi-nô" và "chia

sẻ trách nhiệm " để lôi kéo đồng minh tham

gia (gồm 5 nước là Mỹ, Ô- xtrây -li -a , Thái

Lan , Hàn Quốc , Niu Di-lân ). Với hơn nửa

triệu quân viễn chinh và chi phí hàng chục

tỉ USD mỗi năm , Mỹ đã tạo ra một cuộc

chiến tranh có quy mô lớn nhất sau chiến

tranh thế giới thứ hai.

Với ý chí sắt đá "không gì quý hơn độc

lập tựdo" và tinh thần quả cảm ,kiên cường ,

cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam

đã giành được sự đồng tình ủng hộ ngày

càng rộng rãi và thiết thực của các lực

lượng hòa bình thế giới, sự giúp đỡ vô cùng

to lớn về quân sự và mọi mặt của Liên Xô,

Trung Quốc, đó là những nhân tố thời đại

mà Việt Nam đã vận dụng một cách thành

công để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi

cuối cùng.

Cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm của

Việt Nam đã góp phần làm suy yếu chủ

nghĩa thực dân cũ và mới, củngcố phe xã

hội chủ nghĩa và ổn định hòa bình thế giới.

Ba mươi năm chiến tranh cũng để lạicho

Việt Nam những khó khăn vô cùng to lớn ,

đó là một nền kinh tế lạc hậu , bị tàn phá,

nhữngthử thách không dễ vượt qua trong

một thời gian ngắn .

Thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng

chiến chống Mỹ đã đưa vị thế quốc tế của

ViệtNam lên rất cao, trở thành biểu tượng

của ý chí độc lập dân tộc, làm sup đổ huyền

thoại về sức mạnh quân sự của Mỹ và còn

tạo ra hội chứng chiến tranh và sự chia rẽ

sâu sắc trong đời sống xã hội nước Mỹ.

Chính vì thế , mưu đồ xóa bỏ chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam của Mỹ được ngụy trang

dưới các thủ đoạn khôn khéo hơn (câm vận ,

diễn biến hòa bình , bạo loạn lật đổ...) và
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tiến hành ngay sau khi chiến tranh vừa

chấm dứt cho đến ngày nay .

Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh với Mỹ ,

Việt Nam lại rơi vào cuộc khủng hoảng

kinh tế xã hội trầm trọng và chiến tranh

biên giới ; Mỹcàng tăng cường trợ giúp các

lực lượng chống đối phá hoại cả từ bên

trong và ngoài ; khối xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu và Liên Xô cũng đang trong thời

kỳ khủng hoảng . Không những thế , Việt

Nam còn ở vào thế bị cô lập đối với khu

vực Đông - Nam Á.

2- Là thành viên của ASEAN .

Đến thập niên cuối của thế kỷ XX , thế

giới lại có những biến động lớn . Đó là sự

sụp đổ của phần lớn các thể chế xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu và sự tan rã của Liên bang

Xô- viết. Trật tự thế giới chuyển từ hình thái

lưỡng cực sang đa cực, tạo ra hàng loạt

những hệ quả trái ngược nhau . Trong bối

cảnhthế giới bất ổn ấy , Mỹ đã tận dụng

được cơ hội để chiếm vị thế siêu cường số

một thế giới về kinh tế và quân sự , mưu

toan áp đặt ý muốn của mình trong việc giải

quyết các vấn đề quốc tế .

Trong xu thế đa cực hóa, nhữngquốcgia

có vị trí địa lý gần nhau , có các điều kiện

kinh tế - xã hội và văn hóa tương đối giống

nhau buộc phải liên kết lại để phát triển và

đủ sức cạnh tranh với các cường quốc hay

các khu vực khác trên thế giới. Các nước

Đông - Nam Á đã củng cố và mở rộng hiệp

hội ASEAN, trở thành một trong những

khu vực phát triển nhanh và năng động nhất

thế giới.

Nhận thức được sự thay đổi của trật tự

thế giới và xu thế thời đại , Việt Nam đã tự

nguyện gia nhập ASEAN, điều đó phản ánh

sự mềmdẻo của đường lối đối ngoại và sự

thay đổi vị thế của Việt Nam trong khu vực

và trên trường quốc tế . Sau cuộc chiến

tranh chống Mỹ của Việt Nam , Đông -

Nam Á vẫn phân thành hai cực ; Việt Nam

vẫn đóng vai trò tiền đồn của phe xã hội

chủ nghĩa trong trật tự thế giới lưỡng cực .

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã

đến nay , ASEAN đã kết nạp 10 nước thành

viên ở Đông - Nam Á, tuy nhiên , vẫn còn

tồn tại những khác biệt khá lớn về nhiều

mặt :

-
Về trình độ kinh tế - xã hội, có một số

nước đã phát triển tương đối cao , được coi

là những "con rồng kinh tế " : (Xin- ga -po ,

Ma-lai-xi-a , Thái Lan , In-đô-nê-xi - a) ;

trong khi đó một số khác còn ở trình độ rất

thấp . Sự chênh lệch đó chưa cho phép hợp

tác kinh tế trên quy mô toàn khu vực.

-
Về văn hóa và tôn giáo cũng có những

khác biệt khá lớn với ba nhóm tín ngưỡng

là Phật giáo , Hồi giáo và Ki -tô giáo phân bố

không đều trong khu vực và trong từng

quốc gia.

Về đời sống xã hội, một số quốc gia

số theo quan niệm dân chủ phương Đông.

theo tiêu chuẩn dân chủ phương Tây, một

·

chủ nghĩa, riêng Việt Nam theo chủ nghĩa

Về chính trị, đa số theo thể chế tư bản

xã hội.

-
Về an ninh , chưa có tiếng nói chung về

phòng thủ khu vực, thậm chí còn có tranh

chấp chủ quyền trên một số quần đảo ở biển

Đông ; một số nước còn đang duy trì hiệp

ước quân sự với Mỹ, Ô-xtrây- li - a , cụ thể

như sự có mặt của quân đội Mỹ với lý do

hoạt động chống khủng bố hoặc diễn tập

quân sự ở một số nước thành viên của

ASEAN là không phản ánh quan điểm

chung về quyền lợi an ninh của toàn khối.

Nhìn từ góc độ địa - quân sự , Việt Nam

đứng ở vị trí bảnđứng ở vị trí bản lề giữa Bắc Á và Đông -

Nam Á nên mặc nhiên phải đóng vai trò
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" tiền tiêu " phía Bắc của toàn khối mỗi khi

có những động thái bành trướng quân sự từ

phương Bắc. Trong lịch sử trung - cận đại ,

Việt Nam đã đóng vai trò này cho cả vùng,

điển hình là ở thế kỷ XIII đã ba lần chặn

đứng làn sóng xâm lược của đế quốc

Nguyên - Mông.

-

Trong bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XX ,

đầu thế kỷ XXI, Việt Nam có một vị thếrất

tế nhị và nhạy cảm trong khu vực Đông

Nam Á. Cụ thể là, có chung nhu cầu về

phát triển kinh tế và củng cố an ninh khu

vực với ASEAN nhưng không đồng nhất về

chính trị , về tương quan trong nội bộ

ASEAN mặc dù Việt Nam có dân số chiếm

gần 1/6 số dân của toàn khối (80/500 triệu ),

nhưng nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ và ở

tình trạng lạc hậu cả về quản lý và công

nghệ. So với một số nước đã trở thành "con

rỗng ", về tiềm lực quốc phòng cũng không

cònở vị thế vượt trội như trước đây trong

khi lại đứng ở vị trí nhạy cảm về quân sự

đối với Bắc Á.

Tóm lại, từ khi là thành viên của

ASEAN, các yếu tố địa - chính trị, địa -

quân sự và địa - kinh tế của Việt Nam có sự

biến đổi khá phức tạp, trong đó có những

mặt không đồng chiều với nhau . Những yếu

tố đó tạo ra một vị thế chưa phản ánh đúng

vai trò và tiềm năng của Việt Nam trong

khu vực . Điều đó cũng phản ánh một thực

tế là kinh tế Việt Nam chưa mạnh , trong khi

các yếu tố về địa - chính trị và địa - quân sự

của Việt Nam không còn mang tính chất

đặc biệt như khi thế giới còn trong hình thái

lưỡng cực . Để nâng cao vị thế của mình ,

Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là tiến

hành công cuộc đổi mới, thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

3 - Việt Nam và ASEAN trước áp lực

toàn cầu hóa .

Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt , thế

giới chuyển sang hình thái đa cực, xu

hướng toàn cầu hóa cũng theo đó mà phát

triển rất nhanh trên các lĩnh vực cănbản

như : tài chính , thị trường , công nghệ, luật

pháp nhà nước , văn hóa ... Những nội dung

ấy có mối liên hệ thúc đẩy nhau và tạo ra

một xu thế không thể đảo ngược.

Đối với ASEAN , cả về lịch sử hình

thành , thời gian tồn tại và trình độ kinh tế

xã hội đều chưa thể so được với các tổ chức

khu vực khác như EU, OPEC ...Vì vậy ,

không loại trừ khả năng ASEAN chưa đủ

điều kiện và thời gian để củng cố vững chắc

các mối liên kết khu vực trước khi bị "cuốn

vào " xu hướng toàn cầu hóa .

Đối với Việt Nam , xu hướng này cũng

phương . Chúng ta vừa ký Hiệp định

biểu hiện rất rõ trong chính sách hợp tác đa

Thương mại với Mỹ, vừa đẩy mạnh hợptác

có tầm chiến lược với Liên bang Nga,

Trung Quốc ... Việt Nam còn là đại diện ,

đầumối của ASEAN trong mối quan hệ đối

tác với Liên bang Nga. Nếu tính số vốn đầu

tư nước ngoài vào Việt Nam thì các nước

ngoài ASEAN như Hàn Quốc , Nhật Bản ,

Ô -xtrây- li- a , EU đầu tư nhiều hơn các nước

trong khối. Hiện tượng này cũng phản ánh

sức hút nội lực của ASEAN chưa mạnh đối

với các thành viên.

II - KINH NGHIỆM, CƠ HỘI VÀ

THÁCH THỨC

1- Những kinh nghiệm lịch sử .

Từ lịch sử giai đoạn đầu thế kỷ XX đến

đầu thế kỷ XXI, có thể nêu một số kinh

nghiệm lớn của Việt Nam về giữ vững và

củng cố vị thế quốc tế :

a- Độc lập tựchủ , tựcường, triệt đểtranh

thủ sự giúp đỡ quốc tế là kinh nghiệm hình
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thành rất sớm trong lịch sử dụng nước , giữ

nước của Việt Nam và được phát huy cao

độ trong 30 năm kháng chiến chống thực

dân , đế quốc. Với đường lối ngoại giao đó,

Việt Nam đã tranh thủ được sự giúp đỡ về

tinh thần và vật chất của tất cả các lực

lượng hòa bình , tiến bộ trên toàn thế giới,

kể cả của nhân dân các nước đang tiến hành

chiến tranh xâm lược Việt Nam và cả hai

nước xã hội chủ nghĩa lớn là Liên Xô và

Trung Quốc . Có thể nói Việt Nam đã thành

công trong việc tạo sức mạnh tổng hợp của

nội lực và sức mạnh thời đại đểchiếnthắng ,

qua đó giữ vữngvà khẳng định vịthế độc

lập và chủ quyền của mình . Tỉnh thần

"muốn làm bạn với tất cả các nước" , được

cụ thể hóa bằng việc chủ động gianhậptổ

chức ASEAN và mở rộng quan hệquốc tế .

Có thể nói , độc lập tự chủ , tự lực, tự cường

là yếu tố cơ bản tạo nên vị thế và uy tín

quốc tế của Việt Nam .

b- Khép lại quá khứ , hướng đến tương

lai. Kinh nghiệm này xuất hiện rất sớm

trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt

Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống

Pháp và Mỹ, nó tiếp tục được vận dụng và

nâng cao. Việt Nam kiên quyết chống các

thế lực thực dân , đế quốc, nhưng vẫn luôn

chú trọng tăng cường đoàn kết với nhân dân

và các lực lượng hòa bình ngay cả của

chính những nước đã và đang tiến hành

chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày nay,

Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao bình

thường với tất cả những nước đã từng là

đồng minh của Mỹ trong chiến tranh . Đối

với Mỹ, không những đã bình thường hóa

quan hệ ngoại giao mà còn thực hiện những

hoạt động nhân đạo như tham gia chương

trình tìm hài cốt quân nhân Mỹ (MIR) . Sự

khoan dung của Việt Nam không những đã

sớm xóa bỏ được hận thù mà còn thu hút

được rất nhiều vốn đầu tư từ những nước đã

từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam . Các

nhàlãnh đạo của Việt Nam từng tuyên bố :

"Khép lại quá khứ để hướng đến tương lai" ,

nhưng đó không phải là sự lãng quên lịch sử

mà là biểu hiệnlòng vị tha của một dân tộc

đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh .

Sự khoan dung, vị tha cũng là yếu tố quan

trọng tạo nên uy tín đối với quốc tế.

c- Hội nhập nhưng không hòa tan . Việt

Nam đã từng bị phong kiến phương Bắc

thống trị hàng ngàn năm ; thực dân phương

Tây âm mưu hàng trăm năm đồng hóa,

nhưng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được

gìn giữ . Đó là kinh nghiệm lịch sử để ngày

nay Việt Nam có thể hội nhập quốc tế một

cách rộng rãi nhưng vẫn giữ gìn và phát huy

được bản sắc văn hóa dân tộc , đồng thời

cũng khẳng định bản lĩnh và vị thế độc lập

của mình trên trường quốc tế .

2 - Cơhội và thách thức.

Với dân số gần 80 triệu người, Việt Nam

là một thị trường lớn và hấp dẫn đối với các

nhà sản xuất trong và ngoài nước . Tất cả

các yếu tố địa - kinh tế rất thuận lợi cho hội

nhập kinh tế thế giới ; có nguồn nhân lực

khá dồi dào (cả về sức lao động và khả

năng tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến ) ,

xu thế hợp tác quốc tế đã và đang tạo ra cơ

hội lớn cho sự phát triển của Việt Nam

trong thế kỷ XXI. Nhưng , muốn nắm bắt

được những cơ hội đó, chúng ta phải vượt

qua những thách thức lớn đang ở phía

trước :

- Phải giải quyết được về mặt lý luận và

thực tiễn mối quan hệ giữa hội nhập quốc

tế, xây dựng kinh tế thị trường với định

hướng xã hội chủ nghĩa .

- Giải quyết được mâu thuẫn giữa cạnh

tranh và liên kết trong nội bộ ASEAN ,

(Xem tiếp trang 49 )
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LẠI BÀN VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

LÊXUÂN LỰU *

K

HI Liên Xô và các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu sụp đổ , các thế lực

Những điều phản bác và khẳng định trên

đây của họ có đúng không ? Tất nhiên là

\
chống

cộng
đã hý hửng

cho
rằng

: không

!

"Chủ nghĩa xã hội là sai lầm của lịch sử " ,

" Chủ nghĩa xã hội đã cáo chung" , "Chủ

nghĩa tư bản là chế độ xã hội vĩnh hằng" ...

Ở nước ta hồi đó không phải không có

người đã phù họa với những luận điểm

trên đây của các thế lực thù địch. Họ kêu gọi

Đảng ta từ bỏ con đường cách mạng xã hội

chủ nghĩa , cho rằng điều đó trái với quy luật

phát triển của xã hội loài người , là ảo tưởng

và khẳng định đất nước phải phát triển theo

con đường tư bản chủ nghĩa . Họ mỉa mai :

" Chủ nghĩa tư bản đâu có chết mà chỉ thấy

chủ nghĩa xã hội đã chết mà thôi" ...

Mỗi lần chuẩn bị Đại hội Đảng, thu thập

ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết hay

trước những khó khăn nào đócủacông cuộc

xây dựng đất nước , những điều phản bác và

khẳng định trên đây lại xuất hiện và có kẻ

còn cho rằng : "xây dựng chủ nghĩa xã hội,

gì mà lại thực hiện nền kinh tế nhiều thành

phần , cơ chế thị trường , chính sách mở cửa

và phải dựa vào chủ nghĩa tư bản” ... và họ

khẳng định " không có con đường phát

triển nào khác ngoài con đường tư bản chủ

nghĩa" ...

Ngay sau khi ra đời và nhận sứ mệnh lịch

sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam , Đảng ta

đã từ thực tiễn của xã hội Việt Nam , một xã

hội thuộc địa, nửa phong kiến và từ tínhchất

của thời đại xác định đúng đường lối cách

mạng nước ta là tiến hành cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân rồi quá độ lên chủ

nghĩa xã hội , bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa .

Điều đó cũng dễ hiểu vì lịch sử loài

người đã cho chúng ta thấy rằng , từ khi xuất

hiện giai cấp đến nay, xã hội loài người đã

trải qua các chế độ : nô lệ, phong kiến, tư

bản . Tuy sự thay đổi chế độ này bằng chế độ

khác đều mở đường cho lực lượng sản xuất

phát triển và đều có sự giải phóngcon người

ở những mức độ nhất định, nhưng cáibản

chất cốt lõi của các chế độ này làsự chiếm

đoạt sức lao động .

Từ người nô lệ đến người vô sản tự do

bán sức lao động trên thị trường đã có bước

tiến quan trọng trong quá trình giải phóng

con người. Nhưng trong khuôn khổ của

* Trung tướng, Giáo sư triết học
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chủ nghĩa tư bản , sự giải phóng không thể đi

xa hơn và việc giải phóng đó còn là phương

tiện phục vụ cho sự phát triển lực lượng sản

xuất vì lợi ích trước hết của giai cấp tư sản .

Chúng ta không phủ nhận những thành

tựu to lớn mà loài người đã đạt được ở giai

đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản ; không

phủ nhận ngày nay khả năng thích nghi với

những biến đổi của tình hình và năng lực

hiện tại còn có thể tiếp tục phát triển của

chủ nghĩa tư bản , nhưng cũng khẳng định

dứt khoát rằng , đó là chế độ xã hội không có

triển vọng và không bao giờ là một chế độ

xã hội " vĩnh hằng" như các thế lực chống

cộng mơ tưởng . Chế độ đó nhất định sẽ bị

diệt vong vì nó đi ngược lại quy luật phát

triển của lịch sử .

Quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

là bóc lột giá trị thặng dư . Đó là quyluậtthể

hiện bản chất của chủ nghĩa tư bản , là quy

luật chi phối toàn bộ cơ chế vận hành của

chủ nghĩa tư bản. Đó là một xã hội đầy rẫy

những khuyết tật của tệ người bóc lột người,

của tệ áp bức dân tộc , của chiến tranh tàn

phá... Đó là một chế độ xã hội vô nhân đạo

nhất mà lịch sử đã lên án và nhất định sẽ bị

diệt vong, tuy không diễn ra một sớm , một

chiều mà phải trải qua cuộc đấu tranh lâu

dài đầy gian khổ hy sinh của giai cấp công

nhân , nhân dân lao động và các dân tộc bị

áp bức .

Đảng ta lựa chọn chủ nghĩa xã hội làm

con đường phát triển của đất nước ta , vì đó

là một chế độ xã hội tốt đẹp, đưa lại độc lập

thực sự cho đất nước, giải phóng thực sự con

người , đưa lại cho nhân dân lao động quyền

làm chủ xã hội, làm chủ đất nước, mang lại

ấm no, hạnh phúc cho nhân dân .

Con đường đó phù hợp với xu thế của

thời đại vì thời đại ngày nay là thời đại quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

trên phạm vi toàn thế giới.

Không thể vin vào sự sụp đổ của chủ

nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu mà

phản bác con đường cáchmạng xã hội chủ

nghĩa của nước ta . Những tổn thất mà phong

trào xã hội chủ nghĩa đã gánh chịu chỉ là

khúc quanh của lịch sử chứ không làm thay

đổi chiều hướng của lịch sử .

tư

Nhìn vào lịch sử xưa nay chưa có một

cuộc cách mạng nào diễn ra mà không có

sự giành đi giật lại giữa giai cấp đại diện

cho thế lực đi lên và giai cấp đã lỗi thời.

Cuộc cách mạng tưsảnở Anh đã nổ ra giữa

thế kỷ XVII phải đến năm 1832 giai cấp tư

sản Anh mới thực sự thiết lập được chế độ

bản .Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra

định , đều là những cuộc cách mạng thay thế

từ 1789 mãi đến năm 1871 mới được khẳng

chếđộbóc lột nàybằng chế độ bóc lột khác.

Giai cấp phong kiến các nước không có sự

cấu kết với nhau để chống lại giai cấp tư

sản . Còn cách mạng xã hội chủ nghĩa là

cuộc cách mạng xóa bỏ bóc lột. Giaicấp tư

sản thế giới cố kết với nhau để chống lại

cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Thời gian diễn ra cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước lâu nhất là trên 70 năm còn ở

phần lớn các nước khác là trên 40 năm . Đây

là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền lệ

trong lịch sử , vừa làm vừa khai phá, thử

nghiệm nên có cái đúng, cái sai , có cả thành

công và thất bại .

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội vừa qua

là do nhiều nguyên
nhẫn , trong đó có sai

lầm của những người cộng sản . Các Đảng

Cộng sản đều lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin
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làm nền tảng tư tưởng của mình , nhưng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết mang

bản chất cách mạng và khoa học. Nó vận

động và phát triển cùng với sự vận động và

phát triển của xã hội loài người . Tiếc thay,

những người cộng sản đã không nắm được

bản chất cách mạng khoa học đó, đã tách lý

luận Mác - Lê-nin ra khỏi thực tiễn , cắt đứt

mối liên hệ của nó với những đổi thay của

thời đại, những điều kiện thực tiễn của nước

mình nên đã giáo điều và đã xây dựng lên

một mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa có

nhiều khuyết tật , không thể hiện được bản

chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Lại thêm sự xuất hiện chủ nghĩa cơ hội, sự

phản bội của kẻ cầm đầu trong Đảng và chủ

nghĩa đế quốc đã tận dụng thời cơ , tiến công

chủ nghĩa xã hội bằng "diễn biến hòa bình" .

Nhưng sự sụp đổ đó là sự sụp đổ của một

mô hình của chủ nghĩa xã hội được xây

dựng theo tư tưởng giáo điều, chứ không

phải là sự sụp đổ của học thuyết về chủ

nghĩa xã hội khoa học của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin.

Một sự thật lịch sử đã và đang diễn ra là

ở đâu trong công cuộc đổi mới biết khắc

phục sự xa rời bản chất cách mạng và khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , biết lấy

những đổi thay của thời đại , thực tiễn của

cách mạng nước mình làm cơ sở cho tư duy

khoa học khi xác định đường lối , chính

sách , biện pháp xây dựng đất nước thì vẫn

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và

tiếp tục đưa cách mạng tiến lên .

Con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa

mà Đảng ta đã lựa chọn phù hợp với những

gì đã có trong lịch sử, phù hợp với thực tiễn

của cách mạng nước ta và không hề trái với

quy luật phát triển của xã hội loài người.

Nhìn vào lịch sử phát triển của xã hội

loài người, chúng ta thấy không phải mọi

nước đều phải tuần tự trải qua các chế độ

cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến , tư

bản . Trong thời đại phong kiến có nước còn

ở trình độ bộ tộc, nhưng do nhiều nguyên

nhân đã phát triển thành chế độ phong kiến .

Trong thời đại tư bản chủ nghĩa , có nước

còn ở trình độ thấp cũng đã đi vào quỹ đạo

phát triển tư bản chủ nghĩa . Cho nên, trong

thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới ,

chúng ta hoàn toàn có thể đưa đất nước tiến

lên chủ nghĩa xã hội , bỏ qua chế độ tư bản

chủ nghĩa .

Đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là

con đường phù hợp với thực tiễn của cách

mạng nước ta . Chúng ta đã hoàn thành cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Giữa cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân với cách

mạng xã hội chủ nghĩa không hề có bức

tường ngăn cách . Ngay trong cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng ta lãnh

đạo đã chứa đựng nhiều nhân tố xã hội

chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta ,

nhân tố dân tộc và giai cấp gắn bó chặt chẽ

với nhau . Lòng yêu nước của nhân dân là

yêu nước xã hội chủ nghĩa , mặt trận dân tộc

thống nhất, chính quyền dân chủ nhân dân

đều dựa trên nền tảng liên minh công nông

quân đội nhân dân mang bản chất giai cấp

công nhân , tính nhân dân, tính dân tộc sâu

sắc...

Lẽ nào lịch sử lại chấp nhận một sự

ngược đời là sau khi cách mạng dân tộc dân

chủ nhân dân đã thành công lại xóa bỏ chính

quyền dân chủ nhân dân , thiết lập nên chính

quyền giai cấp tư sản , chuyển toàn bộ tư liệu

sản xuất và tài nguyên của đất nước vào tay
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các ông chủ tư bản, biến chế độ ta thành chế

độ tư bản chủ nghĩa và nhân dân ta thành kẻ

nô lệ làm thuê .

Trước sau như một, Đảng ta , nhân dân ta ,

quyết tâm phấn đấu tiến lên phía trước , xây

dựng một chế độ xã hội thực sự có tự do, ấm

no hạnh phúc và hòa bình , nhất quyết không

đi vào chủ nghĩa tư bản , một chế độ xã hội

mà lịch sử đã lên án .

Quá trình phát triển của xã hội loài người

là một quá trình lịch sử tự nhiên, phụ thuộc

vào quy luật khách
quan độc lập với ý muốn

của con người. Nhưng, con người lại hoàn

toàn không bất lực trước quy luật. Con

người có thể nhận thức đượcquy luật khách

quan và tạo ra điều kiện để quy luật phát

huy tác dụng có lợi cho mình . Đó là tính

năng động chủ quan của ý thức xã hội của

con người.

Vấn đề đặt ra ở đây là để kiến lập được

chủ nghĩa xã hội phải nhận thức được bản

chất của chế độ, xác định đúng đắn mô hình

mục tiêu, đánh giá đúng đắn những gì xã hội

ta đã có, những gì nay cần sáng tạo để đáp

ứng yêu cầu của sự hình thành xã hội mới ,

biết lựa chọn bước đi, hình thức, và phương

pháp xây dựng thì sự nghiệp sẽ thành công .

Thời đại ngày nay cho phép các nước

kém phát triển đã hoàn thành cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân có thể quá độ lên

chủ nghĩa xã hội , bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa , nhưng không cho phép bỏ qua việc

xây dựng những tiền đề kinh tế, kỹ thuật,

văn hóa, xã hội cần thiết cho sự quá độ đó .

Chúng ta không tạo ra những tiền đề đó

bằng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa

thì phải tạo ra trong thời kỳ quá độ lênchủ

nghĩa xã hội . Chúng ta hoàn toàn có khả

năng làm việc đó vì chúng ta có những yếu

tố cơ bản bên trong của cách mạng Việt

Nam và những yếu tố bên ngoài của thời

đại .

Chúng ta có Đảng lãnh đạo, có chính

quyền của dân , do dân và vì dân , có mặt trận

đoàn kết toàn dân, có nhân dân anh hùng, có

tài nguyên đa dạng và phong phú , có nguồn

lao động dồi dào, có đội ngũ tri thức ngày

càng đông đảo, đất nước có vị trí địa lý

thuận lợi cho giao lưu.

Thời đại đang đưa lại cho chúng ta những

thuận lợi mới . Cuộc cách mạng khoa học và

công nghệ đang phát triển như vũ bão và đã

quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới, mở

rộng sự phân công lao động và hợp tác quốc

tế . Khi chúng tacó chính sách đúng đắn ,

biết phát huy nguồn lực bên trong làm cơ sở

cho khai thác nguồn lực bên ngoài thì có thể

tranh thủ vốn, công nghệ tiên tiến và kinh

nghiệm quản lý của các nước phát triển để

xây dựng đất nước, mặc dù đây không phải

là việc làm dễ dàng.

Việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành

phần, cơ chế thị trường, chính sách mở cửa

là những giải pháp được lựa chọn để xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ

chứ không phải là đi theo con đường tư bản

chủ nghĩa như ai đó đã gán ghép.

Từ lý luận cũng như thực tiễn chúng ta

thấy rằng chủ nghĩa xã hội không ra đời từ

miếng đất trống không, mà từ một nền sản

xuất do xã hội cũ để lại. Cho nên, xây dựng

chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ không

có nghĩa là phải nhanh chóng phủ định triệt

để cái cũ mà phải biết vừa xây dựng cái mới,

vừa sử dụng và cải tạo cái cũ để thúc đẩy

chế độ kinh tế mới ra đời. Vì thế, trong

thời kỳ quá độ, chúng ta thực hiện nền kinh

tế nhiều thành phần là để huy động mọi
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năng lực sản xuất với những trình độ kỹ

thuật, vốn liếng và quy mô khác nhau để

phát triển lực lượng sản xuất, phát triển nền

kinh tế , nâng cao đời sống của nhân dân .

Mác đã dạy chúng ta rằng : quan hệ sản xuất

phải phù hợp với tính chất và trình độ phát

triển của lực lượng sản xuất . Quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa không thể thiết lập lên

trên một lực lượng sản xuất thấp kém. Cái

thiếu của đất nước hiện nay là một lực lượng

sản xuất phát triển . Thực hiện nền kinh tế

nhiều thành phần là để phát triển lực lượng

sản xuất , phát triển nền sản xuấtxã hội,

nâng cao đời sống của nhân dân và tuỳ theo

sự phát triển của lựclượng sản xuấtmà nâng

dần quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lên .

Nền kinh tế thị trường nhiều thành phần

bên cạnh mặt tích cực cũng có mặt tiêu

cực của nó. Có thành phần kinh tế tư bản tư

nhân thì có bóc lột. Nhà nước phải thông

qua luật pháp, chính sách và các công cụ

quản lý khác để vừa bảo đảm lợi ích của chủ

tưbảnđể thúc đẩy họ phát triển sản xuất ,

vừa bảo đảm lợi ích của người lao động .

Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành của

nền kinh tế hàng hóa theo các quy luật của

sản xuất và lưu thông.

Thị trường, hàng hóa là một thành tựu ,

một bước tiến của lịch sử phát triển kinh tế

của nhân loại , gắn liền với sự phát triển của

lực lượng sản xuất. Thị trường kích thích

sản xuất hướng dẫn , chọn lọc lĩnh vực kinh

doanh, mặt hàng , quy mô, công nghệ và

hình thức tổ chức kinh doanh nhằm đạt hiệu .

quả cao nhất trong môi trường hợp tác và

kinh doanh. Tuy nhiên , cơ chế thị trường

cũng chứa đựng nhiều mặt tiêu cực : do cạnh

tranh dẫn đến phân hóa giữa những người

sản xuất kinh doanh ; chạy theo lợi ích trước

mắt, cục bộ không tính đến lợi ích lâu dài ,

toàn cục , dẫn đến những tổn thất cho nền

kinh tế quốc dân, chạy theo lợi ích kinh tế

đơn thuần bỏ qua những yêu cầu của xã hội

như phá vỡ môi sinh... dẫn đến những hậu

quả nặng nề . Vì vậy phải nâng cao năng lực

quản lý của Nhà nước .

Nhà nước phải thông qua luật pháp,

chính sách và các công cụ khác để tạo nên

một sự cân đối chung trong nền kinh tế . Để

nền kinh tế có thể phát triển , Nhà nước phải

điều tiết thị trường , ngăn ngừa và xử lý

những đột biến xấu, tạomôi trường và điều

kiện thuận lợi cho kinh doanh , bảo đảm

thống nhất giữa tăng trưởng kinh tếvới công

bằngvà tiến bộ xã hội, quản lý và kiểm soát

việcsử dụng tài sản quốc gianhằm bảo tồn

phát nó.

Xu thế của thời đại là hội nhập và phát

triển . Ngày nay không thể có một nước nào

đứng ngoài xu thế đó mà có thể nhanh

chóng xây dựng đất nước thành công.

mở cửa làđể tranh thủ vốn , kỹ thuật, công

Chúng ta hội nhập, thực hiện chính sách

nghệ tiên tiến , kinh nghiệm quản lý để xây

dựng đất nước. Đó là con đường để đổi mới

công nghệ, chuyển từ công nghệ lạc hậu,

năng suất lao động thấp lên công nghệ tiên

tiến , năng suất lao động cao, làm cho khoa

học và công nghệ trở thành yếu tố bên trong

của sản xuất, thành động lực của nền kinh

tế .

Dĩ nhiên hội nhập nhưng không hòa

nhập, hợp tác nhưng không từ bỏ đấu tranh .

Chúng ta chỉ có thể tranh thủ được nguồn

lực bên ngoài một khi biết phát huy cao

độ nguồn lực bên trong, đồng thời phải luôn

luôn cảnh giác với kẻ thù đang thực hiện

âm mưu " diễn biến hòa bình " , sử dụng

sức mạnh kinh tế để lũng đoạn sự nghiệp
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chúng ta . Chúng ta càng không ảo tưởng ,

quá trông chờ vào bên ngoài , vì chủ nghĩa

đế quốc không bao giờ có thiện chí giúp

chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội mà

trước hết là vì lợi nhuận , vì sự tồn tại và phát

triển của bản thân họ .

|

VỊ THẾ MỚI...

( Tiếp theo trang 43)

trong đó vấn đề cạnh tranh để phát triển là

thách thức lớn nhất. Nếu ý tưởng "biến

Đảng ta luôn xuất phát từ bản chất của chiến trường thành thị trường" được nêu ra

chủ nghĩa xã hội , một chế độ xã hội do con khi kết nạp Việt Nam vào ASEAN là thiện

người và vì con người , nên hết sức chăm lo chí thì Việt Nam cũng phải hiểu "thị

phát triển nhân tố con người trong quá trình | trường " cũng là " chiến trường", cả hai đều

xây dựng chế độ mới. Mục tiêu của công | có tính cạnh tranh quyết liệt và sự thành bại

cuộc xây dựng đất nước là làm cho dân giàu , | trên chiến trường nào cũng có thể dẫn đến

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ và nguy cơ mất chủ quyền độc lập của quốc

gia. Đây là thử thách rất lớn đối với Việt

Nam hiện nay và trong thế kỷ XXI.

văn minh.

Trong quá trình xây dựng Đảng và Nhà

nước ta luôn luôn kết hợp hài hòa giữa phát

triển kinh tế với phát triển xã hội,giữa đời |

sống vật chất và đời sống văn hóa của nhân

dân , quan tâm giải quyết vấn đề dân số, việc |

làm , nhà ở , sức khỏe, xóa đói giảm nghèo,

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của

nhân dân , nhất là đồng bào ở vùng sâu,

vùng xa, phát triển giáo dục, nâng cao dân

trí , đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài.

Rõ ràng thực hiện nền kinh tếnhiều

thành phần, cơ chế thị trường, chính sách

mở cửa là để xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong thời kỳ quá độ chứ không phải đưa đất

nước phát triển theo con đường tư bản chủ

nghĩa như ai đó khẳng định và mong ước .

Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta trong hơn

15 năm qua đã đưa lại cho cách mạng nước

ta những thành tựu to lớn . Những thành tựu

đó đã chứng minh con đường lựa chọn của

Đảng ta và nhân dân ta là đúng đắn. Tuy

rằng , còn nhiều vấn đề trong sự nghiệp xây

dụng chế độ mới chưa phải đã hoàn toàn

sáng tỏ và Đảng ta còn phải tiếp tục khai

phá thử nghiệm và sáng tạo . D

|

|

|

|

|

·
Không những phải giữ được mối quan

hệ bình thường trong khu vực Đông - Nam

Á, do những đặc điểm về địa - chính trị ,

địa - kinh tế và địa - quân sự rất nhạy cảm

với chiến lược của các nước lớn , Việt Nam

còn phải giữ được thế cân bằng trong quan

hệ với tứgiác Nga , Trung, Mỹ, Nhật. Riêng

với Liên bang Nga và Trung Quốc trong

lịch sử và hiện tại, Việt Nam vẫn giữ được

mối quan hệ tốt đẹp và ngày nay , hai nước

này vẫn đanglà nhữngđối tác có tính chiến

lược trên các mặt quan trọng nhất của nền

kinh tế. Vừa giữ được tính độc lập, tự chủ,

vừa giữ được cân bằng thích hợp trong

quan hệ với các nước lớn là điều không dễ

dàng đối với một nước như chúng ta khi

chưa mạnh về kinh tế, quốc phòng lại trong

bối cảnh thế giới đầy biến động .

ý

Trong thế giới phức tạp ngày nay , cơ hội

và thách thức luôn đan xen, chuyển hóa lẫn

nhau , do đó Việt Nam phải có đường lối

đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo trên cơ sở ý

thức được một cách sâu sắc sự vận động,

biến đổi của vị thế quốc gia trong khu vực

và trên trường quốc tế.
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GIẢI PHÁP

hàng hóa chỉ đạt 7,25 tỉ USD, giảm 5,9% so

tăng cường xuất , với cùng kỳ năm 2001.Kim ngạch nhập khẩu

nhập khẩu

đạt 8,4 tỉ USD, tăng 8% nhưng trong đó nhập

khẩu của các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt

5,4 tỉ USD, giảm 3,7% , của doanh nghiệp có

cho những tháng vốn đầu tư nước ngoài là 3 tỉ USD , tăng

cuối năm 2002

N

NGUYỄN THÔNG

* HẰM đạt được các chỉ tiêu định

hướng phát triển kinh tế - xã hội do

Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra là,

đưa GDP của đất nước đến năm 2005 tăng gấp

hai lần so với năm 1995 ; nhịp độ tăng trưởng

GDP bình quân hằng nămthời kỳ 5 năm 2001 -

2005 là 7,5% , tổng kim ngạch xuất khẩu đạt

khoảng 114 tỉ USD, tăng bình quân 16 %/năm ;

tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 118 tỉ

USD, tăng bình quân 15%/ năm .

Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của Việt

Nam đạt được 17,5 tỉ USD, nhập khẩu 17,4 tỉ

USD. Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2002

được Bộ Thương mại xác định : Xuất khẩu

đạt 19,442 tỉ USD, tăng khoảng 11,1 % so với

năm 2001 (trong đó xuất khẩu dịch vụ

2,830 tỉ USD, tăng 18% ; xuất khẩu hàng hóa

16,61 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2001 ) ;

nhập khẩu đạt 19,032 tỉ USD, tăng 9,4% so

với năm 2001 (trong đó, nhập khẩu hàng hóa

17,5 tỉ USD). Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động

xuất - nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2002 có thể

thấy một số nét nổi bật sau :

- Trị giá xuất nhập khẩu còn tăng chưa cao .

Sáu tháng đầu năm 2002, kim ngạch xuất khẩu

38,4%. Điều này dẫn đến chênh lệch giữa xuất

nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2002 là 1 154 triệu

USD, tương đương 15,9% trị giá xuất khẩu -

mức nhập siêu cao nhất trong vòng 4 năm qua .

-
Xuất khẩu tăng không đều giữa các mặt

hàng chủ lực . Cụ thể , trong số 15 mặt hàng

xuất khẩu chủ lực chỉ có 8 mặt hàng có trị giá

xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước còn

7 mặt hàng lại giảm. Đó là giày dép đạt giá trị

cao - 877 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng

kỳ năm trước. Hàng thủ công mỹ nghệ tuy

trị giá xuất khẩu không cao nhưng có tốc độ

tăng xuất khẩu nhanh nhờ mở rộng được thị

trường , đạt 170 triệu USD, tăng 48,7%. Cao su

đạt khối lượng xuất khẩu 172 ngàn tấn , với

88 triệu USD trị giá xuất khẩu , tăng 40 % về số

lượng và 25% về trị giá. Xuất khẩu điều đạt

24,2 ngàn tấn , với trị giá 80 triệu USD, tăng

35% về số lượng và 15% về trị giá, nhờ giá

điều tăng khoảng 10% sau một thời gian bị suy

giảm . Xuất khẩu đượchơn 3 triệu tẫn than đá,

đạt trị giá 76 triệu USD, tăng cả về số lượng và

trị giá khoảng 43%. Xuất khẩu chè và lạc đều

tăng cao cả về số lượng và trị giá .

-
- Về 7 mặt hàng xuất khẩu bị giảm so với

cùng kỳ năm trước. Dầu thô chỉ xuất được

8,53 triệu tấn , trị giá 1 482 triệu USD, giảm

2% về số lượng và 16,7% về trị giá , do giá

xuất khẩu bị giảm 10,9% ( 180 USD /tấn ).

Hàng thủy sản đạt 816 triệu USD, giảm 2,4%,

do giá thị trường liên tục hạ ; hàng điện tử đạt

226 triệu USD, giảm 28,4 %. Gạo đạt 1,6 triệu tấn

với 345 triệu USD, giảm 26,6% về số lượng,
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còn trị giá thì giảm nhẹ (0,8%) . Cà phê chỉ đạt

359 ngàn tấn với 137 triệu USD, giảm 33,8%

về lượng và 45,6 % về trị giá chủ yếu do chất

lượng cà phê của Việt Nam còn thấp , tỷ lệ hạt

đen, hạt vỡ cao (có khi tới 18% ) . Hàng rau quả

cũng chỉ xuất được 107 triệu USD, giảm

45,6 %, do điều kiện yếu kém của công nghệ

chế biến và những hạn chế trong quá trình vận

chuyển , bảo quản . Hồ tiêu tuy tăng được lượng

xuất khẩu - 47 ngàn tấn , với 64 triệu USD

nhưng giá trị giảm 12% do nhu cầu tiêu dùng

trên thị trường giảm .

Khá nhiều mặt hàng nhập khẩu đạt được

mức tăng khá và hợp lý, đáp ứng nhu cầu trang

thiết bị và nguyên liệu cho các ngành sản xuất,

như nhập phôi thép 922 ngàn tấn để sản

xuất thép cán ; tăngnhập clinke cho sản xuất

xi -măng ; nhập khẩu ô tô và linh kiện lắpráp
ô

ô tô tăng được 36% để thay thế số xe cũ nát và

phương tiện vận tải công cộng ở hai thành phố

lớn... Song, 4 mặt hàng nhập khẩu lại bị giảm

là nguyên liệu cho ngành dệt may, linh kiện

điện tử do xuất khẩu của hai ngành này giảm ;

nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe gắn máycũng

giảm 34% (nhập được 333 ngàn bộ ), do việc

tiến hành sắp xếp lại các cơ sở lắp ráp và việc

phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu cho các doanh

nghiệp này...

Nhìn chung , hoạt động xuất khẩu 6 tháng

đầu năm 2002 giảm sút bởi chỉ tính riêng,

15 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đã chiếm gần

76% tổng kim ngạch xuất khẩu . Yếu tố giảm

giá trên thị trường đã làm trị giá xuất khẩu

giảm 193 triệu USD và yếu tố giảm khối lượng

cũng đã làm giảm kim ngạch xuất khẩu

102 triệu USD. Ngoài ra, hàng ngàn mặt hàng

xuất khẩu nhỏ, lẻ chiếm trị giá gần 24% mà

những năm trước thường có tốc độ tăng trưởng

xuất khẩu 30% nhưng năm nay giảm 4%. Tính

chung, xuất khẩu giảm khoảng 335 triệu USD,

trực tiếp kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế

của cả nước , bởi lĩnh vực này chiếm trên 45%

tổng sản phẩm trong nước .

Vậy vì sao xuất khẩu 6 tháng đầu năm lại

giảm ? Theo các nhà phân tích , có nhiều yếu tố

dẫn tới sự giảm sút đó.

Thứnhất, kinh tế thế giới và kinh tế của các

bạn hàng chủ yếu của nước ta đang tiếp tục trì

trệ . Sức mua trên thị trường thế giới chững lại.

Sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ có ảnh hưởng

lớn đến lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam .

Thứhai, mặc dù trong năm 2002 thị trường

xuất khẩu của nước ta được mở rộng đáng kể

nhờ ký thêm được nhiều hiệp định mới, công

tác xúc tiến thương mại đượcđẩy mạnh , nhưng

trong suốt thời gian qua giá nguyên liệu và

nông sản trên thị trường thế giới có xu hướng

giảm liên tục . Giá cả nhiều mặt hàng "đầu vị

Việt Nam tiếp tục giảm .

Thứ ba, cơ cấu kinh tế của Việt Nam chưa

hợp lý và đang trong quá trình chuyển đổi,

theo đó cơ cấu hàng hóa xuất khẩu còn lạc

hậu. Tỷ trọng xuất khẩu hàng thô còn rất cao,

các sản phẩm xuất khẩu như hàng dệt may,

giày dép chủ yếu là gia công nên hiệu quả

thấp. Trong những năm cuối thập kỷ 90 của

thế kỷ XX, xuất khẩu tăng nhanh là nhờ dầu

mỏ, gạo, cà phê, thủy sản... Tuy vậy, sản lượng

các mặt hàng này cũng không thể tăng nhanh

liên tục . Đồng thời,nhu cầu của thị trường thế

giới cũng không thể tăng nhiều . Trong khi đó,

suốt hai kỳ kế hoạch 5 năm vừa qua, Việt Nam

cũng chưa có thêm mặt hàng xuất khẩu mới ,

có trị giá cao và ổn định. Vì vậy, nhịp độ tăng

trưởng xuất khẩu có chiều hướng giảm dần ,

từ mức tăng 25,2 % (năm 1999) , xuống 16%

(năm 2000 ), năm 2001 chỉ tăng 4,5% và

6 tháng đầu năm nay lại giảm gần 6% .

Tuy vậy, bức tranh xuất khẩu của Việt Nam

từ nay tới cuối năm chưa phải hoàn toàn ảm

đạm, bởi vẫn có những dấu hiệu tích cực ,
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hy vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng . Đó là , các

công ty , doanh nghiệp của Việt Nam sau

những chuyến khảo sát các thị trường trọng

điểm đã ký kết được hàng loạt hợp đồng mới.

Chẳng hạn , Công ty mây tre Hòa Bình ký được

hợp đồng xuất khẩu 29 000 sản phẩm , Công ty

AQ SILK ký được hợp đồng xuất khẩu khăn

quàng, ca-vát bằng tơ lụa. Tại U -crai-na , các

doanh nghiệp Việt Nam ký được hợp đồng

xuất khẩu hải sản, rau quả tươi , hàng nông sản

chế biến , hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc

và một số hàng tiêu dùng trị giá khoảng

4,6 triệu USD. Đồng thời, hàng loạt biên bản

ghi nhớ đã được ký kết giữa doanh nghiệp Việt

Nam và đối tác nước ngoài , mở ra triển vọng

xuất khẩu về hàng may mặc, đồ gỗ, thủ công

mỹ nghệ, nông sản , thủy sản... Ở Ăng-gô-la,

Việt Nam cũng ký được biên bản ghi nhớ về

việc hằng năm Việt Nam sẽ xuất khẩu từ 50

đến 100 nghìn tấn gạo cho nước này...

Thời gian qua, Chính phủ đã đề ra nhiều

chính sách mới thông thoáng hơn để khuyến

khích xuất khẩu , nhưng việc cụ thể hóa và

triển khai chậm nên mức tăng trưởng xuất

khẩu còn hạn chế. Kết quả xuất khẩu không

khå quan của 6 tháng đầu năm 2002 , đã làm

cho tình hình thêm khó khăn , và nhiệm vụ đặt

ra cho những tháng cuối năm trở nên rất nặng

nề. Để đạt được mục tiêu đề ra, bình quân mỗi

tháng từ nay đến cuối năm 2002 , xuất khẩu cần

đạt 1,6 tỉ USD (bình quân 6 tháng đầu năm chỉ

đạt 1,2 tỉ, riêng tháng 6 đạt 1,4 tỉ ). Muốn vậy,

cần thực hiện các giải pháp sau :

1. Vấn đề quan trọng hàng đầu có ý nghĩa

quyết định là , từng ngành hàng, doanh nghiệp,

thành phần kinh tế phải thực hiện ngay các chủ

trương đã ban hành . Chẳng hạn, ngành giày

da, dệt may nhanh chóng nâng cao tỷ lệ sử

dụng nguyên liệu trong nước (hiện nay mới

chiếm 20%) . Ngành nông sản, thủy sản phải

đảm bảo an toàn thực phẩm , đặc biệt nhanh

chóng khắc phục dư lượng kháng sinh trong

các sản phẩm xuất khẩu . Đối với các doanh

nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản , cần

từng bước thực hiện chủ trương ký hợp đồng

bao tiêu nông sản với nông dân . Đẩy mạnh sự

ra đời của các sàn giao dịch hàng hóa tiếp theo

các sàn giao dịch thủy sản và hạt điều . Sớm

hình thành sàn giao dịch lúa gạo , chè , cà phê .

2. Vấn đề cốt tử là phải hạ chi phí đầu vào

xuống mức hợp lý , trước hết là chi phí cho các

dịch vụ vận tải , lệ phí cầu phà, bến cảng , kho

tàng... nhằm giảm giá thành sản phẩm , đồng

thời nâng cao chất lượng hàng hóa để tăng sức

cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu .

3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính

trong công tác xuất nhập khẩu, đơn giản hóa

các thủ tục xét thưởng và hỗ trợ xuất khẩu .

4. Sớm cho ra đời ngân hàng xuất nhập

khẩu và các hình thức bảo hiểm xuất khẩu .

Tăng thêm vốn lưu động cho thu mua nguyên

liệu chế biến rau quả xuất khẩu . Tăng mức đầu

tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động xuất

khẩu như kho bãi chứa hàng, phương tiện vận

chuyển chuyên dùng...

5. Cần xem xét và đánh giá đầy đủ việc

thực hiện các chiến lược phát triển của từng

ngành hàng, lĩnh vực để kịp thời có những điều

chỉnh nhằm đạt được mục tiêu ban đầu đề ra .

Đặc biệt, cần gắn kết giữa quy hoạch ngành

với địa bàn sản xuất, giữa doanh nghiệp nhà

nước với doanh nghiệp các thành phần kinh tế

khác trong toàn bộ quá trình sản xuất và xuất,

nhập khẩu .

6. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến

thương mại. Phát huy mạnh mẽ vai trò các

hiệp hội ngành hàng trong việc phổ biến

thông tin , tìm kiếm thị trường nhằm giúp các

doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu ,

hoàn thành những mục tiêu xuất khẩu của

năm 2002, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất

bước vào năm 2003. D
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TRÀ VINH TIẾP TỤC CUỘC VẬN ĐỘNG

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

TRONG SẠCH , VỮNG MẠNH

NGUYỄN THÁI BÌNH *

T

RÀ Vinh là một tỉnh ở Tây Nam Bộ,

điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều

khó khăn ; là một trong những tỉnh

có đông đồng bào dân tộc Khơ me sinh

sống. Nơi đây đã từng là mảnh đất kiên

trung qua hai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ ; nơi có Đền thờ

Bác Hồ mà việc xây dựng, bảo vệ và sự tồn

tại của Đền thờ đã trở thành huyền thoại , là

niềm tự hào và là biểu tượng về cuộc đấu

tranh giữ nước và dựng nước của Đảng bộ,

quân , dân Trà Vinh .

Kinh tế Trà Vinh phát triển còn chậm so

với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông

Cửu Long . Song , so với chính mình , 27 năm

trước đây lại là một bước phát triển nhảy

vọt. Bộ mặt nông thôn giờ đây đã thật sự

thay đổi. Không còn hộ đói, số hộ nghèo

từng bước giảm rõ rệt ; cơcấu sản xuất ngày

càng hợp lý ; 100 % số xã đất liền có điện

lưới quốc gia và đường ô tô thông suốt ;

gần 50 % ấp , khóm được công nhận ấp ,

khóm văn hóa ; truyền thống đoàn kết

lương - giáo , nhất là đoàn kết dân tộc Kinh -

Khơ me - Hoa ngày càng được củng cố và

phát huy tốt, an ninh chính trị trong tỉnh

luôn được giữ vững, năng lực và sức chiến

đấu của Đảng bộ được nâng lên theo yêu

cầu nhiệm vụ mới ...

Đặc biệt, ngay sau khi tái lập tỉnh ( 1992),

Tỉnh ủy đã có đề án triển khai thực

hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII )

về đổi mới và chỉnh đốn Đảng . Các cấp ủy

đảng trong tỉnh đã có nhiều biện pháp để

kiện toànnâng cao chất lượng hoạt động

của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên . Nếu

năm 1996, toàn Đảng bộ có 72,75% cơ sở

đảng đạt trong sạch vững mạnh và 4,88%

cơ sở đảng yếu kém thì đến năm 2000 có

79,22% cơ sở đảng đạt trong sạch vững

mạnh và cơ sở đảng yếu kém giảm còn 1,82%.

Trong năm 1996, có 79,61% đảng viên xếp

loại I thì đến năm 2000 tăng lên 81,77% .

Từ năm 1996 đến năm 2000 , các cơ sở

đảng trong toàn Đảng bộ đã kết nạp được

6 272 đảng viên, chiếm 37,08% số đảng

viên hiện có . Đi đôi với công tác phát triển

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
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đảng, Đảng bộ cũng đã coi trọng việc kiểm

tra tổ chức đảng và đảng viên, chấp hành chỉ

thị , nghị quyết của Đảng, chính sách và

pháp luật của Nhà nước ; cho đến nay đã thi

hành kỷ luật bằng các hình thức đối với

705 đảng viên và xóa tên 220 đảng viên.

Việc kỷ luật đúng người , đúng sai phạm đã

không làm yếu Đảng bộ mà trái lại , góp

phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và

đội ngũ đảng viên .

Bài học lớn nhất rút ra từ những thành

tựu bước đầu rất quan trọng của Trà Vinh

trên các lĩnh vực là chăm lo công tác xây

dựng Đảng. Chính sự lớn mạnh của tổ chức

cơ sở đảng và của đội ngũ đảng viên đã thật

sự phát huy vai trò tiền phong trong nhận

thức và hành động của cán bộ các cấp, các

ngành trong tỉnh . Quá trình củng cố, xây

dựng tổ chức cơ sở đảng cũng là quá trình

tập trung được trí tuệ và sự đoàn kết , thống

nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

của Đảng bộ .

Nhận thức tầm quan trọng đó, sau khi

tổng kết 5 năm ( 1996 - 2000 ) công tác xây

dựng tổ chức cơ sở đảng , Tỉnh ủy Trà Vinh

chủ trương tiếp tục thực hiện cuộc vận động

xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch

vững mạnh và nâng cuộc vận động này lên

một tầm cao mới nhằm đáp ứng những

nhiệm vụ to lớn của quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa hiện nay . Để cuộc vận

động này đạt hiệu quả cao, cần tập trung

vào các hướng lớn sau đây :

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về đổi

mới, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung

ương 6 ( lần 2 ) , khóa VIII về thực hiện cuộc

vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với

phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ

trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, làm cho tổ chức đảng thật sự trong

sạch vững mạnh. Đây là vấn đề quan trọng

vừa có tính cấp bách vừa lâu dài , nhằm thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng

bộ lần thứ VII.

Theo hướng này , trước hết tăng cường

giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng ,

nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm

của cán bộ đảng viên đối với nhân dân và

nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

trên địa bàn tỉnh . Công tác lãnh đạo tư tưởng

trong tình hình mới không chỉ là bảo vệ, kiên

định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh mà còn phải chủ động

tấn công trước về mặt tư tưởng đối với các

biểu hiện lệch lạc, phản động ; các âm mưu

diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Đây là công việc lâu dài của toàn Đảng

bộ. Song, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường

chính trị tỉnh , các cơ quan thông tin đại

chúng phải là những lực lượng tiên phong

trong vấn đề này . Gắn việc triển khai quán

triệt sâu sắc Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về

tăng cường công tác xây dựng Đảng và công

tác vận động quần chúng ( 2001 - 2005 ) với

việc triển khai Nghị quyết năm 2002 của

Tỉnh ủy và các Nghị quyết tiếp theo của

Trung ương và Bộ Chính trị.

Thứ hai, xây dựng đảng bộ cơ sở trong

sạch vững mạnh là yếu tố hàng đầu

quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị

của Đảng bộ. Cụ thể là làm tốt công tác

triển khai và xây dựng chương trình hành

động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
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(khóa IX) "Về đổi mới và nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã , phường,

thị trấn " làm cho các tổ chức trong hệ thống

chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch vững

mạnh , gắn bó mật thiết với nhân dân , đủ sức

lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và
chức và

vận động nhân dân theo đường lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ;

phát huy quyền làm chủ của nhân dân . Tiếp

tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ

ở cơ sở , gắn với việc đảng viên tự phê bình

trước nhân dân thành nền nếp thường

xuyên ; qua đó, nâng cao uy tín của đảng

viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với

Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân ,thực hiện thắng lợi nhiệmvụ chính trị

của Đảng bộ cơ sở , tổ chức tốt cuộc sống

cộng đồng dân cư.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng

viên của Đảng bộ đông về số lượng , mạnh

về chất lượng ; giáo dục cho đội ngũ đảng

viên có tinh thần yêu nước, ýchí tự lực,

tự cường ; gương mẫu trong công tác , lao

động , học tập và chiến đấu ; cần kiệm trong

chi tiêu và đặc biệt phải thật sự trong sáng

về lối sống , luôn có ý thức giữ gìn và phát

huy truyền thống dân tộc ; mạnh dạn bảo vệ

cái đúng. Kiên quyết đấu tranh phê phán cái

sai ; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất

trong nội bộ Đảng, làm hạt nhân xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân. Tình hình hiện

nay, công tác phát triển đảng viên mới cần

quan tâm hơn đối với đội ngũ trẻ , cán bộ

khoa học kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản

xuất, nữ và nhất là đối với đồng bào dân tộc

Khơ me. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ban

tham mưu của Đảng xây dựng các tiêu

chuẩn cụ thể để làm cơ sở đánh giá, xét

khen thưởng cho các cá nhân đảng viên xuất

sắc theo đúng định kỳ, tạo tiền đề cho

phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ .

Thứ tư , quan tâm chỉ đạo khâu đào tạo,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu

dài, chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật,

nhất là đội ngũ cán bộ kế thừa , cán bộ tại

chỗ, chuẩn bị đủ điều kiện đưa đi đào tạo ,

phải cóhướng quy hoạch con người cụ thể,

tránh quy hoạch chung chung. Ban Tổ chức

Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành liên

quan làm tham mưu giúp Tỉnh ủy quy định

tiêuchuẩn chính trị cho hệ thống chính trị ở

cơ sở để hướng dẫn tổ chức thực hiện . Tổ

chức tốt việc tổng kết công tác tổ chức cán

bộ và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị

quyết 11 của BộChínhtrị về luân chuyển

cán bộ, tạo bước chuyển mới về công tác

cán bộ và đội ngũ cán bộ tỉnh đáp ứng yêu

cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từ nay cho

đến hết nhiệm kỳ VII của Đảng bộ ; chuẩn

bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

nhiệm kỳ tới .

Thứ năm , tăng cường công tác kiểm tra

các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ đảng

viên trong các cơ quan quản lý nhà nước ,

các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội nghề

nghiệp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt .

Công tác kiểm tra là trách nhiệm của các

cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân cán bộ đảng

viên ; thực hiện cấp trên kiểm tra cấp dưới ,

tập thể kiểm tra cá nhân . Yêu cầu của công

tác kiểm tra phảitác kiểm tra phải thường xuyên, chủ động,

kịp thời , chính xác và nghiêm minh .

Nội dung kiểm tra phải toàn diện : về tổ

chức thực hiện chỉ thị , nghị quyết của Đảng

và pháp luật của Nhà nước ; về việc chấp

hành Điều lệ Đảng ; chấp hành nghiêm túc
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nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh

hoạt đảng ; thực hiện nguyên tắc tổ chức

xây dựng Đảng ; việc thực hiện chương

trình , kế hoạch công tác , quy chế làm việc ...

phải lấy việc đánh giá đúng thực trạng, tình

hình làm thước đo công tác kiểm tra, từ đó

có thể tổng kết được kinh nghiệm hay , mô

hình mới để nhân rộng, phát hiện cán bộ có

năng lực ; đồng thời, có biện pháp uốn nắn,

sửa chữa kịp thời những yếu kém, sai phạm.

Thực hiện tốt vấn đề này, chắc chắn sẽ thúc

đẩy tích cực việc thực hiện các nội dung,

tiêu chuẩn đảng bộ cơ sở trong sạch , vững

mạnh.

Thứ sáu, tăng cường và đổi mới phương

thức lãnh đạo của cấp trên đối với cơ sở. Cơ

quan lãnh đạo Đảng , chính quyền , đoàn thể

từ tỉnh đến huyện, thị xã phải đổi mới

phương thức chỉ đạo và phong cách làm

việc, không chỉ hướng dẫn, kiểm tra thực

hiện chỉ thị , nghị quyết, chương trình , kế

hoạch từ trên xuống chỉ trên hội nghị và qua

giấy tờ mà yêu cầu cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ,

huyện, thị xã phải đặc biệt quan tâm bám

sát cơ sở để cùng tháo gỡ vướng mắc cho cơ

sở, phát hiện , giúp đỡ, tổng kết những điển

hình tốt , những sáng kiến của cơ sở, nhất là |

những vấn đề mới nảy sinh trong chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , phát triển văn hóa xã

hội ; tổ chức đời sống nhân dân và các hoạt

động của cấp cơ sở.

Tiếp tục cuộc vận động xây dựng tổ chức

cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hiện nay

có tác dụng quyết định không chỉ sự vững

mạnh của tổ chức đảng mà còn là sự vững

mạnh của cả hệ thống chính trị . Với ý nghĩa

đó, đây là công tác thường xuyên, lâu dài,

nghiêm túc của tất cả những người cộng sản

hiện nay .

|

|

GHI

NHẬN

Å

NAM ĐÔN
G

PHẠM HIỆP

RONG ký ức mọi người, các địa

danh Nam Đông, A Sầu - A Lưới

T
|

\\
(tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đi vào

|

|

|

|

lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu

nước với những trang oanh liệt, tạo nên một

niềm tin yêuvàlòngngưỡng mộcủa cả dân

tộc.

Đã lâu, không về xứ Huế miền Trung, vì

vậy trong chuyến công tác này chúng tôi rất

nóng lòng muốn giải tỏa một câu hỏi : Nam

Đông bây giờ ra sao ? Đất anh hùng có lập

công trong thời đổi mới ? Sau khi đến Huế

một ngày, chúng tôi đã vượt rừng về thẳng

huyện .

TỪ LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG ...

Giữa mùa hạ, cái nắng nóng miền Trung

bắt đầu tăng lên . Từ phía nam thành phố

Huế, con đường 14 lượn theo dòng Tả

Trạch men sườn núi phía đông Trường Sơn

về huyện Nam Đông , giờ đây đã đổi khác .

Đường đèo dốc , nối tiếp nhau bởi hàng trăm
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khúc "cua tay áo " , được trải nhựa , hai bên

cây rừng phủ xanh ngút mắt, xóa đi dấu vết

thương đau của một thời bom đạn chiến

tranh . Cũng như cả dải đất miền Trung ,

Nam Đông chịu ảnh hưởng rõ rệt của gió

mùa Đông Bắc và khí hậu nhiệt đới nên

thường xuyên có mưa rào, giông bão, gió

lốc trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô

lạnh sang nắng nóng. Thời tiết rất khắc

nghiệt. Thiên nhiên môi trường đã tạo cho

người dân bản địa Nam Đông sức chịu đựng

ngoan cường và bản lĩnh văn hóa đặc sắc .

Trước ngày miền Trung hoàn toàn giải

phóng, hơn 98% cư dân của huyện là người

Cơ Tu . Tên tộc danh Cơ Tu (hay Ka Tu) có

ngữ nghĩa rất giản dị : chỉ những cư dân

sống nơi ngọn nguồn sông suối, rẻo cao .

Người Cơ Tu sống thành từng làng (vil) có

cấu trúc mật tập hình vành khuyên . Giữa

khu cư trú thường có một ngôi nhà "Gươl"

mái vươn cao vút, hai đầu hồi tròn , mặt sàn

rộng hằng trăm mét vuông , được tạo tác rất

công phu. Đó là nơi sinh hoạt của cộng

đồng, là biểu tượng tinh thần của làng và

truyền thống văn hóa dân tộc ; là cơ sở để

cố kết bền chặt các mối quan hệ và trao

truyền , bảo lưu các giá trị văn hóa truyền

thống.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước,

địa bàn Khe Sanh - A Sầu - A Lưới - Nam

Đông thuộc chiến trường Trị - Thiên - Huế

là vùng giáp ranh cực kỳ ác liệt , liên tục xảy

ra tranh chấp giữa ta và địch. Đây là vùng

chiến thuật 1 , được Mỹ ngụy đặc biệt coi

trọng , nhằm chiếm giữ, ngăn chặn lực lượng

quân chủ lực của ta từ miền Bắc vào Nam.

Làm chủ được vùng này , kẻ thù sẽ bảo đảm

sự an toàn cho thành phố Huế, Đà Nẵng và

Sài Gòn. Vì vậy, chúng thường tung các lực

lượng biệt kích , thám báo và tổ chức nhiều

cuộc hành quân quy mô lớn từ Phú Bài theo

đường 14 và từ Quảng Trị theo đường 12 để

nốnglấn và "bình định" . Nhưng chưa lúc

nào bọn Mỹ ngụy làm chủ được vùng đất

cách mạng kiên cường này . Trung ương

Đảng ta đãchỉ đạo rất sâu sát, coi đây là

điểm tựa để giữ vững mối liên hệ với hậu

phương miền Bắc, uy hiếp và bao vây kẻ

thù , làm bàn đạp tiến công từ phía Tây

xuống đồng bằng và thành phố. Trong một

bức thư gửi Trung ương Cục và Quân ủy

miền Nam ngày 18 tháng 1 năm 1968 , đồng

chí Lê Duẩn , Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, đã nhấn mạnh : "Đứng

chân vững chắc ở vùng núi và vùng giáp

ranh là vấn đề hết sức quan trọng để thực

hiện chiến lược tiến công có hiệu lực nhất" .

Trên thực tế , vùng giáp ranh Nam Đông là

một "vùng lõm giải phóng" sớm , do ta thiết

lập và làm chủ . Đây trở thành nơi nuôi

dưỡng và tập kết các binh đoàn chủ lực , nơi

tổ chức các đội công tác , đội vũ trang tuyên

truyền của ta luồn sâu vào sau lưng địch để

phát động quần chúng đấu tranh , làm công

tác " binh vận " và làm tê liệt hoặc trung lập

hóa kẻ địch ở thành phố và đồng bằng.

Nam Đông trong kháng chiến chống Mỹ

còn là nơi đã giải quyết tốt việc nuôi quân,

tăng gia sản xuất và làm công tác thương,

bệnh binh ... khi cuộc chiến đấu của quân và

dân ta ở vào giai đoạn quyết liệt nhất. Từở

đây, bộ đội chủ lực , bộ đội địa phương , dân

quân du kích, tự vệ và biệt động... của ta ém

quân, tập hợp lực lượng trong mỗi chiến

dịch lớn để đánh thắng địch bằng cả "hai

chân " , "bamũi" và " ba vùng" ( ) . Trong cuộc

( 1 ) “Hai chân ” là đánh bại kế hoạch “ bình định ” bằng vũ

trang và thắng địch bằng chiến tranh nhân dân ; “ ba mũi”

là chính trị , quân sự và binh vận ; “ba vùng” là vùng núi ,

nông thôn đồng bằng và thành thị - TG
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chiến tranh khốc liệt ấy, người Cơ Tu Nam

Đông đã phải rời bỏ làng bản của mình vào

sâu trong rừng Trường Sơn hoặc ngược lên

vùng cao miền Tây sinh sống và tìm mọi

cách giúp bộ đội đánh địch như làm giao

liên , vận chuyển lương thực , vũ khí đạn

dược ... dù cuộc sống có khổ ải và thiếu đói,

họ vẫn không hề bị khuất phục trước đạn

bom, lưỡi lê và họng súng cùng những bả

vật chất của kẻ thù . Nhiều người đã lấy họ

Hồ đặt cho mình và con cái để nhớ ơn vị

lãnh tụ vĩ đại và tỏ chí bền gan chiến đấu .

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu

nước, 5 xã gốc (hiện nay ở Nam Đông có 10

xã và một thị trấn , do sự chuyển cư sau ngày

giải phóng) đều được Nhà nước phong tặng

danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang

nhân dân " . Đó là sự ghi nhận công trạng của

đất và người Nam Đông đối với cách mạng

và cũng là động lực giúp họ bước vào cuộc

hành trình đầy gian truân - cuộc hành trình

xóa cái đói nghèo, xây dựng hạnh phúc cho

chính mình ...

... ĐẾN THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Thị trấn huyện Nam Đông là Khe Tre ,

nằm giữa một thung lũng được bao bọc bởi

những cánh rừng có độ cao hàng nghìn mét.

Đứng trên tầng cao ngôi nhà làm việc của

huyện ủy , ta có cảm giác như với được tới

rừng. Các cơ quan công sở của huyện và nhà

ở của dân bám dọc ven đường 14 khá đông

đúc . Tất cả đều tươi mới và đột khởi sức

sống mạnh mẽ của một thị trấn ở vùng rừng .

Bên cạnh những cửa hàng cửa hiệu

buôn bán hàng công nghệ phẩm , vật liệu và

đồ điện ... là những nơi bày bán la liệt các

sản phẩm của địa phương như chuối , rau

quả, chè, hồ tiêu ... và thực phẩm tươi sống .

Hàng hóa ở nhiều điểm tập kết đang chờ để

được chuyển lên xe xuôi về thành phố,

Nam Đông thật rộn rã tất bật trong cơ chế

thị trường.

Mặc dù đang phải chủ trì một hội nghị

quan trọng của cán bộ chủ chốt trong huyện

nhưng Bí thư Huyện ủy Hồ Trọng Kình vẫn

tranh thủ đến làm việc với đoànchúng tôi .

Anh cởi mở chân tình , tác phong nhanh

nhẹn hoạt bát và xông xáo , đặc biệt tiếng

cười sảng khoái . Đồng chí trưởng đoàn công

tác của chúng tôi mở đầu cuộc tiếp xúc và

làm việc bằng câu bình luận rất thật : Không

biết ở các làng bản vùng nông thôn huyện

Nam Đông thế nào, nhưng thị trấn của các

anh đẹp quá ! Khó hình dung được trước

đây vùng này là một chiến trường ác liệt.

Đồng chí Bí thư cười lớn xòe hai bàn tay ra

trước chúng tôi và nói : đường nhựa về đến

trung tâm cả 10 xã, đẹp như đường trên

huyện . 100 % số xã trong huyện đã có điện

lưới quốc gia, hơn 80% hộ gia đình dùng

điện cho sản xuất và sinh hoạt . Các mặt

kinh tế xã hội ở Nam Đông bây giờ so với

trước đã gấp trăm lần , gấp nghìn lần rồi .

Chúng tôi hiểu rằng, mức độ "trăm lần "

và "nghìn lần" mà anh nói ở đây chỉ là một

sự ước lệ để nhấn mạnh những thành tựu mà

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam

Đông đạt được, nó đang hiện hữu trong đời

sống hôm nay. Trước đây , dù có giàu trí

tưởng tượng đến mấy, người ta cũng chưa

thể hình dung nổi . Trò chuyện với chúng

tôi , đồng chí Bí thư Huyện ủy không dùng

báo cáo, sách vở hoặc một thứ tài liệu hỗ

nào. Hỏi đến đâu, anh nói đến đó, cái gì

cũng chính xác và rành rẽ . Sống và chiến

đấu trên mảnh đất này cho đến sau ngày giải

phóng ; trở thành cán bộ chuyên môn rồi

được bầu làm Bí thư Huyện ủy như hiện

nay , anh Hồ Trọng Kình thấu hiểu được mọi

nỗi khó khăn nhọc nhằn của người dân

trợ
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và anh đã dấn thân thực sự đóng góp vào

những thành tựu đổi mới của quê hương ;

thành tựu đó có thể khái quát mấy điểm :

Thứ nhất, Nam Đông đã căn bản giải

quyết được vấn đề lương thực, chấm dứt

được nạn thiếu đói triền miên trước đây.

Năm 1990, sau 12 năm sát nhập với huyện

Hương Phú (cùng tỉnh ), Nam Đông được

chia tách trở về đơn vị hành chính cũ gồm

10 xã và một thị trấn . Vào thời điểm ấy, hơn

90% số dân vẫn trong tình trạng đói nghèo,

túng bấn . Mỗi năm nhân dân ở vùng nông

thôn thiếu ăn đến 6 tháng. Người ta chỉ còn

biết loay hoay vào rừng thu hái sản phẩm tự

nhiên và khai thác gỗ củi để bán lấy tiền .

Truyền thống canh tác của người Cơ Tu từ

xưa là du canh . Nương rẫy có được theo

hình thức phát đốt và chọc lỗ, tra hạt. Họ

chưa hề biết làm ruộng nước và làm vườn,

nên việc định canh định cư đối với đồng bào

thật sự là một trở ngại . Vì tin yêu Đảng nên

cán bộ nói gì , bà con cũng nghe theo. Từ

năm 1973 , bà con Cơ Tu trở về định cư ở

làng cũ để giữ đất chống địch lấn chiếm. Vì

vậy, tình trạng thiếu đói triền miên của dân .

như càng đè nặng thêm trách nhiệm lên vai

lãnh đạo địa phương. Huyện phải bằng mọi

cách vừa tranh thủ sự trợgiúp của tỉnh , vừa

nhanh chóng sắp xếp các hộ, các làng kinh

tế mới của người Kinh lên định cư , cho ở

xen kẽ với người Cơ Tu . Tuyên truyền vận

động và xây dựng mối quan hệ đoàn kết

giúp đỡ học tập nhau về cách thức làm ăn .

Cán bộ huyện về tận thôn bản hướng dẫn bà

con khai hoang vỡ hóa, làm thủy lợi, chọn

mặt bằng để làm ruộng nước ; cày bừa dùng

sức kéo trâu bò , bón phân, gieo mạ cấy lúa,

làm cỏ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào

việc thâm canh ... cải tạo đất vườn , đưa cây

giống, con giống về giúp nông dân tăng gia,

làm chuồng trại và từng bước tạo ra các sản

phẩm hàng hóa nông nghiệp ... Từ chỗ chưa

biết đến các kỹ thuật canh tác ruộng nước,

đến năm 2001 Nam Đông đã có 683 héc -ta

ruộng trồng lúa nước , trong đó 350 héc-ta

ruộng cấy ổn định hai vụ, năng suất đạt

5 tấn , có xã như Hương Phú đạt 6 tấn

thóc/ha. Sản lượng lương thực năm 2001

trong toàn huyện đạt 3 008 tấn .

Với đặc thù là một huyện miền núi, trong

tổng số diện tích đất là 65 051 , 8 héc-ta thì

64,28 % là đất lâm nghiệp, trong đó mật

độ che phủ rừng tự nhiên ở Nam Đông

chiếm tỷ lệ khá cao (95,58 %)2 . Chỉ tính từ

năm 1996 đến năm 2000, diện tích rừng

trồng ở Nam Đông đã tăng từ 1 159 héc- ta

lên 1 892 héc-ta . Nhưng đất nông nghiệp lại

rất ít, chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích.

Việc giao đất, giao rừng với mức quản lý

phí cho nông dân là 50 000 đ /ha mỗinăm

không thể là cứu cánh để giải quyết vấn đề

lương thực. Huyện đã chủ trương ngoài

trồng lúa, Nam Đông đẩy mạnh trồng màu

như ngô, khoai , sắn và các loại cây họ đậu .

Ngoài ra còn một diện tích 1 362 héc-ta đất

trồng các loại cây công nghiệp có giá trị như

cao su , chè, hồ tiêu, cà phê, ở một số xã như

Hương Lộc, Hương Phú , Hương Hòa trồng

các loại cây công nghiệp ngắn ngày đã đạt

được giá trị thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng

một năm trên một héc-ta gieo trồng .

Vùng cây ăn quả có diện tích 380 héc-ta

trồng các loại : chuối , cam, chanh, dứa , mít

và một số rau màu khác . Như vậy, từ chỗ

đời sống dựa vào du canh du cư , dựa vào

rừng với một phương thức sản xuất tự

cấp tự túc, huyện đã thực hiện một cuộc

(2) Nguồn : Báo cáo của UBND huyện Nam Đông và

Đại học Huế
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cách mạng thực sự về nông nghiệp, phân

vùng với các cơ cấu mới : rừng , vùng cây

công nghiệp, vùng trồng lúa thâm canh,

vùng trồng cây ăn quả có giá trị hàng hóa.

Nhiều mô hình vườn chuyên canh như ở xã

Thượng Lộ , Thượng Nhật đã hình thành và

đang được nhân rộng ... giúp người nông dân

có thu nhập khá, khắc phục hẳn tình trạng

thiếu đói lương thực mà từ xưa chỉ là niềm

mơ ước của người dân .

Thứ hai , các công trình hạ tầng ở cơ sở

(đường giao thông, đường điện , trường học ,

trạm y tế xã) đã được giải quyết căn bản. Hệ

thống giao thông nông thôn trong huyện

được xây dựng và hoàn thiện đến tận các

làng , bảnđã nâng cao năng lực và tốc độ

vận chuyển hàng hóa , đi lại thuận lợi là yếu

tố thu hẹp dần sự cách biệt giữa nông thôn

Nam Đông với thành thị . Ở 100 % số xã

trong huyện có đủ trường học kiên cố, cao

tầng . Sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh.

Tính chung trong toàn huyện cứ 3,5 người

dân thì có một người đi học , 95 % trẻ em đến

độ tuổi đã được huy động đến lớp ; nhu cầu

về học tập phổ thông và học nghề tăng lên

không ngừng. Đã có hàng chụckỹ sư nông

lâm , bác sĩ , giáo viên và thợ lành nghề là

người địa phương tốt nghiệp các trường đại.

học và chuyên nghiệp trở về quê hương

công tác. Nhờ có hệ thống trạm y tế hoàn

chỉnh ở các xã , nên việc chăm sóc sức khỏe

ban đầu cho người dân được thực hiện chu

đáo . 4/10 xã đã có bác sĩ, các xã còn lại đều

có thầy thuốc trình độ y sĩ làm việc ở trạm

y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân .

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở hoạt động

rất hiệu quả , kịp thời giải quyết các ca khó

về y tế . Công tác y tế dự phòng bảo đảm

chăm sóc sức khỏe và ngăn ngừa không để

các bệnh xã hội , nạn dịch xảy ra . Trung tâm

.

y tế và bệnh viện huyện có hơn 50 giường

bệnh. Các thầy thuốc ở bệnh viện có trình

độ khá, cơ bản giải quyết điều trị và phẫu

thuật cho người bệnh mà chỉ cách đây ít

năm, hầu hết các bệnh nhân đều phải

chuyển đi tuyến tỉnh và Trung ương. Gần

đây, huyện rất chú trọng đến việc thực hiện

sự bình đẳng về khám, chữa bệnh cho nhân

dân bằng cách hỗ trợ cho các gia đình

nghèo. Theo tiêu chí mới , số hộ nghèo ở

huyện Nam Đông còn gần 30% nhưng họ

đều được quan tâm giảm hoặc miễn tiền

viện phí , được cung cấp thêm thuốc men khi

phải đến bệnh viện .

Thứ ba, hệ thống chính trị ở huyện và cơ

sở được củng cố vững chắc , đặc biệt là tổ

chứccơsở đảng. Tại 6 xã , thị trấn thuộc địa

bàn cũ của dân tộc Cơ Tu đã có đảng bộ và

các chi bộ thôn .

Đảng bộ và các chi bộ cấp cơ sở thực sự

đã phát huy được vai trò tiên phong và là hạt

nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm

vụ kinh tế xã hội ở địa bàn và triển khai thực

hiện có kết quả các chủ trương chính sách

của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế ,

giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội .

Nhiều năm liên tục các đảng bộ , chi bộ khu

vực này đạt danh hiệu "trong sạch, vững

mạnh " . 5 xã còn lại là các xã cư trú xen

ghép trên địa bàn huyện lên xây dựng kinh

tế mới ở miền núi nên chỉ mới có chi bộ .

Việc phát triển đảng viên đối với các đối

tượng này khó khăn hơn do nhiều nguyên

nhân lịch sử để lại . Tuy vậy , vai trò lãnh đạo

của các chi bộ cũng không bị buông lơi.

Mọi người dân đều được giáo dục, xây dựng

ý thức chính trị và tinh thần dân chủ dưới

sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân rất tích cực

tham gia các hoạt động xã hội, đoàn kết

60 Số 24 (tháng 8 năm 2002 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

quy

quan

và tự giác chấp hành các chủ trương chính

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước .

Nam Đông cũng là một huyện được tỉnh

Thừa Thiên - Huế đánh giá tốt về thực hiện

chế dân chủ ở cơ sở sớm và có cách làm

sáng tạo , đạt kết quả cao, củng cố mối

hệ giữa dân với Đảng, Nhà nước và các tổ

chức đoàn thể quần chúng ở địa phương.

Qua thực hiện điểm ở xã Hương Hữu , rồi

triển khai ra các xã, thị trấn và các cơ quan

trong huyện, tạo thành một hình thức sinh

hoạt chính trị rất có ý nghĩa ở địa phương ,

giữ vững niềm tin vốn có của nhân dân đối

với Đảng và Bác Hồ. Ở Nam Đông không

có hoạt động tôn giáo chính thống. Đồng

bào Cơ Tu chỉ có những sinh hoạt tín

ngưỡng dân gian đan xen với các hoạt động

văn hóa lễ hội cộng đồng hằng năm. Đồng

bào chỉ thờ Bác Hồ là một thói quen từ khi

đất nước còn chia cắt, đến nay đã thànhđã thành

truyền thống .

Cùng với sự phát triển về kinh tế , đời

sống văn hóa tinh thần của đồng bào các

dân tộc ở Nam Đông cũng được nâng cao .

Xã nào cũng có đội văn nghệ hoạt động đều

trong các ngày lễ, ngày tết . Phong trào

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa" , đã triển khai ở tất cả các xã và các cơ

quan trong huyện . Năm 2001, tỉnh đã công

nhận một làng và một cơ quan là đơn vị văn

hóa. 65% các thôn làng và cơ quan đăng

ký xây dựng làng, cơ quan văn hóa trong

năm 2002. Có bốn xã đã xây dựng được nhà

Gươl - nhà văn hóa . Bình quân trong huyện

cứ 100 người dân có một máy điện thoại ;

90% hộ gia đình có máy thu hình. Tại trung

tâm huyện, được sự trợ giúp của Bộ Văn

hóa - Thông tin và tỉnh Thừa Thiên - Huế,

Nam Đông đã xây dựng một ngôi nhà Gươi

trị giá hơn 800 triệu đồng. Ngôi nhà trở

thành biểu tượng văn hóa truyền thống của

nhân dân được khôi phục và gìn giữ . Không

gian này rộng lớn sẽ là nơi người Cơ Tu

biểu hiện sức mạnh văn hóa của mình.

Trên thực tế , thành tựu về các mặt kinh

tế - xã hội mà Nam Đông giành được chỉ

diễn ra trong hơn một thập kỷ. Từ điểm xuất

phát rất thấp, nhưng với sự đồng lòng của

tập thể lãnh đạo từ huyện ủy, ủy ban nhân

dân và các đoàn thể quần chúng đã củng cố

được niềm tin đối với dân . Biết chọn khâu

đột phá từ vấn đề bức xúc nhất của địa

phương làm cơ sở cho việc thực hiện các

mục tiêu khác , tạo đà phát triển ; cơ cấu

kinh tế đã được chuyển đổi, đạt tỷ trọng :

nông - lâm nghiệp 44,5 % ; công nghiệp -

xây dựng 20,5% và thương nghiệp - dịch vụ

35% . Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%

(năm 2001 ) . Chính vì vậy, Nam Đông đã

nhanh chóng bứt khỏi đói nghèo tạo nên

gương mặt mới hôm nay .

Trước mắt, Nam Đông còn phải đối diện

với nhiều khó khăn và thách thức : vấn đề

xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật

có đủ năng lực và uy tín ; vấn đề mở rộng

diện tích đất canh tác và trồng rau màu tăng

sản lượng và tăng hệ số sử dụng đất trong

khi quỹ đất cho sản xuất đang hạn hẹp ; vấn

đề giải quyết thị trường cho các sản phẩm

nông nghiệp và các loại cây công nghiệp

như chuối , mía, chè, cà phê và cao su ...

nhằm tăng giá trị thu nhập cho nông dân ...

Có thể đó không phải là vấn đề của riêng

Nam Đông , của riêng Thừa Thiên - Huế mà

là của nhiều vùng nông thôn miền núi khác

trên đất nước ta. Nhưng với Nam Đông, con

tàu đã trên đường ray và chuyển bánh nhằm

phía trước, Nam Đông đang xốc tới. D
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ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI

CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO

VI-LAY-VAN PHÔM -KHÊ

S

AU khi hoàn toàn được giải phóng

ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa Dân

chủ Nhân dân (CHDCND) Lào được

thành lập, nhân dân các bộ tộc Lào đã thật sự

làm chủ đất nước, một đất nước có độc lập,

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. CHDCND

Lào đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên

phát triển và tiến bộ xã hội .

Trong thời kỳ đổi mới, với tư cách là đảng

cầm quyền , Đảng Nhân dân Cách mạngLào

đã lãnh đạo toàn bộ nhân dân Lào phát huy

truyền thống cần cù, sáng tạo trên tinh thần

độc lập , tự chủ , tự lực, tự cường, thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược là : xây dựng vàbảovệ

đất nước. Trong những năm đầu xây dựng,

phát triển đất nước , Đảng , Nhà nước và nhân

dân Lào gặp rất nhiều khó khăn, bởi kẻ thù và

các thế lực đối lập đã gây áp lực với mục đích

tiêu diệt lực lượng cách mạng, bao vây về kinh

tế , nhiều dự án phải bắt đầu từ số không ; nhân

dân chủ yếu sống dựa vào thiên nhiên ; sản

xuất hàng hóa tiêu dùng còn yếu ; cơ sở hạ

tầng giao thông - vận tải , bưu chính, nông

lâm nghiệp , công nghiệp còn yếu kém và lạc

hậu ; lạm phát cao ; mức sống của cán bộ ,

công nhân viên chức và nhân dân còn thấp .

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn,

thách thức quyết liệt , trong thập kỷ đầu sau

ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng ,

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo

nhân dân toàn quốc đập tan âm mưu phá hoại

và bao vây của các thế lực đối lập để bảo vệ

-

độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một

cách vững chắc ; bảo đảm an ninh, trật tự

xã hội ; hệ thống chính quyền dân chủ nhân

dân được thành lập đồng bộ và được củng cố

ngày càng vững chắc từ trung ương đến địa

phương . Với tinh thần cần cù của nhân dân

các bộ tộc Lào và sự giúp đỡ to lớn của bạn bè

quốc tế , CHDCND Lào đã từng bước hàn gắn

vết thương chiến tranh , khôi phục nền sản

xuất, phát triển văn hóa và từng bước cải thiện

đời sống nhân dân . Cộng hòa Dân chủ Nhân

dân Lào tuy còn non trẻ nhưng đã được nhiều

nước biết đến và dần dần có vai trò trên trường

quốc tế , đã vượt qua những thử thách quyết

liệt và sự bao vây của bên ngoài.

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, nắm

vững tình hình thực tế và yêu cầu của sự phát

triển khách quan , qua việc tìm hiểu và nghiên

cứu kinh nghiệm của các đảng anh em, Đảng

Nhân dân Cách mạng Lào đã sớm đề xuất

và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới

từng bước một cách có nguyên tắc và phù hợp

với đặc điểm kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể là :

- Đảng đã củng cố quan điểm và xây dựng

nhận thức đúng đắn về tính chất cách mạng &

Lào trong thời kỳ mới , khắc phục tư duy

chủ quan nóng vội không quan tâm đến tổ

chức hoạt động thực tiễn ; đã xác định bước đi

*
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ

Nhân dân Lào tại Việt Nam
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phù hợp bằng cách bắt đầu đổi mới trong lĩnh

vực kinh tế ; vận dụng cơ chế thị trường có sự

quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các

thành phần kinh tế gắn liền với sự mở rộng

quan hệ hợp tác quốc tế và thu hút nguồn vốn

đầu tư từ bên ngoài .

- Đảng đã giải quyết mối quan hệ giữa kinh

tế và chính trị một cách hài hòa, đó là tập

trung đổi mới kinh tế , củng cố đời sống của

nhândân gắn liền với sự củng cố thể chế chính

trị trên cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo của

Đảng .

Đảng đã kết hợp hài hòa công việc đổi

mới với sự phát triển và giữ gìn trật tự an ninh

xã hội ; lấy sự nghiệp đổi mới làm cơ sở để

tiếp tục thúc đẩy sự phát triển toàn diện của

đất nước .

Với những nội dung trên , mặc dù tình hình

thế giới có những biến động nhanh chóng và

bất lợi, nhưng sự nghiệp đổimới của đất nước

Lào vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trải qua quá trình xây dựng chế độ dân

chủ nhân dẫn, và trong 15 năm đổi mới, trong

việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội

lần thứ VII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(3-2001) , những thành tựu đã đạt được là :

-
Khai thác và vận dụng từng bước sức

mạnh tổng hợp của nhân dân các bộ tộc vào

công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước , chế

độ mới, chế độ dân chủ nhân dân ; bảo vệ độc

lập , chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một cách

vững chắc ; bảo đảm an ninh và trật tự xã hội ;

quyền dân chủ nhân dân đã được mở rộng cả

về pháp luật và trong thực tiễn ; nhân dân các

bộ tộc Lào đoàn kết chặt chẽ và tin tưởng vào

sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng

của đất nước ; thể chế chính trị dân chủ nhân

dân từ trung ương đến địa phương đã được

thiết lập và củng cố vững chắc ; hệ thống pháp

luật, pháp lý đã được phát triển đồng bộ và

từng bước trở thành công cụ đảm bảo quyền

lợi của nhân dân.

-
Đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế liên tục

với mức trung bình 6,2 %/năm . Nổi bật nhất là

hệ thống công trình thủy lợi đã được xây dựng

ở nhiềunơi, làm cho diện tích lúa vụchiêm

năm 2001 tăng ba lần so với năm 1995 , sản

lượng lương thực hàng năm của cả nước đã

đáp ứng nhu cầu trong nước và có dự trữ .

Đồng thời, cơ sở vật chất - kỹ thuật trong

nhiều lĩnh vực kinh tế đã được xây dựng, thúc

đẩy xu hướng phát triển kinh tế trong giai

đoạn mới.

·
té,

Trong phát triển văn hóa, xã hội, y

giáo dục, thể thao, xây dựng các chế độ chính

sách và đào tạo tài nguyên con người đã có

những cố gắng tích cực và đạt được những tiến

bộ mới.

-
Tích cực quán triệt thực hiện đường lối

đối ngoại hòa bình, độc lập , hữu nghị hợp tác

và tranh thủ được sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế

ngày càng nhiều. Quan hệ hữu nghị với các

nước xã hội chủ nghĩa anh em, mối quan hệ

đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày càng

phát triển vững chắc. Lào đã trở thành thành

viên chính thức của ASEAN, góp phần tích

cực trong hoạt động của ASEAN. Thiết lập

mối
quan hệ hợp tác tốt đẹp và giải quyết các

vấn đề với các nước láng giềng trên tinh thần

hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau . Tăng cường

quan hệ hợp tác với các nước công nghiệp

phát triển trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra , với

tư cách là thành viên của Liên hợp quốc,

CHDCND Lào đã có những đóng góp thích

hợp vào hoạt động của Tổ chức Liênhợp quốc

và các tổ chức quốc tế vì hòa bình, ổn định ,

hợp tác phát triển .

Cho đến nay , Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào không những không ngừng phát triển mà

còn ổn định về mặt chính trị và trật tự an ninh

xã hội ; cơ sở hạ tầng đã được xây dựng ; đời

sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân

dân các bộ tộc Lào được nâng cao từng

bước. D

;
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Hội thảo : Về chức năng , nhiệm vụ của tổ chức

cơ sở đảng trong các trường học ngoài công lập

:

Vừaqua,đạithànhphốHảiPhòng, Ban Tổ chức Trung ươngĐảngđã tổ chức hội thảo chuyện để vềchứcnăng ,nhiệm

dạy nghề, ... ) . Tham gia hội thảo gồm có : lãnh đạo và cácvụ chức năng của Bạn Tổ chứcTrung ương; đại diện các bộ,ban,

ngành ởtrung ương, đại diện một số sở giáo dục và đào tạo ; lãnh đạo ban tổ chức một số tỉnh , thành ủy ; các đồng chí bí

thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị các trường đại học, cao đẳng , trung học chuyên nghiệp , dạy nghề ngoài

công lập các tỉnh miềnBắc .

Tại hội thảo , các đại biểu đã báo cáo, thảo luận , khẳng định những việc làm được và chỉ ra những yếu kém , bất cập của

tổ chức đảng trong các trường ngoài công lập .

Theo báo cáo của các tỉnh , thành phố, hiện nay trong số 207 trường ngoài công lập của cả nước chỉ có 101 trường có tổ

chức đảng ; 23 trườngchưa đủ số đảng viên để thành lập chi bộ ; 83 trưởng chưa có đảng viên . Toàn bộ 23 trường đại học,

cao đẳng ngoài công lập đều có tổ chứcđảng. Trong 26 trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thì phần lớnmới được

thành lập với quy mô nhỏ và hầu hết chưa có tổ chức đảng .Tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, giáo viên , nhân viên

trong các trường ngoài công lập là 12,7% (696/5 449 người) ; riêng số đảng viên trong các trường đại học , cao đẳng là 17,5%

(347/1 976 người).Phần lớn đảng viên ở các trường ngoài công lập có tuổi đời và tuổi đảng cao , nhiều người có học hàm ,

học vị , đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng , Nhà nước ; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý , giảng

day.

Tuy là một loại hình mới nhưng các tổ chức đảng trong nhiều trường bước đầu đã có những hình thức hoạt động hiệu

quả, thiết thực . Tổ chức đảng đã tham gia lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyên mỗn bảo đảm đúng đường lối ,

quan điểm của Đảng , pháp luật của Nhà nước , các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Nhiều cấp ủy đảng đã

xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên mỗn , tham gia ý kiến với nhà trường về

thu , chi tài chính ; nhất là chú trọng phát huy tính tiên phong , gương mẫu của những đảng viên giữ trọng trách trong ban giám

hiệu , trong hội đồngquản trị ; giữvững nguyên tắc sinh hoạt đảng , phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ , giáo viên và sinh

viên . Nhiều trường đã xây dựng được tập thể cấp ủy vững mạnh , hoànthành tốt nhiệm vụ chuyên môn . Ởnhiều trường, quan

hệ và sự phối hợp giữa tổ chức đảng với hội đồng quản trị, với hiệu trưởng được duy trì tốt trong việc thực hiện mục tiêu chung

là xây dựng , phát triển nhà trường theo đúng đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước .

Tuy nhiên , còn không ít cấp ủycấp trên quản lý chưa thống nhất. Các đoàn thể quần chúng tuy được tổ chức nhưng hoạt

động còn hạnchế , thậm chí có những trường chưa có cấp ủy đảng lãnh đạo. Hoạt động tham gia lãnh đạo của các tổ chức

đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn , công tác tổ chức cán bộ , xây dựngđoàn kết nội bộ , công khai tài chính,

phân phối thu nhập cònkhông thống nhất và rất lúng túng . Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng còn mờ nhạt , ở nhiều

nơi buông lỏng công tác lãnhđạo của tổ chức đảng .Nhiễu đảng viên làm hợp đồng , tinh thần đấu tranh kém , ngại va chạm ,

làm việc thụ động . Một số đảng viên nắm giữ chức vụ quản lý chủ chốt nhưng lại không sinh hoạt đảng tại nhà trường, gây

nhiều khó khăn cho công tác quản lý cán bộ , đảng viên . Một số cấp ủy, đảng viên chưa quan tâm , nhiều đảng viên không

thiết tha với việc thành lập tổ chức đảng trong các trường ngoài cônglập... Trong khi Luật Giáo dục, Quy chế hoạt động của

các trường đại học dân lập do Nhà nướcban hành đều quy địnhviệcthành lập các tổ chức đảng , đoàn thể quần chúng trong

nhà trườngvà hoạt động theo điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể thì quy chế tổ chức , hoạt động của nhà trường ngoài công

lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành lại không quy định việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể quần chúng hoạt động

trong nhà trường , là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng trên .

Quatrao đổi , thảo luận , hội thảo đã nhất trí một số nội dung cốt yếu sau đây :

- Khẳng định chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng , Nhà nước ta là đúng đắn, phù hợp . Dù trường công lập hay ngoài

công lập đều nhằm mục đích xây dựng nguồn lực con người cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Vấnđề sở hữutrong các trường ngoài công lập là sở hữu tập thể, tự quản nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ,

quản lý của Nhà nước . Khẳng định tính cấp thiết phải có tổ chứcđảng trong tất cả các trường ngoài công lập . Phương thức

hoạt động của các tổ chức đảng là thông qua vai trò tiên phong , gương mẫu của đảng viên, bằng tuyên truyền , vận động ,

thuyết phục . Tổ chức đảng phải là hạt nhân chính trị , lãnh đạo nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng.

- Việc lãnh đạo công tác chính trị , tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đảng trong nhà trường . Thực hiện tốt việc

quán triệt , chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyếtcủa Đảng ; giáo dục, kiểm tra việc chấp hành đường lối của Đảng , chính sách

và pháp luật của Nhà nước .

- Tăng cường công tác quản lý đảng viên ,quan tâm công tác phát triển Đảng . Đảng viên hoạt động cơ hữu trong nhà

trường phải sinh hoạt đảng tạitrường, phấn đấu để tất cả các trường đại học , cao đẳng có đảng bộ ; các trường trung học

chuyên nghiệp , dạy nghề có chi bộ đảng .

- Xây dựng quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chủ tịch hội đồng quản trị , với hiệu trưởng nhà trường.

- Cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong các trường ngoài công lập là quận , huyện ủy hoặc tỉnh ủy, thành ủy. Tổ

chức đảng trong các trường phải có tiếng nói với cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị , về đội ngũ cán bộ

chủ chốt trong nhà trường .

- Đề nghị Trung ương sớm có quy định , chức năng , nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các trường ngoài công lập để trên

cơ sở đó các trường cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm , tình hình của từng trưởng cụ thể. D
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CÁCH NHẬN DẠNG

THÉP CÁN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

VSC

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

VIETNAM STEEL CORPORATION

91 Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội - Tel: 8.561778 - 8.561793 - Fax : 8.561815

Hãy tìm đến các cửa hàng hoặc đại lý bán thép của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC ),

Quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng công trình xây dựng củamình .

Tổng Công ty Thép Việt Nam theo yêu cầu của Quý khách hàng có thể đáp ứng các sản phẩm thép sản

xuất theo các tiêu chuẩn : TCVN (Việt Nam ), ASTM (Mỹ ), JIS (Nhật Bản ), GOST (Nga) và BS (Vương quốc

Anh ).

Tính ổn định về chất lượng thép được đảm bảo bởi : Hệ thống quản lý chất lượng của nhàmáy sản xuất thép

cánthuộcTổng Công tyThépViệtNam đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tếISO - 9002 .

Để khách hàng nhận dạng được và không nhầm lẫn với thép cốt bê tông dotưnhân sản xuất đang lưu hành

trên thị trường, trên mỗi cây thép của từng Công ty sản xuất, chúng tôi đều có in nổi ký hiệu sau :

TT | Tên công ty (tên loại thép ) Ký hiệu trên cây thép Khoảng cách giữa 2 ký

hiệu trên cây thép

1 Công ty Thép miền Nam

(Thép Miền Nam )
V

950 1.050 mm

2

3

Công ty Gang thép Thái Nguyên

(Thép Thái Nguyên )

| + Thép thanh tròn trơn và vằn CII

+ Thép thanh vằn CHI

Công ty Thép Vinakyoei

( Thép Việt - Nhật )

4 Công ty Thép VSC -POSCO

(Thép Việt - Hàn)

5 Công ty Thép Vinausteel

(Thép Việt - Úc )

6 Công ty Thép Nasteelvina

(Thép Việt - Sinh )

7 Nhà máy Cán thép miền Trung

8
Công ty Thép Tây Đô

(Thép miền Trung )

TISCO (nghiêng 15° )

Thêm số 3 giữa 2 ký hiệu TISCO

VPS (
nghiêng 60 °)

YK V- UC

NSN

MT(nghiêng theo gần)

800 1.100 mm

1000 1.162 mm

1000 1.200 mm

9301050 mm

820 880 mm

840 ÷ 870 mm



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 - CIENCO 6

625

CONSULTANTS

CIENCO625

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 625

CHLENİCÏol6 2151

Giám đốc : Kỹ sư LÊ CẦN AN

BỘ GIAO
THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 6

GTY TƯ VẪN XÂY
DỰNG

CÔNG
TRÌNH 625

24 TRẦN KHẮCCHÂN

P.TÂN ĐỊNH
Q.1.TP.HCM

DT: 439881 440876

FAX :
84-8-440876

C

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

ông ty Tư vấn Xây dựng Công trình 625 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng

Công ty Xây dựng Công trình 6 Bộ Giao thông vận tải chuyên về các lĩnh vực :

a Lập dự án đầu tư các công trình đường bộ , đường sắt, đường thủy, cầu, bến cảng,

sân bay, nhà ga và các công trình công nghiệp và dân dụng, v.v.

o Khảo sát địa hình , địa chất, thủy văn và môi trường các công trình xây dựng.

o Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá , nền móng, vật liệu xây dựng,

hóa nước , v.v.

o Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình đường bộ , đường sắt, đường thủy, cầu,

bến cảng, sân bay, nhà ga và các công trình công nghiệp và dân dụng, vv.

o Thẩm định dự án đầu tư , thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình giao thông ,

công nghiệp và dân dụng.

o Kiểm định chất lượng các công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng.

D Tư vấn đấu thầu thiết kế và xây lắp các công trình giao thông.

a Giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông.

LYDIACHIMETRANKHAUCHAN PHUONUTANDINH QUANI TP.HCM

DTC8439881 8483876 8484300 Fax: (84.8) 8468460



BỆNH VIỆN BẠCH MAI

anh Giám đốc : GS. TS Trần Quy

P. Giám đốc: Bùi Thành Chi - Trần Thị Thịnh - Nguyễn ChíPhi

ĐỒNGCUONG SẢNVIETNAMCANGVINH MUỐNNĂM

ĐẠI HỘI BÀI BIỂU

1oo

版

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai khóa 21

Xây dựng từ năm 1911 , Nhà thương Cống Vọng - Bệnh

viện Bạch Mai ngày nay, từ một cơsở chữa bệnh truyền nhiệm nhỏ bé

đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gắn liền

với sự phát triển của đất nước và của Thủ đô Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai - nơi đã từng là thành lũy kiên cường

chống Pháp và chống Mỹ của quân và dânThủ đô trong những ngày

đầu kháng chiến .

Với ý chí kiên cường, đoàn kết thành một khối, tập thể cán

bộ công chức Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc hết sức mình , không

những đảm bảo công tác phục vụ chiến đấu cứu chữa thương binh,

bệnh nhân , nhân dân trong hai cuộc kháng chiến mà còn phấn đấu

vươn lên xây dựng Bệnh viện Bạch Mai trong hòa bình, sau khi thống

nhất đất nước và nhất là trong thời kỳ đổi mới. Bệnh viện Bạch Mai

phát triển vượt bậc, từng bước trở thành một trung tâm y tế chuyên

sâu có hạ tầng cơ sở ngày một khang trang , thiết bịy tế hiện đại đồng

bộ , có đội ngũ giáo sư , tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư , y tá , hộ lý

và các nhân viên giàu kinh nghiệm đảm bảo thực hiện xuấtsắc những

chức năng và nhiệm vụ do Bộ Y tế giao cho : Khám chữa bệnh cho

bệnh nhân tuyến cuối cùng, đào tạo cán bộ , nghiên cứu khoa học , chỉ

đạo tuyến, phòng bệnh , hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế , phát

triển ngang tầm với các nước khu vực đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức

khỏe nhân dân.

Với những thành tựu đạt được trong 90 năm xây dựng và

phát triển , Bệnh viện Bạch Mai đãđược Đảng và Nhà nước tặng nhiều

bằng khen , cờ luân lưu , Huy chương, Huân chương và các danh hiệu

cao quý như : Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương

Lao động hạng Nhất, Huânchương Độc lập hạng Nhì, Huân chương

Độc lập hạng Nhất, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân ...

ệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa hoàn

chỉnh lớn nhất cả nước , có 1400 giường bệnh với 6 viện

Behin
nghiên cứu , 20 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng , 8

phòng chức năng và 1 trường trung học y tế . Hằng năm bệnh

viện Bạch Mai khám cho gần 250000 lượt bệnh nhân ngoại

trú , điều trị cho gần 30000 bệnh nhân nội trú ; Là cơ sở thực

hành chính của TrườngĐại học YHà Nội.

Với đội ngũ giáo sư , phó giáo sư , tiến sĩ , bác sĩ , dược sĩ, kỹ sư ,

y tá, hộ lý và các cán bộ công chức giàu kinh nghiệm chuyên

môn , cùng nhiều trang bị máy móc và phương tiện hiện đại,

bệnh viện có khả năng đảm nhiệm những nhiệm vụ và chức

năng quan trọng :

* Khám chữa bệnh , cấp cứu tuyến cao nhất

* Đào tạo cán bộ

*
Nghiên cứu khoa học

* Chỉđạo tuyến

* Phòng bệnh

* Hợp tác quốc tế

* Quản lý kinh tếy tế

Ban GĐ Bệnh viện họp bàn chủ trươngphát triển

Bệnh viện trong thời kỳ đổi mới

Một góc Bệnh viện Bạch Maingày nay
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LEGAMEX

CÔNG TY LEGAMEX

15 Trường Sơn, Quận 10, TPHồ Chí Minh

DT: (84 8) 8.660.564-8.640.251-8.641.386-8.642.728

Fax: (84 8) 8.660565

Email: legamex@hcmc.netnam.vn

Website: www.legamex.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh :

VIỆTNAM

2002
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Sản xuất và kinh doanh : Hàng may mặc - Nhãn mác - Giày dép - Thiết kế thời trang ...

cho thị trường Việt Nam .

Phương tiện sản xuất:

Công nhân: 4.200 - Máy 2.786 - Mặt bằng : 34,000 m2 - Xí nghiệp : 7 - Hệ thống

cửa hàng : 24 - Chi nhánh: 3 .

Năng suất hàng năm :

Áo gió -Quần áo thể thao : 1.000.000 sản phẩm , Sơ mi và áo khoác : 2.000.000 sp-

Quần tây: 600,000 sp.. Đồ lót: 3.400.000 sp,, Giày thể thao 3.200.000 sp. ,

Nhãn mác : 18.000.000 sp .

Thị trường :

Nội địa : 20 % - Xuất khẩu : 80% (Châu Âu, Mỹ, Nhật ... )

ĐẢNG BỘ LEGAMEX ĐẠT DANH HIỆU TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

1997-1998-1999-2001
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CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM TRUNG THƯ

Văn phòng giao dịch : Số 47 Kim Đồng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Nhà máy: Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 6 880 550 - 6 880 922 ; Fax: (84-4 ) 6 880 992

Giám đốc : Nguyễn Hữu Thanh

poutsch malo veb sh tica falt

Hệ thống máy sấy vải dệt kim

Được thành lập theo quyết định số 3824-GP /TLDN , ngày 18 -11 -

1998 , Công ty TNHH Dệt nhuộm Trung Thư chính thức đi vào hoạt động

trong lĩnh vực dệt kim và nhuộm vải sợi.

trái Với phương châm hoạt động " công nghệ hiện đại là vấn đề sống

còn ', ngay sau khi thành lập, Công ty đã chú trọng đầu tư xây dựng nhà

xưởng, mua sắm máy móc , trang thiết bị hiện đại: lắp đặt hệ thống máy

nhuộm JET dung tỷ thấp của hãng THEN , máy định hình TEXTIMA khổ

rộng , máy nhuộm BICOFLEX (CHLB Đức) ... Nhờ vậy, đã tăng công suất

nhuộm khoảng 1200000 m /tháng .

Do sự quan tâm đầu tư đúng lúc nên sản phẩm vải sợi của Công ty

Dệt nhuộm Trung Thư luôn đảm bảo chất lượng , được bạn hàng tín nhiệm .

Ngoài thị trường tiêu thụ rộng rãi trên toàn miền Bắc , hiện sản phẩm của

TrungThưđangdần chinh phục thị trường miền Trung , miềnNamvàhướng phát triển sắp tới của Công ty là xuất khẩu

trựctiếp sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Cùng với việc đầu tưsản xuất và phát triển thị trường , Ban Giám đốc Công ty cũng rất quan tâm đến việc phát

triển nguồn nhân lực . Với tổng số 200 CBCNV , Côngty đã có nhiều hình thứckhen thưởng nhằm khuyến khích , phát

huy năng lực của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty . Đời sống CBCNV Công ty không ngừng được nâng cao về

vậtchấtvà tinh thần , đượcđảm bảoquyền lợi của người lao động theo chếđộ củaNhà nước quyđịnh .

Với những gì đãđạt được trong thờigian qua, Công ty Dệt nhuộm Trung Thưđã bước đầu khẳng định hướng đi

đúng trên cơsở những cốgắng khôngmệt mỏi của một doanh nghiệp tư nhân"Dám nghĩ, dám làm ", biếtnắmbắt kịp

thờiđường lối chính sách phát triển kinh tếcủaĐảng vàNhànước ta./.

VITACO CÔNG TYVẬNTẢI XĂNG DẦU

VIETNAM TANKER COMPANY - VITABO

ĐỊA CHỈ: 12 LÊ DUẨN - QUẬN 1 , THÀNH PHỐHỒ CHÍMINH

TEL: 84.8.8222675-8256457-8231824-8224729 - FAX: 84.8.8293848-8234623 - TELEX: 8 813 093 VITACO-VT

VITACO: VẬN TẢI XĂNG DẦU - ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
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THÀNHPHẦN : mỗi viênchứa

Cimetidin

-Oxethazain

400 mg

5mg

CÔNG DỤNG : giảm tiết acid dạ dày , giảm đau trong

cácbệnh đau dạdày , tá tràng .

CHỈ ĐỊNH :

Loétdạdày , tá tràng tiến triển .

- Loét dạ dày, tá tràng do STRESS hay do thuốc

khángviêmkhông steroid , tràongượcthựcquản .

- Hội chứng ZOLLINGER- ELLISON .

Chỉdùngthuốc sau khiđã loại trừ ungthưdạdày .

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Không dùng cho người mẫn cảm với các thành

phần của thuốc .

- Khôngdùng cho phụ nữcó thai hoặc chocon bú .

HƯỚNG DẪNSỬDỤNG:

- Loét dạ dày : Uống mỗi lần 1 viên , ngày 2 lần

sáng và tối, hoặc liều duy nhất 1 đến 2 viên trước lúc đi

ngủ trong vòng4 đến 6 tuần .

- Hội chứngZOLLINGER -ELLISON : uống mỗi lần

1 đến2 viên , ngàydùng2lần

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG .

R

CÔNG TY DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ BẾN TRE

BEPHARCO

Số 6A3 quốc lộ 60 Phú Khương , thị xã Bến Tre , tỉnh Bến Tre - Việt Nam

CIMETAZIN

Giảm đaunhanh chóng hiệu quả

MẠNH GẶP ĐỐI



NHÀ SẢN XUẤT VỎ RUỘTXE ĐẦU TIÊN NHẬN ISO 9002

FRET

CASUMINA

QUACERT

un

CASUMI
NA

@

MASMOSISO 9002

180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM ĐT : 9 303122 - 9 305166 Fax : 84.8.9 303205

Email: casumina@bdvn.vnd.net

O ĐẦY ĐỦ QUY CÁCH CHO CÁC LOẠI XE ĐỘ C V

© MẪU MÃ PHONG PHÚ , MỚI LẠ

© ĐẶC BIỆT CÓ :

- VỎ TUBELESS (KHÔNG DÙNG RUỘT) DÀNH CHO XE

SCOOTER NHU: SPACY, DIO, VESPA...

- RUỘT CAO SU BUTYL CÓ ĐỘ KÍN KHÍ CAO NHIỀU

LẦN SO VỚI CAO SU THIÊN NHIÊN

C NGOÀI RA CÒN CÓ CÁC SẢN PHẨM CAO SU KHÁC NHƯ :

GĂNG TAY, BĂNG TẢI, ĐỆM CẦU , ĐỆM CẢNG ...
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Các xí nghiệp trực thuộc

• XN CAO SU HÓC MÔN

XN CAO SU DONG NAI

• XN CAO SU ĐIỆN BIÊN

• XN CAO SU TÂN BÌNH

• XN CAO SU BÌNHLỢI

• XN GĂNGTAY VIỆT HÙNG

CASUMINA

TỰ HÀO LÀ NHÀ SẢN XUẤT VỎ RUỘT XE ĐẦU TIÊN NHẬN ISO 9002 , MANG ĐẾN CHO BẠN

NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO , TĂNG TUỔI THỌ , PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG SÁ VIỆT NAM

VỚI CHẤT LƯỢNG ISO 9002 BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY



CÔNG TY CỔ PHẦN

HÓA AN

HOAANJOINT STOCK COMPANY

Đã được thưởng Huân chương lao động hạng I ,II

Trụ sở chính : Xã Hóa An - TP . Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. Tel: 061.954458 - 954491 ; Fax : 061.954754

Tổng Giám Đốc: Đỗ Duy Tá

Công ty là chủ sở hữu mỏ đá Hóa An , một trong những mỏ đá có

chất lượng tốt nhất hiện nay tại phía nam .

3

Với thiết bị công nghệ nghiền và khoan bắn hiện đại nhất hiện

nay , hằng năm Công ty khai thác và chế biến 800 000 m đá các

loại: 1 x 2cm, 2 x 4cm , 4 x 6cm, đá 0,5 . Công ty cũng đã cung cấp cho

thị trường các loại gạch block chất lượng cao .

SẢN PHẨM ĐẢM BẢO

TIÊU CHUẨN

NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH

Thanh toán nhanh chóng, thuận tiện. Tiền mặt và chuyển khoản



CÔNG TYCHÊ TẦN TRÀO

TAN TRAO TEA COMPANY

TRỤ SỞ : THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG - HUYỆN SƠN DƯƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG

ĐIỆN THOẠI: (84 )O27.835217 – 8.35936

FAX: (84)027.835 687 ; EMAIL: che_tt@hn.vnn.vn

Công ty chè Tân Trào - Huyện Sơn

Dương - Tỉnh Tuyên Quang là doanh

nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng

chè đen , chè xanh chất lượng cao phục

vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước .

Công ty có diện tích trên 400 héc -

ta chè và quản lý thu mua hơn 300 héc -ta

chè của xã vùng thượng huyện . 100%

diện tích chè đều trồng trên núi cao theo

mô hình nông - lâm kết hợp .

Sản phẩm đen Orthodox của Công

ty được sản xuất trên dây truyền thiết bị

hiện đại công suất 26 tấn chè búp

tươi/ngày với sản lượng hằng năm đạt

trên 1500 tấn chất lượng ổn định , đạt tiêu

chuẩn quốc tế , xuất bán nhiều nước trên

thế giới .

Ngoài sản phẩm chè đen , Công ty

còn sản xuất chè xanh Tân tuyết Shan với

nguyên liệu được tuyển chọn từ những

giống chè đặc sản trồng trên núi cao có

hương vị đậm đà , thơm ngon ... đã chiếm

được cảm tình và ngày càng có uy tín đối

với khách hàng . Sản phẩm chè Tân tuyết

Shan của Công ty đã đạt 2 Huy chương

Vàng tại Hội chợ ẩm thực Hà Nội - Việt

Nam năm 2000 và 2001. Đến với Công ty

chè Tân Trào , Quý Khách hàng hoàn

toàn yên tâm về chất lượng cao của sản

phẩm và sự phục vụ nhiệt tình chu đáo.
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CÔNG TY CHÈ TÂN TRÀO RẤT TẬP SẠCH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH



97130 BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

CÔNGTY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

ĐC: Tòa nhà Ban quản lý Dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm- Thanh Trì - Hà Nội

DT: (84-4) 6411453 Fax: (84-4) 6411454

Năm 2001, phươngán của Công

ty đạt giải nhất cuộc thi thiết kế

nhà CCCT cho người thu nhập

trung bình .

Chung cư tại TP . Biên Hoà -

Đồng Nai do Công ty thiết kế

Chung cư NO.6 Cầu Giấy, Hà

Nội do Công ty thiết kế

Email: hudcic@fpt.vn

thành lập năm

Đ ứng đòihỏitấtyếutrong quá trình phát

triển của Tổng Công tyĐầu tư phát triển nhà và

đô thị , Công ty Tưvấn đầu tưvà xây dựng (HUDCIC )

đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình

trong lĩnh vực tư vấn , thiết kế, đặc biệt là thiết kế nhà

chung cư cao tầng .

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phục

vụ cho các dự án phát triển khu đô thị và nhà ở của Tổng

Công ty : tư vấn lập dự án , lập hồ sơ thiết kế thi công , nhà

chung cư cao tầng và các hạng mục công trình khác..., trong

thời gian qua, Công ty Tư vấn HUDCIC, đã tiến hành lập dựán đầu

tư , thiết kế các công trình lớn trong các khu đô thị mới như : khu

Dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, Định Công, Việt Hưng , Pháp

Vân, Mỹ Đình, Văn Quán, Đông Bắc Ga (Thanh Hóa), Hiệp Bình

Phước (TP.HCM ), Nhơn Trạch (Đồng Nai)...

Để có thể đề xuất được những giải pháp hay , những ứng

dụng KHKT hiệu quả cho công tác đầu tư , công tác nghiên cứu ứng

dụng KHKT vào đầu tư của các dự án được Ban lãnh đạo Công ty hết

sức quan tâm. Hiện tại , Công ty đang kết hợp với Viện Khoa học Công

nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng ) nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào

nhà chung cư cao tầng như : sử dụng bê tông mác cao làm giảm kích

thước kết cấu , sử dụng bê-tông dự ứng lực, sử dụng kết cấu bán lắp

ghép...

Bên cạnh việc chú trọng đầu tưhệ thống trang thiết bị đồng bộ

cao cấp , ứng dụng công nghệ tinhọc phụcvụ cho công việc thiết kế, dự

toán... nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của yếu tố con người

trong quá trình xây dựng và phát triển HUDCIC, Ban lãnh đạo Công ty đã

có những biện pháp , chính sách thích hợp nhằm khai thác , bồi dưỡng

và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, từng bước

nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trên thị trường xây dựng .

Trong năm 2001 , Công ty đã giành được giải nhất cuộc thi

thiết kế chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình,

do Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng tổ chức. Đây là kết quả của sự

trưởng thành từthực tế sản xuất, là niềm cổ vũ lớn đối với đội ngũ

CBCNV Công ty ngay trong những năm đầu thành lập.

Năm 2002 , Công ty tiến hành triển khai xây dựng Hệ

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 , nhằm hoàn

thiện hơn mô hình tổ chức và hiệu quả sản xuất kinh doanh

của Công ty. Tin tưởng rằng , với đội ngũ CBCNV có ý thức

trách nhiệm cao, tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu ,

sáng tạo, kết hợp với quá trình thực tế tưvấn thiết kế các

công trình , Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng sẽ lớn

mạnh hơn nữa hòa cùng với sựphát triển không ngừng

của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị-

đơn vị lá cờ đầu trong cả nước về lĩnh vực phát triển

nhà và đô thị , góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

- III TRICÔME TU ILLYAN PHÍ CÔ CẢM 90 BÀ TRIỆU . HÀ NỘI . II . 09679ll + nuỉ cố 19EE Icelneth -7976 + tin . Ennh
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TRƯỜNGĐẠI

HANOI SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

|
BAN GIÁM HIỆU ĐC : 138 Giảngvõ,Ba Đình , Hà Nội * ĐT: 84.4.8452822 Fax : 84.4.8452738

Email : hsph@hsph.edu.vn * Website : www.hsph.edu.vn

PHÒNG CHỨC NĂN

Đào tạo - QLSV

Quản lý NCKH và

Hợptác quốc tế

Hành chính

Quảntrị

Tài chính - Kế

toán

* Tổ chứccán bộ

THỰC ĐỊA

* 9 điểm thực địa

KHOA CHUYÊN MÔN

*Các khoa họcxã hội

*Các khoa học cơbản

“ Y học cơ sở

* Quản lý y tế

* Sức khoẻ cộng đồng

* Sứckhoẻmôi trường

*Ngoạingữ

TRON HANOTTECOM CON

Dar YTECONG COMP

TH

BOB

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

- Thạc sĩ Y tế công cộng

- Chuyên khoa I Y tế công cộng

* CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Cử nhân YTCC ( Bắt đầu từ năm 2002 )

* KHOÁ NGẮN HẠN

Y

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu

- Quản lý chương trình sức khoẻ sinh sản

- Nghiên cứu hệ thống y tế

- Dịch tễ học

- Kinh tế Y tế

- Thống kê Y tế

tế công cộng (YTCC ) là khoa học và nghệ thuật của việc

phòng ngừa bệnh tật , kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức

khoẻ và hiệu lực thông qua những cố gắng được tổ chức

của xã hội ...

Y tế công cộng thế giới có bề dầy trên 100 năm còn ở nước ta

mới chỉ thực sự phát triển trong vài thập kỷ gần đây, nhưng đã

phát huy hiệu quả rất to lớn trên lĩnh vực phòng bệnh và xã hội

hóa công tác y tế như: quản lý dịch bệnh , nâng cao hiệu quả các

dịch vụ y tế , tiêm chủng mở rộng , phòng chống nhiễm HIV/AIDS ,

dinh dưỡng , vệ sinh môi trường, dược cộng đồng ....

Do vậy, việc Nhà nước cho phép thành lập Trường Đại học Y tế

công cộng chính là sựcông bố chính thức ra đời một chuyên

ngành mới : CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG .

Trường được hình thành trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý y

tế . Qua hàng chục năm trưởng thành và phát triển , năm 1979

Trường dăng ký chính thức với tổ chức Y tế thế giới với tên tiếng

Anh Hanoi School of Public Health và năm 1997 lớp thạc sỹ Y tế

công cộng đầu tiên của Việt Nam được mở tại trường . Ngày

26/4/2001 , Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 65/ 2001 /QĐ-

TTg về việc thành lập Trường đại học Y tế công cộng , với mục

tiêu chính : là duy trì và củng cố vị trí hàng đầu trong các cơ sở

đàotạo , nâng cao khả năng đào tạo , nghiên cứu và tư vấn về

YTCC và QLYT, góp phần quan trọng vào tăng cường nhân lực và

phát triển mạng lưới đào tạo, nghiên cứu khoa học về YTCC

trong cả nước . Trường được xây dựng trên khuôn viên 15.600 m

- Phân tích số liệu & kỹ năng sử dụng

máy vi tính

1 Ngu

Q. Ha

Dient

Fax:
- Ngoại ngữ : Anh , Pháp

- Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Cơngi* ĐÀO TẠO TỪ XA

Chuyên khoa I Y tế công cộng
tai mie

19Phi

Q.3,T

với khu giảng đường có đầy đủ phương tiện hiện đại giúp cho

việc dạy và học đạt kết quả cao , khu kí túc xá gồm 60 phòng được

thiết kế đẹp và thoáng mát khép kín có đường truy cập mạng Điện tth

ngay tại phòng , ngoàira trường có phương tiện để đưa đón học Fax: (

viên đi các cơ sở thực địa . Cán bộ giảng dạy của Trường có nhiều

kinh nghiệm trong lĩnh vực : dịch tễ học , sức khoẻ môi trường,

sức khoẻ sinh sản , kinh tế xã hội ....

Trường đại học Y tế công cộng là trường đầu tiên duy nhất ở

Việt Nam dưa ra chương trình đào tạo thạc sĩ YTCC theo môhình:

dào tạo gắn liền với thực tế. Năm 2002 khoá cử nhân y tế công

cộng đầu tiên đã được tuyển sinh tại trường .

Tạp c

http://ww

Email:

Về nghiên cứu khoa học Trường đã tiến hành các đề tài khoa

học tại 9 cơ sở thực địa ở Hà Nội , Hải Dương, Bắc Ninh , Hoà Bình ,

Hưng Yên . Hằng năm tại 9 cơ sở thực địa học viên lớp thạc sĩ

YTCC tiến hành nghiên cứu khoảng 40 đề tài kết hợp vừa học vừa

làm ứng dụng góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân . Đặc

biệt gần đây Trường còn đứng ra tổ chức được những chương

trình nghiên cứu quy mô lớn có sự liên kết , phối hợp của các

trường y trong cả nước . Bên cạnh đó Trường còn trao đổi sinh

viên với các trường YTCC nổi tiếng trên thế giới .

Phó Tr

Những đóng góp của Trường đại học Y tế công cộng trong

thời gian qua đã bước đầu cho thấy một hướng đi đúng vềvấn đề

sức khoẻ cộng đồng và hiện nay vẫn đang là vấn đề được xã hội

đặc biệt quan tâm , vì vậy trách nhiệm đào tạo độingũ cán bộ y tế

có chuyên môn phục vụ xã hội vẫn là trách nhiệm lớn đối với

thầy và trò trường Đại học Y tế công cộng .
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Xã luận

HUÓC

VÌ LIỆU THỦ QUỐC

LUẬT SƯ CỦA DÂN,

EO DÂU , VÌ TÔ

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 , Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được khai

sinh với bản Tuyên ngôn Độc lập đầy hào khí :

“Một dân tộc đãgan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc

đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải

được tựdo ! Dân tộc đó phải được độc lập !”.

“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tựdo và độc lập , và sự thật đã thành một nước

tự do độc lập . Toàn thểdân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,

mang và của cảiđể giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” .
tính

Tuyên ngôn Độc lập là kết tinh của tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân

tộc ta , là lời tuyên bố đanh thép của Nhà nước ta trước toàn thế giới về một chân lý lịch

sử : “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền

sống, quyền sung sướng và quyền tự do” . Chân lý đó là “Nước Việt Nam có quyền hưởng

tự do , độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập ” ; là ởgóc trời Đông - Nam Á

này, một nhà nước kiểu mới đã ra đời, nhà nước của công nhân , nông dân và trí thức, nhà

nước của những người lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam . Nhà nước ấy có sứ

mệnh lịch sử động viên toàn dân tộc đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mệnh và của

cải đểgiữ vững quyền tự do , độc lập vừa giành được, và từ đây đưa đất nước vươn tới

những đỉnh cao vinh quang , hòa cùng nhịp bước của thời đại, muôn thuở trường tồn .

Năm mươi bảy mùa thu đã qua, Nhà nước ta rất xứng đáng với sứ mệnh lịch sử ấy .

Trong thời gian chưa đầy sáu thập kỷ, với một Đảng tiên phong lãnh đạo, với một nhà

nước kiểu mới , với khối đại đoàn kết dân tộc và với một lực lượng vũ trang trung thành

với Tổ quốc và nhân dân , đất nước và dân tộc ta đã lập nên nhiều kỳ tích , tiến hành thắng

lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổquốc, đánh thắng

chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân , thực

hiện thống nhất Tổ quốc , đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào

cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ

xã hội. Chúng ta cũng đã mở ra chương đổi mới đầy sáng tạo , không ngừng tạo ra cho

Số25 (tháng 9 năm 2002 ) 3
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đất nước thế và lực mới để vững bước trong thế kỷ mới ; coi việc nắm bắt cơ hội, vượt

qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là chiếc chìa khóa đểtiến lên sánh vai cùng các nước

bốn biển năm châu .

Nhà nước ta , ngay từ lúc mới thành lập, đã là nhà nước của dân , do dân và vì dân . Chủ

tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định : “ Nước ta là nước dân chủ , bao nhiêu lợi ích là vì

dân , bao nhiêu quyền lực đều là của dân , chính quyền từ xã đến trung ương đều do dân

cử ” . Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959 , 1980 , 1992 đều thể hiện mục tiêu xây dựng

một chế độ nhà nước dân chủ với nguyên tắc nhất quán “ toàn bộ quyền lực nhà nước

thuộc về nhân dân ” . Chính tính nhân dân sâu sắc ấy cộng với tính pháp quyền vững chắc

đã tạo nên cho Nhà nước ta một sức mạnh lớn lao , đủ đểđảm đương những nhiệm vụ

lịch sử chưa từng có , và cũng qua việc thực hiện những nhiệm vụ lịch sử ấy mà tính nhân

dân và tính pháp quyền ngày càng được bồibổ và nâng cao thêm . Từ Việt Nam Dân chủ

Cộng hòa đến Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam , tên nước có thay đổi nhưng tiêu

ngữ chung của Nhà nước ta vẫn là “ độc lập , tự do , hạnh phúc ” . Gắn liền độc lập dân tộc

với chủ nghĩa xã hội là con đườngthể hiện ngày một tốt hơn tiêu ngữ đó trong cuộc sống .

Bác Hồ nói : “Không có gì quý hơn độc lập , tự do” . Nhưng Người cũng nhắc nhủ mọi

người chúng ta : “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do , thì độc lập

cũng chẳng có nghĩa lý gì” . Phấn đấu vì “ dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh ” , đó vừa là mục tiêu vừa là khẩu hiệu hành động của chúng ta ngày nay .

Nhà nước ta, bên cạnh những thành tựu to lớn đã giành được, vẫn còn bộc lộ những

khuyết điểm và bất cập trong tổchức và hoạt động, cả về lập pháp , hành pháp và tư pháp.

Hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp vẫn còn nhiều mặt yếu kém .

Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu trầm trọng vẫn đang là nguy cơ làm tha hóa bộ máy

nhà nước .

ĐểNhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân , vì

dân , Đảng ta , qua các kỳ Đại hội gần đây, nhất là qua các nghị quyết của các khóa Trung

ương VII và VIII, đã nêu lên ngày càng cụ thể hơn, sâu sắc hơn những quan điểm cơ bản,

phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn về xây dựng nhà nước. Đại hội IX của

Đảng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ sau đây :

Một là , xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng

theo các quan điểm có tính nguyên tắc : Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện

quyền làm chủ của nhân dân, là nhà nước pháp quyền của dân, do dân , vì dân . Quyền lực

nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong

việc thực hiện các quyền lập pháp , hành pháp , tư pháp . Nhà nước quản lý xã hội bằng

pháp luật. Mỗi cơ quan, tổchức, cán bộ, công chức, mỗi công dân đều có nghĩa vụ chấp

hành Hiến pháp và pháp luật. Việc cải cách tổchức và hoạt động của Nhà nước phải gắn

liền với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước.
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Hai là , tiến hành mạnh mẽ việc cải cách thể chế và phương thức hoạt động của

Nhà nước . Trong đó , điều trước tiên là phải kiện toàn tổ chức , đổi mới phương thức và

nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trọng tâm là tăng cường công tác lập pháp ,

làm tốt chứcnăng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước , thực hiện có hiệu quả

quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước . Phải xây dựng

một nền hành chính nhà nước dân chủ , trong sạch , vững mạnh, từng bước hiện đại hóa.

Phải cải cách tổ chức , nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan tư pháp , nâng

cao tinh thần trách nhiệm , năng lực và phẩm chất của cán bộ tư pháp trong khi thi hành

nhiệm vụ.

Ba là , phát huy dân chủ , giữ vững kỷ luật, kỷ cương , tăng cường pháp chế trong bộ

máy nhà nước và trong toàn xã hội, trong đó, vừa phải nâng cao chất lượng nền dân chủ

đại diện , thông qua cơ quan dân cử các cấp , vừa phải thực hiện tốt quy chế dân chủ , mở

rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở .

Bốn là , xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch , có năng lực và đạo đức, một

đội ngũ được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản , có hệ thống về đường lối, chính sách, pháp luật,

về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, được sắp xếp theo đúng chức danh, tiêu chuẩn ,

được định kỳ kiểm điểm và đánh giá chất lượng .

Năm là , đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và trong

toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp , các ngành từ trung ương đến cơ sở ; gắn đấu tranh

chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu , buôn lậu , đặc biệt chống các hành vi

lợi dụng chức quyền đểlàm giàu bất chính .

Năm nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau, phải được tiến hành một cách nhất

quán, kiên quyết và đồngbộ. Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XI mới đây , Tổng

Bí thư Nông Đức Mạnh ,trong khi trình bày việc làm của Trung ương đểthực hiện những

nhiệm vụ về xây dựng nhà nước nói trên , đã nhấn mạnh : “Tư tưởng chỉ đạo, cũng là

quyết tâm của Trung ương là sẽ làm tất cả những gì cần thiết đểtăng cường bản chất nhân

dân, tính pháp quyền , tính hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước ta . Chúng ta sẽ không làm

và không chấp nhận bất cứ việc làm nào có thểlàm suy giảm bản chất cách mạng, làm

tổn hại đến uy tín , sự trong sạch và vững mạnh của Nhà nước ta . Chúng ta xây dựng cho

mình phong cách nói đi đôi với làm , đã nói là làm và đã làm thì phải làm đến nơi đến

chốn , làm tốt, làm có hiệu quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói mà không làm , nói

nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo ” .

Kỷ niệm 57 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 , nhân dân ta tự hào và

tin tưởng ở Nhà nước ta , một nhà nước giữ trọn lời thề Độc lập , biết phấn đấu và tự sửa

mình để vươn tới tầm cao của những nhiệm vụ lịch sử , xứng đáng là Nhà nước thật sự

của dân , do dân , vì dân . D

TẠP CHÍ CỘNG SẢN
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Thấy suy nghĩ về bài học

của Cách mạng Tháng Tám

đối với sự nghiệp đối nói ngày nay

M

LÙA Thu Cách mạng đã đến.

Biết bao sự kiện , hình ảnh của

không khí toàn dân vùng lên

khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám

cứ hiện lên trong tâm trí tôi .

Đảng ta lúc bấy giờ mới 15 tuổi , với

5 000 đảng viên , nhờ có đường lối cách

mạng đúng đắn, sáng tạo đã lãnh đạo

25 triệu đồng bào chớp thời cơ vùng lên

Tổng khởi nghĩa . Chỉ trong vòng hơn

10 ngày , các địa phương trong cả nước đã

giành chính quyền về tay nhân dân , đập

tan ách thống trị hàng nghìn năm của chế

độ phong kiến và ách đô hộ gần 100 năm

của chế độ thực dân , lập nên nước Việt

Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước

dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam

châu Á.

Hơn nửa thế kỷ đi qua , nay nhìn lại

càng thấy sâu sắc hơn tầm vĩ đại của

Cách mạng Tháng Tám . Sau Cách mạng

Tháng Mười Nga , Cách mạng Tháng

Tám là một cuộc cách mạng - cuộc Tổng

mới

Đại tướng VỎ NGUYÊN GIÁP

khởi nghĩa điển hình dựa vào sức mạnh

của toàn dân , chủ yếu là sức mạnh đấu

tranh chính trị của nhân dân, đã giành

thắng lợi một cách nhanh, gọn trong

phạm vi cả nước.

Dưới ánh sáng của đường lối và sự

lãnh đạo đúng đắn của Bác Hồ và của

Đảng , lòng yêu nước và sức mạnh của

toàn dân được thổi bùng lên trong Cách

mạng Tháng Tám đã tiếp tục được phát

huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến

thần thánh chống đế quốc xâm lược , tạo

nên sức mạnh thần kỳ để dân tộc ta đánh

thắng hai đế quốc to, đem lại hòa bình,

độc lập , thống nhất cho Tổ quốc .

Như vậy , với sức mạnh của toàn dân

tộc mà nền tảng là lực lượng công nhân ,

nông dân và trí thức, chúng ta đã vượt

qua muôn vàn khó khăn , thử thách ,

giành được thắng lợi vẻ vang trong Cách

mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng

chiến chống xâm lược , làm nên những

việc tưởng chừng như không thể làm

6
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được, đã biến một thời kỳ lịch sử thành

huyền thoại.

Ngày nay , trong sự nghiệp đổi mới xây ,

dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc - một

cuộc cách mạng sâu sắc , toàn diện, mới

mẻ, đầy khó khăn , thách thức, bài học

dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn dân

càng có ý nghĩa rất sâu sắc , rất cơ bản, có

tầm quan trọng quyết định .

Đây chính là một nội dung cơ bản của

tư tưởng Hồ Chí Minh , làm cách mạng

phải "dựa vào dân , có dân là có tất cả" ,

"trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần

phải động viên toàn dân , dựa vào lực

lượng vĩ đại của nhân dân " .

Từ Đại hội VI, Đảng ta đã nêu cao tư

tưởng Hồ Chí Minh, nhấn mạnh bài học

"lấy dân làm gốc". Đại hội VII đã nêu bài

học "sự nghiệp cách mạng là của nhân

dân , do nhân dân và vì nhân dân . Chính

nhân dân là người làm nên thắng lợi của

lịch sử". Đến Đại hội IX lại xác định

trong sự nghiệp tiếp tục đổi mới phải

" phát huy sức mạnh toàn dân tộc ", coi

"động lực chủ yếu để phát triển đất nước

là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên

minh giữa công nhân với nông dân và trí

thức do Đảng lãnh đạo" .

Có nghĩalà toàn bộ công cuộc đổi mới

xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã

hội phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tư

tưởng dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc .

Trong bài này tôi muốn nói về vận

dụng bài học dựa vào sức mạnh của toàn

dân đối với hai nhiệm vụ cực kỳ quan

trọng mà Đảng ta đã xác định trong sự

nghiệp đổi mới : nhiệm vụ xây dựng kinh

tế là trung tâm và nhiệm vụ xây dựng

Đảng là then chốt.

Từ một nước kinh tế còn nghèo nàn,

lạc hậu, chậm phát triển , bỏ qua giai đoạn

phát triển chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ

nghĩa xã hội thì nhiệm vụ chủ yếu nhất,

cơ bản nhất hiện nay là phải ra sức phát

triển kinh tế, chiến thắng nghèo nàn , lạc

hậu, làm cho đất nước ngày càng giàu

mạnh, thật sự đem lại cuộc sống văn

minh , ấm no, tự do , hạnh phúc cho toàn

dân ta.

Muốn thực hiện được nhiệm vụ phát

triển kinh tếlà trung tâm ấy không có con

đường nào khác là phải dựa vào sức mạnh

của toàn dân tộc. Cần có cơ chế, chính

sách để động viên , phát huy sức mạnh

tổng hợp của toàn dân , của giai cấp công

nhân , giai cấp nông dân và đội ngũ trí

thức , của mọi tầng lớp nhân dân , mọi

người dân yêu nước ở trong nước và ở

nước ngoài , đặc biệt là sức mạnh của lực

lượng trẻ , lực lượng xung kích trên mặt

trận kinh tế .

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã

chỉ rõ : "Đảng ta chủ trương thực hiện

nhất quán chính sách phát triển kinh tế

nhiều thành phần . Các thành phần kinh tế

kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận

cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa,

cùng phát triển lâu dài , hợp tác và cạnh
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tranh lành mạnh" . Nền kinh tế quốc dân

bao gồm : "kinh tế nhà nước phát huy vai

trò chủ đạo ", và các thành phần " kinh tế

tập thể ", "kinh tế cá thể , tiểu chủ ", "kinh

tế tư bản tư nhân ", "kinh tế tư bản nhà

nước" , "kinh tế có vốn đầu tư nước

ngoài" . Gần đây để cụ thể hóa Nghị quyết

Đại hội IX , Trung ương đã có các nghị

quyết đề ra nhiều chính sách cụ thể về đổi .

mới phát triển kinh tế nhà nước, đổi mới

phát triển kinh tế tập thể , khuyến khích

phát triển kinh tế tư nhân , kể cả doanh

nghiệp tư bản tư nhân ; Bộ Chính trị đã ra

nghị quyết về chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế. Những chủ trương của Đảng nói

trên là bước tiến quan trọng , nhằm phát

huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời

đại trong xây dựng kinh tế . Chúng ta cần

đổi mới mạnh mẽ hơn nữa , chống bảo thủ

giáo điều , ra sức thực hiện các nghị quyết

của Đảng một cách sáng tạo, có hiệu quả ,

nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản

xuất với quan hệ sản xuất phù hợp , nhằm

thực hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh ,

xã hội công bằng , dân chủ , vănminh ; lấy

đó làm thước đo cao nhất. Đảng thực sự

tin tưởng mãnh liệt vào lòng yêu nước

của nhân dân ta, đề ra những cơ chế ,

chính sách khuyến khích , động viên toàn

dân đem sức lực, tiền của, trí tuệ, tài năng

ra để sản xuất, kinh doanh , xóa đói

nghèo, làm giàu chính đáng cho mình và

cho xã hội, chống làm ăn phi pháp , làm

giàu bất chính . Bởi vì xã hội xã hội chủ

nghĩa phải là một xã hội giàu có, dân chủ,

công bằng, văn minh chứ không phải là

một xã hội chia đều sự nghèo đói. Phải

tôn vinh người biết làm kinh tế giỏi, làm

ra nhiều của cải cho xã hội , xóa bỏ mọi

quan niệm, mọi cơ chế, chính sách cản

trở phát triển sản xuất, gây tâm lý hoài

nghi , không dám bỏ tiền của ra để làm

giàu cho mình và cho đất nước.

Chúng ta sống trong một thời đại khoa

học phát triển như vũ bão và trở thành

nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi

dân tộc . Từ một nước nghèo , để tiến lên

kịp thế giới, cần phải đi tắt, đón đầu, sớm

nắm được những đỉnh cao của khoa học ;

đểđưa đất nước tiến lên nhanh hơn, vững

mạnh hơn , sớm tiến vào nền kinh tế tri

thức của thời đại mới, cần đặc biệt chú

trọng phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn

dân

tộc ; phải luôn coi trọng việc nâng

cao dân trí , phát hiện, bồi dưỡng nhân tài ,

động viên được những người yêu nước,

có tài năng và trí tuệ vào xây dựng đất

nước để nước ta sớm có công nghiệp hiện

đại, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ hiện

đại, văn hóa, khoa học hiện đại và quốc

phòng hiện đại.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt

luôn gắn với xây dựng chính quyền .

Làm cho Đảng thực sự trong sạch ,

vững mạnh , xứng đáng là lực lượng tiên

phong tiêu biểu của giai cấp và dân tộc ,

chính quyền thật sự trong sạch, có hiệu

lực, thật sự là của dân, do dân, vì dân .
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Đó là nhân tốquyết định bảo đảm cho đất

nước giữ vững định hướng xã hội chủ

nghĩa , thực hiện được mục tiêu cách

mạng trong giai đoạn mới và không để

diễn ra "tự diễn biến " trong cán bộ , đảng

viên là cách chống " diễn biến hòa bình "

có hiệu quả nhất hiện nay.

chống được tham nhũng. Phải định ra cơ

chế để phát huy vai trò giám sát, "kiểm

soát" của cơ quan dân cử : Quốc hội, Hội

đồng nhân dân các cấp và của Mặt trận

Tổ quốc , các đoàn thể quần chúng đối với

công tác chống tham nhũng. Phải định ra

cơ chế để nhân dân có thểphát hiện , tố

Muốn làm được nhiệm vụ này cũng giác những người tham nhũng. Tạo mọi

phải dựa vào nhân dân.

Trong Đảng, phải giáo dục chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trau

dồi đạo đức và nâng cao trí tuệ, thực hiện

dân chủ rộng rãi ở các cấp từ Trung ương

đến cơ sở để phát huy được nhiệt tình

trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng . Đối

với toàn xã hội, phải giáo dục chủ nghĩa

yêu nước và chủ nghĩa xã hội, nêu cao

lòng tự hào dân tộc , thực hiện dân chủ ở

các cấp, không chỉ ở cơ sở, để cán bộ và

nhân dân được biết, được bàn, đượckiểm

tra ; để dân thật sự là người làm chủ trong

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Đi đôi với dân chủ phải giữ vững kỷ luật

và kỷ cương nghiêm minh .

vong

Vấn đề bức xúc nhất và khó khăn ,

phức tạp nhất , quyết định đến sự tồn

của Đảng hiện nay là tệ nạn tham nhũng ,

quan liêu , lãng phí - loại " giặc nội xâm ".

Chúng ta đã đề ra nhiều nghị quyết , ban

hành pháp lệnh, trải qua vận động chỉnh

đốn để chống tham nhũng , nhưng tham

nhũng, lãng phí không giảm , mà diễn ra

tinh vi , nghiêm trọng hơn .

Tôi nghĩ rằng phải làm đúng tư tưởng

Bác Hồ là có dựa vào nhân dân mới

điều kiện để phát huy hết trách nhiệm của

các cơ quan pháp luật, cơ quan

kiểm tra ,

thanh tra của Đảng và Nhà nước. Hết sức

tránh lối làm việc “vừa đá bóng vừa thổi

còi” ; vì tự mình kiểm tra mình thì khó

lòng chống được tham nhũng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành

điều tra, xétxửmột cách kiên quyết, triệt

để , nghiêm minh, có trọng điểm những

vụ tham nhũng đã được phát hiện, nhất là

những vụ tham nhũng lớn , không thể làm

nửa vời.

Trên đây là mấy suy nghĩ về bài học

của Cách mạng Tháng Tám đối với sự

nghiệp đổi mới .

Có đường lối đúng đắn, sáng tạo, thật

sự dựa vào sức mạnh của toàn dân , Cách

mạng Tháng Tám và sự nghiệp giải

phóng dân tộc đã giành thắng lợi vẻ vang .

Có đường lối đúng đắn , sáng tạo, thật

sự tin tưởng và dựa vào sức mạnh của

toàn dân , nhất định kinh tế sẽ phát triển ,

Đảng và Nhà nước ta sẽ vững mạnh, sự

nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc sẽ đạt

được những thành tựu to lớn mới . D

Số 25 (tháng 9 năm 2002 )
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THU CÁC HI KHANG THÁNG TÁM LOẠ5

CẦN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
DEN

།

DƯƠNG TRUNG QUỐC •

1. Từ một cuộc Cách mạng thành công

" nhanh chóng đến mức người ta sững

so" ...

" Nhanh chóng đến mức người ta sững

sờ " là nhận xét của một nhà báo - sử gia

lão thành người Pháp, Phi-lip Đơ -vi- le

(Philippe Devillers) viết về cuộc Cách

mạng tháng 8-1945 ở Việt Nam . Nhận xét

này 40 năm sau lại được một nhà sử học trẻ

người Na Uy, Xten Ton -nét-xơn (Stein

Tonnesson ) chia sẻ theo một cách diễn đạt

khác : " Cuộc cách mạng đã thành công dễ

dàng đến thế " ( 2 ) .

Đưa ra những nhận xét ấy, có lẽ các tác

giả còn muốn ngầm so sánh với những gì

mà sử sách đã ghi chép về các cuộc cách

mạng đã từng xảy ra trên thế giới.

Đó là hình ảnh đầu vua Lu-i (Louis )

rơi trên đoạn đầu đài cùng những

đám đông nông nô tấn công phá ngục

Ba-xti (Bastille) ; hoặc những cuộc biểu

tình bị thảm sát trong Cách mạng 1905 ,

rồi trận tấn công Cung điện Mùa Đông

cùng cái chết thảm khốc của gia tộc

Sa hoàng Ni cô- lai đệ nhị ở nước Nga

năm 1917 v.v... Nếu đọc một cuốn biên

niên sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945,

ta sẽ nhận thấy một hiện tượng không giống

các cuộc cách mạng đã nêu ở trên là nó

dường như diễn ra một cách suôn sẻ khó

ngờ.

Ở Hà Nội, trung tâm chính trị của cả

nước , sức mạnh của quần chúng sôi sục yêu

nước và khát khao độc lập, mà ta thường

gọi là "bạo lực chính trị" là điều không ai

không thừa nhận bằng ký ức và các nguồn

tư liệu thành văn . Song trên địa bàn cả

thành phố hầu như súng rất ít nổ mà thay

bằng những tiếng hô khẩu hiệu hay các bài

ca cách mạng . Những căng thẳng diễn ra

ở trại Bảo an binh hay Ngân hàng Đông

Dương cũng nhanh chóng được giải tỏa bởi

thái độ "trung lập " của phát xít Nhật vào

lúc đang chờ quân Đồng minh tới tước vũ

khí. Ngay ở địa điểm mà ngày nay chúng taở

vẫn coi là một di tích tiêu biểu của cuộc

*
Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam

(1 ) Philippe Devillers Histoire du Vietnam de 1940

à 1952, Éd. du Seuil , Paris 1952

(2) Stein Tonnesson The Vietnamese Revolution of

1945. Roosevelt, Hochiminh and De Gaulle. in the World

ofWar, Sage publications , 1991
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cách mạng này là Bắc Bộ phủ thì những

hình ảnh còn ghi lại cho ta thấy những

người khởi nghĩa không phải đụng độ quyết

liệt mới chiếm được. Bởilẽ chủ nhân cũ của

đầu não chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim

ở ngoài Bắc là Khâm sai Phan Kế Toại đã

từ chức rời nhiệm sở vào đêm 17-8 , sau khi

đã dặn các viên chỉ huy không được chống

đối và sẵn sàng mở cửa nếu quân cách

mạng đến. Còn người mới nhận chức là

Nguyễn Xuân Chữ chưa kịp yên vị thì cách

mạng đã lật đổ chế độ mà ông ta vừa được

bổ làm khâm sai. Ở Huế, trước khi quân

khởi nghĩa giành được chính quyền (23-8 )

đã có hai công tử con nhà quan đang theo

học trường Thanh niên Tiền tuyến của

chính phủ bù nhìn được Việt Minh giác

ngộ, đã trèo lên kỳ đài thay lá cờ quể ly

bằng lá cờ đỏ sao vàng từ ngày 21-8, ngay

sau khi vua Bảo Đại ngỏ lờixin thoái vị và

chờ đại diện chính phủ Trung ương từ Hà

Nội vào để làm lễ cáo chung chế độ phong

kiến . Ở Việt Nam , vua không những không

lên đoạn đầu đài mà còn được vị Chủ tịch

nước Việt Nam mới vời ra làm cố vấn tối

cao . Ông vua ấy cho dù cuối cùng đã phản

bội sự khoan dung của cách mạng , nhưng

cũng đã từng nói được một câu có ý nghĩa :

"Được làm công dân một nước độc lập , hơn

làm vua một nước nô lệ" .

Cuộc cách mạng ở Việt Nam không chỉ

thu hút đông đảo những người thuộc tầng

lớp cần lao mà còn thu hút được hầu hết

các tầng lớp xã hội , kể cả tầng lớp trên mà

lẽ thường phải là đối tượng của cách mạng.

Ngày về đến Hà Nội lần đầu tiên , Bác Hồ

không chỉ được che chở bởi những người

cách mạng thuộc giới lao động mà còn sống

và được cưu mang của những cơ sở cách

mạng thuộc những gia đình giàu có nhất.

Quan lại cao cấp của chế độ cũ, từ Thượng

thư tới Khâm sai đại thần , từ các thành viên

trong hoàng tộc tới cựu tổng trưởng... đều

được cách mạng mở rộng hàng ngũ ...

Nhưng, sự tưởng chừng " thành công dễ

dàng" và "nhanh chóng đến sững sờ ấy " là

kết quả của cả một quá trình lâu dài của một

dân tộc bền bỉ đấu tranh cho mục đích

giành cho được "độc lập, tự do" , và đã phải

từng trả giá bằng biết bao đầu rơi máu chảy

cho những thất bại trước sức mạnh của

cường quyền thực dân và phát xít , mà nạn

đói cướp đi 2 triệu mạng người ngay đêm
2

hôm trước củacuộc cách mạng là một bằng

chứng tiêu biểu . Đó cũng là cả một quá

trình tôi luyện của một tổ chức cách mạng

tuy mới tồn tại được 15 năm , nhưng đã kinh

qua bao nhiêu thử thách , trong đó có những

Tĩnh (1930 -1931 ), và Nam Kỳ khởi nghĩa

bài học thất bại sâu sắc của Xô viết Nghệ

( 1940), lần lượt cả bốn Tổng Bí thưthờikỳ

đầu của Đảng từ Trần Phú đến Lê Hồng

Phong , Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ đều

hy sinh cùng biết bao đồngchí khác.

chỉ nhờ sựlãnh đạo tài tình của một lãnh tụ

Đó cũng là sự thể hiện tuyệt vời không

anh minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh, với

cả một đội ngũ những người lãnh đạo từng

trải, đúc kết những nguyên lý cách mạng

đầy tinh thần nhân bản "người cách mạng

không được dùng quần chúng một cách

vung phí, không được phiêu lưu để được

tiếng anh hùng" (Trường Chinh ) , nhưng lại

không sợ gian khổ hy sinh, " dù có phải

đốt cháy dãy Trường Sơn cũng quyết đứng

Số25 (tháng 9 năm 2002 )
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lên giành độc lập " (Hồ Chí Minh) . Chính

nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, đặc biệt

là tài nghệ nắm bắt và tạo ra cơ hội của

những người lãnh đạo cuộc cách mạng,

đứng đầu là Bác Hồ đã kích thích sự sáng

tạo trong hàng ngũ những người cáchngười cách

mạng, khiến cho cuộc nổi dậy giành chính

quyền trên một đất nước dài hàng ngàn

ki-lô-mét, cao điểm chỉ diễn ra trong một

tuần lễ , tính từ tổng khởi nghĩa ở Hà Nội

( 19-8 ) đến giành chính quyền ở Sài Gòn

(25-8).

Nhà sử học X. Tôn-nét-xơn có đưa ra

một trạng huống "khoảng trống quyền lực"

như để gợi lên phần nào sự " ăn may" đối

với những người cách mạng do tình thế tạo

ra , nhưng nếu không có một quá trình

vận độnglâu dài và chủ động thì chắc chắn,

khoảng trống đó sẽ nhanh chóng bị lấp

đầy bằng những mưu đồ đen tối của các thế

lực ngăn cản nền độc lập dân tộc , của chính

những lực lượng Đồng minh, chứ không

phải nó được lấp đầy bằng quyền lực

của nhân dân Việt Nam đã được thể hiện

như lịch sử của cuộc Cách mạng tháng

Tám 1945 .

2 ... đến bản Tuyên ngôn Độc lập 1945

Một người bạn Mỹ am hiểu văn hóa và

lịch sử Việt Nam , bà La-đi Bo -tơn (Lady

Borton) phát hiện ra một chi tiết rất hay về

đoạn mở đầu của bản Tuyên ngôn Độc lập

do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc

ở Lễ Độc lập 2-9-1945 ở Quảng trường Ba

Đình lịch sử. Đúng ra đó là đoạn trích dẫn

câu mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập Hoa

Kỳ do G. Oa- sinh -tơn tuyên đọc năm 1776.

Điều phát hiện xung quanh câu chữ "all

men " trong Tuyên ngôn Mỹ được Bác Hồ

dịch thành " Tất cả mọi người" trong câu

được dịch tiếp là "đều sinh ra có quyền bình

đẳng...". Theo bà La-đi Bo-tơn thì ở vào thế

kỷ XVIII , thời điểm soạn thảo văn bản này

ở nước Mỹ vẫn còn chế độ nô lệ và khái

niệm " all men" chỉ để nói về những người

đàn ông da trắng có sở hữu , trong đó có sở

hữu cả nô lệ da đen. Và như vậy có nghĩa là

khi dẫn lại và dịch ra tiếng Việt câu này ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho nó

một nghĩa mới chứa đựng ở đó cả một thành

tựu to lớn của nhân loại trên con đường đấu

tranh cho nền văn minh. Bà La -đi Bo -ton

còn nhấn mạnh thêm về hàm nghĩa "mọi

người" trong cách dịch của nhà cách mạng

Việt Nam không còn giới hạn ở những

người đàn ông, bà viết : "Với việc chỉ sửa

một từ trong bản dịch của mình, Cụ Hồ

đã khôn khéo nhưng cuối cùng cũng thông

báo được cho nhân dân của Cụ và

thế giới một cuộc cách mạng thứ hai : đó là

Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho phụ

nữ Việt Nam" ( 3 ).

Quả thật, ngay trong cuộc Tổng tuyển

cử đầu tiên tổ chức ngày 6-1-1946, quyền

bình đẳng nam nữ đã được khẳng định

bằng quyền bầu cử và sau đó là trong

bảnHiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa. Cũng nên sung thêm

rằng, trước đó 1/5 thế kỷ, năm 1925 , khi

đào tạo thế hệ những chiến sĩ cách mạng

đầu tiên tập hợp trong Hội Việt Nam

Thanh niên Cách mạng ở Quảng Châu,

Nguyễn Ái Quốc đã từng một lần dịch đoạn

trích này khi giới thiệu về "Kách mệnh Mỹ"

bằng một cách diễn đạt khác nhưng vẫn

chung ý nghĩa : "Ai cũng có ".

( 3 ) Lady Borton : “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc

lập ” . Tạp chí Xưa & Nay, số 81B ( 11 - 2000 )
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Hơn thế nữa , Chủ tịch Hồ Chí Minh,

người đã từng chiến đấu không biết mệt mỏi

cho sự nghiệp chống áp bức của các dân tộc

bị áp bức , chủ bút tờ Người cùng khổ (Le

Paria), người đã lớn tiếng phê phán những

đồng chí cộng sản ở chính quốc không quan

tâm giúp đỡ những người dân bị trị ở các

thuộc địa , còn mở rộng tư tưởng của Tuyên

ngôn Độc lập của Hoa Kỳ sang một phạm

trù rộng lớn hơn nhiều, khi viết trong Tuyên

ngôn Độc lập Việt Nam :

"Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là tất cả

các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình

đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống,

quyền sung sướng và quyền tự do ". Và với

mệnh đề ấy bản Tuyên ngôn Độc lập không

chỉ định vị được nền độc lập của dân tộc

Việt Nam tự mình giànhđược trong một thế

giới vừa chiến thắng chủ nghĩa phát xít,

đồng thời cũng khẳng định triển vọng cho

các dân tộc bị áp bức khác thoát khỏi ách

thuộc địa của các đế quốc phương Tây .

Cũng về câu suy rộng trên, ngay trước

khi bản Tuyên ngôn Độc lập được tuyên

đọc tại Quảng trường Ba Đình thì đã có một

người phát hiện thêm một chi tiết tinh tế

khác. Người phát hiện ra chi tiết này chính

là A. Pat-ti (A.Patti ) , người đứng đầu cơ

quan tình báo chiến lược Mỹ (OSS), có mặt

ở Hà Nội ngay sau ngày Việt Minh giành

được chính quyền (20-8-1945 ) . Trong cuốn

hồi ký " Tại sao Việt Nam ?" , A. Pat-ti kể lại

rằng ngày 30-8-1945 ông được Chủ tịch

Hồ Chí Minh mời đến ngôi nhà 48 Hàng

Ngang, Hà Nội và đưa cho xem bản thảo

Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam. A. Pat- ti

nhận ra ngay khi “suy rộng” , tác giả đã cố

tình chuyển vị trí của hai từ “tự do và quyền

sống” khác trình tự trong Tuyên ngôn của

Hoa Kỳ. A. Pa- ti viết : " Cố sức nhớ lại tôi

mới thấy các danh từ đã được chuyển vị và

nhận xét là trật tự các chữ "tự do" và " quyền

sống" đã bị thay đổi. Ông Hồ nắm ngay lấy

và nói : " Đúng, không thể có tự do mà

không có quyền sống, cũng như không thể

có hạnh phúc mà không có tự do" ).

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam

còn nhắc đến, cũng bằng một câu trích dẫn

bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

của Cách mạng Pháp cùng nhiều nội dung

quan trọng khác nhằm khẳng định thực tiễn

và cơ sở pháp lý của nền độc lập mà dân tộc

Việt Nam đã "tự mình giành lấy cho mình" ,

cũng như quyết tâm của toàn dân bảo vệ

nền độc lập ấy .

Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc

lập của Việt Nam , nhà sử học Na Uy X.

Ton-nét -xơn , tác giả của một tác phẩm

nghiên cứu đồ sộ về " Cách mạng Việt Nam

1945" đã viết : " Tuyên ngôn Độc lập

năm 1945 của Việt Nam nằm trong những

nguồn cảm hứng chủ yếu của một đường lối

đấu tranh lớn khác sau chiến tranh : đó là

quá trìnhphi thực dân hóa . Trong các cuộc

cách mạng cộng sản, cách mạng của Việt

Nam nổi lên như là một trong những cuộc

có sức sống và làm đảo lộn nhiều nhất" ).

*

(Xem tiếp trang 54)

(4 ) Archimedes L. A. Patti : Why Vietnam ? (Bản dịch ) ,

Nxb Đà Nẵng , 1995 , tr 230

(5) Stein Tonnesson The Vietnamese Revolution of

1945, Oslo, Sage publication, 1991
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KẾT LUẬN

CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA IX

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 2. KHÓA VII,

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ,

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỪNAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ ĐẾNNĂM 2013

H

trong

-ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX tán thành các

nội dung cơ bản đã được trình bày

Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm điểm

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

khóa VIII và phương hướng phát triển giáo

dục - đào tạo, khoa học và công nghệ từ nay

đến năm 2005 và đến năm 2010. Ban Chấp

hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp

thu các ý kiến của Trung ương, bổ sung, hoàný

chỉnh Báo cáo để làm tài liệu chỉ đạo , quán

triệt, triển khai thực hiện Kết luận hội nghị

này . Hội nghị nhấn mạnh một số điểm cơ bản

dưới đây :

I - VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1 - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết,

nền giáo dục nước nhà có bước phát triển

mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa

mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học , tiến

hành phổ cập trung học cơ sở ở một số tỉnh ,

thành phố, trình độ dân trí và chất lượng

nguồn nhân lực được nâng lên , chất lượng

giáo dục toàn diện có chuyển biến bước đầu .

Sự nghiệp giáo dục ngày càng được đề cao và

được toàn xã hội quan tâm.

Đạt được những thành tựu nói trên trong

điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn

đã thể hiện nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn

dân ta, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ

giáo viên và các cán bộ quản lý của ngành

giáo dục trong cả nước, nhất là các thầy giáo,

cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng

đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những thành tựu , nền giáo dục

nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn , yếu

kém, nhất là về chất lượng và quản lý nhà

nước về giáo dục . Thi cử còn nặng nề . Xu

hướng thương mại hóa một số hoạt động giáo

dục đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ,

chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn . Cơ

cấu giáo dụccòn bất hợp lý, mấtcân đối giữa

đào tạo nghề với đại học, giữa các ngành

nghề , còn chênh lệch lớn giữa các vùng ;

nhiều nhu cầu nhân lực của nền kinh tế chưa

được đáp ứng.
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2 - Ban Chấp hành Trung ương chủ

trương từ nay đến năm 2010 toàn Đảng,

toàn dân mà nòng cốt là đội ngũ giáo viên

và cán bộ giáo dục cần đặc biệt tập trung

vào các nhiệm vụ sau :

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng

giáo dục, trước hết nâng cao chất lượng đội

ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện,

đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng

chính trị, nhân cách , đạo đức , lối sống cho

người học .

Tăng cường phối hợp nhà trường và gia

đình , phát huy vai trò giáo dục gia đình .

Đổi mới nội dung, chương trình , phương

pháp giáo dục theo hướng chuẩn hóa , hiện

-

đại hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo,

năng lực tự học, tự tu dưỡng, tự tạo việc làm.

Tăng cường giáo dục hướng nghiệp , đáp ứng

nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước và các

địa phương, vùng, miền. Nâng cao chất

lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội,

nhân văn , nhất là các môn học Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một số trường đại học phải sớm đạt chất

lượng ở trình độ quốc tế .

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách ,

phát hiện , đào tạo, bồi dưỡng , sử dụng nhân

tài , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa. Sớm xây dựng chính sách sử dụng

và tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giỏi,

có công lao lớn trong sự nghiệp giáo dục , đào

tạo . Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học,

chấn chỉnh việc phong chức danh, học vị, cấp

văn bằng .

-- Phát triển quy mô giáo dục cả đại trà và

mũi nhọn , trên cơ sở bảo đảm chất lượng và

điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn đào tạo với

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo

với sử dụng.

Mở rộng hệ thống trường lớp giáo dục

mầm non trên mọi địa bàn dân cư , đặc biệt ở

miền núi , vùng dân tộc thiểu số , nông thôn .

Hoàn thành cơ bản phổ cập trung học cơ

sở vào năm 2010 , củng cố kết quả phổ cập

tiểu học, đặc biệt ở vùng núi , vùng sâu, vùng

xa. Tiếp tục xóa mù chữ , ngăn ngừa tái mù

chữ , giáo dục cho người lớn . Thực hiện phổ

cập trung học ở những nơi đã phổ cập xong

trung học cơ sở.

Điều chỉnh cơ cấu đào tạo , tăng nhanh

dạy nghề và trung học chuyên nghiệp. Hiện

chuẩn bị đội ngũ công nhân bậc cao có trình

đại hóa một số trường dạy nghề nhằm

độtiếpthuvàsử dụng công nghệ mới và

công nghệ cao.

Phát triển giáo dục không chính quy, các

hình thức học tập cộng đồng ở các xã,

phường gắn với nhu cầu thực tếcủa đời sống

kinh tế - xã hội , tạo điều kiện thuận lợi cho

mọi ngườicó thểhọc tập suốt đời, hướng tới

xã hội học tập.

-

2

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo

dục. Có chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên

thuộc các gia đình nghèo và các đối tượng

chính sách xã hội . Ưu tiên phát triển giáo dục

ở vùng sâu , vùng xa, vùng dân tộc thiểu số .

Chú trọng đào tạo cán bộ vùng dân tộc (cán

bộ đảng, chính quyền , đoàn thể từ bản, ấp trở

lên và cán bộ khoa học kỹ thuật ). Củng cố và

tăng cường hệ thống trường nội trú , bán trú

cho học sinh dân tộc thiểu số ; từng bước mở

rộng quy mô tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu đào

tạo toàn diện đi đôi với cải tiến chính sách

học bổng cho học sinh các trường này. Thực

hiện chế độ miễn phí học tập, cung cấp sách

giáo khoa cho học sinh vùng cao, vùng sâu ,
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vùng xa, học sinh người dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt chính sách cử tuyển, đào tạo

theo địa chỉ đối với vùng dân tộc thiểu số,số,

vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn . Có

chính sách bổ túc kiến thức cần thiết cho số

học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp trung

học phổ thông hoặc trung học cơ sở mà

không có điều kiện học tiếp để các em trở về

địa phương tham gia công tác ở cơ sở.

cần tập
Để thực hiện các nhiệm vụ trên ,

trung làm tốt các việc chủ yếu sau :

Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về

giáo dục.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng

cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục ;

coi việc phát triển và nâng cao chất lượng

giáo dục - đào tạo là một chỉ tiêu phấn đấu

xây dựng đảng bộ trong sạch , vững mạnh.

Tăng cường trật tự kỷ cương trong các

trường học và toàn bộ hệ thống giáo dục,

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng

tiêu cực trong giáo dục .

Thực hiện mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo

dục ; phát huy tính chủ động , tự chịu trách

nhiệm của các cơ sở giáo dục , nhất là các

trường đại học , trách nhiệm của ủy ban nhân

dân tỉnh, thành phố và các quận, huyện trong

việc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục .

Tiếp tục xây dựng đồng bộ và kịp thời

hoàn thiện các văn bản pháp lý giáo dục . Xác

định và thể chế hóa vai trò , chức năng các

cấp quản lý . Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản

lý giáo dục từ Bộ Giáo dục và đào tạo đến

các cơ sở giáo dục .

Tăng cường công tác dự báo, đổi mới

công tác xây dựng kế hoạch và quy hoạch

phát triển giáo dục , nhất là ở bậc cao đẳng,

đại học và dạy nghề .

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ;

đổi mới cơ bản công tác thi cử , kiểm tra , đánh

giá kết quả học tập , công tác tuyển sinh. Quản

lý chặt chẽ các loại hình đào tạo, nhất là đào

tạo tại chức , từ xa ; xóa tệ nạn văn bằng,

chứng chỉ không hợp pháp ; kiên quyết chấn

chỉnh tình trạng quản lý thu chi không minh

bạch và hiện tượng dạy thêm , học thêm tràn

lan ; chống " thương mại hóa " giáo dục v.v...

khuyến khích cácdoanh nghiệp , các cá nhân,

Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện và

các tổ chức xã hội tham gia xây dựng các cơ

sở giáo dục ngoài công lập .

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục

nhằm cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện

đường lối, chính sách giải quyết các vấn đề

bức xúc trong giáo dục .

Mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục.

Tranh thủ các dự án của các tổ chức quốc tế

và nước ngoài về giáo dục ; mở nhiều hình

thức liên kết đào tạo với nước ngoài, tổ chức

" du học tại chỗ" . Chú trọng quản lý các loại

hình trường do nước ngoài đầu tư .

Nhà nước tăng cường kinh phí mở rộng

quy mô đưa người đi đào tạo ở nước ngoài ,

đồng thời khuyến khích đi học nước ngoài tự

túc, thống nhất quản lý nhà nước về lưu học

sinh và có chính sách sử dụng người học ở

nước ngoài trở về phục vụ Tổ quốc.

-
Xây dựng và triển khai chương trình

"Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản

lý giáo dục một cách toàn diện" .

Trước mắt thực hiện tốt Chỉ thị số

18 /2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

Hoàn thành trước năm 2005 việc sàng lọc và

bố trí lại những cán bộ, giáo viên không còn

đủ điều kiện công tác trong ngành giáo dục ,

giải quyết chế độ nghỉ trước tuổi cho các nhà

giáo các cấp học chưa đạt chuẩn, năng lực

giảng dạy yếu .
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Bố trí cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù

hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của

cán bộ, có cơ chế thay thế khi không đáp ứng

yêu cầu.

Có chính sách xét giáo viên mầm non vào

biên chế, trước hết ở các vùng khó khăn . Khi

chuyển giáo viên mầm non sang chế độ viên

chức sẽ thực hiện ký hợp đồng lao động dài

hạn, có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.y

Các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa

phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên công

tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ

quản lý giáo dục về mọi mặt, coi đây là một

phần của công tác cán bộ ; đặc biệt chú trọng

việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất,

lối sống của nhà giáo.

Xây dựng kế hoạch đào tạo , đào tạo lại

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,

bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu cân đối, đạt

chuẩn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Ủy ban

nhân dân tỉnh , thành phố chịu trách nhiệm

bảo đảm đủ giáo viên và cân đối cơ cấu đội

ngũ giáo viên trong địa phương mình .

Củng cố hệ thống các trường sư phạm,

đẩy nhanh việc xây dựng hai trường đại học

sư phạm trọng điểm .

Hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục. Có chính sách thu

hút cán bộ khoa học trình độ cao của các viện

nghiên cứu trong nước và các nhà khoa học

Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học

nước ngoài tham gia giảng dạy ở các trường

đại học, cao đẳng.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo

dục quốc dân và sắp xếp , củng cố , phát triển

mạng lưới trường lớp , cơ sở giáo dục.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục

quốc dân theo hướng đa dạng hóa, chuẩn

hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, liên thông,

tổ chức phân luồng sau trung học cơ sở và

trung học phổ thông theo hướng xây dựng cơ

cấu đào tạo hợp lý, gắn với yêu cầu của thị

trường lao động. Ở bậc đại học , từng bước

thực hiện chế độ cho học và thi lấy chứng chỉ

theo từng học phần.

Ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng

xa, vùng biên giới, hải đảo chủ yếu mở

trường mầm non công lập .

Nghiên cứu chuyển dần một số trường

phổ thông và dạy nghề dân lập hiện có sang

loại hình trường tư thục ; tiếp tục phát triển

các loại hình trường ngoài công lập trên cơ

sở bảo đảm chất lượng và các điềukiện dạy

và học ; bảo đảm quản lý nhà nước đối với

các loại hình trường này.

Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực

hành với nhiều cấp trình độ, đẩy nhanh tiến

độ xây dựng một số trường đại học , trường

dạy nghề trọng điểm . Xây dựng đề án cơ cấu

lại hệ thống đào tạo và cơ quan quản lý, chỉ

đạo, điều hành quốc gia về nguồn nhân lực

của cả nước . Tiếp tục sắp xếp, củng cố mạng

lưới các trường , nhất là các trường đại học ,

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy

nghề. Đẩy nhanh xây dựng cơ sở Đại học

Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành

phố Hồ Chí Minh, một số trường trọng điểm

khác, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật, công

nghệ. Tiếp tục triển khai mô hình gắn đào tạo

với nghiên cứu khoa học trong các doanh

nghiệp lớn .

-
- Tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào

tạo đúng với yêu cầu quốc sách hàng đầu.

Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động

mọi nguồn lực có thể huy động được để phát

triển giáo dục .

Tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục - đào

tạo, bảo đảm tốc độ tăng chi ngân sách cho
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giáo dục hàng năm cao hơn tốc độ tăng chi

ngân sách Nhà nước ; tỷ lệ chi ngân sách cho

giáo dục - đào tạo sẽ tùy thuộc vào điều kiện

cụ thể mà quyết định, nhưng không được

thấp hơn tỷ lệ chi ghi trong Chiến lược giáo

dục. Đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ

các thành phần kinh tế . Phát hành trái phiếu

giáo dục . Tăng nguồn tín dụng học tập cho

sinh viên.

Xóa lớp học 3 ca. Thực hiện kiên cố hóa

trường lớp sau 5 năm và đạt chuẩn quốc gia

hầu hết các trường học sau 10 năm. Dành đủ

đất cho xây dựng, phát triển trường học , nhất

là ở nông thôn . Triển khai nhanh chủ trương

xây dựng ký túc xá cho sinh viên, học sinh và

nơi ở cho giáo viên được điều động đến công

tác ở vùng khó khăn .

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục , coi giáo

dục là sự nghiệp của toàn dân là một giải

pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo

dục. Nhà nước khuyến khích mọi đóng góp,

mọi sáng kiến của xã hội cho giáo dục. Mặt

khác, Nhà nước tập trung đầu tư cho giáo dục

ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, những đối

tượng gặp khó khăn .

Thực hiện chương trình giáo dục cho mọi

người. Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình

trường lớp , tạo cơ hội học tập cho mọi tầng

lớp nhân dân có nhu cầu . Nghiên cứu các

chính sách Nhà nước hỗ trợ trường ngoài

công lập .

Hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt

động của Hội đồng giáo dục các cấp, của Hội

khuyến học , của các loại hình trường ngoài

công lập ; chính sách về học phí, học bổng,

quy định các khoản thu và sử dụng các khoản

đóng góp của người học , các khoản hỗ trợ

cho học sinh vùng dân tộc, vùng khó khăn,

gia đình chính sách...

II - VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 - Trong 5 năm triển khai thực hiện

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khoa

học và công nghệ nước ta đã có những

đóng góp thiết thực cho việc phát triển

kinh tế - xã hội.

Khoa học xã hội và nhân văn đã có đóng

góp quan trọng trong việc khẳng định chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước

ta , tham gia vào việc xây dựng Cương lĩnh

chính trị của Đảng, xây dựng văn kiện các

Đại hội Đảng và hoạch định đường lối , chính

sách. Các ngành kinh tế đã chủ động ứng

dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ .

Một số ngành đã sớm ứng dụng công nghệ

hiện đại , có hiệu quả rõ rệt. Trình độ công

nghệ trong một số ngành được nâng lên đáng

kể ; đã có một số mặt hàng xuất khẩu có khả

năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tiềm

lực khoa học và công nghệ có bước phát

triển mới.

Tuy vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 khóa VIII còn nhiều mặt hạn

chế . Hoạt động khoa học chưa gắn kết

chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế - xã

hội . Đầu tư ngân sách và đầu tư của xã hội

cho phát triển khoa học và công nghệ còn

thấp , chưa đáp ứng yêu cầu phát triển khoa

học và công nghệ phục vụ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trình độ công nghệ,

cơ sở vật chất và kỹ thuật của nước ta hiện

nay còn thấp so với các nước trong khu vực .

Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ còn

thiếu ; cơ cấu ngành nghề và phân bố còn

nhiều bất hợp lý . Công tác quản lý khoa học

và công nghệ còn mang tính hành chính ; thị

trường khoa học và công nghệ chưa phát

triển ; chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để
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vừa khuyến khích , vừa đòi hỏi doanh nghiệp

đổi mới công nghệ ; thiếu chính sách đối với

cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là đối với

các nhà khoa học có tài năng và trình độ cao.

2 - Hoạt động khoa học và công nghệ từ

nay tới năm 2010 cần tập trung thực hiện

những nhiệm vụ chủ yếu sau :

-

Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận

và thực tiễn do cuộc sống đặt ra . Cung cấp

luận cứ khoa học cho việc hoạch định

các chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước .

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nhằm

nhanh chóng thoát khỏi tìnhtrạng lao động

thủ công , lạc hậu , tăng năng suất lao động,

hiệu quả kinh doanh, nâng sức cạnh tranh của

nền kinh tế , nâng cao đời sống nhân dân và

sức mạnh quốc phòng, an ninh . Chú trọng

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu

khoa học và công nghệ cho nông thôn, vùng

sâu , vùng xa, vùng khó khăn .

Xây dựng và phát triển có trọng điểm các

ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là

công nghệ thông tin và công nghệ sinh học .

Phấn đấu đưa trình độ khoa học và công nghệ

nước ta đạt mức tiên tiến trong khu vực.

-
-Đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý , nâng

cao trình độ quản lý khoa học và công nghệ,

tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội

sinh , giải phóng sức sáng tạo, nâng cao chất

lượng, hiệu quả của hoạt động khoa học và

công nghệ . Phát triển thị trường khoa học và

công nghệ . Kịp thời tổng kết những nhân tố

mới, kinh nghiệm tốt để phổ biến, nhân rộng .

Có chính sách phù hợp sử dụng , khuyến

khích nhân tài , tôn vinh các nhà khoa học,

các cán bộ khoa học kỹ thuật , công nghệ và

các nhà quản lý giỏi .

3 - Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên ,

cần tập trung giải quyết các việc chủ yếu

sau :

a - Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt

động khoa học và công nghệ.

Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động

khoa học và công nghệ gắn với đổi mới và tổ

chức quản lý kinh tế ; bảo đảm sự gắn kết lợi

ích của người sáng tạo và lợi ích của các

thành phần kinh tế - xã hội . Soát xét lại các

cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo

hướng sớm thu hẹp bao cấp , giảm độc quyền,

bảo hộ mậu dịch nhằm thúc đẩy cạnh tranh

và hội nhập kinh tế , phát triển thị trường

khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng

sản phẩm hàng hóa .

Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng,

khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong

nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận ,

đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về

khoa học và công nghệ theo Luật khoa học

và công nghệ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ

đi đôi với tăng cường quyền hạn , trách nhiệm

của người đứng đầu các tổ chức khoa học và

công nghệ.

Nghiên cứu tách các tổ chức nghiên cứu

khoa học và công nghệ không phục vụ việc

quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ ra

khỏi cơ quan bộ .

Các tổ chức nghiên cứu khoa học và công

nghệ hoạt động theo chế độ tự chủ , tự chịu

trách nhiệm về kết quả và hiệu quả hoạt động

của mình theo quy định của pháp luật .

Từng bước chuyển các tổ chức khoa học

và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

ứng dụng và phát triển công nghệ sang cơ

chế tự trang trải kinh phí, được hoạt động

theo cơ chế doanh nghiệp. Tạo điều kiện để

phát triển nhanh doanh nghiệp công nghệ

Số25 (tháng 9 năm 2002 ) 19



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

(doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gắn với

hoạt động nghiên cứu công nghệ) .

Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về sở

hữu trí tuệ.

Nhà nước đầu tư , bảo đảm kinh phí hoạt

động cho các tổ chức khoa học và công nghệ

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản,

nghiên cứu lý luận, khoa học xã hội và nhân

văn, quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ

trọngđiểm khác theo yêu cầu của Đảng và

Nhà nước .

Tăng cường sự liên kết các trường đại học

với các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Phát triển mạnh mẽ các tổ chức khuyến

nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ tư

vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ, đặc

biệt là các doanh nghiệp công nghệ.

Có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến

khích đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư của các

thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh

nghiệp đầu tư cho nghiên cứu , ứng dụng, đổi

mới công nghệ và thu hút các nguồnvốnđầu

tư nước ngoài cho phát triển khoa học và

công nghệ. Đưa tổng mức đầu tư xã hội cho

khoa học và công nghệ đạt 1 % GDP vào năm

2005 và 1,5% GDP vào năm 2010 ; bảo đảm

tốc độ tăng chi cho khoa học và công nghệ từ

ngân sách nhà nước hàng năm cao hơn tốc độ

tăng chi ngân sách nhà nước .

;

Thành lập quỹ phát triển khoa học và

công nghệ . Tăng mức đầu tư kinh phí cho

hoạt động khoa học và công nghệ tronghệ

thống đại học.

Rà soát, bổ sung và đổi mới các chính

sách thuế, tín dụng và chế độ tài chính để

khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động sáng

tạo khoa học và công nghệ . Có chính sách

bảo trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học và

công nghệ được sáng tạo ở trong nước.

b - Tạo lập và phát triển thị trường

khoa học và công nghệ.

Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có và

xây dựng cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ và

thúc đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu khoa

học và thường xuyên đổi mới công nghệ,

thúc đẩy các hoạt động thị trường khoa học

và công nghệ .

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu

lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ.

c - Phát triển tiềm lực khoa học và công

nghệ.

đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và

Nâng cao chất lượng (về phẩm chất đạo

tin học ) của đội ngũ cán bộ khoa học ; tăng

số lượng để đạt mức trung bình các nước

công nghiệp mới của châu Á, tăng nhanh số

lượng cán bộ khoa học và công nghệ có trình

độ cao .

Đẩy mạnh tốc độ gửi cán bộ khoa học và

công nghệ đi đào tạo , bồi dưỡng tại các nước

có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ,

hiện đại.

Sớm hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt

động Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu

công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh ; xây

dựng vàđưa vào hoạt động một số trung tâm

phát triển phần mềm tại Thành phố Hồ Chí

Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng … ; đưa

vào khai thác các phòng thí nghiệm trọng

điểm quốc gia , một số viện nghiên cứu ,

trường đại học trọng điểm đạt trình độ tiên

tiến khu vực .

Xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống đo

lường chất lượng sản phẩm đạt trình độcác

nước trong khu vực .

Ban hành các văn bản pháp lý về công tác

thống kê khoa học và công nghệ đáp ứng nhu
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cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công nghệ truyền thống , tận dụng lao động,

hội nhập kinh tế quốc tế .

Tổ chức hệ thống thông tin khoa học và

công nghệ quốc gia, các thư viện điện tử theo

hướng hiện đại . Mở rộng mạng thông tin để

đưa tri thức khoa học đến với mọi người .

đến

Xây dựng và triển khai chiến lược hợp tác

quốc tế về khoa học và công nghệ. Trong

các dự án đầu tư nước ngoài có liên quan

ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến

cần có nội dung chuyển giao công nghệ.

đất đai, tài nguyên, phát triển công nghiệp

và dịch vụ. Xây dựng những khu sản xuất

nông nghiệp công nghệ cao.

Có cơ chế, chính sách thỏa đáng nhằm

huy động lực lượng lớn cán bộ khoa học và

công nghệ, nhất là cán bộ trẻ về phục vụ phát

triển nông nghiệp, nông thôn .

Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ một số

công nghệ cao .

Chú trọng phát triển công nghệ thông tin ;

sớm xây dựng ngành công nghiệp công nghệ

thông tin làm cơ sở cho việc hiện đại hóa các

ngành kinh tế , tăng cường năng lực cạnh

Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ

trợ phát triển chính thức cho phát triển khoa

học và công nghệ.

d - Tập trung chỉđạo việc thực hiện các tranh của các doanh nghiệp, nâng cao chất

nhiệm vụ trọng điểm .

Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa

học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận

cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy nhanh quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh

thần Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết

Trung ương 5 khóa IX về "nhiệm vụ chủ yếu

của công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới" .

Ứng dụng và chuyển giao khoa học và

công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ,

nông thôn .

Rà soát, lồng ghép, gắn kết các chương

trình kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ

phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn .

Chuyển giao mạnh các tiến bộ khoa học

và công nghệ về nông thôn , nhất là áp dụng

công nghệ giống, công nghệ bảo quản - chế

biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất ,

chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tăng

cường cải tiến , áp dụng kỹ thuật đối với các

lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm củng

cố quốc phòng - an ninh . Phấn đấu nâng trình

độ công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến

trong khu vực .

Phát triển công nghệ sinh học, tập trung

vào nghiên cứu và ứng dụng phục vụ phát

triển nông - lâm - ngư nghiệp, chế biến thực

phẩm, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và bảo

vệ môi trường sinh thái . Chú trọng xây dựng

và phát triển công nghệ gen, công nghệ hóa

sinh, công nghệ tế bào động vật, thực vật,

công nghệ vi sinh và công nghệ lên men .

Có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho

việc phát triển công nghệ vật liệu mới, cơ khí

điện tử và tự động hóa, khuyến khích việc

ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại khác

góp phần tăng trưởng và chuyển dịch nhanh

cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng

tiếp cận kinh tế tri thức , nhằm hình thành một

số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trong các việc nêu trên thì việc đổi mới

quản lý khoa học và công nghệ, ưu tiên phát

triển công nghệ có ý nghĩa đột phá.

Số 25 (tháng 9 năm 2002)
21



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạpchí Cộng sản

TIẾP TỤC NÂNG CHO CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

PHẠM MINH HẠC *

Q

UA 5 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 , khóa VIII về giáo

dục - đào tạo (gọi tắt là NQTW2),

nền giáo dục nước nhà có bước phát triển

mới.Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa

mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tiến

hành phổ cập trung học cơ sở ở một số

tỉnh , thành phố, trình độ dân trí và chất

lượng nguồn nhân lực được nâng lên , chất

lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến

bước đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng

được đề cao và được toàn xã hội quan tâm .

Phạm vi tác động của NQTW2 thể hiện

trên các lĩnh vực sau :

1. Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa

trong giáo dục, đó là thực hiện giáo dục

toàn diện về đức, trí , thể , mỹ với lý tưởng

xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho học sinh ,

sinh viên ; thực hiện các nguyên lý giáo

dục của Đảng .

Vấn đề giáo dục toàn diện đã được thể

hiện trong nội dung , chương trình , phương

pháp giáo dục . Ở giáo dục phổ thông, đã

từng bước khắc phục tình trạng thiên về

"dạy chữ " , lơi lỏng " dạy người" . Ở giáo

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp , đã cố

gắng cải tiến để nâng dần chất lượng các

môn khoa học Mác - Lê-nin cho học sinh ,

sinh viên. Ngành giáo dục cùng các tổ

chức đảng, đoàn thể trong nhà trường đã

chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho

cán bộ, giáo viên và học sinh , sinh viên ; tổ

chức nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng tính

tích cực chính trị - xã hội cho thầy và trò ;

góp phần khắc phục biểu hiện "nhạt chính

trị, phi chính trị " trong nhà trường . Tuy

nhiên , việc giáo dục lý tưởng XHCN cho

học sinh , sinh viên và cả một số ít trong

đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

còn chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc

phát triển đất nước , định hướng giá trị chưa

kịp thời. Nội dung và phương pháp giảng

dạy còn nhiều chỗ chưa có tính thuyết

phục, nhiều vấn đề chưa sát với thực tế ;

đội ngũ giáo viên còn thiếu và trình độ còn

hạn chế .

2. Giáo dục là quốc sách hàng đầu ,

thể hiện ở sự tập trung cho giáo dục về

đầu tư tài chính, đầu tư cán bộ , ban hành

các chính sách ưu tiên và tổ chức quản lý

giáo dục. Trong 5 năm qua Đảng, Nhà

nước và nhân dân đã rất quan tâm phát

triển giáo dục .

Về tài chính, ngân sách nhà nước

dành cho giáo dục tăng dần, từ gần 11 %

* GS , Viện sĩ , Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo

Trung ương Đảng
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(năm 1996) lên 15% (năm 2000 ), đạt chỉ

tiêu mà NQTW2 đặt ra. Nhưng tốc độ tăng

ngân sách còn chậm, nhất là 3 năm đầu

( 1996 - 1998) . Ngân sách nhà nước chỉ

mới đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiểu

của giáo dục , trên thực tế , ngân sách chi

cho mỗi học sinh, sinh viên tăng không

đáng kể do quy mô giáo dục phát triển

nhanh. Nhiều địa phương, bên cạnh ngân

sách do trung ương cấp, đã đầu tư thêm từ

ngân sách địa phương cho giáo dục và đã

có nhiều cố gắng cải tiến việc phân bổ,

điều hành ngân sách ; đồng thời huy

động nguồn lực của nhân dân để tăng

cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường,

phục vụ tốt cho việc bảo đảm chất lượng

dạy và học.

Đảng và Nhà nước đã chú trọng xây

dựng đội ngũ nhà giáo - nhân tố quyết định

chất lượng cũng như sự thành công của

giáo dục . Trong những năm gần đây, điều

kiện giáo dục và đời sống giáo viên được

cải thiện, chế độ, chính sách đối với giáo

sinh được đổi mới . Chính phủ đã quyết

định thực hiện chế độ phụ cấp đối vớigiáo

viên đứng lớp ; học sinh, sinh viên ngành

sư phạm không phải đóng học phí ; có chế

độ đãi ngộ đối với các nhà giáo công tác ở

các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn và các trường chuyên biệt. Đã có

46/61 tỉnh, thành phố có chính sách ưu đãi

của địa phương cho nhà giáo ở các mức độ

khác nhau . Tuy vậy, nhiều người có nhận

xét : chính sách đối với nhà giáo vẫn chưa

tạo được động lực đủ mạnh cho người dạy

đểđưa sự nghiệp giáo dục vào thế ổn định

và tiến lên theo hướng đổi mới và phát

triển , đi vào thế kỷ mới.

Về cơ sở vật chất, mặc dù Đảng và Nhà

nước có nhiều cố gắng và đã tạo ra những

chuyển biến đáng kể về trường sở , thiết bị

và đồ dùng dạy học, song nhìn chung, cơ

sở vật chất của ngành giáo dục vẫn ở trong

tình trạng nghèo nàn , lạc hậu. Trang thiết

bị , phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy và

học tập mới đáp ứng khoảng 20% yêu cầu,

tình trạng dạy chay còn khá phổ biến . Số

lượng máy vi tính còn quá ít. Ở các vùng

khó khăn , nhiều học sinh không có đủ sách

giáo khoa . Các cuộc khảo sát hiện trạng

giáo dục cùng ý kiến trong các cuộc hội

thảo khoa học đều nhất trí nhấn mạnh :

Điều kiện phục vụ việc dạy và học của các

trường học còn quá kém , rất ít trường đạt

chuẩn so với yêu cầu của một nhà trường

bình thường.

Chính sách về giáo dục - đào tạo đã

được Đảng và Nhà nước từng bước tăng

cường, bổ sung. Tuy vậy, nhìn chung việc

xây dựng, ban hành một số văn bản dưới

luật và Chiến lược phát triển giáo dục giai

đoạn 2001 - 2010 còn chậm . Hiện đang

thiếu nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo

gỡ khó khăn , thúc đẩy phát
triển mạnh

giáo dục trong tình hình mới ; một số chính

sách ban hành nhưng chưa chuẩn bị kịp

thời các văn bản hướng dẫn , nên chậm đi

vào cuộc sống ; hoặc chưa tính hết các yếu

tế xã hội nên còn gây tâm tư , vướng mắc

trong đội ngũ cán bộ, giáo viên . Có thể nói

giáo dục vẫn chưa thực sự được phát triển

tương xứng với nhiệm vụ là “ quốc sách

hàng đầu”, theo tinh thần NQTW2.

3. Giáo dục là sự nghiệp của toàn

Đảng, của Nhà nước và của toàn dân ;

thực hiện xã hội hóa giáo dục. Chúng ta

đã tạo được phong trào học tập rộng rãi

trong nhân dân nhằm phấn đấu thực hiện

xóa mù chữ , phổ cập giáo dục tiểu học

và từng bước phổ cập giáo dục trung học
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cơ sở, nâng cao dân trí. Bước đầu đã có sự

thay đổi tích cực trong nhận thức của nhân

dân và các cấp, các ngành về dạy nghề .

Học tin học , ngoại ngữ , cập nhật tri thức và

kỹ năng nghề nghiệp đã trở thành nhu cầu

tương đối
phổ biến trong thanh niên ở

thành phố. Nhiều chương trình giáo dục

với hình thức hấp dẫn xuất hiện trên các

phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh

đó, việc đưa tri thức khoa học giáo dục về

tới gia đình tuy có chuyển biến tốt, nhưng

còn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn . Xã

hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh

và huy động được sự tham gia ngày càng

tích cực của nhân dân, các tổ chức kinh tế,

xã hội với nhiều việc làmthiết thực như

xây dựng quỹ khuyến học , đóng góp sức

người và tiền của, hiến đất xây dựng

trường . Bước đầu tạo được cơ chế và từng

bước hoàn thiện các điều kiện thúc đẩy

phong trào toàn dân chăm lo phát triển sự

nghiệp giáo dục . Đáng tiếc là một số địa

phươngcó xu hướngđể nhân dân lo là

chính , ít đầu tư , chưa thấy vai trò và trách

nhiệm của Nhà nước trong việc phát triển

giáo dục, nhất là ở các địa bàn kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn . Chủ trương xã hội

hóa giáo dục chưa được thể chế hóa kịp

thời, đầy đủ .

4. Phát triển giáo dụcgắn với nhu cầu

phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ

khoa học - công nghệ. Đánh giá về chất

lượng và hiệu quả giáo dục trong những

năm qua, trong xã hội còn có nhiều ý kiến

khác nhau . Các chuyên gia giáo dục có nêu

nhận xét : so với mức đầu tư cho giáo dục

như hiện nay , có thể khẳng định, các nhà

trường đã có cố gắng lớn trong việc bảo

đảm chất lượng giáo dục, nhưng vẫn còn

thấp so với yêu cầu phát triển kinh tế -

xã hội và so với sựphát triển giáo dục của

các nước trong khu vực và quốc tế .

Nhà nước đã ban hành một số chính

sách nhằm khuyến khích , thúc đẩy việc

gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và

sản xuất, dịch vụ ; cho phép thí điểm thành

lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở

đào tạo, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo

trong doanh nghiệp ; một số chính sách và

cơ chế tài chính khuyến khích các doanh

nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và

công nghệ ; xây dựng các phòng thí

nghiệm trọng điểm v.v. Nhưng việc thực

hiện các chủ trương và chính sách này thời

gian qua còn chậm. Việc kết hợp giáo dục

với khoa học - công nghệ chưa được quan

tâm giải quyết cả ở tầm vĩ mô và vi mô.

5. Thực hiện công bằng xã hội trong

giáo dục . Công bằng xã hội có nhiều ý

nghĩa, cần tiếp tục thực hiện bằng được

quan điểm này , như chống tái mù chữ ,

khắc phục tình trạng bỏ học trong học sinh

con em các gia đình nghèo và đối tượng

chính sách, nhất là ở các vùng cao, vùng

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu

số, vùng có nhiều khó khăn . Cần giải quyết

các bất hợp lý trong chính sách và cơ chế

đầu tư dẫn đến thiếu công bằng trong giáo

dục giữa nông thôn và thành phố ; trong

phân bổ ngân sách giữa các cấp học, bậc

học ; trong xây dựng cơ sở vật chất trường

học. Cố gắng giảm dần chênh lệch về

điều kiện học tập và chất lượng giáo dục

giữa các khu vực. Chính sách học bổng ,

học phí, tín dụng học tập và các giải pháp

hỗ trợ khác đã có cải tiến, nhưng vẫn còn

chưa hợp lý , nhất là đối với con em nông

dân, công nhân nghèo và các đối tượng

chính sách.
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6. Phát huy vai trò nòng cốt của các

trường công lập đi đôi với việc đa dạng

hóa các loại hình giáo dục trên cơ sở

Nhà nước thống nhất quản lý . Chúng ta

đã chú ý tạo cơ chế, chính sách cho việc

đa dạng hóa các loại hình trường lớp ,

hình thức học tập . Đến nay , cả nước có

22 trường đại học , cao đẳng dân lập,

bán công, một trường đại học tư thục

(100 % vốn nước ngoài) ; 8 trường trung

học chuyên nghiệp, 70 trường dạy nghề và

hàng trăm trường phổ thông ngoài công

lập... Tuy nhiên , quan niệm về trường dân

lập, bán công, tư thục còn có chỗ chưa rõ

ràng và thiếu thống nhất ; công tác quy

hoạch và quản lý các trường ngoài công

lập còn chưa theo kịp sự phát triển trong

thực tiễn . Các hìnhthức học tại chức, từ xa,

du học tự túc , du học tại chỗ chưa được

quản lý chặt chẽ. Nhiều trường tổ chức các

hình thức đào tạo không đúng chức năng ,

nhiệm vụ . Do buông lỏng quản lý đối với

các trường ngoài công lập và các hệ đào

tạo tại chức của các trường công lập dẫn

đến một số hiện tượng tiêu cực, "thương

mại hóa" . Tại một số trường ngoài công

lập do coi lợi nhuận là động lực chủ yếu,

nên một bộ phận cán bộ quản lý suy thoái

đạo đức, ảnh hưởng lớn đến uy tín của

ngành giáo dục và gây lo lắng cho xã hội ...

Đánh giá sau 5 năm thực hiện NQTW2

cũng như qua 14 cuộc hội thảo ở một số

tỉnh , thành phố được tổ chức trong những

tháng gần đây, sơ bộ có thể nêu khái quát

những thành tựu và yếu kém cơ bản :

Thứnhất : NQTW2 được quán triệt và

thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

5 năm thực hiện NQTW2 đã đánh dấu một

mốc mới trong sự nghiệp chấn hưng giáo

dục nước nhà, góp phần giữ vững mục tiêu

định hướng XHCN. Nước ta đã đạt chuẩn

quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo

dục tiểu học, bắt đầu phổ cậptrung học cơ

sở ở một số thành phố và tỉnh , trình độ dân

trí và chất lượng nguồn nhân lực được

nâng lên . Hoàn thiện thêm một bước hệ

thống giáo dục quốc dân , mở rộng mạng

lưới trường lớp đến hầu hết các thôn bản ,

hiện có hơn 23 triệu người đi học, góp

phần giữ vững sự ổn định chính trị , xã hội

của đất nước . Quy mô và cơ sở vật chất

giáo dục được phát triển . Hệ thống các

trường dân tộc nội trú tỉnh , huyện được

củng cố và mở rộng. Mạng lưới các trường

đại học, cao đẳng, các trường chuyên

nghiệp đang từng bước được tổ chức, sắp

xếp lại . Hệ thống các trường đào tạo nghề

đã được phục hồi và bắt đầu phát triển .

Chất lượng giáo dục có chuyểnbiến bước

đầu , hạn chế được một số hiện tượng tiêu

cực, nổi cộm trong giáo dục.

2

Có được những thành tựu ấy, trước hết

do Đảng , Nhà nước và các tổ chức kinh tế ,

xã hội quan tâm và có nhiều chủ trương,

chính sách đúng đắn. Hai là , nhân dân và

xã hội ngày càng có nhận thức đúng đắn và

chú trọng hơn đến giáo dục, phát huy

truyền thống hiếu học của dân tộc, chăm lo

cho việc học tập của con em mình . Ba là ,

phần lớn các nhà giáo tận tụy với nghề ,

ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực thực

hiện nhiệm vụ . Bốn là , ngân sách nhà nước

tăng và đa dạng hóa nguồn đầu tư cho giáo

dục đã tạo điều kiện đáp ứng những nhu

cầu tối thiểu cho giáo dục .

Thứhai : Tuy đạt được nhiều kết quả

to lớn , nhưng bước vào thế kỷ XXI, nền

giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều yếu kém,

bất cập, chưa ngang tầm với yêu cầu của

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
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đại hóa đất nước như NQTW2 đã chỉ ra .

Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu

cầu phát triển nguồn nhân lực . Đặc biệt là

ý thức trách nhiệm cộng đồng, năng lực

hành động, kỹ năng nghề nghiệp của học

sinh , sinh viên tốt nghiệp còn thấp . Việc

giáo dục đạo đức, chính trị trong các

trường học chưa được quan tâm đúng mức .

Nội dung, chương trình và phương pháp

dạy và học còn lạc hậu , thi cử còn nặng nề.

Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo

chưa cân đối. Nhiều hiện tượng tiêu cực

bước đầu được đẩy lùi , nhưng không ít

hiện tượng đáng lo ngại còn tồn tại trong

nhà trường và cơ sở giáo dục . Sự phối hợp

giữa các ngành trong việc xây dựng và

thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án trong

lĩnh vực giáo dục chậm được cải tiến . Đào

tạo còn chạy theo thị hiếu tự phát của

người học và gia đình ; đào tạo chưa gắn

với sử dụng. Chính sách tuyển dụng học

sinh , sinh viên tốt nghiệp còn nhiều vấn

đề, gây ảnh hưởng không tốt đến chất

lượng và hiệu quả giáo dục. Mức đóng góp

học phí một mặt chưa phù hợp với thu

nhập của phần lớn dân cư , mặt khác lại

không đủ chi cho các yêu cầu bảo đảm

chất lượng , do tư tưởng bình quân . Giáo

dục ở miền núi , vùng sâu , vùng xa còn

nhiều khó khăn ; trình độ học vấn của nhân

dân ở một số vùng còn quá thấp .

Những yếu kém trong lĩnh vực giáo dục

có nhiều nguyên nhân . Một là , từ Đại hội

lần thứ VII, Đảng ta đã xác định giáo dục

cùng với khoa học - công nghệ là quốc

sách hàng đầu , song trên thực tế, trong

những năm vừa qua, sự quan tâm phát triển

giáo dục chưa thể hiện đầy đủ tinh thần

này . Hai là , đầu tư cho giáo dục còn thấp ,

chưa bảo đảm cho giáo dục có đủ điều kiện

để đồng thời vừa mở rộng quy mô vừa bảo

đảm chất lượng . Ba là , trong xã hội , tâm lý

chạy theo khoa cử, bằng cấp còn nặng nề .

Bốn là , năng lực quản lý nhà nước về giáo

dục còn bộc lộ nhiều yếu kém, lúng túng

trước yêu cầu mới, thiếu tầm nhìn và giải

pháp chiến lược, nặng về đối phó vụ việc,

khoa học giáo dục chưa phát triển kịp với

thực tiễn . Chưa phối hợp chặt chẽ giữa các

ngành, các cấp, phát huy tiềm lực toàn xã

hội để phát triển giáo dục. Cơ cấu bộ máy

và cơ chế quản lý giáo dục chưa hợp lý, đội

ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất

cập. Tư duy và phương thức quản lý giáo

dục vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơ chế

hành chính quan liêu , bao cấp. Năm là , đội

ngũ nhà giáo không đồng bộ, vừa thiếu vừa

thừa , có một bộ phận nhỏ chưa đạt chuẩn

đào tạo, một số thiếu năng lực giảng dạy và

tinh thần trách nhiệm. Đáng lo ngại là tác

động tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm

xói mòn phẩm chất của một số nhà giáo,

gây ảnh hưởng xấu đến uy tín người thầy

trong xã hội . Nhiều trường, nhiều nhà giáo

chưa tích cực chủ động tham gia đổi mới

phương pháp, nội dung giảng dạy. Sáu là ,

chưa phát huy nội lực nhằm thực hiện

nguyên lý giáo dục gắn học với hành, nhà

trường với xã hội , gắn giáo dục với sản

xuất phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã

hội ở từng địa phương và trong cả nước.

Từ nay đến năm 2010 toàn Đảng , toàn

dân mà nòng cốt là đội ngũ giáo viên và

cán bộ giáo dục cần phát huy những thành

tựu đã đạt được , nhanh chóng khắc phục

những tồn tại, yếu kém , tiếp tục đổi mới

mạnh mẽ và nâng cao chất lượng giáo

dục toàn diện . Trước mắt, cần nỗ lực thực

hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX,
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NQTW2 khóa VIII về giáo dục - đào tạo

trên những nhiệm vụ cơ bản sau :

·

2

-

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo

dục. Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng

giáo dục , trước hết nâng cao chất lượng đội

ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện ,

đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng

chính trị, nhân cách , đạo đức, lối sống cho

người học . Tăng cường phối hợp nhà

trường và gia đình, phát huy vai trò giáo

dục gia đình. Đổi mới nội dung, chương

trình , phương pháp giáo dục theo hướng

chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường giáo

dục tư duy sáng tạo , năng lực tự học , tự tu

dưỡng , tự tạo việc làm. Đẩy mạnh giáo dục

hướng nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn

nhân lực của đất nước và các địa phương,

vùng, miền . Nâng cao chất lượng giảng

dạy các môn khoa học xã hội, nhân văn,

nhất là các môn học Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh . Một số trường đại học phấn

đấu sớm đạt chất lượng ở trình độ quốc tế .

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách,

phát hiện, đào tạo , bồi dưỡng, sử dụng

nhân tài , đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,

hiện đại hóa. Sớm xây dựng chính sách sử

dụng và tôn vinh các nhà giáo , cán bộ quản

lý giỏi , có công lao lớn trong sự nghiệp

giáo dục, đào tạo . Nâng cao chất lượng đào

tạo sau đại học , chấn chỉnh việc phong

chức danh , học vị, cấp văn bằng.

- Phát triển quy mô giáo dục cả đại trà

và mũi nhọn, trên cơ sở bảo đảm chất

lượng và điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn

đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội, đào tạo với sử dụng. Mở rộng hệ thống

trường lớp giáo dục mầm non trên mọi địa

bàn dân cư , đặc biệt ở miền núi , vùng dân

tộcthiểu số, nông thôn . Hoàn thành cơ bản

phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010,

củng cố kết quả phổ cập tiểu học , đặc biệt

ở miền núi, vùng sâu , vùng xa. Tiếp tục

xóa mù chữ, ngăn ngừa tái mù chữ , giáo

dục cho người lớn . Điều chỉnh cơ cấuđào

tạo, tăng nhanh dạy nghề và trung học

chuyên nghiệp . Hiện đại hóa một số trường

dạy nghề nhằm chuẩn bị đội ngũ công

nhân bậc cao có trình độ tiếp thu và sử

dụng công nghệ mới và công nghệ cao.

Phát triển giáo dục không chính quy, các

hình thức học tập cộng đồng ở các xã,

phường gắn với nhu cầu thực tế của đời

sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận

lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời,

hướng tới xã hội học tập.

·
Thực hiện công bằng xã hội trong

giáo dục. Đảng và Nhà nước có chính sách

hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các gia

đình nghèo và các đối tượng chính sách xã

hội. Ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng sâu,

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Củng cố và

tăng cường hệ thống trường nội trú , bán trú

cho học sinh dân tộc thiểu số ; từng bước

mở rộng quy mô tuyển sinh , đáp ứng yêu

cầu đào tạo toàn diện đi đôi với cải tiến

chính sách học bổng cho học sinh các

trường này. Thực hiệnchế độ miễn phí học

tập, cung cấp sách giáo khoa cho học sinh

vùng cao , vùng sâu , vùng xa, học sinh

người dân tộc thiểu số . Thực hiện tốt chính

sách cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đối với

vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa

có nhiều khó khăn .

- Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các

hoạt động giáo dục, tập trung bắt đầu từ

thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, có cơ

chế, chính sách nhằm sắp xếp lại và tăng

cường đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và

đội ngũ nhà giáo, trước hết đáp ứng đổi

mới, hiện đại hóa chương trình và phương

pháp giáo dục, đưa giáo dục nước nhà vào

thế ổn định và phát triển bền vững.
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Hướngphát triển nguồn lực

CHO CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA

ở nước ta hiện nay

N

* GHIÊN cứu sự phát triển của văn

hóa, con người và nguồn nhân lực ở

nước ta hiện nay nhằm đáp ứng nhu

cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển văn hóa,

xây dựng con người và tạo nguồn nhân lực

cho sự phát triển đất nước , tuy là ba lĩnh vực

có nội dung riêng cần giải quyết nhưng lại

có quan hệ hữu cơ với nhau , trong đó văn

hóa là tiêu chí đánh giá sức mạnh tinh thần

và trí tuệ của con người trên các mặt hoạt

động của mình . Nội dung cơ bản của việc

xây dựng con người và nguồn nhân lực ,

trước hết cũng là tạo sức mạnh văn hóa. Sự

cường tráng của văn hóa Việt Nam là một

trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và

phát triển của xã hội Việt Nam trong công

cuộc dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn

năm lịch sử . Không có sức mạnh văn hóa tạo

thành bản lĩnh cao cường thì chắc dân tộc ta

đã bị bọn thống trị ngoại bang đồng hóa từ

lâu, hoặc không thể chiến thắng nổi những

đội quân xâm lược siêu cường qua các thời

đại . Sức mạnh văn hóa đó không chỉ thể

hiện ở lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm,

mà còn ở năng lực trí tuệ , tính năng động,

sáng tạo của con người Việt Nam được tích

lũy , kế thừa qua nhiều thế hệ , được bồi bổ

TRẦN BẠCH ĐẰNG

thêm bằng tinh hoa văn hóa của các dân tộc

khác trên thế giới .

Khi bàn về phát triển văn hóa, xây dựng

con người thì đương nhiên không thể dừng

lại ở những tiêu chuẩn , nhiệm vụ chung

chung, mà phải nhằm vào mục tiêu phục vụ

nhiệm vụ của đất nước trong từng thời kỳ,

tức là phải tạo ra và phát triển nguồn nhân

lực có đủ trình độ và nhân cách , đáp ứng tốt

nhất nhu cầu của nhiệm vụ đó. Hiện nay,

chúng ta đang tập trung sức để tiến hành

công nghiệp hóa, hiện đại hóa , đưa nước ta

từ nền kinh tế kém phát triển trở thành nước

công nghiệp ; và trước mắt, đủ khả năng để

có thể chủ động trong hội nhập kinh tế thế

giới và khu vực . Đây cũng là bước ngoặt

khó khăn nhất để bắt đầu xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội . Muốn

phát triển tốt nguồn nhân lực hiện nay, trước

hết cần xác định rõ hướng đi của công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước trong

thế kỷ XXI, nếu không, sẽ phân tán , lãng

phí, kém hiệu quả. Chúng ta không thể công

nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mô hình kinh

tế tự cấp, tự túc , khép kín , với trình độ khoa

học kỹ thuật có hạn như các nước trong

hệ thống xã hội chủ nghĩa trước kia, bởi

vì không thể để một nền kinh tế xã hội
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chủ nghĩa lại thua kém trình độ khoa học

hiện đại của thế giới . Hơn một thập niên

qua, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách

mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện

đại , kinh tế thế giới đang chứng kiến bước

chuyển nhanh chóng sang nền kinh tế tri

thức , bắt đầu từ các nước tư bản phát triển .

Tuy đang có nhiều định nghĩa về nền kinh tế

mới này nhưng đều thống nhất ở đặc điểm

cơ bản là : tri thức và công nghệ hiện đại trở

thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định

nhất đối với sản xuất, so với vốn, tài nguyên

và lao động cơ bắp . Đây là một cuộc cách

mạng trong lực lượng sản xuất, trong đó sản

phẩm trí tuệ của người lao động tạo ra giá trị

với tỷ lệ áp đảo so với lao động quá khứ và

lao động cơ bắp, tính trong tổng giá trị

hàng hóa và dịch vụ . Khi tỷ lệ này chiếm

2/3 tổng giá trị thì người ta gọi là kinh tế tri

thức. Phải chăng , điều dự đoán trước kia của

C. Mác : "Khoa học trở thành lực lượng sản

xuất trực tiếp " nay đã thành hiện thực ?

Điều đáng lưu ý đối với chúng ta là, kinh

tế tri thức làm đảolộn cơ cấu kinh tế, cơ cấu

lao động, cung cách quản lý kinh tế và xã

hội , thúc đẩy mạnh mẽ quá trình dân chủ

hóa và bắt buộc mọi người phải học tập suốt

đời nếu muốn theo kịp sự thay đổi diễn ra

từng ngày , từng giờ trên toàn cầu . Về cơ cấu

lao động , một ví dụ điển hình là ở Mỹ hiện

nay 75% laođộng làm việc bằng trí óc để xử

lý thông tin , chỉ còn 20% công nhân được

xếp vào loại "không có tay nghề chuyển

môn " .

Bài toán thử thách của thời đại đặt ra

trước mắt chúng ta : hoặc phải vận động

toàn lực để đi tắtđón đầu , hoặc làđể khoảng

cách tụt hậu ngày càng xa so với kinh

giới . Chúng ta chấp nhận có tuần tự, có nhảy

vọt . Đối với các ngành truyền thống như

nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hiện có,

phải sử dụng ngay công nghệ hiện đại để

cải tạo và phát triển nhằm nâng cao sức cạnh

tranh với kinh tế thế giới. Theo báo cáo về

đổi mới thiết bị và công nghệ ở Thành phố

Hồ Chí Minh, trong ba năm cuối thế kỷ XX,

vốn đầu tư mới là 3 707 tỉ đồng (tương

đương 300 triệu USD) , trong đó chỉ có 14%

đạt trình độ tiên tiến , còn lại 62% đạt trình

độ trung bình và 24% là lạc hậu so với các

nước trong khu vực ( 1 ) . Không rõ nguyên

nhân do trình độ không tiếp thu nổi thiết bị

hiện đại của thế giới hay vì lẽ gì , nhưng cứ

để tiếp diễn những bước tuần tự như thế thì

bao giờ mới theo kịp sự phát triển của thế

giới ? Chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cũng cần nêu một ví dụ so sánh để thấy tính

bức thiết của hiện đại hóa nông nghiệp,

nông thôn . Việt Nam có 9,3 triệu héc -ta đất

sản xuất, tổng GDP trong nông nghiệp đạt

9 tỉ USD, trung bình 1 000 USD /héc -ta . Đài

Loan có tổng diện tích đất canh tác chỉ bằng

1/10 Việt Nam, mà GDP đạt 14 tỉ USD,

bình quân mỗi héc- ta thu cao gấp 15 lần

Việt Nam (2) . Hơn nữa, đất của đảo Đài

Loan không thể tốt hơn đất ở Việt Nam ,

nhưng nhờ đâu họ làm được như thế ?

Đảng ta nhận thức sớm về vấn đề

tiến thẳng vào khoa học và công nghệ

hiện đại. Trong Chỉ thị của Bộ Chính trị

ngày 17-10-2000 " Về đẩy mạnh ứng dụng

và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa" cho

biết, từ tháng 3-1991 đến nay , đã có nhiều

ghị quyết của Trung ương Đảng, chính

sách của Chính phủ về vấn đề này . Nhưng

sau gần mười năm thực hiện Chỉ thị của Bộ

Chính trị , "công nghệ thông tin Việt Nam

hiện nay vẫn đang ở tình trạng lạc hậu ,
ở

( 1 ) Theo Báo cáo của TS . Phạm Văn Phú tại Hội thảo về

kinh tế tri thức tại TP . Hồ Chí Minh ngày 12-10-2000

(2) Theo Khôi Nguyên : Báo Sài Gòn giải phóng ngày

7-5-2002
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phát triển chậm , có nguy cơ tụt hậu xa hơn

với nhiều nước trên thế giới và khu vực " .

Chúng ta cần rút ra những bài học từ thực tế ,

coi phát triển công nghệ thông tin là bước

nhảy vọt, tiến thẳng vào kinh tế tri thức , sẽ

rút ngắn được khoảng cách giữa chủ trương

với hành động thực tiễn . Vấn đề mang tính

quyết định là bồi dưỡng , phát huy và sử

dụng vốn tri thức của con người Việt Nam ,

cũng tức là xác định hướng chủ yếu phát

triển nguồn lực nước ta hiện nay là phải

chuyển mạnh sang kinh tế tri thức . Đó là sự

kết hợp sức mạnh văn hóa Việt Nam và văn

hóa hiện đại của thế giới thành sức mạnh

tổng hợp của con người Việt Nam trong

thế kỷ XXI nhằm hoàn thành nhanh nhất

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây là một khả năng hiện thực !

Kinh tế thị trường tạo nên sự bức bách về

nhu cầu sức lao động do sự bung ra của các

thành phần kinh tế, công tác đào tạo nhân

lực tuy được mở rộng, nhưng lại rơi vào tình

trạng tự phát, dẫn đến mất cân đối và lãng

phí nhân lực, lãng phí chất xám của con

người Việt Nam. Bước đi ban đầu chúng ta

phải nhập thiết bị và công nghệ nước ngoài

là tất yếu, nhưng nếu người Việt Nam chỉ là

người sử dụng những phát minh sáng tạo của

nước ngoài thôi thì không thể có kinh tế tri

thức. Bởi vì kinh tế tri thức đòi hỏi phải sáng

tạo cái mới , cái đã biết không còn giá trị mới

nữa . Phải đào tạo và tạo điều kiện cho người

lao động cập nhật nhanh chóng và rộng rãi

thông tin trong lĩnh vực hoạt động sản xuất -

kinh doanh của mình ; dùng óc sáng tạo,

tìm tòi ra cái mới, từ đó mới làm tăng được

giá trị của cải , mới có thể làm chủ được

công việc của mình . Nếu học sinh lao vào

họctin học và ngoại ngữ , về mặt nào đó , nó

là phương tiện để tiếp cận khoa học và công

nghệ hiện đại , nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó,

để máy tính thay cho tư duy , thay cho phép

toán thì rốt cuộc , con người là của máy móc ,

chứ không sáng tạo và làm chủ máy móc

được .

Tình trạng phổ biến trong giáo dục của ta

hiện nay là nặng về khoa cử, không khác

mấy so với cách tiếp thu sách vở một cách

máy móc của Nho giáo thời phong kiến .

Học sinh chưa được chú ý dạy dỗ để sáng

tạo, để hướng vào phát minh sáng chế, ứng

dụng kỹ thuật mới. Nếu cứ để cung cách đào

tạo nhân lực như hiện nay thì sẽ kéo dài tình

trạng phụ thuộc vào nước ngoài , bởi vì sự

phát triển khoa học công nghệ để tăng

trưởng kinh tế là do người khác quyết định,

còn Việt Nam chỉ cung cấp nhận công và

nguyên liệu, khó có thể nói đến một nền

kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường và hùng

mạnh. Phải làm sao từ chỗ nghiên cứu phát

minh sáng chế của thiên hạ, dùng trí thông

minh sáng tạo để tạo ra cái của mình . Nên

chăng, phải có chiến lược phát triển nguồn

nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

với hướng tập trung đào tạo nhân tài để hình

thành kinh tế tri thức và ứng dụng khoa học

công nghệ hiện đại vào tất cả các ngành

kinh tế. Bằng hệ thống giáo dục đào tạo

công lập, Nhà nước chịu trách nhiệm chính

trong việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đông

đảo nhân tài , chứ không chỉ ưu ái với một số

ít người xuất chúng . Phải đầu tư cơ sở vật

chất hiện đại cho công tác đào tạo, có kế

hoạch tuyển sinh bảo đảm chất lượng tốt,

tạo điều kiện để mọi thanh niên, bất kể giàu

nghèo, miễn là học giỏi , có tài đều được đào

tạo . Hướng đào tạo phải gắn chặt với hướng

sử dụng, không để quy luật cung cầu tác

động tự phát như hiện nay . Điều này không

ảnh hưởng tới việc xã hội hóa giáo dục và

nâng caomặt bằng dân trí mà Nhà nước

cùng với xã hội phải lo . Nếu không có "quả

đấm chiến lược " về đào tạo nhân tài do Nhà

nước đảm nhiệm thì khó có bước nhảy vọt .
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5c. Kinh nghiệm ở Trung Quốc cho thấy, họ rất

quan tâm đầu tư cho đào tạo nhân tài trong

khi mặt bằng dân trí chưa cao. Chỉ riêng về

công nghệ thông tin , mỗi năm họ có hàng

trăm ngàn kỹ sư và lập trình viên tốt nghiệp

tại các trường đại học ; thu hút hàng ngàn

cán bộ khoa học Trung Quốc từ nước ngoài

trở về với đầy đủ kiến thức , do đó đã có

hàng chục công ty đa quốc gia nổi tiếng về

công nghệ thông tin bỏ vốn vào đầu tử tại

Trung Quốc để nắm cơ hội làm ăn . Thế giới

cũng bất ngờ trước việc Trung Quốc phóng

thành công tàu vũ trụ " Thần Châu 3" vàdự

kiến sẽ đưa người lên mặt trăng trước năm

2005, điều mà các nước ở châu Âu chưa làm

được . Nhìn vào thế trận cạnhtranhtoàn cầu

hiện nay , ta thấy có nhiều hiện tượng vượt

trội nhanh chóng không thể lường trước

được. Trước kia nhiều tỉphú giàunhờ vốn ,

tài nguyên như Rốc -cơ-phen -lơ là vua dầu

hỏa, xếp vào loại top tentỉ phú... Nhưng gần

đây , Binghết với Microsoft nhờ vào vốn tri

thức , óc sáng tạo đã nhanh chóng trở thành

tỉ phú trong một thời gian ngắn .
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Trước mắt, chúng ta thừa sức lao động ,

phải xuất khẩu . Nhưng nếu cứ xuất khẩu lao

động giản đơn thì chẳng khác gì một cái

máy , mặc dù thu nhập cao hơn trong nước.

Còn chuyện học tiếng Anh chỉ là phương

tiện giao dịch , chứ không phải là thành tố

của nhân lực để xuất khẩu . Chúng ta phải

xem tiếng Anh chỉ là phương tiện, đua nhau

học giỏi tiếng Anh đến mức nào là cần thiết ,

vì bản thân người Anh vẫn đang còn thất

nghiệp. NgườiNhật ít biết tiếng Anh, nhưng

họ đào tạo nhân lực cao cấp rất nhiều, phát

kiến khoa học rất mạnh , trong lúc họ lại

thiếu lao động giản đơn . Vấn đề đặt ra là

phải có chiến lược đào tạo cân đối các

chuyên ngành , nghề , lĩnh vực sao cho phù

hợp nhất với yêu cầu của từng giai đoạn

phát triển .

Muốn tạo những bước nhảy vọt của đất

nước trong những thập niên tới thì vấn đề CƠ

bản và cấp bách nhất là bồi dưỡng, phát huy

vốn tri thức, sức mạnh văn hóa, sức sáng tạo

của con người Việt Nam vốn thông minh ,

học giỏi , rất giỏi kể cả trong nước và ở nước

ngoài . Một số người Việt Nam di tản ra

nước ngoài , đã trở thành những chuyên gia

rất giỏi ở các nước phát triển. Chiến lược

phát triển nguồn nhân lực phải gắn chặt với

chính sách sử dụng nhân tài . Hiện nay ,

chúng ta có hơn 1,3 triệu cán bộ từ cao đẳng

trở lên (số liệu năm 2000 ), trong đó có

13 500 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học . Nhưng

các tổ chức khoa học và công nghệ đang kêu

thiếu thị trường trong nước, bởi vì các doanh

nghiệp hướng mạnh về việc nhập thiết bị ,

công nghệnước ngoài. Mặt khác , chính sách

đãi ngộ nhân tài chưa phù hợp nên nhiều

ngườigiỏi chạy sang làm việc cho cáccông

ty nước ngoài , liên doanh hoặc rất khổ tâm

phải bỏ nghề vì lương không đủ sống . Nếu

không giải quyết tốt chính sách sử dụng học

sinh , sinh viên khi ra trường , sẽ tác động

tiêu cực đến chất lượng thi đầu vào , bởi vì

bỏ công học hành , tốnkém bao nhiêu năm

trời , rồi cuộc sống và pháthuy tài năng sẽ đi

đến đâu . Đó là một thực tế cần được xử lý .

Đất nước ta đang cần rất nhiều nhân tài,

có tài làm việc thực sự , đạt thành quả cụ thể

và xứng đáng được tôn vinh. Đáng tiếc là

bên cạnh đó, còn không ít người nói nhiều,

nói chung chung rất hay, mà làm chẳng bao

nhiêu hoặc nói một đằng, làm một nẻo . Khi

nghiên cứu thì dẫn chứng tư liệu rất nhiều,

đến mức bác học, nhưng phần phát minh

sáng tạo của bản thân thì không có , thậm chí

sao chép của thiên hạ để tự đề cao và nhận

tiền . Nếu không thực sự nghiêm túc và có

tinh thần trách nhiệm cao trong phát triển

nguồn nhân lực , đào tạo nhân tài thì đất

nước ta sẽ tiến hành sự nghiệp hiện đại hóa ,

công nghiệp hóa ra sao ?.D ]
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LÊ HỒNG PHONG

VỚI VIỆC KHÔI PHỤC VÀ THỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG

CỦI ĐẢNG NHỮNG NĂM 1932 - 1933

NGUYỄN TRỌNG THỤ

S

AU cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh

( 1930 - 1931 ) , cách mạng Việt Nam

bị địch khủng bố cực kỳ ác liệt, phải

chịu những tổn thất lớn . Hầu hết các đồng

chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí

trong các xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam

Kỳ đều bị bắt, nhiều đồng chí bị sát hại.

Hàng chục vạn cán bộ, đảng viên và chiến

sĩ yêu nước bị bắn giết hoặc bị tù đày . Các

cơ sở đảng tan vỡ hàng loạt . Thực dân Pháp

ở Đông Dương còn câu kết với đế quốc Anh

ở Hương Cảng và bọn quân phiệt ở Trung

Quốc , Thái Lan , ráo riết truy lùng cán bộ

của Đảng ta đang hoạt động ở nước ngoài .

Ngày 6-6-1931 , đồng chí Nguyễn Ái Quốc,

lãnh tụ của Đảng bị nhà cầm quyền Anh

tiếp tay cho thực dân Pháp bắt giam trái

phép ở Hương Cảng. Đảng ta đứng trước

những nguy cơ lớn .

Tuy nhiên , nhờ tinh thần đấu tranh kiên

cường, bất khuất của cán bộ , đảng viên,

Đảng từng bước khôi phục được tổ chức và

sức mạnh của mình. Trong số những đồng

chí có đóng góp to lớn trong việc khôi phục

hoạt động của Đảng, Lê Hồng Phong có vai

trò hàng đầu .

Lê Hồng Phong , tên thật là Lê Huy

Doãn, quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc

xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh

Nghệ An , thuộc vùng đất giàu truyền thống

yêu nước, được giác ngộ cách mạng từ rất

sớm . Tháng 1-1924, lúc chưa đầy 22 tuổi,

đồng chí đã cùng Phạm Hồng Thái sang

Xiêm (nay là Thái Lan ) rồi sang Quảng

Châu ( Trung Quốc ) tìm đường cứu nước .

Tháng 4-1924, đồng chí gia nhập Tâm

tâm xã, một tổ chức cách mạng do Hồ Tùng

Mậu và Lê Hồng Sơn thành lập . Tháng

3-1925 , đồng chí tham gia nhóm cách mạng

đầu tiên gồm 9 người do Nguyễn Ái Quốc

tổ chức và sau đó được kết nạp làm đảng

viên cộng sản dự bị . Cũng trong năm 1925 ,

Lê Hồng Phong dự lớp huấn luyện chính

trị do Nguyễn Ái Quốc vừa là người phụ

trách đồng thời là giảng viên chính . Cũng

năm đó, Lê Hồng Phong tham gia Việt Nam

Thanh niên cách mạng đồng chí hội và

cùng với Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, v.v..
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điều hành các công tác của Tổng bộ. Tiếp

đó, với sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc,

Lê Hồng Phong được vào học Trường Võ

bị Hoàng Phố . Trong thời gian này, Lê

Hồng Phong còn tham gia hoạt động trong

Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á

Đông do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà

cách mạng châu Á thành lập .

Sau khi học xong Trường Võ bị Hoàng

Phố , Lê Hồng Phong được đồng chí

Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang Liên Xô

học Trường Không quân rồi Trường Đại

học Phương Đông . Như vậy, từ năm 1924

đến năm 1931 , được liên tục đào tạo qua các

nhà trường chính trị và quân sự ở Quảng

Châu rồi ở Mát-xcơ - va , Lê Hồng Phong trở

thành người có học vấn cao của Đảng ở thời

điểm lúc bấy giờ. Vốn tri thức đó là cơ sở

để Lê HồngPhong giải quyết tốt những vấn

đề lý luận và thực tiễn đặt ra cho cách mạng

Việt Nam.

Khởi thảo và chỉ đạo thực hiện "Chương

trình hành động của Đảng"

Cuối năm 1931 , sau khi tốt nghiệp

Trường Đại học Phương Đông, nhận chỉ thị

của Quốc tế cộng sản , Lê Hồng Phong đã

tìm đường về nước với nhiệm vụ nặng nề :

tìm người chắp nối lại phong trào , chỉ đạo

việc tổ chức khôi phục và phát triển các tổ

chức của Đảng, tiếp tục đưa phong trào cách

mạng vượt sóng gió để tiến lên . Đến vùng

biên giới Việt - Trung, đồng chí đã chắp nối

liên lạc với các đồng chí trung kiên của

Đảng như Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn

Thụ , Hoàng Văn Nọn, Lương Văn Chi, v.v. ,

lúc đó đang hoạt động bí mật ở thủ phủ

Nam Ninh (Quảng Tây - Trung Quốc) . Lê

Hồng Phong vừa tìm cách mở đường liên

lạc về trong nước , vừa mở những lớp bồi

dưỡng, đào tạo cán bộ. Tháng 6-1932, Ban

lãnh đạo lâm thời của Đảng, trong đó Lê

Hồng Phong có vai trò chủ chốt, được thành

lập . Nhằm kịp thời ổn định tư tưởng cán bộ ,

đảng viên và quần chúng, Ban lãnh đạo lâm

thời của Đảng công bố bản Chương trình

hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương

được Quốc tế cộng sản công nhận . Trong

phần thứ nhất, dưới nhan đề "Những nhiệm

vụ căn bản của cách mạng Đông Dương",

sau khi phân tích kỹ các mặt kinh tế, chính

trị, xã hội ở Đông Dương , văn kiện chính trị

quan trọng đó đã nhắc lại quá trình đấu

tranh oanh liệt của giai cấp vô sản Đông

Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng

với việc khẳng định "qua hai năm cách

mạng sôi nổi , con đường tiến bộ của Đảng

ta đã khá dài, vai trò lãnh đạo của Đảng ta

đã trọng" , Chương trình hành động nêu rõ

chính sách hai mặt cực kỳ phản động và xảo

quyệt của đế quốc Pháp, chỉ rõ những tổn

thất, khó khăn mà Đảng đang gặp phải chỉ

là tạm thời, không thể vì thế mà hoảng hốt,

bi quan, thất vọng. Với nhận định "trong

trường giai cấp tranh đấu , việc thắng bại

tạm thời là thường sự , và chính nhờ đó mà

quần chúng học đòi kinh nghiệm chứ còn

phần thắng lợi cuối cùng thời ta đã cầm

chắc trong tay" , Chương trình hành động

nêu rõ những nhiệm vụ chủ yếu của cách

mạng Đông Dương lúc bấy giờ, nhằm thực

hiện tốt cuộc cách mạng phản đế và phản

phong. Trong phần thứ hai, dưới nhan

đề " Con đường cách mạng tranh đấu ",

Chương trình hành động đã vạch rõ phương

hướng đấu tranh cách mạng, nêu rõ bốn yêu

cầu chung của cuộc đấu tranh , đồng thời
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vạch rõ những yêu cầu cụ thể của các tầng

lớp quần chúng như công nhân, nông dân,

binh lính, thủy thủ , tiểu thương, dân nghèo,

phụ nữ, thanh niên và cả những yêu cầu cụ

thể của các dân tộc thiểu số ở Đông Dương.

Giữa lúc Đảng đang gặp bước thoái trào,

những tư tưởng dao động , cơ hội v.v. đang

có dịp trỗi dậy , Chương trình hành động

như một đợt gió lành tiếp sức cho cán bộ,

đảng viên và quần chúng giữ được niềm tin

vững chắc vào tiền đồ cách mạng, đẩy lùi

tư tưởng hoang mang , dao động , tạo điều

kiện cho việc khôi phục nhanh chóng hệ

thống tổ chức của Đảng và phong trào quần

chúng.

Dựa vào nội dung Chương trình hành

động , Lê Hồng Phong đã cùng một số đồng

chí mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cho phong

trào trong nước . Sau khi học xong, các cán .

bộ đó trở về nước, từng bước xây dựng lại

các tổ chức của Đảng , lãnh đạo quần chúng

đấu tranh theo mục tiêu của Chương trình

hành động . Nhờ vậy, hệ thống tổ chức của

Đảng từng bước được khôi phục . Đầu

năm 1933 , Xứ ủy Nam Kỳ được tổ chức lại .

Năm 1934, Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ được tái

lập , tiếp đó là Xứ ủy Trung Kỳ. Một số tỉnh

ủy, thành ủy cũng lần lượt được xây dựng

lại .

Trên cơ sở những thắng lợi mới đó, đầu

năm 1934 , Ban lãnh đạo của Đảng ở nước

ngoài ( lúc đó gọi là Ban lãnh đạo hải ngoại

của Đảng) do đồng chí Lê Hồng Phong

đứng đầu được chính thức thành lập tại

Ma Cao (Trung Quốc ) để thống nhất sự

chỉ đạo đối với phong trào trong nước .

Tháng 6-1934 , Ban lãnh đạo của Đảng ở

nước ngoài quyết định triệu tập Hội nghị

cán bộ gồm đại biểu các đảng bộ trong nước

tới họp ở Ma Cao để cùng thống nhất nhận

định tình hình , đẩy mạnh việc thực hiện

Chương trình hành động của Đảng. Hội

nghị cũng đã ra nghị quyết về việc tổ chức

Đại hội lần thứ nhất của Đảng vào mùa

xuân năm 1935 và quyết định để chuẩn bị

tốt cho Đại hội , các cấp, các địa phương

phải tổ chức quán triệt Chương trình hành

động của Đảng.

Điều chỉnh"Chương trình hành động của

Đảng" cho kịp với sự phát triển của tình

hình cách mạng

Đầu năm 1935 , theo giấy triệu tập của

Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong dẫn đầu

đoàn đại biểu của Đảng đi Mát-xcơ-va

dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản .

Đoàn gồm ba đồng chí : Lê Hồng Phong,

Hoàng Văn Nọn và Nguyễn Thị Minh Khai .

Công việc chuẩn bị Đại hội Đảng được

giao lại cho các đồng chí Hà Huy Tập ,

Phùng Chí Kiên , v.v. Tại Đại hội lần thứ VII

Quốc tế cộng sản (họp từ ngày 25-7 đến

20-8-1935 ) , có sự tham dự của đồng chí

Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong đã đọc

bản tham luận quan trọng về phong trào

cách mạng Đông Dương dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Bản tham luận đã phân tích sâu

sắc những thắng lợi, thành công và cả

những thất bại , thiếu sót của cuộc đấu tranh

của Đảng trong những năm 1930 - 1931 ,

nêu bật những cố gắng của Đảng trong việc

khôi phục lại phong trào và dự đoán những

khả năng rộng lớn của cách mạng và của

Đảng . Bản tham luận cũng nói lên niềm

phấn khởi , tự hào của những người cộng

sản Đông Dương được đứng trong khối đại

đoàn kết của những người Bôn-sê-vich
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thế giới. Cũng tại Đại hội này, Đảng ta

được công nhận là một phân bộ chính thức

của Quốc tế cộng sản , và đồng chí Lê Hồng

Phong, với bí danh Hải An, được bầu làm

Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản .

Điều đó nói lên ảnh hưởng và uy tín của

Đảng ta trong phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế .

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản

kết thúc, Lê Hồng Phong trở lại Thượng Hải

(Trung Quốc) thì Đại hội toàn quốc lần thứ

nhất của Đảng ta đã tiến hành trước đó mấy

tháng (họp từ ngày 27 đến 31-3-1935 ) tại

Ma Cao. Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã

có những thành công quan trọng, đã khôi

phục lại cơ quan lãnh đạo Trung ương, từ đó

phục hồi lại hệ thống tổ chức của Đảng từ

trung ương đến địa phương , từ trong nước

đến ngoài nước, quy tụ các phong trào trong

toàn quốc vào một mối duy nhất. Nhưng do

Đại hội chưa theo kịp chuyển biến của tình

hình trong nước và trên thế giới , nên chưa

đề ra được chủ trương và phương pháp đấu

tranh thích hợp , theo đúng tinh thần Nghị

quyết Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản.

Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành

Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong cùng với

Trung ương đã triệu tập và chủ trì Hội

nghị cán bộ toàn quốc của Đảng vào tháng

7-1936 tại Thượng Hải . Căn cứ vào diễn

biến của tình hình thế giới và tình hình

Đông Dương , theo tinh thần Nghị quyết Đại

hội VII Quốc tế cộng sản , Hội nghị đã quyết

định chuyển hướng mục đích và nhiệm vụ

trước mắt của cách mạng, xác định rõ mục

tiêu trực tiếp là đấu tranh chống chế độ phản

động thuộc địa, chống phát xít và chiến

tranh đế quốc , đòi dân chủ , dân sinh và hòa

bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân

dân Đông Dương là bọn phản động thuộc

địa và bè lũ tay sai . Chĩa đúng mũi nhọn

vào chúng sẽ có tác dụng phân hóa kẻ thù ,

cô lập bọn phản động, trung lập hóa những

thế lực có thể trung lập . Theo đề nghị của

Lê Hồng Phong, Hội nghị quyết định thành

lập một mặt trận rộng rãi lấy tên là Mặt trận

thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

bao gồm các giai cấp, các đảng phái , các

đoàn thể chính trị và tín ngưỡng, tôn giáo

khác nhau , các dân tộc ở Đông Dương để

cùng nhau tranh đấu đòi những điều dân

chủ sơ đẳng. Cùng với việc chuyển hướng

về nhiệm vụ cách mạng, Hội nghị quyết

định thay đổi các hình thức tổ chức và

phương pháp đấu tranh của quần chúng,

chuyển từ tổ chức bí mật, đấu tranh bất hợp

pháp là chủ yếu sang tổ chức và đấu tranh

công khai hợp pháp và nửa hợp pháp là chủ

yếu .

Trước sự lớn mạnh của phong trào cách

mạng trong nước , cuối năm 1937 , Lê Hồng

Phong về nước, hoạt động bí mật tại Sài

Gòn để trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ

đạo phong trào . Thời gian này, người bạn

đời của đồng chí là Nguyễn Thị Minh Khai

cũng đã về nước tham gia Xứ ủy Nam Kỳ

kiêm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn .

Tháng 3-1938 , Lê Hồng Phong tham gia

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

bàn việc mở rộng hơn nữa chính sách Mặt

trận của Đảng. Trong Hội nghị này, đồng

chí Nguyễn Văn Cừ đã được bầu làm Tổng

Bí thư của Đảng.

-

Nắm sát tình hình thực tế, Lê Hồng

Phong đã cùng với Trung ương Đảng, đứng

đầu là đồng chí Nguyễn Văn Cừ , quyết định
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chuyển Mặt trận thống nhất nhân dân phản

đế Đông Dương thành Mặt trận thống nhất

dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận

dân chủ Đông Dương), nhằm tập hợp rộng

rãi hơn nữa đông đảo quần chúng , tranh thủ

hơn nữa mọi lực lượng có thể tranh thủ . Mặt

trận dân chủ Đông Dương không chỉ bao

gồm những lực lượng có tinh thần phản đế

mà còn mở rộng đến các tầng lớp tư sản,

địa chủ, các đảng phái cải lương ít nhiều

tiến bộ, các thủ lĩnh dân tộc, tôn giáo, tán

thành đấu tranh vì tự do, cơm áo, hòa bình .

Mặt trận không chỉ bao gồm những người

tán thành dân chủ thuộc ba nước ở Đông

Dương , mà còn bao gồm cả những ngoại

kiều , những người Pháp tán thành các khẩu

hiệu đó . Trong điều kiện khó khăn và phức

tạp của tình hình lúc bấy giờ, chủ trương

thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương

của Đảng là đúng, thu hút được rộng rãi mọi

lực lượng . Vì vậy, phong trào đấu tranh của

quần chúng tiếp tục phát triển và giành

được những thắng lợi có ý nghĩa lớn . Trình

độ giác ngộ của quần chúng cao hơn , trình

độ tổ chức và lãnh đạo của các tổ chức Đảng

vững vàng hơn , các khẩu hiệu đấu tranh

chính xác, sát hợp hơn. Tháng 5-1938 , lần

đầu tiên ở Đông Dương, lễ kỷ niệm ngày

Quốc tế lao động được tổ chức công khai.

Riêng ở Hà Nội , cuộc biểu dương lực lượng

ngày 1-5 đã có trên 25 000 người tham dự.

Thắng lợi đó đã khẳng định việc thành lập

Mặt trận dân chủ là việc làm kịp thời, đúng

đán.

Giữa lúc những chủ trương đúng đắn của

Đảng đang được sự hưởng ứng mạnh mẽ

của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy họ

đấu tranh giành nhiều thắng lợi mới , thì

Lê Hồng Phong bị bắt ngày 22-6-1938 . Bọn

mật thám dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ

nhưng đồng chí nhất quyết không khai .

Không đủ chứng cớ để buộc tội , tòa án của

đế quốc Pháp đành kết án đồng chí sáu

tháng tù giam và ba năm quản thúc với lý

do dùng thẻ căn cước giả. Trong thời gian bị

quản thúc ở quê nhà, Lê Hồng Phong đã

viết nhiều bài đăng trên các báo công khai

của Đảng làm sáng tỏ những quan điểm của

Đảng trong tình hình mới, nhằm tranh thủ

tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ và

tiến bộ để đấu tranh đòi tự do, dân chủ , cải

thiện dân sinh .

Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng

nổ, dù vẫn bị quản thúc , Lê Hồng Phong lại

bị bắt ngày 29-9-1939 và giam ở Sài Gòn .

Cuối năm 1940, khi đồng chí Nguyễn Thị

Minh Khai bị bắt, đế quốc Pháp đã ghép

thêm tội cho Lê Hồng Phong và đày ra Côn

Đảo. Biết Lê Hồng Phong là cán bộ lãnh

đạo cao cấp của Đảng và là chồng của

Nguyễn Thị Minh Khai, bọn trùm thực dân

Pháp ở Nam Kỳ đã ra lệnh cho bọn chúa

đảo phải tìm mọi cách hãm hại. Những đòn

thù tàn ác , dã man đã làm Lê Hồng Phong

kiệt sức dần và mất ngày 5-9-1942 khi vừa

tròn 40 tuổi. Trước khi trút hơi thở cuối

cùng, Lê Hồng Phong còn nói to lời trăng

trối cho các bạn tù ở các phòng bên : "Nhờ

các đồng chí nói với Đảng rằng , tới giờ phút

cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin

ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng" .

Lòng tin sắt son và vững chắc đó, những

cống hiến to lớn đó của Lê Hồng Phong cho

Đảng, cho nhân dân, mãi mãi là nguồn sức

mạnh cổ vũ các thế hệ đảng viên trong cuộc

đấu tranh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. D
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Lý luận quản lý nhà nước

TRONG VIỆC THÚC ĐẨY

CẢI CÁCH HÀNHCHÍNH Ở NƯỚC TA

NGUYỄN NGỌCHIẾN

Lý luận quản lý nhà nước trong cải cách

hành chính.

tác CƠ

Cải cách hành chính ở Việt Nam được tiến

hành trong công cuộc đổi mới, khởi đầu từ

Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam . Đó

là công việc mới mẻ, chưa có tiền lệ , lại diễn

ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh

nghiệm quản lý hành chính , có nhiều vấn đề

phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc

hình thành quan niệm và những nguyên

bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính ,

cũng như việc đề ra những nội dung, phương

hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong

từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi , sáng

tạo không ngừng, là quá trình nhận thức liên

tục và thống nhất trong suốt tiến trình đổi mới.

Có thể thấy, quá trình hình thành tư duy về

cải cách hành chính ở nước ta là quá trình xây

dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý

hành chính nhà nước. Trên thực tế , khoa học

hành chính mới chỉ thực sự có chỗ đứng ở

nước ta trong vài thập kỷ gần đây. Lý luận về

quản lý hành chính, về quản lý nhà nước được

hình thành từng bước cùng với thực tiễn xây

dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam . Đương nhiên, tư duy hành chính

không phải là điều gì xa lạ và mới mẻ hoặc

chưa từng có . Tư duy hành chính không hình

thành từ những mong muốn chủ quan của con

người , mà phải được đúc kết từ thực tiễn . Thực

tiễn đó vừa là bối cảnh, khả năng và những yêu

cầu trong nước , vừa là kinh nghiệm xây dựng

và cải cách bộ máy hành chính thành công ở

nước ngoài.

Mặc dù tư duy hành chính ở nước ta đã có

bước phát triển trong những năm qua, song

trước những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra thì

lý luận về quản lý nhà nước vẫn còn nhiều bất

cập. Có thể nêu lên hai tồn tại cơ bản trong lý

luận về quản lý nhà nước ở nước ta như sau :

Một là , lý luận quản lý nhà nước chưa thực

sự phát triển và chưa khẳng định được tính độc

lậpcủa một ngành khoa học riêng biệt . Lý luận

về quản lý nhà nước ở nước ta ra đời muộn lại

chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung

quan liêu trong một thời gian dài. Một số quan

niệm cũ, vốn đối lập hoàn toàn chủ nghĩa xã

hội với chủ nghĩa tư bản, thậm chí ngay cả

trong những thành tựu về khoa học quản lý mà

chủ nghĩa tư bản đã đạt được. Vì vậy, lý luận

quản lý chưa tạo nên một hệ thống tri thức

phản ánh thực tiễn thông qua các phạm trù và

* TS , Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia
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quy luật đặc thù của mình , mà ít nhiều còn sao

chép lại tri thức của các khoa học khác như

khoa học chính trị, khoa học quản lý, kinh tế

học , luật học...

Hai là , hệ thống lý luận quản lý nhà nước

vẫn còn không ít sự giáo điều , thiếu tính ứng

dụng, tác dụng và hiệu quả thực tế thấp . Về

nguyên tắc , lý luận phải được đúc kết từ hoạt

động thực tiễn , phản ánh thực tiễn và thúc đẩy

thực tiễn phát triển . Song , do trình độ tư duy

còn hạn chế nên hệ thống lý luận đưa ra nhiều

khi còn chưa khách quan, thiếu căn cứ khoa

học , thiếu khả năng phân tích sâu sắc về thực

tiễn để từ đó rút ra những vấn đề bản chất, quy

luật. Chính vì vậy , lý luận về quản lý hành

chính nhà nước chưa thực sự đóng vai trò mở

đường và thúc đẩy thực tiễn cải cách hành

chính ở nước ta phát triển .

Quá trình hình thành tư duy về cải cách

hành chính còn nặng về kinh nghiệm. Thực

tiễn chỉ ra rằng, với trình độ tư duy kinh

nghiệm, con người không thể xem xét một

cách sâu sắc mọi quá trình diễn biến phức tạp

trong thực tiễn ; không thể vạch ra cái chung,

cái riêng trong việc giải quyết các nhiệm vụ

thực tiễn . Hậu quả là sẽ không phân biệt đâu là

nơi cần tập trung những lực lượng chủ yếu và

sự chú ý của mình trong hoạt động thực tiễn .

Thực tiễn đang đòi hỏi phát triển tư duy lý luận

về cải cách hành chính. Việc phát triển lý luận

đem lại sự nhận thức sâu sắc về bản chất và

quy luật của quá trình cải cách hành chính, làm

cho hoạt động cải cách diễn ra chủ động và tự

giác hơn . Theo dự báo của nhiều nhà khoa học,

khối lượng kiến thức trong vài thập kỷ đầu thế

kỷ XXI sẽ tăng từ 3 đến 4 lần so với hiện nay .

Đặc biệt , quản lý nhà nước là một lĩnh vực

tổng hợp nhiều kiến thức của các ngành khoa

học khác trong hoạt động của bộ máy nhà

nước. Sự nghiệp cải cách hành chính ở nước ta,

hơn bao giờ hết , đang đòi hỏi rất cao về công

tác lý luận . Lý luận về hành chính và cải cách

hành chính là những nội dung cốt yếu của

khoa học hành chính. Ở đây, lý luận sinh ra

không phải vì lý luận, mà vì nhu cầu của thực

tiễn . Hoạt động của bộ máy nhà nước phụ

thuộc rất lớn vào vấn đề : các công chức nhà

nước tiếp thu và vận dụng những kiến thức về

khoa học quản lý nói chung, về khoa học hành

chính nói riêng vào thực tiễn như thế nào ? Nói

cách khác , hiệu lực của bộ máy nhà nước

chính là năng lực vận dụng hệ thống lý luận về

quản lý nhà nước vào thực tiễn xây dựng nền

hành chính ở nước ta .

Định hướng phát triển nội dung lý luận

về quản lý nhà nước ở nước ta

Do trình độ lý luận về quản lý nhà nước ở

nước ta đang trong giai đoạn tìm tòi , thử

nghiệm nên những yêu cầu đặt ra đối với việc

phát triển lý luận trong thời gian tới là rất cần

thiết. Đương nhiên , lý luận về quản lý nhà

nước ở nước ta cũng không thể là sự sao chép

các lý thuyết quản lý hành chính và quản lý

của nước ngoài. Nó phải sinh ra từ chính thực

tiễn nước ta, được kiểm nghiệm qua thực tiễn

sống động của đất nước ta . Mặt khác, lý luận

đó cũng phải dự đoán trước xu hướng phát

triển của nền hành chính quốc gia và đặt cơ sở

phương pháp luận cho sự phát triển của nó .

Việc xây dựng hệ thống lý luận về quản lý

nhà nước ở nước ta phải dựa trên những căn cứ

sau :

-
Nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống các

quan điểm của Đảng ta . Đây là cơ sở cho sự

hình thành nên lý luận quản lý nhà nước của

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam. Điều đó có nghĩa là chúng ta dựa trên cơ

sở nền tảng tư tưởng đó để xây dựng hệ thống

lý luận đặc thù của khoa học hành chính phù

hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam .
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Các thành quả phát triển của khoa học

hành chính trên thế giới. Trong khoảng một

thế kỷ qua, khoa học hành chính trên thế giới

đã có những bước phát triển đáng kể và ngày

càng trở thành nền tảng cho hoạt động của bộ

máy nhà nước . Lịch sử đã chứng minh rằng ,

trong thời đại ngày nay, nhà nước giữ vai trò

quyết định trong sự phát triển của một quốc

gia. Điều đó càng khẳng định tầm quan trọng

của hệ thống lý luận hành chính như cơ sở

khoa học cho các hoạt động của bộ máy nhà

nước .

-
Thực tiễn của sự nghiệp phát triển Nhà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

hơn 50 năm qua . Từ khi ra đời đến nay, trải

qua các giai đoạn lịch sử khác nhau , Nhà nước

ta đã từng bước được hình thành và phát triển ,

đã thực hiện được vai trò quản lý đấtnước trên

mọi lĩnh vực, đưa đất nước phát triển lên một

bước đáng kể, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế và

phát triển xã hội khá cao trong thập kỷ qua.

Từ những bài học thành công và kinh nghiệm

chưa thành công của hơn 50 năm qua, chúng ta

có thể đúc kết được hệ thống lý luận về bộ

máy nhà nước và hoạt động của bộ máy đó phù

hợp với điều kiện cụ thể của nước ta.

-
Yêu cầu đổi mới hoạt động của bộ máy

hành chính nhà nước nhằm phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu

thế hộinhập với nền kinh tế thếgiới. Lý luận

quản lý nhà nước không thể tách rời mục tiêu

phát triển đất nước , cũng không thể tách rời xu

thế hội nhập của thế giới trong bối cảnh toàn

cầu hóa hiện nay. Chính những mục tiêu này

đặt ra các yêu cầu mà lý luận quản lý nhà nước

phải nghiên cứu giải quyết để tìm ra các giải

pháp hữu hiệu cho việc thực hiện các mục tiêu

trên .

Chương trình tổng thể cải cách hành

chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn từ

năm 2001 - 2010. Chương trình này đã đề ra

các mục tiêu và nội dung tổng thể về cải cách

hành chính trong giai đoạn tới . Lý luận quản lý

nhà nước phải lý giải và định hướng cho những

mục tiêu và nội dung này, tạo cơ sở lý luận

cho việc thực hiện chương trình tổng thể về cải

cách hành chính trong giai đoạn tới.

Dựa vào những căn cứ nói trên , việc phát

triển lý luận về quản lý nhà nước trong thời

gian tới cần hướng vào các nội dung sau :

Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ bản chất nhà

nước của dân , do dân, vì dân và chức năng của

Nhà nước ta . Trọng tâm của công tác nghiên

cứu cần tập trung làm rõ những nội dung của

một nhà nước pháp quyền trong điều kiện xây

dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai, làm rõ các nguyên tắc tổ chức và

quản lý hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa

Việt Nam. Những nguyên tắc đề ra không chỉ

dừng lại ở nhận thức chính trị đơn thuần , hoặc

chung chung, thiếu cụ thể , mà phải căn cứ vào

các thành quả của khoa học hành chính , khoa

học tổ chức và khoa học quản lý đã được thực

tiễn kiểm nghiệm .

2
Thứ ba, nghiên cứu xây dựng mô hình

chung về tổ chức bộ máy, xác định các chức

năngcủa Chính phủ, các ngành, các cấp theo

một cơ chế phân cấp phù hợp . Theo đó, Chính

phủ và các cơ quan hành chính nhà nước các

cấp tập trung vào chức năng hoạch định chiến

lược , chính sách và cung ứng các dịch vụ

thuộc chức năng quản lý hành chính của nhà

nước .

Thứ tư , xác định vai trò và nội dung quản lý

hành chính mới trong cơ chế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Nhất là , cần nghiên

cứu hệ thống thể chế mới, phù hợp với cơ chế

thị trường, định hướng phát triển nền hành

chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước và phù hợp với xu

thế hội nhập quốc tế.
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Thứ năm , tiếp tục tổng kết cải cách hành

chính để rút ra những bài học kinh nghiệm,

hoàn thiện chiến lược tổng thể về cải cách

hành chính, xác định rõ mục tiêu , các bước đi

cụ thể và các khâu then chốt cho từng giai

đoạn cụ thể . Để khắc phục sự lạc hậu, chậmtrễ

của công tác lý luận, chúng ta phải đẩy mạnh

tổng kết thực tiễn . Coi đây là mộttrong những

giải pháp có ý nghĩa quyết định để thúc đẩy sự

phát triển của công tác lý luận . Phải đối chiếu

với thực tiễn hiện tại để khẳng định, bổ sung,

phát triển lý luận .

Thứ sáu, nghiên cứu lý luận về cải cách

hành chính theo thiết chế dân chủ. Phát huy

dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của

công cuộc đổi mới nói chung , của công cuộc

cải cách hành chính nói riêng ở nước ta. Trong

lĩnh vực hành chính , phát huy dân chủ có

nghĩa là tạo điều kiện để nhân dân tham gia

vào các công việc quản lý nhà nước. Vì vậy,

công tác lý luận cần tập trung nghiên cứu xây

dựng cơ chế phát huy dân chủ của nhân dân

trong quản lý nhà nước.

Thứ bảy , tìm tòi và phát hiện ra động lực

của cải cách hành chính . Trong cải cách hành

chính, đội ngũ cán bộ, công chức vừa là chủ

thể vừa là đối tượng của cải cách hành chính.

Vì vậy, cần nghiên cứu các lý thuyết về quản

lý nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính ,

tạo ra cơ chế sử dụng công chức có hiệu quả để

thúc đẩy đội ngũ này tự cải cách. Nghiên cứu ,

tìm ra cơ chế ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham

nhũng, quan liêu , lãng phí trong bộ máy nhà

nước và nâng cao đạo đức, năng lực của công

chức .

2
Thứ tám , nghiên cứu về quản lý tài chính

công như một công cụ quan trọng để nhà nước

can thiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội .

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính và

ngân sách nhằm phục vụcó hiệu quả cho hoạt

động của bộ máy nhà nước .

Thứ chín , nghiên cứu , tham khảo kinh

nghiệm của các nước về cải cách hành chính

để tìm ra những bài học có thể áp dụng vào

điều kiện nước ta . Trong những thập kỷ qua,

nền hành chính các nước phát triển đã tiến

được những bước khá xa và có nhiều kinh

nghiệm . Đó chính là tài sản tri thức mà nhân

loại tích lũy được trong quá trình phát triển . Lý

luận hành chính cần nghiên cứu , tham khảo

những kinh nghiệm này và có trách nhiệm

sàng lọc , đúc rút ra những bài học kinh nghiệm

có thể áp dụng vào điều kiện nước ta .

Có thể nói, trong thời đại ngày nay, cải

cách hành chính cũng là mộtvấn đề toàn cầu

mang tính đa dạng , đa chiều, nhưng lại không

có một lời giải chung nào cho tất cả các quốc

gia trên thế giới. Vì vậy , để thúc đẩy công

cuộc cải cách hành chính, chúng ta phải tự xây

dựng một hệ thống lý luận phù hợp với hoàn

cảnh nước ta, có tính hiệu lực và tính khả thi

cao . Một hệ thống lý luận đúng đắn phải là sự

kết tinh từ thực tiễn và là ánh sáng soi đường

cho thực tiễn cải cách hành chính ở nước ta.

Để phát triển công tác lý luận trong lĩnh vực

này, điều quan trọng là phải tạo điều kiện

thuận lợi để người làm công tác lý luận gắn với

thực tiễn , thâm nhập thực tiễn cải cách hành

chính ở từng lĩnh vực, từng địa phương , từng

cơ quan, đơn vị . Đồng thời, cũng phải tạo ra

một cơ chế thích hợp để những người hoạt

động thực tiễn trong bộ máy hành chính nhà

nước quan tâm đến những thành tựu của hoạt

động lý luận , đóng góp vào sự phát triển lý

luận và thử nghiệmlý luận đó trong cuộc sống.

Bằng cách đó chúng ta sẽ rút ngắn khoảng

cách giữa lý luận và thực tiễn , tạo điều kiện

cho cải cách hành chính ở nước ta có sự

chuyển biến mạnh hơn trong thời gian tới, từ

đó góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp

cách mạng nước ta phát triển theo mục tiêu mà

Đảng ta đã đề ra . D
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T

†RONG những năm qua, hoạt động

thương nghiệp đã góp phần bảo đảm

các nhu cầu về vật tư, hàng hóa cho nền

kinh tế quốc dân , quốc phòng và đời sống nhân

dân . Hàng hóa trong nước phong phú, giá cả

tương đối ổn định , lạm phát được kiềm chế ;

nhiều loại hàng Việt Nam có mặt trên thị

phần tích cực vào việc phát triển ngành nghề,

phân công lại lao động xã hội, làm cho sản xuất

từng bước gắn với nhu cầu thị trường , bước đầu

phát huy được lợi thế so sánh giữa các vùng ,

các miền, giữa thị trường trong nước với thị

trường thế giới, tạo ra giá trị gia tăng cho nền

kinh tế , cải thiện đời sống nhân dân .

Phát triển thương nghiệp nhà nước

TRONGNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

DOẢN CÔNG KHÁNH

trường thế giới. Thương nghiệp đã góp phần

thúc đẩy các ngành đổi mới công nghệ, cải tiến

cơ cấu sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm ,

làm cho sản xuất từng bước gắn với nhu cầu thị

trường .

-

Mười năm qua là một giai đoạn bước ngoặt,

mở đường cho một thời kỳ phát triển mới

chuyển sang phát triển nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị

trường , có sự quản lý của Nhà nước . Trong bối

cảnh ấy, tiến trình cải cách thương mại bước

đầu đã thu được những kết quả đáng chú

ý. Thương nghiệp đã góp phần bảo đảm các

nhu cầu vật tư , hàng hóa cho nền kinh tế quốc

dân . Sự chuyển đổi về tổ chức và phương thức

kinh doanh giúp cho thương nghiệp nhà nước

(TNNN ) giữ tỷ trọng lớn trong xuất nhập khẩu ,

50 - 60 % bán buôn, có tỷ trọng cao trong bán lẻ

ở một số ngành hàng thiết yếu . Bảo đảm cung

ứng các mặt hàng chính sách đối với đồng bào

các dân tộc miền núi . Thương nghiệp đã góp

Nhìn vào thực tiễn lĩnh vực thương mại có

thể thấy gương mặt thương mại ở đô thị với cơ

sở vật chất khang trang, hiện đại, phương thức

phục vụ văn minh. Sớm dứt bỏ phục vụ khách

hàng theo lối cửa quyền mà thay vào đó là

phương châm coi khách hàng là "thượng đế" .

Thương nghiệp ở các vùng kinh tế đã đáp ứng

những nhu cầu cơ bản nhất của sản xuất nông ,

lâm nghiệp, ngư nghiệp ở thị trường nông thôn,

miền núi , ven biển . Hình thức phục vụ đa dạng

hơn . Hậu quả của việc kinh doanh "chụp giật" ,

" đánh quả" đã làm cho nhiều doanh nghiệp

thức tỉnh . Xu hướng liên kết, liên doanh, đầu tư

vào sản xuất , tạo mặt hàng mới, thị trường mới,

bảo đảm chân hàng ổn định, có giá trị cao đã

xuất hiện từ vài năm trước , được khẳng định và

tiếp tục phát triển trong những năm gần đây .

Bên cạnh những thành tựu và kết quả nêu

trên , thị trường và hoạt động thương nghiệp của

* Chuyên viên kinh tế , Bộ Thương mại
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các ngành, các địa phương, các cơ sở còn nhiều phục vụ người tiêu dùng. Sự tồn tại của các

thiếu sót và khuyết điểm .

Hiệu quả kinh doanh của TNNN còn

thấp, tổ chức phân tán , thiếu vốn nghiêm trọng .

TNNN trung ương chưa liên kết được với

TNNN địa phương. Do đó, chưa phát huy được

sức mạnh tổng hợp của kinh tế nhà nước trong

việc điều hòa cung cầu, ổn định giá cả, hướng

dẫn , tổ chức và liên kết các thành phần kinh tế

khác , hạn chế tính tự phát của tư thương .

TNNN là khu vực kinh tế do Nhà nước bỏ

vốn đầu tư kinh doanh. Vai trò chủ đạo của

TNNN được thể hiện bằng việc thực hiện một

công cụ của Nhà nước để điều tiết thị trường

như sau :

Một là , góp phần điều hòa cung - cầu, bằng

cách :

- Bảo đảm lưu thông những mặt hàng chủ

yếu. Ở những nơi kém sinh lợi, nhằm thực hiện

chính sách xã hội của Nhà nước . Kinh doanh

những mặt hàng các thành phần kinh tế khác

chưa đủ điều kiện kinh doanh . Những hoạt

động này cũng góp phần tạo thị trường . Ngoài

ra , còn bảo đảm nhiệm vụ lưu thông các mặt

hàng mà khu vực tư nhân kinh doanh không có

lợi cho cộng đồng. Ví dụ : một số hàng hóa dễ

gây nguy hiểm nhưng lại cần thiết cho sản xuất,

một số dược phẩm, chất nổ, vũ khí ...

Bình ổn giá cả thị trường một số mặt hàng

thiết yếu, tại những địa bàn quan trọng, ngăn

chặn những cơn " sốt " gây tổn thương lợi ích

của đông đảo nhân dân , nhất là nhân dân lao

động .

Hai là , mở đường vào các thị trường mới

trong và ngoài nước , giúp các doanh nghiệp,

các hộ sản xuất gia đình và cá thể tiêu thụ sản

phẩm , phát triển kinh doanh vì quốc kế dân

sinh .

Ba là , đi đầu làm gương, thúc đẩy các thành

phần kinh tế thực hiện văn minh thương nghiệp,

doanh nghiệp TNNN phụ thuộc vào khả năng

đảm đương vai trò chủ đạo nêu trên .

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, cần tổ

chức , sắp xếp lại các đơn vị thương nghiệp nhà

nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng là : "Phát triển mạnh thương mại, nâng

cao năng lực và chất lượng hoạt động để mở

rộng thị trường trong nước và hội nhập quốc tế

có hiệu quả" . Cụ thể là tập trung theo hướng :

1. Ở thị trường đô thị : Bên cạnh việc áp

dụng những chính sách và giải pháp nhằm phát

huyvai trò chủ đạo của các tổng công ty nhà

nước, cần sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà

nước kinh doanh thương nghiệp theo một định

hướng thích hợp nhằm phát huy vai trò của

nó trong khu vực thị trường này . Trong điều

kiện đã hình thành một loạt các tổng công ty

nhà nước sản xuất kinh doanh thương nghiệp

chuyên doanh , cũng như một số tổng công ty

thương nghiệp chuyên doanh ngành hàng

(lương thực , xăng dầu ... ), việc sắp xếp lại phần

lớn các công ty thương nghiệp thuần túy còn

lại , chủ yếu kinh doanh hàng bách hóa, thực

phẩm, công nghệ, dịch vụ ... trước hết ở các đô

thị lớn đang là vấn đề bức xúc. Hoạt động trong

điều kiện hiện nay, các công ty TNNN độc lập

có những hạn chế sau đây :

Thứ nhất : Về mặt hàng kinh doanh, hầu hết

không phải là những mặt hàng thiết yếu mà

kinh tế quốc doanh phải tổ chức kinh doanh để

giữ vai trò chủ đạo và thực hiện chức năng của

một công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước.

Thứ hai : Nguồn hàng kinh doanh là nguồn

hàng do các doanh nghiệp nhà nước, cũng như

các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế

mua đi bán lại . Điều đó có nghĩa là các công ty

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb
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TNNN này không phải là khâu tất yếu trong

bất kỳ dây chuyền sản xuất phân phối , lưu

thông nào . Để tồn tại , các công ty TNNN phải

cạnh tranh với các chủ thể kinh doanh khác,

trở thành những đầu mối bán buôn, bán lẻ cho

các nhà sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp... Có thể nói , việc các công ty TNNN

này có rút lui khỏi thị trường thì cũng không

hoặc ít làm cho thị trường biến động .

Thứ ba : Cũng giống như các doanh nghiệp

nhà nước khác , với nguồn vốn rất hạn chế, từng

công ty TNNN cũng khó có thể kinh doanh có

hiệu quả và càng khó có thể mở rộng hoạt động

sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, cần tổ chức lại TNNN ở

các đô thị lớn theo hướng sau :

Một là, bên cạnh chương trình cổ phần hóa,

chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà

nước, cần lựa chọn một số công ty TNNN có

tiềm lực tài chính tương đối khá, có điều kiện

cơ sở vật chất - kỹ thuật đáng kể... kinh doanh

các mặt hàng bách hóa, thực phẩm công nghệ ,

dịch vụ để hình thànhmột Tổng công ty thương

mại tổng hợp . Việc liên kết các công ty TNNN

trong một tổ chức chung sẽ tạo ra một tiềm lực

tài chính đáng kể mà bất cứ một đơn vị thành

viên đứng riêng rẽ nào cũng không thể có được.

Hai là , phát triển các siêu thị và trung tâm

thương mại để nhanh chóng nâng cao trình độ

văn minh thương nghiệp, dịch vụ của các đô thị

(bộ mặt của đất nước ) và thông qua đó nâng cao

hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng

cường liên doanh, liên kết với các nhà sản xuất

để bảo đảm nguồn hàng cho các siêu thị hoạt

động .

Chỉ có như vậy , Tổng công ty TNNN ở các

đô thị mới tạo ra được những tất yếu kinh tế để

gắn những doanh nghiệp thành viên lại với

nhau trong một tổ chức chung , đồng thời tạo

được chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh hiện

nay mà từng đơn vị riêng rẽ khó có thể làm

được.

2. Ở thị trường nông thôn : Khó khăn lớn

nhất là sức mua của nông dân thấp và có

xu hướng giảm sút trong những năm gần đây .

Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư , tỷ

trọng quỹ mua sắm của hộ nông dân (trong

quỹ xã hội ) trong năm 1996 chiếm 32,7% ;

năm 1997 chiếm 30,66 %, năm 1998 chiếm

29%, năm 1999 chiếm 28% và năm 2000 chỉ

còn 27% . Mặc dù nhân dân vùng nông thôn

chiếm tỷ lệ 80% dân số cả nước nhưng do thu

nhập thấp , sức mua ngày càng giảm , thị trường

nông thôn hiện đang có nguy cơ tụt hậu so với

sự phát triển chung của thị trường cả nước,

trong đó có nguyên nhân sâu xa là giá cánh kéo

giữa hàng nông sản phẩm và hàng công nghệ

phẩm ngày càng giãn ra .

Thực tiễn ở các vùng, địa bàn nông thôn đòi

hỏi TNNN phải nhanh chóng chuyển hướng

hoạt động từ tạo việc làm, tạo thu nhập để nuôi

nhau là chính, nên ở địa bàn tỉnh lỵ , thị xã ,

huyện lỵ , thị trấn thường chuyển sang trực tiếp

phục vụ sản xuất nông nghiệp , kinh tế nông

thôn . Bằng các hoạt động : cung ứng các yếu tố

đầu vào và giải quyết các yếu tố đầu ra, gắn sản

xuất với thị trường , gắn phát triển nông nghiệp

với công nghiệp chế biến , hình thành sự liên kết

nông - công nghiệp - dịch vụ và thị trường ngay

trên địa bàn nông thôn và trên phạm vi cả nước,

hình thành các kênh lưu thông hàng hóa hợp lý .

Để đạt được yêu cầu nói trên , mô hình

tổ chức kinh doanh thương mại trên địa bàn

nông thôn phải gắn với sản xuất nông nghiệp,

công nghiệp chế biến và các hình thức dịch vụ

khác . Mô hình đó chính là Cụm kinh tế nông

nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ thuộc chủ

thể khác nhau gắn với chợ đặt ở trung tâm

huyện , thị , nút giao thông tùy theo dung lượng
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hàng hóa mua bán trên địa bàn . Các cụm kinh

tế thương mại - dịch vụ có thể gồm các cơ sở

thu mua, bảo quản, sơ chế hoặc chế biến, phân

loại , đóng gói , vận chuyển , tiêu thụ . Các cơ sở

này có thể là sở hữu nhà nước , của hợp tác xã

thương mại ở nông thôn và cả tư thương hoặc

sở hữu hỗn hợp theo mô hình cổ phần.

Với giải pháp tổ chức này nông dân có thể

trực tiếp mua, bán tại các cụm kinh tế thương

mại - dịch vụ tại chợ hoặc hợp tác xã thương

mại , hợp tác xã nông nghiệp làm chức năng

thương mại ở xã qua mạng lưới tư thương, hệ

thống đại lý thông qua hai kênh vận động của

hàng hóa :

Thứ nhất : Kênh cung ứng vật tư , hàng hóa

tiêu dùng gồm các dịch vụ cung ứng vật tư cho

nông - lâm - ngư nghiệp (nông cụ, giống cây,

con, phân bón, thức ăn gia súc , thuốc trừ sâu... )

máy móc, thiết bị , nguyên nhiên vật liệu cho

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,

vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng cho nông

dân, nông thôn .

-
Thứ hai : Tiêu thụ các loại hàng hóa cho

nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp nông

thôn, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu .

a - Đối với thị trường nông thôn miền núi :

Do sức sản xuất còn thấp , giao thông yếu kém ,

kinh tế còn mang tính tự cấp tự túc , giao lưu

hàng hóa chưa phát triển nên thị trường miền

núi chưa hình thành như những vùng đã có kinh

tế hàng hóa. Vì vậy, tổ chức lưu thông ở miền

núi ; trước mắt, vừa tập trung thực hiện các mặt

hàng chính sách , vừa tìm cách tiêu thụ các hàng

hóa do dân làm ra dù còn phân tán, số lượng ít .

Nếu biết tổ chức mua và tiêu thụ sẽ góp phần

phát triển trao đổi và giao lưu hàng hóa trong

vùng từng bước hình thành kinh tế hàng hóa.

Trên địa bàn này thương mại nhà nước (bao

gồm cả công ty thương mại tổng hợp hoạt động

trên địa bàn tỉnh hoặc liên huyện, có cửa hàng

trung tâm huyện và quầy hàng cụm xã) phải là

lực lượng chủ yếu . Ở miền núi, chợ phiên phải

được coi là loại hình rất quan trọng tạo nên thị

trường . Chợ là trung tâm trao đổi, là môi trường

kích thích mua bán tạo sự hòa nhập và giao lưu

văn hóa giữa các dân tộc , các tiểu vùng vốn bị

chia cắt , cách biệt do điều kiện địa hình .

b - Đối với khu vực thị trường nông thôn

đồng bằng là những địa bàn tư thương phát

triển , đủ sức bảo đảm lưu thông hầu hết các mặt

hàng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất

của dân cư nông thôn , phương châm là duy trì

một sốđơn vị TNNNchuyên doanh một số mặt

hàng đặc thù như dược phẩm và dụng cụ y té,

sách và thiết bị trường học... Sáp nhập các đơn

vị TNNN kinh doanh thương mại tổng hợp, các

doanh nghiệp chuyên doanh phân bón , thuốc

trừ sâu , cây giống, vật liệu xây dựng, nông

sản ... thành một hoặc vài công ty TNNN với

phương châm hoạt động chủ yếu là trực tiếp

phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức sắp xếp lại doanh

nghiệp TNNN cần đặc biệt coi trọng vai trò

cung ứng dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp

(nếu còn tồn tại) , các hợp tác xã dịch vụ tự

nguyện . Cần tổ chức lại hợp tác xã mua bán

theo đúng nguyên tắc kinh tế tập thể. Các tổ

chức này cùng với thương nhân, các hộ nông

nhàn hình thành một mạng lưới kinh doanh đa

dạng, vừa cạnh tranh , vừa hợp tác với nhau,

trong đó các doanh nghiệp TNNN đóng vai trò

là chủ thể chính của kênh mua buôn, bán buôn

các tư liệu sản xuất quan trọng và các nông

phẩm chủ yếu phục vụ tiêu dùng và phát triển

các cụm kinh tế - thương mại - dịch vụ gồm

nhiều chủ thể kinh doanh với các hình thức sở

hữu đa dạng được xem là "mắt khâu " hết sức

quan trọng trong việc tổ chức lại thị trường

nông thôn . D
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MINIFINH BÌNH :

mười năm liên tục

ngân sách hạn hẹp , thiếu cán

bộ lãnh đạo và quản lý tương

xứng với yêu cầu của tình

hình , nhiệm vụ mới. Cơ sở

vật chất nghèo nàn, các

tuyến đường giao thông

ổn định và phát triển xuống cấp nghiêm trọng, đi

T

PHẠM MINH TUYÊN

HỰC hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10

Quốc hội khóa VIII, tỉnh Ninh Bình

được tái lập và chính thức đi vào hoạt

động từ ngày 1-4-1992. Đây là một sự kiện

chính trị quan trọng đối với Đảng bộ và nhân

dân tỉnh Ninh Bình bởi vì nó chẳng những

đáp ứng đúng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới

mà còn rất phù hợp với tâm tư , nguyện vọng,

tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong

tỉnh, tạo nên động lực và khí thế mới cho sự

phát triển của địa phương .

Việc tái lập tỉnh là tiền đề quan trọng cho

sự ổn định và phát triển của tỉnh Ninh Bình .

Đó là yếu tố khách quan . Song, yếu tố khách

quan ấy có tính khả thi hay không, có trở

thành hiện thực tốt đẹp hay không còn phụ

thuộc vào nhân tố chủ quan, đó là sự cố

gắng, quyết tâm của đảng bộ và nhân dân

trong tỉnh . Được tái lập là một niềm vui,

nhưng bên cạnh niềm vui đó trước mắt đảng

bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình là những khó

khăn và thách thức không nhỏ trên tất cả các

lĩnh vực của đời sống xã hội : Ninh Bình vốn

là một tỉnh nghèo, thuần nông, điểm xuất

phát thấp, kinh tế kém phát triển , tài chính và

lại khó khăn . Thị xã còn

thiếu điện nước, thiếu trường

học , đường sá còn kém phát

triển và môi trường bị ô

nhiễm nặng. Mặc dù nằm

ngay trên quốc lộ 1A nối liền Bắc - Nam

nhưng chẳng mấy ai muốn dừng chân khi

qua đây . Thị xã Ninh Bình trước ngày tái lập

tỉnh gần như một thị xã bị "bỏ quên" .

Trong bối cảnh bộn bề những khó khăn

như thế, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh

Bình dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND

đã nhận thức đúng những thuận lợi, khó khăn

của một tỉnh mới tái lập , nêu cao tinh thần

đoàn kết , giữ vững truyền thống cách mạng

của quê hương , vượt qua mọi khó khăn , thử

thách để phấn đấu vươn lên . Với tinh thần

thật sự cầu thị và chủ động tiến công như

vậy , 10 năm tái lập có thể nói cũng là 10 năm

Ninh Bình liên tục ổn định và phát triển .

Nhìn trên tổng thể, 10 năm qua nền kinh

tế Ninh Bình tăng trưởng với tốc độ tương

đối nhanh. Năm 2001, GDP tăng gấp 2,4 lần

so với năm 1992 (bình quân mỗi năm

tăng 10,1 %).

Nét nổi bật trong kinh tế là những thành

tựu về sản xuất nông nghiệp . Từ một nền

nông nghiệp sản xuất nhỏ, mang tính tự cấp

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
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tự túc, đến nay Ninh Bình đã phá được thế

độc canh cây lúa, đưa nông nghiệp phát triển

toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa.

Mười năm qua, Ninh Bình liên tục được

mùa, năng suất và sản lượng lúa ở tất cả các

vùng, miền trong tỉnh đều tăng làm cho sản

lượng lương thực, bình quân lương thực tính

theo đầu người và giá trị sản xuất nông

nghiệp tăng hơn hai lần so với năm 1992 .

Cùng với kết quả về sản xuất lúa , Ninh Bình

đã đẩy mạnh việc khai thác và nuôi trồng

thủy sản. Phong trào nuôi tôm sú phát triển

mạnh cùng với dự án khai thác vùng kinh tế

biển Kim Sơn đã đưa sản lượng thủy sản

năm 2001 tăng gấp 6,5 lần năm 1992. Bước

đầu hình thành những vùng chuyên canh cây

công nghiệp , cây ăn quả gắn vớicông nghiệp

chế biến ở thị xã Tam Điệp và các huyện

Nho Quan, Yên Mô. Kinh tế trang trại cũngtrang trại cũng

đang phát triển mạnh . Hiện nay , Ninh Bình

có hơn 300 trang trại loại vừa và nhỏ. Nhiều

trang trại sản xuất có hiệu quả cao, góp

phần khai thác tiềm năng về đất đai, giải

quyết việc làm và tăng thu nhập cho người

ven

lao động.

Sản xuất công nghiệp từ chỗ hết sức nhỏ

bé, phân tán, lạc hậu đến nay Ninh Bình đã

có những bước phát triển với những công

trình mới, sản phẩm mới đạt chất lượng cao

như xi -măng Hệ Dưỡng, gạch Vườn Chanh,

nước khoáng Cúc Phương, bê tông thép, khí

công nghiệp , thịt đông lạnh , rau quả chế biến

xuất khẩu ... Giá trị sản xuất công nghiệp địa

phương tăng 13 %/năm . Nhà máy xi-măng

Tam Điệp với công suất 1,4 triệu tấn /năm đã

được khởi công xây dựng vào năm 2000 và

sẽ hoàn thành vào năm 2004. Dự án khu

công nghiệp tập trung Tam Điệp được tổ

chức triển khai thực hiện ; trong đó, nhà máy

cán thép chất lượng cao, công suất 12 vạn

tấn /năm đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đi

vào sản xuất. Hai ngành công nghiệp mũi

nhọn là vật liệu xây dựng và chế biến nông

sản đều có mức tăng trưởng khá . Sản xuất

tiểu thủ công nghiệp bắt đầu khôi phục lại

một số ngành nghề truyền thống. Hiện tại ,

Ninh Bình có 36 làng nghề, chủ yếu là sản

xuất hàng cói, thêu ren , đồ gỗ, đá mỹ nghệ

và chế biến nông sản , thực phẩm . Việc phát

triển sản xuất tiểu , thủ công nghiệp đã

góp phần giải quyết việc làm cho gần 16 vạn

lao động . Công nghiệp ngoài quốc doanh

cũng đang phát triển mạnh . Từ chỗ chỉ có

3 doanh nghiệp (năm 1992) đến nay đã có

270 doanh nghiệp, thu hút hàng vạn lao

động . Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh có hiệu quả, trong đó có những sản

phẩm thay thế hàng ngoại nhập được thị

trường ưa chuộng .

Hoạt động dịch vụ chuyển biến theo

chiều hướng tốt . Thị trường hàng hóa dồi

dào, phong phú , giá cả ổn định, đáp ứng

ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của các

tầng lớp nhân dân .

Du lịch là tiềm năng, thế mạnh của Ninh

Bình đang được đầu tư phát triển về cơ sở hạ

tầng, cũng như việc tu bổ , tôn tạo các di tích ,

danh thắng theo chương trình quốc gia về

phát triển du lịch . Khu di tích lịch sử văn hóa

cố đô Hoa Lư và khu danh lam thắng cảnh

Tam Cốc - Bích Động, khách du lịch trong

và ngoài nước đến thăm ngày càng đông.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng khá

nhanh ( 11 %/năm) . Giá trị xuất khẩu nâng từ

2,5 triệu USD năm 1992 lên hơn 9 triệu USD

năm 2001 .

Tỉnh cũng đã khơi dậy mọi nguồn lực cho

đầu tư phát triển . Do vậy, cơ sở vật chất kỹ
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thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được

tăng cường. Chỉ tính riêng năm 2001, tổng

số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trên địa

bàn đạt 1 200 tỉ đồng, gấp 40 lần so với năm

mới tái lập tỉnh . Hàng loạt các công trình

như trạm bơm , đê kè , hồ đập, đường giao

thông , trường học , bệnh viện được nâng cấp

hoặc xây dựng mới . Phong trào làm đường

giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh

mương và thi đua lao động sản xuất, kinh

doanh giỏi đã diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh

mà điển hình là Công ty bê-tông thép, Xí

nghiệp cơ khí Quang Trung , Hợp tác xã

nông nghiệp Hợp Tiến... Nhờ đầu tư đúng

hướng với phương châm tập trung và dứt

điểm nên nhiều công trình đã được đưa vào

sử dụng sớm hơn so với dự kiến và phát huy

ngay được hiệu quả, phục vụ thiết thực cho

sản xuất và đời sống nhân dân. Đến nay, có

100 % số xã và 97% số hộ được sử dụng điện

lưới quốc gia ; 95% số xã, phường có trường

học cao tầng, kiên cố ; 100 % số xã có trạm y

tế . Toàn tỉnh có 92 điểm bưu điện - văn hóa

xã và đạt tỷ lệ 200 máy điện thoại/một vạn

dân . Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,

kỹ thuật đã làm thay đổi rõ rệt bộ mặt đô thị

và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa. Thị xã Ninh Bình từ chỗ xuống

cấp nghiêm trọng nay đã khang trang hơn ,

sáng , xanh , sạch , đẹp hơn , xứng đáng là

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh .

Nét nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, xã

hội là sự phát triển đồng đều và khá toàn

diện. Các ngành và các lĩnh vực như văn

hóa - thông tin , phát thanh - truyền hình, thể

dục thể thao, khoa học công nghệ và môi

trường , giáo dục và đào tạo, y tế , dân số và

kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ

em, v.v .. đều được Nhà nước tặng thưởng

Huân chương Lao động . Một số ngành đã

được Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu cả

nước . Hầu hết các huyện , thị trong tỉnh đều

đã thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về

" Quy chế Dân chủ ở cơ sở " và cuộc vận

động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

văn hóa" . Chất lượng giáo dục được duy trì,

số học sinh giỏi đạt giải quốc gia năm 1992

chỉ có một em, đến nay đã có trung bình

55 em /năm và có hai em đạt giải quốc tế .

Toàn tỉnh có 79/155 trường tiểu học đạt

chuẩn quốc gia, 6/8 huyện thị đạt chuẩn phổ

thông trung học cơ sở. Phong trào thể dục ,

thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về số

lượng, chất lượng và hình thức hoạt động.

Năm 2001, các vận động viên tham gia giải

quốc gia và quốc tế đã giành được kết quả

cao với 32 huy chương các loại . Công tác

xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và

thực hiện chính sách xã hội được quan tâm

chỉ đạo đúng mức và đạt kết quả tốt. Số hộ

đói hầu như không còn, số hộ nghèo giảm

hẳn , số hộ khá và giàu ngày một tăng. Nhìn

chung cả đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân đều ổn định , từng bước được cải

thiện và nâng cao.

Cùng với nhiệm vụ trung tâm là phát triển

kinh tế , từ năm 1992 đến nay Ninh Bình đã

có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm

vụ then chốt là xây dựng Đảng. Hiện tại

toàn tỉnh có 4,3 vạn đảng viên, 629 tổ chức

cơ sở đảng, trong đó 78% số tổ chức cơ sở

đảng đạt tiêu chuẩn " trong sạch , vững

mạnh" . Dân chủ trong xã hội nói chung và

trong Đảng nói riêng ngày càng được mở

rộng và phát huy, nội bộ đoàn kết thống

nhất, lòng tin của nhân dân đối với Đảng,

chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày

càng được củng cố.
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Với những thành tựu trong 10 năm qua,

Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã

được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng

320 Huân chương Lao động các loại , 5 đơn

vị và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh

hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

*

Cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh

Ninh Bình ngoài những thuận lợi cũng còn

không ít khó khăn ; bên cạnh những thời cơ

là những thách thức không nhỏ ; đồng thời

với những thành tựu cũng có cả những sai

lầm, khuyết điểm . Với tinh thần xuất phát từ

thực tiễn , đánh giá đúng bản thân, dám nhìn

thẳng vào sự thật, tỉnh Ninh Bình bước đầu

rút ra một số bài học kinh nghiệm, từ đó kịp

thời tự điều chỉnh, phấn đấu đạt được những

kết quả ngày càng tốt hơn .

Thứ nhất, đối với một tỉnh mới tái lập ,

vấn đề quan trọng hàng đầu là phải ổn định

ngay bộ máy tổ chức ở tất cả các cấp, các

ngành từ tỉnh , đến huyện, thị và cơ sở. Cùng

với việc ổn định tổ chức, phải cố gắng xây

dựng cho được đội ngũ cán bộ tương ứng và

thích hợp (nhất là đội ngũ cốt cán ). Nếu

không làm được như vậy thì mọi hoạt động

sẽ chuệch choạc , lúng túng và không cótúng và không có

hiệu quả .

Thứhai, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất

trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các

cấp, trước hết là Tỉnh ủy , Ban Thường vụ

Tỉnh ủy , Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân

dân . Để làm được điều đó, chúng tôi thực

hiện phương châm cùng nhau chung sức ,

gánh vác nhiệm vụ chính trị của Đảng và

Nhà nước giao cho . Trong công việc , thực

hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ .

Trong quan hệ cá nhân có điều gì vướng

mắc, thẳng thắn đối thoại, trao đổi chân

thành trên tình đồng chí nhằm thông cảm và

hợp tác với nhau chặt chẽ hơn .

Thứ ba, bảo đảm dân chủ rộng rãi , trước

hết từ trong nội bộ Đảng. Chú trọng đẩy

mạnh tự phê bình và phê bình , nhất là việc tự

phê bình từ trên xuống và phê bình từ dưới

lên . Thường xuyên tổ chức cho quần chúng

góp ý kiến xây dựng Đảng dưới nhiều hình

thức thích hợp . Trước đây tỉnh Ninh Bình đã

thực hiện khá tốt vấn đề dân chủ . Khi có

Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy

chế Dân chủ ở cơ sở, Ninh Bình lại là một

trong những địa phương triển khai sớm và

thực hiện có hiệu quả. Vì thế đảng viên tin

tưởng cấp ủy hơn , dân tin Đảng và chính

quyền hơn, hầu như không có điểm nóng .

Thứ tư , xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ

thống chính trị ở cơ sở đủ sức đáp ứng yêu

cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.

Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

và của tỉnh có đi được vào quần chúng hay

không và khi tổ chức thực hiện có đạt hiệu

quả cao hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ

thống chính trị ở cơ sở , trước hết là tổ chức

Đảng và chính quyền . Dân chủ ở cơ sở có

được bảo đảm hay không, dân có tin Đảng và

chính quyền hay không cũng phụ thuộc rất

lớn vào hệ thống chính trị ở cơ sở. An ninh

chính trị có được giữ vững, trật tự an toàn xã

hội có được bảo đảm, đời sống nhân dân có

được ổn định , cải thiện và nâng cao hay

không cũng phụ thuộc rất lớn vào phương

thức , năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ

thống chính trị ở cơ sở .

Thứ năm , phải xây dựng một cơ cấu kinh

tế phù hợp . Ninh Bình chủ yếu là một tỉnh

nông nghiệp, vì thế những năm đầu tái lập

tỉnh , trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp
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chiếm tỷ trọng khá cao (khoảng 60% ) . Song,

về lâu dài, nếu chỉ trông chờ vào nông

nghiệp, nhất là trong điều kiện độc canh cây

lúa thì không thể nào giàu lên được . Vì vậy ,

càng những năm sau, tỷ trọng nông nghiệp

trong cơ cấu kinh tế càng giảm, tỷ trọng

công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2001 - 2005) đã xác

định những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho

5 năm tới là : Ưu tiên tập trung thực hiện cho

được ba khâu đột phá (phát triển nhanh

ngành sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến

nông sản ; đẩy mạnh các hoạt động du lịch

và dịch vụ ; tập trung mọi nguồn lực cho đầu

tư phát triển . Tốc độ tăng trưởng GDP đạt

bình quân 8 %/năm . Giá trị sảnxuất nông,

nghiệp tăng 4 %/năm ; công nghiệp và xây

dựng tăng 16% ; dịch vụ tăng 11 %. Cơ cấu

kinh tế : nông nghiệp (40 %)- công nghiệp

(30%) - dịch vụ (30%) . Sản lượng lương

thực quy ra thóc bình quân mỗi năm đạt

46 vạn tấn . Giá trị sản phẩm trên một héc-ta

canh tác đạt bình quân 24 triệu đồng /năm .

Giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2005 đạt

50 triệu USD . Mỗi năm giải quyết việc làm

cho 12 000 người , trong đó 25% số lao động

được đào tạo, học nghề. Phấn đấu không

còn hộ đói, giảm số hộ nghèo xuống dưới

7% (theo tiêu chí mới) . Mức sinh giảm

0,3 %o /năm . Thu ngân sách năm 2005 đạt

160 tỉ đồng . Bình quân GDP đầu người

năm 2005 tăng gấp 1,4 lần so với năm 2000.

Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm

2003 và đến năm 2005 có 50% số trường

tiểu học đạt chuẩn quốc gia ; 90% số xã có

trạm bưu điện - văn hóa ; 100% địa bàn dân

cư được phủ sóng phát thanh , truyền hình ;

80% đường giao thông nông thôn được rải

nhựa hoặc bê tông ; trên 60% kênh tưới được

kiên cố hóa ; 80% số đảng bộ, chi bộ, tổ chức

chính quyền và tổ chức đoàn thể đạt tiêu

chuẩn trong sạch, vững mạnh ...

Để đạt được các mục tiêu nói trên , Ninh

Bình đang và sẽ thực hiện một số biện

pháp vừa mang tính cơ bản vừa mang tính

cấp bách :

- Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu và tăng

trưởng kinh tế trên cơ sở phát triển nông

nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng

hóa ; đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng công

nghiệp và dịch vụ , đưa công nghiệp và dịch

vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ

cấu kinh tế ; thực hiện công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp và nôngthôn .

- Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật , kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội , tiếp thu , ứng

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản

xuất và đời sống .

-
Xây dựng quan hệ sản xuất mới ; tạo

điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh

tế phát triển mạnh mẽ, đúng hướng , hợp tác

lâu dài và cạnh tranh lành mạnh ; tăng sức

hấp dẫn đối với các nhà doanh nghiệp trong

và ngoài nước để thu hút vốn đầu tư chính

đáng của họ theo nguyên tắc bình đẳng, hai

bên cùng có lợi.

-

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa xã hội ,

ổn định và nâng cao đời sống nhân dân .

Phát huy những thành tựu và truyền thống

tốt đẹp của 10 năm sau tái lập, Đảng bộ,quân

và dân Ninh Bình đang tích cực phấn đấu đạt

cho được các mục tiêu của Đại hội đại biểu

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra , đưa Ninh

Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh .
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T

Thực trạng và giải pháp

HÓT ĐÔI, GIẢM NGHÈO

Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY

HỰC hiện đường lối đổi mới của Đảng,

sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông

thôn những năm qua đã có nhiều khởi

sắc và đạt được những thành tựu to lớn . Đời

sống các tầng lớp dân cư ở nông thôn, chủ yếu

là nông dân đã được nâng lên cả về vật chất và

tinh thần . Số hộ giàu và mức giàu ở nông thôn

tăng lên , số hộ nghèo và mức nghèogiảm

xuống . Công tác xóa đói, giảm nghèo được

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư

thỏa đáng, thông qua hàng loạt cơchế , chính

sách và chương trình , dự án quốc gia và quốc

tế , nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ .

Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn đã giảm

từ trên 30% (những năm đầu thập kỷ 90

thế kỷ XX ) xuống 14,3% (năm 2000) và còn

12% (năm 2001 ) . Tốc độ xóa đói , giảm nghèo

vùng nông thôn đạt bình quân 2 %/năm và Việt

Nam được quốc tế đánh giá là nước đi đầu

trong các nước đang phát triển về tốc độ xóa

đói , giảm nghèo nhanh trong những năm gần

đây, nhất là khu vực nông thôn. (Xem biểu

bên ) .

Không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà mức

nghèo ở nông thôn cũng đã giảm nhiều so với

các năm trước . Tình trạng thiếu đói giáp hạt

thường xảy ra trước đây đối với các hộ nghèo

nông thôn ở mức 5-7%, những năm gần đây đã

giảm xuống dưới 1 % (năm 2000 là 0,7% số hộ

NGUYỄN SINH CÚC •

và 0,8% số khẩu ). Cuối tháng 11-2001 cả nước

có 100,4 nghìn hộ và 503,4 nghìn khẩu thiếu

đói giáp hạt, chiếm 0,88% số hộ và 0,95%

số khẩu , giảm 6,4% và 6,7% so với cùng kỳ

năm 2000. Đặc biệt, số hộ nghèo thiếu ăn trên

6 tháng ở khu vực nông thôn về cơ bản đã

được xóa. Tình trạng thiếu lương thực trong

các hộ nghèo chỉ còn diễn ra trên diện hẹp và

thời gianngắn , chủ yếu là những hộ neo đơn ,

già cả vào thời điểm những tháng giáp hạt ở

miền Bắc, miền Trung , những vùng bị thiên tại

nặng ở đồng bằng sông Cửu Long và duyên

hải miền Trung. Cho đến nay , nhiều tỉnh đã

cơ bản xóa hộ đói và giảm hộ nghèo ở nông
ở

Tỷ lệ hộ nghèo theo vùng và theo

khu vực nông thôn , thành thị 2 năm 1999 -

2000. (%)

1999

Chung

Tây Bắc và Đông Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Chung Thành thị Nôngthôn

2000 1999 2000 1999 2000

13,3 11,4 4,6 3,8 16,0 14,3

17,1 15,3 5,5 4,7 19,8 17,9

7,6 5,9 3,9 3,2 8,7 7,3

19,3 17,4 8,8 7,1 21,5 20,2

Duyên hải Nam Trung Bộ 14,0 13,6 7,1 6,0 16,4 15,8

21,3 20,1 7,8 6,7 26,6 25,0

5,2 4,4 3,8 3,0 7,4 6,2

10,2 8,7 5,4 4,3 11,7 9,9

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

* PGS , TS , Vụ trưởng , Tổng cục Thống kê
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thôn xuống dưới mức 10% theo tiêu chuẩn

mới.

Nguyên nhân trực tiếp của những thành tựu

trong lĩnh vực xóa đói , giảm nghèo ở khu vực

nông thôn những năm qua là : kinh tế tăng

trưởng ở mức cao, an ninh lương thực bảo đảm

trongmọi tình huống, xã hội ổn định . Khi tổng

sản phẩm xã hội tăng nhanh, của cải vật chất

phong phú, đa dạng, giá cả thị trường ổn định ,

người được hưởng lợi nhiều nhất làngười có

thu nhập thấp , người nghèo ở nông thôn. Với

thị trường và giá cả lương thực , thực phẩm

hiện nay, người nghèo ở nông thôn vẫn có mức

sống tối thiểu và vượt qua nạn đói giáp hạt

không mấy khó khăn . Những hộ nghèo nhưng

có sức lao động và không lười biếng, chắc

chắn sẽ không bị đói mà có thể thoát nghèo

trong cơ chế mới .

Nguyên nhân bao trùm là sự quan tâm đặc

biệt và chỉ đạo đồng bộ của Đảng và chính

quyền các cấp đối với nông thôn, nông nghiệp,

nông dân và xóa đói , giảm nghèo . Chiến lược

xóa đói , giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta

trong thời kỳ đổi mới đã đi vào cuộc sống và

phát huy tác dụng tích cực. Các chương trình ,

dự án của Trung ương , của quốc tế , của địatế , của địa

phương , của các ngành, của Hội Nông dân ...

đã và đang giúp các hộ nghèo một cách thiết

thực, có hiệu quả. Đặc biệt Chương trình 135

xóa đói, giảm nghèo ở trên 2 nghìn xã đặc biệt

khó khăn, hằng năm đã đầu tư hàng ngàn tỉ

đồng giúp đồng bào vùng xa, vùng sâu ,vùng

căn cứ Cách mạng, các hộ nghèo, hộ đồng bào

dân tộc thiểu số ... phát triển sản xuất, nâng cao

mức sống, xóa đói, giảm nghèo. Theo báo cáo

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ,

năm 2001, Nhà nước đã đầu tư hơn 1 400 tỉ

đồng cho các chương trình xóa đói , giảm

nghèo, trong đó 800 tỉ đồng đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng, 200 tỉ đồng xây dựng trung

tâm cụm xã, 170 tỉ đồng định canh định

cư, 240 tỉ đồng xây dựng vùng kinh tế mới,

50 tỉ đồng ổn định đời sống dân cư , 20 tỉ đồng

phát triển ngành nghề ở nông thôn, 1 110 tỉ

đồng tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng người

nghèo và các tổ chức xã hội, đoàn thể, trong đó

có Hội Nông dân Việt Nam .

trợ

Các hộ nghèo ở vùng thiếu đói giáp hạt,

vùng bị thiên tai ở đồng bằng sông Cửu Long

và miền Trung còn được cấp 9 946 tấn lương

thực và 20,1 tỉ đồng ngoài ngân sách nhà nước

trong 11 tháng đầu năm 2001. Phong trào giúp

người nghèo về giống cây trồng , vật nuôi, hỗ

vốn và kỹ thuật của cộng đồng các thôn xã

và truyền thống tương thân , tương ái, lá lành

đùm lá rách trong nông thôn nước ta được duy

trì và mởrộng tại các địa phương dưới sự chỉ

đạo và tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam

cũng là một trong những yếu tố tích cực góp

phần tăng nhanh tốc độ xóa đói , giảm nghèo ở

nông thôn những năm qua.

Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam , họp

tại Hà Nội tháng 12-2001 , ông A. Xtia , Giám

đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã

nhận xét rất đúng rằng : " Trong thập kỷ qua,

nhờ xây dựng chu đáo và nỗ lực thực hiện

chương trình cải cách, Việt Nam đã thành

công hơn những nước đang phát triển khác

trong những mục tiêu phát triển và xóa đói,

giảm nghèo... Tỷ lệ hộ nghèo giảm , tỷ lệ người

biết chữ tăng, sức khỏe người dân được cải

thiện ..." . Rõ ràng , những thành tựu về xóa đói ,

giảm nghèo ở nông thôn là to lớn và bắt nguồn

từ đường lối đổi mới của Đảng ta . Vai trò của

Hội Nông dân các cấp đónggóp phần quan

trọng .

Tuy nhiên , sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo

hiện nay ở nông thôn vẫn chưa hết khó khăn và

còn nhiều vấnđề nổi cộm. Đó là tốc độ giảm

nghèo không đều giữa các vùng, các địa

phương, tính vững chắc và ổn định chưa cao,

mức sống vật chấtvà tinh thần của vùng nghèo

và hộ nghèo còn thấp so với mức trung bình

của toàn xã hội . Khoảng cách giàu nghèo ở

nông thôn có xu hướng doãng ra và chưa có

khả năng thu hẹp. Khó khăn và thách thức lớn
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nhất cho công tác xóa đói , giảm nghèo ở nông

thôn hiện nay là thị trường và giá cả nông sản

không ổn định, dẫn đến thu nhập và việc làm

của nông dân nói chung và nông dân nghèo

nói riêng thấp và tăng chậm . Ở vùng đồng

bằng, ven biển tình trạng đất chật, người đông ,

lao động thừa , việc làm thiếu là phổ biến . Ở

đồng bằng sông Cửu Long, một bộ phận nông

dân không có đất , nguồn sống chính là lao

động làm thuê, trong khi đó ngành nghề và

dịch vụ phi nông nghiệp phát triển chậm , dân

số và lao động tăng nhanh. Do đó, lao động dư

thừa nhiều, thu nhập nông dân thấp , khả năng

tạo việc làm cho hộ nghèo càng khó khăn hơn .

Ở vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, quỹ đất

nông, lâm nghiệp chưa sử dụng còn nhiều,

nhưng chủ yếu làđất xấu, đất dốc và bạc màu,

trong khi đó cơ sở hạ tầng yếu kém , trình độ

dân trí thấp , nên khả năng khai hoang , mở

rộng diệntích, phát triển kinh tế trang trại rất

hạn chế. Ở vùng sâu, vùng xa tập tục lạc hậu ,

trình độ canh tác theo phương thức tự cấp, tự

túc,quảng canh vẫn làchủ yếu , nên số hộ

nghèo nhiều nhưng tốc độ xóa đói, giảm nghèo

vẫn chậm do tiềm lực kinh tế địa phương và

của hộ nông dân còn yếu.Tâm lýdựavàoNhà

nước , các tổ chức cứu trợ xãhội củanhiềuhộ

nông dân nghèo vẫn còn phổ biến , trong đó

chủ yếu là những hộ yếu thế lại lười lao động.

Hiệu quảcủacác chương trình 135 ,773, trồng

mới 5 triệu ha rừng , nước sạch nông thôn ...

chủ yếu dành cho vùng nghèo và người nghèo

nhưng phát huy chưa đều, chưa toàn diện .

Vì vậy, để thực hiện chiến lược xóa đói ,

giảm nghèo ở nông thôn trong những năm tới

cần có hệ thống các giải pháp tích cực và đồng

bộ nhằm phát huy vai trò của Nhà nước , của

các doanh nghiệp, của các tổ chức đoàn thể, xã

hội , nhất là Hội Nông dân và của chính quyền

địa phương, của bản thân các hộ nông dân , kể

cả hộ giàu và hộ nghèo. Trước mắt, chúng ta

tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau :

Thứ nhất : Phát triển nông nghiệp và kinh

tế nông thôn toàn diện và vững chắc, làm nền

tảng cho xóa đói, giảm nghèo .Muốn vậy, cần

đổi mới quan điểm và nhận thức về vai trò và

vị trí của mặt trận nông nghiệp trong cơ cấu

kinh tế quốc dân thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải lấy sản xuất làm

cơ sở cho xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.

Xuất phát từ quan điểm của Đảng, trong

năm 2002 và những năm tiếp theo , các ngành ,

các cấp từ Trung ương đến địa phương và cơ

sở tập trung cao độ sức lực , trí tuệ , cơ sở vật

chất kỹ thuật để tạo ra bước phát triển đột biến

của nông nghiệp nước ta theo hướng sản xuất

hàng hóa gắn với thị trường . Chuyển đổi cơ

cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp,

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo

hướng lấy hiệu quả trên đơn vị diện tích , tăng

thu nhập và tạo việc làm mới ở nông thôn làm

trọng tâm . Thực hiện tốt chủ trương ổn định

diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực,

chuyển một bộ phận đất lúa năngsuất thấp

sang nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp , cây

ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn . Phát triển

ngành nghề và dịch vụ nông thôn để thuhúthộ

nghèo nhằm tăng thu nhập cho họ, góp phần

xóa đói , giảm nghèo bằng các hoạt động phi

nông nghiệp.

nôngthôn đến mức 25 %. Trong cơ cấu đầu tư

Thứ hai : Tăng đầu tư cho nông nghiệp và

cần dành tỷ lệ hợp lý để dạy nghề cho nông

dân bao gồm đào tạo nghề mới , đào tạo lại, bồi

dưỡng ngắn hạn kiến thức và kinh nghiệm làm

ăn bằng các ngành nghề nông nghiệp và công

nghiệp dịch vụ . Ưu tiên đào tạo nâng cao dân

trị và trình độ nghề nghiệp của các hộ nghèo.

Đầu tư cho dạy nghề , cho giáo dục ở vùng

nghèo là góp phần xóa đói , giảm nghèo ; vì nói

như đồng bào xã nghèo Yang Mao, huyện

Krông Bông, Đắc Lắc : "Thêm cái chữ là bớt

đi sự nghèo khó" . Vốn đầu tư cho nông nghiệp

qua các chương trình khuyến nông, khuyến
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công ở nông thôn cần tăng cường vì hiệu

quảcao và tính thiết thực của nó. Vốn cho các

chương trình 135, 773 trồng mới 5 triệu ha

rừng, nước sạch nông thôn cần dành sự ưu

tiên cho xã nghèo, hộ nghèo và xóa đói giảm

nghèo.

Thứ ba : Hoàn thiện quy hoạch tổng thể về

sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến

nông sản , làm cơ sở cho kế hoạch hóa và đầu

tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn . Ưu tiên

các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã

thuộc Chương trình 135 , vùng có nhiều trang

trại để thu hút hộ nghèo vào sản xuất . Đây là

giải pháp hết sức quan trọng có ý nghĩa thiết

thực và lâu dài. Trong quy hoạch cần quan tâm

đến các vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn

phục vụ xuất khẩu , các ngành công nghiệp chế

biến nông sản và những ngành công nghiệp

phục vụ nông nghiệp như điện, cơ khí, chế

biến nông, lâm , thủy sản , quy hoạch hệ thống

trạm , trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông

nghiệp, nên chú ý nông dân nghèo và mục tiêu

xóa đói , giảm nghèo. Cần coi trọng quy hoạch

vùng nông sản xuất khẩu có chất lượng cao,

đồng thời quan tâm đúng mức đến vùng kinh

tế mới , vùng nghèo để thu hút các hộ nghèo

vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu .

Thứ tư : Thực hiện giải pháp "kích cầu "

bằng các chính sách " khoan sức dân" ở nông

thôn , trong đó bỏ thuế sử dụng đất nông

nghiệp là việc cần thiết . Ngay năm 2002 , Nhà

nước cần miễn thuế sử dụng đất cho toàn bộ hộ

nông dân ở tất cả các vùng có quy mô đất ,

nông, lâm nghiệp bằng mức hạn điền của Luật

Đất đai năm 1993 .

Thứ năm : Hoàn thiện cơ chế, chính sách

của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ,

nông dân và xóa đói , giảm nghèo theo hướng

tích cực hơn , hiệu quả hơn . Nhân rộng mô

hình sản xuất nông nghiệp kiểu mới, nhất là

mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác tự nguyện

của các hộ nghèo ; phát huy mạnh mẽ vai trò

của Hội Nông dân cáccấp trong xóa đói, giảm

nghèo ở nông thôn . Tổ chức sơ kết, tổng kết để

rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hợp

tác xã nông nghiệp chuyển đổi từ hợp tác xã

sản xuất nông nghiệp kiểu cũ, hợp tác xã nông

nghiệp mới thành lập và tổ hợp tác giản đơn

của các hộ nghèo với sự giúp đỡ của Nhà nước ,

của Hội Nông dân. Tăng cường vai trò của

Nhà nước trong việc ban hành các Nghị định,

chính sách khuyến khích , hỗ trợ các hợp tác xã

nông nghiệp kiểu mới, nhất là các chính sách

hỗ trợ về vốn và cán bộ giúp hợp tác xã nông

nghiệp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kiện

toàn bộ máy quản lý phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ của hợp tác xã dịch vụ cho kinh tế hộ

nông dân sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị

trường theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa . Kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới và

kinh tế trang trại là các hình thức tổ chức sản

xuất kiểu mới, là môi trường tạo việc làm mới ,

tăng thu nhập cho nông dân , trong đó có nông

dân nghèo. Cả nước hiện có khoảng 70 ngàn

trang trại , hằng năm tạo việc làm cho 30 vạn

lao động và tạo ra hàng ngàn tỉ đồng giá trị

nông sản . Đó là giải pháp tích cực để xóa đói ,

giảm nghèo hiện nay vànhững năm tới rất có

hiệu quả.

Hỗ trợ mô hình kinh tế trang trại gia đình

bằng các chính sách kinh tế phù hợp, khuyến

khích phát triển mô hình này ở những vùng

còn nhiều tiềm năng đất đai , lao động kể cả lao

động giản đơn của các hộ nghèo, xã nghèo,

nhằm tăng nông sản hàng hóa có chất lượng

cao và chất lượng trung bình .

Thứ sáu : Giải quyết tốt vấn đề thị trường

tiêu thụ và giá cả nông sản : xóa đói , giảm

nghèo ở nông thôn chỉ có thể thực hiện được

khi nông sản có đầu ra ổn định. Vì vậy cần ưu

tiên đầu tư vốn và khoa học kỹ thuật để phát

triển sản xuất nông sản hàng hóa trong từng

thời kỳ phù hợp với quy hoạch phát triển nông

nghiệp cả nước . Từ năm 2002, cần đổi mới kế

hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn
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quy mô sản xuất với thị trường tiêu thụ trong

và ngoài nước, lấy chất lượng và hiệu quả làm

mục tiêu . Vấn đề trợ giá , trợ cước và miễn

giảm thuế doanh thu cần được nghiên cứu và

hoàn thiện theo hướng có lợi cho cả người giàu

và người nghèo.

|

|

TỪ CÁCH MẠNG...

(Tiếp theo trang 13)

Đã có người đặt câu hỏi vì sao Chủ tịch

Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn

Độc lập của mình bằng hai câu trích dẫn từ

hai bản Tuyên ngôn lịch sử của Hoa Kỳ và

Pháp, lại là những quốc gia đã và sẽ trở

thành những thế lực xâm hại đến nền độc

lập của dân tộc Việt Nam ? Phải chăng đó

chỉ là một sách lược nhằm tranh thủ hoặc

đối phó với các thế lực của chủ nghĩa thực

dân cũ và mới ?

Nhà nước gắn vớichính quyền địa phương

xây dựng hệ thống tổ chức thu mua nông sản

hàng hóa cho nông dân . Tiến tới hình thành

mạng lưới theo mô hình hợp tác xã hoặc tổ

hợp tác thu mua nông sản thống nhất giữa các

địa phương theo phương thức và giá sàn quy

định của Nhà nước . Giải quyết thỏa đáng quan

hệ giữa Nhà nước, nông dân và các doanh

nghiệp trong cung ứng vật tư nông nghiệp,
Câu trả lời cho thấy Hồ Chí Minh luôn

xuất khẩu nông sản và phân phối lợi nhuận. Từ

năm 1999, Chính phủbãi bỏ thuế xuất khẩu đặt sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt

Nam gắn liền với thời đại . Người nhắc đến

nông sản là giải pháp tích cực, nhưng chưa đủ .

Để tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam
hai văn kiện lịch sử ấy với lòng trân trọng

trong bối cảnh hiện nay phải có nhiều giải đặc biệt của một trí tuệ lớn đối với sự phát

pháp đồng bộ hơn , một mặt tăng năng suất và | triển của văn minh nhân loại mà Cách

chất lượng sản xuất trong nước để giảm chi
mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776

phí ; mặt khác, mở rộng và ổn định thị trường

và Cách mạng tư sản Pháp 1789 là những

theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, bảo

đảm chữ tín vớikhách hàng ,tăngcường tiếp

thị, đầu tư nghiên cứu và dự báo thị trường . |

Nhànướccó chính sách bảo hộnông sản và |

vật tư , phân bón sản xuất trong nước ; bảo đảm

ổn định giá cả và lợi ích của nông dân trong

thời gian tương đối dài để họ yên tâm đầu tư

thâm canh phát triển sản xuất . Đối với các xã

nghèo và hộ nghèo , Nhà nước cần bổ sung

chính sách hỗ trợ giá " đầu vào" của sản xuất

một cách hợp lý gắn với chương trình xóa đói,

giảm nghèo ở nông thôn .

Để bảo đảm tính khả thi của 6 giải pháp

trên đây, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương

đến địa phương và cơ sở, đồng thời phát huy

sức mạnh của các thành phần kinh tế , các tổ

chức đoàn thể , xã hội , trong đó Hội Nông dân

các cấp có vị trí rất quan trọng và không thể

thiếu . D

|

|

|

|

cái
mốc lớn của lịch sử loài người. Đó là

nền tảng để vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam

khẳng định rằng chính cuộc Cách mạng mà

dân tộc Việt Nam đã giành được vào mùa

Thu năm 1945 là bước đi tiếp , đồng thời

cũng là một cái cột mốc cho sự phát triển

của lịch sử giải phóng con người vì đó là

mẫu hìnhđầutiên và cũng là ngọn cờ của

cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc nhỏ

yếu thoát khỏi ách của chủ nghĩa thực dân

cũ và mới. Kế tục Cách mạng Tháng Tám

1945 , hai cuộc chiến tranh giải phóng

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của

nhân dân Việt Nam cùng cao trào giải

phóng dân tộc diễn ra trên phạm vi toàn thế

giới ở thập kỷ 60 của thế kỷ XX đã chứng

minh điều đó. D
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P

HÒNG Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam (VCCI) là một trong những tổ

chức có vai trò hàng đầu về hỗ trợ phát

triển doanh nghiệp. Được thành lập năm 1963,

với chức năng " xúc tiến mậu dịch giữa Việt

Nam với các nước trên thế giới " , VCCI đã trở

thành tổ chức xúc tiến thương mại đầu tiên ở

nước ta . Cùng với quá trình phát triển , chức

năng của VCCI ngày càng được mở rộng.

1 - Đại diện để bảo vệ quyền lợi của cộng

đồng doanh nghiệp .

Cũng như của bất cứ Phòng thương mại

quốc gia nào trên thế giới, chức năng đại diện

cho cộng đồng doanh nghiệp là chức năng quan

trọng hàng đầu của VCCI. Phòng Thương mại

quốc tế (ICC) khẳng định : Trong một nền kinh

tế thị trường , Phòng Thương mại đại diện

cho toàn bộ các hoạt động công nghiệp và

Phòng Thương mại và Côngnghiệp ViệtNam

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Từ chỗ chỉ bó hẹp trong phạm vi xúc tiến mậu

dịch quốc tế (xúc tiến ngoại thương) đến xúc

tiến thương mại - đầu tư ; rồi xúc tiến kinh

doanh nói chung . Từ 1990, trước yêu cầu

của giai đoạn phát triển mới, VCCI trở thành

tổ chức độc lập, phi chính phủ và được bổ

sung thêm chức năng . VCCI đã thực sự trở

thành tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp -

một thể chế quan trọng trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

Việt Nam .

I. HỖ TRỢPHÁTTRIỂN DOANH NGHIỆP

Điều lệ của VCCI xác định : VCCI là tổ

chức quốc gia tập hợp và đại diện cho các hiệp

hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp mọi

thành phần kinhtế đồng thời là tổ chức xúc tiến

thương mại, đầu tư . Chức năng hỗ trợ phát triển

doanh nghiệp của VCCI được thể hiện ở một số

nội dung dưới đây .

VŨ TIẾN LỘC *

thương mại và nhân danh cả cộng đồng kinh tế

để nói lên tiếng nói có uy tín và độc lập ; là đối

tác của các cơ quan chính phủ và các tổ chức

xã hội .

Thực hiện chức năng đại diện cho cộng

đồng doanh nghiệp, thời gian qua, VCCI đã

triển khai 3 hoạt động chủ yếu sau :

Một là , tạo lập kênh thông tin và đối thoại

trực tiếp giữa các cơ quan chính quyền và

doanh nghiệp ; tham gia tích cực vào quá trình

xây dựng luật pháp , chính sách kinh tế , tạo lập

môi trường kinh doanh thuận lợi ở Việt Nam .

Hằng năm, VCCI phối hợp với Văn phòng

Chính phủ tổ chức các cuộc gặp của Thủ tướng

với doanh nghiệp. Đây chính là một trong

những diễn đàn kinh tế lớn có ảnh hưởng

* Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp

Việt Nam
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sâu sắc đến môi trường đầu tư kinh doanh ở

Việt Nam . Bên cạnh đó, VCCI cùng với các bộ,

ngành hữu quan và các địa phương tổ chức các

cuộc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo các cơ quan

chính quyền với doanh nghiệp để trao đổi cụ thể

về những vấn đề đang đặt ra trong từng ngành,

lĩnh vực , địa phương như thuế, hải quan , xuất

nhập khẩu, ngân hàng, thanh tra, kiểm tra... Có

thể nói , diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và

doanh nghiệp đã đi vào lịch sử đổi mới kinh tế

ở Việt Nam như một điển hình của phong cách

làm việc dân chủ và thiết thực , hợp tác góp phần

thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và doanh

nghiệp, tạo lập sự đồng thuận vì mục tiêu phát

triển kinh tế đất nước . Cùng với diễn đàn kinh tế

tư nhân và hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho

Việt Nam, diễn đàn này đã góp sức hình thành

các định hướng và giải pháp đổi mới kinh tế ở

nước ta trong những năm qua.

Bên cạnh đó, VCCI còn trực tiếp cử cán bộ

của mình tham gia các nhóm nghiên cứu , tổ

chức cho các doanh nghiệp tham gia góp ý vào

các dự thảo nghị quyết của Đảng, văn bản pháp

luật, chính sách của Quốc hội , Chính phủ . Sự

tham gia của VCCI và đại diện các doanh

nghiệp vào quá trình xây dựng luật pháp, chính

sách đã góp phần bảo đảm cho các văn bản đó

sát, đúng với thực tiễn và có tính khả thi . Ghi

nhận vai trò tích cực của VCCI trong lĩnh vực

này , Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã

chỉ thị : Đối với các văn bản pháp quy có liên

quan tới doanh nghiệp trước khi ban hành hoặc

trình Thủ tướng ban hành, cơ quan soạn thảo

nhất thiết phải lấy ý kiến doanh nghiệp thông

qua VCCI.

Hai là , mở rộng liên kết , tập hợp các hiệp

hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn , doanh

nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế , xây dựng

cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thống nhất,

tham gia tích cực vào quá trình chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế . Đến nay , hầu hết các hiệp

hội doanh nghiệp và doanh nghiệp lớn đều là

hội viên của VCCI. VCCI còn chú trọng việc

tập hợp các hội viên là doanh nghiệp nhỏ và

vừa , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ,

các văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước

ngoài tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động

của mình , VCCI cố gắng thiết lập mối liên kết

tự nguyện giữa các hiệp hội và các khu vực

doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế , để

qua đó, không chỉ hình thành một tiếng nói

chung mà còn tạo ra một khung khổ hợp tác có

hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh và hội

nhập . Là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp

Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế , VCCI đã

đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của các

doanh nghiệp Việt Nam, chống áp đặt các điều

kiện tiêu chuẩn quá cao của các nước phát triển

về môi trường và trách nhiệm xã hội vào các

quan hệ thương mại, tham gia ý kiến vào việc

xây dựng một lộ trình hội nhập phù hợp với sức

vươn lên của các doanh nghiệp và nền kinh tế

Việt Nam . Với chức năng của mình, VCCI chủ

động tham gia và có tiếng nói mạnh mẽ trong

các hoạt động của Phòng Thương mại Quốc tế

(ICC), Tổ chức giới chủ thế giới (IOE), Liên

đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp

châu Á - Thái Bình Dương (CACCI), Liên đoàn

giới chủ châu Á - Thái Bình Dương (CAPE ),Á .

Phòng Thương mại ASEAN (ASEAN CCI) ,

Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương

(PECC ) và một số ủy ban hỗn hợp về hợp tác

kinh tế giữa Việt Nam với nước ngoài.

Ba là , bảo vệ quyền lợi chính đáng của từng

doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp để góp

phần quan trọng xây dựng môi trường kinh

doanh lành mạnh . Cùng với các cơ quan hữu

quan, VCCI đã có tiếng nói trong những trường

hợp cụ thể để bảo vệ quyền lợi của doanh

nghiệp, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn

nảy sinh, tạo nên lòng tin của nhân dân , của

giới doanh nghiệp đối với môi trường kinh
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doanh ở Việt Nam . Việc đấu tranh chống các

biểu hiện hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân

sự , chống hiện tượng thực thi pháp luật , chính

sách một cách tùy tiện trong các lĩnh vực thuế,

hải quan , đất đai ... đã đem lại kết quả tích cực,

bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp.

2- Xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và đầu tư .

Tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư

thuận lợi là điều kiện cần nhưng chưa đủ để các

doanh nghiệp phát triển , nhất là các doanh

nghiệp Việt Nam mới được hình thành và phát

triển trong vài năm trở lại đây , với phần lớn là

quy mô nhỏ và vừa. Vì vậy, thực hiện các biện

pháp xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và đầu tư cũng

được coi là điều kiện quan trọng cho sự phát

triển của doanh nghiệp. Các biện pháp xúc tiến

hỗ trợ đầu tư kinh doanh có thểđược thực hiện

bởi cơ quan nhà nước, nhưng kinh nghiệm của

nhiều nước trên thế giới đã chứng minh rằng ,

chúng sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn nếu

thông qua các tổ chức của giới doanh nghiệp .

VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp là thể chế

thích hợp , đã cung ứng các dịch vụ xúc tiến hỗ

trợ này .

Ngay từ khi mới ra đời, VCCI đã được giao

nhiệm vụ tổ chức xúc tiến hỗ trợ thương mại,

đầu tư ; sau gần 40 năm xây dựng và phát triển ,

chức năng này của VCCI ngày càng được mở

rộng :

Thứ nhất, cung cấp thông tin , tư vấn cho

doanh nghiệp . Do có mối quan hệ mật thiết với

các cơ quan của Chính phủ và cộng đồng doanh

nghiệp trong và ngoài nước , VCCI chủ động

thu thập và cung cấp cho doanh nghiệp các

thông tin về luật pháp, chính sách , về thị

trường , về các đối tác ... Đồng thời, với đội ngũ

cán bộ, chuyên gia và cộng tác viên có khả

năng, VCCI đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn cho

doanh nghiệp khai thác các cơ hội kinh doanh,

thiết lập các quan hệ bạn hàng, nâng cao năng

lực quản lý, giải quyết các tranh chấp phát sinh .

VCCI còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong

việc quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và sản

phẩm tới khách hàng thông qua trang web, qua

báo chí, bản tin và qua cáchoạt động nghiệpvụ

hằng ngày .

Thứhai , tổchức đào tạo cán bộ cho doanh

nghiệp , gópphần xây dựng đội ngũ doanh nhân

Việt Nam . Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

và đội ngũ doanh nhân Việt Nam là một nhân

tố quyết định đối với sự phát triển của nền kinh

tế Việt Nam. Nhận thức được nhiệm vụ quan

trọng này, trong chương trình công tác hằng

năm , VCCI đã dành một nguồn lực đáng kể cho

việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi

dưỡng. Trung bình, mỗi năm VCCI tổ chức từ

500 - 600 lớp học cho trên 25 000 học viên từ

các doanh nghiệp tham dự . Tới nay, các lớp học

này đã và đang được triển khai ở nhiều tỉnh

thành phố, một số lớp đã được mở tại các vùng

biên giới, hải đảo, gần các lớp học về khởi sự

và phát triển doanh nghiệp (SIYB) .

Ngoài ra , VCCI còn tổ chức một số chương

trìnhđào tạo cho đội ngũ công nhân kỹ thuật ,

đội ngũ lao động lành nghề cho một số ngành

kinh tế quan trọng của Việt Nam.

đối

Thứ ba , tổ chức chắp mối giới thiệu bạn

hàng và các hoạt động xúc tiến khác. Chắp mối

giới thiệu bạn hàng là một hoạt động tương

đặc trưng cho thế mạnh của một Phòng Thương

mại . Do có mối quan hệ rộng khắp với các hội

viên của mình với các hiệp hội doanh nghiệp và

với mạng lưới Phòng Thương mại thế giới,

VCCI đã phát huy lợi thế của mình để làm

nhiệm vụ cầu nối, chắp mối cho các quan hệ

làm ăn kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt

động chắp mối chủ yếu thực hiện thông qua

tiếp xúc trực tiếp, qua điện thoại , qua hộp thư

điện tử, qua thư giới thiệu ... Mỗi năm, VCCI

đón tiếp trên dưới 3 000 đoàn doanh nghiệp

nước ngoài vào Việt Nam, và tổ chức cho hàng

trăm đoàn doanh nhân Việt Nam ra nước ngoài

Số 25 (tháng 9 năm 2002 ) 57



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

để tham gia hội nghị , hội chợ triển lãm , khảo

sát thị trường tìmcơ hội làm ăn kinh doanh.

VCCI cũng là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ các

doanh nghiệp xác minh và kiểm tra đối tác của

mình trước khi ký hợp đồng buôn bán, đầu tư ,

chuyển giao công nghệ v.v.. Các sự kiện văn

hóa , giao lưu doanh nghiệp, các câu lạc bộ do

VCCI tổ chức cũng là một hình thức để các

doanh nghiệp làm quen, xây dựng quan hệ đối

tác, xây dựng tính cộng đồng.

Ngoài ra , thông qua Trung tâm trọng tài

quốc tế Việt Nam, VCCI đã hỗ trợ các doanh

nghiệp trong việc phòng tránh và giải quyết có

hiệu quả các tranh chấp phát sinh trong kinh

doanh ; thông qua Văn phòng Sở hữu công

nghiệp và chuyển giao công nghệ, VCCI cũng

tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc

thực hiện bảo hộ sở hữu thương hiệu, kiểu dáng

công nghiệp và sáng chế của mình. VCCI cũng

cung cấp một số lượng lớn C /O và các giấy tờ

cầnthiết khác trong thương mại quốc tế tạo

thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các

doanh nghiệp, v.v ..

Với những hoạt động tích cực đa dạng,

VCCI đã và đang thực hiện tốt các chức năng

của mình , xứng đáng là người bảo vệ và hỗ trợ

cho hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp Việt Nam . Tuy nhiên, vai trò thúc đẩy

hỗ trợ các Hiệp hội doanh nghiệp của VCCI

mới đang còn ở bước khởi đầu , chưa đáp ứng

kịp thời yêu cầu của các doanh nghiệp . Chẳng

hạn , do các nguồn tài lực và nhân lực còn hạn

chế, VCCI chưa thể trải rộng diện phục vụ trực

tiếp của mình tới toàn thể cộng đồng doanh

nghiệp . Hoạt động của VCCI tại các vùng xa,

vùng sâu còn yếu . Với tư cách là người đại diện

cho doanh nghiệp, vai trò của VCCI mới chỉ

thực hiện rõ nét trong việc tham gia xây dựng

luật pháp, thực hiện chính sách . Tư vấn để

chuyển đổi cơ cấu , xác định chiến lược và quy

hoạch ngành vùng và trong chính sách công

nghiệp nói chung còn mờ nhạt .

II . PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU

CẦU PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP CỦA

CỘNG ĐỒNG CÁC DOANH NGHIỆP

Yêu cầu bao trùm đối với VCCI trong thời

gian tới, là góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế

thị trường ở Việt Nam , tăng cường thế và lực

của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam , bảo

đảm hội nhập thắng lợi vào nền kinh tếkhu vực

và thế giới. Để thực hiện được yêu cầu này,

VCCI cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, đẩy

mạnh các hoạt động nhằm thực hiện tốt các

chức năng đại diện và hỗ trợ thúc đẩy sự phát

triển của cộng đồng doanh nghiệp . Về tổ chức ,

bên cạnh việc tiếp tục phát triển hội viên là các

doanh nghiệp nhỏ và vừa với số lượng hợp lý ,

VCCI cần đặc biệt chú trọng hỗ trợ phát triển

và tập hợp các hiệp hội doanh nghiệp , các tập

đoàn doanh nghiệp và các tổng công ty lớn vào

tổ chức của mình để tăng cường tính đại diện và

mở rộng các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh

nghiệp một cách gián tiếp thông qua các hội

viên tập thể và các tổ chức xúc tiến khác của

doanh nghiệp . Hoạt động của VCCI cần tập

trung vào việc hỗ trợphát triển cộng đồng, bên

cạnh việc coi trọng hoạt động hỗ trợ cụ thểtừng

doanh nghiệp . Đây là một sự chuyển hướng

quan trọng cần thiết của VCCI trong tầm nhìn

10 năm tới . Định hướng này khác biệt với chủ

trương hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp,

vừa tập hợp và hỗ trợ phát triển hội viên là

doanh nghiệp nhỏ và vừa như những năm trước

đây, khi mà các hiệp hội doanh nghiệp và các

tổ chức xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp hình thành

chưa nhiều .

Để có thể làm tốt chức năng hỗ trợ phát triển

cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam , VCCI

cần triển khai 9 hoạt động sau :

1- Đề xuất với Nhà nước xây dựng và hoàn

thiện hệ thống chính sách đối với các hiệp

hội doanh nghiệp . Từ đó, xây dựng và triển khai

chương trình trợ giúp thành lập và nâng cao năng

lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp .
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Hiện nay, các hiệp hội doanh nghiệp của

Việt Nam hoạt động còn nhiều hạn chế, tính

cộng đồng và khả năng liên kết hệ thống doanh

nghiệp không cao . Nhiều hiệp hội chưa đủ sức

để trở thành đối tác tin cậy và còn bất cập trong

việc vươn ra thị trường thế giới ... Do đó, VCCI

cần tiếp tục tham gia với các cơ quan của Chính

phủ đểxây dựng khuôn khổ pháp lý và phối hợp

tìm kiếm các nguồn lực, chủ trì triển khai

chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động

của các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.
&

2- Để góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , cải thiện môi trường kinh

doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở

Việt Nam, VCCI cần tiếp tục duy trì tốt các diễn

đàn đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp .

Đồng thời tham gia góp ý vào các phương án cơ

cấu lại doanh nghiệp nhà nước , quy hoạch về

chiến lược phát triển ngành, vùng . Nhất là, tham

giatích cực vào quá trình hoànthiện hệ thống

luật pháp kinh tế phù hợp với thực tiễn nền kinh

tế nước ta và các cam kết hội nhập . Trước mắt,

góp phần tích cực vào quá trình hoàn thiện các

luật - Luật Thuế , luật Doanh nghiệp nhà nước ,

luật Doanh nghiệp, luật Phá sản doanh nghiệp,

luật Thương mại , luật Đất đai , luật Đầu tư trong

và ngoài nước theo hướng thông thoáng , thuận

lợi, bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế ; đồng thời, đây

mạnh hoạt động trong lĩnh vực thúc triển

khai thực hiện luật pháp, thực hiện cải cách thủ

tục hành chính ...

3- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của

quyền lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Việc

bảo vệ quyền lợi cụ thể của từng doanh nghiệp,

cần thực hiện bằng hình thức gián tiếp trên cơ sở

tăng cường hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam,

các đoàn luật sư và các công ty tư vấn luật.

5- Tăng cường công tác thông tin, tư

xây

ván

dựng và áp dụng chương trình phầnmềm

thống nhất bảo đảm kết nối các cơ sở dữ liệu

thông tin của VCCI với các hiệp hội doanh

nghiệp và các tổ chức xúc tiến khác , tiến tới có

sự phân công hợp tác chặt chẽ về nội dung

thông tin . Phối hợp với các hiệp hội doanh

nghiệp, xây dựng hồ sơ ngành hàng, thị trường ,

chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ và xây dựng

đội ngũ chuyên gia , cộng tác viên, tình nguyện

viên ở trong nước và ngoài nước để tăng cường

khả năng tư vấn của cơ quan VCCI .

;

6- Xây dựng quỹ và nâng cao chất lượng

công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho

các doanh nghiệp hình thành Chương trình

quốc gia về đào tạo doanh nhân . Quỹ đào tạo

được hình thành từ các nguồn tài trợ của Nhà

nước , của các dự án quốc tế , của VCCI và một

phần từ đóng góp của các Hiệp hội ngành nghề

và các doanh nghiệp. Chương trình quốc gia về

đào tạo doanh nhân bao gồm cả chương trình

hỗ trợ đào tạo phổ cập cho khu vực doanh

nghiệp nhỏ và vừa (như chương trình khởi sự và

phát triển doanh nghiệp - SIYB ) và chương

trình cao cấp dành cho các nhà quản lý các

doanh nghiệp lớn thuộc mọi thành phần kinh tế .

Bên cạnh đó, cần mở rộng chương trình đào tạo

-

Chính phủ và cáchiệp hội doanh nghiệp để gián tiếp cho doanh nghiệp,thông qua đào tạo

tham gia có hiệu quả vào các tổ chức kinh tế thế

giới và khu vực, bảo vệ quyền lợi của giới

doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam ; góp

phần xây dựng lộ trình hội nhập phù hợp của

nền kinh tế Việt Nam vàonền kinh tế thế giới.

4- Nghiên cứu tiếp tục đổi mới cơ chế và

phương thức bảo vệ quyền lợi của từng doanh

nghiệp, theo hướng tập trung ưu tiên bảo vệ

cho các giảng viên , hướng dẫn viên từ các hiệp

hội doanh nghiệp và các cơ sở khác .

7- Phát triển các dịch vụ xúc tiến , hỗ trợ

doanh nghiệp thâm nhập thị trường theo

nguyên tắc có sự phối hợp phân công với các

hiệp hội và các tổ chức xúc tiến khác . Tích cực

hỗ trợ thúc đẩy sự hình thành của thị trường các

(Xem tiếp trang 63)
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:

CUỘC NHẬN DIỆN PHỨC TẠP

NGUYỄN VĂN THANH

C

UỘC tập kích vào Trung tâm Thương

mại thế giới ở Niu Yoóc và Lầu Năm

góc ở Oa-sinh -tơn ngày 11-9-2001 đã

làmcả thế giới bàng hoàng. Mười chín tên

khủng bố trên máy bay đâm vào tòa tháp đôi

Trung tâm Thương mại thế giới (WTC ) là những

người được giáo dục và đào tạo tại phương Tây.

Mười lăm người trong số đó là những người Ả

Rập Xê-út, quốc gia giàu nhất thế giới Ả Rập.

Tưởng cũng nên nhắc lại Trung tâm thương mại

thế giới này đã từng bị đánh bom năm 1993 làm

6 người chết, hơn 1000 người bị thương , gây

tổn thất 500 triệu đô-la Mỹ . Thủ phạm là những

cựu chiến binh người Áp -ga-ni-xtan do Mỹ huấn

luyện !

không lực Hoa Kỳ bị đánh bom chết tại doanh

trại của họ ở Đa -ran, Ả Rập Xê-út . Cả hai vụ

đều do cùng một nhóm tiến hành .

Trên đây là một số ví dụ về những hoạt động

khủng bố ở nơi này, nơi khác trên thế giới .

Rõ ràng , chủ nghĩa khủng bố quốc tế có mặt ở

nhiều nước , nhưng Hoa Kỳ vẫn là nơi phải

hứng chịu những vụ khủng bố nghiêm trọng

nhất, tuy không nhất thiết là nhiều nhất.

"Nuôi ong tay áo " , phải chăng là vậy ? No-man

Xô-lô-môn, một nhà xã hội học An -giê-ri đã nói

với phóng viên tờ Thời báo Lốt Ăng- giơ- lét ở

An-giê : " Chính phủ của ông đã tham gia tạo ra

con quái vật . Nay nó đã quay trở lại chống các

ông và chống toàn thế giới - 16 000 người Ả rập

được huấn luyện ở Áp-ga-ni-xtan thực sự đã trở

thành một cỗ máy giết người ghê gớm " . Con

số này thấp hơn thực tế , bởi chỉ riêng ở Ả Rập

Xê-út đã có khoảng 15 000 cựu chiến binh

Áp- ga -ni- xtan . Ô- xa-ma Bin La-đen , người

được coi là chủ mưu hai vụ đánh bom sứ quán

Hoa Kỳ ở châu Phi năm 1998 và vụ 11-9 không

phải luôn luôn nằm trong danh sách những

người bị nước Mỹ căm ghét . Cùng với nhiều

người Hồi giáo cuồng tín khác , Bin La -đen rất

có ích cho Mỹ trong những năm 80 thế kỷ trước ,

bởi họ là những người Mu-gia-hít-đin , những

chiến binh Hồi giáo thần thánh . Lúc đó người

Mỹ coi họ là “những người khủng bố tốt” ,
Å

Ngược dòng thời gian, tháng 10 - 1995 có 10

người bị bắt vì âm mưu đánh bom các mục tiêu

ở Niu Yoóc, bao gồm trụ sở Liên hợp quốc,

một văn phòng của FBI và các đường hầm

Lin-côn và Hậu -lơn . Lãnh tụ tinh thần của

nhóm này là Ô-ma Ra-man, hoạt động trong

phe Mu-gia-hít -đin trong cuộc chiến tranh ở

Áp-ga- ni-xtan . Ông ta được Hoa Kỳ cấp thị thực

nhập cảnh năm 1990 qua sự thu xếp của một

nhân viên CIA, khiến nhiều người tin rằng

ông ta có những mối liên hệ với CIA . Tháng

11-1995 , năm người Mỹ và hai người Ấn Độ bị

chết do vụ nổ bom cài trên một chiếc xe đỗ bênvụ

ngoài ngôi nhà của quân đội Mỹ ở Ri-át , Ả Rập

Xê-út . Ba trong bốn người Ả Rập Xê- út bị bắt

đã thú nhận họ được tiếp tế vũ khí và chất nổ

từ Áp-ga- ni -xtan , nơi họ đã từng chiến đấu .

Tháng 6-1996 có 19 phi công và nhân viên

( 1 ) Xem Bưu điện Oa- sinh -tơn , 6-11-1997

(2 ) Bưu điện Oa-sinh -tơn , 15-8-1996

hay
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như chính từ cửa miệng Rô-nan Ri-gân, là những bác, vị biên tập viên này còn gân cổ : "Đọc kỹ

" chiến binh của tự do " .

Trả lời câu hỏi những tên khủng bố muốn gì

ở Hoa Kỳ, Ri- sớc Hét-xơ , Trưởng khoa nghiên

cứu chính sách đối ngoại của Viện Brúc-cling

trả lời : "Lời đáp cho câu hỏi này không phải

giản đơn là chúng ta làm gì , mà chúng ta là ai .

Thực tế chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế

giới. Thực tế chúng ta là một quốc gia thế tục ...

Chỉ mỗi vấn đề chúng ta là ai và chúng ta thực

sự hiện hữu đã làm cho người ta khó chịu" .

Ngày 7-8-1998, sau vụ hai sứ quán Mỹ ở châu

Phi bị đánh bom, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Xen-đi Béc-gơ tuyên bố : "Tôi nghĩ nhân dân

Mỹ nên hiểu rằng : chúng ta đang sống trong

một thế giới mà trong chừng mực nào đó, do Mỹ

giữ vai trò lãnh đạo và do sự cuồng tín của một

số người, chúng ta sẽ bị coi là mục tiêu" .

Tô-mát Phrít-man thì viết trên tờ Thời báo

Niu Yoóc rằng , những kẻ khủng bố "không có

chương trình hoặc nhu cầu đặc biệt nào về hệ tư

tưởng. Đúng ra , họ chỉ được thúc đẩy bởi sự căm

ghét chung chung đối với Hoa Kỳ, I-xra-en và

những người bị coi là kẻ thù của đạo Hồi" . Cựu

Tổng thống Mỹ Bin Clin -tơn thì nói : "Người

Mỹ là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố, một

phần là vì chúng ta hành động để thúc đẩy hòa

bình và dân chủ và vì chúng ta đoàn kết chống

chủ nghĩa khủng bố"

Có thực như J. W. Clin -tơn nói hay không ?

Đáng buồn , đổi trắng thay đen là chuyện thường

thấy trong nền chính trị Mỹ . Chỉ cần nhắc lại

một chút rằng ngay cả tiến hành chiến tranh

xâm lược , khủng bố nhà nước là tội ác lớn nhất

cũng được Hoa Kỳ coi là chủ nghĩa nhân ái đích

thực. Xâm lược đồng nghĩa với khai hóa ! Tháng

2-1966, trên tờ Tin tức Hoa Kỳ và thế giới

(US News & World Report), Đa-vít Lô- ren -xơ

viết các dòng chữ sau đây có thể coi là ghê tởm

bậc nhất trong lịch sử báo chí : "Những gì Hoa

Kỳ đang làm ở Việt Nam là thí dụ có ý nghĩa

nhất về lòng bác ái của một dân tộc này mang

đến cho một dân tộc khác, mà chúng ta được

chứng kiến trong thời đại này" . Khi bị phản

Những tội ác của Mỹ ở Việt Nam mới thấy tôi

đúng : những dân tộc nguyên thủy với bản chất

dã man phải được giúp đỡ để hiểu được những

cơ sở thực sự của cuộc sống văn minh" . Còn

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là L. Giôn-xơn và

các quan chức Mỹ thì trấn an rằng : người Á

châu không coi trọng mạng sống như người Mỹ

đâu ! ? Cả L. Giôn- xơn và J. W. Clin -tơn chỉ tiếp

nối nhất quán chính sách của những người đi

trước .

Câu hỏi "Tại sao ?" vẫn là nỗi ám ảnh lớn

nhất của những người quan tâm đến sự kiện

ngày 11-9-2001. Một số người tự hỏi : Phải

chăng"vì chúng ta là một quốc gia mong muốn

cải thiện số phận và chia sẻ sự phồn vinh cho tất

cả mọi người sống trên đất nước này và cho

nhân dân thế giới , nên mới bị bọn khủng bố

ganh ghét và đánh phá ?" . Hoàn toàn không phải

như vậy . Bin La-đen đã trả lời phỏng vấn nhiều

nhà báo phương Tây , trong đó có hai cuộc

phỏng vấn dài của đài BBC đã được công bố vào

cuối tháng 9. Những gì ông ta và những người

cùng chí hướng đã nói trong 20 năm qua là nhất

quán và cũng nhất quán cả trong hành động . Họ

nói rằng, những mục tiêu chủ yếu của họ là

nhằm vào các chế độ tham nhũng và tàn bạo ở

Trung Đông, mà theo họ không phải là Hồi giáo

đích thực ; và họ muốn bảo vệ những quyền của

Hồi giáo chống lại những kẻ bất trung ở bất cứ

nơi nào trên thế giới. Đó là lý do tại sao họ chiến

đấu ở Trê-sni-a , Bô-xnia, Bắc Phi , Ca-sơ-mia ,

Phi-líp-pin , v.v. Những ý kiến đó có tiếng vang

khắp vùng này, nhất là trong những giới giàu có

thân Mỹ . Theo Nô-am Chôm-sky thì họ chuyển

sang chống Mỹ khi Hoa Kỳ thiết lập những căn

cứ quân sự thường trực ở Ả Rập Xê-út khoảng

(3 ) Bưu điện Oa- sinh -tơn , 22-8-1998

(4 ) Bưu điện Oa-sinh -tơn , 22-8-1998

(5 ) Thời báo Niu Yoóc, 22-8-1998

(6 ) Bưu điện Oa-sinh -tơn , 9-8-1998

(7 ) Uy- li -am Blum , Nhà nước ngoài vòng pháp luật,

Common Courage Press, Monroe , Maine, 2000 , tr 8
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10 năm trước đây với 5 000 quân Mỹ được bố

trí ở Ả Rập Xê- út và 3 500 quân Mỹ đồn trú ở

Cô -oét . Họ nhìn nhận sự việc ấy chẳng khác gì

việc Liên Xô chiếm đóng Áp-ga-ni - xtan đã

khiến những người sở tại phải cầm súng . Họ lên

án lập trường phản dân chủ của Hoa Kỳ thể hiện

trong việc ủng hộ các chế độ tham nhũng bạo

tàn , họ đã nói lên điều mà người dân bình

thường suy nghĩ, và họ đã có lý . Cũng đúng như

vậy khi họ lên án các chính sách của Hoa Kỳ đối

với I -rắc và I -ran . Họ hiểu , dù muốn hay không

Hoa Kỳ đã tàn phá xã hội dân sự của I - rắc ,

đồng thời gián tiếp tăng cường sức mạnh cho

Sát-đam Hút-xen. Và Hoa Kỳ đã ủng hộ một

chế độ quân sự hà khắc kéo dài đã 35 năm ở

I-xra-en để chống lại nhân dân Pa- le- xtin . Hoa

Kỳ rất bị cô lập trên thế giới vì đã ủng hộ về

quân sự , chính trị , ngoại giao cho sự thống trị

bạo ngược đó. Tại khu vực này mọi người đều

biết rất rõ điều đó và ngay cả những chủ ngân

hàng, những doanh nhân Hồi giáo giàu có nhất

thân Mỹ cũng có những cảm thức tương tự. Khi

Bin La-đen nói lên mục tiêu chiến đấu của mình

thì có sự cộng hưởng . Người ta cũng căm ghét y

thật , bởi vì tuyệt đại đa số nhân dân chống lại

chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa Hồi

giáo cực đoan của y . Nhưng một phần lớn trong

thông điệp của ông ta đã phản ánh những gì

dân chúng suy nghĩ và được chứng minh trong

thực tế.

Đối với nhiều người Hồi giáo , việc người Mỹ

ném bom Áp- ga- ni - xtan và I - rắc và việc họ làm

ngơ, nếu không nói là khuyến khích, I - xra-en

đánh phá Pa-le - xtin , đã làm cho Mỹ trở thành kẻ

thù chính của họ, là nguyên nhân chính của

những nỗi đau của thế giới Ả Rập . Tại những

thánh đường từ Gia- va đến Luân -đôn , các tín đồ

Hồi giáo khi phủ phục cầu nguyện đều kèm theo

câu "Cầu xin Thượng đế trừng phạt nước Mỹ" .

Đối với các nhóm gi-hát, chiến lược của họ

nhằm hai mục đích . Thứ nhất, đưa cuộc chiến

đấu đến sân nhà của người Mỹ . Thứ hai, làm

lung lay các thế lực Ả Rập đang phải dựa vào

Mỹ để bám giữ chính quyền . Họ đã từng trục

được quân Mỹ ra khỏi Li -băng năm 1982, ra

khỏi Xô-ma-li mười năm sau đó. Và cũng đã

mười năm nay, họ chống lại quân Mỹ ở Ả Rập

Xê-út , ở Cô -oét. Nay Hoa Kỳ đang thiết lập

thêm 13 căn cứ quân sự mới, với 60 000 quân ở

9 nước Hồi giáo . Cuộc chiến đấu của họ cũng

theo đó mà mở rộng thêm.

Đối với Hoa Kỳ thì ngay từ 1992 sau khi

Liên Xô sụp đổ , họ đã nói rõ : "Mục tiêu thứ

nhất của chúng ta là ngăn sự trỗi dậy lại của một

kình địch mới ... chúng ta phải duy trì những bộ

máy để làm nản lòng sự cạnh tranh tiềm tàng

của những ai , dù chỉ là khát vọng có vai trò khu

vực hay toàn cầu lớn hơn" . Thật vậy, Hoa Kỳ

phải bằng mọi giá ngăn ngừa một xã hội nào đó

phát triển lớn mạnh khả dĩ trở thành tấm gương

cho một chế độ thay thế cho mô hình tư bản chủ

nghĩa. Hoa Kỳ phải làm cho thế giới này toàn

cầu hóa theo ý muốn của mình, tức là toàn

cầu hóa tư bản chủ nghĩa , và phải giữ vai trò

chi phối cả thế giới. Ngày 8-7-2002, Tổng thống

G. Bu-sơ tuy vẫn nói đến ba mục tiêu là đánh

thắng khủng bố, bảo vệ đất nước và củng cố nền

kinh tế Mỹ, nhưng lại công khai đe dọa "bằng

mọi giá " sẽ lật đổ Tổng thống S. Hút-xen và

nói rõ : ông đang trực tiếp tham gia lập kế hoạch

đánh I-rắc trên mọi mặt trận , từ quân sự, ngoại

giao đến tài chính . Như thế là gì , nếu không phải

là tự cho mình có quyền muốn làm gì thì làm ? !

Ngày 13-3-1996 , Hoa Kỳ tổ chức cuộc

họp về " chống khủng bố" với 27 nhà lãnh

đạo thế giới tại Ai Cập. Tại đó, Tổng thống

J. W. Clin -tơn khẳng định : " Chúng ta phải thật

rõ ràng khi lên án những kẻ cậy đến khủng bố.

Bạo lực không có chỗ trong tương lai mà tất cả

chúng ta tìm kiếm cho Trung Đông." Nhưng

cũng chính trong thời gian ấy tại I-rắc , Hoa Kỳ

cấp nhiều triệu đô- la cho tổ chức “Hòa hợp quốc

gia I -rắc ” đánh bom Bát-đa và các thành phố

khác , giết chết nhiều dân thường trong mưu đồ

làm cho Tổng thống S. Hút- xen suy yếu, I -rắc

mất ổn định . Hai tuần sau cuộc gặp ở Ai Cập,

( 8 ) “Hướng dẫn lập kế hoạch quốc phòng Tài khóa

1994 - 1999 ” , Thời báo Niu Yoóc, 8-3-1992, tr 14
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Thế giới : 0ấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

các nước nói trên lại dự một hội nghị tiếp,

lần này là ở Oa-sinh -tơn , để bàn một số vấn đề ,

trong đó có vấn đề ngăn chặn tiền gửi cho các

nhóm khủng bố. Một tháng sau, J. W. Clin -tơn

ký đạo luật Chống khủng bố nhằm cấm tất cả

giao dịch tài chính giữa các công ty Mỹ với các

quốc gia bị buộc tội ủng hộ chủ nghĩa khủng bố .

Bốn tháng sau , chính quyền Mỹ lặng lẽ miễn trừ

Xu-đăng để cho một công ty dầu mỏ Hoa Kỳ

thương lượng một hợp đồng khai thác . Và Xi- ri

cũng được miễn trừđể khuyến khích nước này

tham gia vào tiến trình hòa bình Trung Đông .

Tháng 2-2000, có 119 thành viên quốc gia

không liên kết hậu thuẫn cho một hội nghịquốc

tế mới về chống chủ nghĩa khủng bố . Hoa Kỳ từ

chối , cho rằng nó chẳng có "lợi ích thực tiễn " gì .

Đó là sự ngạc nhiên ? Không, chẳng đáng ngạc

nhiên chút nào . Hội nghị này sẽ bàn những vấn

đề như làm thế nào để phân biệt được khủng bố

và chiến đấu cho tự do . Vấn đề "chủ nghĩa

khủng bố nhà nước" cũng có khả năng sẽ được

đề cập. Liệu các lực lượng vũ trang tấn công

quân sự làm chết thường dân thì có gọi là khủng

bố không ? Cuộc ném bom Nam Tư của NATO

năm 1999 đã từng là chủ đề cho một cuộc thảo

luận về vấn đề này . Đó là những nội dung mà

Hoa Kỳ không muốn bàn tới bởi dường như chỉ

có một làn ranh mong manh rất dễ bị phá vỡ

giữa ai khủng bố và ai bị khủng bố .

:

Nhận diện khủng bố , tưởng như đơn

giản nhưng hóa ra vô cùng phức tạp . Ngày

21-11-2001 , Tổng thống G. Bu-sơ nói : " Nước

Mỹ có thông điệp này gửi tới các nước trên thế

giới : Nếu các ngài chứa chấp những tên khủng

bố, các ngài là kẻ khủng bố . Nếu các ngài huấn

luyện hoặc trang bị cho một tên khủng bố, các

ngài là kẻ khủng bố . Nếu các ngài tiếp tế hoặc

tài trợ cho một tên khủng bố, các ngài là kẻ

khủng bố, và các ngài sẽ phải chịu trách

nhiệm trước Hoa Kỳ và các bạn của chúng tôi" .

Kết hợp những lời này với ý kiến của No-man

Xô- lô -môn đã nêu từ đầu , chúng ta sẽ nhận ra

chân tướng của khủng bố . Tuy không đến nỗi

như thầy bói xem voi , nhưng chắc chắn đây

cũng mới chỉ là cái chỏm của tảng băng . D

|

|

|

PHÒNG THƯƠNG MẠI...

( Tiếp theo trang 59 )

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam . Tập

trung nguồn lực của VCCI vào các hoạt động

có lợi thế cao, những hoạt động xúc tiến ở tầm

quốc gia ; tổ chức các hội nghị, hội thảo , hội

chợ triển lãm, lễ hội ; xây dựng mạng lưới tiếp

quốc gia, chiến lược phát triển và bảo vệ

thị tập thể, các chiến dịch xây dựng hình ảnh

thương hiệu Việt Nam , các dự án hỗ trợ tái cơ

và chuyển giao công nghệ lớn .
cấu

8- Hoàn thiện tổ chức, đẩy mạnh hoạt động

của VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp trong

lĩnh vực quan hệ lao động và bảo vệ môi trường .

Thực hiện trợ giúp về đào tạo , thông tin, tư vấn

cho người sử dụng lao động nhằm xây dựng mối

quan hệ lao động đúng pháp luật và thuận hòa

tại doanh nghiệp . Mở rộng các dự án , chương

trình về phát triển bền vững, nâng cao kiến thức

và trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực

bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các doanh

nghiệp áp dụng các quy định, các tiêu chuẩn của

pháp luật ViệtNam và quốc tế về trách nhiệm

xã hội đối với bảo vệ môi trường để nâng cao

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

9- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp

triển khai chương trình xây dựng văn hóa kinh

doanh và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam . Xây

dựng đạo đức và tập quán kinh doanh mang

đậm bản sắc dân tộc và thích ứng với điều kiện

hội nhập, phát huy khả năng sáng tạo, và hợp

tác của các doanh nhân . Tiến hành các hoạt

động quảng bá phát triển hình ảnh doanh

nghiệp, doanh nhân trong xã hội. Tổ chức bình

xét, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân .

Công bố danh sách những doanh nhân tiêu biểu

hằng năm . Nghiên cứu trao tặng huy chương vì

sự nghiệp phát triển doanh nghiệp Việt Nam

cho các cá nhân và tổ chức có công lao đối với

sự nghiệp phát triển doanh nghiệp.D
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TIN JUNT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỤC TIỄU

T và

HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO DỤC TOÀN QUỐC

TRIỂN KHAI KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA IX)

ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 2002 , Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục

và Đào tạo mở Hội nghị cán bộ giáo dục toàn quốc triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp

hành Trung ương (khóa IX) . Thành phần dự hội nghị gồm các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo , Giám

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh , thành phố, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trong cả

nước . Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác

tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị .

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Hữu , Trưởng ban khoa giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh

Hiển , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày những Kết luận của Hội

nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

khóa VIII , phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo , khoa học công nghệ từ nay đến năm 2005 và

đến năm 2010. Đồng chí Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày Chương trình hành

động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 của ngành.

Trong phần thảo luận , các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với những kết luận của Trung ương và

phân tích sâu thêm một số vấn đề cơ bản sau : Tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của việc phát

triển ngành học mầm non hiện nay ; những chính sách đối với giáo viên mầm non, nhất là đối với vùng

cao, vùng sâu vùng xa , ... ở khu vực miền núi phía Bắc , Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Vấn đề phổ cập giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục, vấn đề chống tái mù chữ ... ở ba vùng nói

trên . Kinh nghiệm phổ cập trung học cơ sở của tỉnh Tuyên Quang ; kinh nghiệm dạy chữ Khơ-me ở

vùng đồng bào Khơ -me tỉnh Trà Vinh . Các đại biểu còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đánh giá và tiêu

chí đánh giá chất lượng giáo dục , nhất là chất lượng giáo dục đại học hiện nay...

Tổng kết Hội nghị , đồng chí Nguyễn Minh Hiển , nhấn mạnh 10 điểm quan trọng cần thực hiện và

tập trung nghiên cứu trong thời gian trước mắt : 1- Chuẩn bị tốt triển khai chương trình , sách giáo khoa

lớp 1 và lớp 6. 2- Đổi mới thi cử và đánh giá . 3- Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp , xây

dựng nhà công vụ cho giáo viên . 4- Phát triển mạnh giáo dục mầm non vùng nông thôn đặc biệt là 220

xã chưa có trường mầm non và 300 xã cần tách trường mầm non ra khỏi trường tiểu học. 5- Tập trung

đổi mới cơ chế quản lý đại học . Tăng tính tự chủ cho các trường đại học . 6- Quan tâm đến vấn đề giáo

viên và hệ thống các trường sư phạm trong cả nước. 7- Quan tâm hơn nữa đến giáo dục dân tộc và

công tác đào tạo cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số. 8- Mở rộng quy mô đào tạo trung học chuyên nghiệp

và dạy nghề . 9- Quan tâm nghiên cứu vấn đề học sinh , sinh viên và đánh giá học sinh , sinh viên . 10-

Tăng cường công tác quản lý : cơ chế chính sách , tổ chức , con người, sắp xếp bộ máy giảm đầu mối

từ Bộ đến trường hiện nay . D
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Công trình Trung tâm thương mại

Hàng Hải - Do Công ty thi công

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

XÂY DỰNG

Xây dựng các côngtrình công nghiệp,

công cộng và dân dụng

Xây dựng các công trình giao thông

(đường , cầu, bến cảng ...)

- Xây dựng các công trình thủy lợi (đê, đập ,

kênh ,mương... )

- Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng

đô thịvà khu công nghiệp

- Xây dựng các công trình đường dây, trạm

biến thế

SẢN XUẤT:

SOCLAR

brub vex VE

isob om

- Sản xuất vật liệu xây dựng

- Sản xuấtgạch ngói, cấu kiện bê -tông

- Sản xuất cấu kiện , phụ kiện kim loại xây

dung

- Sản xuất đồ mộc dândụng và xây dựng

KINH DOANH :

- Kinh doanh vật tư ,vật liệu xây dựng

- Kinh doanh nhà

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công

trình dân dụng , công nghiệp , giao thông ,

thủy lợi , kỹ thuật hạ tầng đô thịnhóm B, C .

- Khảo sát địa hình các công trình xây

dựng .

Thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư ,

khu chức năng đô thị .

- Thiết kế và lập tổng dự toán cáccông

trình dân dụng, công nghiệp , giao thông ,

thủy lợi , hạ tầng kỹ thuật thuộcnhóm B ,C.

- Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về

thiết kế, xây dựng , muasắm vật tư, thiết bị

các công trình dân dụng, công nghiệp ,

giao thông , thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng đô

thị nhóm B,C.

Giám sát kỹ thuật xây dựng , quản lý dự

án các công trình dân dụng, công

nghiệp, giao thông , thủy lợi , kỹ thuật hạ

tầng thuộc nhóm B,C.

- Thực hiện các dịchvụ tư vấn xâydựng

khác ngoài danh mục 1-15 phụ lục I của

Quy chế số 19/BXD -CSXD ngày

10/06/1995 củaBộ Xây dựng .

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC :

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
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CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN

CHOLON HOUSE TRADING AND CONSTRUCTION COMPANY

432 - 434 An Dương Vương Street , Ward 4, District 5 , HCMC

Tel : 8.390414-8.353611 - Fax: (84-8) 8.396438

lata ) xem

giúp da luòn

Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Chợ

Lớn , là một doanh nghiệp nhà nước được

thành lập từ năm 1976 trực thuộc sở nhà đất

Tp.HCM. Từ tháng 12/1997, trực thuộc

Tổng công tyĐịa ốc SàiGòn.

NHIỆM VỤ:

EX

- Kinh doanh các loại nhà phố, biệt thự , nhà

ở trong các cụm dân cư theo quy hoạch tại

các quận , huyện , thực hiện các dịch vụ môi

giới nhà cửa , địa ốc . In droob dni)

Thi công xây dựng các công trình dân

dụng , công nghiệp, trụ sở cơ quan , nhà ở,

các công trình phúc lợi, v.v ... tri

Y - Xây dựng các công trình giao thông, công

trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu

công nghiệp , cụm dân cư nông

thôn .

-

enonun

Kinh doanh vật liệu xây dựng :

Hiện công ty là dien thoa

+ Nhà phân phối chính thứccủa

các nhà máy xi măng Nghi Sơn ,

Sao Mai .

+ Chuyên cung cấp vật liệu xây

dựng cho các công trìnhxâylắp với

giá cạnh tranh .

giầy

- Là đơn vị có nhiềuuy tíntrong lĩnh vực

thi công xây lắp, đãnhận được nhiều cờ ,

huy chương vàng và bằng khen các

công trình đạt chất lượng cao do Bộ Xây

dựng khen tặng .

Hiện công ty đang làm chủ đầu tư các dự án

phát triển các khudân cư, gồm :

1. Khu dân cư phường 7 , quận 8 ( 12ha)

2. Khu dân cư Vĩnh Lộc B , huyện Bình

Chánh (55ha)

3. Liên doanh với các đơn vị thành viên trong

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn để thực hiện

các khu dân cư :

- Khu dân cư Bà Điểm - Hóc Môn .

- Khu dân cư Xã Phú Xuân - Nhà Bè .

- Khu dân cưTham Lương-Tân Bình .

QUY HOẠCH PHÂN LÔ KHU CƯ DÂN MỚI XÃ VĨNH LỘC B

VINH LOC B NEW RESIDENTIAL AREA LOT DIVISION PROJECT

Chrub Fac

ob innf
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o vun

vui 41

500

trướ

KHU CÔNG VIÊN CÂY XANH

DỰ KIẾN

- Đo đạc địa chính , địa hình , phục

vụ cho công tác quy hoạch khu dân

cư , xây dựng công trình , lập bản đồ | Mộ

địa chính phục vụ quản lý đô thị của

các Quận , Huyện ...

ghidon

Tư vấn xây dựng thiết kế quy | Du

hoạch các khu dân cư , thiết lập và ca sônội

quản lý các dự án đầutư xây dựng,

lập hồ sơ đấu thầu thiết kế, xây

dựng kỹ thuậthạ tầng. Liên doanh

với các đơn vị trong và ngoài nước

vi

201

trên lĩnh vực xâylắp,hợptácđầu
tư DAO HOÀ HÁT

xây dựng các khu dân cư để kinh

doanh .

MAUH

I HƯƠNG LỘ 80

1) BIXALOVANH BAI

ap ass

JAS

ЭЙ СУА

VĨNH LỘC A
KHUDANCU6X

no5 pho

box

SẮP ĐI KHU DÂN CƯ

KHU DÂN CƯDỰ KIẾM

KHU DANCU

VĨNH LỘC A

sinh vật

V) . ĐI KHU DÂN CƯ VĨNH LỘC A

AS DMAH SAJ OG DU MAUN

TANN DUAH
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Bon Ver

lồn ấy . Chào mừng Quốc Khánh 2/9 , Mừng sinh nhật Suối Tiên lần thứ 7, Du lịch Văn hóa Suối Tiên tưng

bừng chào đón quý khách với nhiều chương trình lễ hội hoành tráng, đặc sắc và hấp dẫn như : Hội múa Rồng,

đuathuyền truyềnthống, biểu diễn khí công , sân khấu hóa truyền thống Sơn Tinh - Thủy Tinh , Đại nhạc hội

mùathu, ... in not nad po port serx

Bạn Chương trình quà tặng May Mắn với 300 phần quà CD Philips giá trị cao đang chờđón quý khách.

Đặc biệt : Biển Tiên Đồng một kỳ quan nhân tạo , một đại dương huyền thoại trong lòng thành phố

sẽ dành cho quý khách nhiều khám phá mới lạ đầy bấtngờ và thú vị nhất .

SUỐI TIÊN của chúng ta là miền đất tứ linh với LONG – LÂN – QUY – PHỤNG , nơi an

lành hạnh phúc luôn đem lại nhiều may mắn cho gia đình bạn

ooup u6irin út sy ooun gnoit ost asbobub proud epo vabon Biopon

TIÊU SƠNĐUỐC, CÔN CỦA XÃ SUỐI TIÊN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI :
gefuton bub meite

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂYDỰNG CẦU ĐƯỜNG

GIAOTHÔNG TUYÊN QUANG

Địa chỉ : đường Quang Trung - Phường Phan Thiết - TX.Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại : (84-027) 824 523

Giám đốc : Phạm Văn Quang

Công ty Cổ Phần Quản lý và Xây dựng cầu đường giao thôngTuyên Quang, tiền thân là

Công ty Công trình giao thông Tuyên Quang , được thành lập năm 1970. Năm 2000 , Công

ty sáp nhập với Đoạn Quản lý đường bộ và thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của

Đảng và Nhà nước, được đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường

giao thông Tuyên Quang.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Xây dựng công trình :

cầu đường giao

thông , thủy lợi , dân

Gia công sản xuất

cấu kiện bê tông

đúc sẵn .

Duy tu sửa chữa

cầu , đường bộ

Sản xuất, kinh

doanh vật liệu xây

dung

dụng đến nhóm B.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XHNV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Địa chỉ: 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I , Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0848.8293828 0848.8221910 * Fax : 0848.8221903

Website : http://www.hcmussh.edu.vn * Email:nckhhtqt@hcmc.netnam.vn

ĐẠIHỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NHẰM NĂM

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

H CHO CÁN BỘ TRẺ

HỌC V.CAOHỌCVÀ NGHIÊN CỨU SINH

AY/22 /12 /2001

ис

*QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN :

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn có lịch sử hơn 45 năm với tiền thân là Trường Đại

học Văn Khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, được

thành lập năm 1955.Sau ngày miền Nam hoàn toàn

giải phóng , tháng 10/1975 Trường Đại học Văn Khoa

bắt đầu năm học đầu tiên của thời kỳ độc lập với

nhiều sự thay đổi về mục tiêu , chương trình và nội

dung đào tạo.Tháng 04/1977 Trường Đại học Văn

khoa hợp nhất với trường Đại học Khoa học thành

Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM , trung tâm đào

tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhấtở các tỉnh

phía Nam.Tháng 03/1996 Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn được thành lập trên cơ sở tách ra

từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, và là một trong

các trường thành viên của Đại học Quốc gia

TP.HCM .

Hiện nay , lực lượng cánbộ giảng dạy, công nhân viên thuộc trường quản lý có 360 người, trong đó biên chế :299

người, hợp đồng : 131 người; riêng cán bộ giảng dạy là 255 người, trong đó có : Giáo sư, Phó giáo sư: 10 người; Tiến sĩ

52 người; Thạc sĩ: 76 người; GVC : 49 người.Cán bộ giảng dạy của trường được đào tạo trong nước và từ nhiều quốc

gia khác nhau trên thế giớinhư Liên Xô, Ba Lan , Bulgari , Cộng hoà dân chủ Đức, Hoa kỳ , Anh, Pháp , Cộng hoà liên

bang Đức ,NhậtBản , Úc, Áo , Thái Lan , Philippines , Sigapore , v.v. Nhiều thầy cô giáo đã tham dự các khoá tu nghiệp

ngắn hạn và thỉnh giảng tạinhiều trường đạihọc trên thế giới.

IN YAXAY

МОС КНОА НОС ХА НО

+TRÌNH ĐÓ SAU ĐẠIHỌC :

- Trình độ Thạc sĩ:

+TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :

*NĂNG LỰC ĐÀO TẠO :

Hiện có 17 khoa đang đào tạo 32 ngành:Văn

học; Ngôn ngữ học; Hán-Nôm; Báo chí; Lịch sử

Việt Nam;Lịch sử thế giới ; Lịch sử Đảng Cộng sản

Việt Nam ; Dân tộc học ;Khảo cổ học; Địa lý môi

trường ; Địa lý kinh tế và phát triển vùng; Địa lý dân

số xã hội ; Địa lý du lịch ; Triết học; Thư viện -Thông

tin học ; Xã hội học ; Đông Á-Nhật Bản học; Đông Á

Hàn Quốc học; Đông Nam Á học (Thái Lan); Đông

Nam Á học ( Indonesia ) ; Đông Nam Á

học (Malaysia ) ; Nam Á-Thái Bình Dương (Australia

học ) ; Nam Á- Thái Bình Dương (Ấn Độ học); Ngữ

Văn Nga-Anh ; Ngữ văn Pháp; Ngữ văn Trung

Quốc ; Ngữ văn Đức ; Việt Nam học; Giáo dục học;

Văn hoá học; Nhân học. nout gnorth osid

UVMBIHMAV BM

Hiện có 12 ngành đào tạo: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ học so sánh ; Báo chí; Lịch sử Việt Nam; Dân tộc

học ; Lịch sử thế giới; Ngôn ngữ Nga-Slave ; Triết học(CNDVBC & CNDVLS); Bảo vệ,sử dụng hợp lý và tái tạo tài

nguyên thiên nhiên ; Giảng dạy tiếng Anh; Văn hoá học ; Xã hội học .

-Trình độ Tiến sĩ :

Hiện có 7 ngành đào tạo: Triết học(CNDVBC & CNDVLS) ; Lý thuyết và lịch sử Văn học; Ngôn ngữhọcso

sánh : Lịch sử cận hiện đại; Dân tộc học ; Lịch sử Việt Nam ; Ngôn ngữ Nga-Slave . osip ondub uso

Ngoàira trường đang có chương trình liên kết với Đại học La Trobe (Úc) đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng

dụng (M.App.Ling ) và Tiến sĩ giáo dục học(Ed.D) và chương trình đại học 2+ 2 (2năm học tại ViệtNam , 2 năm học

tại Úc).



CÔNG TY ĐIỆN LỰC I

ĐIỆN LỰC TỈNH TUYÊN QUANG

Số nhà : 235D - Đường 17-8 - Thị xã Tuyên Quang

Điện thoại : 027 822 052 - 027 822 605

Fax: (027) 821 438

CAU dup #hipho

Điện lực Tuyên Quang thuộc Công ty Điện lực I,

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam , được thành lập :

ngày 6 tháng 10 năm 1982. Điện lực Tuyên Quang có

nhiệm vụ : cung ứng và kinh doanh điện năng , xây

dựng , đại tu , thí nghiệm thiết bị lưới điện đến 35 kV .

Khảo sát , thiết kế công trình điện , quy hoạch lưới

điện ,quản lý điện nông thôn .

Tổng số CBCNV là : 480 người, trong đó trình độ

đại học 66 , cao đẳng 15 , trung cấp 79. Có 12 phòng

ban , 6 chi nhánh điện , một đội quản lý đường dây và

trạm biến áp va-110kV , một đội xây lắp điện ;

một Đảng bộ cơ sở, một công đoàn cơ sở ; 5 chi Đoàn

thanh niên CSHCM với 137 đoàn viên .

Điện lực Tuyên Quang luôn động viên CBCNV

hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao như

công tác quản lý và xây dựng lưới điện nông thôn , đây cũng là công tác mà đơn vị đạt được thành tích

xuấtsắc nhất. Phát triển lưới điện quốc gia đến 100 % xã, phường trong toàn tỉnh , hoàn thành tiếpnhận và

hoàn trả vốn lưới điện trung ápnông thôn , quản lýgiábán điện đếnhộnôngthôn 100 %xãcógiábánđiện

thấp hơn quy định của chính phủ . Tuyên Quang trở thành tỉnh miền núi đầu tiên của Công ty điện lực I ở miền

Bắc Việt Nam có 100% xã có điện lưới quốc gia . Đạtđược thành quả trên là do đơn vị đã cốgắng vượt qua mọi khó

khăn trở ngại , đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cấp , các ngành . Thành quả trên còn là kết quả của sự

lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm tăng năng suất lao động ,làm lợi nhiều tỉđồng cho Nhà

nước. Cụ thể là : Chếtạo và lắp đặt máy biến áp một

pha 35 /0,22 kV . Vận chuyển máy biến áp và cột điện

bê tông cốt thép lên núi cao bằng hệ thống cáp treo ,

pa - lăng , ròng rọc; thay thế loại cột điện bê tông cốt

thép 12m bằng loại cột điện 6m nối mặt bích để dễ vận

chuyển ; tự chế tạo chống sét khe hở thay cho loại

chống sét ống trên đường dây.v.v..

Điện lực Tuyên Quang là đơn vị có truyền thống

thi đua liên tục, đã xây dựng được một phong trào thi

đua sôi nổi rộng khắp trong mọi lĩnh vực .

Thủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao

động hạng 3 về thành tích xây dựng chủ nghĩa

xã hội-bảovệTổquốc .

UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen về

phong trào thi đua khối Giao thông .

BộCông an tặng Bằng khen về phong trào Bảovệ Anninh Tổ quốc.

UBND tỉnh tặng bằng khen về phong trào Bảovệ An ninh Tổquốc .

Bộ Tài chínhtặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế .

Công ty điện lực I khen thưởng vềcông tác giảm giá bán điện đến từng hộ nông thônbằng và nhỏhơn 700 đ /kW .

Điện lực Tuyên Quang làđơn vị nhiều năm liên tục phấn đấuhoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ

kinh tế , chính trị của tỉnh vàTổng Công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực I giao cho , gópphầnxây dựng kinh

tế văn hoá - xã hội, quốcphòng an ninh của địaphương . Điệnlực Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn sựchỉ đạo

thường xuyên kịp thời , sự quan tâm sâu sắc của Tỉnhủy, Ủy ban nhândân tỉnh , Tổng Công ty Điện lựcViệtNam ,

Công ty Điệnlực I và Hội đồng thi đua cáccấp .



- CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

215 TRẦN QUỐC TOẢN - HẢI PHÒNG - VIỆT NAM TEL: ( 84 - 31 ) 731 033 / 731 090 ; FAX : (84 -31 ) 731 007 | 731 578

TELEX : 311215 / 311251 VOSCO VT * E- MAIL : fed @ VOSCO . Com.vn

C

ông ty Vận tải biển Việt Nam ( VOSCO ) được thành lập ngày 1

tháng 7 năm 1970 và là công ty vận tải biển quốc gia hàng đầu ở

ViệtNam, hiện nay là thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

(VIALINES).

Kể từngày thành lập, VOSCOđãkhông ngừng pháttriển và hiện có

một đội tàu hiện đại đa dạng về chủng loại và trọng tải có thể chạy

khắp thế giới. VOSCO có mạng lưới đại lý tại nhiều nước ở châu Á,

châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, với chấtlượng hoạt động đạt hiệu quả

cao . Các tàu của VOSCO được các tổ chức đăng kiểmnổi tiếng như

NKK, GL, DNV, và ABS phân cấp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng .

VOSCO có mối quan hệ chặt chẽ với các Công ty thương mại Việt

Nam, các công ty xuất nhập khẩu , các công ty bảo hiểm và các tổ

chứcquốc tếkhác.

Tàu Morning Star

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VOSCO

© Chủ tàu, quản lý tàu, khai thác tàu

© Thuê tàu .

©

ty o

đã

Đạilývận tải biển ( Đại lý và môi giới tàu ).

Đại lý giao nhận vận tải đa phương thức

quốc tế đường không và đường biển

VOSCO là công ty vận tải biển đầu tiên ở Việt Namđược cấp giấy

chứng nhận phù hợp ( D.o. C )vào năm 1998 và cáctàu của Công

đáp ứng yêu cầu của Bộ Luật Quản lý an toànquốc tế ( ISM Code )

được cấp giấy chứng nhận quản lýan toàn (SMC ).

VOSCO cũng đặc biệt chú ý tới hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và đảm

bảo tốt chất lượng phục vụ.

© Mua bán tàu.

© Cung ứng thuyền viên cho chủ tàu nước

ngoài.

© Cung ứng phụ tùng vật tư .

© Đại lý bán hàng cho hãng sơn quốc tế

(International , Paint ) và dầu nhờn

Với đội ngũ cán bộ, sỹ quan , thuyền viên tinh thông nghiệp vụ, có

năng lực và bề dày kinh nghiệm gây được lòng tin với những khách

hàng lớn , đội tàu của VOSCO hoạt động kịp thời , hiệu quả , an toàn và

sẵn sàngđáp ứngmọi nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. © Liên doanh vận tải biển .

MEC

Ca

(Shell Lubricants).

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

CÔNG TY THICÔNG CƠ GIỚI

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Biểu - Ba Đình - Hà Nội * diện thuật047154818- 04.7763919 Fax: 04.7164020

Tàu cuốc biển TC 82 thi công tại luồng Sài Gòn

ông ty thi công cơ giới -Tổng công ty xây

dựng đường thủy là doanh nghiệp Nhà

nước được thành lập theo QĐ số 2405

QĐ/TCCB -LĐ ngày 21-11-1994 của Bộ trưởng

Bộ Giaothông Vận tải .

Công ty có đội ngũ kỹ sư , cán bộ và công nhân

kỹ thuật lành nghề có nhiều kinh nghiệm

trong việc thi công công trình nạo vét và xây

dựng.

Chức năng cơbản :

Nạo vét luồng biển, luồng sông ; u, âu tàu biển ,

nạo vét các công trình giao thông- thủy lợi có độ sâu

toi 16m (-16m).

- Xây dựng các công trình giao thông thủy bộ - công

nghiệp dân dụng- san lấp tôn tạo mặt bằng.

- Xây dựng hệ thống cầu cảng , kho bãi, đê kè ...

- Phá đá ngầm và thanh thải các chướng ngạitrên

sông ; khoan cọc nhồiđường kính 800mm .

* Thời gian qua công ty đã thi công nạo vét và xây

dựng nhiều công trình trên khắp mọimiền của Tổ

quốc . Ở đâu Công ty cũng được các cơ quan hữu

quan và bạn hàng đánh giá cao vì : luôn đảm bảo các

yêu cầu kỹ thuật, tiến bộvàgiữ vững mối quanhệ.

Công ty chúng tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ ,

hợp tác của các cơ quan đơn vị và bạn hàng trên mọimiền đấtnước.



CÔNGTYLƯƠNGTHỰC TP . HỒ CHÍMINH

FOOCOSA

FOOD COMPANY OF HOCHIMINH CITY (FOOCOSA)

ĐC : Số 57 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - Thành PhốHồ Chí Minh

Tel : (84.8) 9309227 - 9309070-9309901 · Fax : (84.8) 9304552

E-mail : foocosa@hcm.vnn.vn • Website : www.foocosa.com.vn

V. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Sản xuất các mặt hàng : Thực phẩm ăn liền (mì , phở, miến ,

bún, cháo, v.v... ) , mì sợi , nui , bánh phở, bánh tráng , bánh kẹo,

bánh phồng tôm , hạt điều, đậu phộng chế biến , bột canh , gia vị ,

tương cà , tương ớt , nước tương , v.v...

2. Chuyên kinh doanh và xuất nhập khẩu các mặt hàng : Gạo ,

bột mì, lương thực thực phẩm chế biến , công nghệ phẩm , máy

móc thiết bị , vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên vật liệu , v.v...

3. Dịch vụ : Nhà hàng , khách sạn , du lịch , sửa chữa xe gắn máy -

ô tô , vận chuyển hành khách , v.v...

4. Đại lý bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm của các đơn vị trong

và ngoài nước .

Công ty chúng tôi hân hạnh được phục vụ và hợp tác

với các Quý Khách hàng trong và ngoài nước

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CÁC XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN

ĐỊA CHỈ TEL FAX

• XN LTTP MILIKET 2/7 Tô Ký , Quận 12 TP.HCM (84.8) 8918785 (84.8) 8918805

• XN CB LTTP COLUSA 220 Kha Vạn Cân , Thủ Đức TP.HCM (84.8)8966835 (84.8)8960013

• XN LTTP SAFOCO 01 Đường 3/2 , Quận 10 TP.HCM (84.8)8391613 (84.8)8393676

• XN Bánh LUBICO

• XN KDCBNSTP NOSAFOOD

50G Bến Phú Định , Quận 8 TP.HCM (84.8) 8356683 (84.8) 8762088

256 Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh TP.HCM (84.8)8999110 (84.8)8980083

• XN SÀI GÒN SA TA KE 9 Nguyễn Hữu Trí, X.Tân Túc, H.Bình Chánh
TP.HCM (84.8) 7600227 (84.8) 7602772

2. CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠITÂN

• Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn

• Trung Tâm Thương Mại Chợ Lớn

• Trung Tâm Thương Mại Gia Định

25 Tôn Đản , Quận 4 TP.HCM (84.8) 9401208 (84.8) 8404230

206 Hậu Giang , Quận 6

42-46 Nguyễn Oanh , Q. Gò Vấp

TP.HCM (84.8)9690715 (84.8)9694690

TP.HCM (84.8)8945746 (84.8) 8944273

3. CÁC CHI NHÁNH

• Hà Nội

• Cần Thơ

Vladivostok- CHLB Nga

9 Quốc Lộ 1A, Huyện Thanh Trì

Xã Trung An , Huyện Thốt Nốt

2A Novoivanovskaya Street, Vladivostok City

Hà Nội (04)8618933 (04)8618920

Cần Thơ (071)857396 (84.71 ) 859757

Russia 007-4232238834 007-4232.25.42.85
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Dign thagi Di dong

của bạn cơ thể sử dụng bên

toàn quốc và 90 nước trên thế giới

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ :

Các Bưu điện tỉnh , thành phố hoặc các Công ty VMS (Gọi số 145), GPC (Gọi số 151)
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BETCOMBANK
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*

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 8265503 - 8250392; Telex: 411 504 VCB - VT

website: http://www.vietcombank.com.vn
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SỞ GIAO DỊCH TẠI HÀ NỘI VÀ CHI NHÁNH TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

Vietcombank An Giang

Vietcombank Bình Tây

Vietcombank Bình Dương

Vietcombank Cà Mau

Vietcombank Cần Thơ

Vietcombank Đà Nẵng

Vietcombank Đắc lắc

Vietcombank Đồng Nai

Vietcombank Gia Lai

Vietcombank Hà Nội

Vietcombank Huế

Vietcombank Tp . Hồ Chí Minh

Vietcombank Kiên Giang

Vietcombank Nha Trang

Vietcombank Hải Phòng Vietcombank Quảng Ngãi

Vietcombank Hà Tĩnh Vietcombank Quảng Ninh

Vietcombank Quy Nhơn

Vietcombank Tân Thuận

Vietcombank Thái Bình

Vietcombank Vinh

Vietcombank Vũng Tàu

CÁC LIÊN DOANH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC

Ngân hàng Liên doanh Chohung Vinabank

Công ty Liên doanh Vietcombank Tower

Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank - VCB Leaco

Luôn
mang

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Vietcombank - VCB AMC

Công ty Chứng khoán VCB - VCBS

Công ty Tài chính tại Hồng Công - VinaFico

Văn phòng đại diện tại Paris

Văn phòng đại diện tại Moscow

Văn phòng đại diện tại Singapore

đến cho bạn sự thành đạt !



www.vietnamairlines.comwww.visine
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Australia Sidney.

Mang

Việt Nam

đến với

thế giới

và đem

thế
giới

đến
với

ViệtNam .

Melbourne Cambodia

Phnom Penh , Siem Reap

China Beijing, Guangzhou,

Kunming France Paris

Japan Osaka , Tokyo ⚫

Hong Kong Lao

Vientiane Malaysia

Kuala Lumpur

Switzerland Zurich The

Philippines Manila ⚫

Russia Moscow⚫
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Singapore South Korea

Seoul Taiwan Taipei,

Kaohsiung Thailand

Emirates Dubai United

!
!

Bangkok United Arab

State Los Angeles.

San Francisco

Với đường bay đầu tiên tới

Bắc Kinh vào năm 1956 ,

Vietnam Airlines đã không

ngừng phát triển , mở rộng

hang đường bay tới các khu

vực trên thế giới như Đông

Nam Á , Đông Bắc Á , Châu

Úc và Bắc Mỹ .

b

VIETNAM AIRLINE
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BỘ Y TẾ

A

VỆ
VIEN BAO VE BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH

ĐC: 43 TRÀNG THI , HÀ NỘI * ĐT: 84.4.8252161, 825 2162 Fax : 84.4.8254638

VIỆN BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/CP NGÀY

14/05/1966 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

2222

VIÊN TRƯỞNG : TS.BSCKII

NGUYỄN ĐỨC VY

P.VIỆN TRƯỞNG :

BS. ĐỖ THĂNG KHƯƠNG

P.VIỆN TRƯỞNG: THẠC SĨ P.VIỆN TRƯỞNG: THẠC SĨ

NGUYỄN ĐỨC HINH LÊ ANH TUẤN

***

44

NĂM 1985 NĂM 2002

KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN 15/4/1966 - 15/4/2002

DUỢC

Dưới đây là những thành tựu nổi bật

nhất trong trong 10 thanh tựu Viện dã

đạt được

- Viện đãáp dụng phương pháp mới là thụ

tinh trongống nghiệm cho nhiều bà mẹ trong.

đó đã có 100 bà mẹ sinh con theo phương

pháp này. Viện đã điều chỉnh đượcsốlượng

con ra đời theo ý muốn của gia đình .

- Viện đã thành công phương pháp vi phẫu

thuật nốiống dẫn trứng đây là nơiduy nhất

áp dụng phương pháp này tại Việt Nam với

việc sửdụng kính hiển vi phẫu thuật.

- Viện đã áp dụng phương phápmổ nội soi

và giờ đây phương pháp này đã phổ cập tại

Viện và đào tạo cho nhiều địa phương.

- Hiện tại Viện đã dùng phương pháp chụp

hệ bạch huyếtduy nhất chỉ có Viện làm được

đểchuẩn đoán sớm về hệ bạch huyết.

- Viện đã và đang thực hiện nhiều đề tài

nghiên cứu khoa học cấp viện, bộ , nhà nước,

quốc tế.

+

Từ năm 1966 - 2002 , Viện Bảo vệ bà

mẹ và Trẻ sơ sinh đã được Nhà nước

traotặngnhiều phầnthưởngcaoquý .

+ Huân chương Lao động hạng Nhất năm

2002(trong thời kỳ đổimới) và năm 1986 .

Huân

1982)

chươngLao độnghạng Nhì(năm

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1976)

+ 02 Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ

+ 04 Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam

+ 08 Bằng khen của Bộ Y tế đối với cánhân và

tập thể...

CHỨC NĂNG

- Nghiên cứu khoa học : về các đề tài trong lĩnh vực sức khoẻ

sinh sản , phát hiện để điều chỉnh sớm thai nghén có nguy cơ

cao và các bệnh về đường sinh dục phụ nữ .

- Khám bệnh, chữa bệnh : các bệnh nhân phụ sản nặng từ tuyến

tỉnh chuyển đến .

-Đào tạo cán bộ : Viện là cơ sở thực hành cho sinh viên đại học y

trong và ngoài nước . Đào tạo các bác sĩchuyên khoa cấp I , cấp

II, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành . Cập nhật kiến thức , đào tạo

lại cho các bác sĩ, nữhộ sinh ởcác tuyến .

- Chỉ đạo tuyến : Viện chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên

môn, kỹ thuật, thực hiện các chỉ thị của Bộ Y tế về công tác sản

phụ khoai kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước . Tham

gia với Bộ Y tế xây dựng các chuẩn mực kỹ thuật và phác đồ

điều trị chuyên ngành để thực hiện thống nhất trong cả nước .

- Phòng bệnh vàtuyên truyền giáo dục: thường xuyên cung cấp

NHIỆM VỤ

thông tin và giáo dục về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ,

phòng chống các tai biến sản khoa , các bệnh lây truyền qua

đường tình dục , phòng chống HIV/AIDS .

Đẩy mạnh phổ biến các biện pháp tránh thai trong cộngđồng.

Tuyên truyền giáo dục , nuôi con bằng sữa mẹ , phòng chống

suy dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ em .

-Hợp tác quốc tế : mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chứcquốc

tế để nâng cao trình độ cập nhật kiến thức cho cán bộ của Viện

và tuyến dưới. Phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều

hội thảo nghiên cứu khoa học về sức khoẻ sinh sản / KHHGĐ , đa

dạng hóa dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh và phòng bệnh .

- Quản lý kinh tế trong Viện : phát huy nội lực, sử dụng hợp lý, tiết

kiệm , có hiệu quả cao ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn kinh

phí từ các dịch vụ y tế như viện phí , bảo hiểm y tế , các tổ chức

nước ngoài...
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• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3, Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 225 768

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

Phó Tổng Biên tập phụ trách

TRẦN QUANG NHIẾP

3-2002

Bìa 1 : Ngàykhai trường

MOH

ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX CỦAĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG HAY VỚI

to monsig

SHROB THOP

atlone
3

*** Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII ,

Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII về

Biển công tác tổ chức và cán bộ

PHAN VĂN KHẢI - Bộ Nội vụ , cán bộ Bộ Nội vụ và các cơquan nội vụ ở nh

các cấp phải thật sự đổi mới tư duy và đi đầu cải cách hành chính

VÕ CHÍ CÔNG - Thấy gì về công tác tổ chức và quản lý cán bộ , qua atival

tuoi vụ án Trương Văn Cam insidesbộ,toehow on moi luo slute is10

6. NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

:

piene

8

piscinepio end

8080 OF JAC MAUX AT M

Sirang mi rủ e d devolto nicee0/ 03

ĐẬP TẠ XUÂN ĐẠI - Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống

eb 19

ob

chính trị ở cơ sở

HOÀNG TRUNG - Phạm trù trung - hiếu trong triết lý phương Đông

và tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng

hiện nay
tub lines atimo ub mun619 60 ub nolaulanab

CHU TUẤN CÁP - Phối hợp các hoạt động chính trị đối ngoại và

kinh tế đối ngoại

lilom

13

18

2
2
2
2

24

uph LÊ XUÂN VŨ - Tản mạn về lời nói

bao as esmehéini zenisila zab

nimbe oler si ansb tein 27

st & supililog amolava al ansh the9

en

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

HỌ HỒ XUÂN MÃN - Chuyển động và kết quả bước đầu thực hiện

เอ ฟ go esupdilod

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ở Thừa Thiên - Huế
32

ainu -atst aab elsdor

ĐẶNG VŨ LIÊM - Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác thông tin ,

tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân trên các vùng

biên giới, hải đảo

PHAN THU - Bác Hồ với công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngo

NGUYỄN CÚC - NGUYỄN QUỐC HIỆP - Một số vấn đề về mô hình

“công ty mẹ - công ty con",ở Côngty CONSTREXIM

30 ,

lab

THU ĐƯỢC THƯGỬI BỘ BIÊN TẬP CODE lounge ( th

NGUYỄN ĐÌNH TẬP - Đổi mới cách nghĩ, cách làm đối với chương

12 .

trình hành động của đại biểu Quốc hội

THẾGIỚI :VẤNĐỀ - SỰKIỆN

ong

3
8
8
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sinegro ab ajadestla

49

Bailon ashabich

ladolg ama

PHẠM THỊ NGỌC TRẦM -Bảo vệ môi trường - nhiệm vụ chung của

thu toàn nhân loại

t

TRẦN TRỌNG - Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

KẾT LUẬN

CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA VII,

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 VÀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA VII

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

H

-ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX tán thành các

nội dung cơ bản được trình bày

trong Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm

điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cánchức và cán

bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII ,

Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết

Trung ương 7 khóa VIII , nhấn mạnh một số

điểm cơ bản dưới đây :

1- Sau 10 năm thực hiện ba nghị quyết, tổ

chức và cán bộ của hệ thống chính trị ở nước

ta đã từng bước được đổi mới. Cơ chế Đảng

lãnh đạo , Nhà nước quản lý, nhân dân làm

chủ thể hiện ngày càng cụ thể, rõ nét hơn ,

đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát

triển kinh tế thị trường , mở cửa hội nhập

kinh tế quốc tế , xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc ; tạo ra tiền đề để tiếp tục hoàn thiện

mô hình của hệ thống chính trị ở nước ta

trong thời kỳ mới . Đội ngũ cán bộ có bước

trưởng thành và tiến bộ, là lực lượng nòng

cốt cùng với nhân dân tạo nên thành tựu to

lớn trong những năm qua.

Tuy nhiên, công tác tổ chức và cán bộ còn

nhiều khuyết điểm , yếu kém . Công tác xây

dựng Đảng về tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng. Chính phủ còn nhiều đầu mối trực

thuộc ; việc phân cấp quản lý giữa các bộ và

chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng ;

thủ tục hành chính còn rườm rà và nhiều

biểu hiện tiêu cực, hiệu lực và hiệu quả quản

lý

của chính quyền các cấp còn nhiều mặt

yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp

còn bất cập . Việc đổi mới tổ chức và phương

thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

còn lúng túng . Đội ngũ cán bộ xét cả về số

lượng, chất lượng và cơ cấu còn nhiều mặt

chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu

dài , chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa , hiện đại hóa. Tình trạng

cánbộ thoái hóa, biến chất chưa được ngăn

chặn và đẩy lùi . Trong đội ngũ cán bộ vẫn

tồn tại tình trạng trì trệ , thiếu trách nhiệm và

tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá

cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm khắc

phục ; quan điểm, phương pháp, tiêu chí
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Tạp chí Cộng sản

đánh giá cán bộ chưa rõ ràng, nhất quán,

chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiện

nhiệm vụ. Chưa làm tốt công tác quy hoạch ,

đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ

lãnh đạo, quản lý ; việc bố trí cán bộ còn

chắp vá, bị động, chính sách cán bộ còn

nhiều bất hợp lý .

2- Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu

các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc,

cụ thể hóa vàthực hiện có hiệu quả những

nhiệm vụ về tổ chức và cán bộ đã đề ra trong

các Nghị quyết Trung ương , tập trung giải

quyết tốt một số việc sau đây :

a- Về công tác tổchức :

- Đối với tổ chức bộ máy đảng :

+ Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảng

theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII ;

hoàn thiện quy định về chức năng , nhiệm vụ

các ban đảng, tăng cường chất lượng cán bộ

để các ban đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy,

góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

trong thời kỳ mới.

+ Hoàn thiện các quy định về chức năng,

nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan

nhà nước và các đoàn thể, đảng bộ khối cơ

quan và các doanh nghiệp lớn ; sắp xếp, điều

chỉnh hệ thống trường và bộ máy quản lý

đào tạo cán bộ ở Trung ương và địa phương .

+ Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng

thực sự trong sạch , vững mạnh ; điều chỉnh, bổ

sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của

các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với thực

hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về

xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở , nhất là

trên những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm .

- Đối với tổ chức bộ máy nhà nước :

+ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc

hội theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc

hội . Hoàn thiện tổ chức , chức năng, nhiệm

vụ của các cơ quan của Quốc hội và hội đồng

nhân dân các cấp, cải tiến phương thức và

nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

và hội đồng nhân dân, các đoàn đại biểu và

mỗi đại biểu .

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Chính phủ và chính quyền các cấp ; sắp xếp

các bộtheo hướng bộ quản lý đa ngành, đa

lĩnh vực có quy mô phù hợp . Giảm bớt số cơ

quan thuộc Chính phủ và Thủ tướng. Theo

hướng đó, nghiên cứu lập một số bộ và cơ

quan ngang bộ mới, chuyển một số tổng cục,

cục vè trực thuộc bộ hoặc chuyển giao về bộ

nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan

đó. Làm rõ và cụ thể hóa chức năng, nhiệm

vụ của các bộ, nhất là trên những lĩnh vực

quan trọng lâu nay nhiều bộ cùng tham gia

quản lý chồng chéo hoặc bỏ sót . Khắc phục

tình trạng các bộ buông lỏng nhiệm vụ quản

lý nhà nước . Đẩy mạnh cải cách hành chính,

bỏ các tầng nấc trung gian quan liêu và thủ

tục phiền hà . Kiên quyết tách chức năng

quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với

quản lý sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Xác định rõ chức năng chủ sở hữu

nhà nước đối với doanh nghiệp, chức năng

đại diện chủ sở hữu của hội đồng quản trị

tổng công ty nhà nước ; đẩy mạnh phân cấp

quản lý kinh tế - xã hội cho địa phương , cho

cấp dưới, đi đôi với tăng cường công tác quy

hoạch và sự hướng dẫn, kiểm tra của cấp

trên ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương , xác định rõ

chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách

nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu,

bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, luật pháp

của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc ,

thống nhất trong cả nước .

4 Số 26 (tháng 9 năm 2002)
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+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan

tư pháp : quán triệt và thực hiện nghiêm túc

Nghị quyết 08-NQ /TW , ngày 02-01-2002

của Bộ Chính trị " về một số nhiệm vụ trọng

tâm công tác tư pháp trong thời gian tới" ,

Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Luật tổ

chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002 .

Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện khẩn

trương , đồng bộ việc cải cách tư pháp cả về

tổ chức và cán bộ, làm rõ chức năng, nhiệm

lề lối làm việc và chế độ tự giám sát
vụ ,

thường xuyên.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể nhân dân :

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới

phương thức hoạt động của Mặt trận và các

đoàn thể, nhất là ở cơ sở ; thể chế hóa các

quy định của Nhà nước ; chăm lo xây dựng

lực lượng cốt cán ; tạo điều kiện thuận lợi

cho Mặt trận và các đoàn thể thựchiện tốt

chức năng, nhiệm vụ ; nâng cao hiệu quả

hoạt động, làm cho Mặt trận và các đoàn thể

thực sự đại diện cho tiếng nói , quyền lợi và

nguyện vọng của quần chúng , làm tốt công

tác vận động và tổ chức các tầng lớp nhân

dân tích cực tham gia công cuộc đổi mới ,

xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

+ Thực hiện nghiêm túc , có hiệu quả Quy

chế Dân chủ ở cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ

giữa Mặt trận, đoàn thể và chính quyền dưới

sự lãnh đạo của Đảng.

-

b- Về công tác cán bộ :

Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên

tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán

bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát

huy vai trò , quyền hạn và trách nhiệm của

các tổ chức thành viên trong hệ thống chính

trị ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,

tập thể quyết định trong công tác cán bộ ,

phát huy trách nhiệm của từng thành viên

lãnh đạo, thực sự coi trọng vai trò , quyền hạn

của người đứng đầu các tổ chức, các cơ quan,

đơn vị trong công tác cán bộ.

-

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2 ) khóa VIII . Từng

cán bộ, đảng viên phấn đấu tự du dưỡng , rèn

luyện về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính

trị , phẩm chất lối sống, năng lực công tác ;

đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về

tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống,

chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện

tiêu cực khác . Tăng cường giáo dục, quản lý

cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng,

tự phê bình và phê bình , thực hiện tốt các

hình thức giám sát của nhân dân đối với cán

bộ , công chức, nhất là tại cộng đồng dân cư

ở cơ sở ; củng cố kỷ luật, kỷ cương trong

Đảng . Kiên trì thực hiện việc cán bộ , công

chức kê khai tài sản theo quy định ; định kỳ

tiến hành kiểm tra và đánh giá trách nhiệm

quyền các cấp, các ngành ; xử lý nghiêm

cá nhân người đứng đầu cấp ủy và chính

minh cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng và

luật pháp, chính sách của Nhà nước. Làm tốt

công tác bảo vệ cán bộ .

- Đổi mới việc đánh giá cán bộ, trên cơ sở

thống nhất quan điểm, tăng cường thông tin ,

bổ
sung hoàn thiện quy chế, quy trình đánh

giá cán bộ một cách khoa học, dân chủ,

khách quan, lấy kết quả hoàn thành nhiệm

vụ của cán bộ làm thước đo chủ yếu trong

đánh giá .

Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ

lãnh đạo và quản lý . Đặc biệt quan tâm tạo

nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có thành

tích xuất sắc , những cán bộ xuất thân công
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nhân , con em công nông, gia đình có công

với cách mạng, cán bộ dân tộc thiểu số, cán

bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh việc

đào tạo, đào tạo lại cán bộ theo chức danh và

cán bộ dự nguồn. Nâng cao chất lượng và

hiệu quả công tác đào tạo, chú ý bồi dưỡng

phẩm chất chính trị , trình độ nghề nghiệp,

năng lực thực tiễn, xử lý tình huống, khắc

phục những biểu hiện tiêu cực trong quá

trình đào tạo . Có kế hoạch cử cán bộ và

thanh niên ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài với

số lượng và cơ cấu ngành nghề phù hợp

đồng thời khuyến khích phong trào tự học, tự

nâng cao trình độ của cán bộ bằng nhiều

hình thức.

- Làm tốt việc luân chuyển cán bộ theo

quy hoạch để đào tạo cán bộ lãnh đạo và

quản lý chủ chốt, coi đây là giải pháp quan

trọng,một khâu đột phá trong công tác cán

bộ. Kết hợp việc luân chuyển để đào tạo cán

bộ lãnh đạo, quản lý với việc xây dựng đội

ngũ chuyên gia , công chức chuyên sâu . Lấy

quy hoạch cán bộ làm căn cứ để luân chuyển

và đào tạo . Kết hợp tốt công tác tổ chức với

công tác tư tưởng và thực hiện chính sách

hợp lý, tổ chức thực hiện chu đáo, có hiệu

quả cao việc luân chuyển cán bộ . Nghiêm

cấm việc lợi dụng chủ trương luân chuyển

cán bộ để đẩy cán bộ mình không thích đi

nơi khác .

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ với việc

tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp một

cách hợp lý theo hướng sau đây :

+ Điều chuyển bộ phận cán bộ , công chức

không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu thực hiện việc này trong vòng ba

năm tới , trên cơ sở xác định rõ yêu cầu công

việc, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công

chức, vận động những người xét thấy không

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ rút ra khỏi

vị trí công tác ; có các chính sách thỏa đáng

đối với những cán bộ, công chức đó , cho

nghỉ theo chế độ đối với những người gần

đến tuổi nghỉ hưu ; đào tạo lại bộ phận có đủ

điều kiện làm việc khác . Không quy định

đồng loạt một tỷ lệ giảm biên chế hành chính

sự nghiệp như nhau cho các địa phương, đơn

vị mà căn cứ vào yêu cầu công việc và tình

hình cán bộ, công chức từng nơi ; Chính phủ

quy định cụ thể đối với bộ máy các cơ quan

nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương hướng

dẫn đối với bộ máy các cơ quan đảng và

đoàn thể. Thực hiện việc đánh giá, phân loại,

bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo , quản lý các

cấp theo quy định.

+ Tuyển dụng công chức dự bị . Dành một

tỷ lệ thích đáng biên chế hành chính để tuyển

dụng những người trẻ tuổi có đủ tiêu chuẩn ,

điều kiện , được đào tạo cơ bản , những sinh

viên ưu tú đã tốt nghiệp đưa về cơ sở làm

việc theo chế độ công chức dự bị để tạo

nguồn tuyển chọn lực lượng bổ sung đội ngũ

công chức .

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ

vừa có ý nghĩa cấp bách , vừa có tính chiến

lược lâu dài ; đồng thời cần có chính sách sử

dụng hợp lý cán bộ lớn tuổi còn sức khỏe ,

minh mẫn

Tăng cường công tác quản lý cán bộ,

hoàn thiện cáchoàn thiện các quy chế quản lý cán bộ, chế

độ phân công, phân cấp quản lý cán bộ ; đề

cao trách nhiệm quản lý cán bộ từ chi bộ, từ

tổ chức cơ sở, trong từng cơ quan, trách

nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy và cơ quan

tham mưu , của ngành và cấp , chống quan

liêu , hình thức và các biểu hiện tiêu cực khác

trong công tác cán bộ .
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-

- Thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiền

lương cán bộ, công chức , coi chính sách tiền

lương là chính sách đầu tư cho con người ,

cho phát triển kinh tế - xã hội và là một giải

pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham

nhũng trong đội ngũ cán bộ. Từng bước thực

hiện tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương , nhất là

tiền tệ hóa vào lương các khoản chi phí về

nhà ở , phương tiện thông tin, đi lại ... Cải

cách hệ thống thang lương , bảng lương trên

cơ sở phân định rõ tính chất và đặc điểm lao

động của các loại cán bộ, công chức ; điều

chỉnh bất hợp lý về bội số và hệ số trong các

thang lương, bảng lương ; sửa đổi, bổ sung

các quy định về chế độ phụ cấp theo cấp bậc

chuyên môn , nghiệp vụ cho cán bộ, công

chức, chế độ phụ cấp làm việc ở nơi xa xôi,

miền núi , hải đảo... Chuẩn bị tốt những vấn

đề này để Hội nghị Trung ương 7 bàn và

quyết định trong năm 2002.

Xây dựng và triển khai chương trình

nghiên cứu khoa học và tổng kếtthực tiễn về

công tác tổ chức , làm căn cứ để hoàn thiện

hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ

mới. Phấn đấu hoàn thành một bước chương

trình nghiên cứu vào năm 2005 và hoàn

chỉnh trong nhiệm kỳ 2006 - 2010.

c- Về đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ

trong hệ thống chính trị :

+ Hoàn thiện các quy chế về sự lãnh đạo

của Bộ Chính trị , Ban Bí thư đối với Đảng

đoàn Quốc hội trong các quyết định quan

trọng về tổ chức nhân sự . Kiện toàn Đảng

đoàn Quốc hội về tổ chức và quy định rõ

chức năng, nhiệm vụ , lề lối làm việc .

+ Hoàn thiện các quy chế, tiếp tục cụ thể

hóa phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc

của Bộ Chính trị , Ban Bí thư với Ban cán sự

đảng Chính phủ . Nghiên cứu điều chỉnh, bổ

sung chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự

đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ,

ngành Trung ương ; mối quan hệ và lề lối

làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ với

ban cán sự đảng các bộ, ngành và ban cán sự

đảng ở một số tổng công ty ; mối quan hệ và

lề lối làm việc giữa các ban cán sự đảng bộ,

ngành Trung ương với các ban thường vụ

tỉnh ủy , thành ủy trực thuộc Trung ương .

+ Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể , hội quần chúng.

+ Hoàn thiện các quy định về mối quan

hệ công tác giữa các cấp ủy đảng với chính

quyền, đoàn thể các cấp. Cụ thể hóa cơ chế

tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chế độ

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,

chính quyền, đoàn thể các cấp.

3- Giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến

của Trung ương hoàn chỉnh Báo cáo kiểm

điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cán

bộ theo ba nghị quyết của Ban Chấp hành

Trung ương, chỉ đạo cấp ủy và tổ chức đảng

các cấp quán triệt , thực hiện nghiêm túc , đạt

kết quả tốt Kết luận của Ban Chấp hành

Trung ương . Giao cho Ban Tổ chức Trung

ương phối hợp với các ban có liên quan giúp

Bộ Chính trị , Ban Bí thư theo dõi việc thực

hiện công tác tổ chức, cán bộ theo ba Nghị

quyết và Kết luận này.

Các cấp ủy và tổ chức đảng căn cứ vào bản

Kết luận này và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư để xây dựng chương trình , kế

hoạch hành động cụ thể từ nay đến năm 2005

và các năm tiếp theo , tổ chức thực hiện thật tốt,

tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ trong

công tác tổ chức , cán bộ, góp phần thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX củaĐảng.D
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BỘ NỘI VỤ, CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ

VÀ CÁC CƠ QUAN NỘI VỤ Ở CÁCCẤP

PHẢI THẬT SỰĐỐI MỚI TƯ DUY

VÀ ĐI ĐẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH *

H

(Bàiphát biểu của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI tại Lễ kỷ niệm

57 năm Ngày truyền thống ngành Tổchức Nhà nước)

-ÔM nay, kỷ niệm lần thứ 57 Ngày

thành lập Bộ Nội vụ trong Chính

phủ đầu tiên của nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa, tôi xin thay mặt Chính

phủ gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới toàn

thể cán bộ , công chức đã và đang công tác

trong các cơ quan làm công tác tổ chức, cán

bộ của chính quyền nhân dân trong cả nước .

Theo quyết định của Chính phủ , ngày kỷ

niệm này đã trở thành Ngày truyền thống

của ngành Tổ chức Nhà nước . Năm nay, lễ

kỷ niệm ngày truyền thống được tổ chức lần

đầu tiên và càng có nhiều ý nghĩa khi trong

cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa được

Quốc hội khóa XI phê chuẩn tại kỳ họp thứ

nhất , Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được

tổ chức lại thành Bộ Nội vụ với chức năng ,

nhiệm vụ về cơ bản như Bộ Nội vụ được

thành lập cách đây 57 năm.

Ngay từ khi mới thành lập, dưới sự chỉ

đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh , Bộ Nội vụ

đã đóng góp tích cực vào việc mau chóng

*

thiết lập hệ thống tổ chức chính quyền nhân

dân , xây dựng Hội đồng nhân dân và Ủy ban

hành chính các cấp ; trải qua 57 năm đã

không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả

của bộ máy quản lý nhà nước , thực hiện tốt

nhiệm vụ động viên sức người, sức của trong

hai cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào sự

nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ quốc ,

tiếp đó vào công cuộc hàn gắn vết thương

chiến tranh và xây dựng đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Bước vào thời kỳ đổi mới , dưới sự lãnh

đạo của Đảng và Chính phủ , Ban Tổ chức -

Cán bộ Chính phủ đã đề xuất chương trình

cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu đổi

mới về kinh tế , xã hội , xây dựng nhiều dự

án luật , pháp lệnh và nghị định về tổ chức cơ

quan hành chính các cấp, tổ chức thực hiện

các quyết định của Chính phủ về điều chỉnh

hợp lý chức năng, nhiệm vụ , sắp xếp bộ máy,

* Đầu đề là của báo Nhân dân

8 Số 26 (tháng 9 năm 2002)



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

tinh giản biên chế, tổ chức lại một số cơ

quan chuyên môn thuộc chính quyền cấp

tỉnh, huyện ; cải tiến việc quản lý, thi tuyển,

bổ nhiệm cán bộ, công chức , xúc tiến việc

xây dựng đề án cải cách chế độ tiền lương

thuộc ngân sách nhà nước ; xây dựng và triển

khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở , đổi

mới tổ chức và phương thức hoạt động của

chính quyền cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ

cơ sở. Các cơ quan tổ chức chính quyền địa

phương các cấp đã góp sức với cấp ủy Đảng

và Ủyban nhân dân từng bước đổi mới và

kiện toàn tổ chức , nâng cao chất lượng hoạt

động của bộ máy chính quyền địa phương .

Tuy nhiên , phải thẳng thắn thừa nhận

rằng công cuộc cải cách hành chính không

chỉ chậm trễ mà còn thiếu nhất quán, kém

kiên quyết nên kết quả còn hạn chế, chưa

đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, của

nhân dân . Tình trạng bộ máy chính quyền

cồng kềnh , thiếu trong sạch , kém hiệu lực , tệ

quan liêu , tham nhũng, lãng phí tiếp diễn

nghiêm trọng đang làm giảm lòng tin của

nhân dân và cản trở bước tiến của dân tộc .

Thực tiễn cho ta thấy cải cách hành chính

không những phải phù hợp với đổi mới kinh

tế, xã hội mà còn phải có phần đi trước để

mở đường , thúc đẩy sự phát triển đất nước .

Cải cách hành chính là đổi mới ngay chính

bộ máy tiến hành đổi mới . Vượt qua được

chính mình luôn luôn là thách thức gay gắt

nhất đối với mỗi tổ chức cũng như mỗi

người.

Bộ Nội vụ được tổ chức lại trên cơ sở Ban

Tổ chức - Cán bộ Chính phủ , tiếp tục thực

hiện chức năng chủ yếu là quản lý nhà nước

về tổ chức bộ máy hành chính các cấp, xây

dựng chế độ, chính sách và đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước

và đảm nhiệm thêm một số nhiệm vụ thuộc

lĩnh vực nội vụ của đất nước . Đồng chí Bộ

trưởng Đỗ Quang Trung đã có bài phát

biểu nhìn lại công tác tổ chức bộ máy nhà

nước trong những năm qua và đề ra phương

hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong thời gian

tới .

Tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều : Hơn ai

hết, Bộ Nội vụ, cán bộ Bộ Nội vụ và các cơ

quan nội vụ ở các cấp phải thật sự đổi mới tư

duy và việc làm của bản thân mình, phải đi

đầu cải cách hành chính ở ngay cơ quan

mình, phải gương mẫu chống tiêu cực , xây

dựng bộ máy trong sạch, gần dân, gần cơ sở

ngay từ bộ và các cơ quan thuộc hệ thống

của bộ.

Đối với các bộ và cơ quan khác , Bộ Nội

vụ phải là người cộng tác chân thành , ủng hộ

và trợ giúp việc cải cách hành chính ở từng

nơi , đồng thời phải giúp Chính phủ canh giữ

không để lọt lưới những quyết định và không

để diễn ra những việc làm về tổ chức và nhân

sự trái với tinh thần cải cách hành chính .

Trong lễ kỷ niệm Ngày thành lập Bộ Nội

vụ , chúng ta càng tự hào về những thành tích

đã đạt được trong 57 năm qua, càng thấy rõ

yêu cầu cấp bách phải nâng cao hơn nữa tinh

thần trách nhiệm , đổi mới tư duy và tăng

cường năng lực công tác để thực hiện tốt

chức năng, nhiệm vụ được giao, thật sự là

nòng cốt và chỗ dựa của công cuộc cải cách

hành chính, góp phần quan trọng đưa đất

nước tiến nhanh và bền vững trong bối cảnh

thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp .

Đó là điều mà Đảng , Chính phủ và nhân

dân mong đợi ở Bộ Nội vụ và các đồng chí

đang công tác ở cơ quan Nội vụ các cấp .

Chúc các đồng chí mạnh khỏe , tiến bộ,

đạt nhiều thành tích mới . D

Số 26 (tháng 9 năm 2002)
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THẤY GÌ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ QUA VỤ ÁN

TRƯƠNG VĂN CAM

VÕ CHÍCÔNG

Đ

ƯỜNG lối đổi mới thật sự đem lại

những thành tựu to lớn về phát

triển kinh tế - xã hội, đời sống

nhân dân ngày một được nâng cao . Đảng và

Nhà nước cũng trưởng thành trong vai trò

lãnh đạo và quản lý, tích lũy được nhiều

kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng và

bộ máy nhà nước trong giai đoạn quá độ

lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh những

thành tựu đáng ghi nhận đó, trong một thời

gian ngắn , các cơ quan chức năng và nhân

dân đã phát hiện ra nhiều vụ tham ô, tham

nhũng , lãng phí, phạm pháp hình sự ...

Một số vụ làm thất thoát khối lượng lớn tài

sản , tiền của của Nhà nước và nhân dân .

Tiêu biểu gần đây là vụ phạm pháp do

Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu,

lộng hành trong một thời gian dài , hoạt

động theo kiểu " xã hội đen" , với những

thủ đoạn tinh vi , xảo quyệt, dùng tiền ,

tình làm tha hóa không ít cán bộ của

chúng ta . Qua vụ phạm pháp do tên trùm

tội phạm Năm Cam cầm đầu, chúng ta

thấy gì ?

Một là , một bộ phận không nhỏ cán bộ,

đảng viên bị lôi kéo, dụ dỗ , mua chuộc , trở

thành đồng phạm của bọn tội phạm

Vụ án tuy chưa đưa ra xét xử , nhưng đã

qua giai đoạn điều tra , khởi tố . Qua các

phương tiện thông tin đại chúng và thông

báo của Ban chuyên án thì thấy rõ thủ đoạn

xảo quyệt của bọn tội phạm là đã dùng đồng

tiền , gái, ăn nhậu ... để mua chuộc , lôi kéo

một số cán bộ trong các cơ quan bảo vệ

pháp luật như công an , kiểm sát và báo

chí, v.v. đẩy họ lún sâu vào vòng tội lỗi, trở

thành đồng phạm để bao che, dung túng cho

các hoạt động bất minh của chúng. Tính đến

thời điểm hiện nay , tháng 8-2002 , kết thúc

giai đoạn 1 của chuyên án, chúng ta đã tiến

hành khởi tố, kiểm điểm , kỷ luật hơn một

trăm người là cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, từ

cán bộ cấp cao đến cấp thấp , ở các cơ quan

bảo vệ pháp luật đến cơ quan báo chí, quản

lý chuyên ngành.... Để làm tha hóa một số

cán bộ, dẫn dụ họ đi vào quỹ đạo hoạt động ,

làm bình phong bao che cho ý đồ đen tối và

hành động phạm tội , bọn tội phạm đã không
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từ một thủ đoạn nào. Hậu quả là , những cán

bộ này đã tiếp tay cho bọn tội phạm đổi.

trắng thay đen : làm sai lệch hồ sơ vụ án,:

các hành động giết người trở thành vô tội ,

cướp đoạt tài sản của Nhà nước và của công

dân trở thành "hợp pháp" , bao che và chạy

tội cho kẻ phạm tội lọt lưới pháp luật v.v..

Khi phát hiện ra được những cán bộ,

đảng viên trong một số cơ quan bảo vệ

pháp luật có liên quan đến băng nhóm tội

phạm Năm Cam, thì cũng là lúc Đảng và

Nhà nước ta đã mất đi một số cán bộ bị

thoái hóa, biến chất do không cưỡng lại

được sức cám dỗ của vật chất tầm thường ;

nhưng đồng thời , qua đây , chúng ta cũng

loại bỏ được những con sâu mọt trong đội

ngũ "công bộc" của dân trong các cơ quan

nhà nước , làm cho bộ máy nhà nước ta thật

sự trong sạch , được củng cố và có hiệu lực

hơn. Đây thực sự là bài học đau xót nhưng

cũng rất quý giá ; nó đã thức tỉnh những

người lãnh đạo trong các tổ chức đảng và

cơ quan nhà nước nhìn nhận, kiểm điểm ,

rút ra những bài học quý giá về công tác

cán bộ và quản lý cán bộ của chúng ta trong

thời gian qua, nhất là từ sau khi tiến hành

công cuộc đổi mới , phát triển kinh tế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta phải luôn luôn quan tâm, sâu sát,

nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành động , đạo

đức, sinh hoạt, lối sống đối với mọi loại cán

bộ , kể cả những cán bộ đã trải qua thử

thách và có quá trình công tác tốt . Có vấn

đề gì không bình thường trong lối sống,

trong công việc , phải kịp thời uốn nắn, sửa

chữa . Không để tình trạng cán bộ hư hỏng ,

cơ hội được nhận xét là cán bộ tốt, ở cấp

dưới bị kỷ luật lại được đề bạt lên cấp trên .

Qua vụ án này , Đảng và Nhà nước ta phải

xử lý nghiêm minh những cán bộ thoái hóa,

biến chất trong các cơ quan nói trên ; phân

định công, tội rõ ràng thì mới khôi phục

được lòng tin của nhân dân đối với chế độ,

đối với các cơ quan thi hành và bảo vệ pháp

luật trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta .

Hai là, trong cơ chế thị trường , chủ

nghĩa thực dụng phát triển coi đồng tiền là

trên hết đã tác động đến đội ngũ cán bộ,

gây hậu quả nghiêm trọng

Bọn tội phạm Năm Cam đã sử dụng

đồng tiền như một vũ khí lợi hại tấn công

vào tư tưởng thực dụng và lòng tham của

một số cán bộ, nhằm đưa họ vào quỹ đạo

hoạt động phạm tội của chúng. Cũng với

thủ đoạn đó, chúng đã mua được một số

cán bộ có chức , có quyền bao che, tiếp tay ,

phục vụ cho những ý đồ đen tối của chúng.

Những cán bộ, đảng viên đó đã đánh mất đi

tư cách , phẩm chất đạo đức và lý tưởng

cách mạng cao quý của mình. Vì tiền , họ đã

bán rẻ tất cả, và tất yếu là dẫn đến tội lỗi ,

sa lưới pháp luật mà xã hội và nhân dân

không thể tha thứ được . Những cán bộ đã

chịu ăn chia với chúng như cá đã cắn câu

không bao giờ báo cáo đúng sự thật hoạt

động của tội phạm với cấp trên , với tổ

chức. Gặp cấp trên quan liêu, cấp dưới báo

cáo sao nghe vậy ; thậm chí còn thổi phồng

thành tích, để được công nhận là tổ chức cơ

sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dân

bị ức hiếp nhưng không dám tố giác vì sợ

bị bọn tội phạm trả thù, nhất là khi biết

trong lực lượng cảnh sát , công an có người

đã bị bọn tội phạm mua chuộc .

Số26 (tháng 9 năm 2002 )
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Đồng tiền phi pháp của bọn tội phạm

Năm Cam đã đem lại hậu quả hết sức

nghiêm trọng như nói trên . Vì vậy, Đảng và

Nhà nước phải rút ra những bài học xương

máu về công tác đào tạo, bồi dưỡng và

quản lý cán bộ . Cán bộ, đảng viên bất kỳ ở

cương vị nào phải luôn tự rèn luyện bản

lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, phẩm giá

của mình , luôn cảnh giác với những "viên

đạn bọc đường" , nên tránh xa đồng tiền phi

pháp , nếu không sẽ tự mình rước lấy tai họa

và lao vào con đường tội lỗi . Cán bộ, đảng

viên chỉ có ý chí quyết tâm cao và tự giác

tu dưỡng mình mới có thể kiềm chế và

tránh được lòng tham trước những đồng

tiền bất chính . Theo dõi vụ án Năm Cam,

nhân dân có những câu hỏi và nghi vấn

chính đáng là , một số cán bộ trong danh

sách có liên quan đến vụ án , có cán bộ từ

cấp tỉnh mới được điều động lên cơ quan

trung ương một vài năm , hoặc cán bộ được

đề bạt lên cấp trưởng , phó phòng của một

cơ quan cấp thành phố, hoặc của một bộ,

cũng như một bộ phận cán bộ có chức ,

quyền, với đồng lương hằng tháng như hiện

nay, không có nguồn thu nhập nào khác

thì lấy tiền đâu mà xây nhữngcăn nhà trị

giá hàng mấy tỉ đồng, nếu không phải là

từ đồng tiền bất chính do bọn tội phạm

cung cấp , hoặc do nguồn thu nhập phi pháp

tạo nên ?

Ba là, cần củng cốlại công tác cán bộ và

quản lý cán bộ của các tổ chức đảng , các cơ

quan nhà nước

Đa số cán bộ liên quan đến băng nhóm

tội phạm Năm Cam là những người được

chọn trong đảng viên, quần chúng tốt , đề

tác

bạt lên nắm các chức vụ quan trọng, đã có

quá trình công tác và chiến đấu anh dũng,

có đồng chí là anh hùng. Nhưng vì sao các

đồng chí đó lại lao vào con đường tội lỗi ?

Quy luật diễn biến tư tưởng con người bị

động lớn bởi các yếu tố chủ quan và

khách quan, nhất là trong cơ chế thị trường ,

những tiêu cực hằng ngày, hằng giờ tấn

công trực tiếp vào ý thức con người. Về chủ

quan , bản thân những cán bộ , đảng viên

không tự rèn luyện mình về phẩm chất đạo

đức, không thường xuyên kiểm tra , tự phê

bình và phê bình để phấn đấu vượt qua sự

mua chuộc , cám dỗ của bọn tội phạm và

những tác động tiêu cực khách quan của xã

hội . Nhưng quan trọng hơn là, họ nằm

ngoài sự theo dõi, giám sát, kiểm tra , quản

lý chặt chẽ trong công tác , sinh hoạt và

giáo dục kịp thời của các tổ chức , cơ quan ,

đơn vị , nhất là các tổ chức cơ sở đảng. Các

cơ quan tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ

không nắm vững quy luật tư tưởng cán bộ,

đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiều tổ chức thường mắc sai lầm là, sau

khi đề bạt cán bộ lên nắm chức quyền nào

đó thì lại lơi lỏng trong việc theo dõi, kiểm

tra mọi hoạt động của họ, nhất là diễn biến

tư tưởng mới phát sinh , cho nên không kịp

thời uốn nắn .

Phải thấy rằng , trong điều kiện phức tạp

hiện nay, những cán bộ có chúc, quyền

thường dễ mắc bệnh quan liêu , xa rờinhân

dân , coi thườngquần chúng, hách dịch , mất

dân chủ, cho rằng không ai biết được tư

tưởng , hành động sai trái của mình, dẫn đến

sự sa sút phẩm chất, đạo đức một cách

(Xem tiếp trang 23 )
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NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

I- THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHÍNH

TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

Ở CƠ SỞ

Hệ thống chính trị cơ sở là cấp chấp

hành, là cầu nối trực tiếp giữa hệ thống

chính trị cấp trên với nhân dân , hằng ngày

tiếp xúc, nắm bắt và phản ánh tâm tư ,

nguyện vọng của nhân dân ; tổ chức và vận
;

động nhân dân thực hiện đường lối , chính

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ;

tăng cường đại đoàn kết toàn dân , phát

huy quyền làm chủ của nhân dân , huy động

mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ

chức cuộc sống của nhân dân. Trong hệ

thống chínhquyền bốn cấp của nước ta, cấp

cơ sở có vai trò rất quan trọng . Hiện nay, cả

nước có 10 538 đơn vị cơ sở (xã, phường , thị

trấn) , trong đó gồm 8 947 xã, 565 thị trấn và

1 026 phường .

Ở xã và thị trấn có 9 438 tổ chức cơ sở

đảng (TCCSĐ) chiếm 21,12 % tổng số

TCCSĐ của toàn Đảng, tăng 5,0% so với

năm 1986 và tăng 5,2% so với năm 1996.

Trước thời kỳ đổi mới, các TCCSĐ xã , thị

trấn chủ yếu được lập theo đơn vị hợp tác xã

nông nghiệp, đội sản xuất . Hiện nay ,

TCCSĐ được sắp xếp lại , hầu hết theo địa

bàn dân cư. Ở xã, thị trấn phần lớn đã lập

TA XUÂN ĐẠI

đảng bộ cơ sở , một số xã vùng sâu , vùng xa ,

vùng đồng bằng Nam bộ do số lượng đảng

viên còn ít nên mới lập được chi bộ cơ sở. Ở

thôn , ấp, bản , làng đa số lập chi bộ trực

thuộc theo địa lý hành chính ; một số thôn

có nhiều xóm đã lập đảng ủy bộ phận theo

thôn ; ở các thôn, làng, xóm có số đảng viên

đông đã lập hai hoặc ba chi bộ theo cụm dân

cư . Ở trường học, trạm y tế , nhà trẻ , mẫu

giáo, các cơ sở kinh tế như hợp tác xã tiểu

thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... lập

chi bộ hoặc tổ đảng. Một số xã, thị trấn đã

lập chi bộ văn phòng, chi bộ cán bộ hưu trí,

chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân , công ty

tráchnhiệmhữuhạn ,công ty cổ phần .

Thi hành Điều lệ Đảng và các nghị quyết

của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của

đảng bộ, chi bộ ở nông thôn, hầu hết các

TCCSĐ đã cụ thể hóa thành các quy chế

hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ

lãnh đạo trong điều kiện mới. Những năm

qua, phần lớn các TCCSĐ ở xã, thị trấn đã

thể hiện được về cơ bản vai trò hạt nhân

chính trị lãnh đạo trực tiếp, toàn diện ở cơ

sở, năng động thực hiện các chủ trương,

* Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
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nghị quyết của Đảng , chính sách, pháp luật

của Nhà nước sát hợp với điều kiện cụ thể

của địa phương ; chăm lo phát triển kinh tế -

xã hội, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân

dân phát triển kinh tế , tăng thu nhập, xóa

đói, giảm nghèo, ổn định đời sống và làm

nghĩa vụ với Nhà nước , bảo đảm quốc

phòng - an ninh , trật tự xã hội ; thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở...

Tuy nhiên, trước yêu cầu , nhiệm vụ của

thời kỳ mới , các TCCSĐ ở xã, thị trấn còn

bộc lộ nhiều thiếu sót, nhược điểm :

- Chức năng hạt nhân chính trị lãnh đạo

toàn diện đối với mọimặt hoạt động ở cơ sở

còn nhiều hạn chế , bất cập trước những yêu

cầu phát triển kinh tế và giải quyết những

vấn đề văn hóa , xã hội.

Việc tổ chức tuyên truyền , phổ biến,

vận dụng chỉ thị , nghị quyết của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước vào tình

hình thực tiễn ở cơ sở còn nhiều hạn chế,

nhất là về lãnh đạo xác định phương hướng

phát triển kinh tế - xã hội , chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông

thôn mới.

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo còn

chậm, hiệu quả thấp ; nghị quyết của cấp ủy,

của Hội đồng nhân dân còn trùng lặp ; tình

trạng cấp ủy làm việc không theo quy chế,

sa vào những việc cụ thể, can thiệp sâu vào

công việc quản lý điều hành của chính

quyền còn khá phổ biến . Một bộ phận cán

bộ, đảng viên còn tư tưởng bảo thủ , trông

chờ, ỷ lại, tinh thần trách nhiệm chưa cao,

năng lực lãnh đạo, điều hành yếu kém .

Hiện nay , 100 % số phường của cả nước

đã có TCCSĐ, bằng 3% tổng số TCCSĐ của

toàn Đảng . Trong đảng bộ phường có các

chi bộ trực thuộc được lập theo cụm dân cư,

tổ dân phố. Một số khối phố có nhiều chi bộ

đã lập đảng ủy bộ phận . Nơi có đủ số lượng

đảng viên đã lập chi bộ như ở trường học ,

trạm y tế , các cơ sở sản xuất tiểu thủ công

nghiệp, thương mại, dịch vụ . Một số nơi đã

lập chi bộ như cơ quan phường , doanh

nghiệp tư nhân .

Nhìn chung, các TCCSĐ ở phường đã thể

hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo

thực hiện có kết quả năm nhiệm vụ của

TCCSĐ . Song, ở nhiều phường vai trò lãnh

đạo của các TCCSĐ còn rất hạn chế , lúng

túng trong lãnh đạo các mặt hoạt động của

chính quyền phường ; trong việc tuyên

truyền , phổ biến quán triệt các chủ trương ,

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước ; trong quản lý đô thị và bảo đảm an

ninh, trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn. Về

phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, của

cấp ủy ở phường đã có chuyển biến tiến bộ

trong việc chuẩn bị và ban hành nghị quyết,

trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết và thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở... Tuy vậy ,

nghị quyết của cấp ủy còn chung chung, đề

ra nhiều, làm được ít ; vẫn còn hiện tượng

bao biện, làm thay, lấn sân công việc của

chính quyền, đoàn thể ; việc kiểm tra , giám

sát
sát tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết còn

lỏng lẻo . Phương thức lãnh đạo chậm được

đổi mới ; hiệu quả lãnh đạo , quản lý điều

hành thực thi pháp luật còn yếu kém , bất

cập ; Quy chế Dân chủ ở cơ sở chưa được

triển khai đồng bộ, rộng khắp . Sự phối kết

hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ

thống chính trị thiếu đồng bộ, nắm dân chưa

tốt. Chưa giải quyết kịp thời những vấn đề

phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở .

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn

diện, các đảng bộ, chi bộ xã, phường , thị trấn
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phải đổi mới nội dung và phương thức lãnh

đạo cho phù hợp với những chuyển biến

kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra ở cơ sở.

Trước mắt, tập trung giải quyết tốt mấy vấn

đề chủ yếu sau :

1- Nâng cao nhận thức và thực hiện

đúng vai trò hạt nhân chính trị

Các đảng bộ, chi bộ nắm vững nhiệm vụ

phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng

Đảng là then chốt, chăm lo xây dựng chính

quyền , Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ,

bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ

chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng

lãnh đạo của đảng bộ, cấp ủy được thể hiện

trước hết ở chất lượng và hiệu quả hoạt động

của chính quyền và các đoàn thể , bằng kết

quả của đời sống, sự giác ngộ và thực hiện

quyền làm chủ của nhân dân .

Yêu cầu trọng tâm là phát huy tính chủ

động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của

các cơ quan chính quyền trong việc thực

hiện chức năng theo luật pháp, phát huy vai

trò của các đoàn thể nhân dân trong việc tổ

chức , vận động quần chúng . Đảng bộ , chi bộ

thường xuyên nắm tâm tư ,nguyện vọng của

quần chúng , cùng các tổ chức trong hệ thống

chính trị có biện pháp tích cực đáp ứng và

giải quyết nhữngyêu cầu chính đáng của

nhân dân . Cán bộ , đảng viên phải là người

thực sự tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất

ở cơ sở, là người lao động giỏi và công dân

mẫu mực, có tri thức, năng động, sáng tạo

trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu làm

kinh tế giỏi. Đây là yêu cầu mới và cao mà

công tác xây dựng Đảng phải tập trung phấn

đấu , là nội dung quan trọng để đào tạo , bồi

dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

và phát triển đội ngũ đảng viên. Hướng phát

triển đảng viên trong những năm tới nhằm

vào những người lao động giỏi, có đạo đức

và lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần

chúng, những người có lý tưởng cách mạng,

tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị,

có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân

dân và các tổ chức tự quản của dân .

2- Đổi mới nội dung và phương thức

lãnh đạo

Trong thời gian qua, quan niệm về lãnh

đạo toàn diện ở một số người còn chưa được

hiểu đúng, dẫn đến tình trạng phổ biến là

cấp ủy đảng ởcơ sở thường bàn và quyết

định mọi vấn đề của cơ sở , sau đó các đảng

viên phụ trách các cơ quan chính quyền và

đoàn thể cụ thể hóa quyết định của tổ chức

đảng thành nghị quyết, chủ trương của chính

quyền và đoàn thể mình để tổ chức thực

hiện . Phương thức lãnh đạo đó khiến cho các

cơ quan chính quyền do dân cử không có

thực quyền , chính quyền và các đoàn thể

chính trị
xã hội mất tính chủ động và

không phát huy được vai trò của mình . Vì

thế quyền làm chủ của nhân dân bị hạn chế ,

hiệu lực của hệ thống chính trị cũng bị giảm

sút, công việc chồng chéo , hội họpliên

miên , chế độ trách nhiệm , nhất là trách

nhiệm cá nhân không rõ . Vì vậy , cần đổi

mới một số nội dung sau đây :

·

Một là, khẳng định ban chấp hành, ban

thường vụ cấp ủy cơ sở thực hiện sự lãnh

đạo đối với Hội đồng nhân dân , Ủy ban

nhân dân bằng chủ trương , nghị quyết, định

hướng lớn, bằng bố trí cán bộ chủ chốt và

thực hiện tốt công tác kiểm tra .

Hai là , đổi mới việc ra nghị quyết của

đảng bộ, chi bộ , cấp ủy đảng . Đối với những

vấn đề lớn , quan trọng thì đảng bộ, chi bộ và

cấp ủy bàn tập thể và đề ra chủ trương , các

giải pháp có tính định hướng và phân công,
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giao trách nhiệm cho tổ chức đảng , chính

quyền , các đoàn thể tổ chức thực hiện theo

quyền hạn và tráchnhiệm của mình . Đối với

những chủ trương công tác thuộc thẩm

quyền quyết định của cơ quan chính quyền ,

đoàn thể thì cơ quan đó phải chủ động đề

xuất , cấp ủy bàn và có ý kiến về những nội

dung quan trọng . Xây dựng và thực hiện quy

chế làm việc giữa bí thư cấp ủy với lãnh đạo

các tổ chức, đoàn thể, bảo đảm cho cấp ủy

đảng quán xuyến được các mặt công tác ở

xã, phường, thị trấn.

Ba là , phải dựa vào dân , thông qua kết

quả hoạt động thực tiễn ở cơ sở để kiểm tra ,

phát hiện , tuyển chọn, đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc thăm dò

và lắng nghe ý kiến của nhân dân trước khi

bầu cử cấp ủy .

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp

hành nghị quyết củacấp ủy, ý kiến nhận xét,

đánh giá của quần chúng đối với đảng viên

và tổ chức đảng thông qua việc thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra thường

xuyên và định kỳ việc chấp hành nghị quyết

là một khâu quan trọng trong công tác lãnh

đạo của Đảng, giúp phát hiện sáng kiến , đúc

kết kinh nghiệm , biểu dương thành tích , điển

hình tiên tiến . Qua đó có cơ sở để đề xuất

những chủ trương mới thiết thực hơn .

II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH

ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG

CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

Để thực hiện tốt mục tiêu : phát huy dân

chủ trong nội bộ các tổ chức của hệ thống

chính trị ở cơ sở và tăng cường quan hệ gắn

bó với nhân dân , xác định rõ chức năng,

nhiệm vụ của từng tổ chức và mối quan hệ

giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, dưới

sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ , TCCSĐ cần

thực hiện một số biện pháp cụ thể sau :

1- Bổ sung, hoàn thiện các quy định về

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở

đảng xã, phường, thị trấn

Đối với xã, thị trấn , TCCSĐ là hạt nhân

chính trị lãnh đạo toàn diện việc thực hiện

đường lối , chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước , phát triển kinh tế, xây dựng

nông thôn mới ; động viên nhân dân thực

hiệnđầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước . Cấp

ủy đảng ở cơ sở không quyết định cụ thể về

phương án hành động thuộc thẩm quyền của

chính quyền và các đoàn thể, đó là phương

hướng căn bản để phân định rành mạch hơn

về chức năng, nhiệm vụ giữa TCCSĐ , chính

quyền, các đoàn thể .

Đối với phường , TCCSĐ là hạt nhân

chính trị lãnh đạo bảo đảm thực hiện đường

lối , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước, xây dựng phường văn minh , sạch đẹp ;

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân, động viên nhân dân làm tròn

nghĩa vụ với Nhà nước .

Trong mối quan hệ với chính quyền và các

tổ chức quần chúng nhân dân trong hệ thống

chính trị ở xã , phường , thị trấn , TCCSĐ, cấp

2
phải thực sự tôn trọng để Hội đồng nhân

dân , Ủy ban nhân dân và các đoàn thể quần

chúng nâng cao trách nhiệm , thực hiện tốt chức

nắng , nhiệm vụ theo pháp luật của Nhà nước

và điều lệ của mỗi tổ chức ; giám sát, kiểm tra

hoạt động của các tổ chức đó, uốn nắn những

lệch lạc (nếu có) trong quá trình thực hiện .

2- Củng cố , kiện toàn hệ thống tổchức

đảng ở cơsở

Tiến hành khảo sát , đánh giá thực trạng

tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, thực hiện

việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng
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theo Điều lệ Đảng và quy định của Bộ

Chính trị , Ban Bí thư , bảo đảm sự thống

nhất , đồng bộ giữa tổ chức đảng , chính

quyền, đoàn thể ở xã, phường , thị trấn .

Những xã , phường thị trấn có dưới 30 đảng

viên , cần tập trung phát triển đảng viên là

người tại chỗ hoặc tăng cường cán bộ từ

huyện, tỉnh về cơ sở để đủ số đảng viên lập

đảng bộ . Những thôn , làng có nhiều xóm,

những khối phố, cụm dân cư có nhiều tổ dân

phố, nơi số lượng đảng viên đông, nếu xét

thấy cần thiết có thể lập đảng bộ bộ phận

trực thuộc cấp ủy xã, phường, thị trấn .

3- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

cơsở

Các cấp ủy , tổ chức đảng phải coi trọng

công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình

độ lý luận chính trị , quản lý nhà nước ,

chuyên môn nghiệp vụ , công tác vận động

quần chúng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Chú

trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

trong đội ngũ cán bộ không chuyên trách ,

cán bộ nữ , cán bộ là người dân tộc thiểu số ,

ở vùng sâu , vùng xa, biên giới, hải đảo .

Trong việc tạo nguồn cán bộ cơ sở, cần

hướng vào các đối tượng là con em của các

gia đình cách mạng đã tốt nghiệp đại học ,

cao đẳng , trung cấp kỹ thuật , trường phổ

thông dân tộc nội trú ; thanh niên hoàn thành

nghĩa vụ quân sự , những người sản xuất,

kinh doanh giỏi. Có chính sách thu hút số

sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng,

đại học về làm cán bộ , công chức ở cơ sở.

Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề cho cán

bộ là người dân tộc thiểu số , với chương

trình nội dung và thời gian phù hợp . Tổ chức

các lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ

cơ sở, cán bộ tăng cường và cán bộ diện quy

hoạch của huyện và tỉnh ở những nơi cần

2

thiết . Chú trọng việc điều chuyển cán bộ

đang công tác ởcác cơ quan cấp huyện, cấp

tỉnh về công tác ở cơ sở theo từng thời gian

cụ thể. Tăng cường cán bộ cho vùng sâu,

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào có

đạo, vùng biên giới, hải đảo . Tranh thủ vai

trò của các già làng , trưởng bản , cán bộ hưu

trí có uy tín trong việc vận động quần chúng,

tuyên truyền các chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước ở cơ sở.

viên

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng

Tăng cường công tác quản lý và phân

công nhiệm vụcho đảng viên, thường xuyên

kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ

được giao . Phân công cấp ủy viên và đảng

viên có năng lực xuống giúp đỡ các thôn ,

làng , bản, ấp còn nhiều khó khăn , nơi chưa

có đảng viên và trực tiếp làm công tác phát

triển đảng . Tăng cường xây dựng TCCSĐ

trong sạch , vững mạnh ; đồng thời , đổi mới

công tác phân tích chất lượng TCCSĐ và

đảng viên.

5- Cải tiến và tăng cường chỉ đạo của

các cấp ủy cấp trên

Các cấp ủy đảng và chính quyền, ban

chấp hành đoàn thể cấp tỉnh , thành , quận ,

huyện nâng cao trách nhiệm ,tăng cường chỉ

đạo việc xây dựng , củng cố tổ chức đảng,

chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở ; sát cơ sở,

sát dân , thường xuyên kiểm tra việc thực

hiện chính sách dân tộc , tôn giáo, chính sách

ruộng đất, thu , chi ngân sách ở cơ sở. Thực

hiện chặt chẽ , hợp lý và đồng bộ chế độ ,

chính sách đối với "cán bộ, công chức cơ sở

xã, phường, thị trấn " theo quy định của

Chính phủ ; thực hiện theo chế độ “cán bộ

không chuyên trách ” đối với cấp ủy viên cơ

sở và bí thư chi bộ trực thuộc . D

Số 26 (tháng 9 năm 2002 )
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Phạm trù trung - hiểu

trong triếtlý phương Đông

và tưtưởng Hồ ChíMinh

VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG HIỆN NAY

RU

HOÀNG TRUNG

UNG " là khái niệm chính trị - đạo

đúc , xuất hiện trong các tác phẩm

quyền "thiên tử". Khổng Tử không chủ

trương “ ngu trung” , không bắt buộc bề tôi

phải phục tùng bề trênmột
cách vô điều kiện

như quan niệm về chữ " trung " của các nhà

Nho sau này. Mạnh Tử và Tuân Tử cũng đều

chorằng, trungkhông phải làtuyệtđối,khi

vua không ra vua thì thần dân không nhất

chiết phải trung

Đến chế độ phong kiến trung ương tập

quyền thì nội dung của "trung" đã có khác

Khi đó, nhà vua và triều thần đều cần người

bề tôi tuyệt đối phục tùng vua, trung thành

với vua vô điều kiện . Trong lịch sử xã hội

phong kiến phương Đông đã có biết bao

người chết cho sự nghiệp của một ông vua.

Việc làm đó do tư tưởng trên chi phối, đồng

thời nó cũng làm cho tư tưởng trên mang ý

| kinh
điển

của
Nho

giáo
và thường

nghĩa

hiện
thực

và được
củng

cố .

được dùng để chỉ hành động hết lòng với vua ,

mà theo đó , khái niệm "trung quân " (trung với

vua ) xuất hiện . Khi quyền lợi của ông vua ấy

thống nhất với quyền lợi của dân tộc thì "trung "

đó cũng đồng thời là trung với nước .

Ở Việt Nam , quan niệm về "trung " không

hoàn toàn như thế. Khi một triều đại đang lên

thì trung gắn liền với lòng yêu nước, với lợi

ích của dân tộc . Trong thời kỳ dựng nước ,

quan hệ vua tôi là quan hệ quân thần ; họ

Trong mối quan hệ quân - thần (vua - tôi), cùng chung một lý tưởng yêu nước, chống

Khổng Tử đã nhận thấy ở đó mỗi bên đều ngoại xâm , giành độc lập cho dân tộc . Đã có

phải có trách nhiệm với nhau , đều phải có

nhiều tấm gương tiêu biểu cho lòng trung

cách đối xử cần thiết , và cách đối xử của bên
thành với người lãnh đạo . Chẳng hạn , vì sự

này là điều kiện để bên kia có cách đối xử nghiệp chung màLê Lai đã chết thay Lê

Lợi ; Dã Tượng , Yết Kiêu đã liều chết để bảo

tương ứng. Khổng Tử nói : "Quân sử thần dĩ

lễ, thần sự quân
đi trung" (Nhà vua sai khiến vệ

bề tôi thì dùng lễ, bề tôi phụng sự nhà vua thì

giữ đạo trung ).

Xuất phát từ thực tiễn Trung Quốc , Khổng

Tử cho rằng nguyên nhân dẫn đến loạn lạc

trong thời Xuân Thu là do vua không ra vua,

bề tôi không ra bề tôi và do vậy đưa đến tình

trạng giành địa vị của nhau , vương hầu lấn át

Trần HưngĐạo ... Nhưng khi triều đại ấy

đã suy đồi, vua chúa trở thành kẻ phản động,

bán nước như Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà

Thanh , Nguyễn Ánh cầu cứu thực dân Pháp ,

triều đìnhcó những kẻ ngu quân thì nhân

dân ta lại quyết tâm vùng dậy chống lại chế

* TS, Trường đại học Kinh tế TP . Hồ Chí Minh
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độ phong kiến, lật đổ vua này lập vua khác ,

như thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn. Truyền

thống của người Việt Nam như Chủ tịch

Hồ Chí Minh thường nói , là " Trung với nước ,

hiếu với dân " . Tư tưởng chủ đạo của người

Việt Nam là yêu nước. Bởi trong quan niệm

của họ, vua đến rồi lại đi , triều đại dựng lên

rồi lại đổ , chỉ đất nước của muôn dân là còn

mãi . Do vậy, lời dạy "Trung với nước, hiếu

với dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào

tâm trí mỗi người chúng ta một cách tự nhiên .

"Hiếu " cũng là một phạm trù đạo đức -

chính trị quan trọng trong lịch sử tư tưởng

phương Đông. Song, trước tiên , nó hình

thành trong gia đình , ở mối quan hệ con cháu

đối với ông bà cha mẹ, nêu lên nghĩa vụ của

con cháu đối với ông bà cha mẹ. Dưới chế độ

mẫu hệ hay chế độ thị tộc phụ hệ, người ta

chưa biết đến hiếu. Khái niệm hiếu chỉ xuất

hiện dưới chế độ chủ nô, khi người ta đã có ý

thức về dòng giống.

" Hiếu " trong quan niệm của Nho giáo có

nội dung khá phong phú . Trước hết, đó là con

cái phải phụng dưỡng bố mẹ khi già và tế tự

họ khi mất. Khổng Tử nói : "Sống thì phải

phụng dưỡng thân thể , chết thì an táng theo

lễ " (Luận Ngữ ) .

Đánh giá học thuyết Nho giáo về chữ

" hiếu" , Tôn Trung Sơn cho rằng : " So với các

dân tộc khác , quan niệm về hiếu của dân tộc

ta đã tiến bộ hơn họ rất xa... Bởi vậy, chỉ nói

đối với vấn đề hiếu, mặc dù là những nước

văn minh nhất trên thế giới ngày nay, không

có một quốc gia nào mà người dân của họ có

được một khái niệm hoàn toàn giống như

đồng bào ta . Như vậy vấn đề hiếu càng không

thể không cần và càng phải bảo tồn " .

Theo dòng chảy của thời gian , Trung và

Hiếu đã thâm nhập vào nước ta và đã trở

thành một trong những chuẩn giá trị của các

triều đại phong kiến . Bác Hồ tiếp nhận trung -

hiếu ở một tầm nhận thức mới. Bác đã gọt bỏ

nội dung cũ của Nho giáo là trung với vua và

đưa vào đó nội dung mới : Trung là trung với

nước . Ở Người, chữ hiếu không còn bó hẹp

trong phạm vi trọn đạo làm con đối với ông

bà cha mẹ mình , mà hiếu còn là hiếu thảo với

nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ ; không

chỉ thương yêu ông bà cha mẹ mình , mà còn

phải thương yêu ông bà cha mẹ người .

Người khẳng định : " Người kiên quyết

cách mạng nhất lại là người đa tình chí hiếu

nhất. Vì sao ? Nếu không làm cách mạng thì

chẳng những bố mẹmình mà hàng triệu bố

mẹ người khác cũng bị đế quốc phong kiến

dày vò" . Người cách mạng "không những

cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người

khác, bố mẹ của cả nước nữa " 3. Chính với ý

nghĩa rộng lớn ấy, "hiếu thảo" vẫn gắn liền

với "hiếu trung" , như trong bức điện gửi họ

Nguyễn Sinh sau khi nghe tin anh ruột qua

đời, Hồ Chí Minh đã viết : "Một người con

đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước" (4) .

Khi xác định nội dung trung , hiếu cho mỗi

đối tượng , bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

cũng đặt nội dung ấy trong sự phù hợp với

yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.

Đối với lực lượng vũ trang , khi xác định

bản chất đạo đức cách mạng của quân đội ta -

quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng,

anh dũng trong kháng chiến và cũng anh

dũng trong hòa bình , Chủ tịch Hồ Chí Minh

( 1 ) Dẫn theo, Vũ Khiêu (chủ biên) : Nho giáo và gia

đình , Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội , 1995, tr 97

(2) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 640

(3) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 60

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6, tr 114
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đã chỉ rõ : "Quân đội ta trung với Đảng , hiếu

với dân , sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc

lập , tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội .

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó khăn

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

thắng ... Cán bộ và chiến sỹ thương yêu nhau

như ruột thịt, chia sẻ ngọt bùi . Quân với dân

như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi ,

giúp đỡ lẫn nhau " (5 )

Ngày 26-5-1946 , lần đầu tiên , Người đưa

ra khẩu hiệu sáu chữ vàng "Trung với nước,

hiếu với dân " và ghi trên lá cờ trao tặng

Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (trường đào

tạo sĩ quan quân đội đầu tiên của nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa ) nhân dịp khai giảng

khóa I.

Đối với cán bộ cao cấp trong quân đội,

Người dạy : " Tướng là kẻ giúp nước. Tướng

giỏi (đủ cả : trí, tín , nhân , dũng, liêm) thì

nước mạnh . Tướng xoàng thì nước hèn ... Biết

sức ta , biết sức địch thì trăm trận đều thắng.

Biết sức ta , mà không biết sức địch thì 1

thắng 1 bại. Không biết ta, không biết địch

thì trận nào cũng thua" (6) . Trong quân đội,

nhiệm vụ của người tướng là phải : " trí , dũng,

nhân , tín , liêm, trung ... Trung là trung thành

tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân , với cách

mạng, với Đảng " 0 .

Sáu chuẩn mực đạo đức đó, theo Người ,

mọi cán bộ quân sự đều phải có. Mỗi chuẩn

mực ấy có nội dung riêng , nhưng tất cả đều

liên hệ với nhau , trong đó chữ trung là nền

tảng. "Trung với nước , hiếu với dân " đã tạo

nên sức mạnh vô địch của quân đội ta , giúp

quân đội ta vượt qua mọi khó khăn và đánh

thắng mọi kẻ thù xâm lược .

Đối với công an nhân dân , ngay trong thời

kỳ kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã

khẳng định rõ bản chất của công an nhân

dân : "Công an của ta là công an nhân dân , vì

nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm

việc" ( 8). Để làm rõ bản chất của người công

an nhân dân , Người phân biệt công an ta với

công an đế quốc : "Công an nhân dân hoàn

toàn khác công an đế quốc . Công an đế quốc

là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp , áp bức

đa số nhân dân ... chúng nó là bọn đầu trâu

mặt ngựa ... Công an nhân dân phải thực sự

phục vụ nhân dân" . Và Người khẳng định :

"Làm công tác chính quyền, ở công an hay ở

quân đội, đều là làm đầy tớ cho nhân dân cả,

vì chính quyền dân chủ, có nghĩa là chính

quyền do người dân làm chủ ". Muốn hoàn

thành nhiệm vụ của mình , công an nhân dân

" phải dựa vào dân , không được xa rời dân .

Nếu không thế thì sẽ bị thất bại . Khi nhân

dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều ,

giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn

toàn thì thắng lợi hoàn toàn" (9 ) Người yêu

cầu công an phải nắm vững đường lối, thấu

suốt chính sách của Đảng và Chính phủ ,

tuyệt đối trung thành với Đảng .

Hồ Chí Minh còn nêu lên sáu điều đạo

đức, tư cách mà người công an cách mạng

cần phải có và phải giữ cho đúng. Đó là :

"Đối với tự mình , phải cần , kiệm , liêm , chính

Đối với đồng sự , phải thân ái, giúp đỡ

Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phéplễ

Đối với công việc, phải tận tụy

Đối với địch , phải kiên quyết, khôn khéo" (10)

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 11 , tr 350

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 519

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 479 - 480

(8) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 406

(9) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6 , tr 365 - 366

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 406 - 407
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Đối với thanh niên , Bác Hồ yêu cầu

"Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo

đức cách mạng ... Trọn đời trung thành với sự

nghiệp cách mạng, với Tổ quốc , với Đảng,

với giai cấp " ( . Trong thư gửi thanh niên

ngày 2-9-1965 , Người căn dặn thanh niên :

" Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng

"trung với nước , hiếu với dân " nhiệm vụ nào

cũng hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt

qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" . Không sợ

gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng

gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung

phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu

nước " (12 ).

Đối với các thầy, cô giáo , Chủ tịch Hồ

Chí Minh căn dặn : "Thầy và trò phải luôn

nêu cao tinh thần yêu Tổ quốc , yêu chủ nghĩa

xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối

với công nông, tuyệt đối trung thành với sự

nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự

lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ

nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao

cho... Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng

phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt" ( 13)

Đối với Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng, để

xứng đáng là người lãnh đạo, mỗi cán bộ ,

đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách

mạng, nâng cao trình độ và năng lực để làm

tròn nhiệm vụ . Một trong những lời dạy quan

trọng mà Người nhắc đi nhắc lại nhiều lần,

nhất là từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm

quyền, đó là : " Phải giữ gìn Đảng ta thật trong

sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là

người đầy tớ thật trung thành của nhân dân " .

Lãnh đạo nhân dân và làm người đầy tớ

trung thành của nhân dân có mối quan hệ

chặt chẽ với nhau trên cơ sở thống nhất để

thực hiện được đường lối , nhiệm vụ của

Đảng . Lãnh đạo tốt mới làm người đầy tớ tốt .

Bởi lẽ , có lãnh đạo tốt mới làm tròn nhiệm vụ

giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, làm

cho dân giàu, nước mạnh. Nhiệm vụ làm

người đầy tớ trung thành của nhân dân thể

hiện trước hết ở chính ngay trong nhiệm vụ

lãnh đạo của Đảng. Đó là mục tiêu phấn đấu

của Đảng, trách nhiệm của Đảng đối với

nhân dân , như Hồ Chí Minh đã từng nói : "Hễ

còn một người Việt Nam bị bóc lột , bị nghèo

nàn, thì Đảng vẫn đau thương cho đó là vì

mình chưa làm tròn nhiệm vụ" . Cho nên,

Đảng vừa phải lo tính công việc lớn như phát

triển kinh tế, xây dựng nền văn hóa tiên tiến ,

đồng thời lại phải luôn quan tâm đến đời

sống hằng ngày của nhân dân .

Để xứng đáng là người đầy tớ trung thành

của nhân dân, Đảng phải vạch ra đường lối

chủ trương , chính sách đúng đắn, đem lại lợi

ích cho nhân dân. Mọi tổ chức Đảng , lãnh

đạo các cấp phải luôn quan tâm đến đời sống

vật chất và văn hóa của nhân dân , từ những

việc nhỏ đến việc lớn , phải luôn ghi nhớ lời

căn dặn của Người : "Nếu dân đói, Đảng và

Chính phủ có lỗi , nếu dân rét thì Đảng và

Chính phủ có lỗi ; nếu dân dốt thì Đảng và

chính phủ có lỗi" ( 4 ). Trong Di chúc, Người

còn căn dặn Đảng ta " cần phải có kế hoạch

thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa,

nhằm không ngừng nâng cao đời sống

nhân dân " .

Thấm nhuần lời dạy của Người , trong giai

đoạn cách mạng mới - đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, mỗi đảng viên và

cán bộ thực sự thấm nhuần đạo đức cách

mạng, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch,

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 621

( 12 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 11 , tr 504 - 505

( 13 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 403

(14 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 572
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phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy đồng thời hòa quyện với tư tưởng đạo đức

tớ thật trung thành của nhân dân. của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng đạo

đức Hồ Chí Minh.
Kinh nghiệm lịch sử của hằng nghìn năm

dựng nước và giữ nước , cũng như kinh

nghiệm đấu tranh giành lại và bảo vệ độc lập

dân tộc , xây dựng Tổ quốc trong thời hiện

đại đã khẳng định rằng đạo đức là một trong

những nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa sống còn

đối với dân tộc Việt Nam chúng ta.

Để dựng nước và giữ nước trong điều kiện

đất không rộng, người không đông, lại phải

nhiều phen đấu tranh để lật đổ ách thống trị,

có khi kéo dài cả ngàn năm, cũng như đế

đánh bại các cuộc xâm lược vũ trang , các âm

mưu thôn tính , nô dịch của những kẻ thù lớn

mạnh , giàu có hơn mình gấp bội, dân tộc ta

phải thường xuyên phát huy đến tối đa các

yếu tố tinh thần , chuyển hóa chúng thành sức

mạnh vật chất để chiến thắng .

Đạo đức là một trong các yếu tố cơ bản

tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc ta .

Cốt lõi của đạo đức truyền thống là lòng

trung thành với Tổ quốc và dân tộc . Trong

thờiphong kiến , trung với nước thống nhất

với trung với vua, tuy nhiên trung với vua là

có điều kiện , điều kiện ấy là phải trung với

nước. Tư tưởng đạo đức truyền thống của dân

tộc ta đặt nước cao hơn vua, xoay quanh

phạm trù "trung" với nội hàm như vậy và một

loạt phạm trù khác thuộc hệ tư tưởng phong

kiến . Các phạm trù đạo đức ấy được xác lập

trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước gắn bó chặt

chẽ với lòng thương dân và lòng nhân ái

truyền thống qua các cuộc đấu tranh , thành

văn hay không thành văn, bác bỏ các quan

điểm tư tưởng phản đạo đức của bọn xâm

lược và của bè lũ bán nước . Ngày nay chúng

ta cần phải kế thừa những tinh hoa tư

tưởng đạo đức truyền thống của dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là

nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại cho nhân

dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám

thành công, kháng chiến chống Pháp, chống

Mỹ thắng lợi , giải phóng miền Nam thống

nhất đất nước .

Trong hơn mười lăm năm đổi mới , đường

lối của Đảng đã đi vào cuộc sống, đất nước ta

đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế , đời sống

nhân dân được cải thiện, đất nước đã thoát ra

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội . Những

thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới

đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

về vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của

Đảng được nâng cao .

Tuy nhiên, những mặt trái của kinh tế thị

trường cũng tạo ra cơ hội cho những hiện

tượng tiêu cực nảy sinh . Đó là nạn tham

nhũng, buôn lậu bất chấp đạo lý và pháp luật

để làm giàu bất chính . Sự biến chất của một

số cán bộ , đảng viên đang làm giảm sút uy

tín của Đảng, của Nhà nước, gây ảnh hưởng

xấu trong nhân dân. Kinh tế thị trường kích

thích chủ nghĩa cá nhân phát triển , không ít

người vì lợi, quên nghĩa , coi đồng tiền là trên

hết . Chủ nghĩa cá nhân thời kinh tế thị trường

nối tiếp những biểu hiện xấu xa của chủ

nghĩa cá nhân thời bao cấp cũ , gây nên tác

hại to lớn và nghiêm trọng , nhất là nạn tham

nhũng. Tham nhũng và tệ quan liêu đã trở

thành một trong bốn nguy cơ của đất nước, là

môi trường tốt cho các thế lực thù địch thực

hiện "âm mưu diễn biến hòa bình" .

Ngày nay, trên đất nước ta vẫn còn diễn ra

cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc

hậu ; giữa cái thiện vài cái ác ; giữa cái hợp
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pháp và cái phạm pháp ; giữa lối sống có lý

tưởng, lành mạnh , trung thực, thủy chung với

lối sống thực dụng, dối trá ích kỷ, ăn bám ,

chạy theo đồng tiền ... Trong cuộc đấu tranh

đó, đòi hỏi phải có đạo đức cách mạng mới

thắng được.

Mục tiêu của sự nghiệp cách mạng , của

công cuộc đổi mớimà Đảng ta đề ra là"Dân

giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh" . Mục tiêu đó nằm trong lý tưởng |

cách mạng, lý tưởng đạo đức của Hồ Chí

Minh, trong khẩu hiệu : " Việt Nam hòa bình ,

thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh"

mà Người đã nêu lên, trong niềm tin của

Ngườilà thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng lại đất

nước ta "đàng hoàng hơn , to đẹp hơn" .

Trước đây, trong thời kỳ cả nước làm

cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân , giải

phóng đất nước , cán bộ đảng viên và nhân

dân ta phải thực hiện đạo đức cách mạng

Trung với nước , hiếu với dân , cần kiệm liêm

chính ... thì ngày nay vẫn cần , thậm chí càng

phải thực hiện đạo đức cách mạng đó. Bởi lẽ

ngày nay, kẻ thù của nhân dân ta đang tìm

mọicáchđể lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở

nước ta, biến nước ta thành một nước theo

chế độ tư bản chủ nghĩa bằng cách thực hiện

chiến lược "diễn biến hòa bình " rất tinh vi và

nguy hiểm . Hơn bao giờ hết, cán bộ, đảng

viên lại càng phải "Trung với nước , hiếu với

dân" , " Cần , kiệm , liêm, chính , chí công, vô

tu"
....
.. , ra sức

thực
hiện

" chống

tham
ô , chống

lãng
phí

, chống

quan
liêu

" . Chúng

ta phải

thực
hiện
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của

Chủ
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"chăm
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đó đặc
biệt

chú
trọng

đến
thanh

niên
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|

|

|

|

|

|

THẤY GÌ VỀ CÔNG TÁC ...

(Tiếp theo trang 12 )

nhanh chóng . Rất đáng chê trách là, những

cán bộ liên quan đến vụ án Năm Cam được

đề bạt và sinh hoạt tại các chi bộ được công

nhận là chi bộ tốt và đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh . Đảng bộ các cấp cần phải xem

xét, đánh giá lại các tiêu chí công nhận tổ

chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh và

kiểm tra lại sau khi công nhận . Do quan

liêu , không nắm sát diễn biến tư tưởng và

hành động của cán bộ có chức, quyền, nên

không kịp thời ngăn ngừa những sai phạm ,

có nhiều trường hợp cán bộ phạm tội trong

một thời gian dài, đến khi sa lưới pháp luật

thì cơ quan quản lý cán bộ mới biết .

ki

Hiện nay, các cấp ủy đảng, các ngành

đang tiến hành tổng kết công tác tổ chức

cán bộ theo các nghị quyết của Đảng, nên

lấy bài học về công tác cán bộ và quản lý

cán bộ qua vụ án Năm Cam làm bài học

kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, để xây

dựng một quy trình đào tạo , giáo dục và

quản lý cán bộ chặt chẽ tại các cơ quan của

Đảng và cơ quan các cấp của Nhà nước,

nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn

diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ

không chỉ là nhiệm vụ của riêng cơ quan

chức năng làm công tác tổ chức, quản lý

cán bộ mà là trách nhiệm lớn của thủ

trưởng các ngành, cơ quan , đơn vị và tổ

chức đảng . Thiết nghĩ , các ngành và các cơ

quan nói trên , phải rút ra bài học kinh

nghiệm lớn về công tác cán bộ và quản lý

cán bộ trước Đảng và nhân dân .
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1. Tình hình

Trong những năm qua, thực hiện đường lối

đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ

quốc tế, chúng ta đã đẩy mạnh hoạt động

chính trị đối ngoại đồng thời với hoạt động

kinh tế đối ngoại , kết hợp hai loại hình này

với nhau vì mục tiêu phát triển và bảo vệ đất

nước. Những hoạt động chính trị đối ngoại

chủ yếu ở việc chưa gắn kết thường xuyên và

chặt chẽ hai loại hình hoạt động này với

nhau, chưa chú ý thích đáng tới tính hiệu quả,

thiết thực của hoạt động chính trị đối ngoại

trong việc thực hiện mục tiêu phục vụ kinh tế,

và chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày

càng cao của thực tiễn hoạt động kinh tế đối

ngoại .

Phối hợp các hoạt động

chính trị đối ngoại

và kinh tế đối ngoại

CHU TUẤN CÁP

song phương và đa phương được triển khai

rộng khắp đã củng cố và mở rộng quan hệ của

nước ta với hầu hết các nước và tổ chức quốc

tế, mở đường và tạo điều kiện phát triển quan

hệ kinh tế quốc tế của ta. Sự phối hợp giữa

các hoạt động chính trị đối ngoại với các hoạt

động kinh tế đối ngoại của các ngành , các cấp

trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là

những nỗ lực thúc đẩy các hoạt động ngoại

giao phục vụ kinh tế với nhiều hình thức

phong phú và ngày càng có hiệu quả thiết

thực hơn , đã góp phần tích cực vào những

thành tựu lớn lao chung của đất nước trong

hơn 15 năm đổi mới.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn

nhận rằng, bên cạnh những tiến bộ đáng

khích lệ đã đạt được , công tác phối hợp giữa

chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại của

chúng ta cũng còn những hạn chế, thể hiện

Những nguyên nhân chủ

yếu của tình hình trên là :

Thứ nhất, chủ trương phối

hợp chính trị đối ngoại với

kinh tế đối ngoại chưa được

quán triệt một cách đầy đủ ở

mọi ngành, mọi cấp.

Thứ hai, chúng ta chưa có

kế hoạch cụ thể và toàn diện

để triển khai chủ trương này .

Đường lối của Đảng là rõ ,

nhưng còn thiếu sự quản lý

thống nhất chặt chẽ và sự phối

hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan Đảng, Nhà

nước , đoàn thể và doanh nghiệp.

về

Thứ ba, đội ngũ cán bộ của ta còn hạn chế

năng lực thực hiện , đặc biệt là tính chủ

động, nhanh nhạy, bên cạnh đó còn nhiều hạn

chế về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ .

Thứ tư , nguồn lực dành cho việc thực hiện

nhiệm vụ này cũng còn rất hạn chế .

Trong giai đoạn mới hiện nay , sự phát

triển của xu thế toàn cầu hóa và kinh tế tri

bối

thức đặtchúngta trước nhiều cơ hội lớn và cả

những thách thức lớn . Để phát triển trong

cảnh đó, chủ trương chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế như đã được Đại hội IX của Đảng

khẳng định và được Bộ Chính trị cụ thể hóa

trong Nghị quyết số 07-NQ/TW là hết sức kịp

thời , đúng đắn và sáng suốt . Việc thực hiện

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
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chủ trương và những nhiệm vụ quan trọng đã

được đề ra trong Nghị quyết đòi hỏi chúng ta

phải đồng thời triển khai hàng loạt nỗ lực

mới, trong đó phải tăng cường và làm tốt hơn

việc phối hợp các hoạt động chính trị đối

ngoại với kinh tế đối ngoại.

2. Chủ trương

Tăng cường phối hợp và bổ trợ lẫn nhau

giữa các hoạt động chính trị đối ngoại và kinh

tế đối ngoại, đặc biệt đẩy mạnh công tác

ngoại giao phục vụ kinh tế nhằm vừa mở rộng

và củng cố quan hệ chính trị vừa tăng cường

quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước và

tổ chức quốc tế , phục vụ đắc lực sự nghiệp

phát triển và bảo vệ đất nước là yêu cầu đặc

biệt quan trọng trong hoạt động đối ngoại của

các cơ quan Đảng và Nhà nước ta từ trung

ương tới địa phương . Việc thực hiện chủ

trương trên đòi hỏi phải tuân thủ các yêu cầu

có tính nguyên tắc sau :

-

- Các hoạt động chính trị đối ngoại bảo

đảm làm tốt vai trò khai phá mở đường, tạo

dựng môi trường quốc tế thuận lợi và các

khuôn khổ pháp lý quốc tế cần thiết cho việc

phát triển các quan hệ kinh tế giữa nước ta

với các nước và các tổ chức quốc tế, hỗ trợ

đắc lực các quá trình đàm phán kinh tế .

thương mại quốc tế và việc thực hiện các cam

kết quốc tế của ta.

-
- Các hoạt động chính trị đối ngoại do các

cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể

ở các cấp khác nhau tiến hành cần bảo đảm sự

hài hòa giữa mục tiêu chính trị và mục tiêu

kinh tế và hướng vào mục tiêu phục vụ kinh

tế , trước hết là góp phần mở rộng và tăng xuất

khẩu hàng hóa , dịch vụ , lao động, thu hút

ngày càng nhiều FDI, ODA, công nghệ và

chất xám cho đất nước ; giảm bớt những hoạt

động mang tính xã giao hình thức không đưa

lại lợi ích thiết thực .

-

- Đối sách ngoại giao của ta cần hết sức

uyển chuyển , vừa giữ nguyên tắc vừa linh

hoạt, tranh thủ các đối tượng khác nhau vì lợi

ích của sự nghiệp phát triển đất nước, không

ngừng tăng cường quan hệ nhiều mặt, đặc

biệt là các quan hệ kinh tế , chính trị ; bảo đảm

sự thống nhất đồng bộ và tính bổ trợ lẫn nhau

giữa các chính sách chính trị đối ngoại và

kinh tế đối ngoại cũng như giữa các hoạt

động cụ thể trong hai lĩnh vực trên .

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao phục vụ

kinh tế của các cơ quan tham gia hoạt động

đối ngoại ở trong cũng như ngoài nước . Các

cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài cần

thường xuyên coi nhiệm vụ phục vụ xây dựng

và phát triển kinh tế của đất nước là một

nhiệm vụ hàng đầu .

3. Nhiệm vụ

Để thực hiện tốt chủ trương phối hợp các

hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối

ngoại, trong thời gian tới, xin kiến nghị tám

công việc chính sau :

Một là , rà soát lại chính sách và các biện

pháp về quanhệ hiện nay của ta đối với các

nước và các tổ chức quốc tế để có những điều

chỉnh thích hợp với tình hình mới. Cụ thể,có

ba vấn đề cần phải làm tới đây là :

-
Có kế hoạch củng cố, tăng cường quan

hệ giữa ta với các đối tượng khác nhau .

Nghiên cứu và thúc đẩy việc ký kết một

số hiệp định quốc tế song phương và đa

phương mới, nhằm bổ sung và củng cố khuôn

khổ pháp lý cho các quan hệ kinh tế quốc tế

của ta ; nghiên cứu khả năng và xúc tiến đàm

phán các hiệp định mậu dịch tự do với một số

nước có quan hệ quan trọng với nước ta.

- Tích cực tháo gỡ , khai thông các vướng

mắc đang cản trở quan hệ kinh tế giữa nước

ta với các nước và tổ chức quốc tế .
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Hai là , tăng cường sự có mặt và hoạt động

của chúng ta tại các nước và các tổ chức quốc

tế nhằm nâng cao vai trò , vị trí của Việt Nam,

tạo điều kiện mở rộng và thúc đẩy các quan

hệ kinh tế và hợp tác chuyên ngành giữa nước

ta với các nước và các tổ chức quốc tế,

doanh nghiệp nước ngoài và kiều bào Việt

Nam ở nước ngoài. Cụ thể, có ba vấn đề quan

trọng là :

-

cực và chủ động tiến hành đàm phán gia nhập

WTO theo các phương án và lộ trình phù hợp

với hoàn cảnh đất nước , tranh thủ sự ủng hộ

quốc tế đối với quá trình này.

Bốn là , tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện

thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại của

các tổ chức và doanh nghiệp.

Năm là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền

đối ngoại gắn với mục tiêu phát triển kinh tế

đối ngoại ; quan tâm vận động Việt kiều tham

gia các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng

hóa Việt Nam , đóng góp chất xám và đầu tư

vào Việt Nam .

Củng cố, tăng cường các cơ quan đại

diện cũng như các trung tâm xúc tiến thương

mại, đầu tư , du lịch... của ta ở nước ngoài

nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả hoạt

động phục vụ kinh tế của các cơ quan này .

Ngoài ra, trên cơ sở cân nhắc sự cần thiết và

tính hiệu quả, xem xét mở thêm một số cơ

quan tại các địa bàn mà chúng ta chưa có

hoặc còn quá ít, như khu vực châu Phi, một số

nước thuộc Liên Xô trước đây,khuvựcMỹ tầm

La-tinh...

Sự

- Tăng cường hoạt động và tính chủ động

của ta tại các diễn đàn quốc tế thông qua việc

tích cực tham gia vào các hoạt động có liên

quan thiết thực đến lợi ích của nước ta, chủ

động đưa ra sáng kiến , tranh thủ các dự án

hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật ; đẩy mạnh việc

đào tạo và đưa người của ta vào làm việc tại

các tổ chức quốc tế ; sẵn sàng đăng cai các

hội nghị, hội thảo quốc tế , chuẩn bị đăng

cai các Hội nghị cấp cao ASEM 2004 và

APEC 2006, qua đó tăng cường uy tín và vị

thế của Việt Nam . Cần sớm có kế hoạch

chuẩn bị tốt các hoạt động này , kết hợp hài

hòa mục tiêu chính trị với mục tiêu kinh tế.

Cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh ; đàm

phán tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập

cảnh các nước .

Ba là , tăng cường vận động các nước và

các tổ chức quốc tế ủng hộ và hỗ trợ quá trình

hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam . Tích

Sáu là , tăng cường quản lý thống nhất đối

ngoại , trong đó trọng tâm là thống nhất quản

lý kinh tế đối ngoại .

Bảy là , tích cực đào tạo toàn diện và ngang

nhiệm vụ đội ngũ cán bộ làm công tác

đối ngoại từ trung ương tới địa phương.

Tám là , tăng cường nguồn lực cho công

tác ngoại giao phục vụ kinh tế .

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng , dưới

ánh sáng của Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam , công

cuộc đổi mới của đất nước ta sẽ tiếp tục vượt

qua mọi khó khăn , thách thức đi tới thành

công. Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa

tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa,

hiện đại hóa sẽ có uy tín và địa vị ngày càng

cao trên thế giới, là bạn và đối tác tin cậy của

các nước trong cộng đồng quốc tế .

Sự phối hợp chặt chẽ và hài hòa giữa chính

trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại sẽ góp

phần tích cực vào việc thực hiện đường lối

phát triển kinh tế trong thời kỳ mới là "phát

huy cao độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn

lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và

bền vững" .D
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Tản
mạn

về

BỞI NÓI

LÊXUÂN VŨ *

HỦ tịch Hồ Chí Minh nói : " Tiếng

nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và

quý báu của dân tộc . Chúng ta phải

giữ gìn, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến

ngày càng rộng khắp" . Người lại dạy : "Nói

cũng phải học, mà phải chịu khó học mới

được" . Càng suy ngẫm lời Người càng thấm

thía và tâm đắc.

Lời nói là âm thanh mang ý nghĩa nhất

định, là công cụ để con người giao lưu tư

tưởng, tình cảm nhằm hiểu biết lẫn nhau .

Muôn vật sống đều cần trao đổi thông tin , có

loài bằng sóng điện từ , có loài bằng âm thanh ,

bằng tiếng kêu tiếnghót. Cácnhà khoahọc

đang tìm cách nghe hiểu "tiếng nói" của một

số loài vật. Nhưng chắc chắn không loài nào

có được lời nói như con người, chỉ có con

người mới có gene ngôn ngữ (FOXP2), vừa

được phát hiện. Cho nên, khenmột con vật

nào hết sức thông minh tài giỏi, người ta bảo :

"Nó chỉ còn thiếu có lời nói" .

Bắt nguồn từ nhu cầu giao lưu tư tưởng

trong quá trình lao động tập thể của loài

người , lời nói không thuộc thượng tầng kiến

trúc cũng chẳng thuộc hạ tầng cơ sở nhưng

trực tiếp gắn liền với tư duy. Bằng từ và câu,

dưới dạng các tổ hợp âm thanh và hình

tượng , nó ghi lại , củng cố kết quả hoạt động

tư duy và nhận thức của con người. Nó phát

triển theo sự phát triển của xã hội nên ngày

càng phong phú và tinh tế , song nhìn chung

nó phát triển rất chậm, nhất là cấu tạo ngữ

pháp và từ vựng cơ bản. Nó được ghi lại

bằng ký hiệu - chữ viết, được lưu giữ trên

những trang sách ; ngày nay , băng nhựa, đĩa

CD lưu giữ được cả thanh âm, thanh điệu,

ngữ khí, và điện ảnh ghi được cả hình và

tiếng của người đang nói, cứ như thật.

Lời nói là một trong những công cụ đầu

tiên , quan trọng nhất và phổ biến nhất trong

đời sống xã hội. Lời nói là báu vật trời cho

con người, chia đều cho mỗi dân tộc nên

cũng là của quý đặc trưng của mỗi dân tộc .

Không thể tưởng tượng nổi một dân tộc

không có tiếng nói theo nghĩa đen . Theo

nghĩa bóng thì có. Thời nước nhà còn nô lệ

thì Việt Nam ta làm gì có tiếng nói của riêng

mình ? Nửa đầu thế kỷ XX , văn hào Lỗ Tấn

của Trung Quốc cho đăng một bài dài

" Trung Quốc không có tiếng nói" (Trung

Quốc vô thanh ), trong đó cónhững tiếng kêu

giụcgiãthấm đầy máu và nước mắt nhắc đến

cả Việt Nam : "Chúng ta thử nghĩ xem, hiện

nay những dân tộc không có tiếng nói là

những dân tộc nào ? Chúng ta có nghe tiếng

nói của người Ai Cập không ? Có nghe tiếng

nói của người An Nam , người Triều Tiên

không ?..." .

* PGS Triết học
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Tiếng nói của một dân tộc cần phải vang

xa ra ngoài bờ cõi, trên trường quốc tế, minh

chứng sự tồn tại tôn nghiêm , sự phát triển

thịnh vượng của dân tộc đó. Câu nói " Tiếng

ta còn , nước ta còn " có cái lý đanh thép, sâu

xa của nó, nếu như người nói câu đó không

nhằm đánh lạc hướng người Việt Nam thời

bấy giờ, muốn họ chỉ chú tâm vào câu chữ

văn chương mà sao nhãng việc cấp bách là

cứu nước. Người dân tộc này muốn hiểu

người dân tộc khác phải qua thông ngôn

phiên dịch, nhưng dù giỏi đến đâu cũng

không thể dịch đủ 100% tiếng một dân tộc

này sang tiếng một dân tộc khác . Kiều bào ta

sinh sống ở nước ngoài đã mấy đời vẫn khát

khao nghe tiếng mẹ đẻ, tổ chức và khuyến

khích con cháu học nói tiếng Việt Nam quê

cha đất tổ.

Mỗi dân tộc có tiếng nói của mình , mỗi

con người cũng vậy.

Lọt lòng ra mới chỉ biết khóc , sau đó biết

cười . Rồi bập bẹ tiếng "mẹ" , tiếng "bà" . Trẻ

lên ba bị ba bị bộ, bắt đầu phát biểu ý kiến

của mình bằng lời nói .

ý

Dám nói thật , nói thẳng rất đáng quý, dù

" nói thật mất lòng " , có khi rước vạ vào thân .

Được nhà vua cho biết có kẻ phê bình mình

độc đoán chuyên quyền, Trần Thủ Độ lại

khen và ban thưởng cho người ấy bởi ông

toàn tâm toàn ý vì cơ nghiệp nhà Trần mới

dựng : " Trăm người lúc nào cũng chỉ biết

vâng dạ không quý bằng một người dám nói

thẳng nói thật" , rồi ông nghiêm khắc tự sửa

mình.

Lời nói dối là đáng khinh đáng ghét, nhất

là nói dối trắng trợn , "ba voi không được bát

nước xáo" , hứa hão, nuốt lời. "Nói dối hay

cùng" .

Dư luận xã hội có sức mạnh ghê gớm .

" Tại vách mạch rừng" , lời nói như có cánh

bay, " tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa" , ai

bịt nổi miệng thiên hạ và "chúng khẩu đồng

từ , ông sư cũng chết" ! Một việc đúng được

dư luận đồng tình, ủng hộ đã đành ; một việc

sai dù vô lý đến đâu cứ một đồn mười, mười

đồn trăm loang ra thì rồi ai nấy đều tin hoặc

ít nhất cũng nửa tin nửa ngờ. Kẻ xấu chỉ chờ

có thế . Cho nên có dư luận đúng, có dư luận

sai . Dư luận cần được nghiên cứu , xác minh .

Có lời nói của một người trở thành của

mọi người, thành ca dao phổ biến trong dân

Một lời đã trót nói ra , dù là với con trẻ thơ

ngây, cũng phải giữ. Đừng khinh trẻ thơ

không biết . "Cha mẹ làm gì, chúng thường

bắtchước cả đấy , naymình

nóidốinóchẳng gian như hai câu "Tháp Mười đẹp nhấtbông

là dạy nó nói dối ư ?" .

Trai gái yêu nhau , lời thề vàng đá . Bạn

bè , đồng chí "đinh ninh hai mặt một lời đinh

ninh" vững hơn cả giao ước . Có lời thề giữa

hai người.Có lời thề trước tập thể, trước tổ

chức, trước nhân dân . Có lời thề danh dự , có

lời thề " Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh !" .

Lời trăng trối là thiêng liêng . Con chim

trước khi chết hót tiếng hót hay, con người

trước khi chết nói lời nói thật .

sen . Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" của

nhà thơ Bảo Định Giang, bởi đó là tâm tư

tình cảm chung của mọi người Việt Nam.

Lời nói sai phạm bị cấm đoán, trừng phạt

là lẽ đương nhiên . Song, có khi phải đấu

tranh đòi quyền nói, đòi tự do ngôn luận . Kẻ

thù bịt miệng dân chúng nhưng "sự thật

cứng đầu " , chân lý dẫu có chôn xuống đất

vẫn cất lên tiếng nói, như tục ngữ "hổ chết để

da, người ta chết để tiếng" . Tờ truyền đơn in

thạch , in đá chỉ nhỏ bằng bàn tay kêu gọi
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đánh Pháp đuổi Nhật, lời tuyên truyền rỉ tại

từng người một, cuộc diễn thuyết chớp

nhoáng giữa chợ, giữa làng góp công đầu gây

dựng, kích động, mà thổi bùng lên cả một

phong trào yêu nước và cách mạng rộng lớn .

Có những lời nói mãi mãi rực rỡ chủ

nghĩa yêu nước và khí phách anh hùng như

lời Trần Bình Trọng năm 1285 thét vào mặt

quân giặc dụ dỗ đầu hàng : Ta thà làm ma

nước Nam, chứ không thèm làm vương đất

Bắc ! ; của Nguyễn Văn Trỗi trước họng

súng Mỹ - Khánh . Có những lời nói như sấm

truyền . Có những lời nói động viên cả dân

tộc làm nên lịch sử , như lời Bác Hồ nói với

đồng chí Võ Nguyên Giáp ở Tân Trào , vào

lúc Người đang ốm nặng, sốt li bì : " Lúc này ,

dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng

phải giành cho được Độc lập !" ; nhưnhững

lời thơ chúc Tết của Người, tựa "lời non

nước , tiếng ngày xưa và tiếng cả mai sau" .

Có những lời nói cảnh tỉnh thế giới như lời

Phu -xích trước giá treo cổ : "Hỡi con người

ta yêu dấu , hãy cảnh giác !..." . Có những lời

Một câu cách ngôn từ miệng cậu học sinh

trung học măng sữa không có sức nặng như

từ miệng một cụ già từng trải. Nhà văn Lê

Minh kể : Trước Cách mạng Tháng Tám

1945 , Tổng Bí thư Trường Chinh đã bị thực

dân Pháp kết án tử hình vắng mặt và bắt hụt

mấy lần nhưng đồng chí vẫn ở Hà Nội . Có đề

nghị Tổng Bí thư nên lánh đi , đồng chí bảo :

" ... Tôi phải ở dưới xuôi để bám sát nhân

dân, bắt mạch phong trào. Hãy cứ bám chắc

vào nhân dân, vào các cơ sở là an toàn . Rừng

cây chưa chắc đã kín đáo bằng rừng người.

Núi đá chưa chắc đã vững chắc bằng núi

người" . Câu nói chỉ để trả lời một đề nghị

nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm lớn

lao trước Đảng và dân tộc , sự đánh giá rất

cao vai trò của quần chúng nhân dân trong

cách mạng. Nhờ vậy, các Hội nghị Trung

ương vẫn tiến hành , bị địch đánh hơi, lùng

sục thì chuyển từ nơi này sang nơi khác để

ngay sau khiNhật đảo chính hất đổ thực dân

Pháp , Đảng kịp thời có chỉ thị : "Nhật Pháp

bắn nhau và hành động của chúng ta " làm

nang trong cao trào tiền khởi nghĩa và

Tầm quan trọng và tác dụng của lời nói Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Đâu phải aicũng

trả lời được như đồng chí Trường Chinh,

dẫu biết câu " chúng chí thành thành" , bởi

câu trả lời đó là cả một tấm lòng, từ một nhân

cách lớn .

nói trở thành danh ngôn, châm ngôn cho

nhân loại đời đời.

thật vô cùng.

Nhưng lời nói không chỉ ở miệng lưỡi.

"Ngôn vi tâm thanh" , tức lời nói cũng là

tiếng lòng, tuy chưa đến mức như âm nhạc .

Âm nhạc tự lòng người mà sinh ra, "âm tuy

thành ở ngoài miệng, mà thực phát ra tự

trong lòng " , như người xưa nhận xét . Lời nói

có khi khác với cảm nghĩ thực trong lòng

nhưng nói chung lời nói cũng vẫn là từ lòng

người, biểu lộ tư tưởng , tâm trạng , tính cách ,

phẩm hạnh con người, chỉ khi ra đến cửa

miệng mới chọn hình thức biểu đạt , âm vực

cao thấp mà thôi .

câm

Người Việt Nam ta gắn " ăn " với "làm " ,

" ăn " với " ở" , " ăn " với "học" và nhất là gắn

" ăn " với "nói" : "lời ăn tiếng nói" , " ăn nói dịu

dàng" , "ăn nói mặn mà" , " ăn nói đơn sai" ,

" ăn nói lèm bèm" , " ăn mặn nói ngay hơn ăn

chay nói dối "... Đó phải chăng vì" ăn " sống

người là quan trọng hàng đầu, thứ đến là

" nói" , hay " ăn " và "nói" đều quan trọng như

nhau , thậm chí " lời chào cao hơn mâm cỗ" ?
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Vậy, trong giao tiếp xã hội , muôn vàn lần

chớ nên coi thường việc phát ra lời nói, chớ

lầm tưởng nói được đã là biết nói !

Lòng người là lĩnh vực phức tạp nhất vậy

mà lời nói hay thấu lý đạt tình có sức mạnh

chinh phục lòng người. Nhân tài chưa chắc

đã có tài ăn nói nhưng có tài ăn nói có thể coi

là nhân tài .

Ai cũng biết nói, theo nghĩa là nói được

bằng lời, (trừ một số rất cá biệt phải nói bằng

cửchỉ) nhưng không phải ai cũng "biết nói

nên lời" đểthành công trong giao tiếp bằng

lời nói .

Cho nên, biết nói rồi, nói sõi rồi, nói được

thành câu thành chuyện rồi vẫn phải tiếp tục

học nói, học giao tiếp bằng lời nói . Người

Việt Nam ta từ xưa đã rất coi trọng lời nói, tự

hào xưng tụng những người có tài "khôn

ngoan đối đáp người ngoài" ; cha mẹ dạy con

gái không chỉ "tam tòng" mà cả "tứ đức" :

công, dung , ngôn, hạnh ; trai gái yêu nhau thì

"một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn

nói mặn mà có duyên ..." . "Học ăn, học nói,

học gói, học mở" , "lời nói không mất tiền

mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " v.v..

là lời răn dạy của cha ông . Chủ tịch Hồ Chí

Minh nhắc nhở cán bộ : "Nói cũng phải học ,

mà phải chịu khó học mới được ", "Ai cũng

phải học nói, nhất là học nói cho quần chúng

hiểu " . Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn

khuyến khích sinh viên ngành ngữ học : "Đất

nước vừa ra khỏi chiến tranh, hạt muối giọt

dầu còn phải xếp hàng cả ngày, song không

vì khó vì nghèo mà coi nhẹ việc học nói" .

Vậy chớ nên coi thường việc "uốn lưỡi"

trước khi nói .

Người Pháp nhắc " Uốn lưỡi bảy lần trước

khi nói" , gần giống như chúng ta bảo nhau

"ăn phải nhai, nói phải nghĩ" .

Khổng Tử trả lời học trò là Nhan Uyên :

" ... Chơi với mọi người mà muốn suốt đời

không lo sợ , thế là biết chọn lời rồi mới nói" .

Thời Cổ Hy Lạp đã có chuyện ngụ ngôn

về cái lưỡi : Ê-dốp thời trẻ làm đầy tớ nhà quý

tộc . Một hôm có khách , chủ sai ra chợ mua

thứ gì ngon nhất về nhắm rượu . Ê-dốp mua

về rất nhiều lưỡi các loài độngvật ,bàytiệc

toàn lưỡi. Chủ thất kinh , hỏi : "Gì thế này " ?.

nhất, lưỡi là cửa ngõ dẫn đến mọi học vấn ,

" Ê -dốp đáp : "Ngài dặn mua đồ nhắm ngon

đối với các nhà triếthọc khách quý hôm nay

chẳng phải là món đưa cay ngon nhất đó

sao ?" . Khách nghe, đều cười tán thưởng .

Hôm sau, chủ dặn tiệc rượu chiều nay phải

chọn cái gì dở nhất làm đồ nhắm. Ê-dốp vẫn

dọn lên toàn lưỡi. Chủ nổi trận lôi đình , Ê -dốp

thủng thẳng đáp : "Mọi xấu xa tai vạ chẳng

từ miệng lưỡi mà ra sao ? Lưỡi là cái ngon

nhất, quý nhất cũng là cái dở nhất, xấu nhất" .

Biết nói cho chuẩn xác , hấp dẫn , thấm

thía , khiến người nghe chịu lời , thậm chí

thích thú, đạt được mục đích mong muốn,

hoặc cao hơn nữa , ứng khẩu đối đáp nhạy

bén và sắc sảo, dí dỏm , hóm hỉnh , hài hước

trong giao tiếp khiến mọi người vui lòng,

thán phục, đó phải nói là một năng lực , một

tài năng . Hơn nữa, đó là một trong những

năng lực , tài năng cơ bản nhất - năng lực , tài

năng thực dụng hàng đầu .

Nếu ngôn ngữ là vỏ ngoài của tư duy thì

vỏ ngoài chẳng những cũng có thật, giả, đẹp ,

xấu, mà còn có hình dáng, kiểu cách , kích

thước, màu sắc , âm thanh khác nhau, hợp

mốt, lỗi thời , v.v. ; mà quan trọng nhất là , nó

chuyên chở, đưa lọt , " rót" tư duy vào tâm

30
Số 26 (tháng 9 năm 2002)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

khảm người nghe. Vì vậy mà từ xa xưa đã có

bao gương sáng và kiến giải sâu sắc về việc

học nói, luyện nói, tập biện luận, tập diễn

thuyết, tập hùng biện . Đã có cả trường dạy

hùng biện .

Có điều , khoa nói, tài ăn nói mà chúng ta

cần rèn luyện không phải là tài bẻm mép một

tấc đến trời , việc làm không đi đôi với lời

nói, làm ít nói nhiều, chỉ nói mà không làm,

nói một đàng làm một nẻo, " dẫu dài mồm ba

thước mà nói cũng không thể tự biện giải

được" nếu không có tấm lòng và sự thực

chứng minh, như lời Nguyễn Trãi chỉ trích

Vương Thông (Thư gửi Vương Thông, số 26,

Quân trung từ mệnh tập ).

Giao tiếp xã hội của loài người thực tế là

sự mài dũa, rèn luyện trong cuộc sống.

Trong giao tiếp xã hội , người thì già giặn,

trải đời, đứng đắn , chân thành ; kẻ thì hời

hợt , lạnh lùng, giảo hoạt, "khẩu phật tâm

xà" . Những điều đó thường bộc lộ ra qua lời

ăn tiếng nói và cử chỉ, khó mà giấu kín mãi

được. Người khéo mồm dẻo miệng, lời nói

lọt tai , hớp hồn người khác, "khôn ngoan rất

mực, nói năng phải lời" , được lòng lãnh đạo

và bạn bè. Kẻ bẻm mép, ba hoa một tấc đến

trời, "ngôn quá kỳ thực " nhiều khi quá trớn

lỡ lời" , "họa tòng ngôn xuất" . Lại có người

học vấn cao sâu nhưng ăn nói không hoạt bát

nên thuyết trình buồn tẻ, thậm chí lúng ta

lúng túng, khiến người nghe chán ngán. Và

cũng không ít thanh niên có bằng cấp, có tay

nghề , có sức khỏe , mỏi gối đi tìm việc nhưng

trượt ngay từ cuộc phỏng vấn đầu tiên ở một

hãng lớn ...

Nếu mắt là cửa sổ của tâm hồn thì lưỡi là

cửa lớn , nhưng có người biết nói chuyện và

rất thích nói ; có người chỉ thích nghe người

khác nói ; lại có người không thích nói cũng

chẳng thích nghe người khác nói, trong xã

giao lấy kiệm lời làm thượng sách. Đó là

chưa kể đến những kẻ chủ tâm"ngậm miệng

ăn tiền " ...

Lời nói trước hết phải có nội dung, mỗi

câu , chữ phải có một ý nghĩa, một mục đích,

không rỗng tuếch . Trong trường hợp anh

phải nói từ đầu đến cuối cũng chớ thao thao

ham nói cho xong bài , mà phải chú ý đến cử

tọa, đến toàn cục, đến hứng thú của người

nghe, luôn luôn nghĩ đến người nghe, thỉnh

thoảng nêu lên vài câu hỏi đáp thăm dò xem

thính giả có hứng thú nghe mình không . Đến

như lãnh tụ Hồ Chí Minh trong buổi lễ long

trọng ở Ba Đình đọc Tuyên ngôn độc lập

khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

đông đảo quần chúng hân hoan chào đón ,

nuốt lấy từng lời đang vang lên như lời non

nước , mà Người cũng dừng lại giây lát, hỏi

" Tôi nói đồng bào nghe có rõ không ?" ...

Người lợi khẩu có tài ăn nói thường được

mến mộ, luôn có thêm bạn bè mới , cuộc

sống dường như ngày càng mở rộng ra trước

mắt, phấn khởi, tươi vui . Người cạy mồm

mới bật ra được một tiếng, suốt ngày trầm

lặng như cái bóng đôi khi được coi hoặc tự

coi mình là "hiền lành" , "chân chỉ hạt bột"

thật không hợp với xã hội sôi động ngày nay .

Cho nên, ai cũng phải học nói trong giao

tiếp , kể từ nói cho đúng tiếng Việt, luyện

giọng nói sao cho dễ nghe dễ hiểu ; học nói

chỉ những gì cần thiết và thích hợp với từng

người, từng nơi, từng lúc ; học nói ngắn gọn

mà đầy đủ , hấp dẫn, bảo đảm mục tiêu , trọng

tâm và thời lượng giao tiếp ; học hỏi đáp

khôn ngoan ; học nói cho có lý có tình , tránh

lặp lại mình và tránh khuôn sáo... Và , nhiều

lúc phải học cả im lặng, bởi vì im lặng khi

cần thiết cũng là một cách nói. D
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CHUYỂN ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG Ở

THỪA THIÊN - HUẾ

HỒ XUÂN MÃN

L

À một trong những tỉnh thuộc vùng

kinh tế động lực của miền Trung Việt

Nam, Thừa Thiên - Huế có vị trí quan

trọng nối liền hai đầu đất nước, là cửa ngõ

của tuyến hành lang Đông - Tây. Ở đây có

nhiều tiềm năng về rừng , biển , đầm phá,

khoáng sản, văn hóa, du lịch ... , đặc biệt quần

thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa

nhân loại được UNESCO công nhận đầu tiên

ở Việt Nam .

Những năm qua , nhờ xác định đúng cơ cấu

kinh tế và được Trung ương quan tâm chỉđạo,

Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã

đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua

nhiều khó khăn , nhất là sau trận lũ lịch sử

cuối năm 1999, đạt được nhiều thành tựu

quan trọng .

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) giữ

được tốc độ tăng trưởng khá cao : năm 2000

đạt 11,2%, năm 2001 đạt 9,0 % ; sáu tháng

đầu năm 2002 đạt 8,5% , tăng nhanh hơn 2,4%

so với sáu tháng đầu năm 2001. Nếu không

có biến động bất thường thì mục tiêu tăng

trưởng GDP đạt từ 9 - 10% của năm 2002 là

hiện thực . Tỷ trọng trong GDP của ngành

công nghiệp - xây dựng năm 2001 chiếm

32,5% ; du lịch - dịch vụ 44,1 % ; nông - lâm

thủy sản 23,4% (tỷ lệ tương ứng của năm

1995 là : 26,4% ; 43,1 % và 30,5%) .

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống

đang được đầu tư tích cực theo hướng hiện

đại , đồng bộ và liên kết giữa các vùng, tạo

thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị

toàn tỉnh và khai thác các tiềm năng, thế

mạnh, nhất là về văn hóa, du lịch , biển và

đầm phá . Hầu hết các công trình trọngđiểm

Đảngbộtỉnh lần thứ XII đề ra đều đã khởi

mà Đại hội IX của Đảng cũng như Đại hội

động : sân bay Phú Bài được đầu tư hoàn

chỉnh đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế và đã

quốc tế ; cảng nước sâuChân Mây đã khởi

được Chính phủ cho phép mở các tuyến bay

công cầu cảng số 1 , dự kiến đưa vào khai thác

trong dịp 19-5-2003 ; đường quốc lộ 1A ,

đường hầm xuyên đèo Hải Vân, đường Hồ

Chí Minh và đường tránh Huế đều đang thi

công ; các tuyến đường ngang Đông - Tây và

cầu trong nội tỉnh ( kể cả cầu vượt qua

*
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh

ủy Thừa Thiên - Huế
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đầm phá) cũng được khẩn trương xây dựng .

Chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê-

tông hóa giao thông nông thôn được nhân dân

hưởng ứng tích cực. Đến nay, 92,6% xã,

phường, thị trấn có điện lưới, 84,5% hộ sử

dụng điện ; gần 50% hộ dân ở nông thôn sử

dụng nước sạch ; hệ thống bưu chính - viễn

thông ngày càng hiện đại , mật độ điện thoại

cố định đạt 4,2 máy/ 100 dân.

Ngành công nghiệp - tiểu , thủ công nghiệp

đã biết khai thác các lợi thế so sánh về tài

nguyên, lao động và tiếp cận công nghệ

mới nên tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt

trên 17% . Giá trị sản xuất công nghiệp sáu

tháng đầu năm 2002 đạt khoảng 825 tỉ đồng,

tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2001. Cuối

năm 2001 , nhiều nhà máy sản xuất đã khai

thác hết công suất thiết kế , như : Công ty bao

bì Thái Hòa đạt 95%, Công ty bia Huế - 80%,

Công ty xi-măng Luc-sva-xi - 95% , Công ty

sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Long Thọ - 80%, Xí nghiệp gạch tuy-nen

90%, Công ty gạch men sứ - 120%... Sản

phẩm của các cơ sở này có chất lượng cao,

được thị trường trong nước và quốc tế chấp

nhận ; một số cơ sở đang tiếp tục đầu tư mở

rộng sản xuất . Khu công nghiệp Phú Bài đã

cho thuê 100 % diện tích đất của giai đoạn I

(có bốn nhà máy trong số 12 dự án đăng ký

thuê đất đã đi vào sản xuất) và đang tiếp tục

đầu tư mở rộng cho giai đoạn II , đưa tổng diện

tích sử dụng đất lên 203,4 héc-ta . Các tiểu khu

công nghiệp Hương Sơ, Tứ Hạ đang thu hút

nhiều doanh nghiệp mới và là nơi tiếp nhận

các cơ sở sản xuất buộc phải di chuyển khỏi

khu vực nội thành Huế.

Hoạt động thương mại, du lịch có nhiều

khởi sắc. Đặc biệt , qua hai lần tổ chức thành

công Festival, nhất là Festival Huế 2002 , đã

mở ra cho Thừa Thiên - Huế nhiều khả năng

mới, không chỉ trong bảo tồn, phát huy bản

sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế, tiếp cận và

giao lưu với các nền văn hóa tiên tiếntrên thế

giới mà còn là cơ hội để ngành du lịch , dịch

vụ phát triển , từng bước trở thành ngành kinh

tế mũi nhọn và xây dựng thành phố Huế trở

thành thành phố Festival đặc trưng của Việt

Nam . Cùng với lễ hội Festival, ngành du lịch

đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất

lượng phục vụ, tăng cường hoạt động tuyên

truyền ,quảng bá, mở các "tour" mới, v.v. Sáu

tháng đầu năm 2002 , lượng khách du lịch đến

Huế đạt trên 353 ngàn lượt, tăng 31,6% so

cùng kỳ năm 2001, trong đó có 147 ngàn lượt

khách quốc tế , hơn 206 ngàn lượt khách nội

địa ; tổng doanh thu tăng 30,1% ; nộp ngân

sách tăng 26,5%. Thương nghiệp quốc doanh

và tập thể chiếm trên 43% tổng mức hàng hóa

bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường .

Kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2002

ước thực hiện 15,7 triệu USD, tăng 13,2% so

cùng kỳ năm 2001. Hàng thủ công mỹ nghệ

của địa phương tiêu thụ khá.

Trong nông nghiệp, việc áp dụng tiến bộ

khoa học - kỹ thuật, đầu tư thủy lợi được chú

trọng , năng suất lúa bình quân đạt trên 39

tạ /ha/vụ . Hiện nay, Thừa Thiên - Huế đã thực

hiện cơ giới hóa khâu làm đất được 86% và

chủ động tưới tiêu hơn 60% diện tích , áp dụng

giống lúa ngắn ngày có năng suất cao trên

98 % diện tích . Các loại cây trồng , con vật

nuôi khác cũng được chú ý chuyển đổi nhằm

tạo vùng chuyên canh , có năng suất và chất

lượng cao, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất

khẩu .

Ngành thủy sản phát triển nhanh cả về

đánh bắt, nuôi trồng và chế biến . Giá trị sản

xuất toàn ngành năm 2000 tăng 26,8%,

năm 2001 tăng 39,1% . Phong trào nuôi trồng

thủy sản pháttriển mạnh, nhất là nuôi tôm ở

vùng nước lợ. Toàn tỉnh hiện có hơn 3 800

héc -ta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó
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nuôi nước lợ 3 230 héc-ta (chiếm hơn 14%

tổng diện tích đầm phá) . Sản lượng đánh

bắt và nuôi trồng thủy sản năm 2001 đạt hơn

18 000 tấn , trong đó thu hoạch từ nuôi trồng

là 2 397 tấn (năng suất tôm nuôi trung bình

đạt 590 kg /ha ) ; mô hình thí điểm nuôi tôm

bán thâm canh trên đất cát bước đầu cho kết

quả khá , năng suất đạt 2 - 3 tấn /ha . Sản phẩm

thủy sản xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2002

đạt 9,55 triệu USD, tăng 20,4%, chiếm hơn

60 % kim ngạch xuất khẩu của tỉnh .

Công tác quản lý , bảo vệ và nuôi trồng

rừng được quan tâm, đến nay toàn tỉnh đã đưa

độ che phủ lên 45,5% .

Năm 2001, thu ngân sách đã vượt con số

500 tỉ đồng ; sáu tháng đầu năm nay là 278,9

tỉ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 13% so

cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội có những chuyển biến

tích cực . Ngành giáo dục - đào tạo phát triển

đa dạng ở các bậc học, được coi là nguồn lực

quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Đại học Huế ngày càng lớn

mạnh với 5 trường thành viên và một khoa

trực thuộc ; có 56 ngành đào tạo cử nhân, 42

ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo tiến sĩ ;

trên 42 000 sinh viên các hệ, gần 2 000 cán bộ

giảng dạy, nghiên cứu ; có quan hệ với trên 60

trường đại học , viện nghiên cứu và các tổ

chức khác của 30 nước trên thế giới . Giáo dục

phổ thông huy động trên 96% học sinh trong

độ tuổi đến trường . Toàn tỉnh đã hoàn thành

phổ cập bậc tiểu học và xóa mù chữ ; 80/150

phường , xã, thị trấn đã thực hiện phổ cập bậc

trung học cơ sở.

Công tác chăm sóc sức khỏe và phòng

chống dịch bệnh được quan tâm thường

xuyên. Huế đang được Trung ương đầu tư xây

dựng thành Trung tâm y tế chuyên sâu củay

miền Trung. Các bệnh viện khu vực cũng

được quan tâm xây dựng, 100 % xã đã có trạm

y tế . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2001

giảm còn 1,54%.

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn

minh - gia đình văn hóa, phong trào " Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " và

công tác đưa văn hóa về cơ sở được triển

khai tích cực . Đến nay, có 397 làng, thôn ,

bản, tổ dân phố, 301 cơ quan, đơn vị và

54 000 gia đình đăng ký xây dựng đơn vị, gia

đình đạt chuẩn văn hóa (đã công nhận 65

làng, thôn, bản, tổ dân phố và 45 cơ quan , đơn

vị đạt chuẩn ) .

Chương trình xóa đói, giảm nghèo triển

khai mạnh, được các ngành, đoàn thể và nhân

dân hưởng ứng tích cực . Toàn tỉnh đã huy

động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chương

trình , thông qua nhiều kênh thực hiện , hằng

năm đã tạo việc làm cho khoảng 12 000 lao

động .

Tình hình chính trị, xã hội ổn định ; quốc

phòng - an ninh được tăng cường ; hệ thống

chính trị ngày càng vững mạnh .

Có được những kết quả trên đây, ngoài sự

chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ

và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã biết khơi

dậy và khai thác có hiệu quả các nguồn lực

trong và ngoài nước . Cụ thể là :

1. Giữ vững định hướng , mục tiêu và kế

thừa , phát huy thành quả của các năm trước

đây

Kết quả tăng trưởng cao về công nghiệp,

du lịch , thủy sản và những thành quả trong

lĩnh vực văn hóa - xã hội nêu trên chính là " sự

kế thừa và khai thác có hiệu quả" những năng

lực đã được đầu tư trong nhiều năm trước

đây. Những công trình trọng điểm được khởi

công như : khu công nghiệp Phú Bài ,

cảng nước sâu Chân Mây, khu du lịch Bạch

Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô, hồ Tả Trạch ,
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cầu vượt đầm phá... cũng là nhằm " hiện thực

hóa" những ý tưởng , mục tiêu nghị quyết củaý

Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ trước . Điều cần

khẳng định ở đây là, lãnh đạo tỉnh đã thống

nhất cao từ ý tưởng, mục tiêu đến chỉ đạo,

điều hành, quyết tâm làm cho diện mạo kinh

tế , xã hội và đô thị Thừa Thiên - Huế thay đổi.

nhanh chóng .

2. Chủ động nắm lấy thời cơ , phát huy tối

đa các nguồn lực, hướng đến sự phát triển bền

vững

2

Những chủ trương từ Đại hội IX của Đảng

và những công trình cấp quốc gia thực hiện

trên địa bàn (đường hầm xuyên đèo Hải Vân ,

đường Hồ Chí Minh, đường tránh Huế, ... ) và

những cơ chế, chính sách mới thực sự là

những định hướng và cơ hội để Thừa Thiên -

Huế thực hiện những bước đi táo bạo, nhất là

mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng ; tạo điều kiện để các ngành ở trung ương

và các tổ chức quốc tế tăng nguồn đầu tư cho

tỉnh , thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào

các khu công nghiệp , du lịch ; thúcđẩy xã hội

hóa nhanh về đầu tư trong một số lĩnh vực,

điển hình là các hoạt động trong dịp Festival

Huế 2002, xây dựng hạ tầng ở nông thôn và

miền núi . Trong quá trình phát triển , chú

trọng gắn kết giữa thành thị với nông thôn ,

giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, với yêu

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; tiềm năng

văn hóa , du lịch và đầm phá được coi là

nhữngnguồn lực quan trọng để phát triển

kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

3. Đổi mới phương thức , phong cách lãnh

đạo của Đảng

Ngoài việc chăm lo xây dựng khối đoàn

kết, thống nhất ý chí và hành động trong từng

cấp ủy và thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2) , Tỉnh ủy đã kiên quyết đổi mới phương

thức và phong cách lãnh đạo ngay từ đầu

nhiệm kỳ, thực hiện "nói đi đôi với làm ".

Trước tiên là xây dựng và thống nhất Quy

chế, Chương trình làm việc và nâng cao chất

lượng các kỳ họp cấp ủy ; ban hành nghị

quyết ngắn, gọn ; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các;

Nghị quyết của Tỉnh ủy kịp thời... Ban

Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tăng

cường xuống cơ sở ; cuối năm tập thể Ban

Thường vụ trực tiếp kiểm tra tình hình thực

hiện Nghị quyết của Đảng ở từng đảng bộ trực

thuộc. Sau mỗi lần làm việc, đều thông báo

những ý kiến kết luận của Thường vụ để các

cấp, các ngành biết, thực hiện . Văn phòng và

các ban của Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra , đôn

đốc , phản ánh tình hình thực hiện các chủ

trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên từng

địa bàn, lĩnh vực để Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo.

4. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã

hội

Động viên các tầng lớp nhân dân trong

tỉnh hăng hái lao động sản xuất, thực hiện xóa

đói, giảm nghèo , giúp nhau khắc phục thiên

tai , hoạn nạn ; hưởng ứng tích cực các phong

trào đền ơn , đáp nghĩa , xây dựng nông thôn

mới, xây dựng đời sống văn hóa ; đấu tranh có

hiệu quả chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, giữ

gìn trật tự trị an , làm thất bại các âm mưu lợi

dụng tôn giáo để chống phá công cuộc xây

dựng đất nước, pháhoạikhối đại đoàn kết dân

tộc , góp phần làm cho Festival Huế 2002 và

cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI thành công tốt

đẹp.

5. Tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế,

chính sách và thủ tục hành chính

Tỉnh đã từng bước xây dựng chính sách ưu

đãi trong đầu tư và tạo môi trường thông

thoáng để phát huy nội lực của các thành phần

kinh tế , thu hút đầu tư trong nước và

(Xem tiếp trang 61)
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Nâng ca9 chất lượng , hiệu quả

công tác thông tin, tuyên truyền

CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ĐỐI VỚI NHÂN DÂN

TRÊN CÁC VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

ĐẶNG VŨ LIÊM

+

V

ÙNG biên giới , bờ biển , hải đảo

nước ta có vị trí rất quan trọng về

kinh tế, chính trị, an ninh, quốc

phòng và đối ngoại . Đây là nơi cư trú của

40/54dân tộc thiểu số với trên 5 triệu người

sinh sống . Nhân dân các dân tộc , vùng sâu,

vùng xa, biên giới vốn có truyền thống

cách mạng , thủy chung một lòng theo Đảng

nhưng đời sống kinh tế , văn hóa, xã hội còn

nhiều khó khăn , trình độ dân trí thấp với

những tập tục lạc hậu. Lợi dụng tình hình

đó, các thế lực thù địch, phản động đã dùng

mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, kích động

chia rẽ đoàn kết dân tộc , chia rẽ quần

chúng với Đảng , thực hiện âm mưu "diễn

biến hòa bình" , phá hoại công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những

năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã quan

tâm và đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp

cụ thể, đầu tư ngân sách phát triển nhiều

loại hình thông tin phục vụ đồng bào các

dân tộc biên giới, nhưng do đặc điểm khó

khăn , cộng với nhiều hạn chế trong công

tác quản lý nên chưa phát huy hết hiệu quả .

Sách báo, tạp chí chỉ đến một số nơi, một

số người, chủ yếu là cán bộ . Việc phủ sóng

truyền hình ở miền núi nhiều nơi chỉ được

50% , những vùng cao phía Bắc tỷ lệ này

còn thấp hơn.

Xuất phát từ tình hình , đặc điểm của

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên

giới , các đơn vị Bộ đội Biên phòng phải sử

dụng nhiều hình thức , biện pháp công tác

khác nhau . Trong đó hoạt động thông tin

tuyên truyền , giáo dục về đường lối , chủ

trương, chính sách , pháp luật của Nhà nước

cho nhân dân các dân tộc được xác định là

một biện pháp cơ bản, thường xuyên của

các đồn , trạm . Những năm qua, Đảng ủy,

Bộ Tư lệnh đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị

thường xuyên , kiên trì bám địa bàn , bám

dân, thực hiện tốt chủ trương "bốn cùng" :

cùng ăn, cùng ở, cùng làm , và cùng nói

( * ) Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy , Phó Tư lệnh Chính trị

Bộ đội Biên phòng
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tiếng dân tộc ; kiên trì vận động từng nhà ,

từng đối tượng. Các đơn vị Bộ đội Biên

phòng đã vận dụng các hình thức như tuyên

truyền miệng, tranh ảnh ,dụng cụ trực quan,

biểu diễn văn nghệ, chiếu vi-đê-ô ... để gắn

bó với dân . Mũi nhọn của công tác này là

các đội thông tin tuyên truyền văn hóa ở

cấp tỉnh và các tổ thông tin tuyên truyền

văn hóa ở đồn biên phòng làm hạt nhân

thường xuyên có mặt triển khai các hoạt

động thông tin , tuyên truyền , văn nghệ

trên các xã , bản biên giới, hải đảo. Kết quả

từ năm 1993 - 2001, các tổ, đội thông tin

văn hóa đã phục vụ được 28 530 buổi

thông tin , tuyên truyền , 20 856 lượt buổi

chiếu vi-đê-ô cho hàng triệu lượt người

xem, kể cả các vùng xa, hẻo lánh như :

Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu ) ; Hiên,

Nam Giang (Quảng Nam) ; A Lưới (Thừa

Thiên - Huế) ; Đắk BLô (Kon Tum). Các

đồn biên phòng đã dựa vào cấp ủy , chính

quyền địa phương, các đoàn thể để tổchức

thông tin tuyên truyền , xây dựng thế trận

biên phòng toàn dân, nhờ đó đã tăng cường

tiềm lực quốc phòng - an ninh và sức mạnh

tại chỗ, xây dựng phòng tuyến lòng dân

vững chắc bảo vệ chủ quyền an ninh biên

giới. Qua công tác tuyên truyền giáo dục ,

các đồn biên phòng đã cùng với cấp ủy,

chính quyền và các đoàn thể nơi đóngquân

tổ chức tốt các phong trào như : "tuyến sau

ủng hộ tuyến trước ", " thanh niên làm chủ

đường biển ", "thôn xóm bình yên " , "người

phụ nữ vì biên giới" , "già làng trưởng bản

gương mẫu "... Kết quả là đã cùng chính

quyền địa phương xây dựng mới 2 169 tổ

an ninh nhân dân, 267 tổ hòa giải , 231 tổ

tàu thuyền an toàn. Từ các phong trào trên,

nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên

phòng 41 298 nguồn tin ; trong đó có 35%

nguồn tin có giá trị phục vụ kịp thời

công tác đấu tranh bảo vệ biên giới , phát

hiện 756 vụ truyền đạo trái phép, vận động

14 918 đối tượng phạm tội ra tự thú . Nội

dung tuyên truyền chính là các chủ trương

của Đảng ; chính sách , pháp luật của Nhà

nước và địa phương , làm tốt công tác vận

động xóa mù chữ , thực hiện dân số kế

hoạch hóa gia đình , bảo vệ tài nguyên môi

trường , áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản

xuất, chuyển đổi vật nuôi , cây trồng .

Phương châm công tác "nghe được dân nói,

nói cho dân hiểu , làm cho dân tin " đã tác

động sâu sắc tới việc chuyển đổi nếp nghĩ,

cách làm của đồng bào, tạo ra những

chuyển biến cơ bản trong đời sống vật chất,

tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào

các dân tộc, góp phần quan trọng trong giữ

gìn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc , giữ vững

an ninh chính trị tại địa bàn .

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên

truyền của Bộ đội Biên phòng trong những

năm qua còn nhiều hạn chế ; có nơi, có lúc

chưa khai thác tốt nội dung, phương thức để

tuyên truyền , vận động đồng bào ; chưa kịp

thời phát hiện những nhân tố mới để nhân

rộng điển hình ; nội dung , hình thức tuyên

truyền còn nghèo nàn , thiếu phong phú ,

chưa thật phù hợp với đặc điểm tập quán

của từng vùng, từng dân tộc . Phong trào

quần chúng chưa phát triển đồng đềuở các

vùng, miền biên giới , hải đảo, chuyển biến

ở một số nơi còn chậm.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội lần thứ IX của Đảng và quyết tâm đưa

Nghị quyết vào cuộc sống, công tác thông

tin tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng là

phải làm cho cán bộ , chiến sĩ và quần

chúng trên địa bàn đóng quân nhận thức

sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới

Số26 (tháng 9 năm 2002 )
37



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

và chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Các lực lượng thù địch tiếp tục đẩy mạnh

âm mưu "diễn biến hòa bình" , lợi dụng triệt

để những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, dân

tộc để chống phá chế độ ta. Trên các tuyến

biên giới vẫn đang tiềm ẩn nhiều diễn biến

phứctạp về chủ quyền , an ninh, trật tự , đặt

racho công tác biên phòng những nhiệm vụ

hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ

chính trị được giao, ngoài các biện pháp

công tác khác, công tác thông tin , tuyên

truyền của Bộ đội Biên phòng đối với nhân

dân trên các vùng biên giới, hải đảo phải

được nâng lên ở tầm cao mới. Công tác

thông tin tuyên truyền phải tập trung vào

các nội dung cơ bản như sau :

+ Tuyên truyền , giác ngộ để đồng bào

có nhận thức đúng , thống nhất với các chủ

trương , quan điểm, đường lối của Đảng ;

quyếttâm thực hiện thắng lợi nghị quyết

Đại hội Đảng các cấp , chấp hành tốt chính

sách , pháp luật của Nhà nước ; các chủ

trương về phát triển kinh tế - xã hội , an

ninh - quốc phòng ở địa phương ; tích cực

hưởng ứng tham gia các cuộc vận động xây

dựng địa bàn dân cư an toàn , vững mạnh,

đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ biên

cương ngày càng giàu đẹp ; giữ gìn môi

trường thiên nhiên , môi trường văn hóa, bài

trừ tệ nạn xã hội .

+ Tuyên truyền để bà con các dân tộc

hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong

tình hình mới ; thấy rõ âm mưu thủ đoạn lợi,

dụng các vấn đề dân tộc , tôn giáo để chia rẽ

gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân các

dân tộc , giữa Đảng, chính quyền với đồng

bào, giữa nhân dân các dân tộc với lực

lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng Bộ đội

Biên phòng . Củng cố khối đoàn kết quân

dân để đồng bào các dân tộc ở vùng biên

giới, hải đảo một lòng, một dạ với cách

mạng , có niềm tin tuyệt đối với Đảng và

chế độ ta . Lòng dân vững vàng chính là

thành trì để phòng chống mọi tiến công về

chính trị, tư tưởng của địch và phần tử xấu,

là điểm tựa để nhân dân vượt qua khó khăn ,

thiếu thốn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

+ Tuyên truyền , giáo dục để nhân dân

hiểu, nắm được cácnội dung cơ bản của

các Hiệp định , Quy chế biên giới , nâng cao

ý thức công dân về quốc gia, dân tộc , về

nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ biên giới

quốc gia, từ đó tự giác chấp hành các quy

định qua lại biên giới .

+ Tuyên truyền , giáo dục làm cho mọi

người hiểu được các chính sách của Đảng

và Nhà nước về dân tộc , tôn giáo và đoàn

kết dân tộc. Nắm được nhiệm vụ chính trị

của địa phương, nghĩa vụ , quyền lợi của

nhân dân biên giới,tình đoàn kết hữu nghị

với nước láng giềng, khơi dậy trong mỗi

người dân ý thức tự giác tương trợ giúp đỡ

lẫn nhau, xây dựng cộng đồng thôn, bản ổn

định vững mạnh , để không ngừng nâng cao

hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của

nhân dân.

Thực hiện những nội dung tuyên truyền

trên , cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ

đội Biên phòng cần tìm hiểu , nghiên cứu

các tài liệu, sách báo, tạp chí của trung

ương , địa phương ; cập nhật các thông tin

trên sóng phát thanh , truyền hình và hướng

dẫn của Bộ Tư lệnh. Ngoài ra , cần nghiên

cứu tham khảo tài liệu hướng dẫn tuyên

truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh , thành phố

nơi đơn vị đóng quân để tổ chức tốt công

tác thông tin tuyên truyền .

Để công tác thông tin , tuyên truyền đạt

hiệu quả cao, điều quan trọng , phải có biện
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pháp tuyên truyền thích hợp với điều kiện

địa lý , người dân cư trú phân tán, địa bàn

rộng, đi lại khó khăn . Cho nên cần phải sử

dụng nhiều biện pháp tuyên truyền trên

diện rộng cho nhiều người nghe, hoặc cho

từng nhóm người , thậm chí cho từng người.

Tuyên truyền cho tập thể đông người,

thông qua họp thôn , bản , họp dòng họ, lễ

hội hay các phiên chợ ở vùng cao. Ở hình

thức này, cán bộ tuyên truyền nên

biên soạn các nội dung tuyên truyền theo

dạng "hỏi - đáp" ngắn gọn, dễ hiểu , dễ nhớ,

phù hợp với trình độ ,ngôn ngữ , tập quán

của dân tộc . Ngoài ra, có thể kết hợp lồng

ghép các loại hình văn hóa, văn nghệ với

nội dung và hình thức phù hợp (ca nhạc ,

tấu , kịch ngắn, chiếu vi-đê-ô, giới thiệu

tranh ảnh ...) để minh họa thêm cho chủ đề

tuyên truyền . Để tăng thêm kênh thông tin ,

tuyên truyền cần tham mưu cho cấp ủy ,

chính quyền địa phương củng cố nâng cao

hiệu quả của tủ sách pháp luật, văn hóa ở

bưu điện xã ; củng cố các đội văn nghệ

thôn , bản . Do đặc điểm riêng về dân trí,

tâm lý và điều kiện sinh hoạt ở vùng dân

tộc còn nhiều hạn chế, cần hết sức coi trọng

hình thức tuyên truyền miệng đối với từng

người, từng gia đình . Phương pháp này có

vị trí rất quan trọng , có tác dụng tốt và đi

vào chiều sâu. Ở đây , giữa người tuyên

truyền và người được tuyên truyền không

có khoảng cách , được trực tiếp đối thoại .

Đối tượng tuyên truyền có thể chất vấn , hỏi

lại ; người tuyên truyền hiểu được tâm tư ,

vướng mắc của đối tượng tuyên truyền , từ

đó chọn nội dung và biện pháp giải thích

phù hợp . Biện pháp này cán bộ, chiến sĩ

vừa trực tiếp làm, hoặc có thể bồi dưỡng

cho các tuyên truyền viên từ cán bộ, đảng

viên, cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu,

trưởng thôn , bản , trưởng các dòng họ làm.

Cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phối hợp các

hoạt động thực tiễn như : dạy học , chữa

bệnh, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới

vào sản xuất, chăn nuôi ... để tuyên truyền .

Thực tế cho thấy đây là một hình thức

tuyên truyền có hiệu quả thiết thực . Nếu có

điều kiện , tổ chức các đoàn tham quan cho

các già làng, trưởng thôn, bản , dòng họ để

họ có thể "tai nghe, mắt thấy" , mở mang

hiểu biết thực tế . Hoạt động thông tin ,

tuyên truyền , vận động phải gắnvới việc tổ

chức , hướng dẫn nhân dân, tổ chức các

phong trào quần chúng như : "xây dựng

bản , làng văn hóa ", "xóa đói giảm nghèo" ,

"phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên

giới ”... Thông qua các phong trào này để

tiếp tục tuyên truyền , vận động, bồi dưỡng

quần chúng ý thức, trách nhiệm của người

công dân đối với Tổ quốc , với gia đình và

cộng đồng dân cư mình đang sống .

Để thực hiện tốt các vấn đề trên , hoạt

động thông tin tuyên truyền của Bộ đội

Biên phòng đối với nhân dân các dân tộc

biên giới, hải đảo cần được đổi mới nội

dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền sao

cho phù hợp với đặc điểm , điều kiện của

từng vùng, từng dân tộc , với từng đối

tượng , lứa tuổi. Cần coi trọng tính chân

thật, tính chiến đấu và tính đa dạng để

không ngừng nâng cao chất lượng công tác

thông tin , tuyên truyền . Ngoài ra , để thông

tin , tuyên truyền có hiệu quả phải dựa vào

cấp ủy và các cơ quan chính quyền ở địa

phương để cùng phối hợp hoạt động ; làm

tốt công tác sơ kết, tổng kết sau từng đợt

tuyên truyền để rút kinh nghiệm, nâng cao

chất lượng thông tin , tuyên truyền .
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BÁC HIỆ

VỚI CÔNG NGHIỆP

QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

L

PHAN THU

ỊCH sử hình thành, phát triển của

ngành Quân giới Việt Nam gắn liền

\
v
ớ
i

quá
trình

phát

triển

của
nền

quốc phòng nước ta và sự quan tâm chăm

sóc, lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ

Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản Việt

Nam quang vinh.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối

với việc bảo đảm vũ khí trang bị quân sự

cho quân đội ta và xây dựng ngành công

nghiệp quốc phòng cho đất nước ta

luôn luôn soi sáng những bước đi và quá

trình trưởng thành của ngành Quân giới

Việt Nam.

1- Bác Hồ đã đặt đúng vị trí của vũ

khí trang bị quân sự trong chiến tranh,

chủ động xây dựng ngành Quân giới để

tự lực sản xuất vũ khí trang bị cho các

lực lượng vũ trang và nhân dân ta chiến

đấu

Chỉ sau 13 ngày Tuyên ngôn độc lập ,

khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa, ngày 15-9-1945 , Bác Hồ đã ký Chỉ thị

thành lập phòng Quân giới trực thuộc Bộ

Quốc phòng (tiền thân của ngành công

nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày nay)

với hai nhiệm vụ "thu thập, mua sắm vũ

khí và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí" chuẩn

bị cho đất nước đứng lên chống thực dân

Pháp xâm lược , bảo vệ chính quyền cách

mạng non trẻ . Thực tế đã chứng minh , Chỉ

thị đó của Người là một quyết định mang

tầm chiến lược đầy tính cách mạng và

khoa học.

Nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị của

Bác Hồ, với lòng yêu nước nồng nàn, đông

đảo trí thức , công nhân và các tầng lớp

nhân dân đã tự nguyện đóng góp vàng bạc ,

máy móc, nhà cửa , trí tuệ cùng sức lực của

mình để xây dựng các cơ sở sản xuất vũ

khí cho cách mạng. Chỉ sau một thời gian

ngắn, trên khắp đất nước ta, ở cả ba miền

đất nước, từ thành phố đến nông thôn đã

mọc lên hàng trăm binh công xưởng , kịp

thời sản xuất các vũ khí thông thường,

chuẩn bị cho quân dân ta thực hiện cuộc

chiến tranh nhân dân rộng khắp .

Cuối tháng 10 năm 1946, Bác Hồ lại

căn dặn : Có thể giặc Pháp sắp tiến công

mình... Quân giới phải gấp rút chuyển hết

máy móc , nguyên vật liệu khỏi Hà Nội ,

mang lên rừng núi chống lại nó ... Quán

triệt tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ, ngành

Quân giới trong cả nước đã thực hiện cuộc

tổng di chuyển hàng chục vạn

*

tán

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng , Tổng cục trưởng

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

40 Số 26 (tháng 9 năm 2002 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

máy móc , thiết bị , dụng cụ , nguyên vật

liệu ... từ các thành phố, vùng đồng bằng

lên các chiến khu. Cán bộ chiến sĩ trèo đèo,

vượt dốc, vận chuyển chủ yếu bằng các

phương tiện thô sơ, vừa gian nan vất vả,

vừa phải chiến đấu hy sinh trên đường di

chuyển để bảo vệ những thứ cần thiết cho

công cuộc xây dựng và sản xuất của các

binh công xưởng nằm rải rác khắp các

vùng chiến khu của cả nước . Chỉ thị của

Bác Hồ đã biến thành quyết tâm của hàng

nghìn cán bộ, công nhân Quân giới thực

hiện thành công cuộc tổng di chuyển ,

tưởng chừng không vượt qua nổi, để gìn

giữ những cơ sở vật chất làm nền tảng cho

việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Quân

giới trong điều kiện đất nước bị bao vây

bốn bề. Đánh giá kỳ tích này, tại Hội nghị

quân sự toàn quốc tháng 9 năm 1947, Đại

tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ

Quốc phòng, đã kết luận : "Nền Quân giới

của ta có thể nói là tương đối khả quan ..." .

2 - Bác Hồ đã chuẩn bị cán bộ, chọn

đúng cán bộ cho việc thực hiện các

nhiệm vụ chiến lược của đất nước, trong

đó có nhiệm vụ xây dựng ngành Quân

giới

Trong hoàn cảnh đất nước ta còn muốn

vàn khókhăn , nhưng Đảng và Bác Hồ đã

chăm lo bố trí cho ngành Quân giới nhiều

trí thức ưu tú . Có người được đích thân

Bác Hồ đưa từ nước ngoài về như kỹ sư

Phạm Quang Lễ ; Bác dặn đồng chí Lễ :

" Chú về, phải lo ngay việc chế tạo vũ khí

cho sự nghiệp kháng chiến của nhân dân ta .

Sớm muộn thế nào cũng phải đánh nhau

với Pháp" .

Ngày 5-12-1946, trước lúc toàn quốc

kháng chiến 14 ngày, Bác gọi đồng chí Lễ

:

cá

đến và nói : "Kháng chiến sắp đến nơi rồi,

bữa nay tôi gọi chú lại và giao nhiệm vụ

Cục trưởng Cục Quân giới" . Bác đặt tên

cho đồng chí Lễ là Trần Đại Nghĩa . Đồng

chí Trần Đại Nghĩa trở thành cán bộ đầu

đàn của ngành Quân giới Việt Nam , người

đã đưa công nghệ sản xuất vũ khí vềcho

Việt Nam. Nhiều nhà trí thức khác cũng

được tuyển chọn từ các lĩnh vực trong

nước về xây dựng ngành quân giới,như các

đồng chí Phạm Đồng Điện , Nguyễn Trinh

Tiếp, Hoàng Đình Phu, Lê Văn Chiểu, Lê

Tâm , Hoàng Xuân Tùy, Tôn Thất Hoàng,

Đỗ Đức Dục, Bùi Minh Tiêu v.v .. Đại

tướng Võ Nguyên Giáp còn cử nhà khoa

học Tạ QuangBửu, Thứ trưởng Bộ Quốc

phòng thường xuyên theo dõi và giúp đỡ

công tác nghiên cứu khoa học của Nha

nghiên cứu kỹ thuật, do đồng chí Trần Đại

Nghĩa trực tiếp kiêm trưởng Nha nghiên

cứu kỹ thuật với sự hỗ trợ đắc lực củađồng

chí Hoàng Đình Phu, phó trưởng Nha.

Cùng với đội ngũ cán bộ của ngành ,

hàng ngàn, hàng vạn công nhân kỹ thuật

được động viênvào phụcvụ ngành Quân

giới. Họ đã chăm chỉ học tập văn hóa,

nghiệp vụ, và bằng lao động sáng tạo đã

từng bước nắm được các bí quyết sản xuất

các loại vũ khí cần thiết cho công cuộc

kháng chiến cứu quốc .

Đội ngũ cán bộ do Đảng và Bác Hồ lựa

chọn đều rất đúng, nhất là đội ngũ cán bộ

chủ chốt và họ đã xứng đáng với sự tin cậy

của Đảng và Bác Hồ. Số cán bộ Quân giới

đầu tiên, sau này hầu hết đã đóng vai trò

quan trọng trong việc xây dựng nền công

nghiệp quốc phòng và tham gia quản lý

nhiều ngành kinh tế , xã hội của đất nước ta

cho đến ngày nay.
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3. Đảng và Bác Hồ đã xác định-

nhiệm vụ , xây dựng tổchức, cơ chế quản

lý thích hợp qua các thời kỳ cho ngành

Quân giới

Cùng với việc chăm lo xây dựng đội

ngũ cán bộ, Đảng và Bác Hồ luôn luôn xác

định nhiệm vụ, chỉnh đốn tổ chức và xây

dựng cơ chế quản lý cho ngành Quân giới.

Từ Hội nghị quân sự toàn quốc

19-10-1946, hệ thống quân giới toàn quân

đã được xác lập . Chỉtrong 3 năm đầu của

cuộc kháng chiến chống Pháp, cơ quan

quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng,

nhiều lần được kiện toàn theo các tên gọi

khác nhau , đồng thời luôn được điều chỉnh

các mốiquan hệ chỉ đạo và quản lý từ trung

ương đến các khu , liên khu và các binh

công xưởng. Nhờ vậy ngành Quân giới đã

được tổ chức theo một hệ thống hoàn

chỉnh , khoa học , phù hợp với hoàn cảnh

kháng chiến , bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng, đồng thời khơi dậy được tính chủ

động , tiềm năng sáng tạo của cán bộ khoa

học kỹthuật và công nhân trong sự nghiệp

sản xuất vũ khí.

Xác định nhiệm vụ cho ngành Quân

giới , ngay từ đầu Bác Hồ đã chỉ rõ cùng

với việc thu gom mua sắm, vấn đề cốt lõi

là phải tự sản xuất lấy vũ khí để phục vụ

cho quốc phòng. Khi cơ sở kỹ thuật của

nước ta còn yếu , chúng ta vừa lấy vũ khí

địch để đánh địch , vừa phải tạo dựng nên

cơ sở để tự sản xuất vũ khí , đồng thời mua

sắm những thứ cần thiết mà chúng ta chưa

sản xuất được . Ngay từ những ngày đầu

của cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp, Quân giới Việt Nam đã sản xuất

được súng và đạn ba-dô-ka. Theo chỉ thị

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó,

dùng số đạn và súng ba-dô-ka sản xuất đầu

tay này giao cho bộ đội mặt trận Hà Nội và

kết quả đã diệt gọn 2 xe tăng địch khi

chúng đi từ Trúc Sơn thọc lên chùa Trầm

(huyện Quốc Oai ).

Trong khi sản xuất vũ khí, có công việc

sửa chữa vũ khí. Ngay từ ngày đầu khai

sinh ngành Quân giới , nhiệm vụ sửa chữa

vũ khí đã nổi lên rất quan trọng. Những

khẩu Sten , súng trường cũ, lựu đạn hỏng...

đã được các binh công xưởng sửa chữa tốt

để đưa vào chiến đấu . Suốt quá trình phát

triển và trưởng thành của mình, sửa chữa ,

sản xuất luôn luôn quyện vào nhau trong

ngành Quân giới Việt Nam . Trong quá

trình trưởng thành của mình , có việc tách

nhập Quân giới và Quân khí qua một vài

thời kỳ . Điều đó càng nói lên mối quan hệ

chặt chẽ giữa sửa chữa và sản xuất vũ khí

của hai ngành Quân giới - Quân khí nước

ta , một quan hệ song hành không thể thiếu

được của hai tổ chức trong việc bảo đảm vũ

khí trang bị cho quốc phòng nước ta.

Thời kỳ sau chiến thắng Biên giới

năm 1950, nước ta thông thương được với

các nước xã hội chủ nghĩa , chúng ta có vũ

khí viện trợ của các nước bạn , ngành Quân

giới đã chuyển trọng tâm sang sửa chữa,

bảo quản , quản lý vũ khí được trang bị .

Việc sửa chữa vũ khí càng được mở rộng

và gắn chặt hơn với việc sản xuất vũ khí.

Nhất là trong kháng chiến chống đế quốc

Mỹ, công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí

trang bị là quan trọng , nhưng chúng ta vẫn

không một phút lơi lỏng việc xây dựng các

cơ sở mới sản xuất vũ khí để phục vụ

nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc và chi viện cho
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quân dân miền Nam chiến đấu . Quân giới

miền Nam lúc này vẫn phải đẩy mạnh việc

sản xuất những vũ khí tự tạo cho chiến

thuật đánh du kích của các địa phương .

4 - Đảng và Bác Hồ đã định hướng

đúng đắn cho ngành Quân giới phát

triển có hiệu quả

...

Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương

Đảng lần 2 tháng 4-1947, Bác Hồ chỉ đạo :

Phải chống khuynh hướng coi thường vũ

khí thô sơ mà chỉ chú trọng vũ khí tối tân ,

đồng thời chống khuynh hướng thiên về

chế tạo vũ khí thô sơ mà không để ý, hay

không gắng sức chế tạo và học dùng vũ khí

tối tân... Tiếp đó vào các năm sau, Đảng và

Bác Hồ luôn quan tâm đến ngành Quân

giới bằng những nghị quyết vàcác chỉ thị

rất cụ thể .

Quán triệt những tư tưởng chỉ đạo của

Trung ương Đảng và Bác Hồ, ngành Quân

giới Việt Nam đã được tổ chức , xây dựng

và phát triển đáp ứng tốt yêu cầu về vũ khí

của cuộc kháng chiến toàn dân , toàn diện,

không chỉ sửa chữa vũ khí mà còn chế tạo

vũ khí ; không chỉ chế tạo vũ khí căn bản

mà còn chế tạo được cả một số vũ khí có

hỏa lực mạnh, đáp ứng các yêu cầu tiêu

diệt nhiều xe tăng thiết giáp địch , công phá

có hiệu quả nhiều đồn bốtđịch, đánh đắm

nhiều tàu chiến địch . Đây là chiến công

của ngành Quân giới Việt Nam, một biểu

tượnganh hùng của dân tộc ta trong kháng

chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời nó

thể hiện sự sáng suốt của tư tưởng Hồ Chí

Minh về chỉ đạo tổ chức sản xuất vũ khí

trong thời kỳ đất nước bị phong tỏa bốn bề

ở những năm đầu của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp. Làm vũ khí là một

ở

:

nghề vốn chưa có ở nước ta , nhất là các

công việc về xạ thuật, về hóa chất, thuốc

phóng , thuốc nổ , các loại hỏa cụ, ngòi nổ...

Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu

quả khôn lường . Trong việc mầy mò làm

vũ khí buổi ban đầu chúng ta khó tránh

khỏi những vấp váp , hy sinh mất mát. Quá

trình trưởng thành của Quân giới Việt Nam

có lúc đã phải hy sinh xương máu để có

được các bí quyết và công nghệ làm vũ khí.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ,

quân và dân ta được các nước xã hội chủ

nghĩa anh em viện trợ nhiều vũ khí hiện

đại, nhưng so với tiềm lực của quân đội Mỹ

thì vũ khí của chúng ta vẫn ở trình độ kém

hơn . Thế nhưng chúng ta đã đánh thắng

quân đội Mỹ ở cả chiến trường miền Nam

và trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.

Những bài học của phát triển Quân giới

trong chống thực dân Pháp cũng được thể

hiện với một sắc thái mới trong chiến tranh

chống đế quốc Mỹ. Đó là sự kết hợp chế

tạo vũ khí thông thường với cải tiến, hiện

đại hóa các vũ khí mà ta có, nhằm đối phó

có hiệu quả với các thủ đoạn chiến thuật

cũng như kỹ thuật của quân đội Mỹ.

Để phục vụ chiến trường miền Nam , các

Viện nghiên cứu khoa học quân sự đã phối

hợp với các nhà máy công nghiệp quốc

phòng ở miền Bắc, cải tiến nhiều loại vũ

khí để đem vào miền Nam đánh giặc , như

cải tiến hỏa tiễn ĐKB thành vũ khí mang

vác ; cải tiến nối tầng ĐKB đánh vào sân

bay Đà Nẵng ; chế tạo thủy lôi APS, cải

tiến một loại thủy lôi bằng cách sử dụng

chính ngòi nổ MK2 lấy từ bom từ trường

Mỹ némở miền Bắc không nổ, để đánh tàu

chiến Mỹ. Năm 1965 Viện Kỹ thuật quân
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đội

sự cùng Bộ tư lệnh Pháo binh bắn thử tên

lửa A12 thành công đã được Bác Hồ và các

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân

quan sát và động viên kịp thời.

Ở miền Bắc , với tư tưởng " có gì đánh

nấy" , bộ đội Phòng không - Không quân

chúng ta đã cải tiến vũ khí phòng không để

chống các thủ đoạn chiến tranh điện tử của

địch , chống nhiễu ra đa, bắn rơi nhiều máy

bay địch kể cả pháo đài bay B52, đánh

thắng cả hai lần leo thang chiến tranh phá

hoại của đế quốc Mỹ. Chúng ta cũng đã

nghiên cứu và chế tạo những phương tiện

hiện đại đối phó với bom từ trường và thủy

lôi từ trường của Mỹ, hạn chế hiệu lực của

chúng, giảm bớt thiệt hại cho ta. Đánh

thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra

miền Bắc nước ta được kết thúc bằng việc

bắn rơi 34 máy bay B52 của Mỹ trong

chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" ,

cũng là một kỳ tích của nhân dân ta dưới sự

lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong có

sự đóng góp của ngành Quân giớiViệt

Nam trong khâu bảo đảm kỹ thuật và cải

tiến vũ khí.

Trong điều kiện hiện nay, cùng với việc

xây dựng đất nước giàu về kinh tế, chúng

ta phải xây dựng một nền quốc phòng toàn

dân đủ mạnh, trong đó có nền công nghiệp

quốc phòng hiện đại để chủ động đáp ứng

những yêucầu cần thiết cho sự nghiệp bảo

vệ Tổ quốc .

Phát huy tư tưởng chỉ đạo của Đảng và

Bác Hồ cũng như truyền thống về xây

dựng ngành Quân giới trong thời kỳ chiến

tranh, hiện nay , chúng ta chủ trương xây

dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

hiện đại nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả ở đất liền, trên

không và trên biển . Thực hiện nhiệm vụ

trọng đại này trong điều kiện đất nước ta

còn nghèo, có nhiều khó khăn về kinh tế,

nền công nghiệp , nhất là công nghiệp nặng

chưa phát triển . Theo kinh nghiệm của các

nước , đầu tư cho công nghiệp quốc phòng

thường rất tốn kém. Các cơ sở công nghiệp

quốc phòng hiện có của chúng ta tuy là vốn

rất quý, nhưng được xây dựng trong
chiến

tranh nên còn nhiều hạn chế. Vì vậy ngành

Công nghiệp quốc phòng nước ta cần nỗ

lực lớn , được đầu tư xứng đáng để phát

triển , chủ động đáp ứng mọi yêu cầu quốc

phòng trước tình hình nhiệm vụ mới.

Trong những năm sắp tới, chúng ta thực

hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau để tiếp

tục đưa Công nghiệp quốc phòng phát triển

lên một trình độ cao hơn :

-

nhằm gìn giữ khối vũ khí trang bị hiện có,

Thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật,

để sử dụng lâu dài phục vụ kịp thời công

tác sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng . Đầu

tư một số công nghệ mới để có thể phục

hồi, sản xuất nhiều phụ tùng thay thế cho

các loại vũ khí cần thiết.

-
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa

học và công nghệ để cải tiến, hiện đại hóa

các loại vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng

mọi yêu cầu của nền quốc phòng hiện đại,

chủ động giành thắng lợi trong sự nghiệp

bảo vệ Tổ quốc.

- Đầu tư cần thiết để có được các cơ sở

sản xuất vũ khí trang bị phù hợp với yêu

cầu của lực lượng vũ trang , đáp ứng những

đòi hỏi của nhiệm vụ quốc phòng an ninh

trong tình hìnhmới.
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1.

Vài nét về mô hình "công ty mẹ -

công ty con " trên thế giới

Công ty mẹ - công ty con là hình thức tổ

chức sản xuất kinh doanh được liên kết bởi

nhiều pháp nhân kinh doanh , nhằm thống

nhất mục tiêu chiến lược hợp nhất những

nguồn lực của các doanh nghiệp , đồng thời

thực hiện sự phân công , hợp tác theo chiến

lược dài hạn hoặc kế hoạch ngắn hạn trong

sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp

2

Công ty mẹ tài chính chủ yếu thực hiện

chức năng đầu tư vốn vào các công ty con

chứ không tổ chức những hoạt động sản

xuất - kinh doanh. Đó thường là các ngân

hàng hoặc công ty tài chính, thực hiện nhiều

loại hình kinh doanh khác nhau , với việc chủ

yếu là giám sát tài chính nhằm mục tiêu

nhận được nhiều cổ tức từ hoạt động đầu tư

đó và khi có thời cơ có thể bán lại cổ phiếu

để kiếm lời .

Một sốvấn đề về mô hình

"

Công ty kinh doanh

thực hiện kinh doanh ở

một ngành nghề nào đó

và thường có một hoạt

công ty mẹ - công ty con ” động kinh doanh nòng

ở Công ty CONSTREX
IM

NGUYỄN CÚC * - NGUYỄN QUỐC HIỆP

để tạo ra sức mạnh tổng hợp , nâng cao hiệu

quả và sức cạnh tranh . Công ty mẹ giữ vai trò

trung tâm đầu tư vốn vào các công ty con ;

theo đó chi phối các công ty con theo nhiều

cấp độ, tùy theo tỷ lệ vốn đầu tư vào những

công ty đó. Mức độ đầu tư vốn của công ty

mẹ vào các công ty con có thể là : Đầu tư

100 % vốn, giữ cổ phần chi phối, hoặc cổ

phần không chi phối . Các doanh nghiệp là

công ty con tham gia mô hình này đều là

những pháp nhân đầy đủ, liên kết với công ty

mẹ theo những mức độ khác nhau : chặt chẽ,

nửa chặt chẽ và không chặt chẽ.

Hiện nay trên thế giới có 3 loại công ty :

công ty mẹ tài chính, công ty mẹ kinh

doanh và công ty mẹ là đơn vị nghiên cứu

khoa học .

cốt . Công ty mẹ là

doanh nghiệp đầu đàn .

Công ty mẹ có vốn , tài

sản, tiềm năng lớn về

công nghệ , có nhiều uy

tín , đi tiên phong trong

việc khai thác thị

trường ; liên kết, liên doanh làm đầu mối thực

hiện các dự án lớn ; thực hiện chức năng

trung tâm là xây dựng chiến lược , nghiên cứu

phát triển , huy động và phân bổ vốn đầu tư ,

đào tạo nhân lực , sản xuất kinh doanh, phát

triển các mối quan hệ đối ngoại. Quan hệ

giữa công ty mẹ và công ty con dựa trên cơ

sở hợp đồng kinh tế... Đây là mô hình khá

thích hợp với điều kiện của các doanh nghiệp

Việt Nam hiện nay .

Công ty mẹ là các cơquan - đơn vị nghiên

cứu khoa học nhằm gắn nghiên cứu khoa học

với sản xuất - kinh doanh, lấy phát triển khoa

học - công nghệ mới làm cơ sở liên kết .

Những công ty con là đơn vị sản xuất kinh

* PGS , TS .
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doanh có nhiệm vụ ứng dụng nhanh kết quả

nghiên cứu các công nghệ mới của công ty

mẹ để chuyển giao nhanh các sản phẩm đó ra

thị trường , từ đó nâng cao năng lực cạnh

tranh của công ty con, đồng thời thu hồi vốn

để tiếp tục đầu tư trở lại cho công ty nghiên

cứu , sản xuất, thử nghiệm.

Do công ty mẹ là công ty hạt nhân có thực

lực kinh tế mạnh nên thường có chức năng

hoạch định chiến lược phát triển , khống chế

và điều chỉnh mức độ chi phối vốn, tài sản

vào các công ty con để hình thành một chỉnh

thể hữu cơ. Ngoài việc chi phối vốn, công ty

mẹ còn quyết định việc sử dụng người quản

lý chủ yếu đối với các công ty con.

sung

Các công ty con thuộc tầng liên kết chặt

chẽ thường được công ty mẹ đầu tư 100 %

vốn . Tuy là phápnhân độc lập nhưng công ty

con được công ty mẹ chi phối thông qua việc

thực hiện quyền chủ sở hữu . Công ty mẹ

quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm,

miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức

danh chủ yếu ; quyết định điều chỉnh vốn

điều lệ ; phê duyệt phương án đầu tư theo quy

định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây

dựng ; quyết định nội dung, sửa đổi , bổ

điều lệ công ty ; tổ chức giám sát, theo dõi ,

đánh giá hoạt động kinh doanh ; thông qua

báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử

dụng và phân chia lợi nhuận ... Thông qua

việc đầu tư, khống chế cổ phần, góp cổ phần,

công ty mẹ cử người đại diện cho phần vốn

góp để tham gia hội đồng quản trị của các

công ty con . Các công ty con thuộc tầng liên

kết chặt chẽ có thể tham gia góp tài sản để

hình thành các công ty con của mình, nhưng

phải được sự cho phép của công ty mẹ và các

công ty con của những công ty con đó còn

được gọi là các công ty cháu .

2. Sự thể nghiệm " công ty mẹ - công ty

con " qua thực tế ở công ty CONSTREXIM

và những vấn đề đặt ra

-

Công ty xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu

và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM ) cũng

như nhiều công ty khác của nước ta , sau đổi

mới đã có được quyền tự chủ kinh doanh

một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển . Sự

can thiệp về hành chính của Nhà nước đã

được xóa bỏ. Tuy vậy hoạt động của công ty

còn gặp muôn vàn khó khăn , chủ yếu vẫn bó

hẹp trong phần sở hữu nhà nước và quan hệ

giữa công ty với các đơn vị thành viên chủ

yếu vẫn là quan hệ hành chính nên chưa phát

huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị

thành viên. Việc hợp lực trong sản xuất kinh

doanh chưa được gắn kết bằng quan hệ kinh

tế , làm hạn chế sức mạnh tổng hợp...

Sự ra đời "công ty mẹ và công ty con " ở

công ty CONSTREXIM chủ yếu được xây

dựng trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn

vị trực thuộc . Việc thành lập các công ty con

sẽ được thực hiện theo hướng : trong những

năm đầu tỷ trọng các công ty con 100 % vốn

nhà nước chiếm tỷ lệ lớn và tỷ trọng các công

ty con cổ phần và công ty con trách nhiệm

hữu hạn (TNHH ) một thành viên chưa nhiều

trong tổng số các công ty con . Như vậy, sẽ

xuất hiện tình huống công ty mẹ (doanh

nghiệp nhà nước độc lập ) lại hình thành công

ty con (doanh nghiệp nhà nước độc lập) trong

khi mặc dù Luật Doanh nghiệp đã đề cập đến

hình thức công ty con TNHH một thành viên ,

nhưng vấn đề này chưa có hướng dẫn cụ thể,

nên đây cũng là điều cần được cho phép vận

dụng một cách sáng tạo để thí điểm .

Cơ cấu tổ chức sản xuất - kinh doanh, quy

mô và năng lực hiện tại của công ty hiện nay

cũng không khác hoặc thua kém nhiều so với
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một số tổng công ty 90. Chẳng hạn, hệ thống

tổ chức sản xuất - kinh doanh của công ty

hiện có 14 đơn vị đầu mối , ngoài ra có 2 liên

doanh có vốn góp của công ty . Các đơn vị

sản xuất này có mối liên kết về sản xuất công

nghệ, tiêu thụ sản phẩm ... Một số đơn vị trực

thuộc có quy mô, năng lực tương đương với

doanh nghiệp hạng I , hạng II của các doanh

nghiệp nhà nước khác .

Hiện nay, theo Nghị định số 03 /2000 /NĐ -CP

ngày 30-2-2000 của Chính phủ hướng dẫn

thi hành một số điều luật của doanh nghiệp,

Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp nhà

nước được thực hiện chức năng là chủ sở hữu

đối với công ty TNHH một thành viên . Do

đó, về mặt pháp lý khi thành lập các công ty

con 100 % vốn nhà nước thì các công ty con

này hoạt động sản xuất dưới hình thức công ty

TNHH một thành viên . Tuy nhiên, đây cũng

là một vấn đề cần nghiên cứu xử lý trong thời

kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay ; bởi lẽ , những

năm qua , bên cạnh các công ty TNHH thuộc

kinh tế ngoài quốc doanh làm ăn có uy tín và

hiệu quả thì cũng còn khá nhiều doanh nghiệp

thua lỗ . Do đó, nhiều loại hình công ty TNHH

chịu nhiều ảnh hưởng không tốt trong quan hệ

với nhiều cơ quan quản lý và bạn hàng .

Chính vì vậy, việc hình thành các công ty

con hoạt động dưới hình thức các công ty

TNHH một thành viên 100 % vốn nhà nước

của CONSTREXIM hiện nay cũng đang là

một trở ngại trong việc thực hiện thí điểm mô

hình tổ chức "công ty mẹ - công ty con " .

Từ những điểm nêu trên , để tạo điều kiện

cho công ty thực hiện được thí điểm mô hình

tổ chức mới trong tình hình hiện nay, trên cơ

sở nghiên cứu , vận dụng những cơ sở lý luận

và kinh nghiệm của một số nước đã thực hiện ,

đồng thời căn cứ vào định hướng đổi mới

.

doanh nghiệp nhà nước trong những năm tới,

việc xây dựng mô hình tổ chức "công ty mẹ -

công ty con " của CONSTREXIM cần có sự

vận dụng đối với các quy định hiện hành của

Nhà nước cho phù hợp .

3. Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của

mô hình "công ty mẹ - công ty con " ở

CONSTREXIM và những kếtquả bước đầu

Quyết định số 929/QĐ -TTg , có hiệu lực

từ ngày 15-8-2001 , Thủ tướng chính phủ đã

chính thức phê duyệt đề án thí điểm mô hình

tổ chức công ty mẹ - công ty con tại Công ty

xây lắp , xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật

xây dựng (CONSTREXIM ) thuộc Bộ Xây

dựng . Ngày 22-4-2002 , CONSTREXIM ra

mắt mô hình công ty mẹ - công ty con . Việc

xây dựng mô hình tổ chức "công ty mẹ - công

ty con " của CONSTREXIM nhằm đạt mục

tiêu thông qua việc góp vốn, tài sản của công

ty mẹ đối với các công ty con thực hiện đa

dạng hóa sở hữu vốn nhà nước của Công ty :

đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm , trong đó

tập trung phát triển những ngành nghề sản

phẩm, mũi nhọn thuộc 3 lĩnh vực xây dựng ,

đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ

thuật đô thị và khu công nghiệp ; sản xuất -

kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị xây

dựng ; xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao

động. Trên cơ sở đó xây dựng công ty thành

đơn vị mạnh, đủ năng lực để cạnh tranh có

hiệu quả trên thị trường .

Công ty đã đổi mới tổ chức quản lý và tổ

chức sản xuất - kinh doanh theo mô hình

"công ty mẹ- công ty con ", với nguyên tắc

quản lý tập trung, dân chủ, bình đẳng và tôn

trọng lợi ích chung , giảm bớt sự liên kết theo

kiểu hành chính, tổ chức bộ máy quản lý gọn

nhẹ, có hiệu lực , gắn kết với nhau bằng lợi

ích kinh tế trên cơ sở hợp đồng kinh tế giữa
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công ty mẹ với các công ty con và giữa các

công ty con với nhau , trong đó công ty mẹ

chi phối, ảnh hưởng đến các công ty con chủ

yếu bằng việc đầu tư vốn, định hướng chiến

lược kinh doanh .

Khi tham gia góp vốn để thành lập các

công ty con, CONSTREXIM sẽ trở thành chủ

đầu tư phần vốn góp. Do đó , CONSTREXIM

có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,

khen thưởng , kỷ luật... người quản lý chủ

chốt trong công ty con (nếu là công ty con

100 % vốn nhà nước ) hoặc cử người đại diện

cho phần góp vốn tham gia hội đồng quản trị

của các công ty con khác. Đồng thời với tư

cách là công ty mẹ, Công ty được quyền

quyết định phương hướng phát triển sản xuất,

kinh doanh , phương thức huy động vốn, tăng

giảm vốn nhà nước đã được đầu tư , phân phối

kết quả kinh doanh , kiểm tra , giám sát hoạt

động của các công ty con trên cơ sở điều lệ

tổ chức và hoạt động đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt.

Toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh

của công ty mẹ và các công ty con

CONSTREXIM được tiến hành trên cơ sở

định hướng phát triển chung đã được cấp có

thẩm quyền phê duyệt. Tùy thuộc vào

phương thức và mức vốn tham góp của công

ty mẹ vào các công ty con mà có thể hình

thành nhiều loại công ty con khác nhau.

Nhưng mỗi công ty con đều chịu sự điều

chỉnh của luật tương ứng. Công ty con là

doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thì chịu sự

điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp nhà

nước ; công ty con là công ty cổ phần, công

ty TNHH thì chịu sự điều chỉnh của Luật

Doanh nghiệp...

Áp dụng thí điểm mô hình này là phù hợp

với đặc điểm hoạt động của công ty - đơn vị

kinh doanh đa dạng, hoạt động nhiều ngành

nghề trong phạm vi cả nước, từ xây lắp công

nghiệp, dân dụng, lắp đặt cơ điện, kết cấu

thép đến xuất nhập khẩu vật liệu , thiết bị ,

xuất khẩu lao động, kinh doanh nhà, hạ tầng,

sản xuất vật liệu xây dựng... Vì vậy đã thực

sự tạo ra sức mạnh tổng hợp . Nhờ sự phối

hợp chiến lược, tăng quy mô vốn đầu tư quy

tụ của các công ty thành viên nên việc thi

công các công trình trọng điểm đạt chất

lượng và công ty đã có bước phát triển mạnh

trên nhiều mặt. Doanh thu mỗi năm đạt gần

400 tỉ đồng . Công ty phát triển vững chắc

trong thời gian qua, có nhiều đầu mối ở cả

ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong 2 năm

(2000 - 2001 ), mức tăng trưởng của Công ty

là 25 - 30%. Công ty còn làm được việc tăng

cường tích tụ, tái đầu tư đổi mới công nghệ,

làm tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cải

thiện đời sống cho người lao động. Tuy chưa

thực sự trở thành công ty mẹ, công ty con đầy

đủ nhưng công ty đã phát huy được tính chủ

động sáng tạo của các đơn vị thành viên,

đồng thời phối hợp phương hướng nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động đạt

được của CONSTREXIM đã góp phần nâng

cao uy tín và năng lực cạnh tranh của công ty

trên thị trường . Điều đó thể hiện qua thực tế

hiện nay đang có một số doanh nghiệp bên

ngoài (gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác ) có

ý định tự nguyện gia nhập làm thành viên của

CONSTREXIM và để mở rộng quy mô,

năng lực hoạt động, công ty có thể chấp nhận

các đơn vị này làm thành viên của mình nếu

được Nhà nước cho phép . Đây cũng là một

trong những biện pháp đã được nhiều nước

sử dụng nhằm thúc đẩy sự tích tụ , tập trung

cho công ty trong quá trình phát triển .

?
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Đổi mới cách nghĩ,

cách làm đối với

chương trình hành động

của đại biểu Quốc hội

Cke

rát

UỘC bầu cử Quốc hội

khóa XI đã kết thúc

tốt đẹp ; toàn bộ công

tác tuyên truyền , vận động,

tổ chức bầu cử đã khép lại

và đang được tổng kết . Nhưng

theo tôi, còn có một vấn đề

quan trọng trong vận động

bầu cử , càng quan trọng hơn

sau bầu cử và trong suốt

nhiệm kỳ của Quốc hội . Đó là,

làm thế nào để thực hiện được

những điều mà đại biểu Quốc

hộiđã hứatrong chươngtrình

hành động (CTHĐ) của mình

khi vận động bầu cử. CTHĐ

của đại biểu Quốc hội là rất

quan trọng bởi vì :

Trước hết, nó được các đại

biểu chuẩn bị kỹ, với sự đầu tư

cao vềsức lực , trí tuệ . Nó

chẳng những phản ánh rất sát

trình độ, năng lực về mọi mặt

của đại biểu, lại còn phản

ánh phần nào nhu cầu nguyện

NGUYỄN ĐÌNH TẬP

vọng của cử tri trong khu vực

bầucử. Nó là cái mà các đại

biểu dùng để "thể hiện mình"

trước cử tri, trình bày chính

kiến của mình về một số vấn

đề mà đại biểu tâm huyết

nhất. Tóm lại, CTHĐ là một

sản phẩm trí tuệ của đại biểu

Quốc hội .

Trước bầu cử, CTHĐ là

một loại thông tin có độ tin

cậy để cử tri nhận thức , đánh

giá, sát hạch và lựa chọn

người xứng đáng đại diện cho

mình tham gia cơquanquyền

lực cao nhất của nhân dân .

Sau bầu cử, nó là căn cứ để cử

trị đối chiếu, giám sát, đánh

giá hoạtđộng của các đại biểu

Quốc hội . Đồng thời, nó còn

là cái có tác dụng nhắc nhở,

hối thúc đại biểu Quốc hội

thực thi những gì đã hứa trước

cử tri khi tranh cử.

Cử tri coi CTHĐ là sự cam

kết của đại biểu Quốc hội

khi vận động bầu cử. Vì vậy,

việc thực thi CTHĐ như thế

nào, sẽ ảnh hưởng quyết định

đến lòng tin và sự tín nhiệm

của cử tri đối với những đại

biểu Quốc hội và Quốc hội .

Theo dõi các phóng sự do các

phóng viên đài, báo trung

ương và địa phương thực hiện

tại một số hòm phiếu bầu

cử Quốc hội khóa XI ngày

19-5-2002 , chúng ta thấy , tất

cả các cử tri được phỏng vấn ,

đều đặc biệt quan tâm đến

hiệu quả hoạt động của Quốc

hội trong suốt nhiệm kỳ và

việc thực thi những gì mà các

đại biểu đã hứa với cử tri. Đại

biểu nào hứa nhiều làm ít,

hoặc nói hay làm dở đều đánh

mất lòng tin của cử tri. Kết

quả thực thi CTHĐ của đại

biểu Quốc hội có tác động

nhiều mặt. Một mặt, nếu được

thực hiện tốt sẽ góp phần xây

niềm tin củacử triđối vớicác

dựng , củng cố và phát triển

đại
biểu cũng nhưđốivớitoàn

Quốc hội ; ngược lại , tác

hại sẽ không nhỏ. Mặt khác,

nó là sự thể hiện tinh thần

trách nhiệm của đại biểu

Quốc hội khi đã trở thành

người đại diện cho nhân dân .

* TS Triết học, Phó Viện trưởng,

Viện nghiên cứu Chiến lược và Khoa

học Công an, Bộ Công an
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Chúng tôi thật sự băn

khoăn khi đứng trước một vấn

đè quan trọng như thế , nhưng

lâu nay chúng ta nhận thức và

hành động cũng chưa đầy đủ.

Trước bầu cử, CTHĐ chưa

được quảng bá rộng rãi cho

phần lớn cử tri biết . Sau bầu

cử , chưa quy định nơi nào có

trách nhiệm lưu giữ CTHĐ

của các đại biểu Quốc hội để

bất kỳ một công dân nào cần

tìm hiểu đều có thể dễ dàng

tìm được . Trong nhiệm kỳ

Quốc hội, vấn đề đại biểu

Quốc hội báo cáo với nhân

dân về tình hình thực thi

CTHĐ chưa được quy định

thành một chế độ công tác bắt

buộc ; Quốc hội cũngchưa có

cơ chế kiểm tra , đánh giá tình

hình thực thi CTHĐ của mỗi

đại biểu ...

Những thiếu sót trên đây

làm hạn chế tác dụng của

CTHĐ , dẫn đến tình trạng

một số cử tri thiếu quan tâm

và có phần thiếu tin tưởng tính

khả thi của nó. Có những vị

khi đã trúng cử , thiếu chuyên

tâm thích đáng đến CTHĐ mà

chính mình đã báo cáo trước

cử tri ; một số đoàn đại biểu

Quốc hội chưa nắm và chưa

có kế hoạch giúp các đại biểu

tổ chức thực hiện CTHĐ mà

họ đưa ra khi vận động bầu

cử.

Phải làm gì để góp phần

khắc phục những hạn chế trên ,

nâng cao chất lượng thực tế

việc xây dựng và thực thi

CTHĐ của đại biểu Quốc

hội ? Chúng tôi cho rằng , phải

tìm ra phương cách để đồng

thời thực hiện cả ba việc dưới

đây :

1. Nâng cao trách nhiệm

của đại biểu Quốc hội trong

việc thực thi CTHĐ của mình .

2. Tăng cường sự giám sát

của cử tri trong khu vực bầu

cử đối với việc thực thi CTHĐ

của đại biểu Quốc hội .

3. Quốc hội cần có cơ chế

theo dõi , giúp đỡ và đánh giá

tình hình thực thi CTHĐ của

các đại biểu .

Thực hiện đồng thời cả ba

vấn đề trên đây, chắc chắn sẽ

hợp thành lực đẩy chung , tác

động có hiệu quả việc thực thi

CTHĐ của đại biểu Quốc hội .

Về biện pháp cụ thể , chúng

tôi xin nêu một số việc cần

làm ngay nhằm vào ba hướng

chính nêu trên .

Trước hết, Quốc hội khóa

XI nên yêu cầu tất cả các đại

biểu hoàn chỉnh CTHĐ của

mình thành văn bản chính

thức , nộp lưu tại Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam và

Đoàn đại biểu Quốc hội của

tỉnh , thành phố trực thuộc

trung ương ; nên đăng tải các

CTHĐ này trên báo địa

phương và phát thanh trên

đài truyền thanh địa phương

(quận, huyện , phường , xã ... ) .

Việc phát thanh này không

chỉ một lần mà nên trích nhắc

lại nhiều lần vào thời điểm

trước và sau kỳ họp thường

niên của Quốc hội . Đồng thời,

mỗi đoàn đại biểu Quốc hội

nên in CTHĐ của các đại biểu

thuộc đoàn mình thành một

tập riêng , phát hành rộng rãi ,

được lưu giữ tại các thư viện ,

tủ sách địa phương... Làm

được như thế thì bất kỳ cử tri

nào có nhu cầu về vấn đề này

đều có tài liệu để tìm hiểu .

Việc làm này vừa có tác dụng

nhắc nhở đại biểu Quốc hội về

CTHĐ của mình, vừa có tác

dựng xây dựng củng cố niềm

tin cho cử tri trong khu vực về

những điều mà đại biểu Quốc

hội đã hứa hẹn và cam kết với

họ .

Hai là , các đại biểu Quốc

hội cho dù làm việc ở các cơ

quan trung ương hay ở địa

phương , nên định kỳ trở về

khu vực bầu cử mình đã ứng

cử và đắc cử để tiếp xúc cử tri .

Phải coi đây là yêu cầu bắt

buộc trong hoạt động của đại

biểu Quốc hội . Thực hiện

được như thế mới thực sự tôn

trọng cử tri nơi đã lựa chọn

và bầu làm người đại diện cho

họ. Về nội dung các lần tiếp

xúc này, cùng với việc thu

thập ý kiến , nguyện vọng

của nhân dân (trước mỗi kỳ

họp) , báo cáo với nhân dân

kết quả các kỳ họp của Quốc

hội (sau mỗi kỳ họp ) ... còn

phải báo cáo với cử tri tình

hình thực thi CTHĐ và trả lời

các câu hỏi của cử tri liên

đến CTHĐ để cử tri thực
quan

50 Số26 (tháng 9 năm 2002)



Thư gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

hiện quyền giám sát , đánh giá

của họ . Nói đi đôi với làm

đang là phương châm hành

động của chúng ta . Đại biểu

Quốc hội càng phải tiên

phong, gương mẫu về vấn đề

này . Những vấn đề đã hứa hẹn

cam kết với nhân dân thì phải

thực hiện và phải báo cáo lại

kết quả trước cử tri, đó cũng là

việc bình thường nên làm .

Ba là, Quốc hội khóa XI

nên giao cho các Đoàn đại

biểu Quốc hội của tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương

nhiệm vụ theo dõi , giúp đỡ

các đại biểu thuộc đoàn mình

tổ chức thực hiện có kết quả

CTHĐ . Các Đoànđạibiểu

Quốc hội cần coi đây là một

nhiệm vụ quan trọng, một

trách nhiệm cao quý trước cử

tri. Vấn đềnàyxưanay có thể

chưa đặt ra, nay nên đặt ra

một cách rõ ràng . Theo chúng

tôi, Đoàn đại biểu Quốc hội

có khả năng nắm sát nhất tình

hình hoạt động của các thành

viên . Do chỗ tuyệt đại bộ

phận cácthành viên của Đoàn

cùng hoạt động trong một

tỉnh , thành phố ; tất cả lại

cùng tham gia mọi hoạt động

chung của Quốc hội , cho nên

họ có khả năng nhất trong

việc đánh giá, so sánh hiệu

quả hoạt động của các thành

viên so với CTHĐ của mỗi

người ; có khả năng thích hợp

nhất trong việc giúp đỡ các

thành viên thực thi CTHĐ .

Trong cơ chế hoạt động hiện

nay của Quốc hội , không còn

tổ chức nào có khả năng thực

hiện tốt hơn nhiệm vụ này .

Bốn là , nhiệm kỳ hoạt

động của Quốc hội là 5 năm .

Trongthời gian đó, thựctiễn

cách mạng luôn vận động và

trình độ nhận thức , khả năng

hoạt động của đại biểu Quốc

hội cũng không ngừng vận

động . Để đảm bảo tính tiên

tiến, cập nhật và chất trí tuệ

của CTHĐ, sau 3 năm hoạt

động, các đại biểu Quốc hội

nên rà soát, sơ kết lại

việc thực thi CTHĐ , bổ sung

những vấn đề mới cho phù

hợp với sự phát triển của tìnhhợp với sự phát triển của tình

hình trong, ngoài nước và sự

phát triển nhận thức , năng lực

của mỗi đại biểu . Chắc chắn

rằng chất trí tuệ, tính thựctiễn

và tính khả thi của CTHĐ mới

sẽ cao hơn nhiều so với bản

đưa ra khi vận động bầu cử .

Như vậy, CTHĐ của đại biểu

Quốc hội mới bắt nhịp được

sự phát triển sống động của

thực tiễn cách mạng của đất

nước ; và qua đó, phản ánh

trình độ, năng lực của mỗi đại

biểu .

Năm là , Quốc hội khóa XI

nên giao cho cơ quan giúp

việc tập hợptất cả CTHĐ của

498 đại biểu Quốc hội , in

thành một tập sách truyền

thống , trang trọng (có thể

coi đó là tập kỷ yếu số 1 ) . Tài

liệu này sẽ có giá trị rất nhiều

mặt :

-
Đó là bản tập hợp sản

phẩm trí tuệ (sáng kiến, đề

xuất, kiến nghị ... ), của tất cả

các đại biểu Quốc hội trước cử

tri , được phát ra trong thời

khắc đặc biệt quan trọng khi

vận động bầu cử.

Là bản ghi nhớ tất cả

những gì đại biểu Quốc hội đã

long trọng hứa với cử tri trong

vận động bầu cử ; căn cứ để cử

tri cả nước theo dõi và đánh

giá tình hình thực thi CTHĐ

của đại biểu Quốc hội, xây

dựng thêm niềm tin đối với

Quốc hội .

·
Là một trong những tài

liệu tham khảo để đối chiếu ,

so sánh nhằm cân nhắc lựa

chọn các đại biểu cần được

giới thiệu tái cử khóa tiếp sau .

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc

rằng, làm được 5 việc trên

đây , trách nhiệm của đại biểu

Quốc hội đối với CTHĐ

củamình sẽ nâng cao hơn ; sự

giám sát của cử tri có cơ sở

hơn và được phát huy tốt hơn ;

niềm tincủa cử tri đốivới

CTHĐ của đại biểu Quốc hội

sẽ sâu sắc hơn ; quan hệ ràng

buộc giữa cử tri với đại biểu

Quốc hội xung quanh những

cam kết trong CTHĐ đi vào

thực chất hơn . CTHĐ của đại

biểu Quốc hội sẽ đạt được sự

phát triển mới về chất, trở

thành một trong những cầu

nối thường xuyên, vững chắc

giữa nhân dân với cơ quan đại

biểu nhân dân cao nhất . D
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BẢO VỆ
VỆ MÔI TRƯỜNG

.-

NHIỆM VỤ CHUNG CỦA TOÀN NHÂN LOẠI

T

RONG thời đại ngày nay, bảo vệ môi

trường và phát triển bền vững không còn

là vấn đề của riêng một quốc gia, một

khu vực , mà đã thực sự trở thành mối quan tâm

toàn cầu . Do vậy, việc xem xét, giải quyết vấn

đề này cũng không thể tiến hành riêng lẻ ở từng

nước , cho dù nước đó có giàu mạnh, có tiềm lực

to lớn đến mức nào đi chăng nữa . Thực nguy

cấp, phức tạp và nan giải của các vấn đề về mỗi

trường và phát triển bền vững đang đòi hỏi phải

có sự hợp tác quốc tế và nỗ lực lớn của toàn

nhân loại . Cộng đồng quốc tế trong hơn 30 năm

qua đã rất tích cực hoạt động vì sự sống và

phát triển của mái nhà chung - Trái Đất - của

chúng ta . Việt Nam đã tích cực tham gia vào

quá trình này.

Sự kiện lớn đầu tiên đánh dấu việc hợp tác

quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là

" Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường

Con người" họp tại Xtốc-khôm (Thụy Điển )từ

ngày 5đến 16-6-1972. Điều quan trọng mà Hội

nghị xem xét là nhu cầu cần có một quan điểm

chung và những nguyên tắc chung để hướng

mọi dân tộc trên thế giới vào quá trình gìn giữ

và làm tốt đẹp hơn môi trường sống của con

người . Hội nghị đã đưa ra Tuyên bố chung gồm

có 7 điểm và 26 nguyên tắc “ . Tuyên bố đặc

biệt nhấn mạnh và nói nhiều đến hợp tác quốc

tế về bảo vệ môi trường : "Bảo vệ và cải thiện

PHẠM THỊ NGỌC TRẦM •

môi trường là một vấn đề lớn có ảnh hưởng tới

phúc lợi của mọi dân tộc và phát triển kinh tế

trên toàn thế giới : đó là khao khát khẩn cấp của

các dân tộc trên khắp thế giới và là nhiệm vụ

của mọi chính phủ ... Hội nghị kêu gọi các chính

phủ và các dân tộc cố gắng dành những nỗ lực

chung để gìn giữ và cải thiện môi trường , vì lợi

ích của mọi người và con cháu chúng ta" . Từng

nguyên tắc của bản Tuyên bố đều nhắc đến mỗi

liên quan chặt chẽ giữa các vấn đề môi trường

trong phạm vi quốc gia và quốc tế, và vì vậy , rất

cần có sự hợp tác quốc tế để giải quyết chúng.

Một trong những kết quả đánh dấu thành

công đầu tiên của Hội nghị Liên hợp quốc về

Môi trường - Con người là ngày 5 tháng 6 hằng

năm đã được lấy làm Ngày môi trường thế giới .

Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ về

bảo vệ môi trường đã được thành lập ; ở tầm hẹp

hơn, một số hội nghị quốc tế và khu vực về bảo

vệ môi trường đã được nhóm họp. Các hoạt

độngvề bảo vệ môi trường đã được đẩy mạnh

và mở rộng hơn so với trước đó . Tuynhiên, bất

chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, cùng

với sự tăngtrưởng nhanh chóng của nền kinh tế

thế giới, chủ yếu là ở các nước công nghiệp phát

* PGS, TS Triết học , Viện Triết học , Trung tâm Khoa

học xã hội và Nhân văn Quốc gia

( 1 ) Xem : Các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1995, tr 7 - 18
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triển , tình trạng môi trường sống trên Trái đất

không những không được cải thiện , mà ngược

lại , ngày càng diễn biến phức tạp hơn . Nguy cơ

khủng hoảngsinh thái cục bộ và toàn cầu cũng

ngày càng lớn hơn . Tròn 20 năm sau ngày Hội

nghị Môi trường thế giới lần thứ nhất, Hội nghị

Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển đã

được nhóm họp từ 3 đến 16-6-1992 tại Ri-ô đờ3

Gia-nê-rô (Bra- xin ) với sự tham gia của các

nguyên thủ quốc gia của hơn 170 nước trên thế

giới. Một lần nữa, vấn đề bảo vệ môi trường

được đặt ra một cách cấp thiết hơn và với một

tầm nhìn cao hơn và bao quát hơn . Đó là sự kết

hợp chặt chẽ giữa mục tiêu bảo vệ môi trường

với mục tiêu phát triển xã hội . Hội nghị đã nhất

trí lấy Phát triển bền vững làm mục tiêu của

toàn nhân loại trong thế kỷ XXI và đã đưa ra

một chương trình hành động quốc tế mang tên

"Lịch trình thế kỷ XXI" . Nhiều quốc gia cũng

đã xuất phát từ mục tiêu Phát triển bền vững và

nội dung của "Lịch trình thế kỷ XXI" của Hội

nghị để xây dựng " Lịch trình quốc gia cho thế

kỷ XXI" của nước mình.

Nếu như Hội nghị Liên hợp quốc về Môi

trường ở Xtốc-khôm (1972) mới đặt ra vấn đề

phải có một quan điểm chung và những nguyên

tắc chung, để hướng sự quan tâm của mọi dân

tộc trên thế giới vào việc bảo vệ và cải thiện

môi trường sống, thì Tuyên bố của Hội nghị

Ri-ô đờ Gia -nê-rô (1992) 2 đã nói đến sự cần

thiết phải có nhữnghoạt động để đạtđến những

hiệp định quốc tế nhằm tôn trọng quyền lợi của

mọi người, mọi dân tộc và bảo vệ sự toàn vẹn

của hệ thống môi trường và phát triển toàncầu .

Và, cũng ở đây, lần đầu tiên , một hội nghị tầm

cỡ quốc tế về môi trường đã chính thức công

nhận bản chất toàn vẹn, chỉnh thể và phụ thuộc

lẫn nhau của Trái Đất - ngôi nhà chung của

chúng ta . Cụ thể hơn , nguyên tắc thứ 7 của

Tuyên bố đã chỉ rõ : " Các quốc gia cần hợp tác

trong tinh thần chung lưng đấu cật để gìn giữ ,

bảo vệ và phục hồi sự lành mạnh và tính toàn

vẹn của hệ sinh thái Trái đất..." , đồng thời cho

rằng , vì các nước làm suy thoái môi trường ở

những mức độ khác nhau , do đó cũng có trách

nhiệm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề

môi trường. Nhiệm vụ này đặc biệt nặng nề đối

với các nước phát triển, vì những hậu quả tiêu

cực do sự phát triển xã hội của họ đang gây áp

lực mạnh mẽ lên môi trường toàn cầu .

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh 1992 đã

đưa ra 27 nguyên tắc hoạt động nhằm gắn chặt

nhiệm vụ bảo vệ môi trường với sự phát triển

bền vững của xã hội . Các nguyên tắc đó xuyên

suốt toàn bộ các hoạt động cơ bản của xã hội

như : kinh tế, khoa học - công nghệ, luật pháp ,

thông tin, văn hóa, phòng chống thiên tai và các

biến cố môi trường , hợp tác quốc tế v.v ... Bản

Tuyên bố đặc biệt chú ý đến vấn đề chiến tranhý

và hòa bình, được nhắc đến trong 3 nguyên tắc :

24, 25 , 26. Nguyên tắc 25 khẳng định : "Hòa

bình , phát triển và bảo vệ môi trường phụ thuộc

vào nhau và không thể chia cắt được" . Cuối

cùng, nguyên tắc 27 kêu gọi : "Các quốc gia và

các dân tộc cần hợp tác với tinh thần chung lưng

đấu cật trong việc thực hiện các nguyên tắc

trong bản Tuyên bố này và trong sự phát triển

hơn nữa luật pháp quốc tế trong lĩnh vực phát

triển bền vững ".

Tất cả các nguyên thủ quốc gia của hơn

170 nước và khu vực tham gia Hội nghị đã ký

vào bản Tuyên bố. Đó là bản cam kết hợp tác

quốc tế đầu tiên trên phạm vi toàn cầutrong

lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền

vững . Ngoài ra, còn có rất nhiều các cuộc hội

nghị , hội thảo quốc tế và khu vực được tổ chức

ở nhiều nơi. Nhiều tổ chức quốc tế về bảo vệ

môi trường được thành lập , như : "Tổ chức hòa

bình xanh " , "Hội bảo vệ động vật quý hiếm " ,

"Hộiđồng thế giới về môi trường và phát triển "

"Quỹ bảo vệ động vật hoang dã " , v.v ...

(2 ) Xem : Các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1995 , tr 30 - 37
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Từ các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế, nhiều

Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường đã được

ban hành, như : "Công ước về bảo vệ di sản văn

hóa và tự nhiên của thế giới " (đã được thông

qua tại kỳ họp thứ 17 của Đại hội đồng

UNESCO tại Pa-ri ngày 16-11-1972) , " Công

ước Viên về bảo vệ tầng ô- zôn " (Viên, 1985 ) ,

"Nghị định thư Môn -trê -an về các chất làm suy

giảm tầng ô-zôn" , đã công bố, sửa đổi và hoàn

chỉnh vào các năm 1990 (tại Luân -đôn ), 1991

(tại Nai-rô -bi ) và 1992 (tại Cô -pen -ha -gen ) ,

"Công ước BASEL về kiểm soát việc vận

chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm vàhiểm và

việc tiêu hủy chúng" (Niu Oóc, 1990), " Công

ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp

quốc " (Niu Oóc, 1992) , "Công ước về đa dạng

sinh học" (Ri-ô đờ Gia -nê- rô , 1993) , "Nghị

định thư Ky-ô-tô về giảm lượng khí thải gây

hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất ấm dần

lên " ( 1997), v.v ...

Điều chung nhất trong các bản Tuyên bố ,các bản Tuyên bố,

các Công ước, Nghị định thư là đều đã đưa việc

nhận thức , ý thức lên hàng đầu, trước khi đưa ra

những nguyên tắc hành động cụ thể trong từng

lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường . Như

vậy là, trải qua hàng chục nghìn năm sống gắn

bó với thiên nhiên , thích nghi , cải tạo và biến

đổi môi trường sống, ngày nay con người đã bắt .

đầu nhận thức được những hậu quả do hoạt

động tự phát của mình mang đến cho môi

trường , cũng như ý thức được những sai lầm của

việc tách rời sự phát triển xã hội ra khỏi vấn đề

bảo vệ môi trường . Sự tự ý thức và sự nhận thức

của con người và cộng đồng quốc tế về tính chất

cấp bách của các vấn đề môi trường có vai trò

và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xem

xét, nghiên cứu , giải quyết chúng ở tầm quốc

gia cũng như quốc tế .

Ngày nay , tièm năng sinh sản và phát triển

của các hệ sinh thái tự nhiên , cũng như hệ sinh

thái nhân văn không chỉ phụ thuộc vào các điều

kiện thiên nhiên vốn có như khí hậu, ánh sáng,

quỹ gien , tác động của vũ trụ v.v ... mà còn phụ

thuộc rất chặt chẽ vào trình độ phát triển của

khoa học - công nghệ, cũng như trình độ tổ

chức, quản lý của xã hội trong việc khai thác và

sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên

nhiên và môi trường . Hơn nữa , môi trường là

vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, liên

quốc gia , do đó không thể có một biên giới cụ

thể nào . Làm sao có thể vạch được đường biên

cho bầu khí quyển , cho nước ở biển và đại

dương, cho dòng chảy của các con sông, các

mạch nước ngầm, cho chim trời, cá nước v.v ...

Vấn đề môi trường ngày nay còn liên quan rát

chặt chẽ với vấn đề chiến tranh và hòa bình , vấn

đề dân số, vấn đề lương thực và thực phẩm

không chỉ là chuyện thiếu thốn mà cả vệ sinh an

toàn - đang có liên quan đến tính mạng, sự sống-

của hàng tỉ con người trên hành tinh ; vấn đề sức

khỏe và bệnh tật của cả cộng đồng quốc tế...

Con người ngày nay đang sống trong một

thế giới rộng mở và hội nhập . Do vậy , mọi hoạt

động của con người, trước hết là các hoạt động

trong lĩnh vực kinh tế , đều có liên quan chặt chẽ

với nhau và cuối cùng đều có tác động đến môi

trường sống của Trái Đất - ngôi nhà chung của

chúng ta - như Hội nghị Liên hợp quốc về Môi

trường và Phát triển 1992 đã tuyên bố. Chính vì

vậy, hơn lúc nào hết , sự hợp tác quốc té trong

lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền

vững đang trở thành một trong những nhu cầu

bức xúc nhất của mọi quốc gia, dân tộc trên

toàn thế giới.

Việt Nam là một nước đang phát triển , tiềm

năng kinh tế còn rất hạn chế, cho nên việc hợp

tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và

phát triển bền vững là vô cùng cần thiết và cũng

vô cùng quý báu . Nhận thức được điều đó ,

chính phủ Việt Nam đã rất tích cực tham gia các

cuộc hội thảo , hội nghị quốc tế và khu vực về

vấn đề này . Năm 1992, chính phủ Việt Nam đã

tham gia phê chuẩn và ký kết vào bản Tuyên bố

của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và

-
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Phát triển ở Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra -xin ). Việt

Nam còn tham gia xây dựng, phê chuẩn và ký

kết hằng chục Công ước, Nghị định thư quốc tế

về bảo vệ môi trường , trong đó có hầu hết các

Công ước và Nghị định thư đã nêu ở trên .

Ngoài việc tham dự và ký kết các Công ước

quốc tế, Việt Nam đã bước đầu tham gia vào

các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực

bảo vệ môi trường theo nhiều phương thức như :

hợp tác đa phương, hợp tác song phương, hợp

tác khu vực và hợp tác toàn cầu . Quan hệ hợp

tác của Việt Nam với các tổ chức quốc tế về mỗi

trường như UNEP (Chương trình môi trường

của Liên hợp quốc ),WWF (Quỹ bảo vệ động

vật hoang dã), IUCN (Liên hiệp quốc tế về bảo

tồn thiên nhiên và tài nguyên tự nhiên) , UNDP

(Chương trình phát triển Liên hợp quốc ), FAO

(Tổ chức nông - lương của Liên hợp quốc) v.v...

ngày càng phát triển , có ý nghĩa rất quan trọngý

và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công

tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã

hội ở nước ta . Đồng thời, Việt Nam cũng đang

tích cực hợp tác với các nước trong khu vực

trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và

phát triển xã hội . Hiện nay, Việt Nam đang là

thành viên chính thức của Tổ chức các quan

chức cao cấp về môi trường của các nước

ASEAN (ASOEN) . Chúng ta cũng đã tranh thủ

sự trợ giúp về tài chính và kinh nghiệm trong

lĩnh vực bảo vệ môi trường , theo phương thức

quan hệ song phương giữa Việt Nam với một số

nước có tiềm lực kinh tế mạnhnhư :ThụyĐiển ,
:

Hà Lan, Ô-xtrây- li -a, Đan Mạch, Ca-na-đa,

Nhật Bản , Pháp , v.v...

Cho đến nay, một số dự án hợp tác quốc tế

về môi trường đã bước đầu đạt được những kết

quả khả quan. Trong đó, đặc biệt có các dự án

như : Dự án SIDAIUCN về tăng cường năng

lực quản lý môi trường , Dự án VCEP về chương

trình môi trường Việt Nam, Dự án về bảo vệ đa

dạng sinh học GEF, Dự án UNEP /COBSEA

về môi trường biển , Chương trình nước sạch

và vệ sinh môi trường với sự trợ giúp của

UNICEP, v.v...

Những cố gắng của Việt Nam trong lĩnh vực

này đã được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

khẳng định, tại Hội nghị cấp cao thế giới về

phát triển bền vững , họp ở Giô-han -ne -xbớt

(Nam Phi) từ 26-8-2002 đến 4-9-2002 , rằng :

“ Tại Hội nghị Ri-ô đờ Gia -nê-rô năm 1992,

Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy

đủ Chương trình nghị sự 21. Mười năm thực

hiện các cam kết đó, Việt Nam đã phát huy cao

độ nội lực , chủ động hội nhập với phương châm

“tăng trưởng nhanh về kinh tế đi đôi với thực

hiện công bằng xã hội và bảo vệ môi

trường”… ” .

Mỗi quốc gia là một yếu tố không thể tách

rời của cái chỉnh thể thế giới loài người, là một

bộ phận của mái nhà chung Trái Đất . Do vậy,

việc hợp tác quốc tế bằng phương thức ký kết

các Công ước quốc tế , các Tuyên bố, Nghị định

thư chung về bảo vệ môi trường, cũng như sự

hợp tác đaphương hoặc song phương trong các

Chương trình bảo vệ môi trường và phát triển

bền vững là rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Bảo vệ

môi trường là sự nghiệp chung của toàn nhân

đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình , chứ

loại . Trong đó , mỗi con người sống trên Trái đất

không phải chỉ có riêng chính phủ và các cơ

quan hữu trách . Trách nhiệm và nghĩa vụ của

mỗi người, một mặt, là phải bảo vệ và cải thiện

môi trường sống của quê hương, đất nước mình,

mặt khác, không được xâm hạiđếnmôi trường

các quốc gia khác .

Bảo vệ môi trường Trái đất là nhiệm vụ

chung của toàn nhân loại . Bởi vậy, sự hợp tác

quốc tế và khu vực trong lĩnh vực này luôn cần

thiết . Mỗi việc làm tích cực , có trách nhiệm của

mỗi cá nhân, mỗi dân tộc , mỗi đất nước trong

các hoạt động bảo vệ môi trường đều góp phần

làm cho ngôi nhà Trái đất của chúng ta luôn

xanh , sạch, đẹp, vì sự sống an toàn, mạnh khỏe

của mỗi người và sự phát triển bền vững của xã

hội loài người. D
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Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu của Mỹ :

QUA MỘTCHẶNG ĐƯỜNG

K

ể từ khi chính quyền Mỹ phát

động cái gọi là " Cuộc chiến chống

chủ nghĩa khủng bố toàn cầu"

(CNKBTC) đến nay, đã trải qua một chặng

đường gần một năm .

Đã đến lúc có đủ thực tế để xem xét một

cách tổng quát cuộc chiến đó .

I

CHỈCÓ NẠN KHỦNG BỐ . KHÔNG

CÓ CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ TOÀN

CẦU. CHỐNG KHỦNG BỐ CHỦ YẾU

LÀ VẤN ĐỀ NỘI TRỊ CỦA MỖI NƯỚC

Khẳng định trên tưởng như rất đơn giản,

nhưng phải mất một thời gian , qua cơn

choáng váng ban đầu do tác động từ thảm họa

11-9-2001 , nhân dân Mỹ , các giới nghiên cứu

và dư luận mới dần dần nhận ra rằng : làm gì

có cái gọi là " Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu ".

Vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ, dù quy mô và

tác động đến như thế nào, cũng chỉ là một

trong hàng trăm vụ khủng bố rời rạc liên tiếp

xảy ra trong nhiều năm qua ở Mỹ, Anh , Tây

Ban Nha, Nga, An -giê -ri... mà thôi. Những

vụ đó thường do các nhóm, các tổ chức phe

phái hoặc cá nhân , có nguồn gốc dân tộc , tôn

giáo rất khác nhau, phần lớn chẳng có quan

hệ gắn kết gì với nhau, thực hiện . Trên thế

giới, cho đến nay, chưa hề có quốc gia nào

TRẦN TRỌNG

lấy khủng bố làm quốc sách chủ đạo, coi

khủng bố là chủ nghĩa , là mục tiêu để tôn thờ

và đeo đuổi !

Nhiều cuộc hội thảo khoa học gần đây đều

xác định : Chống khủng bố chủ yếu là lĩnh

vực đối nội, là vấn đề nội trị của từng quốc

gia . Dĩ nhiên , trong quan hệ đối ngoại , vấn đề

chống khủng bố nhiều khi cũng cần có sự

phối hợp giữa hai hay nhiều nước để trao đổi

thông tin hoặc hợp tác về hình sự một cách

trực tiếp hoặc thông qua tổ chức In - te -pôn ,

nhưng như vậy chưa thể gọi là "chống khủng

bố toàn cầu" theo đúng nghĩa của cụmtừ này .

Sau khi chiến tranh "trả đũa" ở Áp-ga-ni-

xtan bắt đầu một thời gian ngắn, dư luận Mỹ

đã nhận ngay ra điều đó. Nhiều cuộc biểu tình

phản đối liên tiếp nổ ra với sự tham gia của

hàng vạn người . Có phong trào phản kháng

được báo chí Mỹ đánh giá là " sự quy tụ rộng

rãi nhất các tầng lớp trong xã hội Mỹ" , bao

gồm cả giới trí thức , nhà văn , nhà báo có tên

tuổi, lên tiếng phản đối chính quyền G.W.

Bu-sơ chỉ cao giọng chống khủng bố toàn cầu

mà không bảo vệ được an ninh trong nước.

Một công trình tổng kết của Viện Brúc-kinh

nhan đề : "Bảo vệ an ninh nội địaMỹ" cũng

chỉ thẳng ra sự bất lực về nội trị của chính

quyền Mỹ.
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Trong khi Oa-sinh-tơn đổ quân , đổ súng,

chống khủng bố ở nước ngoài thì tình hình

hoạt động khủng bố trong nước Mỹ rất

đáng lo ngại. Mới cách đây không lâu, một

sinh viên Mỹ đã đặt 18 quả bom tự tạo ở

5 bang để tiến hành khủng bố. Theo Cục

điều tra liên bang Mỹ (FBI), từ 1995 trở lại

đây, họ đã lập được hồ sơ gồm từ 10000

đến 40000 người Mỹ có chân trong các nhóm

khủng bố . Báo chí Mỹ vạch ra rằng : trước

sự kiện 11-9-2001 khoảng một tháng, các

cơ quan tình báo đã cho Nhà trắng biết

những thông tin về vụ khủng bốsắpxảy raở

Niu Oóc và Oa- sinh -tơn .

Trước phản ứng sục sôi của dư luận và sự

bức xúc của tình hình an ninh, một số người

trong chính giới Mỹ tỏ rõ thái độ bực bội,

phẫn nộ trước sự bất lực của chính quyền.

Nhiều nghị sỹ Quốc hộilên tiếng kiên quyết

đòi tổng thống G.W. Bu-sơphải ra điều trần

để truy cứu trách nhiệm . Lúc đầu, Nhà trắng

chốngchế , tìm cách từ chối , nhưng cuối cùng

cũng phải ra điều trần . Nội dung điều trần

được giữ kín . Các giới quan sát cho rằng bằng

những gì về an ninh đối nội mà chínhquyền

G.W. Bu- sơ phải làm dồn dập và có phần vội

vàng sau cuộc điều trần , có thể biết được nội

dung cuộc điều trần . Đó là một loạt biện pháp

lớn , nhỏ như : tổ chức lại lực lượng an ninh,

cải tổ lại cơ quan FBI, củng cố lại CIA, chuẩn

bị để công bố chiến lược an ninh nội địa (dài

hơn 100 trang ). Chủ trương lớn hơn cả là

thành lập một bộ mới trong nội các - gọi là

Bộ An ninh Nội địa ( viết tắt là HSD) với biên

chế lên đến 170 000 người và một ngân sách

dành riêng cho bộ này là 37 tỉ USD . Một câu

hỏi đặt ra : vì sao Nhà trắng phải làm như

vậy ? Đó là nhằm đối phó, chống đỡ với sự

chỉ trích , phản kháng gay gắt ở trong nước ,

xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng để vớt vát

lại ảnh hưởng, bởi trước cuộc điều trần , sự

ủng hộ chính trị ở trong nước đối với Tổng

thống G.W. Bu -sơ , cũng như "cuộc chiến

chống CNKBTC " đã giảm sút xuống mức rất

thấp .

II

" CƠ QUAN TÁC ĐỘNG CHIẾN

LƯỢC " (OSI) VÀ CUỘC CHIẾN

TRANH KHỦNG BỐ TINH THẦN

TRÊNQUY MÔ TOÀN CẦU CỦA MỸ

Trong cuộc chiến " chống khủng bố toàn

cầu " của Mỹ có hai điều rất mới, chỉ phốihầu

như toàn bộ mọi hoạt động chiến lược của

Mỹ . Đó là sự ra đời và hoạt động của Cơ quan

Influence -OSD) và Chiến tranh thông tin .

tác động chiến lược (Office of Strategic

Không hiểu rõ hai điều này, sẽ không giải

đáp được một cách thuyết phục hàng loạt câu

hỏi đặt ra từ cuộc chiến chống CNKBTC .

Trước hết, xin nói về cơ quan OSI. Đây là

một tổ chức mới, đặt ở BộQuốc phòng do

một tướng không quân đứng đầu . Nhiệm vụ

chủ yếu của nó là làm chiến tranh tuyên

truyền . Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Uốn-

phô -uyt nói trắng ra rằng : "Đây là một cuộc

chiến tranh cân não" . Phương thức hoạt động

của OSI không phải là tuyên truyền, mà nói

chính xác hơn là tạo ra các nguồn tin thất

thiệt, bịa đặt hoặc xuyên tạc các tin có thật

bằng cách lập ra các hồ sơ giả, các nguồn tin

giấu tên " , các vụ "rò rỉ tin mật" , các đoạn

băng " ghi âm, ghi hình nguyên bản " ... do các

"nguồn tin cậy" cung cấp . Nói chung đó là

những loại thông tin bịa đặt nhưng "đắt giá"

và " giật gân " để các cơ quan báo chí và

truyền thông của bất kỳ nước nào chộp được

là đăng, phát ngay . Nhất là trong thời đại

bùng nổ in-tơ-net thì tốc độ lan truyền là cực

nhanh .
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Ngoài hoạt động thông tin , OSI còn làm

nhiều việc khác như ngụy tạo các loại nhân

chứng , vật chứng để buộc tội đối phương ;

tham gia tư vấn cho các đội quân Mỹ đi huấn

luyện chống khủng bố ở nước ngoài . Dư luận

Mỹ còn cho rằng các chiến dịch dồn dập gửi

thư có chứa bột trắng (giả làm tế bào bệnh

than) đi khắp nước Mỹ cũng là "sáng kiến"

của OSI (? ) .

Về chiến tranh thông tin : Trong chiến

tranh chống khủng bố toàn cầu của Mỹ ngày

nay , thông tin có nhiều đặc điểm mới khác xa

ngày trước.

Ngay việc chọn địa bàn đột phá cho cuộc

chiến toàn cầu thì Áp- ga-ni - xtan là nơi mà

quân Mỹ vào trận , được xem là môi trường

rất lý tưởng cho chiến tranh thông tin , bởi

nó khép kín hoàn toàn , chính quyền Mỹ độc

quyền, độc diễn , tha hồ " sáng tác tin giật

gân" . Ngay cả các cơ quan báo chí Mỹ cũng

không được phép bén mảng đến. Xin nhắc

lại rằng cách đây 11 năm , trong chiến tranh

Vùng Vịnh , toàn bộ quyền thông tin chiến

tranh của Mỹ được giao cho tướng Soa -dơ-

cốp, Tư lệnh chiến trường . Trước đây, luật

liên bang của Hoa Kỳ có quy định cấm CIA

và FBI hoạt động tuyên truyền trên đất Mỹ

bởi phần lớn tin tức của hai cơ quan này phát

ra đều không có thật , tin của hai cơ quan này

chỉ dùng để phát ra nước ngoài . Còn ngày

nay , mọi thông tin về chiến tranh khủng bố,

nếu không được Lầu Năm góc đồng ý thì

không một cơ quan nào được phát, kể cả CIA,

FBI và Nhà trắng .

Do nắm độc quyền chiến tranh thông tin

như vậy, Lầu năm góc đã tiến hành một cuộc

chiến tranh khủng bố tinh thần ở Mỹ và trên

khắp thế giới.

"Thành công" lớn nhất của OSI và Lầu

Năm góc trong "chiến tranh khủng bố tinh

thần toàn cầu" là từ thảm họa 11-9, người ta

đã tóm ngay được tên họ, địa chỉ của nhóm

Bin La-đen, Ta-li-ban , An Kê-đa ở tận cái xứ

sở xa xôi, tít dưới chân núi Hy-ma-lay-a , thổi

phồng nó lên thành một kẻ thù khổng lồ ,

hunghãn , độc ác đối vớinước Mỹ và toàn thế

giới, mặc dù, cho đến đầu tháng 8 vừa qua

các nước EU còn khẳng định chưa hề có một

bằng chứng nào cho thấy đám " thủ phạm " ấy

có dính líu gì đến vụ 11-9-2001 . Còn những

băng ghi âm, ghi hình, các lời thề "thánh

chiến " , "tử chiến " , " tiêu diệt nước Mỹ đến tận

người cuối cùng " . thỉnh thoảng được "tìm

thấy " và phát đi , phát lại đều là tác phẩm của

OSI 100%.

Các hãng thông tin Mỹ và phương Tây gần

đây còn đưa tin lực lượng Ta- li -ban và An

Kê-đa đang hồi sinh và có mặt tại hơn

60 nước ; chúng đang ráo riết tuyển mộ quân ,

đang sản xuất vũ khí sinh học, vũ khí hạt

nhân và cả "bom bẩn " ... Có nguồn "giấu tên"

còn đưa tin : bọn khủng bố "đã mua trộm

được một quả bom hạt nhân 10 ki - lô-tôn và

vận chuyển đến Niu Oóc" . Như thế là sắp có

chiến tranh hạt nhân đấy ! Cả nước Mỹ lo sốt

vó . Tổng thống G.W. Bu-sơ phải quyết định

thành lập ngay một " Chính phủ ngầm " gồm

từ 75 đến 150 người do Phó tổng thống cầm

đầu , ngày đêm làm việc ở trong hầm sâu dưới

lòng đất . Kế hoạch đó nhằm chủ động trước ,

phòng khi bọn "khủng bố toàn cầu" , giáng

đòn " tiêu diệt chiến" vào " Chính phủ nổi" do

ông G.W. Bu-sơ nắm, thì đất nước Hoa Kỳ

vẫn còn có người quản lý và cuộc chiến

chống CNKBTC vẫn có bộ máy đầu não điều

hành !

Một nhiệm vụ quan trọng khác và cũng là

một thành công nổi bật của OSI là tuyên

truyền chiến tranh . Họ luôn tạo cho nhân dân

Mỹ và nhân dân nhiều nước khác , ngày nào
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cũng nghe nói nhiều về chiến tranh và lo lắng

về chiến tranh . Nhiều phát ngôn về chiến

tranh của tổng thống G. W. Bu-sơ như "đặt

nước Mỹ trong tình trạng chiến tranh" ,

"năm 2002 là năm chiến tranh" , "Mỹ sẽ áp

dụng đòn phủ đầu trong chiến tranh" , " chiến

tranh chống khủng bố không bao giờ kết

thúc" v.v ... được các phương tiện truyền

thông Mỹ liên tục phát đi , phát lại . Khoảng

hơn 5 tháng trở lại đây , hầu như tuần nào

người ta cũng " để lọt" tin "tuyệt mật" về

nhiều kế hoạch và phương án tiến công I -rắc

các kiểu : bằng vũ khí hạt nhân của Anh,

bằng quân trên bộ của NATO, bằng lực lượng

người Cuốc chống đối v.v .. Dư luận đặt câu

hỏi : Vì sao hằng loạt kế hoạch tác chiến cho

một cuộc chiến tranh lớn như vậy mà cái nào

mới vạch ra cũng đều lộ hết cho cả thế giới

biết ?

Trong các giới quan sát có một câu hỏi :

cuộc chiến chống CNKBTC được vận hành

sôi động , lúc nào người ta cũng tuyên truyền

ồn ào không khí chiến tranh như vậy là do

đâu ? Giải đáp điều đó không đơn giản . Biết

rằng lợi nhuận kinh doanh vũ khí hiện nay đã

tăng vào khoảng 180 % mà chưa dừng lại . Và

lợi nhuận của kinh doanh vũ khí trên thế giới

hiện tại đã vượt lên trên lợi nhuận của ma túy .

Tất cả những gì trong cuộc chiến tranh khủng

bố nói trên chỉ là bề nổi . Sự trỗi dậy của chủ

nghĩa quân phiệt hiếu chiến và xu hướng lấn

át quyền lực ngày càng mạnh của nó trong hệ

thống chính trị cầm quyền ở Mỹ nhắc nhở thế

giới hãy cảnh giác .

III

CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG HAY

LÀ SỰ CÔ LẬP VỆ CHÍNH TRỊ TRONG

QUAN HỆ QUỐC TẾ QUA CUỘC

CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ TOÀN

CÂU

Từ khi vào Nhà trắng, tổng thống G.W.

Bu-sơ đã có một loạt quyết định được coi là

tiêu biểu cho Chủ nghĩa đơnphương. Nói vắn

tắt đó là những quyết định như : từ chối ký

Hiệp định Ki -ô -tô về hạn chế khí thải công

nghiệp vào vũ trụ , từ bỏ Hiệp ước ABM về

hạn chế vũ khí chiến lược ký với Liên Xô từ

năm 1972 , quyết định triển khai chương trình

phòng thủ tên lửa chiến lược quốc gia

(NMD) , khôngký kết tham gia thành lập Tòa

án Hình sự quốc tế mà đasố nước đã kýv.v...

Chủ nghĩa đơn phương về đại thể là như vậy .

Nhưng đâu là bản chất của nó ? Phải xem xét

cụ thể những biểu hiện của chiến lược này

trong thực tế cuộc chiến chống khủng bố toàn

cầu thì mới thấy hết tính chất nham hiểm , tàn

bạo, ngạo mạn , phi đạo lý và phiêu lưu của

chủ nghĩa đơn phương Mỹ.Chỉcần điểm qua

một số nét cũng đủ rõ . Chẳng hạn, trước hết

về cái gọi là liên minh chốngCNKBTC. Quả

là lúc đầu Oa-sinh -tơn tuyên bố rất ghê và có

nhiều nước kể cả các nước lớn , công khai ủng

hộ . Nhưng mới chỉ sau một tháng, ông G.W.

Bu-sơ chấp nhận luôn kế hoạch của Lầu Năm

góc chĩa ngay đòn tiến công hạt nhân vào

7 nước mà xếp đầu danh sách là Nga và

Trung Quốc - những thành viên đều là ủy

viên thường trực đang ngồi cùng bàn với Mỹ

ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ! Chưa hết ,

Oa-sinh -tơn còn kín đáo móc ngoặc với một

nước khác trong SNG , đổ hàng trăm quân Mỹ

vào "chống khủng bố" ở nước sát nách cùng

biên giới với Nga mà không hề thông báo cho

Nga một lời . Đồng thời , hàng tỉ đô la vũ khí

lại tiếp tục đổ ngay cho Đài Loan . Có nhà báo

Mỹ giấu tên nhận xét : các nước lớn liên minh

với nhau mà " tráo trở, giởmặt" ngay như vậy ,

quả là xưa nay hiếm .

Cần nhắc lại rằng chủ nghĩa đơn phương

là tư tưởng cốt lõi chỉ đạo chiến lược của Học

thuyết Bu-sơ. Trên thực tế vừa qua nó đã thể

hiện tập trung rõ rệt ở hai khu vực nóng bỏng

nhất là Áp -ga-ni-xtan ở Nam Á và Trung

Đông .
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Ở Áp-ga-ni-xtan, do Mỹ đơn phương độc

quyền bịt kín mọi thông tin , nên dư luận trong

khu vực lại càng quan tâm và người ta đã phát

hiện ra nhiều điều rất lô gích và lý thú . Một

vấn đề được đặt ra : cuối năm ngoái , khi

Ta-li-ban còn cầm quyền và kiểm soát trên

80% đất nước, bị Mỹ và các lực lượng chống

đối phương Bắc đánh có hơn 2 tháng đã sụp

đổ hoàn toàn. Từ đó đến nay, hàng mấy ngàn

quân Mỹ, quân Anh phải liên tục truy lùng

ném bom đánh phá ác liệt . Vậy mà ở Áp-ga-

ni- xtan ngày càng xuất hiện nhiều trận tập

kích đánh vào các nơi đóng quân của Mỹ,

bắn cháy máy bay, phóng cả rốc két, tên lửa

vào sân bay , có trận còn giết chết và làm bị

thương trên 50 lính Mỹ. Gần đây còn xuất

hiện những cuộc biểu tình phản đối Mỹ . Cái

gì đã xảy ra ở đó vậy ? Ta- li -ban và An Kê-

đa hồi sinh chăng ? Thật phi lý ! Người ta

phải dùng chuyện "các phe phái đánh nhau "

để che đậy sự thật . Theo dư luận trong vùng,

ở Áp-ga-ni-xtan hình như đã xuất hiện các tổ

chức và phong trào yêu nước đấu tranh vũ

trang chống Mỹ xâm lược , và các tổ chức này

ngày càng có chiều hướng phát triển . Nếu quả

như vậy thì rất có thể Mỹ sẽ bị sa lầy .

Về Trung Đông, để thấy hết sự vận động

nội tình của chủ nghĩa đơn phương , cần nhắc

lại vắn tắt rằng đây là cái rốn dầuchiếm hơn

60% sản lượng dầu của thế giới mà trong thế

kỷ này , Mỹ muốn độc quyền kiểm soát . Ở

đẩy Mỹ cóhai mối thâm thù : thắng lợi vang

dội của cuộc cách mạng Hồi giáo I-ran cuối

những năm 1970, và chiến tranh Vùng Vịnh

( 1990 - 1991 ) của Mỹ . G. Bu - sơ ( cha ) chưa

đánh đổ được chế độ X.Hút-xen . Vì vậy đánh

I-rắc là điều G.W. Bu-sơ (con) nhất thiết phải

làm. Người ta tung ra nhiều dự đoán . Thực ra

đánh I-rắc , Mỹ có một trở ngại lớn nhất, khó

vượt qua, nhưng ít ai nói đến là việc Hội

chứng chiến tranh Vùng Vịnh đang tái phát.

Trong chiến tranh Nam Tư (1999) vì Hội

chứng đó mà quân Mỹ, dù đến Ban -căng ,

nhưng nhất quyết không chịu vào trận , kéo

theo quân NATO cũng không chịu vào . Lần

này, nếu Mỹ đơn phương đưa quân vào thì có

thể chính quân Mỹ sẽ không chịu tham chiến ,

và dân Mỹ sẽ phản đối quyết liệt . Đây là chỗ

yếu trí mạng của Mỹ trong chiến tranh xâm

lược Trung Đông. Chắc Mỹ phải sẽ dùng hỏa

lực không quân, tên lửa ác liệt gấp bội phần

trước đây , nhưng bài học chiến tranh Nam Tư

cho thấy không có quân trên bộ thì không giải

quyết nổi mục tiêu cơ bản của chiến tranh .

Mỹ chỉ còn mỗi phương án duy nhất, được

coi là tối ưu : dùng quân I-xra- en làm lực

lượng chủ công trên bộ. Đó là một đội quân

thiện chiến dày dạn trận mạc, am hiểu chiến

trường và quen thuộc địa hình thời tiết ở

Trung Đông, lại nằm trong tay sử dụng của

một thế lực cầm quyền cực hữu, là đồng minh

thân cận củaMỹ. Nhưng điều này không đơn

giản vàphải "mặc cả " dứt khoát: Oa -sinh -tơn

trước hết phải chấp nhận ủng hộ, viện trợ tiếp

tay cho Ten A -víp tiêu diệt Mặt trận giải

phóng Pa- le - xtin (PLO) và loại bỏ tổng thống

Y.A -ra -phát, sau đó mới đến phần hai của

hợp đồng là I- xra -en tham chiến đánh I-rắc .

Đó là điều giải thích vì sao từ đầu năm đến

nay, I-xra-en liên tục tấn công, đánh phá các

vùng lãnh thổ của Pa -le -xtin theo đúng bài

bản "trả đũa khủng bố" của Mỹ . Còn Mỹ vẫn

tiếp tục ủng hộ I-xra -en bằng mọi cách . (Xin

nhắc lại : trong chiến tranh Vùng Vịnh cách

đây 11 năm, tổng thống Bu-sơ (cha) chẳng

những không dám cho I- xra -en tham chiến

mà còn phải bỏ ra 10 tỉ đô la để yêu cầu Ten

A-víp " án binh bất động" và sau đó đã bị giới

quân phiệt diều hâu kịch liệt phản đối) . Sắp

tới I - xra-en sẽ hoàn thành phần nợ của mình

trong cuộc "mặc cả" như thế nào thì chưa

rõ . Một số nhà quan sát cho rằng, hiện nay,
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Oa-sinh -tơn đang thực hiện ý đồ tích cực ủng

hộ I-xra-en ngang nhiên gây tội ác liên tục

với Pa-le-xtin còn nhằm để I-xra -en quen với

búa rìu dư luận trước khi vào trận chính .

Vừa qua, trong một báo cáo tình báo ở

Thượng viện Mỹ có nói rõ : I-xra-en sẽ dùng

bom hạt nhân để trả đũa I-rắc . Phải chăng

đây là sự phát ngôn dọn đường chuẩn bị để

I- xra -en tham chiến, tấn công I-rắc ?

Không phải chỉ có các vấn đề quan trọng

như chiến tranh và hòa bình , chủ nghĩa đơn

phương còn nhiều biểu hiện khác trong các

quan hệ quốc tế . Chẳng hạn , tổng thống G.W

Bu-sơ thường đòi phế truất người lãnh đạo

nước này, nước nọ ; đòi tòa án hình sự quốc

tế phải miễn trừ xét xử những binh lính Mỹ

phạm tội ở nước ngoài ... Đó là những đòi hỏi

trịch thượng, phi đạo lý .

Chưa đầy một năm giương cờ chống

CNKBTC, uy tín và ảnh hưởng của Mỹ trong

nước và trên thế giới bị sa sút quá nhanh ,

khiến Mỹ bị cô lập cao độ về chính trị . Đến

nỗi , Tổng thống G.W. Bu-sơ vừa rồi phải

quyết định lập hẳn một "Văn phòng đối

ngoại" mới, chuyên lo việc tìm cách phục hồi

và cải thiện hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài .

Chặng đường đã qua là như vậy. Sắp tới,

tình hình quốc tế còn có những biến động

rất phức tạp , cuộc chiến chống khủng bố

toàn cầu sẽ đi đến đâu là điều có thể thấy

trước được . Trên Nhật báo phố Uôn ra ngày

15-8-2002, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

B.Xcao-crốp (Brant Scowcroft) cảnh báo

rằng , một cuộc phiêu lưu chiến tranh (chống

I-rắc) sẽ đe dọa nghiêm trọng lợi ích (của

Mỹ), nếu không muốn nói là phá đổ tan tành

cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ

cầm đầu . D

CHUYỂN ĐỘNG ...

(Tiếp theo trang 35)

nước ngoài ; lập quỹ hỗ trợ đầu tư ; khuyến

khích các thành phần kinh tế mở rộng hợp

tác , liên doanh , liên kết... ; huy động nguồn

lực trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng

và đội ngũ trí thức trên địa bàn tham gia tích

cực vào việc nghiên cứu , đề xuất và ứng dụng

thành tựu khoa học - công nghệ, nhằm nâng

cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm

công nghiệp ; chủ động con giống và đa dạng

hóa sản phẩm nuôi nước lợ ; khôi phục và tinh

xảo hóangành nghề truyền thống , làm phong

phú sản phẩm hàng hóa ; bảo vệ tốt cảnh quan

môi trường ... Tỉnh chủ động vay vốn đầu tư

để xây dựng một số công trình then chốt và

phân bổ hợp lý vốn cho các đơn vị nhằm hoàn

thiện hạ tầng vật chất - kỹ thuật, tạo điều kiện

cho các nhà đầu tư nhanh chóng khai thác các

thế mạnh của tỉnh . Đồng thời, hình thành các

trung tâm xúc tiến thương mại, quảng bá du

lịch , trưng bày sản phẩm , tạo mọi thuận lợi

cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị

trường trong và ngoài nước ; định hướng sắp

xếp các doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX ; đẩy

mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong

việc cấp phép đầu tư , giao đất, giải tỏa đền

bù ...

Trong thời gian tới , tỉnh sẽ cố gắng khắc

phục những hạn chế, khiếm khuyết trong

công tác quy hoạch , khơi nguồn lực đầu tư ,

thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế,

nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của

các doanh nghiệp, quan tâm đầu tư cho hai

huyện A Lưới và Nam Đông . Nhằm đưa

Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền

vững về kinh tế , đẹp về văn hóa, vững về

chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh ,

xứng đáng với vị thế là vùng kinh tế động lực

của miền Trung.
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"SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA "

Đ

ẠI hội IX của Đảng Cộng sản Việt

Nam nêu lên phương hướng chiến

lược của cách mạng nước ta trong

thời kỳ mới là : " Phát huy sức mạnh toàn dân

tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa , xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ". "Phát huy

sức mạnh toàn dân tộc " được hiểu là phát

huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia bao

gồm cả sức mạnh về kinh tế , chính trị , quân

sự , ngoại giao, sức mạnh của toàn thể nhân

dân bao gồm các tầng lớp , các giai cấp, các

thành phần kinh tế , các dân tộc , tôn giáo, sức

mạnh của nội lực kết hợp với sức mạnh của

ngoại lực tranh thủ được , v.v .. Tuy vậy ,

chúng ta cũng chưa có một nghiên cứu có

tính toàn diện về "sức mạnh toàn dân tộc"

hay "sức mạnh tổng hợp quốc gia " ấy .

Gần đây , Tạp chí " Bán Nguyệt Đàm " của

Tân Hoa Xã ngày 10-8 đã đăng bài trả lời

phỏng vấn của Tiến sĩ Lâm Lợi Dân, công

tác tại Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế .

Trung Quốc , về cách đánh giá sức mạnh

tổng hợp quốc gia , tình hình sứcmạnh tổng

hợp quốc gia của Trung Quốc và các nước

lớn trên thế giới , tầm quan trọng của việc

xác định sức mạnh tổng hợp quốc gia của

mình , v.v .. , nội dung tóm tắt như sau :

Khái niệm về sức mạnh tổng hợp quốc gia

đã được đưa ra từ những năm 60, 70 của thế

kỷ XX, tuy nhiên nhìn lại lịch sử thì thấy

rằng ngay từ xa xưa các nước đã chú ý tới

việc đánh giá sức mạnh quốc gia, ở thời đại

đế quốc La Mã cũng đã nói tới "thuyết nông

lực " (sức mạnh nông nghiệp ) , tức là lấy sản

xuất nông nghiệp là nhân tố để đánh giá sức

mạnh quốc gia . Trung Quốc cổ đại cũng đã

coi nông nghiệp là gốc , bởi vậy trên thực tế

cũng là một cách thể hiện của "thuyết nông

lực " . Tới thời châu Âu cận đại , lại nói đến

" luận ngân lực" (tức là sức mạnh về tiền

bạc ) , càng nhiều tiền thì đất nước càng

mạnh . Tới thời cận ( hiện ) đại , do trên thế

giới liên tiếp nổ ra chiến tranh bởi vậy đánh

giá sức mạnh quốc gia lại chủ yếu xét tới sức

mạnh quân sự. Sau Chiến tranh Thế giới thứ

hai , cuộc cạnh tranh giữa Mỹ - Liên Xô xảy

ra, nhìn từ kết quả của cuộc cạnh tranh này,

Liên Xô không tiến hành cuộc chiến tranh

với Mỹ nhưng vẫn bị thất bại . Sau khi Liên

Xô giải thể , sức mạnh quân sự của Liên Xô

vẫn còn rất mạnh , ngang với sức mạnh quân

sự của Mỹ , nhưng vì sao Liên Xô thua Mỹ ?

Nếu xét về sức mạnh quân sự thì Liên Xô

không thua Mỹ , nhưng nếu xét về các mặt

như sức mạnh kinh tế , sức mạnh trên trường

quốc tế , mức sống của người dân thì Liên Xô

thua Mỹ. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng

sức cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ

dựa vào sức cạnh tranh về sức mạnh quân sự ,

nhất là trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế và

phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay,

sức cạnh tranh giữa các quốc gia trên thực tế

là sự cạnh tranh về sứcmạnh tổng hợp quốc
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gia . Liên Xô tan rã đã làm cho mọi người

thấm thía được ý nghĩa quan trọng của sức

mạnh tổng hợp quốc gia .

Sức mạnh tổng hợp quốc gia là chỉ tiêu

quan trọng để tham khảo và từ đó xác định vị

trí của đất nước mình trên trường quốc tế

cũng như để đưa ra chính sách đối nội, đối

ngoại phù hợp với tình hình đất nước . Đối

với Trung Quốc , mấy năm gần đây, nền kinh

tế đã phát triển khá nhanh chóng , có một số

người đã nói tới "Thuyết về mối đe dọa của

Trung Quốc" , cho rằng Trung Quốc phát

triển nhanh chóng sẽ tạo ra mối đe dọa đối

với an ninh thế giới , cũng có người cho rằng

Trung Quốc không đáng để nhắc tới, sức

mạnh quốc gia của Trung Quốc rất yếu .

Trung Quốc cần phải có sự nhận thức tỉnh

táo về thực lực của đất nước mình để tiến tới

xác định chính xác vị trí của nước mình trên

thế giới , từ đó đưa ra chính sách đối nội , đối

ngoại , việc này là vô cùng quan trọng .

2

Vậy, sức mạnh tổng hợp quốc gia được

đánh giá như thế nào ? Tiến sĩ Lâm Lợi Dân

cho rằng , hiện nay có nhiều cách nói về vấn

đề này , tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có

công thức duy nhất để đánh giá về sức mạnh

tổng hợp quốc gia . Giáo sư Hoàng Thạc

Phong , công tác tại Học viện Khoa học quân

sự Trung Quốc cho rằng, sức mạnh tổng hợp

quốc gia là sự tổng hợp bởi các sức mạnh vật

chất, sức mạnh tinh thần và mức độ ảnh

hưởng của nước đó trên trường quốc tế, đấy

cũng chính là nguồn năng lượng để quốc gia

duy trì sự sống còn và phát triển . Tổ nghiên

cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia của Viện

nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung

Quốc thì cho rằng sức mạnh tổng hợp quốc

gia là sự tổng hợp gồm thực lực và mức độ

ảnh hưởng của đất nước trên các mặt như chủ

quyền quốc gia, kinh tế , quân sự , khoa học

kỹ thuật, nguồn tài nguyên thiên nhiên v.v ..

Về định nghĩa của các nước về vấn đề

này , nguyên Cục trưởng Cục Tình báo Trung

ương Mỹ Kra-in thì đưa ra công thức dựa vào

5 nguyên tố sau để đánh giá sức mạnh quốc

gia : Pp = (C+E+M) x ( S+W), trong đó Pp là

sức mạnh quốc gia, C là thực thể cơ sở , E là

sức mạnh kinh tế , M là sức mạnh quân sự,

S là ý đồ chiến lược , W là đại biểu cho ý chí

quán triệt chiến lược của quốc gia. Đối với

Nhật Bản, Viện nghiên cứu tổng hợp Nhật

Bản đã đưa ra khái niệm về sức mạnh tổng

hợp quốc gia theo 15 nhân tố để xác định

như, khả năng cống hiến cho thế giới, khả

năng tồn tại trên trường quốc tế , khả năng

cưỡng chế trên trường quốc tế... Trong 15

nhân tố này, Nhật Bản không nhấn mạnh tới

nhân tố dân số, nhân tố tài nguyên, mà chủ

yếu nhấn mạnh tới khả năng về khoa học kỹ

thuật và sức cạnh tranh .

Tổ nghiên cứu về sức mạnh quốc gia của

Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại

Trung Quốc đã dựa vào 7 lĩnh vực sau để xác

định sức mạnh tổng hợp quốc gia : kinh tế ,

quân sự , khoa học kỹ thuật, nguồn tài

nguyên thiên nhiên, chính trị , xã hội, ảnh

hưởng trên trường quốc tế . Tuy rằng giới học

thuật vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về

việc đánh giá sức mạnh tổng hợp quốc gia,

nhưng nhìn chung những khái niệm do Tổ

nghiên cứu về sức mạnh quốc gia của Viện

nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung

Quốc đưa ra có một số điểm chung với một

số khái niệm mà các nơi khác đưa ra . Trước

tiên , các phương pháp đều nhấn mạnh tới

nhân tố tổng hợp, tới sức mạnh tổng hợp mà

không chỉ đánh giá riêng về vấn đề sức mạnh

chính trị hay sức mạnh kinh tế , mà chính là
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sự tổng hợp bởi các nhân tố như kinh tế ,

quân sự , chính trị, văn hóa, tư tưởng , sức tập

trung , quản lý, v.v.. ; thứ hai là nhấn mạnh

tính chiến lược , đánh giá sức mạnh tổng hợp

quốc gia của một đất nước có ý nghĩa chiến

lược quốc tế, chủ yếu là để so sánh thực lực

giữa các nước lớn .

Tiến sĩ Lâm Lợi Dân, thuộc Tổ nghiên

cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia của Viện

nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung

Quốc, đã đánh giá sức mạnh tổng hợp quốc

gia của 7 nước trên thế giới gồm Mỹ, Nhật

Bản, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp , Anh .

Hiện nay sức mạnh tổng hợp của Trung

Quốc đứng hàng thứ 7 trên thế giới, khoảng

bằng 1/4 của Mỹ, 2/5 của Nhật Bản, 1/2 của

Pháp và 2/3 của Nga.

Tiến sĩ Lâm Lợi Dân cho rằng, kết quả

nghiên cứu trên có tác dụng đưa ra đánh giá

về tổng thể của nền kinh tế Trung Quốc cũng

như các nước, tuy nhiên kết quả trên vẫn cần

phải tiếp tục thảo luận . Như kết quả nghiên

cứu cho thấy , sức mạnh tổng hợp của Nhật

Bản bằng 60 % của Mỹ , nhưng nếu so sánh

hai nướcnày cả về sức mạnh kinh tế , sức

mạnh quân sự , khoa học kỹ thuật, lãnh thổ ;

sự ảnh hưởng về nền văn hóa, nguồn tài

nguyên, v.v.. thì sức mạnh tổng hợp của

Nhật Bản không bằng 1/2 của Mỹ . Nhật Bản

giành được điểm chủ yếu là do Nhật có ưu

thế trên các mặt như khoa học kỹ thuật và

sức cạnh tranh quốc tế. Mặt khác, đánh giá

trên hầu như không xét nhiều tới sự ảnh

hưởng của Nhật Bản trên thế giới, cho tới

nay Nhật Bản vẫn là nước "mạnh về kinh tế

nhưng lại không mạnh về chính trị " .

Ngoài ra , nền kinh tế Trung Quốc tuy

phát triển nhanh nhưng sức mạnh kinh tế của

Trung Quốc thì vẫn kém xa so với Mỹ, nhất

là về thu nhập bình quân đầu người. Nếu

đánh giá khách quan, tổng giá trị sản phẩm

trong nước (GDP) của Trung Quốc nếu tính

theo sức mua thì có thể đạt khoảng 2 ngàn tỉ

USD, đứng thứ tư sau các nước Mỹ, Đức và

Nhật Bản ; do Trung Quốc là nước có dân số

đông với 1,3 tỉ dân , nên thu nhập bình quân

đầu người không tới 2000 USD, chỉ tương

đương bằng khoảng 1/20 của Mỹ , Nhật Bản .

Tuy nhiên, nếu so sánh sức mạnh tổng

hợp của hai nước Trung - Nhật, Tổ nghiên

cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia của Viện

nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung

Quốc có thể đánh giá hơi thấp về sức mạnh

tổng hợp của Trung Quốc, bởi vì tuy GDP

của Trung Quốc chỉ bằng 1/4 của Nhật Bản ,

nhưng lãnh thổ của Trung Quốc lại rộng gấp

30 lần Nhật Bản, dân số đông gấp 10 lần

Nhật Bản, Trung Quốc có sức mạnh hạt

nhân , nhưng Nhật Bản vẫn chưa có về lĩnh

vực này. Trung Quốc là Ủy viên thường trực

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc , uy tín trên

trường quốc tế của Trung Quốc cao hơn

Nhật Bản. Khoa học kỹ thuật của Nhật Bản

về tổng thể tiên tiến hơn Trung Quốc, nhưng

trên một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao

như kỹ thuật hàng không, kỹ thuật sinh học

thì Trung Quốc không lạc hậu so với Nhật

Bån.

Theo tiến sĩ Lâm Lợi Dân, một nhân tố

quan trọng để đánh giá sức mạnh tổng hợp

quốc gia là GDP. Tuy nhiên về vấn đề đánh

giá GDP như thế nào vẫn là vấn đề mà giới

học thuật còn có những ý kiến khác nhau .

Hiện có hai phương pháp để đánh giá GDP,

một là phương pháp tính tỷ giá hối đoái, hai

là phương pháp đánh giá sức mua. D

(THEO BÀI TÓM TẮT CỦA TTX VIỆT NAM)
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DISONLA

ĐIỆN LỰC SƠN LA

Titan dan pad Địa chỉ: Số 60 - Đường 3-2- Sơn La * ĐT: (022 )852 106 * Fax: (022) 852913

02 part sob ma

“ A CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

1.Sản xuất, kinh doanh điện năng

2.Xâylắpcảitạo đườngdâyvà trạmbiếnáp

3. Sửa chữa đại tu thiết bị điện

4. Thiết kế lưới điện phân phối

-Đ QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN HIỆN CÓ

+ 1 Trạm thủyđiện công suất: 2.500kVA

+ 2 Trạm biến áp 110kV tổng dung lượng : 41.000 KVA

+7 Trạm biến áp trung gian 35/ 10- 6kV tổng dung

lượng : 18.500kVA

+ 385 Trạm biến áp phân phối

+ 206km đường dây 110kV , 1035 km đường dâytrung

thế 35,10,6 kV , 670km đường dây hạ thế 0,4 kV .

+ Khách hàng: 37.105 khách hàng

ALAN

Đ THỰC HIỆN NĂM 2001

+ Điện thương phẩm: 62,993 triệu kWh = 101,4% KH

+ Tổn thất điện năng : 7,28 % giảm 0,92% so với KH

+ Doanh thu đạt: 42,18 tỷ đồng

+ Giá bán điện bình quân: 615,71 đ/kWh tăng

6,03 đ /kWh so với KH giao.

Điện lựcSơn La đang từng bước củng

cố , cải tạo và đầu tư xây dựng lưới điện

đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng

xa của tỉnh nhằm cung cấp điện liên

tục , phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển

kinh tế- xã hội, an ninh, chính trị trên

địa bàn Sơn La, quản lý có hiệu quả

toàn bộ tài sản , hệ thống điện hiện có ,

phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế

hoạch do Công ty Điện lực I giao cho.

Xây dựng đội ngũ CBCNV về mọi mặt

để đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị trong

HÁM ĐŨA

HOÀNG TRUNG NAM

| TNHE CÔNG SẢN VIỆT NAM THIÊN NAM

TINH
HUU 1124
NGHI

Dic ixcru
BET
VIET& RESTA
LAO
DOImahar
BOL

MANG DU WENLUC SEF LA

ĐẠI HỘI LẦN THU H
MARMBY1338-300

LỄ KHỞI ĐỘNG
XÂY DỰNG ĐẢNG ĐÂY .. TAM

NOLN

*

LUDING
CAU

từng giai đoạn phát triển .



UPC

TỰKHU PARK PROJECTHIEP PHƯỚCCÔNG NGHIỆP HIỆP

PHUOC INDUSTRIAL

210 - 212 LÊ HỒNG PHONG - QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

TEL: 84.88322871-8303022 * FAX: 84.8 8303022 * E-MAIL: Iochv@hcm.vnn.vn.

Khu vực Hiệp Phước, với tổng diện tích tự nhiên 3.762 ha, nằm dọc theo sông Soài

Rạp đến cuối huyện Nhà Bè . Đất nông nghiệp chiếm 59% diện tích tự nhiên, nhưng năng

suất canh tác kémnên hiệu quả sửdụng đất rất thấp so với các vùng khác.

Dự án thành lập Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước có mục đích cải tạo tình

trạng nghèo đói lạc hậu tại đây, đồng thời đáp ứng nhu cầu đất đai của các dự án công

nghiệp nặng với chi phí thấp nhất, tạo ra mặt bằng thích hợp cho việc xây dựng các nhà

máy và các công trình phụ thuộc.

Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước, với diện tích quy hoạch là 2.000 ha, sẽ là nơi

lý tưởng đểtậphợp các ngành công nghiệp tạo nguyên liệu.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, và cách cửa sông SoàiRạp 25 km ,

Khu công nghiệp HiệpPhước rấtthuận lợi về giao thông đường thuỷ ,có thể nối liền với

các tỉnh phía Nam và sẽ được cung cấp điện bởi Nhà máy điện HiệpPhước

có công suất 675 MW .

To VL Road 34

Thêm vào đó,một cảng nước sâu sẽ được xây dựng tạikhu vực

Hiệp Phước đểtàulớn với tải trọng trên 30.000 DWT có thể cập

cảng nhằm phục vụ cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Hiệp

Phước và các khu vực lân cận .
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Các nhà đầu tư được mời gọi hợp tác vớiIPC để

xây dựng và kinh doanh hạ tầng cơ sở như hệ

thốngđường sá ,mạng lưới cấp thoát nước

dẫn điện , dịch vụ viễn thông trong khu

To VL Road 39
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| Đấtcông nghiệp

| Đất kho bãi

| Đất công trình K.T.H.T đầu mối

I Khu quản lý điều hành và dịch vụ

Song rach

* Đường giao thông, bến cảng

Đất câyxanh cách ly

To VL Road 39

Bau

HIEP
PHUOC

THERMAL
POWER

PLANT (
675 KW)

KHU CÔNGNGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Giaiđoạn 1:322 tai

To VL Road 39
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HƯƠNG GIANG

OURISTCOMPAN

PATA

CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG

HUE .METAM

KHUDU LỊCH LĂNG CÔ

Add : Thị trấn Lăng Cô - Huyện Phủ Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel : (84.54) 873555-873611 Fax: (84.54) 873504

E-mail: Langco@dng.vnn.vn - Website : www.huonggiangtourist.com

Lăng Cô - địa danh nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đan xen bởi núi rừng trùng

điệp , biển trong xanh , bờ cát trắng thoái mịn và sóng nhẹ , giữa núi và biển là đầm Lập An mênh

mông, huyền ảo với nguồn thuỷ sản dồi dào phong phú . Nằm trên quốc lộ 1A , cách sân bay

quốc tế Đà Nẵng 30 km, sân bay quốc tế Phú Bài 50 km , Khu du lịch Lăng Cô sẽ là nơi dừng

chân lý tưởng cho Quý khách khi đến tham quan Cố Đô Huế - phố Cổ Hội An -thánh địa Mỹ

Sơn là ba Di Sản Văn Hóa Thếgiớiđã được UNESCO công nhận .

Tọa lạc trên một dải cát tuyệt đẹp trong khuôn viên rộng hơn 10.000 m2 có cây xanh tươi,

hoa nở bốn mùa, Khu Du lịch Lăng Cô bao gồm nhiều ngôi nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc

truyền thống Huế với quy mô 60 phòng hướng ra biển giai đoạn I được trang bị đầy đủ tiện nghi

hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế 4 sao , ban công thoáng mát mở rộng tầm nhìn ra nhiều hướng Toàn cánh

đẹp mắt. Đặc biệt , ngoài bãi tắm lý tưởng , trong Khu Du lịch Lăng Cô còn có hồ bơi thoáng rộng

trong xanh với các dịch vụ đáp ứng nhanh chóng. Từ ghế nằm , khăn tắm đến quầy bar bên cạnh

hồ tất cả đều làm hài lòng Quí khách . Ấn tượng hơn là nhà hàng phục vụ đầy đủ các món ăn Âu ,

Á, đặc sản Huế và các loại thuỷ hải sản đa dạng của vùng đầm phá, phòng họp , phòng hội thảo ,

sân tennis , massage và các dịch vụ du lịch khác như câu cá , lặn biển , thể thao trên mặt nước , leo

núi, các loại hình du lịch vùng đầm phá ..v.v ...

Đến với Khu Du lịch Lăng Cô, Quý khách sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ biển tuyệt vời và bổ ích .

Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ Quý Khách

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

*Trung tâm lữ hành Hương Giang - 17 Lê Lợi Huế -Tại: 832221 ; Fax: 821426-Email hgtravel cho win.vn ; Website : www.huonggiangtourist.com

- Chi nhánh tại Hà Nội - 32 Ngô Chào, Châu Long - Ba Đình - Hà Nội - Tại: (84.4 ) 7333333 Fax: (84.4 )7333337 - Email huong giang 23heftion ,organ

- Chi nhánh tại Đà Nẵng - 504 - 506 Nguyễn Tri Phương- ĐàNẵng Tel : ( 84.511 ) 825378 ; Fax ( 84 5113829059- Email :ngang 3dng vnn.vn

- Chi nhánh tại TP.HCM -69 Bà Huyện Thanh Quan , Q.3 . TP.HCM - Tel : (84.8 )9330333 ; Fax:(84.8 ) 9339633 - Email:infoushan.vn.vn

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ASTA

JATA

Lễ tân Phòng ngủ hướng biển

Nhà hàng Bé bai

EVN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

THUDUC ELECTRO - MECHANICAL COMPANY (THUDUC E.M.C)

ĐỊA CHỈ : KM SỐ 9 ĐƯỜNG HÀ NỘI - QUẬN THỦ ĐỨC - TP.HCM EME

Tel : 8965 591 - 8967 721 - 8978 603 Fax : (84.8) 8963 159

Email : codientd@hcm.fpt.vn

ISO 9002

Chuyên CÔNG TY CÓ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Chế tạo máy biến thế các loại : 1 pha , 3 pha từ

10KVA đến 63.000kVA (điện áp từ 15kV đến 110KV) .

Sửa chữa đại tu máy phát điện Diesel và thiết bị các

nhà máy điện .

- Sửa chữa máy biến thế và động cơ các loại 1 pha, 3

pha từ 10kVA đến 63.000kVA , điện áp từ 230kV trở

xuống .

* Sản xuất phụ kiện lưới điện , trụ thép và giá đỡ thiết

bị từ hạ thế đến 500kV .

* Gia công, phục hồi phụ tùng nhà máy Diesel , thủy

nhiệt điện và turbine khí.

- Nhận các hợp đồng : Gia công cơ khí, mạ phun kẽm ,

gia công phụ tùng thiết bị cho các nhà máy công

nghiệp , các giàn khoan dầu khí.

-

- Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện .

Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến thế ,

các phụ tùng , thiết bị cơ điện .

- Lắp đặt máy biến thế và thiết bị trạm đến

230kV.

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TÍN NHIỆM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Kinh chúc Quý Khách Hạnh Phúc An Khang Thịnh Vượng

- ·
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PHAN THIẾT

TỈNH BÌNH
THUẬN

• ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH :

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết

Điện thoại : 062.822268 - Fax : 062.821968

" TRẠM GIAO DỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Số 2 Bis - Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đakao - Quận

Điện thoại : 08.8244041 Fax : 08.9100907

MỖI

QUÝ KHÁCH

THAM DỰ

XỔ SỐ

KIẾN THIẾT

TINH

BÌNH THUẬN

Mong su

C XỔ SỐ KIẾN THIẾT

ng sự ủng hộ của

Quý khách và Quý đại lý .

Nhiều giải trúng .

- Lãnh trọn tiền mặthếtmột lần .

Phục vụ tận tình , chu đáo .

Vé sốBình Thuận phát hành vào ngày thứ năm hàng tuần , mở số vào lúc 16 giờ 20.

AG 35MENTRET IN TAUAN
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2000d

Kinh chúc Quý khách

gặp nhiều

MAY MẮN ,HẠNH PHÚC
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VIETNAM MANY OHX KAHN OAID YEARS

VIETNAM TELEGOMIP 2002 LẦN ĐẦU TIÊN BAO GỒM 5 LĨNH VỰC

VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BƯU CHÍNH

GPC
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Từ ngày 17 đến 21 tháng 9 năm 2002

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Bình

446 Hoàng Văn Thụ , Quận Tân Bình ,

Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam

CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Tổng cục Bưu điện (DGPT )

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

• Công ty Dịch vụ Triển lãm Adsale (Hồng Kông)

ĐỒNG TỔ CHỨC

Công ty Tổ chức Triển lãmVCCI

ĐỒNG BẢO TRỢ

Tổng cục Bưu điện ( Bảo trợ chính) ,THỦY
nin

ச
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•
Bộ Văn hóa - Thông tin

•
Bộ Thương mại

.
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

• Bộ Kế hoạch và Đầu tư

veistra .
Bộ Quốc phòng

•
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam
•

•
Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

•
Hội Tin học Việt Nam

•
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

·
Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

TRIỂN LÃM SẼ CÓ MẶTCÁC TẬP ĐOÀN LỚN VỀ VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BƯU CHÍNH QUỐC TẾ & NHIỀU CÔNG TY TRONG NƯỚC THAM DỰ

HotHoch Minh City o
CHAT MOI

HoChiMinh City

ĐẶC BIỆT CÓ 3 DIỄN ĐÀN LỚN

VỀ VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

& CÁC DỊCH VỤ MỚI VỀ BƯU CHÍNH

Mọi chi tiết về thông tin triển lãm xin vui lòng liên lạc :

rung tâm Thông tin Bưu điện tầng 5 , 142 Lê Duẩn , Hà Nội- Tel : 04.5113851 / 5182814

Lax: 04.5182808 E.mail: infocen@hn.vnn.vn - Websie: www.vnpt.com.vn



CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠITHƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

ISO 9002

UTERS

INTERNATIONAL FREIGHTFORWARDERS

Trụ sở chính :

406 Nguyễn Tất Thành , Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) -9404058; 9404683; Fax: (84.8) -9404770

E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

Web-site: www.vinatrans.com

ĐƠN VỊ

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

b

• Vận chuyển bằng đường biển (FCL , LCL ).

• Vận chuyển bằng đường hàng không.

• Đại lý tàu biển .

• Khai báo thủ tục hải quan .

- Giao nhận vận chuyển hàng quá

cảnh đi Lào, Cam -pu -chia .

• Giao nhận vận chuyển hàng

công trình , hàng triển lãm .

- Đóng gói, vận chuyển hàng gia đình ,

hàng của các cơ quan ngoại giao .

e Phát chuyển nhanh chứng từ , hàngmẫu.

e Lưu kho thường kho lạnh , kho CFS

CHINDANHE

• VINATRANS HÀ NỘI : 2 Bích Câu , Tel : ( 84.4 ) 7321090; Fax : (84.4) 7321083

E-mail : vtrans@hn.vnn.vn

* VINATRANS HẢI PHÒNG :115 đường bao Trần Hưng Đạo , Đông Hải - An Hải,

Tel : (84.31 ) 765819 , Fax: (84.31 ) 765821

E-mail : vinatrans.hpg@hn.vnn.vn

VINATRANS ĐÀ NẴNG : 184 Trần Phú , Tel : (84.511 ) 872319; Fax : ( 84.511 ) 821310

vinatransdn@dng.vnn.vn

• VINATRANS QUY NHƠN : 8 Lê Thánh Tôn , Tel : (84.56) 891787 ; Fax : ( 84.56 ) 892380

E-mail : vntqup@dng.vnn.vn



VÊN GI
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National institute of Veterinary Research

Trụ sở chính : 86 Đường Trường Chinh - Hà Nội * Điện thoại (04 ) 8695140- 9693921 Fax: (04 ) 8694082

Viện trưởng : TS . Trương Văn Dung

Phó viện trưởng : PGS. TS . Lê Văn Tạo- TS. Nguyễn Ngọc Nhiên- TS . Trần Thị Hạnh

1. Chức năng :

- Nghiên cứu khoa học kỹ thuật về công tác phòng chống

dịch bệnh cho các loại gia súc, gia cầm theo đúng Pháp

lệnh thủy.

-Trựctiếp quản lý cáccơsởthuộcViện .

- Quản lý, giám sát sản xuất và hướng dẫn sử dụng các

loại thuốc thú y phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh

gia súc , gia cầm .

2. Lĩnh vựchoạtđộngkhoahọccông nghệ :

- Nghiên cứu và thựchiện khoa họckỹ thuật thủy.

- Sản xuất thực nghiệm dược phẩm , chế phẩm sinh học

dùng cho thú y.

Thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo , huấn

luyện nghiệp vụ kỹ thuật thú y.

3. Nhiệmvụ ;

-Xây dựng phương hướng kế hoạch nghiên cứu khoa học

kỹ thuậtvề thú y.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu của Viện , quản

lý cácđề tài nghiên cứu ởcác đơn vị thuộc ngành .

- Điều tra cơbản về dịch bệnh và côn trùng có hại cho gia

súc gia cầm .

Giám đốc: Đoàn Bông Long

VIEN THO Y CUAC SIX

Bảo quản , cải tạo , phân loại và chọn lọcgiống siêu vi trùng ,

vi trùng , ký sinh trùng, nấm mốc từ nguồn trong và ngoài

nước phụcvụ cho công tác nghiên cứu và sản xuất .

Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật

thú y phục vụ sản xuất .

- Đào tạo các cán bộ sau đại học về thủy cho cả nước.

Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ

trong toàn ngành thú y, đào tạo công nhân kỹ thuật về thủy

- Hợp tác quốc tếvề khoa học kỹthuật thú y .

- Quản lý các đơn vị trực thuộc.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNGTYVẬNTẢIÔ TÔSỐ 10

ĐC: 3/1 ĐƯỜNG DƯƠNG TỰMINH - P.HOÀNG VĂN THỤ - THÁI NGUYÊN

DT: (0280) 854363-859220

ông ty Vận tải ô tô số 10 là một đơn vị được thành lập ngay

sau khi Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 72/SL ngày 25/12/1951

thành lập SởVận tải -BộGiao thông công chính .

Suốt chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành , Công ty

Vận tải ô tô số 10 đã có những đóng góp xứng đáng trong hai cuộc

kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ cũng như trong chiến tranh

biên giới. Đây cũng là đơn vị vận tải chủ lực phục vụ sản xuất, xây

dựng khu gang thép Thái nguyên , khu công nghiệp Gò Đầm , vận

chuyển than từcácmỏcủa Thái nguyên đikhắp cả nước .

Đầu những năm 90 , chuyển sang hoạt động trong cơ chế thị

trường Công ty gặp không ít khó khăn . Trước tình hình đó, Ban

lãnh đạo Công ty đã chủ độngtổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao

động, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh dịch vụ , đầu tưphương

tiện thiết bị mới giúp cho năng suất vận tải tăng lên gấp hơn hai

lầnvà giảm được chi phí nhiên liệu chiếm trong giá thành , góp

phần nâng cao khảnăng cạnh tranh .

Trong chiến lược phát triển Công ty, yếutốcon người được đặc

biệt chú trọng , đội ngũ cán bộ quản lý hầu hết được đào tạo có

trìnhđộtừ trung cấp đến đạihọc ,độingũ thợ sửa xe vàláixe cũng

đượcđào tạo lại cho phù hợp với công nghệmới, Công ty thường

xuyên duytrì các phong trào thi đua giữ gìn xe tốt, lái xean toàn ,

thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, phát huy sáng kiến , thực

hành tiết kiệm ...Chính từ hàng loạt giả cát biểu là ông ty đã từng

bước vượt qua khó khăn, đảm bảo mức tăng trưởng năm sau cao

hơn năm trước , tăngthêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao

động.

Với những đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng phát

triển đấtnước ,Công ty Vận tảiô tô số 10 đã được đón nhận nhiều

phần thưởng cao quý : 02 Huân chương Lao động ; 02 Huân

chương Kháng chiến ; Huân chương Chiến công , cùng nhiều

bằng khen của Bộ Giao thông vận tải JBND tỉnh Thái nguyên ,

UBATGTQGvà bằng khen củaTổng điểmnó ong có con việtNam .



CÔNG TY

ĐỊA CHỈ : X. LIÊN SƠN - H. KIM BẢNG. T. HÀ NAM

ĐIỆN THOẠI : 0351 820202 * FAX ; 0351 820500.

Giám đốc : Thượng tá LÊ VĂN XUYỀN

7
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í nghiệp ximăng 77 thành lập ngày 13/5/1977, và

ngày 17/4/1996 đổi tên thành Công ty xi măng 17,

theo quyết định của Bộ trưởng BQP . Công ty có chức năng

sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp công trình . Hiện

nàyđổi thànhCông ty 17 tậptrung vào 2 nhiệm vụ chính

làsản xuất vật liệu XD(xi -măng, gạch Block ) và xây

dựng công trình .

Ximăng 77 đã có uy tín rộng rãi trên thị trường từ

khicòn sảnxuất xi măng mác 300,từnăm1991 áp dụng đề tài

26A - 02, Công ty đã nâng chất lượng xi-măng theotiêu

chuẩn PC - 30.Trong quá trình sảnxuất Công ty luôn duy trì

chất lượng xi-măng ngày càng ổn định . Để chất lượng sản

phẩm đứng vững trên thị trường Công ty đã chú trọng vào

giải pháp công nghệmang tính thực tiễn cao như :lắp thêm

hệ thốngbiến tần điều chỉnh tựđộng áp lực gió quạt ROOS,

tăng năng xuất lò bình quân từ205 tấn / ngày ( 1997 ) lên 240

tấn / ngày (2001 ) ; giảm chi phí điện năng từ 99 kW / tấn xi-

măng (1997) xuống còn 89,67 kW / tấn xi-măng ( 2001). Chất

lượng xi-măng cóđộdưmác là 10 %.

Cùng với đảm bảo chất lượng , Công ty luôn coi

trọng áp dụng và pháthuy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ

năm1997 đếnnăm 2001 đã có 21 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

giá trị như : chếtạo xích gầu nâng,gia công nhiều phụ tùng

thay thế cho nhập ngoại với hiệu quả cao ; thiết kế gia công

LỄ CÔNG BỐ

TẾT KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG LÝCHẤT LƯỢNG

THEC9002 : 1994

NG 3.200

hệ thống lọc bụi khói lò nung qua màng nước, tăng năng

xuất lò lên 5 %, thay thế hệ thống vận chuyểnbột liệu

bằng khí nén, chi phí điện năng giảm 35 %sonăm 1997.

Những cải tiến trên đã làm lợi cho đơn vị hàng tỷ

đồng và góp phần vào nâng cao năng suất, chất lượng

sản phẩm . Giải quyết tốt vấn đề môi trường tạo được

phong trào thi đua sôi nổi trong CBCNV.

Năm 2001, Công ty áp dụng và được cấp chứng

chỉhệ thống quản lý chất lượngtheotiêu chuẩn ISO 9002 .

Đây là bước pháttriển của Công ty trong việc xây dựng hệ

thống chuẩnmựccho việc điềuhành cáchoạt động quản

lý SXKD đạt hiệu quả và đảm bảo uy tín của chất lượng

sản phẩm trên thị trường .

20
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GIÁO CUNG NHÂN
CERTIFICATE

CÔNG TẤT , NGO100 PHÒNG

CÔNG TY 77HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH



CÔNG TY SUPE PHỐT PHÁT VÀ CỦA CHẤT LÂM THUTHEO

LOTHEO

ĐƠN VỊ

3LAR

HRI DÙNG

LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS COMPANY

SẢN PHẨM

1. Supe phốt phát đơn (Supe lân Lâm Thao )

2. Phân hỗn hợp NPK Lâm Thao

3. Axít Sunfuric kỹ thuật (H2SO4)

4. Axít Sunfuric tinh khiết ( P) và tinh khiết phân tích (Pa )

5. Axít Sunfuric dùng cho ắc quy (H2SO4)

6. Natri silicoflorua (Na2SiF6)

7. Phèn nhôm sunfat

8. Phèn kép amoni nhôm sunfat

9. Natri sunfit (Na2 SO3)

750.000tấn /năm

250.000 tấn / năm

250.000 tấn/ năm

150.000 tấn/ năm

500 tấn / năm

4.000 tấn /năm

6.000 tấn/ năm

3.000 tấn / năm

và60 tấn /năm

100 tấn /năm

15 tấn /năm

5 tấn/ năm

10. Natri bisunfit (NaHSO3)

11. Natri florua (NaF)

12. Natri pyrosunfit (Na2S205 )

13. Ôxi đóng chai 40.000 chai/ năm

THÀNH TÍCH

- Hai lần danh hiệu Anh hùng Lao động: 1985 , 2000.

-Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

-Huân chương Độclập hạng Nhất,hạng Nhì,hạng Ba .

-Huân chương Lao độnghạng Nhất,hạng Nhì,hạng Ba .

Cờ thưởng luân lưu của Chính phủ nhiều năm .

- Giải vàng giải thưởng Chất lượng Việt Nam .

- Giải thưởng Bông lúa vàng .

- Huy chương vàng Bạn nhà nông.

- Cúp vàng vì sự nghiệp xanh .

- Giảithưởng Quả cầu vàng ViệtNam .

Ban của

thả
nồng

g

ĐỊA CHỈ: HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ * ĐT: 0210.825.131 - 0210.825139 * FAX : 0210.825126

CHI NHÁNH: HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG * ĐT: 0320.786454 * FAX : 0320.786758
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CÔNGTY GIẤY

BAIBANG

BAIBANG
PAPER

COMPANY (
BAPACO)

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

TRỤ SỞ CHÍNH : Thị trấn Phong Châu , huyện Phù Ninh , tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : (0210) 829755 | 829181 / 829182 / 829184 Fax: (0210) 829 177

E mail : BAPACO PN @HN. VNN.VN

Tài khoản : 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đền Hùng - Phú Thọ

CHI NHÁNH CÔNG TY : Tại Hà Nội: 142 Đội Cấn , Ba Đình , HN ĐT- Fax : 04. 7220 347 , Email : BAPACO @ HN.VNN.VN

Tại Đà Nẵng : 68 Hàm Nghi - Quận Thanh Khê -Tp . Đà Nẵng ĐT: 0511655306 / Fax : 0511650418

Tại TP HCM : Số 6 Đường Bầu Cát 4, P.13 , Q.Tân Bình, TP. HCM ĐT: 08. 8493 821/Fax : 08. 8493 822

CÔNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

VIETNAM - SWEDEN
FRIENSHIP AND

COOPERATION PROJECT

IN TẠI CÔNG TYIN TẠP CHÍ CỘNG SẢN -38 BÀ TRIỆU -HÀ NỘI -ĐT - 098101 chỉ số .
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CÔNG TYSẢNBỘ MẠITHƯƠNG

CUỐI KINH DOANH XUẤT NHẬP

ĐỊA CHỈ: KHƯƠNG ĐÌNH - THANH XUÂN - HÀ NỘI

DT: (04)8.583672 ;FAX:(04)8.585009 * E-mail: duongprosimex@fpt.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN NAM DƯƠNG

CN TẠI QUẢNG NINH: ĐC: 661- LÊ THÁNH TÔNG - HÒN GRI - TP. HẠ LONG

ĐIỆN THOẠI: (033 ) 826 238 * GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH : LẠI NGỌC PHÚC

TỔNG GIÁM ĐỐC :

NGUYỄN NAM DƯƠNG

Đoàn xà lan 2.500 tấn chuyên dùng

chở dầu diezel

Xí nghiệp May xuất khẩu của Công ty

CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

(PROSIMEX ) LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC

BỘ THƯƠNG MẠI.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU :

- Xuất khẩu hàng may mặc , thủ công mỹ nghệ,

thêu ren , nông sản như : cà phê, hạt fiêu , cao su, lạc

nhân ,vừng ,ngô, sắn lát...

Nhập khẩu phân bón (URE, DAP, KALI), thiết bị

toàn bộ , máy móc và phương tiện vận tải, sắt thép

nguyên liệu cho sản xuất và hàng tiêu dùng...

-Xuất khẩu lao động , dịch vụ khách du lịch

T

BO

1N

Q.

Đi

Fa

- Tạm nhập , tái xuất và chuyển khẩudầu D.O , ĐC

dầu thực vật ở

Xây dựng dân dụng và kinh doanh nhà

- Kim ngạch xuấtkhẩu hằng năm trên 70 triệu USD

tai

19

Di

TẠI QUẢNG NINH , CHI NHANH CÔNG TY SẢN XUẤT | Q.

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

TRÊN CÁC LĨNH VỰC SAU: F

T

- Sản xuất và gia công hàng xuất khẩu, kinh

doanh xuất khẩu, nhậpkhẩu hàng may mặc, dệt , thủ

công mỹ nghệ, nông lâm sản , kim khí, điện máy, hàng phát

fiêu dùng vàcác loại vậttưsản xuất.
En

- Xuất khẩu: hải sản , vật liệu xây dựng , kim loại,

OF
máy móc, thiết bị, phụtùng

- Nhập khẩu : phương tiện vận tải, vật liệu xây

dựng , kim loại , máymóc , thiết bị , phụ tùng

- Làm dịch vụ chuyển khẩu ngànhhàng dầu DO

theo quy định của Nhànước

- Vận tải đường bộ, đường thuỷ

- Kinh doanh dịchvụ du lịch , lữhành nội địa

- Kinh doanh đại lý tàu biển đối với các tàu nước

ngoàivào giao và nhận hàng của chinhánh : Dầu

thựcvật và dầubo ngon hơn

- Kinh doanh xăng dầu

- Gia công , sửa chữa ,lần trang xe ô -tô các loại

- Kinh doanh hàng khoáng sản

- Kinh doanh kho ngoại quan
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH,

XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC *

T

HỰC tiễn cho thấy , việc thực hiện

đại đoàn kết toàn dân ở nước ta từ

xưa đến nay luôn luôn là yếu tố

quyết định thắng lợi của sự nghiệp dựng

nước và giữ nước. Với đặc điểm tự nhiên và

lịch sử khá đặc thù : thiên tai khắc nghiệt,

ngoại xâm triền miên, do đó muốn tồn tại

được trước hết dân tộc ta phải đoàn kết để

chiến thắng thiên tai địch họa , và đi lên

cùng thời đại. Chính vì lẽ đó , đại đoàn kết

toàn dân đã trở thành truyền thống quý báu

và tốt đẹp của dân tộc ta. Bác Hồ kính yêu

của chúng ta đã đúc kết một chân lý rất cụ

thể, mộc mạc mà rất vĩ đại : Đoàn kết , đoàn

kết, đại đoàn kết ; thành công, thành công,

đại thành công.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ta

khẳng định : "Kế thừa truyền thống quý

báu của dân tộc, Đảng ta luôn luôn giương

cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân . Đó là

đường lối chiến lược , là nguồn sức mạnh

và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc" vì mục tiêu cao đẹp là : dân giàu,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh.

Hơn 15 năm đổi mới, mở cửa , xây dựng

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, chúng ta đã đạt được

nhiều thành tựu hết sức quan trọng, trong

đó nổi bật nhất là việc thực hiện đại đoàn

kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, xã

hội , quốc phòng, an ninh , phát triển kinh tế ,

văn hóa... Đó là những kết quả mang ý

nghĩa lịch sử rất sâu sắc và rất quan trọng .

Nó tạo đà cho dân tộc ta dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tiến

lên trong thế kỷ XXI một cách chắc chắn .

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình

thế giới đang có những biến động hết sức

phức tạp và nhanh chóng. Việc giữ vững

khối đại đoàn kết toàn dẫn để đưa đất nước

vượt qua thách thức là điều rất quan trọng .

Do đó, tăng cường đoàn kết toàn dân để

chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, giữ vững

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội

Số 27 (tháng 9 năm 2002 )
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

độc lập dân tộc và thành quả cách mạng là

trách nhiệm hết sức nặng nề của toàn Đảng,

toàn dân ta .

Để làm được điều đó, trước hết, phải xác

định rõ vị trí , vai trò của giai cấp công

nhân , giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước và củng cố vững chắc khối liên

minh này . Đây là lực lượng trực tiếp sản

xuất ra của cảivật chất cho xã hội, thúc đẩy

tiến bộ trong sản xuất và đời sống của nhân

dân ; là hạt nhân quan trọng của khối đại

đoàn kết toàn dân, nền tảng của xã hội ta .

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xây dựng và

lãnh đạo khối liên minh này cùng dân tộc

làm nên bao thắng lợi vẻ vang . Ngày nay,

chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại

đoàn kết toàn dân mới phát huy cao độ sức

mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm đổi mới , Đảng ta

không chỉ nhận thức sâu sắc vai trò của giai

cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội

ngũ trí thức mà còn hoạch định nhiều chính

sách phù hợp nhằm không ngừng củng cố,

phát huy vai trò của khối liên minhnày

trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân . Là

một nước nông nghiệp , với hơn 80% số dân

sống ở nông thôn ; giai cấp công nhân và

đội ngũ trí thức nước ta chiếm một tỷ lệ

thấp (so với nông dân) và hầu hết đều xuất

thân từ nông dân ; do đó , mối quan hệ máu

thịt giữa nông dân với công nhân và trí thức

là hết sức mật thiết , là nhân tố gắn kết tự

nhiên tạo nên sự bền vững và sức mạnh

tổng hợp của khối liên minh . Trong cuộc

sống hôm nay , mỗi hạt lúa , trái cây, con vật

nuôi ... đều chứa đựng công sức của công

nhân , nông dân và trí thức. Chúng ta phải

nâng cao trình độ về mọi mặt cho giai

cấp công nhân và nông dân ; đồng thời ,

tăng cường bồi dưỡng giáo dục hệ tư tưởng

của giai cấp công nhân trong toàn khối liên

minh . Bởi, đây chính là điểm hội tụ tạo nên

sự thống nhất về tinh thần , tư tưởng và

hành động để mở rộng không ngừng mặt

trận đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước . Đảng ,

Nhà nước ta đã tìm tòi, sáng tạo nhiều chủ

trương , đường lối và chính sách phù hợp để

tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân .

2

Đối với giai cấp công nhân, Đảng, Nhà

nước ta luôn chú ý phát triển cả về sốlượng

và chất lượng, nhất là nâng cao trình độ tay

nghề và học vấn. Đảng, Nhà nước ta rất

chú trọng thực hiện việc " trí thức hóa" giai

cấp công nhân, tạo điều kiện cho giai cấp

công nhân trưởng thành , đủ sức gánh vác

nhiệm vụ xây dựng một nền công nghiệp

hiện đại và xứng đáng là một lực lượng đi

đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân là sản

phẩm của công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa và là lực lượng to lớn góp phần

quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của

đất nước . Trong quá trình chuyển đổi cơ

cấu sản xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà

nước , đổi mới côngnghệ, có một bộphận

công nhân thiếu việc làm , đời sống gặp

nhiều khó khăn . Vì vậy, các vấn đề này cần

được đi sâu nghiên cứu, trên cơ sở đó, xây

dựng các chính sách giải quyết kịp thời và

hiệu quả.

Đối với giai cấp nông dân , Đảng,

Nhà nước ta luôn coi đây là động lực to lớn

của cách mạng . Trong thời kỳ đổi mới, vai

trò to lớn của nông dân ngày càng được

khẳng định . Hơn 15 năm qua, giai cấp

nông dân nước ta đã lập nên những kỳ tích :

Biến nền nông nghiệp tự túc , tự cấp thành

nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tạo

khối lượng hàng hóa nông sản ngày càng

lớn và có chất lượng để xuất khẩu . Việc coi

4
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

hộ nông dân là đơn vị sản xuất tự chủ, gắn

chặt với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ,

tăng cường giúp đỡ vốn sản xuất, cơ sở kỹ

thuật, cơ sở hạ tầng ở nông thôn , thực hiện

các chính sách ưu tiên, trợ giá, ... đã tạo nên

sự tiến bộ nhiều mặt cho nông dân . Tuy

vậy, một bộ phận nông dân, nhất là ở miền

núi, vùng sâu , vùng xa, đời sống vẫn còn

nhiều khó khăn , việc áp dụng tiến bộ khoa

học - kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, vươn lên

xóa đói, giảm nghèo còn nhiều lúng túng

cần đượcquan tâm giải quyết trong thời

gian tới.

Đối với đội ngũ trí thức, Đảng ta luôn

nhận thức sâu sắc vai trò rất quan trọng của

nó trong thời đại ngày nay, khi khoa học ,

công nghệ phát triển như vũ bão . Trí thức

đã và đangtham gia trực tiếp và sâu rộng

vào quá trình phát triển khoa học, công

nghệ, tạo ra những ngành kinh tế mũi nhọn

của đất nước. Trong thực tế, Đảng , Nhà

nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhất

là về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tạo điều

kiện thuận lợi nhất để họ phát huy tài năng,

trí tuệ nhằm cống hiến cho sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Trên

thực tế, đội ngũ trí thức đã đóng góp nhiều

thành tựu quan trọng trong khoa học, kỹ

thuật, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc

phòng , văn học , nghệ thuật...

Việc Đảng ta khẳng định quyết tâm tiếp

tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn một

mặt nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của

đất nước ; mặt khác, cũng chính là nhằm

không ngừng phát triển khối liên minh

công - nông - trí thức lên một tầm cao mới .

Cho đến nay , có rất nhiều nhà máy, xí

nghiệp, công ty trên địa bàn cả nước đã

thiết lập mô hình sản xuất khá độc đáo theo

hình thức liên kết , kết hợp giữa nghiên cứu

khoa học - công nghệ với sản xuất, đủ sức

đương đầu trước sức ép cạnh tranh của nền

kinh tế thị trường , đạt kết quả cao. Nhiều

nơi đã xây dựng được dây chuyền sản xuất

khép kín, hiệu quả và bền vững ; tạo nặng

suất lao động cao ; phát triển cơ sở hạ tầng

xã hội, nâng cao đời sống của người lao

động. Đây là hình ảnh đẹp về khối đoàn kết

liên minh bền chặt giữa công nhân, nông

dân , đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của

Đảng và sự điều hành của Nhà nước trong

sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước . Các mô hình nêu trên cần được

tổng kết, nhân rộng trong thời gian tới .

Trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế

quốc tế, mỗi doanh nhân , mỗi hợp đồng

kinh tế , mỗi dịch vụ lao động đều đứng

trước những thời cơ và thử thách gay gắt.

Các nhà doanh nghiệp đã có nhữngđóng

góp đáng kể vào sự phát triển kinhtế của

đất nước . Chúng ta cần chủ động xây dựng

đội ngũ các nhà doanh nghiệp Việt Nam đủ

mạnh , có bản lĩnh trên thương trường quốc

tế, góp phần làm cho kinh tế Việt Nam phát

triển bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chúng ta

cần chú ý tăng cường khối đại đoàn kết các

dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc

Việt Nam . Là một nước có nhiều dân tộc

anh em cùng gắn bó, chung sống và phát

triển , khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở

nước ta từ trước đến nay luôn luôn gắn bó

khăng khít và chặt chẽ . Dưới sự lãnh đạo

của Đảng, khối đại đoàn kết giữa các dân

tộc anh emđã có sự trưởng thành vượt bậc .

Sự bình đẳng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau

giữa các dântộc anh em trên đất nước ta

ngày càng được thực hiện tốt và thu được

nhiều thành tựu to lớn . Nhất là, trong thời

kỳ đổi mới, khối đại đoàn kết các dân tộc

anh em được nâng lên một tầm cao mới

cả về nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn .
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Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó

khăn , Đảng , Nhà nước vẫn kiên trì chính

sách ưu tiên , ưu đãi đối với đồng bào các

dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng

sâu , vùng xa... Nhiều chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn

hóa, xã hội... đã đưa sự nghiệp phát triển

kinh tế - xã hội của đồng bào lênmột nhịp

độ mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng ở miền núi

đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật

chất và tinh thần của các dân tộc thiểu số

đã có mặt được cải thiện đáng kể. Cụ thể là,

trong kinh tế , Đảng và Nhà nước đã trợ giá,

trợ cước phí vận tải, giảm thuế ; giao đất,

giao rừng ; giúp vốn, kỹ thuật , hỗ trợ

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , phát huy thế

mạnh sản xuất hàng hóa... Trong văn hóa

giáo dục , bằng nhiều phương thức , chúng

ta mở thêm trường lớp , cung cấp dụng cụ

giảng dạy , sách giáo khoa ; vận động cán

bộ vùng thấp bám trụ giúp đỡ vùng cao,

vùng sâu vùng xa... Trong lĩnh vực phát

triển y tế , văn hóa , chúng ta từng bước

hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở , chăm sóc

sức khỏe cho đồng bào , hướng dẫn nhân

dân thực hiện lối sống mới ngày càng văn

minh và tiến bộ . Hệ thống đài phát thanh

và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số

đang được quan tâm phát triển ; xóa vùng

trắng văn hóa, xóa đói giảm nghèo, xóa mù

chữ, bảo toàn ngôn ngữ , chữ viết, bảo vệ

truyền thống văn hóa quý báu của các dân

tộc thiểu số , giúp họ hòa nhập với cộng

đồng ...

Có thể nói, Đảng , Nhà nước ta đã làm tất

cả những gì có thể làm được để đồng bào

các dân tộc thiểu số chủ động vượt lên,

thực hiện sự bình đẳng và hợp tác giúp đỡ

lẫn nhau, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa

xã hội ... Có lẽ chưa bao giờ bức tranh hòa

hợp dân tộc ở nước ta lại có được những

gam màu tươi sáng và rực rỡ như ngày nay.

Đó là kết quả sinh động của các chính sách

chăm lo lợi ích chính đáng các tầng lớp

nhân dân, các cộng đồng dân cư , các vùng ,

miền, thu hẹp dần sự cách biệt trong đời

sống, làm cơ sở cho hòa hợp, đoàn kết toàn

dâncủa Đảng và Nhà nước ta . Những điều

đó đã khẳng định quyết tâm rất cao của

Đảng , Nhà nước ta trong việc thực hiện sự

bình đẳng, hợp tác giúp đỡ các dân tộc anh

em cùng tiến bộ và phát triển ; khẳng định

tình đoàn kết keo sơn , gắn bó giữa các dân

tộc Việt Nam cùng nhau thực hiện mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng ,

dân chủ , văn minh.

Để thực hiện đại đoàn kết toàn dân ,

Đảng, Nhà nước ta cũng rất chú ý đến việc

thực hiện đoàn kết giữa đồng bào có tín

ngưỡng và tôn giáo khác nhau . Là một

đất nước có truyền thống lâu đời về lòng

nhân hậu, mặc dù có nhiều tôn giáo khác

nhau , nhưng đồng bào ta vẫn luôn luôn hòa

hợp và cùng phát triển . Ngay từ khi giành

được chính quyền ( 1945 ), Đảng và Nhà

nước ta, đứng đầu là Bác Hồ vĩ đại, đã luôn

luôn thực hiện đoàn kết giữa đồng bào

lương và giáo ; tôn trọng tự do tín ngưỡng ,

tự do tôn giáo, ngăn chặn mọi sự bài xích

quanhay kỳ thị tôn giáo , tín ngưỡng ... Điều

trọng nhất là , đảm bảo đời sống ấm no,

hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân, thực

hiện khẩu hiệu " tốt đời đẹp đạo" ... Chính vì

lẽ đó, các tôn giáo ở Việt Nam tồn tại và

hoạt động bình thường. Nhiều đồng bào có

đạo và các chức sắc tôn giáo đã tham gia

tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ

đất nước. Trong những năm đổi mới, việc

thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân,

tôn trọng mọi sự khác nhau về tôn giáo, tín

ngưỡng đã đưa đất nước vượt qua khó

khăn , đứng vững trước những thách thức

mới. Đặc biệt gần đây, sức mạnh đó đã

đẩy lùi mọi âm mưu và hành động của các
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thế lực đen tối, định dùng tôn giáo cũng

như vấn đề dân tộc vào mục đích chính trị

xấu xa và tàn bạo hòng chia rẽ khối đại

đoàn kết toàn dân. Thắng lợi này là bài học

kinh nghiệm bổ ích, quý báu đối với Đảng,

Nhà nước và nhân dân ta trong việc thực

hiện đại đoàn kết toàn dân .

Để thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta

cần phải chú ý duy trì phát triển tình đoàn

kết trong cộng đồng người Việt Nam đang

sống ở nước ngoài ; thực hiện đoàn kết với

các nước anh em , bầu bạn trong khu vực và

trên thế giới, nhất là với các nước láng

giềng. Đảng, Nhà nước ta đã hết sức coi

trọng việc tuyên truyền để đồng bào Việt

Nam đang định cư ở nước ngoài hiểu được

tình hình trong nước, hướng về quê hương,

góp phần tích cực xây dựng đất nước .

Đảng, Nhà nước ta cũng luôn mong muốn

đồngbào sống xa Tổ quốc phát huytruyền

thống tốt đẹp của dân tộc , cống hiến tài

năng , trí tuệ cho nơi mình đang cư trú và

tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp nước sở

tại ... đã được các nước hoan nghênh, ủng

hộ và được bà con sống xa Tổ quốc hưởng

ứng ... Gần đây, các hoạt động giao lưu văn

hóa, hợp tác đầu tư , làm ăn kinh tế, các

hoạt động nhân đạo, từ thiện... sôi nổi và

có hiệu quả của nhiều cá nhân , tổ chức của

đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở

nước ngoài , là bằng chứng hùng hồn về

việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân, góp

phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại

độc lập tự chủ , rộng mở, đa phương hóa, đa

dạng hóa các quan hệ quốc tế , Việt Nam

sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của các

nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu

vì hòa bình , độc lập và phát triển . Với sự

hợp tác quốc tế, vị thế của chúng ta trong

khu vực và trên thế giới được củng cố và

tăng cường, tạo cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước càng thêm vững

chắc . Trong bối cảnh "toàn cầu hóa" với

việc thực hiện đoàn kết quốc tế, chúng ta

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu

vực theo tinh thần phát huy nội lực, nâng

cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc

lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bảo vệ lợi ích dân tộc, tăng cường tiềm lực

quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, giữ

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi

trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan

trọng của công cuộc đổimới đất nước dưới

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể nói, đường lối đổi mới của Đảng

ta dựa trên cơ sở trung thành và sáng

tạo với các nguyên lý của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng HồChí Minh trong đó có

việc tăng cường đại đoàn kết toàn dân để

xây dựng vàbảo vệ Tổquốc đã được thực

tế khẳng định là đúng đắn, là cách mạng.

Để phát huy hơn nữa thành quả của

công cuộc đổi mới, trong thời gian tới ,

chúng ta cần chú ý một số vấn đề cơ bản

nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân :

Một là , thống nhất mục tiêu chung của

khối đại đoàn kết toàn dân là, độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện :

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh. Trong đó , rất coi trọng

động lực trực tiếp là lợi ích vật chất và tinh

thần hợp pháp của nhân dân trên cơ sở kết

hợp hàihòa các lợi ích cá nhân , tập thể và

xãhội . Vậy vấn đề là, cần tiếp tục xây dựng

cơ chế, quy định cụ thể hơn nữa ở từng cấp,

từng ngành , địa phương, cơ sở sao cho mỗi

cá nhân, tập thể và cộng đồng đều nhận

được lợi ích hài hòa. Chỉ có thế , chúng

ta mới thực hiện được sự đoàn kết và sự

đoàn kết đó mới thật sự bền vững. Nhu cầu
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vật chất và tinh thần của nhân dân lao động

luôn đòi hỏi không ngừng được nâng cao.

Đó là quy luật. Cho nên, chúng ta không

thể thỏa mãn với những gì đã đạt được hôm

nay mà cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc

vận động toàn xã hội thi đua sản xuất và

tiếtkiệm để có điều kiện nâng cao đời sống

của nhân dân .

Hai là , đổi mới và hoàn thiện chủ

trương , chính sách , pháp luật của Đảng và

Nhà nước. Chúng ta thực hiện đại đoàn kết

toàn dân không chỉ dựa vào mục tiêu , vào

chủ trương, màđiều quan trọng là phải dựa

vào cơ sở pháp lý của Nhà nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đường lối,

chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Do đó, để thực hiện đại đoàn kết theo

hướng đúng đắn , không rơi vào "tả " hay

" hữu"khuynh hoặc xuôichiều tuỳ tiện , cần

luôn luôn đổi mới và hoàn thiện mọi chủ

trương, chính sách của Đảng ; hoàn thiện

hơn nữa hệ thống luật pháp của Nhà nước

một cách thường xuyên . Chúng ta có

pháp , đường lối, chủ trương , chínhsách

rất cần tổ chứchọctập,tuyên truyềnsong

sâu rộng trong nhân dân, và thực hiện nó

đầy đủ, nghiêm chỉnh trong cuộcsống. Khi

Đảng ta trở thành đảng cầm quyền thì mối

quan hệ giữa Đảng và nhân dẫn thể hiện

trước hết và chủ yếu ởmối quanhệ giữa

chính quyền và nhân dân . Chính quyền

phải trở thành công cụ hữu hiệu nhất để

thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân .

Tổ chức và hoạt động của các cơ quan đại

diện quyền lực của dân từ trung ương đến

cơ sở phải thể hiện rõ trách nhiệm của

mình trong việc thúc đẩy tinh thần và bảo

đảm vững chắc nhằm xây dựng và phát

triển khốiđại đoàn kết toàn dân.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân , các hội quần chúng . Các tổ chức

này phải thu hút được đông đảo các tầng

lớp nhân dân trong xã hội thực hiện một

cách năng động, sáng tạo các chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước , làm

sống động hơn nữa các phong trào thi đua

yêu nước hiện nay như : "xóa đói giảm

nghèo" , "xóa mù chữ ", "đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa mới "... và nhiều phong

trào khác, từ nông thôn đến thành thị , từ

miền biển đến rừng núi, từng xóm ngõ,

đường phố... một cách hiệu quả hơn và

vững chắc hơn .

Bốn là , coi việc phát huy sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ

thống chính trị , trong đó sự lãnh đạo của

Đảng giữ vai trò quyết định . Đảng cần phải

đổi mới nội dung , hình thức, phương pháp

lãnh đạo các tổ chức quần chúng và tập hợp

nhân dân đoàn kết xung quanh mình .

Thông qua việc thường xuyên chỉnh đốn

Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê

bình ,mỗi cán bộ đảngviên phải gần dân ,

tôn trọng dân , có trách nhiệm với dân , theo

phương châm "nghe dân nói, nói dânhiểu ,

làm dân tin" , xứng đáng là hạt nhân của

khốiđại đoàn kết toàn dẫn . Trong nội bộ,

Đảng phải luôn luôn giữ được sựđoàn kết

nhất trí cao . Đảng phải là tổ chứctiên

phong, mỗi cán bộ đảng viên phải gương

mẫu thực hiện đoàn kết ; xâydựngquan

điểm , tác phong, phương pháp công tác

phù hợp với yêu cầu tăng cường khối đại

đoàn kết toàn dân .

Trong Di chúc, Bác Hồ kính yêu đã căn

dặn Đảng ta : phải giữ gìn sự đoàn kết

trong Đảng như giữ gìn " con ngươi" của

mắt mình . Ngày nay, tưtưởng của Người

về đại đoàn kết vẫn nhắc nhở, thúc giục

chúng ta như một mệnh lệnh đối với mỗi cá

nhân, tổ chức của Đảng trong vị thế và vai

trò là người lãnh đạo đưa sự nghiệp cách

mạng của Đảng, của dân tộc ta đến thắng

lợi vẻ vang.
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC

CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CỦA DÂN , DO DÂN , VÌ DÂN

THANG VĂN PHÚC * - NGUYỄN MINH PHƯƠNG **

N

GHỊ quyết Hội nghị Trung ương 3

(khóa VIII ) và Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng đã đề ra nhiệm vụ "xây

dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch,

có năng lực" và "hoàn thiện chế độ công vụ,

quy chế cán bộ, coi trọng cả năng lực và đạo

đức" . Do đó , việc tiến hành nghiên cứu các

luận cứkhoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán

bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của

Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do

dân , vì dân là việc làm hết sức cấp thiết.

I - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về xây

dựng Nhà nước kiểu mới. Cụ thể là , tôn trọng

và đảm bảo trên thực tế các quyền và tự do cơ

bản, các lợi ích hợp pháp , danh dự và nhân

phẩm của công dân ; sự ngự trị của pháp luật

trong các lĩnh vực sinh hoạt xã hội ; tính tối

cao của luật pháp trong các lĩnh vực tổ chức

và hoạt động của nhà nước ; quyền lực nhà

nước được phân định thành quyền lập pháp,

hành pháp và tư pháp trong tổ chức bộ máy

nhà nước, đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền

lực để tránh sự lộng quyền của các cơquan

nhà nước ; chủ quyền của nhân dân đối với

nghĩa của dân , do dân , vìdân và yêu cầu quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà

đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà

nước

1 - Mặc dù còn phải tiếp tục nghiên cứu về

các nguyên tắc , đặc điểm của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do

dân , vì dân mà chúng ta đang xây dựng ,

nhưng bước đầu có thể nhận dạng một số đặc

trưng cơ bản của nó. Đó là tổ chức công

quyền trong hệ thống chính trị của xã hội

công dân, được xây dựng trên nền tảng các tư

tưởng pháp lý tiến bộ của nhân loại và các

nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

nước thuộc về nhân dân.

Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

XHCN của dân , dodân, vì dân đặt ra cho nền

hành chính nước ta những nhiệm vụ to lớn và

cấp bách trong tổ chức và hoạt động theo

hướng pháp quyền . Đó không chỉ là yêu cầu

cải cách nền hành chính theo hướng xây

dựng một nền hành chính dân chủ, trong

sạch, vững mạnh , chuyên nghiệp, hiện đại

* TS , Thứ trưởng Bộ Nội vụ

** TS , Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước , Bộ Nội vụ
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Đưa Nghịquyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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hóa, hoạt động có hiệu lực , hiệu quả theo

đúng nguyên tắc mà còn là xây dựng đội ngũ

cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có

đủ phẩm chất và năng lực công tác để họ thực

sự trở thành công bộc của dân, đáp ứng yêu

cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước .

Một trong những nguyên tắc cơ bản của

Nhà nước pháp quyền XHCN của dân , do

dân, vì dân là mọi người đều bình đẳng trước

pháp luật và công dân được quyền làm tất cả

những gì mà pháp luật không cấm ; cán bộ,

công chức chỉ được làm những gì mà pháp

luật quy định. Theo đó, cán bộ, côngchức

trong bộ máy nhà nước được trao quyền để

thực thi công vụ . Đồng thời , cán bộ, công

chức có bổn phận phục vụ xã hội và công

dân ; chịu những ràng buộc nhất định do liên

quan đến chức trách đang đảm nhiệm. Họ có

thể không được hưởng một số quyền lợi mà

một người công dân bình thường được hưởng

và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm không

chỉ bởi hành vi vi phạm pháp luật mà còn do

những thiếu sót, sai lầm hoặc chậm trễ trong

việc thi hành công vụ . Hơn nữa , tùy theo lĩnh

vực hoạt động , cán bộ, công chức phải tuân

thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

nhất định. Nhằm đề cao trách nhiệm của

những người thực thi công quyền, hạn chế

những hành vi lạm quyền, lộng quyền, Nhà

nướccòn đòi hỏi công khai hóa hoạt động

của các cơ quan nhà nước và những người

nắm giữ chức vụ , đặt các hoạt động đó dưới

sự giám sát (trực tiếp hoặc gián tiếp ) củatiếp) của

nhân dân.

Vì vậy, tất yếu phải hình thành một khuôn

khổ pháp lý cho hoạt động của cán bộ, công

chức, trong đó xác định rõ quyền lợi, nghĩa

vụ , trách nhiệm cũng như các điều kiện đảm

bảo cho việc thực thi công vụ của họ . Chế độ

công vụ phải được xây dựng trên cơ sở bảo

đảm những quyền lợi thỏa đáng đi kèm với

những đòi hỏi khắt khe về khả năng chuyên

môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ ,

công chức. Đồng thời , cần xây dựng thể chế -

cơ chế quản lý cán bộ, công chức phù hợp

với nền hành chính hiện đại , được thể hiện

thông qua các văn bản quy phạm pháp luật

về công chức, công vụ ...

2 - Chúng ta đang xây dựng Nhà nước

pháp quyền XHCN của dân , do dân, vì dân

trong điều kiện một đảng duy nhất cầm

quyền . Do đó, Đảng phải thống nhất lãnh đạo

công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời

phát huytrách nhiệm của Nhà nước , của các

cơ quan nhà nước trong quản lý, phát triển

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công

chức. Từ lâu , vấn đề cán bộ, công chức đã

được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là

nhân tố quyết định sự thành bại của cách

chếđộ; là khâu then chốt trong quá trình xây

mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa của dân , do dân, vì dân .

Vì vậy, vấn đề đổi mới và thể chế hóa

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công

tác cán bộ vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng

vừa là nhu cầu cấp bách hiện nay. Thực hiện

quản lý cán bộ, công chức bằng pháp luật ,

cán bộ, công chức dù ở cấp nào, là đảng viên,

là công dân đều phải gương mẫu chấp hành

pháp luật nhà nước . Có công được khen

thưởng , có tội bị xử phạt theo luật, bất kể

người đó là ai, ở cương vị công tác nào .

Không cho phép một cá nhân hoặc tổ chức

nào được lợi dụng chức quyền để bao che,

trục lợi , châm chước cho người phạm tội .
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Mặt khác , chúng ta tiến hành xây dựng

Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do

dân, vì dân trong điều kiện phát triển kinh tế

thị trường định hướng XHCN, thực hiện đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

dưới sự tác động mạnh mẽ của xu hướng

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, với những

thành tựu phát triển vượt bậc của công nghệ

thông tin .

Bối cảnh đó vừa là điều kiện thuận lợi vừa

là thách thức to lớn đối với yêu cầu hiện đại

hóa, chuyên nghiệp hóa nền công vụ của

nước ta. Nó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công

chức trong bộ máy nhà nước phải có bản lĩnh

chính trị vững vàng, đồng thời có những đổi

mới tương ứng nhằm thích nghi, đủ khả năng

giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế

và đảm bảo công bằng xã hội theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

3 - Để xây dựng được nền công vụ chính

quy, hiện đại với đội ngũ cán bộ , công chức

vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo

đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ , kiến

thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó

với nhân dân , một mặt phải chú trọng nghiên

cứu, khảo sát, gắn bó với thực tiễn, đánh giá

đúng thực trạng kinh tế - xã hội nói chung

và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nói

riêng ; mặt khác , phải tích cực nghiên cứu lý

luận, trước hết là nắm vững những quan điểm

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt

Nam về vị trí, vai trò người cán bộ cách

mạng cũng như yêu cầu đào tạo , xây dựng

đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó,

xác định hệ thống các yêu cầu, tiêu chuẩn

của cán bộ, công chức đáp ứng các đòi hỏi

của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân ,

do dân, vì dân . Đồng thời , phải tìm hiểu

những bài học kinh nghiệm về việc tuyển

chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình

lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta ,

cũng như nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng

nền công vụ chính quy, hiện đại của các

nước trong khu vực và trên thế giới .

II - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

nhà nước đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do

dân , vì dân

Do đặc điểm của hệ thống chính trị nước

ta , đội ngũ cán bộ , công chức bao gồm toàn

bộ những người làm việc trong các cơ quan

công quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính

trị - xã hội và các tổ chức sự nghiệp phục vụ

lợi ích công, đã qua tuyển dụng và được bổ

nhiệm, đảm trách một công việc thường

xuyên trong một công sở nhà nước hay tổ

chức chính trị, chính trị - xã hội ở trung ương

hoặc địa phương , ở trong nước hay ở nước

ngoài được xếp vào một ngạch , bậc và hưởng

lương từ ngân sách nhà nước .

Vì vậy, đây không chỉ là đội ngũ công

chức hành chính, công chức ngành tư pháp

mà còn là đội ngũ cán bộ, công chức trong

các cơ quan dân cử như Quốc hội , Hội đồng

nhân dân các cấp, trong các cơ quan đảng,

đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ , công

chức khối sự nghiệp văn hóa, xã hội , y tế ,

giáo dục, khoa học, công nghệ, cũng như cán

bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các tổ

chức kinh tế nhà nước ... Đồng thời , theo tinh

thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

khóa IX , chúng ta còn có đội ngũ cán bộ ,

công chức cấp cơ sở : xã , phường, thị trấn .

Với tính chất phức tạp và quan trọng của

vấn đề đặt ra và phạm vi cần nghiên cứu rộng

lớn như vậy, bước đầu chúng tôi đề cập đến

một số giải pháp cơ bản sau :

2

2
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Tạp chí Cộng sản

1- Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng dụng cán bộ, công chức bao gồm tuyển chọn

đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để thấy đầu vào hoặc chế độ bầu cử , đánh giá, sử

được toàn diện thực chất các mặt mạnh, mặt dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm , luân chuyển ,

yếu, các thiếu hụt cần bổ sung, hoàn thiện . đào thải và chế độ đãi ngộ. Thực hiện việc thi

của đội ngũ này. Trên cơ sở định hướng phát tuyển theo những quy định chặt chẽ bảo đảm

triển kinh tế - xã hội của đất nước, xu hướng được tính công bằng, công khai, tạo điều kiện

phát triển của thế giới, xây dựng dự báo sự thuận lợi cho những người có nguyện vọng,

phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức đáp tài năng, đức độ trong xã hội có cơ hội ngang

ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, nhau để trở thành cán bộ, công chức. Nội

hiện đại hóa đất nước .
dung và hình thức thi tuyển phải linh hoạt ,

không rập khuôn , máy móc, tùy theo từng

loại cán bộ, công chức và lĩnh vực hoạt động,

đảm bảo thu hút được nhân tài thực sự vào

làm việc trong bộ máy nhà nước.

Cần phân loại cán bộ, công chức để tiến

hành nghiên cứu , phân tích tính chất đặc thù

của lĩnh vực hoạt động, đánh giá thực trạng

số lượng , chất lượng của từng loại đối tượng .

Xây dựng định hướng quy hoạch, kế hoạch

phát triển cán bộ, công chức cả về cơ cấu,

tiêu chuẩn, trình độ chức danh . Phân biệt rõ

công chức hành chính và viên chức sự nghiệp

để có những chính sách và cơ chế tài chính

thích hợp áp dụng cho hoạt động của cơ quan

hành chính và đơn vị sự nghiệp . Đồng thời,

phân biệt công chức với những cán bộ làm

việc trong các cơ quan bầu cử , dân cử , các

đoàn thể , trong cơ quan của Đảng , trong các

doanh nghiệp nhà nước. Đây là điều kiện căn

bản để xây dựng chế độ công vụ nhà nước và

cũng là điều kiện hình thành một đội ngũ

công chức có trình độ chuyên môn cao, thạo

việc , ổn định, đảm nhiệm các chức trách

trong bộ máy hành chính và tư pháp của

Nhà nước .

2 - Tiếp tục thể chế hóa chiến lược , đường

lối , chính sách cán bộ của Đảng phù hợp với

yêu cầu quản lý công tác cán bộ theo pháp

luật. Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế

công chức , tiến đến xây dựng Luật Công vụ

làm cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xây

dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

Đổi mới và đưa vào nền nếp việc quản lý, sử

Quán triệt những quan điểm , yêu cầu về

việc đánh giá, sử dụng cán bộ của Đảng để

bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng ngành ,

nghề, trình độ đào tạo, đánh giá khách quan

các mặt ưu , khuyết điểm của cán bộ . Sắp xếp

đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức

danh, thay thế những cán bộ , công chức yếu

kém về năng lực , thoái hóa về phẩm chất đạo

đức. Thực hiện chế độ bổ nhiệm công chức ,

đặc biệt là công chức lãnh đạo có thời hạn .

Dựa trên cơ sở quy hoạch để thực hiện việc

luân chuyển cán bộ theo phương châm rèn

luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ thông qua

thực tiễn công việc ; đồng thời , từng bước

điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn , tăng

cường được cán bộ cho những địa bàn , lĩnh

vực có nhu cầu cấp bách . Xây dựng quy chế

đạo đức và chế độ trách nhiệm của cán bộ ,

công chức, kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ .

3 - Đổi mới chính sách tạo nguồn và đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ

chính trị của cơ quan, đơn vị mà bồi dưỡng ,

đào tạo cán bộ ; gắn đào tạo với quy hoạch sử

dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo ,
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cải tiến nội dung chương trình đào tạo, bồi

dưỡng , hướng trọng tâm vào những kiến thức

cơ bản cần thiết đối với cán bộ , công chức

như lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà

nước, quản lý kinh tế , kiến thức pháp luật

trong cơ chế thị trường, tin học , ngoại ngữ và

các kỹ năng tác nghiệp hành chính. v.v..

Kiện toàn mạng lưới các cơ quan làm công

tác đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên

chuẩn và hệ thống giáo trình cập nhật những

tri thức mới, hiện đại, phù hợp yêu cầu thực

tiễn quản lý kinh tế - xã hội hiện nay và xu

thế hội nhập quốc tế .

4 - Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát

hiện , tuyển chọn và sử dụng nhân tài cho nền

công vụ . "Hiền tài là nguyên khí quốc gia” .

Các vua tài giỏi đời xưa luôn luôn chăm lo

nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm

nguyên khí . Ngày nay, vai trò của người cán

bộ, công chức ngày càng tăng lên cùng với

quy mô các vấn đề xã hội và sự đa dạng phức

tạp của công nghệ thông tin . Hoạt động của

họ có tác động quan trọng, rộng khắp và trực

tiếp tới mọi lĩnh vực đời sống cũng như mọi

công dân của xã hội. Do đó, phải tuyển chọn

những cá nhân ưu tú , những người có đủ đức

độ, thanh liêm, hết lòng phụng sự nhân dân

và có năng lực để đảm đương các công việc

được giao . Đó còn là một yêu cầu cấp bách

trong điều kiện diễn ra sự cạnh tranh gay gát

về nhân lực, về thu hút " chất xám"giữa khu

vực công và khu vực tư nhân, giữa đòi hỏi

phát huy nội lực của đất nước và mở rộng

đầu tư của nước ngoài.

Phát hiện nhân tài phải đi đôi với đào tạo,

bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để họ phát

huy hết khả năng của mình , phục vụ tốt nhất

xãhội. Coi trọng thực tài , thường xuyên xem

xét, đánh giá kết quả thực tế công việc và thực

hiện chi trả thù lao thỏa đáng theo kết quả lao

động và cống hiến . Khuyến khích sự tôn vinh

của toàn xã hội đối với những tài năng , có

nhiều cống hiến cho nhân dân và đất nước .

5 - Đảm bảo những điều kiện cho việc

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cán bộ,

công chức nhà nước. Thực hiện cải cách cơ

bảnchế độ tiền lương nhằm khuyến khích

cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trung

thành , công tâm. Phân biệt cơ chế tiền lương

giữa hành chính và sự nghiệp , giữa tiền lương

và chính sách xã hội . Sửa đổi những bất hợp

lý trong thang, bảng lương theo hướng thù

lao thỏa đáng cho những công việc phức tạp ,

đòi hỏi trình độ cao và kích thích , động viên

cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một hệ thống tiền lương hợp lý và thỏa đáng

mới góp phần khuyến khích tinh thần trách

nhiệm cao và phát huy tính tích cực , sáng tạo

của cá nhân . Điều chỉnh tiền lương tương ứng

với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và mức tăng

thu nhập trong xã hội theo quan điểm trả

lương đúng cho người lao động là đầu tư cho

phát triển .

6 - Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp

quản lý cán bộ, công chức . Phân định rõ

thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan

quản lý và cơ quan sử dụng cán bộ, công

chức , khắc phục tình trạng vừa phân tán ,

chồng chéo vừa thiếu tập trung , thống nhất

như hiện nay . Thực hiện nguyên tắc người

phụ trách công việc có quyền hạn và trách

nhiệm trong việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ,

công chức dưới quyền . Củng cố, kiện toàn

các cơ quan làm công tác nhân sự , xác định

rõ trách nhiệm và mối quan hệ của các cơ

quan tham mưu của Đảng và Chính phủ về

công tác cán bộ. Ứng dụng công nghệ tin học

vào việc quản lý cán bộ, công chức...
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Một số giải pháp nâng cao hiệu quả

CHUYỂNDỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở NƯỚC TA

TÀO HỮU PHÙNG

I , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - một yêu

cầu bức xúc hiện nay

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) là

một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta

hiện nay , vì để xây dựng và phát triển một

nền kinh tế ổn định , vững chắc, với tốc độ

nhanh đòi hỏi phải xác định đượcmộtnhanh đòi hỏi phải xác định được một

CCKT hợp lý , giải quyết hài hòa mối quan

hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân , giữacác

vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh

tế . CCKT có ý nghĩa thiết thực trong việc

thúc đẩy nền kinh tế phát triển đa dạng, năng

động , phát huy các lợi thế , tiềm năng về

nguồn nhân lực, vật lực và tài lực . CČKT

quốc dân có nhiều loại và tùytheomụcđích

nghiên cứu , quản lý có thể xem xét dưới các

gócđộ khác nhau . Nhưng dù thuộc loại nào ,

CCKT quốc dân cũng là
sản phẩmcủaphân

công lao động xã hội , nó được biểu hiện cụ

thể dưới hai hình thức cơ bản nhất là phân

công lao động theo ngành và phân công lao

động theo lãnh thổ. Hai hình thức phân công

lao động xã hội này gắn bó với nhau , thúc

đẩy quá trình tiến hóa chung của nhân loại .

Mọi sự phát triển của phân công lao động

theo ngành kéo theo sự phân công lao động

theo lãnh thổ. Phân công lao động theo lãnh

thổ , với đầy đủ các yếu tố về dân số , đặc

điểm tự nhiên, kinh tế , xã hội, phong tục tập

quán của mỗi vùng sẽ tạo điều kiện để

chuyên môn hóa sản xuất , hỗ trợ cho các

ngành phát triển , hình thành các cơ sở sản

xuất kinh doanh để khai thác và phát huy thế

mạnh ở từng vùng lãnh thổ . Trình độ phát

triển của phân công lao động xã hội trong

mỗi dântộc là thướcđo trình độ phát triển

chung của dân tộc đó.

Như vậy , cách tiếp cận về CCKT xuất

phát từ cấu trúc bên trong của nó qua quá

trình tái sản xuất mở rộng của nền kinh tế,

bao hàm các mối quan hệ kinh tế đa dạng và

phức tạp , được nhìn nhận trên quan điểm hệ

thống không chỉ mang tính chấtsố lượngmà

còn mang tính chất về mặt chất lượng. Nó

khôngchỉ là mối quan hệ riêng lẻ của từng

tổngthể của các bộ phận cấu thành nền kinh

phận kinh tế mà phải là những quan hệ

kinh tế, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế,

tế bao gồm các yếu tố kinh tế , các lĩnh vực

các thành phần kinh tế .

Cơ cấu kinh tế phải được hiểu là tổng thể

các mối quan hệ chủ yếu về chất lượng và số

lượng tương đối ổn định của các yếu tố hoặc

* GS , TSKH , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân

sách của Quốc hội
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·

các bộ phận của lực lượng sản xuất và các

quan hệ sản xuất trong một hệ thống nhằm

tái sản xuất xã hội với những điều kiện xã

hội nhất định , trong một khoảng thời gian

nhất định . Như thế , CCKT bao giờ cũng

được đặt trong những điều kiện không giangian

và thời gian cụ thể, trong điều kiện tự nhiên -

kinh xã hội cụ thể và thích hợp với mỗi

nước, mỗi vùng hoặc có thể của mỗi doanh

nghiệp. CCKT không bất biến mà luôn có sự

vận động, chuyển dịch cần thiết để ngày

càng hợp lý hơn . Mọi sự duy trì quá lâu hay

sự thay đổi quá nhanh chóng CCKT, không

phù hợp với những biến đổi tự nhiên - kinh

té xã hội, đều ảnh hưởng đến hiệu quả

của quá trình sản xuất kinh doanh, ngăn cản

tăng trưởng kinh tế . Việc duy trì hay thay

đổi CCKT không phải là mục đích mà là

phương tiện để đạt được sự tăng trưởng và

phát triển kinh tế .

·

Chuyển dịch CCKT là sự thay đổi của

CCKT từ trạng thái này sang trạng thái khác

cho phù hợp với môi trường phát triển . Yêu

cầu của sự chuyển dịch này là phải xác định

các bộ phận hợp thành CCKT và tỷ lệ quan

hệ giữa các bộ phận đó một cách hợp lý . Cụ

thể là phải xác định rõ mối quan hệ giữa các

ngành kinh tế quốc dân , quan hệ giữa các

thành phần kinh tế và quan hệ giữa các vùng

lãnh thổ , trong đó quan hệ giữa các ngành

kinh quốc dân có ý nghĩa quan trọng .

Chuyển dịch CCKT của nước ta hiện nay

được thực hiện theo định hướng giảm dần tỷ

trọng của ngành nông nghiệp và tăng nhanh

trọng của ngành công nghiệp , xây dựng

và dịch vụ trong GDP.

II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước

ta thời gian qua

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định

và phát triển kinh tế - xã hội ( 1991 - 2000 ),

CCKT ở nước ta đã có nhiều thay đổi theo

hướng tích cực . Những lợi thế so sánh trong

từng ngành, từng vùng đã từng bước được

khai thác và phát huy , góp phần thúc đẩy

kinhkinh tế phát triển với tốc độ cao , ổn định

và cải thiện đời sống nhân dân . Tỷ trọng

các ngànhkinh tế trong GDP đã có những

thay đổi đáng kể : nông - lâm - ngư nghiệp

đã giảm từ 38,7% năm 1990 xuống còn

27,2 % năm 1995 , 24,3% năm 2000 và 23%

năm 2001 ; công nghiệp và xây dựng đã tăng

khá nhanh, từ 22,7% năm 1990 lên 28,7%

năm 1995 , 36,6% năm 2000 và 38% năm

2001 ; dịch vụ tăng từ 38,6% năm 1990 lên

44,1 % năm 1995 và sau đó năm 2001 giảm

xuống còn 39 %. Đến năm 2000, các vùng

kinh tế trọng điểm đóng góp khoảng 50%

giá trị GDP cả nước ; 75 - 80% giá trị gia

tăng công nghiệp và 60 - 65% giá trị gia

tăng dịch vụ. Các vùng kinh tế trọng điểm

bước đầu đã có tác dụng làm động lực cho sự

phát triển của cả nước. Nhiều vùng sản xuất

nông sản hàng hóa tập trung và vùng sản

xuất công nghiệp tập trung đã hình thành .

Vùng Đông Nam Bộ đóng góp 33,2% GDP

cả nước , vùng đồng bằng sông Hồng đóng

góp 22,2%, vùng đồng bằng sông Cửu Long

19,3% ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải

miền Trung 15,1 % ; vùng miền núi trung du

phía Bắc 6,6% ; vùng Tây Nguyên 3,6% . Cơ

cấu sản xuất trong nội bộ mỗi vùng cũng đã

có những chuyển biến theo chiều hướng tích

cực. Các thành phần kinh tế được khuyến

khích phát triển . Kinh tế nhà nước tiếp tục

được đổi mới, sắp xếp lại , bước đầu hoạt

động có hiệu quả hơn , phát huy được vai trò

tích cực và chủ động trong các hoạt động

kinh tế - xã hội , năm 2000 đã đóng góp

khoảng 39% GDP. Kinh tế tập thể được tổ

chức lại theo Luật Hợp tác xã nên nhiều
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hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Một số

mô hình liên kết giữa hợp tác xã nông

nghiệp với các cơ sở chế biến đã ra đời , thu

hút đáng kể lực lượng lao động ở cả thành

thị và nông thôn . Kinh tế cá thể, tiểu chủ

trong các lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp,

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương

mại , dịch vụ phát triển nhanh. Khu vực kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài , là một bộ phận

không tách rời trong sự nghiệp phát triển

kinh tế Việt Nam, những năm qua đã có

bước phát triển khá , tạo thêm một số mặt

hàng mới, thị trường mới, tăng thêm sức

cạnh tranh của sản phẩm, đã góp phần quan

trọng vào các thành tựu kinh tế - xã hội của

đất nước .

Sự chuyển dịch CCKT của nước ta trong

những năm qua đã mang lại những kết quả

đáng khích lệ , phát huy lợi thế so sánh trong

từng ngành , từng vùng, tạo nguồn thu cho

ngân sách nhà nước (NSNN) , góp phần thúc

đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được về

chuyển dịch CCKT trong từng ngành , từng

vùng chưa tạo bước độtphá về chất lượng

và hiệu quả phát triển . Từ tình hình thực

tiễn trên , có thể rút ra một số nhận xét tổng

quát sau đây :

Một là , tỷ trọng của sản xuất nông

nghiệp, nhất là cây lúa trong cơ cấu nông ,

lâm, ngư nghiệp, vẫn còn khá lớn (chiếm

trên 80% giá trị sản xuất toàn ngành) . Cơ

cấu cây trồng , vật nuôi chưa có sự thay đổi

đáng kể, sản phẩm nông nghiệp vẫn đơn

điệu, ứng dụng khoa học công nghệ còn ít ,

chất lượng kém, giá thành cao đã trực tiếp

hạn chế khả năng tiêu thụ trong và ngoài

nước. Công nghiệp hóa nông nghiệp và

nông thôn chậm được thực hiện . Sản xuất

nông nghiệp theo kiểu truyền thống , lạc hậu ,

phương thức canh tác giản đơn , ngành nghề

kém phát triển , năng suất cây trồng, vật nuôi

còn thấp. Tỷ trọng chăn nuôi đạt 18 - 19%

giá trị sản phẩm nông nghiệp là quá thấp .

Một số loại cây phục vụ cho công nghiệp

như cói, đay, cao su... còn tăng chậm hoặc

khó khăn trong khâu tiêu thụ . Ngành thủy

sản phát triển chưa đồng bộ cả về nuôi trồng

(giống , cơ sở nuôi , thức ăn...), đánh bắt, chế

biến và các dịch vụ khác . Công tác điều tra

tài nguyên , quy hoạch chung cho lĩnh vực

kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói chung và

các ngành nghề, cây con nói riêng , nhất là

về quy hoạch đất đai , việc xác định giống

cây, giống con phù hợp với các điều kiện

về thổ nhưỡng , khí hậu và môi trường để

làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện

các phương án chuyển đổi cơ cấu sản xuất

nông nghiệp chưa được tiến hành đồng bộ ,

khẩn
khẩn trương .

Hai là , sản xuất công nghiệp phát triển

chậm , chưa ổn định . Tốcđộ tăng trưởng toàn

ngành mới đạt bình quân hằng năm là 12,2%

(thấp so với mục tiêu đề ra 14 - 15 %), còn

thiếu nhiều yếu tố và cơ sở cho phát triển lâu

dài , hội nhập và cạnh tranh . Cơ cấu ngành

công nghiệp và cơ cấu sản phẩm công

nghiệp chậm chuyển dịch theo hướng hiệu

quả để tăng sức cạnh tranh và phát huy lợi

thế của từng ngành sản xuất công nghiệp .

Công tác dự báo, xây dựng và quản lý quy

hoạch công nghiệp chưa tốt , dẫn tới sự phát

triển quá mức trong một số ngành như xi

măng quy mô nhỏ, mía đường, lắp ráp xe

gắn máy 2 bánh, ô -tô , rượu , bia , ... Việc hình

thành và phát triển có chọn lọc một số ngành

công nghiệp nặng mà ta có điều kiện vẫn

chưa thực hiện được . Một số ngành công

nghiệp then chốt như cơ khí chế tạo , công

nghiệp đóng tầu , công nghiệp luyện kim ...
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phát triển chậm. Sản phẩm công nghiệp làm

ra tính theo đầu người còn thấp nhưng đã có

hiện tượng tồn đọng, dư thừa làm cho sản

xuất cầm chừng .

Ba là , dịch vụ phát triển chậm so với

tiềm năng và khả năng có thể khai thác . Tỷ

trọng các ngành dịch vụ trong GDP có xu

hướng giảm, trong đó thương nghiệp chỉ

chiếm khoảng 14,5% GDP. Như vậy là quá

thấp. Dịch vụ vận tải, kho bãi , thông tin liên

lạc có những bước tiến khá nhanh , nhưng

cũng chỉ chiếm gần 4% GDP. Ngành du

lịch, khách sạn mới đóng góp khoảng 3,1%

GDP, còn tình trạng yếu kémcả về cơ sở vật

chất lẫn phương thức hoạt động . Các loại

hình dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng,

bảo hiểm... chậm phát triển và đóng góp vào

GDP không nhiều .

Bốn là , trong cơ cấu thành phần kinh tế

còn có nhiều bất hợp lý . Khu vực kinh tế nhà

nước chiếm đại bộ phận trong các ngành

quan trọng, giành vị trí có lợi nhất trong

kinh doanh và được hưởng nhiều ưu đãi của

Nhà nước , nhưng hiệu quả sản xuất kinh

doanh kém (có đến 60% doanh nghiệp nhà

nước hoạt động chưa thực sự có hiệu quả) .

Đó là điều đáng lo ngại. Trong khi đó, khu

vực kinh tế hợp tác , kinh tế dân doanh chậm

được củng cố và phát triển , các cơ chế chính

sách cònđối xử chưa công bằng giữa khu

vực nhà nước và phi nhà nước, làm cho các

thành phần kinh tế dè dặt trong đầu tư , chưa

phát huy mạnh nội lực , chưa thực sự khuyến

khích mọi thành phần kinh tế mạnh dạn bỏ

vốn vào phát triển sản xuất kinh doanh.

Năm là , cơ cấu vùng lãnh thổ chưa phát

huy mạnh lợi thế của từng vùng . Trong việc

hình thành CCKT có hiệuquả củamỗi vùng

và mối liên kết với các vùng khác còn bất

cập. Các vùng động lực tuy đã có bước tiến

mới nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò là

" đầu tàu" lôi kéo các vùng khác cùng phát

triển . Các vùng miền núi, vùng sâu , vùng xa

chuyển dịch CCKT còn quá chậm và hiệu

quả thấp , đời sống vật chất và tinh thần của

dân cư ở các vùng này còn gặp rất nhiều

khó khăn .

Những tồn tại nói trên do nhiều nguyên

nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là , quy

hoạch định hướng cho việc xây dựng kế

hoạch phát triển và hình thành CCKT còn

nhiều mặt yếu kém. Phương pháp luận và

phương pháp xây dựng các luận chứng quy

hoạch chưađược xác định hoàn chỉnh nên

chất lượng quy hoạch bị hạn chế, có phần

mang nặng tính chủ quan , duy ý chí ; chưa

chú trọng tính cân đối, hiện thực, chưa tính

được nhu cầu thị trường và hiệu quả nên tác

dụng của quy hoạch trong nhiều ngành ,

nhiều lĩnh vực chưa tốt, thậm chí gây ra lãng

phí lớn . Mặt khác , tính pháp lý của quy

hoạch còn lỏng lẻo, chưa thực hiện thống

nhất ở các ngành, các cấp và chưa có sự phối

hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương ,

giữa các địa phương trong cùng một vùng .

Vấn đề định hình CCKT , cơ cấu sản xuất

của từng vùng, từng ngành còn nhiều lúng

túng ; khả năng phân tích , dự báo, đánh giá

các nguồncác nguồn tiềm năng của từng vùng, từng

ngành , từng sản phẩm còn hạn chế, đã làm

tăng thêm sự lúng túng trong việc xác định

CCKT, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chưa chú

trọng tìm các cơ chế chính sách, các biện

pháp nhằm phát huy tiềm năng của từng

vùng, từng ngành , gắn kết giữa sản xuất với

thị trường tiêu thụ. Các nguồn lực của Nhà

nước dành cho chuyển dịch CCKT còn hạn

chế, chưa đủ sức để cơ cấu lại nhanh nền

kinh tế, vốn đầu tư từ NSNN có ý nghĩa

quan trọng nhưng còn quá ít (chỉ chiếm
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khoảng 5 - 6% GDP) mà việc sử dụng chúng

lại kém hiệu quả. Các nguồn vốn khác tập

trung cho mục tiêu chuyển dịch CCKT chưa

nhiều, Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách

hấp dẫn để tạo lập và thu hút các nguồn vốn

cũng như khai thác lợi thế của từng vùng

nhằm tạo ra CCKT hợp lý , hiệu quả cao .

III. Một số giải pháp nâng cao hiệu

quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời

gian tới

Để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả

các mục tiêu chuyển dịch CCKT, phát huy

lợi thế , tăng tính cạnh tranh , tính hiệu quả

trong từng ngành, từng vùng , từng sản phẩm

và trong toàn bộ nền kinh tế, khaithác tối đa

các nguồn lực của đất nước , tạo việc làm cho

người lao động, nâng cao mức sống các tầng

lớp dân cư, tôi xin kiến nghị một số giải

pháp sau :

-

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác

quy hoạch, gắn quy hoạch với kế hoạch để

thúc đẩy chuyển đổi nhanh CCKT. Giải

pháp này đòi hỏi các tỉnh , thành phố trong

cả nướcphải rà soát lại các quy hoạch tổng

thể phát triển kinh tế xã hội trong từng

vùng, từng tỉnh, thành phố ; cập nhật các dự

báo,xem xét lại các khả năng hiện thực, xác

định lại CCKT theo hướng phát huy các

nguồn tiềm năng trong vùng, gắn kết sản

xuất với tiêu thụ sản phẩm và nâng cao mức

sống của dân cư. Sớm hoàn thiện và công

khai hóa quy hoạch các vùng sản xuất cây,

con đặc sản , các vùng cây cần thanh lý,

trồng mới có chất lượng và năng suất cao, dễ

tiêu thụ . Thực hiện một số chính sách ưu đãi

về thuế, tiền thu từ đất để khuyến khích đầu

tư theo quy hoạch chuyển đổi CCKT. Các

bộ, ngành ở trung ương cần nhanh chóng tổ

chức lại và tăng cường đội ngũ cán bộ có

năng lực , trình độ để nâng cao chất lượng

công tác dự báo, nhất là dự báo thị trường

trong nước và ngoài nước , cập nhật và thông

báo thường xuyên những dự báo cho các địa

phương , các ngành hàng, các cơ sở sản xuất

kinh doanh ... giúp họ điều chỉnh kịp thời cơ

cấu sản xuất. Rà soát lại tất cả các quy hoạch

ngành và sản phẩm quan trọng để bổ sung,

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đi

đối với tăng cường chỉ đạo thực hiện theo

đúng quy hoạch, bảo đảm kỷ cương trong

công tác quy hoạch , tránh tình trạng "quy

hoạch một đằng kế hoạch một nẻo" , dẫn tới

phá vỡ quy hoạch và gây hậu quả xấu . Các

ngành, các địa phương có trách nhiệm

hướng dẫn doanh nghiệp , khuyến khích các

nhà đầu tư phát triển theo quy hoạch nhưng

cũng tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch

một cách tùy tiện , gây tác động xấu đến

chiến lược và quy hoạch phát triển chung

của cả nước.

Thứ hai, tăng nhanh nguồn vốn đầu tư

hướng vào các mục tiêu chuyển dịch CCKT

trong các ngành , các vùng kinh tế . Các

chương trình đầu tư trong 5 năm tới (2001 -

2005) cần hướng vào mục tiêu thúc đẩy

nhanh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ

cấu sản phẩm trong các ngành kinh tế , các

vùng kinh tế, trướchết là trong nông nghiệp

và kinh tế nông thôn , trong công nghiệp và

các ngành dịch vụ . Việc đầu tư cho cơ sở hạ

tầng , phát triển nguồn nhân lực, khoa học và

công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển

các lĩnh vực văn hóa, hỗ trợ đầu tư cho vùng

miền núi , vùng khó khăn ... cũng phải hướng

vào mục tiêu tạo khả năng chuyển dịch

CCKT nhanh chóng . Nếu chỉ dựa vào nguồn

vốn đầu tư từ NSNN thì không đủ và không

thể đủ sức làm thay đổi CCKT. Tuy nhiên ,

việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách

theo một cơ cấu thích hợp sẽ là một giải
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pháp cực kỳ quan trọng thu hút các nguồn

vốn khác cùng đầu tư chuyển dịch CCKT.

Do vậy, các bộ, ngành , địa phương cần rà

soát và xây dựng chương trình đầu tư bằng

vốn ngân sách cho thật hiệu quả, đúng đối

tượng ; vốn đầu tư từ NSNN và vốn tín dụng

ưu đãi cần tập trung hỗ trợ chương trình

giống cây , con, đổi mới và áp dụng công

nghệ hiện đại vào chuyển dịch cơ cấu sản

xuất ; ưu tiên cân đối vốn cho các cơ sở hạ

tầng thiết yếu để thúc đẩy chuyển dịch

CCKT trong từng vùng , từng ngành . Tăng

nguồn vốn tín dụng đầu tư ưu đãi để thực

hiện kiên cố hóa kênh mương, xây dựng cơ

sở hạ tầng làng nghề, nuôi trồng thủy sản và

giao thông nông thôn , nâng cấp và xây dựng

mới các cơ sở chế biến, trang bị lại thiết bị

cho các cơ sở công nghiệp có lợi thế để thúc

đẩy nhanh chóngchuyển dịch cơ cấu từng

sản phẩm .

Thứba , nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực , phát triển khoa học và công nghệ để tạo

điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch CCKT.

Cần khẳng định vai trò rất quan trọng của

khoa học và công nghệ trong việc thúc đẩy

tăng trưởng kinhtế , tác động để chuyển đổi

nhanh CCKT, cơ cấu sản phẩm trong từng

vùng, từng ngành và trong toàn bộ nền kinh

tế . Do vậy, cần nhanh chóng đổi mới cơ chế

quản lý khoa học và công nghệ ; tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học ,

các viện nghiên cứu trực tiếp ký hợp đồng

với các cơ sở sản xuất, các địa phương trong

việc nghiên cứu đề tài ; thực hiện cơ chế

thưởng thích đáng cho những công trình có

tác động lớn , mang tính khoa học và thực

tiễn cao . Hỗ trợ kinh phí cho các viện

nghiên cứu , các đề tài nghiên cứu phục vụ

trực tiếp cho việc chuyển đổi CCKT, cơ cấu

sản xuất . Tăng kinh phí đào tạo , nhất là đào

tạo mới và đào tạo bổ sung đội ngũ lao động

có chất lượng cao , đặc biệt chú trọng đội

ngũ công nhân lành nghề, giỏi việc , làm chủ

được những công nghệ mới để hỗ trợ đắc lực

cho việc chuyển dịch CCKT. Ở nông thôn ,

cần mở rộng các hình thức đào tạo nghề, gắn

chặt với chuyển giao công nghệ mới, chuyển

giao các quy trình sản xuất, quy trình canh

tác ... để làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ

cấu sản xuất nông nghiệp. Đào tạo chủ

nhiệm hợp tác xã, huy động lực lượng trí

thức trẻ về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để

tăng thêm chất lượng nguồn nhân lực , làm

nòng cốt trong việc thay đổi cách làm ăn , tạo

thế và lực mới cho chuyển dịch CCKT.

Cuối cùng, đổi mới công tác chỉ đạo,

điều hành trong quá trình thực hiện chuyển

dịch CCKT. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng

quyết định đến sự thành bại củaquá trình

thực hiện chuyển dịch CCKT . Trước hết,

cần quán triệt và nhất quán một số vấn đề cơ

bản có tính nguyên tắc như quan
điểm phát

triển , mô hình phát triển , CCKT, cơ cấu đầu

tư trong toàn bộ nền kinh tế theo từng giai

đoạn để làm căn cứ cho các ngành , các vùng

lãnh thổ , các địa phương xác định CCKT

phù hợp . Một số quan hệ trên tầm vĩ mô như

tích lũy, đầu tư , tiêu dùng , đầu tư trong

nước , đầu tư nước ngoài , quốc doanh và

ngoài quốc doanh, mục tiêu cấp bách và

mục tiêu lâu dài ... cần được thống nhất trong

nhận thức và trong điều hành của các ngành ,

các cấp. Chính phủ ban hành các cơ chế,

chính sách theo hướng khuyến khích , dự

báo các khả năng, hỗ trợ nguồn vốn,nguồn

nhân lực để tập trung cho việc chuyển dịch

CCKT ; xây dựng chương trình hành động

cụ thể về chuyển dịch CCKT, cơ cấu sản

phẩm. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo

định kỳ và tăng cường chế độ kiểm tra , giám

sát việc thực hiện luật pháp, các cơ chế,

chính sách đã được ban hành . D
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NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRÍ THÚC

TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

S

ựbùng nổ của cuộc cách mạng khoa

học công nghệ hiện đại mà đặc

trưng cócơ bản nhất của nó là khoa học

đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp dẫn

tới tất yếu sẽ làm xuất hiện kinh tế tri thức ,

mà trong đó việc sản xuất và trao đổi được

dựa trên cơ sở tri thức , thông tin và lực

lượng sản xuất ngày càng được quốc tế hóa

sâu rộng . Với lợi thế chưa từng có của kinh

tế tri thức, các nước đang phát triển sẽ rút

ngắn quá trìnhcông nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Bởi vì , bất kỳ nước đang phát triển .

nào, nếu biết đề cao yếu tố "tri thức " và

"thông tin " , tập trung các ngành công nghệ

cao và dựa vào chúng để tiến hành công

nghiệp hóa thì hoàn toàn có thể rút ngắn

được thời gian công nghiệp hóa, hiện

đại hóa . Chính sự vận dụng vàphát huy

mang khoa
những thành quả của cuộc cách

học và công nghệ đã làm cho nhiều quốc gia

" cất cánh" .

Vấn đề đặt ra là, các nước đang phát triển

phải lựa chọn công nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo con đường nào để có hiệu quả nhất và

lực lượng nào sẽ đóng vai trò chủ đạo,

quyết định trong quá trình này ? Nói cách

khác, các nước ấy phải lựa chọn đột phá

khẩu ở đâu và thông qua nguồn nhân lực

NGÔ ĐÌNH XÂY

•

trọng yếu nào ? Qua nghiên cứu những kinh

nghiệm thành công của các nước công

nghiệp mới (NICs), người ta thấy rằng

chính trí tuệ (giáo dục và trí thức ) là nhân tố

nội sinh chủ yếu làm nên sự thành công của

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

các nước đó. Theo báo cáo của Ngân hàng

thế giới , trong những năm qua, quá trình

nâng cao trí tuệ có quan hệ với tăng trưởng

kinh tế . Người ta thấy rằng, giáo dục thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế là điều chắc chắn .

Mỗi người lao động cứ đến trường thêm một

Ở Hàn Quốc, một năm mỗi người lao động

năm là có thể làm tăng hơn 10% tiền công .

học thêm sẽ làm cho sản lượng trang trại

tăng 2%, còn ở Ma-lai- xi-a là 5%. Giáo dục

góp phần vào tăng trưởng kinh tế thông qua

cả năng suất lao động của mỗi cá nhân nhờ

nâng cao trình độ và quan điểm của họ lẫn

tích lũy kiến thức. Vai trò của giáo dục có

thể được tính bằng cách so sánh sự khác biệt

giữa sản phẩm của một cá nhân làm ra trong

cùng một đơn vị thời gian trước và sau khi

cá nhân đó học một khóa đào tạo với chi phí

cho khóa đào tạo . Kết quả này gọi là tỷ suất

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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lợi nhuận xã hội khi đầu tư vào giáo dục,

mặc dù nó chưa phản ánh được tất cả lợi ích

xã hội và những ảnh hưởng bên ngoài . Thực

tế cho thấy , tỷ suất lợi nhuận giáo dục rất

cao ở những nước có thu nhập vừa và thấp.

Tình hình mỗi nước một khác, nhưng nhìn

chung, ở các nền kinh tế chưa phổ cập giáo

dục cơ sở, tỷ suất lợi nhuận của giáo dục

tiểu học là cao nhất, sau đó là giáo dục

trung học và cuối cùng là đại học . Rất thú vị

là, những nước đã phổ cập giáo dục tiểu học

có mức tăng trưởng cao đều có xu hướng

cho thấy tỷ suất lợi nhuận của giáo dục

trung học cao hơn của giáo dục tiểu học .

Cùng với giáo dục, lực lượng trí thức đã

góp phần quyết định vào sự thành công của

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cả các nước

phát triển cũng như ở các nước đang phát

triển . Nếu tính số lượng nhà khoa học và kỹ

sư trên triệu dân thì ở Nhật là 3 548 , ở Mỹ

là 2 685, ở châu Âu là 1 632, ở châu Mỹ

La-tinh là 209 , ở các nước Ả Rập là 202, ở

châu Á (trừ Nhật) là 99, ở châu Phi là 53 (1).

Điều đó có nghĩa là các nước càng phát

triển thì tỷ lệ trí thức trong dân càng lớn .

Khi phân tích yếu tố nào làm cho châu Phi

không tăng trưởng được , Pôn Ken-nơ -đi

cho rằng , hoàn cảnh dẫn đến sự tồi tệ là đầu

tư hoàntoàn không tương xứng về nhân lực

và yếu kém trong việc triển khai giáo dục,

đào tạo , quản lý kinh doanh, tìm hiểu khoa

học và năng lực kỹ thuật. Theo một báo cáo,

chi phí cho nghiên cứu khoa học tính theo

đầu người ở châu Phi không đạt 1 USD,

trong khi ở Hoa Kỳ là 200 USD. Vì vậy ,ở

châu Phi luôn luôn đi sau phần còn lại của

thế giới về khoa học , trong khi những nhà

khoa học châu Phi khẩn thiết kêu gọi các

cấp lãnh đạo hãy "trực tiếp nắm lấy khoa

học và công nghệ như là nhân tố chủ chốt

của sự thay đổi xã hội" , thì dường như ít ai

nghe thấy .

Ở nước ta, trí thức trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc có vai trò vô cùng

quan trọng , là lực lượng cơ bản , hàng đầu

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước.

Ngày 30-7-1994, Hội nghị lần thứ 7 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Việt Nam (khóa VII) đã ra Nghị quyết số

07 /NQ-HNTƯ về "Phát triển công nghiệp ,

công nghệ đến năm 2000 theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây

dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn

mới" . Nghị quyết khẳng định : "Mục tiêu

lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

cải biến nước ta thành một nước công

nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại,

có cơ cấu kinh hợp lý, quan hệ sản xuất

tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển

của sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh

thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc,-

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng ,

văn minh" .

Ngày 24-12-1996, Hội nghị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

lần thứ 2 (khóa VIII)đã ra Nghị quyết số

02 /NQ -HNTƯ về "Định hướng chiến lược

phát triển khoa học và công nghệ trong thời

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm

vụ đến năm 2000" . Nghị quyết đã khẳng

định , đến năm 2020 phải phấn đấu xây dựng

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.

( 1 ) Xem Pôn Ken-nơ-đi : Chuẩn bị cho thế kỷ XXI,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1995 , tr 307
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Để đạt được mục tiêu này, Đảng yêu cầu

phải quán triệt những quan điểm sau đây :

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

phải bằng và phải dựa vào khoa học và công

nghệ . Đảng và Nhà nước có chính sách đầu

tư khuyến khích , hỗ trợ phát triển khoa học

và công nghệ.

-

- Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện

đại hóa , phải phát huy năng lực nội sinh về

khoa học và công nghệ kết hợp với tiếpthu

thành tựu khoa học , công nghệ thế giới.

- Xây dựng đội ngũ trí thức giàu lòng yêu

nước, yêu chủ nghĩa xã hội , có ý chí và hoài

bão lớn quyết tâm đưa Việt Nam trở thành

nước công nghiệp như mục tiêu về công

nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng đã nêu

trong Nghị quyết.

Về mô hình công nghiệp hóa ở nước ta,

Đảng ta chủ trương không lặp lại những mô

hình công nghiệp hóa cổ điển, mà tự tìm lấy

một mô hình phù hợp với hoàn cảnh đất

nước và điều kiện thế giới ngày nay . Để làm

được việc ấy, giáo dục và khoa học phải tạo

ra những con người đủ kiến thức , năng lực

lựa chọn, thích nghi và sáng tạo công nghệ

mới ; từ làm chủ công nghệ nhập, biến

chúng thành công nghệ của mình đến tạo ra

công nghệ mới và hiện đại hóa những công

nghệ truyền thống, không ngừng phát triển

lực lượng sản xuất , làm ra nhiều sản phẩm

với năng suất , chất lượng và hiệu quả cao,

đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu .

Việc tìm kiếm mô hình đã khó, nhưng

việc giải quyết những vấn đề chung cho các

mô hình công nghiệp hóa lại càng khó hơn .

Để Việt Nam trở thành một nước công

nghiệp hóa vào khoảng năm 2020 thì tốc độ

tăng trưởng trung bình từ nay tới đó là

10%/năm. Điểm lại sự phát triển của các

nước trên thế giới, chúng ta chưa thấy có

nước nào giữ được mức tăng trưởng cao và

bền vững suốt trong hơn 20 năm liền. Chỉ số

tăng trưởng kinh tế 10% đặt phía trước

chúng ta như một thách thức. Năm 1998 ,

trước những biến động lớn về kinh tế trong

khu vực , Việt Nam đã phải điều chỉnh

xuống mức 7%. Thế là đến những năm sau

1998 , chúng ta phải cố gắng đạt trên 10% .

Trong khi đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam xác định

chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2001 -

2005 ) là : nhịp độ tăng GDP bình quân

7,5 %/năm . Quả thật, để đạtmục tiêu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa như đã đề ra là một

thử thách không nhỏ đối với Đảng và nhân

dân ta nói chung, đối với đội ngũ trí thức

nước ta nói riêng.

Sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ trung

bình 10 %/năm là một thách đố đối với toàn

Đảng , toàn dân ta. Nhưng , vấn đề không chỉ

là tăng trưởng để tạo ra GDP ngày càng lớn ,

mà còn nhằm đạt tới trình độ văn hóa và

văn minh cao hơn. Đội ngũ trí thức Việt

Nam sẽ là một trong những lực lượng chủ

yếu để gánh vác trọng trách này . Trong sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , đội

ngũ trí thức Việt Nam đã từng là lực lượng

tiễn phong, chủ yếu tiến công vào khoa học ,

kỹ thuật , chinh phục vũ khí kỹ thuật cao của

địch , tăng năng suất, giảm giờ làm, hạ giá

thành , tăng hàm lượng chất xám và độ tin

cậy cho mỗi công trình , v.v .. Chính vì vậy ,

Đảng và dân tộc rất tin tưởng và yêu cầu đội

ngũ trí thức nước ta phải tiếp tục là đội quân

chủ lực của sự nghiệp công nghiệp hóa,
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hiện đại hóa đất nước. Hơn ai hết, đội ngũ

trí thức Việt Nam thấy rõ trách nhiệm và

nghĩa vụ của mình đối với dân tộc , thấy rõ

những yêu cầu, những đòi hỏi rất cao, rất

cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước đối với mình, cũng

như những nỗ lực lớn mà họ phải cố gắng

vươn lên.

Theo chúng tôi , để đáp ứng những yêu

cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ở nước ta , đội ngũ trí thức Việt Nam

cần có những phẩm chất và năng lực chủ

yếu sau :

1 - Nghiên cứu và nắm vững chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ

sở lý luận , kim chỉ nam cho hoạt động của

mình .

Người trí thức rất cần có thế giới quan và

phương pháp luận đúng đắn, khoa học , cách

mạng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minhlà hệ thống lý luận khoa học

định hướng chuẩn xác cho quá trình tư duy ,

hoạt động khoa học sáng tạo của người trí

thức . Hơn nữa , chúng ta xây dựng đất nước

Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa

trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa

chọn tất yếu của Đảng và dân tộc ta . Công

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam không

có mục đích tự thân mà nhằm đạt đến mục

tiêu cao cả là dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ , văn minh, tiến lên chủ

nghĩa xã hội . Trí thức cũng như toàn bộ

những người lao động nước ta hiện nay

đang hoạt động và chịu sự chi phối của cơ

chế thị trường, song không phải theo định

hướng tư bản chủ nghĩa mà là theo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Nghiên cứu khoa học phải làm luận cứ

cho việc hoạch định đường lối chính sách

của Đảng và Nhà nước ; không phải mang

nghĩa thuần túy vì khoa học, càng không thể

vì lợi ích cá nhân. Khoa học chỉ có giá trị

thực sự khi nó nhằm phục vụ cho con người

và xã hội . Đó chính là giá trị nhân văn đích

thực của khoa học. Bởi vậy , nghiên cứu

khoa học của trí thức nước ta " hướng vào

việc giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn ,

dự báo các xu thế phát triển , cung cấp luận

cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối ,

chủ trương , chính sách phát triển kinh tế -

xã hội, xây dựng con người, phát huy những

di sản văn hóa dân tộc , sáng tạo những giá

trị văn hóa mới của dân tộc Việt Nam " 2 .

Nghiên cứu tập trung vào những ngành

mũi nhọn, có trọng điểm , không dàn đều ,

tràn lan . Sở dĩ phải như vậy là do :

- Khoa học thế giới phát triển như vũ bão

cả về chiều rộng lẫn chiều sâu . Những nước

như nước ta khó có đủ điều kiện đồng thời

đi sâu vào tất cả các ngành khoa học cùng

một lúc .

- Đội ngũ các nhà khoa học nước ta còn

thiếu và yếu chưa đủ sức vươn tới toàn bộ

hệ tri thức nhân loại .

-
Điều kiện vật chất - kinh tế - xã hội ,

nhất là trình độ tổ chức khoa học ở nước ta

còn hạn hẹp chưa thể tạo ra môi trường

đồng đều cho tất cả các hướng nghiên cứu

khoa học .

Chính vì vậy , chúng ta phải "đi thẳng

vào công nghệ hiện đại đối với các ngành

mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 112
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thích hợp , không gây ô nhiễm và khai thác

lợi thế về lao động" .

-

2 Trí thức phải là người có trình độ

chuyên môn giỏi kết hợp với khả năng tổ

chức , quản lý , sử dụng những kết quả

nghiên cứu vào thực tiễn . Căn cứ cho đòi

hỏi này là :

·
Khoa học đã trở thành lực lượng sản

xuất trực tiếp trên thế giới cũng như ở trong

nước .

- Giá trị nghiên cứu khoa học được nhân

lên gấp bội , nếu những kết quả nghiên cứu

đó được đưa vào phục vụ ngay cho con

người và xã hội .

-

Khác với trước đây các nhà khoa học

chỉ là những nhà chuyên môn thuần túy,

ngày nay các nhà khoa học cần không chỉ

nắm chuyên môn sâu mà còn biết tổ chức,

quản lý quá trình nghiên cứu và đưa vào

ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong

thực tiễn nhằmlàm cho quá trình nghiên

cứu khoa học được khép kín . Ở Việt Nam

càng cần như vậy, bởi khoa học và sản xuất

ở nước ta đang còn khá xa nhau .

3 - Hiểu biết thực tế , nhạy cảm với những

vấn đề do thực tế đặt ra , từ đó khái quát thực

tế là một đòi hỏi đối với trí thức Việt Nam.

Điều này rất quan trọng và cần thiết đối với

trí thức khoahọc lý luận và khoa học xã

hội - nhân văn . Bởi vì , bản thân quá trình

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một

công việc rất mới mẻ, đa diện và phức tạp

nên việc nhận thức đúng bản chất, con

đường và bước đi của quá trình này là tối

cần thiết để có thể giúp cho các nhà lãnh

đạo vạch ra chủ trương , đường lối đúng để

điều hành và thực hành quá trình đó . Khi

tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

trong xã hội nảy sinh rất nhiều vấn đề mới,

làm xuất hiện cả những hiện tượng tích cực

lẫn tiêu cực . Vì vậy, cần có sự nhạy cảm,

hiểu biết và nắm bắt thực tế để có thể đưa ra

những giải pháp nhằm phát huy mặt tích

cực và hạn chế mặt tiêu cực của quá

trình đó .

4 - Trí thức phải có kiến thức tổng hợp

(khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự

nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ) để

giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự

nhiên đang xích lại gần nhau, đúng như dự

đoán của các nhà kinh điển mác-xít . Bản

thân mỗi vấn đề đặt ra hiện nay đều bao

chứa trong nó rất nhiều vấn đề đòi hỏi phải

có kiến thức tổng hợp mới có thể giải quyết

được. Nhiều vấn đề nan giải như : ô nhiễm

môi trường, mất cân bằng sinh thái , khủng

hoảng năng lượng , dân số và việc làm ... nếu

chỉ có kiến thức ở mỗi lĩnh vực riêng rẽ nào

đó đều không đủ . Rõ ràng , phải có cách tiếp

cận liên ngành mới có thể đưa ra những giải

pháp thỏa đáng.

Những người lao động trí óc ở Việt Nam

hiện nay hoạt động trong điều kiện quốc tế

hóa các lĩnh vực tri thức khác nhau , nên một

mặt phải thông thạo nhiều ngoại ngữ , mặt

khác phải biết sử dụng các phương tiện

kỹ thuật hiện đại (máy tính , mạng in-tơ-nét ,

E -mail...) để có thể tiếp thu và trao đổi với

trí thức thế giới. Có như vậy, trí thức nước

ta mới có thể cập nhật được tri thức hiện đại

trên thế giới , từ đó biết tránh những con

đường vòng mà những người đi trước đã

vấp phải ; đồng thời, qua đó có thể rút ngắn

quá trình tự đào tạo và tự nghiên cứu của

chính mình .
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M

Ỹ và một số nước phương Tây

đưa ra những chiêu bài nào là

" nhân quyền cao hơn chủ

quyền " , nào là " nhân quyền không biên

giới " , nào là "vấn đề nhân quyền về bản

chất không còn được coi là việc thuộc

nội bộ của một quốc gia" . Hơn nữa , họ

còn rêu rao rằng "cộng đồng quốc tế có

quyền tiến công vào bên trong lãnh thổ

đứng đầu là Mỹ, dùng làm cái cớ để "can

thiệp nhân đạo " vào công việc nội bộ

của các nước có chủ quyền, khi mà họ

cảm thấy cái gọi là nhân quyền mang

màu sắc thực dân đế quốc, siêu cường

của họ bị vi phạm.

Mỹ đã từng đem quân tràn vào Pa-na-

ma lật đổ Tổng thống nước đó ; đổ bộ

và đàn áp phong trào cách mạng, lật đổ

AI VIPHẠM NHÂN QUYỀN ,

AI VI PHẠM DÂN CHỦ :

TRẦN DUY HƯƠNG

của một quốc gia để bảo vệ nhân quyền

và giải tỏa tai họa" , để can thiệp "nhân

đạo" . Thử hỏi , nếu quả thực nhân quyền

cao hơn chủ quyền, thì vì nhân quyền có

thể không cần đến chủ quyền chăng ? Và

không có chủ quyền quốc gia thì căn cứ

vào đâu họ nhân danh quốc gia có " nhân

quyền", để can thiệp vào quốc gia " vi

phạm nhân quyền " , căn cứ vào đâu để

xác định sự tồn tại của một quốc gia độc

lập ? Và khi chủ quyền của một quốc gia

bị xâm phạm, chà đạp thì dân chủ, nhân

quyền của quốc gia , dân tộc đócócòn

được bảo đảm hay không ?

Vậy thực chất cái gọi là " nhân quyền

cao hơn chủ quyền ", "nhân quyền không

biên giới" ... ở đây là gì ? Đó chính là

chiêu bài mà một số nước phương Tây,

chế độ xã hội mới ở Grê-

na-đa v.v ... Tháng 12 năm

1998, Mỹ vin vào cớ này ,

cớ khác dùng máy bay ,

tên lửa tấn công I-rắc và

cho đến nay, họ vẫn đe

dọa tấn công I- rắc bất cứ

lúc nào với ý đồ nhằm lật

đổ Tổng thống Sa -đam

Hút-xen . Những ngày

cuối tháng 3 năm 1999,

với danh nghĩa cái gọi là "can thiệp nhân

đạo" để giải quyết vấn đề dân tộc, sắc

tộc ở Cô-xô-vô, Mỹ và NATO đã cắt đứt

đàm phán, tiến công xâm lược Nam Tư ,

hòng áp đặt yêu sách của Mỹ và NATO,

biến Nam Tư thành nơi thí nghiệm hệ vũ

khí mới của Mỹ . Họ đã giết chết hàng

nghìn dân thường, tàn phá nhiều công

trình văn hóa, y tế , nhiều công trình dân

sự công cộng.

Nhân danh " chủ nghĩa nhân đạo" ,

“ can thiệp nhân đạo" , Mỹ và NATO đã

trắng trợn tiến công một quốc giacó chủ

quyền , vi phạm công ước quốctế . Nhiều

người đặt vấn đề , liệu có thể có những

vụ ném bom mang tính nhân đạo hay

* Thiếu tướng, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng

toàn dân
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không , nhất là khi nhiều vụ "ném bom

nhầm " vào khu dân cư , phá hủy bệnh

viện, trường học, những công trình dân

sinh , công trình văn hóa... làm chết hàng

trăm dân thường và bao gia đình tan nát

lâm vào cảnh màn trời chiếu đất... Gần

đây, dư luận thế giới cũng cho rằng

chính Mỹ đã bật đèn xanh cho I-xra-en

xâm chiếm Pa-le-xtin, chà đạp lên quyền

dân tộc tự quyết của dân tộc này , gây

chết chóc đau thương cho biết bao gia

đình dân lành vô tội . Đây phải chăng là

những giá trị dân chủ, nhân quyền của

Mỹ và phương Tây , hay là một hình thức

biến tướng của chủ nghĩa thực dân mới.

Vậy là đằng sau cái gọi là đấu tranh cho

nhân quyền, nhân đạo đã lộ rõ âm mưu

thâm độc của họ .

Nếu chủ nghĩa thực dân trước đây

đánh thành và chiếm đất để mở rộng

thuộc địa, thì ngày nay họ can thiệp thô

bạo vào nội bộ các nước bằng những âm

mưu , thủ đoạn và hình thức khác nhau ,

không vì mục đích xâm chiếm lãnh thổ

mà vì quan niệm giá trị . Có nghĩa là áp

đặt giá trị " dân chủ" , " tự do" , " nhân

quyền " của chủ nghĩa tư bản hiện đại ,

của nền chính trị cường quyền cho nước

khác , biến các nước trở thành phụ thuộc

vào cái gậy chỉ huy của họ. Nếu không

chấp nhận quan niệm giá trị đó, họ sẽ

tìm mọi cách gây sức ép bằng kinh tế ,

chính trị , kỹ thuật, công nghệ, v.v .. , uy

hiếp vũ trang thậm chí lật đổ hoặc áp đặt

bằng vũ lực. Có thể nói, thực chất đó là

những hành động của chủ nghĩa thực dân

mới ngày nay , dưới danh nghĩa bảo vệ

"dân chủ" , " nhân quyền" của Mỹ và

phương Tây .

Ở nước ta hiện nay , các thế lực thù

địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa

bình" , hòng gây mất ổn định với mưu đồ

gây bạo loạn, lật đổ... Vấn đề dân chủ,

nhân quyền được họ coi là một bộ phận

quan trọng của chiến lược đó, nhằm mục

tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và

phá hoại độc lập dân tộc và chủ quyền

quốc gia của ta .

Dưới chiêu bài bảo vệ "dân chủ " ,

"nhân quyền" họ tiến hành hoạt động

phá hoại tư tưởng, tuyên truyền cho nền

dân chủ tư sản và những nhân văn tư sản ,

giá trị phương Tây. Họ đang tìm mọi

lầm , thiếu sót của ta trên con đường xây

cách khoét sâu những khuyết điểm , sai

dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ

dẫn ta vào Đảng, vào chế độ. Họ khuyến

nghĩa, nhằm làm giảm niềm tin của nhân

khích , tập họp, hỗ trợ cho bọn phản động

đội lốt tôn giáo, cùng bọn cơ hội , bất

thành lực lượng đối lập và những tổ chức

mãn, cực đoan , phát triển lực lượng , hình

phản động để chống phá cách mạng

nước ta , v.v ..

Một thủ đoạn mà họ thường áp dụng

là tách riêng một số yếu tố của quyền

con người, khuếch đại yếu tố đó lên, làm

cho người ta hiểu lầm rằng quyền con

người chỉ có thế . Một trong những yếu tố

họ lựa chọn để khuếch đại lên là quyền

tự do. Nhưng đó là tự do cá nhân , tự do

ra báo tư nhân, tự do thành lập đảng phái

đối lập , nhằm dẫn tới đa nguyên chính

trị , đa đảng đối lập , gây ra tình hình

chính trị - xã hội rối ren , hòng làm cho

quần chúng nhân dân mất phương

hướng . Rồi lợi dụng thời cơ đó, những
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lực lượng này có thể đứng lên xóa bỏ sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ

chủ nghĩa xã hội . Thực tế này đã diễn ra

ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây .

Vừa qua, ngày 4 tháng 3 năm 2002,

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại công bố : Báo

cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới

năm 2001, trong đó, phần liên quan đến

Việt Nam dài 49 trang chỉ một giọng

điệu là " Việt Nam vi phạm nhân quyền

nghiêm trọng" , "tình hình nhân quyền ở

Việt Nam xấu đi và tiếp tục có những vi

phạm nghiêm trọng" . Họ vu cáo Chính

phủ Việt Nam "hạn chế quyền riêng tư

của công dân " . Họ gọi mấy phần tử đội

lốt tôn giáo gây rối, làm mấtổn định an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vi

phạm pháp luật, bị Tòa án Việt Nam xử

tù là "những người đấu tranh cho dân

chủ " . Họ nhai lại luận điệu vu khống

Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu

số ở Tây Nguyên , đốt phá nhà thờ, cấm

người dân tộc thiểu số hành đạo v.v.

và v.v. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự cho

mình cái quyền phán xét tình hình nhân

quyền, dân chủ của các nước khác , trong

khi chính Hoa Kỳ đang bị dư luận chỉ

trích và không được bầu làm thành viên

Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp quốc .

Điều mỉa mai là, những nước luôn đòi

" can thiệp nhân đạo " vào công việc nội

bộ của các nước khác để giải quyết vấn

đề "dân chủ , nhân quyền ", thì chính họ

lại vi phạm dân chủ, nhân quyền nhiều

nhất đối với nhân dân nước họ. Gần đây,

Cục điều tra dân số Mỹ đưa ra một số

liệu là , nước Mỹ hiện có 46 triệu người

sống dưới mức nghèo đói ... Báo Liên

hợp buổi sáng của Xin-ga-po cũng vừa

•

đăng một bài dưới cái tít lớn "Mười mẫu

thuẫn ảnh hưởng đến chính sách của

chính quyền Bu -sơ " . Trong đó có đoạn

viết, Mỹ nêu cao " chủ nghĩa tự do" ,

nhưng xã hội Mỹ biến thành "xã hội ma

quỷ hiện đại" , thanh niên Mỹ mơ hồ giữa

cái thiện và cái ác, khiến văn hóaMỹcằn

cỗi , bạo lực , nghiện hút tràn lan khắp

nước Mỹ . Như vậy, ở Mỹ hiện có không

ít người không đủ điều kiện thực hiện

quyền cơ bản của con người và quyền

sống của con người bị đe dọa bởi chính

sách bóc lột, đàn áp , bởi bạo lực tràn lan

và các tệ nạn xã hội . Thế mà Mỹ vẫn lên

án và rao giảng dân chủ , nhân quyền cho

nước khác.

Chúng ta nhận thức quyền con người

cơ bản và trước hết là quyền được sống

trong độc lập, tự do, thoát khỏi mọi áp

bức, bóc lột.Đảng ta và Bác Hồ đã lãnh

đạo nhân dân ta, dân tộc ta đánh đuổi

ngoại xâm , giải phóng dân tộc , giải

phóng đất nước. Nhân dân ta , dân tộc ta

được sống trong độc lập, tự do . Đó là

nhân quyền cơ bản nhất, lớn nhất . Thế

nhưng, chúng ta cũng hiểu rằng, có độc

lập, tự do mà nhân dân không đủ cơm ăn ,

áo mặc, không được học hành, thì độc

lập tự do cũng chẳng có nghĩa lý gì như

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng

định . Do đó, Đảng và Nhà nước ta đã cố

gắng làm tất cả những gì có thể làm được

để chăm lo cho cuộc sống đích thực của

con người. Vì con người là nhân tố quyết

định , là động lực to lớn nhất, là chủ thể

sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất và

tinh thần của xã hội. Hạnh phúc của con

người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của

Đảng ta, Nhà nước ta .
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Trong những năm qua, cùng với sự

phát triển không ngừng về mọi mặt của

đất nước, các quyền con người ở nước ta

cũng ngày càng được hoàn thiện cả về

mặt pháp lý, nội dung và điều kiện thực

hiện . Kể từ khi ra đời (năm 1946) đến

nay, Hiến pháp của nước Việt Nam đã

được bổ sung bốn lần vào các năm 1959,

1980, 1992 và gần đây nhất 2001, với

những quy định rõ ràng về các quyền con

người được Hiến pháp bảo vệ về dân

sự , chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ;

các quyền riêng đối với từng giới xã hội ,

đặc biệt là của trẻ em , phụ nữ , các dân

tộc thiểu số, quyền bình đẳng trước pháp

luật của các tôn giáo ... cũng đã được

hoàn chỉnh thêm. Ở Việt Nam , các

quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do

báo chí, tự do hội họp, biểu tình , lập hội ,

tự do tín ngưỡng , tôn giáo được thực hiện

và tôn trọng như Hiến pháp quy định .

Từ năm 1986 đến nay , khi đất nước

bước vào thời kỳ đổi mới, Quốc hội đã '

thông qua hơn 13 nghìn văn bản luật và

dưới luật, trong đó có 40 bộ luật và luật

quan trọng như Bộ Luật Hình sự , Bộ

Luật Tố tụng hình sự , Bộ Luật Dân sự,

Bộ Luật Lao động, Bộ Luật Chăm sóc

giáo dục trẻ em v.v. Tất cả những điều

quy định tốt đẹp đó đã và đang trở thành

hiện thực sinh động trong cuộc sống của

nhân dân ta .

Cùng với những nỗ lực bên trong, đến

nay Việt Nam đã tham gia và đang thực

hiện các cam kết theo tám công ước quốc

tế cơ bản về quyền con người . Mọi công

dân đều có quyền tham gia quản lý nhà

nước, giám sát cán bộ , công chức và cơ

quan nhà nước ; quyền đóng góp ý kiến

vào các chủ trương , chính sách, Hiến

pháp, pháp luật, bày tỏ ý kiến về các hiện

tượng tích cực và tiêu cực trong đời sống

xã hội ... Nhiều tổ chức chính trị - xã hội

như Mặt trận Tổ quốc , Đoàn thanh niên,

Phụ nữ, Công đoàn... và các tổ chức xã

hội nghề nghiệp khác đều tự do hoạt

động trong khuôn khổ Hiến pháp và

pháp luật . Như vậy, không thể có cái gọi

là " Chính phủ Việt Nam nhất quán theo

đuổi chính sách quấy nhiễu , phân biệt

đối xử , đe dọa, có các hình thức giam giữ

đối với những cá nhân bày tỏ một cách

hòa bình ý kiến bất đồng với chính sách

của Chính phủ và Đảng" . Phải khẳng

định rằng, ở nước ta không có tù chính

trị , càng không có việc đàn áp chính trị

như một số người có những dụng ý xấu

rêu rao . Tuy nhiên , cũng như ở mọi nơi

trên thế giới là một nước dân chủ , có kỷ

cương pháp luật, mọi công dân đều bình

đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước

Hiến pháp và pháp luật ; mọi hành vi vi

phạm pháp luật đều được xét xử theo

pháp luật. Trong các nơi giam giữ phạm

nhân hiện nay, có người là dân thường và

cũng có người trước đây nguyên là cán

bộ, đảng viên, công chức nhà nước. Họ

bị xử án vì vi phạm pháp luật. Thời gian

qua, cũng có người nguyên trước đây là

tu sĩ, cũng có người vốn không phải là tu

sĩ, tín đồ một tôn giáo nào, nhưng đã có

những hành động tán phát các tài liệu trái

phép , nhen nhóm tổ chức để chống chính

quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn

dân, chống người thi hành công vụ , gây

rối , đe dọa sự ổn định an ninh chính trị ,
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trật tự an toàn xã hội... Những người đó

bị xử lý theo pháp luật vì họ là những

người vi phạm pháp luật, chứ không phải

vì họ theo một tôn giáo nào, hoặc vì họ

hoạt động tôn giáo và lại càng không

phải do họ bất đồng chính kiến về chính

trị với Đảng và Nhà nước .

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng

quyền tự do tín ngưỡng. Hiến pháp được

Quốc hội và Chính phủ thể chế hóa

thành các văn bản pháp luật với các nội

dung hết sức cụ thể , rõ ràng : Nhà nước

bảo hộ nơi thờ tự của các tôn giáo . Chùa

chiền, nhà thờ bị chiến tranh hoặc thiên

tai tàn phá được chính quyền các cấp tạo

điều kiện sửa chữa hoặc xây mới ; tạo

điều kiện thuận lợi cho việc ấn loát kinh

sách, các văn hóa phẩm tôn giáo, cho

việc đào tạo các chức sắc tôn giáo . Nhà

nước cho phép các giáo hội cử chức sắc

đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài ; bảo

đảm các hoạt động đối ngoại của các tôn

giáo . Các tôn giáo được đi tham dự các

cuộc hội nghị quốc tế của tôn giáo, được

đón các đoàn tôn giáo nước ngoài vào

thăm và làm việc , v.v. Hiện nay có

khoảng 21 830 nơi thờ tự của các tôn

giáo có hệ thống tổ chức đang sinh hoạt

thường xuyên bình thường , trong đó có

khoảng 14 550 ngôi chùa, 5 456 nhà thờ

Thiên chúa giáo, khoảng 500 nhà thờ

đạo Tin lành, khoảng hơn 1 000 thánh

thất Cao đài, 89 thánh đường Hồi giáo.

Đó là chưa kể hằng nghìn nơi thờ tự của

các tín ngưỡng truyền thống trong nhân

dân.

Không ai có thể phủ nhận được thực

này . Điều đó bác bỏ luận điệu của các

thế lực thù địch cho rằng Chính phủ

Việt Nam tước đoạt một cách có hệ

thống quyền cơ bản tự do tôn giáo của

công dân mình ; những người theo tín

ngưỡng bị cấm tham gia vào các hoạt

động tôn giáo, v.v.

Chúng ta hiểu rằng, tôn trọng tự do tín

ngưỡng chính là bảo vệ niềm tin của mọi

tín đồ và đang đấu tranh kiên quyết với

những kẻ khuấy đục niềm tin đó . Ngày

nay , chính các thế lực đế quốc, thù địch

lăm le chà đạp lên bao sinh mệnh con

người bằng các loại bom, đạn và vũ khí

giết người hàng loạt. Chúng đang mượn

ngọn cờ dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ,

lợi dụng lòng tin và tín ngưỡng tôn giáo,

lợi dụng những vấn đề dân tộc, sắc tộc

kích động , gây chia rẽ , hận thù trong nội

bộ quốc gia dân tộc để can thiệp , tiếp

tay , nhennhóm những lực lượng chống

phá chế độ, hướng đất nước đi theo quỹ

đạo của chúng.

Chúng ta khẳng định rằng , trong cộng

đồng quốc tế , mỗi dân tộc có quyền

thiêng liêng là tự lựa chọn con đường

phát triển và thể chế chính trị của mình;

tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế

để nâng cao sự hiểu biết và lòng tin lẫn

nhau , bảo đảm tăng cường các quyền dân

chủ, quyền con người, tạo cơ hội đồng

đều và bình đẳng cho các dân tộc và mọi

người ngày càng phát triển toàn diện . Đó

chính là yếu tố cơ bản tôn trọng và phát

huy quyền dân chủ, quyền con người của

mỗi quốc gia - dân tộc . Đi ngược lại điều

đó chính là đã vi phạm trắng trợn quyền

dân chủ, quyền con người của quốc gia ,

dân tộc khác . D
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Xây dựng và phát triển

Khoa học Chính trị Việt Nam -

NHÌN TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄNXUÂN TẾ

T

Hực tiễn chính trị, hoạt động chính trị

ở Việt Nam hết sức phong phú, sinh

động, là cơ sở rất tốt để phát triển nền

khoa học chính trị Việt Nam . Tuy mới triển

khai mấy năm gần đây, nhưng nền Khoa học

Chính trị Việt Nam - lấy chủ nghĩa Mác - Lê-

nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng - đã

khởi sắc, có tương lai phát triển mạnh mẽ .

Khoa học Chính trị Việt Nam đã từng bước

góp phần "giải đáp có sức thuyết phục những

vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc do cuộc

sống đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc ; cung cấp cơ sở khoa học vững

chắc cho việc xác định đúng đắn , sáng tạo

đường lối , chính sách của Đảng và Nhà nước ,

tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng và trong

xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân

dân ủng hộ mạnh mẽ và thực hiện nghiêm

chỉnh đường lối , chủ trương, chính sách của

Đảng và Nhà nước ... ".

Mặc dù vậy, trong thời gian vừa qua,

"nhiều khi do thiếu hiểu biết lý luận , thiếu tri

thức cơ bản và hệ thống về khoa học chính trị ,

thiếu văn hóa chính trị chúng ta có thể phạm

những sai lầm đáng tiếc" (

Trước hết , cần nhận thấy Khoa học Chính

trị là một khoa học phức hợp , mà trên các lát

cắt của nó có hình bóng của nhiều môn khoa

học xã hội và nhân văn . Nó bao hàm ba bộ

phận : Lịch sử tư tưởng chính trị ; Khoa học và

công nghệ chính trị ; Chính trị quốc tế.

Ở bộ phận thứ nhất, lịch sử tư tưởng chính

trị là lịch sử các quan điểm , các học thuyết

chính trị được hình thành và phát triển trong

chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại .

Nghiên cứu lịch sử tư tưởng chính trị là làm cái

việc "ôn cố tri tân " với tinh thần phê phán hợp

lý, để từ đó rút ra những tri thức và kinh

nghiệm bổ ích cho hoạt động chính trị của

chúng ta hiện nay . Như nhụy ngọt tinh túy của

một đóa hoa, chất sữa ong chúa trong các loại

mật, tư tưởng chính trị tiến bộ là dấu ấn đọng

lại của các thời đại , là nền tảng vững chắc , để

chắp cánh cho chúng ta đi đến những thành tựu

to lớn , nhờ biết "đứng trên đôi vai của những

người khổng lồ " của lớp lớp các bậc tiền nhân .

Ở bộ phận thứ hai, chính trị với tư cách là

một khoa học , nghiên cứu các quy luật và tính

quy luật trong sự hình thành, phát triển của

chính trị , của quyền lực chính trị cùng những

* TS Khoa học Chính trị, Trường đại học Luật TP Hồ

Chí Minh

( 1 ) Xem Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1 , 1992, tr 3 - 8

.
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cơ chế , phương thức , thủ đoạn sử dụng các quy

luật đó trong xã hội được tổ chức thành nhà

nước . Ở đây, nó vừa là cơ sở lý luận, lại vừa là

phương pháp để nhà cầm quyền trị nước , an

dân.

Ở bộ phận thứ ba , chính trị quốc tế là một

bộ phận không thể thiếu được của khoa học

chính trị hiện đại, nhất là trong xu thế khách

quan của toàn cầu hóa về kinh tế và thời đại

kinh tế tri thức .

Bằng việc nghiên cứu có kết quả những vấn

đề trên đây, khoa học chính trị góp phầnphản

ánh đúng đắn những tính quy luật và quy luật

cơ bản nhất của đời sống chính trị trong khuôn

khổ một nước cũng như quy mô thế giới. Dựa

trên đó, sẽ hình thành mô hình lý luận về cơ

chế vận dụng các quy luật chính trị, đề xuất

những công nghệ chính trị được luận chứng

một cách khoa học. Góp phần hình thành cơ sở

khoa học cho các quyết sách chính trị của

Đảng và Nhà nước . Nghiên cứu phương pháp,

phương tiện và những thủ thuật chính trị để các

quyết sách chính trị trở thành hiện thực. Thẩm

định các quyết sách chính trị để từng bước

hoàn thiện các quyết sách đó.

Đồng thời Khoa học Chính trị cũng góp

phần hình thành các nhà chính trị chuyên

nghiệp phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng con

người và vì hạnh phúc con người ở nước ta .

Trang bị mặt bằng kiến thức khoa học chính trị

cho các tầng lớp , các thành phần xã hội để có

nguồn nhân lực đủ bản lĩnh chính trị và văn

hóa chính trị , thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi

mới.

Nói tóm lại, xây dựng và phát triển ngành

Khoa học Chính trị Việt Nam thực sự là bước

đi thích hợp trong điều kiện đất nước chuyển

mình một cách tích cực và có hiệu quả trên

con đường hội nhập và phát triển .

Để thực hiện được những nhiệm vụ nêu

trên , Khoa học Chính trị ở nước ta phải luôn

trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Cái cốt lõi

của Khoa học Chính trị Việt Nam là : phải

luôn lấy quyền lợi đất nước làm cái bất biến,

để ứngphó với cái vạn biến của thế giới đương

đại , nhằm tìm ra hệ thống giải pháp tối ưu cho

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự

phát triển toàn diện của con người.

Qua khảo sát thực tế ở một số trường đại

học , viện nghiên cứu , bước đầu có thể nhận

thấy Khoa học Chính trị được triển khai dưới

các hình thức sau :

1 - Trong lĩnh vực đào tạo

Từ năm 1996 đến nay , Nhập môn Khoa học

chính trị được giảng dạy cho khoa Triết,

trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn,

thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng

như cho các lớp cao cấp chính trị của Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện

TP Hồ Chí Minh.

Tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh,

Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý được giảng

dạy cho sinh viên với tư cách là khoa học cơ

sở cho các môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

thế giới, Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt

Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật.

Tại trường Đại học Mở - Bán công TP Hồ

Chí Minh, môn Thể chế chính trị các nước

ASEAN được giảng dạy cho sinh viên khoa

Đông - Nam Á học. Các môn Thể chế chính trị

Ô-xtrây -li-a , Thể chế chính trị Trung Quốc,

Thể chế chính trị Hàn Quốc , Thể chế chính

trị Nhật Bản được giảng dạy tại khoa Đông

phương học trường Đại học Khoa học Xã hội

Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Các môn học này

đã cung cấp một mảng tri thức chính trị quốc

tế cho sinh viên , giúp họ có một hệ thống
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tri thức lý luận về bang giao quốc tế , chính trị nước pháp quyền ở Việt Nam (5), v.v .. Các bài

quốc tế . báo khoa học nói trên đã trình bày tư tưởng

chính trị cơ bản của các nhà tư tưởng lớn

một cách có hệ thống, nhằm tìm ra những kinh

nghiệm quý báu, góp phần làm sáng tỏ một

số vấn đề quan trọng của nền chính sách

đương đại .

Ngay trong chương trình đào tạo cao học và

nghiên cứu sinh , việc giảng dạy môn Lịch sử

tư tưởng chính trị tại khoa Triết học , trường

Đại học Khoa học xã hội Nhân văn cũng đã

giúp cho người học hình thành một tổng thể tri

thức về chính trị.

Kết quả là , hàng ngàn sinh viên đại học ở

những trường nói trên tốt nghiệp đại học, và

nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh bảo

vệ thành công học vị thạc sĩ, tiến sĩ và được

lĩnh hội kiến thức khoa học chính trị trong

hành trang tri thức của mình .

2 - Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu khoa học về khoa

học chính trị cũng đã được triển khai khá toàn

diện và đồng bộ . Các cuốn sách đã và đang

xuất bản, các bài báo, đề tài nghiên cứu khoa

học đã xoay xung quanh những nội dung của

nền khoa học chính trị Việt Nam đặt ra.

nay.

Lĩnh vực lịch sử tư tưởng chính trị

Cuốn " Đại cương lịch sử các tư tưởng và

học thuyết chính trị trên thế giới" do Nhà xuất

bản Khoa học xã hội , Hà Nội , ấn hành năm

1999 đã phác họa bức tranh toàn cảnh lịch sử

tư tưởng chính trị từ thời cổ đại cho đến

Cuốn sách hiện nay được dùng làm giáo trình

cho học viên cao học Triết và sinh viên các

trường đại học nghiên cứu môn học lịch sử tư

tưởng chính trị. Một số bài báo khoa học đăng

tải trên các tạp chí khoa học nhấn mạnh các

trào lưu , các nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử

nhân loại . Thí dụ : Một số nét về nội dung học

thuyết của Khổng Tử và phép trị nước ) ; Sáng

ngời học thuyết chính trị vĩ đại của

C. Mác và Ph . Ăng -ghen (3 ) ; Sống mãi những

tư tưởng chính trị của V.I. Lê -nin vĩ đại ( 4 ) ; Tư

tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng Nhà

Lĩnh vực khoa học và công nghệ chính trị

Phạm trù cơ bản nhất trong khoa học chính

trị là " quyền lực chính trị " . Nó nói lên thực

chất hoạt động chính trị của mọi giai cấp, mọi

đảng phái trong xã hội có giai cấp . Đó có thể

hoặc là hoạt động nhằm giành lấy Nhà nước ,

hoặc là hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đối với

Nhà nước, hoặc là nhằm điều chỉnh hoạt động

của Nhà nước vì lợi ích của chủ thể hoạt động

đó. Như thế , ở cấp độ nào , bằng cách nào, hoạt

động chính trị cũng có quan hệ với quyền lực,

với nhà nước .

Xuất phát từ phạm trù quyền lực chính trị,

với tư cách là phạm trù cơ bản , phạm trù trung

tâm của Khoa học Chính trị, có thể nhìn nhận

khoa học chính trị là khoa học về cuộc đấu

tranh cho quyền lực chính trị, là khoa học

giành, giữ và thực thi quyền lực trong xã hội

được tổ chức thành nhà nước. Các phạm trù

còn lại của khoa học chính trị đều có thể được

xem là những phạm trù phái sinh, cụ thể hóa,

làm sáng tỏ các phương diện khác nhau của

phạm trù quyền lực . Chẳng hạn, phạm trù lợi

ích chính trị xác định động lực của hoạt động

chính trị, phạm trù văn hóa chính trị xác định

cách thức ứng xử chính trị , phạm trù quyết

sách chính trị thể hiện đậm nét sự kết hợp giữa

(2) Đặc san Khoa học pháp lý , số 2-2000

(3 ) Đặc san Khoa học pháp lý , số 1-2000

(4 ) Thông tin Khoa học pháp lý , số 1-1999

( 5 ) Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ Đại học Quốc

gia TP . Hồ Chí Minh, số 7 + 8-2000

32 Số27 (tháng 9 năm 2002)



ghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

tính khoa học và tính nghệ thuật của hoạt động chính là quán triệt quan điểm không nên đơn

chính trị .

Phép trị nước là một trong những kết tinh

đặc sắc của khoa học và công nghệ chính trị .

Chúng ta có thể nghiên cứu một cách hệ thống

phép trị nước phương Đông, phương Tây từ

xưa đến nay. Đó là phép trị nước của Khổng

Tử, Hàn Phi Tử, v.v... phép trị nước của E-phi-

an-tét ở Nhà nước A-ten cổ đại . Khoa học

chính trị cũng có thể giải quyết một cách có

hiệu quả những tình huống chính trị (như xử lý

các điểm nóng chính trị - xã hội, xử lý tình

huống chính trị khi bộ máy cầm quyền có nạn

quan liêu , tham nhũng, xử lý tình huống chính

trị khi chuyển giao quyền lãnh đạo v.v ...) .

Tất cả những nội dung của Khoa học và

Công nghệ chính trị đều nhằm phục vụ đắc lực

những vấn đề thực tiễn cấp bách của cách

mạng Việt Nam .

Lĩnh vực chính trị quốc tế

Nghiên cứu chính trị và nhà nước của cácvà nhà nước của các

nước trên thế giới là để xem xét cái khác nhau

và cái giống nhau giữa Nhà nước tư sản và Nhà

nước xã hội chủ nghĩa ; phân biệt rõ cái khác

nhau về bản chất giai cấp của hệ thốngchính

trị và thể chế nhà nước ; đồng thời có thể tìm

thấy điểm giống nhau về mặt khoa học, cách

thức tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

quản lý Nhà nước . Như vậy, là vừa để tranh lẫn

lộn giữa Nhà nước tư sản và Nhà nước xã hội

chủ nghĩa , vừa để tham khảo và vận dụng vào

tổ chức nhà nước của ta . C. Mác đã nói khi

phân tích và phê phán Nhà nước tư sản , rằng

chúng ta cần phải "cắt bỏ những cơ quan
thuần

túy áp bức của chính phủ cũ nhưng phải đoạt

lấy những chức năng hợp lý của nó trong tay

một chính quyền xưa nay vốn có tham vọng

đứng trên cả xã hội , và đem giao cho những

người đầy tớ có trách nhiệm của xã hội" . Đó

·

giản loại trừ toàn bộ những giá trị lý luận và

thực tiễn của các học thuyết ngoài mác-xít của

các thời đại trước và của ngày nay được xem

là tri thức của nhân loại . Đúng như Nghị quyết

01/NQ-TW của Bộ Chính trị "Về công tác

lý luận trong giai đoạn hiện nay" đã vạch rõ :

" Đối với những học thuyết khác - ngoài chủ

về xã hội, cần đượcnghĩa Mác - Lê -nin

nghiên cứu trên quan điểm khách quan , biện

chứng v.v.." . Về hướng khoa học này , những

cuốn sách như "Thể chế chính trị các nước

ASEAN" , cuốn "Tổ chức bộ máy nhà nước

và cải cách hành chính ở Cộng hòa liên bang

Đức" (8 ) cuốn "Hệ thống chính trịMỹ" (9 ) đã có

những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu

chính trị quốc tế .

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Khoa học

Chính trị tiếp cận những vấn đề mang tính toàn

cầu, nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu , thúc

đẩy sự vật tiến lên, tạo nên những bướcngoặt

trong tiến trình phát triển của nhân loại. Ở thời

đại chúng ta , đấy là vấn đề tiếp cận xu thế

khách quan của toàn cầu hóa về kinh tế, hội

nhập và phát triển kinh tế tri thức v.v.. Về

những vấn đề này, ở góc độ khoa học chính trị,

chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh chung của

sự phát triển kinh tế tri thức trên thế giới, làn

sóng toàn cầu hóa với tính hai mặt củanó, thời

cơ và thách thức của đất nước trước những vấn

đề mang tính toàn nhân loại .

(6) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 17 , tr 451

( 7 ) Nguyễn Xuân Tế : Thể chế chính trị các nước

ASEAN , Nxb TP Hồ Chí Minh , 2001

(8) Thang Văn Phúc : Tổchức bộ máy Nhà nước và cải

cách hành chính ở Cộng hòa liên bang Đức, Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1991

( 9 ) Vũ Đình Hinh : Hệ thống chính trị Mỹ, Nxb Khoa

học xã hội , Hà Nội , 2001
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Những nội dung cơ bản của Khoa học

Chính trị Việt Nam lấy thế giới quan và

phương pháp luận duy vật biện chứng làm cơ

sở để xem xét mọi vấn đề liên quan tới sự vận

động, phát triển của lĩnh vực chính trị. Những

nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về

chính trị trở thành những luận điểm cốt lõi

trong Khoa học Chính trị ở nước ta.

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, di sản tư

tưởng chính trị Hồ Chí Minh đóng vai trò nền

tảng của Khoa học Chính trị Việt Nam . Vì tư

tưởng chính trị Hồ Chí Minh không chỉ là sự

vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều

kiện cụ thể ở nước ta , đó còn là sự phát triển

sáng tạo lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam .

Việc giảng dạy chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí

Minh vềNhà nước và Pháp luật là hết sức cần

thiết cho các trường Đại học Luật, Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện

Hành chính Quốc gia v.v.. ở chương trình đào

tạo Cử nhân cũng như ở bậc đào tạo sau

đại học.

Để Khoa học Chính trị thực sự trở thành

nền tảng định hướng cho các hoạt động của xã

hội , theo chúng tôi phương hướngnghiên cứu

của khoa học chính trị ở nước ta cần tập trung

vào một số khía cạnh sau đây :

Thứnhất : Một trong những việc quan trọng

trước mắt là phải mở ngành Khoa học Chính

trị trong trường Đại học Khoa học Xã hội

Nhân văn (hoặc trường Đại học Luật) với tư

cách là một ngành chuyên sâu nghiên cứu về

lĩnh vực chính trị . Tình trạng chung hiện nay

là tri thức về chính trị như một khoa học còn

tản mạn ở nhiều môn khoa học khác nhau, từ

triết học (chủ nghĩa duy vật lịch sử) , chủ nghĩa

xã hội khoa học , kinh tế chính trị học , khoa

học về nhà nước và pháp luật , đến sử học, xã

hội học, tâm lý học , giáo dục học , văn hóa

học... Sự phổ cập này là cần thiết, nhưng chưa

đáp ứng được nhu cầu chuyên biệt hóa, cá thể

hóa để sản phẩm được đào tạo ra từ hệ thống

đào tạo đại học có chất lượng cao, đáp ứng yêu

cầu hội nhập và phát triển của đất nước trong

xu thế toàn cầu hóa .

Thứ hai : Nhà nước vốn là vấn đề "rất cơ

bản , rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị" ( 0)

nhưng lại là "một trong những vấn đề phức tạp

nhất" (" ). Vì thế , trong từng thời kỳ cách mạng,

Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đề ra đường lối

xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước - trụ

cột của hệ thống chính trị. Trong thời kỳ mới -

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại

hóa đất nước - với mục tiêu "dân giàu , nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh" ,

việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt

động của nhà nước, phát huy dân chủ, tăng

cường pháp chế ( 2) trở thành một trong những

nhiệm vụ cấp thiết. Với tinh thần nói trên , việc

nghiên cứu khoa học về Nhà nước là hướng

mũi nhọn mà các nhà khoa học chính trị cần

tập trung .

Khoa học Chính trị Việt Nam đã, đang

được xây dựng và phát triển nhanh chóng để

đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của

thời đại . Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng mà đặc biệt là Nghị quyết

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa IX ) , chúng ta sẽ làm hết sức

mình vì "Nhiệm vụ khắc phục sựlạc hậu về lý

luận và khoa học xã hội không chophép chúng

ta chậm trễ hơn nữa trên một lĩnh vực mũi

nhọn hiện nay nhưkhoa học chính trị " . ( 13 )

( 10) ( 11 ) V.I Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va,

1979, t 39 , tr 76 , 75

( 12 ) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 77

( 13 ) Xem Tạp chí Lý luận Nhà nước và Pháp luật, số 1-

1992, tr 3 - 8
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T

TRONG những năm đầu của chiến

dịch Rơn -hen (Ranch Hand) 1961 -

1964 , quân đội Mỹ đã sử dụng phổ

biến 3 loại hóa chất diệt cỏ và làm rụng lá

cây, rải xuống miền Nam nước ta. Đó là :

chất Tím, chất Hồng và chất Xanh lá cây ;

những năm sau, họ chuyển sang dùng

nhiều hơn Chất Da Cam .

Chất Da Cam là dung dịch màu hồng-

nâu, hòa tan trong dầu, dầu đi-ê -den và các

7-8 triệu người. Chất Đi-ô-xin, nếu ngấm

vào cơ thể con người, sẽ tồn lưu khá lâu

(trong mô mỡ, máu , sữa), gây ra những hậu

quả nặng nề đối với sức khỏe. Chỉ tính

trong khoảng 10 năm (từ năm 1961 đến

năm 1971 ), đế quốc Mỹ đã rải khoảng 67

triệu lít chất độc hóa học xuống nhiều vùng

rừng núi và đồng ruộng ở miền Nam Việt

Nam - trong đó chứa khoảng 170 kg Đi-ô-

xin. Theo ông Pho-kin (Fokin ), viện sĩ

CỨU TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐI-Ô -XII /DA CAM

MỘT VẤNĐỀBÚCXÚC HIỆN NAY

dung môi hữu cơ, không hòa tan trong

nước. Chất Da Cam là hỗn hợp 50 : 50 của

hai chất n-butyl ester 2,4-D và 2,4,5-T.

Chất Da Cam là một loại hóa chất có chứa

nhiều Đi-ô-xin, bình quân hàm lượng tạp

chất Đi-ô-xin là 4 gam trong một mét khối

(có những loại hàm lượng lớn hơn từ 10

đến 20 lần) . Khi rải không pha loãng .

Lượng rải trung bình 28,06 lít /ha , trong đó

có khoảng 15,3 kg /ha chất 2,4,5-T và 13,6

kg/ha chất 2,4-D (dương lượng a xít) trong

đó chứa khoảng 107 mg Đi-ô-xin . Có

nghĩa là , khi rải xuống thực địa bình quân

mỗi héc-ta hứng chịu 110 mg Đi-ô-xin, có

vùng tới 1-2 gam
Đi- ô- xin /ha .

Đi-ô-xin là một chất rất độc,"độc nhất

trong các hóa chất mà con người tổng hợp

ra được cho tới nay" ( 2 ). Chỉ cần 80 Di-

ô-xin đem hòa vào hệ thống cấp nước đã

đủ giết chết toàn bộ dânmột thành phố lớn

gam

NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, phát biểu

tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất tổ chức ở

thành phố Hồ Chí Minh ( 1983) về tác động

lâu dài của chiến tranh hóa học ở Việt Nam

thì lượng Đi-ô-xin phải đến 500 kg.

Việc dùng chất hóa học trong chiến

tranh là một thủ đoạn vô cùng thâm độc và

* GS , TS , Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội Chữ thập

đỏ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

( 1 ) Các danh từ : Xanh lam , Xanh lá cây... thực ra chỉ là

những mật danh quân sự và thể hiện bằng một vòng sơn Da

Cam , Tim , Hồng… rộng khoảng 20cm quanh các thùng

200 lít chứa hóa chất để dễ nhận biết khi bảo quản ..., quen

gọi là Chất Da Cam , chất Tím , chất Hồng...

( 2) Xem thêm : GS, BS Lê Cao Đài, “ Chất da cam trong

chiến tranh Việt Nam - tình hình và hậu quả ” (tham khảo

nội bộ) , Hà Nội , 1999

(3) Thời gian bán phân hủy của Đi -ô- xin trong môi

trường khoảng từ 10-17 năm , trong cơ thể con người

khoảng 5 - 8 năm
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tàn bạo của đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện

phát quang trên diện rộng rừng núi , đồng

ruộng, ngăn chặn bước tiến của Quân Giải

phóng, hủy hoại môi sinh, tàn phá mùa

màng, triệt nguồn nước sinh hoạt, triệt

nguồn sinh sống của nhân dân. Hành động

đó gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm

trọng trên đất nước ta để lại nỗi đau dai

dẳng còn mãi đến mai sau và làm nhức

nhối lương tri nhân loại.

Nhận thức mối nguy hại của chất Đi-ô-

xin gây ung thư và nhiều bệnh lý khác,

ngay từ năm 1970, tại Hội nghị quốc tế

được tổ chức ở Pháp, cố Giáo sư , Bác sĩ

Tôn Thất Tùng đã nghiêm khắc cảnh báo

về vấn đề này . Năm 1980, Ủy ban 10 - 80

trực thuộc Thủ tướng Chính phủ được

thành lập và việc nghiên cứu chất độc hóa

học mà đế quốc Mỹ sử dụng ở Việt Nam đã

được tiến hành. Tuy nhiên, điều kiện đất

nước còn nhiều khó khăn , phương tiện hiện

đại còn thiếu thốn , những nghiên cứu của

chúng ta về chất Đi-ô - xin /Da Cam và hậu

quả của chúng chỉ là bước đầu, chưa thật

triệt để .

Trong cuốn " Chất da cam trong chiến

tranh Việt Nam - tình hình và hậu quả ", cố

Giáo sư , Bác sĩ Lê Cao Đài (nguyên Giám

đốc Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam thuộc

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam) , đã trình bày

khá hệ thống vấn đề này, trên cơ sở tham

khảo những tổng kết từ nhiều công trình

nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế

giới (Mỹ, Nhật Bản , Ca-na-đa...) và trong

nước. Công trình nghiên cứu của ông còn

đưa ra những kết luận về tác hại nặng nề

của chất Đi-ô-xin , đối với sức khỏe con

người(* ) và môi trường :

Tác hại tức thời của Đi-ô -xin : gây chết

trong trạng thái suy kiệt ; gây suy giảm

miễn dịch dẫn đến sự bột phát của các bệnh

nhiễm khuẩn ; gây rối loạn chuyển hóa

Vi-ta-min (đặc biệt Vi-ta -min A), chuyển

hóa men, nội tiết...

Tác hại lâu dài :

Trạng thái bệnh lý tăng cao đối với

các loại bệnh : bệnh tiêu hóa (viêm loét dạ

dầy , tá tràng , viêm đại tràng ) ; bệnh ngoài

da (sạm da, viêm da, nấm da) ; bệnh ung

thư (ung thư họng hầu , bệnh bạch cầu cấp

và mãn, ung thư gan) . Và tăng cao hơn đối

với các loại bệnh : suy nhược thần kinh ,

suy nhược cơ thể , kém ăn , mất ngủ, người

gầy, sụt cân, thiếu máu , kém trí nhớ , nhức

đầu , mệt mỏi, vận động khó khăn , mắt mờ ,

nhìn kém , nghe kém... ; suy giảm chức năng

gan hoặc xơ gan cổ chướng ; suy giảm

miễn dịch , dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn ,

sốt rét...

- Các tai biến sinh sản như : suy thai tự

nhiên, đẻ non ; con chết trong bụng mẹ

(chết lưu ) ; chửa trứng, ung thư màng nuôi ;

dị tật bẩm sinh, quái thaivà còn rất nhiều

bệnh tật khác ...

Đi-ô-xin không chỉ gây hại đối với nhân

dân Việt Nam mà còn gây nên hậu quả

nghiêm trọng đối với cả quân nhân Mỹ

(những kẻ gieo đau thương trên đất nước

chúng ta ). Hậu quả của chấtDa Cam là mối

quan tâm của nhiều nhà khoa học và nhiều

Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ . Theo báo phố

Uôn, từ nguồn tin của Chính phủ Mỹ, cơ

quan phụ trách cựu chiến binh cho biết :

trong số 2,3 triệu quân Mỹ tham chiến ở

Việt Nam, có hơn 9% người bị nhiễm độc

đi-ô-xin , nghĩa là khoảng 200 000 người .

Cho tới nay , trong 68 000 đơn khiếu nại

của cựu chiến binh Mỹ có khoảng 40 000

đơn đã được nhận trợ cấp . Trong số cựu

(4) Xem thêm Lê Cao Đài : Sđd , tr 140

(5 ) Lê Cao Đài : Sđd , tr 141
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chiến binh Mỹ có một người tên là E. Dum-

uôn (E. Zumwalt), nguyên Đô đốc Hải

quân Hoa Kỳ chỉ huy lực lượng hải quân

Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam từ

1968 - 1971 , ông là người quyết định cho

rải chất Đi- ô- xin /Da cam dọc các kênh

rạch miền Nam để bảo vệ các tàu tuần

giang Mỹ , ngăn chặn sự tấn công của "du

kích " . Cũng vào thời điểm đó, người con

trai ông ta là Đại úy En-mơ Dum-uôn

(Elmo Zumwalt) nhận nhiệm vụ trực tiếp

chỉ huy một giang thuyền tuần tra trên

những con sông mà hai bờ cây cối bị trụi

lá do các vụ rải chất độc hóa học... Khi hết

nhiệm kỳ ở Việt Nam , Đại úy En-mơ Dum-

uôn về Mỹ lấy vợ sinh con (đứa con bị

thiểu năng trí tuệ bẩm sinh) , còn bản thân

anh ta mắc hai bệnh ung thư và chết năm

1988. Thấm thía hậu quả chiến tranh từ tấn

bi kịch xảy ra cho chính gia đình mình , mà

bản thân cũng có một phần trách nhiệm ,

trong nhiều năm , Đô đốc E. Dum-uôn đã

lãnh đạo một nhóm chuyên gia khoa học,

tổ chức nghiên cứu và đã xác định được có

tới 28 loại bệnh có liên quan đến sựtiếp

xúc với chất Da Cam và Đi- ô- xin...

Nghiên cứu của ông là cơ sở để những cựu

chiến binh Mỹ đòi bồi thường. Hàng chục

công ty sản xuất chất độc cung cấp cho

Chính phủ Mỹ đã bị kiện . Các công ty này

buộc phải đóng góp 180 triệu USD, gửi vào

ngân hàng thành một quỹ để bồi thường

cho cựu chiến binh - số tiền này từ năm

1984 đến 1988 cùng với lãi xuất ngân hàng

đã tăng lên thành 240 triệu USD. Chương

trình bồi thường kéo dài 10 năm , kết thúc

vào năm 1994. Mức trợ cấp thấp nhất là

256 USD, cao nhất là 12 800 USD cho mỗi

gia đình .

Chiến tranh đã kết thúc hơn một phần tư

thế kỷ, nhưng hậu quả của nó vô cùng tàn

khốc. Trên đất nước Việt Nam, hằng triệu

người đã chết, hằng chục vạn người còn

mất tích, hằng triệu người đã bị phơi nhiễm

chất đi -ô-xin , hàng trăm ngàn người bị

thương tật suốt đời, hàng chục vạn đứa trẻ

là con cháu của họ sinh ra đã mang những

dị tật bẩm sinh suốt đời ... Và, trong công

cuộc lao động, xây dựng hòa bình , kiến

thiết đất nước hôm nay, vẫn còn biết bao

sinh mạng của đồng bào ta bị cướp đi do

đụng phải bom mìn trong chiến tranh sót

lại ; bao trẻ em vô tội sinh ra với khuyết tật;

bẩm sinh nặng nề ; bao người tiếp tục bị

ảnh hưởng chất độc Đi- ô- xin từ các kho

chất độc còn tồn tại trong các căn cứ quân

sự cũ của Mỹ. Nhiều nạn nhân do phơi

nhiễm chất độc Đi -ô- xin trong chiến tranh

đã bị ung thư và mắc các bệnh nan y, chết

dần, chết mòn trong xót xa oán hận . Gia

cảnh của họ vô cùng bi đát. Nạn nhân chiến

tranh , trong đó có nạn nhân Chất Da Cam

đã và đang trở thành một vấn đề xã hội rất

bức xúc.

Năm 1998 , Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất da

thống Quỹ tại 53 tỉnh , thành , quyên góp

cam trực thuộc Hội. Quỹ đã tổ chức hệ

được khoảng 40 tỉ đồng và giúp khám ,

chữa bệnh, mổ (chỉnh hình , tách dính ), dạy

văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm , cấp vốn

cho hàng chục vạn nạn nhân . Quỹ còn được

sự ủng hộ của phong trào Chữ Thập đỏ

Quốctế và nhân dân mộtsố nước nhưMỹ,

Đan Mạch, Thụy Điển , Thụy Sĩ, Na Uy,

Đức, Nhật ...

Tháng 2-2000 , Nhà nước ta đã có những

chính sách hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất

độc Đi-ô-xin trong chiến tranh và mới đây

đã trợ cấp cho Hội Chữ thập đỏ thêm kinh

phí để phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ bị

(6) Lê Cao Đài : Sđd , tr 142
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khuyết tật ; trợ cấp thường xuyên cho nạn

nhân từng là bộ đội , thanh niên xung phong

và con cái họ bị nhiễm chất độc Đi-ô-xin .

Nhiều chính sách đã được thực hiện, song

mới chỉ bù đắp được phần nào nỗi đau mà

những nạn nhân của Chất Da Cam phải

gánh chịu, và vẫn còn có lúc, có nơi , việc

thực hiện những chính sách chưa thật kịp

thời.

Trong ba ngày, từ 26 đến 28-8-2002 vừa

qua, Hội nghị về hậu quả chiến tranh Việt

Nam , Lào và Cam -pu -chia (đặc biệt quan

tâm tới tác hại của Đi-ô -xin /Da cam ) đã

được tổ chức tại Stốc-khôm (Stockholm )

Thụy Điển. Đây là Hội nghị được sự quan

tâm tham dự của nhiều nhà khoa học và

hoạt động xã hội trên thế giới . Nếu trước

đây, đã có nhiều Hội nghị khoa học quốc tế

về tác hại của Đi-ô -xin nhưng đều "thuần

túy khoa học" , nghĩa là , không đềxuất

được những giải pháp hành động cụ thể,

cấp bách để giải quyết những hậu quả tại

Việt Nam thì Hội nghị lần này là một Hội

nghị mang ;tính nhân dân quốc tế đầu tiên ;

đưa ra những kiến nghị , những giải pháp

thiết thực (trên cơ sở khoa học đã đủ và rõ

ràng ), nhằm giúp nhân dân Việt Nam khắc

phục hậu quả chiến tranh . Dù thành phần

tham dự Hội nghị thuộc nhiều quốc gia

khác nhau nhưng trên tinh thần nhân ái,

hòa bình và hợp tác , tôn trọng sự thật, các

đại biểu đã bàn bạc nghiêm túc , thẳng thắn

và xây dựng. Cuối cùng, Hội nghị đã thốngcùng , Hội nghị đã thống

nhất ra bản Tuyên bố chung .

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với

tư cách là thành viên của Ban Tổ chức Hội

nghị đã tập hợp trí tuệ của nhiều nhà khoa

học và hoạt động xã hội trong và ngoài

nước. Với trách nhiệm cao đối với nạn

nhân chất độc Đi- ô-xin /Da Cam, Hội Chữ

thập đỏ Việt Nam cùng các thành viên khác

-

trong đoàn Việt Nam đã có đối sách đúng

đắn , điều hòa các ý kiến , các mối quan hệ,

góp phần tích cực vào thành công của Hội

nghị .

Hội nghị Stốc -khôm đã khẳng định

rằng : Mỹ đã rải chất độc chứa Đi- ô-xin

trong chiến tranh Việt Nam, thì nay Mỹ

phải có trách nhiệm giúp Việt Namtrong

việc cứu trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc

Đi-ô-xin.

Việc giúp đỡ phải tiến hành ngay , không

thể trì hoãn, vì càng chậm nạn nhân chất

độc Đi-ô-xin do mắc các bệnh hiểm

nghèo - không thể sống chờ đợi trong vô

chết dần , chết mòn trong oán hận , và

lương tri người Mỹ không thể thanh thản .

vọng,

Đồng thời , Mỹ phải có trách nhiệm tẩy

độc những điểm "nóng" - nơi đặt các kho

chứa chất độc hóa học của Mỹ trong chiến

tranh ở miền Nam trước đây .

Việc tiếp tục nghiên cứu chất Đi-ô-xin

nhằm bổ sung thêm những hiểu biết về tác

hại của nó đối với môi trường và sức khỏe

con người , giúp việc phòng ngừa , phát hiện

sớm và tìm cách xử lý hiệu quả những bệnh

tật do Đi-ô-xin gây ra cần được quan tâm.

Với truyền thống anh hùng và bao dung,

nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại quá

khứ , hướng tới tương lai, đồng thời đặt ra

vấn đề Mỹ phải thể hiện trách nhiệm, lương

tri của họ trong việc hàn gắn vết thương

chiến tranh , khôi phục kinh tế Việt Nam

sau chiến tranh. Việc cứu trợ nạn nhân Đi-

ô- xin /Da Cam cũng như giải quyết những

hậu quả chiến tranh còn rất nặng nề , đòi

hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp,

các ngành, của toàn dân và sự hợp tác quốc

tế rộng rãi về việc này, trong đó, phía Mỹ

cần có sự đóng góp tương xứng những gì

họ đã gây ra . O
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BẾN TRE

VỮNG BƯỚC TRÊN GỌI ĐƯỜNG

CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP , NÔNG THÔN

N

LẰM ở cuối nguồn sông Cửu Long ,

tỉnh Bến Tre bị chia cắt bởi bốn

con sông lớn : Tiền Giang, Ba Lai,

Hàm Luông và Cổ Chiên, tạo thành ba dãy

cù lao : cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao

An Hóa. Diện tích tự nhiên của tỉnh là

2 136 km2, có 65 km bờ biển với vùng lãnh

hải rộng khoảng 20 000 km2. Toàn tỉnh

có 7 huyện , một thị xã và 160 xã, phường ,

thị trấn với dân số 1,33 triệu người, trong

đó có 60% là lao động xã hội, mật độ dân

số 575 người/km2. Do tiếp giáp với biển

Đông và có nhiều sông lớn chảy qua nên

Bến Tre đã hình thành ba vùng sinh thái rõ

rệt : vùng nước mặn , vùng nước lợ và vùng

nước ngọt, tạo điều kiện để tỉnh phát triển

một nền nông nghiệp đa dạng.

Là một tỉnh cù lao, đất hẹp, người đông ,

sau năm 1975 , đất nước được giải phóng,

nhưng do điều kiện tự nhiên bất lợi cùng

với hậu quả chiến tranh tàn phá rất nặng nề

nên tình hình phát triển kinhtế - xã hội Bến

Tre vô cùng khó khăn . Ở nông thôn , do

bom đạn cày xới và chất độc màu da cam

TRẦN VĂN TRUYỀN

#

của đế quốc Mỹ hủy diệt nên vườn cây

hoang tàn ; cây lúa chỉ sản xuất một vụ bấp

bênh , năng suất thấp , hiệu quả kém . Công

nghiệp, dịch vụ chưa phát triển , chỉ có vài

cơ sở nhỏ tập trung ở thị xã, nền kinh tế chủ

yếu là thuần nông , điểm xuất phát kinh tế

rất thấp .

Những năm đầu sau ngày giải phóng ,

toàn tỉnh tập trung chăm lo hàn gắn vết

thương chiến tranh , đầu tư phát triển thủy

lợi, khôi phục sản xuất, tổ chức lại đời sống

dân cư . Nhờ đạt được những chuyển biến

lớn về thủy lợi, nhiều vùng sản xuất lúa đã

chuyển từ một vụ sang 2 - 3 vụ , người dân

từng bước khắc phục đói nghèo, nhưng do

còn trong cơ chế cũ nên tiềm năng kinh tế

của Bến Tre vẫn chưa được khai thác . Công

tác cải tạo các thành phần kinh tế tuy đạt

được một số thành tựu , nhưng do nóng vội,

không tuân thủ nghiêm các nguyên tắc kinh

tế cơ bản của CNXH trong thời kỳ quá độ,

*
Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
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nên sản xuất và đời sống của người dân vẫn

chưa hết khó khăn .

Bước vào thời kỳ đổi mới , nhất là từ

những năm 1990 trở lại đây, đi đôi với phát

triển kinh tế, Bến Tre quan tâm giải quyết

những vấn đề bức xúc về xã hội . Từ đó, tạo

lập những bước tiến khá vững chắc, bộ mặt

nông thôn được đổi mới, nền kinh tế đang

trong giai đoạn phát triển và có mặt tăng

tốc. Thành quả có ý nghĩa quan trọng nhất

là, trong nhiều năm liền từ năm 1991 đến

năm 2000 , kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên

tục với nhịp độ khá cao , bìnhquân đạt

6,1 %/năm. Đến năm 2000 , GDP của tỉnh

đã tăng gấp đôi so với năm 1990, thu

nhập bình quân đầu ngườiđạt khoảng

320 USD và hiện nay có khả năng đạt

350 USD /người/năm , không còn hộ đói , tỷ

lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 11,4% .

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VII

(giai đoạn 2001 - 2005 ) xác định : Thủy sản

và kinh tế vườn là hai thế mạnh kinh tế của

tỉnh .Qua hơn một năm thực hiện , kinh tế

của tỉnh tiếp tục phát triển , sản xuất nông -

lâm - thủy sản tăng trưởng khá . Tiềm năng,

lợi thế của tỉnh được phát huy tốt hơn ; cơ

cấu cây trồng , vật nuôi chuyển dịch theo

hướng tích cực ; hình thành một số vùng

sản xuất tập trung , chuyên canh , kết hợp

với xen canh , luậncanhkhá hợp lý . Trong

kinh tế vườn , xuất hiện nhiều mô hình trồng

xen đạt hiệu quả cao như : dừa - măng cụt,

dừa - ca -cao , dừa - cam - quýt ; đồng thời,

tận dụng mặt nước mương vườn để phát

triển nuôi thủy sản ... Cây lúa từ một vụ bấp

bênh , năng suất thấp , nay nhờ hệ thống

thủy lợi tương đối hoàn chỉnh , nhiều nơi

đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nên năng suất

tăng gấp 3 lần so với năm 1975. Đất cát

pha, kể cả đất ở các vùng ven biển , được

tận dụng để trồng màu và các loại cây có

giá trị . Chăn nuôi gia đình phát triển ,

xuất hiện nhiều hộ nuôi bán công nghiệp

quy mô khá .

Ngành thủy sản phát triển mạnh cả bề

rộng lẫn chiều sâu. Nếu năm 1975 , mặt

nước nuôi thủy sản chưa được khai thác thì

nay diện tích nuôi trong toàn tỉnh đạt trên

30 000 ha. Các mô hình nuôi tôm sú công

nghiệp, bán công nghiệp được nhân rộng ở

các huyện ven biển . Nhiều mô hình nuôi

xen một vụ tôm - một vụ lúa, nuôi tôm càng

xanh trong mương vườn , đã trở thành

nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân .

Đánh bắt thủy sản phát triển theo hướng

hoạt độngxa bờ . Trong những năm 70 của

thế kỷ XX, hầu hết tàu thuyền của tỉnh đều

có công suất nhỏ, hoạt động gần bờ, đến

nay công suất tàu thuyền đã tăng nhanh ,

bình quân 97 CV/tàu, trong đó có 30% tàu

hoạt động xa bờ . Sản xuất công nghiệp tuy

còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức

tăng
trưởng khá cao.

Hiện nay , Bến Tre đang thực hiện chính

sách đầu tư trên địa bàn và đã thu hút các

thành phần kinh tế trong , ngoài tỉnh đầu tư

phát triển nuôi tôm sú công nghiệp , bán

công nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến

bột cá , nhà máy đông lạnh thủy sản xuất

khẩu... Các làng nghề chế biến dừa , thủy

sản, nghề đan lát, sản xuất bánh tráng , bánh

phồng, kẹo dừa... được khôi phục và phát

triển đã góp phần giải quyết nhiều việclàm

cho lao động nông thôn . Dịch vụ, thương

mại vươn đến vùng sâu , vùng xa ; các loại

hình dịch vụ được mở rộng, đáp ứng nhu

cầu cơ bản về sản xuất và đời sống của

nhân dân .

Trong những năm gần đây , Bến Tre đã

tăng nhanh tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản .

Nhiều công trình hạ tầng , như hệ thống
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giao thông, thủy lợi , điện, bưu điện, ... được

đầu tư với tổng số vốn tăng gần 3 lần, so

với trước . Một số công trình thủy lợi lớn đã

phát huy tác dụng, phục vụ tưới tiêu cho

khoảng 75% diện tích trồng lúa, trên 1 800

héc-ta nuôi tôm và gần 50 000 héc-ta vườn

cây có đê bao chống lũ , ngăn mặn . Bến Tre

đã cơ bản hoàn thành bê tông nhựa các tỉnh

lộ ; phần lớn đường liên xã, liên ấp được

trải sỏi đỏ, xóa trên 1 100 cầu khỉ , trên 97%

số xã có xe 4 bánh vào tới trung tâm (trừ

những xã cù lao )... Điện lưới quốc gia đã

phát triển đến 100 % xã và gần 70% hộ dân

được sử dụng điện . Hệ thống nước máy nối

từ thị xã đếnthị trấn Giồng Trôm, góp phần

đưa trên 60 % hộ dân của tỉnh được sử dụng

nước sạch. Bưu chính viễn thông từng bước

hiện đại hóa, số máy điện thoại tăng nhanh .

Kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội được quan

tâm , hệ thống trường lớp bệnh viện và trạm

té CƠ sở... được xây dựng và mở rộng.

Thành quả nêu trên đã chứng minh rằng,

chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của

Bến Tre vừa qua là đúng đắn .

У

Phát huy những thành quả đạt được ,

trong những năm tới, toàn Đảng bộ và nhân

dân Bến Tre ra sức thực hiện cuộc " Đồng

khởi mới" nhằm tạo đột phá để tăng tốc nền

kinh tế của tỉnh , với quyết tâm chống tụt

hậu về kinh tế so với các tỉnh trong khu

vực. Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh (nhiệm

kỳ 2001 - 2005 ) đã xác định 4 khâu đột

phá : 1 - tập trung khai thác hai thế mạnh

của tỉnh là kinh tế thủy sản và kinh tế

vườn ; 2 - đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ

tầng ; 3 - xây dựng cơ chế, chính sách thông

thoáng để khai thác nội lực , đồng thời thu

hút đầu tư bên ngoài ; 4 - xây dựng quy

hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ và chính

sách thu hút nhân tài . Bốn khâu đột phá nêu

trên rất quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn

to lớn và là một tổng thể các biện pháp

để tạo bước đột phá chung, trong đó công

tác cán bộ là khâu đột phá có ý nghĩa quyết

định.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII cũng đã

xác định rõ phương hướng chung của tỉnh ,

đó là : Khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh

tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền

vững hơn , tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp , nông thôn gắn với đẩy

nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng... Từ

phương hướng chung, Đại hội nêu lên các

mục tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu trong

5 năm tới là : tập trung đầu tư cho thủy

sản và kinh tế vườn, phấn đấu đưa nhịp độ

tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% năm ; đến

năm 2005, cơ cấu kinh tế của tỉnh sẽ là :

nông - lâm - thủy sản 55%, công nghiệp -

xây dựng 20% và dịch vụ 25% ; giảm tỷ lệ

lao động thất nghiệp xuống dưới 5%, lao

động qua đào tạo đạt 25% ; thu nhập bình

quân đạt 450 USD /người/năm , giảm tỷ lệ

hộ nghèo còn dưới 10% , và tỷ lệ tăng dân

số tự nhiên còn 1,075% ... Trên cơ sở đó ,

Đại hội cũng đã nêu tư tưởng chỉ đạo phát

triển kinh tế là " tập trung dồn sức để phát".

huy các thế mạnh kinh tế , khai thác tốt tiềm

năng và lợi thế của từng địa phương, tạo ra

sự đột phá mạnh về kinh tế biển , kinh tế

vườn , đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ... " .

Quán triệt phương hướng , mục tiêu và tư

tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ VII tiếp thu Nghị quyết Đại hội IX và

các Nghị quyết Trung ương Đảng mới đây ,

Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục cụ thể hóa chủ

trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh . Cùng

với cả nước, Bến Tre xác định nhiệm vụ

trọng tâm về công nghiệp hóa , hiện đại hóa
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nông nghiệp, nông thôn là : Xây dựng và

phát triển một nền nông nghiệp sản xuất

hàng hóa lớn , hiệu quả , bền vững , có sức

cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các

thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào

sản xuất : xây dựng nông thôn giàuđẹp, dân

chủ, công bằng, văn minh , có cơ cấu kinh tế

hợp lý , lực lượng sản xuất năng động, quan

hệ sản xuất phù hợp , kết cấu hạ tầng kinh

tế - xã hội phát triển và an ninh nông thôn

được đảm bảo . Duy trì nhịp độ tăng trưởng

bình quân của nông nghiệp trên 5 %/năm ,

nâng giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác

lên 30 triệu đồng /năm (2005 ) và 50 triệu

đồng/năm (2010), trong đó kinh tế vườn và

nuôi thủy sản có thu nhập cao hơn và ổn

định .

Để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp , nông thôn trên địa bàn

tỉnh , công việc trước tiên là, tập trung phát

triển sản xuất gắn với thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế nông nghiệp , nông thôn . Mặt

khác , nhằm khai thác thếmạnh kinh tế thủy

sản , Tỉnh ủy chủ trương đẩy mạnh phát

triển cả nuôi trồng , đánh bắt xa bờ - dịch vụ

hậu cần và chế biến xuất khẩu . Phấn đấu

đến năm 2005 , sản lượng thủy sản đạt

khoảng 200 000 tấn , trong đó có hơn

20 000 tấn tôm nuôi xuất khẩu ; tăng kim

ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt bình quân

trên 100 triệu USD /năm , trong đó thủy sản

chiếm ít nhất 60 %.

Để phát triển thủy sản , Bến Tre ưu tiên

đầu tư cho nuôi thủy sản trên cả 3 vùng

nước mặn, lợ và ngọt. Phát triển diện tích

nuôi trồng lên 36 000 héc -ta vào năm 2005

và 49 000 héc-ta vào năm 2010, trong đó có

khoảng 10 - 15% diện tích nuôi công

nghiệp, bán công nghiệp. Khuyến khích

ứng dụng rộng rãi tiến bộ kỹ thuật vào sản

xuất, chuyển đổi cơ cấu giống , đa dạng hóa

đối tượng nuôi . Tăng cường sản xuất giống

tại chỗ kết hợp chặt chẽ với liên doanh, liên

kết với các tỉnh Nam - Trung bộ để sản xuất

giống tôm sú có chất lượng cao, phục vụ có

hiệu quả cho nhu cầu nuôi trong tỉnh . Xây

dụng nhiều dự án nuôi tôm công nghiệp ,

bán công nghiệp , chú trọng hình thức nuôi

sinh thái, tạo điều kiện phát triển bền vững

nghề nuôi. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các nhà

máy chế biến thủy sản hiện có , khuyến

khích các thành phần kinh tế xây dựng

thêm các nhà máy theo hướng hiện đại.

Quan tâm đào tạo và có chính sách thu hút

cán bộ kỹ thuật , cán bộ quản lý cho ngành

thủy sản .

Trên lĩnh vực nông nghiệp , tập trung

chuyển đổi cơ cấu sản xuất hướng vào các

câytrồng chủ yếu như : cây ăn trái , dừa, lúa

và mía . Kinh tế vườn là thế mạnh kinh tế

thứ hai, nên tỉnh chủ trương xây dựng các

vườn cây ăn trái có khả năng chế biến và

xuất khẩu . Chuyển giao , ứng dụng khoa

học - công nghệvào sản xuất, nhất là công

nghệ sinh học, tạo ra những vườn cây ăn

trái có chất lượng cao gắn với phát triển

công nghệ sau thu hoạch . Trong những năm

tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành cải

tạo vườn tạp, chuyển vườn cây hiệu quả

thấp sang trồng cây ăn trái có hiệu quả cao,

với các loại cây : sầu riêng , măng cụt, bưởi,

cam , xoài , chuối... Phát triển cây ăn trái

trên đất lúa kém hiệu quả ở vùng ngọt và

trên đất cát pha ở 3 huyện ven biển . Dự kiến

đưa diện tích trồng cây ăn trái lên 36 000

héc -ta vào năm 2005 , với sản lượng ước đạt

475 000 tấn, ở Chợ Lách , phía Tây Châu

Thành , phía Bắc Mỏ Cày, một phần của thị

xã và một phần ở các huyện khác . Dừa

là cây công nghiệp hàng đầu của tỉnh .

Tỉnh ủy chủ trương đầu tư thâm canh ,

khuyến khích tỉa thưa và trồng xen với dừa

42 Số 27 ( tháng 9 năm 2002 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

các loại cây măng cụt, ca -cao , đậu xanh,

cây có múi ; tận dụng mặt nước để nuôi

tôm, cá ; tận dụng mặt đất để nuôi gia súc,

gia cầm ... Ổn định diện tích trồng dừa

khoảng 36 000 héc-ta , tập trung chủ yếu ở

các huyện Mỏ Cày , Giồng Trôm , Bình Đại

và một phần ở các huyệnkhác. Duy trì đất

lúa ở những vùng lúa tập trung và có điều

kiện sản xuất thuận lợi . Chuyển diện tích

lúa kém hiệu quả ở vùng ngọt sang trồng

cây ăn trái , ở vùng lợ sang nuôi thủy sản .

Kết hợp vùng lúa một vụ với nuôi tôm, cá,

đưa cây màu, nhất là bắp lai vào luân canh

với lúa. Ôn định diện tích canh tác khoảng

40 000 héc-ta , trong đó có 20 000 héc-ta

lúa 2 vụ cao sản . Đẩy mạnh thâm canh ,

tăng năng suất lúa , sử dụng giống mới, có

chất lượng cao để xuất khẩu . Giữ diện tích

mía khoảng 10 000 héc-ta tập trung ở

huyện Mỏ Cày, Giồng Trôm , Ba Tri nhằm

bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định cho nhà

máy đường của tỉnh .

Duy trì và phát triển chăn nuôi ở hộ gia

đình , khuyến khích mở rộng các hình thức

nuôi bán công nghiệp và công nghiệp theo

mô hình kinh tế trang trại ; hình thành các

vùng chăn nuôi chất lượng cao, an toàn

dịch bệnh với đàn gia súc lớn (heo, bò, dê)

và gia cầm là chủ yếu .

Thúc đẩy chuyển đổi ngành nghề nông

thôn , tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các

ngành nghề chế biến hàng xuất khẩu có

nguồn nguyên liệu tại chỗ , kết hợp phát

triển các cơ sở làm hàng gia công. Củng cố

và phát triển các làng nghề, khuyến khích

các thành phần kinh tế trongtỉnh và thu hút

đầu tư bên ngoài để phát triển ngành nghề

ở nông thôn . Đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa

thiết bị chế biến dừa, thủy sản, khuyến

khích đầu tư sản xuất, chế biến các mặt

hàng mới từ dừa, thủy sản , các sản phẩm

sau đường ... Đưa nhà máy than hoạt tính và

nhà máy chế biến thủy sản có công nghệ

hiện đại vào hoạt động, với phương ánổn

định và nâng cao hiệu quả, có phương án ổn

định và nâng cao hiệu quả Nhà máy Đường.

Kêu gọi đầu tư chế biến trái cây với nhiều

loại sản phẩm khác nhau ; hình thành và

phát triển các cụm công nghiệp . Đẩy nhanh

tốc độ cơgiớihóa trong nông, ngư nghiệp .

Đến năm 2010, phấn đấu cơ giới hóa 100 %

khâu làm đất và tuốt lúa , tưới tiêu bằng máy

cho 90% diện tích lúa và 80% diện tích cây

ăn trái ở các vùng sản xuất tập trung. Cơ

giới hóa khâu gieo trồng , gặt lúa và bảo vệ

cây trồng ; cải tiến phần lớn thiết bị chế

biến đường thủ công, thiết bị sản xuất chỉ

xơ dừa . Khuyến khích các thành phần kinh

tế mở rộng nhiều loại hình dịch vụ ở nông

thôn , trước hết là các dịch vụ kỹ thuật , tín

dụng, thương mại, dịch vụ phục vụ đời

sống, phát triển mạnh du lịch , nhất là du

lịch sinh thái ..., để tạo nhiều việc làm , tăng

thu nhập cho nông dân .

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp, nông thôn , Bến Tre

quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất mới

phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế .

Khuyến khích và tạo điều kiện để tư nhân

phát triển dưới nhiều hình thức : kinh tế hộ ,

kinh tế trang trại , doanh nghiệp tư nhân và

các loại hình công ty... Tạo điều kiện để

kinh tế hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật

nuôi và phát triển ngành nghề nông thôn .

Khuyến khích các hộ có vốn, có khả năng

kinh doanh giỏi chuyển từ nông nghiệp

sang nghề khác hoặc kinh doanh tổng hợp.

Một trong các trọng điểm về xây dựng

quan hệ sản xuất của tỉnh là tiếp tục

củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả

kinh tế hợp tác . Phát triển hợp tác xã đa

dạng ở những nơi có điều kiện trên cơ sở
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tự nguyện, bình đẳng , cùng có lợi và quản

lý dân chủ. Tập trung xây dựng một số tổ

hợp tác, hợp tác xã tiên tiến ; chú trọng phát

triển kinh tế hợp tác trong các ngành , các

lĩnh vực, nuôi trồng , đánh bắt thủy sản , sản

xuất giống, ngành nghề nông thôn và tiêu

thụ sản phẩm .

Để đảm bảo cho tiến trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp , nông thôn ,

tỉnh chủ trương huy động mạnh mẽ các

nguồn lực để đẩy mạnh đầu tưphát triển kết

cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Mục

tiêu đến năm 2010 là, giải quyết cơ bản các

yêu cầu về thủy lợi , giao thông, nước ngọt

cho sản xuất và đời sống. Trước mắt, tỉnh

tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi phục

vụ nuôi thủy sản và kinh tếvườn , đảm bảo

sản xuất phát triển ổn định và bền vững.

Phấn đấu đến năm 2005 có 80% và năm

2010 có 100 % diện tích đất nông nghiệp và

đất chuyên nuôi trồng thủy sản được xây

dựng hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn

chỉnh . Nâng cấp và nhựa hóa các tỉnh lộ ,

từng bước xây dựng cầu đồng bộ với

đường , nhựa hóa các tuyến đường dẫn đến

vùng kinh tế trọng điểm . Tiếp tục bê -tôngđiểm . Tiếp tục bê-tông

hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn

theo phương châm "Nhà nước và nhân dân

cùng làm " , trước mắt tập trung cho đường

đến trung tâm các xã. Đến năm 2010 , cơ

bản bê-tông hóa, nhựa hóa và xóa cầu khỉ ở

khu vực nông thôn . Phát triển hệ thống điện

gắn với quy hoạch lại khu dân cư nhằm

phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh

hoạt ở nông thôn ; phấn đấu đến năm 2005

có 90 % và đến cuối năm 2010 có 100 % số

hộ sử dụng điện .

Bên cạnh các mục tiêu , nhiệm vụ về

kinh tế, Bến Tre ra sức xây dựng đời sống

văn hóa xã hội và phát triển nguồn nhân

lực. Trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa" , tỉnh chủ

trương vừa xây dựng vừa củng cố và nâng

cao chất lượng các gia đình văn hóa, các ấp,

xã văn hóa theo tiêu chí mới. Nâng cao chất

lượng giáo dục, nâng cao dân trí, bảo đảm

cho nông dân những kiến thức cần thiết để

phát triển sản xuất có hiệu quả. Củng cố,

phát huy thành quả xóa mù chữ và phổ cập

giáo dục tiểu học ; quan tâm giải quyết nạn

mù chữ và tái mù ở các xã vùng sâu , vùng

xa, phấn đấu đến năm 2005 toàn tỉnh có

60 % số xã, phường và năm 2007, cơ bản

hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Nâng

cao chất lượng hệ thống y tế , củng cố

lưới y tế cơ sở, đến năm 2005, 100 % số xã

có bác sĩ , bình quân 5 bác sĩ/vạn dân . Thực

hiện tốt chính sách thu hút cán bộ có năng

lực về công tác ở địa phương . Tăng cường

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công nhân , kỹ

thuật viên sản xuất nông nghiệp , thủy sản ,

để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn .

mang

Để thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông

thôn , vấn đề cần đặc biệt quan tâm là phải

tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng

hệ thống chính trị cơsởtheo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 5 (khóa IX ). Tỉnh chủ

trương quan tâm củng cố, nâng cao vai trò

lãnh đạo của các tổ chức đảng ; tăng cường

hiệu lực , hiệu quả quản lý, điều hành của

chính quyền cơ sở , đảm bảo đủ sức lãnh

đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ;

đảm bảo an ninh nông thôn , bảo vệ thành

quả lao động để người dân yên tâm phát

triển sản xuất. Các đoàn thể tăng cường vai

trò nòng cốt trong việc thực hiện quy chế

dân chủ ở cơ sở và phải là trung tâm của các

phong trào phát triển sản xuất, nâng cao đời

sống nhân dân .D
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O

UÁ trình thực hiện đường lối của

Đảng về xây dựng và phát triển nền

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa , khu vực kinh tế tư nhân

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã

phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực và được

tổ chức dưới các loại hình doanh nghiệp,

như : doanh nghiệp tư nhân, công ty trách

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và loại hình

kinh tế cá thể (hộ sản xuất và kinh doanh cá

the) .

Số lượng doanh nghiệp đã tăng từ 689 vào

cuối năm 1992 lên 13 082 vào cuối năm 1999

Biểu 1 : Số lượng doanh nghiệp tư nhân và

vốn bình quân qua các năm trên địa bàn Thành

phốHồ ChíMinh

Tính đến Số doanh nghiệp

hết năm

1992

tư nhân

Vốn bình quân mỗi

doanh nghiệp ,( Triệu đồng)

689 819,3

1993 2131 510,3

1994 4302 353,9

1995 6393 365.4

1996 8115 529,4

1997 9366 520,8

1998 10725 645,3

1999 13082 1012,8

2000 18581 1061,0

6/2000 21912 1212,6

Nguồn : Sở Kếhoạch và Đầu tư TP Hồ ChíMinh

Đề sự phát triển của kinh tế tư nhân

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MẠNH - PHƯƠNG

(bình quân mỗi năm tăng gần 1 500 doanh

nghiệp) . Từ khi có Luật Doanh nghiệp, riêng

năm 2000 đã tăng thêm 5 499 doanh nghiệp,

6 tháng đầu năm 2001 thành lập thêm

3 331 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa

bàn Thành phố lên đến 21 912 doanh nghiệp

(tính đến hết ngày 30-6-2001 ). Vốn bình quân

mỗi doanh nghiệp đã tăng từ 819,3 triệu

đồng năm 1992 lên 1 061,0 triệu đồng vào

năm 2000 và 1 212,6 triệu đồng vào tháng 6

năm 2001 (xem biểu 1 ) .

Đến thời điểm 30-6-2001 , bức tranh tổng

thể về các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế

tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như sau :

Tổng vốn đăng ký lên đến 17 533 798 triệu

đồng , trong đó có 8 299 doanh nghiệp tư nhân ,

vốn đạt268,7 triệu đồng ; 12 964 công ty trách

vốn đăng ký 2 229 958 triệu đồng, bình quân

nhiệm hữu hạn ,vốn đăng ký 11 901 674 triệu

đồng , bình quân vốn 937,6 triệu đồng ; công ty

cổ phần có tổng vốn đăng ký 3 402 166 triệu

đồng , bình quân vốn đạt 5 242,2 triệu đồng. Các

doanh nghiệp được phân bố theo ngành nghề

sản xuất, kinh doanh , như sau (xem biểu 2) .
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Biểu 2 : Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt

động của các doanh nghiệp tư nhân TP Hồ

Chí Minh

Tổngsố

Doanhnghiệp
Vốn đăng ký

Số lượng | Cơ cấu , % | Giá trị , tr . đ | Cơ cấu , %

17 533 79821 912

Theo loạihình doanh nghiệp

100 100

giải quyết được 40% số việc làm cho tổng số

lao động trên toàn Thành phố. Vị trí, vai trò

của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn TP Hồ

Chí Minh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản

nhất, như sau (xem biểu 3) .

Biểu 3 : Đánh giá vai trò, vị trí của khu vực

kinh tế tư nhân TP Hồ Chí Minh

Cơ cấu , %

Tư nhân 8299 37,87 2 229 958 12,72

| Cty TNHH 12 964 59,16 11 901 674 67,88 Chỉ tiêu Giá trị ( tỉ đồng)

|Cty cổ phần 649 2,97 3 402 166 19,40 Tổng số | Trong đó , | Tổng số | Trong đó,

Theo ngành sản xuất -kinh doanh
tư nhân tư nhân

|Thương mại 10 930 49,88 7025 793 40,07
1. GDP 76 660 27 190 100 35,5

Côngnghiệp
3107 14,18 4439 558 25,32 | 2. Đóng góp vào tăng 9,3 2,9

| Xây dựng 1775 8,10 3 071 921 17,52 trưởng GDP

|Nông-lâm -ngư 483 2,20 403 277 2,30 3. Giá trị sản xuất công 85 319 19 052 100 22,3

| Vận tải 407 1,86 652 257 3,72 nghiệp

Ngành khác 5210 23,78 1 940 992 11,07 4. Giá trị sản xuất 11 303 6906 100 61,1

thươngmại

5. Giá trị sản xuất khách 6 627 5116 100 77,2

sạn , nhà hàng

6. Giá trị sản xuất vận 10 854 1986 100 18,3

tải, kho bãi và thông

tin liên lạc

Nguồn : SởKếhoạch và Đầu tư TPHồ ChíMinh

sản

;

Loại hình kinh tế cá thể trong lĩnh vực

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tăng

khá nhanh về số lượng : Từ 19 548 đơn vị

năm 1998 lên 26 042 đơn vị vào năm 2000 , và

đã có mặt ở hầu hết 20 ngành hàng chế biến

trong đó, các ngành có nhiều đơn vị cá thể

nhất là dệt (3 567 đơn vị) , may (3 396 đơn vị) ,

thực phẩm và đồ uống (3 254 đơn vị) , sản xuất

các sản phẩm từ kim loại (4 876 đơn vị) ...

Đông nhất là số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể

hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Nếu chỉ tính số hộ có đăng ký kinh doanh

theo Nghị định 66 /NĐ -CP của Chính phủ , đã

tăng từ 50 000 hộ năm 1998 lên 130 473 hộ

năm 2000. Ngoài ra , trong lĩnh vực nông

nghiệp tính đến hết năm 2000 đã có 90 259 hộ .

Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân trên địa

bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự trở

thành bộ phận cấu thành quan trọng của kinh

tế Thành phố và có nhiều đóng góp tích cực

vào tăng trưởng GDP, nhất là tạo việc làm mới

trên địa bàn . Ví dụ , kinh tế hộ sản xuất kinh

doanh cá thể, tuy có quy mô nhỏ, nhưng số

lượng lớn , nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị

trường , nên chỉ riêng số hộ này đã tham gia

| 7 . Cơ cấu vốn đầu tư xây

dựng cơ bản

| 8 . Số lao động (người )

9. Các khoản thu nội địa

100 29,6

2 237 168 1 711 434 100 76,5

15031 2110 100 14,0

Nguồn : Sở Kếhoạch và Đầu tư TPHồ ChíMinh

Đạt được những thành tựu trên là nhờ có

đường lối đúng đắn của Đảng, đồng thời cũng

phải nói đến sự vận dụng sáng tạo và sự chỉ

đạo sát sao của Thành ủy , Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, kết quả

trên cũng nói lên sự tin tưởng vào đường lối ,

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước

ta đối với các loại hình doanh nghiệp, nên các

doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư , huy

động lực lượng lao động để làm ra của cải cho

xã hội ngày càng nhiều.

Trong thời gian qua, Nhà nước cũng đã

không ngừng hoàn thiện các chính sách để

khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển , nhằm

huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong

nhân dân . Cụ thể là , Chính phủ đã từng bước
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tháo gỡ các vướng mắc, cũng như đổi mới

phương pháp điều hành, cải tiến thủ tục hành

chính, môi trường kinh doanh ..., nên các nhà

đầu tư tin tưởng hơn , yên tâm hơn trong việc

bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh .

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khu

vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh vẫn bộc lộmột số hạn chế , bất cập và

vướng mắc. Hạn chế lớn nhất hiện nay là quy

mô doanh nghiệp còn rất nhỏ bé cả về phương

diện sản xuất, vốn, lao động và doanh thu .

Theo báo cáo điều tra của Viện Kinh tế Thành

phố Hồ Chí Minh , hiện có trên 80% doanh

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa

bàn Thành phố có lượng vốn dưới 5 tỉ đồng và

thuê dưới 50 lao động . Vốn đã ít, trình độ công

nghệ lại đang rất lạc hậu : 37,7% số doanh

nghiệp đang ở trình độ sản xuất thủ công ;

43,2% - bán cơ giới và bán tự động. Trong các

doanh nghiệp mới có trang bị máy móc , thiết bị

thì có đến hơn 86% có trình độ công nghệ trung

bình và lạc hậu. Trình độ công nghệ lạc hậu

nhất thuộc về các hộ sản xuất - kinh doanh cá

thể . Không những họ lạc hậu về phương diện

công nghệ, mà tuyệt đại đa số lao động của các

hộ này vẫn còn là lao động thủ công.

Điều đáng chú ý là, đại đa số các doanh

nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa

bàn Thành phố tập trung đầu tư vào lĩnh vực

thương mại, khách sạn - nhà hàng. Thực tế đó

chứng tỏ, một mặt lĩnh vực dịch vụ thương

mại đang hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân ; và

mặt khác , tình trạng này chứng tỏ cơ chếchính

sách của chúng ta chưa thực sự hấp dẫn các

nhà doanh nghiệp tư nhân rót vốn vào các lĩnh

vực sản xuất công nghiệp, hay các ngành dịch

vụ hiện đại.

Điều đó là có cơ sở thực tế , vì trong số nhiều

vướng mắc trở ngại, thì hiện nay khu vực kinh

tế tư nhân đang rất khó tiếp cận các nguồn lực

cơ bản , như : vốn và đất đai , nhất là so với các

doanh nghiệp nhà nước. Hay nói rõ hơn , cơ ché

hiện nay chưa bảo đảm môi trường kinh doanh

bình đẳng giữa các thành phần kinh tế .

Bởi vậy, trong thời gian tới, quán triệt tư

tưởng của Đảng coi các thành phần kinh tế là

những bộ phận cấu thành quan trọng của cả

nền kinh tế , đòi hỏi phải cóphương pháp tiếp

cận hợp lý, biện pháp tháo gỡ kịp thời , hiệu

quả những vướng mắc, cản trở nhằm tạo lập

một môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng .

Muốn vậy , chúng ta tập trung vào một số giải

pháp sau :

Thứnhất, đảm bảo quyền tự do kinh doanh

theo pháp luật. Rà soát, bãi bỏ dần các văn bản

phápquy có nội dung trái với các điều khoản

cũng như tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định

30-2000 /NĐ - CP , ngày 11-8-2000 của Chính

phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển

một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh ...

Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp ,

tiến tới áp dụng thống nhất một Luật Doanh

nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ các

doanh nghiệp hoạt động công ích) theo tinh

thần Nghị định 64/ NĐ-CP về việc chuyển các

doanh nghiệp của các tổ chức chính quyền,

Đảng , đoàn thể sang công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên .

vẫn

Thứ hai, đổi mới và tiếp tục hoàn thiện

chính sách đất đai theo hướng hình thành thị

trường bất động sản , nhằm tạo môi trường bình

đẳng trong tiếp cận và sử dụng có hiệu quả

nguồn lực đấtđai, tài sản lớn của quốc gia,

giữa các thành phần kinh tế . Hiện nay,

đang tồn tại nhiều bất bình đẳng và bất hợp lý

về quyền sử dụng đất giữa các doanh nghiệp

nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế khác . Do lịch sử để lại mà các

doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, sử dụng

một quỹ đất khá lớn. Không ít doanh nghiệp
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nhà nước đang sử dụng rất lãng phí nguồn lực

này , cụ thể không trả tiền thuê đất, hoặc doanh

nghiệp cho thuê thì tiền để ngoài ngân sách

nhà nước , lập các quỹ đen phân phối nội bộ

doanh nghiệp... Trong khi đó, doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế khác phải mua

quyền sử dụng đất, sau đó mới được giao hoặc

thuê đất để thực hiện dự án đầu tư của mình.

Trên thực tế , không ít doanh nghiệp thuộc khu

vực kinh tế tư nhân phải thuê lại đất của doanh

nghiệp nhà nước theo giá tự do của thị trường

Thứ ba , đổi mới chính sách tài chính, tín

dụng theo hướng hình thành một thị trường tài

chính - tiền tệ thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho

khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận dễ dàng với các

nguồn vốn. Chẳng hạn , nên thực hiện cơ chế,

nếu doanh nghiệp tư nhân làm ăn thua lỗ do các

nguyên nhân khách quan, thì cũng có thể được

xem xét để xóa nợ, khoanh nợ, giãn nợ như các

doanh nghiệp nhà nước ; tạo thuận lợi để các

doanh nghiệp tư nhân cùng chia sẻ quỹ phòng

ngừa rủi ro với các ngân hàng khi cho vay vốn ,

nhằm cải thiện tình trạng phân biệt đối xử đối

với kinh tế tư nhân từ phía ngân hàng.

Thứ tư , có chính sách hỗ trợ thông tin , xúc

tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho

khu vực kinh tế tư nhân ; tạo điều kiện thuận

lợi trong việc mở rộng thị trường và tiếp cận

cơ hội kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân .

Tuyệt đại đa số các doanh nghiệp tư nhân

thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâm

chí có doanh nghiệp rấtnhỏ, nên khả năng tiếp

cận , nắm bắt và xử lý thông tin thị trường, nhất

là thông tin thị trường hiện đại còn rất hạn chế.

Bởi vậy, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ

thông tin , như chính sách thiết lập và cơ chế

hoạt động của các trung tâm thông tin doanh

nghiệp ; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại ,

bao gồm : hỗ trợ mở rộng thị trường , nhất là thị

trường nước ngoài , thông qua hỗ trợ cho doanh

nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc

tế ; ngoài ra , cũng nên có chính sách hỗ trợ đào

tạo nguồn nhân lực, trước hết đối với các chủ

doanh nghiệp, bởi vì , trình độ chung của các

doanh nghiệp khu vực tư nhân còn rất hạn chế .

Điều đó lại càng quan trọng nếu nhìn từ góc độ

yêu cầu, đòi hỏi của xu thế hội nhập kinh tế

quốc tế và khu vực hiện nay.

Thứ năm , xây dựng và công khai hóa các

quy hoạch tổng thể, cũng như quy hoạch chi

tiết phát triển ngành, các lĩnh vực trên địa bàn

Thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho các

nhà đầu tư tư nhân huy động vốn vào các

ngành, các lĩnh vực một cách có định hướng,

hạn chế tự phát thị trường và bảo đảm cân đối

nền kinh tế nói chung. Đây là điều rất cơ bản

để bảo đảm phát triển lâu dài và bền vững, hạn

chế việc chạy theo phong trào, ồ ạt vào một sốồ

ngành rồi gây ra tình trạng sản xuất thừa , như

pháttriển kháchsạn - nhàhàng vừa qua là một

ví dụ điển hình .

Tóm lại , để tạo môi trường kinh doanh

thông thoáng , bình đẳng cho khu vực kinh tế tư

nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

trước mắt đang còn nhiều việc phải làm , đòi

hỏi có sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ giữa

các cấp, các ngành dưới sự chỉ đạo chặt chẽ

của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều cần nhấn mạnh là, việc đổi mới và hoàn

thiện cơ chế chính sách phát triển khu vực kinh

tế tư nhân phải thể hiện được quan điểm của

Đảng ta là : " Thực hiện nhất quán chính sách

phát triển nền kinhtế nhiều thành phần . Các

thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật

đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh

lành mạnh " ( và Nghị quyết Trung ương 5

(khóa IX) về khuyến khích phát triển kinh tế

tư nhân . D

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 95 - 96
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Tiềm năng và sức bật

của du lịch

THỪA THIÊN - HUẾ

N

DƯƠNG VŨ

GÀNH du lịch Thừa Thiên - Huế ra

đời vào cuối năm 1975, song hoạt

động du lịch mới hình thành rõ nét và

phát triển từ cuối năm 1990, nhất là khi Thừa

Thiên - Huế được Nhà nước xác định là một

trong ba vùng trọng điểm về du lịch Việt

Nam với những tiềm năng và lợi thế to lớn

của vùng này . Tiềm năng đó được thể hiện

trên bốn mặt :

Thứnhất, Thừa Thiên - Huế là địa phương

có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú .

Yếu tố đầu tiên dễ nhận thấy ở Thừa

Thiên - Huế là đâu đâu cũng bạt ngàn cỏ cây,

hoa trái . Đứng ở cầu Tràng Tiền nhìn về nhà

ga thành phố , đường Lê Lợi xum xuê, xanh

mướt những vòm cây . Rời trung tâm không

xa, du khách có thể thong dong dạo bước vào

những vùng vườn rộng bao la của Nam Giao,

Bến Ngự , Kim Long, Nguyệt Biều, Vỹ Dạ...

Người Huế xưa nay vẫn thầm biết ơn tạo

hóa đã ưu ái ban tặng cho món quà vô giá, đó

là dòng Hương Giang thơ mộng. Sông Hương

lượn lờ ôm gọn một vùng từ Cồn Dã tới Cồn

Hến . Rời Cồn Hến qua vùng ngoại ô Vỹ Dạ,

thẳng về ngã ba Sình để rồi hội ngộ với sông

Bồ, sông Ô Lâu và hòa cùng phá Tam Giang

trước khi nhập vào biển cả. Phá sẽ thay sông

đưa khách về với phương Nam , với các xóm

vạn chài, về với Rừng quốc gia

Bạch Mã, với biển Lăng Cô ,

Cảnh Dương chan hòa ánh

nắng.

Thế đứng và dáng vẻ như chú

ngựa chiến , ở độ cao 1 450 m,

rừng Bạch Mã là cảnh vật tuyệt

mỹ dành ưu thế cho du lịch Huế .

Bạch Mã xinh tươi không kém

gì Sa Pa, Đà Lạt. Khí hậu gần

biển , ôn hòa (nhiệt độ mùa đông

lạnh nhất không dưới 4 °C , mùa hè nóng nhất

không quá 26°C) . Thảm thực vật và các loài

động vật vô cùng phong phú, nhiều loại quý

hiếm ... Bạch Mã còn là nơi có nhiều dòng

suối trong vắt, có Ngũ Hồ duyên dáng, có

thác Đỗ Quyên cao 300 m rất ngoạn mục.

đây , 50 năm trước người Pháp đã dày công

xây dựng một vùng nghỉ mát với hàng trăm

biệt thự lớn nhỏ, một con đường dài 14km lên

tận đỉnh núi .

Cùng với sông Hương , núi Ngự Bình tạo

cho cảnh vật vẻ nên thơ . Núi Ngự Bình hình

thang cao 105m , đỉnh bằng phẳng , là bức

bình phong của kinh thành ,... Điều đáng nói

là vào ngày đẹp trời , đứng trên đỉnh núi ta có

thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Huế

với sông nước mênh mang, núi non soi bóng,

cung điện nguy nga và xa xa thấp thoáng

những mái chùa cổ kính ...

Đồi Vọng Cảnh, Đàn Nam Giao, bến Văn

Lâu , thôn Vỹ Dạ... mỗi nơi một vẻ, đều có

thể làm say lòng du khách . Và rồi chợt như

một nốt lặng trong toàn bộ bản giao hưởng có

cây sông núi, du khách sẽ gặp Thiên An đào

dạt thông reo ; một không gian tĩnh lặng, tinh

khiết, trong lành, bỗng bật sáng mặt hồ trong

vắt như gương - hồ Thủy Tiên - nằm gọn giữa

lòng rừng, soi bóng những nhành thôngđầy

nhựa sống ...
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Thật khó có nơi nào trên đất nước ta, cảnh

vật thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng như Huế.

Thứ hai, Thừa Thiên - Huế, một trong

những trung tâm văn hóa lịch sử của đất

nước .

Gần 150 năm , Vương triều Nguyễn ngoài

những mặt hạn chế, đã để lại cho hậu thế

những di sản có giá trị cao về mặt văn hóa

lịch sử . Một Hoàng thành và Tử cấm thành

lộng lẫy vàng son đựng chứa hàng trăm công

trình kiến trúc. Việt Nam có nhiều cố đỗ ,

nhưng duychỉ có cố đô Huế là còn lưu giữ

được hệ thống di tích gần như nguyên vẹn .

Kinh thành Huế biểu trưng cho quan điểm

nhân sinh, kiến trúc , mỹ thuật, lối sống của

các tầng lớp quan lại vào thế kỷ thứ XIX , một

trong những mẫu hình hoàn thiện còn sót lại

trên thế giới về một đô thị phong kiến . Thời

gian hàng trăm năm qua đi, khí hậu và chiến

tranh tànphá nhưngmật độ di tích Hoàng

thành Huếvẫn đạt ở đỉnh cao : trong 1 kmcó

đến 6 di tích . Đáng chú ý là di tích lại tập

trung dày đặc ở trung tâm thành phố, với bán

kính 15 km, cái nọ nối tiếp cái kia tỏa ra theo

hình nan quạt, du khách rất dễ tham quan,

chiêm ngưỡng .

Điều đáng nói, tổng thể kiến trúc cố đô

Huế được khởi công từ thời Gia Long ( 1802 -

1819 ) đạt đến quy mô hoàn chỉnh vào thời

Minh Mạng ( 1820 - 1840) ; các đời vua sau

tiếp nối , bổ sung... Nhận định về kinh thành

Huế, khó ai có được cái nhìn toàn diện, sắc

sảo như ông cựu Tổng Giám đốc UNESCO

Am -da-ma-ta M’Bo : Những người đầu tiên

xây dựng Huế đã có dụng ý đóng khung Huế

trong phong cảnh kỳ diệu từ núi Ngự Bình

đến đồi Vọng Cảnh, đến phá Tam Giang và

phá Cầu Hai... giữa lòng Huế, thành nội lịch

sử là một mẫu mực về cấu trúc cân đối mà sự

hài hòa rất tự nhiên đến nỗi người ta quên bàn

tay con người sáng tạo ra nó... Mỗi lăng vua,

với tính cách riêng biệt của nó, là một thành

tựu tuyệt mỹ của nền kiến trúc cảnh vật hóa...

Cách cấu tạo tượng trưng của các khoảng

không gian khác nhau làm cho Huế có sự hài

hòa tuyệt diệu . Huế thực hiện được sự tổng

hợp đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được

cổ xưa và hiện đại , qua đó cố đô cổ kính

chung sống hài hòa với thành phố trẻ ngày

nay . Và với giá trị như vậy , ngày 11-12-1993

Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã

quyết định công nhận di tích cố đô Huế là di

sảnvăn hóa chung của nhân loại.

Ở Huế, những tài liệu thành văn đồ sộ,

mangtính bách khoa do Nhà nước biên soạn

như Đại Nam thực lục, Lịch triều hiến

chương loại chí, Khâm định Đại Nam hội

điển sự lệ , Việt sử thông giám cương mục ,

Đại Nam nhất thống chí và còn địa bạ , văn

bia, châu phệ, hệ thống hương ước , thiết chế

văn hóa... cho thấy triều Nguyễn nước ta đã

đạt tới trình độ cao về kiến trúc thượng tầng ,

về quản lý xã hội .

Ở góc độ dân tộc học, Thừa Thiên - Huế

cũng có nhiều đóng góp đáng ghi nhận .

Trong 12 thế kỷ (từ thế kỷ III đến thế kỷ XV

sau công nguyên), ở Thừa Thiên - Huế người

Chăm đã định cư và họ xây dựng nên một nền

văn hóa đặc sắc. Ngày nay những di chỉ, di

vật của người Chămvẫn còn nằmrải rác trên

đất Thừa Thiên - Huế, là tài sản vô giá của

quốc gia .

Hệ thống bảo tàng ở Huế từ bảo tàng cổ

vật , đến bảo tàng Hồ Chí Minh đều chứa

đựng những tư liệu quý về lịch sử và con

người . Một Dương Nỗ, một trường Quốc học,

một tòa Khâm ... vẫn còn đó dấu tích hoạt

động của người con ưu tú đất Việt - Chủ tịch

Hồ Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt

Nam dân chủ cộng hòa.

Văn hóa vật thể ở Huế đồ sộ phong phú ,

đa dạng bao nhiêu thì các sản phẩm văn hóa
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phi vật thể càng nhiều hình nhiều vẻ , độc đáo

bấy nhiêu. Huế được coi là một trong những

trung tâm nghệ thuật truyền thống của Việtthống của Việt

Nam. Ở đây đã từng nuôi dưỡng bao tài năng,

góp công sáng tạo một nền nghệ thuật tiêu

biểu vang vọng một thời , bao gồm : thơ ca,

âm nhạc, vũ điệu , sân khấu , điêu khắc, hội

họa, trong đó nổi bật nhất là các loại hình

nghệ thuật cung đình .

Điều đáng lưu ý ở đây là nghệ thuật cung

đình Huếtồn tại mà không che lấp , không đổi

kháng , thủ tiêu những giá trị văn hóa dân gian

truyền thống . Có thể nói từ lễ hội , nghề thủ

công mỹ nghệ, phong cách sinh hoạt, ăn

uống, lẽ ứng xử đã sớm định hình mà từ đó,

một số nhà nghiên cứu từng khẳng định : có

một vùng phỗn -clo Huế, mộtbản sắc , một

phong vị Huế.

Các nhà khảo cổ trong khai quật, khám

phá vùng di tích Cồn Ràng (cách Huế 9 km

về phía Bắc) đã tìm ra chủ nhân vùng đất này

là cư dân SaHuỳnh từ đó có thể cho phép

nhận định chiều dài lịch sử đến 2500 năm của

văn hóa Huế .

Thứ ba , con người Huế mang nét riêng,

còn gọi là tính cách Huế.

Dựa vào khảo cứu về nhân chủng, về các

cuộc di dân, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng

người Huế giữ nhiều tập tục của người Việt

cổ có gốc văn hóa Mường (cội rễ từ vùng

Thanh - Nghệ - Tĩnh ). Vì vậy thôn làng, nơi

tổ tiên sinh ra, nơi nuôi dưỡng chở che cả đời

người , tạo thành nếp văn hóa làng ăn sâu vào

tiềm thức , cách hành xử theo lối Huế . Tuy

vậy, nhiều thế kỷ , Châu Hóa là địa bàn giao

thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Chăm . Chính

sự hòa quyện này đã tổng hợp nên đặc trưng

mới trong sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt thể

hiện trong âm nhạc , mỹ thuật và có lẽ cả

trong giọng nói , trong sắc màu tím Huế...

Phật giáo vẫn tồn tại lâu đời trong cuộc

sống tinh thần của người Việt nhưng đã được

các chúa Nguyễn sử dụng như một quốc sách

từ đầu thế kỷ XVII ; yếu tố này ảnh hưởng

không nhỏ đến tố chất trong con người Huế.

Vì vậy, tình yêu thiên nhiên là một tình yêu

lớn trong tâm khảm con người ở đây. Nó hòa

nhập từ nếp nghĩ , nếp cảm , cách suy tư , trong

kiến trúc , từ tổng thể đô thị đến nơi ở trong

gia đình... " Vườn " là một ý niệm rất đặc

trưng, nhất quán trong mọi cảnh quan : chùa

vườn , nhà vườn , lăng vườn, phố vườn ... Vườn

là nơi con người hòa quyện trong cây cỏ hoa

trái, được tắm mình trong thiên nhiên, gắn bó

với thiên nhiên đến mức coi thiên nhiên như

người bạn lớn đi suốt cuộc đời thân thiết, lưu

luyến ...Có cảm giác , mỗi con người từ ngôi

nhà nhỏ của mình , tự nguyện say mê bước

vào ngôi nhà lớn vũ trụ . Đây là nét nhân sinh

mang đậm truyền thống đạo Phật nhưng lại

rất Huế.

nhấtlà trongnhữnghoàncảnh thúc bách của

Con người Huế là con người hành động,

lịch sử . Những trang sử oanh liệt từ thời xa

xưa , những trang sử trong cách mạng , trong

kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ, người

Huế đã để lại bao chiến tích . Tuy vậy, sau

cuộc chiến, sau những tháng ngày quyết liệt,

họ lại quay về với cuộc sống nội tâm , lặng lẽ,

bình thản ... Trong quan hệ với người khác ,

người Huế lấy cái tâm làm gốc ; ông cha

khuyên cháu con sống sao cho " có hậu ",

trong tình thương, nhường nhịn , bao dung, bỏ

qua hận thù . Người Huế sống mực thước ,

phong độ, không thích thói bon chen, xô bồ,

chụp giật, ham mê mảnh vườn , hoa trái, ngâm

ngợi thơ ca hơn là xông ra thị trường lăn lộn

làm giàu . Tất nhiên đức tính đó có những hạn

chế trong cơ chế mới phần nào làm cho người

Huế chậm bắt nhịp với cuộc sống hiện đại .

Dẫu sao, khách mọi vùng đất nước, khách
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nước ngoài vào Huế, gặp người Huế, gặp tính

cách Huế, ấn tượng thật khó quên.

Thứ tư , Thừa Thiên - Huế nằm ở vị trí địa

lý giao lưu thuận lợi .

Thừa Thiên - Huế như chiếc cầu nối giữa

miền Bắc và miền Nam qua huyết mạch giao

thông quốc lộ 1 , nằm ở trung độ giữa hai

thành phố Hồ Chí Minh và HàNội, nằm kề

trọng điểm kinh tế miền Trung (Liên Chiểu,

Dung Quất) . Đây là yếu tố tạo thuận lợi

cho Thừa Thiên - Huế nối nhịp với các địa

phương trong cả nước và có khả năng vươn ra

các nước trong khu vực.

Với diện tích không lớn , Thừa Thiên - Huế

hội đủ các dạng địa hình : núi đồi, đồng bằng ,

sông nước, đầm phá, biển và cảng biển,

thật là một vùng lý tưởng để tổ chức các loại

hình du lịch khác nhau. Thừa Thiên - Huế

xứng đáng là một trung tâm lớn về du lịch của

cả nước .

Với thế mạnh sẵn có, du lịch Thừa Thiên

Huế có điều kiện bứt phá, tăng trưởng nhanh

chóng, nhất là qua hai kỳ Festival 2000

và Festival 2002. Năm 1996, toàn ngành mới

chỉ đón và phục vụ 295 000 lượt khách thì

đến cuối năm 2000, con số này đã vượt

lên 470 000 (tăng bình quân 12,4 %/năm ),

trong đó số lượt khách nội địa tăng lên đáng

kể, từ 149 000 lên 275 000 (tăng bình quân

16,5 %/năm ).

Năm 2001 , số lượt khách lưu trú tại khách

sạn là 560 000 (tăng bình quân 15% so với

năm 2000) , trong đó khách quốc tế đạt

232 500 lượt người (tăng 19,23% so với

cùng kỳ) .

Chỉ riêng Festival 2002, lượng khách lưu

trú trong hệ thống khách sạn, nhà hàng , nhà

dân từ ngày 1-5 đến 19-5-2002 đã là 57 825 ,

tăng 2,3 lần so với Festival 2000. Đặc biệt

khách nước ngoài tăng gần 3 lần so với

Festival 2000.

Tổng doanh thu trực tiếp từ các cơ sở kinh

doanh du lịch tăng từ 103 tỉ đồng năm 1996

lên 190 tỉ đồng năm 2000 (tốc độ tăng bình

quân 16,6 %/năm ). Số này chưa kể đến thu

nhập ngoài xã hội do nguồn lợi từ du lịch

mang lại. Riêng thu phí tham quan đã đạt

17-18 tỉ đồng /năm . Tỷ trọng đóng góp của du

lịch cao hơn hẳn mức bình quân chung của

các ngành trong tỉnh .

-

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn về cơ

sở vật chất - kỹ thuật, về thiên tai lũ lụt, về

khủng hoảng tài chính khu vực, về nỗi ám

ảnh của nạn khủng bố sau sự kiện 11-9-2001,

nhưng du lịch Thừa Thiên - Huế vẫn phát

triển cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng :

Tính đến cuối năm 2000 , toàn tỉnh đã có

77 đơn vị kinh doanh du lịch (chưa kể hệ

thống nhà trọ của dân ) với 2 328 buồng

(4 780 giường ), tăng 600 buồng so với năm

1996 ; trong đó , 68 khách sạn đang hoạt động

với 2 044 phòng ; có hai đơn vị được phép

kinh doanh lữ hành quốc tế và 7 chi nhánh

công ty lữ hành các tỉnh bạn đang hoạt động .

Năng lực vận chuyển cũng tăng nhanh ;

hiện có 100 xe ô tô du lịch ; trong thời gian

ngắn đã tăng thêm 4 đội tắc - xi với hàng

chục đầu xe ; gần 100 thuyền thường trực trên

sông Hương .

Đi đôi với tăng nhanh về số lượng , toàn

ngành đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch

vụ , tăng sản phẩm du lịch hiện có ; sửa chữa,

nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển

nhiều loại hình dịch vụ theo hướng chuyên

môn hóa, đa dạng hóa. Năm 1996 có 6 khách

sạn thì năm 2000 đã tăng 15 khách sạn , có

3 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.

Riêng Festival 2002 đã có 2 khách sạn được

Tổng cục Du lịch nâng từ 3 sao lên 4 sao

là khách sạn Century và Saigon Morin ; Công

ty Hương Giang đang xây thêm 2 khách sạn

5 sao .
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Ngành Du lịch phát triển đã thúc đẩy gia

tăng, mở rộng các ngành khác , góp phần đẩy

mạnh xuất khẩu tại chỗ nhiều loại hàng hóa,

phục hồi các ngành nghề thủ công mỹ nghệ

truyền thống, tạo thêm công ăn việc làm cho

người lao động. Trong 12 ngày diễn ra Lễ

hội Huế 2002 đã có 1 609 lượt khách (trong

đó 171 khách quốc tế ) với hơn 3 600 ngày

khách đã lưu trú trong 156 nhà dân ; nhiều

nhà dân trang thiết bị tốt đã quay vòng đón

hàng trăm lượt khách . Tua du lịch chợ quê

trong 4 ngày của Festival 2002 đã có gần

15 000 khách đến...

Những năm qua, trong định hướng quy

hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Thừa

Thiên - Huế thời kỳ 1995 - 2010, cấp ủy đảng

và chính quyền Thừa Thiên - Huế đã xác định

du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng vàphấn

đấu để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn của tỉnh vào thập niên đầu thế kỷ XXI,

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Du

lịch , sự hỗ trợ hợp tác tích cực của các ngành

khác, du lịch Thừa Thiên - Huế đã có những

bước đột phá, tạo ra sức bật mới rất đáng ghi

nhận .

1. Xây dựng dự án quy hoạch tổng thể

phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế thời kỳ

1995 - 2010. Quy hoạch nhằm đạt các nhiệm

vụ : Đánh giá thực trạng , tiềm năng của tỉnh

trong phát triển du lịch ; xây dựng sơ đồ quy

hoạch không gian lãnh thổ du lịch trong

phạm vi toàn tỉnh ; định hướng phát triển du

lịch từng giai đoạn ; đề xuất dự án ưu tiên gọi

vốn đầu tư cả trong và ngoài nước...

2. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng phục vụ du lịch và cơ sở vật chất kỹ

thuật du lịch . Trong 5 năm trước mắt, tập

trung vào mấy dự án lớn : Nâng cấp tất cả

hệ thống giao thông liên quan đến phục vụ du

lịch (kể cả hệ thống sân bay, bến cảng) ;

xây dựng kết cấu hạtầng cụm du lịch Cảnh

2

Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Bắc Hải Vân ;

thực hiện các dự án đầu tư phát triển các khu ,

điểm du lịch hấp dẫn mới ...

3. Phối hợp với các ngành liên quan xây

dựng , ban hành các văn bản quy phạm về

hoạt động du lịch . Trong đó ưu tiên việc hình

thành cơ chế phối hợp liên ngành để nâng cao

hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du

lịch . Bài học thắng lợi của Festival 2002 là

bài học phối hợp sức mạnh giữa Trung ương

và địa phương, giữa các ngành liên quan

trong tỉnh, giữa chính quyền và nhân dân .

4. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, mở rộng

thị trường , nâng cao chất lượng các sản phẩm

dịch vụ du lịch , gắn với giữ gìn , bảo vệ cảnh

quan môi trường, an ninh trật tự xã hội .

Luôn bổ sung, đổi mới các loại hình sản

phẩm du lịch là yếutố có ý nghĩa sống còn

trong hoạt động du lịch ở Huế . Festival 2002

đã cho kinh nghiệm quý khi mở rộng loại

hình du lịch nhà vườn , chợ quê, du lịch phục

hồi sức khỏe bằng nước nóng, du lịch sinh

thái , du lịch văn hóa ẩm thực... đã thu hút du

khách một cách bất ngờ .

5. Đi đôi với việc sắp xếp bộ máy, phát

triển nguồn nhân lực , nâng cao hiệu quả kinh

doanh trong ngành Du lịch thì việc tăng

cường nhận thức của toàn xã hội về du lịch và

thu hút xã hội tham gia du lịch là đảm bảo

chắc chắn cho sự thành công về du lịch .

Chỉ riêng việc xây dựng hiệp hội khách

sạn đã chặn đứng được nạn cạnh tranh phá giá

trong nội bộ Ngành . Việc ứng dụng công

nghệ thông tin , lập trang Web , Sở Du lịch

Thừa Thiên - Huế nối mạng với tất cả các

doanh nghiệp, hình thành trung tâm dữ liệu

thông tin , khai thác hưởng lợi . Những việc

làm đó đã giúp cho việc tăng cường công tác

quản lý nhà nước, nhanh, chính xác , kịp thời,

góp phần quan trọng vào thành công của

Festival 2002 .
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LIÊNHỢPQUỐC :

Chặng đường 57năm hoạt động

và mối quan hệ với ViệtNam

NGUYỄN LỘC °

T

chức tiền thân của Liên hợp quốc

(LHQ) là Hội quốc liên được thành lập

năm 1918 trên cơ sở Hòa ước Véc-xây .

Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang ở

vào giai đoạn quyết liệt , tên gọi Liên hợp quốc

lần đầu tiên được sử dụng vào ngày 1-1-1942

trong "Tuyên ngôn của Liên hợp quốc" của

26 quốc gia đồng minh tuyên thệ chiến đấu

chống lại phe trục phát xít .

Vào cuối tháng 6 năm 1945, Hội nghị quốc

tế Xan-phran - xi -xcô (Mỹ) gồm đại diện

50 quốc gia đã xem xét Dự thảo Hiến chương

Liên hợp quốc do Liên Xô , Trung Quốc, Mỹ và

Anh đã đề xuất tại Hội nghị Đum -bác -tơn Oóc

từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1944. Ngày

25-6-1945, sau khi xem xét , thảo luận và nhất

trí 111 điều của Dự thảo , Hội nghị đã thông

qua Hiến chương Liên hợp quốc . Và ngày

24-10-1945 , các nước Liên Xô, Trung Quốc ,

Anh , Pháp , Mỹ và một số quốc gia khác đã

phê chuẩn Hiến chương . Từ đó , tổ chức Liên

hợp quốc chính thức đi vào hoạt động ; và

ngày ấy trở thành ngày ra đời chính thức của

tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này ( 1 ) .

Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế liên chính

phủ , được đại diện bởi các quốc gia độc lập ,

có chủ quyền . Mọi thành viên của LHQ đều

phải tự nguyện chấp nhận các nghĩa vụ được

quy định tại Hiến chương LHQ . Có thể nói ,

Hiến chương là điều ước quốc tế lớn và quan

trọng , quy định những nguyên tắc cơ bản

trong quan hệ quốc tế. Mục đích của tổ chức

LHQ được Hiến chương định rõ : thứnhất, duy

trì hòa bình và an ninh quốc tế ; thứ hai, phát

triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên

cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và

quyền tự quyết của các dân tộc ; thứ ba, hợp

tác giải quyết các vấn đề quốc tế và hợp tác

trong việc nâng cao sự tôn trọng quyền con

người ; thứ tư , trở thành trung tâm phối hợp

hành động của các dân tộc (2 ) .

Quá trình hoạt động của Liên hợp quốc

a ) Hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh

quốc tế

Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế có thể

được xem là mục đích hàng đầu và trung tâm

của LHQ. Kể từ khi ra đời đến nay, LHQ đã

đóng vai trò chủ yếu trong việc ngăn chặn các

cuộc khủng hoảng quốc tế và giải quyết có

hiệu quả những cuộc xung đột quốc tế và

quốc gia , như : tham gia vào việc giải quyết

cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba năm 1962 ,

* ThS , Học viện CTQG Hồ Chí Minh

( 1 ) Hiện nay , Liên hợp quốc có 189 quốc gia thành viên ,

dự kiến trong kỳ họp năm 2002 của Đại hội đồng Liên hợp

quốc , hai nước Đông Ti -mo và Thụy Sĩ sẽ chính thức trở

thành thành viên thứ 190 và 191

( 2 ) Xem : Hiến chương Liên hợp quốc, Chương I , Điều 1
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cuộc khủng hoảng Trung Đông năm 1973 ;

bảo trợ cuộc thương lượng để kết thúc cuộc

chiến tranh I-ran - I-rắc năm 1988... Vào

những năm 90 của thế kỷ XX, vai trò LHQ

càng trở nên quan trọng trong việc giải

quyết các cuộc nội chiến ở En Xan -va-đo,

Goa -tê -ma-la , Mô-dăm-bích và tái lập chính

quyền dân cử ở Ha -i-ti ...

Có thể thấy rằng, hoạt động của LHQ là

nhằm mục đích duy trì an ninh và hòa bình

quốc tế, tập trung vào những hoạt động chủ

yếu như giải trừ quân bị , kiến tạo và gìn giữ

hòa bình .

Trên lĩnh vực giải trừ quân bị, LHQ thực sự

trở thành diễn đàn cho các cuộc đàm phán ,

các sáng kiến giải trừ quân bị song phương và

đa phương . Theo đó, các hiệp ước quốc tế có

liên quan đã được xây dựng , như : Hiệp ước

cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (1968 ) , Hiệp

ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện ( 1996)

và các hiệp ước khác nhằm thiết lập các khu

vực không có vũ khí hạt nhân. Một loạt các

hiệp ước về cấm chế tạo , phát triển và tàng trữ

vũ khí hoá học ( 1992) , cấm chế tạo, phát triển

và tàng trữ vũ khí sinh học (1971), và các hiệp

ước cấm hoặc hạn chế các loại vũ khí thông

thường đã được thông qua. Năm 1997, hơn

100 đại diện các quốc gia thành viên LHQ đã

ký vào văn bản Hiệp ước Ốt-ta-oa về loại bỏ

mìn . LHQ luôn nỗ lực trong việc kêu gọi và

khuyến khích các quốc gia tham gia vào các

hiệp ước nói trên .

Trên lĩnh vực kiến tạo hòa bình, LHQ đóng

vai trò trung gian , thông qua các hoạt động

ngoại giao để đưa các bên tranh chấp đi đến

sự thỏa thuận . Với trách nhiệm được quy định

theo Hiến chương , Hội đồng Bảo an là cơ

quan chính trong việc đưa ra những kiến nghị

nhằm tránh các cuộc xung đột, để bảo đảm

hoặc tái lập lại hòa bình . Nhưng vai trò thực tế

thuộc về Tổng thư ký LHQ trong việc lưu ý Hội

đồng Bảo an những vấn đề có nguy cơ đe dọa

đến hòa bình và an ninh quốc tế . Trong các

hoạt động kiến tạo hòa bình mà LHQ đảm

nhiệm , một số Tổng thư ký đã đóng góp một

phần không nhỏ vào những thành công thông

qua hoạt động trung gian hòa giải , "ngoại giao

phòng ngừa" hoặc gửi các phái đoàn "tìm

kiếm sự thật"...

Trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình, Hội đồng

Bảo an LHQ có trách nhiệm xây dựng các kế

hoạch hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm duy

trì hòa bình và an ninh quốc tế . Các hoạt động

gìn giữ hòa bình đều mang tính chất quân sự

thông qua việc gửi lực lượng vũ trang đến các

điểm nóng trên thế giới, để giám sát thỏa

thuận ngừng bắn hoặc thiết lập các vùng đệm

giữa các bên xung đột ... Hoạt động gìn giữ

hòa bình của LHQ được triển khai lần đầu

vào năm 1949, tại khu vực biên giới giữa Ấn

Độ và Pa-ki- xtan . Từ đó đến nay, hoạt động

này được triển khai ở tất cả châu lục trên thế

giới. Kể từ khi thành lập lực lượng gìn giữ

hòa bình vào năm 1948, cho đến năm 2000 ,

đã có 118 quốc gia tình nguyện đóng góp

750 000 nhân viên quân sự và cảnh sát tham

gia vào 54 hoạt động gìn giữ hòa bình chính

ở tất các điểm nóng trên thế giới (3 ). Những

năm gần đây, ước chừng có khoảng 35 400

nhân viên quân sự và cảnh sát thuộc lực

lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đang có mặt

ở 15 điểm nóng trên khắp thế giới .

b ) Hoạt động thúc đẩy sự tôn trọng quyền

con người ; xây dựng , củng cố và phát triển

luật pháp quốc tế

Trên lĩnh vực quyền con người, LHQ đã có

vai trò chính trong quá trình làm cho vấn đề

quyền con người trở thành mối quan tâm của

cộng đồng quốc tế và là ngôn ngữ chung của

nhân loại , như lời của cựu Tổng thư ký LHQ

Bu -trốt Ga- li . Tuyên ngôn nhân quyền thế giới

được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày

10-12-1948 đã nêu lên các quyền và tự do cơ

bản của con người. Hai công ước quyền con

người năm 1966 về các quyền dân sự, chính

trị và các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã

biến những quyền và tự do nêu trong Tuyên

ngôn trở thành những điều khoản ràng buộc

(3 ) Những số liệu cơ bản về Liên hợp quốc, Vụ Thông

tin Liên hợp quốc xuất bản , Niu Oóc , năm 2000 (bản tiếng

Anh)
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pháp lý . Đến nay, LHQ đã thông qua hơn

80 công ước và tuyên bố về quyền con người,

từng bước hoàn thiện về cơ bản việc hình

thành ngành luật quốc tế về quyền con người .

Những năm gần đây, hoạt động của LHQ có

xu hướng tập trung vào việc triển khai thực

hiện luật quốc tế về quyền con người cùng với

việc xây dựng và phát triển các văn bản luật

có liên quan. Hiện nay, vấn đề khuyến khích

và thúc đẩy việc tôn trọng quyền con người

đang ngày càng trở thành nhiệm vụ trọng tâm

của LHQ trong các hoạt động hỗ trợ phát

triển . Trong đó , quyền phát triển với tư cách là

quyền bao hàm các quyền khác trên tất cả

các lĩnh vực kinh tế , xã hội , dân sự, chính trị

và văn hóa được xem là một bộ phận không

thể thiếu của quá trình phát triển . Để thực hiện

quyền này , LHQ nhấn mạnh đến yếu tố mang

tính quyết định là xóa bỏ đói nghèo .

Trong khi chú trọng xây dựng và thực hiện

luật pháp quốc tế về quyền con người, LHQ

còn tập trung vào xây dựng , củng cố và phát

triển luật pháp quốc tế nói chung . Với trách

nhiệm được nêu rõ qua Hiến chương , trong

việc từng bước pháp điển hóa và phát triển

luật quốc tế, LHQ đã xây dựng nhiều điều ước

quốc tế , tạo ra một khuôn khổ pháp lý để tăng

cường hòa bình và an ninh quốctế ; đồng thời,

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung .

Trên lĩnh vực này, Ủy ban Luật quốc tế của

LHQ đã có vai trò đáng kể trong việc chuẩn bị

dự thảo của nhiều điều ước quốc tế quan

trọng . Ủy ban Luật thươngmại quốc tế của

LHQ cũng góp phần vào việc phát triển những

quy định và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi

cho việc hình thành các luật điều chỉnh

thương mại quốc tế . Hơn nữa , LHQ còn đóng

vai trò tiên phong trong việc phát triển luật

quốc tế về môi trường . Dưới sự bảo trợ của

LHQ , nhiều công ước về bảo vệ môi trường ,

như : chống sa mạc hóa, bảo vệ tầng ô-zôn ,

chống vận chuyển chất thải nguy hiểm ... đã

ra đời.

Cùng với sự ủng hộ của các nước đang

phát triển và các nước thành viên Phong trào

không liên kết , LHQ đã giữ một vai trò tích

cực trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa

thực dân cũ và mới , góp phần vào việc phi

thực dân hóa và trao trả độc lập cho nhiều

nước thuộc địa và nhiều vùng lãnh thổ phụ

thuộc. Qua cuộc đấu tranh này, các nguyên

tắc quyền dân tộc tự quyết , nguyên tắc bình

đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia đã được

củng cố và phát triển không ngừng .

c . Hoạt động trợ giúp nhân đạo

Trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho những

nạn nhân do các thảm họa thiên nhiên và

nhân tạo gây nên đang là một trong những

hoạt động được tiến hành có hiệu quả của

LHQ. Để thực hiện loại hình hoạt động này ,

LHQ đã tiếp nhận nhiều nguồn ủng hộ tài

chính của nhiều nhà tài trợ quốc tế khác nhau .

Nhằm đáp ứng hoạt động cứu trợ khẩn cấp ,

LHQ đã thành lập một ủy ban gồm đại diện

các cơ quan có liên quan như Quỹ Nhi đồng

LHQ (UNICEF) , Chương trình phát triển LHQ

(UNDP) , Tổ chức của LHQ về Lương thực và

Nông nghiệp (FAO) và Cao ủy LHQ về người

tị nạn (UNHCR) .

Chỉ tính riêng hoạt động trong lĩnh vực

cung cấp lương thực khẩn cấp, tổ chức FAO

đã đáp ứng được 2/3 nhu cầu lương thực khẩn

cấp của thế giới . Năm 1999, FAO đã giúp đỡ

86 triệu người ở 82 nước khác nhau .

UNICEF đã và đang có vai trò tích cực

trong việc bảo vệ và giúp đỡ trẻ em - những

nạn nhân của các cuộc xung đột và nội

chiến - ở nhiều quốc gia trên thế giới . Trong

vòng 10 năm qua , UNICEF đã chăm sóc y tế ,

cung cấp lương thực và nơi ở cho hơn 1 triệu

trẻ em bị lạc cha mẹ, hơn 12 triệu trẻ em

không nhà cửa và 10 triệu trẻ em bị thương tật

do các cuộc nội chiến và xung đột vũ trang .

Trong các thập kỷ qua , UNHCR, một trong

những tổ chức của LHQ có bề dày kinh

nghiệm trên lĩnh vực nhân đạo, đã góp phần

không nhỏ trong các hoạt động mang tính đặc

thù của mình : giúp đỡ những người tị nạn.

Các hoạt động của UNHCR hiện đang tập

trung ở khu vực Tây Á, Nam Tư trước đây và

khu vực Hồ lớn ở châu Phi .
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d . Hoạt động trợ giúp phát triển

LHQ giữ một vị trí quan trọng trong việc

tìm kiếm sự nhất trí và phối hợpgiữa các quốc

gia với vấn đề phát triển . Từ năm 1960, Đại

hội đồng LHQ đã thông qua Chiến lược phát

triển quốc tế 10 năm , trong đó đưa ra những

ưu tiên và mục tiêu phát triển hàng đầu . Cho

đến nay, đã có bốn chiến lược mang tầm thập

kỷ như vậy được thực hiện , vì sự tiến bộ kinh

tế - xã hội toàn cầu . Trong Chiến lược 10 năm

lần thứ tư (1991-2000 ), bốn lĩnh vực ưu tiên đã

được đặt ra là : xóa đói nghèo ; phát triển

nguồn lực con người và thể chế ; dân số ;môi

trường. Cho đến nay , các mục tiêu này vẫn

còn nguyên giá trị và tính cấp thiết của chúng .

Trong quá trình thực hiện trợ giúp phát

triển , Ngân hàng thế giới (WB) chiếm một

vị trí quan trọng . Hằng năm, Ngân hàng thế

giới cung cấp các khoản tín dụng tổng trị giá

25 tỉ USD cho các nước đang phát triển để

giúp các nước này tăng cường nền kinh tế.

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc

(UNDP) đã góp phần không nhỏ vào các mục

tiêu đã được đặt ra trong Chiến lược 10 năm

lần thứ 4. UNDP hoạt động trên 174 quốc gia

và lãnh thổ với nhiệm vụ trọng tâm là trợ giúp

kỹ thuật và xóa đói nghèo .

Những vấn đề cấp bách đặt ra

Với những hoạt động đa dạng và có hiệu

quả trên nhiều lĩnh vực, LHQ xứng đáng là tổ

chức quốc tế hàng đầu của các quốc gia , là

trung tâm điều phối các hoạt động quốc tế vì

một thế giới hòa bình, thịnh vượng và ổn định.

Tuy nhiên , bên cạnh những hoạt động và

thành công trong quá trình phát triển , LHQ

đồng thời đã bộc lộ nhiều vấn đề khiến cho

cộng đồng thế giới không thể không suy nghĩ.

Trước hết, với sứ mệnh duy trì , bảo vệ hòa

bình và an ninh quốc tế và thúc đẩy sự tôn

trọng quyền con người nhưng trong nhiều

trường hợp , vai trò đáng ra phải có của LHQ,

lại không được thể hiện hoặc thể hiện

quá muộn . Nhiều tấn thảm kịch lẽ ra phải

được ngăn chặn , nhưng đáng tiếc đã xảy ra .

Điển hình là , các cuộc thảm sát tại Ru- an -đa ,

Xi -ê -ra Lê-ôn , các cuộc nội chiến ở Xô-ma- li ,

Cộng hòa dân chủ Công-gô, Nam Tư, các

cuộc xung đột khu vực như giữa Ê -ri-tơ - ri- a và

Ê-ti -ô-pi , U-gan-đa và Ru-an-đa . Nhiều khi sự

tham gia kịp thời của LHQ ở một điểm nóng

nào đó vẫn không mang lại kết quả khả quan.

Điển hình là , tình trạng căng thẳng và

xung đột vũ trang giữa I- xra -en và Pa-le - xtin .

Cho đến nay, các nghị quyết của LHQ buộc

I -xra-en ngừng ngay các hành động quân sự

thù địch chống nhân dân Pa -le -xtin vẫn không

được phía I- xra -en thực hiện , trong khi đó

LHQ vẫn chưa tìm ra biện pháp nào có hiệu

quả để giải quyết điểm nóng dai dẳng này ở

Trung Đông.

Và, nhân loại tiến bộ không thể quên việc

Mỹ và NATO mở cuộc không kích vào lãnh

thổ Nam Tư năm 1999. Việc một tổ chức quân

sự dùng vũ lực tấn công một nước thành viên

của LHQ, không những làm cho vai trò của tổ

chức này trong sứ mệnh bảo vệ và duy trì hòa

bình bị coi nhẹ mà còn là một bằng chứng

và tối cao được Hiến chương LHQ xác định ,

cho thấy : các nguyên tắc luật quốc tế cơ bản

đã được cộng đồng quốc tế dày công xây

dựng trong nhiều thập kỷ qua, bị xâm phạm

một cách trắng trợn .

Thứ hai, cơ cấu tổ chức và vai trò của các

cơ quan của LHQ đang là một vấn đề đáng

quan tâm . Đã có nhiều ý kiến phản đối về

cung cách hoạt động và tính dân chủ hiện

nay của các cơ quan chính của LHQ , đặc biệt

là Hội đồng Bảo an . Thực tế trong nhiều

trường hợp , Đại hội đồng LHQ - cơ quan có

vai trò quan trọng nhất - không có được sức

mạnh cần thiết của mình . Nhiều ý kiến về cải

tổ Hội đồng Bảo an thông qua việc mở rộng

các thành viên thường trực và không thường

trực , đồng thời tăng cường vai trò hàng đầu

của Đại hội đồng đã được nêu lên từ lâu ,

nhưng vẫn chưa được thực hiện .

ý

Thứ ba, là trung tâm điều phối các hoạt

động của các quốc gia , tổ chức có trách

nhiệm hàng đầu để giải quyết các vấn đề

quốc tế nảy sinh trên các lĩnh vực kinh tế, xã

hội , nhưng LHQ vẫn chưa chứng tỏ được vai

trò đó , như trong việc đối phó một cách có

hiệu quả với sự gia tăng nhanh chóng khoảng
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cách giữa các nước giàu và các nước nghèo ,

với tình trạng đói nghèo của hơn 1,3 tỉ người

trên hành tinh , với các vấn đề toàn cầu cấp

thiết như đại dịch HIV /AIDS , tình trạng suy

thoái môi trường thế giới ... Thực tế, LHQ chưa

tương xứng với tư cách là diễn đàn , trung tâm

phối hợp hành động , của các quốc gia trong

vấn đề phát triển và trợ giúp các nước nghèo .

Qua Hội nghị Thiên niên kỷ năm 2000 , được

tổ chức vớinhững mục tiêu dài hạn nhằm xóa

bỏ đói nghèo , chăm sóc sức khỏe , giáo dục ,

đảm bảo cân bằng giới, chống các dịch bệnh

nguy hiểm, bảo vệ môi trường , đặc biệt là mục

tiêu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì sự phát triển

chung, hy vọng LHQ sẽ đóng góp tích cực và

hiệu quả hơn vào việc giải quyết các vấn đề

kinh tế , xã hội trên thế giới .

Việt Nam và Liên hợp quốc

Việt Nam trở thành thành viên chính thức

thứ 149 của LHQ vào ngày 20-9-1977 . Tuy

nhiên , không phải chỉ đến khi trở thành thành

viên , Việt Nam mới có quan hệ với Liên hợp

quốc. Ngay từ năm 1974 , Cao ủy LHQ về

người tị nạn đã có quan hệ và hoạt động tại

Việt Nam . Đến cuối năm 1975 , Quỹ nhi đồng

LHQ đã thiết lập quan hệ với Việt Nam và từ

đó đến nay hai bên đã duy trì và phát triển mối

quan hệ này một cách có hiệu quả . Năm

1976, Việt Nam tham gia tổ chức Giáo dục ,

Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) .

Đến năm 1977, Việt Nam thiết lập quan hệ với

Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và Quỹ

dân số LHQ (UNFPA) . Cho đến nay, Việt Nam

đã có quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức

chuyên môn , các chương trình của LHQ.

Qua thời gian , mối quan hệ Việt Nam - Liên

hợp quốc không ngừng phát triển . Có thể nói

răng , Việt Nam là một thành viên tích cực của

LHQ. Ngay sau khi tham gia vào tổ chức này ,

Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và

ủng hộ của các nước thành viên LHQ để Đại

hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 32/2 năm

1977 về kêu gọi các nước , các tổ chức quốc

tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau

chiến tranh . Việt Nam đã chủ động và tích cực

phối hợp với các nước không liên kết , các

nước đang phát triển đấu tranh và bảo vệ các

nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và

bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển .

Năm 1997 , Việt Nam được cử giữ chức Phó

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ. Năm 1998 , Việt

Nam được bầu vào Hội đồng kinh tế , xã hội

(ECOSOC) - cơ quan có trách nhiệm hàng

đầu trong điều phối các hoạt động kinh tế, xã

hội của Liên hợp quốc - nhiệm kỳ 1998-2000 .

Năm 1999 , Việt Nam được trao giải thưởng

của LHQ về dân số. Đặc biệt , với những thành

tựu trên lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền

con người ở trong nước, Việt Nam được tín

nhiệm bầu làm thành viên của Ủy ban nhân

quyền LHQ (nhiệm kỳ 2001-2003) ; và trên

thực tế, đã tham gia tích cực vào quá trình

khuyến khích tôn trọng quyền con người trên

khắp thế giới .

Đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo - vẫn

đề được nêu lên hàng đầu tại Hội nghị thiên

niên kỷ của LHQ - nỗ lực phấn đấu đến năm

2015 giảm số người nghèo của thế giới hiện

nay xuống còn một nửa , đang trở thành trọng

tâm chính sách được ưu tiên đặc biệt ở

Việt Nam trong nhiều năm qua . Cùng với sự

giúp đỡ tích cực và thiết thực của LHQ, Việt

Nam đã giảm số người nghèo đói, theo tiêu

chí quốc gia , từ 30% (năm 1992) xuống 11 %

(năm 2000) .

Hai mươi lăm năm , kể từ ngày Việt Nam trở

thành thành viên chính thức của LHQ, mối

quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc ngày càng

phát triển và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Việt

Nam ủng hộ mạnh mẽ quá trình cải tổ LHQ,

dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến

chương . Cụ thể là , dân chủ hóa hơn nữa tổ

chức LHQ, khôi phục và nâng cao vai trò của

Đại hội đồng, mở rộng thành viên Hội đồng

Bảo an để đảm bảo sự công bằng về phân bổ

địa lý , đảm bảo có sự đại diện xứng đáng của

các nước đang phát triển . Có thể khẳng định

rằng , Việt Nam đã và đang tham gia ngày

càng tích cực hơn vào quá trình củng cố, nâng

cao và phát triển vai trò , vị trí của tổ chức

LHQ ; qua đó không ngừng góp sức mình vào

sự nghiệp hòa bình , phát triển , thịnh vượng ,

hữu nghị và đoàn kết của các dân tộc trên

thế giới. D

58 Số 27 (tháng 9 năm 2002 )



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

N

GÀY nay, chủ nghĩa tư bản đang đóng vai

trò chi phối quá trình toàn cầu hóa. Với

cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại ,

công nghệ thông tin và viễn thông, quá trình này

ngày càng phát triển mạnh mẽ về chiều rộng cũng

như về chiều sâu bằng tốc độ rất nhanh . Hiện tại

toàn cầu hóa đã bộc lộ những mặt tích cực và tiêu

cực. Điều này thể hiện rõ qua sự tác động của nó

đối với các nước đang phát triển .

Trước hết, toàn cầu hóa đem lại cơ hội lớn và

có những tác động tích cực đối với các nước đang

phát triển .

tư bản chủ nghĩa , cùng với sự thôi thúc của động

lực đạt lợi nhuận cao của giai cấp tư sản , xu thế

toàn cầu hóa đã xuất hiện . Khi đã xuất hiện , nó tác

động trở lại làm cho lực lượng sản xuất trên thế giới

nói chung và ở các nước đang phát triển nói riêng

có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, thực tế

xã hội tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của

những quan điểm trên của C. Mác và Ph. Ăng-ghen

trong điều kiện mới.

Với mục tiêu giành lợi nhuận tối đa , thông qua

các mối liên hệ quốc tế rộng rãi do toàn cầu hóa

đưa lại , các nước phát triển đang tìm cách đầu tư

TÁCĐỘNGHAIMẶT

CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

1. Thúc đẩy mạnh mẽ lực lượng sản xuất

Toàn cầu hóa , trước hết là toàn cầu hóa về kinh

tế, bắt nguồn từ sự phát triển của lực lượng sản

xuất, từ tính chất xã hội hóa của sản xuất trên

phạm vi quốc tế. Trước đây , khi phân tích về quá

trình quốc tế hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa,

C. Mác và Ph . Ăng - ghen đã vạch rõ : "Vì luôn bị

thúc đẩy bởi nhu cầu về những nơi tiêu thụ sản

phẩm , giai cấp tư sản xâm lấn khắp toàn cầu . Nó

phải xâm nhập vào khắp nơi, trụ lại ở khắp nơi và

thiết lập những mối liên hệ ở khắp nơi... Do bóp

nặn thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho

sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước mang

tính chất thế giới ... " ( " ) ,

Điều này có nghĩa là từ sự phát triển mạnh mẽ

của lực lượng sản xuất trong nền đại công nghiệp

LÊ NGỌC TÒNG

vào các nước đang phát triển . Ngược lại , để đưa

đất nước tiến nhanh , các nước đang phát triển

cũng có nhu cầu thu hút ngày càng nhiều nguồn

vốn từ nước ngoài . Sự gặp gỡ của hai nhu cầu này

làm cho dòng chảy về vốn , công nghệ , dịch vụ từ

các nước phát triển chuyển vào các nước đang

phát triển ngày càng tăng . Chẳng hạn , tính theo tỷ

lệ GDP, luồng vốn thâm nhập vào các nước đang

phát triển trong 10 năm từ 1986 đến 1996 đã tăng

khoảng 2 lần ... Riêng Trung Quốc, trong 3 năm

1993 - 1995 đã nhận được 110 tỉ USD , vốn đầu tư

* TS , Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) C. Mác - Ph . Ăng- ghen , Toàn tập , t 4 , Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1995 , tr 601

Số 27 (tháng 9 năm 2002 ) 59



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 20% tổng

đầu tư của cả nước . FDI cung cấp 34,7 % đầu tư

cho hàng xuất khẩu và 28,7 % đầu tư cho công

nghiệp của Trung Quốc năm 1994... Thực tế này

cũng cho thấy , những nước đang phát triển bứt lên

được về kinh tế là những nước đã tận dụng được

các cơ hội và thu hút được những khoản FDI

lớn nhất.

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, bắt buộc

các nước đangphát triển phải nâng cao trình độ về

mọi mặt, đổi mới công nghệ , cải tiến phương thức

quản lý , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ,

tăng năng suất lao động. Tất cả những điều đó đưa

đến một kết quả là : các nước phát triển thì ngày

càng giàu có , còn các nước đang phát triển cũng

phát triển mạnh mẽ về lực lượng sản xuất. Sựphát

triển của các nước NICs , đặc biệt là những "con

rồng " châu Á trong mấy thập kỷ qua đã chứng

minh điều đó .

2. Khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước,

đẩy mạnh sự phát triển , dần dẫn đuổi theocác

nước tiên tiến

Toàn cầu hóa làm cho thị trường mỗi quốc gia

được mở rộng ra phạm vi quốc tế , nhờ đóquan hệ

mua bán hàng hóa và dịch vụ được tăng lên nhanh

chóng. Thông qua thị trường mở cửa , các quốc gia

có thể trao đổi những thành tựu mới của khoa học -

công nghệ hiện đại , làm cho nền khoa học - kỹ

thuật và sản xuất trong nước phát triển mạnh mẽ.

Các nước đang phát triển nói riêng cũng có điều

kiện khai thác tối đa những thế mạnh của đất nước,

dân tộc ; tham gia vào quá trình phân công lao

động quốc tế theo hướng chuyên môn hóa để thu

lợi nhuận cao, hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ,

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước ;

đồng thời thu hút những gì cần thiết và có lợi từ bên

ngoài , phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Trong quá trình mở cửa , hội nhập , nếu các

nước đang phát triển có đường lối , chính sách

đúng đắn , phù hợp và biết khai thác mặt tích cực

của toàn cầu hóa, tranh thủ lợi thế so sánh riêng ,

tận dụng cơ hội thu hút được nguồn đầu tư lớn và

các nguồn lợi khác của thế giới, thì sẽ tạo được sự

phát triển với tốc độ nhanh . Ngày nay , nhờ xu thế

toàn cầu hóa, với chính sách tăng cường mở cửa,

hội nhập của nhiều quốc gia, các nước đang phát

triển còn có thể lựa chọn , ứng dụng các thành tựu

khoa học - kỹ thuật và dây chuyền công nghệ tiên

tiến để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, nâng

cao năng lực của nền kinh tế nhờ phương thức đi

tắt, đón đầu các thành tựu khoa học - công nghệ

mới nhất. Chính bằng cách đó, một số nước đang

phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xin -ga -po ,

Thái Lan ... đã tạo được sự phát triển nhanh , bền

vững và liên tục, đem lại sự thay đổi lớn lao cho đất

nước , thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch , từng

bước tiến kịp các nước tiên tiến .

3. Gìn giữ hòa bình , ổn định đểphát triển

Toàn cầu hóa đã tạo ra sự gắn bó hữu cơ , sự

liên kết, hợp tác , sự phụ thuộc , ràng buộc lẫn nhau

về nhiều mặt giữa các quốc gia trong quá trình mở

cửa , hội nhập . Chính trong môi trường liên kết, hợp

tác đó , các quốc gia có điều kiện hiểu biết và gần

gũi nhau hơn . Nhờ không khí ngày càng thân thiện

do lợi ích của tất cả các bên trong quá trình liên

kết, hợp tác tạo ra , toàn cầu hóa đã đem lại khả

năng thuận lợi cho việc giữ gìn hòa bình , ổn định

để phát triển ở tất cảmọinước . Không có hòa bình

và ổn định sẽ không có bất kỳ một sự phát triển

nào. Ngày nay, xu thế hòa bình , hợp tác để phát

triển trởthànhxu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế .

Sự thăng hoa của xu thế này là một yếu tố quan

trọng làm cho quá trình toàn cầu hóa tiến triển

thuận lợi .

Những cơ hội mà toàn cầu hóa tạo ra cho các

nước đang phát triển là khách quan và rất to lớn .

Song , đó mới chỉ là khả năng . Khả năng này có

biến thành hiện thực hay không , hoặc được hiện

thực hóa tới mức nào , điều đó còn tùy thuộc vào

nhân tố chủ quan về năng lực nhận thức và hoạt

động thực tiễn của mỗi quốc gia cụ thể. Không

phải có cơ hội thuận lợi, thì nước nào cũng có thể

phát triển được.
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Ngoài những " cơ hội" , toàn cầu hóa đồng thời

còn đặt ra các thách thức không nhỏ trước các

nước đang phát triển .

a - Mâu thuẫn và cạnh tranh quốc tế quyết liệt,

nguy cơ tụt hậu gay gắt

Toàn cầu hóa là quá trình vừa hợp tác vừa đấu

tranh giữa các thành viên tham gia , chủ yếu là giữa

các nước đang phát triển và chậm phát triển với

các nước phát triển (đứng đầu là Mỹ) . Tham gia

vào quá trình toàn cầuhóa là thamgia vàoviệc

định ra và thực hiện "luật chơi"chung . Đểđảm bảo

cho các nước đều có lợi ích trong mở cửa, hội

nhập , đòi hỏi các bên tham gia phải hợp tác với

nhau . Do có ưuthế về vốn, công nghệ, thị trường ,

kinh nghiệm quản lý và thực lực chi phối thị trường

thế giới trong quá trình toàn cầu hóa, các nước

phát triển luôn nắm quyền quy định vàkhống chế

những luật chơi chung có lợi cho họ. Mặc dù "luật

chơi" có vẻ "công bằng" , nhưng thực chất chúng

luôn đem lại lợi thế cho những kẻ mạnh (các nước

tư bản phát triển và các công ty siêu quốc gia ).

Các nước đang phát triển , các nước nghèo thường

phải gánh chịu những điều bất lợi, thiệt thòi về phía

mình . Trong quá trình toàn cầu hóa , để thu được

nhiều lợi ích , các nước phát triển luôn tìm mọi cách

chèn ép các nước đang phát triển trên tất cả các

lĩnh vực của đời sống xã hội .

Về kinh tế , các nước phát triển dùng sức mạnh

để ép các nước đang phát triển phải chấp nhận

những điều khoản có lợi cho mình , tạo nên những

bất lợi cho các nước đang phát triển , khiến các

nước này phải lệ thuộc về kinh tế ngày càng nhiều .

Về chính trị , thông qua toàn cầu hóa các nước

phát triển cũng buộc các nước đang phát triển phải

lệ thuộc vào họ . Việc Mỹ và NATO buộc Nam Tư

phải từ bỏ chủ quyền để đổi lấy khoản viện trợ tài

chính , việc Mỹ thực hiện chính sách cấm vận đối

với Cu-ba và một số nước khác minh chứng rõ ràng

cho điều đó .

Toàn cầu hóa đã tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa

các nước đang phát triển với các nước phát triển

trong quá trình mở cửa, hội nhập. Không những

thế, quá trình toàn cầu hóa còn đặt các nước đang

phát triển trước thách thức của sự cạnh tranh quyết

liệt. Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là tham

gia vào thị trường thế giới . Đặc trưng cơ bản của

thị trường là cạnh tranh . Cơ chế thị trường tư bản

chủ nghĩa điều tiết nền kinh tế theo qui luật "cá lớn

nuốt cá bé" , "mạnh được, yếu thua" , "kẻ nhanh sẽ

chiếm phần người chậm , kẻ mạnh chèn ép kẻ

yếu"... Để tồn tại và phát triển, cácnước đangphát

triển phải tìm cách đổi mới về đường lối phát triển

kinh tế , đổi mới cơ chế hoạt động , không ngừng

nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, tổ chức

quản lý và công nghệ hiện đại cho phù hợp với

điều kiện hội nhập. Nếu không làm được điều đó

thì quá trình toàn cầu hóa sẽ đẩy các nước đang

phát
triển tới nguy cơ ngày càng lệ thuộc,mất dẫn

công nghệ cho các nước phát triển, làm cho đất

tính độc lập tự chủ, từng bước trở thành bãi thải

nước tụt hậu ngày càng xa. Những doanh nghiệp

của các nước này nếu không nâng cao trình độ về

mọi mặt, tăng cường sức cạnh tranh , sẽ có nguy cơ

phá sản và bị thôn tính . Quá trình toàn cầu hóa

thực sự đặt các nước đang phát triển trước một

cuộc cạnh tranh quyết liệt. Ở đây, thị trường cũng

không kém phần khốc liệt hơn chiến trường .

b - Phân hóa giàu nghèo giữa các quốc gia và

trong nội bộ mỗi quốc gia

Toàn cầu hóa phân phối không đều lợi ích và

kinhtế áp đảovà có ưu thếvề nhiều mặt, các nước

cơ hội phát triển cho các quốc gia. Do có tiềm lực

phát triển đang nắm vị trí chủ đạo trong quan hệ

phân công quốc tế và trong tiến trình toàn cầu hóa.

Họ luôn tìm cách giành lấy những lợi thế kinh tế về

phía mình, đẩy những bất lợi về phía các nước

đang phát triển . Chính điều đó đã tạo ra sự phân

phối lợi ích không đều , làm gia tăng sự phân hóa

giàu nghèo giữa các nước và ngay trong nội bộ mỗi

nước. Thực tế cho thấy , nếu như toàn cầu hóa đem

lại cho các nước phát triển những nguồn lợi khổng

lồ và tăng nhanh sự giàu có của họ một cách vô

độ , thì nó cũng làm cho nhiều nước đang phát triển

-
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ngày càng tụt hậu và phần lớn dân chúng trên thế tưởng và lối sống lai căng, thiếu lành mạnh, thoát

giới ngày càng nghèo đi .

"Báo cáo về phát triển con người" năm 1999

của Liên hợp quốc đã chỉ rõ : các nước phát triển

với số dân khoảng 1,2 tỉ người, chiếm 1/5 dân số

thế giới nhưng chiếm 86 %GDP toàn cầu, 4/5 thị

trường xuất khẩu , 1/3 đầu tư trực tiếp nước ngoài

và khống chế 75 % đường dây điện thoại thế giới.

Trong khi đó các nước nghèo cũng chiếm 1/5 dân

số thế giới nhưng chỉ chiếm 1 % mỗi lĩnh vực trên .

Toàn cầu hóa làm cho sự phân hóa giàu nghèo

giữa người với người ngày càng tăng : sự chênh

lệch thu nhập của 20% người giàu nhất thế giới và

20 % người nghèo nhất thế giới năm 1960 là 30/1,

đến năm 1990 là 60/1 và năm 1997 là 74/1 . Đại

hội đặc biệt của Liên hợp quốc ở Giơ -ne- vơ tháng

6-2001 cũng chỉ ra rằng : chênh lệch về thu nhập

bình quânđầu người của nước giàu nhất (Thụy Sĩ,

40 800 đô-la ) so với nước nghèo nhất (Ê -ti-ô- pi ,

100 đô-la ) hiện nay là 408 lần , trong khi hồi đầu

thế kỷ XX mới là không quá 10 lần . Tài sản của

3 người giàu nhất thế giới nhiều hơn tổng giá trị tài

sản quốc dân của 60 nước nghèo.

Không những thế, toàn cầu hóa cũng gây ra sự

phân phối không công bằng trong nộibộ mỗi quốc

gia. Ngay tại Mỹ, vẫncòn 12% số dân , phải sống

dưới mức nghèo khổ.

c - Nguy cơ làm mất dần bản sắc văn hóa

dân tộc

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng giao lưu quốc

tế và tính đồng nhất trên nhiều lĩnh vực của đời

sống xã hội . Giống như toàn cầu hóa kinh tế , toàn

cầu hóa văn hóa cũng tác động cả tích cực và tiêu

cực đến mọi nước tham gia quá trình hội nhập. Văn

hóa của các nước phát triển sẽ ảnh hưởng mạnh

đến văn hóa các nước đang phát triển . Điều quan

trọng là mỗi nước biết chủ động đón nhận nó để có

những đối sách thích hợp nhằm phát huy những

mặt tích cực, khắc phục những mặt tiêu cực trong

quá trình hội nhập .

Quá trình toàn cầu hóa, sự nối mạng thông tin

toàn cầu tạo điều kiện cho việc du nhập những tư

ly bản sắc dân tộc . Nhiều giá trị văn hóa riêng của

các nước đang phát triển bị xói mòn và mất dần

ảnh hưởng , thay vào đó là sự chấp nhận những

“giá trị chung" . Nền văn hóa dân tộc bị tấn công,

gặm nhấm, bị " đồng hóa " bởi văn hóa bên ngoài.

Chưa bao giờ ở các nước đang phát triển , những

giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc lại phải

chịu những tác động xói mòn mạnh mẽ, gay gắt

như thời kỳ này . Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc,

ma túy, mại dâm , buôn lậu , ma-phi -a, bạo lực , gian

lận thương mại ... phát triển như các đại dịch thời

Trung cổ. Tại nhiều nơi, nhất là các thành phố, thị

xã, thị tứ đã xuất hiện khá phổ biến lối sống thực

dụng , chạy theo tiện nghi vật chất, tôn thờ đồng

tiền , sùng ngoại , coi nhẹ những giá trị lý tưởng,

đạo đức của cha ông ... Nhiều sinh hoạt văn hóa

như lễ hội , biểu diễn nghệ thuật , bị nhuốm màu

thương mại hóa. Có thể nói, đây là "một cuộc xâm

lăng văn hóa " của các nước phát triển đang diễn ra

trên khắp hang cùng ngõ hẻm các nước đang

phát triển .

Trong quá trình hội nhập, các nước đang phát

triển cần chọn lọc , tiếp thu , kế thừa những giá trị

văn hóa tiên tiến của nhân loạiđể phát triển.

Nhưng đồng thời họ cũng phải biết bảo tồn , phát

huy những giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc .

Phải tìm trong chính mình sức mạnh nội sinh để

đứng vững trước thử thách của toàn cầu hóa. Nếu

để mất bản sắc văn hóa dân tộc , thì dĩ nhiên là

không thể chấp nhận được . Song việc đề cao văn

hóa dân tộc thái quá và tràn lan lại có nguy cơ đưa

đến tình trạng bài ngoại , đóng cửa, làm cho đất

nước bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước phát

triển . Rõ ràng , toàn cầu hóa thật sự đặt ra những

thách thức gay gắt cho văn hóa dân tộc .

Những thách thức mà toàn cầu hóa đặt ra cho

các nước đang phát triển là rất lớn . Bứt phá vươn

lên để phát triển hay khoanh tay chấp nhận tụt

hậu , điều đó tùy thuộc vào ý chí , nghị lực phấn đấu

của mỗi quốc gia . Thực tiễn sẽ cho lời giải đáp

chính xác nhất về tính đúng đắn của con đường

phát triển mà mỗi quốc gia đã lựa chọn .
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TIN JONT ĐÔNG LÝ LUẬN - THUE TIÊU

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 8 NĂM 2002

Ngày 3 và 4-9-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải .

Chính phủ đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 -

2007. Chính phủ nhấn mạnh , tình hình trong nước và quốc tế trong thập kỷ tới sẽ tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận

lợi, nhưng đồng thời cũng đặt ra những khó khăn và thách thức gay gắt trước sự phát triển của đất nước ; từ đó đòi

hỏi tráchnhiệm mới rất cao trong công tác điều hành , chỉ đạo của Chính phủ . Trước mắt, cần nhanh chóng tập trung

giải quyết những vướng mắc vềcơ chế, chính sách ; khắc phục những tồn tại , yếu kém vốn có của nền kinh tế ; tạo

ra động lực có tính đột phá, để phát triển đất nước với tốc độcao, toàn diện , bền vững và hiệu quả hơn . Chính phủ

cũng thảo luận Một sốvấn đề về đổi mới sự chỉ đạo , điều hành và sửa đổi quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu

quả hoạt động một cách toàn diện . Các thành viên của Chính phủ đã phát biểu nhiều ý kiến về Chương trình xây

dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XI và năm 2003 ; xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 15/CP về nhiệm vụ

và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ ; đề xuất các giải pháp có tính khả thi về phòng chống

lũ lụt , nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long .

Sau khi thảo luận về Tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2002 ,

Chính phủ nhận định , sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp

tháng 8-2002 ước tăng 1,6% so với tháng 7-2002. Tính chung 8 tháng đầu năm ước tăng 14% so với cùng kỳ năm

2001 , trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 11,7%. Sản xuấtnông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thử

thách về thời tiết ; duy trì sản xuất, bảo đảm được các mục tiêu phát triển .Các địa phương trong cả nước đã trồng

mới được khoảng 83,6 nghìn héc-ta rừng , trong đó rừng phòng hộ và rừng đặc dụng khoảng 46 nghìn héc-ta , đạt

69% kế hoạch cả năm . Khó khăn lớn nhất trong 8 tháng qua là , thiên tai, hạn hán khắc nghiệt và lũ lụt xảy ra ở một

số địa phương ... Trong 4 tháng cuối năm, Chính phủ cho rằng , cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào

những nhóm hàng , mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ . Thực hiện các giải pháp tăng nhanh xuất khẩu , bảo đảm

kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 4 tháng ít nhất là 1,5 tỉ USD. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản , cần tập

trung đẩy mạnh tiến độ thi công của các dựán quan trọng có thể hoàn thành trong năm. Tiếp tục tập trung phòng

chống thiên tai , khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc , Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long . Thực hiện

tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn , đẩy nhanh sản xuất và xuất khẩu ở các trung tâmkinh tế lớn , nhất là ở thành

phố Hồ Chí Minh , nhằm tạo ra bước phát triển nhanh hơn trong những tháng cuối năm .

Phát biểu tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Kế thừa nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm

kỳ trước , Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2002 - 2007) sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết

Đại hội lần thứ IX của Đảng , cụ thể hóa những đường lối , chủ trương của Đại hội , những nghị quyết của các hội nghị

trung ương , đưa ra những quyết định về cơ chế, chính sách và hệ thống các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế -

xã hội, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . Mặt

khác , thực hiện những chuyển biến cơ bản của nền kinh tế từ tình trạng phát triển chưa thật sự ổn định , bền vững,

chuyển sang nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững với sức cạnh tranh được nâng cao. Đồng thời, tạo

bước chuyển biến cơ bản và quan trọng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ; gắn kết chặt chẽ

giữa phát triển kinh tế và phát triển các mặt xã hội ...

HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ MÍT TINH KỶ NIỆM 100 NĂM SINH

CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2002)

Ngày 6-9-2002 , tại Hà Nội , Ban Tổ chức Trung ương Đảng , Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm

lần thứ 100 năm sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ( 1902-2002) . Dự mít tinh có các đồng chí : Nguyễn Văn An,

Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch Quốc hội ; Nguyễn Phú Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy Hà Nội , Chủ tịch

Hội đồng Lý luận Trung ương ; các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu , nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng ; đồng chí Lê Đức Anh , nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương ; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; các đồng chí lão thành cách mạng , nguyên là Ủy viên Bộ

Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng ; đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể ở Trung ương ; các đồng chí trong
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Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các

sở , ban , ngành và đoàn thể quận , huyện , cơ sở , đông đảo các tầng lớp nhân dânvà lực lượng vũ trang Thủ đô Hà

Nội . Tỉnh Nghệ An - quê hương đồngchí Lê Hồng Phong cũng đã cử đoàn đại biểu đến dự .

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm , đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định : "Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự

hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trongtráitim , khối

óc của các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ,

đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng , tự giác phấn đấu , tu dưỡng , rènluyện đạo đức của người cộng

sản , kiên trì học tập nâng cao nhận thức , trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn , đặt lợi ích của Đảng, của

cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân , sẵn sàng chiến đấu , hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng , của

dân tộc . Học tập và noi theo gương đồng chí Lê Hồng Phong , chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và chỉnh

đốn Đảng, tích cực đấu tranh chốngmọi biểu hiện suy thoái về chính trị - tư tưởng , đạo đức lối sống, đẩy mạnh cuộc

đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân , quan liêu , tham nhũng , bè phái cục bộ và mọi biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm

kỷ luật của Đảng ; phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị , trước mắt là đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng vào cuộc sống" .

Trước đó, ngày 5-9-2002 , tại Hà Nội , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với

chủ đề : "Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản , công nhân quốc tế .

Hơn 30 bản báo cáo tham luận đã được gửi tới Hội thảo. Sau Báo cáo đềdẫn của GS,TS. Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên

Trung ương Đảng , Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các tham luận khoa học

được trình bày, tập trung nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp ; những đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong đối với

cách mạng nước ta trong những năm 20 - 30 của thế kỷ XX ; ý nghĩa của những đóng góp đó đối với sự nghiệp cách

mạng củanhân dân ta trong giai đoạn hiện nay. Các tham luậnthống nhất khẳng định một số luận điểm khoa học

quan trọng sau đây :

- Đồng chí Lê Hồng Phong - Chiến sỹ thuộc lớp cận vệ của Đảng và cách mạng Việt Nam , người học trò xuất

sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Sớm tham gia hoạt động cách mạngvà được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt , Lê

Hồng Phong là một trong những lãnh tụ của Đảng xây dựng và phát triển Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí

Hội . Gần tám năm liền (từ 1924 đến 1931 ) , đồng chí được đào tạo tại nhiều nhà trường , học viện quốc tế.Mỗi bước

trưởng thành về năng lực và bản lĩnh cách mạng, những cống hiến của đồng chí Lê Hồng Phong đối với Đảng và

cách mạng nước ta đều in đậm dấu ấn công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc . Có thể nói , đồng chí Lê Hồng Phong

là một trong những người đầu tiên tiếp cận và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

vào thực tiễn cách mạng nước ta .

- Đồng chí Lê Hồng Phong- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam . Tên tuổi và sự nghiệp

cách mạngcủa đồng chí Lê Hồng Phong gắn liền với một giai đoạn đầy khó khăn , thử thách của cách mạng Việt

Nam . Sau Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), khi địch tiến hành khủng bố trắng , cách mạng chịu nhiễu tổn

thất và tạm thời lâm vào thoái trào , đồng chí Lê Hồng Phong là người có công lớn trong việc khôi phục lại hệ thống

tổ chức của Đảng , lập lại cơ quan lãnh đạo Trung ương , cùng Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ I của

Đảng (năm 1935 ). Tại Đại hội này , đồng chí được bầu làm Tổng Thư ký (Tổng Bí thư ) và được cử làm Trưởng đoàn

đại biểu Đảng ta tham dự Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản . Đồng chí làngười chủ trì Hội nghị cán bộ (tháng 7-1936)

của Đảng tạiThượng Hải (Trung Quốc ) để truyền đạt Nghị quyết Đại hội VIcủa Quốc tế Cộng sản ; bổ sung những

quan điểm mới vào đường lối do Đại hội lần thứ I của Đảng ta đề ra và tổ chức triển khai thực hiện đường lối đó .

Những quan điểm chủ yếu do Hội nghị này nêu lên , tiếp tục được quán triệt trong văn kiện Chung quanh vấn đề

chính sách mới (tháng 10-1936 ) và tiếp tục được các Hội nghị Trung ương (tháng 9-1937 và tháng 3-1938 ) bổ sung .

Đây là những quan điểm chỉ đạo đường lối của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ ĐôngDương (1936 -1939) . Sự

phục hồi và đi lên của phong trào cáchmạng Việt Nam trong thời kỳ vận động dân chủ đều có cống hiến rất to lớn

của đồng chí Lê Hồng Phong .

- Đồng chí Lê Hồng Phong - Chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế . Trong những

năm học tập và công tác tại nước ngoài , với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng , đồng chí Lê Hồng Phong đã được

kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc , vào Đảng Cộng sản (Bôn- sê-vích ) Nga và là một trong những người tham

gia Ban lãnh đạo tổ chức Đảng (nhóm Đông Dương). Tham gia Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộngsản, nhờ kết

hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn , lòng yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng , đồng chí Lê Hồng

Phong đã gópphần xứng đáng vào thành công của Đại hội và được Đại hội bầu làm Ủy viên BanChấp hành Quốc tế

Cộng sản.

- Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương chiến đấu hy sinh vì Đảng và dân tộc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Tinh thần và ý chí tiếncông cách mạng của đồng chí LêHồng Phong thể hiện mọi lúc , mọi nơi trong tất cả các lĩnh

vực. Lúc học tập ở nước ngoài cũng như khi hoạt động ở trong nước, khi sống trong lòng nhândân cũng như khi bị

giam cầm trong lao tù đế quốc , trong hoạt động thực tiễn cũngnhư trong công tác lý luận, tư tưởng , đồng chí luôn là

người cộng sản tiên phong mẫu mực.D

PV

64 Số 27 (tháng 9 năm 2002 )
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CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT (CIRD)

Địa chỉ: 508 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội . Điện thoại : 04.8533410 Fax: 84.4.5631780. Email: ciri@hn.vnn.vn

Công ty Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (CIRI) tiền thân là Trung tâm quan hệ quốc tế Đầu tư thuộc Tổng Công ty

XDCTGT 8 - Bộ GTVT, được thành lập theo Quyết định số 2033 /2001/QĐ /BGTVT, ngày 26 tháng 06 năm 2001 , của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải.

BAN GIÁM ĐỐC

MANAGEMENT BOARD

Hoạtđộngsản xuấtkinh doanh của CIRI được tập trung vào các ngành nghềsau :

1. Tư vấn - Đầutư - Chuyển giao công nghệ:

• Tư vấn lập dự án các công trình xây dựngkhông do công ty thi công .

D Lập dự án chuyển giao công nghệ về ViệtNam do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư , hoặc chuyển giao dự án đó cho

doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư .
DEPT

2. Xây dựng các công trình :

RETOAN TONGHOP

ACCOUNTINGDEPT

P TO CHIC OBLADING

PERSONNEL DEPT

D Quần thể đô thị đồng bộ : Khu nhà cao tầng, khu biệt thự , khu vui chơi giải trí .

- Khu công nghiệp .

_ Công trình giao thông cầu - đường, công trình thủy lợi, quốc phòng.

3. Kinh doanh bấtđộngsản :

AH CHIC QUAN T

ADMINISTRATION DEPT

Đầu tưkinh doanh : Hạ tầngnhà - đất,Khu công nghiệp, Khu vuichơi giải trí, Hạ tầng giao thông vv...

4. Sản xuất công nghiệp :

• Công nghiệpcơ khí :

• Sản xuất phụ tùng - lắp ráp xe mô -tô 2 bánh

• Sản xuất phụ tùng -lắp ráp ô -tô : Xe du lịch loại nhỏ, xe tải nhẹ , xe nông cơ.

• Sản xuất nội địa hóa một phần dây chuyền thiết bị đồng bộ khi chuyển giao công nghệ theo các dự án vào ViệtNam .

• Sản xuất - lắp ráp thiết bị điện lạnh , điện tử , bán dẫn , thang máy .

o Sản xuấtcácsản phẩm công nghiệp khác; Sản xuất dược phẩm ,sản xuất gỗcôngnghiệp ,sản xuất tôn lợp cách nhiệt,

cáp điện , vv ....

D Sản xuất - lắp ráp - vận hành thiết bị phục vụ thông tin , tin học , viễn thông và cung cấp các dịch vụ liên quan , gia

công và sản xuất phần mềm tin học.

Đào tạo và xuất khẩu lao động đicác nước: baogồm lao động phổ thông và lao động kỹ thuật, chuyên gia lành nghề .

Kinh doanh xuất nhậpkhẩu vật tưthiết bị: Các dây chuyền thiết bị đồng bộ kèm theo dự án chuyển giao công nghệ ,

các thiết bị thi công , các loại vật tư thiết bị máy móc khác .

7. Kinh doanh du lịch , dịch vụ , thểthao , vui chơigiải trí

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

DEANCAITHOXALOTU TOHOCH DEN PHNOMPE

“ PHẢN VIỆT NAM )

DO CANHANGCHANA TAITRO

INITIATION CEREMONY

PHECIPE.HTO HO CHIMINH CITY HIGH HAY

IMPROVEMENTPROJECT

(VIETNAM COMPONENT)

FUNDEDBYASIANDEVELOPMENT BANK

Lễ khởi công đường xuyên Á - một trong rất nhiều công trình giao

thôngđã vàđangđược CIRI triểnkhai

Với thành tích cao trong hoạt động sản xuất

kinh doanh , đóng góp nhiều nguồn thu cho ngân

sách nhà nước , giải quyết nhiều việc làm , không

ngừng nâng cao đời sống người lao động , CIRI đã

nhậnđược nhiều bằng khen của Ủy bannhân dân

Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải,

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam , và

Thủ tướng chính phủ .

CIRI luôn xác định , không ngừng vươn lên và

chấp nhận cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế

thị trường với phương châm “ Nhất nghệ tinh nhất

thân vinh ” trong khu vực và quốc tế để chuẩn bị

cho hội nhập kinh tếAFTA và WTO .

CIRI sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong

và ngoài nước , luôn tìm ra tiếng nói chung với

đối tác trên cơsở bình đẳng, đảm bảo quyền và

nghĩa vụ cho mỗi bên tham gia hợp tác sản xuất

kinh doanh .
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Quảng Ninh Reffesing Juices and Brevery Company

Đường Lê Lợi, Phường Yết Kiêu TP. Hạ Long - Quảng Ninh

Tel : 033.825177-033.826078 * Fax: 033.823240g

ngue Nam

King Hệ thống thiết bị lên men
Hong

64

Hệ thống thiết bị nấu bia

Dây chuyền sản xuất bia đóng chai

ՈՒ

dung

63

Công ty Bia và nước giải khát

Quảng Ninh nằm giữa lòng thành

phố Hạ Long - thủ phủ của tỉnh

Quảng Ninh , bên bờ vịnh Hạ Long

hùng vĩ - Di sản thiên nhiên thế

giới .

Công ty đã có 18 năm xây

dựng , phát triển và trưởng thành .

Sự nỗ lực vượt qua gian khổ khó

khăn của tập thể đội ngũ cán bộ ,

công nhân viên , cùng với sự quan

tâm đầu tưthích đáng của tỉnh , với

trang thiết bị hiện đại của Cộng

hòa liên bang Đức , Công ty đã

đưa công suất sản xuất bia tăng

gấp 20 lần so với thời kỳ đầu . Dự

kiến đến năm 2000 và 2005, với

dự án mở rộng với thiết bị hiện đại

hơn , công suất sản xuất bia Hạ

Long sẽ đạt từ 20 đến 25 triệu

lít/năm , trong đó bia chai chiếm tỷ

lệ 30 đến 40% . Ngoài bia các loại ,

Công ty còn sản xuất một số mặt

hàng mới : rượu vang , sữa đậu

nành...

Các sản phẩm của công ty Bia

và nước giải khátQuảng Ninh

hiện đang đứng đầu về năng lực

sản xuất, chất lượng và sức tiêu thụ

trên thị trường Quảng Ninh . Để

nâng cao năng lực sản xuấtnhằm

đáp ứng nhu cầu của thịtrường du

lịch , dịch vụ và công nghiệp ngày

càng phát triển ,Công ty sẵn sàng

đón nhận sự tham góp về chất

lượng , mẫu mã và giá cả để sản

phẩm của Công ty mãi là niềm tin

yêu của mọi người dân Quảng

Ninh , cùng du khách du lịch trong

và ngoài nước đến với Hạ Long,

đến với Quảng Ninh .



CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Địa chỉ : Phường Hồng Hà - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.835799 * Fax : 033.836927

Giám đốc: Ks . Bùi Hữu Đức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT

A.1.5.1

Hội nghị sơ kết thực hiện

NĐ /40CP về đảm bảo trật tự an

toàn giao thông đường thủy nội

địa năm 2001 , tại Cát Bà

ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3 QUẢN

LÝ 395,5 KM SÔNG.

CÓ 9 TRẠM QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG : VĨNH

THỰC , VÂN ĐỒN , CẨM PHẢ, YÊN HƯNG ,

HẢI NINH , TIÊN YÊN , HẠ LONG, BA MOM,

CÁT BÀ.

HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG BA

CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu - TP . Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

CHUYÊN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH :

* Cầu , Nền mặt đường, kè , bến bãi.

Đập , kênh mương, cống thủy lợi .

San lấp mặt bằng, nhà công nghiệp , dân dụng .

SẢN XUẤT VẬT LIỆU : Đá , cát...

Tel: 033.846564 033.846241

GIÁM ĐỐC: KS. ĐẶNG XUÂN KHUYẾN

CÔNG TY CÓ ĐỘI NGŨ HƠN 300 CB CNV VỚI 45 CÁN BỘ KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ

ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Hai dây chuyền thi công nền , mặt đường bê -tông Asphalt - Trạm Bê -tông nhựa 60-80T/n .

Dây chuyền thi công Cầu Bê-tông dự ứng lực 21-33m .

NĂNG LỰC THI CÔNG

K. Sản xuất và thi công 60.000 - 80.000 tấn bê-tông nhựa/năm

Thi công 200-250md cầu các loại.

Fax: 033.846241

(Gần ngắnsilip thái kinh doanhbin đầu sân là sản một mặt trận và các đoạnvị trongvà ngoài ngà

ா

ர

்



DISDED TUV

DISOCO
CERT
TCÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG TÚM

Tet

10

NORD

Địa chỉ: Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Tel : (0280)862261-862262-862521 * Fax: (0280)862265

Công ty Diesel Sông Công được thành lập ngày 25-4-1980, là

thành viên của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

(VEAM ) thuộc Bộ Công nghiệp .

DISOCO được trang bị dây chuyền thiết bị đồng bộ , sản xuất

động cơ diesellớn duy nhất ở Việt Nam (công suất 55, 60 , 80 mã

lực ) .

DISOCOcònđược cấp bản quyền sản xuất động cơxăng 8 mã

lực theo thiếtkế và công nghệ của I -ta-li-a . Hiện nay , với năng lực

to lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường,

DISOCO đã sản xuất các động cơ diesel nhỏ 6 đến 20 mã lực

phục vụ thị trường trongnước và xuất khẩu , máy thuỷ phục vụ cho

vận tải thuỷ và ngành đánh cá .

EN 150 9001-2000

Động cơ DIESEL nhiều xi lanh

do Công ty chếtạoDISOCO có nhiều thiết bị và công nghệ đặc biệt như máy búa

2T, 10T máy dập 1600T, máy đúc áp lực 400T, 1100T, các dây

chuyền đúc liên tục, gia công séc-măng từ phôi rời từng chiếc , gia

công các loại tay biên , trụckhuỷu , trục cam ,công đoạn sản xuất bơm cao áp và vòi phun , dây chuyền lắp

ráp độngcơ với hệ thốngkiểm tra hiện đại . Với năng lựccó thểđạt 4.500T vật rèn , 10000Tvật đúc và hằng

ngàn tấn phụ tùng một năm, DISOCO đã đáp ứng các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp , các

loại phụ tùng cho các ngành dầu khí, xi-măng, điện ,giao thông vận tải và chương trình nội địa hóa các sản

phẩm ô-tô , xe máy.

XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HẠ LONG.

Tên tiếng Anh : Ha Long SHIP BUILDING ENTERPRISE .

Là doanhnghiệp nhà nướcthuộc sởGTVT tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở : Đường Hạ Long -Phường BãiCháy-Thành phốHạ Long - Quảng Ninh .

X

Điện thoại: (033 ) 846328 - 845061

Inghiệp Đông tàu Hạ Long được thành lập tháng 02

năm 1960 , là doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Giao

thôngvận tải tỉnh Quảng Ninh .

Đến nay, Xí nghiệp Đông tàu Hạ Long đã có bề dày

truyền thốngtrên 40nămxâydựng phát triển trưởng thành ,

có độingũ CBCNV, kỹ thuậtviên dày dạn kinh nghiệm ,trình

Lên tới nên thoát trước thiếtbịvà công nghệ tiên tiến .

BONY VUO8BCNV 159BCNAr

THỜILIEān / ương ĐCộng hạng Ba ,hạng Haivàhạng Nhất

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

- Huân chương Độc lậphạngBa

Cùng nhiều huân chương , bằng khen và cờ của Tổng

Ing ! UforVN ,BộGTV GUBND tỉnh Quảng Ninh.

NH CHOHN. CH NG NINH DOANH CHỦ YẾU :

HCH . HN… ng _ƠI, St ... nưa các phương tiện tầu thuyền , phương

tiện thiết bịnổi, gia công chếtạo các sản phẩm cơ khí, các loại kết

cấu thép .

- Đóng mới các tàu hàng có trọngtải từ 20007 trởxuống .

- Các tàu công tác, tàu tuần tra biển , tàu kéo biển .

- Tàu du lịch chất lượng cao (vỏ sắt, vỏ gỗ )

- Tàu đánh cá từ : 400-600CV

DANT In nhi Thànhlập tháng 02-1960,

liknar
Giám đốc : Kỹ SưHoàng Trần Định

PHOAN 27

- Cácsản phẩm khác: gia công cácsảnphẩm cơ khí, gia

công chếtạo cácloại kết cấu thép

hợp ...

- Các sản phẩm từ công nghệ composite như két chứa , mái

- Phương thức bán hàng: Đảm nhận từ thiết kế, thicông, đến

bàn giaosản phẩm theo hình thức " chìa khóatraotay ” .

Sản phẩm của Xí nghiệp đã được đông đảo bạn hàng nhiều

tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài như : Cộng hòa Pháp, Hà

Lan , Trung Quốc tín nhiệm .

XÍ NGHIỆPĐÓNG TÀUHẠLONG RẤT HÀN

- Các loại phà tự hành 600CV, các loại tàu sông , các loại xà HẠNH ĐƯỢC CHÀO ĐÓN CÁC BẠN HÀNG Ở

lan sông biển ...

- Sửa chữa , nâng cấpcáctàu vận tải đến 2000T

TRONG VÀNGOÀINƯỚC .

C

C



TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾTHÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tân Thịnh - TP .Thái Nguyên * ĐT : (0280 ).855290 - 854900 * Fax: (0280) . 854900

HIỆU TRƯỞNG : PHANMINH QUẢNG

Toàn cảnh Trường

NHIÊM VU

T

Trường Trung học Kinh tế Thái

Nguyên ( Trường Trung học

Kinh tế Bắc Thái trước đây) thành

lập theo văn bản số 2599 ngày

30/11/1978 của Bộ Đại học và THCN

(nay là Bộ GD và ĐT ), Quyết định số

675 /QĐ -UB ngày 20/12/1978 của

UBND tỉnh Bắc Thái tiếp tục nhiệm

vụ đào tạo cán bộ trung cấp tài

chính kế toán miền núi của Bộ Tài

chính trước đó.

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kinh tế - tài

chính cho các tỉnh Thái Nguyên , Bắc Cạn và Cao Bằng.

Tổchức đào tạo tại chứcchương trình trung học cho các ngành ,

địa phương trong vàngoàitỉnh .

Thamgia bồidưỡng và đàotạo lại công chức ngành tài chính cho

các tỉnh miền núi phía Bắc (là chi nhánh Trung tâm Bồi dưỡng cán

bộ tài chính từ năm 1998) .

Liên kết đào tạo đại học tại chức quản lý kinh tếtài chínhkế toán

với cáctrườngĐại học Kinh tếquốc dân, Học viện Tài chínhHà Nội.

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

TRONGXÂYDỰNG

ĐC: 603 BẾN BÌNH ĐÔNG - P.12 - Q.8 - TP.HCM

DT: (08) 8 553 119-9 501 622-8 557 190 FAX:(84) 8 8 553 555

E-mail: cangio.resco@az.com.vn

CHI NHÁNH CẦN GIỜ : XÃ CẦN THANH - HUYỆN CẦN GIỜ . TP.HCM

DT: (08) 8 740 251-8 740 602 FAX:(84) 8 8 740 252

CHUYÊN NGÀNH

1. QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ

2. THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

3. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD

4. THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG

NGHIỆP , GIAO THÔNG , THUỶ LỢI

5. DỊCH VỤ CHO THUÊ BẾN BÃI - KINH DOANH NHIÊN LIỆU

6. THI CÔNGĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRUNG , HẠ THẾĐẾN 35 KW

7. SAN LẤP MẶT BẰNG- KHAI THÁC CÁT

8. KHOAN THĂMDÒ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ GIẾNG NƯỚC

CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ NƯỚC SINH HOẠT

RẤTHÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP

VÀ PHỤC VỤ QUÝKHÁCH

Giờ thực hành tin học

CÔNG TYVẬNTẢIVÀ XẾP DỠ QUẢNG NINH

ĐC: 607 ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG -TP. HẠ LONG- TỈNH QUẢNG NINH

DT: (033) 825373-825371-825750 ; FAX: (033) 884263

GIÁM ĐỐC : KS. NGUYỄN VĂN THÀNH

CN TẠI TA MÓNG CÁI: CẢNG THỌ XUÂN- ĐƯỜNG HỮU NGHỊ- P. HÒA LẠC

ĐIỆN THOẠI: (033 ) 881820 - 881062 ; FRX : (033 ) 884263

CN TẠI TIÊN YÊN : CẢNG MŨI CHÙA - H. TIÊN YÊN - T. QUẢNG NINH

VĂN PHÒNG ĐD TẠI CẨM PHẢ - CỬA ÔNG; ĐIỆN THOẠI: (033 ) 867429

C

ông tyVận tải và xếp dỡ QuảngNinh là công ty nhà

nước có năng lực vận tải và xếp dỡ lớn nhất vùng

Đông Bắc Việt Nam hiện nay.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU :

Vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện thuỷ nội địa ,

đường biển

- Xếp dỡ hàng hóa cảngthuỷ nội địa , cảng biển

- Nhận uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hóa tại Móng Cái.

Bình Liêu -Quảng Hà

- Kinh doanhtiêu thụ thanmỏ các loại

- Vận tải khách xebuýt , tầu du lịch thăm vịnh Hạ Long

- Sản xuất công nghiệp ,Công ty có xí nghiệp chuyên sửa

chữa và đóng mớiphương tiện vận tải

Quản lý kinh doanh hệ thống cảng toàn tỉnh Quảng

Ninh - Hệ thống kho tại Móng Cái và cảng Mũi Chùa

Quản lý cảng mớiHòn Gai, cầu tàu dài 298m và

16 000m2 kho bến-Vùng nước cảng nổi Quảng Ninh-Cẩm

Phả , Cửa Ông, Hạ Long , cảng Vạn Gia , cảng biển Mũi

Chùa - Tiên Yên cho tàu 1000 tấn cập cầu và vùng chuyển

tải Vạn Hoa tàu 3000-5000 tấn , cảng Thọ Xuân và khu

hàng chờ xuất Móng Cái kho 1800m2 và 35000m2 bãi

hàng rời, khu xếp dỡ cửa khẩu Bình Liêu, Bắc Phong Sinh ,

Quảng Hà, Lục Lầm , MóngCái...



CÔNG TY GIGY ĐÔNG NHI

AZARQUE

Cogido

DE
PO
SE
E

DONG NAI PAPER COMPANY

ĐỊA CHỈ : KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA I , TỈNH ĐỒNG NAI

ĐIỆN THOẠI : ( 061 ) 8.36201 - 8.36193. * FAX ; (061) 8.36231 - 836206

E - mail : cogido@hcm.vnn.vn * Website : ww.cogido.com.vn

GIÁM ĐỐC : LƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY GIẤY ĐỒNGNAI THUỘC

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

BỘT GIẤY : 15.000 TẤN /NĂM

GIẤY : 20.000TẤN / NĂM

XÚT : 2.400 TẤN / NĂM

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY :

- GIẤY VIẾT

- GIẤY IN

- GIẤY PHOTOCOPY

- GIẤYTRÁNG PHẤN

- GIẤY DUPLEX TRẺ

- GIẤY DUPLEX TRẮNG



PETROVIETNAM

TK 20

DUNG LƯỢNG CHO PHÁT TRIỂN NG

Head office : 22 NGO QUYEN STREET

HANOI - VIETNAM

ODHOANG SA

PETROVIETNAM

OD
TRUONGG SA

Tel : 84-4-8252526 Fax: 84-4-8265942 ENERGY FOR
DEVELOPMENT



CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

YĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
P.C 2

SỐ 2 HÙNG VƯƠNG - PHƯỜNG 10 - TP ĐÀ LẠT * ĐT : 063.822353 - 822109 - 821255

ĐIỆN LỰC LÀ NGÀNH KINH TẾ-KỸTHUẬT CÓ TÍNH CHẤT QUYẾT

ĐỊNH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI

HÓA ĐẤT NƯỚC. SAU 27 NĂM GIẢI PHÓNG - NGÀNH ĐIỆN LỰC

LÂMĐỒNGĐÃCÓNHỮNGBƯỚCTRƯỞNGTHÀNHVƯỢTBẬC :

Điện thương phẩm tăng 25 lần ( năm 1976; 10 triệu kWh , năm

2002 : dựkiến 250triệu kWh) .

Khách hàng dùng điện tăng 6,5 lần ( 1976: 12 000, năm 2002 : dự

kiến 78 000).

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC , TẠO

ĐIỀU KIỆN PHÁTTRIỂN KINHTẾ -XÃ HỘICỦATỈNH .

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN KHÍ HÓAVÙNGRAU( 1980- 1985 )

Tất cả các khu vực ngoại ô thành phố Đà Lạt đã được cungcấp

điện nhưXuân Thọ, NamHồ, Tựphước, Thái phiên , ĐaThiên ...

CHƯƠNGTRÌNHĐIỆN KHÍ HÓANÔNG THÔN

Toàn bộ các huyện thị, thành phố và 100/109 xã của tỉnh Lâm

Đồng đượccấp điện từ lưới điện quốc gia ( vượtchỉ tiêu 80 %số xã

có điện theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnhLâmĐồng lần thứ VI ).

Tổngsốhộ có điện đểsản xuất, sinh hoạt khoảng 120.000hộ .

MỘTSỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGNGUỒN LƯỚI ĐIỆN CÓ HIỆU

QUA

Nhà máy Thủy điện Lộc Phát (600kW ) vận hành năm 1985,nâng

công suất Thủy điện Suối Vàng từ 3100kW lên 4400kW (1999) công

trình cải tạo điện lực thành phố Đà Lạt (Dự án ADB ) ,đường dây

110kV và trạm 16MVA -110/22kVĐức Trọng.

Lực lượng cán bộ công nhân viên được nâng cao về trình độvà

nhận thức đảm đương được hầu hết các yêu cầu quản lý , vậnhành

sửa chữa lưới điện đến điện áp 110kV . Từng bước chấn chỉnh ,nâng

cao chất lượng phục vụ khách hàng .

ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG :

2 HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG NHÌ,

3 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BAVÀ NHIỀU

BĂNG KHEN, CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỈNH

A. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG ( ĐÀ LẠT

ANGL
AD

TRỤ SỞ CHÍNH :

SỐ 44B HỒ TÙNG MẬU-

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

ĐIỆN THOẠI :

(063).822.111- 8.27753

FAX : (063) . 8.21934

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :

SỐ 17 ĐINH TIÊN HOÀNG

- Q1 - TP HỒ CHÍ MINH

DT: 08.8.232.830

SỐ 5/8B ĐƯỜNG 30

THÁNG 4 TP. CẦN THƠ

ĐT : 071.840339

2 CÔNGTYXỔSỐKIẾN THIẾTLÂM ĐỒNG

GIÁM ĐỐC : ĐÀO THỊ TÂM MAI



HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

(NATIONAL ACADEMY FOR PUBLIC ADMINISTRATION )

TRỤ SỞ CHÍNH : ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH - Q.ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI * ĐT: 04.8358943 * FAX : 04.8343497

CƠ SỞ 2 - SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 - Q. 10 - TP.HỒ CHÍ MINH * ĐT : 08.8653383 * FAX : 08.8658559

GIÁM ĐỐCHỌC VIỆN - TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC HIẾN

ọc viện hành chính Quốc gia chịu sự

H&
quản lý trực tiếp của Chính phủ là

trung tâm đào tạo , bồi dưỡng công chức

hành chính Nhà nước và nghiên cứu khoa

học hành chính Nhà nước .

Hiện nay, đội ngũ giảng dạy của Học viện

bao gồm :

-

-

-

- 5 Nhà giáo ưu tú

- 48 Tiến sĩ

56 Thạc sĩ

. 5 giảng viên cao cấp

- 42 giảng viên , nghiên cứu viên chính

98 giảng viên , nghiên cứu viên

Nhiệm vụ của Học viện là trực tiếp đào

tạo , bồi dưỡng kiến thức quản lý hành

chính Nhà nước đối với công chức ngạch

chuyên viên , chuyên viên chính và chuyên

viên cao cấp . Học viện đào tạo cao học Quản

VETAMR

20-11

lý Nhà nước , đến nay đã và đang đào tạo 289 học

viên và chuẩn bị nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩQuản

lý Nhà nước. Từnăm 1996 , Học viện đã đào tạo Đại

học Hành chính , theo QĐsố 287/TTg ngày6/5 / 1996

của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu từ năm học

2000 - 2001, Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào

họaIsofl cho việc tuyển sinhngay từ giai đoạnđầu để

5 đại học Hành chính với hình thức đào tạo

quy và không chính quy như các trường đại

hoals ác. Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang

-3 vực đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công

góp phần vào thắng lợi của công cuộc cải cách

họelsợiước nền Hành chính Nhà nước mà Đảng và
“ ước

gosto nước đã đề ra .

μάστρου

Trụ sở Học viện

Hội trường lớn của Học viện

Toà nhà giảng đường 11 tầng mới khánh

thành và đưa vào sử dụng năm 2002



TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

R

PETROLIMEX

QUẢNG NINH

CÔNG TY XĂNG DẦU B12

Trụ sở : Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (033 ).846360 - 846377 ; Fax: (033 ).846349 .

Giám đốc Công ty: KS Nguyễn Đăng Oánh

à một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt

| Nam, Công ty có chức năng :

Tổ chức tiếp nhận xăng dầu bằng đường biển :

Là một đầu mối nhập khẩu lớn nhất miền Bắc .

Hệ thống thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

3 cầu cảng có thể thực hiện xuất nhập tầu trọng tải từ 300

n 30000DWT.

Hệ thống bể chứa xăng dầu hơn 167.000m .

Phòng hoá nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia (VILAS 16).

Vận tải xăng dầu bằng đường ống :

ới hệ thống tuyến ống xăng dầu dài gần 600km ; hệ thống

m chuyển tự động hiện đại hoá, Công ty thực hiện nhiệm

chuyển xăng dầu cung ứng nguồn hàng cho các công ty

ng dầu khu vực phía Bắc .

Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các mặt hàng xăng dầu :

ng ty có mạng lưới kinh doanh xăng dầu rộng khắp trên

a bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và một

ần địa bàn thành phố Hải Phòng , với hệ thống cảng xuất

ờng thủy, 4 xuất bến đường bộ, 76 cửa hàng bán lẻ xăng

u và hàng trăm đại lý bán xăng dầu có khả năng đápứng

ọi nhu cầu về xăng dầu .

Kinh doanh cảng biển, kinh doanh tạm nhập tái xuất

ng dầu.

Kinh doanh các chủng loại dầu mỡ nhờn , GAS hoá

ng và các thiết bị sử dụng GAS hoá lỏng:

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng gas hóa lỏng trên địa

n Quảng Ninh , Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng từ

u năm 2002 Trạm chiết nạp gas hoá lỏng tại phường Hà

nẩu - TP Hạ Long, với công suất hơn 5tấnbình /ca sản xuất .

Công ty sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật ,

đặt , sử dụng GAS trong công nghiệp và dân dụng .

RẤT DẪN DARD ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝKHÁCH

VĂN PHÒNG CÔNG TY

KHU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THÁI

CẢNG DẦU B12 VỚI HỆ THỐNG CÂU CẢNG CÓ THỂ TIẾP NHẬN TÂU DẤU TRONG TẢI 30000DWT







UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 08172 5502




	Front Cover
	CONTENTS 
	目录 

